
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ THU - SỔ, THẺ

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH TỪ 3 THÁNG

(Số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 31/8/2024, cập nhật UNC đến hết ngày 15/9/2024)

 STT 
Cơ quan quản lý 

BHXH
Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ

 Số tháng 

chậm đóng 
 Số tiền chậm đóng 

1 BHXH TP.HCM DW0028Z Trung Tâm Tư vấn và Phát triển điện
52 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4             138,297,278 

2 BHXH TP.HCM DZ0050Z Hội Khoa Học Kỹ Thuật Xây Dựng Tphcm
12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Nguyễn Thái Bình, 

Q1, Tp.HCM
8               43,774,267 

3 BHXH TP.HCM HW0172Z
Chi cục chế biến và phát triển thị trường Nông sản 

Vùng I

12 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
3               37,023,498 

4 BHXH TP.HCM HW0321Z Phân viện Kiến trúc Miền Nam
Tầng 4, số 14 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4             338,878,008 

5 BHXH TP.HCM HW0397Z
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi 

Mạch( Icdrec)

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               16,278,979 

6 BHXH TP.HCM HZ0261Z Báo Thể Thao Tphcm 40/25 Bùi Viện Q1 42             373,334,076 

7 BHXH TP.HCM HZ0329Z Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình 63 Lý Tự Trọng Q1 5             137,196,480 

8 BHXH TP.HCM HZ0438Z
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công 

nghệ

273 Điện Biên Phủ , Phường 7, Quận 3, Tp 

HCM
18             754,318,206 

9 BHXH TP.HCM IC0413Z Công Ty Luật TNHH Jipyong Việt Nam
P1605, Centec Tower, 72-74 Nguyễn  Thị 

Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM
15             199,099,836 

10 BHXH TP.HCM IC0486Z Công ty TNHH Trứng Vàng 5/10 Đường Tân Thới Nhất 8, P.TTN, Q.12 69             118,722,240 

11 BHXH TP.HCM IC0515Z Công Ty TNHH Noor Việt Nam
số 8A đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Tp.HCM
8             103,048,479 

12 BHXH TP.HCM IC0575Z Công ty TNHH Cowan Việt Nam
Toà nhà Bitecxo,19-25 Nguyễn Huệ, Q1, 

TPHCM
14             154,152,715 

13 BHXH TP.HCM IC0894Z Công Ty TNHH 21iLAB 7-9 Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM 69             608,406,943 

14 BHXH TP.HCM IC1064Z
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ GẠO SÁNG 

TẠO

Số 58 (Tầng 4), đường Phan Bội Châu, P.Bến 

Thành, Q.1, TP.HCM
8             379,771,086 

15 BHXH TP.HCM IC1433Z Công Ty TNHH COCHINE Việt Nam
Lầu 17, CJ Building, 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
3                 4,698,088 

16 BHXH TP.HCM IC1443Z CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIETNAM
102 Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, 

tp.hcm
12             552,482,426 

17 BHXH TP.HCM LA0013Z
Viện Công Nghệ Nano (Đại Học Quốc Gia TP. Hồ 

Chí Minh)
Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM 18               23,693,786 

18 BHXH TP.HCM LA0045Z Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II 116 Nguyễn Đình Chiểu Quận 1 14               77,107,251 

19 BHXH TP.HCM LA0066Z
Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí 

Minh
390 Hoàng Văn Thụ F4 QTB 3                 4,178,290 



20 BHXH TP.HCM LA0068Z
Phân Hiệu Trường Đại Học Thủy Lợi tại tỉnh Bình 

Dương
2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh 6               16,653,717 

21 BHXH TP.HCM LY0007Z Viện Quy Hoạch Xây Dựng 216 Nguyễn Đình Chiểu F6 Q3 21               22,644,111 

22 BHXH TP.HCM QW0033Z
Trung Tâm Thương Mại  XNK - Công ty Vật liệu 

xây dựng và Xây lắp Thương mại (BMC)

4/5 Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, 

TP.HCM
11             134,769,146 

23 BHXH TP.HCM QW0053Z Công ty CP Nông Dược H.A.I
28 Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, 

TPHCM
4             358,243,167 

24 BHXH TP.HCM QW0152Z
Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Thủy 

Bộ
302 Nguyễn Công Trứ P Nguyễn Thái Bình Q1 42             108,816,287 

25 BHXH TP.HCM QW0159Z Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Công Trình 623
Số 22/15A Đường 25, phường Hiệp Bình 

Chánh, TP. Thủ Đức
21             112,082,992 

26 BHXH TP.HCM QW0233Z Công ty Cổ phần Thiết Bị Mê Kông
117-119 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11               61,789,215 

27 BHXH TP.HCM QW0244Z CN 2 Công ty TNHH Vận Tải  Và Xây Dựng 1/18 út tịch phường 4 quận tân bình 13               23,405,597 

28 BHXH TP.HCM QW0376Z
Công ty  CP Tư Vấn Xây Dựng Công Trình giao 

thông 7
296 Nguyễn Văn Đậu F11 Q Bình Thạnh 13             170,317,404 

29 BHXH TP.HCM QW0429Z Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp 276
220 Bis Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
4             887,680,256 

30 BHXH TP.HCM QW0519Z Công ty CP Điện Máy Tphcm
455 - 457 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, 

TP.HCM
39          3,503,581,727 

31 BHXH TP.HCM QW0558Z Công ty CP đầu tư và xây dựng số 8 400/5 Ung Văn Khiêm,p 25, q.Bình thạnh 129          9,817,092,321 

32 BHXH TP.HCM QW0606Z Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2
36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
6          1,196,181,549 

33 BHXH TP.HCM QW0739Z công ty giám định và chuyển giao công nghệ
số 42 đường số 1 cư xá chu văn an,  Phường 

26, Quận Bình Thạnh
28             133,330,864 

34 BHXH TP.HCM QW0743Z Công ty Cổ phần Cơ Khí Và Đầu tư xây dựng số 9
06-08 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3             642,241,629 

35 BHXH TP.HCM QW0781Z Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5
22 Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
5             187,931,280 

36 BHXH TP.HCM QW0864Z Công ty CP Sông Hồng Sài Gòn
Số 56 Đường Giải Phóng Phường 4, Quận Tân 

Bình, TP.Hồ Chí Minh
100          2,640,298,527 

37 BHXH TP.HCM QW0889Z
Công ty CP Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái 

Bình Dương

31/21 Kha Vạn Cân - Hiệp Bình Chánh - Thủ 

Đức
94          4,416,142,048 

38 BHXH TP.HCM QW0894Z
Công ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn MDC - 

VNSTEEL

56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
7             121,332,568 

39 BHXH TP.HCM QW1217Z
Chi Nhánh Miền Nam - Tổng Công Ty Cổ Phần 

Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam
22 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 21          1,004,836,297 

40 BHXH TP.HCM QZ0159Z Công Ty Cổ phần Dệt May Gia Định
10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
19          7,197,203,166 

41 BHXH TP.HCM QZ0174Z
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư-Xây Dựng Và Kinh 

Doanh Nhà Sài Gòn

78 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11          1,439,133,021 

42 BHXH TP.HCM QZ0194Z Công Ty CP ÊĐEN 94-96 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM 44          3,239,871,567 



43 BHXH TP.HCM QZ0263Z Công ty CP Thiết Kế Và Xây Dựng Sài Gòn Tourist
Số 94-96 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 01, 

Thành phố Hồ Chí Minh
58             763,272,367 

44 BHXH TP.HCM QZ0326Z Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà
Cao ốc 36, Lầu 2, Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, 

Quận 1, TP.HCM
5          1,677,083,166 

45 BHXH TP.HCM YN0875Z
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt  

(Việt Nam)

19 Đặng Tất, phường Tân Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
28          3,223,796,083 

46 BHXH TP.HCM YN1600Z Công ty TNHH IDG Việt Nam
Số 60 Đường Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa 

Kao - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
6               65,877,179 

47 BHXH TP.HCM YN1861Z Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Fujinami
Lầu 1, số 170N Nơ Trang Long, Phường 12, 

Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
17             848,564,396 

48 BHXH TP.HCM YN2259Z
Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế và Quản Lý Dự 

án Atelier (VN)

Số 17, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 

quận 1, TP.HCM
29          1,427,932,396 

49 BHXH TP.HCM YN2498Z Công ty  TNHH Brainworks Asia

Sky Garden 1 Buildings, tầng 8,1E5-8 Phú Mỹ 

Hưng, 1425 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

Phong, Quận 7

7               40,608,853 

50 BHXH TP.HCM YN3050Z
Công ty TNHH MTV Thiết kế kiến trúc Adrien 

Desport
86 Võ Oanh, P 25, Q, Bình Thạnh, TP.HCM 6               78,375,151 

51 BHXH TP.HCM YN3333Z Cty TNHH HWM Contractors Việt nam
64 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - 

Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.
109             255,650,133 

52 BHXH TP.HCM YN3587Z Công Ty TNHH IN XPRESS Việt Nam Lầu 6, 241 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM 114             515,088,258 

53 BHXH TP.HCM YN3592Z Cty TNHH Giấc Mơ Dễ Dàng
104 Cống Quỳnh, P Phạm ngũ lão, Quận 1, TP 

HCM
112             533,590,632 

54 BHXH TP.HCM YN3618Z Công ty TNHH Giải Pháp IKORN 6.6A Lầu 6, 364 Cộng  Hoà, P.13, Q. Tân Bình 29             279,334,141 

55 BHXH TP.HCM YN3623Z
cty LUậT TNHH FIDAL FRANCESKINJ 

CHAZARD & PARTNERS CO.,LTD

P2206-2207, tầng 22 Saigon Trade Center,37 

Tôn Đức Thắng, Q1, TPHCM
35             812,912,674 

56 BHXH TP.HCM YN3641Z
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinastone 

tại TP.HCM

532A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân phú, TP Hồ Chí Minh.
16               33,876,325 

57 BHXH TP.HCM YN3732Z Công Ty TNHH COCHINE Việt Nam
tầng 17, toà nhà Gemedept, số 2bis-4-6 đường 

lê thánh tôn, p. bến nghé q.1
3               20,601,590 

58 BHXH TP.HCM YN4003Z
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ GẠO SÁNG 

TẠO

47/6 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP.HCM
8          1,080,670,841 

59 BHXH TP.HCM YN4017Z Công Ty TNHH DDB Việt Nam
21 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
5             114,382,012 

60 BHXH TP.HCM YN4048Z Công Ty TNHH Thủ Đô Sông Đá
Tầng 21 , Sài gòn Center Tower 2, 67 Lê Lợi , 

Phường Bến Nghé, Quận 1
60             100,550,662 

61 BHXH TP.HCM YN4079Z Công Ty TNHH Bloom Việt Nam
06-10 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4             396,862,783 

62 Quận 1 CT0012A Lớp mầm non độc lập Bồ Câu Nhỏ
68/10C Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1, 

Tp.HCM
7               61,610,717 

63 Quận 1 CT0117A
HỘ KINH DOANH KHÁCH SẠN MỸ LỆ SÀI 

GÒN 3

40/8 BÙI VIỆN, PHƯỜNG PHẠM NGŨ 

LẢO, QUẬN 1,TPHCM
5                 6,442,843 



64 Quận 1 CT0122A
HỘ KINH DOANH TIỆM CẮT UỐN TÓC MY 

MAN

132 Bis Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 7,641,585 

65 Quận 1 CT0124A HỘ KINH DOANH LUCKY BEER
8A/7D2 THÁI VĂN LUNG, PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1
7               19,627,843 

66 Quận 1 EB0011A HTX TM DV Bến  Nghé 17 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 16             111,547,139 

67 Quận 1 EB0015A HTX TM VÀ DỊCH VỤ THẮNG LỢI
Lầu 5, 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

Quận 1
3                 9,624,393 

68 Quận 1 HA0019A Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 1 2E Nguyễn Thành ý, P. Đa Kao, Q1 18          1,322,957,497 

69 Quận 1 HA0020A Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Quận 1 14 Nguyễn Thái Bình, P Nguyễn Thái Bình, Q1 34             533,816,228 

70 Quận 1 HW0005A Tạp chí Một Thế  Giới
345/134 Trần Hưng Đạo ,P.Cầu 

Kho,Q.1,TPHCM
4               99,051,323 

71 Quận 1 HW0015A TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ TTV
SỐ 7 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG 

BẾN NGHÉ, QUẬN 1
49             237,611,114 

72 Quận 1 IC0052A Cty TNHH TM DV Nhi Anh TA2130A 63 Lê thánh tôn p.bến nghé quận 1 4               61,929,588 

73 Quận 1 IC0080A CTY TNHH TM Một Không Một TA2459A 16 Alexandre De Rhodes Q.1 25             117,712,339 

74 Quận 1 IC0158A CTy TNHH TM DV TH Quang Phúc TA2843A 18bis/16 NTMK, Q.1 68             653,918,750 

75 Quận 1 IC0180A Cty CP Mạng Tầm Nhìn Mới (TA5777A)
Lầu 14,tòa nhà Sailing Tower,so61A 

Pasteur,P.Bến Nghé,Q1
68             565,412,013 

76 Quận 1 IC0190A Cty TNHH TM và DV SYNOVA ( TA6287A) 14 Ngô VĂn NĂm, P.Bến Nghé,Quận 1 68             792,282,733 

77 Quận 1 IC0202A Cty TNHH MTV Chính Bạn
200-200B-200C Lê Lai, phường Bến Thành, 

Quận 1
66               68,058,676 

78 Quận 1 IC0203A Cty TNHH Những Tia Nắng Sớm(TA6481) 121/1 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q1 68             730,317,166 

79 Quận 1 IC0214A CTy TNHH MTV Vi Na Ra HQ - TA6005A
Lầu 1, tòa nhà Kumho Asian Plaza, 39 Lê 

Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1
62             347,624,934 

80 Quận 1 IC0228A Cty TNHH VINA FLOGIS 31C Lý Tự Trọng,P.Bến Nghé,Q1 68             311,664,625 

81 Quận 1 IC0234A CTy TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hyperion
Lầu 14, TN Bitexco Số 19-25 Nguyễn Huệ, P 

Bến Nghé, Q1
67             306,394,133 

82 Quận 1 IC0289A CTy CP Tập Đoàn Quản Lý Bất Động Sản Windsor
Lầu 10, Số 08 Nguyễn Huệ Phường Bến Nghé, 

Quận 1
22             415,559,089 

83 Quận 1 IC0318A CTy TNHH Accounting Office Clear Việt Nam
56-58-60 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 

quận 1
17             157,253,063 

84 Quận 1 IC0378A CTy TNHH AVC Edelman (TA1105)

Lầu 8, Tòa nhà Maritime Bank Tower, 180-

192 Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, 

Q1

5               52,064,096 

85 Quận 1 IC0399A Công Ty CP Overseas Fashions (YN0159A) 60 Nguyễn Đình Chiểu P.ĐK Q.1 68          1,001,578,282 

86 Quận 1 IC0552A
Văn Phòng Đại Diện KUSAN LIMITED Tại 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng 46, tầng 9, Maritime Bank Tower, số 

180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

30               46,143,392 

87 Quận 1 IC0616A
VP bán vé hãng hàng không Nok Airlines Public 

Company Limited tại TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, 

P.Bến Nghé, Quận 1
50             312,519,787 

88 Quận 1 IC0626A Công ty TNHH Kiến Trúc Hoành Trần (TA1526A) 42bis, Lý Tự Trọng, P.BN, Q1 14             130,907,388 



89 Quận 1 IC0639A Công ty TNHH Nhà hàng Ben Style (TA8636A) 296 Cô Bắc, P Cô Giang, Q1, HCM 68             130,148,512 

90 Quận 1 IC0653A Công Ty CP Xây Dựng Kiến Trúc AA
Tòa nhà BitexcoFinancial Tower, Tầng 43A, 2 

Hải Triều, P. Bến Nghé, Q1
13             146,151,322 

91 Quận 1 IC0745A Công ty TNHH Hoài Lohman
L14-08B, tầng 14, tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, P. BN, Q1
31               45,281,048 

92 Quận 1 IC0782A Công ty TNHH WASHOKU WORKS Việt Nam
Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, P. 

BT, Q1
21             266,887,072 

93 Quận 1 IC0790A CTY TNHH XNK Rau Quả Nha Trang (TA7542A)
Phòng 119, Tầng 1, TN Hoa Lâm, số 2 Thi 

Sách, P Bến Nghé, Quận 1, HCM
62             665,855,128 

94 Quận 1 IC0856A
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Mét 

Vuông (TW0389A)

Tầng 12 Tòa nhà Miss áo Dài, 21 Nguyễn 

Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Q1 ,TPHCM
66               85,256,432 

95 Quận 1 IC0862A Công ty TNHH Decision Lab (TW0740A)

Số 06-07 Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Địa chỉ 

đăng ký kinh doanh không thay đổi

3               39,304,114 

96 Quận 1 IC0910A Công ty TNHH Nhà Hàng Kim Jim Trang 74A4 Hai Bà Trưng, P. BN, Q1 58               60,087,654 

97 Quận 1 IC0927A
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm & Đồ Uống SW 

(YN0669A)

45 Lý Tự Trọng, tầng trệt và 1, P.Bến 

Nghé,Q.1,TPHCM
26             641,913,024 

98 Quận 1 IC0933A
Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Viễn 

Đông
52 Đông Du,tầng 1,P.Bến Nghé,Q.1,TPHCM 18             224,078,695 

99 Quận 1 IC0947A Công ty TNHH Đối tác Nhãn Hiệu (TA8233A)

Tầng 3, Tòa nhà Khánh Nguyên, 87A Hàm 

Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

9             131,148,623 

100 Quận 1 IC1007A Công ty TNHH Frontier Markets Việt Nam
19 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, 

Tp.Hcm
44             271,449,065 

101 Quận 1 IC1078A Cty TNHH Havas Media Việt Nam (TA5234A) toà nhà cty 59 ,9 Đinh Tiên Hoàng P. ĐK Q1 8             105,740,419 

102 Quận 1 IC1116A
Công Ty TNHH WBS Expert Solutions Vietnam 

(YN0788A)

31/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm P.Đa Kao Q1 

TP.HCM
68             434,403,267 

103 Quận 1 IC1135A Công Ty TNHH Bát Thủy (TW2753A)
87 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
68             149,106,149 

104 Quận 1 IC1153A Công Ty Tnhh Quản Lý Đầu Tư A&Y
6F&7F, Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức 

Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
29               47,172,381 

105 Quận 1 IC1177A Công Ty TNHH Sbt Global
95 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
69             401,127,127 

106 Quận 1 IC1209A CTY TNHH SENTIFI VIỆT NAM
Tầng 11, Số 56 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa 

Kao, Q1, TP.HCM
22             467,710,985 

107 Quận 1 IC1216A Công Ty TNHH Christinas Vietnam (TW4128A)
212/2B Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
67          5,142,846,056 

108 Quận 1 IC1227A VPĐD Quantum Reservation Pte Ltd Tại Việt Nam
Tầng 12A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, 

P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM
56             288,895,505 

109 Quận 1 IC1256A
VPĐD Khronos Advisory Co., Ltd. Tại TP.Hồ Chí 

MInh (YV0530A)

Lầu 46 Tháp Tài Chính Bitexco, 2 Hải Triều, 

P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM
55             328,231,656 



110 Quận 1 IC1268A Công Ty TNHH Tư Vấn Kinh Doanh Kashiwa
17/20 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Hồ Chí Minh
68             103,880,396 

111 Quận 1 IC1269A Công Ty TNHH Momo Trading-TW3944A
32-34 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Hồ Chí Minh
43             234,217,961 

112 Quận 1 IC1293A Công Ty TNHH Fam Hopper
Tầng 5 Số 167-169 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, 

Q1 TP.HCM
68               72,763,168 

113 Quận 1 IC1332A Công Ty Cổ Phần Vinakor Hàn Quốc 234 Đinh Tiền Hoàng, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM 60             769,165,560 

114 Quận 1 IC1337A
Công Ty TNHH Quản Lý Cầu Nối Nhật Bản Việt 

Nam (YN0927A)

Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, 

P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM
26             244,668,731 

115 Quận 1 IC1344A Công Ty TNHH Mega Films
144-146 Nguyễn Thái Bình P.Nguyễn Thái 

Bình Q1 TP.HCM
42             284,835,401 

116 Quận 1 IC1347A
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Sawad 

Dee Ka Spa

14 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
68               65,779,825 

117 Quận 1 IC1405A Công Ty TNHH Unboxed (TW7763A)
11Bis Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ 

Chí Minh
49               68,138,792 

118 Quận 1 IC1408A
VPĐD LABORATORIOS BAGÓ S.A TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

231-233 LÊ THÁNH TÔN, P. BẾN THÀNH, 

Q1, TP HCM
69             476,148,580 

119 Quận 1 IC1409A Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Cầu Snowa
Tầng 9, Tòa Nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn 

Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
68             178,946,550 

120 Quận 1 IC1618A Công Ty TNHH Quản Lý En Pointe (TZ0322A)
8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP.HCM
8               65,864,621 

121 Quận 1 IC1672A Công Ty TNHH Mecury Studio
99 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, Q1 

TP.HCM
26             144,713,181 

122 Quận 1 IC1684A CÔNG TY TNHH TCI (TW9022A)
10 A NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. 

ĐAKAO, Q1, TP HCM
22             245,161,176 

123 Quận 1 IC1689A CÔNG TY TNHH MTV AGECODE (YN1107A)
7/6A Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1,TP 

HCM
25             585,250,730 

124 Quận 1 IC1827A Công Ty TNHH Thương Mại Lucky Vina

Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

44             280,278,574 

125 Quận 1 IC1872A Công Ty Cổ Phần Thương Mại Iwanaga Shoji
Tầng 31, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
23               66,099,730 

126 Quận 1 IC1877A
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM NHA ARIGA 

(TA8232A)

140 KÝ CON, P.NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, 

TP HCM
8             250,810,855 

127 Quận 1 IC1888A Công Ty Cổ Phần Landmark Parasola Power
69 đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, 

phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP. HCM
40             737,530,929 

128 Quận 1 IC1924A
CÔNG TY TNHH ROSEMONT VIỆT NAM 

(YN1183A)

LẦU 4, tòa nhà TNR,180-192 NGUYỄN 

CÔNG TRỨ,Phường NGUYỄN THÁI BÌNH, 

Quận 1,

4               70,245,283 

129 Quận 1 IC1974A
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỈ SỐ TÍN NHIỆM 

QUỐC TẾ EBIV

(Bưu điện) Phòng 105 Tòa Nhà Văn Phòng 

Hoàng Anh Safomec số 7/1 Thành Thái, 

Phường 14, Quận 10, TP. HCM

56             264,765,982 



130 Quận 1 IC1991A CÔNG TY CỔ PHẦN LECLE VIETNAM
TẦNG 2, 81 CÁCH MẠNG THÁNG 8, P. 

BẾN THÀNH, Q1, TPHCM
14             194,201,713 

131 Quận 1 IC2005A
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PRISTINE 

(TZ3564A)

4 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. ĐAKAO. 

Q1, TP HCM
44               57,835,518 

132 Quận 1 IC2012A CTY TNHH BYNKS GROUP
35 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, 

Quận 1
56             370,901,817 

133 Quận 1 IC2027A
CTY TNHH DV THTOURS-CN TPHCM 

(YN1284A)

Tầng 10, tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức 

Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1
50             374,132,791 

134 Quận 1 IC2049A CÔNG TY TNHH BEN STYLE FOOD 296 CÔ BẮC, P. CÔ GIANG, Q1, TP HCM 56             212,907,805 

135 Quận 1 IC2085A Công Ty TNHH Crimson Education- TW3701A

Lầu 6, Tòa Nhà Văn Phòng Beta Tower, 55 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

12             124,913,150 

136 Quận 1 IC2108A Công Ty TNHH Pioneers And Leaders 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM 18             294,570,468 

137 Quận 1 IC2163A
CÔNG TY TNHH HAKUHODO DIGITAL VIỆT 

NAM (YN1377A)

TÒA NHÀ SAIGON CENTER, 65 LÊ LỢI, P. 

BẾN NGHÉ, Q1
15             198,428,311 

138 Quận 1 IC2174A Công Ty TNHH Fy Entertainment

Tầng 1- Tòa nhà Packsimex- 52 Đông Du- 

Phường Bến Nghé- Quận 1- Thành phố Hồ Chí 

Minh

51             103,177,144 

139 Quận 1 IC2185A
Công ty TNHH Xây Dựng Mô-Đun TLC 

(TA1226A)

326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
6             891,826,370 

140 Quận 1 IC2212A CTy Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ An Tín

Phòng 0303, Tầng 3, Tòa nhà Indochina Park 

Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

5               15,298,233 

141 Quận 1 IC2214A Công ty TNHH IEG CRYO & LPG
167-169 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG ĐA 

KAO, QUẬN 1
27               63,991,083 

142 Quận 1 IC2311A CTY CP KIẾN TRÚC MH
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao Q1 

TP.HCM
25             413,196,846 

143 Quận 1 IC2318A CÔNG TY CỔ PHẦN IMPERIAL CARE
SỐ 1 LÝ TỰ TRỌNG, PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1,TPHCM
17             145,398,475 

144 Quận 1 IC2380A Công ty TNHH Kaleidoscope Tech Asia
Tầng 10, 51 Nguyễn Cư Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP.HCM
17               32,286,619 

145 Quận 1 IC2502A Công Ty TNHH Sea Venture
Lầu 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
3                 9,022,941 

146 Quận 1 IC2549A
Công Ty TNHH Tư Vấn Phát Triển Nguồn Nhân 

Lực Toàn Cầu(TW2331A)

Tầng 8, Tòa Nhà Le Meridien, 3C Đường Tôn 

Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,  Hồ 

Chí Minh

22          1,095,049,137 

147 Quận 1 IC2571A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & GIAO 

NHẬN HÀNG HÓA  PHƯƠNG ĐÔNG

61/22 CÔ GIANG, P. CẦU ÔNG LÃNH, Q1, 

TP HCM
25               41,268,920 

148 Quận 1 IC2634A CÔNG TY TNHH ZOOP CARE (TZ1439A)
Lầu 2, President Place, 93 Nguyễn Du, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
9               38,402,134 

149 Quận 1 IC2648A Công Ty Tnhh Ecowater360
85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
25               40,900,658 



150 Quận 1 IC2669A Công Ty TNHH NDN Vietnam

Tầng 21, Saigon Centre Tower 2, 67 Lê Lợi, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11             153,668,744 

151 Quận 1 IC2723A Công Ty Tnhh Blended Asia

Tầng trệt - Rosana Tower, 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

6               17,562,786 

152 Quận 1 IC2779A CÔNG TY TNHH TA CÓ

TẦNG 46 TÒA NHÀ BITEXCO, 02 HẢI 

TRIỀU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ QUẬN 1, 

TPHCM

8               79,468,305 

153 Quận 1 IC2805A Công Ty TNHH Alter Mind

L18-11-13 Tầng 18 Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé 

Q1 TP.HCM

4               13,300,940 

154 Quận 1 IC2847A
Công Ty TNHH Royal Embassy Academy- 

	TW3678A

21 Trần Cao Vân, Phường Đakao, Quận 1, 

TPHCM
4             217,756,218 

155 Quận 1 IC2889A CÔNG TY TNHH MATISSE
Tầng 2, số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
10               43,373,914 

156 Quận 1 IC2890A Công Ty TNHH Marco Group
Tầng 2, số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
16             121,719,661 

157 Quận 1 IC2918A CÔNG TY TNHH GEIZER
Tầng 2, số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
5               16,651,411 

158 Quận 1 IC2991A Công Ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân 601 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1 TP.HCM 15               26,386,507 

159 Quận 1 IC2996A Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Y Tế Nguyễn Trãi

L17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh

4               17,351,524 

160 Quận 1 IC3041A
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIDDEN 

TASTE VINA

Tầng lửng, Tòa nhà 10AB Thái Văn Lung , 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
8               48,963,522 

161 Quận 1 IC3044A CÔNG TY TNHH ZYYA
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               49,845,176 

162 Quận 1 IC6423A
CÔNG TY TNHH ALL ASIA CONNECT 

(YN1050A)

Tầng 6 Me Linh Point, 2 NGÔ ĐỨC KẾ, P. 

BẾN NGHÉ, Q1, TP HCM
20             185,219,009 

163 Quận 1 IC6465A
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Ăn Uống Rồng Thái 

(TAA134A)

17A Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               48,418,952 

164 Quận 1 IC6796A
Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Doanh Nghiệp 

Việt Nam

Tầng 3, Tòa nhà Thiên Phước 1, 244 Cống 

Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh,

19             206,713,835 

165 Quận 1 IC6798A Công Ty Tnhh Picklesniffers

Số 289 Lầu 1, Nguyễn Công Trứ, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

15             103,661,277 

166 Quận 1 IC6824A
VPĐD IREKA CORPORATION BERHAD TẠI 

TP.HCM

Phòng 703, tòa nhà Fideco Tower, số 81-85, 

đường Hàm Nghi, quận 1
24             382,473,419 

167 Quận 1 IC6845A
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Studio3Eight 

(TAE209A)

60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
11             172,942,103 



168 Quận 1 IC6860A CÔNG TY TNHH JB TRADE INT'L_TZ4417A
214 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, TP.HCM
5               16,370,775 

169 Quận 1 IC6865A Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu APK- TW3562A
Tầng 7 Tòa Nhà Hp, 60 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
4                 9,590,186 

170 Quận 1 IC6930A Công Ty TNHH Akutis Vietnam
150Bis Lê Thị Hồng Gấm, P.Cầu Ông Lãnh, 

Q1 TP.HCM
12             101,253,857 

171 Quận 1 IC9925A CÔNG TY TNHH BIKE LIKE (TAK980A)
39 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               42,688,230 

172 Quận 1 IC9959A Công Ty TNHH Thương Mại Cocokid

L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Tp.HCM

3               31,172,817 

173 Quận 1 IC9964A CÔNG TY TNHH FLORALPUNK Lầu 2, 78 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q.1 4                 5,461,072 

174 Quận 1 LY0003A Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA
Tòa nhà BitexcoFinancial Tower, Tầng 43A, 2 

Hải Triều, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
18             111,110,654 

175 Quận 1 NZ0020A Trường THCS, THPT Châu á Thái Bình Dương 33 CDE Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. ĐK, Q1 51             383,459,286 

176 Quận 1 NZ0021A Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thời Đại Mới 40 Đinh Tiên Hoàng ,P.Đa Kao,Q.1,TPHCM 4               73,555,357 

177 Quận 1 TA0157A CTY CP Tập Đoàn Mai Linh 64-68 Hai Bà Trưng P.Bến Nghé Q.1 10          4,506,264,000 

178 Quận 1 TA0257A CÔNG TY CỔ PHẦN HERITAGE HỒ TRÀM 177 Nguyễn Công Trứ Q.1 4               18,550,629 

179 Quận 1 TA0265A CTY CP DV Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn 10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1 78        38,903,003,352 

180 Quận 1 TA0707A CTY TNHH QC Truyền Thông Đông Dương 212/C68 Nguyễn Trãi, P.NCT, Q.1 8               21,462,741 

181 Quận 1 TA0802A CTY Cổ phần Mai Thành
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp 

Hồ Chí Minh
7             385,589,975 

182 Quận 1 TA1164A Cty CP VTNN Vàm Cỏ Đông 28 BIS Mạc Đỉnh Chi phường Đa Kao Quận 1 61          1,132,535,578 

183 Quận 1 TA1226A Công ty TNHH Xây Dựng Mô-Đun TLC
326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
4          5,215,928,032 

184 Quận 1 TA1421A CTY TNHH TM DV à Lô
212A LE LAI P.BT Q.1 (c/c 145 Nguyễn Trãi 

Q.1)
16             256,765,320 

185 Quận 1 TA1425A CTY TNHH Sai Ky No 51 Lê Thị Hồng Gấm,P.NTB,Q1 68             102,895,649 

186 Quận 1 TA1457A CTY TNHH Kỳ Tường

Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

49             429,186,140 

187 Quận 1 TA1601A CTY TNHH SIAN
165/37 Nguyễn Thái Bình phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1
77                 3,578,532 

188 Quận 1 TA1671A Công ty cổ phần L.P.T
45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
23             505,150,872 

189 Quận 1 TA1845A CTY TNHH Đầu Tư Xây Dựng Minh Quân 102/24 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1 5               65,632,530 

190 Quận 1 TA1857A CTY CP Đại Nam Việt 22 Phùng Khắc Khoan, P.ĐK, Q.1 108          6,067,751,919 

191 Quận 1 TA1864A CTy TNHH TM DV Du Lịch Nam Dương 43 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1 65             125,700,211 

192 Quận 1 TA1901A CTY TNHH 1TV Kiểm Định Đồng Hồ SG Ta Xi 64 Hai Bà Trưng P.Bến Nghé Q.1 10               56,712,523 



193 Quận 1 TA1918A CTY TNHH PTCN Thẩm Mỹ AVIDA 106 Trần Hưng Đạo P.Phạm Ngũ Lão Q.1 80             209,218,185 

194 Quận 1 TA1942A DNTN Cắt Uốn Tóc Yến Linh 128-130 Nguyễn Thái Bình  Q.1 4               60,740,295 

195 Quận 1 TA2005A Công TNHH PARKHAUS 152 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 48             120,298,089 

196 Quận 1 TA2041A CTY CP Thiên An Phú 27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1 67             550,494,733 

197 Quận 1 TA2173A DNTN Tiếp Thị Thị Trường 203 Đồng Khởi, Q.1 5               16,195,144 

198 Quận 1 TA2178A Cty TNHH Giải Pháp Tiếp Thị Tích Hợp
Lầu 1, 194 Nguyễn Công Trứ phường Nguyễn 

Thái Bình Quận 1
15          1,283,770,960 

199 Quận 1 TA2317A CTY CP An ánh Hùng
178D Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
42          6,404,784,452 

200 Quận 1 TA2485A Công Ty TNHH GD&PT NNL Châu á TBD
34-36 Đinh Tiên Hoàng phường  Đa Kao Quận 

1
23               70,483,904 

201 Quận 1 TA2566A Cty TNHH Tư Vấn Liên Thông 08 Nguyễn Huệ, Q.1 32             446,337,206 

202 Quận 1 TA2593A Cty TNHH TK Cú Pháp Kiến Trúc 26 Bùi Thị Xuân, Q1 10               85,483,185 

203 Quận 1 TA2678A CTY CP TM Quảng Cáo Nguyễn Trần 14 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1 38          2,258,713,581 

204 Quận 1 TA2926A Công ty TNHH Thương Mại Viễn Mai 128 Nguyễn Văn Thụ Đakao Q1 3               20,724,711 

205 Quận 1 TA2953A Cty CP ĐT PACIFIC 156 Trần Quang Khải,P.Tân Định,Q1,TPHCM 27             383,390,018 

206 Quận 1 TA2981A CTy TNHH KT Tư Vấn Độc Lập
Tầng 1, Tòa nhà Vietphone Building 2, 21 

Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Q1
117          2,021,949,860 

207 Quận 1 TA3014A CTY TNHH XD SX TM Cơ Vinh 101 Nguyễn Văn Thủ Đakao Q1 89             315,845,957 

208 Quận 1 TA3091A CTY CP Kinh Doanh Việt Nhật 391/13/7 Trần Hưng Đạo,P.Cầu Kho,Q1 57             605,217,962 

209 Quận 1 TA3137A CTY TNHH TMDVDL Tỷ Thế Giới 30/7, Phó Đức Chính, P. NTB, Q1 14               22,308,307 

210 Quận 1 TA3179A CTY CP đầu tư Hoa Hồng 9 Đinh Tiên Hoàng , P. ĐK. Q1 10             813,676,520 

211 Quận 1 TA3222A CTY TNHH TM DV tin học Hoàng Khang
301 Bis Trần Hưng Đạo phường Cô Giang 

Quận 1
8               78,251,867 

212 Quận 1 TA3255A CTY CP Đầu Tư và Du lịch Viễn Đông
33/9 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, 

TP. HCM
40             310,635,887 

213 Quận 1 TA3265A Công Ty TNHH Chu Du 84A Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q1 69             196,645,930 

214 Quận 1 TA3268A CTY TNHH SX TM kỹ thuật Quang Hy 60A Trần Đình Xu,  P. CG, Q1 25               41,642,946 

215 Quận 1 TA3300A CTY TNHH TMDV XNK Song Gia Việt
156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.HCM
32             108,963,140 

216 Quận 1 TA3335A CTY CP TM SX DV Tin Học Hành Tinh
Lầu 2, Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP HCM
8               27,892,332 

217 Quận 1 TA3405A
Công ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại - Nội 

Thất Đất Phương Nam

129 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, 

TP.HCM
57          1,786,128,666 

218 Quận 1 TA3411A CN CTY TNHH TM Hiệp Việt (TP.HN) 170 Bùi Thị Xuân,P.PNL,Q1 21             112,159,602 

219 Quận 1 TA3413A CTY TNHH du lịch Kim 189 Đề Thám, P.PNL, Q1 60             392,581,945 

220 Quận 1 TA3535A
CTY TNHH ĐT TM DV Đại Nam (CN ks 

Lavender)

200 - 212 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Quận 1, 

Tp.HCM.
28             361,537,304 

221 Quận 1 TA3551A CTY CP Kiến Trúc PI
453/77B31 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP 

HCM
44             989,109,321 

222 Quận 1 TA3691A CTY TNHH TV TK Hoa Phố 87 Nguyễn Du P.BN Q1 33               54,943,306 

223 Quận 1 TA3718A
Công ty TNHH Du Lịch Xây Dựng Bất Động Sản 

Công Minh

231-233 Lê Thánh Tôn,Phường Bến Thành, 

Quận 1, TP.HCM
4               70,117,711 

224 Quận 1 TA3751A Công Ty TNHH Du Lịch Ê Đen 94-96 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1 45             316,458,351 



225 Quận 1 TA3775A CTY TNHH Phố Tầm Nhìn Xanh 10/2 Nguyễn Thị Minh Khai P.ĐK Q1 21             173,165,193 

226 Quận 1 TA3877A CTY TNHH Lữ hành Hạnh 199 Phạm Ngũ Lão P.PNL Q1 4                 4,757,319 

227 Quận 1 TA3905A CTY CP tập đoàn Khang Thông 67 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q1 71          1,547,761,433 

228 Quận 1 TA3979A Công Ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Sen
Ga Sài Gòn, số 1 Nguyễn Thông, Phường 09, 

Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
43             931,489,000 

229 Quận 1 TA4060A CTY TNHH TV ĐT XD ME CONG
Tầng 4, tòa nhà SKY View, 41A Nguyễn Phi 

Khanh, P. Tân Định, Q.1
32             143,245,093 

230 Quận 1 TA4120A CTY TNHH TM Lê Trí TK 2/6 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q1 38             460,378,956 

231 Quận 1 TA4272A CTY TNHH TM DV Khách Sạn Boss 5 Trương  Định ,P.BT Q1 74             137,564,284 

232 Quận 1 TA4323A CTY CP SAO MAI M.S 212B/66 Nguyễn Trãi,P.NCT,Q1 24               44,295,053 

233 Quận 1 TA4324A CTY TNHH MTV Chế Bản In Sài Gòn 3 32 Lý Văn Phức,P.Tân Định,Q1 26             175,056,821 

234 Quận 1 TA4332A CTY TNHH TT Trực Tiếp ý Tưởng 353/12/06 Phạm Ngũ Lão Q1 53             290,603,174 

235 Quận 1 TA4363A CTY TNHH TMDV TTB Y Tế Diễm Phước Lộc
TK 25/5 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 

Quận 1
31             124,282,086 

236 Quận 1 TA4405A Công ty CP Danh Khôi Miền Nam
Số 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
22          2,074,650,279 

237 Quận 1 TA4438A CTY CP Kiến Trúc & XD Thanh Nguyễn 68/111  Trần Quang Khải P.TĐ Q1 17               31,286,453 

238 Quận 1 TA4508A CTY TNHH Điện tử Việt Hoa
100A Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 

1
45               94,071,336 

239 Quận 1 TA4578A CTY CP TV ĐT Dầu khí Sài Gòn 48 Nguyễn Phi Khanh P.TĐ Q1 68             163,102,887 

240 Quận 1 TA4676A CTY TNHH MTV TM Thái Tú 41A Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q1 8               36,436,837 

241 Quận 1 TA4700A CTY TNHH TM DV Gia Huy 26 Nguyễn An Ninh Q1 3               10,167,701 

242 Quận 1 TA4813A Cty CP ĐT Kinh Doanh BĐS Phước Kiển
Tầng Trệt, Tòa Nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Đa Kao, Q, 1, TP. HCM
5                 9,687,815 

243 Quận 1 TA4872A Công ty TNHH Một Thành Viên Bana Boutique
128 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, 

TPHCM
63             113,916,279 

244 Quận 1 TA4897A Cty TNHH TV ĐT XD Chương Dương 225 Bến Chương Dương, P. Cô Giang, Q1 23               60,026,676 

245 Quận 1 TA4961A Cty TNHH MTV DT DL Đông Dương P. 606B , 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐK, Q1 7               13,659,537 

246 Quận 1 TA5018A Cty TNHH Tiếp Thị Tinh Thông 153/18/1 Nguyễn Thị Minh Khai,P.PNL,Q1 54             115,768,242 

247 Quận 1 TA5025A Cty TNHH  Môi Trường Xanh ENCO
91 Pastuer, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TPHCM
4               21,565,629 

248 Quận 1 TA5057A
Cty TNHH Phần Mềm Truyền Thông Mạng Việt 

Nam
61 Điện Biên Phủ, P. ĐK, Q1 41             111,665,065 

249 Quận 1 TA5071A Cty TNHH MTV QUA
4Bis/H Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP.HCM
5               39,642,707 

250 Quận 1 TA5156A CTy TNHH Máy Móc TB CN Trần Hoàng
275G Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1
5               18,471,434 

251 Quận 1 TA5174A CTy TNHH Tiếng kêu Vù Vù 85 Phan Kế Bính ,P. Đa Kao ,Q1, TP. HCM 62             128,984,635 

252 Quận 1 TA5213A CTY Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, P. 

Bến Nghé, Q1, TP. HCM
3             146,056,064 

253 Quận 1 TA5214A Công Ty TNHH TM Điện Phố Sáng 164 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q1 39             471,021,915 

254 Quận 1 TA5222A Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa
10/29 Đường Trần Nhật Duật, Phường Tân 

Định, Quận 1, TPHCM
24             242,024,502 



255 Quận 1 TA5234A Công ty TNHH Brancher.X Việt Nam
Tầng 9, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
7          3,737,592,691 

256 Quận 1 TA5289A CTy CP ĐT XD Kiến Hưng Gia
34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1
4                 6,981,667 

257 Quận 1 TA5348A CTy TNHH Tuệ Lâm 21 Phùng Khắc Khoan P. Đk Q1 8             149,946,572 

258 Quận 1 TA5369A Công ty TNHH tư vấn KNA
Tầng trệt tòa nhà Rosana Số 60, Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
51             430,829,452 

259 Quận 1 TA5400A Công ty TNHH Đa Niềm Tin
45 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, 

TPHCM
39             283,232,947 

260 Quận 1 TA5411A Cty TNHH XD Hoàng Bảo Khang
92-98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1
22               90,777,449 

261 Quận 1 TA5461A CTy CP Đại Việt Toàn Cầu

Tầng 7, Tòa Nhà S123, Shophouse Sài Gòn 

Pearl, Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, TP.HCM

14               22,097,107 

262 Quận 1 TA5467A CTy CP ĐT Nam Gia Phát
6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1.
23               95,221,143 

263 Quận 1 TA5468A CTy TNHH DV Hài Hòa
Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, P. 

Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
4               37,727,322 

264 Quận 1 TA5476A CTy CP DK TBD Sông Tiền 156 Trần Quang Khải P.TĐ Q1 48               97,435,926 

265 Quận 1 TA5477A CTy TNHH Ginkgo
254 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

TPHCM
12             356,229,675 

266 Quận 1 TA5492A CTy TNHH MTV Việt Phương Đông 51 Lưu Văn Lang P.BT Q1 6                 9,753,628 

267 Quận 1 TA5583A CTy CP Vườn ảnh Điểm
12/23-24 Nguyễn Thị Minh Khai, P Đa 

Kao,Quận 1, HCM.
5             193,109,342 

268 Quận 1 TA5587A CTy CP Tekcom 04 Nguyễn đình Chiểu P.đk Q1 8               83,123,722 

269 Quận 1 TA5610A Cty TNHH SOHO Việt Nam
P1505 Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 

NĐC, P.Đakao, Q.1
9               47,977,652 

270 Quận 1 TA5681A VP Luật Sư Công Lý
122 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, 

Quận 1
4                 4,654,732 

271 Quận 1 TA5771A Cty CP Phát Triển Huynh Đệ
P203, Lô A2, C/c 189B Cống Quỳnh, P.NCT, 

Q.1
54             326,222,756 

272 Quận 1 TA5865A Cty TNHH PT Ngọc Linh

Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

61             463,171,285 

273 Quận 1 TA5907A Cty TNHH MTV G.M.E

Tầng trệt Toà nhà Rosana, Số 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26             347,721,525 

274 Quận 1 TA5920A Cty TNHH MPK
45 Thạch Thị Thanh,  Phường Tân Định, Quận 

1
3             192,064,180 

275 Quận 1 TA5926A CTY TNHH MTV TM DV Liêu Phát 2/15 Hàm Nghi P.BN Q1 51               79,497,186 

276 Quận 1 TA5944A CTy CP ĐT XD & TM Thiên Trường ITC 67 Trần Đình Xu P.CK Q1 49             429,467,436 

277 Quận 1 TA5996A Cty TNHH TM & DV Giá Trị Thật Số 47 Bis, Huỳnh Khương Ninh,  P.Đakao, Q.1 13               98,407,877 

278 Quận 1 TA6021A Cty CP Đầu Tư Rim 23 Phùng Khắc khoan, P.Đakao, Q.1 30             246,167,298 



279 Quận 1 TA6067A CTy TNHH RPR VIệT NAM
53 BIS Hồ Hảo Hớn-P cô giang-quận 1-

TPHCM
59             123,746,624 

280 Quận 1 TA6108A CTY TNHH May Mặc Hiếu Chương 238-240 Hai Bà Trưng,phường tân định,quận 1 8               53,608,450 

281 Quận 1 TA6119A
CTY TNHH TM DV XNK Thủy Tiên-CN Khách 

sạn Hảo Tín
8bis Cách mạng tháng 8,P.Bến Thành,Q1 72             133,105,566 

282 Quận 1 TA6165A CTy TNHH TM DV Boutique cellar
15/4 Bis Trần Hưng Đạo, P Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, HCM
5               17,504,257 

283 Quận 1 TA6175A CN Cty TNHH DVK Châu á tại TP.HCM
Tầng 8, Tòa nhà Resco, 94-96 Nguyễn Du, P 

Bến Nghé, Quận 1
20             142,143,645 

284 Quận 1 TA6209A CTY TNHH TM Và DV Châu Gia 152a Trần quang khải,phường tân định,quận 1 26             127,270,268 

285 Quận 1 TA6210A DNTN Khách Sạn Tuấn Ngọc
150/36 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 

1
35               51,444,853 

286 Quận 1 TA6227A Cty TNHH TM DV Khách sạn Hoàng Ngân 29-31 Bùi Thị Xuân,P.Bến Thành,Quận 1 12               47,224,788 

287 Quận 1 TA6319A Cty TNHH Thương Mại A Vi 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1 32               76,301,818 

288 Quận 1 TA6320A Cty TNHH TM DV Thạnh Long Mỹ 14 Đường số 7, Phường Bình Thuận, Quận 7 46             147,691,984 

289 Quận 1 TA6350A Cty Cổ Phần Đầu Tư Cái Mép 32 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1 29             384,612,799 

290 Quận 1 TA6375A Cty TNHH QC và truyền thông Người Tinh Nghịch 15 Nguyễn Văn Thủ,P.Đakao,Quận 1 19               37,062,317 

291 Quận 1 TA6514A CTy TNHH Khách Sạn Tuấn Việt 232 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, quận 1 5                 6,209,654 

292 Quận 1 TA6516A Cty TNHH Khắc dấu Đông Dương 60/1 Tôn Thất Tùng,P.Bến Nghé,Q1 13               19,030,878 

293 Quận 1 TA6540A Cty TNHH PASSIO
15F-15G nguyễn thị minh khai,phường bến 

nghé-quận 1
67          2,212,879,066 

294 Quận 1 TA6599A Công ty TNHH CIAO BELLA 11 Đông Du, P.Bến Nghé, Q1 49             146,611,915 

295 Quận 1 TA6629A CTy TNHH Pan  Ocean 426 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1 8               13,082,238 

296 Quận 1 TA6707A CTy Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ An Tín
Phòng B4, số 1A Công Trường Mê Linh, 

phường Bến Nghé, quận 1
5                 8,097,573 

297 Quận 1 TA6723A
CTy TNHH Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Global 

Holidays
149 Cống Quỳnh, p.Nguyễn Cư Trinh, quận 1 53             191,405,451 

298 Quận 1 TA6737A Cty TNHH Tư Vấn Song Hành
345/39F Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, 

TPHCM
8               13,578,372 

299 Quận 1 TA6738A Cty TNHH XD TM  Phát Triển Việt Thành Công
Lầu 6, Số 231-233 Lê Thánh Tôn, P Bến 

Thành, Q1
30             411,243,698 

300 Quận 1 TA6789A Văn phòng Luật Sư Đông Du 89-91(tầng 1) Nguyễn Du,P.Bến Nghé,Q1 4                 4,677,169 

301 Quận 1 TA6906A CTy TNHH Mã Đức Huy
286/2 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1
8               27,966,223 

302 Quận 1 TA6930A CTy TNHH DV Nhân Lực Hàng Hải
Lầu 3 , số 47 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, 

quận 1
43             189,585,744 

303 Quận 1 TA6959A Cty TNHH Tư vấn đầu tư GD và ĐT Đông Nam á 97 Đặng Dung,P.tân Định,Q1 5                 7,636,259 

304 Quận 1 TA6997A Công ty TNHH An Gia Tiến 15 Đinh Tiên Hoàng P.Đa Kao, Q.1 23             594,265,610 



305 Quận 1 TA7026A CTY TNHH Thiết Kế Xây Dựng Việt Long
95 Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1
95             693,568,973 

306 Quận 1 TA7030A CTY TNHH Công Nghệ Phát triển Mới
127 Đường số 1, Phường Phước Bình, TP. Thủ 

Đức
51             958,379,227 

307 Quận 1 TA7077A CTy Luật TNHH Nguyễn Lê
168 (Lầu 2) Nguyễn Công trứ phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1
4               21,080,763 

308 Quận 1 TA7082A Cty CPTMDV Mitek 43 tầng 1 Mạc Đĩnh Chi 4                 9,739,316 

309 Quận 1 TA7094A Cty TNHH Phần Mềm BRB
Tần 4, 97-101 Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn 

Thái Bình, Q1
11               95,383,756 

310 Quận 1 TA7132A CTy TNHH TM-DV Du Lịch Tương Lai Việt 36 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, quận 1 13             119,131,566 

311 Quận 1 TA7168A CTY TNHH MTV TM DV Toàn Kim 02 Yersin , P.NTB , Q.1 73             273,433,425 

312 Quận 1 TA7178A CTy TNHH Quang Cảnh Xanh
41 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, 

TP.Hồ Chí Minh
21             266,056,366 

313 Quận 1 TA7182A CTy CP Vận chuyển Mai Linh Logistics 64 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 21             258,413,896 

314 Quận 1 TA7223A CTY CP Xây Lắp và TM Tân Long Việt
95C Đường Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, 

TP.HCM
21             571,491,224 

315 Quận 1 TA7226A Cty CP Đầu Tư TM XNK Hồng Hưng 150 trần hưng đạo,p nguyễn cư trinh-quận 1 40             194,897,793 

316 Quận 1 TA7237A CTY TNHH Vạn An Sinh 373C Nguyễn Trãi P.NCT Q.1 12             147,167,617 

317 Quận 1 TA7264A CTY TNHH TM DV Cà Phê Thức
44B Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh
9               24,476,216 

318 Quận 1 TA7282A CTY CP ĐT XD và Đo Đạc Bản Đồ Hoàng Minh
Số 72C/1 Đinh Tiên Hoàng, P ĐaKao, Q 1, 

Tp.HCM
13             162,135,745 

319 Quận 1 TA7285A Công Ty CP Hatika

Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom 

Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

6               20,000,000 

320 Quận 1 TA7294A
CTy TNHH TV ĐT Giáo Dục Và Đào Tạo Nguồn 

Lực Thành Công Quốc Tế

Lầu 7, Mê Linh Point , số 2 Ngô Đức Kế, 

phường Bến Thành, quận 1
54             179,199,536 

321 Quận 1 TA7310A Công Ty TNHH TM DV BĐS ASREAL
Phòng A1 tầng 2, Tòa nhà IBC, số 1A Công 

Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q1
69             154,681,376 

322 Quận 1 TA7324A Công ty TNHH Dịch Vụ Grace
15B8 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1, TP Hồ Chí Minh
57             103,059,543 

323 Quận 1 TA7374A CTY TNHH Gỉai Trí Viễn Đông 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q1 68             246,932,808 

324 Quận 1 TA7410A CTY TNHH nhà hàng KIM JIM TRANG 74a4 Hai bà trưng, P. bến nghé, Q1 24             132,758,994 

325 Quận 1 TA7467A CTy TNHH Công Nghệ thông tin và du lịch Lesco
Lầu 9, Số 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, 

TPHCM
35               81,867,273 

326 Quận 1 TA7474A CTy CP Xăng Dầu Thái Sơn B.Q.P 32 Phùng Khắc Khoan, P ĐaKao,Q1 53             213,559,736 

327 Quận 1 TA7479A CTy TNHH DV Tư Vấn Dịch Thuật Quốc Tế
187/7 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, 

TpHCM
10               15,588,847 

328 Quận 1 TA7558A CTY CP Tư Vấn Xây Dựng Phương Nam 164A Cô Giang, P.Cô Giang Q.1 8               11,753,985 

329 Quận 1 TA7573A CTY TNHH  TM DV SKY WORLD 19 Trần Quý Khoách P.Tân Định Q.1 61             266,220,959 

330 Quận 1 TA7577A CTY TNHH MTV XNK Thiên Vy 231-233 Lê Thánh Tôn  P.BT Q.1 64             116,782,983 



331 Quận 1 TA7602A CTY TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật GTC
P.1901, Tòa nhà SaiGon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, P. BN, Q1
12             258,655,371 

332 Quận 1 TA7679A CTy TNHH T ĐT Phát Triển Vinh Phú
Tầng 1 tòa nhà Packsimex 52 Đông du,, 

phường Bến Nghé, quận 1
10               29,590,334 

333 Quận 1 TA7694A Công Ty TNHH Decorhome 231-233 Lê Thánh Tôn P.BT Q.1 8               14,037,144 

334 Quận 1 TA7833A CTy TNHH Đồng Phục Cá Tính 14/28 Đỗ Quang Đẩu, P Phạm Ngũ Lão, Q1 9               44,224,508 

335 Quận 1 TA7891A CTY TNHH Nhôm Kính N.A.V.I 4 Nguyễn Đình Chiểu P.ĐK Q.1 47             735,901,891 

336 Quận 1 TA7898A CN CTY TNHH TM DV  Cà Phê Thức 60  Huỳnh Thúc Kháng, P.BN Q.1 9               51,624,345 

337 Quận 1 TA7900A Công ty CP Thiết bị y tế Newtech
Tầng 2, số 4 Alexandre De Rhodes, P. Bến 

nghé, Q.1, TPHCM
3               35,315,330 

338 Quận 1 TA7934A CT TNHH TM DV GREEN LEAF Việt nam
Số 8, Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 

1
36          7,851,245,917 

339 Quận 1 TA7947A CTY TNHH HORUS
Tầng Trệt, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Đakao, Quận 1, Tp.HCM
4             116,109,535 

340 Quận 1 TA7961A
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO 

NGUYÊN

Tòa nhà VNO, số 124 Điện Biên Phủ, P Đa 

Kao, Q 1, Tp.HCM
23          4,095,053,194 

341 Quận 1 TA7989A
Công Ty CP Thiết Bị Và Giải Pháp Điều Khiển 

Nhân Việt

Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Centrer 37 

Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé, Quận 1
47          1,197,831,545 

342 Quận 1 TA8039A
CÔNG TY CP TRANG TRí NộI THấT TíN 

TRUNG

25A Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
26             753,449,909 

343 Quận 1 TA8055A CTY Cổ Phần Dịch Vụ Máy Tính Kỷ Nguyên 153 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Q1, TP.HCM 5               20,018,982 

344 Quận 1 TA8060A CTY TNHH Chế Biến Thực Phẩm Huy Việt Nam 302-304 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q1 61             353,871,165 

345 Quận 1 TA8085A Cty TNHH TV XD & ĐT Nguyễn Minh 89 trần quang khải, P.TĐ, Q1 8               48,896,000 

346 Quận 1 TA8086A CTy TNHH TM An Hòa
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
73             139,068,890 

347 Quận 1 TA8098A Cty TNHH Sáng Tạo Sáng
tòa nhà làng truyền thông, lầu 7, 90 trần đình 

xu, P.CG, Q1
8               30,484,742 

348 Quận 1 TA8106A CTy TNHH Sunland Sài Gòn 85A Phan Kế Bính, P ĐaKao, Q1 6               72,674,311 

349 Quận 1 TA8108A Cty TNHH MTV KS Toàn cầu Tường Vy 40 bùi thị xuân, P. BT, Q1 3                 4,571,204 

350 Quận 1 TA8161A Công ty Cổ Phần Công Nghệ Fitcom
Lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, 

Phường Bến Nghé, Quận 1
66             143,895,797 

351 Quận 1 TA8178A Công Ty TNHH Visual Merchandising 187/7 Đện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1 46          1,715,256,155 

352 Quận 1 TA8195A CTY CP D và D
Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
57          1,471,847,889 

353 Quận 1 TA8202A Cty TNHH truyền thông du lịch Nam á Châu 221 Phạm ngũ lão, P. PNL, Q1 30             260,025,383 

354 Quận 1 TA8205A Cty CP phát triển phần mềm Tân Đức 103 Pasteur, P.BN, Q1 15             118,043,800 

355 Quận 1 TA8226A Cty TNHH MTV TM DV Anh Anh 10 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé Q1 31               51,490,992 

356 Quận 1 TA8230A CN Công ty TNHH TMDV Cà Phê Thức 37/11 Lý Tự Trọng, P Bến Nghé, Q1, TPHCM 10               48,050,849 

357 Quận 1 TA8236A CTy TNHH DV Tư Vấn MeKong
Lầu 1, Tòa nhà Hoa Lâm, Số 2 Thi Sách, P 

Bến Nghé, Q1
94             577,355,361 



358 Quận 1 TA8247A CTY TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Di Trú Mỹ 187/7 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q1, TP.HCM 5                 7,292,950 

359 Quận 1 TA8284A CTy CP Tư Vấn Và DV Tổng Thể Thông Tin
Tầng trệt, TN Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, 

P ĐaKao,Q1, HCM
50             227,384,254 

360 Quận 1 TA8308A CTy TNHH Observatory 145/21 Nguyễn Trãi, P Bến Thành, Q1 4               46,119,327 

361 Quận 1 TA8327A CTY Cổ Phần Sơn Quốc Tế ABS
Phòng 1901, Tòa nhà SaiGon Trade Center, 37 

Tôn Đức Thắng, P.BN, Q1, TP.HCM
77             301,648,553 

362 Quận 1 TA8340A CTY TNHH Viễn Tin Sài Gòn 243/42 Tô Hiến Thành phường 13 quận 10 22             108,315,840 

363 Quận 1 TA8383A CTY TNHH Tự Động Hóa Công Nghệ Mới TK7/1 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q1 42             244,536,652 

364 Quận 1 TA8393A CTY TNHH TM & Truyền Thông Ngọc Long 68/12A1 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1 9               29,517,041 

365 Quận 1 TA8416A CTy TNHH Thiết Kế Dawn

Tầng 5-6, tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

15               25,173,650 

366 Quận 1 TA8422A Công ty TNHH Khánh Kim
17/2 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, TPHCM
3               24,542,203 

367 Quận 1 TA8426A Công Ty TNHH TM DV SAGA
Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường 

Bến Thành, Quận 1, TPHCM
46          1,641,293,815 

368 Quận 1 TA8441A Chi Nhánh CTy  TNHH Du Lịch Tân Toàn Cầu 207/2 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q1 65             120,935,397 

369 Quận 1 TA8456A CTY TNHH TM và DV Nhân Sư 57-59 Đỗ Quang Đẩu, P. PNL, Q1 7               13,557,985 

370 Quận 1 TA8489A CTY Luật TNHH T.A Và Cộng Sự
Tầng 2, tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh 

Tôn, P. Bến Thành, Quận 1
3               31,760,376 

371 Quận 1 TA8516A CTY TNHH MTV TM DV Du Lịch Hồng Dung số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1 3               22,033,123 

372 Quận 1 TA8521A CTy TNHH Digital Training Việt Nam
Tầng 1, Tòa nhà Packsimex,52 Đông Du, P 

Bến Nghé, Q1
3               92,670,062 

373 Quận 1 TA8544A CTY TNHH Nhà Hàng Nam San  F&B 5-7-9 Nguyễn Trung Trực P.BT Q.1 19               29,546,955 

374 Quận 1 TA8557A CTY TNHH Ben Coffee House 30 Tôn Thất Thiệp, P.BN Q1 22               57,481,450 

375 Quận 1 TA8569A Công ty TNHH Giải Pháp Bách Hợp
130 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, 

Q. 1, Tp. HCM
44             181,731,441 

376 Quận 1 TA8586A Công Ty Cổ Phần Yêu Thể Thao
Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Tp. HCM
64          1,877,692,679 

377 Quận 1 TA8613A Công ty Luật TNHH Mặt Trời Việt
P.59, lầu 5, 97-99-101 Nguyễn Công Trứ, 

P.NTB, Quận 1, TPHCM
46             670,848,382 

378 Quận 1 TA8620A Công ty TNHH HALO Group
Số 1 Sương Nguyệt ánh, P Bến Thành, Quận 1, 

TPHCM
46          1,802,951,068 

379 Quận 1 TA8655A Công ty CP May Minh Hoàng
09 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Quận 1, 

TPHCM
82             639,610,005 

380 Quận 1 TA8662A CTY TNHH ĐT Du Lịch Sài Gòn Trẻ
Phòng 606, Khu B, Tòa nhà Indochina, 4 

Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐK Q1
65             119,722,029 

381 Quận 1 TA8667A CTY TNHH Hạ Sa Kê
Tầng 5, 27K Trần Nhật Duật, Phường Tân 

Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
13             383,973,479 



382 Quận 1 TA8681A CTY TNHH INDOCHINA ADVERTISING
Tầng 9, tòa nhà vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, 

Phường Bến Nghé, Quận 1
52               91,069,645 

383 Quận 1 TA8696A CTY TNHH Thủy Sản Hoàng Gia 43 Mạc Đỉnh Chi P.ĐK Q.1 57             388,723,466 

384 Quận 1 TA8732A Công ty TNHH Sàn gỗ Thanh niên
345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, 

TPHCM
10               64,778,547 

385 Quận 1 TA8733A CTY TNHH IMT-PM
Tầng 6, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức 

Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1
63             185,706,522 

386 Quận 1 TA8741A CTy TNHH Việt Nam Phát 47B Nguyễn Phi Khanh, P Tân Định, Q1 82          5,113,603,895 

387 Quận 1 TA8755A Công ty TNHH Kỹ Thuật Mặt Trời Đỏ
Lầu 14 08B Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh 

Tôn, P.BN, Quận 1, TPHCM
4               16,533,287 

388 Quận 1 TA8785A CTy TNHH DV Bạn Đồng Đội 246 Hai Bà Trưng, P Tân Định, Q1 30             161,500,963 

389 Quận 1 TA8806A Công ty CP NAM SON
Tầng 1 tòa nhà SGNR 161-163 Ký Con, 

P.NTB, Quận 1, TPHCM
33             152,384,096 

390 Quận 1 TA8817A CTY CP Giải Pháp Thương Mại ABA
Tầng 3, Tòa nhà Thanh Niên, 345/134 Trần 

Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
6          4,769,751,237 

391 Quận 1 TA8822A CTy TNHH Truyền Thông Bao Du Hoc
P5-10.01, Park 5, Vinhomes Central Park, 208 

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
60             237,916,492 

392 Quận 1 TA8860A CTy TNHH Thế Giới HQ
383/33a Võ Văn Kiệt Phường Cầu Kho, Quận 

1, TP.HCM
68          2,496,650,942 

393 Quận 1 TA8881A Công ty TNHH Lê Hân Đại Nam
79 Trần Hưng Đạo, Phường  Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1
54             298,370,834 

394 Quận 1 TA8976A Công ty TNHH  PINETREE Việt Nam
61 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh,Quận 1, 

TPHCM
14             203,371,084 

395 Quận 1 TA8984A Công Ty TNHH Công Nghệ Tiếp Thị Số
Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường 

Bến Thành, Quận 1, Tp.Hcm
105             418,895,176 

396 Quận 1 TA9081A CTY CP Đầu Tư ATHENA 181 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1 23               40,503,118 

397 Quận 1 TA9082A CTy CP EBISU 181 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1 22               37,237,985 

398 Quận 1 TA9131A
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VẠN 

HÀ
9 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM 10          1,309,751,506 

399 Quận 1 TA9145A
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI QUANG MINH

345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q1, 

TPHCM
9               15,268,094 

400 Quận 1 TA9166A Cty CP ĐT Thương Mại & Dịch Vụ Cát Tâm 87 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1 8               13,208,433 

401 Quận 1 TA9174A Công ty CP Thiết kế và Thi công nội thất BEL
L3, tòa nhà Thanh niên, 345/134 Trần Hưng 

Đạo, P.Cầu Kho, Q1, TPHCM
4               49,404,726 

402 Quận 1 TA9200A Công Ty TNHH Việt Kính Màu
243 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, 

Quận 1, Tp.Hcm
36             134,793,974 

403 Quận 1 TA9202A CTY TNHH DV Công Nghệ UNIVERSAL
Tầng 3 Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn 

Huệ phường Bến Nghé, quận 1
37             689,210,444 

404 Quận 1 TA9276A CTY CP MADISON PREMIER 183 Trần Hưng Đạo P.CG Q.1 25               41,759,523 

405 Quận 1 TA9292A
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối và Giao Nhận 

TCS
2 Hải Triều, P.Bến Nghé, Quận 1 64             117,581,053 

406 Quận 1 TA9295A Công ty TNHH  Vietnamdreams Travel  Service
P 1901, Tòa nhà Sài Gòn  Trade Center,37 Tôn 

Đức Thắng, P.Bến Nghé,Q1,TPHCM
54             112,825,639 

407 Quận 1 TA9296A Công ty TNHH TM Song Thư 569-571-573 Trần Hưng Đạo, P Cầu Kho, Q1 72             328,024,015 



408 Quận 1 TA9308A Công ty TNHH TV XD Seape Việt Nam
Tầng 8, tòa nhà Ziuka, số 85 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1
40             462,965,497 

409 Quận 1 TA9322A Công ty TNHH Cung ứng Việt Nam 48/10 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q1, TPHCM 11             182,012,117 

410 Quận 1 TA9370A Công Ty TNHH TM Kỹ Thuật Phương Trang
212/162A Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân 

Định, quận 1
43             129,796,821 

411 Quận 1 TA9418A
Công ty Cổ Phần  Đầu Tư  Xây Dựng Thương Mại 

Hoàng Hải
41 Hồ Hảo Hớn ,P.Cô Giang,Q.1,TPHCM 73             135,586,170 

412 Quận 1 TA9420A
Công ty TNHH Viện Giáo Dục Nghệ Thuật Việt 

Nam

21 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, 

TP.HCM
7             335,632,813 

413 Quận 1 TA9448A Công ty CP Cơ Điện Asia

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Tp.HCM

3               52,838,959 

414 Quận 1 TA9450A Công ty CP Nông Nghiệp Kỹ thuật Cao Nông Phát 112 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1 44             290,511,153 

415 Quận 1 TA9451A CN Công ty TNHH Nhà Hàng Hồn Việt Gourmet
Lầu 1, số 4 Phan Bội Châu, P.Bến Thành, 

Quận 1
58             103,983,200 

416 Quận 1 TA9470A Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp T&K 32/17 Nguyễn Hữu Cầu P.TĐ Q.1 58             124,250,410 

417 Quận 1 TA9474A Công ty CP Hiệp Quang AGRO
Phòng 601 Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, 

P.BN, Q1
82          2,924,724,034 

418 Quận 1 TA9483A Công ty TNHH Thiên Ân Sài Gòn 46/11 Trần Quý Khoách, P Tân Định, Q1 17             105,355,286 

419 Quận 1 TA9525A Công ty Cổ Phần MYXTEAM

Tầng 19, khu văn phòng, tòa nhà Indochina 

Park Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1, TP.HCM

4               58,490,910 

420 Quận 1 TA9553A
Công ty TNHH Kiểm định và Dịch vụ kỹ thuật 

Điện Sài Gòn
231-233 Lê Thánh Tôn, P Bến Thành, Q1 15               46,565,195 

421 Quận 1 TA9561A Công ty TNHH vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt 79Bis, Điện Biên Phủ, P ĐaKao, Q1, TP. HCM 33             499,547,639 

422 Quận 1 TA9586A Công ty TNHH An Điền Phát

Tầng 3, toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,Quận 1, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

58             449,181,463 

423 Quận 1 TA9614A Công Ty CP Xây Dựng Kiến Trúc AA
Tòa nhà BitexcoFinancial Tower, Tầng 43A, 2 

Hải Triều, P. Bến Nghé, Q1
7          4,215,536,604 

424 Quận 1 TA9655A CÔNG TY TNHH LÊ BẢO MINH HOLDINGS
Phòng 3101-10 Tầng 10, 37 Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
4             487,300,059 

425 Quận 1 TA9668A Công ty TNHH Leo Coffee And Tea 111 Phạm Ngũ Lão, P Phạm Ngũ Lão, Q1 15             192,186,357 

426 Quận 1 TA9676A
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Kỹ Thuật Xây Dựng 

Tuấn Minh

63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Bến Thành, Quận 

1, HCM
60             322,704,133 

427 Quận 1 TA9725A Công Ty Cổ Phần Veritas Việt Nam
384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ 

Chí Minh
26             229,061,916 

428 Quận 1 TA9745A Công Ty TNHH TM DV Sản Xuất Phim Toàn Cầu 25/1 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q1 66             253,304,251 



429 Quận 1 TA9750A Công Ty CP Dream Viet Education

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh

29          9,823,909,557 

430 Quận 1 TA9779A Công ty TNHH Tư vấn  Giáo dục Diên Hồng

Phòng 1901 tòa nhà Saigon Trade Center, Số 

37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 

1, TP. HCM

12               39,747,675 

431 Quận 1 TA9796A Công ty TNHH Khánh Phong
159 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
13               23,772,135 

432 Quận 1 TA9822A Công ty CP Truyền Thông Vương Nguyễn 68 Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Quận 1, HCM 23             165,376,821 

433 Quận 1 TA9841A Công ty CP CARP TECH
Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina, số 04 

Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q 1,TPHCM
26             327,656,090 

434 Quận 1 TA9871A Công ty TNHH Hoàng Kim Gia
Lầu 7, Tòa nhà HPL, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1
53             117,276,570 

435 Quận 1 TA9892A Công ty Cổ phần cơ khí Mê kông Việt Nam
Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ 

Lão,Q1
12               23,848,605 

436 Quận 1 TA9910A Công ty TNHH MTV  Ganges 74A2  Hai Bà Trưng,P.Bến Nghé,Q.1 TPHCM 70             131,242,017 

437 Quận 1 TA9915A Công ty TNHH Vận chuyển Ngày Đêm
231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành , 

Quận 1
14               83,029,066 

438 Quận 1 TA9921A Công ty CP Triệu Hải Lâm 164 Pasteur , P. Bến Nghé, Q.1,TPHCM 58             250,736,348 

439 Quận 1 TA9935A Công ty Luật TNHH Hiền và Cộng Sự
116 (tầng 2) Đề Thám, P.Cầu Ông 

lãnh,Q.1,TPHCM
4               19,675,492 

440 Quận 1 TA9938A Công ty CP Socon Việt Nam

Tầng 5. Tòa nhà 132-134 Điện Biên Phủ , 

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

68          2,974,089,051 

441 Quận 1 TA9939A Công ty CP Imperial
Tầng 12, tòa nhà Petro Việt Nam, số 1 - 5 Lê 

Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1
4             290,527,961 

442 Quận 1 TA9962A
Công ty TNHH ẩm Thực Bếp Nhà Xứ Quảng - CN 

Quận 1
16 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1 58          4,407,579,956 

443 Quận 1 TA9977A CÔNG TY CỔ PHẦN FUKU AGRO
27 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1
7               54,491,786 

444 Quận 1 TA9981A Công ty TNHH TM Thực Phẩm An Việt 15 Đinh Công Tráng ,P.Tân Định ,Q.1,TPHCM 71             132,730,337 

445 Quận 1 TA9982A Công ty TNHH Gỗ Phú An Duy
Số 27 Phó Đức Chính, P Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, HCM
31               77,854,333 

446 Quận 1 TA9993A Công ty TNHH Truyển Thông TWO

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

31               71,602,975 

447 Quận 1 TA9995A Công ty CP Y Tế  Đỉnh Đại Hữu 35/23G Trần Đình Xu, P.Cầu Kho,Q.1,TPHCM 20               34,141,159 

448 Quận 1 TA9998A Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Mặt Trời Việt
Lầu 4, Toà nhà P&T, 27-29 Phó Đức Chính, P 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1
3               26,739,456 



449 Quận 1 TAA004A Công Ty Tnhh Many Touches
56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12          1,860,364,037 

450 Quận 1 TAA018A CÔNG TY TNHH R &T SULUTIONS
Làu 5 Tòa nhà IMC, 62 Trần Quang Khải , 

Phường Tân Định Quận 1,TPHCM
28               58,985,016 

451 Quận 1 TAA067A Công Ty Tnhh Maztermind
28 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             196,765,391 

452 Quận 1 TAA102A CTY CP CÔNG NGHỆ SÀI GÒN LOUIS Tầng 3, 252 lê thánh tôn, p bến thành, q 1 32               47,697,433 

453 Quận 1 TAA109A Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cbam
174 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               32,586,179 

454 Quận 1 TAA134A Công Ty Tnhh Dịch Vụ Ăn Uống Rồng Thái
17A Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13             186,223,530 

455 Quận 1 TAA138A Công Ty Tnhh Trang Sức Danny
3A - 5A Đặng Trần Côn, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
24             782,258,121 

456 Quận 1 TAA154A Công Ty Cp Alo Thợ

93Bis Đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               10,499,580 

457 Quận 1 TAA165A Công Ty Tnhh Intention Concept
21 Trần Cao Vân, Phường ĐaKao, Quận 01, 

TP. Hồ Chí Minh
6             304,546,778 

458 Quận 1 TAA200A Công Ty Tnhh Advocado
41 - 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4             104,575,133 

459 Quận 1 TAA210A CÔNG TY CỔ PHẦN MINGCHA

TẦNG 10 TÒA NHÀ MIS ÁO DÀI , 21 

NGUYỄN TRUNG NGẠN , PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1,TPHCM

5                 7,835,694 

460 Quận 1 TAA233A Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Trường Nam
24/12 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23               79,414,772 

461 Quận 1 TAA247A Công Ty Tnhh Truyền Thông Mita
Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               19,697,673 

462 Quận 1 TAA297A Công Ty Tnhh Tm - Dv Bất Động Sản Nmt
269/4 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               50,758,312 

463 Quận 1 TAA354A Công Ty Cổ Phần Dược Sài Gòn

Lầu 4 Tòa nhà Norch Building, 170Bis Bùi Thị 

Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

15             150,750,198 

464 Quận 1 TAA404A Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Gia Long
Tầng 1 Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, P. 

Bến Nghé Q1 TP.HCM
32               53,968,023 

465 Quận 1 TAA443A CÔNG TY TNHH AVENUE VIET NAM
44 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4               70,321,467 

466 Quận 1 TAA449A Công ty TNHH Green Foods DALAT 18B/88 Nguyễn Thị MInh Khai, p. Đa Kao, Q1 15               25,125,035 

467 Quận 1 TAA452A Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hồ Dương
L17-11 tầng 17, tòa nhà Vincom Center, số 72 

Lê Thánh Tôn, p. Bến Nghé, Quận 1
15               70,000,130 

468 Quận 1 TAA578A
Công ty TNHH AUTOLOGIQ MACHINERY & 

ENGINEERING
21B/7 Nguyễn Đình Chiểu, p. Đa Kao, Q1 3                 5,293,417 



469 Quận 1 TAA620A Công Ty TNHH NDN Vietnam

Tầng 21, Saigon Centre Tower 2, 67 Lê Lợi, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

20             174,046,898 

470 Quận 1 TAA664A
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Kt Vina 

Group

Lầu 5, số 15 Trần Khắc Chân, Phường Tân 

Định , Quận 1, TPHCM
14               59,712,032 

471 Quận 1 TAA711A Công Ty Cổ Phần TINI
Tầng 7 Tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt P. 

Cô Giang Q1 TP.HCM
3          2,017,112,902 

472 Quận 1 TAA759A Công Ty TNHH MSX
186 Bis Trần Quang Khải P. Tân Định Q1 

TP.HCM
9               82,997,148 

473 Quận 1 TAA853A Công Ty Cổ Phần Messe Việt Nam
P.802 Tòa nhà VietNam Business Center, 57-

59 Hồ Tùng Mậu P. Bến Nghé Q1 TP.HCM
32               53,659,536 

474 Quận 1 TAA876A Công Ty Tnhh Mia House
236 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               41,556,152 

475 Quận 1 TAA902A Công Ty Cổ Phần Infinity Media & Entertainment
65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               15,844,533 

476 Quận 1 TAA912A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUANG ANH NGUYÊN

85/18 TRẦN ĐÌNH XU, PHƯỜNG NGUYỄN 

CƯ TRINH, QUẬN 1, TPHCM
31               54,870,080 

477 Quận 1 TAA927A Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Vin
65 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               33,145,216 

478 Quận 1 TAA932A Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bất Động Sản Mgi

Lầu 56, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 

Hải Triều., Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

19             328,470,550 

479 Quận 1 TAA949A
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CJC 

HOME CONCEPT

108 Trần Đình Xu , Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, TPHCM
11               37,792,898 

480 Quận 1 TAB012A Công Ty Tnhh Rabbit Interior
TK6/9 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10             116,717,428 

481 Quận 1 TAB026A

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRƯỜNG 

THỊNH

27 Đường Tôn Thất Tùng , Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
5               21,707,697 

482 Quận 1 TAB053A Công Ty Tnhh Dịch Vụ Hùng Phát

Lầu 7, số 179 Nguyễn Cư Trinh, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 9,885,387 

483 Quận 1 TAB061A Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Leecons

Tầng 18, tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công 

Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 9,866,643 

484 Quận 1 TAB083A Công Ty Tnhh Saigonese Tourist

201 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

16               87,161,978 

485 Quận 1 TAB084A Công Ty Tnhh Nhất Kiến - Uyên Vũ
345/74 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               92,964,365 

486 Quận 1 TAB114A
Công Ty Tnhh Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý 

Logistics

Số 10 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,043,333 



487 Quận 1 TAB173A CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE C.C
Số 16A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
7             291,650,395 

488 Quận 1 TAB175A Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Loan - Kim 380 Hai Bà Trưng P. Tân Định Q1 TP.HCM 6                 7,472,543 

489 Quận 1 TAB186A Công Ty Tnhh Tm Dv Svietnam
231 - 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
19               75,815,707 

490 Quận 1 TAB213A
Công Ty Cp  Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xây 

Dựng Kỳ Nhân

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18               61,281,637 

491 Quận 1 TAB225A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Sản 

Ngọc Dung

Sạp 1318 Chợ Bến Thành Cửa Bắc Đường Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               23,417,695 

492 Quận 1 TAB260A Công ty TNHH Công Nghệ TMDV Tâm Phúc 68 Nguyễn Huệ, p. Bến Nghé, Q1 25               68,574,837 

493 Quận 1 TAB278A Công Ty Tnhh Thời Trang Nguyễn Bảo

L17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 4,915,383 

494 Quận 1 TAB288A
Công Ty Tnhh ĐầU Tư PháT TriểN DịCh Vụ 

ĐiệN TrườNg ThịNh

Tầng 10, Toà nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư 

Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9               32,607,907 

495 Quận 1 TAB311A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tuấn Tú 

FOOD DELI

Tầng trệt, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn 

Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

27             147,451,449 

496 Quận 1 TAB330A
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Vi Na Miền 

Nam

385 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               50,404,677 

497 Quận 1 TAB343A Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Kdc

Lầu 10, Tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư 

Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17               55,619,637 

498 Quận 1 TAB349A Công Ty Cổ Phần Bách Gia Khải

Tầng 25, Tòa nhà Lim Tower, 9-11 Tôn Đức 

Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

23               47,648,865 

499 Quận 1 TAB376A Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Chính Nam
68 Nguyễn Huệ , Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,670,689 

500 Quận 1 TAB418A Công Ty Cổ Phần Agriland
85 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q1 

TP.HCM
16             217,050,606 

501 Quận 1 TAB427A
Công Ty TNHH Kinh Doanh Nhà Hàng Tiệc Cưới 

Phong Lan
173 Cô GIang, P. Cô Giang Q1 TP.HCM 20               35,438,520 

502 Quận 1 TAB431A Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện MHK
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, P. Phạm 

Ngũ Lão Q1 TP.HCM
8               13,082,238 

503 Quận 1 TAB441A
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SHEHAB

Phòng 303, Tầng 3, Tòa nhà Vietphone, số 21 

Phan Kế Bính , Phường Đakao, Quận 1, 

TPHCM

15               47,839,639 

504 Quận 1 TAB446A CÔNG TY CỔ PHẦN 195 TOÀN CẦU
Tầng 3A Tòa nhà TSA, 159 Nguyễn Du, P. 

Bến Thành Q1 TP.HCM
9               68,210,752 



505 Quận 1 TAB464A
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN 

QUẢN LÝ EFC

Tầng 10 Tòa Nhà Pax Sky , số 51 Nguyễn Cư 

Trinh , Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

TPHCM

4                 1,797,322 

506 Quận 1 TAB481A Công Ty Cổ Phần Nano Kentech
Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến 

Thành, Q1 TP.HCM
9               14,397,888 

507 Quận 1 TAB497A
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ AGENAS

302/3 Bis HAI BÀ TRƯNG , PHƯỜNG TÂN 

ĐỊNH QUẬN 1,TPHCM
6               26,852,380 

508 Quận 1 TAB519A
Công Ty TNHH Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Viêt 

- Sin

Tầng 4 Tòa nhà GIC, 156 Trần Quang Khải, P. 

Tân Định Q1 TP.HCM
21               90,485,096 

509 Quận 1 TAB520A Công Ty Cổ Phần Green Connect
2/1K - 2/1KA Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
18             319,753,761 

510 Quận 1 TAB545A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LOGSHIP
27K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               15,606,494 

511 Quận 1 TAB605A Công Ty Cổ Phần Vệ Sỹ Quân Nhân Việt Nam

Tầng G Tòa Nhà 91 Pasteur, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13             315,581,938 

512 Quận 1 TAB695A Công Ty TNHH TMDV CLUB 039
8 Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               57,800,467 

513 Quận 1 TAB705A Công Ty Tnhh Fomalia
65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               18,176,268 

514 Quận 1 TAB758A Công Ty Tnhh Xăng Dầu Nam Phát
Số 9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               22,765,895 

515 Quận 1 TAB792A
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP LIÊN MINH 

LUẬT VIỆT NAM

33 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
8               26,634,498 

516 Quận 1 TAB798A Công Ty Cổ Phần Đông Nam Build 10 Phan Ngữ P. Đa Kao Q1 TP.HCM 29               88,469,668 

517 Quận 1 TAB904A Công Ty Tnhh  Bella Nota
75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               51,299,763 

518 Quận 1 TAB943A Công Ty Tnhh Kinh Doanh Đầu Tư Thảo Nguyên
6B Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,676,330 

519 Quận 1 TAB954A Công Ty Tnhh Nguyên Thịnh Đạt
21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16             263,890,636 

520 Quận 1 TAB965A
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Vạn 

Khang

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               82,282,840 

521 Quận 1 TAC030A Công Ty Cổ Phần Viaorganix Việt Nam
36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP. HCM
18               34,532,630 

522 Quận 1 TAC041A
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT 

ATC

Tầng 9 Tòa nhà Akuruhi, 124 Trần Quang 

Khải, Phường Tân Định Quận 1, TPHCM
4          1,553,024,035 

523 Quận 1 TAC043A
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

GIẢI PHÁP VIỆT

5B/10 Lê Thánh Tôn , Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
28             101,872,445 

524 Quận 1 TAC048A
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ THỊNH 

VIỆT

, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
9               17,321,538 



525 Quận 1 TAC049A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NOS
55 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
16             483,022,628 

526 Quận 1 TAC054A
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

WUJI

TẦNG 7, TÒA NHÀ KHANG THÔNG, 67 

NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P BẾN 

THÀNH, Q1

5                 8,073,180 

527 Quận 1 TAC064A Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Venus Stc
231 - 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
25             149,136,607 

528 Quận 1 TAC139A CTY CP FLORID DAY
27 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 

1
28               60,906,590 

529 Quận 1 TAC140A CTY TNHH MTV AITECH ASIA 14 Phan Tôn, phường Đa Kao, Quận 1 28             265,050,859 

530 Quận 1 TAC150A CTY TNHH ROYAL NHẤT AN
8A/11C1 thái văn lung, phường bến nghé, quận 

1
29               50,841,391 

531 Quận 1 TAC189A Công Ty TNHH Thời Trang Maybi
Lầu 5, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10          1,109,515,350 

532 Quận 1 TAC216A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

An Khánh Quốc Tế

Tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư Trinh, 

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

24               47,683,786 

533 Quận 1 TAC232A
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAVELSHOP TRADE 

AND INVESTMENT

187/3 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               58,809,932 

534 Quận 1 TAC261A CÔNG TY CỔ PHẦN BẦU TRỜI XANH MD 149-151 NGUYỄN DU, P BẾN THÀNH,, Q1 4                 6,817,693 

535 Quận 1 TAC265A CTY TNHH TM DV KHẮC DẤU ÁNH SAO 459/1 trần hưng đạo, phường cầu kho, quận 1 8               13,056,128 

536 Quận 1 TAC270A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WM
166F Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3             191,485,077 

537 Quận 1 TAC290A Công Ty Tnhh Truyền Thông Asun

L17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

20               92,298,699 

538 Quận 1 TAC323A CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TRÚC QUÂN
23 Lê Thị Riêng , Phường Bến Thành , Quận 1, 

TPHCM
23               47,572,284 

539 Quận 1 TAC325A CÔNG TY TNHH SOURCE TO SELL
Lầu 13, số 167 Điện Biên Phủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
19             401,325,736 

540 Quận 1 TAC376A CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG AQUA
89 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh
10             347,114,764 

541 Quận 1 TAC382A
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ King 

Swimming

85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               55,474,358 

542 Quận 1 TAC387A Công Ty Tnhh Dsc Global
Số 9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23               41,657,868 

543 Quận 1 TAC412A Công Ty Cổ Phần Y Tế Đông Sơn

Toà nhà Aqua 1, Vinhomes Golden River, Số 2 

Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

21               43,547,861 



544 Quận 1 TAC420A Công Ty Tnhh Thao & Co.

Tầng 10, Tòa Nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn 

Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               12,412,782 

545 Quận 1 TAC458A
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Gia Thái Hòa 

- Saigon

Số 15A/26 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               16,415,481 

546 Quận 1 TAC471A
Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ 

Gia Phước

16/21 Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8             126,977,735 

547 Quận 1 TAC518A Công Ty Tnhh Ivy Holding
21B-23 Trương Định, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               31,266,640 

548 Quận 1 TAC556A
CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ NHÀ 

HÀNG KHÁCH SẠN P&A
53 nguyễn văn giai, phường đa kao, quận 1 16             111,669,880 

549 Quận 1 TAC564A CÔNG TY CỔ PHẦN AIR LINK
66 PHÓ ĐỨC CHÍNH , PHƯỜNG NGUYỄN 

THÁI BÌNH QUẬN 1, TPHCM
23               51,619,604 

550 Quận 1 TAC575A CÔNG TY TNHH VV SOLUTIONS
145 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh,
22               36,503,555 

551 Quận 1 TAC633A Công Ty TNHH Sang Apartment
245 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
24               41,586,004 

552 Quận 1 TAC642A
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Anh 

Vũ

27B/12 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7                 9,775,910 

553 Quận 1 TAC644A Công Ty TNHH Lộc Kim Thanh
28B Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,136,881 

554 Quận 1 TAC677A
CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG LONG

L17-11 tầng 17, tòa nhà Vincom Center , 72 Lê 

Thánh  Tôn , Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TPHCM

9               82,827,123 

555 Quận 1 TAC678A CÔNG TY CP TỔNG ĐÀI ĐỊA ỐC VIỆT NAM
171-175 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, TPHCM
25               44,906,810 

556 Quận 1 TAC679A CÔNG TY TNHH AMI PIONEERS 8B LÊ THÁNH TÔN, P BẾN NGHÉ, Q1 27             189,790,573 

557 Quận 1 TAC681A Công Ty TNHH Pris
8 Cách Mạnh Tháng Tám P. Bến Thành Q1 

TP.HCM
24               55,735,572 

558 Quận 1 TAC682A CTY LUẬT TNHH MTV THUẬN VÀ CỘNG SỰ
153/5 (TẦNG TRỆT) nguyễn thị minh kkhai, 

phường phạm ngũ lão, quận 1
22               87,385,281 

559 Quận 1 TAC784A
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI MAISON DE VILLE

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

4               15,168,832 

560 Quận 1 TAC810A Công Ty TNHH Đầu Tư Michelle
69 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TPHCM
8               45,084,506 

561 Quận 1 TAC897A Công Ty CP Tự Hào Sức Khỏe Quốc Tế 49 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh Q1 TP.HCM 11               23,906,693 

562 Quận 1 TAC898A CTY CP HITEK SOFTWARE
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 72 lê 

thánh tôn, phường bến nghé, quận 1
10             797,626,405 

563 Quận 1 TAC900A CÔNG TY CP  WINDMILL VIỆT NAM
TẦNG 2, 81 CÁCH MẠNG THÁNG 8, P 

BẾN THÀNH, Q1
26             198,682,091 

564 Quận 1 TAC901A
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÀNH VINH-CHI 

NHÁNH TP.HCM

65 nguyễn cư trinh, phường nguyễn cư trinh, 

quận 1
4                 6,200,743 



565 Quận 1 TAC902A Công Ty TNHH Ẩm Thực RIVIA
18 Nguyễn Cư Trinh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 

1 TP.HCM
9             144,090,928 

566 Quận 1 TAC908A
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG MIMA

TẦNG 1, 207A NGUYỄN VĂN THỦ 

PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 1, TPHCM
16               56,850,241 

567 Quận 1 TAC925A
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Raw Rin

85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,003,488 

568 Quận 1 TAC933A Công Ty Tnhh Du Lịch Jackfruit
187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               19,873,840 

569 Quận 1 TAC938A Công Ty Tnhh Herzen Tech Sdn Bhd

Tầng 10 Vietcombank Tower, Số 5 Công 

Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

15             179,463,396 

570 Quận 1 TAC975A Công Ty Tnhh Tm Sports Bar
Số 104 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               11,381,297 

571 Quận 1 TAC982A Công Ty Tnhh Nhà Sách Nam Anh

38/10/18 bis Trần Khắc Chân, Phường Tân 

Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

17               29,265,702 

572 Quận 1 TAC993A CTY TNHH RYUKYU WORKS
8A/5B1 Thái văn lung, phường bến nghé, quận 

1
18               85,226,558 

573 Quận 1 TAD037A
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ 

Ocean

60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
5               18,197,086 

574 Quận 1 TAD043A Công Ty Tnhh Vitality Consulting Practices Group

Lầu 5, Tòa nhà Exchange Tower tại số 16, Võ 

Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17             140,667,103 

575 Quận 1 TAD049A Công Ty Cp Đầu Tư Và Công Nghệ Ndg

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9               15,683,473 

576 Quận 1 TAD083A công ty tnhh thực phẩm alovi 208 trần quang khải, p tân định, q1 14               23,896,011 

577 Quận 1 TAD094A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI ASIACONS

56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               18,186,152 

578 Quận 1 TAD139A Công Ty TNHH S2 Network
231-233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành Q1 

TP.HCM
23             113,109,430 

579 Quận 1 TAD146A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH MỸ S.G
17 - 17Bis Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
20             116,143,345 

580 Quận 1 TAD169A Công Ty Tnhh Tmdv Phoenix
84 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 8,383,422 

581 Quận 1 TAD247A Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Tân Kiến
187/17  Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21               77,876,348 

582 Quận 1 TAD269A CÔNG TY TNHH THE TAILOR HOSPITALITY
21 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
22             109,722,539 

583 Quận 1 TAD277A
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PACHI 

PACHI

52 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               57,553,973 

584 Quận 1 TAD281A

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN 

ẤN

Số 10 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
12             113,137,083 



585 Quận 1 TAD432A Công Ty TNHH Kim Xuân Đại Nha 95C Nguyễn Văn Thủ P. Đa Kao Q1 TP.HCM 24               92,909,260 

586 Quận 1 TAD437A Công Ty TNHH Kian Homes
18Bis/11 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, 

Q1 TP.HCM
3                 5,013,047 

587 Quận 1 TAD537A Công Ty TNHH Đầu Tư Việt Trí Minh
Tầng 2, Số 9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23               47,648,865 

588 Quận 1 TAD539A Công Ty Tnhh Quản Lý 180 Độ Đông 180 Độ Tây
21 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               83,758,731 

589 Quận 1 TAD546A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU 

LỊCH QUỐC TẾ SEKAI TRAVEL

81 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 

BẾN THÀNH QUẬN 1, TPHCM
8               12,857,646 

590 Quận 1 TAD554A
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN & GIÁM 

ĐỊNH QUỐC TẾ EFC

Tầng 10 - Tòa nhà Pax Sky, số 51 Nguyễn Cư 

Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

9               16,992,838 

591 Quận 1 TAD564A CÔNG TY TNHH LENS NICE

Số 8 Bis, Đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

17               76,637,851 

592 Quận 1 TAD567A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG BÁCH 

AN

Tầng 3, Tòa nhà VOV, Số 7 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

23               45,545,967 

593 Quận 1 TAD577A Công Ty TNHH Ontracking
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11             137,199,729 

594 Quận 1 TAD679A Công Ty Tnhh Casa Holding
108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3               24,327,001 

595 Quận 1 TAD710A Công Ty Tnhh Trí Trần Health Care Việt Nam

P.903A, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 

Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 4,921,204 

596 Quận 1 TAD743A
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ 

BKS
124 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P ĐA KAO, Q1 19             173,064,443 

597 Quận 1 TAD789A Công Ty Tnhh Biorex Việt Nam

L10-06, Tầng 10 Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1,TPHCM

8               93,742,991 

598 Quận 1 TAD827A
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

KIẾN TRÚC TRẦN GIA

SỐ 03 TRẦN KHÁNH DƯ , PHƯỜNG TÂN 

ĐỊNH QUẬN 1, TPHCM
8               70,000,000 

599 Quận 1 TAD851A Công Ty TNHH Nông Nghiệp Bảo Yến
39 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               14,486,286 

600 Quận 1 TAD893A Công Ty Tnhh Htv Vĩnh Xương

Tầng 2, Số 81, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

13               44,553,298 

601 Quận 1 TAD980A Công Ty Cổ Phần 386 Holdings

L10-06 tầng 10 tòa nhà Vincom Center 72 Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               32,379,192 

602 Quận 1 TAE059A
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

FAMILY

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
20             164,383,683 



603 Quận 1 TAE097A Công Ty Tnhh Ds Logistics

130 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               17,016,181 

604 Quận 1 TAE103A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

VÀ CƠ KHÍ ĐẠI NAM

52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               39,105,823 

605 Quận 1 TAE127A
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hoàng 

Xuân Thịnh

29 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               22,269,970 

606 Quận 1 TAE155A Công Ty Tnhh Nhà Hàng Reika
5 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               59,857,623 

607 Quận 1 TAE209A Công Ty Cổ Phần Studio3eight
60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             552,466,897 

608 Quận 1 TAE247A
CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI 

KHANG THỊNH

28B ĐẶNG TẤT, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, 

QUẬN 1
3               16,186,305 

609 Quận 1 TAE253A Công Ty Tnhh Xây Dựng MDC

Lầu 4, 55 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               17,689,803 

610 Quận 1 TAE295A Công Ty Tnhh Thép Tân Sơn
207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               19,566,813 

611 Quận 1 TAE436A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ  VÀ DU LỊCH 

TOUR STATION

111 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 

1, TP.HCM
6               42,817,112 

612 Quận 1 TAE490A
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

DTD RENEWABLE ENERGY

Tầng 7, 60 Đường Nguyễn Văn Thủ, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9               71,938,576 

613 Quận 1 TAE533A CÔNG TY TNHH UPTOPZ MEDIA
Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
6               56,039,422 

614 Quận 1 TAE539A
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG 

MẠI ĐỒNG THUẬN PHÁT

Lầu 10, Tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư 

Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

13               80,365,025 

615 Quận 1 TAE653A CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AROHANA
Số 26 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,910,798 

616 Quận 1 TAE668A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SAGA

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Centrer, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5               26,177,573 

617 Quận 1 TAE698A
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI 

TRÍ CỘNG ĐỒNG TÂM

Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

10               17,082,463 

618 Quận 1 TAE699A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ 

MCM

4-6-8 Calmette Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1, TPHCM
19             448,493,620 

619 Quận 1 TAE705A
CN MIỀN NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ TƯ VẤN LIÊN MINH

PHÒNG 2016 TẦNG 20, SỐ 115 ĐẠI LỘ 

NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, 

QUẬN 1

16               37,662,582 

620 Quận 1 TAE718A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT BB

Tầng 1, Số 202 Lê Lai, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               13,173,882 

621 Quận 1 TAE726A CÔNG TY TNHH STYLE ACADEMY
178/9 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               13,066,277 



622 Quận 1 TAE777A CÔNG TY CỔ PHẦN MET EV
Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17             151,951,062 

623 Quận 1 TAE843A CÔNG TY TNHH SX-TM DỊCH VỤ B.Y.F.A.S
74C HAI BÀ TRƯNG PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1, TPHCM
6               29,674,867 

624 Quận 1 TAE942A Công ty CP Phát triển Kinh tế Phú Nhuận
39 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1
5               21,246,266 

625 Quận 1 TAE948A Công ty Cổ phần Gỗ Kỹ nghệ Anh Hưng
28-30-32-34 Pasteur, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
8               41,478,870 

626 Quận 1 TAE962A CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GPCP

Lầu 10, Tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư 

Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

22               71,593,377 

627 Quận 1 TAE988A CÔNG TY TNHH FOODMAX
10/15 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               81,125,384 

628 Quận 1 TAF027A CÔNG TY TNHH RIGHT TIME SOLUTIONS

Lầu 4 Tòa nhà Mayfair 102 ABC Cống Quỳnh, 

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 4,812,197 

629 Quận 1 TAF055A CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẠI NAM ĐĂNG

Số 148-148A -148B  Đường Trần Đình Xu, 

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

13               79,921,069 

630 Quận 1 TAF080A CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC MỸ PHÚ
Số 606A Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh,
8               13,082,238 

631 Quận 1 TAF134A CÔNG TY TNHH BESPOKE MARKETING
231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               12,536,288 

632 Quận 1 TAF135A CÔNG TY TNHH GEIZER

Tầng 2, số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6                 8,245,106 

633 Quận 1 TAF280A CÔNG TY TNHH KIM THỊNH LAND
Số 15 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               64,632,973 

634 Quận 1 TAF309A
CÔNG TY TNHH CREATIVE SPACE 

PROJECTS

35 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
21               35,405,932 

635 Quận 1 TAF481A CÔNG TY CỔ PHẦN DAILYMEAT
TẦNG 1, SỐ 52 ĐÔNG DU, PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1
3                 9,673,401 

636 Quận 1 TAF523A CÔNG TY TNHH SPIRE SPECIALIST SERVICE

Căn 14-03, Tòa nhà Friendship, số 31 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               28,723,479 

637 Quận 1 TAF580A
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH 

BẢO HUYỀN LINH

Tầng 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

11               18,104,978 

638 Quận 1 TAF704A CÔNG TY CỔ PHẦN NAVEE
20 PHAN LIÊM, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 

1
11             253,730,184 

639 Quận 1 TAF759A
CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH VIỆT 

NAM

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

11               49,444,941 



640 Quận 1 TAF787A CÔNG TY TNHH NOLO VIỆT NAM
14 Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               58,178,100 

641 Quận 1 TAF826A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

GIẢI TRÍ CCA

15 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 

1, TP.HCM
6                 8,213,295 

642 Quận 1 TAF913A CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG YUI
31B Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,582,148 

643 Quận 1 TAF964A
Công Ty CP Giải Pháp Đầu Tư Và Công Nghệ 

Bình Minh
28 B Đặng Tât, P. Tân Định, Q1 TP.HCM 15             195,796,910 

644 Quận 1 TAF967A Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bảo Minh Châu
Tầng 1, 108 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư 

Trinh, Q1 TP.HCM
10             492,502,981 

645 Quận 1 TAF972A Công Ty TNHH Vglobal Partners Việt Nam
Tầng 6+7, Tòa nhà Friendship,31 Lê Duẫn, P. 

Bến Nghé Q1 TP.HCM
16               44,643,726 

646 Quận 1 TAG045A CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG OMEGA HOME
231-233 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN 

THÀNH, QUẬN 1
10               19,954,843 

647 Quận 1 TAG158A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

NHẬT AN VY

Tầng 15, Phòng 1508 Vincom Center, 72 Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

11               71,308,783 

648 Quận 1 TAG171A CÔNG TY TNHH ORION PRIVATED SERVICE
64 - 64 Bis Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               62,123,313 

649 Quận 1 TAG192A Công ty TNHH Talents Vibes Việt Nam
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               69,311,186 

650 Quận 1 TAG280A CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN ĐẠI PHÁT

Tầng 19, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 

04 Nguyễn Đình Chiểu , Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

8               15,667,352 

651 Quận 1 TAG283A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĨNH TRƯỜNG
14 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé Quận 1, 

TPHCM
15               28,530,007 

652 Quận 1 TAG306A CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMADI
36 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               80,770,330 

653 Quận 1 TAG345A CÔNG TY TNHH TONGLA

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               22,800,376 

654 Quận 1 TAG463A CÔNG TY CỔ PHẦN  VINAMA HOLDING
Số 9a Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3             107,702,949 

655 Quận 1 TAG471A CÔNG TY TNHH AA SOCIAL

39E Sương Nguyệt Ánh, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               23,449,813 

656 Quận 1 TAG492A CÔNG TY TNHH VINA TALENTS
SỐ 2A/8 NGUYỄN THỊ MINH KHAI , 

PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 1, TPHCM
18               58,879,964 

657 Quận 1 TAG545A CÔNG TY TNHH APERITIVO
Tầng 8, Số 37- 59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, 

Quận 1, TP.HCM
14             223,990,591 

658 Quận 1 TAG574A
CÔNG TY TNHH HARMONY MARINE 

SOLUTIONS

28B Đường Đặng Tất, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
6               52,224,506 

659 Quận 1 TAG600A
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 

MINH HUY

Số 32 đường Yersin, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               51,869,577 



660 Quận 1 TAG613A CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV-XD HOÀNG KHA

Tầng 2, Tòa nhà Rosana, Số 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

9               72,873,611 

661 Quận 1 TAG671A CÔNG TY TNHH HÀNG HÓA FUTURES

L10-06, Tầng 10, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn , Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10                 8,826,786 

662 Quận 1 TAG788A
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN 

CẦU

2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
5          8,150,315,804 

663 Quận 1 TAG872A
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN & DU LỊCH 

THÁNG BA

158B Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               16,273,974 

664 Quận 1 TAG894A
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG TRƯỜNG GIANG

28/3 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,723,908 

665 Quận 1 TAG936A CÔNG TY TNHH ID.L VIỆT NAM
Tầng 1 Tòa nhà Vietphone Building 2-21 Phan 

kế Bính , Phường Đakao, Quận 1, TPHCM
8               18,415,178 

666 Quận 1 TAG955A CÔNG TY TNHH CAREERTODAY

L10-06, Tầng 10, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12               60,600,188 

667 Quận 1 TAG976A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ 

QUỐC TẾ IDT

569-573 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               52,672,026 

668 Quận 1 TAG990A
CÔNG TY TNHH ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT 

TRIỂN BẢN THÂN QUANG TÂM GROUP

20 PHAN LIÊM, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 

1
11               18,903,562 

669 Quận 1 TAH009A CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH MEGATOUR
Số 25A Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               23,209,951 

670 Quận 1 TAH061A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT SAYA PACK

L17-11, tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

15               27,637,538 

671 Quận 1 TAH062A CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ CỬU LONG
Lầu 4, 55 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
12               50,890,433 

672 Quận 1 TAH063A CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT LUẬT
18 LẦU 46, SỐ 2 HẢI TRIỀU, PHƯỜNG 

BẾN NGHÉ, QUẬN 1
3                 5,870,880 

673 Quận 1 TAH098A CÔNG TY TNHH LWIEVISA
207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               14,361,741 

674 Quận 1 TAH178A CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ JF-BRIGDE
207/12 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14             107,678,230 

675 Quận 1 TAH193A CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO BEE ADS
187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               17,365,725 

676 Quận 1 TAH206A
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN 

GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số 164 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11               90,454,429 

677 Quận 1 TAH257A CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HTT
45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10             101,995,180 

678 Quận 1 TAH277A CÔNG TY TNHH NOMAD ERAS
27 Đặng Tất , Phường Tân Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               16,842,688 



679 Quận 1 TAH321A CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HMG

100/2A2 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 4,908,419 

680 Quận 1 TAH337A CÔNG TY TNHH ĐẠI LONG VIỆT

Phòng L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom 

Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7               28,880,048 

681 Quận 1 TAH420A
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VCARE

37/26 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 7,699,514 

682 Quận 1 TAH446A
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

EVNPOWER

159 Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               82,720,861 

683 Quận 1 TAH506A
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huy Hiếu 

Khanh

17-17BIS YERSIN, PHƯỜNG CẦU ÔNG 

LÃNH, QUẬN 1
15               50,326,447 

684 Quận 1 TAH570A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT TLT

12A Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               14,763,910 

685 Quận 1 TAH647A CÔNG TY TNHH MAI THƯƠNG
67 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               22,729,023 

686 Quận 1 TAH834A
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

THUẬN HƯNG

116 NGUYỄN VĂN THỦ, PHƯỜNG ĐA 

KAO, QUẬN 1
13             411,154,209 

687 Quận 1 TAH870A CÔNG TY TNHH DNA CONSULTING
Lầu 5, 253A Hoàng Sa, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4             158,191,884 

688 Quận 1 TAH916A
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BELLA 

CIAO

1Bis Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10             194,492,491 

689 Quận 1 TAH951A Công ty TNHH Neo Univers

Phòng A405 OT11, Tầng 5, Tòa Aqua 4, 

Vinhomes Golden River, 2 Tôn Đức Thắng, 

P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

14             198,436,813 

690 Quận 1 TAH987A
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 

QUÀ TẶNG VIỆT

Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               23,192,637 

691 Quận 1 TAI018A CÔNG TY TNHH MTV NHA KHOA THIÊN SỨ
234 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 

NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1
3               22,676,669 

692 Quận 1 TAI050A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

POSEIDON

L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

10               29,590,334 

693 Quận 1 TAI077A CÔNG TY TNHH REBOCOMM
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               50,066,184 

694 Quận 1 TAI089A
CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN PHONG GIẢI TRÍ 

VIỆT NAM

Tầng 4, Tòa nhà Gro Center, 132-134 Điện 

Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8             212,116,577 

695 Quận 1 TAI097A CÔNG TY TNHH BÌNH MINH NGỌC VIỆT
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               18,178,893 



696 Quận 1 TAI131A CÔNG TY TNHH TIMELESS
Tầng 2, 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               12,511,711 

697 Quận 1 TAI170A CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỨC

Phòng 12.05, Tòa nhà Deutsches Haus, Số 33, 

Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               68,483,209 

698 Quận 1 TAI179A
CÔNG TY CỔ PHẦN DRONELIGHTSHOW 

SMT

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               57,037,894 

699 Quận 1 TAI188A
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

PANDORA VIỆT NAM

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 7,699,514 

700 Quận 1 TAI207A CÔNG TY TNHH WAKYO
15C3 THI SÁCH, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, 

QUẬN 1
3               13,718,087 

701 Quận 1 TAI243A CÔNG TY CỔ PHẦN YOGA MỖI NGÀY

Lầu 17-11 Tầng 17 Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thá, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

11               26,316,221 

702 Quận 1 TAI270A
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN 

THÔNG 1988S

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7             148,735,060 

703 Quận 1 TAI374A CÔNG TY TNHH TMDV NEW FUTURE
104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh
13               93,981,631 

704 Quận 1 TAI397A
CÔNG TY CỔ PHẦN TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG 

XANH

177A Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

11               30,255,442 

705 Quận 1 TAI401A
CÔNG TY TNHH MTV THE GREEN 

UNIVERSE

85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               58,966,008 

706 Quận 1 TAI526A CÔNG TY TNHH DNA PILATES VIỆT NAM
29 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 4,835,305 

707 Quận 1 TAI560A
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIA DỤNG SHEN 

HUA VIỆT NAM

Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7               18,721,944 

708 Quận 1 TAI648A CÔNG TY CỔ PHẦN H20 CAPITAL

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7               39,976,793 

709 Quận 1 TAI655A
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Lam 

Khôi

18Bis/18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa 

Kao, Quận 1, TP.HCM
8               38,939,324 

710 Quận 1 TAI656A Công ty CP Solutionbank
Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, 

TP.HCM
11               23,259,834 

711 Quận 1 TAI664A CÔNG TY TNHH REBOOT BISTRO
116 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               29,573,553 

712 Quận 1 TAI808A Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Inskinlab
18 Bis/35 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa 

Kao, Quận 1, TPHCM
3               15,206,541 

713 Quận 1 TAI842A Công ty CP Phát Triển Công Trình Quảng Minh

L17-11 Tầng 17, tòa nhà Vincom Center, số 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP.HCM

3               24,142,420 



714 Quận 1 TAI921A
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & TIẾP THỊ GTVT 

NHẬT MINH

114/2/14 Đường Đề Thám, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 6,255,856 

715 Quận 1 TAJ162A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

KIM PHÁT

L17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

10               16,471,951 

716 Quận 1 TAJ314A
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AP 

TRADING

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               68,845,279 

717 Quận 1 TAJ685A CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIKA GROUP
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               38,693,440 

718 Quận 1 TAJ822A CÔNG TY TNHH LIFE APPRECIATE

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               13,722,502 

719 Quận 1 TAJ859A CÔNG TY TNHH TWENTY TWENTY
54 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               17,178,827 

720 Quận 1 TAK038A CÔNG TY TNHH CHÍNH NGHĨA BÔNG TÍM
16 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,209,370 

721 Quận 1 TAK041A
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICKY 

TRỊNH

25 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 9,428,061 

722 Quận 1 TAK113A CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ELE
345/60/1 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu 

Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
9               11,285,322 

723 Quận 1 TAK114A
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HT FOODS 

VIỆT NAM

Tòa nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4               52,095,100 

724 Quận 1 TAK122A CÔNG TY CỔ PHẦN M ELITE
326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               47,172,807 

725 Quận 1 TAK129A CÔNG TY TNHH TZ HD VIỆT NAM

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 5,293,417 

726 Quận 1 TAK181A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

VẠN PHONG

Tầng 9, Toà nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công 

Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

TPHCM

4               15,447,815 

727 Quận 1 TAK277A
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIDDEN 

TASTE VINA

Tầng lửng, Tòa nhà 10AB Thái Văn Lung , 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8             163,444,916 

728 Quận 1 TAK677A CÔNG TY TNHH HYDROWORKS
Tầng 02,81 Cách mạng tháng 8, Phường Bến 

Thành, Quận 1, TP HCM
9               36,164,099 

729 Quận 1 TAK926A CÔNG TY TNHH IZII SOLUTION
Tầng 12 (1206), Citilight Tower, Số 45 Võ Thị 

Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
9               14,741,504 

730 Quận 1 TAK946A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT YAMA

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               26,548,479 

731 Quận 1 TAL126A Cty CP TM Đầu Tư An Tiến Phát
64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, TP.HCM
6               11,666,358 



732 Quận 1 TAL160A CÔNG TY CỔ PHẦN BOARC GLOBAL
Lầu 4, 37 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               64,076,570 

733 Quận 1 TAL241A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIETKIS
181 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               23,587,739 

734 Quận 1 TAL276A Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TLC
Tầng 10 Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn 

Trung Ngạn, P. Bến Nghé Q1 TP.HCM
4               11,444,043 

735 Quận 1 TAL316A Công ty TNHH công nghệ Néc Việt
Tầng 12 (1206) Citi Light Tower, 45 Võ Thị 

Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
5               11,651,722 

736 Quận 1 TAL370A Công Ty TNHH Trading B.B.C
67 Nguyễn Thị Minh Khai P. Bến Thành Q1 

TP.HCM
5               11,651,722 

737 Quận 1 TAL425A CÔNG TY CỔ PHẦN STELIAR MANAGEMENT
Lầu 5, Tòa nhà Fimexco 231-233 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP hCM
3               11,312,475 

738 Quận 1 TAL430A Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại TTCO
Tầng 6, 130 Nguyễn Công Trứ, P. Bến Nghé 

Q1 TP.HCM
3                 4,908,441 

739 Quận 1 TAL820A CÔNG TY TNHH ZYYA
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               48,659,155 

740 Quận 1 TAL870A
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiết bị Y tế 

và Sinh phẩm Y tế Việt Nam

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
4               22,132,405 

741 Quận 1 TAL919A CÔNG TY TNHH DFC PLUS

Gian hàng số 22226, Tầng 2, Trung Tâm 

Thương Mại Diamond, 34 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

10               40,178,921 

742 Quận 1 TAL985A
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ LIÊN MINH SÀI 

GÒNXANH

185/1 PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG  PHẠM 

NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP HCM
10               50,961,132 

743 Quận 1 TAM004A CÔNG TY TNHH CKIANS

Lầu 2, Rosana Tower, 60 Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               32,980,644 

744 Quận 1 TAM067A
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG SỐNG 

RỰC RỠ

P.1704, Lầu 17, Saigon Tower, Số 29 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4               71,122,485 

745 Quận 1 TAM133A CÔNG TY TNHH GIẶT HẤP HOÀNG GIA
562 Đường Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,056,128 

746 Quận 1 TAM147A
CÔNG TY TNHH LACITY CAP HAT 

INTERNATIONAL

10b Nguyễn Thị Minh Khai , Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               72,809,773 

747 Quận 1 TAM221A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BEST SITE

236 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               29,019,537 

748 Quận 1 TAM361A
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU 

LỊCH KẾT NỐI TOÀN CẦU

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP 

HCM

7               22,746,792 

749 Quận 1 TAM415A Công ty TNHH phụ tùng ô tô Vinh - Hiển
74 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, TP HCM
3                 4,908,441 



750 Quận 1 TAM451A
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

SKYCONS

Lầu 5, số 15 Trần Khắc Chân, Phường Tân 

Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               25,044,347 

751 Quận 1 TAM455A Công ty TNHH TM DV XNK Kháng sản Việt Nam 132 Nguyễn trãi, Phường Bến Thành Quận 1 7               13,659,537 

752 Quận 1 TAM475A
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN AN THÁI 

HOÀNG

130 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               29,516,256 

753 Quận 1 TAM550A
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH VÀ VẬN TẢI HỮU TRÍ

39 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               36,425,432 

754 Quận 1 TAM720A CÔNG TY TNHH COIRVINA

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 5,789,272 

755 Quận 1 TAM736A Công ty Cổ Phần Quỹ Đầu Tư Toàn Cầu
Số 2 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               49,331,858 

756 Quận 1 TAM807A
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ENC VIỆT NAM

25 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               10,060,145 

757 Quận 1 TAM837A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN GIA KHANG
110 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,293,417 

758 Quận 1 TAM846A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ OXI PLUS

130 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               30,636,955 

759 Quận 1 TAM847A
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GREEN WORLD VIỆT NAM

45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
6               31,305,432 

760 Quận 1 TAM848A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI NAM THÀNH ĐÔ

L17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 

- TP Hồ Chí Minh.

8               28,606,121 

761 Quận 1 TAN068A CÔNG TY TNHH NICECY HOTEL
4B - 4C Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               22,495,124 

762 Quận 1 TAN083A CÔNG TY TNHH AN NAM KIỆT
5/11 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 9,011,225 

763 Quận 1 TAN214A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN 

THÔNG MINH

Tòa Nhà Pax Sky Tower, 159C Đề Thám, 

Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               33,920,796 

764 Quận 1 TAN379A
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP OLYMPUS 

VIỆT NAM

Tầng 2, Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3             135,818,363 

765 Quận 1 TAN863A
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & NỘI THẤT 

2D VIỆT NAM

20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 9,418,032 

766 Quận 1 TAN932A Công ty CP Phát triển đầu tư An Thịnh Group
2/3-5 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP HCM
3               28,344,722 

767 Quận 1 TAO210A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ TRÀ GIANG

L17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh

5               34,391,744 



768 Quận 1 TAO211A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN Á
Deutsches Haus, Lầu 11, 33 Đường Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
4               31,184,920 

769 Quận 1 TAO420A
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ 

HỒNG HẠC

17 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 

1, TP Hồ Chí Minh
3               24,060,983 

770 Quận 1 TAO422A
CÔNG TY TNHH SOUTHGATE CONSULTING 

INC

Tầng 12, Tòa nhà TMS, 172 Hai Bà Trưng, 

Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
4               42,481,491 

771 Quận 1 TAO423A CÔNG TY TNHH BP EXPRESS

Phòng 903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 

34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               14,436,590 

772 Quận 1 TAO766A
CÔNG TY TNHH GLOBAL COMMERCIAL 

PARTNER

102C Đường Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 4,833,993 

773 Quận 1 TAO881A CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT SEN VÀNG

Tầng 9, Cao ốc Satra Phạm Ngũ Lão, 275B 

Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 

1, TP Hồ Chí Minh

3               25,479,143 

774 Quận 1 TAO926A CÔNG TY CỔ PHẦN ARTISAN JOURNEYS

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh

3               19,345,031 

775 Quận 1 TAO930A Công Ty TNHH Số và Công Nghệ Sài Gòn 140 Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q1 3               17,864,931 

776 Quận 1 TAO934A CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC HỒNG VIỆT

L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

3               81,254,344 

777 Quận 1 TW0015A
Công ty TNHH TM DV Thiết Bị Xây Dựng Tài 

Lộc

C51B Nguyễn Trãi ,P.Nguyễn Cư 

Trinh,Q.1,TPHCM
21               32,334,800 

778 Quận 1 TW0025A Công ty TNHH Mono Concept
Lầu 2, 385 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               11,063,253 

779 Quận 1 TW0050A Công ty TNHH SAIGON FNB Lầu 2, 52 Đông Du, P. BN, Q1 93             638,247,071 

780 Quận 1 TW0060A Công ty TNHH MTV Khách Sạn HONG KONG 22 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1 73             137,693,713 

781 Quận 1 TW0080A Công ty TNHH Dịch vụ Quảng Cáo ý Tưởng Việt 21 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q1 69             407,521,538 

782 Quận 1 TW0110A
Công ty TNHH TM DV và Du Lịch Trung Phước 

NT
16 Đặng Tất ,P.Tân Định ,Q.1,TPHCM 13               75,458,083 

783 Quận 1 TW0137A Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học C.P 136 Sương Nguyệt ánh, P. BT,Q1 22               29,633,835 

784 Quận 1 TW0153A Công ty TNHH Overtime 40 T1 Tôn Thất Thiệp, P. BN, Q1 4                 5,333,815 

785 Quận 1 TW0158A
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải 

Đông Bắc
104 Mai Thị Lựu, P. ĐK, Q1 9             253,505,279 

786 Quận 1 TW0178A Công ty TNHH Xây Dựng Phúc Thiên An 69 Lầu 1, Ký Con, P. NTB, Q1 68             143,738,947 

787 Quận 1 TW0191A
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ MGS 

Promotion Gifts
52 Đông Du, P. BN, Q1 14               65,411,999 

788 Quận 1 TW0215A Công ty TNHH Nguyễn Hân Travel
L14-08B, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, 

P. BN, Q1
3                 7,636,783 



789 Quận 1 TW0253A Công ty TNHH TM Tổng Hợp Tây Đức
L14-08B, Lầu 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê 

Thánh Tôn, P. BN, Q1
68             126,555,899 

790 Quận 1 TW0259A Công ty TNHH XNK Nhà Xương Rồng
153/11A Nguyễn Thị Minh Khai,P.Phạm Ngũ 

Lão,Q.1,TPHCM
17               36,035,824 

791 Quận 1 TW0286A Công ty TNHH MTV DV Du Học Mỹ Thiên Hoa 44 Trần Quang Khải,P.Tân Định,Q.1,TPHCM 67             150,696,865 

792 Quận 1 TW0324A Công ty TNHH Tư Vấn Quang Thái
12 Mạc Đĩnh Chi,Phòng G05 tòa nhà 

Cityview,P.Đa Kao,Q.1,TPHCM
74             159,339,918 

793 Quận 1 TW0328A
Công ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Phát Triển 

Hoàng Anh
A44 Nguyễn Trãi, P. NCT, Q1 77             445,039,748 

794 Quận 1 TW0345A Công ty CP Nông Nghiệp R và D 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. ĐK, Q1 78             615,744,834 

795 Quận 1 TW0350A Công ty TNHH Công Nghệ Omedia
115 Nguyễn Phi Khanh - Phường Tân Định - 

Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
14               33,526,897 

796 Quận 1 TW0359A Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn ONE BELIEVE 2A Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐK, Q1 74             141,610,444 

797 Quận 1 TW0380A Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nhựa Anh Quân 168/17 Trần Đình Xu, P. NCT, Q1 4               36,192,472 

798 Quận 1 TW0397A Công ty TNHH  Thuận Thành ý
TK24B/6 Nguyễn Cảnh Chân,P.Cầu 

Kho,Q1,TPHCM
12               56,443,007 

799 Quận 1 TW0448A Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Hoàng Lê
Lầu 3, Tòa nhà văn phòng, 47-49-51 Phùng 

Khắc Khoan, P. ĐK, Q1
19               72,283,398 

800 Quận 1 TW0456A Công ty TNHH Trường Mạnh Holdings Việt Nam

Phòng 12A-09, Vincom Center, 72 Lê Thánh 

Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí 

Minh

75          1,308,640,826 

801 Quận 1 TW0458A Công ty TNHH ORGA Việt Nam
Tầng 46, Tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, P. 

BN, Q1
52             184,558,269 

802 Quận 1 TW0518A Công Ty CP Đầu Tư Hiệp Hoàng Số 18 Cô Giang Phường Cầu Ông Lãnh Quận 1 62          1,068,392,063 

803 Quận 1 TW0530A Công ty TNHH Sản Xuất Phần Mềm BLUE SKY 161/4 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐK, Q1 4               20,000,000 

804 Quận 1 TW0536A Công ty TNHH DV Toàn Mỹ
30/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm,P.Đa 

Kao,Q.1,TPHCM
24               78,617,404 

805 Quận 1 TW0541A Công ty TNHH Khách Sạn Hoàn Thái 82 Tôn Thất Tùng, P. BT, Q1 81             148,536,124 

806 Quận 1 TW0545A Công ty CP Truyền Thông Appnet
52 Đông Du,tầng 1 tòa nhà Packsimex,P.Bến 

Nghé,Q.1,TPHCM
23               98,492,666 

807 Quận 1 TW0554A Công ty TNHH IVIPS
Phòng 8.6, Lầu 8, 3C Tôn Đức Thắng, P. BN, 

Q1
22               60,544,085 

808 Quận 1 TW0577A Công ty  CP TV HUB
51 Nguyễn Cư Trinh ,tầng 9,P.Nguyễn Cư 

Trinh,Q.1,TPHCM
16             945,161,007 

809 Quận 1 TW0582A Chi nhánh Công ty CP ĐT&TM Kim Việt
Lầu 12, Tòa nhà Petro Việt Nam, 1-5 Lê Duẩn, 

P. BN, Q1
4               28,449,306 

810 Quận 1 TW0590A Công ty TNHH TM DV Du Lịch Hữu Bảo 93C Sương Nguyệt ánh, P. BT, Q1 8               39,998,053 

811 Quận 1 TW0612A Công ty Luật TNHH MTV Châu Hồ & Cộng Sự
24 Nguyễn Phi Khanh (tầng trệt),P.Tân 

Định,Q.1,TPHCM
34               58,901,472 



812 Quận 1 TW0624A Công ty TNHH Mua Bán Nợ và Tài Sản VN
VP 18 lầu 9 số 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. 

NTB, Q1
16               51,950,793 

813 Quận 1 TW0649A Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Tín Việt
C45 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1
6                 3,552,653 

814 Quận 1 TW0652A Công Ty TNHH Một thành viên Bếp Nhà Lục Tỉnh
37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
61          4,513,525,901 

815 Quận 1 TW0661A Công ty TNHH Vương Thịnh 48/5 Trần Đình Xu, P. CG, Q1 5               13,276,905 

816 Quận 1 TW0683A Công ty Cổ phần DRH Holdings
67 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
4             578,644,199 

817 Quận 1 TW0730A
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

Nguyên Châu
8A/E12 Thái Văn Lung, P. BN, Q1 25             225,315,190 

818 Quận 1 TW0740A Công ty TNHH Decision Lab

Tầng 2, Tòa nhà Sonatus, Số 15B8 Đường Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh

5             424,486,023 

819 Quận 1 TW0759A Công Ty Tnhh Meu Solution
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
14             393,263,033 

820 Quận 1 TW0782A Công ty TNHH C.L.C 114/15 (Lầu 1) Đề Thám, P. COL, Q1 10               23,860,260 

821 Quận 1 TW0809A Công Ty TNHH Natafuco
90-92 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
12               22,361,105 

822 Quận 1 TW0853A Công Ty TNHH Thiết Kế Trilight
200/14 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
30               97,402,567 

823 Quận 1 TW0855A Công Ty TNHH Cao Lầu Vtd
187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Hồ Chí Minh
40             121,949,675 

824 Quận 1 TW0860A Công Ty TNHH Kinh Doanh Thép Nam Việt
6-8 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
39             247,770,100 

825 Quận 1 TW0865A Công Ty TNHH Đồng Xanh Farm
Tầng 14, tháp 1, tòa nhà Sài gòn Center, 65 Lê 

Lợi, Phường Bến nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
4               49,133,492 

826 Quận 1 TW0925A Công ty TNHH Phoenix Global
150Bis Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1
58             113,796,418 

827 Quận 1 TW0939A Công ty TNHH Quốc Tế TLG 212 Trần Hưng Đạo, P. NCT, Q1 54             130,431,055 

828 Quận 1 TW0966A Công ty TNHH TM Đầu Tư  Vũ Lộc 120 Yersin,P.Nguyễn Thái Bình,Q.1,TPHCM 28             271,885,726 

829 Quận 1 TW0968A Công ty CP AGRILIFE Việt Nam
04 Nguyễn Đình Chiểu,tầng 4 khu B Indochina 

Park Tower,P.Đa Kao,Q.1,TPHCM
16               30,159,103 

830 Quận 1 TW0983A Công ty TNHH  Kỹ Thuật Ae

Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park 

Tower, Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Hồ Chí

11               48,692,953 

831 Quận 1 TW0989A
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

Nam Khang

23 BIS, Bà Lê Chân, Phường Tân Định, Quận 

1, Hồ Chí Minh
69             195,172,805 

832 Quận 1 TW0992A Công ty TNHH Kiến Trúc T3A
Phòng 606, Khu B, Tòa nhà Indochina Park 

Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐK, Q1
19               85,654,187 



833 Quận 1 TW0993A Công ty TNHH I AM DREAM CATCHER
Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức 

Thắng, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM
68               19,432,312 

834 Quận 1 TW1096A Công Ty TNHH Vr Studio
81 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG BẾN 

THÀNH, QUẬN 1
11               60,307,740 

835 Quận 1 TW1099A CÔNG TY TNHH STA TRAVEL
261/21 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, 

Quận 1,  Hồ Chí Minh
6               63,937,031 

836 Quận 1 TW1111A Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Myti
1C2 - 1C3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1.
3                 4,253,981 

837 Quận 1 TW1148A Công Ty TNHH Autoremix
Lầu 1, Tòa Nhà PVFCco, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
21               68,518,029 

838 Quận 1 TW1170A Công Ty TNHH Tâm Vesey Associates Uk
117 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
75             169,713,559 

839 Quận 1 TW1352A Công Ty TNHH Công Nghệ Pono

Tầng 19, Khu Văn Phòng, Tòa nhà Indochina 

Park Tower, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa 

Kao Q1 TP.HCM

18               30,195,789 

840 Quận 1 TW1355A Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng On+
8 Trần Doãn Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
10               34,522,057 

841 Quận 1 TW1356A
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hoàng 

Tiên

28 Ter Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 

1, Hồ Chí Minh
17               42,533,087 

842 Quận 1 TW1367A Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Epsilon

L14-08B, Lầu 14 Toà Nhà Vincom B, Số 72 

Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Hồ Chí Minh

5               25,877,372 

843 Quận 1 TW1406A
Công ty TNHH Cổ phần Thương mại - Dịch vụ  

MAMA Phở

138 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, TP.HCM
40             180,097,650 

844 Quận 1 TW1434A
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Lắp Gia 

Hưng

P.1508 Tầng 15- Tòa nhà Vincom Center, số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh

58               87,355,983 

845 Quận 1 TW1493A Công ty CP Tân Hiệp

Tầng 31, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức 

Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí 

Minh, Vietnam

22               51,508,598 

846 Quận 1 TW1509A
Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng 

Tây Nguyên

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Hồ Chí Minh
71             134,032,261 

847 Quận 1 TW1536A Công Ty TNHH Outbox
251/5 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
9             219,907,148 

848 Quận 1 TW1558A Công ty TNHH Food App
60 Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao, Quận 1, 

HCM
6               10,956,269 

849 Quận 1 TW1584A Công ty CP Giải Pháp Quảng Cáo Toàn Diện
2 Ngô Đức Kế,phòng 612 lầu 6,Mê Linh Point 

Tower,P.Bến Nghé,Q.1,TPHCM
31             990,653,510 

850 Quận 1 TW1615A Công Ty TNHH Atemiscloud Việt Nam
Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, 

Quận 1, TpHCM
21               36,242,270 

851 Quận 1 TW1652A Công Ty Cổ Phần Development Realty
104 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
22               36,334,172 

852 Quận 1 TW1663A Công ty TNHH Hưng Tuấn Nguyên 68 Nguyễn Huệ,P.Bến Nghé,Q.1,TPHCM 57             106,588,298 

853 Quận 1 TW1677A
Công Ty TNHH Universal Network Connection 

(Unc)

Tầng 8, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến 

Thành, QUận 1, TPHCM
28               91,716,141 



854 Quận 1 TW1731A Công ty TNHH Laimian
Tầng 6, 36 Bùi Thị Xuân ,P.Bến 

Thành,Q.1,TPHCM
6             291,785,476 

855 Quận 1 TW1740A Công Ty TNHH Năm Nguyên Tố

P1006, Tầng 10, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Tòa 

Nhà Riverside Office Center, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Hồ Ch

14               93,207,439 

856 Quận 1 TW1773A Công Ty TNHH Sài Gòn CNT

26 đường số 9, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, 

TPHCM

10               86,955,157 

857 Quận 1 TW1797A Công ty TNHH Quảng Cáo Quang Minh
168/22E Nguyễn Cư Trinh ,P.Nguyễn Cư 

Trinh,Q.1,TPHCM
3                 4,781,598 

858 Quận 1 TW1843A Công ty TNHH Tư Vấn Quản Trị Cát Tiên
28-30-32-34 Pasteur ,tầng 3A,P.Nguyễn Thái 

Bình,Q.1,TPHCM
40             117,801,455 

859 Quận 1 TW1845A
Công ty TNHH TM DV Vận Tải Cường Quang 

Minh

30/5 Nguyễn Bỉnh Khiêm , P.Đa Kao, 

Q.1,TPHCM
58             134,060,639 

860 Quận 1 TW1869A Công ty Cổ Phần Fagi
116 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, 

TPHCM
3               24,981,456 

861 Quận 1 TW1874A Công ty TNHH MTV G And An
TK 4/12 Võ Văn Kiệt ,P.Cầu Kho 

,Q.1,TPHCM
15               23,161,282 

862 Quận 1 TW1890A Công ty TNHH Liên Hoa Viên 231-233 Lê Thánh Tôn, p. Bến Thành, Quận 1 24               47,648,870 

863 Quận 1 TW1896A Công ty TNHH Unimates
Tầng 46, Tòa Nhà Bitexco Financial Tower, 

Số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1
4               95,179,423 

864 Quận 1 TW1904A Công ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Golux 85 Nguyễn Hữu Cầu ,P.Tân Định,Q.1,TPHCM 80             187,004,476 

865 Quận 1 TW1905A Công ty Cổ Phần NT Production
104 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 

TPHCM
48          1,444,207,670 

866 Quận 1 TW1938A Công ty TNHH Honor Interior 68 Nguyễn Huệ,lầu 9,P.Bến Nghé,Q.1,TPHCM 68             227,678,118 

867 Quận 1 TW2006A Công ty TNHH MTV PARTY INC Việt Nam 385 Trần Hưng Đạo, P. CK, Q1 51               95,150,103 

868 Quận 1 TW2025A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Thái Dương
15B/37 Lê Thánh Tôn , Bến Nghé, Quận 1, Hồ 

Chí Minh
46               93,932,199 

869 Quận 1 TW2079A
Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại 

Á
72 Lê Thánh Tôn, p. Bến Nghé, Quận 1 29             280,389,720 

870 Quận 1 TW2086A Công ty Cổ Phần TG Food 34 Trần Hưng Đạo, p. Phạm Ngũ Lão, Quận 1 13             422,240,533 

871 Quận 1 TW2116A Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Pháp Bigid
39 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
60             125,571,982 

872 Quận 1 TW2118A Công Ty TNHH quốc tế grace holdings
P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.
12               39,960,813 

873 Quận 1 TW2155A
Công Ty TNHH Đầu Tư Tổng Hợp Tân Phúc 

Thịnh

187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Hồ Chí Minh
21               42,798,731 

874 Quận 1 TW2156A Công Ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hóa L Trần
l17-11, tầng 17, số 72 lê thánh tôn, phường bến 

nghé, quận 1
3                 5,964,901 



875 Quận 1 TW2165A Công ty Cổ Phần WIN GRAND
102A-B-C Cống Quỳnh, p. Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1
23               39,695,681 

876 Quận 1 TW2171A Công ty TNHH MTV The White D.C Hotel
255-257 Lê Thánh Tôn , P.Bến 

Thành,Q.1,TPHCM
72             135,637,887 

877 Quận 1 TW2185A Công Ty Cổ Phần Sức Khỏe Vàng Bioco

L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ 

Chí Minh

14               87,768,885 

878 Quận 1 TW2242A
Công Ty Cổ Phần Trắc Nghiệm Và Đào Tạo Quốc 

Tế

L17-11 Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

32               52,282,650 

879 Quận 1 TW2266A Công Ty TNHH Cung ứng Passion
32 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
46             596,514,019 

880 Quận 1 TW2277A Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Tli
212/A44+A51 Đường Nguyễn Trãi, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
3               27,340,106 

881 Quận 1 TW2306A Công Ty TNHH An Group
84/37 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 

1, TPHCM
3                 5,100,441 

882 Quận 1 TW2390A
Công Ty TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Kiến 

Trúc Nội Thất Không Gian Đẹp

145A Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1,  

Hồ Chí Minh
12               40,211,173 

883 Quận 1 TW2432A Công ty TNHH Công Nghệ N.A.M
P802, Vietnam Business Center, 57-59 Hồ 

Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1
6               16,922,183 

884 Quận 1 TW2434A Công ty TNHH Janus Holding
24-26 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, 

quận 1
51             397,108,359 

885 Quận 1 TW2435A
Công ty TNHH Giáo Dục Và Thương Mại Trí Tuệ 

Việt Sài Gòn

P5-10.01, Park 5, Vinhomes Central Park, 208 

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh
62             139,814,733 

886 Quận 1 TW2519A Công Ty Cổ Phần Harbour Logistics 169 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 34             302,738,628 

887 Quận 1 TW2551A CTY CP Nông Nghiệp Hòa Lâm
60B Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, 

Tp.Hcm
13               65,396,846 

888 Quận 1 TW2565A CÔNG TY CỔ PHẦN RHEINOL VIỆT NAM

L17-11, Toà nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh

10               30,279,549 

889 Quận 1 TW2661A Công ty TNHH Blaw Việt Nam 60 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1 3               29,228,320 

890 Quận 1 TW2666A Công ty TNHH Nam Phương Century 52 Đông Du, P.Bến Nghé, Quận 1 4               24,444,743 

891 Quận 1 TW2769A CTY TNHH ĐT XD TM Sài Gòn 60B Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q1, Tp,Hcm 16               85,454,834 

892 Quận 1 TW2771A Công ty Cổ phần Tập Đoàn Danh Khôi Số 3 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Quận 1 18          3,084,669,007 

893 Quận 1 TW2788A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Duy Nguyên
85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1 8               13,210,338 

894 Quận 1 TW2863A CTY CP ĐT KIM TRƯỜNG PHÁT
10A, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q1, 

Tp.Hcm
28             334,165,479 

895 Quận 1 TW2885A Công Ty TNHH ELIXIR
Tầng 1, 28B/1 Ngô Văn Năm, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
11               99,824,192 



896 Quận 1 TW2900A CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ALIS

Tầng 19, Khu A, Indochina Park Tower, Số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh

7               45,611,750 

897 Quận 1 TW2931A
Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện Thái Dương 

Khoa

Tầng 20, Tòa Nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường 

Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
51               95,742,315 

898 Quận 1 TW2933A Công Ty TNHH Tập Đoàn Toàn Cầu Hd
18B/88 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
4                 4,633,103 

899 Quận 1 TW2982A Công Ty TNHH Ecom365
56 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
20             240,731,045 

900 Quận 1 TW3026A Công Ty TNHH Truyền Thông IK Group

Tầng 19, Khu Văn Phòng, Tòa nhà Indochina 

Park Tower, Số 04 - Nguyễn Đình Chiểu - 

Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

5             216,587,693 

901 Quận 1 TW3044A Công Ty TNHH Thương Mại Phụ Tùng Thành Đạt
91 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, Hồ Chí Minh
18               59,804,831 

902 Quận 1 TW3123A Công Ty Tnhh Cashwagon

Lầu 6, Tòa Nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất 

Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

TPHCM

43          1,174,976,116 

903 Quận 1 TW3130A Công Ty Tnhh Xây Dựng Đăng Vinh
123/5 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh.
55             102,514,477 

904 Quận 1 TW3136A Công Ty Tnhh Sakura Beauty Vietnam
Tầng trệt, Số 242-244 Hai Bà Trưng, P. Tân 

Định, Quận 1, Tp.HCM
3               64,447,946 

905 Quận 1 TW3156A Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Kpy 30A Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1 12             105,276,330 

906 Quận 1 TW3164A Công Ty Cổ Phần TOT CORPORATION 64 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1 31             811,082,398 

907 Quận 1 TW3175A
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Lê 

Huỳnh

72A Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,988,332 

908 Quận 1 TW3231A Công Ty Tnhh Pizitech
TK 15/53 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu 

Kho, Quận 1
48             136,416,591 

909 Quận 1 TW3239A Công Ty Tnhh Nhà Hàng Crystal Jade
2A-4A đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1
4             991,543,816 

910 Quận 1 TW3297A Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Vĩnh Hưng
197 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận .1, TP. 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
72             461,371,630 

911 Quận 1 TW3301A Công Ty TNHH  The Legacy
Tầng 1 Tòa nhà Packsimex, Số 52 Đông Du 

P.Bến Nghé Q1 TPHCM
61             135,121,441 

912 Quận 1 TW3302A Công Ty TNHH Asia Pack Partners
Tầng 8 Tòa nhà Vietnam Business, 57-59 Hồ 

Tùng Mậu P.Bến Nghé Q1 TPHCM
69             133,973,187 

913 Quận 1 TW3324A Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ Cửu Long
161-163 Ký Con P.Nguyễn Thái Bình Q1 

TP.HCM
5               24,351,626 

914 Quận 1 TW3369A Công Ty TNHH Saigon Coffee Roastery
68 Nguyễn Huệ , Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
3               17,805,128 

915 Quận 1 TW3388A Công Ty TNHH Võ Gia Corp
Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 

Kao, Quận 1, Tp. HCM
23             191,997,952 

916 Quận 1 TW3402A Công Ty TNHH Safa Việt Nam 38/6 Trần Khắc Chân, P. Tân Định, Q.1 6                 9,333,086 



917 Quận 1 TW3417A Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Sen Vàng
212/204D Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân 

Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
23             153,852,818 

918 Quận 1 TW3420A Công Ty TNHH M.T Decor
10 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 

1, Hồ Chí Minh
61             407,256,176 

919 Quận 1 TW3485A Công Ty TNHH TT Global Cargo
150Bis Lê Thị Hồng Gấm, P.Cầu Ông Lãnh, 

Q1 TP.HCM
17               69,733,229 

920 Quận 1 TW3486A Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Bảo Trân
165/69 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái 

Bình, Q1 Tp.HCM
44               74,311,923 

921 Quận 1 TW3494A Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phong
39 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
40               87,375,807 

922 Quận 1 TW3539A Công Ty TNHH MTV Du Lịch Lữ Hành Thiên Hà
25 Bis Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q1 

TP.HCM
48             275,516,365 

923 Quận 1 TW3562A Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu APK
Tầng 7 Tòa Nhà Hp, 60 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
4                 9,742,096 

924 Quận 1 TW3577A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

Dịch Vụ Bảo Long

101 Tần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1 

TP.HCM
67             131,034,421 

925 Quận 1 TW3658A Công Ty TNHH Win Win Group
Số 212B/D89 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
48             607,313,725 

926 Quận 1 TW3685A CTY CP ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS
3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh
14          4,550,121,899 

927 Quận 1 TW3724A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Eagle Side Số 8 Nguyễn Huệ P.Bến Nghé Q1 TP.HCM 23               38,116,300 

928 Quận 1 TW3725A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BUILDS WORTH 8 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q1 26               43,772,754 

929 Quận 1 TW3726A Công ty TNHH Tập Đoàn Bảo Hoàng Châu
Tầng 19 Saigon trade Center, 37 Tô Đức 

Thắng, P. Bến Nghé , Q1, Tp.Hcm
3               15,433,470 

930 Quận 1 TW3794A Công Ty TNHH Mega Films
144-146 Nguyễn Thái Bình P.Nguyễn Thái 

Bình Q1 TP.HCM
30             429,785,870 

931 Quận 1 TW3797A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Quản Lý 

Vietlink

32 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh
21               57,574,404 

932 Quận 1 TW3827A
Công Ty TNHH Corporation Of The Packaging 

Companions In Vietnam

2A Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 

1, Hồ Chí Minh
43               88,056,214 

933 Quận 1 TW3850A Công Ty Cổ Phần Mộc Tân
212/1 Nguyễn Trãi P.Nguyễn Cư Trinh Q1 

TP.HCM
65             121,777,306 

934 Quận 1 TW3954A Công Ty TNHH Jenny Party
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
4                 7,723,908 

935 Quận 1 TW3967A Công Ty Cổ Phần All County
4 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường Đa Kao, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

936 Quận 1 TW3968A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Green Stone
Lầu 9, tòa nhà Viễn Đông, Số 14 Phan Tôn, P. 

Đa Kao, Q.1
23               47,648,865 

937 Quận 1 TW3971A Công Ty Cổ Phần Phát Triển Every Corner
Phòng 802, Tòa nhà Business Center, 57-59 

Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1,TPHCM
24               49,795,358 



938 Quận 1 TW4029A
CTY CP CUNG ỨNG THỤC PHẨM SẠCH SÀI 

GÒN

L17-11  Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center , 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

13               25,583,911 

939 Quận 1 TW4035A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Khách Sạn 

Hoàng Phi

313 Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q1 

TP.HCM
67             505,282,410 

940 Quận 1 TW4079A CTY CP KIẾN TRÚC MH
18 Bis/ 22/1D Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa 

Kao, Q1, Tp.Hcm
23          5,699,688,289 

941 Quận 1 TW4085A Công Ty TNHH Grc Sài Gòn
tầng trệt, toà nhà rosana, 60 nguyễn đình chiểu, 

phường đa kao, quận 1, hồ chí minh
41             202,216,647 

942 Quận 1 TW4156A Công Ty TNHH Cà Phê Tách Vàng

212/184 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân 

Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

56             686,369,438 

943 Quận 1 TW4174A
Công Ty TNHH Yến Sào Trà Và Cà Phê Phi 

Hoàng

Tầng 46, Tòa Nhà Bitexco Financial Tower, 2 

Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

58             201,098,558 

944 Quận 1 TW4177A Công Ty TNHH Bất Động Sản Lê Nguyễn
19 - 21 Đông Du , Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               16,009,738 

945 Quận 1 TW4183A
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Truyền Thông Thời 

Gian
132 Hàm Nghi, P. Bến Thành, Q!, Tp.Hcm 66             130,682,106 

946 Quận 1 TW4184A Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bảo Kim
Tầng 19 Indochina Park Tower, 04 Nguyễn 

Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1 Tp.HCM
27             708,769,489 

947 Quận 1 TW4189A Công Ty TNHH In ấn Tia Sáng
81/23 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
61             285,124,117 

948 Quận 1 TW4247A Công Ty TNHH Bất Động Sản Trung Phương
75 - 77 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
51               91,676,756 

949 Quận 1 TW4289A
CTY CP Thiết Kế Xây Dựng Trang Trí Nội Thất 

Kiến An Gia

17A Đặng Trần Côn, P. Bến Thành, Q1, 

Tp.Hcm
26             256,575,358 

950 Quận 1 TW4313A Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Dhtd
Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ , Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
18             134,916,497 

951 Quận 1 TW4343A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Ánh 

Sáng

518/20/12 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
12               30,371,529 

952 Quận 1 TW4354A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vortex
Tòa nhà VVA Tower, 277-279 Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
25               50,392,010 

953 Quận 1 TW4355A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Oaks Wood
Tầng 1, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM
19               38,737,137 

954 Quận 1 TW4357A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Double First
Lầu 3, 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

955 Quận 1 TW4358A Công Ty Cổ Phần Great Developer
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, P. 

Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
22               52,709,185 

956 Quận 1 TW4361A Công Ty Cổ Phần Global World

Tầng 8, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-

59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP. HCM

26               51,976,573 



957 Quận 1 TW4414A Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tường Thạnh
Tầng lửng, 343 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP. HCM
23               47,610,573 

958 Quận 1 TW4512A
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Truyền 

Thông Việt Nam Kết Nối - Vni Travel

47Bis Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
8             136,259,087 

959 Quận 1 TW4519A Công Ty Cổ Phần Thương Mại LBP Việt Nam
29 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,624,393 

960 Quận 1 TW4557A Công Ty CP Champion Flower
Tầng trệt, 39 Lương Hữu Khánh, Phường 

Phạm Ngũ Lão,Quận 1, TP.HCM
23               47,648,865 

961 Quận 1 TW4608A Công Ty TNHH Đầu Tư Thiên Bảo
53/1/2 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
40               97,655,901 

962 Quận 1 TW4643A Công Ty TNHH Văn Hóa Khai Tâm
Số 8 Nguyễn Phi Khanh P.Tân Định Q1 

TP.HCM
75             250,189,614 

963 Quận 1 TW4658A Công Ty Cổ Phần Great Charm
81 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bến Thành, 

Q.1,TPHCM
22               52,976,072 

964 Quận 1 TW4661A Công Ty Cổ Phần Mega Wealth
Số 6 Võ Văn Kiệt,Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

965 Quận 1 TW4701A Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cheer Top
Tầng 3, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1,TPHCM
23               47,495,702 

966 Quận 1 TW4723A Công Ty CP Dịch Vụ và Tư Vấn tương Lai
30 Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Q1 

TP.HCM
24               79,457,025 

967 Quận 1 TW4808A
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Truyền Hình 

Công Lý

10 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP.HCM
14               52,510,360 

968 Quận 1 TW4826A Công Ty TNHH Weads Asia
9 Nguyễn Trãi , Phường Bến Thành, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
54             616,648,663 

969 Quận 1 TW4855A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
137 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
17        11,135,407,391 

970 Quận 1 TW4867A Công Ty TNHH Taxaco Việt Nam
116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Hồ Chí Minh
45             279,088,214 

971 Quận 1 TW4902A Công Ty Cổ Phần Smart Glory
Tầng 3, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1,TPHCM
23               47,648,865 

972 Quận 1 TW4964A
CTY CP ĐT Gỉai Pháp Phát Triển Thị Trường 

Phong Việt

231-233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q1, 

Tp.Hcm
11               47,492,825 

973 Quận 1 TW4966A
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Nghi 

Khôi

02-04 Alexandre De Rhodes, P.Bến Nghé, Q1 

TP.HCM
6                 9,687,732 

974 Quận 1 TW4977A Công Ty TNHH Huy Phong Phát
15 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
17             108,757,161 

975 Quận 1 TW5004A
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc D1 

Group Architects

10D1-10D2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
5               37,945,600 

976 Quận 1 TW5013A
Công Ty TNHH Đầu Tư Toàn Thành Vina Nha 

Trang

291 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 

1, Hồ Chí Minh
37             122,804,887 

977 Quận 1 TW5131A Công Ty TNHH TMDV THIỆN PHÚC 79C điện biên phủ, phường đa kao, quận 1 20             168,861,447 



978 Quận 1 TW5148A CTY TNHH TM SX XNK XD Phú Thành
81 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q1, 

Tp.Hcm
31             127,686,770 

979 Quận 1 TW5158A Công Ty TNHH Du Lịch - Khách Sạn Lexington
34A Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
56             104,156,920 

980 Quận 1 TW5175A Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Điện Guoyuan
85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí 

Minh
57             143,762,913 

981 Quận 1 TW5219A Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Hoàn Hảo Việt
89/20 Hàm Nghi , Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
46             102,639,654 

982 Quận 1 TW5257A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Máy 

Thông Minh

18Bis/22/3 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
9               44,086,289 

983 Quận 1 TW5263A Công Ty TNHH Webike Việt Nam

Tầng 20, Tòa Nhà Havana, 132 Đường Hàm 

Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí 

Minh

6               42,815,533 

984 Quận 1 TW5283A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Abtech Việt 

Nam

38/7 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q1 

TP.HCM
8               62,669,407 

985 Quận 1 TW5294A Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sen Design Studios
Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
37             886,450,352 

986 Quận 1 TW5392A
Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Đăng 

Minh

42/6 Bis Trần Đình Xu , Phường Cô Giang, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
25             182,644,846 

987 Quận 1 TW5409A Công Ty TNHH Nhà Hàng Pil Plus
26B Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, 

Q1 TPHCM
55             229,384,814 

988 Quận 1 TW5410A Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Vietoffice
Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa 

Kao, Q1 TP.HCM
22               62,110,692 

989 Quận 1 TW5418A CTY CP Truyền Thông Số Flamingo
Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, P. 

Bến Nghé, Q1, Tp.Hcm
13             112,475,426 

990 Quận 1 TW5423A CTY CP Dầu Khí Ngọc Phương Nam
02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q1, 

Tp.Hcm
3               13,998,196 

991 Quận 1 TW5453A CTY TNHH Nhựa Nam Việt
TK25/28 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1, 

Tp.Hcm
68             163,112,670 

992 Quận 1 TW5501A Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Gmarks
43 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
45             435,604,140 

993 Quận 1 TW5513A CTY TNHH Điểm Nối
63 Bến Chương Dương, P. Nguyễn Thái Bình, 

Q1, Tp.Hcm
22             126,666,915 

994 Quận 1 TW5516A Công Ty CP Glory Power
Lầu 3 Số 6 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái 

Bình, Q1 TP.HCM
22               52,976,072 

995 Quận 1 TW5518A Công Ty CP Prime Circle
Tầng trệt, 39 Lương Hữu Khánh, Phường 

Phạm Ngũ lão, Quận 1, TP.HCM
23               47,648,865 

996 Quận 1 TW5529A CTY CP Phát Triển Great Wealthy
45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 

1, TP.HCM
23               47,648,865 

997 Quận 1 TW5530A CTY CP Winner Success
81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến 

Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
16               30,414,032 

998 Quận 1 TW5553A Công Ty CP Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Sun
Tầng 19 Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình 

Chiểu, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM
31             370,611,774 

999 Quận 1 TW5568A Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý Standart
345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
20               33,680,759 



1000 Quận 1 TW5593A CTY TNHH Vietnam Backroads
459/1 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q1, 

Tp.Hcm
70             148,405,795 

1001 Quận 1 TW5650A Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Milant
19/11 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q1 

TP.HCM
63             210,433,784 

1002 Quận 1 TW5673A Công Ty Cổ Phần V-Sixtyfour
24 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8             245,960,944 

1003 Quận 1 TW5681A Công Ty Tnhh Itaco

Phòng 1508, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, 

Số 72, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11             229,567,365 

1004 Quận 1 TW5699A CTY TNHH AHAROOMS INTERNET
93 Bis Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, 

Tp.Hcm
54             255,542,414 

1005 Quận 1 TW5702A Công Ty TNHH Quốc Tế Smart Way
P.1901 Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM
32               80,678,057 

1006 Quận 1 TW5716A Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Mgi Global
Lầu 46, Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải 

Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
60             551,838,045 

1007 Quận 1 TW5724A Công Ty Tnhh Giáo Dục Quốc Tế Một Thế Giới
131/31 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, 

Quận 1
68             129,205,463 

1008 Quận 1 TW5826A Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vũ Nguyễn
212/184/14 Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, 

Q1 TP.HCM
24               98,019,726 

1009 Quận 1 TW5851A
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Tầng 12 (1206), CitiLight Tower, Số 45 Võ 

Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh

12             295,806,453 

1010 Quận 1 TW5867A CTY CTNHH Tư Vấn và Giáo Dục ICCD
Tầng 1, Toàn nhà Packsimex, 52 Đông Du, P. 

Bến Nghé, Q1, Tp.Hcm
4               45,621,905 

1011 Quận 1 TW5872A Công Ty Cổ Phần Vĩnh Gia Khang
90-92 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 

Quận 1, Tp.HCM
23               47,648,865 

1012 Quận 1 TW5875A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Southern Union
277-279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1, TP. 

HCM
23               47,648,865 

1013 Quận 1 TW5877A Công Ty Cổ Phần Gp;dem Avenue
104 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
24               47,651,831 

1014 Quận 1 TW5880A Công Ty Cổ Phần Golden Message
277-279 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, Quận 1, 

HCM
24               48,162,108 

1015 Quận 1 TW5885A Công Ty Cổ Phần Million Win
83 Bis Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

1016 Quận 1 TW5887A Công Ty Cổ PhầnElegant Park
Tầng Lửng, 197 Nguyễn văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
23               45,718,352 

1017 Quận 1 TW5890A Công Ty Cổ Phần Everest Top
95 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Tp.HCM
23               47,610,573 

1018 Quận 1 TW5897A Công Ty Cổ Phần Easy Success
Lầu 9 tòa nhà Viễn Đông Building 14, Phan 

Tôn, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

1019 Quận 1 TW5901A Công Ty Cổ Phần Top Rise
Tầng 8, Tòa Nhà Anh Minh, 56 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
23               47,648,865 



1020 Quận 1 TW5924A Công Ty Cổ Phần B Bright Food & Beverage
49 (P.5 Tầng 2) Hai Bà Trưng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
6               65,503,679 

1021 Quận 1 TW5981A Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư Sao Mai Việt
145 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1 

TP.HCM
60             249,655,017 

1022 Quận 1 TW5983A Công Ty TNHH Anh Quân - Nhà Hàng Nón Lá
19 Nguyễn Đình Chiểu , Phường Đa Kao, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
42               70,244,294 

1023 Quận 1 TW6052A CTY TNHH MTV DV Khách Sạn Kim Long Châu 19D Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q1, Tp.Hcm 46               81,401,563 

1024 Quận 1 TW6082A CTY TNHH Truyền Thông Hải Nguyễn
11 Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, 

Tp.Hcm
28             146,191,930 

1025 Quận 1 TW6116A Công Ty Cổ Phần Tập đoàn SaHa
Tòa Nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
16             125,630,987 

1026 Quận 1 TW6160A Công Ty Cổ Phần Costa
08 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bến Thành, Q1 

TP.HCM
8               51,519,843 

1027 Quận 1 TW6182A Công Ty TNHH Nội Thất E.F
7 Nguyễn Huệ , Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
42             836,516,891 

1028 Quận 1 TW6217A Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Nova

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

13               47,797,238 

1029 Quận 1 TW6234A Công Ty CP Giải Pháp Dữ Liệu Trực Tuyến ODS
27B Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1 

TP.HCM
74             167,844,395 

1030 Quận 1 TW6283A Công Ty TNHH Bất Động Sản Profiland
Tấng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
30               84,727,401 

1031 Quận 1 TW6297A
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng 

Sapa Studio

Tầng 9, Số 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1 

TP.HCM
73             138,168,876 

1032 Quận 1 TW6299A Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Việt Thanh
33 C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q1 

TP.HCM
59             148,934,383 

1033 Quận 1 TW6333A CTY TNHH Đoàn Tiến Phát

L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1 

- TP Hồ Chí Minh.

22               55,943,118 

1034 Quận 1 TW6368A DNTN Nhà Hàng Freeway 157 Nguyễn Văn Thủ,P.Đa Kao, Q1 TP.HCM 73             138,077,200 

1035 Quận 1 TW6372A
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất 

Nhập Khẩu Kim Cương

4 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
59             122,808,140 

1036 Quận 1 TW6376A Công Ty TNHH Tầm Nhìn Công Nghệ HT
Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
3               31,898,670 

1037 Quận 1 TW6378A Công Ty TNHH March Design
31 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
18               27,019,731 

1038 Quận 1 TW6422A CTY CP Phần Mềm Mekong
Tầng 3, Tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Đa Kao, Q1, Tp.Hcm
17             176,391,450 

1039 Quận 1 TW6424A Công Ty TNHH Tm Dv Glee
Tầng 01 Rosana Tower, 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
8               15,667,352 

1040 Quận 1 TW6428A CTY TNHH Công Nghiệp T.H.Y
Tầng trệt Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. 

Đa Kao, Q1, Tp.Hcm
39             126,586,905 



1041 Quận 1 TW6470A Công Ty TNHH Thương Mại Coin
Lầu 23, Tòa Nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường 

Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
72             135,727,024 

1042 Quận 1 TW6473A
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Cảnh Quan 

Vanda

Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du , 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
3               20,473,961 

1043 Quận 1 TW6480A Công Ty Cổ Phần Kontana Miền Nam
02-04 Alexandre De Rhodes, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
53             232,934,149 

1044 Quận 1 TW6487A CTY TNHH TM DV Trần Quyên
Tầng 5&6 tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh 

Tôn, P.Bến Thành, Q1, TP.HCM
4             243,480,074 

1045 Quận 1 TW6537A Công Ty TNHH Bcons
Lầu 8, 28-30-32-34 Pasteur, P. Nguyễn Thai 

Bình Q1 TP.HCM
45               82,649,956 

1046 Quận 1 TW6564A Công Ty TNHH Lộc Như Ý 26 Lê Anh Xuân, P.Bến Thành, Q1 TP.HCM 45               80,888,302 

1047 Quận 1 TW6576A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền 

Thông Việt Nam Film Location

43/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái 

Bình, Q1 TP.HCM
74             442,996,540 

1048 Quận 1 TW6581A Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Dland

Lầu 3, Tòa Nhà Central Park, 117-119-121 

Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ 

Chí Minh

19               58,966,786 

1049 Quận 1 TW6620A
Công Ty Cổ Phần United Partners Solutions (Việt 

Nam)

52A NGUYỄN BỈNH KHIÊM, P. ĐAKAO, 

Q1, TP HCM
51             174,860,189 

1050 Quận 1 TW6643A Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trầm Thiền
Tầng 7, Tòa Nhà Hp, 60 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
14             146,196,394 

1051 Quận 1 TW6652A CTY TNHH Mây Ngũ Sắc 27/14 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q1, Tp.Hcm 9               25,777,442 

1052 Quận 1 TW6729A Công Ty TNHH Lucymax Việt Nam
167 - 169 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
72             201,991,941 

1053 Quận 1 TW6757A Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Việt Fin
P.1901 Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM
55             989,041,913 

1054 Quận 1 TW6758A CTY CP SX Và TM Minh Hy 100/26 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q1, Tp.Hcm 9               88,404,547 

1055 Quận 1 TW6804A Công Ty TNHH Nhà Hàng Shi
182 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
52               88,647,807 

1056 Quận 1 TW6820A Công Ty TNHH Rùa và Thỏ
18B/86 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q1 

TP.HCM
23             183,440,989 

1057 Quận 1 TW6837A CTY TNHH Nội Ngoại Thất An Phú Gia
Tầng 19, Khu văn phòng, Số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Đa Kao, Q1, Tp. Hcm
11               16,988,870 

1058 Quận 1 TW6859A Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Việt Phương 187/7 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM 34             206,207,796 

1059 Quận 1 TW6915A Công ty cổ phần Eton
11 Trần Quý Khách, P. Tân Định, Quận 1, 

TP.HCM
17          5,427,753,575 

1060 Quận 1 TW6943A Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Td
245 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
64             118,247,252 

1061 Quận 1 TW6960A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư DG 128/48 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q1 TP.HCM 15             186,602,103 

1062 Quận 1 TW7027A CTY CP Truyền Thông và Giải Trí Kim Cương 4A Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q1, Tp.Hcm 55             101,446,747 

1063 Quận 1 TW7031A
Công Ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ 

Nhanh
187/7 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q1 TPHCM 36             133,620,820 



1064 Quận 1 TW7039A Công Ty Cổ Phần Procoach
35 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
56             492,731,604 

1065 Quận 1 TW7076A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vivi Capital Holdings

L18-11-13 Tầng 18, Tòa Nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1,Hồ Chí Minh

10               23,607,949 

1066 Quận 1 TW7084A Công Ty CP Đầu Tư Đông Vy
Tầng 3 Tòa nhà Indochina Park Tower, 4 

Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM
23               46,580,255 

1067 Quận 1 TW7089A Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ De Soi 9 24/7 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM 65             113,519,884 

1068 Quận 1 TW7159A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Bất 

Động Sản Agile An Phú

Lầu 36 Tòa Nhà Tài Chính Bitexco, 02  Hải 

Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí 

Minh

62             515,093,187 

1069 Quận 1 TW7172A Công Ty TNHH Thương Mại Happy Sky
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
62             442,810,352 

1070 Quận 1 TW7175A Công Ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân 601 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1 TP.HCM 22             629,682,519 

1071 Quận 1 TW7208A Công Ty Cổ Phần Twins Tower
85 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
8               26,739,748 

1072 Quận 1 TW7247A Công Ty Cổ Phần Nhà Hàng Cậu Ốc
62/66/1 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh
23             175,138,669 

1073 Quận 1 TW7264A Công Ty TNHH Apple Saigon
137A1 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, 

Q1 TP.HCM
40             138,471,949 

1074 Quận 1 TW7309A Công Ty TNHH Mews
15A/6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Hồ Chí Minh
57             153,459,932 

1075 Quận 1 TW7340A Công Ty TNHH Quốc Tế Fifa 154 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM 50               89,073,976 

1076 Quận 1 TW7344A Công Ty Cổ Phần Hầm Rượu Âu Mỹ
06 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Q1 

TP.HCM
17               35,081,050 

1077 Quận 1 TW7383A Công Ty TNHH Nhà Hàng Katsu Food Việt Nam
2A Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
19               68,533,161 

1078 Quận 1 TW7396A Công Ty TNHH Wow Spa & Clinic
434 Hai Bà Trưng , Phường Tân Định, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
59             105,921,879 

1079 Quận 1 TW7427A
Công Ty CP Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Hồ 

Gươm

Lầu 12 Tòa nhà Petro Việt Nam, 1-5 Lê Duẩn, 

P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM
4               12,816,919 

1080 Quận 1 TW7447A Công Ty TNHH Thương Mại Hòa Và Hoàng
Số 7A Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, 

Quận 1,TP. Hồ Chí Minh
34               84,133,921 

1081 Quận 1 TW7451A Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VTSG
197 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
5             465,933,915 

1082 Quận 1 TW7547A CTY TNHH TM DV DL Trina Việt 153B Hoàng Sa, P. Tân Định, Q1, Tp.Hcm 63             154,019,085 

1083 Quận 1 TW7563A Công Ty TNHH Nhà Hàng Tài Lộc 13 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM 65             119,437,184 

1084 Quận 1 TW7572A Công Ty TNHH TM Xuất Nhập Khẩu Hoàng Châu
Lầu 9, Tòa Nhà Viễn Đông, 14 Phan Tôn, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
56             105,717,401 

1085 Quận 1 TW7655A
Công Ty TNHH Truyền Thông & Giải Trí Star 

Focus

2A Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q1 

TP.HCM
61             110,364,862 



1086 Quận 1 TW7707A Công Ty TNHH Nutritional Food
Lầu 16, Toà Nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
11               18,512,854 

1087 Quận 1 TW7734A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Xuất Nhập 

Khẩu Sài Gòn Tiếp Vận

Tầng 3 Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, 

4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM
25               67,689,722 

1088 Quận 1 TW7750A
Công Ty TNHH Phân Phối và Đầu Tư Tấn Đại 

Phát

L17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn P. Bến Nghé, Quận 1, TP 

HCM

13               80,567,753 

1089 Quận 1 TW7759A Công Ty Cổ Phần Không Gian Chia Sẻ
92-94-96-98-100/2 Nguyễn Công Trứ, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
19             141,458,708 

1090 Quận 1 TW7774A Công Ty Luật TNHH Apolo Lawyers
51 Trệt Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, 

Q1 TP.HCM
35             143,901,233 

1091 Quận 1 TW7808A Công Ty TNHH Dịch Vụ - Tư Vấn - Đầu Tư Hk
187/7 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Hồ Chí Minh
6               55,915,530 

1092 Quận 1 TW7826A CTY TNHH TM DV Hoàng Gia Uy
81 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q1, 

Tp.Hcm
69             163,245,585 

1093 Quận 1 TW7831A CTY TNHH DV Địa Ốc Hoàng Gia
Tầng 3 Tòa nhà Indochina Park, Số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q1, Tp.hcm
45               99,495,903 

1094 Quận 1 TW7858A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bất Động 

Sản Và Khai Thác Khoáng Sản Trường Xuân

33 C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
50             127,189,276 

1095 Quận 1 TW7879A CN Công Ty TNHH TM DV Nhà Hàng LOFT
Phòng 11 Lầu 1, 26 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, 

Q1 TP.HCM
57             101,286,257 

1096 Quận 1 TW7894A Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Nội Thất Am
2 Phan Liêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí 

Minh
17               48,938,756 

1097 Quận 1 TW7898A Công Ty TNHH Guta Việt Nam 146 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM 15          1,045,117,920 

1098 Quận 1 TW7904A Công Ty TNHH Cms Mep
161-163 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
17             199,680,254 

1099 Quận 1 TW7947A
Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại 

Hoàng Kim

8A/6B1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
41               74,203,192 

1100 Quận 1 TW7957A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Beurre Việt 

Nam

385 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 

1, TP Hồ Chí Minh
10               14,817,425 

1101 Quận 1 TW7986A Công Ty TNHH Huynh Enterprises
Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
53             116,267,177 

1102 Quận 1 TW8004A
Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Kế Và Sản 

Xuất Nhiên Décor

Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
59             253,918,898 

1103 Quận 1 TW8024A
Công Ty TNHH Tập Đoàn Tư Vấn Xây Dựng 

Trường Thịnh

253 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
3               12,165,144 

1104 Quận 1 TW8035A Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Quan Vũ
7/9 Nguyễn Thị Minh Khai  , Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
12               34,132,132 



1105 Quận 1 TW8059A CTY TNHH Kim Đại Dương
Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, Số 

37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1, Tp.Hcm
11             118,282,169 

1106 Quận 1 TW8086A CTY TNHH LEGATO TECHNOLOGIES
45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
8          1,407,354,388 

1107 Quận 1 TW8122A Công Ty TNHH Nông Lâm Thủy Sản Trần Lê

Tầng 10, Tòa Nhà Paxsky, 51 Nguyễn Cư 

Trinh , Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ 

Chí Minh

56             103,098,193 

1108 Quận 1 TW8179A
Công Ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông 

Thủy Thủ
8 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q1 TP.HCM 42             476,687,335 

1109 Quận 1 TW8187A CÔNG TY TNHH WAHSIS
LẦU 23, TÒA NHÀ A & B, 76 A LÊ LAI, P. 

BẾN THÀNH, Q1, TP HCM
66             576,862,956 

1110 Quận 1 TW8190A
CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN- ĐẦU TƯ ANGEL 

LINA

22B PHÙNG KHẮC KHOAN, P.ĐAKAO, 

Q1, TP HCM
64             657,149,408 

1111 Quận 1 TW8239A Công Ty TNHH Thương Mại Minh Thu 18 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1 TP.HCM 23               39,562,924 

1112 Quận 1 TW8243A Công Ty Cổ Phần Intoc Group

L17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

HCM

4               14,210,226 

1113 Quận 1 TW8257A CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THUYỀN XƯA
21 PHÙNG KHẮC KHOAN, P. ĐAKAO, Q1, 

TP HCM
6               92,400,388 

1114 Quận 1 TW8274A
CTY TNHH TMDV PHÒNG CHÁY CHỮA 

CHÁY VIỆT NAM

TẦNG 1, TÒA NHÀ PACKSIMEX, 52 

ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP HCM
7             178,146,237 

1115 Quận 1 TW8303A Công Ty TNHH Micapital

L17-11 Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

37             251,272,363 

1116 Quận 1 TW8309A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Oak Hill
Tòa Nhà Gic, 90-92 Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

1117 Quận 1 TW8310A Công Ty Cổ Phần Redlands City
Tòa Nhà Gic, 36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

1118 Quận 1 TW8360A CÔNG TY TNHH TA GENERATIONS

67 Lê Lợi , tầng 21 Toà nhà Saigon Centre 

Tower 2, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ 

Chí Minh

7             191,225,124 

1119 Quận 1 TW8375A Công Ty Cổ Phần Nhất Khải Hoàn

Lầu 10 - Tòa Nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư 

Trinh , Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ 

Chí Minh

23               47,648,865 

1120 Quận 1 TW8407A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây 

Dựng Anza

131/3 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường Bến 

Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
37               84,027,739 

1121 Quận 1 TW8411A Công Ty TNHH Cọ Space
22 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 

1, Hồ Chí Minh
25               42,467,893 

1122 Quận 1 TW8445A
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Gia 

Vượng

28 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Hồ Chí Minh
59             100,685,017 

1123 Quận 1 TW8509A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ USHOME
P905, LẦU 9, SAIGON TOWER, 29 LÊ 

DUẨN, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP HCM
13             207,718,589 



1124 Quận 1 TW8514A CÔNG TY TNHH THUONG MẠI VĂN TỚI
235/10 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P. NGUYỄN 

THÁI BÌNH, Q1, TP HCM
65             357,645,773 

1125 Quận 1 TW8515A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ 

EVERGREEN

89 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               11,664,983 

1126 Quận 1 TW8516A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC V- LIFE 88/4 LÊ LỢI, P. BẾN THÀNH, Q1, TP HCM 62             143,485,909 

1127 Quận 1 TW8564A Công Ty TNHH Kỹ Thuật BH
Tầng 9 Tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, 

P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM
6                 8,569,096 

1128 Quận 1 TW8617A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

ĐIỆN TỬ EDISUN

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
24             172,800,004 

1129 Quận 1 TW8635A Công Ty Cổ Phần Mekong Herbals
231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q1 

TP.HCM
6               91,379,004 

1130 Quận 1 TW8667A Công Ty TNHH Thương Mại Bá Lân
126 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1 

TP.HCM
8               28,297,978 

1131 Quận 1 TW8700A Công Ty TNHH Hd Group
100 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, 

Hồ Chí Minh
57             107,562,610 

1132 Quận 1 TW8729A Công Ty TNHH Ngôi Nhà Quận 8
33 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TPHCM
3               87,977,562 

1133 Quận 1 TW8748A
Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế Sài 

Gòn
68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM 19               55,803,848 

1134 Quận 1 TW8749A CÔNG TY CỔ PHẦN LEANWARES 02-04 ALEXANDRE DE RHODES 48          1,602,262,053 

1135 Quận 1 TW8831A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Ttp
171 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
56             107,078,527 

1136 Quận 1 TW8832A
Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xuất 

Nhập Khẩu Hoàng Thanh Phát

39 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Hồ Chí Minh
44               78,397,243 

1137 Quận 1 TW8859A Công Ty TNHH LEAPOR
Lầu 7, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức 

Kế, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
62             242,408,708 

1138 Quận 1 TW8919A Chi Nhánh Công Ty TNHH Dream On
2-4-6 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q1 

TP.HCM
61             332,664,351 

1139 Quận 1 TW8924A
Công Ty TNHH Du Lịch - Khách Sạn Rosa Hotel 

& Spa

55 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 

1, Hồ Chí Minh
55             137,625,724 

1140 Quận 1 TW9000A Công Ty TNHH Thương Mại Thái Minh Hưng
212/226A Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, 

Q1 TP.HCM
70             333,198,188 

1141 Quận 1 TW9004A Công Ty TNHH Bất Động Sản Zoomland

A224OT11(Officetel) Tầng 24, nhà CC A2, 

Dự Án Vinhomes Golden River, 2 Tôn Đức 

Thắng, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM

40             158,670,916 

1142 Quận 1 TW9022A Công Ty Tnhh TCI
10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
18             376,118,652 

1143 Quận 1 TW9037A Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Asset 28 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM 7             109,265,864 

1144 Quận 1 TW9038A Công Ty Cổ Phần Trident Auto 3 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 11             964,087,102 

1145 Quận 1 TW9105A Công Ty Tnhh Đầu Tư Gen

L18-11-13 Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

38             126,105,845 



1146 Quận 1 TW9118A
Công Ty TNHH MTV Thép và Khoán Sản Minh 

Long Phát
68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM 60             780,311,485 

1147 Quận 1 TW9122A
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

PROFIT STATION

Tầng 1 Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM
47             769,026,685 

1148 Quận 1 TW9183A Công Ty TNHH Thương Mại Lucky Vina

Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

35             532,530,509 

1149 Quận 1 TW9230A Công Ty TNHH Center Land 132 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q1 TP.HCM 60             114,349,707 

1150 Quận 1 TW9311A Công Ty TNHH J Trangding VINA KOREA 85 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định,Q1 TP.HCM 31               55,451,404 

1151 Quận 1 TW9326A Công Ty Cổ Phần Hiteko
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
58             534,475,602 

1152 Quận 1 TW9342A
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG XANH VIỆT 

NAM

31 NGUYỄN TRÃI, P. BẾN THÀNH, Q1, TP 

HCM
68             131,612,045 

1153 Quận 1 TW9435A Công Ty Cổ Phần Advance Partners
Tầng 8 Tòa nhà Anh Minh, số 56 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đakao, quận 1, TPHCM
23               47,533,992 

1154 Quận 1 TW9437A Công Ty Cổ Phần Cát An Hưng
Số 33C D E Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
23               47,648,865 

1155 Quận 1 TW9438A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhất Vạn An
Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường 

Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
20               40,969,390 

1156 Quận 1 TW9456A Công Ty Tnhh Neta Việt Nam
99 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               46,573,901 

1157 Quận 1 TW9458A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Truyền 

Thông Newtime Land

Số 53 Đường Phó Đức Chính, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
57             221,782,186 

1158 Quận 1 TW9488A
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT KHẨU KIM 

MINH

Lầu 1, Tòa nhà PVFC Co - 43 MẠC DỈNH 

CHI, P. ĐAKAO, Q1, TP HCM
67             189,719,021 

1159 Quận 1 TW9519A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI MINH TRÍ

Lầu 7, 3 PHAN VĂN ĐẠT, P. BẾN NGHÉ, 

Q1, TP HCM
69          3,571,447,669 

1160 Quận 1 TW9562A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & GIAO 

NHẬN HÀNG HÓA  PHƯƠNG ĐÔNG

61/22 CÔ GIANG, P. CẦU ÔNG LÃNH, Q1, 

TP HCM
20               76,705,789 

1161 Quận 1 TW9565A
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 

FRIENDS

4 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. ĐAKAO, Q1, 

TP HCM
58             103,724,579 

1162 Quận 1 TW9578A Công Ty Tnhh Asean Bình Minh

Tầng 17 P.11, Tòa nhà Vincom Center Đồng 

Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q1 

TP.HCM

34               79,219,813 

1163 Quận 1 TW9596A Công Ty Tnhh Ẩm Thực Chay Bà Xã
245/5 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
4             131,603,549 

1164 Quận 1 TW9615A
Công Ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Không 

Khoảng Cách

18A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q1 

TP.HCM
4               14,204,513 



1165 Quận 1 TW9655A Công Ty TNHH Orpro
212/A51 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1 

TP.HCM
56             198,455,760 

1166 Quận 1 TW9668A Công Ty Tnhh Mtv An Tiến Hưng
76 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh.
34               74,417,562 

1167 Quận 1 TW9702A
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Đại 

Thắng

102/30 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               28,982,764 

1168 Quận 1 TW9708A CÔNG TY CỔ PHẦN JAYA TRAVEL
LẦU 16 , VINCOM, 72 LÊ THÁNH TÔN, P. 

BẾN NGHÉ, Q1, TP HCM
51             419,345,988 

1169 Quận 1 TW9785A Công Ty Cổ Phần Freightek
66C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
10             134,510,122 

1170 Quận 1 TW9789A
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Trường 

Thịnh Phát

212B/D34 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
12               70,582,308 

1171 Quận 1 TW9808A
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ thuật 

QTL

Tầng 1 tòa nhà Packsimex 52 Đông Du, p. Bến 

Nghé, Q1
10               35,372,406 

1172 Quận 1 TW9817A Công Ty Cổ Phần Đầu tư Dược Phẩm HTP

Tầng 6, Tòa nhà mê Linh Point Tower ,số 2 

Ngô Đức kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

6             703,468,680 

1173 Quận 1 TW9829A Công Ty Tnhh Thương Mại Hồng Tín
46/11 Đường Trần Đình Xu, Phường Cô 

Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
30             118,543,267 

1174 Quận 1 TW9856A
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

BLUE PISCES

49 Vũ Tông Phan, Khu phố 5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
49             629,087,499 

1175 Quận 1 TW9861A Công Ty Tnhh The Unique
135 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
9               29,527,818 

1176 Quận 1 TW9907A
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đại Thiên Long 

Group

23 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
56             215,748,525 

1177 Quận 1 TW9973A CÔNG TY TNHH IFOREST
Lầu 5, 231-233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, 

Q1 TP.HCM
10               17,096,636 

1178 Quận 1 TWA129A Công Ty Tnhh Dịch Vụ Quản Trị Olivia

Tầng 12 (1206), Tòa nhà CitiLight Tower, Số 

45 Đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

35             120,432,008 

1179 Quận 1 TWA167A Công Ty Cổ Phần Luvi Food
27 Nguyễn Thái Bình , Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
33             154,681,505 

1180 Quận 1 TWA187A Công Ty TNHH Đắc Hòa Phú
20-20B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
25               49,906,522 

1181 Quận 1 TWA194A Công Ty Cổ Phần Iwe Homes
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
29             161,879,189 

1182 Quận 1 TWA229A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KINH 

DOANH GROW B

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

25               34,318,094 

1183 Quận 1 TWA340A Công ty TNHH thương mại LTT

Tầng 8, Tòa Nhà Vietnam Business Center, 57-

59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3               24,831,928 



1184 Quận 1 TWA462A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Smart Road

L10-06, Lầu 10, Vincom Center Đồng Khởi, 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               43,269,004 

1185 Quận 1 TWA464A Công Ty Tnhh Newgen

Tầng 5, Số 62 Trần Quang Khải, Phường Tân 

Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               20,297,041 

1186 Quận 1 TWA520A Công ty TNHH Organique Olinda Spring (VN)

Tầng 3, tòa nhà Friendship Tower, 31 Lê 

Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

18               65,624,479 

1187 Quận 1 TWA540A Công Ty Cổ Phần Pascal Group

Tầng 10, Toà nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư 

Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

25             136,192,082 

1188 Quận 1 TWA554A Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Laluna
Số 4 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
33             913,044,918 

1189 Quận 1 TWA586A Công Ty Tnhh Kyons

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

29             421,144,022 

1190 Quận 1 TWA613A Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Số Eight 9
Số 192 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             119,840,687 

1191 Quận 1 TWA638A Công Ty Tnhh Thương Mại Ms Group

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               14,740,196 

1192 Quận 1 TWA645A Công Ty Tnhh Moonka Việt Nam
60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               34,076,770 

1193 Quận 1 TWA708A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

M&M VIỆT NAM

Tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư Trinh - 

Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - TP Hồ 

Chí Minh.

25             128,079,998 

1194 Quận 1 TWA754A
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Easycook

175/28 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               12,423,296 

1195 Quận 1 TWA786A Công Ty Cổ Phần Whydah

Số 30 đường Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân 

Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               23,510,424 

1196 Quận 1 TWA792A
Công Ty Tnhh Thương MạI DịCh Vụ Sự KiệN 

Alexiana

1Bis Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               31,335,096 

1197 Quận 1 TWA807A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI GIAO 

NHẬN MAI PHƯƠNG

85/2 NGUYỄN PHI KHANH , PHƯỜNG 

TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, TPHCM
3                 5,293,417 

1198 Quận 1 TWA935A Công Ty Tnhh Smartchem Vina

Tầng 1, Tòa nhà VietPhone Building-2, Số 21 

Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

26               17,355,569 

1199 Quận 1 TZ0010A Công Ty TNHH Xây Dựng và Du Lịch An Lâm
Phòng 6, tầng 9, Tòa nhà Landmark, số 5B 

Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
6             443,475,149 



1200 Quận 1 TZ0114A
Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Toàn An 

Thịnh

181 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh
22               52,976,072 

1201 Quận 1 TZ0151A CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SKY 39/5 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Q.1 60             236,928,356 

1202 Quận 1 TZ0185A CÔNG TY TNHH KENLE
68 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí 

Minh
22             523,286,232 

1203 Quận 1 TZ0187A CÔNG TY TNHH AMANDA PHAN
54/2 KÝ CON, P. NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, 

TP HCM
14               52,934,470 

1204 Quận 1 TZ0200A
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ New 

Technology
60 Nguyễn Đình Chiểu, p. Đa Kao, Q1 55             203,988,217 

1205 Quận 1 TZ0203A CÔNG TY CỔ PHẦN JALOUX VIETNAM
7/9B NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. BẾN 

NGHÉ, Q1, TP HCM
54             122,997,088 

1206 Quận 1 TZ0204A CÔNG TY TNHH JAYA STUDIO
Tầng 3, Tòa nhà Indochina Park, số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1
66             377,066,116 

1207 Quận 1 TZ0212A CÔNG TY CỔ PHẦN FSMART 52 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP HCM 26             253,873,794 

1208 Quận 1 TZ0216A
CÔNG TY CP DU LỊCH PING VN - CHI 

NHÁNH TPHCM

Tầng 4, số 184-186 Đinh Tiên Hoàng, 

P.Đakao, Q.1
44               80,036,956 

1209 Quận 1 TZ0222A CÔNG TY TNHH WALL SOUND
38/5 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q1 

TP.HCM
37             349,068,831 

1210 Quận 1 TZ0236A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 

MEGA

72 LÊ THÁNH TÔN, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP 

HCM
4                 4,708,831 

1211 Quận 1 TZ0237A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP 

KHẨU T.GLOBES
120/3 LÊ LAI, P. BẾN THÀNH, Q1, TP HCM 43             203,751,505 

1212 Quận 1 TZ0296A CÔNG TY TNHH MTV HEC
P903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Palza, 34 Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé Quận 1, Tp. HCM
8             201,687,131 

1213 Quận 1 TZ0316A CÔNG TY TNHH FORTUNE PROJECTS
57 LÊ THỊ HỒNG GẤM, P. NGUYỄN THÁI 

BÌNH, Q1, TPHCM
39               57,804,586 

1214 Quận 1 TZ0317A TRUNG TÂM BƯU CHÍNH SÀI GÒN
10 CÔ GIANG, P. CẦU ÔNG LÃNH,Q1, TP 

HCM
48          8,739,282,394 

1215 Quận 1 TZ0319A
CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV NGÂN HÀ 

XANH

156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
47             334,938,003 

1216 Quận 1 TZ0330A CÔNG TY TNHH JP THIÊN HƯƠNG
89 CALMETTE, P. NGUYỄN THÁI BÌNH, 

Q1, TP HCM
58             178,754,272 

1217 Quận 1 TZ0341A
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY 

DỰNG TEXA

TẦNG 1, 52 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, Q1, 

TP HCM
4             144,870,924 

1218 Quận 1 TZ0344A
CN TẠI TP HCM- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ MITA

12 B PHAN KẾ BÍNH, P. ĐAKAO, Q1, TP 

HCM
56             252,824,921 

1219 Quận 1 TZ0346A CÔNG TY TNHH TM - DV KIM AN 35/11/12 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Q.1 24               87,912,090 

1220 Quận 1 TZ0349A Công Ty TNHH Kiểm toán T&F
Số 50 Tôn Thất Đạm,phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1
64             436,357,586 

1221 Quận 1 TZ0359A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TIẾN 

THÀNH

39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, 

Q.1
60             331,084,001 

1222 Quận 1 TZ0360A
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG SƠN HÙNG

119/7 F ĐIỆN BIÊN PHỦ, P ĐAKAO, Q1, TP 

HCM
56             107,078,527 



1223 Quận 1 TZ0371A Công ty TNHH Thuế Việt
148/26 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,812,197 

1224 Quận 1 TZ0372A CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÚC
6 HỒ TÙNG MẬU, P. NGUỄN THÁI BÌNH, 

Q1, TP HCM
22               76,080,445 

1225 Quận 1 TZ0375A CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN TRUNG TÌN
213 TRẦN QUANG KHẢI, P. TÂN ĐỊNH, 

Q1, TP HCM
58               62,112,668 

1226 Quận 1 TZ0385A CÔNG TY TNHH BỂ BƠI VIỆT NAM
68/3A/2 TRẦN QUANG KHẢI, P. TÂN 

ĐỊNH, Q1, TP HCM
54             180,787,747 

1227 Quận 1 TZ0386A
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP & 

GIÁO DỤC THÔNG MINH IBES

P.19A, 4 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 

ĐAKAO, Q1, TP HCM
56             182,439,520 

1228 Quận 1 TZ0416A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHẤT AN  

PHÁT

166 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P. NGUYỄN 

THÁI BÌNH, Q1, TP HCM
23               47,648,865 

1229 Quận 1 TZ0417A CÔNG TY CỔ PHẦN CANOPUS LEGEND
Tầng Lẫng, 197 Nguyễn Văn Thủ, Phường 

Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

1230 Quận 1 TZ0421A
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC BẮC VIỆT 

NAM

46/49 Tam Bình, khu phố 8, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

42               74,634,216 

1231 Quận 1 TZ0439A CTY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN
10/16 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 

Quận 1
23             101,131,534 

1232 Quận 1 TZ0451A Công Ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng D&D
33 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, 

TP.HCM
54             100,120,095 

1233 Quận 1 TZ0461A CÔNG TY TNHH MISS SAIGON MEDIA
29 LƯU VĂN LANG, P. BẾN THÀNH, Q1, 

TP HCM
56             214,157,030 

1234 Quận 1 TZ0464A
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KTG
118 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1 7                 9,299,990 

1235 Quận 1 TZ0475A CÔNG TY TNHH V DESIGN STUDIO
214/19/8 F NGUYỄN VĂN NGUYỄN, P. 

TÂN ĐỊNH, Q1, TP HCM
61             208,693,982 

1236 Quận 1 TZ0479A
CÔNG TY TNHH SX TM MẮT KÍNH VIỆT 

TIỆP

252 LÊ THÁNH TÔN, P. BẾN THÀNH, Q1, 

TP HCM
34               51,054,063 

1237 Quận 1 TZ0497A
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & 

XÂY DỰNG LIU

33/16 LÝ VĂN PHỨC, P. TÂN ĐỊNH, Q1, 

TP HCM
11               73,292,008 

1238 Quận 1 TZ0500A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỀN AN PHÁT
36 MẠC ĐỈNH CHI, P. ĐAKAO, Q1, TP 

HCM
23               47,648,865 

1239 Quận 1 TZ0501A CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SƠN TRẦN

L17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quấn 1, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

11               18,341,818 

1240 Quận 1 TZ0511A CTY TNHH DOLL EYES
08 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, 

Quận 1
36               63,490,059 

1241 Quận 1 TZ0523A
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAI PHƯƠNG 

HUY

461 TRẦN HƯNG ĐẠO, P. CẦU KHO, Q1, 

TP HCM
57             114,660,993 

1242 Quận 1 TZ0536A Công Ty TNHH Thiên Bình Star
81 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
62             218,167,847 

1243 Quận 1 TZ0539A CÔNG TY TNHH ĐT PHÚ AN PHƯỚC
LẦU 1, 97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P. 

NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM
63             422,536,739 



1244 Quận 1 TZ0548A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & 

DU LỊCH NEOSTAR

154 Bis TRẦN QUANG KHẢI, PHƯỜNG 

TÂN ĐỊNH , QUẬN 1,TPHCM
56             103,096,130 

1245 Quận 1 TZ0562A CÔNG TY TNHH BONIE BEE
7 NGUYỄN VĂN TRÁNG, P. BẾN THÀNH, 

Q1, TP HCM
8               82,518,426 

1246 Quận 1 TZ0585A CÔNG TY TNHH FLORALPUNK Lầu 2, 78 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q.1 4             121,225,408 

1247 Quận 1 TZ0586A VTY CP VIDEO GIÁO DỤC TRẠNG
02-04 đường Alexandre De Rhodes, phường 

Bến Nghé, Quận 1
49               89,488,474 

1248 Quận 1 TZ0589A CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN DYN OPERA
18 CAO BÁ QUÁT, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP 

HCM
20               88,127,365 

1249 Quận 1 TZ0591A CÔNG TY TNHH HEXAGON ASIA 21 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Q.1 5               16,655,878 

1250 Quận 1 TZ0608A CÔNG TY CỔ PHẦN GOMI CORPORATION
148A Trần Quang Khải, phường Tân Định, 

Quận 1
6             221,946,065 

1251 Quận 1 TZ0637A
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ 

TRUYỀN THÔNG HẢI ĐĂNG

115/80E TRẦN ĐÌNH XU, P. NGUYỄN CƯ 

TRINH, Q1, TP HCM
45             156,948,699 

1252 Quận 1 TZ0638A CÔNG TY TNHH TMDV CHUNG CƠ
12 B PHAN KẾ BÍNH, P. ĐAKAO, Q1, TP 

HCM
51               96,688,250 

1253 Quận 1 TZ0662A CÔNG TY CỔ PHẦN M.I.INTERNATIONAL
49 ĐINH CÔNG TRÁNG, P. TÂN ĐỊNH, Q1, 

TP HCM
19             485,771,452 

1254 Quận 1 TZ0672A CÔNG TY TNHH DBH
170-170 BIS BÙI THỊ XUÂN, P. PHẠM 

NGŨ LÃO, Q1, TP HCM
28             152,651,102 

1255 Quận 1 TZ0673A CÔNG TY TNHH ĐÈN TÍN HIỆU
25/42 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, P. BẾN 

NGHÉ, Q1, TP HCM
7               11,365,204 

1256 Quận 1 TZ0690A
CTY TNHH CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI TP. 

HCM

53/33 TRần Khánh Dư, phường Tân Định, 

Quận 1
60             173,801,522 

1257 Quận 1 TZ0725A
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP OLYMPIA 

VIỆT NAM

60 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. ĐAKAO, Q1, 

TP HCM
5               36,069,334 

1258 Quận 1 TZ0727A
CÔNG TY CỔ PHẦN MACCA NUTRITION 

VIỆT NAM

Số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, 

Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
59             968,684,428 

1259 Quận 1 TZ0731A CÔNG TY TNHH SX- TM DV GMT
187/7 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. ĐAKAO, Q1, TP 

HCM
35             114,079,082 

1260 Quận 1 TZ0736A Công ty TNHH Dịch Vụ Visa Việt Tín
215/41/9/2 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
48             164,263,908 

1261 Quận 1 TZ0751A CTY TNHH ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN JANUS 168 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ, Quận 1 4                 5,379,516 

1262 Quận 1 TZ0753A
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ 

PHƯƠNG TRƯỜNG SƠN

LẦU 3, 15 PHAN KẾ BÍNH, P. ĐAKAO, Q1, 

TP HCM
54               97,177,720 

1263 Quận 1 TZ0772A CTY TNHH TM XÂY DỰNG NHÂN LỰC 155A Hoàng Sa, phường Tân đỊNH, qUẬN 1 16               29,592,030 

1264 Quận 1 TZ0780A CÔNG TY TNHH TM&DV XNK HÂN VY
Lầu 8, Phòng 1, 146 Nguyễn Công Trứ, P. 

Nguyễn Thái Bình, Q.1
45             301,699,437 

1265 Quận 1 TZ0791A CTY TNHH MTV BIQ

L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

9               16,010,219 

1266 Quận 1 TZ0810A CÔNG TY TNHH MIA FRUIT
Số 108 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Tp.HCM
6               37,734,343 



1267 Quận 1 TZ0822A
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KỸ THUẬT Y 

SINH HỮU TÂM

L17-11 TẦNG 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

LÊ THÁNH TÔN, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP 

HCM

50             331,507,485 

1268 Quận 1 TZ0825A Công Ty TNHH Kiến Trúc Bom
99 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,260,293 

1269 Quận 1 TZ0858A CTY TNHH QUẢN LÝ NHÀ AN BÌNH 47-49 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1 23             220,275,248 

1270 Quận 1 TZ0894A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM BLUELIGHT
LẦU 19, 04 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 

ĐAKAO, Q1, TP HCM
14               23,027,680 

1271 Quận 1 TZ0909A CÔNG TY TNHH STYLE SPACE
15/30 ĐƯỜNG CÔ BẮC, P. CẦU ÔNG 

LÃNH, Q1, TP HCM
18               77,275,964 

1272 Quận 1 TZ0943A CÔNG TY CỔ PHẦN IMPERIAL CARE
01 LÝ TỰ TRỌNG, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP 

HCM
12             767,176,542 

1273 Quận 1 TZ0961A
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MỸ NGỌC

SỐ 10 PHAN NGỮ, PHƯỜNG ĐAKAO, 

QUẬN 1,TPHCM
43             101,082,354 

1274 Quận 1 TZ0970A
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PTHT 

TOP ADVANCE
52 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP HCM 23               47,648,865 

1275 Quận 1 TZ0980A CTY TNHH XD CÔNG TRÌNH B&C
A112AOT01, Vinhomes Golden River, số 2 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1
3               32,241,717 

1276 Quận 1 TZ0981A Công Ty TNHH Bali Travel
65G Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Q1 

TP.HCM
58             123,887,438 

1277 Quận 1 TZ0986A CÔNG TY TNHH STANFOOT ASIA
LẦU 8, 57-59 HỒ TÙNG MẬU, P. BẾN 

NGHÉ, Q1, TP HCM
7                 9,965,944 

1278 Quận 1 TZ1005A CTY TNHH TITACO
58/32P nguyễn bỉnh khiêm, phường Đa Kao, 

Quận 1
20               38,774,460 

1279 Quận 1 TZ1011A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT 

VINA SUNRISE

207/11 NGUYỄN VĂN THỦ, P. ĐAKAO, 

Q1, TP HCM
41             105,432,287 

1280 Quận 1 TZ1013A Công Ty TNHH Mosa Việt Nam 39A Đặng Tất, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM 58             236,574,547 

1281 Quận 1 TZ1014A
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THÀNH GIA
64 nguyễn đình chiểu, phường đa kao, quận 1 57             210,474,377 

1282 Quận 1 TZ1028A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĨ LÂM
60 NGUYỄN  VĂN THỦ, P. ĐAKAO, Q1, 

TP HCM
9               53,805,694 

1283 Quận 1 TZ1035A CTY CP GIC LAND GROUP 156 trần quang khải, phường tân định, quận 1 12             222,889,647 

1284 Quận 1 TZ1060A
CÔNG TY TNHH TV ĐẦU TƯ- ĐÀO TẠO- 

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG

P.601, LẦU 6, 9 PHAN KẾ BÍNH, P. 

ĐAKAO, Q1, TP HCM
24             222,610,180 

1285 Quận 1 TZ1062A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀNG 

ĐỨC HIỀN

25 BIS NGUYỄN BỈNH KHIÊM, P. BẾN 

NGHÉ, Q1, TP HCM
3               69,189,183 

1286 Quận 1 TZ1066A CÔNG TY TNHH BELIV VIỆT NAM

Phòng 1901, Tầng 19, Tòa nhà Saigon Trade 

Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               11,486,737 



1287 Quận 1 TZ1070A CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐỊA TRUNG HẢI
57-59 HỒ TÙNG MẬU , P. BẾN NGHÉ, Q1, 

TP HCM
24               52,816,908 

1288 Quận 1 TZ1086A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Vệ - 

Vệ Sĩ Hoàng Phong

Lầu 19, Tòa nhà Indochina Park Power, Số 04 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

10             153,182,386 

1289 Quận 1 TZ1095A CÔNG TY TNHH SX - TM - DV DOẢN TƯỜNG 457/27 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1 57             114,861,850 

1290 Quận 1 TZ1118A CÔNG TY CP TM DV DL BEYOND TOURS
58 NGUYỄN PHI KHANH, P. TÂN ĐỊNH, 

Q1, TP HCM
9               67,693,105 

1291 Quận 1 TZ1123A
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TIN HỌC VẠN 

TÍN

Số 25/26 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
54             189,053,256 

1292 Quận 1 TZ1130A
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ĐỒ GỖ THÁI 

THÀNH

95 D NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. BẾN 

THÀNH , Q1, TP HCM
57             393,811,998 

1293 Quận 1 TZ1146A CTY LUẬT TNHH PHG
phòng 20H, tầng 31 Saigon Trade Center, số 

37 tôn đức thắng, phường bến nghé, quận 1
22               50,305,574 

1294 Quận 1 TZ1158A CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ TÂN LỘC
54 CALMETTE, P. NGUYỄN THÁI BÌNH, 

Q1, TP HCM
7               11,394,808 

1295 Quận 1 TZ1167A
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG DRAGON 

SEVENTEEN

09 LÊ THÁNH TÔN , PHƯỜNG BẾN NGHÉ 

QUẬN 1,TPHCM
54             278,649,716 

1296 Quận 1 TZ1185A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KHO BÃI 79

218 NGUYỄN THÁI HỌC , PHƯỜNG CẦU 

ÔNG LÃNH , QUẬN 1,TPHCM
44               78,107,119 

1297 Quận 1 TZ1187A CÔNG TY TNHH MTV NGỌC COMPUTER
187/7 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. ĐAKAO, Q1, TP 

HCM
32               54,975,810 

1298 Quận 1 TZ1194A
Công ty TNHH MTV Thiết kế Quy hoạch Xây 

Dựng Việt

Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom 

Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

38               64,320,811 

1299 Quận 1 TZ1201A
CÔNG TY TNHH TM DV THẾ GIỚI TRANG 

SỨC TSJ

387 TRẦN HƯNG ĐẠO, P. CẦU KHO, Q1, 

TP HCM
15               46,806,782 

1300 Quận 1 TZ1231A CÔNG TY TNHH SX TM DV D&B
194 HAI BÀ TRƯNG, P. ĐAKAO, Q1, TP 

HCM
55             377,331,939 

1301 Quận 1 TZ1232A
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CTĐ PHƯƠNG 

NAM THUỘC TT DV AN SIH CHỮ THẬP ĐỎ

201 nguyễn thị minh khai, phường nguyễn cư 

trinh, quận 1
45             102,730,842 

1302 Quận 1 TZ1235A CÔNG TY TNHH DIAMONDKEY HOLDING
37 NGUYỄN TRUNG TRỰC , PHƯỜNG 

BẾN THÀNH, QUẬN 1,TPHCM
48             212,613,259 

1303 Quận 1 TZ1246A CTY TNHH DREAMER VIỆT NAM 345AB Trần hưng đạo, phường cầu kho, quận 1 43             679,915,319 

1304 Quận 1 TZ1267A CÔNG TY TNHH SIE ACADEMY
12Bis Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
55             255,159,260 

1305 Quận 1 TZ1279A CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ONE NEXUS
LẦU 7, 167-169 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. 

ĐAKAO, Q1, TP HCM
4                 6,449,462 

1306 Quận 1 TZ1283A CÔNG TY TNHH ITADS
LẦU 18-11-13 TẦNG 18, 72 LÊ THÁNH 

TÔN, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP HCM
26             237,123,357 



1307 Quận 1 TZ1284A CÔNG TY TNHH LẬP ĐẠT TƯ
18A NAM QUỐC CANG, P. HẠM NGŨ 

LÃO, Q1, TP HCM
28               43,988,756 

1308 Quận 1 TZ1294A
CÔNG TY TNHH MTV CUỘC SỐNG AN 

TOÀN VIỆT NAM

12T3 NGUYỄN THỊ MINH KHAI , 

PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 1,TPHCM
25             104,863,353 

1309 Quận 1 TZ1318A CÔNG TY CỔ PHẦN EASE TEAM
156 TRẦN QUANG KHẢI, P. TÂN ĐỊNH, 

Q1, TP HCM
23               37,563,186 

1310 Quận 1 TZ1322A CÔNG TY CỔ PHẦN  STAR VAST
TẦNG 5, TÒA NHÀ 132-134 ĐIỆN BIÊN 

PHỦ, P. ĐAKAO, Q1, TP HCM
24               37,577,784 

1311 Quận 1 TZ1334A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM VÀ KIM

Oficetel A237OT06, Tầng 37 Tòa A2 

Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, 

P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

48             109,274,630 

1312 Quận 1 TZ1340A
CTY TNHH LỮ HÀNH VÀ DU LỊCH TRANS 

HOLIDAY
21/06 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1 55             242,151,077 

1313 Quận 1 TZ1354A
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ DỊCH 

VỤ LƯU TRÚ ALATE

12/18 NGUYỄN THỊ MINH KHAI , 

PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 1,TPHCM
21               36,299,205 

1314 Quận 1 TZ1418A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ THANH

Lầu 17-11 Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 

Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh

7               31,935,275 

1315 Quận 1 TZ1424A Công Ty CP Cơ Khí và Xậy Dựng Thành Chung
Tầng 1 Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, P. 

Bến Nghé, Q1 TP.HCM
42               78,988,671 

1316 Quận 1 TZ1438A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH DỊCH 

THUẬT HÀ NỘI

178/15 A PASTEUR, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP 

HCM
54             193,925,393 

1317 Quận 1 TZ1451A
CÔNG TY TNHH GLOBALONE ASSIST VIỆT 

NAM

12.06, TÒA NHÀ CITILIGHT SỐ 45 VÕ THỊ 

SÁU , PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 1
5                 9,639,657 

1318 Quận 1 TZ1456A CÔNG TY CỔ PHẦN ILOGIC VIỆT NAM

ầng trệt Tòa nhà Rosana 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

45             503,731,065 

1319 Quận 1 TZ1459A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐỨC & VIỆT
186 Bis TRẦN QUANG KHẢI , PHƯỜNG 

TÂN ĐỊNH, QUẬN 1,TPHCM
8               78,467,322 

1320 Quận 1 TZ1462A Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Ngọc Tuyết
140C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q1 

TP.HCM
14               81,913,502 

1321 Quận 1 TZ1466A
Công Ty TNHH Nguyên Vật Liệu và Giải Pháp 

Golden Tree

23-25 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q1 

TP.HCM
52             289,094,736 

1322 Quận 1 TZ1488A Công Ty TNHH Truyền Thông Uranus
12M1 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q1 

TP.HCM
19               70,892,272 

1323 Quận 1 TZ1503A Cty TNHH viện đào tạo đông dương 98d lê lai, hường bến thành, quận 1 47             139,747,714 

1324 Quận 1 TZ1523A CTY TNHH MTV SONG GIAO QUỐC TẾ

căn hộ số A111OT08(Officetel), tầng 11, Tòa 

A1 Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức 

Thắng, phường bến nghé, quận 1

26               86,155,973 

1325 Quận 1 TZ1534A
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU CƠ GIỚI ĐIỀN TRÍ VIỄN

Lầu 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
28               65,385,781 

1326 Quận 1 TZ1538A
CÔNG TY TNHH NHÀ HANG2MAI XUÂN 

CẢNH

57 NGUYỄN DU, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP 

HCM
5               14,974,263 



1327 Quận 1 TZ1565A CTY TNHH PAQ HK INTERNATIONAL
Tầng 5, tòa nhà IMC, 62 trần quang khải, 

phường tân định, quận 1
4               24,591,255 

1328 Quận 1 TZ1577A
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO AN 

NINH MẠNG Á THE NA

92 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. ĐAKAO, Q1, 

TP HCM
12               19,808,124 

1329 Quận 1 TZ1581A
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

BAO BÌ THY DUY

26/51 Đỗ Quang Đẩu, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
12               18,805,063 

1330 Quận 1 TZ1582A CÔNG TY TNHH TM TẤN THÀNH NGUYÊN
51 NGUYỄN CƯ TRINH, P. NGUYỄN CƯ 

TRINH, Q1, TP HCM
52             101,897,715 

1331 Quận 1 TZ1587A Công Ty TNHH MTV NTL
8A/3B2 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q1 

TP.HCM
51             119,623,418 

1332 Quận 1 TZ1606A Công Ty CP Thiết Kế Kiến Trúc Nội Thất Lai
Tầng trệt, 14B-C Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư 

Trinh, Q.1, TP HCM
31               52,125,384 

1333 Quận 1 TZ1611A CTY TNHH SKY GARDEN FRANCHISE
12D cách mạng t6ha1ng tám, phường bến 

thành, quận 1
46             217,598,383 

1334 Quận 1 TZ1613A CÔNG TY TNHH LET GROUP
121/10 LÊ THỊ RIÊNG, P. BẾN THÀNH, Q1, 

TP HCM
3                 5,237,177 

1335 Quận 1 TZ1621A
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔNG 

A

P8, 25Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh
10               14,354,374 

1336 Quận 1 TZ1628A Công Ty TNHH Điện Thắng 108 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Q1 TP.HCM 7               27,785,981 

1337 Quận 1 TZ1630A
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH LONG

67 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh, Vietnam
3                 9,828,064 

1338 Quận 1 TZ1659A CÔNG TY TNHH DU LỊCH THANH NIÊN 178
178/1 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh
3               13,416,313 

1339 Quận 1 TZ1669A Công Ty CP Nhất Hưng Điền
26 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q1 

TP.HCM
23               47,648,865 

1340 Quận 1 TZ1676A Công Ty TNHH Champa Quán 3 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q1 TP.HCM 49               84,727,426 

1341 Quận 1 TZ1678A
CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG THIẾT 

BỊ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP DNV
14 PHAN TÔN, P. ĐKAO, Q1, TP HCM 47             104,030,901 

1342 Quận 1 TZ1689A
CÔNG TY CP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BẤT 

ĐỘNG SẢN TULIP

L17-11, TẦNG 17, 72 LÊ THÁNH TÔN, P. 

BẾN NGHÉ, Q1, TP HCM
16             477,280,101 

1343 Quận 1 TZ1691A CTY CP PHÁT TRIỂN ESPORTS VIỆT NAM 85 hoàng sa, phường đa kao, quận 1 17             285,638,179 

1344 Quận 1 TZ1716A Công Ty TNHH Farm To Table
165/50 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái 

Bình, Q1 T.HCM
33             136,258,285 

1345 Quận 1 TZ1729A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 4U 

IDEA

TẦNG 1 TÒA NHÀ PACKSIMEX, 52 ĐÔNG 

DU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 

1,TPHCM

40               81,460,541 

1346 Quận 1 TZ1735A Công Ty TNHH TXN
P.205 - 9 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q1 

TP.HCM
21               39,112,143 

1347 Quận 1 TZ1748A
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Huỳnh 

Lâm

19 Trần Quý Khoách, P. Tân Định, Q1 

TP.HCM
22               38,873,224 

1348 Quận 1 TZ1750A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

WORLD LINE

95 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
40               91,711,801 



1349 Quận 1 TZ1773A CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
43 HOÀNG SA, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 

1
44             755,169,973 

1350 Quận 1 TZ1781A Công Ty TNHH XNK Khánh An 109 Đặng Dung, P.Tân Định, Q1 TP.HCM 3                 5,293,417 

1351 Quận 1 TZ1800A
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

PHÁT HỒNG

TẦNG 19 KHU VĂN PHÒNG TÒA NHÀ 

INDOCHINA, SỐ 4, NGUYỄN ĐÌNH 

CHIỂU, PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 

1,TPHCM

31               75,785,352 

1352 Quận 1 TZ1813A CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 198X
120/3/24 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP.HCM
20             214,581,988 

1353 Quận 1 TZ1816A công ty cổ phần đầu tư thông minh 11b nguyễn bỉnh khiêm, p bến nghé, quận 1 35             251,113,156 

1354 Quận 1 TZ1824A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LỢI 

AN

146 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
8               80,063,597 

1355 Quận 1 TZ1835A công ty tnhh sc commerce 02 tôn đức thắng, phường bến nghé, q1 7               22,811,429 

1356 Quận 1 TZ1839A CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG ĐỨC PHÚC
58-62 (tầng trệt) Nguyễn Phi Khanh - Phường 

Tân Định - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
10               31,269,674 

1357 Quận 1 TZ1845A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẤT NGỌC 2/3-5 HÀM NGHI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, Q1 6               13,360,077 

1358 Quận 1 TZ1858A CÔNG TY CỔ PHẦN EBAYREAL
TẦNG 13, 39 LÊ DUẪN, PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1
47             170,801,232 

1359 Quận 1 TZ1868A Công Ty TNHH SXTM Kim Việt Đức
Lầu 9 Tòa nhà Viễn Đông, 14 Phan Tôn, P. Đa 

Kao Q1 TP.HCM
42             141,001,045 

1360 Quận 1 TZ1878A CÔNG TY TNHH FIT FORCE
206 BIS NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG PHẠM 

NGŨ LÃO, QUẬN 1
42             207,889,298 

1361 Quận 1 TZ1879A
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU 

TƯ HAY

Số 68 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
44               83,128,927 

1362 Quận 1 TZ1889A
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VŨ NAM

25A  MAI THỊ LỰU, PHƯỜNG ĐAKAO, 

QUẬN 1,TPHCM
45               96,623,173 

1363 Quận 1 TZ1892A
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI ĐẠI GIA HUY

TK26/11 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 

Quận 1,TP Hồ Chí Minh,
8               66,077,616 

1364 Quận 1 TZ1897A
CÔNG TY TNHH SMARTINVESTS 

CONSULTING

TẦNG 10, 28BIS MẠC ĐĨNH CHI, 

PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1
49               40,432,615 

1365 Quận 1 TZ1909A
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

TASO

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

46             195,603,183 

1366 Quận 1 TZ1912A CÔNG TY TNHH EMELDA GRACE VIỆT NAM
TẦNG 46, SỐ 2 HẢI TRIỀU, PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1
19               30,508,636 

1367 Quận 1 TZ1922A công ty tnhh giải pháp di trú quốc tế 231-233 lê thánh tôn, phường bến thành, quận 1 9               29,383,504 

1368 Quận 1 TZ1933A CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN XƯA
181 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 

1,TP.  Hồ Chí Minh
23               37,408,098 

1369 Quận 1 TZ1943A CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA DECOR
98 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
28               46,666,705 



1370 Quận 1 TZ1944A
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH 

VỤ THÀNH ĐỨC

119 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
20               34,141,159 

1371 Quận 1 TZ1970A CÔNG TY CỔ PHẦN JANUS CAPITAL
01 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, 

TP.HCM
37             426,800,652 

1372 Quận 1 TZ1974A CÔNG TY TNHH PHẠM QUỲNH ANH
181 NGUYỄN THÁI BÌNH , PHƯỜNG 

NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1,TPHCM
4               11,493,336 

1373 Quận 1 TZ1975A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG ĐÀO

46 Nguyễn Hữu Cầu, - Phường Tân Định - 

Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
3               12,025,745 

1374 Quận 1 TZ1978A CÔNG TY TNHH LINGO

Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom Center 

, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TPHCM

43               94,127,074 

1375 Quận 1 TZ1980A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ TÂN GIA PHÁT

LẦU 9 TÒA NHÀ PAX SKY, 144-146-148 

LÊ LAI, PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 

1,TPHCM

42             171,249,424 

1376 Quận 1 TZ1983A
CTY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRUNG 

VIỆT

161-163 ký con, phường nguyễn thái bình, 

quận 1
13             163,065,305 

1377 Quận 1 TZ1984A CTY TNHH HTV LOGISTICS
Tầng 56 tòa nhà bitexco financial, 2 hải triều, 

phường bến nghé, quận 1
39               81,780,295 

1378 Quận 1 TZ2058A
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HỮU 

CƠ VIỆT NHẬT

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh

11               40,628,156 

1379 Quận 1 TZ2160A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG THIÊN
Tầng 4, số 95 Nguyễn Công Trứ, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
15               28,722,306 

1380 Quận 1 TZ2212A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

OGIO

L18-11-13 Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, 

Q1 TPHCM

15               24,034,959 

1381 Quận 1 TZ2649A CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THẮP SÁNG
27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               44,390,830 

1382 Quận 1 TZ2699A CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MK SOLAR

L17-11, Tầng 17, Vincom Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

3               10,640,320 

1383 Quận 1 TZ2942A CÔNG TY TNHH THE DELICIOUS SAIGON 31B Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1 8               27,526,954 

1384 Quận 1 TZ3524A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CĂN HỘ KHÁCH 

SẠN MIHOKI

Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

29             223,646,408 

1385 Quận 1 TZ3827A
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÂN 

KỲ PHƯƠNG

17/2 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               23,383,940 

1386 Quận 1 TZ3956A CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ JUSTAY
183/47A Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1
4               42,962,891 

1387 Quận 1 TZ3980A CÔNG TY CP LASTING CAPITAL
L17-11, Tầng 17, Vincom center, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
3               20,757,111 

1388 Quận 1 TZ4392A CÔNG TY CỔ PHẦN Minh Vạn Hưng 32 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1 24               49,520,382 

1389 Quận 1 TZ4417A CÔNG TY TNHH JB TRADE INT'L
214 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, TP.HCM
5               20,390,014 



1390 Quận 1 TZ4427A CÔNG TY CỔ PHẦN GRACE CREA
Tầng 25 Tòa nhà Lim, 9-11 Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1
44             496,939,475 

1391 Quận 1 TZ4646A
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG MEKONG 78
103/2 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1 5                 6,420,022 

1392 Quận 1 TZ5056A CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA PHÚ

TẦNG TRỆT TÒA NHÀ ROSANA SỐ 60 

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG ĐAKAO 

QUẬN 1,TPHCM

43               76,514,900 

1393 Quận 1 TZ5466A
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Nội thất và 

Xây dựng Ari

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

15               31,558,529 

1394 Quận 1 TZ5471A CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TTP

P202 Lầu 2, 70 Lý Tự Trọng , Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               36,005,092 

1395 Quận 1 TZ5545A CÔNG TY TNHH NEW GREEN TRADING
231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
32               96,779,930 

1396 Quận 1 TZ5713A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SHOP NOW

81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               59,987,099 

1397 Quận 1 TZ5804A CÔNG TY CỔ PHẦN HDTC LAND
Tầng 5, 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, 

Quận 1
6               61,018,387 

1398 Quận 1 TZ5943A Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ellie
SỐ 5 TRƯƠNG ĐỊNH, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
13               22,056,724 

1399 Quận 1 TZ6041A Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thank You
80B Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
18               37,184,627 

1400 Quận 1 TZ6056A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sinh Thịnh Holdings
30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
11               28,427,737 

1401 Quận 1 TZ6125A Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Trường Phú
64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

1402 Quận 1 TZ6175A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bách Trường Khải
32 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

1403 Quận 1 TZ6204A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Phú Cát
32 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh
21               43,143,155 

1404 Quận 1 TZ6271A Công Ty Tnhh Ld Botanic Lane

Căn hộ A418OT06, ("Officetel"), tầng 18 tòa 

A4 Vinhomes Golden River, số 02 Đường Tôn 

Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

26             100,723,956 

1405 Quận 1 TZ6304A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Bến 

Thành

35-37 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6               26,048,927 

1406 Quận 1 TZ6309A
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Quản Lý Tài Sản 

DKPM

Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 

1
6               34,349,421 

1407 Quận 1 TZ6319A Công Ty TNHH Đồng Quy

Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               15,667,352 



1408 Quận 1 TZ6328A Công Ty Tnhh Giải Trí Us

6/20L Đường Nguyễn Cảnh Chân, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4               28,428,027 

1409 Quận 1 TZ6440A Công Ty TNHH TM-DV-KT Ô Tô Thịnh Phát
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
10             153,220,063 

1410 Quận 1 TZ6478A
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kết Nối Và Xử Lý 

Dữ Liệu Mechanik

41/2 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
38             442,547,282 

1411 Quận 1 TZ6500A CÔNG TY TNHH VANGUARD FREADMAN
Tầng 14, Tháp 1, Tòa Nhà Saigon Centre, 65 

Lê Lợi, Phường Bén Nghé, Quận 1, Tp.HCM
13             441,336,797 

1412 Quận 1 TZ6507A
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vũ 

Nguyễn

26 Huyền Quang, Phường Tân Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
30               52,201,467 

1413 Quận 1 TZ6515A CÔNG TY TNHH TM DV AIO
219/9 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4               30,645,005 

1414 Quận 1 TZ6663A CÔNG TY TNHH GREENBLUE SOLAR

Tầng 6, Tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 2 

Ngô Đức Kế, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

14               74,187,902 

1415 Quận 1 TZ6721A Công Ty Cổ Phần Amei Việt Nam
37 Tôn Đức Thắng , Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
11               43,559,646 

1416 Quận 1 TZ7037A Công Ty TNHH Thiết Bị Phun Sơn Việt Nam
258/59B Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh 

Q1 TP.HCM
45             105,863,196 

1417 Quận 1 TZ7174A
Công Ty Tnhh Phòng Khám Đa Khoa Đinh Tiên 

Hoàng

34-36 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4               16,697,258 

1418 Quận 1 TZ7285A công ty tnhh tm nội thất gia 115 điện biên phủ, phường đa kao, quận 1 39             220,999,090 

1419 Quận 1 TZ7298A
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Trị Liệu Đông Y Vi 

Diệu

63/18A Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
26               56,733,911 

1420 Quận 1 TZ7301A Công Ty Tnhh Vàng Bạc Quốc Tế 18K Authentic

Tầng lửng M Toà Nhà 455 – 457 Trần Hưng 

Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

11               62,746,385 

1421 Quận 1 TZ7316A
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 

PHƯƠNG HUY
14 ngô văn năm, phường bến nghé, quận 1 6                 9,721,966 

1422 Quận 1 TZ7317A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT

Số 173 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
28             145,599,948 

1423 Quận 1 TZ7326A
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương 

Mại Quang Phương

185 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q1 

TP.HCM
39               96,750,496 

1424 Quận 1 TZ7331A Công Ty Tnhh Green Pema
Lầu 1, số 158 Trần Quang Khải, Phường Tân 

Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
5               11,991,044 

1425 Quận 1 TZ7373A
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ 

Chuyên Tâm

7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP.HCM
5               27,509,877 

1426 Quận 1 TZ7377A
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG LONG

31 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
20               33,714,038 



1427 Quận 1 TZ7379A CÔNG TY TNHH VIETBRANDS

Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom 

Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

7               58,258,544 

1428 Quận 1 TZ7423A Công Ty TNHH Prime Data VN
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
23          1,707,313,717 

1429 Quận 1 TZ7434A
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ The Phan 

Group

L10-06, Tầng 10 Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

9               28,699,380 

1430 Quận 1 TZ7471A Công Ty Tnhh Vĩnh Tường Phú
116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
23               47,647,384 

1431 Quận 1 TZ7530A
CTY CP CƠ ĐIỆN VÀ PCCC HỒNG LỢI 

KHANG

Tầng 6, 231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Thành, Quận 1
22             204,966,553 

1432 Quận 1 TZ7538A công ty tnhh công nghệ genex
lầu 8, số 45 đinh tiên hoàng, phường bến nghé 

quận 1
42             137,758,169 

1433 Quận 1 TZ7557A
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Và Xnk 

Toàn Cầu

L14-08B Tầng 14, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

42               94,934,262 

1434 Quận 1 TZ7569A Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Jio
98 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6             517,301,384 

1435 Quận 1 TZ7575A
Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Doanh Nghiệp 

Việt Nam

Tầng 3, Tòa nhà Thiên Phước 1, 244 Cống 

Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh,

13             756,740,757 

1436 Quận 1 TZ7589A Công Ty Tnhh Giáo Dục Định Hướng Shinro

Tầng 10 - Tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư 

Trinh , Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

34             487,367,314 

1437 Quận 1 TZ7607A CTY TNHH CẢNH QUAN CHÂN TRỜI XANH
121/40 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
46               93,272,638 

1438 Quận 1 TZ7608A Công Ty CP Bất Động Sản Châu Gia
02-04 Alexandre De Rholdes, P. Bến Nghé Q1 

TP.HCM
5                 6,232,665 

1439 Quận 1 TZ7610A
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư châu á thái bình 

dương
28bis mạc đĩnh chi, phường đa kao, quận 1 13               52,216,681 

1440 Quận 1 TZ7634A CÔNG TY TNHH TADAH
30B Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
16               86,259,141 

1441 Quận 1 TZ7666A
Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Trực Tuyến 

PVM

231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
16               54,335,610 

1442 Quận 1 TZ7777A
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Thi Công Nội 

Thất Nogias

37/50 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
20               37,555,274 

1443 Quận 1 TZ7795A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI
20-22-24 ĐÔNG DU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, 

QUẬN 1
14             329,132,422 

1444 Quận 1 TZ7797A
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG CẦU 

QUAN

81/9 NGUYỄN HỮU CẦU, PHƯỜNG TÂN 

ĐỊNH, QUẬN 1,TPHCM
42             194,403,164 

1445 Quận 1 TZ7804A CTY TNHH TM DỊCH VỤ HAMY HOUSE
18Bis/16 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 

Kao, Quận 1
40               70,146,961 



1446 Quận 1 TZ7807A
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HẢI HÀ

197 NGUYỄN THỊ MINH KHAI , PHƯỜNG 

NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1,TPHCM
24               40,964,944 

1447 Quận 1 TZ7808A
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢN 

LÝ BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA HƯNG

15 TRẦN NHẬT DUẬT, PHƯỜNG TÂN 

ĐỊNH, QUẬN 1
27               67,120,116 

1448 Quận 1 TZ7816A
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN  QUÁN -

RESTAURANT WHATS UP

104 PASTEUR, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, 

QUẬN 1,TPHCM
3               14,835,458 

1449 Quận 1 TZ7817A
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN DRAGON 

CORPORATE

Lầu 1, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
40             206,706,950 

1450 Quận 1 TZ7838A Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thẩm Mỹ Otis
25H Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,063,813 

1451 Quận 1 TZ7840A Công Ty Tnhh Stir
Lầu 3, Số 49 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
17             114,726,028 

1452 Quận 1 TZ7853A Công Ty Tnhh V&C Global
61 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,267,261 

1453 Quận 1 TZ7895A Công Ty Cổ Phần Ficapital

L17-11 Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

12               39,811,271 

1454 Quận 1 TZ7902A
Công Ty TNHH Thiết Kế Và Thi Công Mỹ Thuật 

Green Art

L17-11, tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 

TPHCM

9               14,741,504 

1455 Quận 1 TZ7913A Công Ty Tnhh Truyền Thông Giải Trí Sao Star
231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,110,053 

1456 Quận 1 TZ7931A Công Ty TNHH TMDV Casalana
55/11 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái 

Bình, Q1 TP.HCM
33               56,859,082 

1457 Quận 1 TZ7933A CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG CHUẨN

Tầng Trệt, Tòa Nhà Rosana, Số 60 Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh

15               25,125,035 

1458 Quận 1 TZ7962A
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & 

ĐÔ THỊ GIA HƯNG

197 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
23               38,730,331 

1459 Quận 1 TZ7989A Công Ty TNHH Qex Việt Nam
Tầng 1, Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
38               68,001,029 

1460 Quận 1 TZ7996A
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Anh Uyên 

Khang

150/20 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
19               75,587,110 

1461 Quận 1 TZ8019A Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Bim Viz

Tòa Nhà Yes Office, Tầng 03, 68 Nguyễn Huệ 

, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27             191,483,936 

1462 Quận 1 TZ8058A CTY TNHH INTELLIGENT INVESTMENT
Tầng 5, tòa nhà Thanh Niên, số 345/134 trần 

hưng đạo, phường cầu kho, quận 1
31               54,331,239 

1463 Quận 1 TZ8065A CTY TNHH HAI THÀNH VIÊN M7

L18-11-13, tầng 18, tòa nhà Center Đồng 

Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bền Nghé, 

Quận 1

15             272,366,622 



1464 Quận 1 TZ8066A CTY TNHH TM DỊCH VỤ XÂY DỰNG T&B
Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1
32             352,729,417 

1465 Quận 1 TZ8111A Công Ty TNHH Dịch Vụ Nguyên Thanh 19B Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành Q1 TP.HCM 45             146,125,122 

1466 Quận 1 TZ8114A Công Ty TNHH TM DV XD Tân Thiên Nhân
10B Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành Q1 

TP.HCM
45               82,649,956 

1467 Quận 1 TZ8189A Công Ty Tnhh Harbour
169 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11               33,273,647 

1468 Quận 1 TZ8222A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Lộc Tâm

Tầng 10 – Tòa nhà Pax Sky, số 51 Nguyễn Cư 

Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

37             105,584,853 

1469 Quận 1 TZ8245A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AHT
34 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
13               20,359,891 

1470 Quận 1 TZ8246A CÔNG TY TNHH QUEENIE REALTY

L17-11, Vincom Center Buildings, 72 Lê 

Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

34             111,939,005 

1471 Quận 1 TZ8271A Công Ty CP Quốc Tế Rubik
20 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
30             193,212,640 

1472 Quận 1 TZ8291A
CÔNG TY CỔ PHẦN GRAPHICWISE VIỆT 

NAM

TẦNG 5 SỐ 62 TRẦN QUANG KHẢI , 

PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, QUẬN 1,TPHCM
8               52,224,506 

1473 Quận 1 TZ8301A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Bách

Tầng 9, Tòa nhà DAG Holdings, 87A Hàm 

Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

25               49,873,249 

1474 Quận 1 TZ8323A CÔNG TY TNHH BIC CONCEPT
33/22 LÝ VĂN PHỨC, PHƯỜNG TÂN 

ĐỊNH, QUẬN 1
45               83,553,353 

1475 Quận 1 TZ8328A CÔNG TY CỔ PHẦN HDC TECH

Phòng 310, Tầng 3, Tòa nhà Parkson Paragon, 

Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, 

Quận 7

17               40,167,735 

1476 Quận 1 TZ8345A Công Ty Tnhh Europe Education
371A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
28               32,212,104 

1477 Quận 1 TZ8356A Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ăn Uống Kim Anh
Số 10 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
16             201,347,806 

1478 Quận 1 TZ8397A CÔNG TY TNHH KHANG THỊNH  AQUA

TẦNG 6 TÒA NHÀ FIMEXCO , 231-233 LÊ 

THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN THÀNH , 

QUẬN 1, TPHCM

38               60,577,166 

1479 Quận 1 TZ8405A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN ATP

ầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

43             372,930,840 

1480 Quận 1 TZ8406A CÔNG TY TNHH BIOCHEM VIỆT Á
TẦNG 4, 67 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, 

PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 1
3               23,793,274 

1481 Quận 1 TZ8407A CTY CP ĐẦU TƯ TM DV THÁI HÀ 167-169 điuện biên phủ, phường đa kao, quận 1 40             165,945,144 

1482 Quận 1 TZ8463A
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

NGUYỄN HUY

Tầng 3, Toà nhà Indochina, số 04 Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

12               14,928,346 



1483 Quận 1 TZ8468A Chi Nhánh Công Ty CP Nextgen Việt Nam
Phòng 2.7B, số 1 Bis Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
23             600,814,447 

1484 Quận 1 TZ8475A CTY CP ĐẦU TƯ ĐÔNG HOÀNG 32 lê lợi, phường bến nghé, quận 1 24               47,670,363 

1485 Quận 1 TZ8484A Công Ty TNHH Live Real
183 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, 

Q1 TP.HCM
11               37,299,453 

1486 Quận 1 TZ8501A Công Ty Tnhh K - Anna Spa
18Bis/41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,293,417 

1487 Quận 1 TZ8516A
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Minh Thông 

Việt

35/23C Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
28               69,548,817 

1488 Quận 1 TZ8523A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

THỊNH HÒA PHÁT

TẦNG 9 TÒA NHÀ DAG HOLDINGS, 87A 

HÀM NGHI, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI 

BÌNH, QUẬN 1,TPHCM

23               47,648,865 

1489 Quận 1 TZ8524A
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

ĐIỀN CÁT

TẦNG 3 , 68 NGUYỄN HUỆ , PHƯỜNG 

BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TPHCM
23               47,495,702 

1490 Quận 1 TZ8528A CTY TNHH XÂY DỰNG HƯNG THÁI DƯƠNG
102/30 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 

Quận 1
5                 7,883,256 

1491 Quận 1 TZ8553A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
TẦNG 5, TÒA NHÀ 132-134 ĐIỆN BIÊN 

PHỦ , PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 1,TPHCM
3             133,343,109 

1492 Quận 1 TZ8598A Công Ty TNHH Sơn Vân Cẩm Thạch
Lầu 1, 170- 170Bis Bùi Thị Xuân, P. Phạm 

Ngũ Lão, Q1 TP.HCM
34             130,428,830 

1493 Quận 1 TZ8602A CÔNG TY CỔ PHẦN SUNNY HILL
92-98 NGUYỄN CÔNG TRỨ, PHƯỜNG 

GNUYE64N THÁI BÌNH, QUẬN 1
23               47,648,865 

1494 Quận 1 TZ8603A CÔNG TY CỔ PHẦN WEALTH POWER
TẦNG 3, SỐ 4 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, 

PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1
23               47,572,284 

1495 Quận 1 TZ8604A
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ 

XÂY DỰNG T.E

16 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 

ĐAKAO, QUẬN 1,TPHCM
33               99,992,325 

1496 Quận 1 TZ8605A CÔNG TY TNHH ASPHALT MD
Tầng 8, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến 

Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
44               79,331,804 

1497 Quận 1 TZ8612A
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HUỲNH KIM

205/26 BÙI VIỆN, PHƯỜNG PHẠM NGŨ 

LÃO , QUẬN 1,TPHCM
43             156,802,512 

1498 Quận 1 TZ8666A Công Ty Tnhh Acte Technology

HP Tower, Tầng 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

10               66,309,354 

1499 Quận 1 TZ8669A Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn W Axis

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

14             172,081,751 

1500 Quận 1 TZ8677A
Công Ty Tnhh Hoa Và Cây Cảnh Hoa Trạng 

Nguyên

134/307 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3               54,099,220 

1501 Quận 1 TZ8745A Công Ty Tnhh Giáo Dục Y Tế Thiện Tâm
7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
20             151,767,788 



1502 Quận 1 TZ8766A Công Ty Cổ Phần Dkra Rigel

Tầng 12, Tòa nhà Japes, 244 Cống Quỳnh, 

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

18             691,392,718 

1503 Quận 1 TZ8776A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Golden Pastry
194 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
39             123,611,740 

1504 Quận 1 TZ8783A CHI NHÁNH CTY CP TACOLEO 48B hồ hảo hớn, phường cô giang, quận 1 39             132,545,485 

1505 Quận 1 TZ8785A
CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC - NHA KHOA 

DORA

62 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Kho, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
39             207,354,071 

1506 Quận 1 TZ8843A Công Ty Tnhh Interphan
231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
23             217,772,641 

1507 Quận 1 TZ8876A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Sản Xuất Lean

Tầng 10, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 

đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

11             189,581,975 

1508 Quận 1 TZ8918A Công Ty Cổ Phần Emerging Capital Group

Tầng 46 Bitexco Financial Tower, Số 2 Đường 

Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

30             366,698,700 

1509 Quận 1 TZ8920A Công Ty TNHH Thương Mại Hồng Bảo Phúc
L612AOT06 Số 2 Tôn Đức Thắng, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3               26,910,550 

1510 Quận 1 TZ8935A Công Ty TNHH Truyền Thông H.I.L
Toà nhà Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 8,668,859 

1511 Quận 1 TZ8965A
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập 

khẩu TV

Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
22             133,164,106 

1512 Quận 1 TZ8969A Cty TNHH Đầu Tư Bách Quang
Tầng 3, Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

Quận 1, Tp.HCM
21               35,921,259 

1513 Quận 1 TZ8977A Công Ty Cổ Phần Bio Planet
75/10 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               23,374,395 

1514 Quận 1 TZ9007A Công Ty Tnhh Bnd Media
186 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
39             224,687,999 

1515 Quận 1 TZ9013A
Công Ty Tnhh Thương Mại Xây Dựng Đại Phát 

Sài Gòn

43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
18               27,557,354 

1516 Quận 1 TZ9015A
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT 

THỊ GIÁC ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM

21Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7             221,016,764 

1517 Quận 1 TZ9030A CÔNG TY CỔ PHẦN VN STOCK

Tầng 1,Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

16             217,355,969 

1518 Quận 1 TZ9047A CÔNG TY TNHH GMK VIETNAM HOLDINGS
61 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
23               39,579,754 

1519 Quận 1 TZ9117A
Công ty TNHH Tư vấn Dự án Đầu tư Bất động sản 

và Đào tạo Đại sứ Thương mại DHN

17/3 Nguyễn Thị Minh Khai phường Bến Nghé 

Quận 1
23               38,264,340 



1520 Quận 1 TZ9118A Công ty TNHH Eskept
63B Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, 

TPHCM
9               61,002,631 

1521 Quận 1 TZ9165A Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Giải Pháp Dlt

Tầng 7, Số 60, Đường Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

4               22,528,064 

1522 Quận 1 TZ9194A Công Ty Tnhh Hermit Studio
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11               67,129,539 

1523 Quận 1 TZ9195A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN TRÍ NAM

45 VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG ĐA KAO, 

QUẬN 1
23               45,821,779 

1524 Quận 1 TZ9196A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIẾT 

BỊ SAO VIỆT

47 ĐỖ QUANG ĐẨU, PHƯỜNG PHẠM 

NGŨ LÃO, QUẬN 1
26             241,581,232 

1525 Quận 1 TZ9229A
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn 

Dandy

1C2 – 1C3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,812,197 

1526 Quận 1 TZ9232A Công Ty TNHH Chila Montessori

L10-06, Tầng 10 Tòa Nhà Vincom Center, 72 

Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

34             225,923,267 

1527 Quận 1 TZ9267A Công Ty TNHH Hậu Cần Ngân Hà

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

26               40,314,585 

1528 Quận 1 TZ9285A Công ty TNHH Starhub Vietnam
Lầu 57, tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 

phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
15               76,417,429 

1529 Quận 1 TZ9289A CTY CP ĐẦU TƯ MCD
Số 28 Bis Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Kao, 

Quận 1
21             199,786,243 

1530 Quận 1 TZ9290A Công Ty TNHH  Roco Media

L17-11, Tầng 17 Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé 

Q1 TP.HCM

23             232,473,401 

1531 Quận 1 TZ9299A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
14             257,945,634 

1532 Quận 1 TZ9309A Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Toàn Phát

Phòng 301, Tầng 3, Tòa nhà WMC, Số 102A-

B-C Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

21             111,704,338 

1533 Quận 1 TZ9372A Công Ty TNHH Udoo

Phòng 1901, Tầng 19, Saigon Trade Center, 37 

Tôn Đức Thắng  , Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

10             208,044,929 

1534 Quận 1 TZ9773A Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Digi Net

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

11               38,069,646 

1535 Quận 1 TZ9778A Công ty TNHH Networld Solutions International
Tầng 19, Tòa nhà STC, 37 Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
3               97,213,809 

1536 Quận 1 TZ9861A Công ty CP Đầu Tư Thương Mại TTV
Số 20-20B, đường Trần Cao Vân, phường Đa 

Kao, Quận 1, TP.HCM
15          5,953,346,292 

1537 Quận 1 TZ9866A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE

L17-11 TẦNG 17, TÒA NHÀ VINCOM, SỐ 

72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, 

QUẬN 1

8               13,378,690 



1538 Quận 1 TZ9949A CÔNG TY TNHH JYGLOBAL
353 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CẦU 

KHO, QUẬN 1
3                 9,624,393 

1539 Quận 1 TZ9956A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP H.A
111 KÝ CON, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI 

BÌNH, QUẬN 1,TPHCM
41             170,667,336 

1540 Quận 1 TZ9988A Công ty Cổ phần Thương mại DV Tư Vấn 3A 116 Nguyễn Văn Thủ, p. Đa Kao, Q1 19               40,014,765 

1541 Quận 1 TZ9993A CÔNG TY CỔ PHẦN KENTEK PHARMA

Tầng 16, 46 & 56, Bitexco Financial Tower, 2 

Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

4             132,153,281 

1542 Quận 1 TZA001A
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG 

QUỐC TẾ VIỆT NHẬT

42/50E Tôn Thất Thiệp, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
6               21,941,520 

1543 Quận 1 TZA031A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MEDEQUIP

71/7 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               22,752,412 

1544 Quận 1 TZA041A CÔNG TY TNHH TM DV KHÔI ANH
11B Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
10             214,694,309 

1545 Quận 1 TZA048A CÔNG TY TNHH MTV METTA
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
12               29,420,115 

1546 Quận 1 TZA068A
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Tvt Việt Nam

Lầu 4 Tòa nhà N'orch Building, 170Bis - 172 

Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

40               90,463,781 

1547 Quận 1 TZA076A Công Ty TNHH 9Plus

Phòng 621-1 Cowork 03, Tầng 6, Toà nhà Mê 

Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

5               16,555,463 

1548 Quận 1 TZA077A Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông 3A
Tầng 5, 446 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
20             135,181,531 

1549 Quận 1 TZA099A Công Ty Cổ Phần New Turing

Lầu 11, Tòa nhà Miss Áo Dài, Số 21 Nguyễn 

Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3                 4,722,713 

1550 Quận 1 TZA133A Công Ty Tnhh Rubik International Academy
20 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
4               12,873,179 

1551 Quận 1 TZA147A Công Ty Tnhh Aromatch
116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
11               16,951,678 

1552 Quận 1 TZA165A
Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất 

Diamond Decor

89A Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               11,377,862 

1553 Quận 1 TZA179A Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Cac
245/10D Đường Nguyễn Tãi, Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
27               82,241,199 

1554 Quận 1 TZA188A Công Ty Tnhh Tm Dv New Sky
214/B14 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,190,054 

1555 Quận 1 TZA392A CTY CP PHÁT TRIỂN NEO
Tầng 12(1206), CitiLight Tower, số 45 Võ Thị 

Sáu, phường Đa Kao, quận 1
27             197,556,718 

1556 Quận 1 TZA402A
Công ty Cổ Phần Thương mại Toàn Cầu Thanh 

Niên

510 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               93,721,590 



1557 Quận 1 TZA410A
CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

AN THIÊN THẢO

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               34,076,492 

1558 Quận 1 TZA419A Công ty CP Bắc Thái Gia
87 Bis Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
21             147,669,371 

1559 Quận 1 TZA433A Công ty Cổ phần DAEBOK
Số 116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16             363,462,676 

1560 Quận 1 TZA434A CÔNG TY TNHH SPEAK UP EDUCATION
LẦU 3, 17-19 TÔN THẤT TÙNG, PHƯỜNG 

PHẠM NGŨ LÃO, Q1
38             123,510,507 

1561 Quận 1 TZA437A
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN 

HOÀNG  KIM

Phòng 2003 Tầng 20 Tòa nhà Sun Wah , 115 

Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TPHCM

4                 4,551,362 

1562 Quận 1 TZA446A CÔNG TY TNHH TOKYOYOSHII VIỆT NAM
90-92 ĐINH TIÊN HOÀNG, PHƯỜNG ĐA 

KAO, QUẬN 1
38             221,349,860 

1563 Quận 1 TZA455A Chi nhánh Công ty Cổ phần Shine Studio 116 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1 13               43,222,059 

1564 Quận 1 TZA461A
CTY TNHH ĐẦU TƯ  PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG TACONS

Tầng 9, tòa nhà Empire Tower, 26-28 hàm 

nghi, phường bến nghé, quận 1
37               95,058,276 

1565 Quận 1 TZA462A CTY TNHH TM DV THỊNH TIẾN PHÁT
212/315 nguyễn văn nguyễn, phường tân định, 

quận 1
14               58,403,574 

1566 Quận 1 TZA468A Cty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Lighthouse
158 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1, 

TP.HCM
37               92,386,749 

1567 Quận 1 TZA477A CÔNG TY TNHH TAIGAWEB
Tầng 10 Tòa  nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn 

Trung Ngạn, P. Bến Nghé Q1 TP.HCM
38               65,548,801 

1568 Quận 1 TZA480A Công ty TNHH HT Camera
34-36 Lê Lai Phường Bến Thành, Quận  1, 

TP.HCM
8               27,118,279 

1569 Quận 1 TZA483A Công ty TNHH Âm Thanh Hoàng Kim
31 Đoàn Hồng Phước, Phường Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú, TPHCM
4                 9,872,464 

1570 Quận 1 TZA496A Công ty Luật TNHH C&P
11A, số 23 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q1, 

TP.HCM
38               64,320,811 

1571 Quận 1 TZA516A Công ty TNHH Xây Dựng kiến Trúc Nhà đẹp
Tầng 4, 156 Trần Quang Khải, p. Tân Định, 

Quận 1
23             157,476,865 

1572 Quận 1 TZA688A Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tư Vấn Rd
14 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               22,765,895 

1573 Quận 1 TZA714A Công Ty Tnhh Thương Mại & Dịch Vụ Gu Decor
68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
35               75,269,808 

1574 Quận 1 TZA718A Công Ty TNHH Wellhome

A1.41.OT09, Tầng 41, Aqua 1, Vinhomes 

Golden River, số 2, đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

19             534,520,117 

1575 Quận 1 TZA752A
Công ty Cổ phần  Truyền Thông và Công Nghệ 

AIG

160/3 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TPHCM
4               10,660,625 

1576 Quận 1 TZA807A Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Mz
56 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               60,866,396 



1577 Quận 1 TZA836A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch 

Vụ Hoàng Vy

65 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
6               22,360,520 

1578 Quận 1 TZA908A Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vpms
85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh
8               85,549,660 

1579 Quận 1 TZA924A Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Sarah

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

35             120,432,008 

1580 Quận 1 TZA979A
Công ty Cổ Phần Truyền Thông Doanh NhânTrẻ 

Việt Nam

Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ 

Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
4                 6,388,846 

1581 Quận 1 YN0163A Công Ty TNHH Xây Dựng Sao Huy

Phòng 2.3, Tầng 2, Tòa nhà Eva Building, Số 

92-94-96 Phan Khiêm Ích, P Tân Phong, Q.7, 

Tp.HCM

4               21,925,872 

1582 Quận 1 YN0320A CÔNG TY TNHH OCA VIỆT NAM
P1.02, lầu 1, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến 

Nghé, Quận 1
4             126,733,343 

1583 Quận 1 YN0669A Công ty Cổ Phần Thực Phẩm & Đồ Uống SW
45 Lý Tự Trọng, tầng trệt và 1, P.Bến 

Nghé,Q.1,TPHCM
13          1,974,171,533 

1584 Quận 1 YN0716A
Công ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Hội Đồng 

Tư Vấn Du Lịch

Phòng 1102, tầng 11, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 

Nguyễn Trung Ngạn, p. Bến Nghé, Q1
20             177,826,526 

1585 Quận 1 YN0942A Công Ty Cổ Phần Vinakor Hàn Quốc 234 Đinh Tiền Hoàng, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM 54             204,995,138 

1586 Quận 1 YN1090A
CÔNG TY TNHH ENVIRO QUEST JAPAN- 

VIỆT NAM

TẦNG 6, 7 , SỐ 2 NGÔ ĐỨC KẾ, P. BẾN 

NGHÉ, Q1, TP HCM
47             403,034,017 

1587 Quận 1 YN1107A CÔNG TY TNHH MTV AGECODE
7/6A Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1, TP 

HCM
14             896,533,572 

1588 Quận 1 YN1111A Công Ty CP Đầu Tư Be Hokkaido 54 Đông Du, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM 59             250,931,860 

1589 Quận 1 YN1131A CÔNG TY CỔ PHẦN CREACELL
P10.3 Tòa nhà Serepok Anh Minh, 56 Nguyễn 

Đình Chiểu, P. Đa Kao Q1 TP.HCM
9               23,312,806 

1590 Quận 1 YN1183A CÔNG TY TNHH RBA VIỆT NAM
LẦU 4, 180-192 NGUYỄN CÔNG TRỨ,P. 

NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM
4               90,641,672 

1591 Quận 1 YN1203A CÔNG TY CỔ PHẦN LECLE VIETNAM
TẦNG 2, 81 CÁCH MẠNG THÁNG 8, P. 

BẾN THÀNH, Q1, TPHCM
19          4,260,444,119 

1592 Quận 1 YN1210A CÔNG TY TNHH STARTUP SUCCESS
11 BIS PHAN NGỮ, P. ĐAKAO, Q1, TP 

HCM
52             937,379,339 

1593 Quận 1 YN1236A CÔNG TY TNHH MEDIA PRESTO VIET NAM
64 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU , PHƯỜNG 

ĐAKAO, QUẬN 1,TPHCM
9               19,565,131 

1594 Quận 1 YN1241A CÔNG TY TNHH BEST HR SOLUTION
TẦNG 3, 102A-B-C CỐNG QUỲNH, P. 

PHẠM NGŨ LÃO, Q1, TP HCM
4               71,799,366 

1595 Quận 1 YN1243A CÔNG TY TNH IEG CRYO & LPC
167-169 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. ĐAKAO, Q1, 

TP HCM
25               53,863,275 

1596 Quận 1 YN1304A CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM Á EDUBAO
Tầng số 4, Ngôi nhà Đức, 33 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1,TP HCM
19             170,771,834 

1597 Quận 1 YN1368A CÔNG TY TNHH TMX GLOBAL (VIET NAM)
Văn Phòng Regus, Tầng 16, Tòa Nhà Saigon 

Tower, 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1
4               85,595,794 



1598 Quận 1 YN1387A CÔNG TY TNHH BEOWULF VIỆT NAM
TẦNG 3 TÒA NHÀ HARBOUR VIEW, 35 

NGUYỄN HUỆ, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP HCM
22             315,470,025 

1599 Quận 1 YN1389A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IBUKI 76 LÊ LAI, P. BẾN THÀNH, Q1, TP HCM 13             263,787,256 

1600 Quận 1 YN1406A CTY TNHH JIO TECHNOLOGY Tầng 2, 83B hoàng sa, phường đa kao, quận 1 8          1,082,916,121 

1601 Quận 1 YN1454A CÔNG TY TNHH EISHO VIỆT NAM

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

10               25,644,956 

1602 Quận 1 YN1512A CTY TNHH VNK CAPITAL
Khu VP, tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn đình 

chiểu, phường đa kao, quận 1
47             183,669,342 

1603 Quận 1 YN1557A
CHI NHÁNH THỨC ĂN VÀ ĐỒ UỐNG - CÔNG 

TY TNHH PINETREE VIỆT NAM

184 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
18             231,708,778 

1604 Quận 1 YN1583A CÔNG TY TNHH LLOYD MORGAN VIỆT NAM
LẦU 46, SỐ 2 HẢI TRIỀU, PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1
9               56,840,912 

1605 Quận 1 YN1584A Công ty TNHH Công Nghệ Đầu Tư VINPOWER
Tầng trệt- Rosana Tower- Số 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1
9               15,036,336 

1606 Quận 1 YN1631A CÔNG TY TNHH MGROUP ENTERPRISES
8A/6B2 THÁI VĂN LUNG, PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ QUẬN 1, TPHCM
5               24,298,031 

1607 Quận 1 YN1702A
CÔNG TY TNHH FACADE CONCEPT DESIGN 

VIỆT NAM

52 ĐÔNG DU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, 

QUẬN 1
7             160,958,154 

1608 Quận 1 YN1703A CÔNG TY TNHH H&K HOLDINGS
61 MẠC ĐĨNH CHI, PHƯỜNG ĐA KAO, 

QUẬN 1
20               36,897,774 

1609 Quận 1 YN1753A CÔNG TY TNHH GLOBAL GASES VIỆT NAM
TẦNG 46, SỐ 2 HẢI TRIỀU, PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1
8               80,353,335 

1610 Quận 1 YV0530A
VPĐD Khronos Advisory Co., Ltd. Tại TP.Hồ Chí 

MInh

Lầu 46 Tháp Tài Chính Bitexco, 2 Hải Triều, 

P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM
55             209,560,599 

1611 Quận 1 YV0555A VPĐD Teseo S.P.A Tại TP.Hồ Chí Minh
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ 

Lão, Q1 TP.HCM
7               54,857,796 

1612 Quận 1 YV0837A

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RINKUU BUSINESS 

ASSIST CO.,LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

Tầng 7 Số 7 Đường Lý Tự Trọng - Phường 

Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
11               21,779,658 

1613 Quận 1 YV0893A
VPĐD DIVERGENT INSIGHTS PTE.LTD TẠI 

TP.HCM

TẦNG 2, SỐ 68 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 

BẾN NGHÉ, QUẬN 1
4             105,441,903 

1614 Quận 1 YV7208A
VPĐD OCEAN COOLING TOWER SDN. BHD. 

TẠI TP. HCM
37/2 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 24             172,967,224 

1615 Quận 3 CT0041C
HỘ KINH DOANH VĂN PHÒNG PHẨM TIẾN 

THÀNH HƯNG
490/41 LÊ VĂN SỸ P14 Q3 6               18,091,415 

1616 Quận 3 CT0052C
PHÒNG KHÁM PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

QUỐC TẾ US
459B NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P5 Q3 56             155,400,342 

1617 Quận 3 CT0064C HỘ KINH DOANH QUÁN NGỘ 6A LÊ QUÝ ĐÔN P6 Q3 30               47,851,520 

1618 Quận 3 CT0091C HKD Trịnh Thanh Hải
Số 57 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp 

HCM
11               28,522,208 

1619 Quận 3 CT0125C Hộ kinh doanh No Nê
48 Nguyễn Văn Mai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp 

HCM
4               41,614,408 



1620 Quận 3 HW0001C
Chi nhánh Trung tâm  Dữ liệu và thông tin đất đai 

Phía Nam
200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3 4               56,458,706 

1621 Quận 3 IC0049C
Cty TNHH Lô Gi Stíc Đông Dương và Viễn Đông 

(TC2675C)

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai lầu 20 Phòng 

2001A
69             281,256,017 

1622 Quận 3 IC0185C CTy TNHH Goodia Việt Nam (YN0076C) 107-109-111 Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3 32             317,018,528 

1623 Quận 3 IC0227C Công ty TNHH SOUL(TC3613C)
214-216 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP. HCM
7               93,684,132 

1624 Quận 3 IC0266C CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI 96 (TC6980C) 284A NAM KỲ KHỞI NGHĨA P8 Q3 69               89,914,476 

1625 Quận 3 IC0399C Chi nhánh Cty CP AEG Việt nam (TC4918C) 66-68 Võ Văn Tần .P6 Q3 32          1,810,243,561 

1626 Quận 3 IC0410C CTY TNHH CAPITAL STUDIO (TC9883C) 212 Lý Chính Thắng, P9, Q3 6               44,329,851 

1627 Quận 3 IC0504C
CÔNG TY TNHH VIETNAM TRUSTING AI 

(TC9726C)

Tầng 2 Tòa nhà Profomilk, 51-51B-53 Võ Văn 

tần, P.6, Q.3, TPHCM, Việt Nam
8               46,515,346 

1628 Quận 3 IC0563C
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ MẶT TRỜI 

(TC8298C)
82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, P6, Q3 7               52,834,137 

1629 Quận 3 IC0564C
Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Cuộc Sống Của 

Tôi (TC4536C)

179 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3               43,641,330 

1630 Quận 3 IC0577C CÔNG TY TNHH MEGA BRAND (TW4606C)
PHÒNG 302, 382/34 NGUYỄN THỊ MINH 

KHAI P5 Q3
38             224,965,562 

1631 Quận 3 IC0579C
Công ty TNHH Kết nối AMERICA ASIA 

(TW8022C)

Tầng M Tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 119  Lý 

Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp HCM
22               33,573,298 

1632 Quận 3 IC0636C Công Ty Cổ Phần Thiết Kế ADT (TW5752C)
Số 42 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
22               71,657,490 

1633 Quận 3 IC0637C

CÔNG TY TNHH VIET NAM 

INTERNATIONAL INSTITUTE OF SPORT  

(TW5407C)

212 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP 

HCM
8               85,667,996 

1634 Quận 3 IC0710C CÔNG TY TNHH ISTRA (TW9298C)

Tầng 5, Toà nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11               30,650,104 

1635 Quận 3 IC0714C CÔNG TY TNHH GVIDO (TW9028C)

Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               28,489,546 

1636 Quận 3 IC0753C
Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền 

thông THE LAMP (TW9803C)
22 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Tp HCM 11               85,148,594 

1637 Quận 3 IC0787C Công Ty Tnhh Lion Commerce (TW7835C)

Tầng 5, Toà nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               18,492,546 

1638 Quận 3 IC0827C

Văn phòng đại diện GETMEDS PHILIPPNES 

INC. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(YV0224C)

Tầng G, Số 222, đường Điện Biên Phủ, P.Võ 

Thị Sáu, Q.3, Tp HCM
4               30,543,618 

1639 Quận 3 IC4586C Công ty Tnhh English The Universe (TC6056C)

Tầng Lửng, Tòa nhà An Phú, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, VN

4               37,055,274 

1640 Quận 3 IC4594C
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SEN KIM 

CƯƠNG VIỆT NAM (TW1752C)

TẦNG G,5,6 số 13-15-17 TRƯƠNG ĐỊNH P6 

Q3
4               34,155,992 



1641 Quận 3 IC4596C CTY TNHH SOFI SOLUTIONS
Lầu 3, Phòng 2, NTA Buiding, 469 Điện Biên 

Phủ, P3, Q3
15             172,013,690 

1642 Quận 3 IC4619C Công Ty Tnhh Arisu Bbq & Coffee
286 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 03, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
29               76,606,649 

1643 Quận 3 IC4646C Công ty TNHH MTV AC3 (TW7606C)
Lầu 8 , 100 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Võ 

Thị Sáu Quận 3
7             117,082,931 

1644 Quận 3 IC4655C
CÔNG TY TNHH SOULFUL VENTURES (VIET 

NAM) (TW9675C)

109/39 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,572,467 

1645 Quận 3 QC0008C Cty CP  Xây Dựng Và Kinh Doanhđịa ốc III 181 Võ Thị Sáu,  Phường Võ Thị Sáu, Q3 3               47,315,872 

1646 Quận 3 QC0045C CN7 - Cty TNHH MTV Xây Lắp Điện 2 81 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 6             188,999,089 

1647 Quận 3 QC0052C
CN Tổng Cty CN Tàu Thủy - Trung Tâm TV TK 

CN Tàu Thủy

56/1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP. 

HCM
13             192,029,103 

1648 Quận 3 QC0061C Quỹ Nam Phương 222 Pasteur, P6, Q3 9               31,501,518 

1649 Quận 3 SZ0003C Trung Tâm Tư Vấn ứng Dụng Kinh Tế 149 Pasteur, P6, Q3 14             105,380,482 

1650 Quận 3 TC0285C Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình
235 Võ Thị Sáu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh
12        40,275,122,406 

1651 Quận 3 TC0312C Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Lễ Hội 201 Lê Văn Sỹ, P13, Q3 55             134,175,909 

1652 Quận 3 TC0346C Cty TNHH TVTK Hòa Bình 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3 5               95,567,647 

1653 Quận 3 TC0428C Cty CP Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Vui 139B Pasteur P6 Q3 95          2,707,801,601 

1654 Quận 3 TC0471C Cty TNHH DV TM Tuyết Hà 49B Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM 6               14,000,000 

1655 Quận 3 TC0514C Công ty TNHH Kỹ Thuật Nông Nghiệp Đông Á
117-119 Lý Chính Thắng Phường 7 Quận 3 

TPHCM
54             452,922,124 

1656 Quận 3 TC0604C Viện Nghiên Cứu TH & Kinh Tế ứng Dụng 341 LÊ VĂN Sỹ  P13 7               24,071,712 

1657 Quận 3 TC0667C
Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật  Nông Nghiệp Phát 

Nghĩa
798 Trường Sa, Phường 14, Quận 3 6             631,085,546 

1658 Quận 3 TC0745C
Cty Cổ Phần  Đầu Tư Xây Dựng và Du Lịch 

Trường An
185 Bis Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3 33             145,254,047 

1659 Quận 3 TC0751C Cty TNHH MPC ASIA PACIFIC 107/4 Vườn Chuối, P.4, Q.3 38             231,070,671 

1660 Quận 3 TC0754C Cty TNHH TM DV Phương Duy 62A phạm ngọc thạch P6 Q3 33             221,745,522 

1661 Quận 3 TC0837C Cty TNHH TM DV Mỹ Anh 248/7 PASTUER,P8 18               35,506,575 

1662 Quận 3 TC0904C Cty CP TM  A.m.y 100 CAO THắNG P4 Q3 63               95,462,810 

1663 Quận 3 TC1125C Cty Cp Đt Xd Bạch Hạc 384/3 NAM Kỳ KHởI NGHĩA, P8, Q3 70             527,507,609 

1664 Quận 3 TC1174C
Công Ty TNHH Kinh doanh Phát triển và Xây 

Dựng Nhà Bảo Trang Viên

561/5 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, 

TP.HCM
61          1,061,809,013 

1665 Quận 3 TC1250C Công ty Cổ phần Chi Lai
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
41          1,343,826,826 

1666 Quận 3 TC1266C CTY TNHH XD Thành Trường Lộc 315 A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TPHCM 60          1,308,036,547 

1667 Quận 3 TC1336C CTY TNHH Du Lịch Hành Trình Đông Dương
40 Trương Quyền, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
12             154,306,713 

1668 Quận 3 TC1610C Cty TNHH TMDV Lan Hồng 134/1C  CáCH MạNG THáNG TáM, P10, Q3 30               96,320,615 

1669 Quận 3 TC1674C DNTN Tân Vĩnh Hưng
14 Đường 6D Phường AN Lạc A Quận Bình 

Tân TPHCM
4               14,372,572 



1670 Quận 3 TC1718C
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Đất 

Việt
205/59E TRầN VĂN ĐANG, P11, Q3 82             361,983,744 

1671 Quận 3 TC1742C Cty TNHH Thiên Nam Anh 146 nguyễn thượng hiền, P04, Q3 21             142,576,325 

1672 Quận 3 TC1796C Cty TNHH ĐT XD Thiên Hương 399/1 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 13               38,492,516 

1673 Quận 3 TC1826C Cty CP TM DV TVTK Thời Trang Việt 189A Hai Bà Trưng, P6, Q3 25          3,827,615,729 

1674 Quận 3 TC1923C Công ty TNHH Đầu Tư SX Kim Ngân

Tầng 3, An Phú Plaza,117-119 Lý Chính 

Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

3               27,333,263 

1675 Quận 3 TC1959C Cty TNHH TM DV Tân Khánh Đạt
372/30/14 CáCH MạNG THáNG TáM, P10, 

Q3
23               38,060,021 

1676 Quận 3 TC2016C Cty CP Tin Học Tri Thức 158A Võ Thị Sáu, P8, Q3, TPHCM 29             514,943,647 

1677 Quận 3 TC2032C DNTN TM Tuấn Niên 42 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3 8               10,428,089 

1678 Quận 3 TC2038C Cty TNHH DT TM Bình Nam Bắc
Tầng 3, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, 

Quân 3, TP. HCM
11             185,206,639 

1679 Quận 3 TC2089C Công Ty CP Tập Đoàn Hưng Thịnh
191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
18        20,217,138,246 

1680 Quận 3 TC2177C
Công ty TNHH Thương Mại - Tư vấn - Kỹ Thuật 

Sao Nam
543/49 Nguyễn Đình Chiểu, P2. q3 7             133,198,633 

1681 Quận 3 TC2237C Công ty CP TV và ĐT Đô Thị Việt
250 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Võ Thị 

Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
5               60,558,700 

1682 Quận 3 TC2274C DNTN Việt Lâm 290/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q3 40               59,228,587 

1683 Quận 3 TC2317C Cty TNHH XD Thương Mại E.L.C
778 Nguyễn Đình Chiểu, P1, Q3; VPGD: 728-

730 Võ Văn Kiệt, P1, Q5
52             261,250,328 

1684 Quận 3 TC2407C Cty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Thông Minh 51/30 Cao Thắng, P3, Q3 19             112,408,044 

1685 Quận 3 TC2416C Công ty TNHH Hà Ân
Số E8, Lô E 552-588 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
58          1,847,320,074 

1686 Quận 3 TC2424C Cty TNHH Giao nhận VT Quốc tế ó Xanh 1048 Trường sa P12 Q3 4                 8,567,025 

1687 Quận 3 TC2517C Cty TNHH MTV In ấn Đức Phú
159A Bến Đình, Ấp Gót Chàng , xã An Nhơn 

Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM
45             329,143,779 

1688 Quận 3 TC2535C Cty TNHH TK In ấn Quốc Bình
51/27 Cao Thắng, Phường 03, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Min
4               15,239,766 

1689 Quận 3 TC2578C Cty CP Khoáng Sản Sông Đà Thăng Long 14B Kỳ Đồng, P9, Q3 11               20,517,026 

1690 Quận 3 TC2675C Cty TNHH Lô Gi Stíc Đông Dương và Viễn Đông
Tầng 4, Tòa nhà Xuri, 112 Cao Thắng, Phường 

04, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
74          3,007,658,135 

1691 Quận 3 TC2682C Công Ty TNHH Thực Phẩm Thịt Đỏ 490/36 lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 12               98,033,920 

1692 Quận 3 TC2703C Cty Cổ Phần Sơn SAMSON Lầu 4, số 241 Điện Biên Phủ, P6, Q3 5             253,982,947 

1693 Quận 3 TC2723C Cty TNHH TM & DV Phạm Hoàng Trang 219/67 Trần văn Đang, phường 11, Q3 10               25,178,427 

1694 Quận 3 TC2773C
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VIỆT NAM
47A Tú Xương, P7, Q3 12               40,919,448 

1695 Quận 3 TC2809C Công ty CP Citek
Lầu 10, tòa nhà ACB 444A- 446 Cách Mạng 

Tháng Tám, P11, Q3
50             766,735,325 

1696 Quận 3 TC2846C Cty TNHH MTV SX TM Điện Thành Vinh 629/73 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3 16             126,779,098 

1697 Quận 3 TC2968C Cty CP Sài Gòn ĐT Kỹ Thuật Xây Dựng 169 Võ Thị Sáu, P7, Q3 38             163,981,710 



1698 Quận 3 TC3000C Cty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Xây Dựng An Mỹ 358/13 CMT8, P10, Q3 5               19,789,618 

1699 Quận 3 TC3009C Công ty Cổ Phần Kiến Trúc S.A.G.O 19 Bà Huyện Thanh Quan, P6, Q3 5               44,811,944 

1700 Quận 3 TC3123C Công ty TNHH TM DV In ấn Quảng Cáo Hồng 272 Lý Thái Tổ, P1, Q3 5               12,051,025 

1701 Quận 3 TC3214C Cty CP Cao Su Vi Na Ca
82 VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, 

QUẬN 3, TP HỒ CHÍ MINH
9             145,048,310 

1702 Quận 3 TC3366C Công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế DTI
Tầng 3, tòa nhà ACM, Số 96 Cao Thắng, 

Phường 04, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
11               78,036,241 

1703 Quận 3 TC3420C Cty CP Môi Trường Địa Cầu Lầu 3, Tòa nhà 28 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3 10               28,063,147 

1704 Quận 3 TC3444C Cty TNHH Quảng Cáo  Hoàng Phi
135/37/76 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
68          1,038,457,060 

1705 Quận 3 TC3450C Cty CP TM DV STC Việt Nam
259, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, 

TPHCM
18               57,722,725 

1706 Quận 3 TC3458C Cty TNHH Du thuyền Mê Kông 658/1, Cách mạng tháng 8, P11, Q3 11               16,002,731 

1707 Quận 3 TC3567C Công ty TNHH Kỹ Thuật Nông Nghiệp Farmtech 800 Trường Sa Phường 14 Quận 3 8             561,819,687 

1708 Quận 3 TC3613C Công ty TNHH Soul
214-216 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP. HCM
6             705,245,314 

1709 Quận 3 TC3632C Công Ty TNHH Người Lạc Quan
Tầng 8, Tòa nhà Loyal, 151 Võ Thị Sáu, 

Phường  6, Quận 3
10               25,034,905 

1710 Quận 3 TC3642C Công Ty CP Đầu Tư XD Kỹ Thuật Đông Dương 19 Bà Huyện Thanh Quan , Phường 6 ,Quận 3 4                 8,190,052 

1711 Quận 3 TC3656C Công ty TNHH TM DV May Mặc Như ý 242 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3 3               10,875,255 

1712 Quận 3 TC3689C Công ty TNHH TM DV Minh Nhân 139/F1 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3 35             104,676,787 

1713 Quận 3 TC3693C Công ty TNHH SX TM XNK Đại Bàng Trắng
28 Cao Thắng Phường 5 Quận 3 Thành phố Hồ 

Chí Minh
37             225,610,734 

1714 Quận 3 TC3714C Công ty TNHH Dược Phẩm HPC Pharma Lầu 2, số 376 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3 27             155,617,227 

1715 Quận 3 TC3724C Công ty CP Test Sài Gòn
17/1 Đường TL48, Phường Thạnh Lộc, Quận 

12, TP.HCM
7               82,387,311 

1716 Quận 3 TC3798C Công ty TNHH TM DV Vĩnh Đan 448/3 Lê Văn Sỹ P14 Q3 10               29,590,334 

1717 Quận 3 TC3815C Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons
53 Trần Quốc Thảo Phường Võ Thị Sáu Quận 

3 TPHCM
19        17,020,842,527 

1718 Quận 3 TC3956C Công Ty TNHH Xây Dựng TMDV D.N.T Tầng 8, tòa nhà Loyal, 151 Võ Thị Sáu, P6, Q3 3             287,013,404 

1719 Quận 3 TC3968C Công Ty Luật TNHH Tư Pháp Sài Gòn 238/5 Tầng 2, Nguyễn Thị Minh Khai P6 Q3 64             317,595,370 

1720 Quận 3 TC3998C Công ty TNHH TV Thiết Kế XD Kiến Huỳnh 410/34 CMT8 phường 11 quận 3 12               18,406,227 



1721 Quận 3 TC4001C Công ty CP Kiến trúc và nội thất Platinum

161 Võ Văn Tần, p6, q3, tp.HCMLầu 3, số 10, 

Đường số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

19             141,402,640 

1722 Quận 3 TC4012C Công ty TNHH Daily F & B STORY 49 Ngô Thời NHiệm, phường 6, quận 3 122               54,140,303 

1723 Quận 3 TC4085C Công ty CP Tiếp thị truyền thông OHYEAH
Tầng M, Toà nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, P7, Q3, TP.HCM
66             876,055,360 

1724 Quận 3 TC4094C Công ty TNHH Quảng Cáo ONEPRO 351/38 lê văn sỹ phường 13 quận 3 8             304,927,434 

1725 Quận 3 TC4113C Công ty Cổ Phần Hiệp Gia Phú 202 Pasteur Phường 6 Quận 3 TPHCM 3                 6,737,075 

1726 Quận 3 TC4115C Công Ty Cổ Phần  DNA DIGITAL
51-53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP. Hồ Chí Minh
17             656,299,838 

1727 Quận 3 TC4153C DNTN Khách Sạn Lâm Viên 56/1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3 10               46,685,650 

1728 Quận 3 TC4350C Công ty Cổ Phần Xây Dựng Tiên Tiến Phát
205/14 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, 

Quận 3, TP. HCM
45          2,595,350,713 

1729 Quận 3 TC4352C
CN Cty CP Du Lịch Thiên Minh Hòa Bình tại 

TPHCM

157-157A đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, 

Tp. HCM
10          1,262,489,268 

1730 Quận 3 TC4364C Công Ty TNHH VN EXPRESS 241 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3 11               79,098,990 

1731 Quận 3 TC4412C Cty TNHH TM SX Sơn Phát Đạt 99AT Trần Văn Đang, p9, q3 10               30,071,070 

1732 Quận 3 TC4416C Cty TNHH Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Song An 510 Nguyễn Đình Chiểu, p4, q3 12             679,245,814 

1733 Quận 3 TC4427C Cty TNHH Kiến trúc Xây dựng Lê Anh 138 Trần Quốc Thảo, P7, Q3 11             124,699,448 

1734 Quận 3 TC4431C
Chi nhánh Cty Cổ phần Truyền thông Đa Phương 

Tiện
16 Trương Định, P6,Q3 4               59,813,362 

1735 Quận 3 TC4437C Công ty TNHH TM và DVKT COMTECH
Tầng M, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, P7, Q3
16               25,740,469 

1736 Quận 3 TC4487C Cty TNHH TM DV Thời Đại Công Nghệ 26 Nguyễn Phúc Nguyên, P9, Q3 3                 9,103,520 

1737 Quận 3 TC4493C Cty CP địa ốc Happy 123 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TPHCM 16             181,431,037 

1738 Quận 3 TC4536C
Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Cuộc Sống Của 

Tôi

179 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
17          7,830,743,048 

1739 Quận 3 TC4588C Cty Luật TNHH Lộc Phúc & Thịnh Lầu 7, số 311 Điện Biên Phủ, p4, q3, TP.HCM 78             293,383,552 

1740 Quận 3 TC4648C Cty TNHH TM và DV Mỹ thuật ứng dụng Sen Việt 351/4 Lê Văn Sỹ, P13,Q3 4                 4,676,712 

1741 Quận 3 TC4662C Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu
Lầu 6 tòa nhà Master số 155 Hai Bà Trưng, P6, 

Q3
4               31,674,027 

1742 Quận 3 TC4738C
Công Ty TNHH TM Và DV Truyền Thông Mặt 

Trời

Tầng 12B, tòa nhà Cienco4, số 180 Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

6               30,749,048 

1743 Quận 3 TC4739C Cty TNHH SX TM Suối Trẻ 100 Trần Quốc Toản,P7,Q3 27               82,566,095 

1744 Quận 3 TC4759C Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Phúc Cường Lầu 5, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 47             274,210,367 

1745 Quận 3 TC4765C
Công ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Nha Khoa 

Hoàng Vũ
185B/1F Lê Văn Sỹ Phường 13 Quận 3 7               11,545,989 



1746 Quận 3 TC4774C Công ty TNHH MTV Phúc Long LOGISTICS 453/16 Lê Văn Sỹ Phường 12 Quận 3 92             230,801,399 

1747 Quận 3 TC4826C Cty CP Kiến Trúc Prowind 110-112 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3 13             122,847,184 

1748 Quận 3 TC4969C Cty TNHH PT CN Nước và Môi trường AQC
116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
3               33,290,570 

1749 Quận 3 TC4990C Cty TNHH ESORA
163 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, TP.HCM
33             259,712,304 

1750 Quận 3 TC5003C CN CTY TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC 223 Lê Văn Sỹ, P.14, Q. Phú Nhuận 4               30,640,525 

1751 Quận 3 TC5018C Công Ty CP Công Nghệ Máy Chủ Mạng 58 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM 10               15,794,190 

1752 Quận 3 TC5028C Cty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh 110-112 Trần Quốc Toản P7 Q3 12             223,564,281 

1753 Quận 3 TC5032C Cty TNHH TV Quản Lý Doanh Nghiệp Gia Luật
13C Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               53,605,812 

1754 Quận 3 TC5046C
Cty TNHH Xây Dựng - Sản Xuất - TM - Hưng 

Giang
486 Nguyễn Thị MInh Khai. P2, Q3 10               49,300,296 

1755 Quận 3 TC5055C
Cty TNHH TM DV Quảng cáo trực tuyến Việt 

Nam

Tầng M, Tòa nhà An Phú plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, P7, Q3
49             177,975,416 

1756 Quận 3 TC5158C Công Ty TNHH AUM 6B Công Trường Quốc Tế, P6 ,Q3 56             117,092,318 

1757 Quận 3 TC5161C Công Ty CP Gate 1 386/77A Lê Văn Sỹ, P14, Q3 36          1,171,909,755 

1758 Quận 3 TC5180C Cty TNHH Thương Mại  Anh Tú
21 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Quận 3, 

TP.HCM
57             131,001,460 

1759 Quận 3 TC5187C Cty TNHH ĐT Tin Học Nghĩa Thăng 18/75 Trần Quang Diệu P14 Q3 70             129,944,772 

1760 Quận 3 TC5226C Cty TNHH IN Photocopy Thanh Cường 45C Cao Thắng, Phường 3 , Quận 3 3                 5,008,704 

1761 Quận 3 TC5432C Cty TNHH TM DV TB XD Tân Kiến Tạo
Tầng 3 Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý 

Chính Thắng Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
4               77,378,689 

1762 Quận 3 TC5450C Công Ty TNHH Thiết Kế- Quảng Cáo Nhất Tâm 80/3 Trần Quang Diệu, P14, Q3 45             113,867,232 

1763 Quận 3 TC5476C Công  Ty CP BĐS Nam Hưng 252 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q3 17               56,276,476 

1764 Quận 3 TC5479C
Cty TNHH Mạng xã hội trực tuyến Doanh nhân 

Online

Tâng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 5, Quận3
16               43,751,901 

1765 Quận 3 TC5519C Công Ty TNHH Công Nghệ Chế Tạo MTC 202 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3 48             206,731,218 

1766 Quận 3 TC5535C Công Ty TNHH MTV Thì Là 47/66 Trần Quốc Toản, P8, Q3 55             125,735,166 

1767 Quận 3 TC5591C
CÔNG TY TNHH SX THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG 

ÁNH SÁNG SG
629/103 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3 8             129,882,075 

1768 Quận 3 TC5652C Công Ty Cổ Phần  COLOR LIFE
270 F Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Tp. Hồ Chí Minh
14          1,134,806,487 

1769 Quận 3 TC5680C Công Ty TNHH SAIGON TRUE COFFEE 64 Trương Định, P7, Q3 46             402,146,163 

1770 Quận 3 TC5682C Cty TNHH TM DV Tư Vấn Bất Động Sản 24H
39H Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, 

Quận 1
3                 5,013,820 

1771 Quận 3 TC5732C CÔNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN DIệP CHI 228 PASTEUR, P.6, Q.3 8               14,361,741 

1772 Quận 3 TC5736C Cty TNHH Tiếp Thị Touche lầu 11, tòa nhà Argex, 58 Võ Văn Tần, P6, Q3 18             147,776,889 

1773 Quận 3 TC5755C Cty TNHH Tiếp Vận Lam Nguyễn 16/102C Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3 41             175,432,738 



1774 Quận 3 TC5761C CTY TNHH C.C Việt Nam
225/8 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Q3, 

TPHCM
23             113,950,619 

1775 Quận 3 TC5808C
Cty TNHH TM DV và Truyền Thông Giải trí Kế 

Tiếp
218/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3 30               98,756,231 

1776 Quận 3 TC5811C CTY TNHH Dịch Vụ  Nhà Hàng 5Ku 293 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM 39               66,264,339 

1777 Quận 3 TC5821C CTY TNHH TM DV KT Công nghệ Nhất Việt 414/30a CMT8, P11, Q3 8               40,473,994 

1778 Quận 3 TC5837C CTY TNHH Du Lịch Và Tư Vấn Hương Băng
Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, Số 278 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
5                 7,636,259 

1779 Quận 3 TC5892C Cty Cổ Phần NX Toàn Cầu 107A Trương Đinh, P6, Q3 24          1,027,653,853 

1780 Quận 3 TC5970C
Cty TNHH Thương mại dịch vụ Vận tải Kim 

Hoàng Sơn
40/44-P001 Trần Quang Diệu, P14, Q3 10               44,124,201 

1781 Quận 3 TC6106C Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Eco 70 Phạm Ngọc Thạch, P6,Q3,TP.HCM 79          1,935,080,987 

1782 Quận 3 TC6114C Công ty TNHH SKY ERP
Tầng M, An Phú Plaza, số 117-119 Lý Chính 

Thắng, P7, Q3
7               20,949,177 

1783 Quận 3 TC6154C Cty Cổ phần Thương mại dịch vụ G- Hitek 386/5D Lê Văn Sỹ P14 Q3 59             384,830,056 

1784 Quận 3 TC6307C Công ty TNHH Hannson
95B Trần Quốc Toản, Phường 07, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,856,124 

1785 Quận 3 TC6313C Cty CP Công nghệ Smac Việt Nam

Tầng  3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP.HCM

10             166,652,065 

1786 Quận 3 TC6415C Công ty TNHH Gokids Dịch Vụ Giáo Dục
538 Cách mạng tháng Tám, P11, Quận 3, Tp 

Hồ Chí Minh
7             232,921,934 

1787 Quận 3 TC6442C Cty TNHH Auto Hoàng Gia Sài Gòn
115 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp.HCM
9          1,190,047,248 

1788 Quận 3 TC6548C
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Quảng Cáo Cá Voi Xanh

Tầng Lửng tại Tầng 1, Toà Nhà An Phú, Số 

117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, 

Tphcm.

16             102,403,592 

1789 Quận 3 TC6720C Công ty CP Công nghệ An Toàn
41-43 Trần Cao Vân, Phường 06, Quận 3, Tp 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
88          2,521,978,903 

1790 Quận 3 TC6736C Công Ty TNHH Thủy Sản Minh Ngọc
801-803 Hoàng Sa - Phường 09 - Quận 3 - TP 

Hồ Chí Minh
31             210,691,262 

1791 Quận 3 TC6909C Công ty CP Giải Pháp Sáng Tạo AVR Việt Nam

TẦNG LỬNG TẠI TẦNG 1, TOÀ NHÀ AN 

PHÚ PLAZA, 117-119 LÝ CHÍNH THẮNG, 

P7, Q3

34             384,240,719 

1792 Quận 3 TC7012C CÔNG TY  LUẬT TNHH BÁCH LUẬT
TẦNG 8 TÒA NHÀ PAXSKY 2, 34A PHẠM 

NGỌC THẠCH P6 Q3
11             586,395,883 

1793 Quận 3 TC7018C
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ 

THANG MÁY WIN

18/11 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
28             228,093,138 

1794 Quận 3 TC7113C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM TÔI LÀ V 285BIS ĐBP P7 Q3 46               76,751,772 

1795 Quận 3 TC7176C
CÔNG TY TNHH BÁN ĐẤU GIÁ DẦU KHÍ 

VIỆT NAM

13C Nguyễn Văn Mai, Phường 08, Quận 3, 

TpHCM
21             166,278,703 

1796 Quận 3 TC7244C CÔNG TY CỔ PHẦN FOOD JOY 132 Vườn Chuối Phường 04 Quận 3, Tp HCM 17             157,860,698 



1797 Quận 3 TC7261C
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HEALING

Tầng lửng tại tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 

117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

31               73,567,589 

1798 Quận 3 TC7307C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA VIỆT TẦNG 8, SỐ 40 PHẠM NGỌC THẠCH P6 Q3 4               46,027,061 

1799 Quận 3 TC7366C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ SÀI GÒN
24/3 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               12,980,661 

1800 Quận 3 TC7429C Công ty TNHH sản xuất thương mại N.D.A 262/21B Lê Văn Sỹ , P14 Q3 TP.HCM 4               40,039,410 

1801 Quận 3 TC7434C
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ  THÀNH 

THÉP VĨNH THUẬN

108 Bàn Cờ, Phường 03, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               85,902,278 

1802 Quận 3 TC7502C Công Ty TNHH NS Vườn Biển
64-66-68 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 

03, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
58             105,327,206 

1803 Quận 3 TC7615C
Công Ty TNHH Giải Pháp Tự Động Cơ Khí Sáng 

Tạo Mới

Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03
10               53,702,490 

1804 Quận 3 TC7633C
CÔNG TY TNHH SOUTHWESTGATE & 

LEGAL GROUP

62A PHẠM NGỌC THẠCH P11, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13             238,104,512 

1805 Quận 3 TC7663C Công Ty TNHH VILLA GLASSWINDOW
7/5 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, TP.HCM, 

VN
8               80,628,622 

1806 Quận 3 TC7715C
Công ty TNHH Sản Xuất thương mại dịch vụ Giant 

step
390/32 CMT8 P10 Q3 TP.HCM 56               77,047,284 

1807 Quận 3 TC7726C
CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU CAO MINH

384/37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 7,801,838 

1808 Quận 3 TC7744C Công ty TNHH TM VT và du lịch xuyên việt OIL 465-467 Hai Bà Trưng , P8 , Q3 , TP.HCM 6               55,899,896 

1809 Quận 3 TC7821C Công ty TNHH tư vấn thuế gia luật 13C Nguyễn Văn Mai P8 Q3, TP.HCM 6               65,402,232 

1810 Quận 3 TC7849C
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIÊN MINH 

QUANG
57B Tú Xương , F7, Q.3, TP.HCM 3               14,465,462 

1811 Quận 3 TC7861C
Hiệp Hội Thể Thao BRIDGE Và POKER Việt 

Nam

200 Pasteur, Phường 06, Quận 03, TP.HCM, 

VN
5               15,919,951 

1812 Quận 3 TC7926C Công Ty TNHH Đầu Tư Khang Gia

Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai,  Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí 

Minh

7               65,263,958 

1813 Quận 3 TC7933C
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng 

HT

82-82A-82B-82C Võ Văn Tần , Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
20          1,243,745,136 

1814 Quận 3 TC7943C Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Sao Kim 177 HAI BÀ TRƯNG P6  Q3 14          3,281,419,892 

1815 Quận 3 TC8008C CÔNG TY TNHH DTSC

Tầng lửng tại tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 

117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17                 6,797,419 

1816 Quận 3 TC8036C Hợp Tác Xã Tiến Minh
Tầng 5 Tòa Nhà Songdo 62A Phạm Ngọc 

Thạch, Phường 06, Quận 03, TP.HCM
60             139,732,142 

1817 Quận 3 TC8123C Công ty TNHH Yeah1 Publishing
Tầng 8, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp HCM
5             135,613,940 



1818 Quận 3 TC8212C CÔNG TY TNHH MELA
855 Hoàng Sa, Phường 09, Quận 3, Tp. Hồ Chí 

Minh
4               28,188,780 

1819 Quận 3 TC8248C CÔNG TY TNHH KUL ENTERTAINMENT

Tầng 5, Tòa Nhà TPP, số 141 đường Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

62             150,262,705 

1820 Quận 3 TC8298C Công Ty TNHH Thiết Kế Mặt Trời
82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, Phường 06, 

Quận 03, TP.HCM, VN
5               33,604,144 

1821 Quận 3 TC8300C
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học 

Phúc Hải

123/E8 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 03, 

TP.HCM, VN
7               22,149,851 

1822 Quận 3 TC8406C
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

DẦU KHÍ LONG SƠN

62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               20,678,446 

1823 Quận 3 TC8419C
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU 

LỊCH COLI GROUP

617 Hoàng Sa, Phường 07, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               36,537,424 

1824 Quận 3 TC8440C
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Hiệu Hoa 

Kỳ

331 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 03, 

TP.HCM
46             217,619,581 

1825 Quận 3 TC8441C
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HUY HƯNG
71 TRẦN QUANG DIỆU, P14 Q3 6               60,879,543 

1826 Quận 3 TC8459C Công Ty Tnhh Red Sunrise

Tầng 3, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý 

Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP.HCM

9               19,903,817 

1827 Quận 3 TC8613C Công Ty Tnhh Adwardsoft

Tầng 1, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

52             150,876,692 

1828 Quận 3 TC8625C Công Ty Cổ Phần Vulkan Engineering
383 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh.
45               82,634,005 

1829 Quận 3 TC8713C
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG THẾ 

TRÌNH

79/70E Trần Văn Đang, Phường 09, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               12,328,760 

1830 Quận 3 TC8745C Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Chân Trời Mới
55 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             357,188,623 

1831 Quận 3 TC8821C Công Ty Tnhh Organica
23 Nguyễn Sơn Hà, Phường 06, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               11,927,484 

1832 Quận 3 TC8822C
Công Ty Tnhh Phát Triển Dịch Vụ Giáo Dục Và 

Đào Tạo Min

8B Sư Thiện Chiếu , Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12             420,525,586 

1833 Quận 3 TC8842C CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TUẤN THY
166/1/17 Lý Thái Tổ, Phường 01, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,436,590 

1834 Quận 3 TC8844C CÔNG TY TNHH KIBAN VIỆT NAM
383 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
46               82,769,918 

1835 Quận 3 TC8861C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHOOZIA

Tầng 5A, Số 78-80 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 6,383,865 

1836 Quận 3 TC8869C Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Trường Minh

Tần Lửng tại Tầng 1, Tòa Nhà An Phú Plaza, 

Số 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 

03, TP.HCM

6               16,246,647 



1837 Quận 3 TC8875C
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM – ASEAN 

MARKET RESEARCH & EXPORT SUPPORT

63 Võ Thị Sáu, Phường 06, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
17             215,169,454 

1838 Quận 3 TC8904C CÔNG TY CP ĐẦU TƯ MÊ LINH
117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
24               47,987,460 

1839 Quận 3 TC8965C
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản C30 

Tân Bình

51 Ngô Thời Nhiệm, Phường 06, Quận 03, 

TP.HCM
7               95,548,311 

1840 Quận 3 TC9058C CÔNG TY TNHH BAZANGO
508/3, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               59,913,647 

1841 Quận 3 TC9087C Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nam Bắc Á P103 - 388 Võ Văn Tần P5 Q3 3               14,513,879 

1842 Quận 3 TC9105C CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X
53 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
19        16,602,802,077 

1843 Quận 3 TC9129C CÔNG TY TNHH MGR VINA 110 CAO THẮNG, P.4, Q.3, TPHCM 14               99,064,202 

1844 Quận 3 TC9131C
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Tấn An 

Gia

210/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, 

Quận 03, TP.HCM
4               14,437,095 

1845 Quận 3 TC9160C
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN HƯNG 

PHÁT

60/88 Lý Chí Thắng, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
34               51,695,982 

1846 Quận 3 TC9229C CTY CP ELITE GRACE
Lầu 8 Tòa Nhà Loyal 151-151Bis Võ Thị Sáu 

P6 Q3
23               47,648,865 

1847 Quận 3 TC9230C CTY CP CONNECTION ONE
Tầng 5, Tòa nhà SongDo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, P6, Q3
22               45,408,065 

1848 Quận 3 TC9259C
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN 

THÔNG PHƯỚC THÀNH

Số 16/55/20 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
40               68,228,492 

1849 Quận 3 TC9266C CTY CP TV VÀ ĐT VIỆT ÚC 402 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P5, Q3 29          2,062,270,984 

1850 Quận 3 TC9292C CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH THUẬN

Tầng 11A, Tòa nhà Deli Office, Số 70 Phạm 

Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

23               47,648,865 

1851 Quận 3 TC9315C
CTY TNHH MTV THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

MINH QUÂN

60/8 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, Xã Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
26             138,177,936 

1852 Quận 3 TC9350C CÔNG TY TNHH MỲ QUẢNG MỸ SƠN
Số 9A Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               20,851,225 

1853 Quận 3 TC9428C CTY CỔ PHẦN DV ĐỊA ỐC PQR

Lầu 3, Tòa nhà Viet Office, số 14 Trương 

Quyền, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ 

Chí Minh

5             362,571,648 

1854 Quận 3 TC9459C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AKIRA

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza 117-119  Lý 

Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

16               33,831,047 

1855 Quận 3 TC9481C CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM NGUYÊN
Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P5, Q3
4               74,319,545 

1856 Quận 3 TC9482C
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

INC

114A/7 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
11               46,150,277 



1857 Quận 3 TC9821C CÔNG TY TNHH PETIT GATEAU
13C Nguyễn Văn Mai, Phường 08, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               49,659,810 

1858 Quận 3 TC9874C CTY CP SX VÀ TM GWOOD
330 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12             150,571,100 

1859 Quận 3 TW0012C CTY TNHH INVESTMENT LAND
Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, P7, Q3
50             125,193,453 

1860 Quận 3 TW0287C CÔNG TY TNHH BẾP VÙNG CAO
141/17 Bàn Cờ, Phường 03, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               19,873,840 

1861 Quận 3 TW0346C
Công Ty TNHH Giải Trí Nghệ Thuật Liên Quốc 

Gia

204/11 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức
16             289,064,844 

1862 Quận 3 TW0348C CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG VIỆT AN 280/35 CMT8, P.10, Q.3, TPHCM 40             485,366,537 

1863 Quận 3 TW0361C
TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ CẦU ĐƯỜNG CẢNG
224 ĐIỆN BIÊN PHỦ P7 Q3 28             305,900,534 

1864 Quận 3 TW0363C
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Ngô Hoàng

177 Trương Định ,Phường 09 ,Quận 3, 

Tp.HCM
36             193,718,429 

1865 Quận 3 TW0451C
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NATURAL BEAUTY

284/5A Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               23,108,842 

1866 Quận 3 TW0461C
CÔNG TY TNN MT ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ 

VIỆT NAM
541/28 ĐIỆN BIÊN PHỦ P3 Q3 5               13,122,650 

1867 Quận 3 TW0474C CTY CP HƯNG THỊNH LAND
53 Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Q.3, 

TPHCM
16        26,498,904,325 

1868 Quận 3 TW0502C CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ẨM THỰC XANH
52 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TpHCM
9             517,781,138 

1869 Quận 3 TW0515C CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BANANA
Tầng 1, số 117-119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, 

TPHCM
8               32,318,287 

1870 Quận 3 TW0522C
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHÚC MINH

Tầng 3, Số 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 05, Quận 3, TpHCM
20               34,075,165 

1871 Quận 3 TW0553C CTY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BMS TẦNG 6- 79 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P6, Q3 5               53,336,689 

1872 Quận 3 TW0567C Công ty Cổ phần SmartPetro Việt Nam
Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
7             259,027,461 

1873 Quận 3 TW0578C
CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ENVIMART
TẦNG 14, 412 NG THỊ MINH KHẢI, P5, Q3 46             975,693,234 

1874 Quận 3 TW0594C Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Galaxy
330 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 

3, TP.Hồ Chí Minh
7             475,571,657 

1875 Quận 3 TW0665C
CTY CỔ PHẦN VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG 

QUÁN SÁCH MÙA THU
352/24A NG ĐÌNH CHIỂU, P4, Q3 8               14,361,741 

1876 Quận 3 TW0693C
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ NAM SÀI GÒN

110 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               48,576,732 

1877 Quận 3 TW0722C Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Nhật AKITA
109 Lý Thái Tổ, Cư xá Đường Sắt, Phường 1, 

Quận 3, Tp HCM
5                 9,687,815 

1878 Quận 3 TW0725C CÔNG TY TNHH FILM CLINIC
575/50 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 

3, TP. HCM
40             192,413,716 

1879 Quận 3 TW0735C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NHÀ VUI 10A Sư Thiện Chiếu, P.7, Q.3, TPHCM 51          1,034,272,147 

1880 Quận 3 TW0742C CTY CP HƯƠNG SEN 53 Trần Quốc Thảo, P7, Q3 4               18,313,503 



1881 Quận 3 TW0743C
CTY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

THUẬN THÀNH PHÁT
53 Trần Quốc Thảo, P7, Q3 7               32,194,736 

1882 Quận 3 TW0746C CÔNG TY TNHH FOBE
Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TpHCM
4             246,894,675 

1883 Quận 3 TW0773C CÔNG TY TNHH SANG JIN VIỆT NAM
Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TpHCM
60             235,207,301 

1884 Quận 3 TW0786C Công ty TNHH Thời Trang Mai Lâm
103 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, 

Tp HCM
36             217,869,026 

1885 Quận 3 TW0787C
CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ GIẢI PHÁP TÀI 

CHÍNH
1014 TRƯỜNG SA, P12, Q3 10               71,191,446 

1886 Quận 3 TW0792C CÔNG TY TNHH ADAM MUZIC 192 VÕ THỊ SÁU P7 Q3 9               27,541,380 

1887 Quận 3 TW0804C Công ty Cổ Phần Goody Group 139 Pasteur, Phường 06, Quận 3, TpHCM 4             461,383,831 

1888 Quận 3 TW0919C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN NINH KAIZEN
519 Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 3, 

TpHCM
39             133,747,307 

1889 Quận 3 TW0929C CTY TNHH TM VÀ DV Y TẾ MEDNOVUM
Lầu 8, Pax Sky 2, 34A Phạm Ngọc Thạch, P6, 

Q3
17             146,330,317 

1890 Quận 3 TW0941C CTY LUẬT TNHH HK & GIA LUẬT 13C Nguyễn Văn Mai, P.8, Q.3, Tp HCM 5               90,771,351 

1891 Quận 3 TW1103C CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ DV TM SÀI GÒN 89/5 TRẦN QUỐC TOẢN, P.7, Q.3, TPHCM 7               93,898,351 

1892 Quận 3 TW1136C
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH HAI BỐN 

BẢY
288H1 NAM KY khởi nghĩa, p8, q3 3                 4,885,376 

1893 Quận 3 TW1180C
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM DV 

QUẢNG CÁO THE FUTURE

TẦNG LỬNG, AN PHÚ PLAZA, 117-119 LÝ 

CHÍNH THẮNG P7 Q3
3                 5,293,417 

1894 Quận 3 TW1213C CÔNG TY TNHH LIKE ART
358/2/10 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM P10 

Q3
3               21,173,665 

1895 Quận 3 TW1215C CÔNG TY TNHH XPLOREASIA VIỆT NAM TẦNG 4,63D VÕ VĂN TẦN P6 Q3 7               11,399,484 

1896 Quận 3 TW1294C CTy TNHH Đầu tư Quốc tế Kim Hoàng Phát
100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Tp.HCM
7               13,524,195 

1897 Quận 3 TW1411C
CTY TNHH TM DV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

KHANG BÌNH

Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P5, Q3
44             109,685,919 

1898 Quận 3 TW1417C Cty CP An Tư HOLDINGS 55 Trương Định, P.6, Q.3, Tp HCM 32               67,596,725 

1899 Quận 3 TW1494C CTY TNHH TƯ VẤN DU HỌC H & M Tầng 7, 520 Cách Mạng Tháng 8, P11, Q3 3               16,361,468 

1900 Quận 3 TW1516C CTY CP LYN PROPERTY
113 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP Hồ Chí Minh
13             964,007,266 

1901 Quận 3 TW1573C
CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT GALAXY 

ID

179 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
16          1,337,479,607 

1902 Quận 3 TW1604C CTY TNHH MEGA E&T VN
Tầng 2, Tòa Nhà Vietoffice , 481 Điện Biên 

Phủ , Phường 03, Quận 3, TP.HCM
44               79,607,590 

1903 Quận 3 TW1606C CÔNG TY CP BLUE ORIGIN 326 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM P10 Q3 23               47,648,865 

1904 Quận 3 TW1668C
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VISA TOÀN CẦU

Tầng 14, HM Town building, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TpHCM
11               63,034,931 



1905 Quận 3 TW1685C CÔNG TY CP ĐẠI TÙNG NIÊN
LẦU 3 , ACM BUILDING , 96 CAO THẮNG 

P4 Q3
23               47,648,865 

1906 Quận 3 TW1696C
CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG 

Á

TẦNG LỬNG, AN PHÚ PLAZA, 117-119 LÝ 

CHÍNH THẮNG P7Q3
4               17,594,791 

1907 Quận 3 TW1745C CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ OLLI 96 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P6 Q3 14          1,250,170,377 

1908 Quận 3 TW1752C
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SEN KIM 

CƯƠNG VIỆT NAM

11B, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
8             324,254,517 

1909 Quận 3 TW1769C
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN ĐẢO VÀNG

Số 04 Đường Nội khu Hưng Gia 2, Khu Phú 

Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, 

TPHCM

9               23,586,403 

1910 Quận 3 TW1815C
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG TÂM 

MINH

Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

24               40,017,462 

1911 Quận 3 TW1910C
CTY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MINH NAM 

ANH

596A Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03, 

Quận 03, TP Hồ Chí Minh
46          4,582,413,625 

1912 Quận 3 TW1956C CÔNG TY TNHH ĐIỆN PHƯỚC TẤN 59/26/8 HUỲNH TỊNH CỦA P8 Q3 30             184,811,342 

1913 Quận 3 TW2014C CTy TNHH Gỗ Hà Nguyễn 239/63/42 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp HCM 11               18,149,855 

1914 Quận 3 TW2186C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ITN 382/27 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P5 Q3 12               36,221,177 

1915 Quận 3 TW2191C Cty CP Giải pháp kỹ thuật ST
Tầng 8, Tòa nhà Callary 123 Lý Chính Thắng, 

P.7, Q.3, Tp HCM
4               96,510,066 

1916 Quận 3 TW2247C CTy TNHH Kinh doanh Dịch vụ Hoàn Đạt 314A Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp HCM 33             183,472,618 

1917 Quận 3 TW2277C CTy TNHH Nông nghiệp Minh Huy
Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý 

Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp HCM
23               76,794,636 

1918 Quận 3 TW2332C Cty CP Cơ điện G-TECH 110 Cao Thắng, P.4, Q.3, Tp HCM 14             132,280,261 

1919 Quận 3 TW2382C CTY TNHH TM DV ẾCH XANH 55A-B Hồ Xuân Hương, P Võ Thị Sáu, Quận 3 11             218,213,336 

1920 Quận 3 TW2389C CÔNG TY TNHH BÚN BÒ GÁNH 110 LÝ CHÍNH THẮNG P8 Q3 30             246,620,771 

1921 Quận 3 TW2394C CTY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ SAG
648/9 Cách Mạng Tháng Tám, P11, Q3, 

TP.HCM
6               47,568,045 

1922 Quận 3 TW2401C CTY TNHH DT VÀ PT TÂY PHÁT
100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 

3,
60             420,112,124 

1923 Quận 3 TW2403C CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA NHÂN 177/2 TRƯƠNG ĐỊNH, P9, Q3 28               77,740,838 

1924 Quận 3 TW2464C
CTY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO S-

MEDIA
184 NAM KÝ KHỞI NGHĨA, P6, Q3 52             186,262,187 

1925 Quận 3 TW2466C
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG 

HẢI

LẦU 5, PAX SKY, 123 NGUYỄN ĐÌNH 

CHIỂU P6 Q3
50             311,246,830 

1926 Quận 3 TW2474C CTy TNHH Nam Anh INT

Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

4                 9,592,239 

1927 Quận 3 TW2643C CTY CP GIA DOANH GROUP 15 Nguyễn Thị Diệu, P6, Q3, TP.HCM 8                 5,542,954 

1928 Quận 3 TW2647C CÔNG TY TNHH SX VÀ XNK TRUNG MỸ 290/6 NAM KỲ KHỞI NGHĨA P8 Q3 59             163,564,531 

1929 Quận 3 TW2685C
CTY TNHH MTV TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI 

HƯNG THỊNH

116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, 

TP.HCM
51             105,378,490 



1930 Quận 3 TW2764C
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH 

COMMERCIAL PROPERTY

53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3
19          2,395,558,813 

1931 Quận 3 TW2828C CÔNG TY TNHH BAZAN CRUISE COFFEE 55 PHẠM NGỌC THẠCH P6 Q3 10               12,650,980 

1932 Quận 3 TW2875C
CÔNG TY TNHH VANNIX INDUSTRIAL 

TRADING
348 NGUYỄN THỊ MINH KHAI P5 Q3 48             106,951,727 

1933 Quận 3 TW2883C
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRƯỜNG 

PHÁT
359/1/9M LÊ VĂN SỸ P13 Q3 31               47,544,962 

1934 Quận 3 TW2885C CTY TNHH TM XD CẨM SA LIÊN 46/25 Trần Quang Diệu, P14, Q3, TP.HCM 5               26,018,153 

1935 Quận 3 TW2969C CTY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG SIXTEEN 16 LÊ QUÝ ĐÔN, P6, Q3 5               93,010,740 

1936 Quận 3 TW3026C CTY TNHH SX TM DV HÒA TRẦN 590/F2 CMT8 P11, Q3 38               56,928,640 

1937 Quận 3 TW3113C CTY TNHH KIẾN TRÚC GỖ BỌC ĐÔ
218/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, 

Q3, TP.HCM
37             881,605,396 

1938 Quận 3 TW3125C Cty CP Đầu tư bất động sản Trường Phú 2 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3, Tp HCM 22               37,833,357 

1939 Quận 3 TW3175C CTY TNHH TM DV VẬN TẢI BIỂN SAO VÀNG 508/3 NG ĐÌNH CHIỂU, P4, Q3 8               34,561,622 

1940 Quận 3 TW3240C Công Ty Tnhh Một Thành Viên Phương Xưa
12A Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               31,230,099 

1941 Quận 3 TW3266C Công Ty Tnhh Tý Phước
134A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               25,065,236 

1942 Quận 3 TW3281C Công Ty Tnhh Yoga Planet
212 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, 

TPHCM
4               24,053,897 

1943 Quận 3 TW3286C
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 

VIỆT - ASIA

397 Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh
3                 4,574,876 

1944 Quận 3 TW3303C Công ty Cổ phần VIEZ
222 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               47,853,937 

1945 Quận 3 TW3513C Công Ty Tnhh Hawaii Beauty
Số 399 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
41               83,573,045 

1946 Quận 3 TW3565C
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT 

NAM SINGAPORE
139A1 LÝ CHÍNH THẮNG, P7, Q3 49             164,369,221 

1947 Quận 3 TW3566C Công Ty Cổ Phần VH - Công
656/74 Cách Mạng Tháng Tám,P.11, Q.3, Tp 

HCM
23               31,471,488 

1948 Quận 3 TW3569C
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LONG 

CƯỜNG
254 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3 13               82,070,614 

1949 Quận 3 TW3588C Công Ty Tnhh Thương Mại Yacchaba

Lầu 08 Tòa nhà Loyal, 151 Võ Thị Sáu, 

Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

27               47,306,966 

1950 Quận 3 TW3596C CTy TNHH PERFECT LEAP
105 Bàn Cờ, Phường 03, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh
27               44,853,295 

1951 Quận 3 TW3647C Công Ty Cổ Phần The Face Media
59/32 Huỳnh Tịnh Của, Phường 08, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
16             134,202,334 

1952 Quận 3 TW3676C Cty CP Đầu tư Phát triển NTM 23 Nguyễn Sơn Hà, P.5, Q.3, Tp HCM 14               44,199,820 

1953 Quận 3 TW3678C Cty CP Tin học Thiên Kim 158 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, Tp HCM 25               34,795,988 



1954 Quận 3 TW3695C CTY TNHH TM VÀ DV NMD & CỘNG SỰ
52 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
10             194,205,549 

1955 Quận 3 TW3701C Công Ty Tnhh Phát Triển Dịch Vụ Quang Đạt
Số 62/28 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
29               54,511,892 

1956 Quận 3 TW3707C Cty CP Giáo dục Sáng tạo Châu Á
255/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
21             492,838,160 

1957 Quận 3 TW3746C
Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ - Xây 

Dựng Milan

Lầu 7, 34A Phạm Ngọc Thạch , Phường 06, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3               12,336,547 

1958 Quận 3 TW3798C Công Ty Tnhh Thảo Mộc Inso
207 Điện Biên Phủ, Phường 06, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh
3                 5,137,763 

1959 Quận 3 TW3800C Công Ty Cổ Phần Bon Grocer 20 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 13             417,534,225 

1960 Quận 3 TW3832C CTy TNHH TM DV Trường Phát Huy 142/13 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp HCM 5               29,056,109 

1961 Quận 3 TW3932C CÔNG TY TNHH SỢI KHANG KIỆN
Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, 

Phường 02, Quận 3, Tp.HCM
8               13,298,680 

1962 Quận 3 TW3967C
CTy TNHH TM DV Tin học và Xây dựng Hoàn 

Thịnh

291/20 VÕ VĂN TẦN, Phường 05, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
9               13,981,168 

1963 Quận 3 TW3969C CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT HIỆP LỢI 188/17 Võ Văn Tần, P5, Q3, TP.HCM 31               49,019,855 

1964 Quận 3 TW3971C Văn phòng Luật sư Chung Vinh
Tầng 14, Phòng A1, Tòa nhà HM Town, 412 

Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp HCM
44             209,517,423 

1965 Quận 3 TW3972C

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BỒI DƯỠNG 

NGHIỆP VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - MÔI 

TRƯỜNG

96 Cao Thắng, P4, Q3, TP.HCM 13               23,087,534 

1966 Quận 3 TW4035C CTY TNHH FANCY
Tầng lửng, An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính 

Thắng, P7, Q3
12               42,296,030 

1967 Quận 3 TW4055C
Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Và Thương 

Mại An

Tòa nhà VietOffice, số 14 Trương Quyền - 

Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí 

Minh

9               91,212,331 

1968 Quận 3 TW4115C Cty CP 25 FIT 105C Trương Định, P.6, Q.3, Tp HCM 5          1,392,516,338 

1969 Quận 3 TW4120C
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG 

VIỆT
145/32 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P1, Q3 20               50,980,786 

1970 Quận 3 TW4180C Công Ty Tnhh Nha Khoa Sv
99 Cao Thắng, Phường 03, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh
16               59,184,058 

1971 Quận 3 TW4236C CTY TNHH TM DV KỸ THUẬT THẢO NGÂN 49/38 Võ Văn Tần, P6, Q3, TP.HCM 7                 9,211,587 

1972 Quận 3 TW4280C Cty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu An Đô 228 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM 44             529,544,181 

1973 Quận 3 TW4305C CTY TNHH PHÁT TRIỂN CITY 225 Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP.HCM 6             146,405,398 

1974 Quận 3 TW4317C Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển NTT

Tầng 12B, tòa nhà Cienco 4, 180 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

5                 6,731,413 

1975 Quận 3 TW4357C Công Ty Cổ Phần Phú Mỹ E&C

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3                 4,571,586 



1976 Quận 3 TW4364C Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Thương Mại Hồ Gia
66/19 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
41               69,876,731 

1977 Quận 3 TW4369C Cty CP Kinh doanh và phát triển Việt Phan
Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý 

Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp HCM
47             101,847,656 

1978 Quận 3 TW4381C Cty CP Dịch vụ và đầu tư DK
Tầng 4, Tòa nhà Win Home, số 284A Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp HCM
13               25,126,488 

1979 Quận 3 TW4389C
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp 

Phú An

326 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
7               47,564,814 

1980 Quận 3 TW4439C
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KỸ 

THUẬT NỘI THẤT GROUP

253 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP.HCM
16               90,687,328 

1981 Quận 3 TW4489C
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 

VẬN CHUYỂN TÂN THÀNH

Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 

04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21               87,032,237 

1982 Quận 3 TW4521C CTy TNHH TM DV XD Quang Nguyễn 443/16B Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp HCM 5                 8,973,565 

1983 Quận 3 TW4544C
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Nhà Song 

Phát

Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

7             154,950,787 

1984 Quận 3 TW4552C
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC 

BSN
194C PASTEUR P6 Q3 5               36,142,811 

1985 Quận 3 TW4624C Công Ty Tnhh Tư Vấn Hoàng Khang
160 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
7                 9,507,592 

1986 Quận 3 TW4653C Công Ty Tnhh Hauhuynh
491A/66 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
35               64,306,653 

1987 Quận 3 TW4659C
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

INDEC
53 TRẦN QUỐC THẢO P7 Q3 17          2,342,866,609 

1988 Quận 3 TW4693C Công Ty Tnhh Tm Udent
180 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
9               18,333,268 

1989 Quận 3 TW4724C CÔNG TY TNHH NOTOKYO VIỆT NAM 199/23 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM P4 Q3 11               37,767,419 

1990 Quận 3 TW4728C
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

LINK

136 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               48,172,780 

1991 Quận 3 TW4761C CÔNG TY TNHH TMKT XÂY DỰNG LƯU GIA 416/149 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P4 Q3 17               52,517,046 

1992 Quận 3 TW4829C Công Ty Tnhh Primo Empire

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

42               73,259,249 

1993 Quận 3 TW4876C Công ty TNHH FRESHDRIP Việt Nam
243 Lê Văn Sỹ , Phường 13, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8             177,475,906 

1994 Quận 3 TW4898C CTY CP VN PIONEERS
Lầu 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, P4. Q3, 

TP.HCM
23               47,648,865 

1995 Quận 3 TW4903C CÔNG TY TNHH AQUITY VENTURE 31 HỒ XUÂN HƯƠNG P6 Q3 38             163,968,643 

1996 Quận 3 TW4912C CÔNG TY TNHH KAKHU VIỆT NAM
290/27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
13               30,474,707 

1997 Quận 3 TW4942C CÔNG TY CỔ PHẦN ELITES LIFE FINANCE

Tầng 3, Toà nhà TS Building, Số 17 Đường số 

2, Cư xá Đô Thành, Phường 04, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

39             219,608,654 



1998 Quận 3 TW4950C Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Redclover
769 Hoàng Sa, Phường 09, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh
3               10,619,218 

1999 Quận 3 TW4953C CÔNG TY LUẬT TNHH MTV PHƯỚC TÍN 540/28 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM P11 Q3 9               51,049,679 

2000 Quận 3 TW4955C CTy TNHH TM DV Máy tính Minh Khôi
372/15/19C Cách Mạng Tháng 8, P.10, Q.3, 

Tp HCM
7                 8,628,028 

2001 Quận 3 TW4965C Công Ty Tnh Viện Sắc  đẹp Korea
tầng 12b , CIENCO4 ,180 NGUYỄN THỊ 

MINH KHAI P VTS Q3
12               21,773,430 

2002 Quận 3 TW4971C Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ak Plas

Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thi 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

10               39,808,091 

2003 Quận 3 TW5002C CTY TNHH TMVT  TÂN SAO VIỆT 248-250 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P6, Q3 29             101,192,788 

2004 Quận 3 TW5009C Công Ty Tnhh Năng Lượng Phong Thủy Kenzee
543/66 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
5               25,834,173 

2005 Quận 3 TW5019C Công ty TNHH Hoa Cảnh Minh Phương
20/36 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
14               26,734,862 

2006 Quận 3 TW5032C Công Ty Tnhh Đầu Tư & Phát Triển Tuệ Lâm Tlc
51/66/25 Cao Thắng, Phường 03, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,009,369 

2007 Quận 3 TW5046C
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 

Saigonitservices

Tầng 8, 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
4               28,234,351 

2008 Quận 3 TW5097C Công Ty Tnhh Nhất Vị Yến
201 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
15               94,366,001 

2009 Quận 3 TW5105C Công Ty Tnhh Đá Quang Diệu
237/23 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
13               21,778,424 

2010 Quận 3 TW5153C Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xây Lắp 468

Tầng 12B,Tòa Nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh

28               65,812,000 

2011 Quận 3 TW5161C CTy TNHH NEW WORLD CAPITAL
372 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP Hồ Chí Minh
11             148,395,520 

2012 Quận 3 TW5261C Công Ty Tnhh Ptgroup
154 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7                 3,224,393 

2013 Quận 3 TW5268C Công Ty Tnhh MTV Tomo Việt Nam
391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
4               29,008,400 

2014 Quận 3 TW5275C CÔNG TY XNK N.P.H

Tầng 3, An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính 

Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ 

Chí Minh

35               62,006,901 

2015 Quận 3 TW5357C CÔNG TY TNHH HẢI ANH KHANG
108/64A1 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,451,820 

2016 Quận 3 TW5365C CTY TNHH GIA LUẬT GROUP
13C NGUYỄN VĂN MAI, P VÕ THỊ SÁU, 

Q3
7               48,488,550 

2017 Quận 3 TW5403C
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TREE 

MARVEL

Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

11             202,007,135 



2018 Quận 3 TW5407C
CÔNG TY TNHH VIET NAM 

INTERNATIONAL INSTITUTE OF SPORT

: 212 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7             188,660,689 

2019 Quận 3 TW5444C CTY TNHH 4P MANAGEMENT
80 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, 

TPHCM, Việt Nam
4               44,331,147 

2020 Quận 3 TW5452C
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Quản Lý Bất 

Động Sản Thế Giới Bđs Nhà Phố

Lầu 1, Tòa Nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

4               11,113,999 

2021 Quận 3 TW5487C
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VÀ 

DƯỢC PHẨM LA'HERA
177 HAI BÀ TRƯNG, P VÕ THỊ SÁU, Q3 12               44,787,519 

2022 Quận 3 TW5535C CTy TNHH ĐT Phúc Hậu 123 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp HCM 3               68,848,738 

2023 Quận 3 TW5574C CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM

Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

13             983,072,161 

2024 Quận 3 TW5629C CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN MIO

Số 28 Đường số 5, Khu đô thị Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

14             289,528,310 

2025 Quận 3 TW5725C Công ty TNHH Xây dựng LDH
Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P.5, Q.3, Tp HCm
36             162,712,401 

2026 Quận 3 TW5828C
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ EXERTION
68 NGUYỄN PHÚC nguyên p9 q3 4               16,128,203 

2027 Quận 3 TW5848C
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Giải Pháp Công 

Nghệ Gotrust

Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

14             162,488,023 

2028 Quận 3 TW5855C CÔNG TY TNHH TM DV TƯ VẤN MINH TÚ 291/16 VÕ VĂN TẦN P5 Q3 19               29,330,602 

2029 Quận 3 TW5864C Công ty TNHH TIFLA
Lầu 2, số 63D Võ Văn Tần Phường Võ Thị 

Sáu Quận 3
19             132,958,154 

2030 Quận 3 TW5885C Công Ty Tnhh Mtv Gen Việt
Tầng 2, 40 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP.HCM
4               65,929,572 

2031 Quận 3 TW5933C CTY TNHH QUANG TẤN PHÁT 134/1/16A CÁCH MẠNG THÁNG 8, P10, Q3 13               45,426,384 

2032 Quận 3 TW5952C CTY TNHH KIẾN TRÚC IONIC 226 Nam Kỳ Khới Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3 3               33,165,815 

2033 Quận 3 TW5954C CTY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT D&T
116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị 

Sáu, Q3
14               22,167,616 

2034 Quận 3 TW5974C Công Ty Tnhh Thương Mại Nhân Hoàng Anh

Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh

4               11,540,111 

2035 Quận 3 TW6007C Công Ty CP Công Nghệ Sáng Tạo Vinnotek

Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

3               15,188,112 

2036 Quận 3 TW6015C CTy TNHH Đầu Tư Lâm Thuận Phát
6b Ngô Thời Nhiệm, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp 

HCM
33             171,257,897 

2037 Quận 3 TW6048C
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Trung Tâm Đổi 

Mới Sáng Tạo Hòa Bình

235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6               29,250,390 



2038 Quận 3 TW6124C Công Ty Tnhh Triky
11/12 Trần Văn Đang , Phường 09, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
24             244,286,248 

2039 Quận 3 TW6129C Công Ty Cổ Phần Dược Aphaco
373/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
7               12,074,568 

2040 Quận 3 TW6244C Công Ty Cổ Phần Toragon He
140 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,920,882 

2041 Quận 3 TW6253C Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dũng Khang
Tầng 8, Cao Thắng Mall, Số 19 Cao Thắng, 

Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

2042 Quận 3 TW6278C Công Ty Tnhh Dịch Vụ An Ninh Thành Trung
538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               70,006,479 

2043 Quận 3 TW6306C CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CT GROUP
20 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 

TPHCM
15             626,203,046 

2044 Quận 3 TW6324C Công Ty TNHH Tư vấn Quốc tế DONNA Võ
Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P.5, Q.3, Tp HCM
23             152,668,073 

2045 Quận 3 TW6366C Công Ty Tnhh Viethealth
193 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               26,739,326 

2046 Quận 3 TW6372C CÔNG TY CP HAGONA 314 LÝ THÁI TỔ P1 Q3 9               32,489,414 

2047 Quận 3 TW6385C Cty CP Bách Thiên Hưng
Tầng trệt, Tòa nhà NTA, 397 Điện Biên Phủ, 

P.4, Q.3, Tp HCM
23               47,304,251 

2048 Quận 3 TW6409C CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY LIFE MALL OK

Lầu 3. Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, 

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

24             578,417,451 

2049 Quận 3 TW6420C
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Hỗ Trợ Văn Phòng Của 

Bạn

Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7               20,570,369 

2050 Quận 3 TW6422C
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất 

Nhập Khẩu Md Việt Nam

Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               18,023,223 

2051 Quận 3 TW6459C Công Ty Tnhh Kiến Trúc Và Xây Dựng Vthouse
360/1 Nguyễn thị minh Khai, Phường 05, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,317,252 

2052 Quận 3 TW6475C Công Ty TNHH Truyền Thông SKY VOICE 220/49/2 Lê Văn Sỹ , P.14, Q.3, Tp HCM 3                 5,774,636 

2053 Quận 3 TW6525C CTy TNHH QUAWINS WINE AND SPIRITS
25-25/1-25/2 Cổng hộp Rạch Bùng Binh, P.10, 

Q.3,Tp HCM
7             167,362,991 

2054 Quận 3 TW6616C Công Ty Tnhh G -World Vietnam
212 Pastuer , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               55,495,894 

2055 Quận 3 TW6618C CTy TNHH Đầu Tư Phát Triển Nghĩa Hành
Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, P.6, Q.3, Tp HCM
27               54,247,553 

2056 Quận 3 TW6653C Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Fast Today 212 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM 4               46,037,443 

2057 Quận 3 TW6679C
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng A 

House Concept

Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 6,436,590 

2058 Quận 3 TW6725C Công Ty Tnhh Jungle Life Group
369 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,088,241 



2059 Quận 3 TW6737C Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tốc Luxury
196 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               16,842,688 

2060 Quận 3 TW6755C Công Ty Tnhh Mtv Mỹ Phẩm Gemma Van
219/82 Trần Văng Đang, Phường 11, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               14,184,900 

2061 Quận 3 TW6761C Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mylife
179 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3             301,676,847 

2062 Quận 3 TW6813C CTy TNHH Đầu tư X.Y.Z
234 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, 

Tp HCM
18               93,436,754 

2063 Quận 3 TW6837C Công Ty Tnhh Mekas Việt Nam

Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18               46,636,564 

2064 Quận 3 TW6847C Công Ty Cổ Phần Milisoft

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

9               11,748,387 

2065 Quận 3 TW6921C
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Tư Vấn Chiến 

Lược Clover

796/33 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh
4               57,000,394 

2066 Quận 3 TW6928C Công Ty Tnhh Metasport Lab
Tầng 8 Số 520 Cách Mạng Tháng 8, Phường 

11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               20,638,103 

2067 Quận 3 TW7026C Cty CP  Đầu Tư Song Cát Thuận
Tầng 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, P.4, 

Q.3, Tp HCM
23               47,495,702 

2068 Quận 3 TW7072C Công Ty TNHH BUZI AGENCY
38 Trương Quyền, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh
4             111,586,031 

2069 Quận 3 TW7073C CTy TNHH INTERNATIONAL MKTD
Số 92A Trần Quốc Toản, P.Võ Thị Sáu, Q.3, 

Tp HCM
14             186,954,998 

2070 Quận 3 TW7100C
CÔNG TY TNHH FG ORGANIZATION 

VIETNAM

Tầng 6, Số 16 Trương Định, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
7             269,735,204 

2071 Quận 3 TW7120C Công Ty Cổ Phần Haan
Số E8, Lô E 552-588 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
4               45,916,602 

2072 Quận 3 TW7124C Công Ty Cổ Phần G+Furniture
51A Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP.HCM
19             227,599,706 

2073 Quận 3 TW7208C Công ty TNHH Cacao Heyday
Tầng 3 Toàn nhà An PHú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng Phường Võ Thị Sáu Quận 3
6               83,051,385 

2074 Quận 3 TW7277C Công Ty Cổ Phần Quốc Tế 247 VN
179 E-F Cách Mạng Tháng 8, Phường 05, 

Quận 3, TPHCM
6               91,683,210 

2075 Quận 3 TW7290C CTy TNHH Âm nhạc Ngoại ngữ Minh Thi 763 Hoàng Sa, P.9, Q.3, Tp HCM 4               10,755,788 

2076 Quận 3 TW7325C Công Ty Tnhh Vdenty Medical
800 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 01, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               35,185,123 

2077 Quận 3 TW7347C Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đại Á

Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

25               69,561,440 

2078 Quận 3 TW7351C Công ty TNHH The Art
179 Lý Chính Thắng Phường Võ Thị Sáu Quận 

3
10               66,069,580 



2079 Quận 3 TW7372C Công Ty Tnhh Pridum
288A2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, 

Q.3, Tp HCM
10               16,767,859 

2080 Quận 3 TW7417C Cty CP TRUESELL
Tầng 8 Số nhà 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, Tp 

HCM
15               25,144,145 

2081 Quận 3 TW7499C Công ty Cổ phần Dịch vụ Quảng cáo Preya
216 Nguyễn Thị Minh Khai,  phường Võ Thị 

Sáu, quận 3, Tp HCM
11               27,285,123 

2082 Quận 3 TW7503C
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và trang trí nội 

thất Hoàng Phú

Tầng 6, 222 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, 

Q.3, Tp HCM
22               45,408,065 

2083 Quận 3 TW7558C CÔNG TY CP DV TRUYỀN THÔNG VTH 72/1 TRẦN QUỐC TOẢN P VTS Q3 3               67,178,263 

2084 Quận 3 TW7560C Cty CP Tích hợp  hệ thống và hạ tầng Viễn Thông 174 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp HCM 29               71,483,128 

2085 Quận 3 TW7561C Cty CP Vạn Thái Hưng
Tầng 8, Cao Thắng Mall, Số 19 Cao Thắng, 

P.2, Q.3, Tp HCM
23               47,648,865 

2086 Quận 3 TW7618C Công Ty Tnhh Lok'S Media
399 Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh
6               60,465,141 

2087 Quận 3 TW7640C Công Ty Tnhh Lá Hương Thảo Rosmarinus
16 Phạm Đình Toái, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 9,003,974 

2088 Quận 3 TW7669C
Công Ty Tnhh Mtv Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế 

Pier

Tầng 8, Tòa nhà Century, Số 100 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               34,735,956 

2089 Quận 3 TW7721C Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ YG
213 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               16,919,833 

2090 Quận 3 TW7729C Công Ty Cổ Phần Sun Creative Design
17 Đường số 2, Cư xá Đô Thành, Phường 04, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               18,112,038 

2091 Quận 3 TW7754C Công Ty Tnhh Truyền Thông Bily
56/7C Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               18,212,716 

2092 Quận 3 TW7788C
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp 

Paxfarm

154B Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               22,137,557 

2093 Quận 3 TW7810C
Công Ty Tnhh VậN HàNh Và BảO Trì BấT ĐộNg 

SảN Alliance

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               37,020,353 

2094 Quận 3 TW7885C Công ty CP Thương mại Kiến Đức
51-53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP.HCM
5                 9,743,735 

2095 Quận 3 TW7954C Công Ty Tnhh Fg Care

Tầng 6 Tòa nhà SCIC, Số 16 Trương Định, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

6             375,508,405 

2096 Quận 3 TW8071C Công ty CP Phát triển Địa ốc Sông Tiên
191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, 

Tp HCM
8             313,906,702 

2097 Quận 3 TW8137C CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL 800 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P1 Q3 6               17,868,624 

2098 Quận 3 TW8143C
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI PHÚC VINH TNV
2/9 KỲ ĐỒNG P9 Q3 5               15,056,471 

2099 Quận 3 TW8146C Công ty CP Thế giới thiết bị Sài Gòn
Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, P.Võ Thĩ Sáu, Q.3, Tp HCM
6               34,976,138 



2100 Quận 3 TW8181C Công Ty Cổ Phần Thương Mại Knmeal
254 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               75,560,625 

2101 Quận 3 TW8209C Công Ty Tnhh Bao Bì Giấy Sáng tạo
210/8A Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               21,507,703 

2102 Quận 3 TW8230C
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ GD Việt 

Nam

110 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
17             669,198,503 

2103 Quận 3 TW8231C
Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư Phát Triển 

Nguyễn Hoàng

355 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
19               38,735,708 

2104 Quận 3 TW8276C CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUÝ KING JADES
445 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               30,685,983 

2105 Quận 3 TW8296C Công ty TNHH GRACE BOX
60/5 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp 

HCM
6             245,773,745 

2106 Quận 3 TW8328C
Công Ty Tnhh Phòng Khám Dịch Vụ Tai Mũi 

Họng

120/1 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             111,133,568 

2107 Quận 3 TW8346C
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC THƯƠNG MẠI 

NAM QUANG HUY
32/55 CAO THẮNG P5 Q3 11               23,296,941 

2108 Quận 3 TW8349C
Công ty TNHH Thương mại phát triển FINISH 

Việt Nam

59/26/52 Huỳnh Tịnh Của, P.Võ Thị Sáu, Q.3, 

Tp HCM
15               53,230,649 

2109 Quận 3 TW8351C Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng Tam Sơn
Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P.5, Q.3, Tp HCM
3                 4,812,197 

2110 Quận 3 TW8352C
Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Đông 

Dương
38 Võ Văn Tần, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp HCM 4               65,165,432 

2111 Quận 3 TW8376C
Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Giải Pháp Thông 

Tin Factory360

Tầng 3, Toà nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5               51,973,301 

2112 Quận 3 TW8406C Công Ty Tnhh TiếP VậN Hk ViệT Nam
284/15/16 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               19,174,527 

2113 Quận 3 TW8442C Công ty TNHH MEDITRINITY 298 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, Tp HCM 4               48,510,147 

2114 Quận 3 TW8487C Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Con Voi

273 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

23             185,661,629 

2115 Quận 3 TW8499C Công Ty Tnhh Nha Khoa MIRA
116-118, đường Bàn Cờ, Phường 03, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               64,657,279 

2116 Quận 3 TW8504C
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Đầu tư 

Phú Cường An

234 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, 

Tp HCM
21               58,649,977 

2117 Quận 3 TW8552C Công ty CP VN VALUE 372 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp HCM 16             138,337,034 

2118 Quận 3 TW8553C Công ty TNHH JOVEN 352 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, Tp HCM 3               40,420,713 

2119 Quận 3 TW8560C Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Du Học Vạn Lý Thành
52/9 Cao Thắng, Phường 05, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               29,042,997 

2120 Quận 3 TW8606C Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Đại Á 32/51 Cao Thắng, P.2, Q.3, Tp HCM 5                 6,731,413 

2121 Quận 3 TW8644C Công Ty Cổ Phần Shareshare
11/12 Trần Văn Đang, Phường 09, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               13,422,905 



2122 Quận 3 TW8652C
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 

MINH TIẾN

TÒA NHÀ IDC . LẦU 9 163 HAI BÀ 

TRƯNG , P VÕ THỊ SÁU QUẬN 3
9             113,613,629 

2123 Quận 3 TW8655C Công ty TNHH Tiếp vận Kiến Vàng
Tầng 09, 374 - 374B đường Võ Văn Tần, P.5, 

Q.3, Tp HCM
7             259,434,799 

2124 Quận 3 TW8689C
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÁ 

DƯỢC LÂM MAI

103 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               95,833,716 

2125 Quận 3 TW8711C
Công ty Cổ phần Đầu tư  Bất động sản  và thương 

mại Thanh Tâm Xuyên Á
760 Nguyễn Đình Chiểu, P.1, Q.3, Tp HCM 20               98,693,814 

2126 Quận 3 TW8793C Công ty TNHH SMARTTHING 237/3 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp HCM 10               41,770,354 

2127 Quận 3 TW8863C Công ty TNHH Thép Bình Việt Á
Tầng 8, 52 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, 

Tp HCM
8               13,082,238 

2128 Quận 3 TW8873C
Công ty TNHH MTV Phân phối các nguyên liệu 

hủ tiếu nam vang Thành Đạt
16 - 18 - 20 Lý Thái Tổ, P.2, Q.3, Tp HCM 8               13,077,018 

2129 Quận 3 TW8909C
Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu nông lâm 

sản Đồng Tiến Việt
453/21 KH Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, Tp HCM 4                 5,891,722 

2130 Quận 3 TW8922C CÔNG TY TNHH ONLINE MEDIA VIETNAM
397 Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
19             319,846,199 

2131 Quận 3 TW8957C Công ty Cổ phần Thương mại vận tải AZ Quốc tế
280/9 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, Tp 

HCM
21               60,732,593 

2132 Quận 3 TW8965C
CÔNG TY CP XÂY DỰNG DỊCH VỤ TM HUY 

NGUYÊN
61A HỒ XUÂN HƯƠNG P VÕ THỊ SÁU Q3 21             154,229,103 

2133 Quận 3 TW8969C CÔNG TY CP FIRSTC
TẦNG 5,SONGDO,62A PHẠM NGỌC 

THẠCH P VTS Q3
5               20,222,013 

2134 Quận 3 TW9067C CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAIA

Số 69 đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

10               24,548,894 

2135 Quận 3 TW9122C
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH 

DOANH DOCTOR BIZ

Tầng 4-5, Savimex Building, 194 Nguyễn 

Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17               63,661,479 

2136 Quận 3 TW9208C Công ty Cổ phần Mộc Thanh Trà
288J1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, 

Q.3, Tp HCM
13               65,494,359 

2137 Quận 3 TW9226C
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DIGITAL 

MARKETING DOCTOR DIGI BIZ

Tầng 3 Minh Long Tower, 17 Bà Huyện Thanh 

Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

9               18,054,914 

2138 Quận 3 TW9302C Công ty Cổ phần Thích Tự Làm 919 Hoàng Sa, P.11, Q.3, Tp HCM 17             109,452,377 

2139 Quận 3 TW9326C CÔNG TY CỔ PHẦN GEN MEDIA

60/41/16 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

15             286,027,774 

2140 Quận 3 TW9429C Công Ty TNHH Đầu tư BK 171 Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp HCM 10               87,336,040 

2141 Quận 3 TW9459C
CÔNG TY DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN MÔI 

TRƯỜNG MIỀN NAM
443/52 LÊ VĂN SỸ P12 QUẬN 3 19               78,672,230 

2142 Quận 3 TW9484C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ CTM
816/27 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17        12,653,009,194 



2143 Quận 3 TW9497C Công ty Luật TNHH Hoàng Việt Luật 1045A Hoàng Sa, P.11, Q.3, Tp HCM 13               20,275,113 

2144 Quận 3 TW9559C
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NATULEAD 

PHARMA

134/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               11,770,787 

2145 Quận 3 TW9590C
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VẠN 

PHƯỚC
84A TRẦN QUỐC TOẢN P VTS Q3 14               58,167,907 

2146 Quận 3 TW9648C Công Ty TNHH Kỹ thuật và thiết bị Hoa Hồng
205/14 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, Tp 

HCM
5               36,856,257 

2147 Quận 3 TW9733C Công Ty TNHH COSMODERN
188 đường Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp 

HCM
12               20,477,160 

2148 Quận 3 TW9803C
Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền 

thông THE LAMP

126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 03, TP Hồ Chí Minh
11             309,472,653 

2149 Quận 3 TW9804C
Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ Vinh Thành 

Gia

408/5 Nguyễn Thị MInh Khai, P.5, Q.3, Tp 

HCM
5                 8,089,324 

2150 Quận 3 TW9844C CÔNG TY TNHH TMDV TRỊNH HÀ ANH
56/1 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11             149,439,387 

2151 Quận 3 TW9884C
Công Ty TNHH Một thành viên Đầu tư du lịch Đất 

Ngọc

41/2 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp 

HCM
7                 9,820,752 

2152 Quận 3 TW9954C Công ty Cổ phần KIRA 414 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp HCM 10               33,141,178 

2153 Quận 3 TW9958C
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

MARKETING IDG

376/88 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,446,374 

2154 Quận 3 TZ0077C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HIS

62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6             255,407,572 

2155 Quận 3 TZ0083C Công ty Cồ phần Nội thất S.A.P
Tầng 3, 217 Nam Kỳ Khởi Ngĩa, P.Võ Thị 

Sáu, Q.3, Tp HCM
14             111,113,974 

2156 Quận 3 TZ0115C
Công Ty TNHH Truyền thông BIG VISION 

NETWORK

Tầng 5 tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp HCM
9               31,512,326 

2157 Quận 3 TZ0117C CÔNG TY TNHH TARRAGON

Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10               34,183,612 

2158 Quận 3 TZ0131C Công Ty TNHH Kỹ Thuật nền móng Nhà Xinh
Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TpHCM
9                 5,806,884 

2159 Quận 3 TZ0165C
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VNHEALTHCORP

Tầng 2, Tòa nhà Z Building, 376 Võ Văn Tần, 

Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
4             140,674,574 

2160 Quận 3 TZ0262C Công ty Cổ phần IMPERAL DELICACIES
Số 251 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp 

HCM
4             263,462,280 

2161 Quận 3 TZ0285C
Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch  

Quốc tế ROYAL

109/39 Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, Tp 

HCM
10                 7,869,714 

2162 Quận 3 TZ0380C
Công Ty TNHH Xây dựng Thương mại Sản xuất 

Trang trí nội thất Gia Bảo
487 - 489 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp HCM 10               20,876,089 



2163 Quận 3 TZ0511C CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU CARGO

Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               84,864,825 

2164 Quận 3 TZ0537C Công Ty TNHH ENVITRADE VIỆT NAM
Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý 

Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp HCM
14               40,999,305 

2165 Quận 3 TZ0586C
Công Ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Lan 

Phương

21/7 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp 

HCM
4               10,826,811 

2166 Quận 3 TZ0621C
CÔNG TY TNHH TM - DV KIẾN TRÚC 

BGREEN

Tầng 14, Tòa nhà HM Town, Số 412 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7               26,087,860 

2167 Quận 3 TZ0638C
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ GLOBAL 

Việt

177 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, 

Tp HCM
13             349,093,577 

2168 Quận 3 TZ0642C Công ty TNHH Mai Hiền
Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TpHCM
5               15,507,609 

2169 Quận 3 TZ0722C Công Ty TNHH Hoàng Minh INVEST
73 Cống Hộp Rạch Bùng Binh, P.9, Q.3, Tp 

HCM
13               86,444,118 

2170 Quận 3 TZ0727C Công ty Cổ phần ACL Việt - Úc 543/27 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Q.3, Tp HCM 3                 4,812,197 

2171 Quận 3 TZ0732C
Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế thi công xây 

dựng Toàn Thắng

436/12 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3, Tp 

HCM
4               31,282,966 

2172 Quận 3 TZ0733C
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THIẾT BỊ XÂY 

DỰNG HÒA PHONG

Tầng 14 Tòa nhà HM Town 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4                 9,806,118 

2173 Quận 3 TZ0856C Công Ty TNHH Thích Làm Mộc 919 Hoàng Sa, P.11, Q.3, Tp HCM 10               12,479,755 

2174 Quận 3 TZ0891C Chi nhánh Công Ty TNHH Vương Hoàng Long
150/3 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               62,304,868 

2175 Quận 3 TZ0898C CÔNG TY CỔ PHẦN VN 24/7
278A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               65,765,559 

2176 Quận 3 TZ0982C
Công Ty TNHH Quản lý Bất động sản CT 

PLANET

Tầng 1, 117 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị 

Sáu, Q.3, Tp HCM
12             665,901,311 

2177 Quận 3 TZ1128C
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ 

BEGEMS

284 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 03, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               19,248,786 

2178 Quận 3 TZ1131C CÔNG TY TNHH BOOBEAUTY
Số 30/4 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               61,768,818 

2179 Quận 3 TZ1189C CÔNG TY TNHH FUSION MEKONG
11 Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               14,895,630 

2180 Quận 3 TZ1208C
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIÊN 

KIM

508/36 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,263,289 

2181 Quận 3 TZ1210C CÔNG TY TNHH 1TALENT
140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               89,593,210 



2182 Quận 3 TZ1262C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HỢP NHẤT

182 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7             109,346,728 

2183 Quận 3 TZ1373C
CÔNG TY TNHH ECO CLEAN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3             182,106,366 

2184 Quận 3 TZ1487C
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG 

NGHỆ SPHEREX

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 5,293,417 

2185 Quận 3 TZ1557C Công Ty TNHH NEXX DECOR
Tầng 1, Số 32 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thĩ 

Sáu, Q.3, Tp HCM
4               23,882,613 

2186 Quận 3 TZ1763C Công Ty TNHH Phẫu thuật Thẩm mỹ Khang Vĩnh 29A Trần Quang Diệu, P.13, Q.3, Tp HCM 3               10,181,146 

2187 Quận 3 TZ1789C Công Ty TNHH Dinh dưỡng VENUS
84 - 86 đường Phạm Nọc Thạch, P.Võ Thị 

Sáu, Q.3, Tp HCM
6               35,267,772 

2188 Quận 3 TZ2287C CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỮU ĐẠT

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 7,066,832 

2189 Quận 3 TZ2381C Công Ty TNHH Thiết bị Phương Nam
117 - 119 Lý Chính Thắng , P.Võ Thị Sáu, 

Q.3, Tp HCM
4               16,863,865 

2190 Quận 3 TZ2956C Công Ty TNHH VIP BROWS BEAUTY 2Bis Nguyễn Sơn Hà, P.5, Q.3, Tp HCM 3                 4,619,708 

2191 Quận 3 TZ3038C Công Ty TNHH FRONTIER EDUCATION 212 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp HCM 3                 7,709,272 

2192 Quận 3 YN0026C
Công ty TNHH Phòng Khám Chuyên Khoa Giải 

Phẫu Thẩm Mỹ Á Đông
244A Pasteur, P6, q3 18               69,703,011 

2193 Quận 3 YN0239C CTY TNHH RADIANT WORLD 28 Nguyễn Thị Diệu, P6, Q3, TP.HCM 27               98,824,776 

2194 Quận 3 YN0303C Công ty CP Thương mại KIM & YOU
254 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp 

HCM
9             227,027,748 

2195 Quận 3 YN0311C Công Ty Tnhh Thương Mại Bibo Land (TW7795C)

Tòa Nhà Sông Đô 62A Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               12,858,489 

2196 Quận 3 YV0195C
VPĐD TẠI TPHCM KAISER INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED

P3B, L3, tòa nhà Nam Minh Long, 61A-63A 

Võ Văn Tần P6 Q3 HCM
22               98,384,141 

2197 Quận 4 IC0054D
CTY TNHH GN-VT QT đa phương thức Thông 

Minh (TD1460D)

lầu 2 ,, số 49, Lê quốc Hưng, P12, Q4, 

Tp.HCM
11             107,966,001 

2198 Quận 4 IC0062D
Cty Luật TNHH GRUNKORN & PARTNER 

(YN0052D)

Lầu 3, Viconship building số 6-8 Đoàn Văn 

Bơ, P9, Q4
4             253,858,197 

2199 Quận 4 IC0304D
CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

IVY CARE (TD3420D)

Lầu 01, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 

06, Quận 04
8               83,459,537 

2200 Quận 4 IC0323D CTY TNHH SENS (TD5871D)
TẦNG 16 TÒA NHÀ PHƯỢNG LONG, 16 

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, P13, Q4
20               81,191,518 

2201 Quận 4 IC0357D Cty TNHH XNK TM Champa (TD5346D)
2228/18 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               19,585,408 

2202 Quận 4 IC0370D Công ty TNHH MITRA S.K. Việt Nam (TD3276D)
448B, Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, 

TPHCM
4               60,892,938 



2203 Quận 4 TD0228D
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI 

BẠCH HẢI LONG
lầu 2 68-70 Hoàng Diệu, quận 4 22             156,481,843 

2204 Quận 4 TD0297D CTY CP Việt Lê Gia 75 Khánh Hội, phường 3, quận 4 11               53,322,613 

2205 Quận 4 TD0391D Công ty CP tư vấn thiết kế  và xây dựng Đại Việt 118/5 Vĩnh Hội, phường 04, quận  4 17             128,669,955 

2206 Quận 4 TD0427D CTY TNHH Công Hữu 209/21 B Tôn Thất Thuyết, P3, Q4 8               11,002,674 

2207 Quận 4 TD0433D CTY CP ĐT - TM Việt á Châu
276 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh
10             103,566,168 

2208 Quận 4 TD0508D CTY CP Cơ khí giao thông quận 4 165 Tôn Thất Thuyết, P15, Q4, TPHCM 4               98,069,872 

2209 Quận 4 TD0574D Cty CP vận tải XNK Hoàng Đăng 90 Bis Tôn Thất Thuyết p.16 5               30,189,757 

2210 Quận 4 TD0714D Văn phòng Công chứng Hội Nhập 230 đường 48 p.5, quận 4 94             891,154,339 

2211 Quận 4 TD0788D Cty CP PT ĐT XD Không Gian 37 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4 4                 6,436,590 

2212 Quận 4 TD0925D CTY CP kiến trúc và công nghệ Nghi Long 217/3e tôn thất thuyết p3 q4 62             340,916,386 

2213 Quận 4 TD1032D CTY TNHH DV Tư vấn kinh doanh VIVA 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM 34          3,907,662,693 

2214 Quận 4 TD1035D CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CSQ 20/16 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4 38             246,459,264 

2215 Quận 4 TD1077D CTY CP truyền thông SEN
tầng 21 vietcombank tower, số 5 công trường 

mê linh , phường bến nghé, quận 1
46             367,887,813 

2216 Quận 4 TD1098D Công ty TNHH TM DV kỹ thuật Việt
Số 212 Khánh Hội, Phường 06, Quận 4, TP Hồ 

Chí Minh
59             255,161,243 

2217 Quận 4 TD1135D CTY TNHH TM DV thiết bị kỹ thuật VI KHANG
170/52 Bến Vân Đồn, phường 6 , Quận 4. 

TPHCM
14               72,849,518 

2218 Quận 4 TD1150D CTY TNHH Phương Oanh Sao Mai
42C Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, 

Tp.HCM
10               21,676,301 

2219 Quận 4 TD1208D CTY TNHH PAMAVINA
Lầu 7, số 20/12 Nguyễn Trường Tộ, P12, q4, 

Tp.HCM
18             285,663,015 

2220 Quận 4 TD1366D CTY TNHH MTV TM Quốc tế Phát Đạt 97A Tôn Thất Thuyết, P15, Q4, Tp.HCM 28               86,581,858 

2221 Quận 4 TD1460D
CTY TNHH GN-VT QT Đa phương thức Thông 

Minh

Tầng 5 Tòa Nhà Đinh Lễ Số 1 Đinh Lễ, 

Phường 13, Quận 4, TP.HCM
15          2,277,385,190 

2222 Quận 4 TD1514D Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đức An Sài Gòn
12/10A Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, 

Tp.HCM
3               23,439,247 

2223 Quận 4 TD1519D Công ty TNHH Tư vấn ACTAS 300/7/12 Đoàn Văn Bơ, P16, Quận 4, TPHCM 68               13,069,422 

2224 Quận 4 TD1527D Công ty TNHH Kim Thủy

Căn hộ A2.0611, tầng 06 tòa nhà The Gold 

View, số 346 Bến Vân Đồn, phường 01, Quận 

4, TP.HCM

18               29,737,987 

2225 Quận 4 TD1603D Cty TNHH MTV Vận tải Tân Ngọc Tân 232/64 Đoàn Văn Bơ, P10, Q4 16               34,500,833 

2226 Quận 4 TD1621D CTY TNHH Châu và Nguyễn 232/64 Đoàn Văn Bơ, P10, Q4, Tp.HCM 3                 4,707,474 

2227 Quận 4 TD1645D Công ty TNHH Saigon Real 12/52 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4 3                 5,004,685 

2228 Quận 4 TD1656D Công ty TNHH SX TM XD Phong Nhân
58/46/18 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 

4, TP.HCM
7               32,300,708 

2229 Quận 4 TD1768D Công ty TNHH DV Tư  Vấn & Đầu tư Nhân hòa 142 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 3                 8,812,317 



2230 Quận 4 TD1795D Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Trúc Viên
88/14 Nguyễn Khoái, phường 2, Quận 4, 

Tp.HCM
14               23,361,430 

2231 Quận 4 TD1825D Công Ty Cổ Phần Truyền Thông 3T

Tầng 2, Khu văn Phòng số 2.23; 2.28, Tòa nhà 

Galaxy 9, số 9 Nguyễn khoái, Phường 1, Quận 

4

4             119,988,414 

2232 Quận 4 TD1876D Công ty cổ phần tập đoàn du lịch an tín
tầng 1 tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, phường 

06, quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh
92             717,970,268 

2233 Quận 4 TD1979D
Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kỹ 

Thuật và Thương Mại Đông Nam á

874/52/26A Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, 

Tp.HCM
63             259,987,299 

2234 Quận 4 TD2010D
Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ kỹ 

thuật Thịnh Phát

011 lô B2, đường Vĩnh Hội, phường 3, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh
36             114,880,051 

2235 Quận 4 TD2071D Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa ốc Thiên Bảo
Số 448/3C Nguyễn Tất Thành, Phường 18, 

Quận 4, Tp.HCM
13               59,683,453 

2236 Quận 4 TD2099D Công ty TNHH S Cộng Studio 42A Tôn Thất Thuyết, Phường 04, Quận 4 3                 6,887,454 

2237 Quận 4 TD2330D CÔNG TY TNHH PPL LOGISTICS
Lầu 5, Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, Phường 

06, Quận 4, TpHCM
4               12,838,473 

2238 Quận 4 TD2380D CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THIỆN PHÁT
129F/138/68C Bến Vân Đồn, Phường 06, 

Quận 4, TpHCM
17               33,699,137 

2239 Quận 4 TD2475D Công ty TNHH thiết bị tin học Đại Quang Minh U4 Bến Vân Đồn, phường 8, Quận 4, TP.HCM 11               97,670,885 

2240 Quận 4 TD2522D CÔNG TY TNHH SENSE ART
147 Bis Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               27,910,740 

2241 Quận 4 TD2527D CTY TNHH CHÂU GIA THỊNH
202 ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG 3, QUẬN 4, 

TP.HCM
47             129,838,233 

2242 Quận 4 TD2535D CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH PICA
10 TÔN THẤT THUYẾT, PHƯỜNG 18, 

QUẬN 4, TP.HCM
5               23,239,596 

2243 Quận 4 TD2742D Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ SSC Lầu 5 cao ốc Đinh Lễ, phường 13, quận 4 42             588,211,594 

2244 Quận 4 TD2773D
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TM DV BEST 

PRODUCTS & SERVICES VIỆT NAM
178/47 Đoàn văn Bơ, P.9, Quận 4 8               30,076,115 

2245 Quận 4 TD2776D CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI HTP 178 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, tphcm 4               13,090,234 

2246 Quận 4 TD2814D
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

IDEAL SYSTEM

232/28/11 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               46,822,451 

2247 Quận 4 TD2858D
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Cơ Điện PEC

Số 10 Tôn Thất Thuyết , Phường 18, Quận 4, 

TP.HCM
10               75,629,403 

2248 Quận 4 TD2863D
Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại- Dịch Vụ 

Lạc Phát

209/87 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, 

TP.HCM
16               74,521,942 

2249 Quận 4 TD3028D Công ty TNHH BLOOM COMM
A3.0506 Tầng 05, Tòa A3, Số 346 Bến Vân 

Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
22             195,142,910 

2250 Quận 4 TD3043D
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THANH 

THẾ

TẦNG 1, TÒA NHÀ H3, 384 HOÀNG DIỆU, 

PHƯỜNG 6, QUẬN 4
23               47,648,865 

2251 Quận 4 TD3107D
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng An Phước 

Thịnh

B58/14 TÔN THẤT THUYẾT PHƯỜNG 18, 

QUẬN 4
37             332,637,402 



2252 Quận 4 TD3135D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MV STONE
Số 50A Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, 

TpHCM
28               59,566,512 

2253 Quận 4 TD3262D CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GIA HUYÊN 180 KHÁNH HỘI, P6, Q4 9               24,699,915 

2254 Quận 4 TD3276D Công ty TNHH MITRA S.K. Việt Nam
448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, 

TP.HCM
6             317,800,233 

2255 Quận 4 TD3289D Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phi Phàm 28 Đường số 1, Phường 4, Quận 4, TP.HCM 16               24,019,173 

2256 Quận 4 TD3308D Công ty CP Tập đoàn giáo dục quốc tế 209/21B Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 23             490,694,030 

2257 Quận 4 TD3319D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐẶNG GIA
289/53C Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, 

Tp Hồ Chí Minh
33             169,971,303 

2258 Quận 4 TD3321D
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Kỹ Thuật 

Tân Thuận Phát

874/14/22 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, 

TP.HCM
39             308,384,287 

2259 Quận 4 TD3324D Công ty TNHH THỦY HẢI SẢN ĐẠI NHƯ NAM 45/1 TÔN THẤT THUYẾT, P3, Q4, TP.HCM 11               31,120,908 

2260 Quận 4 TD3372D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VNSEA
G5 Đường số 30, Khu Tái Thiết Khánh Hội, 

Phường 06, Quận 4, TpHCM
26               49,789,667 

2261 Quận 4 TD3389D CÔNG TY TNHH DU LỊCH TIẾN HẢI
276 Đoàn Văn Bơ, Phường 10, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               12,607,956 

2262 Quận 4 TD3398D CÔNG TY TNHH LIGHTPAINTECH
228 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, 

TpHCM
12               40,064,047 

2263 Quận 4 TD3420D
CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

IVY CARE

Lầu 01, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 

06, Quận 04
13             516,979,197 

2264 Quận 4 TD3439D CÔNG TY TNHH TIN HỌC GIA PHÚC KHANG
644/1 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, 

TpHCM
4               16,004,830 

2265 Quận 4 TD3440D
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MAY MẶC MINH LONG
171/90 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Tp HCM 30               58,481,703 

2266 Quận 4 TD3444D CÔNG TY TNHH CAPHE GOLDEN CUP
172/3A Nguyễn Tất Thành , Phường 13, Quận 

4, TpHCM
5                 7,882,231 

2267 Quận 4 TD3720D
Công ty TNHH ERACARE HEALTH MART 

VIET NAM
39-41 Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, Tp HCM 5               83,567,625 

2268 Quận 4 TD3805D Công ty CP Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Z.A.N.O
185 Bến Vân Đồn, Phường 05, Quận 4, 

TP.HCM
58             358,295,520 

2269 Quận 4 TD3951D CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY RGX
Số 379 Vĩnh Khánh, Phường 08, Quận 4, Tp 

Hồ Chí Minh
20               34,140,272 

2270 Quận 4 TD3984D Công ty cổ phần SPRING SAIGON 39-41 Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, TP.HCM 23               47,648,865 

2271 Quận 4 TD3988D Công ty Luật TNHH Minh An Legal Counsel
Phòng 302, Lầu 3, Tòa nhà 39-41 Lê Thạch, 

Phường 12, Quận 4, TP.HCM
4                 5,891,722 

2272 Quận 4 TD4004D CTY TNHH TƯ VẤN TK-XD PHAN GIA
20/16 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, P12, Q4, 

TP.HCM
18               54,486,732 

2273 Quận 4 TD4088D CÔNG TY TNHH BB-PN
542 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 9,687,522 



2274 Quận 4 TD4119D
Công ty TNHH TM DV Hàng Hải & Dầu Cửu 

Long
4A đường số 1, Phường 4, Quận 4, TPHCM 22               73,481,628 

2275 Quận 4 TD4169D
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MAI CÚC

D20 Cư Xá Vĩnh Hội, Đường Bến Vân Đồn, 

Phường 05, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
3                 5,042,841 

2276 Quận 4 TD4215D
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM THIÊN NGỌC

207-208 Bến Vân Đồn, Phường 05, Quận 4, Tp 

Hồ Chí Minh
8               45,934,729 

2277 Quận 4 TD4286D CTY TNHH K.K DÉCOR 2 64/82/8 NGUYỄN KHOÁI, P2, Q4, TP.HCM 3               28,921,246 

2278 Quận 4 TD4322D Công ty TNHH Sstone Granite & Marble LẦU 4, 48 HOÀNG DIỆU, P12, Q4. TP.HCM 9               12,634,226 

2279 Quận 4 TD4500D
Công ty TNHH kinh doanh thương mại xây dựng 

Trần Long

C10 Bến Vân Đồn, CX Vĩnh Hội, Phường 5, 

Quận 4, TPHCM
31               84,975,142 

2280 Quận 4 TD4502D
Công ty CP Hợp tác Đầu tư và Phát triển Nông 

nghiệp Việt Nam
243/44 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, TPHCM 3               88,871,635 

2281 Quận 4 TD4531D Công ty CP Giặt ủi Y tế VT
91 - 93 đường số 6, Phường 4, Quận 4, 

TPHCM
8               32,792,776 

2282 Quận 4 TD4555D
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Thiên Bảo Miền 

Nam

448/3C Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh
20               69,306,552 

2283 Quận 4 TD4557D CTY TNHH ATS VIETNAM 192 đường Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4 7               17,846,476 

2284 Quận 4 TD4595D
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC NIỀM TIN 

VIỆT

334 NGUYỄN TẤT THÀNH, P13, Q4, 

TP.HCM
8               10,910,034 

2285 Quận 4 TD4618D CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HOÀNG QUÂN 028 ĐƯỜNG SỐ 45, P6, Q4, TP.HCM 15               45,444,186 

2286 Quận 4 TD4628D Công Ty Tnhh D-Office
20/16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh
23             297,182,563 

2287 Quận 4 TD4664D Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Giáo Dục Anylearn
352/28A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh
11               65,919,853 

2288 Quận 4 TD4672D Công ty TNHH Dược Phẩm và Thương Mại VVA 81 đường 45, Phường 6, Quận 4, TPHCM 41             144,711,667 

2289 Quận 4 TD4766D
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC BẢO
25 Đường số 9, P4, Q4, Tp Hồ Chí Minh 23               52,405,898 

2290 Quận 4 TD4767D
Chi nhánh LU Interior Design - Công ty TNHH 

CTA Corp

165 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh
10               40,303,362 

2291 Quận 4 TD4848D Công ty TNHH Xây dựng TM DV TP Trường Phúc 39-41 Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, TPHCM 38               64,018,639 

2292 Quận 4 TD4863D Công Ty Cổ Phần Dược Nam Ngọc
107 Bến Vân Đồn, Phường 09, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh
13               49,747,566 

2293 Quận 4 TD4873D Công Ty Tnhh The Collective Group Vn
138 Đoàn Văn Bơ , Phường 09, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh
38             144,531,107 

2294 Quận 4 TD4890D CÔNG TY TNHH JOY FLOWERS
7 Nguyễn Hữu Hào, Phường 09, Quận 4, Tp 

Hồ Chí Minh
22               36,027,833 

2295 Quận 4 TD4915D CTY CP ĐẦU TƯ DOANH THỊNH 39-41 LÊ THẠCH,P12, Q4, TP.HCM 23               47,648,865 

2296 Quận 4 TD4918D CÔNG TY CP TRANG TRÍ NỘI THẤT SEN
2.01 Chung Cư Orient Apartment số 331 Bến 

Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
6          4,374,019,616 



2297 Quận 4 TD4929D
Công Ty Tnhh Thiết Bị Vật Tư Công Nghiệp Minh 

Anh

Số 6, Đường 10A, Phường 06, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh
4                 9,147,826 

2298 Quận 4 TD4932D
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

NỘI THẤT SEAHA

Căn hộ Officetel số SGR.O1-07.23, Tầng 7, 

Saigon Royal, 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 

12, Q4.

30               72,960,218 

2299 Quận 4 TD4937D Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế - Xây Dựng H2

B.8.17, tầng 8, Khối B, TTTM, văn phòng, 

officetel và căn hộ (RiverGate Resident), số 

151-155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4

5               19,460,384 

2300 Quận 4 TD4996D Công Ty Tnhh Anneco

A.7.03 Tầng 7, Block A, Tòa nhà River Gate, 

151-155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, 

TP. Hồ Chí Minh

16             312,171,158 

2301 Quận 4 TD5069D Công ty TNHH DV TM Du lịch Hành Trình R2, Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4, TPHCM 14               35,878,609 

2302 Quận 4 TD5123D
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Môi Giới 

Hưng Phát

Số 10 Tôn Thất Thuyết , Phường 18, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               12,298,590 

2303 Quận 4 TD5153D Công Ty Cổ Phần Edu Trade
107 Bến Vân Đồn, Phường 09, Quận 4, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
20               90,280,892 

2304 Quận 4 TD5163D Công Ty Tnhh Việt Nam Vận Tải Tốt

RG-06.37, Tầng 6, Tòa nhà River Gate, 151-

155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh

32             170,524,713 

2305 Quận 4 TD5185D CTY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH CHÂU 538/50/3 ĐOÀN VĂN BƠ, P14, Q4, TP. HCM 39             530,070,331 

2306 Quận 4 TD5239D
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Kim 

Quý

333/15A Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh
23               53,610,747 

2307 Quận 4 TD5249D
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

PHÁT ĐẠT LOGISTICS
31 HOÀNG DIỆU, P12, Q4, TP.HCM 7             417,556,051 

2308 Quận 4 TD5338D CTY CP VNECO- RME 99 LÊ QUỐC HƯNG, P12, Q4, TP,HCM 20             436,960,617 

2309 Quận 4 TD5355D Công Ty Tnhh Vt.Xnk
3 đường số 43, Phường 04, Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh
21               68,544,493 

2310 Quận 4 TD5379D Công Ty Tnhh Dayo
96/32/1 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               30,120,539 

2311 Quận 4 TD5429D Công Ty Tnhh Vk Global Logistics
126 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               40,978,728 

2312 Quận 4 TD5432D Công Ty Tnhh Một Thành Viên Getfit
Lầu 3, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 

06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12             779,581,959 

2313 Quận 4 TD5459D Công Ty Tnhh Orientdragon Production
263/32 Xóm Chiếu, Phường 15, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               20,878,262 

2314 Quận 4 TD5477D Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mingcha
320 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               10,131,614 

2315 Quận 4 TD5504D Công Ty Tnhh Tường Lam Interior Stone
488 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh
8               56,402,464 

2316 Quận 4 TD5524D
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Vận 

Tải Nguyên Khang

551/15 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,299,003 



2317 Quận 4 TD5536D Công Ty Tnhh Nhà Hàng Thái Ngon Ngon Sg
Văn phòng 2.19, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 

01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               28,311,422 

2318 Quận 4 TD5567D CTY TNHH PHA AN E&C 10 ĐOÀN NHƯ HÀI, P12,, Q4, TP.HCM 4               12,873,179 

2319 Quận 4 TD5647D
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Three 

Squirrels

Số nhà L334 Khu tái thiết, đường Hoàng Diệu , 

Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

23             426,360,242 

2320 Quận 4 TD5649D Công Ty Tnhh American University Of Science

A7.08 Saigon Royal Residence, số 34 – 35, 

Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4             386,130,969 

2321 Quận 4 TD5664D Công Ty Tnhh Thực Phẩm Xanh Linh Thuỳ
Số 1B đường Hoàng Diệu , Phường 13, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,436,590 

2322 Quận 4 TD5749D Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mk Kitchen & Bar
320 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,503,018 

2323 Quận 4 TD5788D Công Ty Tnhh Tiệm Nửa Thước
159 Hoàng Diệu, Phường 09, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,013,820 

2324 Quận 4 TD5802D
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG NGUYÊN PHƯỚC

17 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp Hồ 

Chí Minh
9               89,210,991 

2325 Quận 4 TD5828D Công Ty Tnhh Tran Aviation Holdings

B17.01 Saigon Royal Residence, 34-35 Bến 

Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

11               86,654,428 

2326 Quận 4 TD5851D
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC BẢO HIỂM

Phòng 6.53, Tòa nhà Rivegate Residense, số 

151-153, đường Bến Vân Đồn, Phường 06, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

24               97,985,923 

2327 Quận 4 TD5866D Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Nghĩa Phát Tech
168/12 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17             104,093,875 

2328 Quận 4 TD5871D CTY TNHH SENS
TẦNG 16 TÒA NHÀ PHƯỢNG LONG, 16 

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, P13, Q4
26          1,849,755,404 

2329 Quận 4 TD5874D CÔNG TY TNHH TM - DV - XD VINH PHÁT
183/13/12 Bến Vân Đồn, P2, Q4, Tp Hồ Chí 

Minh
27             191,685,697 

2330 Quận 4 TD5896D CTY CP BUILDY

PHÒNG A.5.15 TẦNG 5, LÔ A TÒA NHÀ 

SAI GON ROYAL- 34-35 BẾN VÂN ĐỒN, 

P13, Q4

12               39,808,093 

2331 Quận 4 TD5898D CÔNG TY TNHH AN LAM HOUSEHOLD
50B Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Tp 

Hồ Chí Minh
4               25,063,125 

2332 Quận 4 TD5899D CTY TNHH PHÁT SÓNG VIỆT 109 LÊ QUỐC HƯNG, P12, Q4, TP.HCM 4               33,660,531 

2333 Quận 4 TD6045D CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CARGONOW

A.7.03 TẦNG 7, BLOCK A, TÒA NHÀ 

RIVERGAT RESIDENCE, 151-155 BẾN 

VÂN ĐỒN, P6, Q4, TP.HCM

5               28,107,000 

2334 Quận 4 TD6066D
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Hồng Ánh Logistics

31 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               36,305,653 

2335 Quận 4 TD6086D
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI 

KHÂU NGUYÊN

Phòng 10.01, Tầng 10, Khu 2 - Tòa OT3 

Chung Cư Tresor, 39-39B Bến Vân Đồn, 

Phường 13, Quân 4, Tp Hồ Chí Minh

23             127,611,051 



2336 Quận 4 TD6163D
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Tổ Chức Sự 

Kiện Time Maker

Phòng A3, 0506, Tầng 05, Toà nhà A3, The 

Goldview, Số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 6,851,245 

2337 Quận 4 TD6165D Công ty CP thương mại THIỆN PHƯƠNG CÁC 78 NGUYỄN KHOÁI, P2, Q4, TP.HCM 8               46,328,570 

2338 Quận 4 TD6168D
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

KHÔI NGUYÊN - KALLY
47 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM 8               38,314,640 

2339 Quận 4 TD6169D
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT VÀ ĐẦU TƯ SÀI GÒN

320 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Tp Hồ 

Chí Minh
3               31,903,497 

2340 Quận 4 TD6309D CN CTY TNHH TM- DV CÀ PHÊ THỨC SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 41, P6, Q4, TP.HCM 5               43,052,732 

2341 Quận 4 TD6325D CTY TNHH LUXJY 98/46 ĐOÀN NHƯ HÀI, P9, Q4, TP.HCM 19               66,228,447 

2342 Quận 4 TD6398D
CTY TNHH TM - DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

SỸ TÀI

39X TÔN THẤT THUYẾT, P15, Q4, 

TP.HCM
20               34,823,981 

2343 Quận 4 TD6440D
CÔNG TY TNHH IDEAL SYSTEM - MASTER 

KEY

21 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               23,098,543 

2344 Quận 4 TD6441D CTY TNHH NAGIGATOP MEDIA VENTURES
SO61 5 NGUYE64N TA61T THA2NH, P13, 

Q4, TP.HCM
15               65,279,372 

2345 Quận 4 TD6535D CÔNG TY TNHH ẨM THỰC HÂN HÀ
186 Tôn Đản , Phường 08, Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               15,667,352 

2346 Quận 4 TD6579D CTY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN IMET
TS1-02.01, CHUNG CƯ THE TRESOR, 39 

BẾN VÂN ĐỒN, P13, Q4
10               16,192,829 

2347 Quận 4 TD6666D CTY CP TM-DV KHÔNG GIAN HOÀNG MỸ 25 HOÀNG DIỆU, P13, Q4, TP.HCM 8               12,627,551 

2348 Quận 4 TD6689D
CÔNG TY TNHH MASTER KARGO 

LOGISTICS

33 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, 

TPHCM
5               16,837,038 

2349 Quận 4 TD6734D CTY TNHH TM-DV XNK THIÊN NGÂN KIM
20/1 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, P13, Q4, 

TP.HCM
3               22,336,127 

2350 Quận 4 TD6744D CÔNG TY TNHH VVM
Lầu 1, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 

06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,055,422 

2351 Quận 4 TD6861D
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

BẤT ĐỘNG SẢN AMZ

558 Lô S Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 09, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,075,972 

2352 Quận 4 TD7074D CTY TNHH TM - DV VINH TRẦN 173 BẾN VÂN ĐỒN, P6, Q4, TP.HCM 8               46,306,238 

2353 Quận 4 TD7191D
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VẠN THỊNH 

PHÁT

TS2.14.06, Tầng 14, Tòa nhà The Tresor, Số 

39-39B Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh

5                 8,234,644 

2354 Quận 4 TD7222D CTY TNHH REPIEL VIỆT NAM
20/1 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, P13, Q4. 

TP.HCM
11               30,241,302 

2355 Quận 4 TD7285D
CTY CP - TM - DV VẬT TƯ THIẾT BỊ 

TRƯƠNG NGUYỄN

183B/26D tÔN THẤT THUYẾT, P4, Q4, 

TP.HCM
6               17,266,832 

2356 Quận 4 TD7342D
CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THIÊN THÀNH
6-8 ĐOÀN VĂN BƠ, P9, Q4, TP.HCM 6               23,332,716 



2357 Quận 4 TD7357D
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SƠN HẢI PHONG

Phòng 501, Lầu 5, Số 37 Đường Lê Quốc 

Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11               36,299,705 

2358 Quận 4 TD7378D CTY TNHH HAPPY APARTMENT 72-74 ĐƯỜNG 14, P4, Q4 7               11,405,712 

2359 Quận 4 TD7488D CÔNG TY TNHH ĐT TM DV BĐS ĐÌNH HẢI
Số 6-8 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh
5               10,680,746 

2360 Quận 4 TD7489D
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI 

VĨNH HƯNG

Phòng 4.33 tầng 4 tòa nhà RiverGate 

Residence 151 - 155 Bến Vân Đồn, Phường 

06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               14,460,983 

2361 Quận 4 TD7495D CÔNG TY TNHH ANGEL FAMILY

A1.0617, Tầng 6, khu 1 The Gold View, 346 

Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 8,818,188 

2362 Quận 4 TD7603D CTY CỔ PHẦN ST PLUS
456C NGUYỄN TẤT THÀNH, P18, Q4, 

TP.HCM
7               88,967,552 

2363 Quận 4 TD7639D CTY TNHH ĐT - TM KOVI LẦU 2, 66 HOÀNG DIỆU, P12, Q4, TP.HCM 9               17,689,803 

2364 Quận 5 EB0002E Hợp tác xã Liên Hoa
410 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
44             233,187,523 

2365 Quận 5 QE0026E
Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ 

Lớn

432-434-436 An Dương Vương, Phường 4, 

Quận 5
30             813,466,470 

2366 Quận 5 QE0034E Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thịnh 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5 30          1,215,219,517 

2367 Quận 5 QE0041E Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5 30          4,337,757,963 

2368 Quận 5 QW0026E Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 136/1 Trần Phú, Phường 4 Quận 5, TP.HCM 9          2,018,818,266 

2369 Quận 5 TE0181E Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Hoa 62 An Dương Vương, P9, Q5 3               28,788,361 

2370 Quận 5 TE0301E
Công ty CP Xây Dựng Đầu tư Công nghiệp Đông 

Dương
143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, P10, Q5, TPHCM 33          7,393,073,894 

2371 Quận 5 TE0322E Công ty TNHH Nhựa Phước Thành
1250-1252 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, 

TP.HCM
22          2,009,723,539 

2372 Quận 5 TE0391E
Công ty TNHH SX TM cơ điện và điện tử Hán 

Sinh
886/3 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Q 5 7               18,310,182 

2373 Quận 5 TE0456E Công ty TNHH SX và TM Nhân Lộc
50 Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ 

Chí Minh
9             553,923,050 

2374 Quận 5 TE0517E DNTN  Sách Thành Nghĩa
288B An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, 

TP.HCM
16             206,621,677 

2375 Quận 5 TE0711E Công ty TNHH TM và DV PCCC Tân Long Hải
304 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
21          1,824,690,233 

2376 Quận 5 TE0740E DNTN dịch vụ vận tải Thanh Vũ 33/88 Nguyễn Văn Cừ, P1, Q.5 8               20,093,640 

2377 Quận 5 TE1119E Công ty TNHH  TM DV và  SX Vĩnh Lợi 53 Ký Hòa, P.11, Q5 8               14,361,741 

2378 Quận 5 TE1301E Công ty Cổ phần Toàn Liên Phương 20 Gò Công, P.13, Q.5 10               79,565,119 

2379 Quận 5 TE1468E Công ty CP Đại Đồng Tiến 216 Tân Thành, P.12, Q.5, TP. HCM 11          6,568,227,482 



2380 Quận 5 TE1475E Công ty Cổ phần Đức Khải

Số 01.01 Tầng 01 Block A3, Đường D3 Khu  

Tái định cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM

45          1,650,221,474 

2381 Quận 5 TE1547E Công ty TNHH nha khoa Thuận Kiều
463A Hồng Bàng và 98 Dương Tử Giang, 

P.14, Q.5
14             169,146,235 

2382 Quận 5 TE1717E Cty TNHH TM - XL - KT An Đông
57/1 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, 

TP.HCM
36             273,539,543 

2383 Quận 5 TE1884E Công ty TNHH TM DV Nguyễn Huy 286 An Dương Vương, P4, Q5 5               40,099,886 

2384 Quận 5 TE1979E
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tin Học Thành 

Linh

48 Trần Tuấn Khải, Phường 05, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh
11               14,034,308 

2385 Quận 5 TE1997E CÔNG TY TNHH VÒNG BI PHÁT MINH
103A Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP 

Hồ Chí Minh
46             163,423,681 

2386 Quận 5 TE2092E Công ty Cổ Phần Ba Doanh
36 Đ. Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, Hồ 

Chí Minh
15               84,797,817 

2387 Quận 5 TE2154E Tổng Công ty cổ phần đền bù giải toả
Số 21 Đường D1 Khu Dân Cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
37             543,288,425 

2388 Quận 5 TE2212E Công ty TNHH MTV Vận Tải Đại Tiến Đạt
36 Lầu 2 Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, 

TP.HCM
22               88,683,471 

2389 Quận 5 TE2260E
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI HẢI KIM LONG

208/1B Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, 

TP.HCM
21               78,788,000 

2390 Quận 5 TE2348E Văn phòng Thừa phát lại quận 5 805 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5 4               49,421,659 

2391 Quận 5 TE2374E CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐĂNG HƯNG
105D Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, 

TP.HCM
14               19,437,693 

2392 Quận 5 TE2480E Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng A Dùng 85B Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5 10               12,000,000 

2393 Quận 5 TE2498E Công ty cổ phần TV Kiểm Định  XD Thành Long 105/1 Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM 8               63,861,858 

2394 Quận 5 TE2518E Công ty TNHH TM và XNK Đông Dương
90 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh
13               80,183,389 

2395 Quận 5 TE2580E Công ty TNHH An Bảo Duy
Số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, 

TP.HCM
5                 7,224,487 

2396 Quận 5 TE2617E Công ty TNHH Vi Li 101/19 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM 4               20,555,507 

2397 Quận 5 TE2621E Công ty TNHH MTV xây dựng Thịnh Hưng 65 (tầng trệt) Ngô Quyền, P.11, Q.5 27             207,204,570 

2398 Quận 5 TE2664E
Công ty TNHH TV DV TM sản xuất Đại Thành 

Huy
11 Ngô Quyền, P.10, Q.5 4             455,016,610 

2399 Quận 5 TE2690E Công ty TNHH quảng cáo Minh Tâm 960 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5 42               64,171,344 

2400 Quận 5 TE2698E
Công ty TNHH MTV TM và DV XNK Ngọc Kim 

Anh
236/15 Trần Phú, P.9, Q.5, TP.HCM 5               15,272,516 

2401 Quận 5 TE2708E Công ty TNHH thương mại dịch vụ Giai Lợi 237 An Dương Vương, P.11, Q.5 3                 4,552,338 

2402 Quận 5 TE2772E Công ty CP tập đoàn đầu tư và phát triển Chợ Lớn 785 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5 17               57,383,725 

2403 Quận 5 TE2781E Công Ty Cổ Phần DKRA Group
63-67 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh
10          1,664,150,812 



2404 Quận 5 TE2809E
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THIÊM PHÁT
42 Phùng Hưng, P.13, Q.5 38               52,856,945 

2405 Quận 5 TE2855E Công ty TNHH TM - XNK Phước Sơn
28 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh
5               21,709,283 

2406 Quận 5 TE2874E Công ty TNHH Vĩ Hưng Vina 231 Hải Thượng Lãn Ông, P.13, Q.5 6                 8,586,296 

2407 Quận 5 TE2919E Công ty TNHH MTV TM Hai Trăm Bốn Mươi 240 Hải Thượng Lãn Ông, P.14, Q.5 12               18,162,626 

2408 Quận 5 TE2993E
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUỐC BẢO TUẤN
70 Gò Công, P.13, Q.5 38               53,001,039 

2409 Quận 5 TE3025E Công ty TNHH Đầu tư Khách sạn Ngân Hà
406 Trần Phú, Phường 07, Quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh
3               10,719,755 

2410 Quận 5 TE3090E DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIỀU VINH 556 Trần Hưng Đạo B, P.14, Q.5 25               39,706,450 

2411 Quận 5 TE3106E
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN 

SANH
1014 Nguyễn Trãi, P.14, Q.5 21             122,441,367 

2412 Quận 5 TE3152E Công ty Cổ phần kỹ nghệ Toàn Cầu
Lầu 5 tòa nhà MH, 728-730 Võ văn Kiệt, 

Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
12             772,506,903 

2413 Quận 5 TE3239E Công ty Cổ phần Care With Love 102S An Dương Vương, P.9, Q.5 6             196,448,610 

2414 Quận 5 TE3289E Công ty Cổ phần Five B

Số 01.01 Tầng 01 Block A3, Đường D3 Khu 

Tái Định Cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 

7, TP.HCM

26             117,012,781 

2415 Quận 5 TE3393E Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Kiến Long 34 Tân Hàng, Phường 10, Q.5, TPHCM 63             116,951,148 

2416 Quận 5 TE3421E Công Ty TNHH Đức Đức Thịnh
05 Đào Tấn, Phường 05, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh
90             152,327,454 

2417 Quận 5 TE3438E Công Ty TNHH Hào Tuấn 679 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM 5                 8,278,191 

2418 Quận 5 TE3497E
Công Ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nam 

Liên Phát
68 Tạ Uyên, phường 12, Quận 5, TPHCM 10               16,898,226 

2419 Quận 5 TE3544E
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH 

DƯỢC PHẨM CHÂU ÂU

236A Nguyễn Trãi, Phường 03, Quận 5, 

TPHCM
24             128,877,532 

2420 Quận 5 TE3545E Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Minh 136H Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5 53             775,787,894 

2421 Quận 5 TE3605E Công Ty TNHH Giáo dục Quốc tế Masterkid

Tầng 5, Tòa nhà Hùng Vương, 126 Hùng 

Vương, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ 

Chí Minh

7             143,540,897 

2422 Quận 5 TE3627E Công Ty TNHH Công trình Giao thông Tiến Thành
105/1 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, 

TPHCM
6               25,654,012 

2423 Quận 5 TE3677E Công Ty TNHH Minh Phát Long
718 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh
8               82,416,465 

2424 Quận 5 TE3726E Công Ty TNHH Văn phòng phẩm Trung Kiên
96A Dương Tử Giang, Phường 15, Quận 5, 

TPHCM
3               23,335,402 

2425 Quận 5 TE3843E Công ty TNHH thiết bị CNS
74/38/13 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh
13               39,500,334 



2426 Quận 5 TE3858E
Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng 

Thịnh

Số 1 Đường số 34, Khu phố 2, Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

7             733,152,744 

2427 Quận 5 TE3881E Công ty Cổ phần TM Công nghiệp Quốc Tế GBI
151/1B, Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, 

TP.HCM
3                 5,052,807 

2428 Quận 5 TE3931E
Công Ty Tnhh Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch 

Vụ Hùng Phát

835/17C Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, 

TP.HCM
6               35,571,922 

2429 Quận 5 TE3947E
DNTN Dịch Vụ Thương Mại Phụ Gia Thực Phẩm 

Ngọc Sơn
Số 93 Gò Công, Phường 13, Quận 5 21               37,216,448 

2430 Quận 5 TE4035E
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế J & 

R

193/1 Đường Trần Phú, Phường 04, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,446,374 

2431 Quận 5 TE4164E Công ty TNHH TM DV Xây Dựng Hoàng Anh SG 14 Mạc Cửu, Phường 13, Quận 5, TP.HCM 4               11,489,716 

2432 Quận 5 TE4198E Chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo Vietfuture
Lầu 9, 62-64 Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 

5, TP.HCM
19             192,592,100 

2433 Quận 5 TE4267E Công ty Cổ phần Xây Dựng Greenteccons
1 Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ 

Chí Minh
10               21,456,643 

2434 Quận 5 TE4284E Công ty TNHH Đèn Led Thảo Linh 129 Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5 5               18,381,855 

2435 Quận 5 TE4397E Công ty CP Thiết kế XD & Nội thất Việt Huy 3D Trần Phú, Phường 04, Quận 5 5               36,956,285 

2436 Quận 5 TE4413E Công Ty Tnhh Một Thành Viên Libero Studio
5A/2 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh.
4               19,052,304 

2437 Quận 5 TE4512E
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Vn 

Bike

114 An Dương Vương , Phường 09, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               66,184,297 

2438 Quận 5 TE4542E Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
336 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               38,017,647 

2439 Quận 5 TE4592E
Công Ty Tnhh Trung Tâm Chẩn Đoán Y Khoa 

Medic Tân Hưng

88 Ngô Quyền, Phường 07, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh.
41               76,815,781 

2440 Quận 5 TE4696E
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bao Bì Vĩnh 

Lợi

Số 277/4 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh
8               48,440,821 

2441 Quận 5 TE4704E CÔNG TY TNHH BÌNH AN ÂN QUÝ
Số 14/15D An Bình, Phường 05, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
22               31,586,463 

2442 Quận 5 TE4728E Công ty TNHH Tạp chí Công nghiệp Ô tô
133 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 8,068,247 

2443 Quận 5 TE4732E Hộ kinh doanh Dương Hiển Vinh 144 Trần Phú, P.04, Q.5, TP.HCM 3               17,820,802 

2444 Quận 5 TE4947E
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ 

Vision

66/32 (lầu 2) Nghĩa Thục, Phường 05, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6               15,523,439 

2445 Quận 5 TE4981E Công ty TNHH Cà Ri Ấn Độ MUSA 1B Sư Vạn Hạnh, P.09, Q.5, TP.HCM 6               19,762,016 

2446 Quận 5 TE5038E Công ty TNHH Magic Wacky Toys
728-730 Võ Văn Kiệt, phường 01, quận 5, 

TpHCM
49               87,089,119 

2447 Quận 5 TE5062E Công ty TNHH Triệu Quang 776 Trần Hưng Đạo, P.07, Q.5, TP.HCM 9               13,333,099 

2448 Quận 5 TE5082E Công Ty TNHH SX-TM-DV Cơ Khí Trần Chí Siêu
33/8 Hà Tôn Quyền, Phường 12, Quận 5, 

Tp.HCM
12               43,722,443 

2449 Quận 5 TE5103E CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
36 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh
10          1,191,969,216 



2450 Quận 5 TE5104E Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Tú Nguyên 73 Phan Văn Trị, P.02, Q.5, TP.HCM 3                 4,812,197 

2451 Quận 5 TE5145E Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Hoàng Nam A
111 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, 

Tp.HCM
18               55,926,517 

2452 Quận 5 TE5199E
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG AN THÀNH TÍN

806/5 Nguyễn Trãi , Phường 14, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
21               35,664,863 

2453 Quận 5 TE5259E
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MINH ĐỨC
257 (lầu 3) Nguyễn Biểu, P.02, Q.5, TP.HCM 8               12,302,041 

2454 Quận 5 TE5272E Công ty TNHH TMDV XNK Hiệp Cửu Long
Tầng M, 37-39-41 Nguyễn Thi, Phường 13, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
46             152,561,176 

2455 Quận 5 TE5287E
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

23A Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí 

Minh
5               21,575,985 

2456 Quận 5 TE5377E Công ty TNHH MTV An Phan Thịnh 67 Phan Văn Trị, P.02, Q.5, TP.HCM 5                 8,234,644 

2457 Quận 5 TE5448E CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MENSA
285/9 Trần Bình Trọng, Phường 04, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 9,934,205 

2458 Quận 5 TE5509E
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ AN 

HƯNG THỊNH
153 Huỳnh Mẫn Đạt, P.08, Q.5, TP.HCM 18               29,885,188 

2459 Quận 5 TE5524E
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

PHÁT TRIỂN PHI HÙNG

141 Hùng Vương, P.4, Quận 5, Thành phố Hồ 

Chí  Minh
22               36,774,971 

2460 Quận 5 TE5546E Công ty TNHH CTCARE VIỆT NAM 60/19 Trần Hưng Đạo, P.07, Q.5, TP.HCM 3                 4,479,053 

2461 Quận 5 TE5567E CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG XE MÁY XANH
158 Dương Tử Giang, Phường 12, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
9               14,029,094 

2462 Quận 5 TE5582E Công ty TNHH TBYT Mai Anh Việt Nam
026 Lô E, C/X Hùng Vương, đường Tản Đà, 

P.11, Q.5, TP.HCM
5               18,429,224 

2463 Quận 5 TE5589E Công ty TNHH Thương mại Trung.Tỷ 22 Tạ Uyên, P.15, Q.5, TP.HCM 48               92,566,100 

2464 Quận 5 TE5612E
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT 

ĐỘNG SẢN STG
323-325 Hùng Vương, P.09, Q.5, TP.HCM 14               35,042,122 

2465 Quận 5 TE5622E
CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

MINH LINH (TNHH)

881 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, 

TP.HCM
41             113,756,323 

2466 Quận 5 TE5703E
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ 

NỘI THẤT SẮC MÀU DECOR

53/6E lầu 1, Đỗ Ngọc Thạnh, P.14, Q.5, 

TP.HCM
29               39,922,610 

2467 Quận 5 TE5730E Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Đại Thịnh 218/8 Trần Hưng Đạo, P.11, Q.5, TP.HCM 9               12,849,418 

2468 Quận 5 TE5914E Công ty TNHH Đà Lạt Phố Coffee 153 Huỳnh Mẫn Đạt, P.08, Q.5, TP.HCM 3               14,338,016 

2469 Quận 5 TE5940E
Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại 

Hiệp Long Phát

177B Lầu 2, Lương Nhữ Học, P.11, Q.5, 

TP.HCM
7               17,631,657 

2470 Quận 5 TE5964E
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU TCT
116/2 Hùng Vương, P.09, Q.5, TP.HCM 29             102,627,494 

2471 Quận 5 TE5968E
Công ty TNHH Thiết kế - Quảng Cáo - Thương 

mại - Dịch vụ Quảng Hưng

406 lô G chung cư Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, 

TP.HCM
10               17,533,662 

2472 Quận 5 TE5970E Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Lạc Vinh 143/1 An Bình, P.06, Q.5, TP.HCM 9             227,896,773 

2473 Quận 5 TE5982E
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN 

HOUSE
51/17 Nguyễn Trãi, P.02, Q.5, TP.HCM 14               67,037,741 

2474 Quận 5 TE5984E Công ty TNHH SHUREIHI 89 Bis Nguyễn Thi, P.13, Q.5, TP.HCM 44               76,151,418 



2475 Quận 5 TE5987E
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

XUẤT NHẬP KHẨU SÁU KHANG
12 Lê Quang Định, P.13, Q.5, TP.HCM 21             185,744,205 

2476 Quận 5 TE6068E Công Ty Tnhh Ngân Quỳnh Beauty & Service
345 An Dương Vương, Phường 03, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
14               23,361,430 

2477 Quận 5 TE6159E
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIỀU KHANG

60 Dương Tử Giang, Phường 14, Quận 5, 

TP.HCM
22               89,408,601 

2478 Quận 5 TE6167E
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối địa ốc Pow 

Property
5A/2 Trần Phú, P.4, Q.5, Tp.HCM 10               81,868,963 

2479 Quận 5 TE6204E CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM FUTA 677 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP.HCM 21               36,581,337 

2480 Quận 5 TE6227E DNTN THƯƠNG MẠI QUỲNH DƯƠNG 83 Phùng Hưng, P.13, Q.5, TP.HCM 18               22,657,727 

2481 Quận 5 TE6233E
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

KHÔNG GIAN MỚI

977/5/1 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, 

Tp.HCM
50             112,172,005 

2482 Quận 5 TE6240E CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VITA
80/5 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 5, TP 

Hồ Chí Minh
29             213,211,152 

2483 Quận 5 TE6244E Công ty TNHH Hoàng Thảo My 224 Hồng Bàng, P.15, Q.5, TP.HCM 3               21,593,610 

2484 Quận 5 TE6257E CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC NGUYÊN
156/3 Trần Bình Trọng, Phường 03, Quận 5, 

Tp. HCM
25               56,774,365 

2485 Quận 5 TE6277E CÔNG TY TNHH PHÚC TRƯỜNG ĐỨC
175/3 Lê Hồng Phong, Phường 03, Quận 5, 

Tp.HCM
8               12,281,832 

2486 Quận 5 TE6284E Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thanh Lịch 277 Nguyễn Văn Cừ, P.04, Q.5, TP.HCM 39             119,153,024 

2487 Quận 5 TE6311E
Công ty TNHH MTV Thiết Kế TM DV Quảng 

Cáo Toàn Á Châu

137B Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, 

Tp.HCM
5                 6,211,716 

2488 Quận 5 TE6344E Công ty TNHH Công nghệ F2 18/3 Phan Văn Trị, P.02, Q.5, TP.HCM 13             277,512,727 

2489 Quận 5 TE6346E Công ty TNHH Đồ Điện Thuận Phát Dũ Anh 40A Kim Biên, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM 5                 8,465,935 

2490 Quận 5 TE6439E Công ty TNHH Thương Mại Thu Hải
Số 9-11E Trần Phú, Phường 04, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,923,686 

2491 Quận 5 TE6485E Công ty Cổ phần công nghệ Giáo dục Garastem
Tầng trệt và lầu 1, Tòa nhà số 39 Hải Thượng 

Lãn ông, Phường 10, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
18             182,237,077 

2492 Quận 5 TE6529E Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh V.H.T
915/4 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, 

Tp.HCM
16               51,140,422 

2493 Quận 5 TE6558E Công Ty TNHH Beetee
224B Lê Hồng Phong, Phường 04, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               15,447,815 

2494 Quận 5 TE6655E
CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT DỊCH VỤ TƯ 

VẤN KIÊN ĐỊNH
61 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM 19               35,762,608 

2495 Quận 5 TE6663E Công ty TNHH SX TM DV Ngô Tuyết
385 An Dương Vương, Phường 03, Quận 5, 

Tp.HCM
44             161,017,086 

2496 Quận 5 TE6666E Công ty TNHH MTV Đầu Tư Sang Sáng
333/2 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, 

Tp.HCM
8               29,615,193 

2497 Quận 5 TE6745E
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG 

LƯỢNG MIA MINO FARM

323-325 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
12               51,744,673 

2498 Quận 5 TE6759E
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG 2168

476B Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
21               34,543,231 



2499 Quận 5 TE6764E Công ty Luật TNHH MTV Đất Ngọc
336 (Tầng Trệt) An Dương Vương, Phường 

04, Quận 5, Tp.HCM
9               72,908,352 

2500 Quận 5 TE6832E CÔNG TY TNHH VI NA PHÁT 11 Ngô Quyền, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM 11             107,679,642 

2501 Quận 5 TE6860E Công ty TNHH TM Đầu Tư Vĩnh Khang

Tầng lửng, Cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-

913-915-917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 

5, Tp.HCM

3               25,669,285 

2502 Quận 5 TE6875E
Công ty TNHH TM DV Thiết Bị An Ninh Đông 

Tây

862 Võ Văn Kiệt, Phường 05, Quận 5, 

Tp.HCM
31             157,949,760 

2503 Quận 5 TE6915E
Chi nhánh tại TP.HCM - Công ty Cổ phần Đầu tư 

TM và Phát triển Công Nghệ FSI

Tầng 09, Tòa nhà Lotterry Tower, số 77 Trần 

Nhân Tôn, P.09, Q.5, TP.HCM
3             197,486,738 

2504 Quận 5 TE6941E
Công Ty Tnhh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quốc 

Tế Vũ Gia

287-289 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6             109,860,864 

2505 Quận 5 TE7046E CÔNG TY TNHH TM - DV ĐẠI KIM QUỐC
390 Nguyễn trãi, Phường 08, Quận 5, TP Hồ 

Chí Minh
10               18,248,172 

2506 Quận 5 TE7081E
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THƯƠNG 

MẠI SONG MÃ

329-331 An Dương Vương, Phường 03, Quận 

5, TP. Hồ Chí Minh
14             103,063,823 

2507 Quận 5 TE7116E
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 

INFINITY PLUS

741 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, 

TP.HCM
25               79,994,975 

2508 Quận 5 TE7145E
Công ty TNHH Thương mại Máy tính Nguyễn 

Hoàng

119/19/15 Nguyễn Văn Cừ, P.02, Q.5, 

TP.HCM
25               49,883,683 

2509 Quận 5 TE7225E Công Ty TNHH Kho Vận Đại Phú Gia
336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, 

Tp.HCM
11               19,014,345 

2510 Quận 5 TE7231E Công ty CP TM  Vận Tải Biển Minh Thư 366 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5 4               45,831,422 

2511 Quận 5 TE7305E Công ty TNHH SX TM Trường Minh Phúc 59/58 Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM 9               14,770,984 

2512 Quận 5 TE7309E Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Lâm 52/23 Gia Phú, P.13, Q.5, TP.HCM 6                 9,737,521 

2513 Quận 5 TE7382E
Công Ty Tnhh Thương Mại Thiết Bị Điện Minh 

Phát

65 Vạn Kiếp, Phường 13, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               17,306,190 

2514 Quận 5 TE7396E Công ty TNHH SX Mộc Nguyễn 86/12 Trần Hưng Đạo, P.07, Q.5, TP.HCM 22               65,077,689 

2515 Quận 5 TE7480E
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

PHƯƠNG ĐÔNG
431/5 Trần Hưng Đạo, P.14, Q.5, TP.HCM 22               62,272,687 

2516 Quận 5 TE7497E CÔNG TY TNHH MAY MẶC BITE
57 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 05, Quận 5, TP. 

HCM
15               35,175,046 

2517 Quận 5 TE7504E CÔNG TY CỔ PHẦN HOBAK
199 Nguyễn Văn Cừ, Phường 02, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               14,045,147 

2518 Quận 5 TE7506E CÔNG TY TNHH DISTRICT PRODUCTION
741 lầu 2 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, 

TP. Hồ Chí Minh
17             174,607,203 

2519 Quận 5 TE7562E
Công Ty Tnhh  Một Thành Viên In Ấn - Quảng 

Cáo Minh Long

31 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,013,820 

2520 Quận 5 TE7650E CÔNG TY TNHH DANICHE
133/3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh
10               30,773,946 

2521 Quận 5 TE7680E Công ty TNHH PRINCE RESTAURANT 800 - 802  Trần Hưng Đạo, P.07, Q.5, TP.HCM 3               20,401,762 

2522 Quận 5 TE7689E CÔNG TY TNHH ĐÁ QUÝ ĐOÀN MỸ
740/20 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               11,910,154 



2523 Quận 5 TE7706E
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VĂN PHÒNG PHẨM QUỲNH NHƯ

6/3 – 6/4 Võ Trường Toản, Phường 12, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,812,197 

2524 Quận 5 TE7816E
Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Và Truyền 

Thông Bình Minh

VP 04.13, C/c EverRich Infinity 290 An 

Dương Vương, Phường 04, Quận 5
15               56,513,272 

2525 Quận 5 TE7837E Công ty TNHH SoPa Technology
Tầng 5, Tòa nhà PLS, 366 Nguyễn Trãi, 

Phường 8, Quận 5, Tp.HCM
6             426,026,396 

2526 Quận 5 TE7927E Công ty CP FIVE A & CO 18D Ngô Quyền, Phường 06, Quận 5, Tp.HCM 5               92,224,685 

2527 Quận 5 TE7971E
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LOSA BEAUTY ROOM

172 Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, 

TP Hồ Chí Minh
14               46,790,705 

2528 Quận 5 TE8014E CÔNG TY TNHH ELECTRIC A KING
175/30 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               15,156,496 

2529 Quận 5 TE8020E Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Xuân Thủy
213 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, 

Tp.HCM
5               39,784,351 

2530 Quận 5 TE8040E

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ 

VICTORY 258

Số 102, đường Trịnh Hoài Đức, Phường 13, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               80,436,089 

2531 Quận 5 TE8204E CÔNG TY TNHH PGH LOGISTICS
850 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 07, 

QUẬN 5, TP HCM
12               63,285,911 

2532 Quận 5 TE8209E
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CALLING YOU

174/9C Trần Bình Trọng, Phường 03, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               71,245,351 

2533 Quận 5 TE8227E
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

INTEREDU

Số 77 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               23,271,661 

2534 Quận 5 TE8238E CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS TT HOLDINGS
323-325 Hùng Vương , Phường 09, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               26,969,833 

2535 Quận 5 VE0260E DOANH NGHIệP TN THIếT Bị Kỹ THUậT 4                 3,037,123 

2536 Quận 6 EB0003F
Hợp Tác Xã Xe Khách Liên Tỉnh Du Lịch & Dịch 

Vụ Thống Nhất
3 Lê Quang Sung, P02 Q6 37             410,659,474 

2537 Quận 6 EB0006F Hợp Tác Xã Bao Bì Giấy Hiệp Thành 741/3  Hồng Bàng P06 Q6 4               53,265,703 

2538 Quận 6 EB0016F Hợp tác xã TM & DV Vận Tải PM 104G-104H Đường số 23, Phường 11, Quận 6 83             402,891,371 

2539 Quận 6 EB0020F
Hợp tác xã Vận tải Hàng hóa Hành khách Du lịch 

Hồng Hà

371/1 Hậu Giang Phường 11, Quận 6 TP.Hồ 

Chí Minh
4               20,955,891 

2540 Quận 6 NF0048F Trường Mầm Non Thiên Anh 44 Vành Đai, Phường 10, Quận 6 11             150,090,501 

2541 Quận 6 QF0015F Công ty Chế biến Thực phẩm XK Hùng Vương lô 21-23, đường 8, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân 14          2,272,032,789 

2542 Quận 6 TF0203F Công ty TNHH SX&TM Thành Lợi 142 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6 22               47,788,276 

2543 Quận 6 TF0264F
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phát triển 

Trường Thịnh Phát

410/4 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, 

TP.HCM
11             432,656,788 

2544 Quận 6 TF0357F Công ty TNHH MTV SX & TM Hồng Ngọc Mai 36/48 Kinh Dương Vương  P13 Q6 5               38,359,456 

2545 Quận 6 TF0404F Công ty TNHH CB Nông Hải Sản Hán Việt 153H-153N Nguyễn Văn Luông P10 Q6 8               24,307,872 

2546 Quận 6 TF0413F Công ty TNHH Nghi Thành 336/49 Nguyễn Văn Luông, P12 Q6 44               76,349,379 

2547 Quận 6 TF0462F Công ty TNHH Sản xuất thương mại Diệp Thành 219/143 Mai Xuân Thưởng,P06 Q6 10               14,146,278 



2548 Quận 6 TF0633F DNTN Sản xuất Kim Hoa 230 HAU GIANG P09 Q6 30             142,970,751 

2549 Quận 6 TF0673F CTy TNHH  Cơ khí khuôn mẫu kỹ thuật Phát Sang 407 Bến Phú Lâm P09 Q6 6               36,072,821 

2550 Quận 6 TF0690F Công ty TNHH TV TK Xây Dựng Hoàng Tín Gia 203 Hậu Giang P05 Q6 15               56,727,355 

2551 Quận 6 TF0720F CTY TNHH TM Nam Thành 12U C/X Phú Lâm D P.10, Q.6 3               10,586,832 

2552 Quận 6 TF0762F DNTN TM SX Phan Chiến 19/16 Kinh Dương Vương P12 Q6 46               79,310,557 

2553 Quận 6 TF0787F Công ty TNHH TM DV Công Nhân

72 Đường 18, KDC An Lạc - Bình Trị Đông, 

P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ 

Chí Minh

5                 8,113,766 

2554 Quận 6 TF0846F Công ty TNHH MTV Thương Mại Đạt Vinh 101/49 TÂN HóA P14 Q6 3                 4,683,416 

2555 Quận 6 TF0881F
Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Vinh 

Xương
963/2 Lò Gốm, P08 Q6 4               28,639,958 

2556 Quận 6 TF0898F Công ty TNHH Hằng Tân
D193  Lầu 19 Chung cư Bình Phú 961 Hậu 

Giang, P11 Q6
44               76,309,155 

2557 Quận 6 TF0906F Công ty TNHH TM DV Trịnh Hoàn 153/26 Bà HOM P13 Q6 12               18,785,052 

2558 Quận 6 TF0967F Cty TNHH Lợi Thanh Bình 142  HậU GIANG P06 Q6 3                 4,815,085 

2559 Quận 6 TF0981F Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kiên Việt 14 Đường số 88, Phường 10, Quận 6, TPHCM 3               10,904,393 

2560 Quận 6 TF1043F Công ty TNHH Thái Tường Hưng 189/42 Gia Phú, Phường 1, Quận 6 4                 5,050,703 

2561 Quận 6 TF1152F DNTN khách sạn nhà hàng Thanh Hải 225-227 đường 26 P10 Q6 5               25,059,924 

2562 Quận 6 TF1155F Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Nam á 63/12 Tân Hòa Đông, P14 Q6 37             184,621,542 

2563 Quận 6 TF1247F Công ty TNHH TM DV SX Phúc Lộc
163-165 Đường 26, Khu dân cư BP, Phường 

10, Quận 6
8               44,547,505 

2564 Quận 6 TF1250F
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Vận 

tải Ngọc Hải
1051/28H Hậu Giang , Phường 11, Quận 6 6             104,446,335 

2565 Quận 6 TF1403F Công ty TNHH  SXTM Con đường Xanh 445 Nguyễn văn Luông P12 Q6 77             807,409,070 

2566 Quận 6 TF1412F
Doanh nghiệp tư nhân TM và DV  TTNT Thiên 

Phú
61-63 Cao văn Lầu P01 Q6 59             115,207,327 

2567 Quận 6 TF1450F Công ty TNHH công trình Trí Xương
Số 75 Đường số 8, Cư xá Đài Ra Đa, Phường 

13, Quận 6, Tp.HCM
5               60,676,472 

2568 Quận 6 TF1471F Công ty TNHH MTV xe máy Thiên Long 125/8C Phạm văn Chí, Phường 3, Quận 6 8               15,228,588 

2569 Quận 6 TF1474F Công ty TNHH Nội thất La Ha 24 đường số 24 P11 Q6 89             191,002,508 

2570 Quận 6 TF1477F Công ty TNHH giáo dục Liên Việt úc 737-739 Hồng Bàng P06 Q6 6               35,700,072 

2571 Quận 6 TF1513F Công ty CP nguyên liệu Tín Phú
Số 12, Đường số 6, Cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 

P13 Q6
36             373,478,216 

2572 Quận 6 TF1527F Văn phòng Luật sư Sài Gòn Tây Nguyên 422 Nguyễn Văn Luông, P12 Q6 35             221,846,677 

2573 Quận 6 TF1541F Công ty Cổ phần TM-ĐT Tín Thương
14 đường số 25, KDC Bình Phú, Phường 10, 

Quận 6
17             812,105,743 

2574 Quận 6 TF1548F
Công ty TNHH TM Thiết kế in & SX  bao bì giấy 

Thiên Ngọc
69 đường số 22 P11 Q6 3                 4,860,981 

2575 Quận 6 TF1568F
Công ty TNHH MTV SX TM DV XNK Minh 

Thành
199/3A Lê Quang Sung P06 Q6 21               67,260,361 

2576 Quận 6 TF1571F Công ty CP ĐT XD TM Tân Thiên Thành 282 Phạm Văn Chí, Phường 4, Quận 6 9               24,555,645 



2577 Quận 6 TF1635F Công ty TNHH Đất Phong 61F Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6 12               24,055,642 

2578 Quận 6 TF1747F Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Sao Việt 39D Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6 23             183,708,592 

2579 Quận 6 TF1781F Công ty TNHH Kim hoàn Ngọc Châu 120A Minh Phụng, P06 Q6 9               12,789,088 

2580 Quận 6 TF1809F Công ty Cổ phần Chi 38 đường 24 KDC Bình Phú, P11 Q6 12             349,615,846 

2581 Quận 6 TF1826F
Công ty TNHH SX TM DV Xuất nhập khẩu Đại 

Hồng Phát
28B Bãi Sậy, P01 Q6 16               20,301,360 

2582 Quận 6 TF1836F Công ty TNHH Công nghệ Cửu Long 112/31 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6 61             135,405,325 

2583 Quận 6 TF1851F Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Khôi Nguyên G1 CX Phú Lâm B, Bà Hom, P13 Q6 93             349,096,869 

2584 Quận 6 TF1903F Công ty TNHH Kỹ Thuật & Xây Dựng Powertec 44 đường 46, Phường 10, Quận 6, TPHCM 9               86,613,955 

2585 Quận 6 TF1921F Công Ty TNHH TMDV Thanh Danh 923 Hồng Bàng, P09 Q6 14               25,621,144 

2586 Quận 6 TF1946F Công ty TNHH TM sắt thép xây dựng Huy Hoàng 131/12/14 Kinh Dương Vương, P12 Q6 26               91,372,251 

2587 Quận 6 TF2115F Công ty TNHH Tư Vấn TM XD Điện Không Gian
24 Đường số 37, Khu dân cư Bình Phú, 

Phường 10, Quận 6
4               22,228,682 

2588 Quận 6 TF2118F
Công ty TNHH TM Xây dựng XNK Đông á Sài 

Gòn
88 Kinh Dương Vương P13 Q6 62             112,978,292 

2589 Quận 6 TF2170F Công ty TNHH Đầu Tư TM DV Trùng Dương 721 Phạm Văn Chí, P07 Q6 5               17,922,458 

2590 Quận 6 TF2195F Công ty TNHH Nhà Hàng Cung Điện Kim Cương 101 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6 4               30,814,520 

2591 Quận 6 TF2224F Công ty TNHH xuất nhập khẩu P.T Việt Nam 4L Cư xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6 45               94,292,367 

2592 Quận 6 TF2273F
CÔNG TY TNHH TRUYềN THÔNG BIG 

VISION
Số 12 ĐƯờNG 45, Phường 10, Quận 6 12               43,602,881 

2593 Quận 6 TF2305F Công Ty Cổ Phần Du Lịch Vé May Bay Bình Minh 226/3 Minh Phụng P06 Q6 20               57,453,587 

2594 Quận 6 TF2309F Công Ty TNHH MTV Điện Tử Hoàng Vũ 135/5A13 Tân Hòa Đông P14 Q6 50               93,545,866 

2595 Quận 6 TF2312F Công Ty TNHH XNK Tín Hưng 900B Hậu Gang P12 Q6 57             160,300,933 

2596 Quận 6 TF2320F Công ty TNHH Cơ Khí Thanh Tòng 441 Nguyễn Văn Luông P12 Q6 14               40,372,386 

2597 Quận 6 TF2327F Công Ty TNHH DVTM Âu Đạt 110/44-110/46  Bà Hom P13 Q6 40             169,316,452 

2598 Quận 6 TF2343F Công Ty TNHH Hai Sao
60 Đường số 30 KDC Bình Phú, Phường 10, 

Quận 6
58             269,291,137 

2599 Quận 6 TF2393F Công Ty TNHH  Thương Mại Vạn Nguyên 340 Trần Văn Kiểu, P.11, Quận 6, Tp.HCM 56             234,013,540 

2600 Quận 6 TF2488F
Công Ty TNHH TM XNK DV Giao Nhận Lam 

Giang
185/70 Bà Hom P13 Q6 40             101,852,589 

2601 Quận 6 TF2503F Công Ty TNHH TK XD Kiến Trúc Sài Gòn 371/10 Hậu Giang P11 Q6 5               12,608,976 

2602 Quận 6 TF2515F Công Ty TNHH TM Tuấn Gia Minh 10-12 Đường 59, Phường 10, Quận 6 27          1,266,297,778 

2603 Quận 6 TF2541F
Công ty TNHH Nghệ Thuật Biểu Diễn Lân Sư 

Rồng Trống Hội Hào Dũng Đường

Số 30/10 Phạm Phú Thứ, Phường 03, Quận 6, 

Tp.HCM
43               73,308,043 

2604 Quận 6 TF2542F Công Ty TNHH ĐT TM XNK Nhất Lộc Phát 1A1 Phạm Đình Hổ P02 Q6 15               24,037,186 

2605 Quận 6 TF2550F Công ty TNHH Liên Kiệt 164/35 Đặng Nguyên Cẩn, P13 Q6 9               36,848,397 



2606 Quận 6 TF2566F Công Ty CP TM & TV ĐT Trường Tín Hưng 131/48 Kinh Dương Vương P12 Q6 70             208,548,815 

2607 Quận 6 TF2589F Công Ty Tnhh Hóa Chất Hỏa Long
47/2L Tân Hóa, Phường 14, Quận 6, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
7                 9,283,644 

2608 Quận 6 TF2636F Công Ty TNHH TM DV TK An Gia 303 Gia Phú P01 Q6 29               65,524,021 

2609 Quận 6 TF2650F CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NHÀ ĐẸP VIỆT 66T Cư xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6 43             205,034,236 

2610 Quận 6 TF2700F
CTY TNHH AN TOÀN LAO ĐỘNG PHÚ 

THÀNH
901 Hồng Bàng, P09 Q6 27               47,069,519 

2611 Quận 6 TF2716F Công ty TNHH TMDV Phú Kim Hải 26 Đường 78, Phường 10, Quận 6 5               15,930,622 

2612 Quận 6 TF2731F Công ty TNHH TM Đầu Tư Đông Nam 18 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6 74             377,221,868 

2613 Quận 6 TF2769F CTY TNHH TM DV Công Nghệ LTVN 958/18 Lò Gốm, P08 Q6 19               40,325,617 

2614 Quận 6 TF2785F
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN NGÂN 

PHÁT

260/13D Bà Hom , Phường 13, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               56,067,427 

2615 Quận 6 TF2789F
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LAI 

GIA TRƯỜNG GIANG LOGISTICS

633/17 Hồng Bàng, Phường 06, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
27               54,699,559 

2616 Quận 6 TF2846F Công Ty TNHH TM DV Hóa Chất Thái Bình 67B Nguyễn Đình Chi, P.9, Quận 6 3               23,214,036 

2617 Quận 6 TF2863F Công ty TNHH MTV BANKLOTT 26-28 Đường số 50, Phường 10, Quận 6 21             110,185,749 

2618 Quận 6 TF2977F Công ty TNHH Kỹ nghệ Lê Gia
1524/2 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6, 

TPHCM
7               24,359,510 

2619 Quận 6 TF3025F CÔNG TY TNHH GIA DỤNG TRIỀU PHONG
355A An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, 

Tp Hồ Chí Minh
56             219,098,583 

2620 Quận 6 TF3097F
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT 

FOODS

A6 Cư Xá Phú Lâm A Đường Hậu Giang, 

Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

53             382,868,734 

2621 Quận 6 TF3108F Công ty TNHH Nhan Gia Mỹ
29/8 Cao Văn Lâu , phường 01, quận 06, 

TpHCM
4               20,567,842 

2622 Quận 6 TF3159F Công ty TNHH Sản xuất  thương mại Hiếu Nhân
241/1V Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 

6, TPHCM
80             329,209,857 

2623 Quận 6 TF3197F Cty TNHH Vạn Xuân FMCG INVESTMENT
110-112 Đường Kinh Dương Vương, P13, 

Quận 6, TPHCM
16          2,027,532,546 

2624 Quận 6 TF3263F
Công ty TNHH Du lịch và Truyền thông Chủ Nhật 

Việt
242/147 Bà Hom, P13 Q6 11               18,244,096 

2625 Quận 6 TF3354F Cty TNHH TM DV Điện Cơ Đại Thành Số 10 Kinh Dương Vương, P13, Q6 5                 8,129,443 

2626 Quận 6 TF3370F Cty TNHH TM DV Vận Tải Phú Kiệt 301B Phan Văn Khỏe, P5, Q6 3               48,425,307 

2627 Quận 6 TF3408F Công Ty TNHH SX TM B.P
971/18 Quốc lộ 1, KP10, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân TPHCM
24          1,346,054,982 

2628 Quận 6 TF3465F Công ty TNHH MTV in Thành Nghĩa TPHCM 356 Lê Quang Sung P6 Q6 11             614,753,105 

2629 Quận 6 TF3475F Công ty TNHH Thiết Bị Dân Dụng Thuận Phong 113 Kinh Dương Vương, P12, Q6 21               82,046,623 

2630 Quận 6 TF3543F Công Ty TNHH TM DV Sàn Xinh 853 Hồng Bàng, P9, Q6, TP.HCM 22               86,216,181 

2631 Quận 6 TF3575F
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

NHỰA AN TÍN

247/16 Đường Bình Tiên, Phường 08, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               22,263,494 



2632 Quận 6 TF3591F
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG NHÀ KIM PHÁT
103/4 Lý Chiêu Hoàng, P10 Q6 5               19,765,417 

2633 Quận 6 TF3593F Công ty TNHH DJW (VN) 22 Đường số 64, Phường 10, Quận 6 17               63,497,950 

2634 Quận 6 TF3660F CÔNG TY TNHH CHI DAO BAO
97-99 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, 

Tp. Hồ Chí Minh
16             110,449,690 

2635 Quận 6 TF3682F CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ THANH BÌNH
TC4 Cư Xá Phú LÂm A, đường Kinh Dương 

Vương,P12, Q6, TPHCM
61             109,743,413 

2636 Quận 6 TF3692F
Công ty TNHH Cơ Khí Chế tạo Máy Điểm Sáng 

Mới
2B1 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6 12               32,714,757 

2637 Quận 6 TF3703F CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TSL 25 Đường số 31, Phường 10, Quận 6 54               95,134,680 

2638 Quận 6 TF3713F Công ty TNHH TM DV Khang Mỹ 980/4 Hậu Giang P12 Q6 42             143,117,056 

2639 Quận 6 TF3716F CÔNG TY TNHH TM DV HÙNG MINH THỊNH 93 Mai Xuân Thưởng, P3, Q6, TPHCM 32             106,985,138 

2640 Quận 6 TF3736F
Công ty TNHH TM DV Sửa Chữa Ô Tô Lộc Phát 

Tài
40A Đường 53, Phường 10, Quận 6 69             199,517,289 

2641 Quận 6 TF3767F Công ty TNHH MTV TM CB TP Minh Thư 72/1 Phan Văn Khỏe P2 Q6 7               10,659,585 

2642 Quận 6 TF3768F Công ty TNHH MTV TM CB TP Tam Đảo 72/1 Phan Văn Khỏe P2 Q6 7               10,655,544 

2643 Quận 6 TF3777F
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM CỬA PHÁT 

ĐẠT
133 Đường Kinh Dương Vương, P12, Q6 32               60,936,680 

2644 Quận 6 TF3794F CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HITA 111 Kinh Dương Vương, P12 Q6 14             146,037,227 

2645 Quận 6 TF3797F Công ty TNHH CSSK Phúc Hưng 103 Hậu Giang P5 Q6 31             337,481,381 

2646 Quận 6 TF3847F Công ty TNHH DV Hào Hân 334/20 Gia Phú, Phường 03, Quận 6 13             109,350,968 

2647 Quận 6 TF3915F Công ty TNHH SX và TM Inox Thành Bội 72/2 Đặng Nguyên Cẩn P14 Q6 TPHCM 16               81,863,830 

2648 Quận 6 TF3929F Công ty TNHH TM DV VIỆT HẢO 129 đường số 23, P.11, Q.6, TP.HCM 43               70,307,480 

2649 Quận 6 TF3933F
Công ty TNHH TM DV phát triển xuất nhập khẩu 

Summer Cool Việt Nam
18 Đường Số 64, P10 Q6 25               50,440,133 

2650 Quận 6 TF3955F Công ty TNHH KIẾN LÂM 116/9/11 Tân Hòa Đông P.14, Q.6, TP.HCM 38               62,853,673 

2651 Quận 6 TF3975F Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư 301 Trần Văn Kiểu P.11, Q.6, TP.HCM 5               12,576,644 

2652 Quận 6 TF4086F Công ty TNHH TM DV SX Đầu tư H.B 78/6B Bà Hom P13 Q6 34             113,217,757 

2653 Quận 6 TF4155F Công ty TNHH DV&TM Nhà Ta 322 đường số 2 P13 Q6 58             212,790,205 

2654 Quận 6 TF4156F
Công ty TNHH Khảo sát Xây dựng Công nghệ 

Bách Khoa
500E Nguyễn Văn Luông P12 Q6 57             278,183,125 

2655 Quận 6 TF4179F Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hoàng Phố
159M/14 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, 

Quận 6
56             208,359,812 

2656 Quận 6 TF4204F Công ty CP Sand Land Số 44 Đường 20, KDC Bình Phú, P11 Q6 20               98,850,133 

2657 Quận 6 TF4234F Công ty TNHH MTV KIM KIM DUNG 948/9A1 Lò Gốm P8, Q6, TPHCM 11               56,437,382 

2658 Quận 6 TF4264F Công ty TNHH Gỗ Tam Hưng 71/1 Bình Tiên P.7, Q.6, TP.HCM 54             194,135,499 

2659 Quận 6 TF4283F Công ty TNHH thương mại Nguyễn Thịnh 184/34/8 Bãi Sậy, P.4, Q.6 3                 4,836,583 

2660 Quận 6 TF4295F
Công ty TNHH Máy và Thiết bị văn phòng An 

Phương
59/41 A Tân Hòa Đông P.14, Q.6, TP.HCM 18               20,781,571 

2661 Quận 6 TF4300F Công ty Cổ phần Công nghệ Mẫn Đạt 104 Chợ Lớn, Phường 11, Q.6, TP.HCM 48             152,792,371 

2662 Quận 6 TF4311F CÔNG TY TNHH XD VÀ TM TTNT HIỆP PHÁT 242/83 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM 5               32,445,916 

2663 Quận 6 TF4376F Công ty TNHH Vàng bạc đá quý BEU 33G Tân Hòa Đông P.13, Q.6, TP.HCM 3                 4,551,761 



2664 Quận 6 TF4377F Công ty TNHH Quốc tế LEDA Việt Nam 183/29L Tân Hòa Đông P.14, Q.6 11               44,450,893 

2665 Quận 6 TF4394F Công ty TNHH SX TM DV XNK Cucukids 550B Hậu Giang P12 Q6 4                 6,436,590 

2666 Quận 6 TF4435F Công ty TNHH MTV SX TM DV Châu Đại Dương
43 đường số 54, KDC Bình Phú, Phường 10, 

Quận 6
58             121,204,370 

2667 Quận 6 TF4441F Công ty TNHH MTV Trang trí Nội thất Hùng Ký
274 Phạm Văn Chí, Phường 4, Quận 6, TP.Hồ 

Chí Minh
17               28,748,119 

2668 Quận 6 TF4451F Công ty TNHH Sunraysia 260/18K Bà Hom, P13 Q6 3               52,746,422 

2669 Quận 6 TF4516F Công ty TNHH Kiến trúc Hài Hòa 40 Đường số 10 CX Ra Đa, P13 Q6 13               21,875,752 

2670 Quận 6 TF4530F
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Minh 

Loan
362 Chợ Lớn P.11, Q.6, TP.HCM 40             123,476,070 

2671 Quận 6 TF4550F Công ty TNHH MTV SX Minh Tân
29 Lô G, Cx Phú Lâm D, Lý Chiêu Hoàng, 

Phường 10, Quận 6
53               84,154,978 

2672 Quận 6 TF4599F
Công Ty Tnhh Tm Dịch Vụ Vật Tư Cơ Khí Châu 

Kim Biên

112/12 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7                 9,196,042 

2673 Quận 6 TF4604F Công ty TNHH Bao bì Long Phát 33 Đường số 57, Phường 10, Quận 6 6               17,874,973 

2674 Quận 6 TF4619F CÔNG TY TNHH TĂNG BÁ HẢI
743/56 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, 

Tp.HCM
4               25,653,676 

2675 Quận 6 TF4624F Công Ty TNHH Ngân Kiệt
164/35 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,156,838 

2676 Quận 6 TF4625F Công Ty Tnhh Minicon
36 Đường 74, Phường 10, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
20             122,734,787 

2677 Quận 6 TF4631F DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM NGA ĐIỀN
213B Minh Phụng, Phường 9, Quận 6, 

Tp.HCM
24               49,833,248 

2678 Quận 6 TF4680F Công ty TNHH SX TM Lâm Phương 556 Hậu Giang P12 Q6 39               70,055,760 

2679 Quận 6 TF4695F
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 

Phương Cúc
217/22 Lê Quang Sung P.6, Q.6, TP.HCM 5               16,178,652 

2680 Quận 6 TF4705F Công ty TNHH TM XNK Vận tải Song Long 1472 Võ Văn Kiệt P3 Q6 15             102,248,835 

2681 Quận 6 TF4707F Công ty TNHH MTV DV Khắc dấu Sao Vàng Số 26 đường 20 P11 Q6 47             163,020,242 

2682 Quận 6 TF4709F Công ty TNHH TKH 14A Đường số 3, P11 Q6 9               44,224,508 

2683 Quận 6 TF4719F Công ty TNHH TM KT DV Quang Bách 239/29D Bà Hom P13 Q6 44             253,665,930 

2684 Quận 6 TF4736F
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Việt Nam Phát Triển

Số 94 Đường số 10, Cư xá Ba Son , Phường 

13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
3               16,459,108 

2685 Quận 6 TF4744F Công ty TNHH Nông nghiệp ZHEN 211/5 Minh Phụng P.9, Q.6, TP.HCM 24               52,731,635 

2686 Quận 6 TF4748F
Công ty TNHH Thương Mại Tư vấn XNK Á Châu 

Toàn Cầu
1464 Võ Văn Kiệt, P1, Q6 5                 8,302,137 

2687 Quận 6 TF4753F Công ty TNHH TM DV KT Phát Thịnh 61 Tân Hóa P14 Q6 8               28,723,479 

2688 Quận 6 TF4754F Công ty TNHH TM DV Motek 80 đường Chợ Lớn P11 Q6 26               43,947,340 

2689 Quận 6 TF4769F Công ty TNHH Pet Goods 154 Chợ Lớn P11 Q6 50             128,917,749 

2690 Quận 6 TF4823F CÔNG TY CP TM DV DU LỊCH VIỆT Á ÂU 663 Lò Gốm, Phường 9, Quận 6, Tp.HCM 16               26,901,847 

2691 Quận 6 TF4836F CÔNG TY TNHH TM DV HOA TAY 366 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, Tp.HCM 9               13,650,126 

2692 Quận 6 TF4839F
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huỳnh Phúc 

Ngân
12G Lý Chiêu Hoàng P.10, Q.6, TP.HCM 15               48,880,123 

2693 Quận 6 TF4886F Công Ty Tnhh Nông Nghiệp Hữu Cơ Ngọc Phú Tài
101 Đường số 42, Phường 10, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh
39             133,292,955 



2694 Quận 6 TF4888F CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE
Số 1.06 tầng 1 (trệt), khu Thương mại dịch vụ, 

Chung cư Asia, Phường 10, Quận 6
16             201,641,384 

2695 Quận 6 TF4889F Công ty TNHH MTV Việt Long Đặc Sắc
48 đường số 8, Khu Bình Phú, P.11, Q.6, 

TP.HCM
3                 4,969,690 

2696 Quận 6 TF4891F Công ty TNHH Âm thanh Đô Rê Mi 1003/6 Lò Gốm P.8, Q.6, TP.HCM 20               33,404,685 

2697 Quận 6 TF4930F
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập 

khẩu Lâm Gia Phát
45/62A1 Phạm Phú Thứ P.3, Q.6, TP.HCM 34               47,527,183 

2698 Quận 6 TF4932F Công ty TNHH Điện Lạnh Hoàng Phát Bình Tân 83 Đường số 30 P10 Q6 7               26,760,847 

2699 Quận 6 TF4942F Công ty TNHH Mực in Nguyễn Đoàn 44 Bis An Dương Vương P.10, Q.6, TP.HCM 38               68,001,029 

2700 Quận 6 TF4946F Công ty TNHH Cơ giới Kiệt Lữ 269/30 A Bà Hom P.13, Q.6,TP.HCM 13               21,611,032 

2701 Quận 6 TF4971F
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng K31 

ACT
952/9A Lò Gốm P.8, Q.6, TP.HCM 9               31,168,383 

2702 Quận 6 TF4973F Công ty TNHH SX TM DV Đại Đốc 722 An Dương Vương P13 Q6 25               54,609,556 

2703 Quận 6 TF4998F Công ty TNHH TM DV VLXD Phúc Khánh 51 đường số 5 P11 Q6 48               89,126,442 

2704 Quận 6 TF5019F
Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Xuất Nhập 

Khẩu Kim Khánh
925/14F Hậu Giang P.11, Q.6, TP.HCM 9               27,950,012 

2705 Quận 6 TF5097F
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường 

Thu Duyên

301 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
5                 8,508,174 

2706 Quận 6 TF5122F Công ty TNHH Dĩnh Quân 287/37 Nguyễn Văn Luông p.12, q.6, tp.hcm 37             121,498,156 

2707 Quận 6 TF5137F Công Ty Tnhh Tmdv Vân Lộc Phát

4 Lô V, Cư Xá Phú Lâm D, đường Nguyễn 

Văn Luông, Phường 10, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh

5                 8,085,450 

2708 Quận 6 TF5261F Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thuận Pháp
21 Nguyễn Xuân Phụng, Phường 02, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               10,053,252 

2709 Quận 6 TF5297F
Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng 

Dương Minh

N37/77/10 Cư Xá Phú Lâm A đường Hậu 

Giang, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4                 5,074,286 

2710 Quận 6 TF5303F Công Ty TNHH TM DV Phan Phát Lợi 17B Hậu GIang P2 Q6 28               90,327,253 

2711 Quận 6 TF5344F Công ty TNHH Xây dựng điện Thành Công C13/19/8 Cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6 3                 5,293,417 

2712 Quận 6 TF5372F Công Ty Tnhh  Dịch Vụ Thương Mại Pecty
89 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh
29               46,486,079 

2713 Quận 6 TF5443F
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tùng 

Lâm

30 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh
19             118,541,068 

2714 Quận 6 TF5451F
Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Xuất Nhập 

Khẩu Uy Vũ

27/73 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 

6, Thành phố Hồ Chí Minh
38               82,456,020 

2715 Quận 6 TF5525F
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Malamala

284 Phạm Văn Chí, Phường 04, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh
37             126,490,656 

2716 Quận 6 TF5559F Công Ty CP XNK PHATGLOBAL 226 Hậu Giang P9 Q6 30             192,922,028 

2717 Quận 6 TF5616F Công Ty TNHH Fireball
135/10A/4 Tân Hòa Đông , Phường 14, Quận 

6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,908,441 



2718 Quận 6 TF5637F Công Ty CP Công Nghệ Chiếu Sáng Toàn Cầu 22 Đường 46 P10 Q6 22               37,152,557 

2719 Quận 6 TF5641F Công Ty Tnhh Tm Dv Gia Việt
47 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               11,666,358 

2720 Quận 6 TF5755F Công Ty TNHH MTV SX TM DV Việt Mỹ Nhật 153/32 Bà Hom Phường 13, Quận 6 20               82,600,404 

2721 Quận 6 TF5807F Công Ty TNHH CLK King 409A Hậu Giang P11 Q6 25             100,697,754 

2722 Quận 6 TF5809F Công Ty CP ĐT SEALINK VN Số 6 Đường số 15 P11 Q6 15               27,115,061 

2723 Quận 6 TF5889F Công Ty TNHH Du Lịch Và Tổ Chức Sự Kiện Win
31/20 Tân Hòa Đông , Phường 13, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               10,694,163 

2724 Quận 6 TF5939F Công ty TNHH TTL 187/7/10 Kinh Dương Vương P12 Q6 8               25,097,914 

2725 Quận 6 TF5960F
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Chỉ May Thuận Phát

101/39D Phạm Đình Hổ, Phường 06, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               19,088,885 

2726 Quận 6 TF5987F Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn AMK
365/44 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP. 

HCM.
5               76,528,889 

2727 Quận 6 TF6042F Công ty CP HQ5PRO 82-84-86 đường số 26, KDC Bình Phú P11 Q6 24             220,358,215 

2728 Quận 6 TF6117F Công Ty TNHH Qùa Tặng Nước Nga 211/5 Minh Phụng P9 Q6 25               43,997,609 

2729 Quận 6 TF6240F Công Ty TNHH VANA GROUP Số 14 Lô I CXPL D, Đường số 43B P10 Q6 6               10,707,580 

2730 Quận 6 TF6277F Công Ty TNHH TK XD Cơ Khí Nhật Quang 137 Bình Phú P11 Q6 20               71,185,715 

2731 Quận 6 TF6316F Công ty TNHH KT Cơ điện Powertech 44 đường số 46 P10 Q6 7               16,706,189 

2732 Quận 6 TF6412F
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TÂN 

THIÊN THÀNH

282 Phạm Văn Chí, Phường 04, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               40,832,253 

2733 Quận 6 TF6461F
Công Ty TNHH Tin Học & Truyền Thông 

Vanguard
28 Đường số 24 KDC Bình Phú P11 Q6 5               22,604,901 

2734 Quận 6 TF6464F CÔNG TY TNHH LEO GROUP VN
116/4A7 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               30,150,040 

2735 Quận 6 TF6492F Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiệu Thị 683/2 Phạm Văn Chí, P7, Q6 4                 6,565,322 

2736 Quận 6 TF6630F Công ty TNHH TM&DV Đạt Thành Lợi 35D Tân Hòa Đông P14 Q6 TP.HCM 4               14,804,156 

2737 Quận 6 TF6666F Công ty TNHH Uông Sung 839/8 Hậu Giang P11 Q6 9               35,809,423 

2738 Quận 6 TF6667F
CÔNG TY TNHH NHA KHOA THẨM MỸ HÀ 

LINH

181 Đường số 23, Phường 11, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               11,633,120 

2739 Quận 6 TF6848F
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI 

THÀNH PHÁT

275 Chợ Lớn , Phường 11, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,298,101 

2740 Quận 6 TF6908F
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO SEN 

VÀNG
242/44 Bà Hom, Phường 13, Quận 6 4                 8,367,567 

2741 Quận 6 TF7022F
CÔNG TY TNHH MTV TMDV-ĐẦU TƯ 

HOÀNG PHƯƠNG

TMDV 03.08, Tầng 3, dự án Asiana Capella, 

184 Đường Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 

6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9               28,709,030 

2742 Quận 6 TF7140F Hộ Kinh Doanh Võ Thành Công 27-29 Đường số 10 P13 Q6 9               36,452,624 

2743 Quận 6 TF7252F
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

MHP

22 Đường 64, Phường 10, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               36,831,790 



2744 Quận 6 TF7256F
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HÀ GIANG

27/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 6,424,393 

2745 Quận 6 TF7356F Công ty TNHH Dịch Vụ Thiết kế Thành Đô 240/34 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Q6 6               10,110,844 

2746 Quận 6 TF7373F
CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ 

HOÀNG LONG

20 Đường Số 43, Phường 10, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               19,325,781 

2747 Quận 6 TF7409F
CÔNG TY TNHH DIỆT MỐI VÀ CÔN TRÙNG 

GIA PHÚ

43/24 đường Minh Phụng, Phường 05, Quận 6, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,819,511 

2748 Quận 7 EB0011G HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG XANH QUẬN 7
18B đường 11N KP5, phường Tân Thuận Tây, 

Quận 7
17               28,735,472 

2749 Quận 7 IC0029G LĐNNN CTY TNHH XÂY DỰNG SW
114-116 Kp Mỹ Kim 2, Phường Tân Phong, 

Quận 7
30             614,980,658 

2750 Quận 7 IC0051G CÔNG TY TNHH DV GIÁO DỤC POLY
R4-27.28.29 Hưng Gia 1,Phú Mỹ Hưng, P.Tân 

Phong, Q7
13          2,445,859,847 

2751 Quận 7 IC0066G LĐNNN CTY TNNN TM SX DV SINH VIỆT 23 đường 14, P.Tân Phong. Q.7 69               91,517,752 

2752 Quận 7 IC0075G LĐNNN CTY TNHH GIA GIA KHANG
khu The Grand View - CN1-3, KP4, 153/6 

Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong, Quận 7
25               54,873,120 

2753 Quận 7 IC0078G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ BÔNG HOA NHỎ

Số 05 đường số 23, khu phố 6, Phường Tân 

Phú, Quận 7
4               38,207,175 

2754 Quận 7 IC0141G
LĐ NNN CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV 

ĐẠI Á
70 Đường Số 23, P. Tân Quy, Q. 7 10               67,848,313 

2755 Quận 7 IC0154G CÔNG TY TNHH DU LỊCH LINK
60 Nguyễn Đức Cảnh, KP Mỹ Khánh 3 - H11-

2, P.Tân Phong, Q.7
58             128,307,328 

2756 Quận 7 IC0159G LĐNNN CTY TNHH DAIKUN E&C
Phòng 316, Thiên Sơn Plaza, Số 800 Nguyễn 

văn Linh, P. Tân Phú, Q7
68             341,757,730 

2757 Quận 7 IC0202G
LĐNNN_CTY TNHH TM QUỐC TẾ CREATE 

MEDIC VIỆT NAM

Tầng 3, 6 Cao Triều Phát, KP Hưng Gia 3, 

P.Tân Phong, Q.7
68             416,595,456 

2758 Quận 7 IC0214G
LĐNNN VPĐD SAURER COMPONENTS 

GMBH TẠI TP.HCM
36 Đường C, KP4, P.Tân Phú, Quận 7 68             172,332,652 

2759 Quận 7 IC0227G LĐNNN CÔNG TY TNHH SOLVEIT VINA
12 đường số 18, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, 

Q.7
69             209,049,671 

2760 Quận 7 IC0274G LĐNNN CTY TNHH HI-TECH VINA
38 đường nội khu Hưng Phước 1, P.Tân 

Phong, Q.7
12               34,279,391 

2761 Quận 7 IC0288G
LĐNNN CTY TNHH JUEUN CORPOTATION 

VINA

2.11 tòa nhà IPC 1489 Nguyễn Văn Linh, 

P.Tân Phong, Q.7
68             149,854,482 

2762 Quận 7 IC0315G LĐNNN CÔNG TY TNHH DENCO
75-77 Đường D1, KĐTM Him Lam Kênh Tẻ, 

P. Tân Hưng, Q. 7
3               21,891,034 

2763 Quận 7 IC0357G LĐNNN CÔNG TY TNHH TWAY VIỆT NAM
Phòng 301, lầu 3, 171 Nguyễn Thị Thập, p.Tân 

Phú, Quận 7
68             269,738,073 

2764 Quận 7 IC0371G LĐNNN CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNO
8 Lê Văn Thiêm, KP Hưng Phước 1, phường 

Tân Phong, quận 7, Tp.HCM
68             374,636,220 

2765 Quận 7 IC0375G
LĐNNN CÔNG TY TNHH GTG WELLNESS 

HEALTHCARE

Số 800, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân 

Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

14               73,071,381 



2766 Quận 7 IC0397G
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

SYSCON

Số 17 đường số , KDC Him Lam, Tân Hưng, 

Quận 7, HCM
32             146,700,105 

2767 Quận 7 IC0402G CÔNG TY TNHH RYUICHI VIỆT NAM
Số 5, đường nội khu Mỹ Phước, P.Tân Phong, 

Quận 7
14             161,092,135 

2768 Quận 7 IC0410G LĐNNN CÔNG TY TNHH VK HOLDINGS
Số 3, đường số 4, KDC Him lam, P. Tân Hưng, 

Q7
68             119,883,592 

2769 Quận 7 IC0414G
LĐ NNN CÔNG TY TNHH ZENO VIỆT NAM 

(TG2453G)

78 đường 20, KĐT mới Him Lam, P.Tân 

Hưng, Q.7
24             299,333,848 

2770 Quận 7 IC0420G
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SINH HỌC 

MEKONG (TG3783G)

Số 8 Lê Văn Thiêm, Phường Tân Phong, Quận 

7, Tp.HCM
29               77,805,015 

2771 Quận 7 IC0443G
LĐNNN CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

LEADING PERFOMANCE (TG4341G)

61 đường D1, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, 

Q.7
49             397,041,328 

2772 Quận 7 IC0516G Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ YOGA LIGHT
26H đường 11 Khu A KP1, Phường Tân Phú, 

Q7
14               21,905,078 

2773 Quận 7 IC0597G
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 

HAEJU

Căn số 7, Tầng 1, Toà nhà D-vela, 1177 Huỳnh 

Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, 

TP.HCM

4               16,636,363 

2774 Quận 7 IC0653G CÔNG TY TNHH BEE KIDS CLINIC
R8, số 35 đường số 5, kđt Him Lam, phường 

Tân Hưng, Quận 7
56             394,745,517 

2775 Quận 7 IC0657G Công ty TNHH Top Food Viet Nam

Phòng 201 tầng 2, tòa nhà Sài gòn Paragon, số 

3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 

7

42             116,745,546 

2776 Quận 7 IC0665G CÔNG TY CỔ PHẦN UPFIT
406/12 đường Tân Phú, KP6, phường Tân Phú, 

Quận 7
17             163,050,278 

2777 Quận 7 IC0735G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SMNETWORKS
Lầu 4, tòa nhà Thiên Sơn plaza, số 800 Nguyễn 

Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7
21             118,384,362 

2778 Quận 7 IC0749G CTY TNHH MTV TM DV XD HƯNG AN 299/2 ĐàO TRí, KP.3, P.PHú THUậN, Q.7 7               36,809,574 

2779 Quận 7 IC0801G CÔNG TY TNHH FLUXMALL DTG Số 16, đường số 77, phường Tân Quy, Quận 7 31             123,581,145 

2780 Quận 7 IC0833G CÔNG TY TNHH PINESOL VINA
Số 23 Đường Số 3, Khu Đô Mới Thị Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7
18             122,982,594 

2781 Quận 7 IC0836G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MARVISTAR

Tầng 02, Tòa nhà "Saigon Paragon", số 03 

Nguyễn Lương Bằng, Khu Phú Mỹ Hưng, 

Phường Tân Phú, Quận 7, TpHCM

12             115,793,043 

2782 Quận 7 IC0839G CÔNG TY TNHH YEON WOO
76 Phạm Văn Nghị khu Sky Garden 1-R1-1, 

phường Tân Phong, Quận 7
32             106,641,473 

2783 Quận 7 IC0865G CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA
Số 4 đường số 16, KDC Him Lam, phường 

Tân Hưng, Quận 7
7               46,957,053 

2784 Quận 7 IC0873G Công ty TNHH Cocky Buffalo
174-176-178 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, 

quận 7, Tp.HCM
24               67,108,859 

2785 Quận 7 IC0909G CÔNG TY TNHH C&P GLOBAL
Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
16               28,464,518 

2786 Quận 7 IC0932G CÔNG TY TNHH SEEDON PARTNERS
145 Phạm Thái Bường, P.Tân Phong, Q.7, 

Tp.hcm
4               11,043,959 



2787 Quận 7 IC1074G Công Ty Tnhh Mago Vina
R4-54-55 Hưng Gia 2, Phường Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
7               29,913,878 

2788 Quận 7 IC1102G Công Ty Tnhh Dada Hair & Nail

1044 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Sky Garden 

1 - R1-1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

7               36,000,051 

2789 Quận 7 IC1117G CÔNG TY TNHH WHITE SKINCARE 78 Cao Triều Phát, phường Tân Phong, Quận 7 8               29,378,114 

2790 Quận 7 IC1124G CÔNG TY TNHH KG INVEST VN
35 đường số 3, KDC Jamona City, đường Đào 

Trí, phường Phú Thuận, Quận 7
13               47,753,928 

2791 Quận 7 IC1237G Công Ty Tnhh Saemyeong Global

Level 6 - ACB Building, 334 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

14               42,380,004 

2792 Quận 7 IC1265G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU 

360

Tầng 4 và 5 Tòa nhà M-Building, Lô C7B-

02A, Khu A, Khu đô thị mới phía nam Sài 

Gòn, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh

10               21,578,114 

2793 Quận 7 IC1301G
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 

KHÔNG GIAN VINA

I3-04 đường 16, Lô M8, Khu Phố Phú Mỹ 

Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 8,140,249 

2794 Quận 7 IC1302G Công Ty TNHH Buy2sell Vietnam

Căn 15, Block A, Tầng trệt lửng, lô A1, Khu 

nhà ở Him Lam, 83 Đường D4 , Phường Tân 

Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

8               53,622,425 

2795 Quận 7 NG0030G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ BÔNG HOA NHỎ

Số 05 đường số 23, khu phố 6, Phường Tân 

Phú, Quận 7
8             464,104,398 

2796 Quận 7 NG0067G Lớp mầm non Ti Ti
70 Đường 1, KDC Nam Long, P.Tân Thuận 

Đông, Q.7
13               20,611,058 

2797 Quận 7 NG0093G Trường Mầm Non Hoa Thủy Tiên
92D28 KDC Savimex, Gò Ô Môi, P.Phú 

Thuận, Quận 7
19               98,888,803 

2798 Quận 7 NG0103G LỚP MẪU GIÁO PHÚ XUÂN
Số 4 đường Chuyên Dùng 9, Tổ 30, KP3, 

P.Phú Mỹ, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
7                 9,344,321 

2799 Quận 7 NG0127G LỚP MẦM  NON MỘT HAI BA
325 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7
8               52,545,400 

2800 Quận 7 QG0018G
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN 

TẢI SHIPMARIN

775 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, 

Quận 7
123          2,956,245,277 

2801 Quận 7 QW0483G CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC
A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, P. 

Tân Phong, Quận 7
77          4,925,549,866 

2802 Quận 7 QW0803G
CÔNG TY  CP  XNK VÀ XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH (TRANIMEXCO)

20 đường D1 khu dân cư Him Lam, Tân Hưng, 

Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
30          5,517,390,453 

2803 Quận 7 QZ0239G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ 18 Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM 30          5,727,368,580 

2804 Quận 7 TG0052G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HẢI THANH
15, đường số 3, P. Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM 65             960,498,406 

2805 Quận 7 TG0267G CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI PHÚ MỸ
06 Đường số 5, Khu dân cư Nam Long, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
8          1,478,512,170 



2806 Quận 7 TG0542G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG 

CÁO LỮ NHẠC

Số 5, Đường số 10,Khu nghỉ ngơi giải trí, 

Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
22          5,262,310,121 

2807 Quận 7 TG0598G
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VI NA 

THÁI BÌNH DƯƠNG

Số 64 Hoàng Trọng Mậu, KDC Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7,Hồ Chí Minh
3                 4,821,820 

2808 Quận 7 TG0625G Cty TNHH giao nhận VT Việt Quốc tế
35 Đường Số 3, Khu đô thị Him Lam, Tân 

Hưng, Quận 7, Thành phố Tp.HCM
11             128,798,991 

2809 Quận 7 TG0654G CTY TNHH NHà ĐấT ĐÔ THị MớI NTP 101 A,KP.Mỹ HƯNG,P.TÂN PHONG,Q7 11               19,718,840 

2810 Quận 7 TG0664G CÔNG TY TNHH VI NA VĂN MINH
21 Đường số 2, Lý Phục Man, Phường Bình 

Thuận, Quận 7
4               12,652,228 

2811 Quận 7 TG0667G
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ 

NĂM SAO

Tầng 16 Tòa nhà Five Star Tower, Số 28Bis 

Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

41        10,280,939,908 

2812 Quận 7 TG0765G Cty TNHH DV TM Đại Hùng Cường
Số 8 Đường 63 Khu Phố 2, P.Tân Kiểng, Quận 

7, Tp.HCM
22               75,680,105 

2813 Quận 7 TG0831G CTY TNHH XD TM Việt Phố Hưng
9c3 đường 75, Khu dân cư Tân Quy Đông, 

phường Tân phong, Q.7
14               40,787,962 

2814 Quận 7 TG0920G Cty TNHH TM Viễn Dương 331 Đào Trí, P.Phú Thuận, Q7 19             143,163,900 

2815 Quận 7 TG0934G CTY TNHH TM DV XNK NAM BắC 441 Trần Xuân Soạn ,P. Tân Kiểng Q.7 7               95,635,266 

2816 Quận 7 TG0955G CTY TNHH MTV Bầu Trời Đông Dương 5e3 Nguyễn Thị Thập,P.Tân Phong,Q.7 3                 5,293,417 

2817 Quận 7 TG1068G CTY TNHH TM DV & XD Vỹ MINH TÂM
31 Đường Số , Tổ 5, KP.1, Khu DC Kim Sơn, 

Phường Tân Phong,
3               10,613,664 

2818 Quận 7 TG1164G CÔNG TY CỔ PHẦN HUỲNH SÁNG
35 Đường Số 3, Khu Đô Thị Mới Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7
8               11,114,744 

2819 Quận 7 TG1275G
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI 

TRƯỜNG TRỌNG PHƯƠNG

95A Lý Phục Man, Khu phố 3, Phường Bình 

Thuận, Quận 7
40               84,174,601 

2820 Quận 7 TG1278G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ 

ĐIỆN LẠNH THÀNH TÂM

1235 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 4 , Phường 

Phú Thuận, Quận 7
8               14,361,741 

2821 Quận 7 TG1403G CTY TNHH ĐT XD TM HợP PHáT
36 Lý LONG TƯờNG, KP Mỹ GIANG, P. 

TÂN PHONG, Q7
3                 4,597,907 

2822 Quận 7 TG1423G CtyTNHH ĐT XD TM Hưng Phú
232 LÊ VĂN LƯƠNG, P. TÂN HƯNG, 

QUậN 7
6               52,425,856 

2823 Quận 7 TG1570G CTY TNHH MTV DV TM TTNT PHAN GIA 940 HUỳNH TấN PHáT,P.TÂN PHú,Q.7 6                 1,929,854 

2824 Quận 7 TG1589G CTY TNHH Việt Hàn Thời Điểm
Phòng 7.11, tầng 7, Toà Nhà IPC, 1489 

Nguyễn Văn Linh, P Tân phong, Q7
4                 7,708,312 

2825 Quận 7 TG1642G CTY TNHH THƯƠNG MẠI NST
Lầu 4, P.401 Tòa nhà Thiên Sơn plaza, số 800 

Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7
15               41,092,670 

2826 Quận 7 TG1663G CTY TNHH SX & TM Mỹ LINH NT
04 NộI KHU HƯNG PHƯớC 4,P.TÂN 

PHONG,Q.7
8               12,349,529 

2827 Quận 7 TG1670G
CÔNG TY CP TMDV BẢO VỆ AN NINH 

TRƯỜNG SINH

487/47C/95/12 KP 1B, Huỳnh Tấn Phát, 

Phường TTĐ, Q7
20               77,429,511 

2828 Quận 7 TG1719G
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG 

TIỆM LINH

C11, Khu dân cư Tân THuận Nam, KP2, 

P.PHú thuận ,Q.7
38             232,652,384 



2829 Quận 7 TG1790G CÔNG TY TNHH SX TM DV HẢI THIÊN SƠN

165-167 Đường Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị 

mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7 

,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3             346,071,146 

2830 Quận 7 TG1801G
CÔNG TY TNHH MTV TM DV HOàN THIệN 

PHáT

635 HUỳNH TấN PHáT, P. TTĐ, Q.7, 

TP.HCM
4                 5,484,476 

2831 Quận 7 TG1804G CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT-NHẬT

Văn phòng thuộc tầng 5, khu Nhà xưởng Văn 

phòng Tiêu chuẩn, Lô D.01, đường Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

49          1,212,769,522 

2832 Quận 7 TG1808G CÔNG TY TNHH DV XUYÊN LỤC ĐỊA
1492 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q.7, 

TPHCM
3               27,285,153 

2833 Quận 7 TG1821G Công Ty TNHH TM DV Và VTNN Tiến Nông
647/12 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, 

TP.HCM
3               17,499,528 

2834 Quận 7 TG1890G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI PHƯƠNG QUỐC HÙNG

44 đường số 1 khu dân cư Nam Long, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7
42             112,820,247 

2835 Quận 7 TG1949G
CTy CP CÔNG NGHệ AN NINH VIễN THÔNG 

THế Hệ MớI
1/15 ĐƯờNG Số 11 P TÂN KIểNG 4                 6,015,297 

2836 Quận 7 TG1956G Công ty TNHH  Xuất Nhập Khẩu Trường Việt
54 đường số 4, khu đô thị mới Him lam, 

Phường Tân Hưng, Q7
12          1,651,318,608 

2837 Quận 7 TG1995G CTy TNHH MTV DịCH Vụ GIA ĐìNH VIệT
245 BÙI VĂN BA, P TÂN THUẬN ĐÔNG, 

Q.7
3               12,717,839 

2838 Quận 7 TG2015G CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT ĐÀI
Số 1, Đường Nội Khu 1, Nam Viên, phường 

Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh,
55             630,835,969 

2839 Quận 7 TG2021G CTY TNHH NGÔI NHà ĐÔNG DƯƠNG
A3-6 R13 HƯNG VƯợNG 2, PMH, P.TÂN 

PHONG,Q.7
14               36,759,366 

2840 Quận 7 TG2034G CTY TNHH MTV TM Hà NAM MộT
505A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, 

Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
3               26,702,831 

2841 Quận 7 TG2039G CTY TNHH HOÀNG THÁI HÒA
KB17 HUỳNH TấN PHáT, Tổ 3, KP.3, P. 

TÂN THUậN TÂY, Q.7
49             474,983,428 

2842 Quận 7 TG2071G Công Ty TNHH Giặt Ủi Topclean 177 TÔN DậT TIÊN, P.TÂN PHONG, Q.7 31             234,995,515 

2843 Quận 7 TG2076G CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHệ UNIT
157 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 

7
5          1,673,461,658 

2844 Quận 7 TG2154G Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng Phú Thọ
69 Đường số 1, Khu phố 1, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
6               42,677,557 

2845 Quận 7 TG2172G
CTY TNHH TM DV NHà HàNG KS NHữNG 

CON ONG MậT

35/3B HUỳNH TấN PHáT KP1 P.TÂN 

THUậN TÂY Q.7
4               30,228,599 

2846 Quận 7 TG2178G CTY TNHH XD KHẢI THIÊN R3-39 KP Mỹ Toàn 1, P.Tân Phong, Q.7 23               37,400,690 

2847 Quận 7 TG2187G CTY CP ĐT PT VINH NAM PHÁT
3 LÔ K1, KDC TÂN QUY ĐÔNG, P.TÂN 

PHONG, Q.7
28             839,398,492 

2848 Quận 7 TG2233G
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NAM

457/23 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
4               80,542,846 

2849 Quận 7 TG2334G CTY TNHH LIBB 62/2/4 LÂM VĂN BềN, P.TÂN KIểNG, Q.7 3                 8,076,700 

2850 Quận 7 TG2344G DNTN SÔNG BA
3/3 KP.1 TRầN XUÂN SOạN, P.TÂN KIểNG, 

Q.7
41               55,060,499 



2851 Quận 7 TG2353G
CTY TNHH MTV NHà HàNG  KHáCH SạN HảI 

VÂN
170-172 ĐƯờNG 79, P.TÂN QUY, Q.7 3               21,825,908 

2852 Quận 7 TG2358G
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CƠ ĐIỆN 

LẠNH VĨNH HƯNG THỊNH
72A ĐƯờNG 79, TÂN QUY, Q.7 3               20,047,584 

2853 Quận 7 TG2453G CTY TNHH ZENO VIỆT NAM
Số 9 Đường Số 02, KDC Him Lam, P.Tân 

Hưng, Q.7
24             896,555,440 

2854 Quận 7 TG2470G CTY TNHH TV TK -  XD CAM
Số 50 ĐƯờNG Số 41, KP2, KDC TÂN QUY 

ĐÔNG, P. TÂN PHONG, Q. 7
8               26,811,077 

2855 Quận 7 TG2471G Cty TNHH XD Kim Qui
Số 45  Lô L,  Đường Số 2, KDC Phú Mỹ, 

P.Phú Mỹ Q7
27               70,981,646 

2856 Quận 7 TG2503G Cty CP Du Lịch Bảo Bình 344 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q. 7 3                 5,013,047 

2857 Quận 7 TG2561G Cty Tnhh DV Quản Lý BĐS Bách Việt 6-1B Mỹ An, Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Q. 7 14               48,423,775 

2858 Quận 7 TG2589G CÔNG TY TNHH HOA CẢNH TUẤN ANH
39 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 

7, TP. HCM
4               11,272,686 

2859 Quận 7 TG2592G
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ 

TIẾN LONG

38 đường nội khu Hưng Gia IV, khu phố Hưng 

Gia IV (R22), Phường Tân Phong, Quận 7
12               19,874,467 

2860 Quận 7 TG2593G Cty Cp Tư Vấn Xây Dựng Phương Đông Số 42 Đường số 7, P. Tân Kiểng, Q. 7 18               57,263,658 

2861 Quận 7 TG2623G Cty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Không Gian Tĩnh
205/12A Huỳnh Tấn Phát, KP3, P. Tân Thuận 

Đông, Q. 7
8               12,247,498 

2862 Quận 7 TG2640G Cty Tnhh TM DV Thạnh Phát 67/27A Đường Số 10, P. Tân Quy, Q. 7 5               15,296,414 

2863 Quận 7 TG2646G CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA E&C
337 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, 

Quận 7, TP HCM
3               21,173,665 

2864 Quận 7 TG2752G Công ty TNHH Denco
75-77 Đường D1, KĐTM Him Lam Kênh Tẻ, 

P. Tân Hưng, Q. 7
4             323,886,582 

2865 Quận 7 TG2772G CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN KHÁNH
237/5 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, 

Quận 7
93             515,627,884 

2866 Quận 7 TG2797G CTY TNHH Giải Pháp An Toàn Việt Nam

Phòng D1, tầng 14 toàn nhà Golden King, số 

15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, TP. 

HCM

7               46,766,701 

2867 Quận 7 TG2825G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUANG HUY PHÁT
Số 3, An Hòa 2, Đường Trần Trọng Cung, 

P.Tân Thuận Động, Q.7
19             146,938,815 

2868 Quận 7 TG2837G CTY TNHH TƯ VấN BĐS LÊ HOàNG
SC6-2 GARDEN 1, PMH, P.TÂN PHONG, 

Q.7
3                 9,472,960 

2869 Quận 7 TG2849G CTy cổ phần DG Sài Gòn
Số 47 đường số 2, KP Hưng Gia 1 (R4), P. Tân 

Phong, Q.7
4               20,360,934 

2870 Quận 7 TG2912G CÔNG TY TNHH ĐẠI HÙNG THỊNH
126 đường số 15, KP2, phường Tân Kiểng, 

Quận 7
23               39,707,389 

2871 Quận 7 TG2927G CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH TOÀN MỸ
167 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, TP. HCM
19             165,596,293 

2872 Quận 7 TG2946G Công ty TNHH EBIZWORLD
307 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, Quận 7, 

TP HCM
10             262,740,732 

2873 Quận 7 TG3017G CTy TNHH Cháo mẹ nấu 509A Huỳnh Tấn Phát, P.ân Thuận Đông, Q.7 12               50,531,845 



2874 Quận 7 TG3019G CTY TNHH TM Tổng Hợp Song Phú
Số 16 -18 Đường D1,KDC Him Lam, Phường 

Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
12             128,014,714 

2875 Quận 7 TG3022G CTy TNHH Bảo Dưỡng Công Nghệ Toàn Cầu VN
51 Đường số 9, Khu dân Cư Him Lam, P. Tân 

Hưng, Q7
4             439,583,398 

2876 Quận 7 TG3038G
Cty TNHH Công Nghệ Tự Động Hàng Hải Thái 

Bình Dương
1056/2 Huỳnh Tấn Phát, P Tân Phú, Quận 7 4               31,937,277 

2877 Quận 7 TG3171G CTy CP TM DV XD Đức Quang Phát 267B Lê Văn Lương, P Tân Quy, Q7 9               24,689,608 

2878 Quận 7 TG3173G CTy TNHH thiết bị năng lương Phong Vũ 17 Đường số 37, P. Bình Thuận, Quận 7 19               61,133,922 

2879 Quận 7 TG3178G CTy TNHH vận tải và thi công cơ giới Minh Thành
517 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, 

Quận 7
4                 6,739,229 

2880 Quận 7 TG3189G Cty TNHH TM DV Đăng Bình
585/32/26 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận 

Đông, Q.7, TP HCM
30               57,064,567 

2881 Quận 7 TG3194G CTy TNHH Giải Pháp Tin Học Nam Việt 109 Phan Huy Thực, P. Tân Kiểng, Quận 7 44               77,048,649 

2882 Quận 7 TG3205G CTy TNHH XD Thương Mại Chung Hưng Phát 76 Đường số 15, P. Tân Quy, Quận 7 18               50,031,087 

2883 Quận 7 TG3211G CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ ĐÔNG DOANH 14 đường số 5, KP5, P.Tân Thuận Tây, Quận 7 29               98,150,019 

2884 Quận 7 TG3229G
Công ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Toàn Gia 

Phát

91 Phan Huy Thực, KP2, Phường Tân Kiểng, 

Quận 7, TP HCM
10               25,000,000 

2885 Quận 7 TG3239G
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển 

Thái Dương

Lô D1 Đường 8A, KDC Nam Long, P. TTĐ 

Q.7
13               20,435,904 

2886 Quận 7 TG3256G Công ty TNHH TM DV đầu tư xây dựng Phúc Điền
Số 73 Đường 43, Tổ 52, Khu phố 4, Phường 

Tân Quy, Quận 7
4               14,096,333 

2887 Quận 7 TG3286G Cty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Uông Phát 59/7 Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ, Quận 7 3                 6,737,075 

2888 Quận 7 TG3333G CTy TNHH Trading & Service Hana
S42-2 KP Sky Garden 3, Phạm Văn Nghị, P. 

Tân Phong, Q.7
3               19,593,130 

2889 Quận 7 TG3351G CTy TNHH DV Tổng Hợp Thiên Thanh 86 Lâm Văn Bền, P. Tân kiểng, Quận 7 5                 6,461,071 

2890 Quận 7 TG3370G
Cty cổ phần thiết kế xây dựng thương mại Phương 

Đông

C20 KDC Jamona, Đào Trí, P. Phú Thuận, 

Quận 7, Tp.HCM
71             180,565,636 

2891 Quận 7 TG3376G CTy TNHH MTV Đại Danh Phát
599 Lê Văn Lương, P. Tân Phong, Q.7, Tp 

HCM
47               81,123,434 

2892 Quận 7 TG3380G Cty TNHH MTV TM DV TV Hoàng Phúc 88/13 Lâm Văn Bền, P.Tân Thuận Tây, Q7 14               57,765,896 

2893 Quận 7 TG3381G Công Ty TNHH Công Nghiệp Hà Thanh 2 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7 12             112,087,730 

2894 Quận 7 TG3415G Cty CP XD Giao Thông Thắng Lợi
T1-A03a.18 Tầng 3A, khối Officetel, số 35/12 

Bế Văn Cấm, p.tân Kiểng, quận 7, Tp.HCM
3                 9,528,149 

2895 Quận 7 TG3419G Cty CP Quản Lý BĐS Proman
V5-Lầu 3 Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, 

P.Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
7          1,005,053,890 

2896 Quận 7 TG3443G CTy Cổ phần đầu tư Bất động sản Mỹ Hưng
Số 10 Đường số 4, Khu đô thị mới Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
5               60,220,478 

2897 Quận 7 TG3455G CTy CP ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7 63          3,768,178,597 

2898 Quận 7 TG3510G Công ty CP Tư vấn Quản trị Trí Việt 861/72/24 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7 57             165,950,338 



2899 Quận 7 TG3573G Cty TNHH ĐT & XD TM DV Tân Phúc Hưng 164/10/2 Đường số 1, Kp 2, P.Tân Phú, Q.7 3               10,174,539 

2900 Quận 7 TG3596G Cty TNHH MTV Quảng Cáo Kim Hồng 925 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7 14               44,231,841 

2901 Quận 7 TG3608G Cty TNHH Xử Lý Nền Móng Tiến Thìn
E51 Hoàng Quốc Việt, Kp 4, P.Phú Thuận, 

Quận 7
3               14,916,446 

2902 Quận 7 TG3609G Cty TNHH Phát Triển KTĐ
793/64D Trần Xuân soạn, Kp 4, P.Tân Hưng, 

Q.7
20             382,297,597 

2903 Quận 7 TG3619G
Trung tâm nghiên cứu phát triển đô thị và giao 

thông vận tải
72/2A1 Kp 4, P.Tân Thuận Tây, Q.7 41               69,578,880 

2904 Quận 7 TG3646G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 

TRƯỜNG XUÂN

136 đường số 14, KDC Him Lam, P.Tân 

Hưng, Quận 7, Tp.HCM
28               39,143,128 

2905 Quận 7 TG3719G Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hương Kiều
860/41 Đường Huỳnh Tấn Phát, Kp 3, P.Tân 

Phú, Q.7
3                 9,639,023 

2906 Quận 7 TG3725G Cty TNHH TM DV Life Express

L16 đường Đ 2, khu Jamona Golden Silk, số 

200 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, 

Tp.HCM

10               29,607,739 

2907 Quận 7 TG3739G Cty TNHH Quảng Cáo Thế Giới AD 503 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q.7 4               25,547,775 

2908 Quận 7 TG3758G Cty TNHH SX TM DV Yến Huế 2B đường số 10, Kp 3, Tổ 36, P.Tân Quy, Q.7 9               34,241,020 

2909 Quận 7 TG3766G Cty TNHH Cộng Đồng AEC
205/22 Huỳnh Tấn Phát, Kp 3, P.Tân Thuận 

Đông, Q.7
19               45,841,143 

2910 Quận 7 TG3798G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LOGIDENT
90 Đường 28, Phường Tân Phong, Quận 7 4               32,903,581 

2911 Quận 7 TG3807G Công ty TNHH Vương Quốc Cá Cảnh 1A đường 36, P.Tân Quy, Q.7 17             130,732,528 

2912 Quận 7 TG3922G
CÔNG TY TNHH TM XNK & ĐẦU TƯ THIÊN 

KIM

Căn C-10, tầng 8, Khu C Cao Ốc Văn Phòng 

Luxcity, 528 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, 

Quận 7

3                 5,464,568 

2913 Quận 7 TG3935G CTY TNHH Thương Mại Sài Gòn SKY 227 đường 17, P.Tân Quy, Q.7 40             120,904,172 

2914 Quận 7 TG3955G CTY TNHH May Thời Trang Sài Gòn 77 Đường số 51, Phường Tân Quy, Quận 7 51             101,187,577 

2915 Quận 7 TG3986G CTY TNHH TM Quốc Tế SQ 793/37A Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q7 3               66,747,592 

2916 Quận 7 TG3996G CTY TNHH Dịch Vụ Vận Tải Song Phát 502/87 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7 3               25,761,286 

2917 Quận 7 TG4005G
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Nhà Sữa

210 Hà Huy Tập,KP Nam THiên 3, Phường 

Tân Phong, Quận 7
45             155,336,860 

2918 Quận 7 TG4016G
CTY TNHH KT XD và Công Nghệ Viễn Thông 

Hoàng Phúc Vinh
42 đường 40, KP5, P.Tân Phong, Q.7 22               67,967,875 

2919 Quận 7 TG4050G CTY TNHH TM DV và QC Hồng Phát
380/46/20/19A Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, 

Q.7
21               62,073,057 

2920 Quận 7 TG4067G CTY TNHH Cơ Khí Ô Tô Tín Phát 10 đường 20, P.Tân Phú, Q.7 38               94,956,344 

2921 Quận 7 TG4071G
CTY TNHH MTV TM DV Quảng Cáo và Truyền 

Thông Sao Việt

số 19 đường số 53, khu định cư Tân Quy 

Đông, p.Tân Phong, Q.7
62             196,971,378 

2922 Quận 7 TG4077G CTY TNHH Đan Nguyễn
81 đường D1, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, 

Q.7
3               54,209,181 

2923 Quận 7 TG4083G CÔNG TY CỔ PHẦN AL FA MEGA
159 Trần Trọng Cung, KDC Nam Long, P.Tân 

Thuận Đông, Q.7
4             124,748,542 



2924 Quận 7 TG4214G
CÔNG TY TNHH TM DV Kỹ THUậT DUY 

TƯỜNG
Số 13 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Q7 3               27,933,341 

2925 Quận 7 TG4265G Công ty cổ phần DO HA 26A/5 đường số 13, P. Tân Kiểng, Q7 59             452,677,594 

2926 Quận 7 TG4289G CÔNG TY TNHH TNG HOMES
R3-85 Hưng Gia 4, Phú Mỹ Hưng, P. Tân 

Phong, Q7
12               31,983,613 

2927 Quận 7 TG4294G
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SKY
156-158 Lâm Văn Bền, P. tân Quy, Q7 3               39,252,792 

2928 Quận 7 TG4317G
CÔNG TY TNHH TM DV XUấT NHậP KHẩU 

NAM LONG
107 đường số 39, P. Tân Quy, Q7 8               10,769,275 

2929 Quận 7 TG4362G
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí 

Nội Thất Hoàng Gia Phát

20 Đường nội khu Hưng Phước 1, PMH, 

Phường Tân Phong, Quận 7
29               96,206,091 

2930 Quận 7 TG4389G Công ty TNHH ACVN 42 Gò Ô Môi, P.Phú Thuận, Q.7 48          1,137,955,827 

2931 Quận 7 TG4409G Công ty TNHH Top Food Viet Nam

Phòng 201 tầng 2, tòa nhà Sài gòn Paragon, số 

3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 

7

42             121,503,704 

2932 Quận 7 TG4415G Công ty CP Gỗ Sài Gòn 6 Lâm Văn Bền , P Tân Kiểng , Quận 7 11               16,681,059 

2933 Quận 7 TG4452G Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nhà Xanh 21/27 đường số 10, KP3, P.Bình Thuận, Q.7 39             145,143,652 

2934 Quận 7 TG4503G Công Ty TNHH XD TM DV PCCC Bá Vương 64 đường 77, KP1, P.Tân Quy, Quận 7 48             216,065,799 

2935 Quận 7 TG4530G Công ty TNHH Cocky Buffalo
174-176-178 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, 

quận 7, Tp.HCM
17               64,863,403 

2936 Quận 7 TG4532G Công ty TNHH Cửu Phương Long
1135/90 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, 

quận 7, Tp.HCM
24             128,581,848 

2937 Quận 7 TG4545G
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đắc Minh 

Thành
45A đường số 1, P.Tân Kiểng, Quận 7 45               80,537,245 

2938 Quận 7 TG4588G
Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Dịch 

Vụ Vận Tải Minh Phát

162 Nguyễn Thị Thập , phường Bình Thuận, 

quận 7, Tp.HCM
48               85,459,335 

2939 Quận 7 TG4604G Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì An Thịnh 373/1 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7 19               59,840,401 

2940 Quận 7 TG4690G
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH CHIẾN 

THẮNG

Số 34 Đường số 10, KP 1, phường Tân Phú, 

quận 7, Tp.HCM
20               33,495,961 

2941 Quận 7 TG4717G Công ty Cổ phần Y Dược Minh An
529 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Quận 

7, Tp.Hồ Chí Minh
23             146,957,117 

2942 Quận 7 TG4723G
Công ty TNHH Thương Mại Lắp Đặt Kỹ Thuật 

PCCC Hòa Bình

Số 70 KP 2, Đường Phạm Hữu Lầu, phường 

Phú Mỹ, quận 7, Tp.HCM
4                 9,576,292 

2943 Quận 7 TG4776G Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nguyễn Trần
Số 13 Đường N2, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Tp HCM
8             214,440,734 

2944 Quận 7 TG4782G Công Ty Tnhh Forever Bride (Việt Nam)

Đơn vị 3A, Tầng 3, Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn Số 

2, Đường 15, Khu Chế Xuất Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

43          3,542,675,792 

2945 Quận 7 TG4796G
CÔNG TY TNHH INNOLUX FOOTWEAR VIỆT 

NAM

44 đường 30, lô VII-1, KDC Tân Quy Đông, 

P.Tân Phong, Quận 7
35          1,470,140,384 

2946 Quận 7 TG4871G Công ty TNHH Liên Kết Toàn Cầu DBK
1041/62/166 Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Hưng, quận 7, Tp.HCM
17               48,579,957 



2947 Quận 7 TG4873G Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng DTC
37 đường số 53, KP 5, phường Bình Thuận, 

quận 7, Tp.HCM
9               41,276,205 

2948 Quận 7 TG4908G Công ty Cổ Phần Quốc Tế Hoàng Nam
140 Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7
30          4,507,717,821 

2949 Quận 7 TG4933G Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Đông Dương

R4-27 Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, Phường 

Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

,Việt Nam

5             138,216,950 

2950 Quận 7 TG5023G Công ty TNHH TA DESIGN
40 lô C14B đường C, KP Star Hill, P.Tân Phú, 

Quận 7
25               84,148,738 

2951 Quận 7 TG5063G Công ty Cổ Phần Xây Dựng Phú Thương 289/6 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7 3               62,628,664 

2952 Quận 7 TG5106G
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điểm Nhấn 

Xanh

128 đường số 5A, Phường Phú Mỹ, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               15,403,682 

2953 Quận 7 TG5140G Công ty TNHH Dịch Vụ & Vận Tải Nguyên Khang
359A (Lầu 1) Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
51             228,425,920 

2954 Quận 7 TG5152G
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Khánh Bình

17 Đường 37, Phường Bình Thuận, Quận 7, 

Tp.HCM
8               12,349,529 

2955 Quận 7 TG5155G CÔNG TY CP XNK HEALTHY LIFE
334-336 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình 

Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
20             124,182,444 

2956 Quận 7 TG5240G
Công ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật Thương Mại 

Minh Đăng

26 đường số 10, khu dân cư nam long, phường 

tân thuận đông, Quận 7
3               32,517,880 

2957 Quận 7 TG5352G
Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Vạn Thịnh 

Gia

X04.34 Sunrise City North, 27 Nguyễn Hữu 

Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7
3               10,368,501 

2958 Quận 7 TG5449G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KTM SÀI GÒN

D26 khu Nam Long, đường Phú Thuận, 

phường Phú Thuận, Quận 7
23               38,796,197 

2959 Quận 7 TG5500G
CÔNG TY TNHH GTG WELLNESS 

HEALTHCARE

B2-02, Lầu 3, Scenic Valley 2, Số 808, đường 

Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, 

TP Hồ Chí Minh

9             110,045,199 

2960 Quận 7 TG5564G Công ty TNHH HS Entertainment R4-45 Hưng Phước 4, P.Tân Phong, Quận 7 3                 5,730,621 

2961 Quận 7 TG5567G
Công ty TNHH ASIA OUTDOOR SPORT 

TRAVEL GEAR
86 đường 41, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM 26               43,410,656 

2962 Quận 7 TG5605G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH KHƯƠNG
62/48 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 

7, TpHCM
16               67,003,489 

2963 Quận 7 TG5668G CÔNG TY TNHH FANCY STONE
118/39 Đường Bùi Văn Ba, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, TpHCM
13               41,978,924 

2964 Quận 7 TG5688G CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AQ
70/1 Đường 37, KP 3, Phường Tân Phú, Quận 

7, TpHCM
9               50,212,070 

2965 Quận 7 TG5689G
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN TOÀN CẦU 

BIỂN BẠC

85 Đường 43, Phường Tân Quy, Quận 7, 

Tp.HCM, Việt Nam
4                 6,271,955 

2966 Quận 7 TG5707G CÔNG TY TNHH Ô TÔ HỮU THỊNH
458/48 Huỳnh Tấn Phát, KP 2, Phường Bình 

Thuận, Quận 7, TpHCM
3               31,471,211 

2967 Quận 7 TG5737G
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN

85/29/5 Trần Xuân Soạn, KP 1, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, TpHCM
8               13,357,542 

2968 Quận 7 TG5741G CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH KHẢI HOÀNG
X2.072 số 25 đường Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, TpHCM
3                 4,551,761 



2969 Quận 7 TG5764G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÚC AN DOOR

1267A Huỳnh Tấn Phát, KP4, Phường Phú 

Thuận, Quận 7
34             158,614,104 

2970 Quận 7 TG5878G Công Ty TNHH Buy2sell Vietnam

Căn 15, Block A, Tầng trệt lửng, lô A1, Khu 

nhà ở Him Lam, 83 Đường D4 , Phường Tân 

Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

15             670,703,362 

2971 Quận 7 TG5888G
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI TẤN PHÁT

52/10 Lâm Văn Bền, P Tân Kiểng, Quận 7, TP 

HCM
64             278,645,509 

2972 Quận 7 TG5964G CÔNG TY TNHH MTV SOUL RETREATS
Số 32, Đường số 41, Phường Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh
23               77,236,729 

2973 Quận 7 TG5976G Công Ty TNHH DV Vận Tải Lâm Thịnh
160/98/82 Nguyễn Văn Quỳ, KP1, P.Phú 

Thuận, Quận 7
27               45,005,550 

2974 Quận 7 TG5983G
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - VẬN TẢI MAI 

GROUP

57A Đường số 1, KP 2, Phường Tân Kiểng, 

Quận 7, TpHCM
20          1,020,112,738 

2975 Quận 7 TG5995G
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

NGA MỸ

Số 186 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú 

Mỹ, Quận 7, TpHCM
20             104,062,466 

2976 Quận 7 TG6010G
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO 

ĐEN VÀ TRẮNG

861/155/24 Trần Xuân Soạn, KP 4, Phường 

Tân Hưng, Quận 7, TpHCM
3               30,242,538 

2977 Quận 7 TG6028G Công Ty TNHH Môi Trường Gia Hân
160/91/75/12/1 Nguyễn Văn Quỳ, KP1, P.Phú 

Thuận, Quận 7
8               11,442,980 

2978 Quận 7 TG6039G
CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG ĐẠI NAM

126B Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, 

Quận 7, TpHCM
50               84,091,613 

2979 Quận 7 TG6148G CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP DVC
84/7 đường 77, Phường Tân Quy, Quận 7, 

TpHCM
4                 5,483,566 

2980 Quận 7 TG6157G
CÔNG TY TNHH TM DV SX QUẢNG CÁO 

NGỌC ANH VIỆT

510 Lê Văn Lương, KP 1, Phường Tân Phong, 

Quận 7, TpHCM
3               10,586,832 

2981 Quận 7 TG6212G Công Ty CP Nam Tiến Tài 124A đường 13, P.Tân Kiểng, Quận 7 4               63,670,261 

2982 Quận 7 TG6352G Công Ty TNHH Kenka
1135/47/9C Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, 

Quận 7
60             116,507,828 

2983 Quận 7 TG6395G Công Ty TNHH Best Land
Tòa Nhà Sài Gòn Paragon, Số 3 Nguyễn 

Lương Bằng, P. Tân Phú, quận 7
12               76,020,864 

2984 Quận 7 TG6406G CÔNG TY TNHH GATEAU DE BLANC
35 Đường nội khu The GrandView, Phường 

Tân Phong, Quận 7, TpHCM
32               22,094,676 

2985 Quận 7 TG6487G
Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Tuấn 

Phong Land

35B Đường 12B, Cư Xá Ngân Hàng, Phường 

Tân Thuận Tây, Quận 07
7               38,529,464 

2986 Quận 7 TG6491G
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phan 

Nguyễn
24 đường số 1, KP3, P.Bình Thuận, Quận 7 12             261,898,591 

2987 Quận 7 TG6507G
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN 

VBCI

Phòng 4.33, Tầng 4, Toà Nhà Sunrise City - 27 

Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11               56,780,819 

2988 Quận 7 TG6521G DNTN Hai Ẩn 196 Gò Ô Môi, KP2, P.Phú Thuận, Quận 7 51             264,449,685 

2989 Quận 7 TG6525G CÔNG TY TNHH GROUP LOTUS VIỆT NAM
Số 1, Đường 38, KDC Tân Quy Đông, Phường 

Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
5               21,685,373 



2990 Quận 7 TG6570G
CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

NGỌC SƠN

84 đường 21, Phường Tân Quy, Quận 7, 

TpHCM
48               89,949,396 

2991 Quận 7 TG6571G Công ty TNHH Xuân Trường Gia
661 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, 

Quận 7
3                 9,113,280 

2992 Quận 7 TG6640G
Chi nhánh Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư và Xây 

Dựng Vương Long Hà Nội
12 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7 24               34,365,222 

2993 Quận 7 TG6715G Công Ty TNHH Dược Phẩm Hùng Phát
14 đường 63, KDC Tân Quy Đông, P.Tân 

Phong, Quận 7
3                 4,527,881 

2994 Quận 7 TG6763G
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIẾT BỊ Y TẾ 

KHOA PHÚC

5/7 Phan Huy Thực, Tổ 7, KP 2, Phường Tân 

Kiểng, Quận 7, TpHCM
71             377,407,403 

2995 Quận 7 TG6861G CÔNG TY TNHH NHA KHOA THẢO NGUYÊN
21 Đường 15B, KP 2, Phường Phú Mỹ, Quận 

7, TpHCM
4                 7,855,630 

2996 Quận 7 TG6904G CÔNG TY TNHH NGHIÊM VÕ
Số 42 đường số 7, Phường Tân Kiểng, Quận 7, 

TpHCM
26               44,780,648 

2997 Quận 7 TG6921G
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp 

Thiên An

B02-07, HAGL 2 Building, 769 - 783 Trần 

Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Quận 7
51               45,089,945 

2998 Quận 7 TG6995G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HYN

227 Đường Hà Huy Tập, KP Phú Gia, Phường 

Tân Phong, Quận 7, TpHCM
12               65,563,366 

2999 Quận 7 TG7003G
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

MINH KHANG

70 Đường Số 39, Phường Tân Quy, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               23,871,677 

3000 Quận 7 TG7011G Công ty TNHH Đá Hoa Cương Phú Cường 446 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Q7, HCM 15               25,627,535 

3001 Quận 7 TG7071G Công ty TNHH Nhà Chuyên Nghiệp

Cửa hàng số D3.06, Khối D đường nội khu, 

khu dân cư Phú Mỹ Hưng - Midtown (lô M6), 

Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

3                 5,774,636 

3002 Quận 7 TG7122G VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

216 Phạm Thái Bường, khu phố Mỹ 

Hoàng,khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân 

Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

19             180,228,000 

3003 Quận 7 TG7184G CÔNG TY TNHH AMS DISTRIBUTORS
625/30A Trần Xuân Soạn - Phường Tân Hưng - 

 Quận 7 - TP Hồ Chí Minh
34               78,424,405 

3004 Quận 7 TG7189G
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tư 

Vấn Thiết Kế Trần Huỳnh

17H Đường 1H KCX Ngân hàng, P. Tân 

Thuận Tây, Q7
3               14,731,672 

3005 Quận 7 TG7219G
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIÁO 

DỤC SỐ

22 đường số 7, KDC Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, 

Quận 7
3               36,601,566 

3006 Quận 7 TG7280G
Công ty TNHH sản xuất đầu tư, xây dựng công 

trình Hưng Phát

Số 53 đường số 41, KP4, P. Tân Quy, Q7, 

HCM
4                 7,025,437 

3007 Quận 7 TG7315G CÔNG TY TNHH MTV QUANG LIÊM 27/8 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q7 3               22,239,257 

3008 Quận 7 TG7502G
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT 

BỊ Y TẾ TERESA

Số 14, đường 73, Phường Tân Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               45,329,494 

3009 Quận 7 TG7579G
CÔNG TY TNHH NEW TECH ADVANCE 

FITNESS & GYM

SD-04 đường Tôn Dật Tiên, KP Garden Court 

1, phường Tân Phong, Quận 7
6             141,676,616 

3010 Quận 7 TG7619G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÀO 

GIA

180/7A Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               49,264,705 



3011 Quận 7 TG7623G CÔNG TY TNHH DV INSPIRED TRADING

24 Đô Đốc Tuyết, Khu phố Mỹ Giang 1, 

Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               18,156,747 

3012 Quận 7 TG7647G CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ACH

115/21/11 đường Phạm Hữu Lầu, Phường Phú 

Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

14               28,033,714 

3013 Quận 7 TG7668G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ 

XÂY DỰNG NAM THÔNG

5-1A Nguyễn Cao, Khu phố Mỹ An , Phường 

Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

44             113,100,213 

3014 Quận 7 TG7725G CÔNG TY TNHH  VẬN TẢI AN THIÊN PHÚ

Số 6, đường 14 Khu dân cư Nam Long, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

10               52,689,559 

3015 Quận 7 TG7877G
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐIỂM ĐỎ

1532/2 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 2, Phường 

Phú Mỹ, Quận 7
7               26,859,878 

3016 Quận 7 TG7991G
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT 

ĐỘNG SẢN NAM THÔNG

Căn EA1-01-05, Tầng trệt, Block A1, Khu tái 

định cư Phú Mỹ (The Ear Town) đường 15B , 

Phú Phũ Mỹ, Q7

52             262,167,394 

3017 Quận 7 TG7992G Công ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh 88 Phan huy Thực, Phường Tân kiểng, Quận 7 3               18,518,930 

3018 Quận 7 TG7993G
CÔNG TY TNHH SX - TM -DV - XD THÀNH 

TUẤN

40/8H1 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, 

Quận 7
4               33,586,321 

3019 Quận 7 TG8053G CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI LONG THỊNH 371 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7 71             665,619,020 

3020 Quận 7 TG8128G Công ty TNHH PCCC Hàn Nguyên
26 Lô D, Đường Huỳnh Tấn Phát, KP1, Phú 

Phú thuận, Q7
3               20,257,572 

3021 Quận 7 TG8157G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ĐÀO NGUYÊN

B-09.04, Tháp B, Tòa nhà Sunrise City View, 

Số 33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, 

Quận 7

11               36,614,380 

3022 Quận 7 TG8168G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

A2Z HOME

72 Trần Trọng Cung, Khu dân cư Nam Long, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 7,711,766 

3023 Quận 7 TG8209G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG PFC
Số 7, Đường số 14, Khu đô thị mới Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7
3                 5,427,579 

3024 Quận 7 TG8286G Công ty CP Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria 403 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiềng, Quận 7 48          1,712,359,842 

3025 Quận 7 TG8299G
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

AIMARU

58 đường 53, KDC Tân Quy Đông, Phường 

Tân Phong, Quận 7
19             275,980,838 

3026 Quận 7 TG8377G
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng 

Quảng cáo D&T
Số 3 lô G2, đường 65, Phường Tân Phong, Q7 42               72,483,801 

3027 Quận 7 TG8445G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - QUẢN LÝ BẤT 

ĐỘNG SẢN CPG

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, 

Quận 7, TpHCM
45          1,590,883,858 

3028 Quận 7 TG8446G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GREEN POWER
136 Đường số 1, Phường Tân Phú, Quận 7, 

TpHCM
43             176,863,279 

3029 Quận 7 TG8619G
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC 

GIẢI KHÁT ĐẠI DƯƠNG XANH

133 đường 41, Phường Tân Quy, Quận 7, 

TpHCM
4               14,578,064 



3030 Quận 7 TG8666G
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

NAM LONG

Số 36 Đường Số 1, KDC Nam Long , Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, TpHCM
3               16,664,881 

3031 Quận 7 TG8700G Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Kim
A01-04 Tầng 1, Khu I, C/C Hoàng Anh, Thanh 

Bình, Đường D4, P. Tân Hưng, Q7
3                 5,306,834 

3032 Quận 7 TG8835G Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nét Việt
96-98 Đường số 20, Khu đô thị mới Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7
21          2,699,612,675 

3033 Quận 7 TG8918G
Công ty TNHH tư Vấn Xây Dựng GOLDEN 

TIMES
Số 6 đường số 8, Phường Tân Quy, Q7 31             105,781,846 

3034 Quận 7 TG8952G
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ CẢNH QUAN 

ĐỨC THANH

100 Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 

7, TpHCM
8               13,051,387 

3035 Quận 7 TG8993G CÔNG TY TNHH KHUEVIET
Số 6 đường 14, KDC Nam Long, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, TpHCM
32               56,307,972 

3036 Quận 7 TG9056G
Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Toàn Phát 

Lợi

Số 09 đường số 08, Tổ 18, KP3, Phường Bình 

Thuận, Q7
6                 7,642,845 

3037 Quận 7 TG9173G
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

TANACO

29 Đường số 1, KDC Sài Gòn Chợ Lớn, P.Phú 

Mỹ, Q7
55             855,403,991 

3038 Quận 7 TG9191G
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG KIẾN TRÚC ĐÁ XANH

675/31/4 Trần Xuân Soạn , Phường Tân Hưng, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               13,981,121 

3039 Quận 7 TG9205G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THIÊN QUANG CENTER

L20 đường số 14, KDC Himlam, phường Tân 

Hưng, Quận 7
3                 9,175,240 

3040 Quận 7 TG9211G
CÔNG TY TNHH DV QUẢN LÝ TÒA NHÀ 

HTC SÀI GÒN

P. J02-09, Tòa Nhà Golden King, Số 15 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
35          1,602,545,747 

3041 Quận 7 TG9248G
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BIỂN

E27 Khu dân cư Nam Long, Khu phố 2, 

Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4             108,407,449 

3042 Quận 7 TG9312G
CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU DIÊN KHÁNH
37 Bế Văn Cấm phường Tân Kiểng, Quận 7 4               47,559,996 

3043 Quận 7 TG9340G CÔNG TY TNHH THIỀN KIM TỰ THÁP
B3 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, P. Tân 

Phong, Q7
32               64,969,503 

3044 Quận 7 TG9381G
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN QUỐC 

TẾ MAPLETREE

Lầu 5, Tòa Nhà Đại Minh Convention Tower, 

77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
43               74,305,894 

3045 Quận 7 TG9431G
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRUNG Á

E26 KDC Nam Long, KP 2, Phường Phú 

Thuận, Quận 7, TpHCM
4          1,338,230,215 

3046 Quận 7 TG9489G

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

110 đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7 16             153,063,815 

3047 Quận 7 TG9497G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG GIA BẢO

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, 

Quận 7
37             691,697,615 

3048 Quận 7 TG9526G CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC
15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 

Quận 7
68          5,122,244,788 



3049 Quận 7 TG9573G CÔNG TY TNHH KHANG HƯNG PHÁT
35 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7
8               45,716,742 

3050 Quận 7 TG9575G CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TRÊN MÂY

17.12A (J2-17) Tòa nhà Golden King, số 15 

Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, 

TPHCM

17             312,476,461 

3051 Quận 7 TG9588G CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẤN ĐẠT
Số 96 đường 28, KDC tân Quy Đông, Phường 

tân Phong, Q7
4               10,834,355 

3052 Quận 7 TG9604G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CVS 

VIỆT NAM

26 Đường Phố Tiểu Nam, Cảnh Viên 3, Phú 

Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TpHCM
6               79,298,759 

3053 Quận 7 TG9681G
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 

SẢN NHÀ AZ

11 Đường Số 1, Khu Dân Cư Tân Phong- Kim 

Sơn - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP Hồ 

Chí Minh.

20             129,518,642 

3054 Quận 7 TG9693G Công Ty Tnhh Nhà Thuốc Tây Bảo Nhi
65 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
10               16,439,076 

3055 Quận 7 TG9713G CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO BỒ CÔNG ANH
số 7N đường 11N, Cư Xá Ngân Hàng, Phường 

Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
21             138,054,140 

3056 Quận 7 TG9746G CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY
338 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, 

Quận 7
14               28,904,430 

3057 Quận 7 TG9773G CÔNG TY TNHH KENVILLA 538 Lê Văn Lương, P. Tân Phong, Q7 3                 4,895,679 

3058 Quận 7 TW0057G CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN GIA CÁT

D1 Tầng 14, Tòa Nhà Golden King, Số 15 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 

7, TpHCM

23               47,648,865 

3059 Quận 7 TW0183G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LẮP ĐẶT THUẬN TIẾN

502/6 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7, 

Tp.Hồ Chí Minh
56             116,796,299 

3060 Quận 7 TW0229G Công ty TNHH Sao Biển Đỏ 6/5 Huỳnh Tấn Phát phường Tân Phú, Quận 7 14               22,133,306 

3061 Quận 7 TW0260G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 

ĐẢO VÀNG

124 đường số 53, Khu Phố 4, Phường Tân 

Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
9             153,829,884 

3062 Quận 7 TW0273G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT TUỆ PHÁT

Số 9 Đường 75, Khu phố 2, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
23             126,279,059 

3063 Quận 7 TW0437G CÔNG TY TNHH TRẦN MAI THẢO
36 Phan Huy Thực, Phường Tân Kiểng, Quận 

7, TP. Hồ Chí Minh
15               51,930,403 

3064 Quận 7 TW0549G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN ĐỖ LÊ VŨ

29 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
19             221,015,010 

3065 Quận 7 TW0583G CÔNG TY TNHH TOPFOOD QUỐC TẾ
Số 01 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, 

Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
42               91,555,070 

3066 Quận 7 TW0585G CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ KIM ĐỨC
216 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây, 

Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
4                 4,841,694 

3067 Quận 7 TW0600G CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SDN

Tầng 2, 79/6 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài 

chính - C4 - 1 - Khu phố 1 (B13 block 2), 

phường Tân Phú, Quận 7

13               37,295,961 

3068 Quận 7 TW0843G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU BÌNH AN KHANG

S42-2 Sky Garden 3, Đường Phạm Văn Nghị, 

Khu Phố 6, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, 

Quận 7

10             228,094,677 



3069 Quận 7 TW0894G
CÔNG TY TNHH ĐT XD TM THUẬN THÀNH 

PHÁT

502/92 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, 

Quận 7
3               15,652,364 

3070 Quận 7 TW0901G
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI CCONS

Số 43 đường số 3, khu phố 2, Phường Phú Mỹ, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
18               84,992,967 

3071 Quận 7 TW0911G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI 

GÒN NAM SƠN

33/88 Đường số 1, Khu phố 3, Phường Bình 

Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
3               29,332,310 

3072 Quận 7 TW1052G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN 

THỊNH 24H

38 đường số 53, P.Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ 

Chí Minh
52             233,669,992 

3073 Quận 7 TW1072G
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ CHÈ THẢO 

NGUYÊN

47a/54, Mai Văn Vĩnh, Phường Tân Kiểng, 

Quận 7, TpHCM
4                 9,326,492 

3074 Quận 7 TW1089G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Lắp Khánh An
Officetel 03.05, Tầng 4, 1177 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
61          5,028,819,846 

3075 Quận 7 TW1092G CÔNG TY CỔ PHẦN IN DINING

Số 3.01, lầu 3, Khối Tháp V5-V6 Khu chung 

cư kết hợp thương mại, văn phòng lô V, 23 

Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ 

Chí Minh

6          7,353,927,400 

3076 Quận 7 TW1130G CÔNG TY CỔ PHẦN SHARK MARKET
117/7C Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7, 

Tp.Hồ Chí Minh
25          2,829,686,020 

3077 Quận 7 TW1227G
CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

HOÀNG VÂN

502/11/48 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình 

Thuận, Quận 7, TpHCM
8               28,984,602 

3078 Quận 7 TW1262G
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SINH QUYỀN 

THẢO

197 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7
55             108,970,773 

3079 Quận 7 TW1270G CÔNG TY TNHH MTV SAM BONG

Số 35 Đường Nội Khu Mỹ Phú 3 - S17A, Khu 

phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh

25               87,346,989 

3080 Quận 7 TW1285G CÔNG TY TNHH RƯỢU BÀ ĐEN

SC5-1 Khu phố Mỹ Khang, số 309 Nguyễn 

Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

4                 5,115,080 

3081 Quận 7 TW1294G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - 

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ XANH

1135/83C Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường 

Phú Thuận, Quận 7, TpHCM
4                 4,823,912 

3082 Quận 7 TW1325G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA PHÚC

11/12A Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
57             141,326,044 

3083 Quận 7 TW1333G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG MẠNH ĐẠT

240 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
9               15,814,727 

3084 Quận 7 TW1463G CÔNG TY TNHH SLOW FOOD
402B Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh
4               15,851,022 

3085 Quận 7 TW1559G
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ 

NỘI THẤT GIA NGUYÊN

Số 17B Đường số 10, Phường Tân Quy, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
44             163,324,488 

3086 Quận 7 TW1561G CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NAM VY
35/7 Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, 

TP Hồ Chí Minh
22             119,123,853 

3087 Quận 7 TW1614G
CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM BẠC LIÊU

Số 12 Đường Nội Khu Hưng Phước 3, P.Tân 

Phong, Quận 7
51             462,096,287 



3088 Quận 7 TW1621G CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MỘC AN
64 Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7, 

TP.Hồ Chí Minh
40               72,122,151 

3089 Quận 7 TW1658G CÔNG TY CỔ PHẦN BNG HOMES
55 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, 

Quận 7
44             263,379,531 

3090 Quận 7 TW1669G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

GIA LỘC PHÁT

Tòa nhà Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
36             126,164,295 

3091 Quận 7 TW1791G CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ WEBSITE CTWEB 16 đường 12, phường Tân Quy, Quận 7 13               17,924,382 

3092 Quận 7 TW1837G CÔNG TY TNHH MUA MAY BÁN ĐẮT
16 đường số 3 KDC Nam Long, Trần Trọng 

Cung, Phường Tân Thuận Đông, Q7
38               68,001,029 

3093 Quận 7 TW1844G CÔNG TY TNHH LÂM ĐẠT SG
15/5T Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1, Phường 

Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
3               24,809,149 

3094 Quận 7 TW1854G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM GIA
D40 Phạm Hữu Lầu, khu tái định cư, phường 

Phú Mỹ, Quận 7
4               15,220,042 

3095 Quận 7 TW1862G
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - TƯ 

VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG AN PHÁT ĐẠT
17/4B Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, Quận 7 18               53,552,201 

3096 Quận 7 TW1888G CÔNG TY TNHH ADVERTISING RESOURCE
38 Hoàng Trọng Mậu, KĐT Him Lam, Phường 

Tân Hưng, Quận 7, TpHCM
3               32,241,717 

3097 Quận 7 TW1895G
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ FAIRY & 

PARTNERS

Số 30/43 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, 

Quận 7, TpHCM
4               13,779,970 

3098 Quận 7 TW2003G
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ SAO KIM

245 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7
10               37,607,104 

3099 Quận 7 TW2054G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG TÚ NHƯ

164/6A Đường số 1, khu phố 2, Phường Tân 

Phú, Quận 7
3                 5,120,663 

3100 Quận 7 TW2180G
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÃ VẠCH 

VIỆT NHẬT

371 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 

7
16               26,274,519 

3101 Quận 7 TW2249G
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN VIỆT 

REAL

SA2-2 Lô R1-1, KP Sky Garden, đường 

Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, QUận 7
9               66,436,270 

3102 Quận 7 TW2255G CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA
14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-

S19, KP 6, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM
27          4,045,507,051 

3103 Quận 7 TW2306G
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG 

SÂM ĐÔ

C14-04 Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ 

LUXCITY 528 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình 

Thuận, Q.7,

24               78,514,185 

3104 Quận 7 TW2333G
CÔNG TY TNHH ASIA SHOPPER 

MARKETING

13 Đường số 1, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22          1,086,327,264 

3105 Quận 7 TW2347G
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thang Máy 

Hoàng Bách

Số 64, Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,551,761 



3106 Quận 7 TW2352G Công Ty Cổ Phần Color Man Food

Số 11, Đường số 9A, Khu dân cư Nam Long, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

28          3,558,612,252 

3107 Quận 7 TW2384G Công Ty Tnhh Minkan
482 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               33,526,953 

3108 Quận 7 TW2385G Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Việt Thanh

45 đường số 10, KDC Nam Long,, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

43             184,251,899 

3109 Quận 7 TW2423G
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

NHÔM KÍNH VIỆT TECH

Số 69 Đường số 1, Khu dân cư Kim Sơn, 

Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

19             208,912,174 

3110 Quận 7 TW2424G CÔNG TY TNHH TM XNK BIỂN ĐÔNG
625/31 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 

Quận 7, TPHCM
45             294,408,228 

3111 Quận 7 TW2447G
Công Ty Tnhh Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Vạn 

Phát

308/27/1 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

24               94,855,749 

3112 Quận 7 TW2466G CÔNG TY TNHH TM KC VÕ
1268A Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, 

Quận 7
15               69,985,403 

3113 Quận 7 TW2467G
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

KIẾN THẠCH

SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ 

PHƯƠNG NAM, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN 

LINH, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7

4               69,698,359 

3114 Quận 7 TW2553G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ROBOT VIỆT

91/12 đường số 17, phường Tân Thuận Tây, 

Quận 7
52             352,778,605 

3115 Quận 7 TW2569G
CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LẠNH 

NGUYỄN HOÀNG

192 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, 

Quận 7
49             163,950,078 

3116 Quận 7 TW2590G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN 

HỌC BROTHERS

147 đường số 10, khu Nam Quang 1, phường 

Tân Phong, Quận 7
3                 4,812,197 

3117 Quận 7 TW2600G CÔNG TY TNHH ELIPSPORT
54 đường số 4, khu đô thị mới Himlam, 

phường Tân Hưng, Quận 7
14          3,435,506,210 

3118 Quận 7 TW2602G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯU 

TRƯỜNG LỘC

412B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Quận 

7
5               25,866,260 

3119 Quận 7 TW2617G
CÔNG TY TNHH HEALTHCARE PLUS 

VIETNAM

169/7 đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân 

Phong, Quận 7
16             255,836,521 

3120 Quận 7 TW2632G CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT VŨ
76 đường 23, khu Mỹ Thái 3 - S18-1, phường 

Tân Phú, Quận 7
9               13,097,075 

3121 Quận 7 TW2649G CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ LUẬT
40 đường nội khu Hưng Phước 1, phường Tân 

Phong, Quận 7
4               13,857,638 

3122 Quận 7 TW2678G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bng
55 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
31               53,851,284 

3123 Quận 7 TW2721G Công Ty Tnhh Thương Mại Jt Vina
46 Đường Nội Khu Gia 4, Phường Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
17               29,600,817 

3124 Quận 7 TW2746G Công Ty Tnhh The Brief
Số nhà 79 Đường 30, Phường Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4               35,062,801 



3125 Quận 7 TW2749G Công Ty Cổ Phần Color Man Entertainment

Số 11 Đường 9A, Khu Dân Cư Nam Long, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh

14             200,219,643 

3126 Quận 7 TW2807G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOGISTICS 

C.F (CENTRAL FREEZER)

C1.03 Scenic Valley 2 Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phú, Quận 7
41             319,368,485 

3127 Quận 7 TW2920G
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẢU SẢN 

XUẤT PHÂN BÓN USA

35 đường số 3, KĐT Him Lam, phường Tân 

Hưng, Quận 7
14               17,674,280 

3128 Quận 7 TW2935G Công Ty Tnhh Giải Trí Goguryeo
446-448 Phạm Thái Bường, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
15               25,177,861 

3129 Quận 7 TW2951G
Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu 

Sao Việt

Số 29/4 Đường số 1, Phường Bình Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
10               20,731,713 

3130 Quận 7 TW3050G CÔNG TY TNHH NỘI THẤT PHƯƠNG NGHI
208 Lâm Văn Bền, Phường Tân Quy, Quận 7, 

TP Hồ Chí Minh
3                 4,908,441 

3131 Quận 7 TW3059G Công ty TNHH QUỐC TẾ ĐÔNG GIANG
178/1 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7
15               40,112,025 

3132 Quận 7 TW3068G Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Tuấn Long
26 Võ Thị Nhờ, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,293,417 

3133 Quận 7 TW3069G
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải 

Đặng Nguyễn 3T

51 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11               82,214,773 

3134 Quận 7 TW3081G
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

KING AUDIO

B2 KDC Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Tân Phong, Quận 7
19               64,623,038 

3135 Quận 7 TW3116G Công ty TNHH SX TM Dũng Thành 33/89 đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7 46               94,124,585 

3136 Quận 7 TW3125G
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Tâm Trí

132B Đường số 47, Phường Tân Quy, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 4,887,071 

3137 Quận 7 TW3166G
CÔNG TY TNHH MTC KHÁCH SẠN NHẬT 

THÀNH

23 đường Đ9, KDC Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, 

Quận 7
7                 7,835,212 

3138 Quận 7 TW3261G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

DỊCH VỤ DÂN CA

99/31 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7
43             144,552,172 

3139 Quận 7 TW3289G
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI VINAKIT

38 Đường số 10, KDC Nam Long, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7
7               68,050,681 

3140 Quận 7 TW3297G Công Ty Tnhh Quảng Cáo Vn Ad
658 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh
33               58,791,170 

3141 Quận 7 TW3316G
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ 

THƯƠNG MẠI MINH SANG

167/35B Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, 

Quận 7
16             186,327,090 

3142 Quận 7 TW3334G Công Ty Tnhh Jksm
434 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
36               93,106,687 

3143 Quận 7 TW3346G Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nam Anh
388/9 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, 

Quận 7
8               13,056,128 

3144 Quận 7 TW3393G Công ty Cổ Phần Đầu Tư TC Phú Xuân
Số 22 Phan Văn Bảy, Hiệp Phước, Nhà Bè, 

Tp.HCM
31             256,496,075 

3145 Quận 7 TW3409G CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC THẾ KỶ
35 đường số 3, KĐT Him Lam, phường Tân 

Hưng, Quận 7
4               18,870,491 

3146 Quận 7 TW3410G
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 

NHÀ VIỆT
94/2 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, Quận 7 13               71,027,309 



3147 Quận 7 TW3467G CÔNG TY TNHH ILZALHAM

Căn UO2.05.14, tầng 5, Block Uranus, Chung 

cư Q7 Saigon Riverside Complex, Số 04 Đào 

Trí, P Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

5               48,180,732 

3148 Quận 7 TW3474G Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hoàng Giang
51 đường 38, KDC Tân Quy Đông, phường 

Tân Phong, quận 7, TPHCM
30             528,339,108 

3149 Quận 7 TW3478G
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Xây Dựng Và Thương 

Mại Thiên Ân

D48 Đường Gò Ô Môi, Khu dân cư Savimex, 

Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh

21               43,735,268 

3150 Quận 7 TW3529G
Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng 

phòng cháy chữa cháy Gia Linh

Căn Officetel số C-06 Tầng 12, Tòa Nhà 

Luxcity 528 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, 

Q.7, TP.HCM

24             507,645,942 

3151 Quận 7 TW3533G CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LIONS
66 đường số 14, KDC Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, TP HCM
10               16,025,168 

3152 Quận 7 TW3572G CÔNG TY CỔ PHẦN SELECT TECHNOLOGY
Tầng 23, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, 

phường Tân Phú, Quận 7
20          1,289,580,262 

3153 Quận 7 TW3577G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN 

MEKONG AQUA

39 đường N8, KDC Jamona City Đào Trí, 

phường Phú Thuận, Quận 7
10               53,716,163 

3154 Quận 7 TW3620G Công Ty Tnhh Bình Điền Online
232-234 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
9               28,108,166 

3155 Quận 7 TW3641G CÔNG TY CỔ PHẦN L.I.N.K GROUP
Tầng 12, tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn 

Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7
3                 9,858,894 

3156 Quận 7 TW3651G CÔNG TY CỔ PHẦN YOBE 365
1242 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               22,211,514 

3157 Quận 7 TW3673G CÔNG TY CP HÓA DẦU HOA KỲ
1041/92 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

Quận 7
39               76,717,250 

3158 Quận 7 TW3722G Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Sabico
89/7F Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
19             158,399,729 

3159 Quận 7 TW3729G Công Ty Tnhh Xây Dựng Hưng Phú Gia
147 Phan Huy Thực, Phường Tân Kiểng, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh
17             137,887,886 

3160 Quận 7 TW3791G CÔNG TY CP PETRO ĐÔNG BẮC
139 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, 

phường Tân Hưng, Quận 7
18               29,599,737 

3161 Quận 7 TW3806G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ 

TẦNG BÌNH AN

1365/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, 

Quận 7
3                 9,747,467 

3162 Quận 7 TW3811G CÔNG TY CỔ PHẦN AURA CAPITAL
1-3 đường D4, KDC Him Lam, phường Tân 

Hưng, Quận 7
17             545,012,424 

3163 Quận 7 TW3821G

CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ 

TRUYỀN DẪN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 

BTT

70 đường 41 KDC Tân Quy Đông, phường 

Tân Phong, Quận 7
6                 9,749,356 

3164 Quận 7 TW3845G
Công Ty Tnhh  Mtv Nhà Hàng Ẩm Thực Sân 

Vườn Mái Lá

1D Đường số 36, Phường Tân Quy, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               41,752,501 

3165 Quận 7 TW3894G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ 

PHÁT TRIỂN MD LAND

175 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 

7
24               68,587,245 



3166 Quận 7 TW3920G Công Ty Tnhh Dzung Hoa Academy
1136 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh
10               31,245,152 

3167 Quận 7 TW3958G Công Ty Tnhh Thekimtravels
1333/20 Lê Thị Chợ, Phường Phú Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
23               36,783,146 

3168 Quận 7 TW3994G
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG 

SẢN TÂN CỬU LONG

56/5 Gò Ô Môi, KP2, phường Phú Thuận, 

Quận 7
45             121,941,830 

3169 Quận 7 TW3995G CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐÔ VIỆT
861/82/3B Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Hưng, Quận 7
9               53,008,156 

3170 Quận 7 TW4063G Công Ty Tnhh Ast Sài Gòn

I2.09 tòa cao ốc Golden King, số 15 Nguyễn 

Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

5                 8,524,107 

3171 Quận 7 TW4089G Công Ty Tnhh 2Tv Xstudio
Số 63 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
24             124,758,007 

3172 Quận 7 TW4104G Công Ty Tnhh Rvs Universal Holdings Việt Nam
18/20 Nguyễn Bính, Phường Tân Phong, Quận 

7, Tp Hồ Chí Minh
16             560,533,626 

3173 Quận 7 TW4219G Công Ty Tnhh Mtv Con Tôm Sài Gòn

B9.20 Sunrise City View, 33 Nguyễn Hữu 

Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

14               57,550,985 

3174 Quận 7 TW4261G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU 

LỊCH TƯỜNG LONG

Số 7 đường số 14, KĐT mới Him Lam, 

phường Tân Hưng, Quận 7
3               21,518,058 

3175 Quận 7 TW4290G Công ty TNHH MTV Arch Concept

Số D3.10 Lô M6, Đường Số 16, Khu Phố Phú 

Mỹ Hưng - Midtown, Phường Tân Phú, Quận 

7, Tp Hồ Chí Minh

29               81,381,252 

3176 Quận 7 TW4344G CÔNG TY TNHH FLUXMALL DTG Số 16, đường số 77, phường Tân Quy, Quận 7 31             239,966,731 

3177 Quận 7 TW4364G Công Ty Cp Ô Tô Gió Hướng Nam
35/7 Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh
38               89,814,785 

3178 Quận 7 TW4404G Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Luật Nam Sài Gòn

Số 1 lô D1 đường 75 kdc Tân Quy Đông, 

Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh

35               50,345,317 

3179 Quận 7 TW4541G
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Điện Máy 

Vàng

01 Lô A khu nhà ở CBCS cục B54 Tổng cục 5, 

Bộ công an, Phường Phú Thuận, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh

15             108,394,676 

3180 Quận 7 TW4542G
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng Công 

Trình Song Linh

270/37 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
22             198,848,788 

3181 Quận 7 TW4597G
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT 

VUÔNG TRÒN

số 84 đường 14, KDC Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Quận 7
13             223,945,560 

3182 Quận 7 TW4645G Công ty Cổ phần GCW
A4 đường D4, phường Tân Hưng, quận 7, TP 

Hồ Chí Minh
29             206,752,516 

3183 Quận 7 TW4658G Công Ty TNHH TM DV T&T Việt Nam
B16 KDC Tân Thuận Nam, đường Phú Thuận, 

P Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4               40,193,348 

3184 Quận 7 TW4664G CÔNG TY CP NHI KHOA QUỐC TẾ FICH
Số 1465 Nguyễn Văn Linh, KP Mỹ Toàn 1-H3, 

phường Tân Phong, Quận 7
23               37,770,107 



3185 Quận 7 TW4710G
Công Ty Tnhh Đầu Tư - Xây Dựng - Quản Lý Bất 

Động Sản Tân Hưng Phát

Số 81 Đường D4, Kdc Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
6               35,585,644 

3186 Quận 7 TW4747G
Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư Dịch Vụ Xuất 

Nhập Khẩu Quân Anh

778/10/6D Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 

3, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

3               23,176,384 

3187 Quận 7 TW4876G Công Ty Cổ Phần Tatinta
Số 03 Mỹ Phú 1A, Phường Tân Phú, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               46,233,649 

3188 Quận 7 TW4878G Công Ty Tnhh Baseball Cage
479 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 9,704,523 

3189 Quận 7 TW4913G Công Ty Tnhh Dược Mỹ Phẩm Bách Phúc Khang
93 Đường 47, Phường Tân Quy, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5                 7,434,552 

3190 Quận 7 TW5029G
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LA BORE

139 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, 

phường Tân Hưng, Quận 7
22               81,953,544 

3191 Quận 7 TW5053G Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Medstore

Toà nha Sunrise City View, số 33 - 35 Nguyễn 

Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

18             127,385,262 

3192 Quận 7 TW5136G Công Ty Cổ Phần Mnauto Sài Gòn

Số 99 Nguyễn Văn Quỳ, Khu Phố 1, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8             164,754,337 

3193 Quận 7 TW5228G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRUYÊN THÔNG KỸ THUẬT SỐ GETVINI
23 đường 3J, phường Tân Thuận Tây, Quận 7 3               20,063,560 

3194 Quận 7 TW5232G
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Tư Vấn 

Sông Sài Gòn

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4               28,111,495 

3195 Quận 7 TW5254G Công Ty Tnhh F123
116/93 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
8               36,717,117 

3196 Quận 7 TW5263G Công Ty Tnhh Chill

Số 27 Đường Đ9, Khu Dân Cư Phú Mỹ - Công 

Ty Dịch Vụ Công ích Quận 4, Khu Phố 2, 

Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4                 8,551,196 

3197 Quận 7 TW5357G Công Ty Tnhh Thương Mại Master
R4-23 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 7,917,640 

3198 Quận 7 TW5538G CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 156

Số 40 Đường N3, Khu phức hợp Jamona 

Golden Silk, Khu phố 2A, Phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

20             172,111,412 

3199 Quận 7 TW5559G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FUJITO VIỆT 

NAM

Tầng 1 số 197 Huỳnh Tấn Phát phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7
12               39,326,335 

3200 Quận 7 TW5585G
CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VIETNAM 

STARTUP TV

11/20 đường số 1 tổ 14 khu phố 2, Phường 

Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
26             101,776,390 

3201 Quận 7 TW5619G Công Ty Cổ Phần Washup Holdings

83 Đường Hoàng Trọng Mậu, KDC Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

30             407,627,812 



3202 Quận 7 TW5632G Công Ty Tnhh Tv Heaven
31 đường Nội khu Hưng Phước 3, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
8               11,797,403 

3203 Quận 7 TW5741G CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHATEK
Số 5, Đường N1, Khu dân cư Lacasa, Phường 

Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
8               45,037,712 

3204 Quận 7 TW5742G Công Ty Tnhh Buying Việt Nam
36 đường 2A, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23             494,979,670 

3205 Quận 7 TW5792G CÔNG TY TNHH C&P GLOBAL
Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
15               25,653,552 

3206 Quận 7 TW5925G Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ An Lix

16/2A Đường Bến Nghé, Khu Phố 5, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4                 6,495,233 

3207 Quận 7 TW6056G Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhật Bản Hometech

14 đường 65 KDC Tân Quy Đông, p Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               12,829,778 

3208 Quận 7 TW6060G
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Ngôi Nhà 

Sài Gòn
61B Đường Số 12, P. Tân Phú, Q. 7 3                 9,736,743 

3209 Quận 7 TW6062G CÔNG TY TNHH TIN HỌC TRUNG NAM
28/12 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

Quận 7
22               33,820,962 

3210 Quận 7 TW6063G CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YOOCHUN
Số 003 KP Mỹ Hoàng, Nguyễn Văn Linh, Phú 

Mỹ, Quận 7
5                 6,512,967 

3211 Quận 7 TW6069G Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ôtô Lâm Tùng
300/1 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               58,107,984 

3212 Quận 7 TW6070G Công Ty Tnhh Tm Dv Lion Sauna
83 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 9,036,914 

3213 Quận 7 TW6143G Công Ty Tnhh Gaiete Vietnam

64 Đường số 6, Hưng Phước 3, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               21,169,060 

3214 Quận 7 TW6191G Công Ty Tnhh Kimbay Group

R4-06 Đường Hưng Phước 4, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               13,820,531 

3215 Quận 7 TW6213G CÔNG TY TNHH DITECC M&E

Tầng 7 Tòa nhà Green Country, số 1 đường số 

81, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

25             148,753,970 

3216 Quận 7 TW6226G
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI 

THẠCH GIA KHANG

Tầng trệt, tòa nhà N6, số 3 đường 3/2 - Phường 

11 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh.
30             189,836,067 

3217 Quận 7 TW6232G
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ & XÂY 

DỰNG PHÚ LỘC

34/15b Gò Ô Môi , phường Phú Thuận, Quận 

7, TP HCM
16               71,071,051 

3218 Quận 7 TW6261G Công Ty Tnhh Lux Vip 152
152 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               55,680,691 

3219 Quận 7 TW6326G CÔNG TY TNHH ATC FOOD 101B đường số 49 phường Tân Quy, Quận 7 3               15,394,150 



3220 Quận 7 TW6327G Công Ty Tnhh Lavender Textile
96 Đường số 17, Phường Tân Kiểng, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,136,393 

3221 Quận 7 TW6352G
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Esy 

House

Số 07 Đường Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               48,505,141 

3222 Quận 7 TW6362G
Công ty TNHH TMDV Trừ Mối và Con Trùng 

Bình Tây

66/13 Trần Văn Khánh, Phường Tân Thuận 

Đông, Q7
31             120,158,046 

3223 Quận 7 TW6372G CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC LÁ PHONG ĐỎ Số 4 chuyên dùng 9, phường Phú Mỹ, Quận 7 4               25,247,473 

3224 Quận 7 TW6467G CÔNG TY TNHH QUÝ NHÂN PHÁT
615 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, 

Quận 7
13               98,750,699 

3225 Quận 7 TW6518G
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Xây 

Dựng Hoàng Minh

30/1 Đường số 2, Tổ 17, Khu phố 2, Phường 

Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5                 8,234,644 

3226 Quận 7 TW6532G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Nhất
49 Đường số 49, Phường Bình Thuận, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
30               28,468,096 

3227 Quận 7 TW6570G
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nam 

Bình An

208 (B3-31 Khu Nam Thiên 3) Đường Hà Huy 

Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               19,495,554 

3228 Quận 7 TW6571G Công Ty Tnhh Gia An Home Decor
B29 Cao Thị Chính, Phường Phú Thuận, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,092,873 

3229 Quận 7 TW6590G CÔNG TY CỔ PHẦN DIZIM
B2 KDC Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Tân Phong, Quận 7
11               51,892,416 

3230 Quận 7 TW6594G Công Ty Tnhh Thực Phẩm Cs
121 đường số 1, Phường Tân Phú, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 9,178,518 

3231 Quận 7 TW6633G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Khuyến 

Phú Thịnh

483A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7             178,619,974 

3232 Quận 7 TW6667G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

KANVAS

Số 10B, Đường số 36, Phường Tân Quy, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               47,082,462 

3233 Quận 7 TW6671G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG 

QUANG ANH ANH

552 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh
12               30,946,957 

3234 Quận 7 TW6698G Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Lâm Thuận
349 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               14,979,576 

3235 Quận 7 TW6704G Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Phan Bình
92A Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               49,487,943 

3236 Quận 7 TW6725G Công ty TNHH Royal Best Foods

Số 02, Đường số 02, Khu Dân Cư Kim 

Sơn_Tân Phong, Phường Tân Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               29,059,881 

3237 Quận 7 TW6773G Công Ty Cổ Phần Funniplay

Số 28 Đường số 5, Khu đô thị Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3                 5,140,200 

3238 Quận 7 TW6796G CÔNG TY TNHH N.K QUỐC TẾ
47 đường D1, KDC Him Lam, phường Tân 

Hưng, Quận 7
9               48,570,939 



3239 Quận 7 TW6804G Công Ty Tnhh Hà Vy (Sg)
40 đường số 53, Kp5, Phường Bình Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 5,963,262 

3240 Quận 7 TW6806G Công Ty Tnhh Đăng Khôi Food
33 Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
24               41,640,933 

3241 Quận 7 TW6821G
Công Ty Cổ Phần Viện Đào Tạo Hoa Hậu Người 

Mẫu

A2 Đường D4, KDC Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               17,538,854 

3242 Quận 7 TW6843G
CÔNG TY TNHH DU HỌC - DU LỊCH - HỌC 

VIỆN QUỐC TẾ ÂU MỸ

SC A-01.01 tòa nhà Sunrise City view, 33 

Nguyễn Hữu Thọ phường Tân Hưng, Quân 7
9               26,161,161 

3243 Quận 7 TW6927G CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ENVI GREEN
Lô B2, KDC Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu 

Thọ, phường Tân Phong, Quận 7
4                 6,284,458 

3244 Quận 7 TW6946G Công Ty Tnhh Hp Thành Phố Hồ Chí Minh

B2.OF.11, tầng 04, Block B2 Chung cư Phú 

Mỹ 2, 15B Nguyễn Lương Bằng nối dài, 

Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

14               32,045,319 

3245 Quận 7 TW7026G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

VP
19 đường số 5 phường Tân Phú, Quận 7 3               33,002,044 

3246 Quận 7 TW7030G CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ARAHA VIỆT NAM Số 7 đường 14 phường Tân Hưng, Quận 7 13             132,190,762 

3247 Quận 7 TW7069G CÔNG TY TNHH SX TM DV THÀNH NGUYÊN
1268D Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, 

Quận 7
8               54,077,003 

3248 Quận 7 TW7077G
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Đầu Tư 

Hùng Phát

Số 9 đường 14, Phường Tân Phú, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               26,499,163 

3249 Quận 7 TW7274G Công Ty TNHH Mink 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7 22             105,060,245 

3250 Quận 7 TW7275G
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng 

Vận Tải LIBERTY

287 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 

7
6                 8,076,051 

3251 Quận 7 TW7276G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN 

LẠNH NHẬT THỊNH

95/5 đường số 15, phường Tân Thuận Tây, 

Quận 7
12               59,134,339 

3252 Quận 7 TW7311G
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Phát Triển Tara Việt 

Nam

Tầng 5-F2, Toà nhà Golden King, 15 Nguyễn 

Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

25             155,960,711 

3253 Quận 7 TW7389G Công Ty Tnhh Simmi Nhật Phong
85 Cao Triều Phát, Phường Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               23,269,295 

3254 Quận 7 TW7470G
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Nước Tinh 

Khiết Kim Nhựt

34 Đường 21, Phường Tân Quy, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
26               53,970,776 

3255 Quận 7 TW7527G Công Ty Tnhh S.Pro

61 Đường Số 10, Khu Dân Cư Nam Long, 

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               14,511,179 

3256 Quận 7 TW7532G Công Ty Tnhh Chuẩn Gỗ
59 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               32,706,000 

3257 Quận 7 TW7539G
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thiết Kế - 

Xây Dựng - Bất Động Sản Minh Gia An

26 Đường Nội khu Chateau 1, Lô S21, Phường 

Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

21               61,455,258 



3258 Quận 7 TW7545G CÔNG TY TNHH NAM LONG PMH
799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, 

TP.HCM
9             112,273,629 

3259 Quận 7 TW7549G Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng Hải Long

Số 101/2 đường Huỳnh Tấn Phát, Tổ 12 KP2, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               11,666,358 

3260 Quận 7 TW7586G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY SẢN 

GIA HUY

19 Lô III, KDC Tân Qui Đông, phường Tân 

Phong, Quận 7
11             101,887,577 

3261 Quận 7 TW7613G Công Ty Tnhh Thương Mại Mvpservice

121/6E,Tổ 3, Khu Phố 2, Đường Huỳnh Tấn 

Phát , Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               22,125,289 

3262 Quận 7 TW7682G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG PHƯƠNG ALPHA
14 đường số 6, KP3 phường Bình Thuận, Quận 

7
22             119,804,023 

3263 Quận 7 TW7753G Công Ty Tnhh Sức Khoẻ Làn Da Vũ Anh

H2.03 Tầng 3, Lô M8, Chung cư Phú Mỹ 

Hưng - Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               15,020,435 

3264 Quận 7 TW7760G CÔNG TY TNHH TM DV SX HAK SEA FOOD
180/9a1 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7
12               20,271,206 

3265 Quận 7 TW7763G
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương 

mại An Khánh

65 đường số 25, Phường Tân Quy, Quận 7, 

TP.HCM
5               60,946,622 

3266 Quận 7 TW7775G Công Ty Cổ Phần Xích Lô Quán Saigon
84/3A Đường 15B, Phường Phú Mỹ, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               31,251,984 

3267 Quận 7 TW7809G Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Cơ Điện Lê Gia

Số 29, Đường số 1, KDC Sài Gòn Chợ Lớn, 

Khu Phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

14             197,142,893 

3268 Quận 7 TW7869G CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BIỂN
Cao ốc Golden King, số 15 Nguyễn Lương 

Bằng, phường Tân Phú, Quận 7
3             199,732,770 

3269 Quận 7 TW7918G Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ The Frame

Số 14 Tầng 8, Toà Nhà Golden Kinh, 15 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 8,414,427 

3270 Quận 7 TW7923G
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM VIỆT FOODS - CHI 

NHÁNH MIỀN NAM
206 đường số 9, phường Tân Phú, Quận 7 4             299,213,446 

3271 Quận 7 TW7944G Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Hàng Phú
281 Lâm Văn Bền, Phường Bình Thuận, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               29,397,900 

3272 Quận 7 TW8017G Công Ty Tnhh Yj Consulting
R4 67-78 Hưng Phước 3, Phường Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
19               35,542,672 

3273 Quận 7 TW8045G CÔNG TY TNHH SAMASER HOLDINGS
29 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7
8               42,495,954 

3274 Quận 7 TW8187G Công Ty Tnhh M.B.Ng
Số 7, Đường số 5, Phường Phú Mỹ, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17             106,885,603 

3275 Quận 7 TW8228G CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ THÀNH APT

Số 22 Đường 25, Khu dân cư An Phú Hưng, 

Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3                 4,819,511 

3276 Quận 7 TW8317G Công Ty Tnhh Tez
129A Đường 45, Phường Tân Quy, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               11,896,739 



3277 Quận 7 TW8358G CÔNG TY TNHH PHẠM TRANG 28 Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, Quận 7 21               34,838,659 

3278 Quận 7 TW8401G CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN PRO SKIN

50 đường số 65, KDC Tân Quy Đông, Phường 

Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               50,759,685 

3279 Quận 7 TW8412G
CÔNG TY CP TRANG TRÍ NỘI THẤT KHÁNH 

SƠN

41 Đường số 75, KDC Tân Quy Đông, Phường 

Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

15             161,651,824 

3280 Quận 7 TW8493G CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN QUỐC TẾ 9FINE
468 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,080,249 

3281 Quận 7 TW8499G CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI

Số nhà B5.24 tầng 5, khối B, khu phức hợp căn 

hộ Nhật Hoa, 33 Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Tân Hưng, Quận 7

13          1,380,310,896 

3282 Quận 7 TW8506G
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ 

TRƯỜNG THÀNH

Số nhà 376 đường Nguyễn Thị Thập - Phường 

Tân Quy - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh
3                 4,908,441 

3283 Quận 7 TW8507G CÔNG TY TNHH AN PHƯỚC LONG
169 Lâm Văn Bền, phường Bình Thuận, Quận 

7
4                 5,753,592 

3284 Quận 7 TW8551G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP 

THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN BÌNH AN

Số 50 đường N3- Khu phức hợp thương mại 

Dịch vụ và nhà ở, Tại địa chỉ số 16/9 đường 

Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông Quận 7 

TPHCM

9               14,503,628 

3285 Quận 7 TW8581G
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SÀI GÒN NAM PHÁT

271/42/7 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               13,025,862 

3286 Quận 7 TW8633G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

SAPACO

860/36 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, 

Quận 7
3                 4,908,441 

3287 Quận 7 TW8648G
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN XUẤT NHẬP 

KHẨU MINH PHÚC

1205/6F Huỳnh Tân Phát, Phường Phú Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               34,763,660 

3288 Quận 7 TW8694G
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TRỢ TRUYỀN 

THÔNG PHÁP LUẬT

D32 khu nhà ở Nam Long, đường Phú Thuận, 

phường Phú Thuận, Quận 7
10               86,040,188 

3289 Quận 7 TW8700G
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THƯƠNG 

MẠI HBH VIỆT NAM

số 2, đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               30,028,926 

3290 Quận 7 TW8760G
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ONG VÀNG 

CONS

Số 196, Lâm Văn Bền, Phường Tân Quy, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 6,255,856 

3291 Quận 7 TW8954G CÔNG TY TNHH LUXOR ASIA

Tầng 11, Tòa nhà The Grace, Số 71 Hoàng 

Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

15             160,608,514 

3292 Quận 7 TW8979G
Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ -Công 

Nghệ Thông Minh

Số 21 Đường D7, Khu dân cư Tân Thuận Tây, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
12               47,761,796 

3293 Quận 7 TW9071G CÔNG TY TNHH ĐT TM PT THANH BÌNH 35 đường số 3, phường Tân Kiểng, Quận 7 6               23,332,716 

3294 Quận 7 TW9342G CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ANNA

1135/69A Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú 

Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               24,224,954 



3295 Quận 7 TW9359G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỜI TRANG 

SEN VÀNG

37/4B Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15             120,600,157 

3296 Quận 7 TW9382G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

HỒNG THẮNG LỢI

61 Đường số 9, Khu Phố 2, Phường Tân 

Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               54,362,402 

3297 Quận 7 TW9454G
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ ĐẤT VIỆT

23 đường 14, KDC Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, Tp. HCM
4                 9,829,279 

3298 Quận 7 TW9555G CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHÀ SÀI GÒN
31 Phan Thị Út, Phường Tân Phú, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               78,480,750 

3299 Quận 7 TW9612G
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XUẤT NHẬP 

KHẨU TÍN PHÁT

155 Chuyên Dùng Chính, Phường Phú Mỹ, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               21,554,697 

3300 Quận 7 TW9720G CÔNG TY LUẬT TNHH VTA 25 đường số 31, phường Tân Hưng, Quận 7 5               19,452,759 

3301 Quận 7 TW9828G CÔNG TY TNHH PHUM GLOBAL 80 đường 41, phường Tân Phong, Quận 7 9               17,043,225 

3302 Quận 7 TW9829G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

CUNG ỨNG FNF

D2-05 KDC Jamona Golden Silk đường Bùi 

Văn Ba phường Tân Thuận Đông, Quận 7
8               11,724,771 

3303 Quận 7 TW9872G CÔNG TY CỔ PHẦN TROPIC FISH
12G đường số 5, KDC X51 phường Phú Mỹ, 

Quận 7
5                 8,013,722 

3304 Quận 7 TW9898G
CÔNG TY TNHH TM DV SẮT THÉP TRẦN 

THANH

Số 2 đường số 2 KDC Kim Sơn phường Tân 

Phong, Quận 7
6               11,666,358 

3305 Quận 7 TW9944G
CÔNG TY TNHH SOUND & LIGHT SYSTEM 

LTH

A100 KDC Nam Long, đường Phú Thuận, Khu 

phố 2, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               24,254,464 

3306 Quận 7 TW9973G CÔNG TY TNHH ROTOACCESS VN
141 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7
4             157,172,556 

3307 Quận 7 TW9979G CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ WTP số 73, đường 43, phường Tân Quy, quận 7 15               56,613,534 

3308 Quận 7 TW9984G
CÔNG TY LUÂT TNHH NT INTERNATIONAL 

LAW FIRM

B23 đường Phú Thuận, phường Phú Thuận, 

Quận 7
14               60,806,097 

3309 Quận 7 TW9994G CÔNG TY CỔ PHẦN HOA THƯƠNG
57 đường số 12, khu Him Lam, phường Tân 

Hưng, Quận 7
13             104,293,209 

3310 Quận 7 TW9995G CÔNG TY CỔ PHẦN THẠNH PHÚ
57 đường 12 khu Him Lam phường Tân Hưng, 

Quận 7
13             106,152,820 

3311 Quận 7 TZ0055G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG SÔNG 

QUÊ 2

57 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               24,546,053 

3312 Quận 7 TZ0056G CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SÔNG QUÊ 1

1606 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 2, Phường Phú 

Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               23,942,169 

3313 Quận 7 TZ0062G
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

CÔNG NGHIỆP VÂN AN

1234/11 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               10,694,163 

3314 Quận 7 TZ0129G
CÔNG TY CP CỘNG ĐỒNG KHỞI NGHIỆP - 

KHÁT VỌNG

Tầng 2, Số 468 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân 

Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               26,112,253 



3315 Quận 7 TZ0133G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

TÂY NAM BỘ

Số 139 Nguyễn Thị Thập , Phường Tân Hưng, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,823,457 

3316 Quận 7 TZ0168G
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ SÀI GÒN VIP

11 đường 37, Phường Bình Thuận, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               10,984,628 

3317 Quận 7 TZ0322G CÔNG TY TNHH MEGUSTAS HOSPITALITY
51 Đường số 43, Phường Tân Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14             198,081,576 

3318 Quận 7 TZ0488G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHONG VIỆT PHÁT

88/89/30/26/14 Đường Nguyễn Văn Quỳ, 

Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4                 5,102,833 

3319 Quận 7 TZ0510G CÔNG TY TNHH SOO HYUN GLOBAL

Tầng 9, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn 

Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 5,093,156 

3320 Quận 7 TZ0615G CÔNG TY TNHH P-ARK MEDICAL VN

Tầng 2, Số 18, đường nội khu Nam Thông 2D, 

Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               10,953,179 

3321 Quận 7 TZ0690G
CHI NHÁNH LOTTE QUẬN 7 - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP YẾN SON

469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 

Quận 7
13             125,852,487 

3322 Quận 7 TZ0944G
CÔNG TY TNHH MANSION SPORTS VIỆT 

NAM
30 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7 4               24,806,155 

3323 Quận 7 TZ1026G
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LẠNH LỘC 

PHÁT

30/7/15 đường Lâm Văn Bền, phường Tân 

Kiểng, Quận 7
8               13,101,352 

3324 Quận 7 TZ1042G
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ 

VƯỢT SÓNG

Số 2, Đường số 02, Khu dân cư Kim Sơn, 

Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4                 6,552,882 

3325 Quận 7 TZ1205G
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI NGUYÊN THÔNG

Số 196, Lâm Văn Bền, Phường Tân Quy, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               56,625,276 

3326 Quận 7 TZ1244G
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ 

FSCB

15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 

Quận 7
3               61,044,411 

3327 Quận 7 TZ1317G
CÔNG TY TNHH DOCTORSKIN MEDI 

BEAUTY

Số 53, Đường số 2, Khu Phố Hưng Gia 2, 

Phường Tân Phong,
4                 7,267,371 

3328 Quận 7 TZ1397G
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU 

THẨM MỸ YOU N YOUNG

Số 56, Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               19,706,490 

3329 Quận 7 TZ1583G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN LỢI

Số 69, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 5,140,200 

3330 Quận 7 TZ1726G CÔNG TY TNHH ELE FUTURE

Phòng 805, Tầng 08, Cao Ốc Daiminh 

Convention, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân 

Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               28,625,249 

3331 Quận 7 TZ1813G
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG 

CÁO VÀ SỰ KIỆN TỤI TUI
63 đường 21, phường Tân Quy, Quận 7 4                 4,793,705 



3332 Quận 7 TZ1828G CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TRƯỜNG THỌ

64 Cao Triều Phát, Khu Phố Hưng Gia 4, 

Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               43,085,220 

3333 Quận 7 TZ2077G CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ LTP
18/3A Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               25,834,173 

3334 Quận 7 TZ2086G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

BOS LAND

Tầng 2, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn 

Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 9,156,096 

3335 Quận 7 TZ2280G
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT RÈM 

CỬA BÌNH AN

118/35C Bùi Văn Ba phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7
3                 9,730,262 

3336 Quận 7 TZ2317G
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG - ĐO 

ĐẠC VÀ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ILC
218 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, Quận 7 7               11,397,341 

3337 Quận 7 TZ2320G CÔNG TY LUẬT TNHH MTV L.I.F 33B/8 KP1, phường Tân Kiểng, Quận 7 7               12,141,734 

3338 Quận 7 TZ2737G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÔNG HƠI XOA 

BÓP RUBY 2

64 đường số 2, KP Hưng Gia V, phường Tân 

Phong, Quận 7
5               16,203,092 

3339 Quận 7 TZ2740G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT KHÔNG GIAN MẪU

54 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               96,795,086 

3340 Quận 7 TZ2761G CÔNG TY CỔ PHẦN THANH NHÂN FOOD
214 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận 

Tây, Quận 7
4             159,774,104 

3341 Quận 7 TZ2955G
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ CƯỜNG

SH B.04, Tầng 1, Block B, Cao ốc văn phòng 

và Căn hộ Luxcity, 528 Huỳnh Tấn Phát , 

Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               10,359,697 

3342 Quận 7 TZ3085G
CÔNG TY TNHH DEVELOPING NEW 

LIGHTING VIỆT NAM

Số 48, đường 16, Phường Tân Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 7,514,616 

3343 Quận 7 YN0098G CTY TNHH MTV DAE JEONG VIệT NAM

Phòng 501, Toà nhà Golden King, số 15 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú,Quận 

7, Tp HCM

4               19,442,062 

3344 Quận 7 YN0148G Công Ty Tnhh Solveit Vina
12 đường số 18, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, 

Q.7
18             170,861,394 

3345 Quận 7 YN0160G CÔNG TY TNHH DAEYOUNG DIC

Tầng 3, Lô B.13 Tòa Nhà Phú Mã Dương - 

79/6 Hoàng Văn Thái , Khu Phố 1 Phường Tân 

Phú Quận 7

25             104,447,593 

3346 Quận 7 YN0235G Cty TNHH MTV Hebronstar Việt Nam
Tầng 10, Tòa nhà Sài Gòn Paragon số 03, 

Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7
4               77,484,469 

3347 Quận 7 YN0299G CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANOBLIR
22G1 đường 63 KDC Tân Quy Đông, P.Tân 

Phong, Quận 7, Tp.HCM
3                 5,947,875 

3348 Quận 7 YN0521G CÔNG TY TNHH SEEDON PARTNERS
145 Phạm Thái Bường, P.Tân Phong, Q.7, 

Tp.hcm
4                 8,930,949 

3349 Quận 7 YN0569G
CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT 

NAM

400, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân 

Quy, Quận 7, TP.HCM
22             790,137,657 

3350 Quận 7 YN0602G CÔNG TY TNHH VIỆT LONG
Lô BG 26a đường số 3, KCX Tân Thuận , P 

Tân Thuận Đông , Quận 7, TPHCM
23             697,582,367 



3351 Quận 7 YN0613G CÔNG TY TNHH YASUDA FASHION VN
Lô Q.06-12A Đường 18, KCX Tân Thuận, Q7, 

TP.HCM
5          2,149,128,077 

3352 Quận 7 YN0637G CÔNG TY TNHH YASUDA (VIỆT NAM)

Khu A, lô N, số 30b-32a, đường số 14, kcx 

Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 

7,TP.Hồ Chí Minh

5          1,652,431,095 

3353 Quận 7 YN0740G Công Ty Tnhh Top Peak
56 đường số 6, Phường Tân Phong, Quận 7, 

TP Hồ Chí Minh
8               11,719,079 

3354 Quận 7 YN0744G CÔNG TY TNHH K-DEP
38-40 đường nội khu Hưng Phước 3, phường 

Tân Phong, Quận 7
19               35,542,672 

3355 Quận 7 YN0764G CÔNG TY TNHH PURENATURE VN
Phòng 704 tầng 7 tòa nhà Saigon Paragon, 03 

Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7
19             109,408,382 

3356 Quận 7 YN0781G CÔNG TY TNHH ĐẠI MỘC.VN
2S22 lô A, KDC City land, 99 Nguyễn Thị 

Thập, phường Tân Phú, Quận 7
8               19,961,241 

3357 Quận 7 YN0787G CÔNG TY TNHH YUKANG
Số 5 đường N1, KDC Lacasa, phường Phú 

Thuận, Quận 7
3                 5,228,441 

3358 Quận 7 YN0789G CÔNG TY TNHH ROTOMATIK VN
141 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7
4             120,664,205 

3359 Quận 7 YN0797G CÔNG TY TNHH ARTISAN ECO GREEN

Lô thương mại HR1SH24, Tòa HR1, CC ECO 

GREENSAIGON, 107 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               12,091,128 

3360 Quận 7 YN0827G CÔNG TY TNHH LÃNG MẠN SÀI GÒN
141 Nguyễn Đức Cảnh, KP Mỹ Phúc, Phường 

Tân Phong, Quận 7, TpHCM
9               35,091,963 

3361 Quận 8 DH0013H Hội Cựu Chiến Binh Quận 8 Số 5 Dương Quang Đông, P5, Q8 11               14,207,263 

3362 Quận 8 EB0001H HTX Tiêu Dùng  Phường 14 Quận 8 301G-H Bến Bình Đông, P.14, Q.8 5               27,581,110 

3363 Quận 8 NH0028H Lớp mẫu giáo Thiên Thần Nhỏ 269/29/32/5 Phú Định, P16, Q8 4               12,245,700 

3364 Quận 8 NH0032H Lớp Mẫu Giáo Tư Thục Hoàng Oanh 2584 Phạm Thế Hiển, P7, Q8 5               11,069,381 

3365 Quận 8 NH0097H LỚP MẦM NON MẶT TRỜI 2 861-861A  TẠ QUANG BỬU, P5, Q8 5               33,241,502 

3366 Quận 8 NH0102H LỚP MẦM NON HƯNG ANH 60-62 NGUYỄN VĂN CỦA, P13, Q8 6               53,693,831 

3367 Quận 8 QZ0416H CÔNG TY CP VIỆT LONG - SÀI GÒN 208 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8 30          4,806,820,967 

3368 Quận 8 TH0197H Công ty TNHH Giấy - VPP Thành Công
141 Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Quận 8, Tp. 

Hồ Chí Minh
49             755,056,416 

3369 Quận 8 TH0220H Công ty TNHH SX Bao bì Hải Sơn
27-29 đường 3359, Phạm thế Hiển, Phường 7, 

Quận 8
6             514,295,637 

3370 Quận 8 TH0238H Cty TNHH TM Hoàng Thảo 36 Châu Thị Hóa, P.4, Q.8 5               18,522,849 

3371 Quận 8 TH0278H Cty TNHH TM Hồng Phát Minh 161A Dạ Nam, P3, Q8 26             888,082,952 

3372 Quận 8 TH0315H DNTN DV KH KT KT Lê Công Trọng 132 Âu Dương Lân, P3, Q8 3               10,613,664 

3373 Quận 8 TH0433H Cty TNHH DVTM Trừ Mối KT Huy Hoàng 287/14 ÂU DƯƠNG LÂN P2 Q8 124               98,009,517 

3374 Quận 8 TH0472H Công ty TNHH Thời trang và thiết bị Trúc Linh 102/16 I Âu Dưng Lân, P3, Q8 3               13,759,110 

3375 Quận 8 TH0525H Cty TNHH Kỹ Thuật TM và Sản Xuất  M.T.H 181/17 Âu Dương Lân, P2, Q8 15               66,701,120 

3376 Quận 8 TH0660H Cty TNHH PT Công Nghệ Việt 1199/50 Phạm Thế Hiển, P5, Q8 5                 5,383,191 

3377 Quận 8 TH0663H Cty  TNHH Vận Tải Phan Tài 15PB Nguyễn Duy, P14, Q8 4               10,298,543 



3378 Quận 8 TH0670H Cơ Sở Trịnh Phan Lê Vy 470 Phạm Thế Hiển, P4, Q8 12               18,268,857 

3379 Quận 8 TH0678H Cty TNHH TM, DV và Sản Xuất Toàn Đức Lộc 125/331A Âu Dương Lân, P2, Q8 3               18,996,724 

3380 Quận 8 TH0707H Cty TNHH TBYT Trường Tín 19 P Nguyễn Thị Tần, p2 Q8 4               19,265,140 

3381 Quận 8 TH0739H Cty TNHH TMDV Ngọc Phát 413  Hưng Phú P9 Q8 33             248,365,865 

3382 Quận 8 TH0847H Cty TNHH TM DV Nhật Tài Nguyên B7/8 Phạm Thế Hiển, P3, Q8 37               52,378,964 

3383 Quận 8 TH0861H
Cty TNHH TM Lắp Đặt Thiết Bị PCCC Phúc 

Thiên

42 Đường số 2, Khu tái định cư Cảng Phú 

Định, P16, Q8
8               14,079,727 

3384 Quận 8 TH0894H Cty TNHH San Hà 951 Tạ Quang Bửu, P6, Q8, TP.HCM 18        13,981,968,510 

3385 Quận 8 TH0911H Cty TNHH TM Phó Nghiệp Thành 641 Ba Đình, P9, Q8 63             116,143,717 

3386 Quận 8 TH0932H Cty TNHH Hội Mỹ úc 262 Liên tỉnh 5, P6 Q8 13               36,807,498 

3387 Quận 8 TH0960H Cty TNHH MTV SX TMDV Trần Sơn 1101 Tạ Quang Bửu, P6, Q8 28               38,424,901 

3388 Quận 8 TH1010H Cty TNHH TM Ngô Khả Hân 313H Lưu Hữu Phước, P15, Q8 9               56,504,208 

3389 Quận 8 TH1059H CTy TNHH TM SX Vạn Phú 53 đường số 8, P4, Q8, TPHCM 4                 8,842,665 

3390 Quận 8 TH1096H Cty TNHH XDTM Thế Vũ 120 Võ Trứ P9 Q8 43             153,636,423 

3391 Quận 8 TH1207H Cty TNHH Trần Hưng 289/11 Bùi Minh Trực, P6, Q8 16               61,453,060 

3392 Quận 8 TH1238H Cty CP TVĐT XD Thành Danh 2773/11 Phạm thế Hiển P7 Q8 67          2,141,680,783 

3393 Quận 8 TH1258H Cty TNHH Lương Hải Hưng 45 đường 817 Tạ Quang Bửu P5, Q8 5             196,892,187 

3394 Quận 8 TH1272H CTy TNHH TT TM ánh Nắng Vàng 1289 Phạm Thế Hiển, P5, Q8 49             232,588,331 

3395 Quận 8 TH1285H Cty TNHH TM Sắt Thép Tấn Phát 96 Trịnh Quang Nghị, phường 7, Quận 8 29               40,621,283 

3396 Quận 8 TH1288H Cty TNHH SXTM & XNK Di Gia 321/11 Liên Tỉnh 5, P5 Q8 9               34,852,329 

3397 Quận 8 TH1290H Cty CP XD SXTM DV Cam Ranh 428/10/2A đường 41, phường 16, quận 8 10               53,485,536 

3398 Quận 8 TH1310H Cty CP Đầu Tư Xây Dựng TM Bảo Tường 53B Đường 318 Chánh Hưng, P5, Q8 38             338,690,672 

3399 Quận 8 TH1355H Công ty TNHH TM Thuỷ Sản Đức Cường 708 Phạm Thế Hiển P4 Q8 28             254,826,343 

3400 Quận 8 TH1397H Công ty CP Công Nghệ Giải Pháp Tiết Kiệm 22 Đường số 8, Khu 2 Bùi Minh Trực, P5, Q8 5               72,681,061 

3401 Quận 8 TH1419H
Công ty TNHH Dịch Vụ Song Bảo DEBT 

COLLECTION
79 đường 270 Cao Lỗ, phường 4, quận 8 4               40,008,268 

3402 Quận 8 TH1451H Công ty TNHH TMDV Lam Thái Sơn 17 đường 22, phường 4, quận 8 3                 4,802,662 

3403 Quận 8 TH1474H Công ty TNHH May Tâm Phát 8 lô 11 phạm thế hiển, phường 4, quận 8 88             289,240,030 

3404 Quận 8 TH1479H Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Tứ Hải 104 đường số 12, phường 5, quận 8 74             139,112,770 

3405 Quận 8 TH1482H Công ty CP Dịch Vụ Xây Dựng Quang Vũ 2731a Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 5               33,519,681 

3406 Quận 8 TH1552H Công ty TNHH MTV Cá Nhiệt Đới Xanh Tươi 121/4 Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8 4               66,818,578 

3407 Quận 8 TH1594H Công ty CP Phát Triển Tân Nam Đô 453 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8 5                 6,077,411 

3408 Quận 8 TH1609H Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Onetech 115/14A Hưng Phú, P8, Q8 16               41,976,279 

3409 Quận 8 TH1627H Cty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Bảo Thắng 445/3F Bình Đông, P.13, Q.8 19             160,120,192 

3410 Quận 8 TH1630H Công ty TNHH TM SX Đại Thành Phúc 30 Hoàng Sĩ Khải, P.14, Q.8 37               53,189,286 

3411 Quận 8 TH1650H Công ty TNHH Đầu Tư XD Sài Gòn Thành Phát 2862 Phạm Thế Hiển, P7, Q8 10               41,508,278 

3412 Quận 8 TH1666H Công ty TNHH TM DV VT Khang Thịnh 85 Đường 270 Cao Lỗ, P.4, Q.8 50             359,294,229 

3413 Quận 8 TH1682H Công Ty TNHH Era Pharma 900 Tạ Quang Bửu, P5, Q8 5               47,225,298 

3414 Quận 8 TH1735H Công Ty TNHH DV Nông Nghiệp Khôi Việt 21 ĐƯờng 130 Cao Lỗ, P4, Q8 40               73,336,166 



3415 Quận 8 TH1738H Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Quốc Thái 170/8 Đường 204 Cao Lỗ, P4, Q8 3                 9,816,881 

3416 Quận 8 TH1775H Công Ty TNHH Thang Máy Đại Cát 1107/46/13 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8 34             419,654,533 

3417 Quận 8 TH1813H Công Ty CP TM Quang Liêm Số 4, Đường số 5, Khu Chánh Hưng, P5, Q8 19             319,036,343 

3418 Quận 8 TH1889H Công ty TNHH MTV Thuận Thiên Việt 3387 Phạm Thế Hiển - P7, Q8 11               16,235,405 

3419 Quận 8 TH1920H Công ty TNHH DV VT Cường Thịnh Phát 45/61 Âu Dương Lân - P3, Q8 4                 9,754,826 

3420 Quận 8 TH1938H Công ty TNHH SX TM DV Hưng Long Tiến 29/20 Chánh Hưng - P4, Q8 94             315,068,272 

3421 Quận 8 TH1943H Công ty TNHH TM DV DP Tiền Phương 2 Đường 3152  Phạm Thế Hiển - P7, Q8 8               33,866,539 

3422 Quận 8 TH1967H Công ty TNHH Điện Tử Thiện Nhân 366A/10 Bùi Minh Trực - P6, Q8 56             191,560,308 

3423 Quận 8 TH1990H Công ty CP XD và trang trí nội thất Phú Gia Võ 15 đường 3278B Phạm Thế Hiển, P7, Q8 4               37,145,199 

3424 Quận 8 TH2076H
Công ty TNHH XD TM DV Vận tải Phúc Thành 

Phát
07 đường 31, P5, Q8 25               43,754,512 

3425 Quận 8 TH2122H Công ty TNHH nội thất An Vinh Phát 228/8A Âu Dương Lân, P3, Q8 11               18,692,968 

3426 Quận 8 TH2128H Công ty TNHH TM DV Làm Sạch Ngô Nguyễn 1/5 A Nguyễn Sĩ Cố, P15, Q8 4                 9,284,274 

3427 Quận 8 TH2133H Công ty TNHH TMDV Trần Hùng Phát 5A/14 Võ Trứ, P9, Q8 4               19,558,075 

3428 Quận 8 TH2147H Công ty TNHH XD công trình Hoàn Thiện 53C Đường 16, P4, Q8 43             293,589,036 

3429 Quận 8 TH2166H Công ty Cp TMDV và Tư vấn Hồng Đức Số 51 Đường số 5, Khu C Bông Sao, P5, Q8 8             419,248,648 

3430 Quận 8 TH2180H Công ty TNHH TM DV Du lịch Trang Mai 119B/46 Nguyễn Thị Tần, P2, Q8 4               17,207,467 

3431 Quận 8 TH2198H
Công ty TNHH một thành viên TM vận tải Mai 

Thành
96 An Dương Vương, P16, Q8, TPHCM 5                 7,791,209 

3432 Quận 8 TH2199H Công ty TNHH SX TM Tâm Thiên Hương 63/60 Âu Dương Lân, P3, Q8 17               27,297,407 

3433 Quận 8 TH2208H Công ty TNHH Tân Nhật Việt 574/4 Phạm Thế Hiển, P4, Q8 44             397,759,164 

3434 Quận 8 TH2217H Công ty TNHH MTV Quảng Cáo Khôi Tín 230 Liên Tỉnh 5, P6, Q8 40             226,860,684 

3435 Quận 8 TH2224H Công ty TNHH TM XD Đại Điền 08 Lô A, Hoàng Minh Đạo, P5, Q8 17             214,806,567 

3436 Quận 8 TH2233H Công ty TNHH YThink 326/80 Bùi Minh Trực, P6, Q8 4               11,578,341 

3437 Quận 8 TH2271H Công ty TNHH TM DV  XNK Phú Anh 2385/95/4 Phạm Thế Hiển, P6, Q8 11             263,149,241 

3438 Quận 8 TH2307H Công ty TNHH DV hàng hải An Thịnh 432A/42/1 Đường Dương Bá Trạc, P1, Q8 68             127,026,290 

3439 Quận 8 TH2311H Công ty TNHH Cơ khí TMDV QN & TA 2549/16/14 Phạm Thế Hiển, P7, Q8 59               90,879,430 

3440 Quận 8 TH2320H Công ty TNHH Năng lượng sạch Ân Đan 53 đường 715 Tạ Quang Bửu, P4, Q8 68             255,831,112 

3441 Quận 8 TH2321H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÀI GÒN ĐÔNG 

DƯƠNG
14 Đường 3052 Phạm Thế Hiển, P7, Q8 56             118,487,770 

3442 Quận 8 TH2339H Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Tuấn Sương 137/3a/18 Cao Xuân Dục, P12, Q8 6                 9,542,846 

3443 Quận 8 TH2364H Công ty TNHH Thiết bị chiếu sáng Song Long 27 đường 156B An Dương Vương, P16, Q8 19               44,735,765 

3444 Quận 8 TH2369H Công ty TNHH XD TM Lộc Thành Phát
118 Đường Tám Danh, Phường 4, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
20               29,896,313 

3445 Quận 8 TH2372H Công ty TNHH phân phối Công nghệ Đức Thịnh 32 đường số 12 An Dương Vương, P16, Q8 9               13,177,841 

3446 Quận 8 TH2374H Công ty Cổ phần Thương mại-Xây dựng Thành Ký 171 Phạm Thế Hiển,  P2, Q8 5             118,976,836 



3447 Quận 8 TH2381H Công ty TNHH DV in bao bì én Vàng 49 Dương Bá Trạc, P1, Q8 13               20,165,152 

3448 Quận 8 TH2388H Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
1012 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP 

Hồ Chí Minh
7          1,908,762,431 

3449 Quận 8 TH2390H
Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngân 

Hùng

720/1/7 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Tp 

Hồ Chí Minh
5                 8,234,644 

3450 Quận 8 TH2398H
Công ty TNHH TM DV Vận tải Logistics Vạn Kim 

Hương
617/17-17A Ba Đình, P9, Q8 7               43,051,676 

3451 Quận 8 TH2420H
Công ty TNHH TV TK XD Đo đạt bản đồ Nguyên 

Khang
59 Đình An Tài, P7, Q8 4                 4,813,392 

3452 Quận 8 TH2425H Công ty TNHH XD TM XNK Chính Minh 306 Bông Sao, Phường 5, Quận 8 67             181,913,888 

3453 Quận 8 TH2427H Công ty TNHH MTV TM DV - XD Bảo Kỳ
135 Lô B, CC Phạm Thế Hiển, Đường số 8, 

P4, Q8
68             126,962,879 

3454 Quận 8 TH2435H Công ty TNHH Dược phẩm Nguyên Phước Thịnh 25 Đường 152A - Cao Lỗ, P4, Q8 47             164,751,951 

3455 Quận 8 TH2444H
CtyTNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng và 

Thương Mại Nhà Xanh
A24/4 Phạm Thế Hiển, P3, Q8, HCM 48               82,367,328 

3456 Quận 8 TH2446H
Công ty CP CN và Truyền Thông CNS -CN 

TP.HCM
76 Đông Hồ, P4, q8 3                 4,601,964 

3457 Quận 8 TH2452H Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Đất Học 151/8 Phạm Thế  Hiển, P2, Q8 3                 9,103,520 

3458 Quận 8 TH2480H Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Auber
38 Đường số 2, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM, 

Việt Nam
6                 9,257,781 

3459 Quận 8 TH2493H Công ty TNHH Thuận Thành Hưng 32C/9 Hoài Thanh, P14, Q8 3                 6,805,375 

3460 Quận 8 TH2578H Công ty CP XD TM Tây Long 15 đường 23, P4, Q8 8               13,056,128 

3461 Quận 8 TH2687H Công ty TNHH Công nghệ và TM Tam Việt Phong 40 đường sô 44 Trương Đình Hội, P16, Q8 47             266,544,115 

3462 Quận 8 TH2748H Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Máy In Thiên Phát
Số 121, đường 130 Cao Lỗ - Phường 4 - Quận 

8 - TP Hồ Chí Minh
16               94,693,630 

3463 Quận 8 TH2791H Công ty TNHH Đo đạc TK XD Viên Phương Số 2488A, đường Phạm Thế Hiển, P7, Q8 6               39,482,502 

3464 Quận 8 TH2850H Công Ty Tnhh  Y Hiệp Lợi
số 6 đường số 7, Phường 4, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               26,790,850 

3465 Quận 8 TH2880H Công ty TNHH May túi xách Hồng Anh 3029A Phạm Thế Hiển, P7, Q8 13               57,814,092 

3466 Quận 8 TH2881H Công ty TNHH Công nghệ GSP 329 Nguyễn Duy, P9, Q8 56             111,361,152 

3467 Quận 8 TH2887H Công ty TNHH TM và DV MT Nguyên Khang 100/58A Phong Phú, P12, Q8 3               11,009,238 

3468 Quận 8 TH2933H Công ty TNHH SX TM Xây dựng Đại Khánh 158/19 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8 45             168,269,568 

3469 Quận 8 TH2966H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU TÂN
91 Đường Số 8, Phường 4, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
45             125,757,892 

3470 Quận 8 TH2970H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

CHIẾU SÁNG HƯNG THỊNH

142 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8, 

TP.Hồ Chí Minh
39               63,534,970 

3471 Quận 8 TH2989H công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Cỏ Việt 39B/3 Dạ Nam, Phường 2, Quận 8 42             193,358,878 

3472 Quận 8 TH3019H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT XÂY 

DỰNG ĐẠI DƯƠNG

78/10 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               40,648,369 

3473 Quận 8 TH3049H Công Ty TNHH Đại Tiên Phong
628A Nguyễn Duy , Phường 12, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
8               14,073,952 



3474 Quận 8 TH3064H công ty TNHH vận tải Phương Anh 238 đường số 44 Trương Đình Hội, P16, Q8 3                 4,304,605 

3475 Quận 8 TH3066H CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FL 132 Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8 10               80,448,948 

3476 Quận 8 TH3134H công ty TNHH đầu tư TM SX DV Ngọc Phú 156/15 An Dương Vương, P16, Q8 45             155,829,355 

3477 Quận 8 TH3172H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO PHÁT LỘC TIẾN

127/95 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
39               72,150,329 

3478 Quận 8 TH3198H Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mantis Việt Nam
13 Bùi Huy Bích, Phường 13, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh.
63             149,530,355 

3479 Quận 8 TH3290H Công Ty TNHH SX - TM Du Lịch  ME MO
27/22 ÂU DƯƠNG LÂN, PHƯỜNG 3, QUẬN 

8
4               16,867,488 

3480 Quận 8 TH3295H Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Bảo Thịnh Phát
2117/33 Đường Phạm Thế Hiển, Phường 6, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
46             112,070,478 

3481 Quận 8 TH3362H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ HOÀNG MINH THÁI

39/11C Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 8,085,450 

3482 Quận 8 TH3415H Công Ty CP Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Đất Phát 87 Đường số 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8 19             250,147,405 

3483 Quận 8 TH3423H CÔNG TY TNHH AN NGUYÊN LỘC PHÁT 2549/28/12 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 41             237,450,200 

3484 Quận 8 TH3476H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG 

PHƯƠNG

Số 2737/47/5 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
45               82,604,518 

3485 Quận 8 TH3478H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHẬT NGUYÊN
48F/13M Bình Đông, Phường 14, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
49               83,266,274 

3486 Quận 8 TH3529H CÔNG TY TNHH THANG MÁY KIM SƠN
90A/15 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               27,631,883 

3487 Quận 8 TH3534H
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ ĐIỆN LIÊN 

ĐOÀN

335/2 LƯU HỮU PHƯỚC, PHƯỜNG 15, 

QUẬN 8
8                 9,943,337 

3488 Quận 8 TH3588H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM 

THỰC THIÊN KIM

Số 1 Đường số 4, Khu nhà ở Chánh Hưng, 

Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               48,253,406 

3489 Quận 8 TH3590H
CÔNG TY CP TM VÀ CÔNG NGHỆ HAI BỐN 

GIỜ

SỐ 4 ĐƯỜNG 328 CAO LỖ, PHƯỜNG 4, 

QUẬN 8
10               37,310,121 

3490 Quận 8 TH3594H Công Ty Tnhh Thương Mại Đức Tiên
130 Mạc Vân, Phường 12, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh.
5                 7,937,968 

3491 Quận 8 TH3615H
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thương Mại Thảo Mộc 

Việt

2273a/16/15 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               62,077,327 

3492 Quận 8 TH3626H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG VIỆT LONG

34 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
64             148,498,101 

3493 Quận 8 TH3685H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

DUY CƯỜNG
6B MỄ CỐC, PHƯỜNG 15, QUẬN 8 10               24,168,943 

3494 Quận 8 TH3690H CÔNG TY CỔ PHẦN MEDILOG
10 Đường 270 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               66,002,078 

3495 Quận 8 TH3703H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH TÂN 

THÀNH TÀI

292/5 Đường 41, Phường 16, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,474,230 

3496 Quận 8 TH3756H Công ty TNHH SX TM DV Kids 9.9.9 31 đường 267b Ba Tơ p7 q8 22               36,440,679 



3497 Quận 8 TH3784H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG DỊCH 

VỤ NP

25 LÔ K CƯ XÁ BÙI MINH TRỰC, ĐƯỜNG 

BÙI MINH TRỰC, PHƯỜNG 5, QUẬN 8
8               49,713,671 

3498 Quận 8 TH3785H
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI MK

29 LÔ K CƯ XÁ BÙI MINH TRỰC, 

PHƯỜNG 5, QUẶN 8
15               77,301,555 

3499 Quận 8 TH3814H CÔNG TY TNHH AN LẬP PHÚ
27 ĐƯỜNG 152A CAO LỔ, PHƯỜNG 4, 

QUẬN 8
17               52,975,837 

3500 Quận 8 TH3862H
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT 

CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM
1458 HOÀI THANH, PHƯỜNG 14, QUẬN 8 3               47,310,122 

3501 Quận 8 TH3885H CÔNG TY TNHH REPOWER
289/5D Đường Bình Đông, Phường 14, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
37               65,883,863 

3502 Quận 8 TH3923H CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ QUỐC LÝ
14-16 Đường 320A Khu Bông Sao, Phường 5, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
30               49,521,260 

3503 Quận 8 TH3935H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÉ MÁY BAY 

AKIRA

Số 6A Đường An Dương Vương, Phường 16, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 7,745,652 

3504 Quận 8 TH3968H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM GIA VỊ MINH PHÚC
35/45/40/4 CAO LỖ, PHƯỜNG 4, QUẬN 8 51             125,766,056 

3505 Quận 8 TH3980H CÔNG TY TNHH BIO PHAN
2730 PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 7, QUẬN 

8
65             128,589,879 

3506 Quận 8 TH4003H Công ty TNHH MTV PP Trần Nhân JP
72 đường 3158B Phạm Thế Hiển  Phường 7, 

Quận 8
3               21,390,936 

3507 Quận 8 TH4035H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ MÔI 

TRƯỜNG HOÀNG LONG

35/11/7A Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 8,439,177 

3508 Quận 8 TH4097H
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ASC 

SÀI GÒN
49C LÊ QUANG KIM, P8, Q8 4             276,146,012 

3509 Quận 8 TH4098H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC 

NĂM CHÂU
3092 PHẠM THẾ HIỂN, P7, Q8 3               36,665,688 

3510 Quận 8 TH4099H

CHI NHÁNH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU TẠI 

TPHCM

Căn biệt thự 15, 1646A đường Võ Văn Kiệt, 

Phường 16, Quận 8
3               37,754,986 

3511 Quận 8 TH4136H
CÔNG TY TNHH Công Nghệ & Dịch Vụ Phong 

Hoàng Nguyên

882D Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               62,146,334 

3512 Quận 8 TH4192H CÔNG TY TNHH ẤN PHONG
33 Đường số 15, Phường 4, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               34,759,636 

3513 Quận 8 TH4201H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HOÀNG KIM ĐỎ

14B/29 đường Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               19,407,341 

3514 Quận 8 TH4210H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

PHÁT TRIỂN HƯNG LỘC PHÁT

928B TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG 5, QUẬN 

8
51             164,194,037 

3515 Quận 8 TH4216H Công ty TNHH Truyền Thông KTV 8G Hưng Phú P9 Q8 24               45,736,912 

3516 Quận 8 TH4220H
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN 

LẠNH NHẬT QUANG

699-701 TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG 4, 

QUẬN 8
5               18,607,596 



3517 Quận 8 TH4232H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT PHỤ LIỆU MAY MẶC IKZIP VIỆT NAM

125/96/10 Đường Tám Danh, Phường 4, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,175,757 

3518 Quận 8 TH4267H Công ty TNHH Quân Phúc 47 Đường 909 Tạ Quang Bửu P5 Q8 10               45,464,897 

3519 Quận 8 TH4302H CÔNG TY TNHH KHƯƠNG MAI
366/1 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4             345,963,939 

3520 Quận 8 TH4326H Công Ty TNHH KT Lạnh Thành Tài 112/13 An Dương Vương P16 Q8 3               13,474,150 

3521 Quận 8 TH4406H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DU LỊCH 

VƯƠNG QUỐC

258/135 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
68             127,101,297 

3522 Quận 8 TH4411H Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tân Đỉnh Trí 372/5F Tùng Thiện Vương P13 Q8 26               61,867,655 

3523 Quận 8 TH4427H
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỎ XE 

THIÊN ÂN

79/51/75 Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               10,397,783 

3524 Quận 8 TH4433H CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU HIỆP HƯNG
218/38 AN DƯƠNG VƯƠNG, P16, Q8, TP 

HCM
7               62,747,784 

3525 Quận 8 TH4439H
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

ONEBUYS

14/4 Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               16,713,710 

3526 Quận 8 TH4456H
CÔNG TY TNHH NATURE COSMETICS SO 

CARE

Số 739/264B Đường Nguyễn Duy, Phường 9, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 7,738,544 

3527 Quận 8 TH4466H CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT PHÚC 258/7/3 Bông Sao, Phường 5, Quận 8 4               15,447,815 

3528 Quận 8 TH4503H
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ TIỆC TUẤN 

MAI LAN
68 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8 3               14,920,063 

3529 Quận 8 TH4552H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG VĨNH THUẬN
38 Đường 270 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8 8               18,278,577 

3530 Quận 8 TH4582H CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ANH TUẤN
37 ĐƯỜNG 783 TẠ QUANG BỬU, P4, Q8, 

TP HCM
22             199,551,174 

3531 Quận 8 TH4628H Công ty TNHH TMDV G-Boss Center
tầng lửng, TTTM Topaz City, số 39 Cao Lỗ, 

Phường 4, Quận 8, TP.HCM
9               22,227,704 

3532 Quận 8 TH4657H
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LAI NHI

226/4/1 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, P16, 

Q8, TPHCM
14               23,480,448 

3533 Quận 8 TH4709H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-SẢN XUẤT 

TÂN NHÃ VINH
16 Phạm Hùng, Phường 10, Quận 8 9               25,891,638 

3534 Quận 8 TH4719H CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG TRĂNG
198A/6 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
25               84,666,469 

3535 Quận 8 TH4727H
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HANA 

NGUYÊN

513 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               33,436,139 

3536 Quận 8 TH4729H CÔNG TY TNHH KEEN
883B Ba Đình, Phường 10, Quận 8, TP Hồ Chí 

Minh
12               35,070,509 

3537 Quận 8 TH4734H
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN PHƯỚC 

LỘC
402 PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 3, QUẬN 8 4                 9,454,672 

3538 Quận 8 TH4772H CÔNG TY TNHH NHỰA MINH LONG 51 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 63             219,550,841 

3539 Quận 8 TH4783H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG  MẠI 

DỊCH VỤ THÁI HOÀNG VĂN
38 HƯNG PHÚ,P8,Q8, TP HCM 70             131,871,900 

3540 Quận 8 TH4798H

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG PHÚ VINH

33/10  Mai Hắc Đế, P15,Q8 39             128,166,481 



3541 Quận 8 TH4807H
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Y Khoa Tân 

Thanh Trúc

159/1 đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
32             269,260,072 

3542 Quận 8 TH4824H CÔNG TY TNHH HẠNH XUÂN VIỆT NAM

F1- 040- Chợ Bình Điền, Đại Lộ Nguyễn Văn 

Linh, Khu Phố 6, Phường 7, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               36,755,965 

3543 Quận 8 TH4826H

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT CƠ KHÍ ANH 

KHOA

93 ĐƯỜNG 232 CAO LỖ, P4,Q8, TP HCM 15               69,866,876 

3544 Quận 8 TH4869H CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KING TÀI CHÍNH
Số 11A Đường Lý Đạo Thành, Phường 16, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
44             427,149,195 

3545 Quận 8 TH4926H
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ DƯƠNG 

MINH PHÁT

330/6 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               13,703,444 

3546 Quận 8 TH4937H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC 

TẾ SAO VIỆT

242 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,121,136 

3547 Quận 8 TH4938H CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA THÁI BẢO
Lô B, Tầng 1, Căn hộ số 1, KCC cao tầng An 

Sinh, Đường số 17, Phường 4, Quận 8
7               27,700,615 

3548 Quận 8 TH4939H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DIÊN THÀNH

Lô A, TẦng 1, Căn hộ số 1B, 114 An Dương 

Vương, Phường 16, Quận 8
7             166,414,723 

3549 Quận 8 TH5116H
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG TUỆ 

LÂM
2347/9/2 Phạm THế Hiển, Phường 6, Quận 8 4               18,969,445 

3550 Quận 8 TH5210H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

M&H 2000
11A LÝ ĐẠO THÀNH, P16,Q8 44             144,171,054 

3551 Quận 8 TH5298H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AUTOBANK
80/73 Đường số 41, Phường 16, Quận 8 9               93,913,150 

3552 Quận 8 TH5316H CÔNG TY TNHH BAO BÌ LIÊN KẾT 70 ĐƯỜNG 817A TẠ QUANG BỬU, P5,Q8 35             304,175,519 

3553 Quận 8 TH5360H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 

KHANG HƯNG PHÚ
101/49 ĐƯỜNG BÙI MINH TRỰC. P5,Q8 54             142,999,138 

3554 Quận 8 TH5362H công ty TNHH xây dựng thương mại Ấp Bắc 898D Tạ Quang Bửu, P5, Q8 45             182,930,737 

3555 Quận 8 TH5364H
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

QUYẾT THẮNG
19N NGUYỄN THỊ TẦN,P2,Q8 20               27,288,696 

3556 Quận 8 TH5405H
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN 

THÔNG MẪN

Số 15 Đường 3052A Phạm Thế Hiển, Phường 

7, Quận 8, TP.HCM
4                 9,133,750 

3557 Quận 8 TH5486H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y 

TẾ THIÊN NAM
21 ĐƯỜNG 3359 PHẠM THẾ HIỂN, P7,Q8 45               95,433,052 

3558 Quận 8 TH5513H
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ XÂY LẮP THÁI CƯỜNG
16 PHẠM HÙNG, P10,Q8 16             109,759,525 

3559 Quận 8 TH5677H
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  VƯƠNG 

KHÁNH VINH
77 ĐƯỜNG 130 CAO LỖ,P4,Q8 56             150,857,174 

3560 Quận 8 TH5687H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

QUỐC TẾ TÂN PHONG

479 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 8,061,019 

3561 Quận 8 TH5688H
CÔNG TY TNHH MTV XD DỊCH VỤ MÔI GIỚI 

BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỀN GIA PHÚ
538 HƯNG PHÚ , P9,Q8 42               61,914,534 

3562 Quận 8 TH5744H CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THIÊN LỊCH SỐ 101 ĐƯỜNG RẠCH CÙNG, P7,Q8 49             200,724,384 



3563 Quận 8 TH5783H CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI LÝ KIỆT 402 BA ĐÌNH, P10,Q8 33               43,709,527 

3564 Quận 8 TH5785H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VŨ CÔNG NHÃ
184/38/49/29/14 Âu Dương Lân, P3,Q8 42             117,367,654 

3565 Quận 8 TH5855H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM 

PHONG SÀI GÒN
258/19 BÔNG SAO, P5, Q8 11               18,519,243 

3566 Quận 8 TH5858H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÁT TRIỂN TÀI CHÂU
1626B Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8 47             136,099,592 

3567 Quận 8 TH5862H CÔNG TY TNHH AN GIA VIỆT BẢO 102/16E ÂU DƯƠNG LÂN, P3,Q8 56             192,782,959 

3568 Quận 8 TH5870H Công Ty Luật TNHH Ngọc Tùng
SỐ 60 ĐƯỜNG A1 KHU DÂN CƯ BÉN 

LỨC,P7,Q8
6                 8,209,916 

3569 Quận 8 TH5873H Công ty TNHH dịch vụ vệ sinh Đô Thị 146/11 Nguyễn Chế Nghĩa, P12, Q8 33             104,649,047 

3570 Quận 8 TH5878H
CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐIỆN 

TÂN BÁCH KHOA
2695/63 PHẠM THẾ HIỂN, P7,Q8 48             139,279,140 

3571 Quận 8 TH5890H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG 

VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TIẾN QUYẾT TIỀN
113/45K HOÀI THANH, P14, Q8 39               59,041,017 

3572 Quận 8 TH5925H CÔNG TY TNHH XNK HACO 36 ĐƯỜNG 3136 PHẠM THẾ HIỂN, P7, Q8 34               57,016,965 

3573 Quận 8 TH5930H
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRỌNG ÂN
112/39/2A BÙI MINH TRƯC, P5,Q8 4                 9,193,043 

3574 Quận 8 TH5950H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MINH KHANH
109/12 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 5               20,039,048 

3575 Quận 8 TH5977H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ O&A
6/16A Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8 5               19,463,376 

3576 Quận 8 TH5981H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TCL
158 NGUYỄN DUY, PHƯỜNG 9, QUẬN 8 47               74,357,033 

3577 Quận 8 TH5992H
Công Ty Tnhh Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Đăng 

Huy

142 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
48             162,537,679 

3578 Quận 8 TH6017H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH H.H
SỐ 6 LÔ I NGUYỄN THỊ TẦN, P2, Q8 6               15,919,950 

3579 Quận 8 TH6023H Công Ty Tnhh The Eco Đà Lạt
43 Đường Lê Bôi , Phường 7, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
19               78,652,112 

3580 Quận 8 TH6029H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI THIÊN THI
272A Hưng Phú, Phường 8, Quận 8 5                 7,847,713 

3581 Quận 8 TH6058H CÔNG TY CỔ PHẦN GAS TỐT 80A DẠ NAM, PHƯỜNG 2, QUẬN 8 43             230,397,701 

3582 Quận 8 TH6060H Công Ty Tnhh Thương Mại Phát Cửu
1551/6B Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               89,215,142 

3583 Quận 8 TH6085H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 

NGUYỄN LÊ GIA

141/97/3 ĐƯỜNG TÁM DANH, PHƯỜNG 4, 

QUẬN 8
53             147,932,850 

3584 Quận 8 TH6099H Công Ty Tnhh Đức Sỷ Supply
Số 431 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               18,512,445 

3585 Quận 8 TH6117H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT MẠNH TIẾN PHÁT

số 29 đường 892 Tạ Quang Bửu, PHƯỜNG 5, 

QUẬN 8
6               16,754,685 

3586 Quận 8 TH6143H Công Ty Cổ Phần Dv Nam Phát
83 Đường số 1, Khu Hiệp Ân, Phường 5, Quận 

8
6                 8,100,740 



3587 Quận 8 TH6152H Công Ty Tnhh Sản Xuất May Mặc Thiên Hương
2273a/16/18b Phạm Thế Hiển, Phường 06, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
10               55,102,316 

3588 Quận 8 TH6159H

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN 

ĐO ĐẠC XÂY DỰNG VẠN NIÊN THÀNH 

PHÁT

1107/12/2 PHẠM THẾ HIỂN, P5, Q8 52             449,258,959 

3589 Quận 8 TH6174H Công Ty Tnhh Xo' Consuctant
1030/2A Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,812,197 

3590 Quận 8 TH6179H Công Ty Tnhh Dịch Vụ Nhà Hàng Hoa Lư
6 Đường 105B Trịnh Quang nghị, Phường 7, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               45,150,379 

3591 Quận 8 TH6193H
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thiết Kế Và Xây Dựng 

Phương Nam

56/18/4 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               53,711,171 

3592 Quận 8 TH6196H CÔNG TY TNHH TMDV AN BÌNH TOÀN CẦU 345A HƯNG PHÚ, PHƯỜNG 9, QUẬN 8 8               13,056,128 

3593 Quận 8 TH6252H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CTT
SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 4, QUẬN 8 3                 4,552,338 

3594 Quận 8 TH6253H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRANG PHƯƠNG HÀ
27 HOÀI THANH, P14, Q8 3                 4,860,983 

3595 Quận 8 TH6254H Công Ty Tnhh Mỹ Phẩm Dk Bio

B10-04 Tòa nhà Central Premium Plaza, 856 

Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3                 5,293,417 

3596 Quận 8 TH6265H CÔNG TY TNHH KIM LONG A.C
100/5 BÙI MINH TRỰC, PHƯỜNG 5, QUẬN 

8
50             357,950,941 

3597 Quận 8 TH6274H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

AQUA CRYSTAL

94 ĐƯỜNG 218 CAO LỖ, PHƯỜNG 4, 

QUẬN 8
32             110,475,850 

3598 Quận 8 TH6300H Công Ty Tnhh Xây Dựng Htn
124/1/3A Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh
4               12,946,358 

3599 Quận 8 TH6311H
Công Ty Tnhh Chuyên Khoa Tiêu Hóa Gan Mật 

Anh Khôi

205 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh
6               24,041,652 

3600 Quận 8 TH6341H CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KIM MỘC 337/7 BA ĐÌNH, P8, Q8 20               28,637,543 

3601 Quận 8 TH6342H CÔNG TY TNHH GIÀY LÊ 318E Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 42               72,199,860 

3602 Quận 8 TH6360H CÔNG TY TNHH THIÊN 90/33 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8 11               36,533,475 

3603 Quận 8 TH6365H
CÔNG TY THNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ONG 

ARCH
35 ĐƯỜNG 3643C PHẠM THẾ HIỂN, P7, Q8 4               34,564,753 

3604 Quận 8 TH6379H CÔNG TY TNHH TM DV CHÍNH THÔNG 157/68/66 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 10               40,029,572 

3605 Quận 8 TH6380H
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢNG CÁO 

HỢP NHẤT
654/711C HƯNG PHÚ, P10, Q8 49             419,912,711 

3606 Quận 8 TH6388H CÔNG TY TNHH TIN HỌC A.T Số 10 đường số 9 Phường 6, Quận 8 24               36,664,434 

3607 Quận 8 TH6393H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

BAO BÌ GIA PHÚC KHANG
2695/40/5 PHẠM THẾ HIỂN,P7, Q8 4                 4,670,400 

3608 Quận 8 TH6395H CÔNG TY TNHH KOOLLOOK 28 ĐƯỜNG 102 CAO LỖ, P4, Q8 4               14,123,047 

3609 Quận 8 TH6408H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG 

NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI NIỀM TIN VIỆT
428/10/15 ĐƯỜNG HOÀNG NGÂN, P16,Q8 7               27,484,337 



3610 Quận 8 TH6422H
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Viễn Thông 

Siêu Việt

88 Đường Lê Quyên, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               35,549,685 

3611 Quận 8 TH6453H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

KIM THỊNH PHÁT
502D/24 HƯNG PHÚ, P9, Q8 5               24,456,057 

3612 Quận 8 TH6475H
Công Ty Cổ Phần Vận hành giáo dục mầm non sài 

gòn

49C Lê Quang Kim, Phường 8, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh
43             621,750,590 

3613 Quận 8 TH6520H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

TRUNG VIỆT THÀNH
11A LÝ ĐẠO THÀNH, P16, Q8 7                 3,517,738 

3614 Quận 8 TH6544H
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

KIẾN AN

08 ĐƯỜNG H KHU DÂN CƯ BÌNH ĐIỀN, 

P7, Q8
4                 9,513,547 

3615 Quận 8 TH6545H
CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI 

PHÁT TRIỂN AN NGUYÊN

Số 244/41, Đường Phú Định, Phường 16, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29               62,600,150 

3616 Quận 8 TH6592H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI PHÚC HIỆP PHÁT
32 ĐƯỜNG 14, P4, Q8 22               80,438,471 

3617 Quận 8 TH6595H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO NỘI THẤT AN TIẾN
31L/13 NGÔ SĨ LIÊN, P14, Q8 49             176,890,975 

3618 Quận 8 TH6600H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 

THUẬN TẤN
1018A PHẠM THẾ HIỂN, P5,Q8 13               22,669,548 

3619 Quận 8 TH6601H CÔNG TY TNHH  THÉP HOÀNG HỒNG LONG 63/4 Lương Văn Can, phường 15 - Quận 8 48             148,029,321 

3620 Quận 8 TH6602H CÔNG TY CP TITKUL 11/2B BÌNH ĐỨC, P15, Q8 4               13,903,032 

3621 Quận 8 TH6635H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINH HÀ 97 ĐƯỜNG SỐ 4, KDC BÌNH ĐIỀN, P7, Q8 37               55,336,347 

3622 Quận 8 TH6659H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SFT 07 ĐƯỜNG 22, P4, Q8 7               10,768,268 

3623 Quận 8 TH6680H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG NAM AN HỘI

640/8 Phạm Thế Hiển - Phường 4 - Quận 8 - 

TP Hồ Chí Minh
8               44,857,730 

3624 Quận 8 TH6685H
CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG KHÁCH SẠN 

THIÊN HÀ NGA
451/70B PHẠM THẾ HIỂN, P3,Q8 12               18,669,102 

3625 Quận 8 TH6695H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

SẢN XUẤT TÂN QUANG THÁI
290/8 DƯƠNG BÁ TRẠC, P1,Q8 48             310,868,654 

3626 Quận 8 TH6696H
CÔNG TY TNHH TM-DV VẬN CHUYỂN 

CÔNG MINH
102/41/13 âu dương lân,phường 03 - Quận 8 4               11,129,045 

3627 Quận 8 TH6708H
CÔNG TY TNHH MỘT THANH VIÊN 

THƯƠNG MẠI THỦY THÀNH PHÁT
50/43A LIÊN TỈNH 5, P6, Q8 40             265,330,903 

3628 Quận 8 TH6753H
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG TRƯỜNG CHINH
35/75/14B CAO LỖ, P4,Q8 7               11,261,867 

3629 Quận 8 TH6779H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ 

ĐIỆN LẠNH ĐẠI THỊNH
51/36 PHẠM THẾ HIỂN, P1, Q8 17               44,101,843 

3630 Quận 8 TH6794H
Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ 

Hương Dung

B9 Đường 266, Khu A, Bùi Minh Trực, 

Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
16               42,989,016 

3631 Quận 8 TH6801H Công Ty Tnhh Minmax
184/38/7A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
21               61,191,985 

3632 Quận 8 TH6814H Công Ty Tnhh Dịch Vụ Ô Tô Hoàng Phương
242/29 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               10,472,426 



3633 Quận 8 TH6817H CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KELLY SWANGLE 28/9/19/11 LƯƠNG VĂN CAN, P15, Q8 23               37,991,834 

3634 Quận 8 TH6819H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ 

VẤN HTD
01 AN DƯƠNG VƯƠNG, P16, Q8 46             220,462,556 

3635 Quận 8 TH6831H
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 

Vision

7D Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh
3               17,874,549 

3636 Quận 8 TH6832H CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAI VIỆT
A2.1.16 CH GIAI VIỆT, TẠ QUANG BỬU, 

P5, Q8
4               11,478,769 

3637 Quận 8 TH6834H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHẬT KHOA

106 Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
32             122,299,673 

3638 Quận 8 TH6991H công ty TNHH LIÊN DOANH QUANG TRUNG 75 ĐÔNG HỒ, P4, Q8 20               56,958,215 

3639 Quận 8 TH7007H CÔNG TY  TNHH HK HOME 314 LÔ E DƯƠNG BÁ TRẠC, P1,Q8 3               23,098,543 

3640 Quận 8 TH7017H
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NAM 

AN

04.5 TẦNG 4, LÔ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CHUNG CƯ PHƯƠNG VIỆT, 1002 TẠ 

QUANG BỬU, P6, Q8

6               29,595,670 

3641 Quận 8 TH7093H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HƯNG VƯỢNG
LOCK B2 TOPAZ CITY, SỐ 39 CAO LỖ, P4, 

Q8
23               47,648,865 

3642 Quận 8 TH7131H Công Ty Tnhh Thực Phẩm Lê Trần Đoàn
289 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11               57,386,645 

3643 Quận 8 TH7158H CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÁT VIỆT PHÁT 3153/5 PHẠM THẾ HIỂN , P7,Q8 43             233,891,524 

3644 Quận 8 TH7172H Công Ty Tnhh Công Nghệ Troodonlabs
72 Lương Ngọc Quyến, Phường 13, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 4,642,817 

3645 Quận 8 TH7189H
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Phúc 

Long Tc

43/8 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh
3                 9,722,281 

3646 Quận 8 TH7196H Công Ty Tnhh Ctrl-S
1590/14 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
9               19,964,840 

3647 Quận 8 TH7198H Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gofos
127 Dạ Nam, Phường 3, Quận 8, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
11               28,738,948 

3648 Quận 8 TH7211H CÔNG TY TNHH PHD Saigon 58A An Dương Vương, P16, Q8 16             885,645,138 

3649 Quận 8 TH7227H
Công Ty Tnhh  Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cơ 

Khí Hưng Thịnh Phát

3173/1A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               25,059,787 

3650 Quận 8 TH7246H
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

MINH TIẾN
382/45 PHẠM THẾ HIỂN, P3, Q8 16               36,359,432 

3651 Quận 8 TH7273H Công Ty Tnhh Bất Động Sản Lộc An Khang
106 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh
13               42,774,211 

3652 Quận 8 TH7336H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NCP
1018A PHẠM THẾ HIỂN, P5, Q8 35             234,946,906 

3653 Quận 8 TH7338H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ 

ĐIỆN LẠNH CITY
2921/21 Phạm thế hiển, phường 7 - Quận 8 40             138,708,134 

3654 Quận 8 TH7349H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

D2T

TÒA NHÀ BLOCK B2 TOPAZ CITY, SỐ 39 

CÁO LỖ, P4, Q8
30             124,570,744 



3655 Quận 8 TH7481H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-

DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ LOTUS VIỆT NAM
23/83/6H ĐƯỜNG HỒ THÀNH BIÊN, P4,Q8 5               32,288,866 

3656 Quận 8 TH7492H
CÔNG TY TNHH SX  TM XÂY DỰNG VŨ 

PHONG
71 ĐƯỜNG HOÀNG NGÂN, P16, Q8 13               18,725,249 

3657 Quận 8 TH7494H Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Hayan
2683/3 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6               11,666,358 

3658 Quận 8 TH7517H Công Ty Tnhh Nước Giải Khát Gia Hân
507 Đường Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh
16             481,769,874 

3659 Quận 8 TH7540H CÔNG TY TNHH XD TM BÌNH MINH KHANG 117H/61 HOÀI THANH, P14, Q8 30             171,592,258 

3660 Quận 8 TH7563H
Công Ty Tnhh Sản Xuất - Kinh Doanh - Thương 

Mại - Dịch Vụ Tiến Phát

Số 01 Đường Trương Đình Hội, Phường 16, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
6               10,108,406 

3661 Quận 8 TH7583H
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY 

MÓC THIẾT BỊ THIÊN ÂN

542/6 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               69,266,011 

3662 Quận 8 TH7664H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG HIỆP THÀNH
176 TUY LÝ VƯƠNG, P13. Q8 22               50,866,038 

3663 Quận 8 TH7678H Công Ty Cổ Phần Bao Bì Squarebag
54-56 Nguyễn Văn Của, Phường 13, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15             288,612,844 

3664 Quận 8 TH7728H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DEWI

729 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               16,984,167 

3665 Quận 8 TH7774H CÔNG TY TNHH ÔNG CHÁNH BAKERY
PH65,THUỘC KHU DÂN CƯ  THE 

PEGASUITE 1002 TẠ QUANG BỬU, P6, Q8
27               81,449,860 

3666 Quận 8 TH7775H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NÔNG SẢN AGRIVI
47/61 Bùi minh trực, phường 6 - Quận 8 28             128,488,990 

3667 Quận 8 TH7885H CÔNG TY  CỔ PHẦN THỰC PHẨM HPTN 124/20B Đường Phạm hùng,phường 4 - Quận 8 15               66,830,510 

3668 Quận 8 TH7910H CÔNG TY TNHH TM DV HÙNG THẢO
2737/26/35 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
25               35,859,297 

3669 Quận 8 TH7942H CÔNG TY TNHH SINH VẠN PHÁT 508
011 Lô H, Khu Đồn Diều, Phạm Thị Tánh, 

Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
4                 8,222,203 

3670 Quận 8 TH7974H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI PHÚ BÌNH AN

Số 12 Đường số 6, Khu nhà ở địa ốc Sài Gòn, 

Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

13               92,210,763 

3671 Quận 8 TH7993H Công ty Cổ Phần Xây Dựng Kiên Long
34 Đường 35, Trịnh Quang Nghị, Phường 7, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
7               33,683,032 

3672 Quận 8 TH8070H
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LẮP ĐẶT NỘI 

THẤT NHƯ Ý

Số 1450 Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               26,535,432 

3673 Quận 8 TH8084H
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

NHẤT VƯƠNG

32 Đường số 14, Phường 4, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               40,491,040 

3674 Quận 8 TH8102H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐỨC THÀNH LONG
95A-97 NGUYỄN DUY, P9, Q8 8               82,891,454 

3675 Quận 8 TH8131H
CÔNG TY TNHH DICH VỤ THIẾT KẾ QUẢNG 

CÁO SAO VÀNG
SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 7, P4, Q8, TP HCM 8               26,776,646 



3676 Quận 8 TH8244H
CÔNG TY TNHH SX TM DÂY BUỘC TẢI CÓ 

TĂNG ĐƠ KIM KHÁNH PHÁT - VIỆT NAM
129 NGUYỄN THỊ TẦN, P2, Q8; 28               58,066,204 

3677 Quận 8 TH8286H
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

NGHĨA DICOR
294A LƯU HỮU PHƯỚC, P15, Q8 13               36,182,472 

3678 Quận 8 TH8287H
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT 

TRIỂN MEDI MECH
529 Dương bá trạc, phường 01 - Quận 8 27             268,811,921 

3679 Quận 8 TH8308H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG 

PHẨM NHƠN

4/10 Tạ Quang Bửu, Phường 1, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 8,259,525 

3680 Quận 8 TH8388H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LIÊN MINH QUỐC TẾ
216 NGUYỄN DUY, P9, Q8, TP HCM 4          1,648,012,928 

3681 Quận 8 TH8389H
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TAKASAKI
300/23 LƯU HỮU PHƯỚC, P15, Q8 17               62,590,676 

3682 Quận 8 TH8403H CÔNG TY TNHH KO KOREA
49 Lê Bôi, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
4               19,733,287 

3683 Quận 8 TH8413H
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ- XÂY 

DỰNG TIÊN PHONG
102/16/9/24 ÂU DƯƠNG LÂN , P3, Q8 19             275,765,210 

3684 Quận 8 TH8488H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ SIMPLE ACADEMY

1873/20/10 Phạm Thê Hiển, Phường 6, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7                 9,758,671 

3685 Quận 8 TH8504H
CÔNG TY TNHH HƯỚNG NGHIỆP NGHỆ 

THUẬT PHAN THỨC
381/14 BA ĐÌNH, P8, Q8 25               84,169,830 

3686 Quận 8 TH8526H CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY NGUYỄN 2117/57/8 PHẠM THẾ HIỂN, P6, Q8 4               20,675,145 

3687 Quận 8 TH8553H
CÔNG TY TNHH KHỞI NGHIỆP MINH 

HOÀNG
366A Đường Bình Đông, Phường 15 - Quận 8 25               86,688,386 

3688 Quận 8 TH8560H CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LƯU GIA
701 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               40,480,295 

3689 Quận 8 TH8564H
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TRẦN GIA

Số 218/50 An Dương Vương, Phường 16, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9             162,734,610 

3690 Quận 8 TH8565H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KTA 88

44 Tạ Quang Bửu , Phường 1, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23             199,558,653 

3691 Quận 8 TH8610H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOME 

PLUS

88 Lê Ninh, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
4               47,275,473 

3692 Quận 8 TH8622H CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG SG
314/153A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 8,115,997 

3693 Quận 8 TH8626H CÔNG TY TNHH HNH MOVERS VIỆT NAM 100 Tạ quang bửu, phường 3 - Quận 8 23               39,786,801 

3694 Quận 8 TH8633H

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐIỆN TÂN 

TIẾN

132/61/25C Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               71,943,906 

3695 Quận 8 TH8635H CÔNG TY TNHH AMO DE ROMA
23P Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 9,734,163 

3696 Quận 8 TH8752H CÔNG TY TNHH ALDY HUTA 45/5 Âu dương lân,phường 3 - Quận 8 20             102,423,473 



3697 Quận 8 TH8783H CÔNG TY TNHH HPSG VIỆT NAM
14 Đường A Khu Dân Cư Bến Lức, Phường 7, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,723,908 

3698 Quận 8 TH8802H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG MẪN
316 phạm hùng, phương 5 - Quận 8 ; TP.Hồ 

chí Minh
3               26,934,106 

3699 Quận 8 TH8824H
CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ & THƯƠNG 

MẠI C.H.C
126/20 BÙI MINH TRỰC, P5, Q8 8               30,873,831 

3700 Quận 8 TH8836H CÔNG TY TNHH HỒNG KIM TÍN
47 Bùi Huy Bích, Phường 12, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 9,908,352 

3701 Quận 8 TH8847H
CÔNG TY TNHH  THIẾT KẾ SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI MINH CHÂU

47 ĐƯỜNG 105A TRỊNH QUANG NGHỊ, 

P7, Q8
3                 8,216,903 

3702 Quận 8 TH8864H
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC 

TẾ KNK
11A LÝ ĐẠO THÀNH, P16, Q8 8               12,616,205 

3703 Quận 8 TH8882H
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU HƯNG THIỆN

14/24 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               78,640,515 

3704 Quận 8 TH8901H
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 

IOT

889 Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 7,321,741 

3705 Quận 8 TH8980H CÔNG TY TNHH SX TM DV MINH HƯNG 41/5B HOÀNG NGÂN, P16, Q8 12               36,908,850 

3706 Quận 8 TH9011H
CÔNG TY TNHH SX TM BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

ĐỨC TÂM
197/2 ĐƯỜNG BA ĐÌNH, P8, Q8, TP HCM , 9               13,467,431 

3707 Quận 8 TH9044H CÔNG TY TNHH NATURALSPACE.ATELIER
55/18 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,821,820 

3708 Quận 8 TH9117H
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM 

VINH DUNG

Sạp B1-093+B3-127 Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thực Phẩm Bình Điền, Đường Quản Trọng 

Linh, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               15,447,815 

3709 Quận 8 TH9215H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẢO GB

23/20 Chánh Hưng, Phường 4, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               52,303,886 

3710 Quận 8 TH9218H

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG NỘI 

THẤT VIỆT HUY

5 Đường 270 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               63,557,076 

3711 Quận 8 TH9395H CÔNG TY TNHH SĨ SPA
316 Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,955,620 

3712 Quận 8 TH9404H
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BẢO NGUYÊN
980 TẠ QUANG BỬU, P6, Q8 7               25,190,311 

3713 Quận 8 TH9453H
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ TRUNG TÍN

2A/12 Hưng Phú , Phường 8, Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               87,787,199 

3714 Quận 8 TH9454H CÔNG TY TNHH AKHAI 929 TẠ QUANG BỬU, P5, Q8 3               26,467,081 

3715 Quận 8 TH9461H CÔNG TY TNHH BAO BÌ TRÍ LÊ
Số 400/31 Đường Phú Định, Phường 16, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               20,480,813 

3716 Quận 8 TH9483H CÔNG TY TNHH LIVE SFX
161/1/96F Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               41,843,706 

3717 Quận 8 TH9496H CÔNG TY CỔ PHẦN THEFOX 11A LÝ ĐẠO THÀNH, P16, Q8 8               13,280,415 



3718 Quận 8 TH9574H
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN - 

 ĐIỆN LẠNH NHẬT QUANG

699-701 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               12,615,715 

3719 Quận 8 TH9608H CÔNG TY tnhh THƯƠNG MẠI HÒ DZÔ TA 138 PHẠM THỊ TÁNH, P4, Q8 3                 5,802,542 

3720 Quận 8 TH9661H HỘ KINH DOANH THỐC AN 23 TRƯƠNG ĐÌNH HỘI, P16, Q8 10               16,224,601 

3721 Quận 8 TH9874H CÔNG TY TNHH KHĂN NÉN KOJI
29 Đường 320 Bông sao, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               32,195,820 

3722 Quận 8 TH9964H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG AN NHIÊN

35/35/23/5 Cao lỗ,phường 4 - Quận 8, TP.hồ 

chí Minh
4                 4,896,407 

3723 Quận 8 THA150H
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

NAM HIỆP PHÁT

3189/23 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               15,110,298 

3724 Quận 8 THA154H Công ty TNHH 1TV may mặc XNK Minh Thư 62 lương ngọc quyến, p13, q8 4             148,216,234 

3725 Quận 8 THA214H
CÔNG TY TNHH XÔNG HƠI XOA BÓP HỒNG 

KÔNG

Số 2 đường B2, khu dân cư Bến lức,Phường 7 - 

 Quận 8,TP.Hồ Chí Minh
5                 9,052,899 

3726 Quận 8 THA259H
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

QUỐC NAM

494/35 Phú định,Phường 16 - Quận 8,TP.Hồ 

Chí Minh
5                 6,523,157 

3727 Quận 8 THA383H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NHÂN VŨ

2225 phạm thế hiển,phường 6 - Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               50,377,768 

3728 Quận 8 THA466H Công ty Luật TNHH Hai Thành Viên Cầu Vồng
647 Tạ Quang Bửu, Phường 4, QUận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh
8               13,082,238 

3729 Quận 8 THA778H
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

KASR VIETNAM
20 HỒ HỌC LÃM, P16, Q8 4               28,409,822 

3730 Quận 8 THA792H CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV VIỆT HƯNG 2B MỄ CỐC, P15, Q8 4                 7,738,544 

3731 Quận 8 THA961H CÔNG TY TNHH GREEN PHARMEDIC 223 BÙI ĐIỀN, P4, Q8 4                 5,067,481 

3732 Quận 8 THA962H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHƯ Ý CHÂU 223 BÙI ĐIỀN, P4, Q8 5                 6,626,410 

3733 Quận 8 THB027H CÔNG TY TNHH TARO SAKE
38/20 Nguyễn Ngọc Cung, Phường 16, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               32,241,717 

3734 Quận 8 THB149H Công ty cổ phần giải pháp thương mại Minh An
Số 55, Đường 84, Cao Lỗ, Phườn 4, Quận 8, 

Tp Hồ Chí Minh
4               13,439,600 

3735 Quận 8 THB150H
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Kế và 

Xây Dựng Gia Phát

184/38/31/11/8 Âu Dương Lân, Phường 3, 

Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
3                 9,143,174 

3736 Quận 10 EB0003J HTX SX CK Gia dụng Hợp Tiến 177-179 Vĩnh Viễn P4 Q10 46             193,573,246 

3737 Quận 10 IC0020J CT CP Phong Phú Sắc Việt (TJ3062J) Lầu 4, 268 Tô Hiến Thành, P15, Q10, TP.HCM 10             293,292,465 

3738 Quận 10 IC0094J Công ty TNHH Von Vina- YN0096J 45 Đường Ba Tháng Hai, P.11, Q.10 61          1,177,016,031 

3739 Quận 10 IC0112J Công ty TNHH MTV Sky Valley - YN0089J 45 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM 61             470,598,565 

3740 Quận 10 IC0138J
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu New 

Day (TJ5150J)
506/19/56 Đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM 4                 7,241,295 

3741 Quận 10 IC0140J Công ty cổ phần Landedvibe Silentfrost (TJ9860J)
473B Cách mạng tháng tám, P.13, Q.10, 

TP.HCM
24               37,091,025 



3742 Quận 10 IC0165J Công ty TNHH Inter Art Sài Gòn (YN0142J)

O-1.TM.01, Tầng 1 Tòa nhà Orchid 1, HaDo 

Centrosa Garden, số 200, đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, Tp. HCM

18               95,977,850 

3743 Quận 10 IC0174J Công ty TNHH Sai Digital (YN0165J) 285 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM 19          2,719,497,995 

3744 Quận 10 IC0199J
Công ty TNHH Thương mại thời trang quốc tế NU 

(YN0189J)

295/31 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 

10
16               47,209,564 

3745 Quận 10 IC0220J
CÔNG TY TNHH FREEDOM DELIVERY 

LOGISTIC (TW3570J)

666/10/1-3-5 BA THÁNG HAI, PHƯỜNG 14, 

QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH
5               16,651,411 

3746 Quận 10 LA0005J
Viện Môi Trường Và Tài Nguyên (Đại Học Quốc 

Gia TPHCM)
142 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp.HCM 5               23,001,258 

3747 Quận 10 QZ0003J
Công ty Cổ Phần Giày Da Và May Mặc Xuất Khẩu 

Legamex
15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM 12          8,111,295,762 

3748 Quận 10 TJ0253J CT CP TM Hùng Cường 230 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 99             475,385,025 

3749 Quận 10 TJ0271J
Công ty TNHH Lắp đặt  Điện lạnh Kỹ thuật 

Thương mại Việt
282 Đường 3/2  P.12, Q.10 62          2,976,357,157 

3750 Quận 10 TJ0374J Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa 277B CMT8, P.12, Q.10 24          3,088,491,721 

3751 Quận 10 TJ0538J Công ty Cổ phần U & M.E
Lầu 2-3 Số 772 (E-F-G) Sư Vạn Hạnh, P12, 

Q10
17             145,873,416 

3752 Quận 10 TJ0562J CT TNHH Hưng Long 63/9, Đường 3/2, P.11,Q.10 7               48,511,920 

3753 Quận 10 TJ0653J
Công ty TNHH Dược phẩm USA - TVTPHARMA 

GROUP
90A/B38 Lý Thường Kiệt  P14,Q.10 52             481,904,187 

3754 Quận 10 TJ0834J CT TNHH QC Hùng Dũng 59 Ngô Quyền, Phường 06, Quận 10, Tp.HCM 56             221,796,759 

3755 Quận 10 TJ0887J Công ty TNHH XD TM Hải Tâm 05 Thành Thái, Phường 14, Quận 10 28             241,848,331 

3756 Quận 10 TJ0892J CT  TNHH Kỹ Thuật Điện Vĩnh Trường 84A/44A Trần Hữu Trang,P.10,Q.PN 63             276,617,916 

3757 Quận 10 TJ0933J Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đức Khanh
87 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, 

Tp.HCM
3               22,192,208 

3758 Quận 10 TJ1010J CT TNHH Vô tuyến điện Viên Thông 876 Điện Biên Phủ,P10,Q10 6               39,117,888 

3759 Quận 10 TJ1073J CT TNHH NK Phương Đông 56-58 Đường 3/2, P12, Q10 4               17,518,711 

3760 Quận 10 TJ1081J CT  CP TM Hoàng  HảI 162 BIS Nguyễn Duy Dương,q10 5               13,446,108 

3761 Quận 10 TJ1101J Công ty Cổ phần Lạc An 243/9/10L Tô Hiến Thành, P.13, Q.10 42             542,439,638 

3762 Quận 10 TJ1144J CT TNHH TMDV Thanh Cương 151 Tô Hiến Thành,P13,Q10 24               39,031,736 

3763 Quận 10 TJ1177J CT TNHH KS DV VH Hồng Quang 330-332 vĩnh viễn p.8 27               39,772,174 

3764 Quận 10 TJ1225J Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Dược 163 Đường 23, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM 4                 8,668,075 

3765 Quận 10 TJ1237J Công ty TNHH Thương mại- Xây dựng Song Trân
322 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6               37,782,778 

3766 Quận 10 TJ1276J Công  ty TNHH TM DV  VT XD Giao thông T&T 98 Đào Duy Từ P.5, Q.10 46          9,060,212,322 

3767 Quận 10 TJ1400J CT TNHH TK XD Tân Việt Gia 803 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10 5                 6,656,876 

3768 Quận 10 TJ1469J CT TNHH TMDVKT Điện Tân Mỹ Sơn 454 Lý Thái Tổ P.10, Q.10 32             100,887,824 

3769 Quận 10 TJ1541J CT TNHH SX - TM - DV và TTNT Văn Nam 266/52 Tô Hiến Thành P15, Q.10 21          1,020,933,435 

3770 Quận 10 TJ1602J Công ty CP  Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
87-89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, 

TP.HCM
25             197,860,653 



3771 Quận 10 TJ1669J
CT TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng - Đào Tạo Cát 

Mộc
152/32 Thành Thái, P12, Q10 3             130,866,944 

3772 Quận 10 TJ1738J Cty CP XL Lạc Hồng 506/15/19 Đường 3/2 P14 q10 5             248,220,010 

3773 Quận 10 TJ1766J Công ty Cổ phần Liên Nhân 833 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10 6                 9,195,813 

3774 Quận 10 TJ1781J CT TNHH KTTMDV TH Không Gian 285/19 Cách Mạng Tháng8 P12 Q10 8               25,630,470 

3775 Quận 10 TJ1786J
Công Ty TNHH XD & ĐT Thiết bị Viễn thông 

truyền hình Thịnh Thiên Ngân
64 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM 20             186,642,451 

3776 Quận 10 TJ1791J Công ty TNHH Thương mại Lê Phan TT18 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10 15               78,618,932 

3777 Quận 10 TJ1805J CT TNHH TM DV VT Hai Kết Nối U8 Bạch Mã, P.15, Q.10 28               88,346,663 

3778 Quận 10 TJ1833J CT TNHH TM Trang Trí NT Kiến An 223 to hien thanh p13 q10 5                 8,436,177 

3779 Quận 10 TJ1836J Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Các Việt 262 bà hạt p9 q10 8               12,349,529 

3780 Quận 10 TJ1837J Công ty Cổ phần Truyền Thông Phan Quang 355/4D Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10 4               77,444,906 

3781 Quận 10 TJ1890J CT TNHH Xây Dựng Giao Thông MBM
163/20 Tân Phước, Phường 6, Quận 10, 

TP.HCM
28          1,525,497,803 

3782 Quận 10 TJ1963J Công ty TNHH Trang trí nội thất An Phú
230 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, 

Tp.HCM
44               76,161,571 

3783 Quận 10 TJ1977J CT CP Liên Minh 230 Lý Thường Kiệt,P14,Q10 20             113,963,735 

3784 Quận 10 TJ2074J CTY CP TMDV Viễn Tiến Phát
Tầng 2 Charmington La Pointe, 181 Cao 

Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
20             130,589,927 

3785 Quận 10 TJ2108J CTY Cổ Phần Sài Nam 318 nguyễn duy dương 29             105,277,346 

3786 Quận 10 TJ2141J Công ty TNHH Phúc Thành Danh 556/5 sư vạn hạnh P10 q10 48             503,753,688 

3787 Quận 10 TJ2207J CTY TNHH 1TV Linh Kiện Xanh E11 Cao ốc A Nguyễn Kim P7 Q10 10               16,593,438 

3788 Quận 10 TJ2261J Công ty TNHH Đá Châu Âu
459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, 

Tp.HCM
59             669,091,716 

3789 Quận 10 TJ2263J CTY TNHH QC Kiến Nâu 475/3 cách mạng tháng tám P13 Q10 65             101,296,646 

3790 Quận 10 TJ2287J Công ty TNHH Nha Khoa Nam Nhật LL8 Ba Vì CX Bắc Hải, P.15, Q.10 25             135,895,137 

3791 Quận 10 TJ2321J CTY TNHH DV TV Thành Công 304 hòa hưng p13 q10 19               31,076,636 

3792 Quận 10 TJ2370J Công ty TNHH Ngọc Chi 573/4 Sư Vạn Hạnh, P13, Q10 54               95,121,884 

3793 Quận 10 TJ2409J CTY CP Công Nghệ Môi Trường Việt Mỹ 7a/73 thành thái p14 q10 26             182,787,906 

3794 Quận 10 TJ2426J CTY TNHH TM Kim Nguyên Phát 263 ngô gia tự p3 q10 41             134,503,391 

3795 Quận 10 TJ2436J CTY TNHH ĐTPT CN Anh Long 595/29 cmt8 p15 q10 7               10,276,442 

3796 Quận 10 TJ2476J CTY TNHH SX  TM Uy Đức 68/13 A Hồ Thị Kỷ,P1,Q10 17               72,135,834 

3797 Quận 10 TJ2477J Công ty TNHH Tâm Quang Lan 14/25 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10 27               99,996,276 

3798 Quận 10 TJ2510J CTY TNHH áo Cưới A Soẻn 110-112 đường 3/2 p12 q10 6               70,360,537 

3799 Quận 10 TJ2513J CTY  TNHH TM Trung Nghệ 135 nguyễn tiểu la p5 q10 6               68,082,388 

3800 Quận 10 TJ2578J Công ty TNHH Tiếp Thị Phúc Linh
382/15/3 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, 

Tp.HCM
13               73,727,069 

3801 Quận 10 TJ2588J CTY TNHH TMDV KT Thuận Phát Môn 90a nguyễn chí thanh p3 q10 3               10,119,888 

3802 Quận 10 TJ2599J Công ty TNHH Điạ ốc Hoàng Anh Sài gòn Số 9 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận 102          1,584,960,502 

3803 Quận 10 TJ2736J CT TNHH Thực Phẩm Kim Phúc 106 Bà hạt, P9, Q10 25             286,123,362 

3804 Quận 10 TJ2758J CT TNHH TM DV Quang Minh Phúc 195 Vĩnh Viên, P04, Q10 6               24,263,094 

3805 Quận 10 TJ2793J Công ty TNHH Hân Hiệp 21B Lý Thái Tổ P01 Q10 37             269,784,700 



3806 Quận 10 TJ2826J CT TNHH SX TM DV Inox Phú Cường 152/6 Đường Vĩnh Viễn P09 Q10 7               10,924,050 

3807 Quận 10 TJ2831J CT TNHH Phân phối Minh Đức 500 Đường 3 tháng 2 P14 Q10 5               63,962,724 

3808 Quận 10 TJ2841J Công ty CP Công nghệ Tin Nam 90 Nguyễn Kim P6 Q10 138             268,764,064 

3809 Quận 10 TJ2882J CT TNHH Xây Dựng Sông Mã 232/5 Cao Thắng, P12, Q10 40             129,994,273 

3810 Quận 10 TJ2888J CT TNHH MTV Châu Anh Kiệt 285/125/4 CMT8, P12, Q10 21               34,756,060 

3811 Quận 10 TJ2913J CT CP Đầu tư Công nghệ STI
521/91G Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, 

Quận 10, Tp.HCM
68             300,033,426 

3812 Quận 10 TJ2926J CT TNHH Huyền Thoại Núi
49Bis hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Tp.HCM
7             315,578,129 

3813 Quận 10 TJ2929J CT CP Hoàng Gia Minh 75 Hồ Bá Kiện, P15, Q10 17               27,139,059 

3814 Quận 10 TJ2963J CT TNHH Du Lịch Huỳnh Nguyễn
185/54 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, 

Tp.Hồ Chí Minh
11               33,313,627 

3815 Quận 10 TJ2989J CT TNHH Hoàng Bảo Ngân 134/1 Tô Hiến Thành, P15, Q10 18               65,062,144 

3816 Quận 10 TJ3044J CT CP  Đầu tư  Xây dựng An Gia Hưng
557-559 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, 

Tp.Hồ Chí Minh
5               54,569,949 

3817 Quận 10 TJ3062J CT CP Phong Phú Sắc Việt Lầu 4, số 268 Tô Hiến Thành, P15, Q10 10          6,393,276,525 

3818 Quận 10 TJ3086J
CT CP Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Hưng 

Quốc

95 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, 

TP.HCM
16               27,312,636 

3819 Quận 10 TJ3147J CT CP Nông sản Thực phẩm Thương mại Đà Lạt 781/C9 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, Tp.HCM 6               23,421,704 

3820 Quận 10 TJ3184J Công ty TNHH Âm Thanh ánh sáng Gia Thịnh Phát
184 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, 

Tp.HCM
6                 8,461,905 

3821 Quận 10 TJ3186J CT TNHH Nha Khoa Châu á
116 Lý Thường Kiệt, Phường 7. Quận 10, TP 

HCM
3                 9,676,188 

3822 Quận 10 TJ3227J CT TNHH MTV Hoàng Khánh Mai
110 Lý Thường Kiệt, Phường 07, Quận 10, TP 

HCM
6                 9,618,955 

3823 Quận 10 TJ3241J CT TNHH Dược Phẩm Trang Nhi
Gian L2, 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, 

Quận 10
3                 9,918,618 

3824 Quận 10 TJ3251J Công ty CP Dịch Vụ Lạc An
771 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, 

Tp.HCM
67             464,244,537 

3825 Quận 10 TJ3262J
Công ty CP Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập 

khẩu Xuyên Á
428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10 32               56,613,193 

3826 Quận 10 TJ3330J Công ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo Miền Nam
Phòng 604, Chung cư Nguyễn Tri Phương, số 

7A, Thành Thái, Phường 14, Quận 10
66             305,543,328 

3827 Quận 10 TJ3379J CT TNHH Cây Cảnh Cát Mộc
606/1/10 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP 

HCM
14               44,115,386 

3828 Quận 10 TJ3406J DNTN Thương mại Du lịch Huỳnh Như 35 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10 8               11,816,075 

3829 Quận 10 TJ3407J Công ty TNHH Vietcare Solutions 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10 35             359,265,911 

3830 Quận 10 TJ3409J CT TNHH Huy Bảo Tín
199 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh
22             117,413,280 

3831 Quận 10 TJ3463J CT TNHH TM Thiết bị Y tế Tín Phát
493A/132 Cách Mạng Tháng tám, Phường 13, 

Quận 10, TP HCM
5               43,200,000 

3832 Quận 10 TJ3492J Công ty TNHH TM DV Xây dựng Vạn Cát
135/25 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TP 

HCM
53             160,232,072 

3833 Quận 10 TJ3588J CT TNHH TM DV Đỉnh Cao Công Nghệ 352 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, HCM 3               10,030,506 



3834 Quận 10 TJ3591J CT CP Hoàng Anh Mê Kông 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP HCM 34             176,118,440 

3835 Quận 10 TJ3599J CT TNHH Sản phẩm Thiên nhiên Bách Khoa
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP 

HCM
12               29,382,556 

3836 Quận 10 TJ3607J CT TNHH TM DV XNK Cá Voi Xanh TT21 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, TP HCM 8               62,311,982 

3837 Quận 10 TJ3610J DN TN An An Vy
283/26-28 Cách Mạng Tháng , Phường 12, 

Quận 10, TP HCM
9               12,045,743 

3838 Quận 10 TJ3635J CT TNHH Dược Phẩm Phúc An Khang
68/118 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TP 

HCM
3               35,901,413 

3839 Quận 10 TJ3647J CT TNHH TM DV Thiết bị Tin học Sài Gòn
7A/79 Thành thái, Phường 14, Quận 10, TP 

HCM
57             105,947,957 

3840 Quận 10 TJ3674J Công ty Cổ phần Nội thất Hưng Thịnh
526 Nguyễn Chí Thanh, Phường 07, Quận 10, 

TP.HCM
15             462,251,296 

3841 Quận 10 TJ3683J DNTN Sản xuất giấy An Thái
702/69 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, 

TP.HCM
51             608,008,600 

3842 Quận 10 TJ3691J Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đăng Hà
197A Cổng B2, Đường Thành Thái, Phường 

14, Quận 10, TP.HCM
117          3,689,673,853 

3843 Quận 10 TJ3697J Công ty TNHH TM DV cơ điện Hoàn Cầu 352 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 13               72,613,057 

3844 Quận 10 TJ3734J Công ty TNHH Cân Điện Tử An Bình
205/20 Nguyễn Tiểu La, Phường 08, Quận 10, 

Tp.HCM
6               20,441,740 

3845 Quận 10 TJ3737J
Công ty TNHH MTV Giáo Dục Công Nghệ Khoa 

Phạm

91/7 Cư xá Lý Thường Kiệt, P.7, Q.10, 

TP.HCM
28               47,902,590 

3846 Quận 10 TJ3741J Văn Phòng Thừa Phát Lại Quận 10 137 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM 7             137,472,124 

3847 Quận 10 TJ3753J Công ty TNHH TM DV Hiệp Tín Phát
325/1 Nguyễn Duy Dương, Phường 04, Quận 

10, TP.HCM
14               51,855,821 

3848 Quận 10 TJ3754J
Công ty TNHH thương mại vận tải Toàn Thịnh 

Phát

428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, 

TP.HCM
22             125,880,234 

3849 Quận 10 TJ3765J Công ty TNHH Au- Tech Thanh Lâm
130 Lý Thường Kiệt, Phường 07, Quận 10, 

TP.HCM
14               36,104,373 

3850 Quận 10 TJ3767J Công ty Cổ phần KOZUMI
SS1A Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, 

Tp.HCM
24             320,118,497 

3851 Quận 10 TJ3825J
Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng 

Hoàng Thái

218A-14 Thành Thái, Phường 15, Quận 10, 

Tp.HCM
38             122,668,500 

3852 Quận 10 TJ3831J
Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông 

Quang Thảo

49/11 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 

10, TP.HCM
23               39,118,095 

3853 Quận 10 TJ3886J Công ty TNHH MTV XNK Hải Sản Phú
525/34 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, 

TP.HCM
10               28,110,187 

3854 Quận 10 TJ3890J Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Nha
389A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, 

Quận 10, TP.HCM
30             102,330,945 

3855 Quận 10 TJ3909J
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tầm 

Xuân

95CT Đường Tam Đảo, Cư xá Bắc Hải, 

Phường 15, Quận 10, TP.HCM
20               61,219,011 



3856 Quận 10 TJ3910J
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Hoa 

Đô

234 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, 

Tp.HCM
3                 6,572,676 

3857 Quận 10 TJ3927J Công ty TNHH Thiết bị thẩm mỹ y tế Sài Gòn
102 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hóa, Quận Tân 

Phú, TP.HCM
21             156,177,596 

3858 Quận 10 TJ3937J Công ty TNHH Đại Phát Hải
257/5/2 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10, 

TP.HCM
5               11,853,885 

3859 Quận 10 TJ3951J Công ty CP Dịch vụ Bất động sản An Phú Hưng
523 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, 

Tp.HCM
4                 3,972,206 

3860 Quận 10 TJ3958J
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Công nghệ Trường 

Thịnh

580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, 

TP.HCM
12             301,547,021 

3861 Quận 10 TJ3968J Công ty Cổ phần Tân Bảo Sài Gòn
162 đường số 3, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, 

Bình Chánh, HCM
9             259,089,760 

3862 Quận 10 TJ3976J Công ty TNHH DV DL TM Trần Vinh
284/37 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, 

TP.HCM
8               24,752,847 

3863 Quận 10 TJ4001J Công ty TNHH TM và DV Năng Lượng Xanh
666/46/29D Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, 

TP.HCM
11               45,935,710 

3864 Quận 10 TJ4007J Công ty TNHH TM Đăng Quốc
468 Sư vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, 

TP.HCM
4               15,447,815 

3865 Quận 10 TJ4023J Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ NSS
232/22 Ngô Quyền, Phường 08, Quận 10, 

TP.HCM
51             136,130,408 

3866 Quận 10 TJ4035J Công ty TNHH Trang Trí Nội Ngoại Thất P&A

Lầu 2, Tòa Nhà N7, số 3 Đường 3 Tháng 2, 

Phường 11, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               58,522,093 

3867 Quận 10 TJ4092J Công ty Cổ phần TM DV Vận tải 3Q
391B Ngô Gia Tự, Phường 03, Quận 10, 

TP.HCM
36               62,763,183 

3868 Quận 10 TJ4105J Công ty CP Tư vấn Quản lý Xây dựng Hoàng Thịnh
DD14 Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, 

Quận 10, TP.HCM
36               62,959,629 

3869 Quận 10 TJ4124J Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Vạn Lợi 14 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 10, Tp.HCM 15               25,240,465 

3870 Quận 10 TJ4130J Công ty TNHH Hello Doctor
152/6 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, 

TP.HCM
28               46,570,964 

3871 Quận 10 TJ4135J
Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí Công nghiệp Miền 

Nam

PP10 Đường Ba Vì, Phường 15, Quận 10, 

TP.HCM
27          1,278,215,577 

3872 Quận 10 TJ4205J Công ty TNHH Điện tử Bến Thành
354/16 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, 

TP.HCM
29             235,703,466 

3873 Quận 10 TJ4284J Công ty TNHH XD TM TTNT Thịnh Tuấn
395/2 Vĩnh Viễn, Phường 05, Quận 10, 

TP.HCM
4                 7,723,602 

3874 Quận 10 TJ4306J Công ty TNHH MTV Live On
355 Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 10, 

TP.HCM
3               46,339,700 

3875 Quận 10 TJ4311J Công ty TNHH TM DV Thảm Vinh Quang
299 Lý Thái Tổ, Phường 09, Quận 10, 

TP.HCM
21               47,896,309 

3876 Quận 10 TJ4314J
Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ 

Kiến Gia Lợi
412 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, Tp.HCM 3                 4,835,269 

3877 Quận 10 TJ4342J Công ty TNHH TM DV In Bao bì Lê Hân
39B Lý Thái Tổ, Phường 01, Quận 10, 

TP.HCM
40               99,990,087 



3878 Quận 10 TJ4374J Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Kim Thịnh
146 Ngô Quyền, Phường 05, Quận 10, 

TP.HCM
6               18,378,653 

3879 Quận 10 TJ4390J Công ty TNHH MTV Đầu tư và Công nghệ FIBO 459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 30             284,413,937 

3880 Quận 10 TJ4402J Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ DCT 585/6 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10 7               38,174,532 

3881 Quận 10 TJ4412J
CN Sài Gòn - Công ty CP Xây dựng và Lắp máy 

Trung Nam

Tầng 11, Tòa Nhà Trung Nam- 7A/68 Thành 

Thái, Phường 14, Quận 10
6             133,177,186 

3882 Quận 10 TJ4422J Công ty TNHH PKĐK Hưng Dũng 525/15 Sư vạn hạnh (nối dài), P.12, Q.10 29             849,266,540 

3883 Quận 10 TJ4441J
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Chung 

Việt
163/24/15 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10 4                 6,533,137 

3884 Quận 10 TJ4449J Công ty TNHH SX TM Vạn Phát Hưng 125 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10 15             172,686,715 

3885 Quận 10 TJ4457J Công ty TNHH Trung Nam BT 1547
Tầng 9, Tòa nhà Trung Nam, 7a/68 Thành 

Thái, P.14, Q.10
5               42,128,052 

3886 Quận 10 TJ4495J CT TNHH BIG MAMA TDVN 349 Trần Bình Trọng, P.1, Q.10 16               46,256,909 

3887 Quận 10 TJ4509J CT TNHH TM GMK 548 Đường 3/2, P.14, Q.10 5               18,137,881 

3888 Quận 10 TJ4543J Công ty TNHH bao bì giấy A&P 702/69 Điện biên phủ, p.10, q.10 55             398,253,812 

3889 Quận 10 TJ4602J Công ty TNHH thực phẩm Hoàng Yến 7/45 Thành Thái, P.14, Q.10 4               16,133,764 

3890 Quận 10 TJ4615J Công ty cổ phần thang máy Titan 05 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10, TP.HCM 42             198,881,262 

3891 Quận 10 TJ4659J
Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương mại 

Thiên Minh
451/36/1 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 5               32,455,449 

3892 Quận 10 TJ4700J
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Nội Thất Vinh

365A Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí 

Minh
42             145,826,209 

3893 Quận 10 TJ4745J
Công ty TNHH Công nghệ môi trường Nguyên 

Khang

117/2E Đường An Bình, Phường 6, Quận 5, 

Tp. Hồ Chí Minh
29             697,545,218 

3894 Quận 10 TJ4787J Công ty CP sân vườn Sài Gòn Lô B15, Khu C30 Thành Thái, P.14, Q.10 37             114,314,674 

3895 Quận 10 TJ4799J Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Politech
46 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí 

Minh
37             112,945,966 

3896 Quận 10 TJ4809J Công ty TNHH Phương Nam WOOD 3/38/8 Thành Thái, P.14, Q.10 4               24,936,349 

3897 Quận 10 TJ4863J Công ty TNHH Lâm Bảo Hân 105M/22 Hồ Thị Kỷ, P.1, Q.10 14               22,097,107 

3898 Quận 10 TJ4883J Công ty TNHH Kết nối Tài chính KENTA
Phòng 8.10 Tầng 8 Tòa nhà Charmington La 

Pointe số 181 Cao Thắng, P.12, Q.10
17             239,879,650 

3899 Quận 10 TJ4926J Công ty TNHH xây dựng Cát Gia Phú 750/72 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10 30             118,937,851 

3900 Quận 10 TJ4930J Công ty CP Giải trí LONG BEACH II
Số 01 đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               32,046,218 

3901 Quận 10 TJ4935J
Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Xây dựng 

Nhật Tân

458/114 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
33               47,696,327 

3902 Quận 10 TJ4940J Công ty CP Thương mại Dịch vụ TMT Home Mart V12B Hương Giang, P.15, Q.10 7               67,440,957 

3903 Quận 10 TJ4947J Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Louis 746 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 4               31,920,327 

3904 Quận 10 TJ5014J
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương 

mại dịch vụ Sao Việt
349 Nguyễn Duy Dương, P.4, Q.10 22               52,271,078 

3905 Quận 10 TJ5031J
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nội 

thất Treo Leo
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10 44               69,821,145 

3906 Quận 10 TJ5081J
Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển hàng hóa 

Trúc Nhân
116/29 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10 17               94,551,650 



3907 Quận 10 TJ5133J
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập 

khẩu 1688 Taobao
354/11A Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 32               62,011,046 

3908 Quận 10 TJ5150J
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu New 

Day
506/19/56 Đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM 4                 6,666,018 

3909 Quận 10 TJ5232J Công ty TNHH kiến trúc đô thị Châu Á KK3 Ba Vì, P.15, Q.10 30             116,104,627 

3910 Quận 10 TJ5324J
Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Nguyên 

Đức
407/12 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10 14               23,188,202 

3911 Quận 10 TJ5325J
Chi nhánh tại TP.HỒ CHÍ MINH - Công ty TNHH 

thương mại Sương Mai
339/33 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10 4                 8,379,636 

3912 Quận 10 TJ5347J Công Ty TNHH Bột Màu Thống Nhất
36 Nhật Tảo, Phường 04, Quận 10, Hồ Chí 

Minh
4                 7,872,080 

3913 Quận 10 TJ5362J Công ty Cp tư vấn kỹ thuật NBM 7/103 Thành Thái, P.14, Q.10 19               59,848,707 

3914 Quận 10 TJ5451J Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Doanh Nghiệp
436B/88 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
6                 8,874,945 

3915 Quận 10 TJ5466J Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Phúc Khang 37 Đường 3/2, P.11, Q.10 4             198,637,451 

3916 Quận 10 TJ5564J Công ty TNHH Cảnh Quan Ý Tưởng Mới 495/7 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 37          1,323,098,176 

3917 Quận 10 TJ5569J Công ty TNHH Công nghệ KOS
RR15 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Hồ 

Chí Minh
3                 4,812,197 

3918 Quận 10 TJ5576J Công Ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ A&Z
14 CT Đường Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, 

Hồ Chí Minh
8               40,464,621 

3919 Quận 10 TJ5705J
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sài Gòn 

LED
98 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 10 34             114,895,093 

3920 Quận 10 TJ5707J
Công Ty TNHH TM DV XNK ĐT Phát Triển Ánh 

Dương

7A/19/35 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               19,539,583 

3921 Quận 10 TJ5761J Công Ty TNHH Xanh Việt 360
449/112A Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, 

Hồ Chí Minh
48             151,973,967 

3922 Quận 10 TJ5784J Công Ty TNHH Khách Sạn Anh Ngọc
Số 9/4-9/6 Hoàng Dư Khương, Phường 12, 

Quận 10, Hồ Chí Minh
4                 4,529,339 

3923 Quận 10 TJ5870J
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điểm Đến 

Việt Nam

595/219 Cách Mạng Tháng Tám , Phường 15, 

Quận 10, Hồ Chí Minh
4               41,696,450 

3924 Quận 10 TJ5886J
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Chung 

Hồng Phúc
104 Ngô Gia Tự, P.9, Q.10 14               46,658,587 

3925 Quận 10 TJ5891J
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Mai 

Phương Linh
462 Cao Thắng, P.12, Q.10 11               23,141,064 

3926 Quận 10 TJ6000J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ thiết bị văn 

phòng Đặng An
734 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10 30               57,819,538 

3927 Quận 10 TJ6062J Công ty TNHH Sen Vàng Việt 183/21 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10 62             142,983,359 

3928 Quận 10 TJ6075J Công Ty TNHH Coco Trans

Tầng 12, Tháp A1, Tòa nhà Viettel, 285 Cách 

Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

20               49,083,720 

3929 Quận 10 TJ6108J
Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn truyền thông Đất 

Việt
496 Lý Thái Tổ, P.10, Q.10 32             160,843,131 

3930 Quận 10 TJ6143J Công ty TNHH Greli 51/5 Thành Thái, P.14, Q.10 8               56,825,843 



3931 Quận 10 TJ6188J Công Ty TNHH Dược Phẩm Tấn Huỳnh Phát
U10 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí 

Minh
4               34,212,651 

3932 Quận 10 TJ6209J Công ty TNHH thương mại dịch vụ Á Châu One 20/18C Đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM 45             153,545,877 

3933 Quận 10 TJ6314J
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây 

dựng Dataa
176 Hòa Hưng, P.13, Q.10 31             105,654,515 

3934 Quận 10 TJ6340J Công ty TNHH logistics Phạm Hoàng 14/25 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10 21               93,548,744 

3935 Quận 10 TJ6385J
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ 

vận tải du lịch Ngọc Quang
90 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10 20               63,633,260 

3936 Quận 10 TJ6413J Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kenico Lầu 1, 286/3 Tô Hiến Thành, P.15, Q10 44             190,548,401 

3937 Quận 10 TJ6433J Chi nhánh công ty cổ phần Long Beach Food Số 1, Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10 4               41,478,084 

3938 Quận 10 TJ6488J
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Phú Quí 

Huỳnh

796 Sư Vạn Hạnh (Nối Dài), P.12, Q.10, 

TP.HCM
51               95,050,101 

3939 Quận 10 TJ6489J Công ty TNHH phát triển Ngọc Hoàng 260 đường Ba Tháng Hai, P.12, Q.10 29               46,661,918 

3940 Quận 10 TJ6490J Công ty TNHH Thiên Phúc Trần
12A Nguyễn Lâm Phường 06 Quận 10 

TP.HCM
6               24,385,811 

3941 Quận 10 TJ6497J Công ty TNHH kỹ nghệ Trường Thọ 312 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10 3                 9,624,393 

3942 Quận 10 TJ6563J Công ty CP Ô tô Sài Gòn Khánh Thiên 352 Đường 3/2, P.12, Q.10 8               18,977,169 

3943 Quận 10 TJ6576J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng địa 

ốc Tân Viễn Đông
298 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10 14               70,694,151 

3944 Quận 10 TJ6594J Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Gia Khang

Lầu 12, Tòa Nhà Viettel Complex - 285 Cách 

Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Hồ 

Chí Minh

23               46,545,772 

3945 Quận 10 TJ6598J
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Dinas

521/10 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, 

Quận 10, Hồ Chí Minh
18               30,709,741 

3946 Quận 10 TJ6599J DNTN Kim An Bảo 195/3 Ngô Gia Tự, P.3, Q.10, TP.HCM 31               48,344,867 

3947 Quận 10 TJ6640J
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Đại Hưng

Tầng 1, số Y2-Y3-Y4 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc 

Hải, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
3               11,549,272 

3948 Quận 10 TJ6686J Công ty TNHH Hợp Nhất We Connect 451/36/22 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 4               13,469,667 

3949 Quận 10 TJ6771J Công ty cổ phần Đức Khải Tân Bình 557-559 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10 5               51,036,468 

3950 Quận 10 TJ6779J Công ty TNHH dược phẩm Thông Trí
Gian E8, TTTM DP và TTB y tế, 134/1 Tô 

Hiến Thành, P.15, Q.10
31               76,202,312 

3951 Quận 10 TJ6880J Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ FORCE VIP 256- 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 50             254,880,408 

3952 Quận 10 TJ6957J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ thiết bị điện 

Khôi Việt
352/10H Lê Hồng Phong, P.1, Q.10 32               48,264,228 

3953 Quận 10 TJ6968J Công ty TNHH thương mại dịch vụ Go
Lầu 3, Blue Diamond, Y2-Y3-Y4 Hồng Lĩnh, 

P.15, Q.10
6                 9,721,966 

3954 Quận 10 TJ6980J Công ty TNHH đầu tư phát triển Hưng Thành Phát 702 Lê Hồng Phong (nối dài), P.12, Q.10 7               32,707,157 

3955 Quận 10 TJ6999J Công Ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Minh Thành
178 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ 

Chí Minh
4                 9,950,123 



3956 Quận 10 TJ7036J
Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại dịch 

vụ Gia Tiến
3/38 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM 40               98,390,575 

3957 Quận 10 TJ7056J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK quốc tế 

Hoàng Minh
575/34 Cách mạng tháng tám, P.15, Q.10 44               76,161,571 

3958 Quận 10 TJ7095J Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Pingland
458/104 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
21               47,648,865 

3959 Quận 10 TJ7104J Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Lê Hưng 188 Nguyễn Kim, P.6, Q.10 8               25,405,656 

3960 Quận 10 TJ7123J Công ty TNHH thương mại nội thất Minh Long 270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10 41               74,239,879 

3961 Quận 10 TJ7129J
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh 

Sang
134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 4               16,230,345 

3962 Quận 10 TJ7183J Công ty TNHH đầu tư thương mại TTP Vina 66 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10 14               76,588,457 

3963 Quận 10 TJ7188J Công ty TNHH cơ điện Nam Đạt 113/2/14 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10 28               51,373,559 

3964 Quận 10 TJ7219J Công ty TNHH Xây lắp Thuận Thành 395 Bà Hạt, P.4, Q.10 25               43,247,679 

3965 Quận 10 TJ7229J
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận chuyển 

Hoàng Mai
19/12 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM 39               84,066,901 

3966 Quận 10 TJ7337J Chi nhánh công ty cổ phần An Phú Star Số 10 Đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM 29             224,562,405 

3967 Quận 10 TJ7546J
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

BAMBOO

314/3B Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
57             328,606,776 

3968 Quận 10 TJ7725J Công ty TNHH thiết kế kiến trúc xây dựng Lê Gia 428 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM 15               36,531,168 

3969 Quận 10 TJ7805J Công ty TNHH kỹ năng Việt 77/7 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP.HCM 52             628,956,852 

3970 Quận 10 TJ7836J Công ty TNHH kiểm soát côn trùng Sen Việt 153/8 Nguyễn Tiểu La, P.5, Q.10, TP.HCM 7                 9,315,428 

3971 Quận 10 TJ7905J Công ty TNHH Sản xuất trang sức LBJ Số 3 đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM 14             471,527,207 

3972 Quận 10 TJ7983J Công ty TNHH Thiết bị y tế Vĩnh Phúc 200 Thành Thái, P.12, Q.10 6                 9,195,813 

3973 Quận 10 TJ8009J Công ty TNHH TM-DV-SX Việt Anh 342/63 Lý Thường Kiệt , P.14, Q.10, TP.HCM 44               77,298,513 

3974 Quận 10 TJ8025J
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng 

Hòa Thịnh
V7 Ba Vì, P.15, Q.10, TP.HCM 16               47,871,378 

3975 Quận 10 TJ8055J CÔNG TY TNHH POPCORN PRODUCTIONS

Lầu 12, Block A, Tòa nhà Viettel, Số 158 

Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

7             383,537,366 

3976 Quận 10 TJ8119J Công ty TNHH Hóa chất Lâm Trí Khoa 575/31/10 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10 4                 4,957,926 

3977 Quận 10 TJ8122J
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Thái Bình 

Dương
16/44 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, TP.HCM 7               11,590,514 

3978 Quận 10 TJ8188J
Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương 

mại dịch vụ Văn Hậu

575/11/26 Cách mạng tháng tám, P.15, Q.10, 

TP.HCM
5               11,387,868 

3979 Quận 10 TJ8193J
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phạm 

Khang
269/20/2 Vĩnh Viễn, P.5, Q.10, TP.HCM 34             102,684,420 

3980 Quận 10 TJ8200J
Công ty TNHH một thành viên du lịch khách sạn 

Bảo Trân
506/15/23 Đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM 4               32,495,080 

3981 Quận 10 TJ8245J Công ty TNHh trang trí nội thất Hùng Huy 285 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM 7               19,903,627 



3982 Quận 10 TJ8253J
Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ 

Tia Chớp

282/24 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, 

TP.HCM
5               12,568,603 

3983 Quận 10 TJ8274J Công ty cổ phần Lozi Việt Nam
217 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận 

Bình Tân
21          2,840,652,747 

3984 Quận 10 TJ8317J Công ty TNHH giải phát dự án DS One Stop 218A Thành Thái, P.15, Q.10, TP.HCM 19               30,024,071 

3985 Quận 10 TJ8328J DNTN thương mại dịch vụ Quang Thái 402/1 Hòa Hảo, P.5, Q.10, TP.HCM 16               27,223,416 

3986 Quận 10 TJ8336J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Trung 

Quân

285/101/9 Cách mạng tháng tám, P.12, Q.10, 

TP.HCM
11               15,239,981 

3987 Quận 10 TJ8387J Công ty cổ phần Nhất Phát Thịnh 459 Sư vạn hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM 23               47,650,401 

3988 Quận 10 TJ8436J CÔng ty cổ phần đầu tư xây dựng Sông Vân 47 Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, TP.HCM 43               63,021,755 

3989 Quận 10 TJ8443J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Minh 

Kim
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM 32             261,096,998 

3990 Quận 10 TJ8449J DNTN Đại Phúc Lộc
133b - T50 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, 

TP.HCM
12               17,528,793 

3991 Quận 10 TJ8463J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo 

Thiên Định
546 Lý Thái Tổ, P.10, Q.10, TP.HCM 55               80,174,697 

3992 Quận 10 TJ8470J Công ty TNHH thương mại quảng cáo Lộc Ngân 247 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, TP.HCM 8               20,702,441 

3993 Quận 10 TJ8491J Công Ty Tnhh Quân Sư Truyền Thông

P1- Lầu 7, phòng 32 Chung Cư Chammington 

La Point, Số 181 Cao Thắng nối dài, Phường 

12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

9               13,634,161 

3994 Quận 10 TJ8532J
Công ty TNHH một thành viên phân phối nước 

Phương Dũng
156/7N Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM 32               48,116,304 

3995 Quận 10 TJ8538J Công ty TNHH truyền thông và giải trí Demonx 796/2A Sư vạn hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM 44               95,304,788 

3996 Quận 10 TJ8626J Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Minh An 99-101 Bắc Hải, P.15, Q.10, TP.HCM 24               48,013,729 

3997 Quận 10 TJ8652J Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa Quốc Tế
729 Đường Ba Tháng Hai , Phường 06, Quận 

10, TP. Hồ Chí Minh
52          5,344,037,575 

3998 Quận 10 TJ8658J
Công ty TNHH một thành viên nhôm kính Trung 

Tín
148 Bà Hạt, P.9, Q.10, TP.HCM 45               75,659,557 

3999 Quận 10 TJ8661J Công ty TNHH Long Vũ Media 86 Trần Nhân Tôn, P.2, Q.10, TP.HCM 44               80,519,276 

4000 Quận 10 TJ8700J
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Khôi

39 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh
6                 9,928,485 

4001 Quận 10 TJ8714J
Công ty TNHH thiết kế xây dựng và quảng cáo Mỹ 

Việt
415/5 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, TP.HCM 44             156,802,512 

4002 Quận 10 TJ8739J
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập 

khẩu Tân Phong Dương

Tầng 12 Tòa nhà Viettel số 285 CMT8, P.12, 

Q.10
11               16,851,601 

4003 Quận 10 TJ8776J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng cơ 

điện P.H.T

Căn hộ P1-06-07-B tầng 6 Charmington La 

Pointe số 181 Cao Thắng nối dài, P.12, Q.10, 

TP.HCM

37             257,555,102 

4004 Quận 10 TJ8778J Công ty TNHH S.Wood 388 Ngô Gia Tự, P.4, Q.10, TP.HCM 4                 7,772,252 

4005 Quận 10 TJ8828J Công ty TNHH Nha Khoa Sunshine Số 49 đường 3 Tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM 47               82,255,926 

4006 Quận 10 TJ8892J Công ty TNHH Intershop 272/6 Nguyễn Tiểu La, Phường 08, Quận 10 21          5,813,347,038 



4007 Quận 10 TJ8899J Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Logitech 35B Đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM 5               17,520,140 

4008 Quận 10 TJ8915J Công Ty Tnhh Vagoo
179/14 đường Tô Hiến Thành, Phường 13, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
19             103,293,216 

4009 Quận 10 TJ8980J Công ty Cổ phần Filum
184 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
8             334,608,095 

4010 Quận 10 TJ8982J Công ty Cổ phần Thương mại Nagi 207/14 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10 15               56,528,715 

4011 Quận 10 TJ8989J Công ty cổ phần shop Em Bé 192-198 Ngô Gia Tự, P4, Quận 10, HCM 9               19,745,610 

4012 Quận 10 TJ9044J Công ty TNHH thương mại may mặc Sang Huy 142 Cao Thắng, P.11, Q.10, TP.HCM 51             105,316,538 

4013 Quận 10 TJ9047J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ trang trí nội 

thất Trung Tín
131 Bis Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM 10               17,589,811 

4014 Quận 10 TJ9051J Công ty TNHH một thành viên tin học Hoài Bão 165/34 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM 26               99,425,711 

4015 Quận 10 TJ9071J Doanh nghiệp tư nhân Đại Hùng 166 Bà Hạt, P.9, Q.10, TP.HCM 11               45,167,998 

4016 Quận 10 TJ9078J Công ty cổ phần Việt Linh LVC 14/17 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10, TP.HCM 3                 6,255,856 

4017 Quận 10 TJ9081J
Công ty TNHH dịch vụ, thương mại, xây dựng 

Kiến Tâm
262 Bà Hạt, P.9, Q.10, TP.HCM 4               13,657,897 

4018 Quận 10 TJ9084J Công ty TNHH Giang Phượng 377/2 Vĩnh Viễn, P.5, Q.10, TP.HCM 35               47,316,026 

4019 Quận 10 TJ9095J
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Hoàn Bách Sài Gòn

202/6/37 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh
17               36,127,078 

4020 Quận 10 TJ9099J Công ty TNHH Đại Kim Đô 247 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM 17               51,629,795 

4021 Quận 10 TJ9125J Công ty TNHH nội thất Spacelab 131/36 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM 5               17,767,624 

4022 Quận 10 TJ9131J Công Ty Tnhh Xây Dựng Ân Sơn
66/4 Nhật Tảo, Phường 04, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh
26               38,538,734 

4023 Quận 10 TJ9137J Công Ty Tnhh Kinh Doanh Vận Tải Minh Châu
399 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
20               34,531,961 

4024 Quận 10 TJ9168J Công ty Cổ phần Tập đoàn Richard 107A Hòa Hưng, P.12, Q.10 15             264,073,947 

4025 Quận 10 TJ9186J Công ty TNHH giấy Việt Hà 243/8 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM 45               90,070,994 

4026 Quận 10 TJ9221J Công ty TNHH Đất Cát Đá 257/1/1 Đường 3/2, P.10, Q.10, TP.HCM 36             102,521,482 

4027 Quận 10 TJ9222J Công ty TNHH B2B Global 833 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM 12               73,840,736 

4028 Quận 10 TJ9235J
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ trang thiết 

bị y tế Phương Anh

42/14 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Q.10, 

TP.HCM
8               28,021,505 

4029 Quận 10 TJ9245J
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hưng Thịnh

40/24 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 

10, TP Hồ Chí Minh
3                 6,737,075 

4030 Quận 10 TJ9247J Công ty TNHH Yến Sào SG 77 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM 13               23,114,396 

4031 Quận 10 TJ9250J Công ty TNHH thương mại vận chuyển Vạn Phát
Nhà số 5 đường số 8 khu Z756, P.12, Q.10, 

TP.HCM
7               30,995,247 

4032 Quận 10 TJ9287J Công ty TNHH CMT Entertainment 624 Lê Hồng Phòng, Phường 10, Quận 10 12               19,355,381 

4033 Quận 10 TJ9315J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Hi Sài 

Gòn
98 Đào Duy Từ, P.5, Q.10, TP.HCM 11               55,758,966 

4034 Quận 10 TJ9324J Công ty TNHH Công nghệ CFOX
Tầng 12 tòa nhà Viettel số 285 Cách mạng 

tháng tám, Phường 12, Quận 10
17             253,309,755 



4035 Quận 10 TJ9340J Công ty TNHH Thiên Thiên Tân 34 Đường số 8 khu Z756, P.12, Q.10, TP.HCM 9             194,951,416 

4036 Quận 10 TJ9372J Công ty TNHH Y tế Nancy 7B/99/14 Thành Thái, Phường 14, Quận 10 3               26,467,081 

4037 Quận 10 TJ9403J
Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - xuất nhập 

khẩu Vĩnh Thiên
232/26/10 Cao Thắng, P.12, Q.10, TP.HCM 5                 8,073,180 

4038 Quận 10 TJ9405J DNTN Kiều Hồng
433/2 Sư vạn hạnh (nối dài), P.12, Q.10, 

TP.HCM
3                 4,913,553 

4039 Quận 10 TJ9406J
Công ty TNHH Sản xuât Thương mại và Dịch vụ 

Đông Ngàn
51 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10 32             155,248,928 

4040 Quận 10 TJ9427J Công ty TNHH dịch vụ tiếp thị quảng cáo Tốc Độ 525/30 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM 4               13,180,405 

4041 Quận 10 TJ9457J
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển khu công 

nghiệp Phát Đạt

Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Viettel số 285 Đường 

Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM
5             216,751,530 

4042 Quận 10 TJ9461J Công ty TNHH dụng cụ y khoa An Phúc 192/17 Ngô Quyền, P.8, Q.10, TP.HCM 43             186,923,715 

4043 Quận 10 TJ9468J
Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Đông 

Hưng
833 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM 4               18,692,390 

4044 Quận 10 TJ9519J
Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ 

quảng cáo Thuận Vinh
254/4/3 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10, TP.HCM 31             116,218,577 

4045 Quận 10 TJ9671J Công ty TNHH TP Micro 140/11 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.10, TP.HCM 45             117,316,296 

4046 Quận 10 TJ9675J
Công Ty Tnhh Furniture Thiết Kế Sản Xuất Hòa 

Phương

41 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
16               31,936,417 

4047 Quận 10 TJ9687J
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Thảm 

Minh Tâm

230/5/6 Vĩnh Viễn, Phường 04, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
22               99,614,999 

4048 Quận 10 TJ9750J
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động 

Sản Richard Land

107A Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh
23             372,762,577 

4049 Quận 10 TJ9778J Công ty TNHH thương mại đầu tư địa ốc Việt
495F Cách mạng tháng tám, P.13, Q.10, 

TP.HCM
5               15,274,456 

4050 Quận 10 TJ9784J Công ty TNHH SX TM DV Việt Thanh 252/2/10/6 Cao Thắng, P.12, Q.10, TP.HCM 4                 7,330,705 

4051 Quận 10 TJ9810J Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Phát Đạt
Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Viettel 285 Cách 

Mạng Tháng Tám , P.12, Q.10, TP.HCM
4             115,460,797 

4052 Quận 10 TJ9848J Công ty TNHH thiết bị thi công quảng cáo Gia Phát 418/1B Lê Hồng Phong, P.1, Q.10, TP.HCM 21               63,734,347 

4053 Quận 10 TJ9860J Công ty cổ phần Landedvibe Silentfrost
473B Cách mạng tháng tám, P.13, Q.10, 

TP.HCM
3                 4,877,731 

4054 Quận 10 TJ9866J
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động 

Sản Richard Real

107A Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh
23             133,373,697 

4055 Quận 10 TJ9897J Công ty cổ phần truyền thông Medihub 58/10 Thành Thái, P.12, Q.10, TP.HCM 24             548,696,037 

4056 Quận 10 TJ9908J Công Ty Tnhh Sg Food
Số 7A/32 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6                 9,717,967 

4057 Quận 10 TJ9979J Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Nam Nghi
270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               60,727,345 

4058 Quận 10 TJ9991J Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ My Linh
517/16 Nguyễn Tri Phương, P.8, Q.10, 

TP.HCM
14               42,073,830 

4059 Quận 10 TJ9992J Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thư 87 - 89 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, TP.HCM 4               71,687,713 



4060 Quận 10 TW0035J
Công ty TNHH tư vấn và quản lý xây dựng Btech 

Solutions

T2 ĐƯỜNG HỒNG LĨNH, PHƯỜNG 15, 

QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH
6               56,312,578 

4061 Quận 10 TW0105J Công Ty Tnhh Original Vision Medical
19 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành Phố 

Hồ Chí Minh
34               85,735,397 

4062 Quận 10 TW0138J Công Ty Tnhh Công Nghệ Tự Động Trường Tín

Tầng 15, Block B, Tòa nhà Viettel, Số 285 

Cách Mạng Tháng Tám , Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh

4                 7,435,190 

4063 Quận 10 TW0188J Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Dịch Vụ Cà Na Xanh
194 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh
31               53,635,584 

4064 Quận 10 TW0230J
Công Ty Tnhh Khinh Khí Cầu Quốc Tế Ballooning 

Media
150 Thành Thái, Phường 12, Quận 10 4                 9,829,368 

4065 Quận 10 TW0276J Công Ty Tnhh Đại Chúng Media
407/10B Sư Vạn Hạnh , Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               14,780,162 

4066 Quận 10 TW0298J
Công Ty Tnhh Vật Liệu Xây Dựng Và Trang Trí 

Nội Thất Emerald Interior Decor

197/8 Nguyễn Kim, Phường 07, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               28,508,893 

4067 Quận 10 TW0305J Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế Vnc
136 Trần Nhân Tôn, Phường 02, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
38               79,341,783 

4068 Quận 10 TW0376J Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mindfully
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
18             185,376,869 

4069 Quận 10 TW0398J Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Iteawon
158/29 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               56,473,201 

4070 Quận 10 TW0433J Công ty TNHH LPG Sài Gòn 531F CMT8, Phường 13, Quận 10, TP.HCM 33             107,315,399 

4071 Quận 10 TW0455J Công Ty Tnhh Dịch Vụ Quảng Cáo Vi Vân Trân
575/19 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,011,255 

4072 Quận 10 TW0466J
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Và Xây 

Dựng T-Decor

376 Bà Hạt, Phường 09, Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28               56,709,722 

4073 Quận 10 TW0471J
Công ty TNHH MTV Đầu tư- Sản xuất và Thương 

mại Việt

Lầu 2, TTTM Thái Sơn, số 3 đường 3 Tháng 2, 

Phường 11, Quận 10
4               19,300,647 

4074 Quận 10 TW0472J Công ty CP Khoa học Nông nghiệp Việt
Lầu 2, TTTM Thái Sơn, số 3 đường 3 Tháng 2, 

Phường 11, Quận 10
5               26,594,605 

4075 Quận 10 TW0556J
Công Ty Tnhh Đầu Tư & Thương Mại L'Amore 

Vita

766/18 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
25               98,481,982 

4076 Quận 10 TW0577J Công ty TNHH Furniture H&T
772 E-F-G Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 12, 

Quận 10
25             133,038,651 

4077 Quận 10 TW0592J CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC TOÀN VIỆT
34 Thành Thái,Phường 12, Quận 10, Thành 

Phố Hồ Chí Minh
6               24,807,476 

4078 Quận 10 TW0735J Công Ty Tnhh Shin Dong Han
850 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               28,033,714 

4079 Quận 10 TW0752J Công Ty Tnhh Cung Ứng Thiết Bị Tân Tiến Phát
266/24 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               13,422,844 

4080 Quận 10 TW0763J CÔNG TY TNHH BRANDMEBEAUTIFUL 7B/105/18 Thành Thái, Phường 14, Quận 10 3               15,438,058 

4081 Quận 10 TW0772J Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm Ái Tâm
833 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               48,111,660 

4082 Quận 10 TW0784J Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Măng
750/72 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               50,473,846 



4083 Quận 10 TW0787J CÔNG TY TNHH MEDVISION VIỆT NAM 571/1N CMT8, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM 32               93,273,276 

4084 Quận 10 TW0829J CÔNG TY TNHH EGREEN LIVING
81A Ngô Quyền, Phường 06, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               40,558,715 

4085 Quận 10 TW0837J CÔNG TY CỔ PHẦN HOA SEN PHÚC
14/25 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               13,949,050 

4086 Quận 10 TW0843J
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

GREEN LEAF

Căn hộ số 11, Tầng 5 Charmington Lapoint, 

181 Cao Thắng, Phường 07, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11               40,515,685 

4087 Quận 10 TW0847J
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NĂM SAO VIỆT

15 Lô C Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23               19,691,800 

4088 Quận 10 TW0848J CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN VIỆT THÁI
138/3 Ngô Quyền, Phường 05, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               25,126,819 

4089 Quận 10 TW0849J CÔNG TY CỔ PHẦN BH PHARMA
553 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17             282,901,044 

4090 Quận 10 TW0858J
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

LINH KIM

207 Nguyễn Kim, Phường 07, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               16,785,869 

4091 Quận 10 TW0882J CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TỰ DO 2
583B Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, 

Tp.HCM
19             275,634,034 

4092 Quận 10 TW0894J CÔNG TY TNHH KAN & KOI
190/40 Nguyễn Tiểu La, Phường 08, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
25             242,803,565 

4093 Quận 10 TW0905J
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG BETA

Số 601 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
27             188,094,535 

4094 Quận 10 TW0909J CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FARM
327-329 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               55,835,749 

4095 Quận 10 TW0915J Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CPP
Số 91/6 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh
20             100,632,275 

4096 Quận 10 TW0923J
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hoa 

Đông

145/14 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh
16               55,954,711 

4097 Quận 10 TW0999J CÔNG TY TNHH HẢI QUANG AQUARIUM
131/14 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               36,745,156 

4098 Quận 10 TW1011J
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NOORI'S 

ORGANIC

20 đường số 8 khu Z756 Hà Đô Centrosa, 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24               44,349,702 

4099 Quận 10 TW1048J
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG 

CÁO RUBY

177/37 Đường 3/2 , Phường 11, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               47,940,330 

4100 Quận 10 TW1055J
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - 

SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PHÚ BÌNH

702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
25               52,171,080 

4101 Quận 10 TW1067J CÔNG TY TNHH BAO BÌ NGỌC TRÂN
539B Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               19,729,103 



4102 Quận 10 TW1085J
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

ORANGE CARY

179C Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               26,774,143 

4103 Quận 10 TW1113J CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THE'S HOUSE
40/1 Nguyễn Giãn Thanh, Phường 15, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,056,128 

4104 Quận 10 TW1117J CÔNG TY TNHH SAFETY CHEM VIỆT NAM
458/62 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               32,919,463 

4105 Quận 10 TW1134J CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIORICH
108 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, 

TP.HCM
5             195,275,048 

4106 Quận 10 TW1137J CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO
436A/19 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, 

TP.HCM
6               67,268,591 

4107 Quận 10 TW1149J CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ AN LẠC
số 195 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               55,890,535 

4108 Quận 10 TW1152J CÔNG TY TNHH M11
283/72 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               21,653,378 

4109 Quận 10 TW1160J CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG Z.AO
Số 19-21 lô B, khu nhà ở Lê Thị Riêng, 

Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
6               10,051,877 

4110 Quận 10 TW1161J CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV 345
63/16 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, 

Tp.HCM
11               36,691,658 

4111 Quận 10 TW1182J CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ DR. REJU
Lầu 3, RR13 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               10,136,212 

4112 Quận 10 TW1198J
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG RITE 

AGENCY

Tầng 12, Tháp A2, Viettel Tower, 285 Cách 

Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               23,779,440 

4113 Quận 10 TW1214J
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẠN SỰ AN

392/16/2 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8                 8,508,535 

4114 Quận 10 TW1232J CÔNG TY TNHH BIG MAMA HOME
349 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 10, TP. 

HCM
19               89,162,998 

4115 Quận 10 TW1245J CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SDMD
Số 98 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,821,820 

4116 Quận 10 TW1255J
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN GIẢI PHÁP Y TẾ

NN1 Bạch Mã, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               34,975,802 

4117 Quận 10 TW1285J CÔNG TY TNHH BRANDCO
Số 37-39, Đường Trường Sơn,, Phường 15, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               57,383,725 

4118 Quận 10 TW1288J CÔNG TY CỔ PHẦN KEYMEDICAL

Phòng 6.35, Lầu 6, Toà nhà Charmington, số 

181 đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

21               45,555,794 

4119 Quận 10 TW1321J Công ty TNHH Dịch vụ Nhà hàng Thái Minh Anh 16A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10 4               29,079,221 



4120 Quận 10 TW1322J Công ty TNHH TM XNK Nguyên Ký
354/11A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 

10, TP. HCM
6                 8,309,528 

4121 Quận 10 TW1411J CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SIÊU NHANH
356 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. 

HCM
23               45,121,120 

4122 Quận 10 TW1414J
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 

AN KHUÊ

575/31/14 CMT8, Phường 15, Quận 10, 

TP.HCM
8               19,089,977 

4123 Quận 10 TW1481J CÔNG TY CỔ PHẦN GUGOTECH Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10 19             513,120,300 

4124 Quận 10 TW1495J CÔNG TY TNHH TRÀ CÀ PHÊ TÂN SANH
356/3 Nguyễn Chí Thanh, Phường 05, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               16,001,347 

4125 Quận 10 TW1544J
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương 

Gia Bảo

Tầng 15, Block B, Tòa nhà Viettel số 285 

Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10
21             174,552,106 

4126 Quận 10 TW1587J CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NGỌC CHI
573/4 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,679,055 

4127 Quận 10 TW1604J CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG QUAN
163/29/43 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 

10, HCM
6               15,221,081 

4128 Quận 10 TW1628J
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

IBG

407/29 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, 

Tp.HCM
7               42,004,268 

4129 Quận 10 TW1654J

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT PHƯƠNG 

THÚY

134 Ngô Gia Tự, Phường 09, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               19,210,939 

4130 Quận 10 TW1774J Công ty TNHH VTIT Việt Nam 523 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10 4             228,479,086 

4131 Quận 10 TW1775J Công ty TNHH NISHA
18 Đường Số 4, Khu Z756, Phường 12, Quận 

10
23             119,547,561 

4132 Quận 10 TW1781J CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANC
136 Trần Nhân Tôn, Phường 02, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               49,155,777 

4133 Quận 10 TW1892J CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TAHO VINA 284/17 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 3                 4,821,820 

4134 Quận 10 TW1978J
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

HRCONS
79 ĐÀO DUY TỪ, P5,Q10, TP.HCM 5                 1,752,442 

4135 Quận 10 TW1998J CÔNG TY TNHH CATHY VIỆT NAM
497/15 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               76,622,123 

4136 Quận 10 TW2114J CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHUCO
410 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8             106,169,137 

4137 Quận 10 TW2121J CÔNG TY TNHH HIAN HOUSE

Tầng 15, Block B, Tòa nhà Viettel Số 285 

Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12               24,562,997 

4138 Quận 10 TW2158J
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CONTENT TỬ TẾ

LL1G Ba Vì, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, 

Quận 10
12               40,310,124 

4139 Quận 10 TW2212J
CÔNG TY TNHH SX MUA BÁN VÀ SỬA 

CHỮA PHỤ TÙNG Ô TÔ HOÀNG KIM

Số 833 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               27,369,887 

4140 Quận 10 TW2247J
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VẬN TẢI 

THIÊN PHÚ

525/18 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, 

TP.HCM
14               48,077,119 



4141 Quận 10 TW2248J
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HẢI CƯỜNG

150 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG 02, QUẬN 

10, TP.HỒ CHÍ MINH
14               22,505,875 

4142 Quận 10 TW2249J CÔNG TY TNHH CONNECTTIS

TẦNG 12 TÒA NHÀ VIETTEL SỐ 285 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 12, 

QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH

4                 6,589,264 

4143 Quận 10 TW2282J
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI KHẢI VIỆT

61 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Tp Hồ Chí 

Minh
3               20,379,051 

4144 Quận 10 TW2359J CÔNG TY TNHH BOXY FOXY
480/19 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 

10, TP.HCM
21             126,096,275 

4145 Quận 10 TW2415J
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ 

XÂY DỰNG C3SPACE

325A/12 Hoà Hảo, Phường 04, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               11,370,752 

4146 Quận 10 TW2442J CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VĨNH PHÚ
40 NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG 09, QUẬN 10, 

TP HỒ CHÍ MINH
3               10,788,457 

4147 Quận 10 TW2444J CÔNG TY TNHH XI MĂNG HÀ TIÊN SÀI GÒN
Q7 đường Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               31,423,769 

4148 Quận 10 TW2537J CÔNG TY TNHH THỦY NGÂN XANH
256/16 Tân Phước, Phường 06, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 8,006,585 

4149 Quận 10 TW2541J CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC TUYỀN

Gian F13, Số134/1 Tô Hiến Thành, Phường 

15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               30,014,825 

4150 Quận 10 TW2573J
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KATCANDO

355/4 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               39,422,669 

4151 Quận 10 TW2754J
CÔNG TY CỔ PHẦN ACTIONCOACH CBD 

FIRM

TẦNG 15 THÁP B TÒA NHÀ VIETTEL 285 

CMT8,P12,QUẬN 10,TP.HỒ CHÍ MINH
3               75,273,502 

4152 Quận 10 TW2843J CÔNG TY TNHH MACONSUS
295/33 Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               31,232,253 

4153 Quận 10 TW2913J
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DA LIỄU 

HAPPY

550 Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 9,784,658 

4154 Quận 10 TW2990J
CÔNG TY TNHH HẢI QUANG 

CONSTRUCTION

131/14 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               12,534,661 

4155 Quận 10 TW3002J Công ty Cổ phần Ấn Tượng Đẹp
163/15/7G Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 

10
7               25,302,738 

4156 Quận 10 TW3004J
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN TGG

575/33C Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, 

Quận 10
4                 7,723,908 

4157 Quận 10 TW3025J
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỨC 

KHỎE VÀNG

Số 33-35, đường Ba Tháng Hai, Phường 11, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               53,764,161 

4158 Quận 10 TW3101J CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DRESS UP
355/2 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP 

HCM
14             126,012,111 

4159 Quận 10 TW3183J CÔNG TY TNHH TIDI COSMETIC
526/2 Lê Hồng Phong, Phường 01, Quận 10, 

TP. HCM
5               13,352,660 



4160 Quận 10 TW3231J CÔNG TY TNHH TM DV LINH DUYÊN
NN1 Bạch mã, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, 

Quận 10, Tp.HCM
8               19,507,352 

4161 Quận 10 TW3249J Công ty TNHH Central Business Development
Tâng 15 Tháp B Tòa nhà Viettel- 285 CMT8, 

Phường 12, Quận 10
3                 4,908,441 

4162 Quận 10 TW3272J Công ty CP Tập đoàn Giáo dục chuyên sâu ILP
Số 1 Đường số 5 Khu Z756, Phường 12, Quận 

10
13               49,056,493 

4163 Quận 10 TW3354J CÔNG TY TNHH WINGS PRODUCTION
67 Hồ Bá Kiện - Phường 15 - Quận 10 - TP Hồ 

Chí Minh
6               21,388,323 

4164 Quận 10 TW3403J
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG KỸ 

THUẬT SỐ TMS

638 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               22,635,239 

4165 Quận 10 TW3439J CÔNG TY TNHH TM SX XNK KHẢI LINH
594/7 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, 

TP.HCM
12               20,463,318 

4166 Quận 10 TW3471J
CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG TUẤN 

HƯNG ĐẠT
377 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10 4                 6,482,330 

4167 Quận 10 TW3475J CÔNG TY CỔ PHẦN ACTION ASK

Tầng 15, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách 

Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               59,483,793 

4168 Quận 10 TW3492J CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INCARD
238 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 7,373,417 

4169 Quận 10 TW3524J
CÔNG TY TNHH QUÀ TÂNG TÂN NGUYÊN 

KHANG

3/49 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh
6                 8,272,058 

4170 Quận 10 TW3525J Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà Thép
7/135/3 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 

10
11               42,842,261 

4171 Quận 10 TW3537J
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH 

VỤ BẤT ĐỘNG SẢN WEALTH PLUS

Tầng 10 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách 

Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               28,768,833 

4172 Quận 10 TW3570J
CÔNG TY TNHH FREEDOM DELIVERY 

LOGISTICS

1048 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Sky Garden 

1, Phường Tân Phong, Quận 7
5               24,034,075 

4173 Quận 10 TW3810J CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO SỨC MẠNH LÊN
18 HOÀNG DƯ KHƯƠNG, PHƯỜNG 12, 

QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
5               10,495,134 

4174 Quận 10 TW3811J
Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 

Lâm Thủy
177/52 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10 4               20,164,563 

4175 Quận 10 TW3847J
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH 

VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALTY HOLDINGS

Tầng 10 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách 

Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4             207,931,845 

4176 Quận 10 TW3876J Công ty TNHH MTV Viễn Phương Thịnh Tuấn 222 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10 8               33,945,930 

4177 Quận 10 TW4181J
CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN TÂN HOÀNG 

PHÚC

102A TÔ HIẾN THÀNH,P15,Q10, TP HỒ 

CHÍ MINH
4                 8,053,892 

4178 Quận 10 TW4328J
Công ty TNHH MTV Tư vấn Quản lý và Đầu tư 

Song Phương

Lầu 5 Số 42-42A Đồng Nai, Phường 15, Quận 

10
3                 5,012,457 

4179 Quận 10 YN0008J Công ty TNHH FILESTRING (Việt Nam)
Lầu 2, tòa nhà Mirae Business Center, 268 Tô 

Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
6             762,717,486 

4180 Quận 10 YN0034J Công ty TNHH TKSOUND VIỆT NAM 574 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10 24               37,745,904 



4181 Quận 10 YN0084J Công ty TNHH Yow Tech Enterprise 243/1/2 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM 31               51,483,329 

4182 Quận 10 YN0142J Công ty TNHH Inter Art Sài Gòn

O-1.TM.01, Tầng 1 Tòa nhà Orchid 1, HaDo 

Centrosa Garden, số 200, đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, Tp. HCM

16          1,279,364,038 

4183 Quận 10 YV0023J
Văn phòng đại diện công ty cổ phần ngọc trai Long 

Beach
Số 1 đường 3 tháng 2, P.11, Q.10 4             214,342,160 

4184 Quận 11 IC0022K Cty TNHH tư vấn đầu tư Nam Hùng ( TK2259K) 85A Bình Thới; P11, Q11 41             149,159,903 

4185 Quận 11 IC0055K Cty TNHH TM và DV SYNOVA (TK5591K)
Tầng 2 Tòa nhà Bảo Gia số 184 Lê Đại Hành, 

Phường 15, Quận 11
9             147,943,677 

4186 Quận 11 IC0067K
Cty TNHH Chuyển phát nhanh Zto (Việt Nam) 

(YN0038K)

Phòng 1801 Tòa nhà Flemington Tower 182 

Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11
8               33,266,299 

4187 Quận 11 IC0075K
CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT 

NAM) (YN0074K)

Lầu 19, Cao ốc Flemington, 182 Lê Đại Hành, 

Phường 15, Quận 11
12               57,429,174 

4188 Quận 11 KC0015K Cán bộ không chuyên trách Phường 15 UBND P15 7               31,008,336 

4189 Quận 11 TK0371K Cty TNHH TM DV SX Minh Tân 163B Bình Thới, P11, Q11 21               82,808,208 

4190 Quận 11 TK0434K CTY TNHH TM DV XD Hưng Thịnh 84A Tôn Thất Hiệp, P13, Q11 15               70,299,879 

4191 Quận 11 TK0455K CTY TNHH SX TM DV Nhất Trí 423/48 Lạc Long Quân, P5, Q11 11             736,414,048 

4192 Quận 11 TK0480K CTY TNHH TM SX Hồng Hưng 539/15 Bình Thới, P10, Q11 19             152,228,788 

4193 Quận 11 TK0780K CTY TNHH SX TM Trường Nghi 582 Lạc Long Quân F5 Q11 4               60,058,359 

4194 Quận 11 TK0793K CTY TNHH XD Phùng Hưng 129C Lạc Long Quân P5 Q11 4               12,176,360 

4195 Quận 11 TK0811K CTY TNHH SX TM  DV Tín Phát 269/9 Lý Thường Kiệt, P15, Q11 3               14,887,589 

4196 Quận 11 TK0858K DNTN TM DV Nhật Nguyệt 281C Lãnh Binh Thăng, P8, Q11 42             256,102,000 

4197 Quận 11 TK0871K CTY TNHH Cát Vàng 285 Hàn Hải Nguyên P2 Q11 47             539,566,733 

4198 Quận 11 TK0876K CTY TNHH Lan Ngọc 30 Lãnh Binh Thăng P13 Q11 20               65,486,900 

4199 Quận 11 TK0896K CTY TNHH Vận Tải Đức Minh 29 đường 702 Hồng Bàng , phường 1, quận 11 3                 9,804,327 

4200 Quận 11 TK1017K Cty TNHH TK XD TECA 178 Trần Quý P6 Q11 6                 9,647,913 

4201 Quận 11 TK1026K Cty SX TM DV  XNK Việt Nhật Mỹ 236/25/2 Thái Phiên, P8, Q11 17               40,168,607 

4202 Quận 11 TK1036K Cty TNHH Hồng Tươi 233 251 Tạ Uyên P6 Q11 3               50,320,422 

4203 Quận 11 TK1045K Cty TNHH SX TM nhựa Vĩnh Hòa 558C Minh Phụng P9 Q11 13               73,354,206 

4204 Quận 11 TK1073K Cty TNHH Anh Khoa S.G 1342 Đường 3/2, P02, Q11 7               28,182,479 

4205 Quận 11 TK1084K Cty TNHH Du Lịch Đô Na 500  Minh Phụng P9 Q11 4                 6,638,118 

4206 Quận 11 TK1139K Cty TNHH TM Tân Mỹ Long
1136/20 Đường 3/2 Phường 12, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
50             248,333,987 

4207 Quận 11 TK1179K Cty TNHH SX TM DV in Tuấn Kiệt 48/20b Hòa Bình P5 Q11 12               35,007,706 

4208 Quận 11 TK1195K Cty TNHH XD TM Kiến Đạt 247 Xóm Đất, P9, Q11 8               26,909,135 

4209 Quận 11 TK1231K Văn Phòng luật sư Sài Gòn 39 Đường số 5 CX Bình Thới P8 Q11 4                 5,363,967 

4210 Quận 11 TK1243K Cty TNHH SX TM Quốc Bảo 21 Đường 16 C/x Lữ Gia P15 Q11 45             209,718,774 

4211 Quận 11 TK1293K Cty TNHH DV BV Hoa Sen 463 Lạc Long Quân, P5, Q11 88             548,904,877 

4212 Quận 11 TK1360K Cty CP TM Vạn Xuân 189A Lý Thường Kiệt P7 Q11 33          2,089,846,749 

4213 Quận 11 TK1365K Cty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Đức Duy 160/24 Đường Đội Cung P9 Q11 30             218,221,350 

4214 Quận 11 TK1393K Cty TNHH Công Nghệ San He 115/16 Lò Siêu P8 Q11 32               55,204,961 



4215 Quận 11 TK1425K Cty TNHH Lân Sư Rồng Nhơn Nghĩa Đường 79/24/4 Âu Cơ P14 Q11 18               26,311,721 

4216 Quận 11 TK1428K Cty TNHH Bảo Thăng 190/66 Đường Xóm Đất P10 Q11 9             110,486,944 

4217 Quận 11 TK1479K Cty TNHH Kỹ Thuật Khánh Vinh 1475 Đường 3/2, P16, Q11 61             869,307,350 

4218 Quận 11 TK1580K Cty Cổ Phần Thạch Bàn Sài Gòn 295 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11 7             205,524,009 

4219 Quận 11 TK1627K
Cty TNHH Kiểm Toán Và Giải Pháp CNTT Đại 

Nam

18B Đường số 2 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
5               89,450,529 

4220 Quận 11 TK1733K Cty TNHH TM Kim Li 232 Dương Tử Giang, P4, Q11 18               36,552,470 

4221 Quận 11 TK1752K Cty TNHH PKĐK Thuận Kiều 630 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 4             100,872,583 

4222 Quận 11 TK1763K Cty CP Đầu Tư và Xây Dựng Lộc Điền
279/001 lô C,CC Âu Cơ,Trịnh Đ Trọng, P.5, 

Q.11
10               28,775,785 

4223 Quận 11 TK1801K Công Ty TNHH Ô Tô Hiệp Phát 276 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, TP.HCM 5               80,071,787 

4224 Quận 11 TK1828K CTy TNHH SX-TM-DV Kiếng Việt 132 Lạc Long Quân, P 03, Q11 14               99,944,015 

4225 Quận 11 TK1861K Cty Cổ Phần SX-TM-DV Việt Nhuần 423/34/26 Lạc Long Quân P5 Q11 29               99,678,683 

4226 Quận 11 TK1872K Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Trà Vinh
A1 Khu nhà ở Thương mại 319 Lý Thường 

Kiệt, P15, Q11
37             110,336,172 

4227 Quận 11 TK1891K Công ty cổ phần TM& DV Bão Kim Cương 158/3 Tuệ Tĩnh P12 Q11 9               15,634,716 

4228 Quận 11 TK1921K Cty TNHH TM Phúc Tần
299/24E Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận  

11, TPHCM
14               34,631,427 

4229 Quận 11 TK1923K Công ty TNHH Đầu tư Quang Nam
303 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 

TPHCM
39             164,341,995 

4230 Quận 11 TK1939K
Cty TNHH MTV XD TM XNK Linh Trang 

Nguyễn
161A/3Bis Lạc Long Quân, P3, Q11 8               22,554,407 

4231 Quận 11 TK1946K Cty TNHH MTV TMDV Phú An Thịnh 67/5B Đường 100 Bình Thới, P14, Q11 9               23,558,472 

4232 Quận 11 TK1975K Cty TNHH TMDV Hồng Cường 127/49A Âu Cơ, P14, Q11 4                 6,779,040 

4233 Quận 11 TK1980K Cty CP DV Thủ Tục Thuế Cao Minh Số 9 Đào Nguyên Phổ, P4, Q11 61             118,938,868 

4234 Quận 11 TK2020K Cty TNHH MTV TM DV Mỹ Yến 188 Lạc Long Quân, P3, Q11 3                 4,550,963 

4235 Quận 11 TK2034K Cty TNHH TM SX Thực Phẩm Kim Thành 268/56 Hàn Hải Nguyên, P9, Q11 15               60,425,732 

4236 Quận 11 TK2041K Cty TNHH Công Trình Bách Khoa 239/11 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11 3               24,771,404 

4237 Quận 11 TK2050K Cty TNHH TM Thuận Thịnh Phát Số 10 Đường 702 Hồng Bàng, P1, Q11 4                 9,860,050 

4238 Quận 11 TK2131K Cty CP Linh Lam Đại 161B/81/1A Lạc Long quân, P3,Q11 35               95,230,569 

4239 Quận 11 TK2133K Cty CP ĐT TM Và XNK Hoàng Lan 79/71/6 Âu Cơ, P14, Q11 16               21,659,546 

4240 Quận 11 TK2154K
Cty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Tinh Hoa 

Việt
134/30 Lạc Long Quân, P3, Quận 11 4               10,510,354 

4241 Quận 11 TK2164K Cty TNHH Thế Giới Rô Bốt 1287/23 Đường 3/2, P16, Q11 15               18,864,135 

4242 Quận 11 TK2168K CTy TNHH MTV quốc tế Phúc Long 192B Bình Thới, P14, Q11 40             311,418,174 

4243 Quận 11 TK2179K Cty TNHH DV DL Kỳ Nghỉ Vàng E46 Nhật Tảo, P7, Q11 4               12,610,882 

4244 Quận 11 TK2182K Cty TNHH SX TM DV Quốc Huy 194/39 Lạc Long Quân, P10, Q11 33             787,999,545 

4245 Quận 11 TK2216K Cty CP Sợi Hoàng Anh 228/48 Hàn Hải Nguyên, P9, Q11 41               86,041,337 

4246 Quận 11 TK2221K Cty TNHH SX KD TM Thực Phẩm Tuyền Ký 189  Đỗ Ngọc Thạnh, P4, Q11 102             490,458,359 

4247 Quận 11 TK2261K Cty TNHH MTV Xuyên Sáng 245 A1, Âu cơ,P5Q11 61             292,712,481 

4248 Quận 11 TK2266K Cty TNHH Tổ Chức Triển Lãm CP Việt Nam 330 Thái Phiên, P8, Q11 9               75,650,207 



4249 Quận 11 TK2267K Công ty TNHH TM Xây Dựng Kiến Vương
F35 cư xá Bình Thới, Dương đình Nghệ, P.8, 

Q.11
40             237,770,184 

4250 Quận 11 TK2269K Cty TNHH DV TM XNK Phát Long 24Q Lạc Long Quân, P5, Q11 60             106,180,620 

4251 Quận 11 TK2281K
Cty TNHH MTV SXTM xích chuyên dùng SAN 

CHU
214/4 Hàn hải nguyên, P9 Q11 9               14,428,351 

4252 Quận 11 TK2355K Cty CP Thế Giới Sáng 558 A Minh Phụng, P9,Q11 59             229,736,830 

4253 Quận 11 TK2362K Cty TNHH Quốc Tế Hiệp Tường 192B Bình Thới, P14, Q11 85             312,981,067 

4254 Quận 11 TK2413K Cty TNHH MTV Tăng Duy Thành 137/8 Trần Quý, P4, Q11 4               11,879,284 

4255 Quận 11 TK2427K
Cty CP Phát Triển Giáo Dục Học Đường & Du 

Lịch Hữu Nghị
70 Đường số 1 Cư xá Lữ Gia, P 15, Q.11 23             434,851,188 

4256 Quận 11 TK2438K Cty TNHH thẩm mỹ quốc tế  Việt Hàn số 5 Bình Thới, P11,Q11 6             137,170,414 

4257 Quận 11 TK2439K Cty TNHH Thiết Kế XD Lộc Phát Lộc 51/4 Ông ích Khiêm, P10, Q11 65             241,567,388 

4258 Quận 11 TK2444K Cty TNHH TM và DV Kỹ Thuật Thuận Long 506/49  Lạc Long Quân , Phường 5, Quận 11 12               18,205,939 

4259 Quận 11 TK2460K Cty TNHH Gương Mặt Trẻ 34/1 Cư xá Lữ Gia, F15, Q11 5               10,423,410 

4260 Quận 11 TK2487K Cty Cổ Phần Thương Mại Thành Mỹ
25F 01-02, toà nhà Flemington, 182 Lê Đại 

Hành, P15, Q11
60             114,101,064 

4261 Quận 11 TK2505K Cty TNHH MTV TM XNK HAPPY ZONE
89 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, 

Tp.HCM
65             121,279,994 

4262 Quận 11 TK2557K
CTy TNHH Xây Dựng TM Vận Tải Trung Nam 

Việt
95 Lạc Long Quân P1, Q11 25               56,921,655 

4263 Quận 11 TK2576K Công Ty Luật Hợp Danh Hoàn Chỉnh 581 Bình Thới, P10, Quận 11 13               36,411,516 

4264 Quận 11 TK2580K Cty TNHH SX TM DV Me Ga Co 86/125 Ông ích Khiêm, P5, Q11 7               21,514,489 

4265 Quận 11 TK2607K Cty TNHH XINGYU 209 Dương Tử Giang, P4, Q11 3                 4,551,761 

4266 Quận 11 TK2648K Cty TNHH TM & DV Xây dựng lắp đặt 258 311/25 Minh Phụng,P2, Q11 4                 6,602,597 

4267 Quận 11 TK2671K CTY CP ĐT & PT Trí Nhân Tâm
83-85 Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 

8, Quận 11, TPHCM
4             184,720,784 

4268 Quận 11 TK2688K CTy CP TM DP Tây Nam 79/2C đường 100 Bình Thới, P14, Q11 45               78,176,938 

4269 Quận 11 TK2713K Cty TNHH G - LIFE 79 đường số 16 Cư xá Lữ Gia, P15, Q11 57             210,025,762 

4270 Quận 11 TK2719K Cty  TNHH MTV Thiết kế quảng cáo Đẹp 23 T Lạc Long Quân, P5, Q11 46               76,901,469 

4271 Quận 11 TK2735K Cty TNHH TMDV Tin Học TEKCORE 181F Bình Thới, P9, Q11 39             148,958,262 

4272 Quận 11 TK2766K CTy TNHH SX TM Huy Thuận 148 Lạc Long Quân, P10, Q11 44             146,680,264 

4273 Quận 11 TK2818K
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Minh 

Chấn
109D/23 Lạc Long Quân, P3, Q11 5               56,785,768 

4274 Quận 11 TK2827K Công Ty TNHH In Trần Khoa 26 B Đường 762 Hồng Bàng, P1, Q11 5               16,297,231 

4275 Quận 11 TK2829K Công Ty TNHH SX-TM Du Lịch Chương Hưng 52A Phú Thọ, P2, Q11 7               10,337,218 

4276 Quận 11 TK2859K
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Môi Giới Bất 

Động Sản Gia Hưng Phong
443 Lê Đại Hành, P13, Q11 5                 7,813,767 

4277 Quận 11 TK2889K Công Ty TNHH AC Tuấn Cường
423/38 Đường Lạc Long Quân, Phường 5, 

Quận 11, Hồ Chí Minh
19               50,445,119 

4278 Quận 11 TK2910K Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huy Hân
825 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
6                 8,101,081 

4279 Quận 11 TK2931K
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Cơ Điện Nông 

Trại Xanh

260 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
28               44,867,123 



4280 Quận 11 TK2937K Công Ty TNHH Viễn Thông Phúc Đạt
601 Bình Thới, Phường 10, Quận 11,  Hồ Chí 

Minh
4                 6,438,676 

4281 Quận 11 TK2968K Công Ty TNHH Quảng Cáo Trung Kiên 410 Minh Phụng, P9, Q11 56             102,098,004 

4282 Quận 11 TK2984K Công Ty TNHH Đào Tạo Dạy Nghề Nam Việt
349/129 Đường Lê Đại Hành, Phường 13, 

Quận 11
43               73,924,456 

4283 Quận 11 TK2985K Công Ty TNHH Verdin 88/9 Thái Phiên, Phường 02, Quận 11 48             172,738,895 

4284 Quận 11 TK2990K Công Ty TNHH Trang Phúc Huy
423/27/17 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 

11, Hồ Chí Minh
32               44,904,965 

4285 Quận 11 TK3051K Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa T&T 190/11 Xóm Đất, Phường 10, Quận 11 3               10,761,735 

4286 Quận 11 TK3114K
Công Ty TNHH Biểu Diễn Nghệ Thuật Hoàng 

Nam

1136/33 đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Hồ 

Chí Minh
3                 4,799,096 

4287 Quận 11 TK3122K Công ty TNHH SX TM DV VIỆT LONG
72/4 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16, Quận 11, 

Tp.HCM
44               74,574,486 

4288 Quận 11 TK3161K
Công ty TNHH XNK và TM NAGIMEX ĐÔNG 

DƯƠNG
E1 Nhật Tảo, P.07, Q.11 34             187,975,608 

4289 Quận 11 TK3178K Công ty TNHH TM Thiết Bị Điện THIÊN LONG 180/30 Lạc Long Quân, P.10, Q.11 8               11,513,565 

4290 Quận 11 TK3202K
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại 

Dịch Vụ Y Tế Vạn Phước

30/11A100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, 

Hồ Chí Minh
7                 9,634,729 

4291 Quận 11 TK3218K Công Ty TNHH Lý Nguyễn
110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 

11, Hồ Chí Minh
60             233,457,920 

4292 Quận 11 TK3225K Công ty TNHH SX TM DV Phú Anh Phát 194/39 Lạc Long Quân, P.10, Q.11 24               78,383,390 

4293 Quận 11 TK3226K Công ty TNHH GIA CHENG
300/12 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh
12               41,237,845 

4294 Quận 11 TK3229K Công Ty TNHH Nhiên Liệu Dầu Nhờn Tiến Phát
54/40 Đường 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, 

Quận 11, Hồ Chí Minh
46             553,361,976 

4295 Quận 11 TK3251K Công ty TNHH Hưng Lợi Lợi
45/24 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               38,820,186 

4296 Quận 11 TK3255K Công Ty Tnhh Đá Hoa Cương Hoàng Nhung
299/1 Lý Thường Kiệt - Phường 15 - Quận 11 - 

 Tp. Hồ Chí Minh
11               41,500,612 

4297 Quận 11 TK3276K
Công Ty Tnhh  Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Kiến Đạt

186F/19 Đường Bình Thới, Phường 14, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh.
56             131,017,194 

4298 Quận 11 TK3294K
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI HẢI VINH GROUP

45D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,710,448 

4299 Quận 11 TK3297K Công ty TNHH Đầu Tư Hoàng Nguyên Phát 31 Đường số 5, C/x Bình Thới, P.08, Q.11 7               89,886,842 

4300 Quận 11 TK3299K
CÔNG TY TNHH Thương Mại và Dịch vụ DU 

LỊCH WTE
550/23/7 hồng bàng, p.16, q.11, tp.hcm 33             121,336,368 

4301 Quận 11 TK3323K Công Ty TNHH Khả Phát 157/8/8 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11 6             221,169,202 

4302 Quận 11 TK3378K Công Ty Tnhh Ship Nóng 115/18 Lò Siêu, Phường 8, Quận 11 37               60,047,578 

4303 Quận 11 TK3399K Công Ty TNHH Thương Mại Trúc Hương
125B Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Hồ 

Chí Minh
29               76,646,401 

4304 Quận 11 TK3407K Công Ty TNHH Phú Trường Sài Gòn 45/29D Đường 100 Bình Thới, P14, Q11 23             182,918,496 



4305 Quận 11 TK3501K Công Ty TNHH Nhôm Vạn Hưng
135 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Hồ 

Chí Minh
4                 6,582,948 

4306 Quận 11 TK3511K Công Ty Cổ Phần YESHOUSE 17B Bình Thới, P11, Q11, TP HCM 52             298,418,562 

4307 Quận 11 TK3515K
CTY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI 

THẤT QUANG ĐĂNG
106/34K Tôn Thất Hiệp, P13, Q11, TPHCM 21             146,323,287 

4308 Quận 11 TK3597K
Công Ty Tnhh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thực 

Phẩm Hòa An
351/5C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11 45             112,750,198 

4309 Quận 11 TK3648K
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Ấn 

Quảng Cáo Đặng Gia Phát

304 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
4                 6,186,272 

4310 Quận 11 TK3649K Công Ty TNHH Araz Việt Nam
135/17L (Lầu 1) Bình Thới, Phường 11, Quận 

11, Hồ Chí Minh
21               37,260,726 

4311 Quận 11 TK3653K Công Ty TNHH Thể Dục Thể Thao Hồng Anh
219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ 

Chí Minh
3                 5,053,246 

4312 Quận 11 TK3666K
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất 

Thương Mại Ninh Ngọc Trân

51/21A Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, 

Hồ Chí Minh
5                 5,675,139 

4313 Quận 11 TK3669K Công Ty Tnhh Lão Nông & Cộng Sự
68/27 Xóm Đất , Phường 8, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh.
30               69,884,818 

4314 Quận 11 TK3701K Công Ty TNHH Muscle Fuel
353 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Hồ 

Chí Minh
5                 7,828,290 

4315 Quận 11 TK3706K Công Ty TNHH Tpmed
64/8G Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
6               42,964,190 

4316 Quận 11 TK3715K
CTY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT 

TRIỂN NĂNG LƯỢNG
319B5 Lý thường Kiệt, P15, Q11 58             235,072,320 

4317 Quận 11 TK3726K CTY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PHÚC VINH 1515 đường 3/2, P16, Q11, TP. HCM 20             189,955,294 

4318 Quận 11 TK3727K CÔNG TY TNHH THE FLAGSHIP 295F Lý Thường Kiệt, P15, Q11 4                 4,183,418 

4319 Quận 11 TK3736K Công Ty TNHH MVA CORP
217/43 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 

11, Hồ Chí Minh
3               35,483,806 

4320 Quận 11 TK3739K Công Ty TNHH Primetech
2C Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ 

Chí Minh
16               24,316,742 

4321 Quận 11 TK3753K CTY TNHH QUẢNG CÁO LED PHÚ QUÝ 391 Lạc Long Quân, P5, Q11, TP. HCM 59             112,891,351 

4322 Quận 11 TK3779K Công Ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Bát Đạt
748/39 Hồng Bàng , Phường 1, Quận 11, Hồ 

Chí Minh
6               24,314,194 

4323 Quận 11 TK3792K CÔNG TY TNHH LÂM HÀO PHÚ 168/20 Trần Quý, P6, Q11, TP. HCM 55             108,474,854 

4324 Quận 11 TK3833K Công Ty TNHH Thương Mại Dich Vụ KHOOL 85 Tân Khai, P4, Q11 75               23,487,448 

4325 Quận 11 TK3868K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ 

HT

34/66 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh.
8               40,999,524 

4326 Quận 11 TK3872K CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHIM VĂN
16F Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
17               51,645,352 

4327 Quận 11 TK3873K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

PHÚ MINH TÂM

247/1 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
41               67,492,693 

4328 Quận 11 TK3900K Công Ty TNHH TTP GLOBAL LOGISTICS
34/1 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
22             158,987,960 

4329 Quận 11 TK3918K Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Chuối Việt 117/8 Nguyễn Chí Thanh, P16, Q11 61             106,927,834 



4330 Quận 11 TK3929K
Công Ty TNHH  Một Thành Viên Dịch Vụ Truyền 

Thông Travis

12I Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ 

Chí Minh
31               42,327,665 

4331 Quận 11 TK3935K
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Lạnh 

Lâm Gia Hân

180/47 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, 

Hồ Chí Minh
4                 9,710,502 

4332 Quận 11 TK3936K
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Việt Kim Mai

216 Hà Tôn Quyền , Phường 6, Quận 11, Hồ 

Chí Minh
43             151,649,585 

4333 Quận 11 TK3939K Công Ty Cổ Phần Phân Bón Nông Trại 3F Hitech
A4 Khu Nhà Ở Tm Thuận Việt 319 Lý Thường 

Kiệt , Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh
4                 6,145,976 

4334 Quận 11 TK3950K
Công Ty TNHH   Thương Mại Dịch Vụ Chí Thành 

Phát

270 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
10               12,949,831 

4335 Quận 11 TK3965K Công Ty TNHH Giáo Dục Mầm Non Hoa Mặt Trời
273-275 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Hồ 

Chí Minh
4               26,291,662 

4336 Quận 11 TK3984K
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Thành Được

13 Đường 762, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
46             115,770,954 

4337 Quận 11 TK3985K Công Ty TNHH Một Thành Viên Good Consulting 30/85 Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Tp.HCM 3               13,822,047 

4338 Quận 11 TK4022K CTY CP QUỐC TẾ QUẢNG THÀNH 76/7/16 Xóm Đất, P8, Q11, TP. HCM 9               35,708,015 

4339 Quận 11 TK4025K
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Xây Dựng 

Nam Á

Lầu 2, Khu thương mại Thuận Việt, 319C14 

Lý Thường Kiệt, P15, Q11
4               25,734,815 

4340 Quận 11 TK4031K Công Ty TNHH Onmart
79/30/6 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
12               42,997,519 

4341 Quận 11 TK4052K Công ty TNHH Dầu Nhờn Vạn Trường Phát
924 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, 

TPHCM
57             103,310,452 

4342 Quận 11 TK4059K Công Ty TNHH Robert 84/4 Tôn Thất Hiệp, P13, Q11, TP HCM 43             108,613,027 

4343 Quận 11 TK4062K Công Ty TNHH Dịch Vụ Châu Khoa Nguyễn
18B Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 

11, Hồ Chí Minh
11               20,008,422 

4344 Quận 11 TK4070K Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Prime 349/140A Lê Đại Hành, P13, Q11 9             299,382,820 

4345 Quận 11 TK4101K Công Ty TNHH Thủy  Khí Lực Cường Mỹ 194 Lãnh Binh Thăng, P13, Q11, TP HCM 53               23,604,940 

4346 Quận 11 TK4516K Công Ty TNHH Longteng

A0.2 Tầng 1 Chung Cư Căn Hộ Khải Hoàn, 

624 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ 

Chí Minh

56             200,664,466 

4347 Quận 11 TK4544K Công Ty TNHH Prime Social Việt Nam
88/12 Thái Phiên, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
6               58,921,358 

4348 Quận 11 TK4547K Công Ty Cổ Phần Xưởng Làm Mộc
234 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
14               62,718,086 

4349 Quận 11 TK4548K Công ty TNHH Store Làm Mộc
234 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí 

Minh
17             229,153,662 

4350 Quận 11 TK4597K CTY TNHH TMDV SX ĐÔNG HUÊ
68 Lãnh Binh Thăng - Phường 13 - Quận 11 - 

TP Hồ Chí Minh
18             120,050,605 

4351 Quận 11 TK4607K Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Mr Sanh
152/36/39B Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 

11, Hồ Chí Minh
50               96,017,169 

4352 Quận 11 TK4666K Cty TNHH TMDV XNK Niên Thịnh
Số 7, đg số 3, CX Bình Thới, P8, Q11, TP. 

HCM
12               82,909,186 



4353 Quận 11 TK4693K
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị TP 

HCM
341/24D Lậc Long Quân, P5, Q11, TP HCM 68             122,142,326 

4354 Quận 11 TK4779K
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Ấn Trần 

Gia
146/12 Bình Thới, P14, Quận 11, TP HCM 19               52,662,959 

4355 Quận 11 TK4787K Công Ty TNHH Bất Động Sản Nam Bắc Land
48/17 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, 

Hồ Chí Minh
65             112,021,299 

4356 Quận 11 TK4798K
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội 

Ngoại Thất Phương Đông
34/32 Cư Xá Lữ Gia, P15, Quận 11, TP HCM 49             294,811,707 

4357 Quận 11 TK4802K
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng 

Tân Nam Lộc

54/24 Đường 281 Lý Thường Kiệt, P15, Quận 

11
3             104,569,432 

4358 Quận 11 TK4808K CTY TNHH ĐẦU TƯ &PT TM HOÀNG LONG 37/11/6 Trịnh Đình Trọng, P5, Q11, TP. HCM 29               43,792,504 

4359 Quận 11 TK4810K CTY TNHH SX VÀ TM NHỰA BÌNH THẮNG 49/3 Trịnh Đình Trọng, P5, Q11, TP. HCM 9             109,208,977 

4360 Quận 11 TK4819K CTY TNHH VN SPORT ACTIVITY 12 Lê Tung, P13, Q11, TP HCM 15             214,003,379 

4361 Quận 11 TK4826K CTY TNHH SXTM LÂM BA 174/63 Thái Phiên, P8, Q11, TP. HCM 35             161,473,065 

4362 Quận 11 TK4899K Công ty Cổ Phần HOTDEAL
52/2 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
45          2,752,767,170 

4363 Quận 11 TK4910K
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất  Thương Mại Xuất 

nhập Khẩu Minh Tân
568/2 Lạc Long Quân, P5, Quận 11 6               16,559,816 

4364 Quận 11 TK4932K CTY TNHH NĂNG LƯỢNG BIOMASS 5 C11 Đường Hòa Bình, P3, Q11, TP. HCM 4               12,750,500 

4365 Quận 11 TK4945K
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TĂNG 

MINH

Số 319C2 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               13,234,755 

4366 Quận 11 TK4952K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU  AN PHÚ QUÝ

72C/6 Bình Thới , Phường 14, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17             151,644,517 

4367 Quận 11 TK4954K CÔNG TY TNHH MỰC IN GIA MINH 300/4 Đội Cung, Phường 9, Quận 11 9               14,662,518 

4368 Quận 11 TK5066K Công Ty TNHH Thuỷ Hải Sản Hải Châu 50/31 Hoà Bình, P5, Quận 11, TP HCM 64             390,978,484 

4369 Quận 11 TK5069K CTY TNHH TMDV XNK MỸ MỸ 260L đg Lạc Long Quân. P10, Q11, TP. HCM 58             233,550,682 

4370 Quận 11 TK5133K
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG THANH KHÔI

351/24C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, 

TP.HCM
5               26,576,602 

4371 Quận 11 TK5148K
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

NỘI THẤT KHANG THỊNH

65 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               17,084,716 

4372 Quận 11 TK5209K
Chi Nhánh tại TP HCM- Công Ty Cổ Phần Dịch 

Vụ Thương Mại Trực Tuyến VIGO

6/39 Đường số 3, Cư Xá Lã Gia, P15, Quận 

11, TP HCM
54               98,751,917 

4373 Quận 11 TK5267K CTY TNHHSX & XNK VPP GIA LONG 36C/7 đg 762 Hồng Bàng, P1, Q11, TP. HCM 45             284,238,865 

4374 Quận 11 TK5296K Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Lạnh Việt Ấn
197/43 Hàn Hải Nguyên, P2, Quận 11, TP 

HCM
4               13,625,822 

4375 Quận 11 TK5298K Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Sland 383A Lê Đại Hành, P!1, Quận 11, TP HCM 9               15,143,154 

4376 Quận 11 TK5342K Cty CP Thanh Phượng V.N 1429 - 1431 Đường 3/2, Phường 16, Quận 11 4                 4,909,390 

4377 Quận 11 TK5361K Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ One Seven 79/24/34F Âu Cơ, P14, Quận 11, TP HCM 49             142,944,715 



4378 Quận 11 TK5391K
Cty TNHH Xúc tiến Thương mại DV Vận tải Tiến 

Phát
34/1 Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11 26               78,269,518 

4379 Quận 11 TK5394K
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế & In Bao Bì Ánh 

Nét Việt
45/22 Ông Ích Khiêm, P10, Quận 11, TP HCM 58             101,336,622 

4380 Quận 11 TK5395K DNTN Đặng Hoàng Minh 116A Hàn Hải Nguyên, P8, Quận 11, TP HCM 11               17,103,286 

4381 Quận 11 TK5396K
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại 

Thuỷ Sản Sỹ Tâm
216/9 Lạc Long Quân, P10, Quận 11, TP HCM 50               85,235,596 

4382 Quận 11 TK5400K Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật TTQ
21 Đường 3A, Cư Xá Bình Thới, P8, Quận 11, 

TP HCM
39               91,919,629 

4383 Quận 11 TK5402K
CTY TNHH LABO NHA KHOA  HOÀNG 

THIỆN
21 G Lạc Long Quân, P5, Q11, TP. HCM 45             164,532,419 

4384 Quận 11 TK5403K Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Lộc Tiến 1444 Đường 3/2, P2, Quận 11, TP HCM 59             152,761,400 

4385 Quận 11 TK5405K
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Dịch Vụ Ngọc 

Thịnh
121 Lê Đại Hành, P6, Quận 11, TP HCM 30               52,662,012 

4386 Quận 11 TK5449K Doanh Nghiệp Tư Nhân Phát Thành Nguyên 236A-236B Bình Thới, P10, Quận11 11               22,250,921 

4387 Quận 11 TK5453K
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí 

Ngàn Vận
159/4 Phó Cơ Điều, P6, Quận 11, TP HCM 47             340,734,697 

4388 Quận 11 TK5467K
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TÀI CHÍNH 

TRỰC TUYẾN VIỆT NAM

Lầu 8 Tòa nhà National Startup & Innovation 

Building 1196 Đường 3/2, Phường 8, Quận 11
4               42,181,849 

4389 Quận 11 TK5488K
Công Ty TNHH Một Thành Viên GALPHARM 

HEALTHCARE
2J Lạc Long Quân, P5, Quận 11, TP HCM 9               13,633,592 

4390 Quận 11 TK5491K Công Ty TNHH AB Thành Phát 40/46 Cư Xá Lữ Gia, P15, Quận 11 51             158,745,387 

4391 Quận 11 TK5513K Cty TNHH TM Cơ điện lạnh Phú Hưng
158 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Thành Phố 

Hồ CHí Minh
3                 4,606,235 

4392 Quận 11 TK5514K
Cty TNHH TM DV Quảng cáo Xây dựng Cơ khí 

Nam Việt
180/6F Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11 15               29,098,290 

4393 Quận 11 TK5530K Công ty Cổ phần Metal Product
48 A  Lạc Long Quân, CX Phú Tho  Hòa, P5, 

Q11, Tp. HCM
14             211,082,575 

4394 Quận 11 TK5531K
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Cơ Điện Tử MEETEK
46 Tôn Thất Hiệp, P13, Quận 11, TP HCM 4                 8,683,813 

4395 Quận 11 TK5558K DNTN SX & TM TRẦN THANH XUÂN
44-46, Cư xá Bình Thới, đường số 7A, P8, 

Q11. TP. HCM
9               26,435,479 

4396 Quận 11 TK5559K CTY TNHH TMDV ẨM THỰC HƯNG PHÚ 64 A Lữ Gia, P15, Q11, TP. HCM 57             286,188,324 

4397 Quận 11 TK5561K Cty TNHH Vĩnh Gia Cường 3A Quân Sự, Phường 13, Quận 11 6               19,257,959 

4398 Quận 11 TK5585K
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Đại Lộc 

Nam
45H Ông IÍch Khiêm, P10, Quận 11, TP HCM 6               41,694,544 

4399 Quận 11 TK5591K Cty TNHH TM và DV SYNOVA
Tầng 2 Tòa nhà Bảo Gia số 184 Lê Đại Hành, 

Phường 15, Quận 11
4                 7,327,252 

4400 Quận 11 TK5592K CTY TNHH SXTM NGỌC THUẬN PHONG 356 Lãnh Binh Thăng, P11, Q11, TP. HCM 3               27,322,025 

4401 Quận 11 TK5594K CTY CP TM VẬN TẢI THẢO CHÂU Số 3 đường số 8, CX Bình Thới, P8, Q11 10               63,592,291 

4402 Quận 11 TK5604K CTY CP ĐẦU TƯ PHÚC NGUYỄN
299/2/11 Lý THường Kiệt, P15, Q11, TP. 

HCM
44             429,009,204 



4403 Quận 11 TK5647K Công Ty TNHH Phần Mềm Giải Pháp Số Quốc Tế 1039 Đường 3/2, P6, Quận 11, TP HCM 4                 7,229,559 

4404 Quận 11 TK5665K Công Ty TNHH MTV Tân Hoá Việt 144 Tạ Uyên, P6, Quận 11, TP HCM 51             141,382,051 

4405 Quận 11 TK5712K Công Ty TNHH Nhân Xinh 86/70 Ông Ích Khiêm, P14, Quận 11, TP HCM 39               66,271,564 

4406 Quận 11 TK5723K
Công Ty Tnhh Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng 

Vĩnh Nguyên

27 Đường số 6, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
12               21,838,484 

4407 Quận 11 TK5755K Công ty TNHH Giải Pháp Văn Phòng Hoàng Gia
137/54 Nguyễn Chí Thanh Nối Dài, P16, Quận 

11
4               20,512,862 

4408 Quận 11 TK5773K
Công Ty CP Xây Dựng & Công Nghệ Phát Thành 

Công
40/46 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11 51             134,039,231 

4409 Quận 11 TK5778K Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Abnn
38/33C Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               37,645,224 

4410 Quận 11 TK5781K
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhôm 

Phước Thịnh
295F Lý Thường Kiệt, P15, Quận 11 51             320,378,064 

4411 Quận 11 TK5858K
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường 

Khang
106/23 Tôn Thất Hiệp, P13, Quận Tân Bình 3               24,268,838 

4412 Quận 11 TK5866K CTY TNHH TMTV THIẾT KẾ XD HẢI ĐĂNG
13 đường Tân Thành nối dài, p16, q11, TP. 

HCM
4                 5,011,574 

4413 Quận 11 TK5867K
Cty CP Đầu tư TM DV Hạ tầng Viễn thông Nam 

Việt
151/1/20 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11 20               40,372,663 

4414 Quận 11 TK5871K CTY TNHH QUẾ CHÂU 180/16F Lạc Long Quân, P10, Q11, TP. HCM 8               12,351,698 

4415 Quận 11 TK5874K
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Danh 

Nguyễn
124/20 Lê Thị Bạch Cát, P13, Quận 11 4                 7,392,913 

4416 Quận 11 TK5893K
Công ty TNHH MTV SX TM Vận Chuyển Thành 

Quyền
21F/7B Phú Thọ, P.01, Q.11 14               22,567,118 

4417 Quận 11 TK5906K Công Ty TNHH Thương Mại Vĩnh Nam Thiên 159A Lạc Long Quân, P1, Quận 11 30             145,632,690 

4418 Quận 11 TK5922K CTY TNHH PHÚ HƯNG PHÁT
341/39S-40S Lạc Long QUân, P5, Q11, TP. 

HCM
50             285,765,781 

4419 Quận 11 TK5946K Công Ty TNHH Nhà Hàng Minh Râu 194-196 Bình Thới, P14, Quận 11 5               28,598,797 

4420 Quận 11 TK5964K
CTY TNHH MTV THIẾT KẾ IN ẤN KHOA 

NGHIÊM
209 Lãnh Binh Thăng, P12, Q11, TP HCM 17               49,456,500 

4421 Quận 11 TK5965K CTY TNHH UY ĐÌNH 76/45 Xóm Đất, P8, Q11, TP. HCM 50               88,467,198 

4422 Quận 11 TK5976K CTY TNHH GIA VỊ HỨA TỐ TRINH 19/29 Bình Thới, P11, Q11, TP. HCM 41               68,307,837 

4423 Quận 11 TK5984K Công Ty TNHH Hoá Chất Long Tín 1136/22 Đường 3/2, P12, Quận 11 5               23,310,294 

4424 Quận 11 TK5985K CTY TNHH TM KT ĐỨC THÀNH ĐẠT 72 D/2 Bình THới, P14, Q11 8               24,696,509 

4425 Quận 11 TK6010K
Công Ty TNHH MTV TM DV SX Phước Thành 

Phát
67/34 Đường 100 Bình Thới, P14, Quận 11 5               20,804,871 

4426 Quận 11 TK6024K Công ty CP Giao Nhận Và Thương Mại Bạch Tuộc 80/54 Lãnh Binh Thăng, P13, Quận 11 5               27,819,912 

4427 Quận 11 TK6028K Công Ty TNHH SHENKO VIỆT NAM 544A/2 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 47               86,952,122 



4428 Quận 11 TK6030K Công Ty Tnhh Mkt Apparel
261A Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
28               58,954,883 

4429 Quận 11 TK6061K Cty TNHH Khoa học và Kỹ Thuật Olympic
110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, 

Quận 11, TP.HCM
22             291,865,573 

4430 Quận 11 TK6072K Công Ty TNHH Việt Nam Xuan Li Yang
124/19 Đường Tân Khai, Phường 4, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
18               31,578,752 

4431 Quận 11 TK6084K Công Ty TNHH Vạn Tâm Nguyên
20 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, 

Quận 1
38               71,344,861 

4432 Quận 11 TK6085K Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Minh Tùng
228/48 Hàn Hải Nguyên, P9, Quận 11, TP 

HCM
38               69,941,669 

4433 Quận 11 TK6092K
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Hgp 

Hải - Trung

101/2 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
41             202,521,856 

4434 Quận 11 TK6121K
Công Ty TNHH DV Vận Tải Và Du Lịch Thiên 

TONY
247/1 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11 42             138,314,855 

4435 Quận 11 TK6123K
CTy TNHH TM DV Vật tư Thiết bị Y tế Khang 

Minh

20 Đường số 9 Cư xá Bình Thới, Phường 8, 

Quận 11
33               66,916,800 

4436 Quận 11 TK6126K CTY TNHH DANH HƯNG PHÁT 26D /1 Lạc Long Quân, P3, Q11, TP. HCM 30               53,587,706 

4437 Quận 11 TK6129K Công Ty TNHH Hồng Vĩnh Lợi 142 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16, Quận 11 3                 4,837,780 

4438 Quận 11 TK6148K CTY TNHH ĐT XNK KIM PHÁT
120 Tạ Uyên, Phường 04 Quận 11, Thành phố 

Hồ chí Minh
10               17,741,554 

4439 Quận 11 TK6150K
CTY CP KIẾN TRÚC XD NỘI THẤT HÀ NAM 

KHANG
351/16C  Lê Đại Hành, P11, Q11, TP. HCM 4                 6,942,403 

4440 Quận 11 TK6153K Công Ty TNHH MTV Bản Thảo
Số 200/15/28 Đường Thái Phiên, Phường 8, 

Quận 11
32               55,735,690 

4441 Quận 11 TK6154K Công ty Luật TNHH Kiên Cường
Tầng 4, Cao ốc Lữ Gia Plaza, số 70 Lữ Gia, 

Phường 15, Quận 11
19               73,050,560 

4442 Quận 11 TK6173K
Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Thương Mại 

Anh Đức
64/24Q Hoà Bình, Phường 5, Quận 11 44               80,519,276 

4443 Quận 11 TK6179K
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đức Vĩnh 

Phát
79/16 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11 47               86,936,876 

4444 Quận 11 TK6181K Công Ty TNHH Sản Xuất AROMA 185 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TP HCM 11               22,140,420 

4445 Quận 11 TK6191K Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Thuận Việt
Số 11 Đường 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, 

Quận 11
24             255,797,018 

4446 Quận 11 TK6192K Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Hoàng Long 600/2/35 Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11 20               36,062,654 

4447 Quận 11 TK6202K Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật HTP
242/46 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
4               25,377,120 

4448 Quận 11 TK6219K Công Ty TNHH Mua Bán Nợ DSP
28/70 Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, 

TP.HCM
19               74,962,722 

4449 Quận 11 TK6230K Công Ty TNHH Top Pilates 351/104 Lê Đại Hành, P13, Q11 4               22,727,179 

4450 Quận 11 TK6232K
Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ 

Thanh Giác

174-176 Công Chúa Ngọc Hân, P12, Q11, 

TP.HCM
41             221,953,235 

4451 Quận 11 TK6256K
Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Tam 

Hợp

Số 35/35 Đường Trần Qúy, Phường 4, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh
23               79,478,181 



4452 Quận 11 TK6258K Công Ty Cổ Phần Bao Bì Silas

Tầng 1, Toàn nhà Khải Hoàn, 624 Lạc Long 

Quân, Phường 5, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

4             160,632,834 

4453 Quận 11 TK6263K
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Tâm 

Đắc

138, Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6               10,694,163 

4454 Quận 11 TK6296K
Công ty  Cổ phần Đầu tư hệ thống giáo dục Bách 

Khoa

12/47 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh
3               68,499,289 

4455 Quận 11 TK6297K Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thái Lê
43 đường 7A, cư xá Bình Thới, Phường 8, 

Quận 11
44             161,038,554 

4456 Quận 11 TK6328K
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Trang Trí Nội Thất Trần Nhân

492/1/19 Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, 

TP.HCM
6               17,214,760 

4457 Quận 11 TK6419K
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Adv

341/K14 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
35               55,083,319 

4458 Quận 11 TK6421K Công ty TNHH Phương Khang Computer
Số 4 Đường số 56, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, 

Quận 11, TP Hồ Chí Minh
16             156,978,536 

4459 Quận 11 TK6542K Công Ty TNHH MTV Kadia 1390 đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11 4                 6,519,665 

4460 Quận 11 TK6572K CTy TNHH Đầu tư và Công nghệ PHD Healthcare 395/7 Minh Phụng, Phường 10, Quận 11 18                 8,185,626 

4461 Quận 11 TK6597K Công Ty Tnhh Tm Dv Xnk Lộc Phát
6/15A Đường 3 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
7               17,904,062 

4462 Quận 11 TK6618K Công Ty Cổ Phần Vinacordy
297/28 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               31,016,375 

4463 Quận 11 TK6633K
Công Ty Tnhh Mtv Truyền Thông Và Quảng Cáo 

T Communication

295B Lý Thường Kiệt , Phường 15, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,135,166 

4464 Quận 11 TK6640K Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Gia Phúc 29 đường 277 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11 47               86,309,836 

4465 Quận 11 TK6671K
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Huỳnh Thành Phát

Tòa nhà Everich tháp R2, Lầu 16 Phòng 10 Số 

968 đường 3/2,Phường 15, Quận 11,Thành Phố 

Hồ Chí Minh

6               32,850,246 

4466 Quận 11 TK6736K
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BNP
160/17B Đội Cung, Phường 9, Quận 11 4               20,672,686 

4467 Quận 11 TK6767K Cty TNHH MTV Hải Nam HNH
196/2/3A Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 

11
8               34,519,613 

4468 Quận 11 TK6768K Cty CP Đầu tư và TM Bách Khải An
106D/101 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
32             168,715,121 

4469 Quận 11 TK6779K
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch 

Vụ Go Up

72A Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 6,602,782 

4470 Quận 11 TK6783K Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bếp Việt
211 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               61,942,805 

4471 Quận 11 TK6786K
Công ty TNHH Xây Dựng TM DV Kim Tân Minh 

Nhật

số 260/10 Bình Thới Phường 10 Quận 11 TP 

Hồ Chí Minh
12               41,536,213 

4472 Quận 11 TK6787K
Công Ty TNHH MTV DV TM In Ấn Quang Minh 

Hồng
259/33 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11 16               30,282,036 



4473 Quận 11 TK6806K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MASSAGE TỔNG HỢP H.HẠNH LONG 2

Số 926, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               34,823,981 

4474 Quận 11 TK6841K Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thịnh Phát Refcom

D15 Khu Nhà ở Thương Mại Thuận Việt, 319 

Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh

9               14,827,904 

4475 Quận 11 TK6849K
Cty TNHH TM DV Vận Tải Du lịch Đạt Thịnh 

Thành

Số 3 Đường số 8 Cư xá Bình Thới, Phường 8, 

Quận 11
3                 4,908,434 

4476 Quận 11 TK6853K CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN THÀNH
1311 Đường 3 tháng 2, Phường 16, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               35,156,902 

4477 Quận 11 TK6962K CÔNG TY TNHH TADE HUB
Số 341/J8 Lạc Long Quân , Phường 5, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               60,544,085 

4478 Quận 11 TK7015K Cty TNHH Tấn Đại 99 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11 6               10,272,829 

4479 Quận 11 TK7024K
CÔNG TY TNHH TM - DV SỬA CHỮA Ô TÔ 

VIỆT ANH

Số 2 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               26,915,465 

4480 Quận 11 TK7072K
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

NÉT CHỮ VIỆT

Số 349/125 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 8,511,322 

4481 Quận 11 TK7090K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

SẢN XUẤT SPRINGTIME

Số 4 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 9,912,805 

4482 Quận 11 TK7100K CÔNG TY TNHH FOROR
423/34/43 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               18,300,925 

4483 Quận 11 TK7114K Công ty TNHH Nhà Vua
155 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
19               71,252,686 

4484 Quận 11 TK7115K Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ 3.C.E
Phòng TM01+ TM02 của tầng 1 và 2 Khu Tm 

Cao ốc RES11, 205 Lạc Long Quân, P.03, Q.11
5               18,357,751 

4485 Quận 11 TK7117K Công Ty Cổ Phần Kiến Tạo Ngôi Nhà Hạnh Phúc
12/45 C/x Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, 

TPHCM
7               96,559,622 

4486 Quận 11 TK7118K Công Ty TNHH Giáo Dục Trường Xanh Tuệ Đức
12/45 C/x Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, 

TPHCM
8               43,085,220 

4487 Quận 11 TK7124K
Công Ty TNHH FANFARE INDUSTRY VIỆT 

NAM
209 Lê Đại Hành, P.13, Q.11 9               66,730,795 

4488 Quận 11 TK7125K Công ty TNHH TM DV Vải Nội Thất Đại Phú An 89 Đường 100, Phường 14, Quận 11 18             105,872,040 

4489 Quận 11 TK7194K
Chi Nhánh Quận 11 - Công ty TNHH MTV Huỳnh 

Gia Nghiêm
28B Đường số 3, C/x Lữ Gia, P.15, Q.11 25             348,859,999 

4490 Quận 11 TK7199K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LADYBUG VIỆT NAM

32/36/27 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               28,758,594 

4491 Quận 11 TK7241K
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG KNC

C003, Tòa nhà Thuận Việt, 319 Lý Thường 

Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

13               98,877,008 

4492 Quận 11 TK7253K
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN LỘC 

HƯNG PHÁT

385A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               34,064,779 



4493 Quận 11 TK7280K
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

PANPACIFIC

30 Đường Số 7, Phường 8, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,908,441 

4494 Quận 11 TK7358K
CÔNG TY TNHH LABO NHA KHOA S 

DENTIST

354 Lãnh Bình Thăng, Phường 11, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               29,592,030 

4495 Quận 11 TK7384K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG 

HUỲNH

163 Quân Sự, Phường 11, Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,667,708 

4496 Quận 11 TK7412K
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

VAN CHI LINH
18Q Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 6               37,068,807 

4497 Quận 11 TK7419K
Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Cáo 

CNC Lâm Trần
129 Lò Siêu, Phường 8, Quận 11 21               60,490,253 

4498 Quận 11 TK7461K
Công Ty TNHH Thương Mại Bao Bì Tân Minh 

Nhật
1442/11 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11 22               73,113,556 

4499 Quận 11 TK7531K Công ty Luật TNHH Một thành Viên THIÊN HÒA
190/27 (Tầng trệt) Xóm Đất, Phường 10, quận 

11
5               20,788,604 

4500 Quận 11 TK7552K Doanh nghiệp Tư Nhân Vali Vĩ Phát 55/8 Phan Xích Long, Phường 16, quận 11 13               10,692,236 

4501 Quận 11 TK7576K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

VIETNAM  ADVENTURE CYCLING
260/1 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11 17             134,563,907 

4502 Quận 11 TK7616K CÔNG TY TNHH Công Nghệ WESTTECH 64/24N Hòa Bình, Phường 05, quận 11 3                 5,060,349 

4503 Quận 11 TK7622K
DNTN KINH DOANH VÀNG ĐÁ QUÝ KIM 

HỒNG PHÁT

Quầy 19A Chợ Thiếc, 129 Phó Cơ Điều, 

Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5                 8,153,911 

4504 Quận 11 TK7631K Công ty TNHH Mỹ Gia Phát 64/10A Hòa Bình, Phường 05, Quận 11 17               56,120,746 

4505 Quận 11 TK7657K Công ty TNHH TRUE FOOD 1167 đƯỜNG 3/2, Phường 06, Quận 11 7               61,527,164 

4506 Quận 11 TK7672K Công ty TNHH VICOMI 22/70 cƯ XÁ lỮ gIA, pHƯỜNG 15, qUẬN 11 8             105,924,858 

4507 Quận 11 TK7686K
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - TỎA 

SÁNG TOÀN CẦU

904A Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 4,917,004 

4508 Quận 11 TK7689K
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ 

TRÍ TUỆ MỸ

111/31H9 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 

11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               23,489,022 

4509 Quận 11 TK7692K CÔNG TY TNHH DV SAIGON NEW
319C15 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               64,633,628 

4510 Quận 11 TK7711K CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU T&C
106H/11 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               39,115,166 

4511 Quận 11 TK7762K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

PHÁT TIẾN SCITECHPRO

106G/17 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               12,256,132 

4512 Quận 11 TK7801K CÔNG TY Cổ phần Tư vấn Đầu tư HAPPY LAND 6/1A Tân Hóa, phường 01, quận 11 5               28,034,544 

4513 Quận 11 TK7829K
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THỰC PHẨM HOÀNG THỊNH PHÁT

247/82/2 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               59,100,171 

4514 Quận 11 TK7920K
CÔNG TY TNHH Thương Mại Quốc tế KHANG 

VIỆT
343E3 Lạc long Quân, Phường 05, Quận 11 5               22,624,265 

4515 Quận 11 TK7939K
Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Viễn Thông 

TTL
89 Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11 4               10,719,527 

4516 Quận 11 TK7984K Công ty TNHH WOW MEN 185/1 Phó Cơ Điều, phương 06, Quận 11 7                 8,398,638 



4517 Quận 11 TK8087K
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

JINWANG

105/7 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               12,898,926 

4518 Quận 11 TK8145K Công ty Cổ Phần Dược Phẩm DT PHARMA
151/1c-1d LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG 01, 

QUẬN 11
4                 6,604,902 

4519 Quận 11 TK8166K Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lương Thực C&N 32/18/12 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận11 4                 6,602,644 

4520 Quận 11 TK8177K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC 

MINH

54 đường số 3, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, 

Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,367,423 

4521 Quận 11 TK8227K Công ty TNHH Golden Forest 190 Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11 5               56,512,254 

4522 Quận 11 YV0007K
VPDD HONG SHUN EVENT SERVICES 

CO.,LTD TẠI TP HCM

159 Đường Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11, 

TP.HCM
36               69,245,412 

4523 Quận 11 YV0008K
VPĐD Cty Cổ Phần Khí Công nghiệp Dầu khí Việt 

Hàn Tại TP Hồ Chí Minh

Văn phòng R1-08.07 khu văn phòng cao cấp 

The EverRich, số 968 đường 3 Tháng 2, 

Phường 15, Quận 11

8             148,203,474 

4524 Quận 12 CT0012X Hộ Kinh Doanh Đá Hoa Cương Thiên nhiên
85/1 Ql1, Tổ 6, KP2A, Tân Thới Hiệp, Q.12, 

TP.HCM
22             175,236,110 

4525 Quận 12 EB0001X HTX NN-DV-PVCN Hiệp Thành
265A, đường Nguyễn Ảnh Thủ, KP6, Phường 

Hiệp Thành, Q12, Tp.HCM
7               97,326,501 

4526 Quận 12 IC0054X CTy TNHH TM DV CK Hoàng Kim (TX1093X)
53/4A TTH 07, KP3, P. Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP HCM
4               14,537,646 

4527 Quận 12 IC0066X Cty TNHH Cánh phải Châu á (YN0066X)
Toà nhà QTSC 1, Lô 34 Đường số 14, 

CVPMQT, Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM
13             135,730,164 

4528 Quận 12 IC0122X Cty TNHH ZOJE Việt Nam ( TX8654X )
H59-H60 DƯƠNG THỊ GIANG, P.TÂN 

THỚI NHẤT, Q.12, HCMC
3                 8,120,647 

4529 Quận 12 IC0123X
CTy TNHH GD và ĐT Hoa Hướng Dương 

(TX4018X)
474 Lê Thị Riêng, P. Thới An, Q12, TP HCM 5               36,094,219 

4530 Quận 12 IC0136X
VP Đại Diện Cty HSNL, Co, LTD Tại TP.HCM 

(YV0016X)
338/17 THỚI AN 28, KP.5, P THỚI AN, Q.12 21               34,814,543 

4531 Quận 12 IC0158X Công ty TNHH YS Apparel Việt Nam (TW4347X)
104/57 HT45, Tổ 6B, KP1, Hiệp Thành, Q.12, 

TP.HCM
30               47,735,930 

4532 Quận 12 IC0248X Công ty TNHH  may mặc Hosung (YN0161X)
373 Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Quận 12, 

TP.HCM
3               32,482,588 

4533 Quận 12 IC0270X
CÔNG TY TNHH E-PACK MACHINERY 

(TZ1084X)

168A QL1A, KP3,P.AN PHÚ ĐÔNG, 

Q12,TP.HCM
3               10,596,352 

4534 Quận 12 NX0046X Lớp Mầm Non Ban Mai
154/1 Tổ 26, Kp5, Tân CHánh hiệp, Q12, 

Tp.hcm
4               45,812,165 

4535 Quận 12 NX0106X Lớp Mẫu giáo Thần Đồng Nhỏ 15 đường TMT 2A, Tổ 41, KP5, P TMT, Q12 4               36,577,252 

4536 Quận 12 NX0123X Lớp Mẫu Giáo Tư Thục Khôi Nguyên N11 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q12, TP.HCM 5               32,813,635 

4537 Quận 12 NX0155X LỚP MẪU GIÁO TÀI NĂNG VIỆT 1
369 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, 

Quận 12, TP.HCM
50             334,349,626 

4538 Quận 12 NX0167X Nhóm Trẻ Việt Phương
134/4 Và 246/4 Đường TA11, KP3, P.Thới 

An, Q12, TP.HCM
4               13,120,445 



4539 Quận 12 NX0172X Trường Mầm Non Thần Đồng Đất Việt
299, Hương lộ 80b,kp7, P Hiệp Thành, Quận 

12, TP.HCM
6               36,624,208 

4540 Quận 12 NX0214X Lớp Mầm Non Tư Thục Xuân Xanh
105A, TCH13, KP9, Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

TP.HCM
3                 9,878,486 

4541 Quận 12 NX0215X Lớp Mẫu Giáo Ngôi Nhà Của Bé
Số 4-5 lô H11 đường DD12 kp4, P. Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, TP. HCM
4               17,304,336 

4542 Quận 12 NX0217X LỚP MẪU GIÁO VƯỜN TRẺ THƠ
129B TL19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

TP.Hồ Chí Minh
11               21,779,823 

4543 Quận 12 NX0241X Lớp Mầm Non Quốc Việt 209 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q.12 9               56,571,698 

4544 Quận 12 NX0249X Lớp Mẫu Giáo Vườn Họa Mi
309 đường HT13, KP3, TỔ 24, HIỆP 

THÀNH, Q12
8               61,556,011 

4545 Quận 12 QX0021X
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO-XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SÁU

số 45/3 đường TX13, Kp6, P. Thạnh Xuân, 

Q.12
8               44,311,505 

4546 Quận 12 TW0019X Cty TNHH SX TM Và DV Công Nghiệp Nam Việt
58/2 Lê Văn Khương, Tổ 56, KP7, P.Hiệp 

Thành, Q12, TP.HCM
50             459,735,290 

4547 Quận 12 TW0020X Cty Luật TNHH MTV Thu Và Cộng Sự
Số 10, Lô 26 Khu CVPM Q.Trung, P.Tân 

Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM
3             112,488,397 

4548 Quận 12 TW0024X Cty TNHH Giài Pháp Công Nghệ Thiên Nam
80 Hà Đặc, KP3, P.Trung Mỹ Tây, Q12, 

TP.HCM
29               61,156,134 

4549 Quận 12 TW0080X CTy TNHH SX DV TM Bình Triệu
757/5C Vườn Lài, KP 2, P. An Phú Đông, 

Q12, TP HCM
25             534,893,644 

4550 Quận 12 TW0083X Cty TNHH TM DV  Ô Tô Phương Khoa
79/1 KP2A, QL1A, P.Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP.HCM
8               13,578,372 

4551 Quận 12 TW0148X Cty TNHH DV TM Hoàng Linh - Thiên Vũ
313/7 Tô Ngọc vân, P.Thạnh Xuân, Q12, 

TP.HCM
54             190,193,860 

4552 Quận 12 TW0159X Công Ty TNHH Euro Viet Fresh

87M/4 Hà Chương, khu phố 1, Phường Trung 

Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12               53,704,000 

4553 Quận 12 TW0164X Cty TNHH MH Sài Gòn
Số 2 Lô R, Đường Dương Thị Giang, P.Tân 

Thới Nhất, Q12, TP.HCM
62             337,954,371 

4554 Quận 12 TW0165X CTY TNHH BAO BÌ PHÚC DƯƠNG
964/36 NGUYỄN VĂN QUÁ, KP1A, 

P.ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q.12, HCMC
46             107,546,471 

4555 Quận 12 TW0169X Cty TNHH Máy Công Nghiệp Hà Phương 500 QL1A, P.An Phú Đông, Q12, TP.HCM 43               94,150,665 

4556 Quận 12 TW0185X CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ BÍNH THÀNH

Số 89A Bùi Công Trừng, Tổ 10, Khu phố 2, 

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

16               54,975,131 

4557 Quận 12 TW0224X Cty TNHH TM Và DV Nông Nghiệp Phát Việt
154/31 Vườn Lài, KP2, P.An Phú Đông, Q12, 

TP.HCM
52               92,718,560 

4558 Quận 12 TW0258X CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI

68/2 Đường TTH 6, Khu Phố 2, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

23             103,714,793 

4559 Quận 12 TW0264X Cty TNHH Hóa Nông Tín Vàng
111/8 Đường TCH33, KP7, P.Tân Chánh 

Hiệp, Q12, TP.HCM
48             676,248,075 



4560 Quận 12 TW0280X Cty TNHH Du Lịch Và Sự Kiện PYRAMID
1/11/12 KP4, Đường TTN 22, P.Tân Thới 

Nhất, Q12, TP.HCM
29               40,706,938 

4561 Quận 12 TW0454X Cty TNHH TM DV Du Lịch Và VT Nam Thảo
45/52/4A Đường TCH 25, P.Tân Chánh Hiệp, 

Q12, TP.HCM
7               10,927,629 

4562 Quận 12 TW0542X
Cty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nam Phương 

Đông

373/22/53A Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân, 

Q12, TP.HCM
21               30,146,700 

4563 Quận 12 TW0555X
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT 

TOTAL DETAIL

249 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               30,078,417 

4564 Quận 12 TW0566X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRANG THƠ

44/29/11/8 Đường 25, Tổ 61, Khu phố 3, 

Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               13,627,825 

4565 Quận 12 TW0571X Cty TNHH XD TM Đồng Thuận Phát
328/27/3 Nguyễn Thị Đặng, P.Tân Thới Hiệp, 

Q12, TP.HCM
25             112,903,135 

4566 Quận 12 TW0574X Cty TNHH XD TM Ngô Bình
373/22/12 Hà Huy Giáp, KP1, P.Thạnh Xuân, 

Q12, TP.HCM
4                 5,846,516 

4567 Quận 12 TW0577X CTY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TSUBAKI
D17 QL22, TỔ 40, KP5, P.TRUNG MỸ TÂY, 

Q.12, TPHCM
3               21,654,885 

4568 Quận 12 TW0616X CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FEDIC
58/79 DƯƠNG THỊ MƯỜI, KP4, P.TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q.12, TPHCM
6               82,186,734 

4569 Quận 12 TW0619X
CTY TNHH QUẢNG CÁO & TƯ VẤN TM AN 

THỊNH

113/11/20 ĐƯỜNG TCH33, KP7, P.TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q.12, HCMC
20               54,549,276 

4570 Quận 12 TW0665X CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG HIỆP CHÁNH
65/1A Lê Thị Riêng, Khu Phố 2, Phường Thới 

An, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
15               83,934,479 

4571 Quận 12 TW0668X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TNK

215 Dương Thị Mười, Khu phố 9, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

10               53,538,533 

4572 Quận 12 TW0753X CTY TNHH DU LỊCH- VẬN TẢI 3T
403/52/103 Đường TCH10, P. Tân Chánh 

Hiệp, Q12, TP.HCM
33             315,732,561 

4573 Quận 12 TW0812X CTY TNHH PHÁT TRIỂN VT-CONS
256/16/4 ĐƯỜNG TX 25, P.THẠNH XUÂN, 

Q.12, HCMC
3               32,290,286 

4574 Quận 12 TW0814X Cty TNHH TM DV SX May Mặc Lê Phương
9/4 Đường HT17, P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
12               87,393,025 

4575 Quận 12 TW0944X Cty CP Phần Mềm UNION
Tòa nhà SBI, Lô 6B, Đường số 3, Khu CVPM 

QT, P.Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM
4                 9,297,427 

4576 Quận 12 TW0948X Cty TNHH Đá Hoa Cương Kiến Bình
27/9 Tân Thới Nhất 8, Khu Phố 5, Phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
9             191,594,431 

4577 Quận 12 TW0951X CÔNG TY TNHH TM & TTNT HỢP NHẤT
30 TTN14, KP5, phường tân thới nhất, quận 

12, tphcm
53             474,556,503 

4578 Quận 12 TW0954X
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN GIÁO DỤC TRÍ TUỆ

2440/73 quốc lộ 1A, phường trung mỹ tây, 

quận 12, tphcm
4                 6,448,424 

4579 Quận 12 TW1019X Cty TNHH Đầu Tư Thiết Kế Và XD Minh Huy
126/11 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q12, 

TP.HCM
21               35,159,203 



4580 Quận 12 TW1024X
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH 

TOÀN CẦU

B147 đường DHT 11, tổ 18A, kp3, phường 

đông hưng thuận, quận 12, tphcm
23               40,074,552 

4581 Quận 12 TW1132X CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC HUY WINDOW
461 trần thị bảy, phường hiệp thành, quận 12 

tphcm
6               56,387,397 

4582 Quận 12 TW1136X
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN DỊCH VỤ 

MASSAGE CAO GIA THỊNH

69A đường TTN 06, khu phố 6A, phường tân 

thới nhất, quận 12 tphcm
44             126,721,355 

4583 Quận 12 TW1255X Cty TNHH Bạch Mã Sơn
140/55/33/3 Vườn Lài, KP2. P.An Phú Đông, 

Q12, TP.HCM
24               68,940,620 

4584 Quận 12 TW1259X Cty TNHH TM DV Ô Tô Nguyễn Hoàng
52/8A Đường HT31, KP1, P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
4                 4,655,589 

4585 Quận 12 TW1270X Cty TNHH TM DV Ô Tô Tuấn Dũng
125/12/23 Đường APĐ 09, P.An Phú Đông, 

Q12, TP.HCM
24             108,059,477 

4586 Quận 12 TW1392X Công ty TNHH BN Jeans
551/212/60/13 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, 

Q.12, TP.HCM
11             159,026,167 

4587 Quận 12 TW1400X Cty TNHH XNK Hưng Phát METAL
119/4E Đường HT45, KP1, P.Hiệp Thành, 

Q12, TP.HCM
9             156,342,399 

4588 Quận 12 TW1402X Công ty TNHH Địa Chất Xây Dựng Trung Nam
621/39/19 Nguyễn Ảnh Thủ, KP4, Hiệp 

Thành, Q.12
3                 6,754,174 

4589 Quận 12 TW1478X
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng 

Phú Đạt
59/4 TTN1, Tân Thới Nhất, Q.12 8               26,373,379 

4590 Quận 12 TW1484X Cty TNHH TM Tổng Hợp Vy Phát
318 TTH 07, KP4, P.Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP.HCM
13               33,549,879 

4591 Quận 12 TW1494X Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thành Công 50/2 Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp, Q.12 28               93,016,535 

4592 Quận 12 TW1516X

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT 

NHẬP KHẨU PALLET NHỰA - GỖ BẢO 

SƯƠNG

Số 1075 quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12 35               57,534,503 

4593 Quận 12 TW1526X
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG NHẤT LÂM ANH

963 Nguyễn Ảnh Thủ,, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12
22               53,345,964 

4594 Quận 12 TW1579X Cty TNHH MTV SX Và TM Hương Khoa
60 Đường ĐHT 21, KP1, P. Đông Hưng 

Thuận, Q.12, TP.HCM
17               60,428,569 

4595 Quận 12 TW1660X
Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Hoàng Đạt

2384/20/5 QL1A, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, 

TP.HCM
3               10,586,832 

4596 Quận 12 TW1807X Cty Cổ Phần Bưu Chính Á Âu
324/11 Đường Hà Huy Giáp, Khu phố 3B, P. 

Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM
41             557,077,518 

4597 Quận 12 TW1915X Cty CP Đầu Tư XD Thành Lộc
36 Đường TL 26, KP3, P.Thạnh Lộc, Q12, 

TP.HCM
7               50,167,146 

4598 Quận 12 TW1918X Cty TNHH Phát Triển Tín Nhân 217 TL15, P.Thạnh Lộc, Q12, TP.HCM 61             124,840,332 

4599 Quận 12 TW2051X
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nội Thất 

Duy Phát

453/20/2 Lê  Văn Khương, KP5, Thới An, 

Q.12, TP.HCM
4                 5,046,083 

4600 Quận 12 TW2053X
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VT-CONS

256/16/4 Đường TX25, P.Thạnh Xuân, Q12, 

TP.HCM
11             129,368,209 

4601 Quận 12 TW2055X Cty CP XD Đầu Tư Đại Phát
621/10/7 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, 

Q12, TP.HCM
16             160,793,700 



4602 Quận 12 TW2120X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MTV THẠNH LỘC

628 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21               46,496,316 

4603 Quận 12 TW2129X Cty CP Cơ Khí Chế Tạo Hoàng Minh
15/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc. Q12, 

TP.HCM
7               38,726,389 

4604 Quận 12 TW2140X CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AS
50/5/5 Đường TMT6A, KP.4, P.Trung Mỹ 

Tây, Quận 12, TP.HCM
4                 6,565,322 

4605 Quận 12 TW2253X CÔNG TY TNHH VIỆN TÓC DAVID THỌ

75 đường Trần Thị Cờ, Khu phố 5, Phường 

Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20               54,974,473 

4606 Quận 12 TW2269X
Cty CP XD Và Giải Pháp Mạng Bảo Ngọc -CN 

TP.HCM
2094 QL1A, P.Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM 26             245,163,614 

4607 Quận 12 TW2270X Cty TNHH SX TM DV Cơ Khí INOX Hùng Đăng
9B Đường TTN 20, Tổ 52, KP4, P.Tân Thới 

Nhất, Q12, TP.HCM
9               13,283,150 

4608 Quận 12 TW2279X Cty TNHH TM DV Vận tải Tài Lộc Phát
53/5F Đường TMT 14, Tổ 39, KP5, P.Trung 

Mỹ tây, Q12, TP.HCM
16               28,789,473 

4609 Quận 12 TW2288X Cty CP Đầu Tư Thiết kế XD Anh Thư
39/58/10 APD9, KP3, P.An Phú Đông, Q12, 

TP.HCM
17               50,714,602 

4610 Quận 12 TW2289X Cty TNHH MTV SX TM Ngọc Vinh Phát
134A KP1, ĐHT 23, P.Đông Hưng Thuận, 

Q12, TP.HCM
47             206,050,450 

4611 Quận 12 TW2295X Cty TNHH Thiết kế Thi công XD Và Nội thất X.BI 16TL 04, KP3A, P.Thạnh Lộc, Q12, TP.HCM 22               43,147,311 

4612 Quận 12 TW2414X Cty TNHH ROVAS
44 Đường N7, KDC Hiệp Thành, P.Hiệp 

Thành, Q12, TP.HCM
30               89,550,277 

4613 Quận 12 TW2419X Văn Phòng Luật Sư Đức Pháp Quyền A100, Lê Thị Riêng, Thới An, Q.12, TP.HCM 25               86,932,924 

4614 Quận 12 TW2503X Cty TNHH TM Mỹ Nghệ Hoàng Dương
19M/4 Tô ký , KP1, P.Trung Mỹ Tây, Q12, 

TP.HCM
8               26,074,798 

4615 Quận 12 TW2515X Cty TNHH Vật Liệu XD Phương Tiến
523/32/26 Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, 

Q12, TP.HCM
33             165,926,755 

4616 Quận 12 TW2578X Cty TNHH Quảng Cáo Quang Anh
67/3 QL1A, KP3, P.Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP.HCM
52               92,034,337 

4617 Quận 12 TW2584X
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG ĐO ĐẠC NGUYÊN HOÀNG PHÁT
61/12/1/1 TX33, P.Thạnh Xuân, Q12, TP.HCM 7               11,382,949 

4618 Quận 12 TW2641X CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ALTRIA
1/10 Đông Hưng Thuận 12, Phường Đông 

Hưng Thuận, Quận 12
16               29,614,652 

4619 Quận 12 TW2660X Công ty TNHH TM Đầu Tư XD Minh Khánh
19H1, Đường DD10 (KDC An Sương), KP4, 

Tân Hưng Thuận, Q.12
19               72,922,049 

4620 Quận 12 TW2666X Công ty TNHH Xây Dựng PCCC Linh Chi
73/15A, Bùi Công Trừng, Thạnh Xuân, Q.12, 

TP.HCM
51             571,323,250 

4621 Quận 12 TW2675X
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lam Sơn 

Thành Phố Hồ Chí Minh

502 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, 

TP. HCM
31             367,636,455 

4622 Quận 12 TW2679X Công ty TNHH Nông Sản Minh Hà
6/5 Huỳnh Thị Hai, Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

TP.HCM
6               34,923,580 



4623 Quận 12 TW2684X
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Toàn Phát 

Gia
161 TL15, KP3C, Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM 37               71,350,002 

4624 Quận 12 TW2685X Cty TNHH TM DV XD Nhật Minh Phát
2399/3A QL1A, KP3, P.An Phú Đông, Q12, 

TP.HCM
20               60,448,377 

4625 Quận 12 TW2688X Công ty TNHH Xuất nhập Khẩu Nông Sản Tây Bắc
39/85 APĐ09, KP1, An Phú Đông, Q.12, 

TP.HCM
51             111,850,087 

4626 Quận 12 TW2769X
Công ty TNHH Thiết Kế- Xây Dựng - Dịch Vụ Địa 

Ốc Phú Gia Đạt

964/17 Nguyễn Văn Quá, KP1, Đông Hưng 

Thuận, Q.12, TP.HCM
4                 7,133,914 

4627 Quận 12 TW2777X Cty TNHH MTV TM Hoàng Phát Thịnh
B468 QL1A, P.Đông Hưng Thuận, Q12, 

TP.HCM
35             174,473,945 

4628 Quận 12 TW2778X Cty Cổ phần LUZO
56/44 Đường TTN , P.Tân Thới Nhất, Q12, 

TP.HCM
27               41,169,811 

4629 Quận 12 TW2779X Cty TNHH Gia Trường An
232 Bùi Văn Ngữ , P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
4               12,346,001 

4630 Quận 12 TW2789X Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Tân Long Phát
391/12/2 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng 

Thuận, Q.12, TP.HCM
44             108,164,755 

4631 Quận 12 TW2795X Cty TNHH SX TM DV An Gia
628/30 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q12, 

TP.HCM
3               34,823,445 

4632 Quận 12 TW2796X Cty TNHH LOKI VINA
33 Đường DD2, P.Tân Hưng Thuận, Q12, 

TP.HCM
39               56,496,911 

4633 Quận 12 TW2797X
CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ T.H.C

88/4 TỔ 25 KHU PHỐ 3, ĐƯỜNG HT13, 

PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TPHCM
36             336,406,941 

4634 Quận 12 TW2805X Cty TNHH THE A9 TRAVEL
L1 Lê Thị Riêng, KDC Thới An, P.Thới An, 

Q12, TP.HCM
4               31,367,627 

4635 Quận 12 TW2908X Cty TNHH Viko Door
229/22 Bùi Văn Ngữ, KP7, P.Hiệp Thành, 

Q12, TP.HCM
40               75,689,659 

4636 Quận 12 TW2909X CÔNG TY TNHH KHO VẬN SÀI GÒN
102 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, 

Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               24,842,989 

4637 Quận 12 TW2911X
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỢP PHÁT

143/15 Trường Chinh, P Tân Thới Nhất, Quận 

12
13               21,988,785 

4638 Quận 12 TW2922X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY DÉP 

KHÁNH HOÀNG

F6 ĐƯỜNG D, KHU PHỐ 2, P TÂN THỚI 

HIỆP, Q12
4               11,031,140 

4639 Quận 12 TW2954X CTY TNHH CHÂU KIM THÀNH
154/1KP 2A, QL1A, P TÂN THỚI HIỆP, 

QUẬN 12, TPHCM
4               25,395,319 

4640 Quận 12 TW2964X Cty TNHH TM DV XD Sài Gòn Nam Việt
328/6 TTH 22, KP4, P.Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP.HCM
5               19,997,105 

4641 Quận 12 TW2967X Công ty TNHH Inox Ngọc Trang
166/35 Nguyễn Thị Đặng, Hiệp Thành, Q.12, 

TP.HCM
3               18,572,966 

4642 Quận 12 TW2973X Cty TNHH Vận Tải Cưới Hỏi Ngọc Trinh 393 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q12, TP.HCM 24               34,763,552 

4643 Quận 12 TW2989X Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Greenlife
190/7 Bùi Văn Ngữ, Tổ 48, KP7, Hiệp Thành, 

Q.12, TP.HCM
9               14,818,658 

4644 Quận 12 TW2990X Cty TNHH Tân Phong Thịnh
25/3 Đường TCH 03, KP4A, P.Tân Chánh 

Hiệp, Q12, TP.HCM
25               36,002,075 



4645 Quận 12 TW3115X Cty TNHH SX TM UNITY Việt Nam
33 Đường TX 13, P.Thạnh Xuân, Q12, 

TP.HCM
44             158,163,241 

4646 Quận 12 TW3117X DNTN Khánh Sơn
1A Trung Mỹ Tây 2A, KP4, P Trung Mỹ Tây, 

Quận 12, TPHCM
3                 4,928,099 

4647 Quận 12 TW3137X Cty Cổ Phần TM DV Vận Tải Trí Thành
163/8 Đặng Văn Ngữ, Tổ 31, KP3, P.Hiệp 

Thành, Q12, TP.HCM
8                 5,709,161 

4648 Quận 12 TW3256X
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KỸ 

THUẬT AN PHÁT
77/4 tổ 10, kp3, đường Thới An, Quận 12 11               93,874,331 

4649 Quận 12 TW3260X Cty TNHH XD Giao Thông Đông Hưng
964/21/4 KP1 Tổ 8 Nguyễn Văn Quá, P.Đông 

Hưng Thuận, Q12, TP.HCM
10               14,159,989 

4650 Quận 12 TW3297X Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Gia Bảo
106/16 Đường TCH10, KP9, Tân Chánh Hiệp, 

Q.12, TP.HCM
5               17,075,669 

4651 Quận 12 TW3330X Cty TNHH DV XD Và Môi Trường Tâm An
409/108/10/11 Huỳnh Thị Hai, KP2, P.Tân 

Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM
5                 8,298,180 

4652 Quận 12 TW3337X Công ty TNHH MTV In Hà Phương
105 TTH 08, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               24,942,592 

4653 Quận 12 TW3384X
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 

DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TDT

SỐ 67, đường TX13, KP6, P Thạnh Xuân, 

Quận 12
16             271,832,368 

4654 Quận 12 TW3417X Công ty TNHH BioGreen
129 Đường TX43, KP3, Thạnh Xuân, Q12, 

TP.HCM
4               21,387,378 

4655 Quận 12 TW3448X
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Sản 

Xuất Đắc Tài Lộc
48A HT16, KP6, Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM 54             217,262,185 

4656 Quận 12 TW3470X Cty TNHH  SX Lộc Thiên Phát
551/51 Lê Văn Khương, KP5, P.Hiệp Thành, 

Q12, TP.HCM
12               20,136,421 

4657 Quận 12 TW3474X Cty TNHH MTV Tính Hoàng Lộc
10 Đường TTN17, P.Tân Thới Nhất, Q12, 

TP.HCM
17             220,209,437 

4658 Quận 12 TW3502X
CÔNG TY TNHH TMDV CƠ ĐIỆN LẠNH NAM 

PHÁT

4/5 Đường TL41, Khu phố 1, P thạnh Lộc, 

Quận  12
52             181,341,473 

4659 Quận 12 TW3506X CÔNG TY TNHH GOOWEB
551/319/3 Lê Văn Khương - Khu Phố 7 ,P. 

Hiệp Thành , Q. 12 - Tp.HCM
4                 4,768,278 

4660 Quận 12 TW3512X
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đông Á Sài Gòn 

24H
56 Đường TA15,Thới An, Q12, Tp.HCM 46             101,751,956 

4661 Quận 12 TW3519X Công Ty TNHH Dịch Vụ Đại Quang Minh
35/4 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
25               42,382,700 

4662 Quận 12 TW3530X Công Ty Tnhh Tm Dv Cơ Khí Sông Hậu

69/28 Võ Thị Liễu, Khu phố 4, Phường An 

Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 5,714,045 

4663 Quận 12 TW3547X Cty TNHH TM DV An Ngọc Hải
93/10 TTH 06, KP3, P.Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP.HCM
29               87,078,865 

4664 Quận 12 TW3561X
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NHÔM CẦU VIỆT ĐỨC

32/27 Đường Trần Thị Do, Khu phố 6, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

27             110,024,615 

4665 Quận 12 TW3617X
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Tân 

Khang

119 Trương Thị Ngào, KP4, Trung Mỹ Tây, 

Q.12, TP.HCM
54             133,649,026 



4666 Quận 12 TW3678X Công ty Cổ Phần Savemoney
15A đường TCH10 (Trần Thị Năm), phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12
46             322,200,229 

4667 Quận 12 TW3685X Cty TNHH Kỹ Nghệ Kim Gia Phát
26H2 Đường DN7, P.Tân Hưng Thuận, Q12, 

TP.HCM
42               72,274,516 

4668 Quận 12 TW3687X Công ty TNHH Thiết Kế Thi Công Nội Thất Soho
17/22 ĐHT 10B, KP5, Đông Hưng Thuận, 

Q.12, Tp.HCM
3               27,415,943 

4669 Quận 12 TW3758X
Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng TTNT 

Minh Long

31/5A, Nguyễn Văn Quá, Tổ 7, KP4, Đông 

Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
9               43,343,380 

4670 Quận 12 TW3760X Cty TNHH Tư Vấn Và XD Nguyên Tâm
238/31 TTH 21 Tổ 11, KP3, P.Tân Thới Hiệp, 

Q12, TP.HCM
44             112,726,984 

4671 Quận 12 TW3790X Cty TNHH TM DV An Gia Huy
90/11 Tân Chánh Hiệp 08, Phường Tân CHánh 

Hiệp, Quận 12, Tphcm
27             133,497,251 

4672 Quận 12 TW3821X
CTY CP CƠ KHÍ - XÂY DỰNG - VẬN 

CHUYỂN - DỊCH VỤ DU LỊCH MIỀN NAM

71 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
18               32,331,840 

4673 Quận 12 TW3824X Cty TNHH TM Tân Hiền Hòa
12/5/4 KP4, ĐHT 8, P.Đông Hưng Thuận, 

Q12, TP.HCM
6               34,999,074 

4674 Quận 12 TW3850X
Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Công Nghệ Minh 

Nhật

72/2C1 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng 

Thuận, Q12, TP.HCM
5               13,765,874 

4675 Quận 12 TW3853X Công Ty Tnhh Eurododo

6/33/7/4 Đường Vườn Lài (nối dài), Khu Phố 4 

, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               25,571,316 

4676 Quận 12 TW3860X CN - Cty TNHH AOM EXPRESS
289 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q12, 

TP.HCM
22             104,507,032 

4677 Quận 12 TW3878X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Thuận Hiền

600/1A Đường Tô Ký, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
16               53,911,299 

4678 Quận 12 TW3924X Công Ty Tnhh Nội Thất Ngọc Hoa Furniture

1193 Đường TL13, Khu phố 1, Phường Thạnh 

Lộc, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

8               25,407,223 

4679 Quận 12 TW3925X Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Chiho

Số nhà 29 Lô 12LK2, Đường Vành Đai Nam, 

KDC Hà Đô, Phường Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3                 6,761,834 

4680 Quận 12 TW3938X Cty TNHH MTV VLXD Nam Phong CERAMIC
2977/10A QL1A, P.Tân Thới Nhất, Q12, 

TP.HCM
52               92,672,639 

4681 Quận 12 TW3944X Công Ty Tnhh Thiết Bị Calisafe Việt Nam
328/44/7A Nguyễn Thị Đặng, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
7               12,521,244 

4682 Quận 12 TW3968X
Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Môi Trường 

Vita
DD3-1, Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM 3               36,415,114 

4683 Quận 12 TW4000X
Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ sản xuất Quý 

Tín

25/4,Khu phố 1,đường Tân Chánh Hiệp 08,P 

TCH,Q12,TP.HCM
4                 4,848,923 

4684 Quận 12 TW4028X Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Cát Mỹ
21/16/10 TTH21, Tân Thới Hiệp, Q.12, 

Tp.HCM
9             109,455,608 

4685 Quận 12 TW4033X
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cơ Khí Và Xây Dựng 

Minh Hưng

1035 Nguyễn Ảnh Thủ, P Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12
23             305,392,901 



4686 Quận 12 TW4067X
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Inox Quốc Bảo

186/3 Đông Hưng Thuận 6, P.Tân Hưng 

Thuận, Q.12, TP.HCM
13               23,864,879 

4687 Quận 12 TW4079X Cty TNHH MTV Như THịnh Phúc
666/48/1 Nguyễn Văn Quá, KP1, P.Đông 

Hưng Thuận, Q12, TP.HCM
12               65,151,377 

4688 Quận 12 TW4106X
Công Ty Tnhh Thiết Kế In Ấn Quảng Cáo Hoàng 

Lan

568 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,531,782 

4689 Quận 12 TW4144X Công ty TNHH TMSX Đoàn Nguyễn
109/8 Huỳnh Thị Hai, Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

TP.HCM
12               19,679,692 

4690 Quận 12 TW4156X Công ty TNHH MTV Viễn Đông Sài Gòn 174/1A, APĐ10, An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM 18             129,066,891 

4691 Quận 12 TW4159X Công ty TNHH Anh Đức M&E 25/5 TCH17, Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM 7               11,482,598 

4692 Quận 12 TW4204X Công ty TNHH Vận Tải và dạy nghề Đông Dương
143 Tân Thới Nhất 1, P Tân Thới Nhất, Quận 

12.HCM
12             148,403,759 

4693 Quận 12 TW4234X Công ty TNHH TM DV XD Quảng Cáo Phong Anh 173 TTN17, Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM 45               95,046,690 

4694 Quận 12 TW4236X CTY TNHH TM Dịch Vụ Nam Water
14-14 A, đường Tân Thới Nhất 08, KP5, P Tân 

Thới Nhất, Quận 12, TP HCM
44               75,955,401 

4695 Quận 12 TW4243X Cty TNHH TM Phát Triển Anh Thư
135 Nguyễn Văn Quá, P.Tân Hưng Thuận, 

Q12, TP.HCM
26               44,021,059 

4696 Quận 12 TW4284X
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật 

Công Nghiệp Việt Nam

L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, 

Q. 1, TP.HCM

17             208,953,245 

4697 Quận 12 TW4299X Công Ty Tnhh Phát Triển Kinh Tế Thành An
Số 156A, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới 

An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
26               54,197,789 

4698 Quận 12 TW4310X Công ty TNHH SXTM Hòa Thành Phát 58/3, đường HT17,P Hiệp Thành,Q12,TP.HCM 17               40,464,187 

4699 Quận 12 TW4344X Công ty TNHH ĐT XD và TM Lê Uyên
110/5/20 TCH 35, Tổ 4,kp6, P Tân Chánh 

Hiệp,Q12,TP.HCM
24             119,373,651 

4700 Quận 12 TW4401X Cty TNHH TM DV Võ Gia
341 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q12, 

TP.HCM
26             189,351,012 

4701 Quận 12 TW4405X Công ty TNHH Đại Nhật Khang
80/4, đường tx52,kp4, P Thạnh 

Xuân,Q12,TP.HCM
3               10,050,759 

4702 Quận 12 TW4412X Công ty TNHH Vân PT
140/22/22 Đường Vườn Lài, P An Phú 

Đông,Q12,TP.HCM
24               39,216,282 

4703 Quận 12 TW4415X
Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Thiết Kế Và In 

Bao Bì Năng Động
162 APĐ 03, An Phú Đông, Q.12, TP.HCM 49             215,650,978 

4704 Quận 12 TW4416X
Công ty CP SX Thương Mại Quảng Cáo Hoàng 

Châu
162 APĐ 03, An Phú Đông, Q12, Tp.HCM 47             174,007,021 

4705 Quận 12 TW4420X Công ty TNHH TMDV Quảng Cáo Master
567/21/2C Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, 

Quận 12, TP.HCM
9               29,747,136 

4706 Quận 12 TW4436X Công Ty TNHH Công Nghệ HFR

Số 1/183 B2 KP05 Nguyễn Văn Quá, Phường 

Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30             126,470,354 



4707 Quận 12 TW4453X Công ty TNHH DV Vận Tải Hưng Phát Sài Gòn
17/34/6 đường An Phú Đông 25, P An Phú 

Đông,Q12
39             166,669,035 

4708 Quận 12 TW4456X Cty TNHH Lâm Sản Hòa Phát
59/9 bis Đường Song Hành, KP7, P.Tân Hưng 

Thuận, Q12, TP.HCM
25             123,986,207 

4709 Quận 12 TW4459X Cty TNHH SX TM N.N.T
113/25/5 Đường TCH, P.Tân Chánh Hiệp, 

Q12, TP.HCM
22               75,795,139 

4710 Quận 12 TW4464X Công ty TNHH Ngọc phát Long Express&Logistics
193/39 TTH21, KP3, Tổ 13, Tân Thới Hiệp, 

Q12, TP.HCM
5                 8,073,180 

4711 Quận 12 TW4471X Cty TNHH SX TM Kỹ Thuật Phú Cường
394/18 TTH07, KP4, P.Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP.HCM
15               23,287,209 

4712 Quận 12 TW4502X Cty TNHH Bao Bì Gỗ Tuấn Tú
72/20 KP3, TX38, P.Thạnh Xuân, Q12, 

TP.HCM
23               73,379,146 

4713 Quận 12 TW4522X Công ty TNHH Giáo dục Mỹ Thuật Vũ Long
367/6 Hà Huy Giáp, kp3a, P Thạnh Lộc,Quận 

12,TP.HCM
13               30,255,442 

4714 Quận 12 TW4532X Công ty CP Hồng Huy Phát
428A Lê Văn Khương, P Thới An, Quận 12, 

TP.HCM
4               13,854,744 

4715 Quận 12 TW4538X
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện 

Lạnh VKT

47/31 Tổ 4, TCH07, KP10, Tân Chánh Hiệp, 

Q.12, TP.HCM
5                 9,687,815 

4716 Quận 12 TW4566X Công Ty Tnhh Một Thành Viên Panakio
134/23/2 KP7 Đường Đông Bắc, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
10               41,376,960 

4717 Quận 12 TW4577X Cty CP Thiết Bị Điện Miền Nam
93A TL28, KP3C, P.Thạnh Lộc, Q12, 

TP.HCM
3                 5,833,179 

4718 Quận 12 TW4613X
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG NGỌC ANH

215 Nguyễn Thị Búp, P.Tân Chánh Hiệp, Q12, 

TP.HCM
5               17,170,504 

4719 Quận 12 TW4626X Cty TNHH TM Nguyễn Văn
06/4679 QL1A KP3, P.An Phú Đông, Q12, 

TP.HCM
3                 4,606,719 

4720 Quận 12 TW4627X
Công ty tNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Nhôm Kính 

HLT
481/10/6 HT17, Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM 31             157,149,960 

4721 Quận 12 TW4630X
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DƯỢC PHÚC AN 

KHANG

72/12 Nguyễn Ảnh Thủ, KP2, P.Hiệp Thành, 

Q12, TP.HCM
38             106,861,877 

4722 Quận 12 TW4640X
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải & Cơ Khí Xây 

Dựng Nguyên Khang
197/16/2 TL15,P.THẠNH LỘC,Q12,TP.HCM 4               10,352,544 

4723 Quận 12 TW4680X Công ty TNHH TM XD Long Gia Khang
113/11/49/6B Đường TCH 33, Khu Phố 7, 

Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
4               21,548,642 

4724 Quận 12 TW4691X
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đại Hưng 

Thịnh

113 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q.12, 

TP.HCM
19               39,594,582 

4725 Quận 12 TW4697X Cty TNHH MTV In Ấn Sắc Màu 99/10/26 TA21, P.Thới An, Q12, TP.HCM 17             127,678,753 

4726 Quận 12 TW4718X
Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Trang 

Trí Nội Thất Như Quỳnh

72/5 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
15               26,871,609 

4727 Quận 12 TW4729X Công Ty Tnhh Tm Dịch Vụ Hand Bee
69/2 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
3               20,308,797 



4728 Quận 12 TW4750X Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh T&T

320/69 đường TTH21, Khu phố 3A, Phường 

Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

44             102,081,374 

4729 Quận 12 TW4780X Công ty TNHH Cơ Điện lạnh Tấn Phúc Phát
341 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Q.12, 

Tp.HCM
35               57,149,723 

4730 Quận 12 TW4783X Công ty TNHH PAXAR Việt Nam
48/45, TX25, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, 

TP.HCM
13               54,027,025 

4731 Quận 12 TW4801X Cty TNHH TM Đại Đức Phát
226 Lê Văn Khương, P. Thới An, Quận 12, 

TP. HCM
20               68,227,142 

4732 Quận 12 TW4804X
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Xây Dựng 

Điện Tân Phước

49/2 Trần Thị Cờ, Khu phố 4, Phường Thới 

An, Q12, TP. Hồ Chí Minh
29               44,975,050 

4733 Quận 12 TW4839X Công Ty Tnhh Xây Dựng Kiến Trúc Trái Cóc
263/90 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh
41             129,062,942 

4734 Quận 12 TW4844X Công ty TNHH SX TM Tấn Phát Steel
428/39 Đường Dương Thị Mười, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12 TPHCM
12               38,632,080 

4735 Quận 12 TW4878X Công ty CP ASN Việt Nam

140/27/42/20 Vườn Lài, Khu phố 2, Phường 

An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

23               43,409,863 

4736 Quận 12 TW4879X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 386
16B3 -17B3  P.Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM 31               54,413,890 

4737 Quận 12 TW4976X Công Ty Tnhh May Mặc Kingtex
816/65 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, P Thạnh 

Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
37             294,013,985 

4738 Quận 12 TW4989X Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Mita
110/27 đường TTH21, Phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
11               21,779,823 

4739 Quận 12 TW5002X Cty TNHH Vận Tải Hàng Hóa Xứ Thanh
1153/13 QL 1A, KP1, P.THới An, Q12, 

TP.HCM
12               31,798,141 

4740 Quận 12 TW5005X
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu 

Tổng Hợp Hoàng Long

B404/17 Đường Đông Hưng Thuận, Khu Phố 

3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

26               52,037,061 

4741 Quận 12 TW5012X
Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Thương Mại 

Trường An Phát

100 đường Tân Thới Nhất 13, Phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
5               23,941,040 

4742 Quận 12 TW5022X Công Ty TNHH SX XNK Và TM Vũ Gia Phát
Số 439/122 Đường TTH21, Phường Tân Thới 

Hiệp, Quận 12, TP.HCM
18             140,053,536 

4743 Quận 12 TW5029X
Cty TNHH Thiết Kế Và Thị Công Nội Thất Nhà 

Xinh

107 Lô A6, Đường DN11, P.Tân Hưng Thuận, 

Q12, TP.HCM
20               34,981,405 

4744 Quận 12 TW5065X Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ltd
256/14 Đường TX25, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
7               67,975,476 

4745 Quận 12 TW5081X Cty TNHH Vina Hồng Thành 25 TA13, P.THới An, Q12, TP.HCM 23               38,118,907 

4746 Quận 12 TW5082X
Cty TNHH Thiết Kế Thi Công Hồ Bơi SEAPOOL 

VN
115/13 TL41 P.Thạnh Lộc, Q12, TP.HCM 4                 6,249,377 

4747 Quận 12 TW5094X Công ty TNHH Điện Cơ Vietfan
5 Bis, TMT7A, KP5, Trung Mỹ Tây, Q.12, 

TP.HCM
3               52,356,698 



4748 Quận 12 TW5097X Công Ty Tnhh Dy Vina

Văn phòng 4.01, Cao ốc Thái An, Số 2290, 

Quộc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3               17,323,907 

4749 Quận 12 TW5107X Công Ty TNHH ONEDATABOX
M24 Đường số 10, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
7               10,329,621 

4750 Quận 12 TW5179X
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Xây Dựng 

Trang Trí Nội Thất Ánh Dương
175A, Vườn Lài, An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM 12               21,164,266 

4751 Quận 12 TW5202X
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Xuân 

Khang

Số 51/4 đường Đông Hưng Thuận 17, Phường 

Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

11               30,145,930 

4752 Quận 12 TW5206X CÔNG TY CP TRUEDATA
E40, Đường C3, KP4, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
18             204,272,734 

4753 Quận 12 TW5236X Công ty TNHH ĐTSX TM Khang Việt
197/42/52/8, đường TL15, KP3c, P Thạnh 

Lộc, Quận 12, TP.HCM
3                 9,791,003 

4754 Quận 12 TW5240X Cty TNHH TM SẢN XUẤT FOLIE
2401/2a Vườn Lài, P.An PHú Đông, Q12, 

TP.HCM
13             230,853,319 

4755 Quận 12 TW5263X Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Siêu Tốc
110/15 Tân Thới Hiệp 21, Phường Tân Thới 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,234,644 

4756 Quận 12 TW5270X Công Ty Tnhh Nông Sản Thực Phẩm Tuấn Hương

13/6 Đường Tân Chánh Hiệp 03, Khu Phố 11, 

Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

5               25,127,677 

4757 Quận 12 TW5272X Công Ty Tnhh Zenis Air Vina
102/2 Võ Thị Phải, Phường Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11               43,196,654 

4758 Quận 12 TW5275X Công ty TNHH KT XD TM DV Minh Quang
D02-15 khu dân cư Senturia, đường Vườn Lài, 

P An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
9               32,820,490 

4759 Quận 12 TW5281X Công ty TNHH vật Liệu Xây Dựng Khanh Kiều 487 QL1A, An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM 17               24,758,550 

4760 Quận 12 TW5283X Cty TNHH Đào Quyết
1/91 Nguyễn Văn Quá, KP5, P.Đông Hưng 

Thuận, Q12, TP.HCM
5                 5,984,997 

4761 Quận 12 TW5318X Công Ty Tnhh Pccc Tân Hưng Phát
15F6 ĐƯỜNG DN5,P. TÂN  HƯNG THUẬN, 

Q.12
18             124,880,189 

4762 Quận 12 TW5354X Cty TNHH SXTMDV Hoàng Hải WINDOWS
122 TL27, Tổ 1, KP3C, P.Thạnh Lộc, Q12, 

TP.HCM
31             105,139,149 

4763 Quận 12 TW5361X Công Ty Tnhh Tmdv Vận Tải Đoàn Gia

24/36 Đường Trung Mỹ Tây 13, Khu phố 2, 

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

20               93,272,755 

4764 Quận 12 TW5375X Cty CP Đầu Tư Hoàng Hải Nhà G3 KP4, P.Tân Thới Nhất, Q12, TP.HCM 11               28,397,919 

4765 Quận 12 TW5377X Công ty TNHH Xây Lắp II
23/59 Tân Thới Nhất 18, P.Tân Thới Nhất, 

Q.12, Tp.HCM
8               22,195,300 

4766 Quận 12 TW5414X Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Cơ Khí Hải Nam
125 Đường Tân Thới Hiệp 13, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
30             668,399,708 



4767 Quận 12 TW5429X
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Công Thành Công

6A3, Đường Khu A, Khu Biệt Thự Thạnh 

Xuân, Thạnh Xuân, Q.12, Tp.HCM
8               42,466,779 

4768 Quận 12 TW5434X Công ty TNHH Thiết kế XD TM DV Trần Gia
389/27/29/19 Lê Văn Khương, kp2, P HT,Q12, 

TP.HCM
15               53,928,721 

4769 Quận 12 TW5452X
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cơ 

Khí Xây Dựng Trường Phát

531/75 Trần Thị Hè, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
21               36,703,682 

4770 Quận 12 TW5463X Cty TNHH Đầu Tư XD Quân Tiến
174/27 Đường ĐHT 41, P.Tân Hưng Thuận, 

Q12, TP.HCM
4               18,021,584 

4771 Quận 12 TW5465X Cty TNHH XD Và TM Bảo Đức
134/45 TTH02, P.Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP.HCM
14               32,045,028 

4772 Quận 12 TW5473X
Công ty TNHH Phụ Tùng Công Nghiệp Kim Mạnh 

Hùng

51/17 TCH08, Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

TP.HCM
4               26,227,205 

4773 Quận 12 TW5513X Công TNHH TM Dược Phẩm PP Pharma
104/19/21A Đường HT 45, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,908,441 

4774 Quận 12 TW5529X Công Ty Tnhh Phú An Phú
170/26/4 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
21               61,847,047 

4775 Quận 12 TW5539X Công ty Cổ phần Pi PRODUCTION
145/34/104,  đường Thạnh Xuận, P Thạnh 

Xuân, Q12, TP.HCM
37             153,782,668 

4776 Quận 12 TW5542X Cty CP XD TM BK Đại Hưng
56/17/40/3 Huỳnh Thị hai, Tổ 6, KP4, P.Tân 

Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM
31             118,100,583 

4777 Quận 12 TW5543X Công ty TNHH TMĐT XD An Đông
198/12/19, đường TL15, KP3c, P Thạnh Lộc, 

Quận 12, TP.HCM
11               19,954,940 

4778 Quận 12 TW5546X Viện Khoa Học Phát Triển Tài Năng Việt Nam
479/33/72 KP3, P.Tân Chánh Hiệp, Q12, 

TP.HCM
29             328,744,875 

4779 Quận 12 TW5573X Công ty TNHH Điện Trí Cương
1/3 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
4               34,371,389 

4780 Quận 12 TW5585X Cty TNHH Phúc Đại Thắng 127/27 TA13, KP3, P.Thới An, Q12, TP.HCM 5               25,792,064 

4781 Quận 12 TW5590X
Công ty TNHH Cơ Điện Xây Dựng Thương Mại 

Thuận Phát

2791/2B, KP2 Vườn Lài, An Phú Đông, Q.12, 

TP.HCM
12               43,202,200 

4782 Quận 12 TW5619X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Xuất Nhập Khẩu Trường Thành Phát

2975 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
23             211,904,163 

4783 Quận 12 TW5682X Công ty TNHH TM  DV Long Trịnh
335/7/11 Nguyễn Thị Kiểu, Tổ 13, kp4, P Tân 

Thới Hiệp,Quận 12, TP.HCM
39             112,785,364 

4784 Quận 12 TW5687X Cty TNHH GAS Thiên Phúc
523 Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
45             131,186,777 

4785 Quận 12 TW5726X
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vĩnh 

Phát

282 Đường TX25, Khu Phố 2, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
9               15,068,700 

4786 Quận 12 TW5737X
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Hồng Thịnh Phát

120/4/11 Đường TA 13, Phường Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
9               24,584,117 

4787 Quận 12 TW5740X Công ty TNHH XD TM DV Kiến Vinh Thành
K74/10/4 Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, 

Quận 12, TP.HCM
7                 8,652,764 

4788 Quận 12 TW5753X Cty TNHH Sơn Kim Phúc P.U
59/6H TCH21, P.Tân Chánh Hiệp, Q12, 

TP.HCM
18               58,180,132 



4789 Quận 12 TW5755X
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Vận Tải 

Minh Phước
2094 QL1A, Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM 3               30,586,289 

4790 Quận 12 TW5756X Cty TNHH SX TM DV Tuấn Quốc
188A - 188B , TA16, KP2, P.Thới An, Q12, 

TP.HCM
3               13,743,632 

4791 Quận 12 TW5833X
Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện & Xây Dựng 

Công Trình Việt Tín
147/39 TL37, KP1, Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM 46             342,364,786 

4792 Quận 12 TW5834X Công ty TNHH In Ấn ý Tưởng Việt

135 Đường Tân Thới Nhất 17, Tổ 54, Khu phố 

4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí 

Minh

18             118,497,240 

4793 Quận 12 TW5854X Công Ty Tnhh Nội Thất Jinma
5/4B Tổ 40 kp3, Thạnh Xuân 48, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
24             161,534,410 

4794 Quận 12 TW5882X
Công Ty Tnhh Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch 

Vụ Thảo Nguyên Xanh

28/5 Đường HT23, Khu Phố 2, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
7               24,381,674 

4795 Quận 12 TW5896X
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Bảo Việt

678 Hà Huy Giáp, Khu phố 1, P. Thạnh Lộc, 

Quận 12, Tp. HCM
5               16,989,153 

4796 Quận 12 TW5898X Cty TNHH Tự Động Hóa Ngọc Minh
19/6/4 Đường TCH34, P. Tân Chánh Hiệp, 

Q.12, Tp HCM
46             194,912,717 

4797 Quận 12 TW5915X Công ty TNHH SungGun Cap Vina

551/327/4 Đường Lê Văn Khương, Khu phố 7, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

7               32,679,909 

4798 Quận 12 TW5917X Công ty TNHH XNK SX TM DV Uy Phát
118/3, đường TX38, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, TP.HCM
45             110,214,832 

4799 Quận 12 TW5935X
Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Thương Mại 

Dịch Vụ Tâm An

Số D6/3 Tổ 2, Khu phố 3, Quốc lộ 1A, Phường 

Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

21               63,945,341 

4800 Quận 12 TW5940X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng 

Công Trình Hải Đăng

174A đường Thạnh Xuân 52, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
3               27,153,201 

4801 Quận 12 TW5950X CTY CỔ PHẦN BẢO NHƯ SÀI GÒN

23/6 Đường Tân Thới Nhất, Khu phố 5, 

Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4               40,715,080 

4802 Quận 12 TW5973X Công Ty Tnhh Quảng Cáo Duy Thịnh Phát
75/32 đường Vườn Lài, khu phố 1, Phường An 

Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
32             136,574,508 

4803 Quận 12 TW6009X Công ty TNHH  Thịnh Ân
41/4g, Tổ 11, KP4A, đường TTH 07, P Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
3               15,098,611 

4804 Quận 12 TW6017X Công ty TNHH Gia Phúc Hải
39/22, đường ĐHT 02, P Tân Hưng Thuận, 

Quận 12, TP.HCM
5               21,851,651 

4805 Quận 12 TW6019X
Công Ty Tnhh Vận Chuyển Thương Mại Dịch Vụ 

Tat

640/56 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               53,097,833 

4806 Quận 12 TW6029X Công Ty Tnhh Thương Mại Chiếc Ly Vàng
857 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
14               33,734,066 



4807 Quận 12 TW6035X Công Ty Tnhh Công Nghệ Sunwa

99/12 Lê Văn Khương, Tổ 3, Khu phố 1, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8               27,935,064 

4808 Quận 12 TW6088X Công ty Cổ Phần Cơ Điện Phúc Thịnh 17 TX43, Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM 24          1,270,749,490 

4809 Quận 12 TW6089X Cty TNHH DV VT Thành Phát
C126 Nguyễn Văn Quá, KP1, P.Đông Hưng 

Thuận, Q12, TP.HCM
4               19,348,388 

4810 Quận 12 TW6090X Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật 24H Hoàng Việt
2440/55/7 QL 1A, P.Trung Mỹ Tây, Q12, 

TP.HCM
3                 4,674,087 

4811 Quận 12 TW6116X Công ty Cổ phần KD TM XD Phía Nam
237 Nguyễn THị Búp, kp3, P Hiệp Thành, 

Quận 12, TP.HCM
4                 9,831,209 

4812 Quận 12 TW6117X
Công ty TNHH Kiến Trúc & Xây Dựng Kiến Tạo 

Xanh

197/42/52 TL15, KP3C, Thạnh Lộc, Q.12, 

TP.HCM
29             723,067,380 

4813 Quận 12 TW6124X
Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Dệt May Anh 

Quốc

661/15/3/4 Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Q.12, 

TP.HCM
39               74,052,348 

4814 Quận 12 TW6126X
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch 

Vụ Realcons

442/91/51/31 Vườn Lài Nối Dài, An phú 

Đông, Q.12, TP.HCM
45               84,780,637 

4815 Quận 12 TW6165X Công Ty Tnhh Kiến Trúc Nội Thất Xanh

số 142/58 Huỳnh Thị  Hai, Khu phố 4, Phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4                 5,122,181 

4816 Quận 12 TW6232X Công Ty Cổ Phần Alpha Fastener
Số 25A Đường An Phú Đông 25, Phường An 

Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
27             588,315,940 

4817 Quận 12 TW6260X Cty TNHH TM DV Cơ Khí Công Dự Hưng Long 242/1 TX 14, P.Thạnh Xuân, Q12, TP.HCM 6               21,660,454 

4818 Quận 12 TW6264X Cty TNHH SX TM DV An Phúc Thịnh 306/13 KP1, P.Thạnh Xuân, Q12, TP.HCM 21               35,754,332 

4819 Quận 12 TW6320X
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật 

South Asia

80/18/25/9 Đường Thạnh Xuân 52, Khu phố 4, 

Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24               78,549,958 

4820 Quận 12 TW6328X
CÔNG TY CP TM DV VÀ SX NÔNG NGHIỆP 

AN NÔNG FARM

1364/5A Vườn Lài, KP.2, Phường An Phú 

Đông, Quận 12, TP.HCM
4                 4,229,024 

4821 Quận 12 TW6373X Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hoa
80b-28d,kp2, đường HT 23, P Hiệp 

Thành,Q12,TP.HCM
8               13,056,128 

4822 Quận 12 TW6391X
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Du Lịch Tuấn 

Huỳnh

140/4/12 Đường TL19, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
14               44,210,425 

4823 Quận 12 TW6393X Cty TNHH THiết Bị Công Nghiệp Phúc Bảo 146/3 TL 28, P.Thạnh Lộc, Q12, TP.HCM 14               19,555,182 

4824 Quận 12 TW6403X Công Ty Tnhh Công Nghệ Ctp New Tech
131 Đông Hưng Thuận 40, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
16               26,968,882 

4825 Quận 12 TW6407X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ T&D 

Diamonds

620/14a Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, 

Q. 12, Tp.HCM
6             118,989,897 

4826 Quận 12 TW6410X Công ty TNHH Phân phối Thiết bị Điện Sài Gòn
40 đường DD9, Khu dân cư An Sương, 

Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
8               31,267,619 

4827 Quận 12 TW6411X Công ty TNHH Xây Dựng Code
29/1/6 TCH25, KP8, Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

TP.HCM
8               26,283,280 



4828 Quận 12 TW6414X Cty TNHH In Thế An
107 Đường HT06, Khu Phố 3, Hiệp Thành, 

Q12, TP.HCM
3                 6,685,041 

4829 Quận 12 TW6416X Cty TNHH TK EXPRESS 228 TL 41, KP1, P.Thạnh Lộc, Q12, TP.HCM 31               52,272,148 

4830 Quận 12 TW6461X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đo Đạc Và 

Xây Dựng Nguyên Khải

Số 152/8B Đường ĐHT 05, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
9               31,497,145 

4831 Quận 12 TW6485X
Công ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Khang Thịnh 

Phát

139/21 TMT2A, KP4, Trung Mỹ Tây, Q.12, 

TP.HCM
4               24,705,736 

4832 Quận 12 TW6517X Công Ty TNHH TM DV Vận Tải Thuận Phong

56/60/15/31 Đường TCH13 Khu phố 4, 

Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4                 6,754,079 

4833 Quận 12 TW6525X Cty TNHH PCPC
49/3 Tổ 44, KP4, P.Trung Mỹ Tây, Q12, 

TP.HCM
11               18,149,855 

4834 Quận 12 TW6526X Công ty Cổ Phần Villa An Phú Đông
A2 Villa An Phú Đông, APĐ 03, An Phú 

Đông, Q.12, TP.HCM
38             158,925,882 

4835 Quận 12 TW6552X CÔNG TY CỔ PHẦN TU LI
2215/2B1, đường Vườn Lài, kp2, P An Phú 

Đông, Quận 12, TP.HCM
6               19,832,809 

4836 Quận 12 TW6597X
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Và Công Nghệ  SHD Sài 

Gòn

109/11 đường Thạnh Xuân 22, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
15             121,241,358 

4837 Quận 12 TW6602X Công Ty Tnhh Tư Vấn Dịch Vụ Visa Monaco
184/30/12 Bùi Văn Ngữ, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
37               89,705,080 

4838 Quận 12 TW6643X
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tân Hoàng Long 

Group

161/19/18 KP1, ĐHT 02, Tân Hưng Thuận, 

Q.12, TP.HCM
23             162,574,961 

4839 Quận 12 TW6670X
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Trang Trí Nội Thất Thanh 

Hùng

1/5C Bùi Văn Ngữ , Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,428,045 

4840 Quận 12 TW6671X Công Ty Tnhh Caspi Việt Nam
104/80/68 Đường HT45, Khu phố 1, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,896,535 

4841 Quận 12 TW6684X Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Saco

442/119/64/11 Tổ 55, Quốc Lộ 1A, Phường 

An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6                 8,895,546 

4842 Quận 12 TW6690X
Công ty TNHH sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Giao Nhận Vận Tải Thiên Tân

442/50/11 QL1A, Tổ 14, KP4, An Phú Đông, 

Q.12, TP.HCM
7               11,382,949 

4843 Quận 12 TW6691X Cty TNHH MTV POLYMER
23/12 Đường TTN 15, P.Tân THới Nhất, Q12, 

TP.HCM
40             306,943,358 

4844 Quận 12 TW6785X Công Ty Cổ Phần FIVEGO
744A Trường Chinh, P.Tân Hưng Thuận, Q12, 

TP.HCM
18               30,120,027 

4845 Quận 12 TW6790X Công Ty Tnhh Tmdv Xây Dựng Toàn Tâm
49/37 Đường Tl41, Khu Phố 1, Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
21             129,814,183 

4846 Quận 12 TW6806X
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng 

&Thương Mại Phú Nam Phát

129 Đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
3               57,765,854 



4847 Quận 12 TW6814X
Công Ty Tnhh Sản Xuất - Thương Mại - Thiết Kế 

Nội Thất Phú An Phát

350/33/10/23 Quốc Lộ 1A, Khu phố 4, Phường 

An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

35             176,602,612 

4848 Quận 12 TW6862X
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Điện Cường Thịnh

34/2 TTH 13, KP3A, P.Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP.HCM
14               25,697,573 

4849 Quận 12 TW6913X Công Ty Cổ Phần Nhựa Nam Thắng HCM

39C Đường Tân Thới Nhất 1B, Khu phố 5, 

Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

7               22,812,715 

4850 Quận 12 TW6933X Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại SUNNY 100 TA 11, P.Thới An, Q12, TP.HCM 40             286,701,545 

4851 Quận 12 TW6944X Công ty TNHH TMDV Anh Tuấn Phát 115/2 QL1A, Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM 7               56,260,763 

4852 Quận 12 TW6975X Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Như Bình
266/34A Vườn Lài, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
16               26,901,847 

4853 Quận 12 TW6978X
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Nhôm Kính Cường Phát

395 Đường TTH01, Khu Phố 4, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
5               20,581,932 

4854 Quận 12 TW6999X
Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Phát Triển Công 

Nghệ Ite

Số 3/6 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
3               15,807,044 

4855 Quận 12 TW7037X Công Ty Tnhh Dịch Vụ & Du Lịch Vietrek Travel
49/5/4 Tân Chánh Hiệp 16, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
21               92,829,973 

4856 Quận 12 TW7090X Công Ty TNHH Máy May Sao In
35 Đường HT 22, P. Hiệp Thành, Q.12, TP. 

HCM
40             218,679,953 

4857 Quận 12 TW7092X Công ty TNHH Một Thành Viên Minh Tưởng
113/14 TCH05, KP10, P. Tân Chánh Hiệp, 

Q.12, TP.HCM
11             112,528,560 

4858 Quận 12 TW7099X CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VIỆT TÍN LẬP
80 Hà Đặc, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, 

TP.HCM
28               99,706,765 

4859 Quận 12 TW7137X Công Ty Tnhh Dolphin Pvc
16/5 An Phú Đông 10, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
25               59,645,750 

4860 Quận 12 TW7142X Công Ty TNHH May Mặc Như Ngọc
168 Trần Thị Cờ, KP2, P. Thới An, Q.12, 

TP.HCM
13             150,873,305 

4861 Quận 12 TW7163X
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Song 

Nam

2021/23/13 Quốc Lộ 1A, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
6               13,894,771 

4862 Quận 12 TW7168X
Công Ty Tnhh  Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Thời Trang Moon

54/20 Trường Chinh, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
5               32,095,829 

4863 Quận 12 TW7233X
Công ty TNHH MTV TM - DV Thiết Bị Cơ Điện 

Lạnh An Tâm

161/27/6 Tổ 22, HT17, Hiệp Thành, Q.12, 

TP.HCM
40               72,123,146 

4864 Quận 12 TW7235X Công Ty Tnhh Mekong River Gate
154/3 Trường Chinh, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,056,128 

4865 Quận 12 TW7275X Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bảo Trì Kỹ Thuật TMS
372/6 Dương Thị Mười, KP3, Tân Thới Hiệp 

Q12
25               97,595,087 

4866 Quận 12 TW7280X Công ty TNHH A.SE.DO 66A, TCH04, Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM 21               70,972,217 



4867 Quận 12 TW7283X Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Khải Thắng
105 Lô A6 Đường DN 11, KP4, P.Tân Hưng 

Thuận, Q12, TP.HCM
4                 7,723,908 

4868 Quận 12 TW7311X Công Ty Tnhh May Mặc Khang Nguyễn
2977/10A, Quốc Lộ 1A, Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,741,409 

4869 Quận 12 TW7320X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ FIGO GROUP

66/35 Đường An Phú Đông 9, kp1,Phường An 

Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
6               17,635,893 

4870 Quận 12 TW7366X
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Sản 

Xuất S.S Vina

567/25 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
5               16,479,123 

4871 Quận 12 TW7375X Công ty TNHH  SXTM Và Đầu Tư Thiên Đỉnh
43, đường TL 26, KP3B, P Thạnh Lộc, Quận 

12, TP.HCM
29               48,678,655 

4872 Quận 12 TW7376X
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Chuyên Giao Công 

Nghệ Thành Phát

210/10 Hà Đặc, KP3, Trung Mỹ Tây, Q.12, 

TP.HCM
37             193,681,491 

4873 Quận 12 TW7410X Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ True Beauty
296/64 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
19             125,363,814 

4874 Quận 12 TW7455X Công Ty Cổ Phần Chang Kim
46A Đường TA 22, Phường Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               16,154,515 

4875 Quận 12 TW7461X Công Ty Tnhh Bp Chem
15 Đường TA18, khu phố 2, Phường Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
5               11,442,931 

4876 Quận 12 TW7463X Công ty TNHH Thương Mại Sơn Minh Hải
282 Dương Thị Mười, Tân Thới Hiệp, Q.12, 

TP.HCM
21               68,307,061 

4877 Quận 12 TW7472X Công Ty TNHH MTV TM XD Đức Hạnh
551/119 Lê văn Khương, KP5, P.Hiệp Thành, 

Q12, TP.HCM
4               17,424,535 

4878 Quận 12 TW7536X Công Ty Tnhh Công Nghệ Thiên Trường
171/17 Đường TX52, Khu phố 4, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
29             525,309,311 

4879 Quận 12 TW7545X Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thụy Phú
362/65 HT13, KP7, P.HIỆP THÀNH, 

Q12,TP.HCM
3               42,342,451 

4880 Quận 12 TW7546X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Đá 

Nguyễn Dương

416B Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
11               83,655,806 

4881 Quận 12 TW7590X
Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng VNDB Sài 

Gòn

F50 Bis Đường TTH, Phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, TP.HCM
17               73,319,327 

4882 Quận 12 TW7592X Công ty TNHH Thương Mại KJ
224/27/34 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, TP.HCM
27               98,195,119 

4883 Quận 12 TW7610X Công Ty Tnhh Kế Toán Iass
816/52/4 Quốc lộ 1A, tổ 7, Khu phố 5, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
4               31,742,236 

4884 Quận 12 TW7627X Công Ty Tnhh Cơ Điện Lạnh Dương Hoàng Phát
171/4B1 Đường HT31, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
22               47,337,626 

4885 Quận 12 TW7637X Công Ty TNHH SX TM DV Như Kiên
65/9 Đường TL 22, KP1, P.Thạnh Lộc, Q12, 

TP.HCM.
29               88,664,310 

4886 Quận 12 TW7640X Công Ty Cổ Phần NIMDO
1767/7/4A QL 1A, KP2A, P.Tân Thới Hiệp, 

Q12, TP.HCM
21             200,812,619 



4887 Quận 12 TW7643X
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 

Phụng Công

123/5C, TCH35, Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

Tp.HCM
19             424,667,237 

4888 Quận 12 TW7673X Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Mealbe
35D/2 Hiệp Thành 23, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
3               22,473,179 

4889 Quận 12 TW7716X Công Ty TNHH SX XD TM Trần Minh
131/7/6/3 Đường TTH 20, P.Tân Thới Hiệp, 

Q12, TP.HCM
8               18,349,954 

4890 Quận 12 TW7717X
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phú 

Xuân

89/5/13 TTH13, Tân Thới Hiệp, Quận 12, 

Tp.HCM
22               35,778,554 

4891 Quận 12 TW7722X Công Ty Cổ Phần Nes Solar
36 ĐHT 22, P.Đông Hưng Thuận, Q12, 

TP.HCM
8               56,180,960 

4892 Quận 12 TW7727X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng 

Quảng Cáo Huy Hoàng

118/17A1-3 Đường TX13, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
17             139,126,254 

4893 Quận 12 TW7729X Công Ty Tnhh Đầu Tư King Việt Nam
215 Hà Đặc, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh
20               53,927,115 

4894 Quận 12 TW7764X Công Ty Tnhh Mỹ Phẩm Hoàng Dung

9/21/7/18 Đường Thạnh Xuân 24, Khu phố 7, 

Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3                 5,774,636 

4895 Quận 12 TW7783X
Công ty TNHH Một Thành Viên Kim Loại Phú 

Quý

1a/1 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q.12, 

Tp.HCM
9               31,284,551 

4896 Quận 12 TW7809X Công Ty TNHH TM DV Ba
Số 31/18/8 TTH06, khu phố 2, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
12               19,926,353 

4897 Quận 12 TW7855X Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vi Phương

2440/55/11 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Phường 

Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6               38,911,787 

4898 Quận 12 TW7871X Công Ty TNHH MTV SX TM DV Anh Long
192M/1 TMT 03, P.Trung Mỹ Tây, Q12, 

TP.HCM
16               43,915,631 

4899 Quận 12 TW7895X Công ty TNHH Inpro Vina
408 Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 

12, TP.HCM
21               68,606,027 

4900 Quận 12 TW7897X Công ty TNHH Ten Pro
29/23B Đường Song Hành, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
14               23,408,748 

4901 Quận 12 TW7898X Công ty Cổ Phần V.N Việt Nhật
C22, Nguyễn Thị Búp, Khu Dân Cư Hiệp 

Thành, KP4, Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM
10               39,952,103 

4902 Quận 12 TW7906X Công Ty Cổ Phần An Toàn Sstc

372/6 Dương Thị Mười, Khu phố 3, Phường 

Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               11,754,495 

4903 Quận 12 TW7950X Công Ty Cổ Phần TTS Windows
2849/1B Vườn Lài, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
9             242,088,972 

4904 Quận 12 TW7966X Công Ty Tnhh Một Thành Viên Ánh Mặt Trời
258/24/16 Lê Văn Khương, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
33               76,015,542 

4905 Quận 12 TW7984X
Công ty TNHH Hachi Gia Lai - Chi Nhánh Hồ Chí 

Minh

31 Đường TA13, KP3, Thới An, Q.12, 

TP.HCM
22             102,496,668 

4906 Quận 12 TW7986X Công ty TNHH Dệt nhuộm vải Phước Thịnh
91, đường TTN8, P Tân Thới Nhất, quận 12, 

TP.HCM
3               30,846,180 



4907 Quận 12 TW7992X Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Khoa Võ 102 HT12, Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM 7               23,734,986 

4908 Quận 12 TW8039X Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Lc Vn
812/3/1 Đường HT13, Khu phố 3, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
10               17,160,877 

4909 Quận 12 TW8045X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

WIN ĐẠT VINA

97/31 Đường TA17, khu phố 1, Phường Thới 

An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               25,858,746 

4910 Quận 12 TW8183X
Công ty TNHH sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tư 

Vấn Thiên Phúc

59/1 ĐHT 21, KP1, Đông Hưng Thuận, Q.12, 

TP.HCM
29               91,937,110 

4911 Quận 12 TW8191X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ ĐẠI THẮNG KIM LOẠI MÀU

757/20 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

20               34,141,159 

4912 Quận 12 TW8196X Công ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Tế Hưng Thịnh
21/8/44 Võ Thị Thừa, KP3, An Phú Đông, 

Q.12, TP.HCM
5                 7,705,005 

4913 Quận 12 TW8225X
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NAM PHƯƠNG

662/24/8 Lê Văn Khương, Phường Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18               32,944,279 

4914 Quận 12 TW8237X
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ R-

MED

41 Đường N5 KDC Hiệp Thành, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 8,730,124 

4915 Quận 12 TW8258X CÔNG TY TNHH SÂM SÀI GÒN
34 Tân Thới Nhất 8, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               32,294,841 

4916 Quận 12 TW8322X Công ty TNHH  Trang trí Nội Thất BECONCEPT
18/13, đường Thạnh Lộc 07, kp3c, P Thạnh 

Lộc, Quận 12, TP.HCM
30             212,570,646 

4917 Quận 12 TW8336X Công Ty Tnhh Châu Nguyễn Print & Pleated

161-163 Đường TMT 2A, Khu phố 2, Phường 

Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

25             303,607,842 

4918 Quận 12 TW8342X
Công Ty Tnhh Sản Xuất-Tm-Dv-Thực Phẩm 

Thành Công

Số 581 Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 4, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               15,166,905 

4919 Quận 12 TW8386X Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dondo
B5 Đường D1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15             128,850,058 

4920 Quận 12 TW8492X Công Ty Tnhh Royal Food

22, Tân Chánh Hiệp 17, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               32,040,727 

4921 Quận 12 TW8514X Công Ty Tnhh Đầu Tư Tm Dv Thành Danh

143A Kp 3, đường Tân Thới Hiệp 7, Phường 

Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7               26,824,815 

4922 Quận 12 TW8524X
Công Ty Tnhh Tư Vấn -Thiết Kế - Sản Xuất Nội 

Thất Value

85/45 Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

11               19,964,840 



4923 Quận 12 TW8547X
Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ 

Tổng Hợp Hưng Thịnh Phát

120/17 Đường TL15, Khu phố 3C, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

10               49,317,224 

4924 Quận 12 TW8564X
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Đồng Hoàng Kim

154/12/22 Trường Chinh, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               21,216,430 

4925 Quận 12 TW8596X
Công Ty TNHH  MTV Xây Dựng Công Trình 

Minh Lâm

37/6 Trần Thị Hè, Tổ 46, Khu phố 4, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

20               59,461,497 

4926 Quận 12 TW8714X
Công Ty TNHH Xây Dựng Concrete Floor Việt 

Nam

69/4C3 đường Hiệp Thành 13, Khu phố 5, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

24               49,594,344 

4927 Quận 12 TW8725X CTY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG LUÂN
372/6 dương thị mười, kp3, p.tân thới 

hiệp,q.12,tp.hcm
25             157,374,753 

4928 Quận 12 TW8729X
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH 

VỤ NEW WORLD

63 đường TTN 06, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
25             147,165,460 

4929 Quận 12 TW8784X
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG D&C

30/5 Đường TA29, Tổ 4, Khu phố 7, Phường 

Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               42,428,982 

4930 Quận 12 TW8862X Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động ChiHo
29, lô 12, lk2, đường vành đai Nam, KDC Hà 

Đô, P Thới An, Quận 12, TP.HCM
4               10,254,503 

4931 Quận 12 TW8863X
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÊ 

KHANG

197/42/52/10 TL 15,P.THẠNH 

LỘC,Q12,TP.HCM
30             456,322,435 

4932 Quận 12 TW8914X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÀNH THÀNH CÔNG

1075/9 Hà Huy Giáp, Khu Phố 1, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

12               23,848,605 

4933 Quận 12 TW8940X CÔNG TY TNHH HOME LEATHER

362/13/31/3 Đường HT13, Khu Phố 7, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

16             246,124,940 

4934 Quận 12 TW8947X Công ty TNHH quảng cáo Tuấn Cosy
158/1/68h, đường tx13, kp1, p Thạnh xuân, 

Q12
32             173,499,635 

4935 Quận 12 TW8952X Công ty Cổ phần xây lắp Công trình thanh niên
59/44 Võ thị thừa, p An phú Đông, Quận 12, 

TP.HCM
22               39,681,937 

4936 Quận 12 TW8984X Công Ty Tnhh Đá Sao Việt
08A Đường HT02, Phường Hiệp Thành, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh
21               94,731,381 

4937 Quận 12 TW9000X
Công ty TNHH TM DV Thiết Kế Xây Dựng Minh 

Cường

43/10 Đường Tân Thới Nhất 2, KP7, P Tân 

Thới Nhất, Q12
31             122,539,969 

4938 Quận 12 TW9004X Công ty TNHH  MTV Du Lịch và Sự Kiện QC
64/2 đường TTN02, KP7, P. Tân Thới Nhất, 

Quận 12, TP.HCM
7               38,265,596 

4939 Quận 12 TW9055X
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TRỰC 

TUYẾN PSFILM

161/37/10 Đông Hưng Thuận 02, Phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11               19,951,075 



4940 Quận 12 TW9092X Công Ty TNHH Tráng Phủ Kim Loại THT

11J5M Đường DN12, Khu Phố 4, Phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               38,255,628 

4941 Quận 12 TW9115X CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NEWSON
180/3 Nguyễn Thị Sáu, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               33,945,930 

4942 Quận 12 TW9143X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ RỒNG CHÂU Á

39/1 đường Trương Thị Ngào, khu phố 4, 

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

15               57,960,976 

4943 Quận 12 TW9168X Công ty TNHH  Kỹ Thuật Minh Đăng
110/32, đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, TP.HCM
7               36,892,393 

4944 Quận 12 TW9225X CÔNG TY TNHH TAIKA
115/2 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,633,391 

4945 Quận 12 TW9233X Công ty TNHH  Dam Pharco 365/2 TA20, P Thới An, Quận 12, TP.HCM 27               59,815,671 

4946 Quận 12 TW9339X
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG 

THỊNH PHÁT

Số 81 Đường TL41, Khu phố 1, Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12               19,873,840 

4947 Quận 12 TW9362X
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC 

HÒA BÌNH

7/1H Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
4                 6,446,374 

4948 Quận 12 TW9363X
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Phú 

Phong

261/55 Hà Huy Giáp, KP 3B, Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12, TP.HCM
3                 4,958,236 

4949 Quận 12 TW9411X CÔNG TY TNHH PINK BAMBOO

170C Tô Ngọc Vân, Khu Phố 7, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               55,030,244 

4950 Quận 12 TW9432X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ TUẤN TÀI

598-600 Trường Chinh - Phường Tân Hưng 

Thuận - Quận 12 - Thành Phố Hồ Chí Minh
6               13,665,822 

4951 Quận 12 TW9453X Công Ty Tnhh Kiến Trúc-Sx-Xd Biên Long
159 Đường TX25, Phường Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 8,234,644 

4952 Quận 12 TW9455X Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Vạn Thiên

24/44 Đường Đông Hưng Thuận 12, Khu phố 

3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5                 8,470,919 

4953 Quận 12 TW9497X
CÔNG TY TNHH MTV TM DV VT DU LỊCH 

XUYÊN Á

942/3E Đường An Phú Đông 21, KP3, 

,Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí 

Minh

4               32,704,569 

4954 Quận 12 TW9522X
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Thương Mại 

Liên Minh

2276/2/11 Quốc Lộ 1, Khu phố 2, Phường 

Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               15,444,824 

4955 Quận 12 TW9526X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP 

KHẨU HÓA MỸ PHẨM THIÊN PHÚC

227/21 Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               13,227,620 

4956 Quận 12 TW9537X
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI PHÚC

338/83/33 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, 

Quận 12, TP. HCM
6               23,155,581 



4957 Quận 12 TW9567X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MÁY XÂY DỰNG PHONG PHÚC

350/33/10/15 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú 

Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               15,430,298 

4958 Quận 12 TW9573X CÔNG TY TNHH TSC SÀI GÒN
12/16/4 Đường TL38, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               27,857,429 

4959 Quận 12 TW9597X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI ĐÌNH NHÂN

140A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               15,487,143 

4960 Quận 12 TW9643X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CÔNG NGHIỆP CHẤN HƯNG

592/27/22 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông 

Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM
3               22,780,304 

4961 Quận 12 TW9668X
CÔNG TY TNHH GOLDEN KEY 

INFORMATICS

Phòng 4, Nhà 8, Công viên phần mềm Quang 

Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

23             165,182,729 

4962 Quận 12 TW9680X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô 

TÔ HẬU TRÍ

94/1 Trần Thị Cờ, Tổ 8, Khu Phố 7 , Phường 

Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 4,908,441 

4963 Quận 12 TW9684X CÔNG TY TNHH NISSAN MIỀN NAM
1368 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             178,903,569 

4964 Quận 12 TW9724X CÔNG TY TNHH HOA MỸ KÝ

65 Tân Chánh Hiệp 16, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               56,563,906 

4965 Quận 12 TW9771X CTY TNHH TM DV XNK ATM
245/1 QL1A,P.TÂN CHÁNH 

HIỆP,Q12,TP.HCM
3               74,458,202 

4966 Quận 12 TW9816X CÔNG TY TNHH  SẮT THÉP CAO KIM

506/11/77 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

14               43,093,101 

4967 Quận 12 TW9840X CÔNG TY CỔ PHẦN Q.A HOLDINGS

SỐ 44/52 ĐƯỜNG TRẦN THỊ HÈ, KHU 

PHỐ 4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               19,055,051 

4968 Quận 12 TW9868X Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Phan Võ 5B2, QL1A, Thạnh Lộc, Q12, TP.HCM 11               47,942,460 

4969 Quận 12 TW9871X CÔNG TY TNHH NỘI THẤT LOZI DECOR
287/4/5 Đường số 3, KP 1, P An Phú Đông, Q 

12, TPHCM
19             169,157,544 

4970 Quận 12 TW9899X
CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN 

VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NHẬT

92/14 đường Thạnh Xuân 43, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 5,042,841 

4971 Quận 12 TW9921X
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Trí Lực

282/17 Đường Thới An 28, Thới An, Q12, 

TP.HCM
4               18,325,676 

4972 Quận 12 TW9948X Công ty TNHH Thảo Tiến
165/24 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12,  Thành phố Hồ Chí Minh
20          1,085,076,367 

4973 Quận 12 TW9999X
CTY TNHH XNK ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

TƯỜNG HƯNG

17C3, ĐƯỜNG DN2,P.TÂN HƯNG 

THUẬN,Q12,TP.HCM
27               56,712,096 

4974 Quận 12 TX0009X Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn
1/148 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 

Q12 - TP.HCM
12        15,740,262,016 



4975 Quận 12 TX0080X CTy TNHH SX-TM-XD Điện Trúc Hạ
52/7 Đường Tân Thới Nhất 5, KP7, P. Tân 

Thới Nhất, Q.12, TPHCM
10             295,068,813 

4976 Quận 12 TX0137X CTy TNHH Dệt Len Rạng Đông
13/2 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
4                 4,700,378 

4977 Quận 12 TX0190X CTy TNHH SX TM Thái Đông 3/38a1, Đông Hưng Thuận, Q12 - Tp.hcm 3               55,857,208 

4978 Quận 12 TX0238X Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Nhôm Kính Anh Việt
1700/3C, QL1A, P. An Phú Đông, Q.12, 

TP.HCM
31        12,013,728,039 

4979 Quận 12 TX0302X CTy TNHH SX-TM-DV H.N Thời Trang 3/12 Tổ 51, Kp4, Tân Thới Nhất, Q12 - Tp.hcm 24             345,388,008 

4980 Quận 12 TX0397X CTy TNHH SX TM Quảng Lập Phát 15 Đht41, P.tân Hưng Thuận, Q.12, Tp Hcm 34               70,460,744 

4981 Quận 12 TX0425X CTy TNHH Thiên Việt
11/24đ Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q12, 

Tp.hcm
5               12,040,206 

4982 Quận 12 TX0452X CTy TNHH XDCTGT-DV TM Tiền Tuyến
8/14 Đường ĐHT 30, KP4, Đông Hưng Thuận, 

Q.12, Tp.Hồ Chí Minh
8               50,589,872 

4983 Quận 12 TX0680X CTy TNHH XD TM DV Mười Ron
59/1q, Ttn2, KP7, p. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp 

Hcm
7               21,484,100 

4984 Quận 12 TX0709X CTy TNHH Kim Xuân Quang
305/2 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Q12, Tp 

Hcm
46             461,286,425 

4985 Quận 12 TX0775X
CTy TNHH SX - TM - DV Ngọc Phong (CTy 

TNHH Trà Và Cà Phê Ngọc Phong)

110/27/3 Đường TTh 07, Tân tHới hiệp, Q12, 

Tp Hcm
9               12,415,626 

4986 Quận 12 TX0785X CTy CP TM Tam Đại Kim 2459/3b, Kp3, An Phú Đông, Q12 - Tp.hcm 98          2,804,977,901 

4987 Quận 12 TX0807X CTy TNHH SX TM Thiên Phát Tài
260 Trường Chinh, P. Đông Hưng Thuận, 

Q.12, Tp Hcm
4               12,898,926 

4988 Quận 12 TX0833X CTy TNHH Cơ Khí An Sơn
75 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh
10               18,683,599 

4989 Quận 12 TX0853X CTy TNHH Thiết Bị Điện Minh Tuấn
42 Lô K, Đường B2, Khu 38ha, Tân Thới 

Nhất, Q12, Tp Hcm
10               42,628,755 

4990 Quận 12 TX0876X CTy TNHH TM DV Vận Tải Trần Vũ
75/4 Tân Thới Hiệp 20, p. Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, Tp. HCM
46             214,364,564 

4991 Quận 12 TX0901X CTy TNHH Kỹ Thuật Việt Hiệp Thành 66 HT17, KP2 p. Hiệp Thành, Q.12, Tp Hcm 63             370,892,612 

4992 Quận 12 TX0964X CTy Cổ Phần DV và Công Nghệ Tín Đạt
450/12 Kp2, Tô Ký, Tân CHánh hiệp, Q12 - 

Tp.hcm
5                 6,361,245 

4993 Quận 12 TX0987X CTy  CP Nguyễn Ngọc Logistics
90A Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, 

Q12, TPHCM
12             893,831,078 

4994 Quận 12 TX1069X
CN CTy Cổ Phần Xây Dựng Việt Tuấn-Khách Sạn 

Việt Tuấn 2

1009 Nguyễn ảnh Thủ, Kp3, Tân CHánh hiệp, 

Q12
3                 5,197,172 

4995 Quận 12 TX1081X CTy TNHH SX TM DV Thành Huy 584, Ql1A, an Phú Đông, Q12 11               30,210,388 

4996 Quận 12 TX1094X Công Ty TNHH Tân Hồng Thanh 49/22/7 Bùi VăN ngữ, Tân CHánh hiệp, Q12 3                 4,812,197 

4997 Quận 12 TX1186X CTy TNHH SX TM DV Nghĩa Tiến
59/1 Đht21, Kp1, Đông Hưng Thuận, Q12 - 

Tp.hcm
7               46,505,785 

4998 Quận 12 TX1232X CTy TNHH TM Cơ Khí Trịnh Vy 67/17, KP2, p. Thới An, Q12 33               47,009,787 

4999 Quận 12 TX1277X CTy TNHH SX TMDV Trần Hải
119 Tân Chánh Hiệp 10, KP8, Tân Chánh 

Hiệp, Q12, Tp.hcm
7               62,783,351 

5000 Quận 12 TX1319X CTy TNHH Ngọn Hải Đăng
26/4A2 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Tp.HCM
19             148,311,156 



5001 Quận 12 TX1362X CTy TNHH Vận Tải - Dịch Vụ Lê Kha 445 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12 5                 6,750,850 

5002 Quận 12 TX1382X CTy TNHH TM và SX Lắp Đặt Đại Phát 218 Hà Đặc, P.trung Mỹ Tây, Q12, Tp.hcm 39               72,958,136 

5003 Quận 12 TX1394X CTy CP Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Ngân
75 HÀ HUY GIÁP, KHU PHỐ 3A, PHƯỜNG 

THẠNH LỘC, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH
8               38,399,614 

5004 Quận 12 TX1397X CTy TNHH CK XD TM Thành Phát
16 Đường Tân CHánh hiệP, 07 p. Tân CHánh 

hiệp, Q12
9             129,984,630 

5005 Quận 12 TX1455X CTy TNHH SX Cơ Khí Thành Trì 24 Đường Tl40, Kp1, Thạnh Lộc, Q12 22             136,531,375 

5006 Quận 12 TX1470X CTy TNHH SX TM Kim Ngân Thuận
126/10 Apđ27, Kp6, An Phú Đông, Q12 - 

Tp.hcm
3               45,473,237 

5007 Quận 12 TX1491X CTy TNHH DV Bảo Vệ Sài Gòn Thăng Long
88/9/19 Đường Thạnh Lộc 40,KP1,  Phường 

Thạnh Lộc, Q12, Tp.hcm
107             660,520,645 

5008 Quận 12 TX1514X CTy TNHH XD TM DV Vũ Đăng

H31 KDC Thới An, đường Lê Thị Riêng, Thới 

An, Q12H31 KDC Thới An, đường Lê Thị 

Riêng, Thới An, Q12

3                 9,941,421 

5009 Quận 12 TX1521X CTy TNHH SX TM Thành Lợi Việt Nam
362/14  Dương Thị Mười, KP3A, P. Tân Thới 

Hiệp, Quận 12, TP.HCM
67             543,594,504 

5010 Quận 12 TX1529X CTy TNHH TM DV XNK Song Phát
306/27A, Đường TX14, KP. 7, P. Thạnh Xuân, 

Q. 12, TP. HCM
35             130,000,000 

5011 Quận 12 TX1530X CTy TNHH May Mặc Đặng Gia Phú
79/16 Đường Lê Thị Riêng- Phường Thới An - 

Quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh
34             714,730,044 

5012 Quận 12 TX1532X CTy TNHH Kavibond Khang Việt
3/16 Lê Thị Riêng, Khu Phố 1, Phường Thới 

An, Quận 12, TP.HCM
9             117,637,503 

5013 Quận 12 TX1547X
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG 

SẢN BẢO NAM

673/10 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, TP.HCM
12             101,231,734 

5014 Quận 12 TX1549X cty cp xd và lắp đặt điện số năm 1954 ql1a, kp2, tân thới hiệp, q12 31               64,779,943 

5015 Quận 12 TX1565X CTy TNHH TV ĐT XD TM Hiệu An Phương
N39 Đường số 11, kp4, phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12 TPHCM
23               42,953,027 

5016 Quận 12 TX1583X CTy TNHH SX TM Bao Bì Song Võ 677/71 Kp4, Hiệp Thành, Q12 - Tp.hcm 9               28,019,160 

5017 Quận 12 TX1596X CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH DUY CƯỜNG 52 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Q12 42             210,319,471 

5018 Quận 12 TX1604X CTy TNHH SX TM Lưu Đức Tài
37/3D1 Tổ 8, Kp3, Tân THới hiệp, Q12, 

Tp.hcm
25             408,024,262 

5019 Quận 12 TX1705X CTy TNHH TM và DV Bách Thành Vinh
18A3 Đường HT17 - phường Hiệp Thành - 

Quận 12 - TP Hồ Chí Minh
4               19,802,685 

5020 Quận 12 TX1717X Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sao Nam
270/5 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Chánh 

Hiệp,Quận 12, Tp.HCM
14             127,240,974 

5021 Quận 12 TX1724X CTy CP SX TM DV Trí Trung
2579 Ql 1A, P.Tân Hưng Thuận, Q12 - 

TP.HCM
50               87,460,513 

5022 Quận 12 TX1740X CTy TNHH Quảng Cáo Cáp Hoàng Long
94/9 Đường TTH07,KP4, P. Tân Thới Hiệp, 

Q.12, TP.HCM
16               43,833,025 

5023 Quận 12 TX1743X CTy TNHH Cơ Điện Trần Huỳnh 20/17 Hà Huy Giáp, Kp1, Thạnh Xuân , Q12 8               51,916,180 

5024 Quận 12 TX1744X CTy TNHH MTV XD TM Hoàng Minh
92/5 ĐườnG giang Cự Vọng, Tổ 51, Kp7, 

Trung Mỹ Tây, Q12
42             154,979,860 

5025 Quận 12 TX1776X CTy TNHH MTV SX TM Thạch Long 946 Lê Văn Khương, Kp3, Thới An, Q12 42               73,089,751 



5026 Quận 12 TX1788X CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI ANH
E12 Đường A3, Khu nhà ở Tín Phong - 

phường Tân Thới Nhất - Q.12, TP.HCM
6               13,610,750 

5027 Quận 12 TX1822X CTy TNHH Cơ Khí XD Phú Gia Bảo
25/38 TCH17, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

TP.HCM
30             148,869,770 

5028 Quận 12 TX1824X CTy TNHH MTV Thiên Phú Hải
33-35 Đường Tth13, KP3a, p. Tân THới hiệp, 

Q.12
12               33,386,102 

5029 Quận 12 TX1831X CTy TNHH TM DV Ô Tô Hoàng Phát
73/4 Đường TA 13, P. Thới An, Q.12, 

TP.HCM
5               16,410,790 

5030 Quận 12 TX1849X CTy TNHH Chỉ May Kim Tuyến
479/14/4 Đường tTh 07, Kp3, Tân THới hiệp, 

Q12
3               15,107,002 

5031 Quận 12 TX1875X CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YU CHUNG
1/1B Tân Thới Nhất 07, Tân Thới Nhất, Q.12, 

Tp.hcm
23          1,075,476,044 

5032 Quận 12 TX1878X
CTy TNHH MTV TM DV Kỹ Nghệ Lạnh Minh 

Thuận

Số 621/39/25 nguyễn ảnh thủ, phường hiệp 

thành, quận 12
26             163,006,903 

5033 Quận 12 TX1908X CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Trần Lê
160 Huỳnh Thị Hai, Khu Phố 4, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12,TPHCM
13             136,985,503 

5034 Quận 12 TX1967X
CTy TNHH Đầu Tư XD TM Và DV Minh Minh 

Trí
90b/1 Đường Ht17, Kp2, Hiệp Thành, Q12 14               53,731,287 

5035 Quận 12 TX1973X CTy TNHH Môi Trường Dương Huỳnh
528/5A Vườn Lài, Khu phố 2,Phường An Phú 

Đông,Quận 12, TPHCM
40          1,312,377,067 

5036 Quận 12 TX1992X CTy TNHH TM DV Việt Liên á Global

224/22 Đường TX22, Khu Phố 7, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

6               14,551,960 

5037 Quận 12 TX2006X CTy TNHH TM DV và Truyền Thông Bảo Phong
Số nhà 53 Trần Thị Hè, khu phố 4, phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM
28             182,821,886 

5038 Quận 12 TX2011X
CTy CP Tư Vấn Xây Dựng Và Môi Trường Địa 

Hoá
126/15 Đường Ht35, Hiệp Thành, Q12 3             109,962,829 

5039 Quận 12 TX2018X CTy TNHH MTV DV Kỹ Thuật Xe Nâng Việt 131/2 Ql1a, Tân THới hiệp, Q12 7             147,448,695 

5040 Quận 12 TX2068X CTy TNHH XD TM Phát Triển Hoàng Nam 58/6 Bis Đường Tch 21, Tân CHánh hiệp, Q12 3               12,886,915 

5041 Quận 12 TX2090X CTy TNHH TM DV XNK Đức Phát
400/21/10/2 Đường HT 17, Tổ 50, Kp5, 

phường Hiệp Thành, Quận 12
16               83,649,242 

5042 Quận 12 TX2094X CTy TNHH TM May mặc B&T 87/42 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q12 11               32,382,017 

5043 Quận 12 TX2117X Công ty TNHH SX-TM-DV XNK Tiến Minh
61/47, đường TTH01, KP4A, p. Tân Thới 

Hiệp, Q.12, Tp.HCM
12          1,346,646,653 

5044 Quận 12 TX2123X CTy Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tín
21 Đường Dn7, Lô H2, Khu Dân Cư An 

Sương, Tân Hưng Thuận, Q12
4             134,283,245 

5045 Quận 12 TX2135X CTy TNHH Mỹ Phẩm Mạnh Quân
176 Nguyễn Thị Tràng, KP6, P. Hiệp Thành, 

Q.12, TP.HCM
8                 2,736,660 

5046 Quận 12 TX2140X CTy TNHH MTV Nhất Dung
B426 Ql1a, Kp3, Đông Hưng Thuận, Q12 - 

Tp.hcm
17             143,922,391 

5047 Quận 12 TX2177X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TIẾN 

PHÁT

33H Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, TPHCM
6               59,240,822 



5048 Quận 12 TX2194X CTy TNHH An Toàn Thắng
40/2, Đường TTH21, KP2, p. Tân Thới hiệp, 

Q.12, Tp.HCM
15               30,495,090 

5049 Quận 12 TX2202X CTy TNHH Phát Hào Quang
481/7/1 đường HT 17, Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
4               64,552,765 

5050 Quận 12 TX2241X CTy TNHH SX - TM - Cơ Khí Bảo Ngọc 10/4C/1 KP.5, Hiệp Thành, Q.12, Tp.hcm 7               31,158,547 

5051 Quận 12 TX2290X CN CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠI PHÁT
218 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, 

Q12, Tp.hcm
3               75,520,775 

5052 Quận 12 TX2333X
Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Chợ Cầu ( 

Tên cũ: Công Ty TNHH SX-TM-DV Riết Thân)

C95, Nguyễn Văn Qúa, P. Đông Hưng Thuận, 

Quận 12
8               59,430,176 

5053 Quận 12 TX2339X CTy TNHH Thương Mại  Đại Thăng Tiến
517, lô D, CC Thái An, Nguyễn Văn Qúa, p. 

ĐHT, Q.12
17               23,788,285 

5054 Quận 12 TX2371X Công ty TNHH Một Thành Viên Thuận Hiền 18/3, An Phú Đông 11, P. An Phú Đông, Q.12 24             829,826,944 

5055 Quận 12 TX2376X CTy TNHH DV Hàng Hải SiNSpec Việt Nam
I.48, Khu nhà ở Thới An, KP. 1, P. Thới An, 

Q. 12, TP. HCM
35             110,725,408 

5056 Quận 12 TX2411X CTy TNHH TBK
1056 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 

12, TP,HCM
26             251,162,107 

5057 Quận 12 TX2460X
CTy Luật TNHH MTV Đà Giang (Tên cũ:Lĩnh 

Nam)
15/3 KP.6, Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.hcm 37               65,687,287 

5058 Quận 12 TX2535X CTy TNHH Nhà Hàng Karaoke Be Be
13b Nguyễn ảnh Thủ, KP1, p. Hiệp Thành, 

Quận 12, Tp.hcm
19               58,112,433 

5059 Quận 12 TX2550X CTy TNHH Công Nghiệp Gia Vũ
1/7/14 Tch 25, Kp8, Tân CHánh hiệp, Q.12, 

Tphcm
20               38,317,807 

5060 Quận 12 TX2555X CTy Cổ Phần Đầu Tư Minh Bảo Tín 90/13 TTN 21, Tân Thới Nhất, Q.12, TP. HCM 24             665,042,989 

5061 Quận 12 TX2558X CTy TNHH SX-TM Xây Dựng Lâm Tùng
110/23/9, Đường Tch 35, P. Tân Chánh hiệp, 

Quận 12
12               37,596,529 

5062 Quận 12 TX2566X CTy TNHH TM Cường ánh
25A Đường Tân Chánh Hiệp 10, KP8, P. Tân 

Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
3               11,510,554 

5063 Quận 12 TX2573X CTy TNHH Đại Xương
464a Đường Tmt08, Kp3, Trung Mỹ Tây, Q12, 

Tp.hcm
32             135,818,195 

5064 Quận 12 TX2576X CTy TNHH XD Công Nghiệp Trường Thịnh
57 Đường Đht 42, Kp2, Tân Hưng Thuận, 

Q12, Tp.hcm
14               66,290,308 

5065 Quận 12 TX2589X CTy TNHH TM VT Xây Dựng Thảo Nguyên
145/2 Vườn Lài, KP2, An Phú Đông, Q12, 

Tp.hcm
4               15,071,877 

5066 Quận 12 TX2592X CTy TNHH MTV SX TM DV Thịnh Long
479 Lê Văn Khương, KP5, Hiệp Thành, Q12, 

Tp.hcm
38               73,649,296 

5067 Quận 12 TX2603X CTy TNHH May Mặc Tín Phát
8/5/8 Đường TX40, Kp3, Thạnh Xuân, Q12, 

Tp.hcm
15               71,551,494 

5068 Quận 12 TX2616X CTy TNHH DV Vận Tải Thành Cang

143, đường Nguyễn Thị Đặng, Khu phố 3A, 

phường Tân Thới Hiệp - Quận 12, TP Hồ Chí 

Minh.

6             289,217,205 

5069 Quận 12 TX2636X Cty TNHH SX Bao Bì Giấy Nam Thiên
F18 Giáng Hương, KP2, Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
5               18,568,312 



5070 Quận 12 TX2668X CTy TNHH Elip
45/8C Tr-ường Chinh, P.Tân Thới Nhất, quận 

12, TP.HCM
9             122,352,541 

5071 Quận 12 TX2676X Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng ĐMA
Số 15/29 Đường HT11, Khu Phố 3, P. Hiệp 

Thành, Quận 12, TP.HCM
3             267,287,164 

5072 Quận 12 TX2677X CTy TNHH TM XD PT Công Trình Song Toàn
24/22/16 Đường Đông Hưng Thuận 06, KP5, 

p. Tân Hưng Thuận, Q.12, Tp.hcm
37             153,761,627 

5073 Quận 12 TX2689X
CTy TNHH TM Cơ Khí XD TT Nội Thất Trung 

Nam
49/3b KP2, p. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.hcm 3               21,641,422 

5074 Quận 12 TX2691X Cty TNHH SXTM BB Bình Minh
29/3 TTN 1B, Tân Thới Nhất, Quận 12, 

TpHCM
5               35,359,147 

5075 Quận 12 TX2704X CTy TNHH TM DV Vận Tải Tân Hữu Phát
B14/4 Tân THới hiệP 22, p. Tân THới hiệp, 

Q.12, Tp.hcm
24               84,493,317 

5076 Quận 12 TX2757X CTy TNHH DV Quảng Cáo Trang Vàng Việt Nam
35/1c KP4, phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, 

Q.12, Tp.hcm
73             361,657,035 

5077 Quận 12 TX2792X CTy TNHH New Hope
Số 431 Đường TTH 21, KP1, P. Tân Thới 

Hiệp, Q.12, TP.HCM
31               76,202,312 

5078 Quận 12 TX2801X CTy TNHH Phương Nam Nguyên
29/224//5 Nguyễn Văn Quá, KP2, P. Tân Hưng 

Thuận, Q.12, Tp. HCM
65             538,068,967 

5079 Quận 12 TX2802X Cty TNHH SX TM Ngân Đình
146/16 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, 

Q.12, TP.HCM
30               49,821,339 

5080 Quận 12 TX2830X CTy TNHH công nghiệp Quốc Việt
Số 165 đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, 

Quận 12, TP. HCM
3               88,851,150 

5081 Quận 12 TX2831X CTy CP XNK Vách Ngăn Việt
254/20 đường TTH07, Tân Thới Hiệp, Q12, 

Tp.hcm
42             172,616,153 

5082 Quận 12 TX2878X Cty TNHH Thiết Kế Quảng Cáo Gia Nguyên
2665/27/37 Kp3, QL 1A, Tân Hưng Thuận, 

Q.12, Tp.HCM
60               82,127,197 

5083 Quận 12 TX2886X CTy TNHH MTV Đồ Gỗ Vina
389/2A Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Q12, 

Tp.hcm
22               38,628,362 

5084 Quận 12 TX2938X CTY CP ĐT & PT IM
53B2, Tô Ký, Tổ 32, KP2, P. Trung Mỹ Tây, 

Q.12
16               56,711,159 

5085 Quận 12 TX2954X CTy TNHH SX TM Phú Đào Gia
229/34 Bùi Văn Ngữ, KP.7, Hiệp Thành, Q.12, 

Tp.hcm
4               12,523,954 

5086 Quận 12 TX2966X Cty TNHH MTV Hưng Gia Phạm
267/4B, KP1, p. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

Tp. HCM
45             367,830,204 

5087 Quận 12 TX2970X CTy TNHH Mười Giàu
121/19/8/13 Trung Mỹ Tây 13, Trung Mỹ Tây, 

Q12, Tp.hcm
71             150,547,698 

5088 Quận 12 TX2978X CTy TNHH Tư Vấn Đầu Tư XD OMEGA
523/11/5 Lê Văn Khương, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, TP.HCM
24             108,467,974 

5089 Quận 12 TX2987X CTy CP XD Cơ Điện Đất Việt
33/7c, đường TCH 08, tổ 52, KP4, p. Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM
9               67,579,285 

5090 Quận 12 TX2994X CTy TNHH TM SX Tây Trường Sơn
57/9H, tổ 54C, đường Tân Thới Nhất 17, KP4, 

P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM
3               19,485,161 

5091 Quận 12 TX3003X CTy TNHH TM DV Công Nghệ  Gia Khang
49/4A QL 22, KP7, Tân Thới Nhất, Q12, 

Tp.hcm
26               42,756,144 



5092 Quận 12 TX3039X Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ô tô Đông Anh
2975 Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Q.12, 

TP. HCM
13             156,731,384 

5093 Quận 12 TX3074X CTy TNHH MTV TM Thành Phương Vũ Hà 83/2 QL1A, KP5, An Phú Đông, Q12, Tp.hcm 60             549,456,817 

5094 Quận 12 TX3077X CTy TNHH SX TM Composite Nguyên Dũng
79/15 đường 27, KP3, An Phú Đông, Q12, 

Tp.hcm
17               66,634,265 

5095 Quận 12 TX3084X Công ty Cổ Phần XDCTGiao Thông Thành Tâm
118/4, đường Đông Bắc, KP2, P. Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Tp.HCM
48               84,699,858 

5096 Quận 12 TX3087X Công ty TNHH TMDV Lê Tuân
1366, QL 1A, tổ 4, KP1, P. Thới An, Q.12, 

Tp.HCM
38               74,886,144 

5097 Quận 12 TX3100X Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hương Quế
373/46/13A, Hà Huy Giáp, KP5, P. Thạnh 

Xuân, Quận 12, TP.HCM
47             164,984,856 

5098 Quận 12 TX3119X Cty TNHH XD TM DV Phát Triển Minh Thành 126/3, TA28, P. Thới An, Quận 12, TP.HCM 3               12,604,456 

5099 Quận 12 TX3149X CTy TNHH Môi Trường Vạn Tường
69/7 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12, 

TPHCM
40             191,998,793 

5100 Quận 12 TX3193X CTy TNHH SX TM DV Thanh Tiên 12 HT25, KP 2, P. Hiệp Thành, Q12, TP HCM 101          4,313,516,533 

5101 Quận 12 TX3199X CTy TNHH XD TM Đại Cát Vượng 180A HT13, P. Hiệp Thành , Q12, TP HCM 4               14,804,156 

5102 Quận 12 TX3202X Cty TNHH TM DV Điện Công Nghiệp Vigor
12C9 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q12, 

TP.HCM
50               85,817,472 

5103 Quận 12 TX3208X Cty TNHH Kỹ Thuật Thiết Bị CN Hữu Quân
170 Quốc Lô 1A, P Tân Thới Nhất, Q12, 

TP.HCM
14             107,144,853 

5104 Quận 12 TX3213X CTy TNHH ĐT PT GD Trí Sáng Việt
365/23/13 đường TTH 01, KP 4, P. Tân Thới 

Hiệp, Q12, TP HCM
17               37,201,909 

5105 Quận 12 TX3225X Cty TNHH Xe Đạp Toàn Thắng
2A Trường Chinh, P Tân Thới Nhất, 

Q12,TPHCM
14               41,332,635 

5106 Quận 12 TX3246X CTy TNHH Thép Và Kim Loại An Phước (Đông á)
F8, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, P. 

Thới An, Q12, TP HCM
13               24,744,239 

5107 Quận 12 TX3271X CTy TNHH TM & DV Vinh Gia Khang
1/131B Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 

KP5, Q12, TP HCM
28               79,091,977 

5108 Quận 12 TX3274X Cty Cổ Phần SX - XNK Nam Bình Dương
399/52 Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
39               64,596,198 

5109 Quận 12 TX3287X Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Inox Tín Phát
67/9 Đường APĐ 11, P.An Phú Đông, Quận 

12, TP.HCM
3                 6,523,549 

5110 Quận 12 TX3292X CTy TNHH SX TM Thức Ăn Gia Súc Nguyên Hoa
345/6A TCH 02, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP 

HCM
7               10,650,621 

5111 Quận 12 TX3307X Cty TNHH  Phát triển cơ khí XDTM Nghĩa Phát 125 đường TTN17, P. TTN Q12, TP.HCM 4             479,501,314 

5112 Quận 12 TX3311X CTy TNHH MTV Lâm Bình Tâm
159/3 Tô Ngọc Vân, P. Thạnh Xuân, Q12, 

Tphcm
4                 4,833,855 

5113 Quận 12 TX3331X CTy TNHH SX TM XD Ngọc Khang Vi na
312/11 TX13, Kp6, P. Thạnh Xuân, Q12, 

Tphcm
42               91,714,572 

5114 Quận 12 TX3338X Cty CP Thiết Kế Xây Dựng Hồng Kiên Phát
112/4 đường TCH 05, Tổ 52, KP.11, P. Tân 

Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
4                 6,088,241 



5115 Quận 12 TX3357X Cty Cổ Phần ĐT- XD - TM Ngôi Sao 278 TX14, P.Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM 80             198,486,271 

5116 Quận 12 TX3365X CTy CP Công Nghiệp XNK Tấn Phát
40/21 đường HT31, P. Hiệp Thành, Q12, TP 

HCM
10               62,426,862 

5117 Quận 12 TX3375X CTy TNHH NANOMART
56 TMT 03, Phường Trung Mỹ Tây , Quận 12 

, TP Hồ Chí Minh
33               92,983,716 

5118 Quận 12 TX3425X
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Đại 

dương TraVel
4/33 HT02, KP7, P Hiệp Thành, Q12, TP HCM 6                 7,986,759 

5119 Quận 12 TX3444X Cty TNHH TM Và Đầu Tư Tín Nam
411/24/53 Đường TCH 21, KP4, P.Tân Chánh 

Hiệp, Q12, TP.HCM
4                 5,102,936 

5120 Quận 12 TX3468X Cty TNHH TMDV Hà Thương Trường
434 đường TCH10, KP10, P Tân Chánh Hiệp, 

Q12, TP.HCM
32             120,924,326 

5121 Quận 12 TX3477X Cty TNHH BIOGREEN Việt Nam
222/10/2D Trường Chinh, P.Tân Hưng Thuận, 

Q12, TP.HCM
33               60,828,041 

5122 Quận 12 TX3492X
Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng và Kiểm định 

Hưng Việt (tên cũ Nguyên Vũ)

24 đường DN7, Phường Tân Hưng Thuận, 

Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
11             126,915,789 

5123 Quận 12 TX3500X Cty TNHH XD TM Minh Gia Phát 72 Đường TA10, P.Thớ An, Quận 12, TP.HCM 7               29,215,727 

5124 Quận 12 TX3521X Cty TNHH Đèn Điện Bình Minh
402/48 đường HT 13 KP 7, P. Hiệp Thành, 

q12, TPHCM
32             153,187,967 

5125 Quận 12 TX3544X CTy TNHH TV XD TK Quyết Thắng
7/89M KP1, đường Tô Ký, P. Trung Mỹ Tây, 

Q12, TP. HCM
43               60,363,200 

5126 Quận 12 TX3546X
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐẠI TÍN PHÁT

2799/1 QL1A, P. Tân Thới Nhất, Q12, 

TP.HCM
8               15,667,352 

5127 Quận 12 TX3567X Cty TNHH TMDV Viễn Trang
213/8 đường Tô Ký, KP5, P Tân Chánh Hiệp, 

Q12, TPHCM
7                 8,542,238 

5128 Quận 12 TX3572X Cty TNHH TM DV SX XNK Nhật Huy
38F Khu Phố 2, Đường HT 18 - Phường Hiệp 

Thành - Quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh
15             111,506,447 

5129 Quận 12 TX3578X Cty TNHH Điện Cơ Thiên Bình
E10 đường C2, Phường Tân Thới Nhất, Quận 

12, Tp.HCM
4               22,667,705 

5130 Quận 12 TX3592X
Cty TNHH XD TM Và Môi Trường Phú Gia 

Nguyễn

16F2 Đường DD6-1, KP4, P.Tân Hưng Thuận, 

Q12, TP.HCM
3               20,546,094 

5131 Quận 12 TX3617X CTy TNHH Thiên Ân Phú
106/8 đường TCH 10, KP 9, P. Tân Chánh 

Hiệp, Q12, TP. HCM
10               16,112,499 

5132 Quận 12 TX3630X Công ty TNHH XD TM DV Nguyên Lý
353/37/30/5D TTH21, Kp1, P. Tân Thới Hiệp, 

Q12, Tphcm
58             359,184,246 

5133 Quận 12 TX3652X CTy TNHH TK KT XD Hoàng Đạt
73M, HT44, KP3, P. Hiệp Thành, Q12, TP 

HCM
21               32,469,926 

5134 Quận 12 TX3664X Công ty TNHH SX TM DV Khalucom 231/3 đường TA16, P. Thới An, tp HCM 4                 4,654,751 

5135 Quận 12 TX3675X CTy TNHH MTV TBCN Hàn Thành Tài

32 Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

13               35,056,394 

5136 Quận 12 TX3685X Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đại Nguyễn
183/24/30 tổ 3, kp9, đường Tân Chánh Hiệp 

13, PTCH,Q12
3               13,479,315 



5137 Quận 12 TX3686X CTy TNHH Hân Bảo Ngọc
317/13 đường Dương Thị Mười, KP9, P. TCH, 

Q.12, tp HCM
46               80,308,400 

5138 Quận 12 TX3696X Công Ty CP ĐT BĐS XD Việt Tuấn
C3-K82 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, 

Tphcm
3                 9,748,933 

5139 Quận 12 TX3704X Cty TNHH DV VT Khang Thịnh 154/13 đường TA 32, Q12 20               63,929,073 

5140 Quận 12 TX3733X CTy TNHH SX TM DV Duy Minh
52, APĐ 25, KP 3, P. An Phú Đông, Q12, TP 

HCM
35             141,331,236 

5141 Quận 12 TX3754X Cty TNHH Nội Thất Xinh 56/3 TX25 P. Thạnh Xuân, Q.12, tp HCM 44             152,415,118 

5142 Quận 12 TX3777X Cty TNHH TMDVKT SMe 10/4 đường TA 20, Thới An, Q12, Tp HCM 8               39,381,039 

5143 Quận 12 TX3780X Công Ty CP Địa ốc La Bàn
463 Hà Huy Giáp, khu phố 5, P. Thạnh Xuân, 

Q12, TP HCM
3               13,470,583 

5144 Quận 12 TX3829X Cty TNHH Đầu tư Xây Dựng Nam Thiên Minh 102C Tô Ngọc Vân, P Thạnh Xuân, Q12. 18               59,339,783 

5145 Quận 12 TX3838X Công Ty TNHH SX TM CK Nguyễn Minh 3/58 KP1, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, Tphcm 26             214,779,191 

5146 Quận 12 TX3842X Cty TNHH SX TM DV Nguyễn Trí
160/2Bis đường ĐHT 40, KP6, PTHT, Q12, 

TPHCM.
10               19,485,092 

5147 Quận 12 TX3848X Cty TNHH Nam Thạch Hãn
185/26 Đường Thạnh Xuân 52, Khu Phố 4, P. 

Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.HCM
3                 9,171,470 

5148 Quận 12 TX3851X Cty TNHH TM DV XD An Phúc Hương
94i/2 Đường HT13, KP3, P.Hệp Thành, Q12, 

TP.HCM
3                 9,191,760 

5149 Quận 12 TX3852X Công Ty CP XNK Vách Ngăn VN 323 Kp3, P. Tân Thới Hiệp, Q12, Tphcm 23             162,405,672 

5150 Quận 12 TX3854X
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THIẾT 

KẾ TÂN ANH

4/57A2 ĐHT06, Kp5, P. Tân Hưng Thuận, 

Q12, Tphcm
37               91,026,226 

5151 Quận 12 TX3866X Cty TNHH SX TM DV Khánh Phương
68/69/21/31 Đường TA32, Tổ 7, KP5, P.Thới 

An, Q12, TP.HCM
33             307,064,816 

5152 Quận 12 TX3867X Cty TNHH MTV Cơ Khí Cửu Long
400/18 Đường HT17, KP5, P.Hiệp Thành, 

Q12, TP.HCM
5               50,505,072 

5153 Quận 12 TX3871X Cty TNHH Quốc tế Vạn Khánh 150A HT06 KP3, Hiệp Thành, Q12, TPHCM. 6               11,526,328 

5154 Quận 12 TX3877X Cty TNHH SXTM in ấn toàn phương
50/9 đường TA11, Phường Thới An, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
38             402,537,024 

5155 Quận 12 TX3883X CTy TNHH SX TM ĐT Thành Phong
112/10T TTN, KP 1, P. Tân Thới Nhất, Q12, 

TP HCM
3               10,071,552 

5156 Quận 12 TX3916X CTy TNHH Tiến Hưng
33A Đông Hưng Thuận, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
7               43,067,610 

5157 Quận 12 TX3926X Cty TNHH Thiết Kế XD Tư Vấn Giám Sát Sài Gòn
106/13A Đường TA10, KP3, Phường Thới An, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
20               65,551,022 

5158 Quận 12 TX3931X Cty TNHH Minh Nguyên Long 64 Tân Thới Nhất 21,KP4, PTTN, Q12. 29               76,535,004 

5159 Quận 12 TX3955X CÔNG TY CỔ PHẦN D&G THÁI BÌNH DƯƠNG
13/2 Lê Văn Khương, Tổ 58, KP 7, P. Hiệp 

Thành, Q12, TP HCM
48               23,422,950 

5160 Quận 12 TX3958X CTy TNHH SX - TM - DV Sáu Thịnh
10/10 đường TTN 12, Tổ 50, KP 3, P. Tân 

Thới Nhất, Q12, TP HCM
6               56,186,154 

5161 Quận 12 TX3977X CTy CP ĐT XD VT TM Cường Thịnh
628/27 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q12, TP 

HCM
59             145,471,580 



5162 Quận 12 TX3987X CTy TNHH TM DV Vận Tải Đại Cường Long
477A đường TCH 13, P. Tân Chánh Hiệp, 

Q12, TP HCM
63             435,296,472 

5163 Quận 12 TX3997X CTy TNHH TM và Kỹ Thuật Sao Biển
Số 441/32 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 7, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
26             406,148,371 

5164 Quận 12 TX4018X CTy TNHH GD và ĐT Hoa Hướng Dương
Số 354 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             119,633,931 

5165 Quận 12 TX4022X CTy TNHH SX - TM - DV Vũ Minh Tâm
56/7/18 đường TCH 13, KP 4, P. Tân Chánh 

Hiệp, Q12, TP HCM
17               50,203,125 

5166 Quận 12 TX4048X Cty TNHH SX TM Alaska Window
160/121 TCH13, P.Tân Chánh Hiệp, Q12, 

TP.HCM
59             149,150,622 

5167 Quận 12 TX4053X Cty TNHH XDTM Tín lợi
52/2 đường TX21 tổ 15, KP5, P Thạnh Xuân, 

Q12
8               70,429,895 

5168 Quận 12 TX4064X Cty TNHH Đại Phát Trần 65B/1 HT17, Hiệp Thành, Q12, Tphcm 30               55,843,706 

5169 Quận 12 TX4068X
Cty CP SX XNK Dược Phẩm Quốc Tế Ngô Gia 

Phát

677/144 Nguyễn ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
57             196,778,036 

5170 Quận 12 TX4073X Cty TNHH Kim Loại Lam Sơn 36C, đường TA19A, KP5, PThới  An, Q12 6               30,138,093 

5171 Quận 12 TX4078X Cty TNHH TM DV Nội Thất Miền Nam
1/65 A2, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 

Q12, Tphcm
32               53,260,580 

5172 Quận 12 TX4079X CTy TNHH TM DV XD Cơ Điện Hợp Tiến
189/9 đường TTH 22, P. Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP HCM
8               14,321,922 

5173 Quận 12 TX4088X Cty TNHH DV Bảo Vệ Long Hải Global
11/5 Tân Chánh Hiệp 13,KP4, P Tân Chánh 

Hiệp, Q12
53               93,854,627 

5174 Quận 12 TX4103X Cty TNHH TMDVXD Việt Bách Thịnh 186 TA16, P.Thới An, Q.12, TP.HCM 8               29,312,253 

5175 Quận 12 TX4110X Cty TNHH TM DV Hiệp Nông

5/4 đường Nguyễn Thị Búp, Khu phố 4, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               42,585,858 

5176 Quận 12 TX4116X CTy TNHH Thiết Bị Công Nghệ Nguyễn Thịnh
36/17 đường HT31, KP1, P. Hiệp Thành, Q12, 

TP HCM
15               21,522,421 

5177 Quận 12 TX4121X
Cty TNHH Thiết Bị Và Cơ Khí Thái Bình (tên Cũ: 

Cty TNHH MTV SX và TM Cơ Khí Thái Bình
120 đường TA 21, P. TA, Q.12, TP.HCM 66             379,094,086 

5178 Quận 12 TX4123X Công Ty CP Công Nghệ Thông Tin 24 Giờ 80 Hà Đặc, Trung Mỹ Tây, Q12, Tphcm 32               53,260,580 

5179 Quận 12 TX4128X CTy TNHH Đức Thống 567 Tô Ký, P. Trung Mỹ Tây, Q12, TP HCM 44               64,683,256 

5180 Quận 12 TX4134X CTy TNHH Kinh Doanh Phát Tài
37/3 đường TX38, KP 3, P. Thạnh Xuân, Q12, 

TP HCM
51             234,871,672 

5181 Quận 12 TX4156X Cty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Loan
10/34 Trần Thị Do , P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
19             155,775,771 

5182 Quận 12 TX4173X Cty TNHH Băng Tải  Vĩnh Thăng
116/1 Đường TA06, KP7, P.Thới An, Q12, 

TP.HCM
11               17,167,583 

5183 Quận 12 TX4184X Cty TNHH TMDV DL Nam Thiên
82 Song Hành – Trường Chinh, KP6, P. Tân 

Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
49             117,726,748 



5184 Quận 12 TX4191X Cty TNHH SGC ONLINE
74 Vườn Lài, Khu Phố 1, Phường An Phú 

Đông, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
3                 4,551,761 

5185 Quận 12 TX4193X CTy TNHH Gia Bảo Long
007 Tổ 29, KP 2, P. Thạnh Xuân, Q12, TP 

HCM
64             118,247,405 

5186 Quận 12 TX4214X CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y 365
Số 56/24A Đường HT45, KP.1, P. Hiệp 

Thành, Q.12, TP.HCM
7               20,489,306 

5187 Quận 12 TX4234X
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn 

Hoàng Gia

345/54/11 Đường Hà Huy Giáp, KP3b, P. 

Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

28             298,512,032 

5188 Quận 12 TX4251X Cty CP Đầu Tư Thiết Kế Và xây Dựng Anh Minh
11/46/21 Đường TX 24, Tổ 23, KP7, P.Thạnh 

Xuân, Q12, TP.HCM
7               50,282,182 

5189 Quận 12 TX4261X Cty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật  Điện 4M
49 Đường ĐHT 06, P.Tân Hưng Thuận, Q12, 

TP.HCM
4                 6,436,590 

5190 Quận 12 TX4315X
Công Ty TNHH Đo Đạc Xây Dựng Địa ốc Thiên 

Nam

50 Vườn Lài, khu phố 1, Phường An Phú 

Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
31               55,632,808 

5191 Quận 12 TX4342X CTy TNHH XD Trí Hùng
617 Lê Thị Riêng, KP3, P. Thới An, Quận 12, 

TP HCM
31             267,024,821 

5192 Quận 12 TX4345X Cty TNHH Thép Kiến Phát 70 Đường TA 16, P.Thới An, Q12, TP.HCM 51             127,813,300 

5193 Quận 12 TX4443X Cty TNHH TM DV Tư Vấn Duy Anh
13D Đường HT 23, KP2, P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
4               10,719,313 

5194 Quận 12 TX4475X Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Cua Việt
87/6C Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
19             122,905,383 

5195 Quận 12 TX4507X Cty TNHH MTV Quý Đôn Q.Đ
347 Lê Văn Khương, KP2, P.Hiệp Thành, 

Q12, TP.HCM
24               39,297,616 

5196 Quận 12 TX4511X Cty TNHH Ô Tô Tân Minh Nguyên 508 QL 1A, P.An Phú Đông, Q12, TP.HCM 31               84,852,118 

5197 Quận 12 TX4530X Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Vietpaint
481/23 Đường HT17, KP2, P. Hiệp Thành, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
10             126,353,559 

5198 Quận 12 TX4539X
Công ty TNHH Tiếp Thị và Thương Mại Nam 

Phương

302 Đường ĐHT02, KP4, Đông Hưng Thuận, 

Q.12, Tp.HCM
59             339,291,652 

5199 Quận 12 TX4549X Công Ty Tnhh Thương Mại Bảo Tú Group
54 TL 31, KP 3C, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP. Hồ 

Chí Minh
8               78,420,352 

5200 Quận 12 TX4562X Cty TNHH MTV Bảo Phúc An Gia
183 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,656,308 

5201 Quận 12 TX4569X
Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Tân Phú 

Khánh

32/8 Đường TL12, Khu Phố 1, P.Thạnh Lộc, 

Quận 12, TP.HCM
6               28,290,918 

5202 Quận 12 TX4583X Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Toàn Phát
60, đường TTH13, Khu phố 3A, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12
41               86,624,897 

5203 Quận 12 TX4640X Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A&M Vina
551/212/18 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, 

Q.12, Tp.HCM
28             119,537,901 

5204 Quận 12 TX4710X
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Đầu Tư Thương 

Mại Dịch Vụ Thiện Phát

123/4 Tổ 6, Đường HT 45, Khu phố 1, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12
27               80,640,079 

5205 Quận 12 TX4737X CTy CP BĐS Long Phúc Điền 306 Lê Thị Riêng, P. Thới An, Q12, TP HCM 20               34,141,159 

5206 Quận 12 TX4782X Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Thanh Thùy
369/18/36 Đường TTH 21, Phường Tân Thới 

Hiệp, Quận 12
3                 9,702,982 



5207 Quận 12 TX4819X
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Sản Xuất Thương Mại 

Thạnh Phát

270/31 Dương Thị Mười, Phường Tân Thới 

Hiệp, Quận 12
4               12,989,948 

5208 Quận 12 TX4825X Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Sogo
Số 13 Đường TX51, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12
28             162,165,564 

5209 Quận 12 TX4852X
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nam 

Khởi

134/59/13 Đường TTH02, Khu phố 1A, 

Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12
5               60,398,791 

5210 Quận 12 TX4869X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đạt 

Phong

187M Đường TMT 3, Tổ 6, Khu phố 1, 

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12
39             267,131,475 

5211 Quận 12 TX4893X Công Ty Tnhh Phát Tùng Quân
2271/1B KP1, Đường số 10, P.An Phú Đông, 

Q12, TP.HCM
15               43,577,150 

5212 Quận 12 TX4899X
Công Ty Tnhh Công Trình Xây Dựng Và Thương 

Mại Đại Quang Vinh

280 Huỳnh Thị Hai, khu phố 4, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12
52             117,574,288 

5213 Quận 12 TX4908X Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu COFFEE NEW
13A, đường HT22, P Hiệp Thành,Q12. 

TP.HCM
40             125,688,711 

5214 Quận 12 TX4935X
Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Và Môi Trường 

Hưng Mỹ

190/39/55 Đường TTH21, Phường Tân Thới 

Hiệp, Quận 12
17               68,943,202 

5215 Quận 12 TX4951X Cty TNHH Thiết Kế Chế Tạo Minh Long
33/4A Đường HT13, P.Hiệp Thành, Q.12, 

TP.HCM
11               13,064,299 

5216 Quận 12 TX4966X
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Lắp 

Điện Bắc Hà

132A/2 Đường Nguyễn Thành Vĩnh, Phường 

Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

10               41,194,456 

5217 Quận 12 TX4990X CTY TNHH SX TM LỘC KHÁNH
2/4 ĐƯờNG ĐHT45, KP5, P.TÂN HƯNG 

THUậN, Q.12, TP.HCM
44             185,114,575 

5218 Quận 12 TX5015X
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng 

Khánh Hà

76/49 Đường Tân Thới Nhất 05, KP7, P.Tân 

Thới Nhất, Q.12, TP.HCM
3               31,305,060 

5219 Quận 12 TX5060X Công ty Cổ Phần Bình Dân Sài Gòn 559 Tô Ký, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM 20               72,241,986 

5220 Quận 12 TX5061X Cty TNHH Đông á
F8 Khu DC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, 

P.Thới An, Q12, TP.HCM
13               76,175,081 

5221 Quận 12 TX5091X Công Ty Tnhh Cơ Khí Đại Thành Công
84F Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 

12
45             161,081,482 

5222 Quận 12 TX5104X Cty TNHH SX TM DV Phát  Nguyễn
36/1 Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân, Q12, 

TP.HCM
42               73,497,661 

5223 Quận 12 TX5122X Công Ty Tnhh Amzsolution
123/2 Đường Trường Chinh, Khu Phố 2, 

Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12
33               55,374,903 

5224 Quận 12 TX5127X
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất 

Huy An Khang

70/10C đường Tô Ký, Khu Phố 2, P.Trung Mỹ 

Tây, Q.12, TP HCM
7               63,368,240 

5225 Quận 12 TX5147X
Công ty TNHH Xây Lắp - Cơ Điện và Thương Mại 

Thịnh Phát
30/11 Đường TA9, P.Thới An, Q.12, TP.HCM 8               24,699,057 

5226 Quận 12 TX5179X Cty TNHH SX Và TM Cường Thuận Phát 114 TMT 2A, P.Trung Mỹ Tây, Q12, TP.HCM 64             199,908,071 

5227 Quận 12 TX5242X Cty Cổ Phần Sao Thăng
43/46/23 Vườn Lài, P.An Phú Đông, Q12, 

TP.HCM
22               63,615,487 

5228 Quận 12 TX5284X CÔNG TY TNHH TECWORK
68 đường HT44, KP3, P. Hiệp Thành, Q.12, 

TP.HCM
5                 6,719,760 



5229 Quận 12 TX5303X CÔNG TY TNHH EURASIAN STRUCTURE
Số 36 đường HT 49, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
48               81,650,937 

5230 Quận 12 TX5354X
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh 

Trung Tuyến

867A Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

25             124,903,297 

5231 Quận 12 TX5362X
Công Ty Tnhh Thương Mại Xây Dựng Gia Nguyễn 

- Gnc

67/11 Đường TL51, khu phố 02, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

44               78,425,821 

5232 Quận 12 TX5369X Công Ty Tnhh May Thêu Thy Ngọc
181/4B Nguyễn Thị Đặng, P.Hiệp Thành, 

Q.12, TP.HCM
16             185,070,662 

5233 Quận 12 TX5422X
CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC KHANG 

WINDOW

474C Hà Huy Giáp, Khu Phố 1, Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

22               72,468,136 

5234 Quận 12 TX5423X
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

SỨC TRẺ MỚI

160/25/9 Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 6,627,113 

5235 Quận 12 TX5438X
Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện Hưng Hiệp 

Phát

39D4, Đường DN3, Kp4, Tân Hưng Thuận, 

Q.12, TP.HCM
44             147,916,194 

5236 Quận 12 TX5450X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MÁY MAY MINH HIẾU

501A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12
21               70,445,482 

5237 Quận 12 TX5497X
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI & 

SẢN XUẤT PHAN ĐĂNG

303/16 Tân Chánh Hiệp , Khu phố 9, P. Tân 

Chánh Hiệp, Q. 12, Tp. HCM
8               13,052,620 

5238 Quận 12 TX5518X Công ty TNHH Một Thành Viên Mau Giàu
29/2, Tổ 33, Khu Phố 2, QL1A, P. Trung Mỹ 

Tây, Quận 12
37             210,549,971 

5239 Quận 12 TX5585X
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT 

ANH VIỆT

N28 Đường số 11, Tổ 55B, Khu phố 4, 

Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
15               77,913,320 

5240 Quận 12 TX5636X Công Ty Tnhh Cơ Điện Và Xây Dựng Tkp

H134/2 B6 Quốc lộ 1A, Tổ 15, Khu phố 2, 

Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

5                 6,188,975 

5241 Quận 12 TX5676X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 

Trần Lê

88/9/16 Đường TL 40, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
44               80,309,105 

5242 Quận 12 TX5737X Công ty TNHH HITEK
106/24 Đường TCH21, P.Tân Chánh Hiệp, 

Q.12, TP.HCM
5               38,713,154 

5243 Quận 12 TX5743X Công Ty Tnhh Tương Bình Hiệp

5/9A7 Tổ 41, Khu Phố 4, Nguyễn Ảnh Thủ, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

3                 5,068,197 

5244 Quận 12 TX5786X
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Khải Huy 

Vina

27/3/4 Đường HT 17, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               50,832,780 

5245 Quận 12 TX5895X
Công Ty Tnhh Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ 

Nam Dương

104/8 Phan Văn Hớn, Khu phố 5, Phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
12               54,542,623 

5246 Quận 12 TX5922X
Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch VụThương Mại 

Famita

63 Đường TL 14, Khu Phố 3B, Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12, tp.hcm
11               28,811,593 



5247 Quận 12 TX5927X CTY TNHH SX ĐT TM DV SƠN LÂM
1751 QL1A, KP.2, P.TÂN THỚI HIỆP, Q.12, 

HCMC
13               86,383,833 

5248 Quận 12 TX5935X Công ty Cổ Phần Pay Edge
347/92 - 347/94 Phan Văn Hớn, Tân Thới 

Nhất, Q.12, TP.HCM
3               11,051,529 

5249 Quận 12 TX5952X CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THỌ AN
465 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh
35             359,191,780 

5250 Quận 12 TX5971X
Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện Chiếu Sáng Đại 

Thành

52/2 đường TX21, Phường Thạnh Xuân, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               32,420,327 

5251 Quận 12 TX5976X
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đúc Ép Cọc Bê 

Tông Hoành Sơn

142/44 Đường Thới An 16, Khu Phố 2, 

Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

27               88,129,222 

5252 Quận 12 TX6017X Cty TNHH MTV SX TM Ngọc Hương
2757/1B Đường T15, Khu Phố 1, Phường An 

Phú Đông, Quận 12,TP HCM
82          1,691,566,174 

5253 Quận 12 TX6042X
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Phước Phát

81/18 Đường TX14, p.Thạnh Xuân, Q.12, 

Tp.HCM
50               88,485,813 

5254 Quận 12 TX6043X Cty Cổ Phần Việt Nam EQUITY K43 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q12, TP.HCM 38             107,353,253 

5255 Quận 12 TX6045X
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Khải Minh Phát
81 Đường TA19, p.Thới An, Q.12, Tp.HCM 13               95,895,876 

5256 Quận 12 TX6053X Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Mãn Nguyên
169/1A Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Phường An 

Phú Đông, Quận 12
10               19,337,566 

5257 Quận 12 TX6065X Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại A Tèo
8/15 Đường TL31, KP3C, P.Thạnh Lộc, Q.12, 

Tp.HCM
74             164,764,887 

5258 Quận 12 TX6070X CTY TNHH TM DV VẬN TẢI VŨ THÁI
197/27/20/5 Đường TL15, Khu phố 3C, P. 

Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
20             148,503,735 

5259 Quận 12 TX6077X Công Ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Hoàng Hiếu
15/4A, Đường HT13, Khu Phố 3, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12
15             131,627,195 

5260 Quận 12 TX6105X
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

An Thư

10/1 Đường TA17A, Khu phố 1, Phường Thới 

An, Quận 12
24               64,071,603 

5261 Quận 12 TX6143X Công ty Cổ phần SX TM DV Natural Rendez-Vous
345/1 Quốc lộ 1A, An Phú Đông, Q.12, 

Tp.HCM
43          1,372,912,818 

5262 Quận 12 TX6146X Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Châu Việt
Số 20 Đường DD10 (Lô H1) , Khu phố 4 , 

P.Tân Hưng Thuận , Q.12, TP.HCM
15             543,353,919 

5263 Quận 12 TX6211X Công Ty Tnhh Tư Vấn - Xây Dựng Q.H
300/32/7D Bùi Văn Ngữ, Khu Phố 7, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12
9               13,553,710 

5264 Quận 12 TX6234X Công ty TNHH Bricon Việt Nam
171-171A Đường An Phú Đông 3, tổ 40, KP5, 

P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
17               82,822,991 

5265 Quận 12 TX6263X
Công ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Vĩnh 

Phát

282, Đường TX25, Khu Phố 2, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, Tp. HCM
10               65,113,602 

5266 Quận 12 TX6274X
Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội 

Thất Trường Lộc

2977/10A Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, TPHCM
52               90,605,807 

5267 Quận 12 TX6276X
Công Ty Tnhh Mtv Sơn Trang Trí Hoàng Long 

Phúc

2573/2B, Đường Vườn Lài, Phường An Phú 

Đông, Quận 12
65             157,766,026 



5268 Quận 12 TX6277X
Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Xây Dựng New 

House

500/59/37 Hương lộ 80B, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12
46               80,214,450 

5269 Quận 12 TX6282X
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch 

Vụ Cơ Điện Lạnh Trung Nam

111/5 Trung Mỹ Tây 08, Phường Trung Mỹ 

Tây, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               40,183,109 

5270 Quận 12 TX6313X CTY CP TƯ VẤN- XD TM KHÔI NGUYÊN
125/15 Đường An Phú Đông 03, Khu phố 5, 

P.An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM, VN
6               64,287,160 

5271 Quận 12 TX6380X Cty TNHH TM XD Kỹ Thuật Điện Giáp Nguyễn
964/34 Nguyễn Văn Quá, KP1, P.Đông Hưng 

Thuận, Q12, TP.HCM
11               19,173,145 

5272 Quận 12 TX6382X
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Cơ Khí Hoàng Nhật

14 Nguyễn Thị Kiều, KP1, Hiệp Thành, Q.12, 

TP.HCM
59             138,895,553 

5273 Quận 12 TX6389X
Công Ty Tnhh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hợp 

Kim Phát

216 Đường Đông Hưng Thuận, Phường Đông 

Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5               24,381,787 

5274 Quận 12 TX6404X Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Giáo Dục Toumon
432/30 Tô Ký, KP.5, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, TP.HCM
25               34,981,596 

5275 Quận 12 TX6462X CÔNG TY TNHH PHÚC LAM SƠN
163/17/8 Đường ĐHT 06, P.Tân Hưng Thuận, 

Q.12, TP.HCM
43               66,626,698 

5276 Quận 12 TX6464X
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ DƯƠNG KIÊN

LÔ E6, số 11 đường DN4-2, P. Tân Hưng 

Thuận, Q.12, TP HCM
75             430,581,974 

5277 Quận 12 TX6488X CTY TNHH SX TM TÔN THÉP BẢO MINH
688 HÀ HUY GIÁP, P.THẠNH LỘC, Q.12, 

HCMC
3                 4,907,104 

5278 Quận 12 TX6489X CTY TNHH TRANG TRÍ GỖ NGUYỄN THÀNH
45/58B TỔ 49, KP4, NGUYỄN ẢNH THỦ, 

P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q.12, HCMC
9               59,478,099 

5279 Quận 12 TX6503X Công Ty Tnhh Quốc Tế Thế Giới Thể Thao
31/18 Đường TA13, Khu Phố 3, Phường Thới 

An, Quận 12
13               24,288,340 

5280 Quận 12 TX6531X
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Xây 

Dựng Phát Triển Á Châu

190/11 đường Vườn Lài, kp2, P.An Phú Đông, 

Q.12, TP.HCM
24               31,158,164 

5281 Quận 12 TX6545X Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Thông Thăng Long
52 Khu phố 7, đường TA 06 , P.Thới An, 

Q.12, TP.Hồ Chí Minh.
20               60,949,381 

5282 Quận 12 TX6546X Cty CP Quảng Cáo Và Trang Trí Nội Thất Gia Phát
39 Đường DCT 15, P.Tân Hưng Thuận, Q12, 

TP.HCM
13               52,977,003 

5283 Quận 12 TX6549X Cty TNHH Tư Vấn Tuấn Nam
49/19 Đường ĐHT 30, P.Đông Hưng Thuận, 

Q12, TP.HCM
44             179,109,294 

5284 Quận 12 TX6557X Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Biển Bạc Miền Nam

Phòng 9 Nhà 8 Công Viên Phần Mềm Quang 

Trung, Đường Tô Ký, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

10               74,493,673 

5285 Quận 12 TX6641X Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Anh Khang
32/2 Đường Nguyễn Thị Búp, KP4, P.Hiệp 

Thành, Q12, TP.HCM
3                 9,435,143 

5286 Quận 12 TX6659X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY LẮP HOÀNG GIA

694/49 Quốc lộ 1A, khu phố 3B, phường 

Thạnh Lộc, Q.12, Tp HCM
11               31,680,961 

5287 Quận 12 TX6780X Cty Cổ Phần DV Quản Lý Cao Ốc Long Hải 1684A QL 1A, KP1, P.Thới An, Q12, TP.HCM 43             213,888,085 

5288 Quận 12 TX6781X Cty TNHH DV Bảo Vệ Tuấn Long Hải 1684B QL 1A, P.Thới An, Q12, TP.HCM 59             373,054,686 



5289 Quận 12 TX6830X Cty Cổ Phần  XNK Hóa Chất Gia Huy
411/12/6-12 Dương Thị Mười, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
58             434,975,208 

5290 Quận 12 TX6831X Công Ty TNHH Dệt Len Thịnh Phát 116 Đường TA 21, Phường Thới An, Quận 12 5               50,984,570 

5291 Quận 12 TX6884X Công Ty TNHH Ngọc Châu Long

Số 247/10 Đường Tân Thới Nhất 1, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

28               58,818,519 

5292 Quận 12 TX6966X Công ty Cổ Phần Đại Lý Vòng Bi Việt Nam
15, Đường ĐHT 11, Đông Hưng Thuận, Q.12, 

Tp.HCM
21               41,331,406 

5293 Quận 12 TX6968X Cty Cổ Phần ENRETE
1737/62 QL1A, KP2A, P.Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP.HCM
51               90,674,745 

5294 Quận 12 TX7061X
Công Ty Tnhh Vận Tải & Dịch Vụ Kỹ Thuật Công 

Nghệ Quân Hoàng Duy

66D Đường Song Hành, Phường Trung Mỹ 

Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               20,211,225 

5295 Quận 12 TX7102X CTY TNHH TM DV TRANG ĐÀI NGUYỄN
132/23A TRƯỜNG CHINH, P.TÂN HƯNG 

THUẬN, Q.12, HCMC
32               53,260,580 

5296 Quận 12 TX7111X
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Nội 

Thất Trái Ổi

263/90 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 

12
25             335,150,375 

5297 Quận 12 TX7127X Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kopulse Line
B3 KDC Thái An, Nguyễn Văn Quá, P.Đông 

Hưng Thuận, Q.12. Tp.HCM
29               71,822,461 

5298 Quận 12 TX7219X Cty TNHH Đầu Tư Du Lịch Khách sạn Thanh Tân
R30 Đường số 15 (Khu 38 HA), P.tân Thới 

Nhất, Q12, TP.HCM
22               30,529,835 

5299 Quận 12 TX7230X Công Ty Tnhh Dịch Vụ Khách Sạn Nhật Hoàng
B231A1 đht 12, kp3, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12
3                 4,765,358 

5300 Quận 12 TX7261X Cty TNHH Cơ Khí TM XD Thanh Liêm
246/63 Tô Ký , P.Tân Chánh Hiệp, Q12, 

TP.HCM
4                 6,363,776 

5301 Quận 12 TX7285X
Công Ty Tnhh Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại 

Dịch Vụ Hoàng Liên Sơn

Số 47/2 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh.
3                 9,673,179 

5302 Quận 12 TX7295X Công Ty TNHH Bất Động Sản Điền Phát
52B Đường Đông Bắc, Khu phố 6, Phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12
29               48,958,305 

5303 Quận 12 TX7357X Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Phi Bảo
36A QL1A, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh
19               78,912,469 

5304 Quận 12 TX7371X
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Lạnh Hoàng 

Anh

423/30/7 Đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ 

Tây, Quận 12
47             241,646,181 

5305 Quận 12 TX7498X Công ty TNHH Tư vấn- Xây Dựng Danh Phương L04, Lê Thị Riêng, P Thới An, Q12 12               20,068,000 

5306 Quận 12 TX7543X
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nam 

Thiên Ấn
15/19 APĐ 25, P.An phú Đông, Q.12 11               91,440,221 

5307 Quận 12 TX7565X Công Ty TNHH Led Online 247

3/16N Đông Hưng Thuận 31, Phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

50               89,202,218 

5308 Quận 12 TX7667X Công Ty TNHH Tập Đoàn 30/4 - BQP
131/14 Khu phố 4, đường HT42, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12
3                 9,183,123 

5309 Quận 12 TX7697X DNTN SX TM DV Hiệp Hùng
04 Khu phố 3, QL1A, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
6               25,424,630 



5310 Quận 12 TX7699X Công ty TNHH Thế Giới Cơ Điện
49, đường Đông Hưng Thuận 06, P Tân Hưng 

Thuận, Q12
4               14,997,255 

5311 Quận 12 TX7701X CTY TNHH MTV QUÁN 99
98/1 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, 

Q.12, TP.HCM
39             158,743,757 

5312 Quận 12 TX7728X Công Ty Tnhh Dịch Vụ Hoàng Song Lê

Số 325/13/5 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông 

Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

30             100,921,365 

5313 Quận 12 TX7737X Công ty TNHH TMDV Giao Nhận Đồng Phát
335/25 Đường TTH21, Tổ 17, KP1, Tân Thới 

Hiệp, Q.12
44             235,195,081 

5314 Quận 12 TX7761X Cty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư FIRIS
15A đường TCH10 (Trần Thị Năm), phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12
27             180,619,475 

5315 Quận 12 TX7800X
Cty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Thời Trang 

Maxivic

260/9 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
38             389,174,793 

5316 Quận 12 TX7831X
Công Ty TNHH Sản Xuất, Kỹ Thuật Và Thương 

Mại Mỏ Cày Đỏ

312/40 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh.
50             188,046,170 

5317 Quận 12 TX7873X Cty TNHH May Mặc TM DV Thanh Quan
Số 1 Cụm Công Nghiệp Quang Trung, Đường 

HL80B, P.Hiệp Thành, Q12, TP.HCM
11               77,542,869 

5318 Quận 12 TX7875X CTY TNHH SX ĐT PT Toàn Cầu
36/2 đường TMT 2A, P. Trung Mỹ Tây, Q12, 

TP HCM
4               10,090,276 

5319 Quận 12 TX7906X Cty TNHH Phát Triển Giáo Dục Bán Trú Bình An
116A Đường HT35, KP1, P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
29               35,535,671 

5320 Quận 12 TX7914X Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đô Thị 979
55 Đường APĐ 09, KP1, P.An Phú Đông, 

Q12, TP.HCM
13               21,611,032 

5321 Quận 12 TX7942X Công Ty TNHH Đức Trí Huy
81/1 Quốc lộ 1A, Khu phố 2A, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12
11               20,456,638 

5322 Quận 12 TX7972X Công Ty TNHH CNL Bình Minh
Số 110/18 đường Thạnh Xuân 43, Khu phố 3, 

Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM
9               20,256,919 

5323 Quận 12 TX7986X
Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Quyết 

Tâm

A102 Lê Thị Riêng, Khu Phố 1, Phường Thới 

An, Quận 12
18               33,408,390 

5324 Quận 12 TX8018X
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Thang Máy Hòa Phát

Số 91/26E Đường Hiệp Thành 22, Khu phố 6, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12
8               39,168,381 

5325 Quận 12 TX8026X Công ty TNHH TM Nhật Minh Phúc 119/51/4 Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Q12 45             156,590,671 

5326 Quận 12 TX8059X Nhà Thuốc Minh Khuê
434 Lê Văn Khương, Tổ 8, KP3, P Thới An, 

Q12
6                 7,641,903 

5327 Quận 12 TX8078X Công Ty Tnhh Hiruma Viet Nam
13/18 Đường TX 01, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12
15               25,125,035 

5328 Quận 12 TX8096X
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch 

Vụ Công Nghệ Đông Á Pro

19/6A Nguyễn Văn Quá , Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12
10               15,551,366 

5329 Quận 12 TX8103X
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng 

Nguyễn Hùng

2084/1A, APĐ 09, Tổ 9, KP1, An Phú Đông, 

Q.12, TP.HCM
38               67,500,250 

5330 Quận 12 TX8105X
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phúc 

Thiên

2084/1A, APĐ 09, tổ 9, KP1, An Phú Đông, 

Q.12
38               64,320,811 



5331 Quận 12 TX8163X
Công Ty Tnhh Thiết Kế - Xây Dựng - Nội Thất 

Thịnh Phát

202A Đường TL41, Phường Thạnh Lộc, Quận 

12
20               87,706,192 

5332 Quận 12 TX8194X
Công Ty Tnhh Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Ánh 

Linh
35 Đường TA17A, Thới An, Q.12, TP.HCM 37             148,270,763 

5333 Quận 12 TX8205X
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Sơn Trọng 

Hiếu

Số 420 đường Lê Văn Khương, Phường Thới 

An, Quận 12
4                 5,492,465 

5334 Quận 12 TX8211X Công ty TNHH TM DV Đại Hoàng Cường
6n đường Tân Thới Nhất 1, P Tân Thới Nhất, 

Q12, TP.HCM
18               59,085,618 

5335 Quận 12 TX8291X Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Corimex
217/35/8 Tỉnh Lộ 19, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12
47               81,457,558 

5336 Quận 12 TX8326X Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Lạnh Rồng Vàng
Số 20 Tân Thới Nhất 08, KP5, Phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12
20             102,432,729 

5337 Quận 12 TX8333X CÔNG TY CỔ PHÂN AVICA
55 An Phú Đông 09 - phường An Phú Đông - 

Quận 12 - Tp. Hồ Chí Minh
16             112,809,564 

5338 Quận 12 TX8367X Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Phát Tiên
75/20/38 Vườn Lài, Khu phố 4, Phường An 

Phú Đông, Quận 12
6                 8,090,122 

5339 Quận 12 TX8385X CTY TNHH UMO.VN
Số 115 Đường TMT 01, P.TRUNG MỸ TÂY, 

Q.12, HCMC
34             137,777,500 

5340 Quận 12 TX8460X Công ty Cổ Phần Truyền Thông Ánh Trăng Vàng
176/6 Đường TX25, KP2, Thạnh Xuân, Q.12, 

Tp.HCM
50             163,943,537 

5341 Quận 12 TX8488X
Công ty TNHH XD TM Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị 

Điện Hoàng Long

58 Đường TTN02, Tân Thới Nhất, Q.12, 

TP.HCM
28               45,298,216 

5342 Quận 12 TX8509X Cty TNHH MTV Máy May Minh Long 282/9 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q12, TP.HCM 45               76,923,578 

5343 Quận 12 TX8511X
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HÙNG ANH

145/10/17 Đường TL 27, KP3B, P.Thạnh Lộc, 

Q12, TP.HCM
48             128,790,932 

5344 Quận 12 TX8555X CTY CP XD CÔNG TRÌNH ĐIỆN PHÍA NAM
32/128A KP2, P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q.12, 

HCM
12               46,385,977 

5345 Quận 12 TX8557X Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hòa Bình
Số 1 Lô C, KP5, Đường KCN (Cụm CN 

Quang Trung), Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM
40               68,189,671 

5346 Quận 12 TX8603X Công ty TNHH XNK và Đầu Tư Huy Phát Sài Gòn
15 đường Tân Thới Hiệp 07, P Tân Thới Hiệp, 

Q12
54             235,092,517 

5347 Quận 12 TX8645X Công Ty Cổ Phần Signora Decor

350/101/27/1, Quốc lộ 1, Khu Phố 3, Phường 

An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

43             213,772,142 

5348 Quận 12 TX8647X Công Ty Tnhh Mozanio
258 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
18             228,773,648 

5349 Quận 12 TX8661X Cty TNHH XD Và Thiết Bị Y Tế Phương Nguyên
464/56 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng 

Thuận, Q12, TP.HCM
8               30,959,698 

5350 Quận 12 TX8664X
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Giải Pháp Môi 

Trường An Thuận Phát

110/23/5/16 TTH07 tổ 4 KP4A, phường Tân 

Thới Hiệp quận 12, TP.HCM
18               33,544,597 

5351 Quận 12 TX8694X
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Bags And 

Caps

74/1F Khu phố 2A, đường Đông Hưng Thuận 

18, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
4                 4,849,191 



5352 Quận 12 TX8731X
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Xây 

Dựng T&C

194/71 Bùi Văn Ngữ, Tổ 46E, Khu phố 4, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

42               72,920,634 

5353 Quận 12 TX8749X Công ty TNHH ĐT Hòn Ngọc Việt
L26, đường Lê Thị Riêng, KP1, P Thới An, 

Quận 12, TP.HCM
13               43,287,756 

5354 Quận 12 TX8751X
Công ty CP Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Minh 

Gia

144/4B, Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Q.12, 

TP.HCM
19             163,301,674 

5355 Quận 12 TX8763X Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tín Đại Hưng
Số 86 đường TL15, Khu Phố 3B, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
44               78,738,971 

5356 Quận 12 TX8839X Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Bảo Tiến
403/28/23A, TCH10, P Tân Chánh Hiệp, Q12, 

TP.HCM
51             256,670,158 

5357 Quận 12 TX8841X
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật 

Nguồn Việt
13 APĐ12, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM 20             108,521,554 

5358 Quận 12 TX8844X CTY TNHH ĐẠT TÀI
202/2B KP1, P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q.12, 

HCMC
7               30,893,470 

5359 Quận 12 TX8857X Công Ty TNHH Auto Max
31/34 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
6                 9,228,031 

5360 Quận 12 TX8889X Công ty TNHH LP Packing
10/1 Huỳnh Thị Hai, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

TP.HCM
50             163,877,213 

5361 Quận 12 TX8913X Công Ty Tnhh Eternal Viet Nam
25/19 Đường An Phú Đông 25, KP3, Phường 

An Phú Đông, Quận 12
6               85,798,627 

5362 Quận 12 TX8922X Công ty TNHH Xây dựng Nội thất D2DHOME 255 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12 28             120,145,613 

5363 Quận 12 TX9004X Công Ty TNHH Phương Phát Lộc
33/20/3 Đường TX33 , Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, Hồ Chí Minh
3                 4,956,094 

5364 Quận 12 TX9035X Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Bảo Duy 37 Đường HT49, Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM 12               47,324,460 

5365 Quận 12 TX9041X Cty TNHH Đầu Tư TM DV Đông Trần
28/26 Đường TX 13, Tổ 13, KP6, P.Thạnh 

Xuân, Q12, TP.HCM
30               81,444,507 

5366 Quận 12 TX9095X Công Ty TNHH Yvette Libby Nguyen Vietnam

Nhà Thương Mại Số 0.24 (Mã Căn Hộ Tm16), 

163A Đường Trường Chinh, Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh

30             301,564,361 

5367 Quận 12 TX9161X Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Avitec
Lô 8-lô 9, khu A1, đường D5, KCN Tân Thới 

Hiệp, Phường Hiệp Thành, Quận 12
8               19,613,276 

5368 Quận 12 TX9165X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 

Chuyển Động Việt

637/10/54 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12
27               40,567,065 

5369 Quận 12 TX9169X Công Ty Tnhh Tm Dv Sx Milestone
140/22/22 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, 

Quận 12
30               88,385,825 

5370 Quận 12 TX9202X Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tư Vấn An Thảo
161 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, 

Q.12, Tp.HCM
8               11,022,065 

5371 Quận 12 TX9207X Công ty TNHH Thiết kế Nội Thất Thanh Long
77/26 Đường TX 36B, Khu phố 1, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM
17             266,957,495 



5372 Quận 12 TX9208X Cty TNHH SX TM DV Nội Thất Hòa Phát
815 QL1A, KP1, P.Thạnh Xuân, Q12, 

TP.HCM
19               35,455,701 

5373 Quận 12 TX9212X
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng - Nội 

Thất Sp

8/1 Đường Tân Thới Nhất I, Khu phố 3, 

Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
38               68,369,881 

5374 Quận 12 TX9216X Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Thắng Lợi
572/14G Lê Văn Khương, Phường Thới An, 

Quận 12
5               13,303,090 

5375 Quận 12 TX9240X
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ 

THƯƠNG MẠI HUCO ĐẠI PHÁT

Số 87 Đường APĐ 09, P.An Phú Đông, Q12, 

TP.HCM
6               33,291,023 

5376 Quận 12 TX9243X Cty TNHH Giao Nhận XNK Hưng Thịnh
1/78 10B Đường Nguyễn Văn Quá, KP5, 

P.Đông Hưng Thuận, Q12, TP.HCM
53               96,277,871 

5377 Quận 12 TX9250X Cty TNHH MTV SX TM Mỹ Nương
79A Nguyễn Thị Búp, KP11, P.Tân Chánh 

Hiệp, Q12, TP.HCM
20               33,036,188 

5378 Quận 12 TX9252X Cty TNHH TM Giải Pháp FACADE
115C Nguyễn Ảnh Thủ, P.TRung Mỹ Tây, 

Q12, TP.HCM
18               86,864,688 

5379 Quận 12 TX9277X Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển TM DV Kim Liên
873A Nguyễn Ảnh Thủ, KP10, P. Tân Chánh 

Hiệp, Q.12, TP.HCM
10               65,305,796 

5380 Quận 12 TX9287X Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Công Nghệ An Thái
244/20/6 Lê Văn Khương, Phường Thới An, 

Quận 12
3                 5,293,417 

5381 Quận 12 TX9294X
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Vận Chuyển 

Xây Dựng Thịnh Lộc Phát

672/16A đường Lê Văn Khương, Khu phố 3, 

Phường Thới An, Quận 12
42               77,825,566 

5382 Quận 12 TX9336X CTY TNHH TM & XD THIÊN HOÀNG ANH
56/20 TỔ 54C, KP4, ĐƯỜNG TTN17, P.TÂN 

THỚI NHẤT, Q.12, HCMC
23             190,140,325 

5383 Quận 12 TX9338X CTY TNHH CÔNG NGHỆ TÂN HOÀNG VINH
110/5 ĐƯỜNG ĐHT 23, KP1A, P.ĐÔNG 

HƯNG THUẬN, Q.12, HCMC
8               11,409,298 

5384 Quận 12 TX9358X
Công Ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Thất 

& Quảng Cáo Thanh Phát

42/12 Đường Tth6, Phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, Hồ Chí Minh
9               36,150,224 

5385 Quận 12 TX9384X
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Sản Xuất 

Cơ Khí Alpha

46/1C Đường Quốc Lộ 1A, Khu phố 4, 

Phường An Phú Đông, Quận 12
27               98,604,440 

5386 Quận 12 TX9403X Công Ty Tnhh Trường Hâm
06/4679 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 3, Phường An 

Phú Đông, Quận 12
22               64,859,473 

5387 Quận 12 TX9421X Cty TNHH TM SX Tuấn Khang 308/29 Đ.TX25, P.Thạnh Xuân, Q12, TP.HCM 35             137,236,380 

5388 Quận 12 TX9435X Cty CP Môi Trường Đại Thanh
140/2 Đường TL41, KP1, P.Thạnh Lộc, Q12, 

TP.HCM
25               48,047,476 

5389 Quận 12 TX9437X Cty CP XD Và KD Địa Ốc Quang Minh
252/14 Vườn Lài, P.An Phú Đông, Q12, 

TP.HCM
19               28,425,153 

5390 Quận 12 TX9460X Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ MTN
92/73 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
39               66,264,339 

5391 Quận 12 TX9470X Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tôn Gia Khang
50/6/17/5 Đường Vườn Lài, P. An Phú Đông, 

Q.12, TP.HCM
4                 5,847,014 

5392 Quận 12 TX9473X
Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại 

TVCONS

92/4A2 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
3               22,931,079 

5393 Quận 12 TX9478X Công Ty Tnhh Quảng Cáo Handy

115/8A Tân Thới Nhất 1, Khu phố 6, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

3                 4,819,511 



5394 Quận 12 TX9483X
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô 

Chuyên Dùng Sài Gòn

280/9/4 Đường TX25, KP2, P. Thạnh Xuân, 

Q.12, TP.HCM
24             190,808,656 

5395 Quận 12 TX9484X
CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 

NHÀ MỚI

393 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 

12, TP. HCM
22             119,459,665 

5396 Quận 12 TX9485X Công ty CP  Đầu Tư Phát Triển TMDV Công Minh
4/2/16 đường TTN01, Kp3, P Tân Thới Nhất, 

Q12, TP.HCM, VN
5               16,426,366 

5397 Quận 12 TX9486X
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ - Vệ Sĩ Yuki 

Sepre 24 Group

149/17 Bùi Văn Ngữ, KP3, Hiệp Thành, Q.12, 

TP.HCM
4                 6,330,858 

5398 Quận 12 TX9492X Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Long 14 TTN21, Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM 7               99,607,193 

5399 Quận 12 TX9540X Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Hưng Vũ
229 Nguyễn Thị Kiểu, Khu phố 4, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
10               46,648,174 

5400 Quận 12 TX9563X
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Hương Việt

11/1 Hiệp Thành 35, Khu phố 1, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
3                 9,816,881 

5401 Quận 12 TX9572X Công ty TNHH SXTMDV Phước Chấn 62/61 Tân Thới Nhất 13, P Tân Thới Nhất, Q12 27               71,658,457 

5402 Quận 12 TX9606X Công Ty TNHH Kkc Việt Nam

I47 Khu Nhà Ở Thới An, Đường Lê Thị Riêng 

,Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

5               42,185,114 

5403 Quận 12 TX9666X
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Tín 

Phát

168A, Đường HT06, Tổ 32, KP3, Hiệp Thành, 

Q.12, TP.HCM
32               67,569,561 

5404 Quận 12 TX9683X
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Giấy Nam Đăng

154/14 Đường TCH10, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12
23               33,654,875 

5405 Quận 12 TX9710X Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Việt Uy 43 TMT13, Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM 43               97,932,711 

5406 Quận 12 TX9765X Cty TNHH SX TM Dịch Vụ Gia Kỳ 1678 QL1A, P.Thới An, Q12, TP.HCM 30             171,075,668 

5407 Quận 12 TX9767X Cty TNHH WISKY
Số 16 Đường 22, CVPM Quang Trung, P.Tân 

Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM
36               62,164,642 

5408 Quận 12 TX9797X
Công Ty Cổ Phần Trà Và Cà Phê Việt Nam - 

Singapore

38 Đường Dn5, Phường Tân Hưng Thuận, 

Quận 12, Hồ Chí Minh
31               51,808,476 

5409 Quận 12 TX9825X
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI LIO

680/9 Quốc lộ 1A, Tổ 11, khu phố 4, Phường 

An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

25             121,732,516 

5410 Quận 12 TX9846X
CTY CP TM DV CUNG ỨNG VẬT TƯ TRẦN 

GIA

127 ĐƯỜNG TL19, KP3C, P.THẠNH LỘC, 

Q.12, HCMC
3               38,349,982 

5411 Quận 12 TX9875X CTY TNHH SX TM THÀNH HƯƠNG
401 TRẦN THỊ CỜ, KP7, P.THỚI AN, Q.12, 

HCMC
6               28,493,299 

5412 Quận 12 TX9898X Cty Cổ Phần TATRA
206/16 TTH21, P.Tân Thới Hiệp, Q12, 

TP.HCM
33             113,146,716 

5413 Quận 12 TX9902X CTY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỨC TOÀN
92/5 GIANG CỰ VỌNG, KP7, P.TRUNG MỸ 

TÂY, Q.12, HCMC
56             476,026,623 

5414 Quận 12 TX9918X Công Ty TNHH Sx & Dv Kim Mộc Gia

11/22 Đông Hưng Thuận 21, Khu Phố 1A, 

Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí 

Minh

41             199,016,105 



5415 Quận 12 TX9920X Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Vncos
52 Đường Tmt 14A, Khu Phố 5, Phường Trung 

Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh
3               12,959,085 

5416 Quận 12 TX9928X Cty TNHH TM Cơ Khí XD Thành Luân
2535/1B QL1A, KP4, P.An Phú Đông, Q12, 

TP.HCM
63             134,463,087 

5417 Quận 12 TX9929X Cty CP Cơ Khí XD Bình An
551/13/1 lê văn khương, P.Hiệp Thành, Q12, 

TP.HCM
52             541,604,929 

5418 Quận 12 TX9931X
Cty CP Hổ Trợ Đầu Tư Và PT Giáo Dục Quốc Tế 

Ves

26 Đường TTN 6, P.Tân Thới Nhất, Q12, 

TP.HCM
49             242,053,391 

5419 Quận 12 TX9933X Cty TNHH Vận Tải Toàn Thịnh
138D Đường TMT17, Tổ 54, KP7, P.Trung 

Mỹ Tây, Q12, TP.HCM
46          1,151,520,048 

5420 Quận 12 TX9972X CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VBEN

561/9/7 Quốc lộ 1, Khu phố 3A, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               10,156,838 

5421 Quận 12 TX9992X CTY TNHH SX TM DV CNC TỨ PHÁT
295/5 ĐƯỜNG TTH21, KP1, P.TÂN THỚI 

HIỆP, Q.12, HCMC
28               84,365,508 

5422 Quận 12 TZ0054X
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT 

HOÀNG MINH ANH

183/26 Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

14               23,550,503 

5423 Quận 12 TZ0220X
CÔNG TY TNHH SX TM DV CƠ ĐIỆN SƠN 

THÀNH

70 Tân Chánh Hiệp 17, Khu phố 9, Phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

12               39,808,093 

5424 Quận 12 TZ0264X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU NGUYÊN VŨ

446/21/2/5A Đường TA28, Phường Thới An, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
21             135,284,476 

5425 Quận 12 TZ0266X
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIÁO 

DỤC VIỆT

134/59/12 Đường TTH02, KP1A, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
28               49,019,189 

5426 Quận 12 TZ0277X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC TRAI 

VÀNG

60i9 đường DD5, Phường Tân Hưng Thuận, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               16,606,691 

5427 Quận 12 TZ0310X CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN L.I.V
885/28/6 Nguyễn ảnh Thủ, phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
4               16,579,127 

5428 Quận 12 TZ0311X
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI MAY MẶC THẮNG LỢI

09 Đường N5 Hoa Đào, KDC. Hiệp Thành 

City, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

5                 6,884,035 

5429 Quận 12 TZ0341X
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng 

Toàn Phát Đạt

55/1B, Đường 9A, Tổ 32, KP2, Trung Mỹ Tây, 

Q.12, Tp.HCM
7               23,221,213 

5430 Quận 12 TZ0349X
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC 

NGUYÊN AN

9 Hoa Giấy, KDC Hiệp Thành City, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
4                 4,906,266 

5431 Quận 12 TZ0457X
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH KCC

28/18 TL22, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
19               35,557,199 

5432 Quận 12 TZ0463X CÔNG TY TNHH SAN VŨ
41/1 Đường TMT13, Phường Trung Mỹ Tây, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23               42,202,752 

5433 Quận 12 TZ0474X
Công TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Chiếu Sáng 

Đỗ Gia Phát

484/22 Đường Trường Chinh, KP2, Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, TP.HCM
27             101,622,499 



5434 Quận 12 TZ0500X CTY CỔ PHẦN TM DV ONG THỢ
287/18/18C  TX52,P.THẠNH XUÂN, 

Q12,TP.HCM
18               62,027,904 

5435 Quận 12 TZ0578X Công ty TNHH Kỹ Thuật Quy Long
6/20 Đông Hưng Thuận 11, KP3, Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, TP.HCM
7               15,589,577 

5436 Quận 12 TZ0580X Công ty TNHH TM DV Kinh Doanh Tấn Phát
1366/6 Đường QL1A, KP1, Thới An, Quận 12, 

TP.HCM
3                 4,689,667 

5437 Quận 12 TZ0585X
CTY TNHH SX KINH DOANH TM BÁCH CÁT 

TƯỜNG

9F3 ĐƯỜNG DD6,P.TÂN HƯNG 

THUẬN,Q12,TP.HCM
20               56,199,173 

5438 Quận 12 TZ0586X
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG VINH AN
163/12 ĐƯỜNG HT 35, HIỆP THÀNH, Q.12 25               47,180,429 

5439 Quận 12 TZ0614X CÔNG TY TNHH TM - DV THÀNH BIÊN

Số 113M, đường Trung Mỹ Tây 03, khu phố 1, 

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

7               10,167,366 

5440 Quận 12 TZ0643X
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG 

TRÍ NỘI THẤT KAIZEN

Số 66 Đường TX38, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,742,771 

5441 Quận 12 TZ0646X
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC 

NEW HOUSE

40/3E Đường Lê Văn Khương, Khu Phố 5, Tổ 

54, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               11,620,745 

5442 Quận 12 TZ0685X
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM 

THÀNH TRÍ

31 Khu Phố 3C, Đường Thạnh Lộc 19, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20               34,243,022 

5443 Quận 12 TZ0688X
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ 

TRƯỜNG AN GROUP

486 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               24,459,302 

5444 Quận 12 TZ0691X
CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP 

AVATA

229 Trương Thị Hoa, Phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               45,046,555 

5445 Quận 12 TZ0713X CÔNG TY TNHH TT FOOD
D5 ĐƯỜNG TRUNG MỸ TÂY, P.TRUNG 

MỸ TÂY, Q.12
20               34,823,981 

5446 Quận 12 TZ0736X

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ GIẤY TÂN 

HOÀNG PHÚC

12/2 Huỳnh Thị Hai, Khu Phố  4 , Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

18             101,692,649 

5447 Quận 12 TZ0739X
CÔNG TY TNHH INTERIOR CURTAINS 

ORCHIDEE

9/64 Thạnh Xuân 24, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 4,942,906 

5448 Quận 12 TZ0753X Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phú An Bình
Số E7, Khu Villa An Phú Đông, Đường An 

Phú Đông 3, p.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM
5               16,732,927 

5449 Quận 12 TZ0825X CTY CỔ PHẦN IN HỒ VIỆT PHÁT 115/32 TL41,P.THẠNH LỘC,Q12,TP.HCM 20               50,365,573 

5450 Quận 12 TZ0920X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÂN TÀI PHÁT

9/2  Thạnh Lộc, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               53,243,079 

5451 Quận 12 TZ0967X
CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN 

MÔI TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG

Số 378 Đường Hà Huy Giáp, Khu Phố 1, 

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               20,884,934 



5452 Quận 12 TZ0982X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MAY MẶC HƯNG LONG PHÁT
68/5B ĐƯỜNG TL19, THẠNH LỘC, Q.12 11             120,706,312 

5453 Quận 12 TZ1003X CÔNG TY TNHH  NDH FOOD

Kho số 1, 49/5/18 Đường TCH16,, Phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5                 8,122,094 

5454 Quận 12 TZ1034X
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRUNG

40/4/17 Đường TX40, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               23,361,430 

5455 Quận 12 TZ1089X
CÔNG TY TNHH SX TM DV CÂN ĐIỆN TỬ-

TỰ ĐỘNG HOÁ TÀI PHÁT

34/21 VÕ THỊ THỪA, P. AN PHÚ ĐÔNG, 

Q.12
11             111,144,450 

5456 Quận 12 TZ1100X
CÔNG TY CỔ PHẦN  NỘI THẤT ECOFA SÀI 

GÒN

1/79B Đường ĐHT10B, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20             143,168,167 

5457 Quận 12 TZ1181X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

GOLDMED

973/77/1B, Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 8, 

Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 9,840,624 

5458 Quận 12 TZ1204X CÔNG TY TNHH CHINPHO CYCLE VIỆT NAM
23/3 TCH08, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               53,501,425 

5459 Quận 12 TZ1289X
CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ XÂY DỰNG 

NGUYỄN HOÀNG

26 LÔ E3, DN4, KHU DÂN CƯ AN SƯƠNG, 

TÂN HƯNG THUẬN, Q.12
8               89,949,398 

5460 Quận 12 TZ1292X CTY TNHH SX THI THỊNH PHÁT
2060/1B QL1A,P.AN PHÚ ĐÔNG, 

Q12,TP.HCM
8               16,176,576 

5461 Quận 12 TZ1297X Công Ty TNHH Kiến Ân Lộc 106 TL04, Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM 3                 5,293,417 

5462 Quận 12 TZ1305X Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lợi Sinh
30/5A, Đường HT49, KP1, Hiệp Thành, Quận 

12, TP.HCM
25             143,746,555 

5463 Quận 12 TZ1308X
CTY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

BẢO QUỐC

229 NGUYỄN THỊ KIỂU,P.TÂN THỚI 

HIỆP, Q12,TP.HCM
7               67,848,363 

5464 Quận 12 TZ1309X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ 

ĐIỆN E&C

18A Cống hộp số 4, Khu phố 4,  Đường Thạnh 

Xuân 62, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               14,725,322 

5465 Quận 12 TZ1356X
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA 

VI

Số M33, Đường số 10, Khu phố 4, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7               11,382,949 

5466 Quận 12 TZ1394X CÔNG TY TNHH IPLUS DECOR

16/5 Tân Chánh Hiệp 03 , Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               18,331,680 

5467 Quận 12 TZ1416X CÔNG TY TNHH DV THIÊN HỒNG PHÁT
338/28/13 LÊ VĂN KHƯƠNG, P.THỚI AN, 

Q12,TP.HCM
11             119,477,775 

5468 Quận 12 TZ1417X CTY TNHH TM DV VẬN TẢI VÒNG TRÒN
292/7/1 LÊ VĂN KHƯƠNG, P.THỚI AN, 

Q12, TP.HCM
24               43,709,931 

5469 Quận 12 TZ1420X CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HƯƠNG LAN
18/22/3 AN PHÚ ĐÔNG 9, P.AN PHÚ 

ĐÔNG, Q.12
3               20,111,510 



5470 Quận 12 TZ1485X
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí 

Nhật Toàn

26/72 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

TP.HCM
7               43,420,155 

5471 Quận 12 TZ1490X Công Ty TNHH Hưng Long Sài Gòn
436/14 Đường HT 13, Hiệp Thành, Quận 12, 

TP.HCM
6               24,952,772 

5472 Quận 12 TZ1520X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ 

SÔNG LAM

180B, khu phố 2, Tổ 31, đường TX 33, 

Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

9               13,230,274 

5473 Quận 12 TZ1525X
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI 

QUỐC CƯỜNG

30/19 Đường HT31, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, TP.HCM
12               80,204,105 

5474 Quận 12 TZ1526X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOÀ LINH

1974/20 Quốc lộ 1A, Tổ 15, KP2, P. TÂN 

THỚI HIỆP, Q.12
16               79,315,176 

5475 Quận 12 TZ1546X Công Ty TNHH Điện Cơ Thanh Hải
183/20 TCH13, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 

TP.HCM
7               24,131,848 

5476 Quận 12 TZ1641X
CÔNG TY TNHH GATEWAY GLOBALS 

APPAREL SERVICE & TRADING

82 Tân Thới Nhất, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               42,844,572 

5477 Quận 12 TZ1643X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

XNK MINH KHANG

Số 20, đường N3, Khu Phố 4, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

14               77,541,991 

5478 Quận 12 TZ1663X CÔNG TY TNHH LBD MEDIA

1366/8 Đường Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, 

Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               22,101,333 

5479 Quận 12 TZ1691X
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẠI 

NAM GROUP
31/4/1 ĐƯỜNG TA08, P.THỚI AN, Q.12 12             192,779,571 

5480 Quận 12 TZ1694X
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nguyên 

Liệu Việt

12/9 Phan Văn Hớn, KP4, Tân Thới Nhất, 

Quận 12, TP.HCM
4                 5,338,529 

5481 Quận 12 TZ1760X
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT 

VY NHẤT

171 Đường Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 4,819,511 

5482 Quận 12 TZ1766X Công Ty TNHH TDT Express
446/21/2/20 Đường TA 28, KP2, Thới An, 

Quận 12, TP.HCM
14               56,670,494 

5483 Quận 12 TZ1767X
CTY TNHH DV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN 

THỊNH

53/6/6 TCH 33, KP7, P.TÂN CHÁNH HIỆP, 

Q12,TP.HCM
14               40,139,350 

5484 Quận 12 TZ1871X Công Ty TNHH PB Steel
4B1, Hà Huy Giáp, KP3, Thạnh Lộc, Quận 12, 

TP.HCM
20               29,781,821 

5485 Quận 12 TZ1873X CÔNG TY TNHH ALMAR SALES VIETNAM
240/1/12/4 KP7, HT 13, P.HIỆP THÀNH, 

Q12, TP.HCM
11               79,461,422 

5486 Quận 12 TZ1882X
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Nghệ 

Điện Thang Máy Asia

197/32/21 Đường TL15, KP3C, Thạnh Lộc, 

Quận 12, Tp.HCM
22               49,192,070 

5487 Quận 12 TZ1883X Công Ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Đoàn Gia 221 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12, TP.HCM 3               20,211,225 

5488 Quận 12 TZ1889X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN HƯNG 

PHÚC

19/4A TÂN CHÁNH HIỆP 25, P.TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q.12
7               34,993,213 



5489 Quận 12 TZ1931X
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NHẬT PHONG

44/53/37 Đường HT43, Khu Phố 4, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               10,888,600 

5490 Quận 12 TZ1941X CÔNG TY TNHH LÀM ĐẸP LOUISTAR

114-114A đường Tân Thới Nhất 13, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

21             160,744,520 

5491 Quận 12 TZ1947X
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG NỘI THẤT HÀ PHƯƠNG

144 HÀ HUY GIÁP, TỔ 10, P.THẠNH LỘC, 

Q.12
19               31,388,248 

5492 Quận 12 TZ1976X Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hùng An Phát 99/47 Đường TẤ, Thới An, Quận 12, Tp.HCM 22               50,308,981 

5493 Quận 12 TZ2134X Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Minh Đức
Số 11, Đường D4, KDC Hiệp Thành, Hiệp 

Thành, Quận 12, TP.HCM
16               39,719,361 

5494 Quận 12 TZ2170X Công Ty TNHH Hoàng Vũ Granite
49 Đường Tân Thới Hiệp, KP2, Tân Thới 

Hiệp, Quận 12, TP.HCM
21               77,564,802 

5495 Quận 12 TZ2180X
CTY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

THIÊN PHÚ

07 TRƯƠNG THỊ NGÀO, P.TRUNG MỸ 

TÂY, Q12,TP.HCM
20               38,790,365 

5496 Quận 12 TZ2184X
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 

Lạc Gia

26H3, Đường DN7, Tân Hưng Thuận, Quận 

12, TP.HCM
3                 4,864,023 

5497 Quận 12 TZ2186X
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Aso 

Việt Nam

114/35 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, 

TP.HCM
4                 5,414,109 

5498 Quận 12 TZ2187X
CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XD CƠ KHÍ 

HỒ GIA BẢO

677/26/5A NGUYỄN ẢNH THỦ, KP4, 

P.HIỆP THÀNH, Q12,TP.HCM
18               33,557,843 

5499 Quận 12 TZ2222X CÔNG TY TNHH IN S.P SÀI GÒN

B76A Đường Tô Ký, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

17               30,542,846 

5500 Quận 12 TZ2310X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ 

THUẬT HOÀNG XUÂN

18 ĐƯỜNG 5, KHU DÂN CƯ VƯỜN LÀI, P. 

AN PHÚ ĐÔNG, Q.12
10               15,636,184 

5501 Quận 12 TZ2311X
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ- XÂY DỰNG VIỆT 

HẢI

294 ĐƯỜNG TCH10, P.TÂN CHÁNH HIỆP, 

Q.12
7               12,065,927 

5502 Quận 12 TZ2312X Công Ty TNHH Thông Tin Việt Sao
216/19 Thạnh Xuân 21, Thạnh Xuân, Quận 12, 

TP.HCM
14               70,282,385 

5503 Quận 12 TZ2336X CÔNG TY TNHH CHÂU HÒA PHÁT SG

248/C7 đường Đông Bắc, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12               40,529,156 

5504 Quận 12 TZ2343X
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

SƠN PHÚ

36/26/14A Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               11,164,295 

5505 Quận 12 TZ2380X CTY TNHH TM DV VẬN TẢI SƠN HẢI
79 TÔ KÝ, P.TRUNG MỸ TÂY, Q12, 

TP.HCM
4                 8,367,567 

5506 Quận 12 TZ2385X
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI 

LIÊU NGUYỄN

4/5 HUỲNH THỊ HAI, P.TÂN CHÁNH HIỆP, 

Q.12
21               93,558,408 

5507 Quận 12 TZ2388X
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại 

Thành Phát

J6, Đường N5, KP4, Hiệp Thành, Quận 12, 

TP.HCM
3                 7,969,898 

5508 Quận 12 TZ2440X
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Xây Dựng Minh Tân

D27, Đường TTN21, Tân Thới Nhất, Quận 12, 

TP.HCM
15               30,183,917 



5509 Quận 12 TZ2444X
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Mộc Thanh 

Anh

30/17 Đường Võ Thị Phải, Thới An, Quận 12, 

TP.HCM
11               40,179,002 

5510 Quận 12 TZ2453X
CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 

VIỄN THÔNG QUỐC TẾ VIỆT NHẬT

2000/25 QUỐC LỘ 1A, P.TÂN THỚI HIỆP, 

Q.12, TP.HCM
15               30,229,280 

5511 Quận 12 TZ2455X CÔNG TY TNHH GARAGE CÔNG ĐỨC
184 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,495,579 

5512 Quận 12 TZ2513X
CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ VŨ ĐẮC 

KIM

154/10/7 Trường Chinh, P.Tân Hưng Thuận, 

Quận 12, TP.HCM
13               28,714,291 

5513 Quận 12 TZ2515X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SONG ÂN PHÁT

863 HÀ HUY GIÁP, THẠNH XUÂN, Q.12, 

TP.HCM
3                 4,819,511 

5514 Quận 12 TZ2536X CÔNG TY TNHH TIN HỌC TRÍ ĐỨC
6H4M ĐƯỜNG DN8 ĐÔNG HƯNG 

THUẬN, Q.12
3                 5,774,636 

5515 Quận 12 TZ2546X
CÔNG TY TNHH MTV KHÍ CÔNG NGHIỆP 

ĐỨC THIỆN

23/2B KP 2, P. TÂN THỚI HIỆP, Q12, 

TPHCM
14               47,926,110 

5516 Quận 12 TZ2549X
CÔNG TY TNHH XD-TM KHÁCH SẠN ĐẠI 

PHÚ

662/11 LÊ VĂN KHƯƠNG, P. THỚI AN, 

Q12, TPHCM
18               30,495,090 

5517 Quận 12 TZ2550X CTY TNHH DV BẢO VỆ LỘC THĂNG LONG
D03-04 ĐƯỜNG D9, KDC SENTURIA 

VƯỜN LÀI, P.AN PHÚ ĐÔNG, Q12,TP.HCM
5               24,393,424 

5518 Quận 12 TZ2579X Công Ty TNHH Mộc Thạch 73/3 Tổ 6A, KP3, Thới An, Quận 12, TP.HCM 15             103,476,141 

5519 Quận 12 TZ2580X Công Ty TNHH Thương Mại Phú Minh Phát
122 Lê Thị Nho, Kp2, Trung Mỹ Tây, Quận 

12, TP.HCM
3                 5,862,087 

5520 Quận 12 TZ2610X Công ty TNHH Premium Beverages
126/3 TRƯỜNG CHINH, P.TÂN THỚI 

NHẤT, Q.12
21             150,534,154 

5521 Quận 12 TZ2650X Công Ty TNHH Đầu Tư An Thuận Hưng
142/1 Huỳnh Thị Hai, Tân Chánh Hiệp, Quận 

12, TP.HCM
20               34,141,159 

5522 Quận 12 TZ2652X
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI 

THIÊN NIÊN KỶ
134/93 TCH 18, TÂN CHÁNH HIỆP, Q.12 4                 5,030,474 

5523 Quận 12 TZ2704X CTY TNHH TM DV SX CƠ KHÍ THIÊN VIỆT
402/8 HT13, KP7, P.HIỆP THÀNH, 

Q12,TP.HCM.
17               65,840,863 

5524 Quận 12 TZ3107X CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÔI ANH

58/1 Tô Ngọc Vân, Khu phố 1, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 4,571,586 

5525 Quận 12 TZ3148X
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ GIÁO 

DỤC TRẺ CHẬM NÓI QUẬN 12-TP.HCM

193/4 Võ Thị Phải, Khu Phố 3, Phường Thới 

An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 4,760,437 

5526 Quận 12 TZ3162X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐU 

ĐỦ XANH

116A đường HT35, Phường Hiệp Thành, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               12,887,565 

5527 Quận 12 TZ3169X
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

TRUNG KỲ

Số 12, Khu dân cư An Sương, Đường DN4-1, 

Khu phố 4, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9             148,665,543 



5528 Quận 12 TZ3239X CTY TNHH ĐẦU TƯ TM DV XNK AB
540 LÊ THỊ RIÊNG, P.THỚI AN, Q12. 

TP.HCM
16               35,747,504 

5529 Quận 12 TZ3343X Công Ty TNHH Thế Giới Ăn Uống Unifood
Tầng trệt, Tòa Nhà QTSC 9, Số 1, Đường Tô 

Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
8               91,680,624 

5530 Quận 12 TZ3399X CÔNG TY TNHH SX TM DV TRẦN LÂM

104/19/10A Hiệp Thành 45, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11               20,235,787 

5531 Quận 12 TZ3436X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BƯU CHÍNH VIỆT

63/8A ĐƯỜNG TÂN THỚI NHẤT 05, 

P.TÂN THỚI NHẤT, Q.12
15             118,658,095 

5532 Quận 12 TZ3437X
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP 

KHẨU VIỆT THÁI

1/22 TÂN THỚI NHẤT 18, P.TÂN THỚI 

NHẤT , Q.12
17               53,936,217 

5533 Quận 12 TZ3483X
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH 

PHƯƠNG NAM
79/13 LÊ THỊ RIÊNG, P.THỚI AN, Q.12 4                 9,851,343 

5534 Quận 12 TZ3512X CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC DOZO

442 Tô Ký, Khu phố 5, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               31,057,088 

5535 Quận 12 TZ3515X Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Bách Uy
54/57/4/5 TTH29, Tân Thới Hiệp, Quận 12, 

TP.HCM
16               74,204,935 

5536 Quận 12 TZ3649X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

THANH NHÂN

155 Đường Thạnh Lộc 19, Khu Phố 3C, 

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

11             101,651,014 

5537 Quận 12 TZ3696X CTY TNHH TM XNK AGRIFA
21/2 ĐHT 09, P.ĐÔNG HƯNG THUẬN, 

Q12,TP.HCM
7               11,610,609 

5538 Quận 12 TZ3732X CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT W.E 3D

279/1 Đông Hưng Thuận 2, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

13               71,469,223 

5539 Quận 12 TZ3748X
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG 

QUỐC THỊNH

222 HUỲNH THỊ HAI, TÂN CHÁNH HIỆP, 

Q.12
4               19,914,351 

5540 Quận 12 TZ3749X CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VŨ PHONG

P105,  TOÀ NHÀ SBI, CÔNG VIÊN PHẦN 

MỀM QUANG TRUNG, ĐƯỜNG SỐ 3, TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q.12

11               45,810,859 

5541 Quận 12 TZ3783X CTY CỔ PHẦN TM ẮC QUY TOÀN CẦU
2363/1B QL 1A, P.AN PHÚ ĐÔNG, 

Q12,TP.HCM
4               40,100,622 

5542 Quận 12 TZ3787X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HÙNG PHÁT

39/85 đường An Phú Đông, Khu phố 1, 

Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

15               59,808,923 

5543 Quận 12 TZ3812X
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH 

VẬN TẢI PD TRANS

67 Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               17,161,268 

5544 Quận 12 TZ3823X CÔNG TY TNHH XD TM MINH THIÊN

68/4/20 Nguyễn Thị Căn, Tổ 11, Khu phố 2, 

Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

5               19,375,630 

5545 Quận 12 TZ3851X
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Tập Đoàn 

Khánh Phương

61 Đường APĐ 12, An Phú Đông, Quận 12, 

Tp.HCM
16               26,901,847 



5546 Quận 12 TZ3910X CÔNG TY TNHH BAO BÌ ECO

237/03/20/29 Đường HT45, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 9,982,793 

5547 Quận 12 TZ3919X
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒ 

GIA

237/29/6 Lê Văn Khương, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               12,049,296 

5548 Quận 12 TZ3946X CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRẢI NGHIỆM 4T
77/20/5 Võ Thị Thừa, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14             113,048,254 

5549 Quận 12 TZ3959X CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYỄN ANH
478 Trần Thị Năm, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,716,382 

5550 Quận 12 TZ3974X CTY TNHH TM DV DU LỊCH RỒNG VÀNG
64/4 KP4A NGUYỄN THỊ KIỂU, P.TÂN 

THỚI HIỆP, Q12,TP.HCM
11               82,279,440 

5551 Quận 12 TZ4003X
CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM SẠCH 

DRAGONLINE VIỆT NAM

142 Đường Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12               95,030,422 

5552 Quận 12 TZ4015X
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU 

VIỆT

58/8G đường TTN01 phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12; 0938381078
4               23,748,468 

5553 Quận 12 TZ4043X
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG 

LONG DUYÊN

49A Nguyễn Thị Kiêu, Phường Thới An, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               46,443,370 

5554 Quận 12 TZ4064X CÔNG TY TNHH TM - DV VIỆT NAM XANH

3/12 Đường Dương Thị Giang - Tổ 51 - Khu 

phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               14,611,255 

5555 Quận 12 TZ4097X
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ QUẢNG 

CÁO NHẬT KIM

176/108 Đường Thạnh Lộc 27, Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               15,952,525 

5556 Quận 12 TZ4148X
CÔNG TY TNHH TƯ DUY NGÔN NGỮ 

TALENT KID

Số 8, Đường DD12, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               15,920,497 

5557 Quận 12 TZ4170X Công Ty TNHH Nội Thất Inox Nhật Nguyên
213/43/1 Đường TTH07, KP3, Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, TP.HCM
8               14,361,741 

5558 Quận 12 TZ4210X
CTY TNHH TƯ VẤN VÀ XD QUỐC HƯNG 

THỊNH

10/3/1 TX 52, P.THẠNH XUÂN, 

Q12,TP.HCM
7               39,251,930 

5559 Quận 12 TZ4244X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GENTECH

01 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 3A, Phường 

Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

11               36,662,707 

5560 Quận 12 TZ4260X CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ITE
94 Tân Thới Nhất 21, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               82,251,251 

5561 Quận 12 TZ4261X
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ QUẢNG 

CÁO MAIA

170/15/46 Tân Thới Hiệp 21, Tổ 13, Khu Phố 

3, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 6,625,903 



5562 Quận 12 TZ4292X
Công Ty TNHH Vận tải Thương Mại Châu Thanh 

Lam

A33/6 Dương Thị Mười, Hiệp Thành, Quận 

12, TP.HCM
14               51,985,472 

5563 Quận 12 TZ4317X CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM PANDO TREE

Số 59 Đường TA15, Khu phố 6, Phường Thới 

An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               72,980,360 

5564 Quận 12 TZ4336X
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp 

Đình Nam

66/14 Đường TTH01, Tổ 6, KP4A, Tân Thới 

Hiệp, Quận 12, TP.HCM
8               15,667,352 

5565 Quận 12 TZ4350X
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÒNG 

KHÁM PRIDE VN

Số 102 Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               98,745,760 

5566 Quận 12 TZ4364X
CTY TNHH TM DV VẬN HÀNH THIẾT BỊ 

NÂNG DT

68/6B3 NGUYỄN THỊ ĐẶNG, P.TÂN THỚI 

HIỆP, Q12,TP.HCM
3               10,814,157 

5567 Quận 12 TZ4398X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

AZA

107 Thạnh Lộc, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               46,722,856 

5568 Quận 12 TZ4408X
CTY TNHH XD TM VÀ CÔNG NGHỆ MÔI 

TRƯỜNG HÒA BÌNH

J15 ĐƯỜNG N 3, KP4, KDC HIỆP THÀNH 

CITY, P.HIỆP THÀNH, Q12,TP.HCM
4               30,903,391 

5569 Quận 12 TZ4436X CÔNG TY YNHH PHÁT TRIỂN MỘC DƯƠNG
68/69/21/28 ĐƯỜNG TA20, PHƯỜNG THỚI 

AN, Q.12, HCM
12               69,095,731 

5570 Quận 12 TZ4439X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG VY

170 QUỐC LỘ 1A, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG 

TÂN THỚI NHẤT, Q.12,HCM
3               29,350,269 

5571 Quận 12 TZ4583X
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

ATAH

26/11 Đường Hoàng Tăng Bí, Phường Trung 

Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 4,812,197 

5572 Quận 12 TZ4591X
Chi Nhánh Công Ty CP Đá Thạch Anh Khang 

Minh tại TP Hồ Chí Minh

163/40/4 Vườn Lài, KP2, An Phú Đông, Quận 

12, TP.HCM
10             106,249,744 

5573 Quận 12 TZ4627X CTY TNHH INOX ASIA
85M HT44, KP3, P.HIỆP THÀNH, 

Q12,TP.HCM
10               49,810,397 

5574 Quận 12 TZ4633X
CÔNG TY TNHH TMDV VIỄN THÔNG HÙNG 

CƯỜNG

1737/35 Quốc Lộ 1, Phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               22,815,227 

5575 Quận 12 TZ4641X
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LẬP THÀNH

983 Hà Huy Giáp, KP.2, P.Thạnh Lộc, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,308,389 

5576 Quận 12 TZ4645X
CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG LÊ 

ANH LINH

75/6 A Nguyễn Thị Nhuần, Phường An Phú 

Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 5,367,441 

5577 Quận 12 TZ4692X
Công Ty TNHH  Thương Mại - Dịch Vụ Vận Tải 

Thành Minh

138/13 Trường Chinh, P.Tân Hưng Thuận, 

Quận 12, TP.HCM
5               44,579,702 

5578 Quận 12 TZ4694X Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 168 Gia Ngô
249 Vườn Lài, P.An Phú Đông, Quận 12, 

TP.HCM
14               30,657,633 

5579 Quận 12 TZ4803X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO 

XNK HD PRINTING

165/17 Đường Tô Ký, Khu phố 3A, Phường 

Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

5               32,344,383 

5580 Quận 12 TZ4853X CÔNG TY TNHH MY HOOF

Số 16, Đường Thạnh Xuân 14, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               13,043,931 



5581 Quận 12 TZ4863X CÔNG TY TNHH XD TM TTNT SƠN HẢI 49 TL08, P.Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM 3                 5,293,417 

5582 Quận 12 TZ4874X
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TM 

YÊN THỊNH

166C KP.7, P.Trung Mỹ Tây, Quận 12, 

TP.HCM
4                 7,038,672 

5583 Quận 12 TZ4879X CTY TNHH TK XD ART RIVER
20/99/1 TX24 KP.7, P.Thạnh Xuân, Quận 12, 

TP.HCM
3                 5,332,045 

5584 Quận 12 TZ4888X CTY TNHH TK CẢNH QUAN XD NT KIẾN AN
4F5 Đường DD6, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, 

TP.HCM
9               15,331,162 

5585 Quận 12 TZ4901X CTY TNHH CƠ KHÍ XD DV ĐỨC HOÀNG
98/3 Hà Huy Giáp, Tổ 33, KP.3, P.Thạnh 

Xuân, Q.12
13               46,830,455 

5586 Quận 12 TZ4969X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HƯNG THỊNH

107/57 Đường TCH35, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               30,657,875 

5587 Quận 12 TZ5094X CÔNG TY CỔ PHẦN METRO SÀI GÒN
35/21 đường TL30, phường Thạnh Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh
7               29,379,682 

5588 Quận 12 TZ5125X CÔNG TY TNHH FIRMA

Số 3I3 Đường DN6, KDC An Sương, Phường 

Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               45,218,910 

5589 Quận 12 TZ5134X CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHƯƠNG AN

551/119/68 Lê Văn Khương, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 8,426,644 

5590 Quận 12 TZ5186X CTY CP TM DV XD CÁT NHẬT
1705/5D VƯỜN LÀI, KP2, P.AN PHÚ 

ĐÔNG, Q12,TP.HCM
11               21,664,659 

5591 Quận 12 TZ5232X
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

XANH

35 LÔ I9, ĐƯỜNG DCT15, P.TÂN HƯNG 

THUẬN, Q,12, HCM
12               62,801,327 

5592 Quận 12 TZ5291X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG VẬN TẢI -THIÊN AN LỘC

6/2 Hà Huy Giáp, Tổ 1, Khu phố 3A, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               20,018,737 

5593 Quận 12 TZ5300X CTY TNHH 1 TV TM VẬN TẢI NGỌC PHÁT
7C QL1A, P.TÂN HƯNG THUẬN, Q12, 

TP.HCM
6               45,304,357 

5594 Quận 12 TZ5526X
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT BAO BÌ QUẢNG CÁO PHÚC LỘC

280/46/19 Thạnh Xuân 25, Khu phố 2, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12
6               16,381,918 

5595 Quận 12 TZ6385X
CÔNG TY TNHH CƠ KHI MÔI TRƯỜNG 

QUỐC BẢO
122/2 ĐƯỜNG TL 41, THẠNH LỘC, Q.12 5               13,664,852 

5596 Quận 12 TZ6386X
CÔNG TY TNHH THÊU MAY VÀ THƯƠNG 

MẠI QUANG VŨ

136/10 Trường Chinh, Khu phố 6, Phường Tân 

Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM
4                 6,957,048 

5597 Quận 12 TZ6415X
CÔNG TY TNHH SẮT MỸ NGHỆ NGUYỄN 

DƯƠNG

338/2D Đường Vườn Lài, P.An Phú Đông, 

Quận 12, TP.HCM
11               27,336,046 

5598 Quận 12 TZ6440X
CTY TNHH TM TƯ VẤN THIẾT KẾ XD ĐIỆN 

T&H

61/4/1 HT22, KP6, P.HIỆP THÀNH, 

Q12,TP.HCM
4               16,839,406 

5599 Quận 12 TZ6458X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN 

ẤN QUẢNG CÁO THUẬN THIÊN

30/14 Đường TL17, Phường Thạnh Lộc, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               13,419,605 

5600 Quận 12 TZ6510X

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

XÂY DỰNG GIAO THÔNG - XÂY LẮP ĐIỆN 

ÁNH DƯƠNG

47 Đường TL50, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               41,360,046 



5601 Quận 12 TZ6560X Công Ty TNHH Mộc Lam Điền
109/11 Đường TA13, Thới An, Quận 12, 

TP.HCM
5               10,677,977 

5602 Quận 12 TZ6584X
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI AN NAM 

PHÁT

24/36 Đường Trung Mỹ Tây 13, Khu phố 2, 

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               11,074,624 

5603 Quận 12 TZ6828X CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ EVER RICH
111/4A1 BÙI VĂN NGỮ, HIỆP THÀNH, 

Q.12
6               18,733,683 

5604 Quận 12 TZ7039X CÔNG TY TNHH  PHÁT TRIỂN PHƯỚC MINH

115/40 đường Tân Thới Nhất  1, Phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6               46,914,241 

5605 Quận 12 TZ7105X CTY TNHH SEWATEC
251A LÊ THỊ RIÊNG, P.THỚI AN, 

Q12,TP.HCM
4               38,619,537 

5606 Quận 12 TZ7154X CÔNG TY TNHH LOPE
G23, đường D3, Phường Tân Thới Nhất, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               31,595,829 

5607 Quận 12 TZ7171X CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD PHƯƠNG BẢO
340/57/14 ĐƯỜNG TCH, P.TÂN CHÁNH 

HIỆP, Q12,TP.HCM
5               64,960,654 

5608 Quận 12 TZ7199X CÔNG TY TNHH WASH BN JEANS

551/212/60/13 Lê Văn Khương, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3             182,475,348 

5609 Quận 12 TZ7221X Công Ty TNHH Dệt Thuận Thiên
227/11 Đường Dương Thị Mười, Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, TP.HCM
6                 8,110,709 

5610 Quận 12 TZ7244X
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Galaxy 

Paint

127/8B, Đường TMT13, Trung Mỹ Tây, Quận 

12, TP.HCM
3               12,511,711 

5611 Quận 12 TZ7278X CÔNG TY TNHH PHƯỚC AN PIG FOODS 28A QUỐC LỘ 22, TRUNG MỸ TÂY, Q.12 4               16,477,670 

5612 Quận 12 TZ7282X CTY TNHH TM DỊCH VỤ HADU
41/1/4 NGUYỄN THỊ KIỂU, KP4A, P.TÂN 

THỚI HIỆP, Q12,TP.HCM
4                 5,713,797 

5613 Quận 12 TZ7320X CÔNG TY TNHH EVER WEALTHY VIỆT NAM 40/1B TÔ KÝ , P.TRUNG MỸ TÂY, Q.12 8               52,224,506 

5614 Quận 12 TZ7441X
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng 

City Land

186/16 Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, quận 

12, TP.HCM
3                 4,868,370 

5615 Quận 12 TZ7526X CÔNG TY TNHH T&T PAPER
128/41/6 Đường TX21, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               25,697,572 

5616 Quận 12 TZ7631X CÔNG TY TNHH SX-TM THANH ĐÔNG FOOD
12/1A TRẦN THỊ NĂM, P. TÂN CHÁNH 

HIỆP, Q.12
3               12,607,956 

5617 Quận 12 TZ7690X CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ

77/17 đường TL29, khu phố 3C, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               15,447,815 

5618 Quận 12 TZ7698X
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

RICONS

45/9/13/5 Đường TCH 25, Khu phố 3, Phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               21,803,907 



5619 Quận 12 TZ7702X
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

NEWTECONS

Số nhà 2A, Đường số 1, khu dân cư Đồng 

Phượng, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               16,029,272 

5620 Quận 12 TZ7728X CÔNG TY TNHH GIA PHÁT - MK

Số 432, Đường HT 13, Khu Phố 7, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 9,816,881 

5621 Quận 12 TZ7752X CÔNG TY TNHH NGÀN SAO VIỆT
340/37 TÂN CHÁNH HIỆP 10, TÂN CHÁNH 

HIỆP, Q.12, TP.HCM
4               11,585,861 

5622 Quận 12 TZ7875X
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN 

ẤN K&K

395/13 Đường TL28, Khu phố 3C, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               50,728,845 

5623 Quận 12 TZ7915X CÔNG TY TNHH DV XNK HOÀNG QUÂN
329 Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               19,311,726 

5624 Quận 12 TZ7986X Công Ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu Aviha
237/56 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, 

TP.HCM
3               26,556,900 

5625 Quận 12 TZ7988X Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Đức Minh
91B, APĐ 09, An Phú Đông, Quận 12, 

TP.HCM
4                 6,435,429 

5626 Quận 12 TZ8296X CÔNG TY TNHH FASHION THIÊN LONG

299 Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú 

Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 5,293,417 

5627 Quận 12 TZ8483X
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH CÁT 

TÂN
12 KDC THỚI AN, LÊ THỊ RIÊNG, Q.12 4               13,001,912 

5628 Quận 12 TZ8840X
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Lý 

Hoàng Long

294/8 Tô Ngọc Vân, KP5, Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, TP.HCM
3                 4,908,441 

5629 Quận 12 YN0066X CTy TNHH Cánh Phải Châu á
Toà nhà QTSC 1, Lô 34 Đường số 14, 

CVPMQT, Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.HCM
13          1,315,425,412 

5630 Quận 12 YN0159X Công ty TNHH Packo Vina
251/18 Vườn Lài, An Phú Đông, Q.12, 

TP.HCM
30             142,520,487 

5631 Quận 12 YN0161X Công ty TNHH  may mặc Hosung
373 Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Quận 12, 

TP.HCM
4          1,127,507,909 

5632 Quận 12 YN0167X CÔNG TY TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ
Công Viên Phần Mềm Quang Trung Q12 - Nhà 

II
3                 4,802,752 

5633 Quận 12 YN0173X CÔNG TY TNHH V_ PROBES HOLDINGS Lầu 1 toà nhà Anna , CVPM Quang Trung, Q12 30          6,557,358,147 

5634 Quận 12 YN0188X CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ DELTA
Số 116A đường Hiệp Thành 35, Khu Phố 1, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM
30             553,016,309 

5635 Quận 12 YN0190X CÔNG TY TNHH TC AND B VIỆT NAM
69/28 đường thạnh lộc 19, KP3B, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12
4          1,024,877,477 

5636 Quận 12 YN0216X CÔNG TY TNHH UNI IMPEX VN
442/6 Quốc lộ 1A, Tổ 14, KP1, P. An Phú 

Đông, Quận 12, TP. HCM
7             118,986,065 

5637 Quận 12 YV0016X VP Đại Diện Cty HSNL, Co, LTD Tại TP.HCM
338/17 Thới An 28, KP5, P.Thới An, Q12, 

TP.HCM
5               13,909,261 



5638 Quận 12 YV0025X
VPĐD CAPITAL-HILL BUSINESS SOLUTIONS 

LIMITED TẠI TP.HCM

455/14 TÔ NGỌC VÂN, KP7, P.THẠNH 

XUÂN, Quận 12, TP.HCM
6             114,985,925 

5639 Quận Bình Thạnh CT0041L Hộ Kinh Doanh Bảy Tám Chín
186 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh
3                 4,821,820 

5640 Quận Bình Thạnh IC0301L Công ty TNHH Dani Foods Vietnam
Tầng 3, số 178/31 Nguyễn Văn Thương, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh
6               72,092,370 

5641 Quận Bình Thạnh IC0733L Công Ty TNHH James Chicken
79/20/15E Phạm Viết Chánh, Phường 19, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
17               37,682,797 

5642 Quận Bình Thạnh IC1399L Công Ty Tnhh  Saigon AB

A- 412 Khu The Manor Officetel  , 91 Nguyễn 

Hữu Cảnh , Phường 22, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh

9               83,194,234 

5643 Quận Bình Thạnh IC2451L Chi nhánh công ty TNHH Giáo Dục IEG Việt Nam 351A Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh 4                 7,262,615 

5644 Quận Bình Thạnh IC3361L Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế RM

Tầng 9, Tòa Nhà K&M, 33 Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh

21             168,604,427 

5645 Quận Bình Thạnh IC4691L Công ty TNHH Fab House
Lầu 7, tòa nhà Hata, 115 Phạm Viết Chánh P19 

Bình Thạnh, Tp HCM
3                 9,011,281 

5646 Quận Bình Thạnh IC5098L
Chi nhánh WILTON - Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật

Tầng trệt, cao tốc Wilton Tower, số 71/03 

Nguyễn văn Thương, P25, Q. Bình Thạnh
55               61,381,827 

5647 Quận Bình Thạnh IC5287L
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THIẾT KẾ 

NỘI THẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ECT

180/38 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
6               12,760,586 

5648 Quận Bình Thạnh IC5966L
CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

POUSSIÈRES DE VIE
49/3 Lê Văn Duyệt, Phường 03, Bình Thạnh 14               12,739,468 

5649 Quận Bình Thạnh IC8633L Công ty TNHH Wonchang Logistics
683-685 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM
6             119,275,335 

5650 Quận Bình Thạnh IC9511L Công Ty TNHH Business Master

Tầng 9, tòa nhà văn phòng Thủy Lợi, số 102 

Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh

16               45,407,149 

5651 Quận Bình Thạnh ICA248L CÔNG TY TNHH AMYGDALA

Tầng 3 Toà nhà Thanh Long, 456 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10               30,557,170 

5652 Quận Bình Thạnh ICB148L Công ty TNHH ISAAC KV
195/10E Điện Biên Phủ, Phường 15, quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
4               67,804,412 

5653 Quận Bình Thạnh ICB427L Công Ty TNHH OSB Nha Trang

Tầng 3, Tòa nhà Thanh Long, 456 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

4               13,290,368 

5654 Quận Bình Thạnh ICB465L CÔNG TY TNHH AMOEBA

Tầng 20, Cao ốc Văn phòng APC, 518B Điện 

Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

4             104,503,045 

5655 Quận Bình Thạnh NL0094L Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo

WT1-3.OT10, số 71/3 đường Nguyễn Văn 

Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM

9               85,207,185 



5656 Quận Bình Thạnh NL0102L Lớp Mẫu Giáo Hoa Tulip
217/100 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
8               87,431,152 

5657 Quận Bình Thạnh NL0103L Lớp Mẫu Giáo Gấu Trúc
236/31 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
10               87,342,524 

5658 Quận Bình Thạnh NL0105L Nhóm Trẻ Hoa Sen
625/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh
5                 5,631,505 

5659 Quận Bình Thạnh NL0113L Viên Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Á
4A/19 đường D1, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
19             108,539,748 

5660 Quận Bình Thạnh SL0051L Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh
235 Phan Văn Trị, Phường 11, quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
5             286,061,235 

5661 Quận Bình Thạnh TL0294L Công ty TNHH TM BA BA
709 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình 

Thạnh
5               70,139,668 

5662 Quận Bình Thạnh TL0334L
Công ty TNHH Dịch vụ TM-SX-XD Đông Mê 

Kông
12A12 Mê Linh, P. 19, Q. Bình Thạnh 93          6,704,558,205 

5663 Quận Bình Thạnh TL0530L
Công ty TNHH Xây Dựng - Đầu Tư và Kinh 

Doanh Địa Ốc Tân Vũ Minh

235 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
141          3,052,369,022 

5664 Quận Bình Thạnh TL0580L Công Ty CP XD-KT Lá Đỏ 200/4 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM 4               18,264,724 

5665 Quận Bình Thạnh TL0605L Công ty TNHH Linh Thanh Tuyền
02 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
116          5,625,408,240 

5666 Quận Bình Thạnh TL0785L Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thành Đô
16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp 

Hồ Chí Minh
5             597,041,297 

5667 Quận Bình Thạnh TL0856L Công ty TNHH Vịnh Trà
B11-B12  Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu Phố 5, 

P27, Quận Bình Thạnh
11             167,343,145 

5668 Quận Bình Thạnh TL0898L Công Ty TNHH TM Tin Học T.D.E
183/38 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
42               76,150,063 

5669 Quận Bình Thạnh TL1107L Công ty TNHH Anh Cao
94/9/5A Đường D3, Phường 25, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
8             283,142,286 

5670 Quận Bình Thạnh TL1183L Công ty CP XD Tổng Hợp Khai Nguyên 351/31 Nơ Trang Long, P.13, BT 6               19,136,715 

5671 Quận Bình Thạnh TL1442L Công ty TNHH SX-TM-DV Duy Khôi 231 A Lê Quang Định P.7, Bình Thạnh 12             144,215,819 

5672 Quận Bình Thạnh TL1465L Công ty Cổ phần Xây dựng Số Một - Việt Nguyên

60 Đường 2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

30          4,786,923,514 

5673 Quận Bình Thạnh TL1490L
Công ty TNHH Dịch vụ-Thương Mại-Kỹ thuật 

điện & Công nghệ máy tính E.C.T

183/38 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
62             218,679,813 

5674 Quận Bình Thạnh TL1654L Công ty TNHH Con Công
96 Đường D5 Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh
7               13,628,061 

5675 Quận Bình Thạnh TL1700L DNTN Khách Sạn Phúc Lộc 323 Đinh bộ Lĩnh P.26 Q.Bình Thạnh 65             138,196,625 

5676 Quận Bình Thạnh TL1816L Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo vệ Hữu Nghị
83 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh
3               69,684,850 

5677 Quận Bình Thạnh TL1972L Công ty TNHH Thang Máy Đông Dương

131/19 Đường số  8, khu phố 1, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

51          1,358,200,510 

5678 Quận Bình Thạnh TL1976L CT TNHH TM QT Việt Mỹ Hàn 69/4/23 Đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh 4               10,776,858 



5679 Quận Bình Thạnh TL1982L Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Nam
246/10A9 Bis Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. 

Bình Thạnh
12               54,349,069 

5680 Quận Bình Thạnh TL2095L Công ty TNHH TM DV Phan Mai 85/6H Phạm Viết Chánh P.19 Q.bình Thạnh 25               55,941,111 

5681 Quận Bình Thạnh TL2134L Công ty TNHH TV XD Nam Khải
Số 12 Đường số 4, Khu Dân Cư Sông Giồng, 

Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
11             137,692,941 

5682 Quận Bình Thạnh TL2333L Công ty Cổ phần Bách Hưng Sinh
Số 44 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
7          1,689,048,506 

5683 Quận Bình Thạnh TL2338L Công Ty TNHH KT Phùng Nguyễn Cao Tốc 3A Bis ĐBP P.25 Q.Bình Thạnh 12               65,707,048 

5684 Quận Bình Thạnh TL2374L Công ty TNHH TM và DV Vinh Hoàng Vinh 27 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình Thạnh 97             441,165,878 

5685 Quận Bình Thạnh TL2593L Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Hàng Việt

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa Nhà Pearl Plaza, 

số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

20             517,477,314 

5686 Quận Bình Thạnh TL2715L Công Ty TNHH MTV Hoàng Thanh Phát 111 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh 9               24,888,479 

5687 Quận Bình Thạnh TL2815L Công ty TNHH TM XD Tân Duy Thịnh 332/76 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh 3                 4,812,197 

5688 Quận Bình Thạnh TL2834L Công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Omega
Lầu 6, 277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, 

Quận  Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
10             305,157,707 

5689 Quận Bình Thạnh TL2863L Công ty TNHH Sản xuất Thương mại A.S.T.A 203/2/27 Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh 28          1,379,525,493 

5690 Quận Bình Thạnh TL2872L Công Ty TNHH Quảng Cáo ÔLA
292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
59             197,662,991 

5691 Quận Bình Thạnh TL3012L Công Ty TNHH  Thực Phẩm Song Nguyễn 363/2/11 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh 21             102,698,341 

5692 Quận Bình Thạnh TL3054L Công Ty TNHH PT ĐT Công nghệ Hoa Nam
602/51/8 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
35               61,957,243 

5693 Quận Bình Thạnh TL3056L Công Ty TNHH TV ĐT Giải Trí Việt 21/14 XVNT, P.17, Q. Bình Thạnh 7               14,450,187 

5694 Quận Bình Thạnh TL3076L Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh Nhà Đạt Gia
2Q Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Q. Bình Thạnh, 

Tp Hồ Chí Minh
5          1,253,258,676 

5695 Quận Bình Thạnh TL3077L
Công Ty TNHH Thiết kế - Xây Dựng - Đo Đạc 

Nhà Việt

Văn phòng 02, tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

561A Điên Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh
32             427,715,458 

5696 Quận Bình Thạnh TL3128L Công Ty TNHH Tư vấn Thiết Kế Hiệp Đông
Văn phòng 3.3 - Tòa nhà ROYAL - 225 

Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TpHCM
3               43,064,059 

5697 Quận Bình Thạnh TL3184L Công ty TNHH Kiến Trúc XD Minh 312/12 Lê Quang  Định P11 QBT 3               32,374,766 

5698 Quận Bình Thạnh TL3348L Công ty CP Một Sáu Tám 166 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh 9               14,766,739 

5699 Quận Bình Thạnh TL3380L Công ty Cổ phần Địa Ốc Thăng Long
178-180-182 đường D2, Phường 25, quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
12          1,348,128,147 

5700 Quận Bình Thạnh TL3397L Công ty TNHH Vận Tải Liên Hiệp Huy Hoàng
340/44 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
47          3,952,390,581 

5701 Quận Bình Thạnh TL3419L Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng An Dương
290/17 Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình 

Thạnh, TP. HCM
3               19,487,935 

5702 Quận Bình Thạnh TL3449L Công ty TNHH Hoàng Hà Sài Gòn
245/18 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 9,021,157 



5703 Quận Bình Thạnh TL3451L
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Bánh 

Pháp

818/66 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
39             735,898,222 

5704 Quận Bình Thạnh TL3468L Công ty TNHH Aqua 381/24 Phan Văn Trị  , P11, Q.Bình Thạnh 4                 5,300,308 

5705 Quận Bình Thạnh TL3561L DNTN nhà hàng Cây Sakê 440/6 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh 3               29,248,141 

5706 Quận Bình Thạnh TL3664L Công ty TNHH Máy và Thiết bị Đại Dương G47 đường D2, P25, Q.BT 11               38,284,445 

5707 Quận Bình Thạnh TL3674L
Công ty TNHH Kiểm định Vật liệu Xây dựng 

Miền Nam

117/25A Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình 

Thạnh
38             473,447,709 

5708 Quận Bình Thạnh TL3745L Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyên Việt
32/55 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               21,536,539 

5709 Quận Bình Thạnh TL3783L Cty Cổ phần Cơ khí xây dựng công trình Bình An 127 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Quận Bình Thạnh 116          2,570,532,121 

5710 Quận Bình Thạnh TL3784L Công ty cổ phần dược phẩm Việt Âu 59/10 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q.Bình Thạnh 62               98,406,704 

5711 Quận Bình Thạnh TL3791L Công ty TNHH Xuyên Hà Việt
224/5D Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
12             247,755,907 

5712 Quận Bình Thạnh TL3793L
Công ty TNHH TM DV công nghệ thông tin 

Hoàng Tín

413 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
20               34,132,333 

5713 Quận Bình Thạnh TL3825L Công ty Cổ phần Đất Phù Sa
1208/14 Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh
31               98,733,509 

5714 Quận Bình Thạnh TL3880L Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ B E E
325/37/24 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,623,865 

5715 Quận Bình Thạnh TL3891L Doanh Nghiệp Tư Nhân Mi Khánh
003 lô E cx Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
8               12,964,229 

5716 Quận Bình Thạnh TL3939L
Cty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến trúc 

Đông á
332/42T Phan Văn Trị, P11, Q.BT 8               22,936,646 

5717 Quận Bình Thạnh TL4055L Công ty TNHH TV & XD Phúc Thịnh Phát
482/51/10A Lê Quang Định, P11, Q.Bình 

Thạnh
18               30,281,330 

5718 Quận Bình Thạnh TL4070L Công ty TNHH Thương mại Hoá chất Châu Âu 116/2 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh 3               22,549,375 

5719 Quận Bình Thạnh TL4102L Công ty TNHH một thành viên Style TV
58 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh
4                 8,972,658 

5720 Quận Bình Thạnh TL4176L
Công ty TNHH Xây dựng Trang Trí Nội Thất 

Thanh Bình

324 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh
9               14,770,072 

5721 Quận Bình Thạnh TL4198L Công ty TNHH Tương Tác Đỉnh Cao

PF-01, Tầng lửng, Tòa nhàTopaz 1, 92 Nguyễn 

Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

13          1,077,200,678 

5722 Quận Bình Thạnh TL4208L Công Ty CP Doanh Nhân Đất Việt
125/14L Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
25             117,086,703 

5723 Quận Bình Thạnh TL4223L Công Ty TNHH XNK TMDV Thiên Thiên Phước 64 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh 20               30,952,516 

5724 Quận Bình Thạnh TL4268L Công Ty TNHH NC & TV PT Ca Cao Nông Lâm
202 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
30               42,783,953 

5725 Quận Bình Thạnh TL4345L Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ  Sài Gòn
30 Phan Chu Trinh, Phường 2, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
20          3,809,006,788 

5726 Quận Bình Thạnh TL4396L Công Ty  TNHH TM TT DV DL Nam Phương
263/11 Nguyễn Văn Đậu, P. 11, Q. Bình 

Thạnh, TPHCM
3                 9,103,520 



5727 Quận Bình Thạnh TL4434L Công Ty TNHH Tư vấn xây dựng AVĐH
207/65 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
23             155,177,915 

5728 Quận Bình Thạnh TL4446L Công Ty TNHH  DV Vận Tải Hoàng Minh Vũ
135/17/36 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình 

Thạnh
3                 5,013,820 

5729 Quận Bình Thạnh TL4575L
Chi nhánh Công ty TNHH KTS Hồ Thiệu Trị & 

Cộng Sự

25 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
12             224,903,126 

5730 Quận Bình Thạnh TL4595L Công ty TNHH TM.DV GN.VT Gia Nguyễn
51D Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
11               55,959,357 

5731 Quận Bình Thạnh TL4598L Công ty TNHH AES TECHNOLOGIES Việt Nam

Bcons Tower, Tầng 3-, Phường 04, 4A/167A 

Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. 

Hồ Chí Minh

7             166,359,000 

5732 Quận Bình Thạnh TL4611L Công ty Cổ phần Truyền Thông VINAMA
20 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
49          1,269,837,564 

5733 Quận Bình Thạnh TL4640L Công Ty TNHH SX TM XNK Bảo Long 242/18 Nguyễn Xí, P13,  Q. Bình Thạnh 6               53,738,432 

5734 Quận Bình Thạnh TL4641L Công ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo M.C
107 Điên Biên Phủ, Phường 15, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
3             444,960,773 

5735 Quận Bình Thạnh TL4660L Công ty TNHH TM & XD Thành Công
54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
41             448,152,005 

5736 Quận Bình Thạnh TL4693L Công ty TNHH Phòng  Khám Đa Khoa Jio Health
30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
7          4,944,108,168 

5737 Quận Bình Thạnh TL4729L Công Ty CP Giải  Pháp Đa Chiều
2.7 Phan Xích Long, phường 3, quận Bình 

Thạnh
20             155,099,307 

5738 Quận Bình Thạnh TL4744L Công ty TNHH TM.DV Vận tải Gia Việt
354 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
55             877,089,229 

5739 Quận Bình Thạnh TL4836L Công Ty TNHH TM DV KT Điện Toàn Thịnh Phát 860/60S/15 XVNT P25 QBT 7               75,305,164 

5740 Quận Bình Thạnh TL4874L Công ty TNHH TM-DV Du Lịch Hữu Tài
657 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
43             335,506,939 

5741 Quận Bình Thạnh TL4890L Công Ty TNHH Thủy Lực Đại Việt 195  Đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh 10               15,549,391 

5742 Quận Bình Thạnh TL5021L
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xây dựng 

52

865/66/30 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
4               15,886,904 

5743 Quận Bình Thạnh TL5064L Công Ty TNHH Hoạt Hình Xin Chào Bút Chì
33 Vạn Kiếp, Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ 

Chí Minh
25             324,550,032 

5744 Quận Bình Thạnh TL5102L Công Ty TNHH Nguyễn Danh Sài Gòn
336/50A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
19               25,614,699 

5745 Quận Bình Thạnh TL5117L Công ty CP Thiết Kế Đường Nét Xanh 65 Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh 15             358,070,320 

5746 Quận Bình Thạnh TL5129L Công ty  TNHH SX TM  Dịch Vụ Toàn Đạt 21 Lê Trực, P.7 Q.Bình Thạnh 12               18,986,072 

5747 Quận Bình Thạnh TL5135L Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.bình  Thạnh 15               77,025,086 

5748 Quận Bình Thạnh TL5197L Công Ty TNHH Xây Dựng Hai Lộc 146/59/18 Bis Vũ Tùng, P2, Q.bình Thạnh 3               23,973,579 

5749 Quận Bình Thạnh TL5216L
Chi Nhánh Công ty TNHH Anti tại TP Hồ Chí 

Minh

135/17/75  Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
16             508,690,999 

5750 Quận Bình Thạnh TL5262L Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Sơn
790 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh
22             696,009,096 



5751 Quận Bình Thạnh TL5357L Công ty TNHH ĐT-TM-DV Quốc tế Đại Minh
451/1A Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận 

Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
3               44,620,733 

5752 Quận Bình Thạnh TL5360L Công ty TNHH SX-TM Thép Biển Long 182/52 Bạch Đằng, P24, Q.Bình Thạnh 5               15,390,832 

5753 Quận Bình Thạnh TL5367L Công Ty TNHH TWB 107 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh 3               11,508,954 

5754 Quận Bình Thạnh TL5422L Công ty CP Mạng Trực Tuyến Việt Sin
80/129 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh, 

Tp.Hồ Chí Minh
5             122,283,263 

5755 Quận Bình Thạnh TL5505L
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản An Lộc 

Điền

Số 48/3/2 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình 

Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
11               27,840,695 

5756 Quận Bình Thạnh TL5518L Công ty TNHH Giải Pháp Zien
Tầng 4, 42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, 

Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
23          1,534,384,943 

5757 Quận Bình Thạnh TL5525L Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nguyễn Đức
101/58/17 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q.Bình 

Thạnh, HCM
3               26,767,456 

5758 Quận Bình Thạnh TL5630L Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Phan Lê

L1-01.OT2 Tòa nhà Landmark, Vinhomes 

Central Park, 720A Điện Biên Phủ,  P.22, Q. 

Bình Thạnh, TPHCM

4               63,262,500 

5759 Quận Bình Thạnh TL5659L Công ty Cổ phần Găng tay Nam Việt
23A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
24             463,551,870 

5760 Quận Bình Thạnh TL5674L CN Cty  CP phát triển& chuyển giao CN Kinh Bắc
01 Thanh Đa, Cư xá Thanh Đa,P.27,Q.Bình 

Thạnh,Tp.HCM
3               54,490,790 

5761 Quận Bình Thạnh TL5698L
CN Công ty TNHH Giám Định Bảo Định (TP Hải 

Phòng)
117/9 Nguyễn Hữu Cảnh,P22,Q.Bình Thạnh 3               33,348,490 

5762 Quận Bình Thạnh TL5771L Công Ty TNHH TM DV Phú Thái 456 XVNT PHƯỜNG 25  QBT 12               57,950,418 

5763 Quận Bình Thạnh TL5773L
Công Ty TNHH XNK Thời Trang Quốc Tế Mỹ 

Việt

G-704 Khu phức hợp The Manor Officetel, 89 

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

23               31,322,710 

5764 Quận Bình Thạnh TL5799L Công ty Cổ phần FRESH HOUSE
Số 18-20 đường số 5, phường An Lợi Đông , 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
11               85,579,433 

5765 Quận Bình Thạnh TL5811L
Công ty TNHH Đầu Tư Văn Hóa và Thể Thao Sài 

Gòn

Số 02 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
32               59,727,777 

5766 Quận Bình Thạnh TL5831L Công Ty TNHH SXTM&DV Quảng Cáo Thái Sơn 175 Nguyễn Thượng Hiền, P6, Q. BT 4                 5,622,060 

5767 Quận Bình Thạnh TL5865L Công Ty TNHH TM Và May Mặc Lộc Thủy 327 Lê Quang Định, P5, Q. BT 3                 5,970,660 

5768 Quận Bình Thạnh TL5955L Công Ty TNHH Hệ Thống Dữ Liệu Quốc Tế
36/18B Đường D2, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
3               13,689,892 

5769 Quận Bình Thạnh TL5962L Công Ty TNHH TM & DV Hàng Hải Thuận Lưu
189/26/6A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
30               62,491,446 

5770 Quận Bình Thạnh TL6024L Công Ty CP KT-TM ánh Dương Nam
60/11 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
3               24,158,632 

5771 Quận Bình Thạnh TL6054L Công Ty TNHH Kho Vận Long Nguyên
Số 28 - 30 Lam sơn, Phường 6, Quận Bình 

Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
13             256,682,257 

5772 Quận Bình Thạnh TL6077L Công ty TNHH ĐT TM DV Phúc An Nguyên
25B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q.BÌnh 

Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
9               64,244,112 

5773 Quận Bình Thạnh TL6124L Công ty Cổ phần Xây dựng Vạn Thành An
Số 6C Phan Bội Châu, P.2, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM
42             469,408,084 



5774 Quận Bình Thạnh TL6134L Công ty Cổ phần Nhựa Hoàng Gia
125/73 Đường D1, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
23               59,241,971 

5775 Quận Bình Thạnh TL6156L Công Ty  CP TB Điện Duy Đức
69/39 Đặng Thùy Trâm - Phường 13 - Bình 

Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh
6               55,286,139 

5776 Quận Bình Thạnh TL6169L
Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 

Thế Giới Quảng Cáo

67/167 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
65             196,762,359 

5777 Quận Bình Thạnh TL6183L Công Ty TNHH MTV ĐT Thế Giới Nhà Xinh
300/48 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình 

Thạnh
20               64,051,527 

5778 Quận Bình Thạnh TL6189L
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Năm 

Góc

33 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
57             172,022,127 

5779 Quận Bình Thạnh TL6204L Công  Ty TNHH Việt Tín Nghĩa 148/40A1 Ung Văn Khiêm,P25,Q.Bình thạnh 4                 9,654,768 

5780 Quận Bình Thạnh TL6206L Công Ty TNHH TM DV DOTA 336/87/3 Phan Văn Trị, P11, Q BT 52             105,061,612 

5781 Quận Bình Thạnh TL6223L Công Ty TNHH TMDV Công Nghệ Đại Hàn
290/30/36 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
46             187,518,436 

5782 Quận Bình Thạnh TL6307L
Công Ty CP Giải Pháp Chuỗi Cung ứng 

SMARTLOG
70 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh 5             776,561,664 

5783 Quận Bình Thạnh TL6327L Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Sun Ocean
98/16 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh
8               25,067,723 

5784 Quận Bình Thạnh TL6385L Công Ty  TNHH XD Và DV  BĐS Sài Gòn Tech 47/27 Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh 53             133,981,701 

5785 Quận Bình Thạnh TL6394L Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Hiệp
91 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh, 

TPHCM
19               29,009,997 

5786 Quận Bình Thạnh TL6396L Công Ty TNHH MTV Vang Luật 77 Đường D2, P.25, Q.BT 3                 4,908,441 

5787 Quận Bình Thạnh TL6399L
Công ty TNHH MTV Quảng Cáo và Tư Vấn Du 

Học Sài Gòn

02 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
90          1,349,253,441 

5788 Quận Bình Thạnh TL6461L
Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang Trí Nội Thất 

Cát Tường

471 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh
10               94,774,737 

5789 Quận Bình Thạnh TL6463L
Công Ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Phạm 

Quốc Hùng
325/34/24 Bạch Đằng, P.15, Q.BT 12               56,380,369 

5790 Quận Bình Thạnh TL6466L Công ty Cổ Phần Innotech 33/13 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh 4                 6,149,542 

5791 Quận Bình Thạnh TL6467L Công Ty TNHH DV Văn Phòng Hoàng Gia Phú
54 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
34               47,809,498 

5792 Quận Bình Thạnh TL6480L Công Ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Thuế Đức Trí
Số 275 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh
19               60,693,501 

5793 Quận Bình Thạnh TL6602L Công ty TNHH TM DV XNK XD Bầu Trời Việt

290/17 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh [05]. Loại 

hình đơn vị

3                 6,352,099 

5794 Quận Bình Thạnh TL6617L Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Sài Gòn Gia Định
534/10 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
32               53,408,164 

5795 Quận Bình Thạnh TL6666L Công ty TNHH TM và XNK Minh Trị
117/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
34             142,549,024 



5796 Quận Bình Thạnh TL6690L Công Ty CP ĐT XNK Và Xây Dựng Tương Lai 34 Phó Đức Chính, P.1, Bình Thạnh 14               36,863,343 

5797 Quận Bình Thạnh TL6729L
Công ty  TNHH Công Nghệ KT Điện An Đức 

Thịnh

Phòng 1.5, Cao ốc Cửu Long, 351/31 Nơ 

Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp 

Hồ Chí Minh

7             349,895,242 

5798 Quận Bình Thạnh TL6752L Công ty TNHH GK Fashion 60/19 Trần Bình Trọng, P.5, Bình Thạnh 9               14,767,917 

5799 Quận Bình Thạnh TL6763L Công ty TNHH DV KT Công nghệ Hoàng Phát 46/16 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh 11               38,713,806 

5800 Quận Bình Thạnh TL6781L Công ty TNHH Tài Phát T & T 1F/178 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh 3                 4,571,562 

5801 Quận Bình Thạnh TL6834L Công ty TNHH Cơ Điện Hữu Nghị
292/19 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
16             791,584,872 

5802 Quận Bình Thạnh TL6875L Công Ty CP ĐT TM PT Sáng Tạo
201/65/21 Đường Nguyễn Xí, Phường 26, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
30             158,360,519 

5803 Quận Bình Thạnh TL6944L Công TY TNHH Quảng cáo và Nghệ thuật Kairos

L4-48.OT12, Tòa Landmark 4, Vinhomes 

Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

15             121,203,866 

5804 Quận Bình Thạnh TL6962L Công ty TNHH Song Long Hải
201/58/17 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM
5               23,698,460 

5805 Quận Bình Thạnh TL6969L
Công ty TNHH sản xuất-thương mại và dịch vụ 

Hải Kim

685 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM
4               13,959,733 

5806 Quận Bình Thạnh TL7044L Công Ty TNHH TM DV XD An Pha 207/45A Bạch Đằng, P.15, Bình Thạnh 7                 8,419,074 

5807 Quận Bình Thạnh TL7168L Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Thiêm
Văn phòng 2 Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, 

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
19             405,708,961 

5808 Quận Bình Thạnh TL7181L Công ty TNHH ĐT XD Công Trình Hoàng Anh
265/8/28 Nơ Trang Long, Phường 11, Bình 

Thạnh
7               11,526,233 

5809 Quận Bình Thạnh TL7217L
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất 

Nhập Khẩu 1A

20A8 Đường D2 Nối Dài, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM
4                 5,933,795 

5810 Quận Bình Thạnh TL7238L Công ty TNHH Lime Entertainments
860/42/1B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình 

Thạnh, TPHCM
4                 7,767,815 

5811 Quận Bình Thạnh TL7286L
Công ty Cổ Phần TM DV Tổng Hợp Phát Triển 

DFV

200 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

Hồ Chí Minh
4               55,067,110 

5812 Quận Bình Thạnh TL7312L Công ty TNHH TDLOG

Văn phòng 02, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, 

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

65             120,478,998 

5813 Quận Bình Thạnh TL7314L Công ty Luật TNHH MTV Bản Luật
213 (lầu 3) Chu Văn An, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh
10               39,387,310 

5814 Quận Bình Thạnh TL7324L Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Bếp Chiên
12 Đường số 14,Cư Xá Chu Văn An, Phường 

26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
37               96,110,901 

5815 Quận Bình Thạnh TL7325L
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Cơ Điện 

Thiên Phú

49 Bùi Đình Túy , Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
79          1,263,858,935 

5816 Quận Bình Thạnh TL7344L Công ty TNHH Đương Đại 49 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh 16               42,934,391 



5817 Quận Bình Thạnh TL7347L Công ty TNHH Một Tầm Nhìn
1/80 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh
4               72,435,432 

5818 Quận Bình Thạnh TL7351L Công ty Cổ phần TM-DV Xây Dựng Thanh Vinh
15 đường D1, Cư xá 304 Văn Thánh, Phường 

25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
26          1,487,192,703 

5819 Quận Bình Thạnh TL7375L
Công ty TNHH Hợp tác Đào tạo và Phát triển 

Nguồn lực Việt Nam

117/58/7 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
22             391,969,478 

5820 Quận Bình Thạnh TL7393L Công ty TNHH MTV Khách Sạn Gia Huy 429 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh 14               17,949,397 

5821 Quận Bình Thạnh TL7411L Công ty TNHH Thương mại Du lịch Tấn Thịnh
43 Phan Văn trị, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
5               11,997,863 

5822 Quận Bình Thạnh TL7412L
Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ 

DBK

18/14 Đường Thanh Đa, Phường 27, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
41               74,509,595 

5823 Quận Bình Thạnh TL7453L
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản 

ESTALAND

69/10 Đường D2, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh
73             722,677,893 

5824 Quận Bình Thạnh TL7484L Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 4NEWS
Lầu 2, Số 88-88A Đường D2, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh
12               24,520,709 

5825 Quận Bình Thạnh TL7490L Công ty TNHH XNK Phan Huỳnh Nguyễn

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM

24             365,769,631 

5826 Quận Bình Thạnh TL7497L Công ty CP Bất Động Sản Tech Việt Nam 41F/5 Đường Trục, Phường 13, Bình Thạnh 5               12,449,520 

5827 Quận Bình Thạnh TL7527L
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây dựng 

Thương mại Tân Hoàng Tuấn

228D Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình 

Thạnh
26               53,121,713 

5828 Quận Bình Thạnh TL7541L
Công ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Phát Triển 

DV Bảo Hiểm Việt Nam

Số 1B, đường 30, Khu phố 1, Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
11               83,649,667 

5829 Quận Bình Thạnh TL7546L
Chi nhánh công ty TNHH Thương mại Sản xuất 

May mặc Phú Khang

Số 29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận 

Bình Thạnh
55             655,965,189 

5830 Quận Bình Thạnh TL7549L
Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ -  

Xuất nhập khẩu Trung Liên

99 Nơ Trang Long, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh
19               66,232,995 

5831 Quận Bình Thạnh TL7653L Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Song Nhân 25A Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh 7               23,335,043 

5832 Quận Bình Thạnh TL7685L Công ty TNHH Quảng Cáo Nam Trung Đạt 136 Trường Sa, Phường 15, Bình Thạnh 5               10,033,775 

5833 Quận Bình Thạnh TL7750L Công ty Đấu Gía Hợp Danh Toàn Thắng
52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh
4                 7,037,524 

5834 Quận Bình Thạnh TL7864L Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Liên Thanh
24/5 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
29               53,495,505 

5835 Quận Bình Thạnh TL7893L Công Ty Tnhh Phát Triển Simply Living
82/18A Bình Quới, P27, Q.Bình Thạnh, TP 

HCM
11             138,340,360 

5836 Quận Bình Thạnh TL7923L Công ty CP TV Xây Dựng Nguyễn An 228A Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh 3                 7,268,132 

5837 Quận Bình Thạnh TL8121L Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sap
765/37 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh,TP. HCM.
6               77,043,794 

5838 Quận Bình Thạnh TL8153L Công Ty Cổ Phần Volca 118/83C2 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh 15               28,952,283 

5839 Quận Bình Thạnh TL8162L Công ty TNHH Thi Công Quảng cáo 392A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh 14               21,866,713 



5840 Quận Bình Thạnh TL8172L Công Ty THHH Tư Vấn Xây Dựng Song Hưng
107 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
42               75,748,687 

5841 Quận Bình Thạnh TL8200L Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Enforce 178 Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh 6               20,637,192 

5842 Quận Bình Thạnh TL8201L Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ SBB
Số 80 Đường Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh.
3                 4,812,197 

5843 Quận Bình Thạnh TL8213L
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông Thiên 

Phúc

20/5 Đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
37             136,031,395 

5844 Quận Bình Thạnh TL8245L Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Hồng Hà
Số 144 Đường Bùi Đình Túy, Phường 12, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
52             137,170,002 

5845 Quận Bình Thạnh TL8248L
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Thương mại I - 

Sài Gòn

68 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               18,881,319 

5846 Quận Bình Thạnh TL8279L
Công ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Ngân 

Hoàng

228 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP. HCM.
39               63,089,304 

5847 Quận Bình Thạnh TL8350L Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa ốc Quang Minh
168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận 

Bình Thạnh, TP. HCM.
7               15,002,347 

5848 Quận Bình Thạnh TL8361L Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Kim Long
213/14 đường D2, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP. HCM.
9               16,433,047 

5849 Quận Bình Thạnh TL8414L Công ty Cổ phần Lime Logistics

Phòng D.1403 Tòa nhà The Manor Officetel, 

91 nguyễn hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh

38             546,725,758 

5850 Quận Bình Thạnh TL8616L Công ty TNHH Champ Solutions
132 - 134 Nguyễn Gia Trí - P.25 -Q.Bình 

Thạnh
5               12,676,675 

5851 Quận Bình Thạnh TL8690L
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

EURO HOME

52/4 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               33,457,032 

5852 Quận Bình Thạnh TL8698L
CÔNG TY TNHH thương mại dịch vụ du lịch 

ECO TICKET

38 Đường số 3, KDC Chu Văn An, P.26, 

Q.Bình Thạnh, TP.HCM
13               69,810,081 

5853 Quận Bình Thạnh TL8711L CÔNG TY TNHH MNB SPORT
549/74 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh
15               25,175,284 

5854 Quận Bình Thạnh TL8732L Công ty Cổ Phần Kylan Group

214/33G Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               27,525,764 

5855 Quận Bình Thạnh TL8747L Công ty TNHH XD - TM - DV Lê Vi Nam
490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
35             342,163,328 

5856 Quận Bình Thạnh TL8842L
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

KHANG TRANG

245/18 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               16,967,563 

5857 Quận Bình Thạnh TL8852L Công ty TNHH Đầu Tư M&H
Số 32A Nguyễn An Ninh, Phường 14, quận 

Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
5             835,756,364 

5858 Quận Bình Thạnh TL8920L
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất và 

Trang Trí Nội Thất Perfect

117/134/16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

26               87,698,499 



5859 Quận Bình Thạnh TL8936L Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Iland Việt Nam
96/16 Đặng Thùy Trâm - Phường 13 - Bình 

Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh
12               19,646,614 

5860 Quận Bình Thạnh TL8942L Công Ty TNHH Thế Giới Thương Mại
93 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               88,550,411 

5861 Quận Bình Thạnh TL8964L Công Ty Tnhh Một Thành Viên SCMT

Lầu 07(phía trước), Tòa nhà Halo Buiding số 

92D, đường Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

8               74,725,662 

5862 Quận Bình Thạnh TL8966L Công Ty TNHH Thương Mại Duy Khang
4K (trệt) Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, Q. 

Bình Thạnh
4               37,088,939 

5863 Quận Bình Thạnh TL8989L Công ty TNHH Phú Thu

Saigon View Office Building, 117 Nguyễn Cửu 

Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh,

3               10,275,727 

5864 Quận Bình Thạnh TL8993L
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ In Ấn Hải 

Hiền

14B7 Ngô Tất Tố , Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,586,832 

5865 Quận Bình Thạnh TL9114L Công tyTNHH Tiếp Vận Ánh Nắng
434/10A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình 

Thạnh
3                 4,810,082 

5866 Quận Bình Thạnh TL9121L Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Zunik
217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận 

Bình Thạnh
22               36,809,820 

5867 Quận Bình Thạnh TL9122L Công ty TNHH Thuận Tín Phát
Số 66, Lầu 15, đường Nguyễn Ngọc Phương, 

Phường 19, Quận Bình Thanhj
28               53,747,537 

5868 Quận Bình Thạnh TL9203L Công ty Cổ phần Đầu tư Reco
326/4 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh
13               20,179,225 

5869 Quận Bình Thạnh TL9280L
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Gia 

Khải

140/26/4 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 4,654,278 

5870 Quận Bình Thạnh TL9331L Công ty TNHH Đầu tư Phát triển ĐP
229/57 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
12               36,176,314 

5871 Quận Bình Thạnh TL9413L Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vạn Thành An
9/3 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3                 9,816,881 

5872 Quận Bình Thạnh TL9448L Công Ty Tnhh Sản Xuất Đăng Khoa
348/103C Phan Văn Trị, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               12,108,872 

5873 Quận Bình Thạnh TL9501L
Công ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Suối 

Nguồn

285-287 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
3             103,994,428 

5874 Quận Bình Thạnh TL9664L Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Đại Sơn
113/22 Võ Duy NInh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
9               81,501,353 

5875 Quận Bình Thạnh TL9665L Công ty TNHH Logistics ĐQT
32/50 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
14               59,816,459 

5876 Quận Bình Thạnh TL9674L
Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Xây dựng Chiêu 

Dương

17 đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Phường 26, 

Quận Bình Thạnh, TP HCM
25               76,911,734 

5877 Quận Bình Thạnh TL9717L
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bếp Vũ Sơn - Rồng 

Việt

Số 290 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
53               94,965,080 

5878 Quận Bình Thạnh TL9756L
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Quang 

Minh

47/1 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
6             147,792,480 



5879 Quận Bình Thạnh TL9765L Công ty Cổ Phần Đầu Tư -Thương Mại An Sơn

nhà 04.D9 khu Biệt Thự Sài Gòn Pearl, số 92 

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

4               34,033,691 

5880 Quận Bình Thạnh TL9869L Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Creta
439/2 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
28               52,470,288 

5881 Quận Bình Thạnh TL9935L
Công Ty Tnhh Đầu Tư Công Nghệ Sản Xuất 

Domino

21/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
5                 6,916,956 

5882 Quận Bình Thạnh TL9952L
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và 

Thể Thao Song Quân

Số 549/89/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
33             123,136,218 

5883 Quận Bình Thạnh TW0030L Công ty TNHH Nội thất Hoàng Mộc
72C4 Đường D1, Cư xá 304, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh
4             112,871,198 

5884 Quận Bình Thạnh TW0031L Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng Thế Hệ Mới
435 Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
70             218,291,201 

5885 Quận Bình Thạnh TW0070L Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Per Phương Nam
50 đường số 02, Phường 26, quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh
30             648,757,942 

5886 Quận Bình Thạnh TW0140L Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Topaco
266 Bùi Đình Túy , Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
9               15,010,352 

5887 Quận Bình Thạnh TW0159L Công Ty Tnhh Dịch Vụ Khách Sạn Việt Anh
Số 379 Đường Phan Văn Trị, Phường 11, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
7               17,518,385 

5888 Quận Bình Thạnh TW0197L
Công Ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Phần 

Mềm Softone

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

16             126,972,483 

5889 Quận Bình Thạnh TW0251L
CÔNG TY CP TM VẬN TẢI THIÊN THUẬN 

PHÁT

125/13 Bùi Đình Túy, phường 24, Q. Bình 

Thạnh
23               49,268,466 

5890 Quận Bình Thạnh TW0299L Công ty Cổ Phần Cơ Điện Đức Thịnh Phát
367/16 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4                 9,113,676 

5891 Quận Bình Thạnh TW0541L Công Ty Cổ Phần Tư Vấn PNA
92G - 92H Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               54,777,447 

5892 Quận Bình Thạnh TW0632L Công Ty Cổ Phần Alpha Petroleum
42/24A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
44               80,818,963 

5893 Quận Bình Thạnh TW0656L Công ty TNHH Tư Vấn Luật BISTAX

Tầng 5, Thanh Long Tower, 456 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

28             450,638,568 

5894 Quận Bình Thạnh TW0667L
Công ty TNHH tư vấn tài nguyên môi trường Giải 

Pháp Xanh

20/31A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, 

Quận Bình Thạnh,
3               19,238,913 

5895 Quận Bình Thạnh TW0770L Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phúc Long
140/48/42A Điện Biên Phủ , Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
6               25,716,135 

5896 Quận Bình Thạnh TW0820L Công Ty Tnhh Giải Pháp Cửa Trung Việt
82/4/2 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
31               51,483,684 



5897 Quận Bình Thạnh TW0855L
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế Nội Thất 

AZ

34D5 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               57,500,622 

5898 Quận Bình Thạnh TW0876L Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Đỗ Đạt
213 Nơ Trang Long, P. 12, Q.Bình Thạnh, TP 

Hồ Chí Minh
5               16,973,418 

5899 Quận Bình Thạnh TW1036L CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BS BROTHERS 19M Nguyễn Hữu cảnh, P. 19, Q. Bình Thạnh 8               28,246,365 

5900 Quận Bình Thạnh TW1043L Công Ty TNHH PCCC Đại An Toàn
480/51/4 Bình Qưới , Phường 28, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4                 6,416,621 

5901 Quận Bình Thạnh TW1114L Công ty Cổ phần Giải trí số Điền Quân Network
33 Vạn Kiếp, Phường 03, Q. Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh
28          3,091,818,346 

5902 Quận Bình Thạnh TW1124L
CÔNG TY TNHH TM DV QUẢNG CÁO CHÁI 

ĐÀO

30/15 A Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình 

Thạnh
3               14,473,180 

5903 Quận Bình Thạnh TW1150L
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Sơn Vũ 

Huy

372/5N Điện Biên Phủ , Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
5               59,531,789 

5904 Quận Bình Thạnh TW1255L Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Vận tải Sao Mộc
198/46A Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh
8               13,317,252 

5905 Quận Bình Thạnh TW1302L
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 

Phạm Triết

Số 486/10 Lê Quang Định, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
62             251,693,430 

5906 Quận Bình Thạnh TW1311L
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

TRÍ ĐỨC

282 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
34             239,296,711 

5907 Quận Bình Thạnh TW1390L Công Ty Tnhh Giáo Dục Hawaii

Số 17 Đường số 10A, Khu phố 4, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

6                 9,933,403 

5908 Quận Bình Thạnh TW1482L Công ty TNHH Thực phẩm Phú Long 171 Ngô Tất Tất, Phường 22, Quận Bình Thạnh 14               23,361,430 

5909 Quận Bình Thạnh TW1483L Công ty TNHH Thương mại và Du Lịch Zoom
175 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh
11               76,340,970 

5910 Quận Bình Thạnh TW1490L Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kế Toán Mai Trang
2C/17 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
47               81,623,717 

5911 Quận Bình Thạnh TW1610L
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hệ thống 

mạng Quốc Vương
705I Bùi Đình Túy, P12, Q. Bình Thạnh 3                 4,710,882 

5912 Quận Bình Thạnh TW1632L Công ty TNHH Vita Cosmetics
A10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh
3               15,700,255 

5913 Quận Bình Thạnh TW1694L Công ty Cổ phần Đầu tư TM.DV Việt Úc
Tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên 

Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
13               24,974,512 

5914 Quận Bình Thạnh TW1700L CÔNG TY CP MEGAON
178/35 Đường Nguyễn Văn Thương, P.25, 

Quận Bình Thạnh, TP.HCM
46             319,429,007 

5915 Quận Bình Thạnh TW1750L CÔNG TY TNHH DD INTERIOR
205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
18             110,278,183 

5916 Quận Bình Thạnh TW1752L Công ty Cổ phần Nhang Thiền
290 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh
9             152,555,609 

5917 Quận Bình Thạnh TW1764L Công Ty Tnhh Dịch Vụ Sản Xuất Cơ Khí Văn Vui
21/15 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               20,592,034 



5918 Quận Bình Thạnh TW1785L Công Ty CP Vinh Trí Phát
273/67 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
5               72,449,162 

5919 Quận Bình Thạnh TW1812L
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Công 

Trình Sài Gòn

1/11/33 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
68             913,785,734 

5920 Quận Bình Thạnh TW1860L Công ty TNHH Một Thành Viên Phú Phúc
221/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh
3                 4,699,310 

5921 Quận Bình Thạnh TW1861L Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ Vua Cua 30 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh 19             356,327,040 

5922 Quận Bình Thạnh TW1952L Công ty TNHH Chăm Sóc Sắc Đẹp LP
Số 281/2/10 Đường Bình Lợi , Phường 13, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
61             109,864,739 

5923 Quận Bình Thạnh TW1958L
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đồ Cúng 

Tâm Linh Việt

438 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
27               87,212,938 

5924 Quận Bình Thạnh TW1991L Công ty TNHH Đầu tư ClayMore
92F Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh
3               38,786,305 

5925 Quận Bình Thạnh TW1992L CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC MỸ AN 122/4D Trường sa, P15, Q. Bình Thạnh 29             149,151,316 

5926 Quận Bình Thạnh TW2020L
Công Ty Tnhh Thiết Bị Máy Văn Phòng Vinh 

Hùng

139/1 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               25,261,370 

5927 Quận Bình Thạnh TW2052L
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Minh Ngọc

135/19 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh
14               23,361,430 

5928 Quận Bình Thạnh TW2057L Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Tuấn Vũ Phát
116/8 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

Tp.Hồ Chí Minh
8               32,695,101 

5929 Quận Bình Thạnh TW2076L
CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ BẢO 

THẮNG

219C Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh
13               42,630,232 

5930 Quận Bình Thạnh TW2147L Công Ty TNHH Âm Nhạc Omely

P1-SH.07 ("Shophouse") toà Park 1 Vinhomes 

Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, 

Q.Bình Thạnh

23             193,138,110 

5931 Quận Bình Thạnh TW2173L Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Mov
Số 135/37/38 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
3               54,031,250 

5932 Quận Bình Thạnh TW2242L
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Và Sự 

Kiện Sài Gòn Mới

125/38 Đường D1, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               82,521,708 

5933 Quận Bình Thạnh TW2296L Công ty TNHH Kim Phong Decor
141 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
34               84,275,022 

5934 Quận Bình Thạnh TW2373L Công Ty TNHH Greenjoy

Văn phòng 02, Tầng 10, Tòa nhà Pearl Plaza, 

561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               30,145,949 

5935 Quận Bình Thạnh TW2460L Công Ty TNHH Thép Minh Quân
247 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh
4               12,615,715 

5936 Quận Bình Thạnh TW2561L Công Ty TNHH Dich vụ Thảo Quốc Tế
649/73 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,722,417 



5937 Quận Bình Thạnh TW2566L Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Nội thất TMT

Tầng trệt, số 89A Xuân Thuỷ, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

45               80,535,845 

5938 Quận Bình Thạnh TW2568L Công ty Cổ phần Tranh Đá Quý Châu Ngọc 3
135/37/76 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
30             110,465,292 

5939 Quận Bình Thạnh TW2579L Công ty Cổ phần Giáo dục Bầu Trời Xanh

Lô 2, Tầng 7, Khu văn phòng Tòa nhà Pearl 

Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ,  P.25, Q.Bình 

Thạnh

4               45,737,139 

5940 Quận Bình Thạnh TW2590L Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ HP Group
125/21 Đường D1, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               86,242,238 

5941 Quận Bình Thạnh TW2654L Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Tuấn Hùng
79/5 K17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, 

Quận Bình Thạnh
5               25,033,642 

5942 Quận Bình Thạnh TW2658L Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng CENTER 72/6D Bạch Đằng, P24, Q. Bình Thạnh 4                 6,266,037 

5943 Quận Bình Thạnh TW2687L
Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại 

Stavicon

75/56 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
12             252,200,465 

5944 Quận Bình Thạnh TW2724L Công ty Cổ Phần Nk Food

405/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               39,894,197 

5945 Quận Bình Thạnh TW2735L Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ Việt Tín Thành
381/4/6 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình 

Thành, Tp.Hồ Chí Minh
11               88,468,204 

5946 Quận Bình Thạnh TW2766L
Công ty CP TV KT Kết Cấu Công Trình Xây 

Dựng Sao Việt
412/19 Nơ Trang Long, P13, Q. Bình Thạnh 33             110,107,670 

5947 Quận Bình Thạnh TW2778L Công ty TNHH Thương Mại Tiếp Vận Đông Á
71/45/8 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
19               54,880,769 

5948 Quận Bình Thạnh TW2801L Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư I.F.D Group
36/74A Đường D2, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
6               30,667,965 

5949 Quận Bình Thạnh TW2845L Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị An Hưng
860/44A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh
3               43,287,978 

5950 Quận Bình Thạnh TW2857L Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc A8 Studio
490A Điện Biên Phủ, Phường 21, quận Bình 

Thạnh, TP HCM
11             138,007,243 

5951 Quận Bình Thạnh TW2869L Công ty TNHH Kiến Trúc An Dương
137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, TP HCM
10               32,459,990 

5952 Quận Bình Thạnh TW2871L Công ty cổ phần cơ điện Hưng Phú
160/11/25 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM
4               12,534,615 

5953 Quận Bình Thạnh TW2908L
CÔNG TY TNHH MTV THỜI TRANG DOUBLE 

F
334 Lê Quang Định, P11, Q. Bình Thạnh 3                 8,594,217 

5954 Quận Bình Thạnh TW2989L Công Ty TNHH Mid Pitches

6 Lô B3 Cư Xá 304 Đường Nguyễn 

VănThương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

23               38,984,497 

5955 Quận Bình Thạnh TW2993L CÔNG TY TNHH THÀNH VIN

Văn phòng 05, tầng 24, khu văn phòng, tòa nhà 

Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P25, Q. 

Bình Thạnh

8               13,082,238 



5956 Quận Bình Thạnh TW2997L Công ty TNHH Quảng Cáo Đăng Quang

Tầng 3, Phòng 3.07, Khu I, Tòa nhà The 

Prince Residence, Số 19 - 21 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

66             133,233,508 

5957 Quận Bình Thạnh TW2998L Công ty Cổ phần Corner Decor
8/11 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM
14               24,139,017 

5958 Quận Bình Thạnh TW3002L Công ty cổ phần kỹ thuật điện Xuân Thành
405/B3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận 

Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí MInh
3                 4,921,966 

5959 Quận Bình Thạnh TW3037L Công Ty TNHH Việt Hà Industries
92F Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 7,719,064 

5960 Quận Bình Thạnh TW3048L
Công Ty Cổ Phần  Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng 

Ccb

445/32 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               34,148,844 

5961 Quận Bình Thạnh TW3183L
Công ty TNHH Văn Hóa và Truyền Thông 

Catbooks

602/43E Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh
11               24,430,999 

5962 Quận Bình Thạnh TW3185L
Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại và Quảng 

cáo Quốc Tế

278/5/9 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
22             348,091,353 

5963 Quận Bình Thạnh TW3234L Công ty TNHH Nội Thất Vương Quốc Hoa Hồng
87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
33               58,283,803 

5964 Quận Bình Thạnh TW3276L Công ty TNHH ECOVIN

G310, Tầng 3, Toà nhà The Manor, 91 Nguyễn 

Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

16               27,153,209 

5965 Quận Bình Thạnh TW3305L
Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch 

vụ An Phú QN

120 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
57             510,799,743 

5966 Quận Bình Thạnh TW3307L Công ty TNHH Phần mềm SS4U Express
15 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
67             606,786,108 

5967 Quận Bình Thạnh TW3559L Công ty TNHH VIBETAX

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

49               87,369,187 

5968 Quận Bình Thạnh TW3590L Công ty TNHH Kingfisher Logistics
23 Đường số 5, Cư xá Chu Văn An, Phường 

26, Quận BÌnh Thạnh, TPHCM
17             274,984,094 

5969 Quận Bình Thạnh TW3603L
Công ty TNHH MTV SX TM TT nội thất Châu 

Gia Phúc
122/35 Phan Văn Hân, P. 17, Q. Bình Thạnh 13               56,620,898 

5970 Quận Bình Thạnh TW3804L CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC PHÚ QUÝ 28E Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình Thạnh 3               28,969,560 

5971 Quận Bình Thạnh TW3867L Công ty TNHH Tân Minh
P05, tầng 24, Pearl Plaza, 561A Điện Biên 

Phủ, P 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
18               33,541,561 

5972 Quận Bình Thạnh TW3906L Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Định
Lầu 2A, 103 Phạm Viết Chánh, Phường 19, 

Bình Thạnh
23               47,648,865 

5973 Quận Bình Thạnh TW3968L Công Ty TNHH Brothers Entertainment
44/10H Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               14,821,771 

5974 Quận Bình Thạnh TW3988L CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HNH
44 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
5               24,934,866 



5975 Quận Bình Thạnh TW4045L Công Ty Cổ Phần Afr Cloud Computing

4A/4/22 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 

25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4             160,838,090 

5976 Quận Bình Thạnh TW4099L Công ty TNHH White Hi -Tech Solutions
Số 141 Đường D3, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               17,784,890 

5977 Quận Bình Thạnh TW4217L Công Ty TNHH Thương Mại Nội Thất Gia Mỹ

4J Cư Xá Phan Đăng Lưu, Đường Phan Đăng 

Lưu , Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

45               79,343,956 

5978 Quận Bình Thạnh TW4313L Công ty TNHH Aconatic Việt Nam
685/84A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, 

Quận Bình Thạnh
3               19,037,434 

5979 Quận Bình Thạnh TW4611L Công ty cổ phần tổng công ty TECCO VINA
6- 8 Nguyễn Thiên Thuật, phường 24, Quận 

BÌnh Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
53          1,046,355,005 

5980 Quận Bình Thạnh TW4664L
Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Dịch vụ Việt 

Khoa

46 Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
3               35,920,325 

5981 Quận Bình Thạnh TW4673L
Công ty CP Sản Xuất Thương Mại DV quốc tế Lê 

Hoàng
135A Bình Quới, Phường 27, quận Bình Thạnh 4               18,788,916 

5982 Quận Bình Thạnh TW4702L
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thiết Kế In 

Ấn Thành Phát

29/2 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
6                 8,262,874 

5983 Quận Bình Thạnh TW4726L
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Liên Tâm 

Khoa

685/30/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 26, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
15             120,980,507 

5984 Quận Bình Thạnh TW4766L
CÔNG TY TNHH SUNFLOWER HCM 

INTERNATIONAL
490A Điện Biên Phủ, p21, Q. Bình Thạnh 3                 6,350,339 

5985 Quận Bình Thạnh TW4769L Công Ty Tnhh Monet
33 Nguyễn Trung trực, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
40               66,382,814 

5986 Quận Bình Thạnh TW4785L Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Gasviet
113 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3               10,365,575 

5987 Quận Bình Thạnh TW4816L Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ City Real
649/36 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
6               29,165,896 

5988 Quận Bình Thạnh TW4900L
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC VIỆT NAM 

PROPERTY
88-88A Nguyễn Gia Trí, P25, Q. Bình Thạnh 4               56,201,912 

5989 Quận Bình Thạnh TW4969L Công ty TNHH Dịch vụ Logistics Ánh Dương
Số 348/9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
5               52,829,239 

5990 Quận Bình Thạnh TW4978L
Công ty TNHH Mỹ Thuật Kiến trúc Xây dựng 

Công trình Kiến Vàng

139/7 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
51             174,041,396 

5991 Quận Bình Thạnh TW4981L CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẬN THIÊN

Văn phòng 02, Tầng 8 Tòa nhà Pearl Plaza, 

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               78,336,759 

5992 Quận Bình Thạnh TW4988L Công ty CP Công nghệ Việt Thịnh Phát
Số 225 Đinh Bộ Lĩnh , Phường 26, Q.Bình 

Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
11               59,457,265 



5993 Quận Bình Thạnh TW5039L
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

WOWHOME

F-08, Tầng 1, Tòa nhà The Manor Officetel, 

Số 89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13               59,569,383 

5994 Quận Bình Thạnh TW5076L
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản SHR-

LAND

23 - 25 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh
23             106,461,342 

5995 Quận Bình Thạnh TW5098L
Chi nhánh WILTON - Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật

Tầng trệt, cao ốc Wilton Tower, số 71/03 

Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

25             495,139,957 

5996 Quận Bình Thạnh TW5129L
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Du Lịch 

Diamond Eco City

47 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
17               35,487,972 

5997 Quận Bình Thạnh TW5142L Công Ty Cổ Phần Đắc An Hưng
199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
23               47,648,865 

5998 Quận Bình Thạnh TW5143L Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tường Khang
199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
23               47,610,573 

5999 Quận Bình Thạnh TW5178L
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng 

Nhà Thông Minh

535/25 Phạm Văn Đồng , Phường 13, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               27,508,497 

6000 Quận Bình Thạnh TW5181L Công Ty TNHH In Bao Bì Tín Phát
344B Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh
6               24,715,140 

6001 Quận Bình Thạnh TW5287L
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THIẾT KẾ 

NỘI THẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ECT

61/1 đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

7             146,134,603 

6002 Quận Bình Thạnh TW5376L Công Ty Tnhh Xd Clpcons
265 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
23             137,398,815 

6003 Quận Bình Thạnh TW5424L
Công Ty Tnhh Tư Vấn - Thương Mại - Dịch Vụ - 

Xuất Nhập Khẩu Gia Cát

422 Lô 1 Cư Xá Thanh Đa,đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 27, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12               32,923,088 

6004 Quận Bình Thạnh TW5467L
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THIẾT KẾ 

THI CÔNG NỘI THẤT ANGEL

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
29               48,055,604 

6005 Quận Bình Thạnh TW5566L
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 

Long Thành Phát

330/12 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,982,082 

6006 Quận Bình Thạnh TW5708L
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ &THI CÔNG 

PHÚC LỘC THỌ - DECBOSS

102/7 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
56             101,871,103 

6007 Quận Bình Thạnh TW5719L Công ty Cổ phần Giáo Dục và Truyền Thông STAR
09 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Quận 2, 

Tp. Hồ Chí Minh
3               24,751,232 

6008 Quận Bình Thạnh TW5842L
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ 

Sông Mã

306/22 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               32,429,023 

6009 Quận Bình Thạnh TW5855L
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN HƯNG 

PHÚ

111 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM
19             211,522,145 

6010 Quận Bình Thạnh TW5880L
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện 

Lạnh Trường Phát

116/38 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
7               12,521,244 



6011 Quận Bình Thạnh TW5978L
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Dịch 

Vụ Trọng Tín

Văn phòng 2 Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

4               19,972,994 

6012 Quận Bình Thạnh TW5994L
Công Ty Tnhh Nội Thất & Xây Dựng Nam Tiến 

Group

34D Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
7               20,057,848 

6013 Quận Bình Thạnh TW6010L Công ty TNHH SX TM DV An Gia Hưng
23/12 Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, Tp 

HCM
15             163,892,147 

6014 Quận Bình Thạnh TW6067L Công ty TNHH Mivi

Văn phòng 2, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A 

Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

13               28,786,200 

6015 Quận Bình Thạnh TW6329L Công ty cổ phần ĐT-DV Địa ốc Đông Sài Gòn
171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường  26, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
25               52,158,307 

6016 Quận Bình Thạnh TW6330L Công ty CP Xây Dựng Newdaycons

Tầng 4. Tòa nhà 194 Golden Building, 473 

Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

35             601,502,627 

6017 Quận Bình Thạnh TW6448L
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA 

THƯỜNG XUÂN

259 Nguyễn Xí, Phường 13, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM
3                 8,661,954 

6018 Quận Bình Thạnh TW6454L Công ty Thực Phẩm Sạch Ba Miền
270/21 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
20               33,585,504 

6019 Quận Bình Thạnh TW6455L Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Gia Khang
Lầu 2A, 103 Phạm Viết Chánh, P. 19, Q. Bình 

Thạnh, Tp HCM
23               47,648,865 

6020 Quận Bình Thạnh TW6458L Công ty CP Diamond Imperial
171 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh, 

TpHCM
24               49,795,358 

6021 Quận Bình Thạnh TW6459L Công ty Cổ phần Queen Saigon
ARC Real Building, 1D Nguyễn Duy, Phường 

3, Quận Bình Thạnh, TPHCM
23               47,648,865 

6022 Quận Bình Thạnh TW6462L Công ty Cổ phần Đại Chấn Hưng
Lầu 2A, 103 Phạm Viết Chánh, Phường 19, 

Quận Bình Thạnh, TPHCM
23               47,648,865 

6023 Quận Bình Thạnh TW6467L CÔNG TY TNHH TM và  DV Triệu Rồng
160/9/10 Đường Trục, Phường 13, Q.Bình 

Thạnh, TP.CHM
14               47,778,546 

6024 Quận Bình Thạnh TW6544L
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ VÀ THỰC PHẨM 

VÀNG

206 Lô C, Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, 

Q.Bình Thạnh, TP.HCM
18               71,630,744 

6025 Quận Bình Thạnh TW6547L CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PHÚC THỊNH

Tầng trệt ( phía sau), Tòa nhà Phú Hưng, 298 

Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

28               48,910,442 

6026 Quận Bình Thạnh TW6793L
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIANG BÌNH

345 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
37             298,774,263 

6027 Quận Bình Thạnh TW6802L Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Miền Nam
171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
6               22,328,392 

6028 Quận Bình Thạnh TW6806L
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUÀ TẶNG FUNIGIFT

14 Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh
20               63,710,796 

6029 Quận Bình Thạnh TW6961L Công ty TNHH R Books

L4-42.OT05 (OFFICETEL), Tòa Landmark 4 

Vinhomes Central Park, Số 720A Điện Biên 

Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh

6               55,866,075 



6030 Quận Bình Thạnh TW7088L Công ty TNHH Hỗ trợ giáo dục tâm lý trẻ
135/37/27 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
44               76,003,575 

6031 Quận Bình Thạnh TW7108L Công ty TNHH Smart Line
58/22/59 Phan Chu Trinh, P 24, Bình Thạnh, 

Tp HCM
3               30,729,532 

6032 Quận Bình Thạnh TW7124L CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔNG NGUYÊN
400/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh
17               66,876,171 

6033 Quận Bình Thạnh TW7345L
Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế và Xây dựng 

Nguyên Thể

51 An Phú, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức
3             114,774,637 

6034 Quận Bình Thạnh TW7356L Công ty Cổ Phần AT Group
120/1 Đường Trục, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. 

HCM
12             928,141,105 

6035 Quận Bình Thạnh TW7503L Công ty TNHH IMYFRUIT

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

3               10,795,112 

6036 Quận Bình Thạnh TW7510L Công ty Cổ phần Tài Chính Công Nghệ DRACO
Số 100B Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận 

Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
13             219,471,774 

6037 Quận Bình Thạnh TW7524L Công ty tNHH Sài Gòn - Hậu Giang 71 đường D5, P25, Bình Thạnh, Tp HCM 5             126,540,965 

6038 Quận Bình Thạnh TW7531L Công ty CP Minh Khang Thịnh
lầu 2A, 103 Phạm Viết Chánh, P19, Bình 

Thạnh, Tp HCM
23               47,648,865 

6039 Quận Bình Thạnh TW7533L
Công ty TNHH Kinh Doanh Xăng Dầu Viễn 

Dương Vcorp

247 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
3               14,936,516 

6040 Quận Bình Thạnh TW7541L
Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Kính Thuận 

Thành

116/26 Bình Lợi, Phường 13, quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
4             138,648,075 

6041 Quận Bình Thạnh TW7543L Công ty TNHH Caerus
114 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
16               29,592,030 

6042 Quận Bình Thạnh TW7681L Công ty Cổ phần Bonita
5A Lê Trực, Phường 7, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM
24               47,923,369 

6043 Quận Bình Thạnh TW7792L Công ty TNHH Defurni
17 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
5                 9,687,815 

6044 Quận Bình Thạnh TW7840L
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÁT

558/12A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
7               11,382,949 

6045 Quận Bình Thạnh TW7867L Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ AD Plus
36/74A, Đường D2, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
5               32,549,532 

6046 Quận Bình Thạnh TW7871L
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và 

Dịch Vụ Tin Học Khoa Quân

482/9A Lê Quang Định, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
44               70,666,811 

6047 Quận Bình Thạnh TW7963L Công ty TNHH Quốc Tế Nam Phát
490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Q. Bình 

Thạnh, Tp HCM
4                 9,486,325 

6048 Quận Bình Thạnh TW7967L
Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương 

Mại Bảo Nguyên

135/17/80 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, TP.HCM
5                 6,821,837 

6049 Quận Bình Thạnh TW7969L Công ty TNHH Alpha Life

LP-07.OT19 Tòa nhà Landmark Plus 

Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

14             130,303,052 

6050 Quận Bình Thạnh TW7973L Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hiệp  Khoa
14 Nơ Trang Long , Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
38               57,609,869 



6051 Quận Bình Thạnh TW7974L Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ánh Nguyễn
267 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
4               11,280,868 

6052 Quận Bình Thạnh TW8003L Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nam Minh
110A Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
19               69,791,577 

6053 Quận Bình Thạnh TW8102L Công ty Cổ Phần Thiết Bị Máy Văn Phòng D&P
482/10/7 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM
3               10,131,226 

6054 Quận Bình Thạnh TW8111L
Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Trường 

Long

170/49/9 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM
3               22,643,347 

6055 Quận Bình Thạnh TW8123L Công ty Cổ Phần Star Icon
Tầng 4, Số 60 Huỳnh Đình Hai, Phường 14, 

Quận Bình Thạnh, TP.HCM
23               47,648,865 

6056 Quận Bình Thạnh TW8256L Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hồng Việt
23C/5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
4                 8,640,382 

6057 Quận Bình Thạnh TW8399L
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công 

Nghệ, Giáo Dục Và Y Tế Era

WT1-3.OT10, 71/3 Nguyễn Văn Thương, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8               49,285,712 

6058 Quận Bình Thạnh TW8408L Công Ty Tnhh Shruyansh
360A1 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,409,825 

6059 Quận Bình Thạnh TW8432L Công ty TNHH Trương Tấn Phát 292/33/7 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh 7               18,685,785 

6060 Quận Bình Thạnh TW8435L Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Quốc Thạch
434/10A đường Bình Quới, Phường 28, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
46               68,095,248 

6061 Quận Bình Thạnh TW8438L
Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ 

CSN Holdings
45/2D Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh 23             100,095,548 

6062 Quận Bình Thạnh TW8441L Công ty TNHH Đầu tư Vietfoods
178/5A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
56             128,494,229 

6063 Quận Bình Thạnh TW8447L Công Ty TNHH Xây dựng Vĩnh Trường Thịnh 260B Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh 17               37,583,325 

6064 Quận Bình Thạnh TW8480L Công ty TNHH Giải Pháp Phú Yên Xanh
VP 05, Tầng 24, tòa Pearl Plaza, 561A Điện 

Bên Phủ, P 25, Bình Thạnh, Tp HCM
3               10,302,730 

6065 Quận Bình Thạnh TW8486L
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Bách Minh Đăng Khoa

2/15 Huỳnh Đình Hai, Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
6               44,946,616 

6066 Quận Bình Thạnh TW8605L Công Ty CP Xây Dựng Phú An Điền
Lầu 2A, 103 Phạm Viết Chánh, Phường 19, 

Quận Bình Thạnh, TPHCM
20               40,922,224 

6067 Quận Bình Thạnh TW8620L
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN 

NGHIỆP AN NINH 24H

306/30 Đặng Thùy Trâm, P 13. Bình Thạnh, 

Tp HCM
8               67,236,089 

6068 Quận Bình Thạnh TW8659L
Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế 

Connection

49/1 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
6                 7,657,680 

6069 Quận Bình Thạnh TW8672L Công ty TNHH Ngoại Ngữ New Insight
55 đường D3 (Võ Oanh) , P. 25, q. Bình 

Thạnh, Tp HCM
3                 9,966,166 

6070 Quận Bình Thạnh TW8710L Công ty TNHH Imaging Studio
43/5C Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
3                 4,736,794 

6071 Quận Bình Thạnh TW8713L
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Công 

nghệ và Xây dựng Kiến Tạo

9 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM
3               14,631,830 



6072 Quận Bình Thạnh TW8765L Công ty CP Đắc Thịnh Hòa
Lầu 5, Tòa Viet Solutions, 125/11 nguyễn Cửu 

Vân, P 17, Bình Thạnh, Tp HCM
23               47,648,865 

6073 Quận Bình Thạnh TW8790L Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ SLK
351B Nơ Trang Long, Phường 13, Quận BÌnh 

Thạnh, TPHCM
21               43,395,892 

6074 Quận Bình Thạnh TW8802L Công ty TNHH TM & DV Đại Quang Minh
16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
31             487,096,313 

6075 Quận Bình Thạnh TW8827L Công ty Cổ Phần Giải Pháp Đầu Tư Thái Sơn
25-25A Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
40               87,756,785 

6076 Quận Bình Thạnh TW8841L
Công ty TNHH Chiếu Sáng và Môi Trường Việt 

Nam

233/8 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM
5                 6,483,087 

6077 Quận Bình Thạnh TW8842L Công ty TNHH AFSO
278/5/4 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
8               13,317,252 

6078 Quận Bình Thạnh TW8844L Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam Thịnh Phát

Số 1 đường Đ8, KBT Sài Gòn Pearl, 92 

Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, 

TpHCM

11             503,004,701 

6079 Quận Bình Thạnh TW8870L Công tyTNHH Mamasu Việt Nam
45/57/20 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM
4               13,817,398 

6080 Quận Bình Thạnh TW9248L Công Ty TNHH Hand Wings
201/60/39 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               41,146,781 

6081 Quận Bình Thạnh TW9286L Công Ty TNHH Cửu Kim Phát
449/1 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh
4                 7,074,075 

6082 Quận Bình Thạnh TW9442L Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng GAC HCM
30 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
49             168,711,404 

6083 Quận Bình Thạnh TW9592L Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển New One
323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
5                 6,831,329 

6084 Quận Bình Thạnh TW9721L Công ty TNHH Thiết Bị Việt Hoàng
69/13 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
45             221,461,779 

6085 Quận Bình Thạnh TW9820L Công Ty Tnhh Dozada

Tầng 10, Tòa Nhà Dreamplex, 195 Điện Biên 

Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

17               76,584,953 

6086 Quận Bình Thạnh TW9879L
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương 

mại Tây Đô

Lầu 2, Saigonicom Building, Số 490A Điện 

Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

5               19,476,463 

6087 Quận Bình Thạnh TW9902L
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghệ Thương mại 

Hưng Thịnh

67/203/11 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
29               58,633,706 

6088 Quận Bình Thạnh TW9966L Công ty TNHH Thể Dục Thể Thao Kim Nguyên
87/44/4 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM
4                 8,556,837 

6089 Quận Bình Thạnh TW9970L Công ty TNHH Văn phòng phẩm T&T
77 Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
32             109,032,757 

6090 Quận Bình Thạnh TW9972L
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Nhập khẩu 

Dĩnh Cát

115 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
4               17,697,720 

6091 Quận Bình Thạnh TW9977L
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN THÀNH 

PHÁT

35/54 Nguyễn Xuân Ôn, Phường 2, Q. Bình 

Thạnh, TP. HCM
20               80,987,387 



6092 Quận Bình Thạnh TW9996L
Công Ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện S-

World

Số LM81-44.OT03 Tòa Landmark 81 

Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

9               32,499,080 

6093 Quận Bình Thạnh TZ0013L Công ty Cổ Phần VINACIS GROUP
289/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
8               49,476,547 

6094 Quận Bình Thạnh TZ0020L
Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải Khanh 

Nguyễn

352 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
3                 4,654,182 

6095 Quận Bình Thạnh TZ0025L Công ty Cổ Phần Đầu Tư Akiko
323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
23               47,572,284 

6096 Quận Bình Thạnh TZ0029L Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mai Gia Vinh
23/1 Nguyễn An Ninh, P14, Q. Bình Thạnh, 

TPHCM
19               48,062,911 

6097 Quận Bình Thạnh TZ0083L Công ty TNHH Xây dựng Nam Phước
339 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
11               18,284,715 

6098 Quận Bình Thạnh TZ0090L Công Ty TNHH Khí Hóa Lỏng Gas Việt
Số 259 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,041,049 

6099 Quận Bình Thạnh TZ0101L
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Kỹ Thuật Điện 

Việt Anh

26/15 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
16               53,803,689 

6100 Quận Bình Thạnh TZ0227L Công Ty Cổ Phần Nhôm Kính Khang Long
24/29 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
50             217,884,179 

6101 Quận Bình Thạnh TZ0228L Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại BCN
5/62/4 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh
4               24,819,450 

6102 Quận Bình Thạnh TZ0318L
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại  

Dịch Vụ Tin Học Hoàng Anh

113/23 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
34               56,765,018 

6103 Quận Bình Thạnh TZ0353L Công ty TNHH Thương Mai VISTA 17 Đường D2, Phường 22, Quận Bình Thạnh 3                 4,972,369 

6104 Quận Bình Thạnh TZ0354L
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Quang Danh

11N Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh
12               36,928,548 

6105 Quận Bình Thạnh TZ0355L Văn Phòng Luật Sư Trần Đức Hùng và Cộng Sự

L4-09.OT06 Tòa Nhà Landmark 4 Vinhomes 

Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, TP.HCM

15               49,167,198 

6106 Quận Bình Thạnh TZ0413L Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ SDC
220/50A/12A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
12               39,808,093 

6107 Quận Bình Thạnh TZ0456L Công ty TNHH Mai Hữu Xuân
18/67 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
37               97,601,244 

6108 Quận Bình Thạnh TZ0465L Công ty TNHH Bất Động Sản Hồng Đức Land

Văn phòng 02, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, 

Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM

16               24,478,892 

6109 Quận Bình Thạnh TZ0502L Công Ty TNHH Nhiên Liệu Vận Tải Vinh Phát
32/7 Bùi Đình Túy, phường 12,  quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
5               23,412,220 

6110 Quận Bình Thạnh TZ0557L Công ty TNHH MTV Quảng Cáo Quả Xoài Vàng
341/64 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM
8               22,811,731 



6111 Quận Bình Thạnh TZ0606L Công Ty Tnhh  Nội Thất Tứ Hưng Vn
408 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
21               98,605,678 

6112 Quận Bình Thạnh TZ0644L
Công Ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ Thiết Kế 

Mỹ Thuật Quảng Cáo Đăng Đức Huy

67 Huỳnh Mẫn Đạt, P19, Q. Bình Thạnh, 

TPHCM
7               26,148,734 

6113 Quận Bình Thạnh TZ0652L Công Ty TNHH BITTO SOLUTION

Văn phòng 2, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh

4                 6,602,642 

6114 Quận Bình Thạnh TZ0765L Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn IMH
323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
39               87,225,916 

6115 Quận Bình Thạnh TZ0809L Công Ty TNHH Xây Dựng Tes 161 Ung Văn Khiêm, P25, Q.Bình Thạnh 10               53,826,360 

6116 Quận Bình Thạnh TZ0901L Công ty TNHH Toru Vietnam

M-H Apartment, 41 Nguyễn Ngọc Phương, 

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

5               13,105,681 

6117 Quận Bình Thạnh TZ0916L Công Ty TNHH 123 Website
292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
11               99,455,176 

6118 Quận Bình Thạnh TZ0965L
CÔNG TY TNHH BGROUP MARKETING 

AGENCY

15/3 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM
9               14,552,861 

6119 Quận Bình Thạnh TZ0990L Công Ty Tnhh Smart Innotech
257/28 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
7               48,102,318 

6120 Quận Bình Thạnh TZ0998L
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN SMART

41F/44/5 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
16               64,667,123 

6121 Quận Bình Thạnh TZ1003L Công Ty Tnhh Lpchealth
Số 138 Phan Văn Hân , Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               23,018,947 

6122 Quận Bình Thạnh TZ1062L Công ty TNHH TM DV Ô Tô Long Thiên Phát
204 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
3               17,323,907 

6123 Quận Bình Thạnh TZ1122L
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GIA 

DỤNG XANH

Số 69/35F, Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 

25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
20               34,209,441 

6124 Quận Bình Thạnh TZ1165L Công ty TNHH Tư vấn Năng lượng Ecotec

Văn phòng 02, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, 

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

3                 6,255,856 

6125 Quận Bình Thạnh TZ1169L Công Ty TNHH Phần Mềm Tin Học Việt Nhân
79 Nguyễn Khuyến, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
42             192,817,372 

6126 Quận Bình Thạnh TZ1172L Công ty TNHH 8A Education
113 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
5             201,218,174 

6127 Quận Bình Thạnh TZ1180L Công ty Cổ Phần eDoctor
69 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
14             355,451,897 

6128 Quận Bình Thạnh TZ1193L
Công ty TNHH TM DV Đầu Tư Phát Triển Thuận 

Phát

223 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM
15               23,812,870 

6129 Quận Bình Thạnh TZ1194L Công Ty TNHH PT & T Concept
36/70 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
10               76,383,622 

6130 Quận Bình Thạnh TZ1228L Công Ty TNHH Phú Vinh International
32/24/18 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,892,716 



6131 Quận Bình Thạnh TZ1231L Công Ty Tnhh Ptkitchen Việt Nam
496 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               48,202,532 

6132 Quận Bình Thạnh TZ1309L Công ty TNHH Vạn Hữu Tín
145 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
23               39,707,389 

6133 Quận Bình Thạnh TZ1353L Công ty Cổ Phần Bảo Phú Thịnh
53-55 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
24               47,891,741 

6134 Quận Bình Thạnh TZ1376L Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lộc Cát

124 Cư xá Thanh Đa, Đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

34               60,129,044 

6135 Quận Bình Thạnh TZ1380L Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ONE-VINA
482/85 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
3             165,757,889 

6136 Quận Bình Thạnh TZ1430L Công Ty TNHH TMDV The Scent

Văn phòng 05, Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, 

Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

41             103,884,457 

6137 Quận Bình Thạnh TZ1438L Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp LUXURY
146/59/18/167 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
42               82,513,080 

6138 Quận Bình Thạnh TZ1450L Công Ty Tnhh Tm Dv Cây Xanh Thiên Thanh
290/97 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
17               55,427,611 

6139 Quận Bình Thạnh TZ1510L Công Ty CP Đầu Tư Vạn Phúc Long
Tòa nhà 121 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh
23               47,648,865 

6140 Quận Bình Thạnh TZ1607L Công Ty Cổ Phần Bảo Nhật Anh
559 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
33               52,257,503 

6141 Quận Bình Thạnh TZ1612L Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trajan
420/01 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
16             107,924,336 

6142 Quận Bình Thạnh TZ1685L Công ty TNHH XD SX TM DV  Minh Dũng
75/55 Đường Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
28             264,681,534 

6143 Quận Bình Thạnh TZ1819L Công ty TNHH Oga
290/51/5 Nơ Trang Long, P.12. Q. Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
3               18,705,962 

6144 Quận Bình Thạnh TZ1843L Doanh nghiệp tư nhân Mười Phát Quán 110/1 Trường Sa, P15, Q.Bình Thạnh 10               40,932,916 

6145 Quận Bình Thạnh TZ1888L
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện Minh 

Khang

220/50A/72D Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

7                 9,429,010 

6146 Quận Bình Thạnh TZ1898L Công Ty TNHH Bio Nuts
21/18/15 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, TP HCM
4               32,213,843 

6147 Quận Bình Thạnh TZ1979L
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Minh 

Vina

43/4 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
15               23,799,996 

6148 Quận Bình Thạnh TZ2014L Văn Phòng Luật Sự Lê Doãn Tuấn Và Cộng Sự
451/1A Bạch Đằng, Phường 02, Q. Bình 

Thạnh, TPHCM
9               22,897,214 

6149 Quận Bình Thạnh TZ2017L Công Ty TNHH Tư Vấn và Kiểm Toán Viha

Căn hộ L2-25.OT06, tòa nhà Landmark2, 

Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, 

P22,Q.Bình Thạnh

17               80,708,641 



6150 Quận Bình Thạnh TZ2101L Công Ty Cổ Phần Hoa Thiên Mỹ
289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Q. Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

6151 Quận Bình Thạnh TZ2102L Công Ty Cổ Phần ASHI RIVER
228B Bạch Đằng, Phường 24, Q. Bình Thạnh, 

TPHCM
23               47,648,865 

6152 Quận Bình Thạnh TZ2181L Công Ty Tnhh Viet Craft Furniture
67 Phó Đức Chính, Phường 1, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 8,161,428 

6153 Quận Bình Thạnh TZ2213L Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Chính Phương

Tầng 5 Toà nhà Cavi Building, 51D Đinh Bộ 

Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

16               37,689,581 

6154 Quận Bình Thạnh TZ2232L Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Ant House
29 đường D8, khu biệt thự Saigon Pearl, P22, 

Q.Bình Thạnh
9               41,987,571 

6155 Quận Bình Thạnh TZ2328L Công ty Cổ Phần KTR INVESTMENT
125/11 Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17 , 

Quận Bình Thạnh
24             171,872,827 

6156 Quận Bình Thạnh TZ2364L Công Ty TNHH Công Nghệ LEAN TECH
59A đường số 21, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
36               86,862,369 

6157 Quận Bình Thạnh TZ2365L Công Ty TNHH Bất Động Sản TTL
56 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
35               91,991,372 

6158 Quận Bình Thạnh TZ2366L Công Ty TNHH NEW CONSTRUCTION
162 Ngô Tất Tố, Phường 22, Q. Bình Thạnh, 

TPHCM
27             179,923,701 

6159 Quận Bình Thạnh TZ2522L Công Ty Cổ Phần Điền Long Phát
Tầng 9, Tòa nhà K&M, 33 Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
29               47,395,861 

6160 Quận Bình Thạnh TZ2581L Công Ty Tnhh Golden Caju
168/57 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
5               24,358,646 

6161 Quận Bình Thạnh TZ2592L Công Ty TNHH Đầu Tư Vera Group 480/52A5 Bình Quới, P28, Q.Bình Thạnh 18               29,928,991 

6162 Quận Bình Thạnh TZ2594L Công Ty TNHH Tư Vấn Sinh Úc
135/24-26 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình 

Thạnh
4               11,461,715 

6163 Quận Bình Thạnh TZ2600L Công Ty TNHH Đầu Tư Việt Tường Phát
Tầng 9, Tòa nhà K&M, 33 Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
23               47,648,865 

6164 Quận Bình Thạnh TZ2620L Công Ty Cổ Phần Gezhub
72 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
9             133,276,409 

6165 Quận Bình Thạnh TZ2743L
Công Ty TNHH  Chăm Sóc Sức Khỏe Tuấn 

Phương

103 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
5               23,553,699 

6166 Quận Bình Thạnh TZ2771L
Công Ty TNHH Thương mại Dịch Vụ  Lắp Đặt 

Hoàng Phát
374/6 Bình Quới, P28, Q.Bình Thạnh 3               18,000,111 

6167 Quận Bình Thạnh TZ2797L Công Ty Tnhh The Lords - Wargames
86 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
7                 9,619,004 

6168 Quận Bình Thạnh TZ2853L CÔNG TY CP DVKT C&U VIỆT NAM
180/45/20 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               75,056,614 

6169 Quận Bình Thạnh TZ2879L
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển 

Xuất Nhập Khẩu Việt Mỹ

3A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               49,280,634 



6170 Quận Bình Thạnh TZ3013L Công ty Cổ Phần DBFS
1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8             980,540,079 

6171 Quận Bình Thạnh TZ3052L Công Ty Cổ Phần RICH LEADER
171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Q. Bình Thạnh, 

TPHCM
23               47,648,865 

6172 Quận Bình Thạnh TZ3053L Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BLUE LAGOON
289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Q. Bình Thạnh, 

TPHCM
23               47,648,865 

6173 Quận Bình Thạnh TZ3054L Công Ty Cổ Phần ECHO FALLS
Tầng 3, 92A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
23               47,650,621 

6174 Quận Bình Thạnh TZ3126L Công Ty Cổ Phần Ezicom
42/58 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
20             184,788,222 

6175 Quận Bình Thạnh TZ3180L Công Ty Tnhh Em Yêu Khoa Học

Tầng 9 - Tòa nhà K&M, 33 Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

16               34,611,156 

6176 Quận Bình Thạnh TZ3187L Công ty Cổ phần Thực Phẩm AT
111/8/24 đường Trục, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
12             571,220,733 

6177 Quận Bình Thạnh TZ3197L
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Thành 

Danh

223 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, TP HCM
11               27,438,238 

6178 Quận Bình Thạnh TZ3208L
Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng 

T&T

128/62 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận 

Bình Thạnh, TpHCM
3               16,344,881 

6179 Quận Bình Thạnh TZ3231L
Công Ty Giải Pháp Công Nghệ Viễn Thông Minh 

Phát

354/89/15 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
10               16,243,601 

6180 Quận Bình Thạnh TZ3240L
Công TY TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng 

Hiền Gia Phát

A8 Ngô Tất Tố, Phường 22, Q. Bình Thạnh, 

TPHCM
14               23,543,703 

6181 Quận Bình Thạnh TZ3308L Công ty TNHH Perfect House
40 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
11               86,808,263 

6182 Quận Bình Thạnh TZ3425L
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Dịch Vụ Truyền 

Thông Việt

Tầng 24 Khu văn phòng, Tòa nhà Pearl Plaza, 

Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM

11               39,235,056 

6183 Quận Bình Thạnh TZ3516L Công Ty CP Alipo Creative
441/32/5 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM
4                 6,446,374 

6184 Quận Bình Thạnh TZ3604L Công Ty Luật TNHH Hãng Luật Hồng Trúng
Tầng 9, Tòa nhà Hud Building 159 Điện Biên 

Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM
14               80,892,893 

6185 Quận Bình Thạnh TZ3666L Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tốc Độ Ánh Sáng
82/2/9 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
6               87,662,933 

6186 Quận Bình Thạnh TZ3733L Công ty TNHH Đại Đại Thịnh
Văn phòng 02 tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, 

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
3                 9,399,076 

6187 Quận Bình Thạnh TZ3736L Công ty TNHH EMA ENGINEERING
124/104/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, 

Quận Bình Thạnh
25             100,356,556 

6188 Quận Bình Thạnh TZ3748L Công ty TNHH Một thành viên Phong Lan Việt
160/25/42 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               27,417,867 



6189 Quận Bình Thạnh TZ3749L
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển GIC Việt 

Nam

18A Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
6               29,200,059 

6190 Quận Bình Thạnh TZ3750L Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất TTO
161 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình 

Thạnh, TPHCM
4               35,541,101 

6191 Quận Bình Thạnh TZ3753L Công ty TNHH PREMIERE
184/17 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
17               39,896,671 

6192 Quận Bình Thạnh TZ3790L Công Ty Cổ Phần Điện Và Xây Dựng Hưng Phúc
341/42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Q. 

Bình Thạnh, TPHCM
5               25,451,035 

6193 Quận Bình Thạnh TZ3901L
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 

Khánh Uyên

38 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,153,700 

6194 Quận Bình Thạnh TZ3905L Công ty Cổ phần Spring Days

12A02, Tầng 12A, Tòa nhà Opal Tower, Số 92 

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

16               90,377,888 

6195 Quận Bình Thạnh TZ3950L
CÔNG TY TNHH EIGHT ONE 

INTERNATIONAL

68 - 70 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6               99,774,517 

6196 Quận Bình Thạnh TZ3965L Công ty TNHH NS9
Văn phòng 05, Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, 

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
22               95,797,083 

6197 Quận Bình Thạnh TZ4082L CÔNG TY CỔ PHẦN MARINE DIGITALE
490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               35,110,086 

6198 Quận Bình Thạnh TZ4091L
Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Đường Bộ 

Phan Long

B2/6 127B Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               24,473,338 

6199 Quận Bình Thạnh TZ4128L Công Ty TNHH SX TM DV Nhật Huy

Số 482/47 Lê Quang Định, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               21,317,562 

6200 Quận Bình Thạnh TZ4154L Công Ty Tnhh Ttl Furniture
602/60 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21               87,903,453 

6201 Quận Bình Thạnh TZ4216L Công Ty Tnhh Châu Khánh Việt

189/5a Đường Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

18               30,630,328 

6202 Quận Bình Thạnh TZ4242L Công Ty TNHH Hayday Media
201/56 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               20,779,665 

6203 Quận Bình Thạnh TZ4312L Công ty TNHH Green Tank Solutions
140E Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
5               21,864,796 

6204 Quận Bình Thạnh TZ4318L Công ty TNHH Sciencos
152/28 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
6               12,458,950 

6205 Quận Bình Thạnh TZ4324L
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Mùa 

Vàng
289 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh 5               13,758,640 



6206 Quận Bình Thạnh TZ4355L
Công ty TNHH Quản Lý Thiết Kế - Đầu Tư Xây 

Dựng - Metaverse

82/2/16 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
22             110,507,142 

6207 Quận Bình Thạnh TZ4375L
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường 

Hưng Trí
370A/40/8 Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh 20               98,286,126 

6208 Quận Bình Thạnh TZ4376L Công ty Cổ phần Công Nghệ Kết Nối Việt
125/136 Đinh Tiên hoàng, Phường 03, Bình 

thạnh
3                 9,746,358 

6209 Quận Bình Thạnh TZ4404L Công Ty Cổ Phần Wolf Solutions

69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6               56,778,727 

6210 Quận Bình Thạnh TZ4423L
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Sản 

Xuất Thương Mại Công Giang

A9B1 Ngô Tất Tố., Phường 22, Q Bình Thạnh, 

TPHCM
26               90,730,326 

6211 Quận Bình Thạnh TZ4425L Công Ty TNHH TORRYX
32 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, TP HCM
19               32,861,810 

6212 Quận Bình Thạnh TZ4426L Công Ty Cổ Phần Saion

32/21 đường 31, KP Long Hòa, Phường Long 

Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

21             738,434,905 

6213 Quận Bình Thạnh TZ4500L Công ty TNHH EDOCTOR Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà PVFCCO, 27 Đinh Bộ Lĩnh, 

Phường 24, Bình Thạnh
7               15,964,212 

6214 Quận Bình Thạnh TZ4501L
Công ty Cổ phần giám định và Chứng nhận IHQ 

Việt Nam
236 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh 12               39,514,802 

6215 Quận Bình Thạnh TZ4599L
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 

BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG PHÁT

55 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh,
24               45,248,751 

6216 Quận Bình Thạnh TZ4616L CÔNG TY CỔ PHẦN MAX INTERNATIONAL
68B, đường số 14, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               68,116,243 

6217 Quận Bình Thạnh TZ4627L
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

LOGISTICS PAPA

15/115 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,317,404 

6218 Quận Bình Thạnh TZ4644L
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản 

Linkfruit 88

277 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               18,379,364 

6219 Quận Bình Thạnh TZ4666L Công Ty TNHH Bảo Vệ Thực Vật MARKFARM
Số 1B Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình 

Thạnh, TPHCM
29               96,604,340 

6220 Quận Bình Thạnh TZ4702L Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng 2YC
167/26 đường D1, Phường 25, Q.Bình Thạnh, 

TP. HCM
18               75,084,112 

6221 Quận Bình Thạnh TZ4719L CÔNG TY CỔ PHẦN BÒ SUNWILL

Số 2 Đường Nơ Trang Long, Phường 14, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

23             106,207,141 

6222 Quận Bình Thạnh TZ4796L
Công Ty TNHH Đo Đạc Và Xây Dựng Đăng 

Quang
Số 50 XVNT, Phường 19, Quận Bình Thạnh 3               29,354,399 

6223 Quận Bình Thạnh TZ4804L Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ ATG

Văn phòng, Tầng 18.01, Tòa nhà Pearl Plaza, 

số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

27             127,099,673 

6224 Quận Bình Thạnh TZ4805L Công Ty Cổ Phần OMS SOLUTIONS
Số 8 đường số 14, Phường 26, quận Bình 

Thạnh, TPHCM
3                 4,812,197 



6225 Quận Bình Thạnh TZ4870L CÔNG TY CỔ PHẦN TAKIDO DC
123/28/10C Nguyễn Xí, Phường 26, Bình 

Thạnh
16               37,834,305 

6226 Quận Bình Thạnh TZ4884L
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất Nhập 

Khẩu Huy Thành
147 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh 4                 8,462,004 

6227 Quận Bình Thạnh TZ4973L CÔNG TY CỔ PHẦN TIGO SM
92A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
30             179,560,608 

6228 Quận Bình Thạnh TZ5027L Công ty TNHH Dịch Vụ Toàn Thành Phát WATER
146/70C Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
26               85,100,868 

6229 Quận Bình Thạnh TZ5069L Công ty TNHH Tin học Smartid 8/96 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Bình Thạnh 8               20,138,742 

6230 Quận Bình Thạnh TZ5076L
CÔNG TY CỔ PHẦN ATELIER BAKERY 

VIETNAM

P3-SH.07 Tòa Park 3 ,Vinhomes Central Park, 

720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               80,397,410 

6231 Quận Bình Thạnh TZ5132L Công Ty TNHH Quảng Cáo Nghệ thuật LAMOS
207/2/2A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM
7               34,980,198 

6232 Quận Bình Thạnh TZ5256L CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LANSIUM

203/33 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

16               58,278,712 

6233 Quận Bình Thạnh TZ5272L CÔNG TY TNHH POSH BEAUTY SPA

47 Nguyễn Văn Thương , Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               11,218,651 

6234 Quận Bình Thạnh TZ5327L
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư 

Win

107/48 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,436,590 

6235 Quận Bình Thạnh TZ5448L
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Tư 

vấn Thiết kế Xây dựng Kiến Việt

6 Lô B3 Cư Xá 304, Đường Nguyễn Văn 

Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

30               45,154,647 

6236 Quận Bình Thạnh TZ5451L
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Phú Gia 

Hưng

69/2/46 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Q. Bình 

Thạnh, TPHCM
15               75,432,742 

6237 Quận Bình Thạnh TZ5492L Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Amory

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

15               28,322,654 

6238 Quận Bình Thạnh TZ5497L Công ty TNHH Một Thành Viên LPCTEK
138 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, Tp HCM
5               24,417,836 

6239 Quận Bình Thạnh TZ5538L Công ty Cổ phần Bưu chính Đại Quân
128/117/3 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 

Bình Thạnh
12               98,369,399 

6240 Quận Bình Thạnh TZ5627L
CÔNG TY TNHH TM DV TRANG TRÍ NỘI 

THẤT NGUYỄN MAI

431 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,821,820 

6241 Quận Bình Thạnh TZ5765L CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT BAYA

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

7             440,475,572 

6242 Quận Bình Thạnh TZ5855L Cty cổ phần Vĩnh Xuân Minh
36A, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
23               47,533,992 

6243 Quận Bình Thạnh TZ5859L Công ty TNHH Đầu tư Sland Việt Nam
9/12 Phan Bội Châu, Phường 2, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
29               51,059,382 



6244 Quận Bình Thạnh TZ5864L Công ty TNHH Bếp Nhà Văn
153/58A, Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
13               30,273,931 

6245 Quận Bình Thạnh TZ5865L Công ty TNHH Thiết kế xây dựng MOS
54A, đường  Nơ Trang Long, phường 14, quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
3                 5,004,685 

6246 Quận Bình Thạnh TZ5966L
Công ty TNHH Doanh Nghiệp Xã hội Poussières 

De Vie

49/3 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
14               92,209,896 

6247 Quận Bình Thạnh TZ6020L CÔNG TY TNHH THERAPY SPORT

31/32/1G Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 5,544,510 

6248 Quận Bình Thạnh TZ6054L Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 2.5CM
Lầu 6, C10 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               94,446,975 

6249 Quận Bình Thạnh TZ6071L
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN 

TRÚC THIÊN ÂN

Số 57/55/28K Điện Biên Phủ, Phường 15, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9               13,605,244 

6250 Quận Bình Thạnh TZ6078L CÔNG TY TNHH GENZ PROPERTY

294/70 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 5,774,636 

6251 Quận Bình Thạnh TZ6093L Công Ty TNHH Nông Trí Phú
80/127 hoàng hoa thám, phường 7, bình thạnh, 

tp hcm
4               11,651,722 

6252 Quận Bình Thạnh TZ6144L Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản HPR
55 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               96,929,903 

6253 Quận Bình Thạnh TZ6160L
Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Khách Sạn 

Thiên Lộc

273/45 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               15,578,732 

6254 Quận Bình Thạnh TZ6189L CÔNG TY TNHH NEST INSIGHT
Số 145 Lê Quang Định, Phường 14 , Quận 

Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
8               32,564,958 

6255 Quận Bình Thạnh TZ6269L Công ty TNHH Eunmin Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà The Office số 340/15A Ung 

Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh

12               18,397,870 

6256 Quận Bình Thạnh TZ6346L
Công ty TNHH Xây dựng - Nội thất - Thương mại 

Bình Minh

Số 160/9/7 Đường Trục, Phường 13, Quận 

Bình Thạnh
6               10,108,406 

6257 Quận Bình Thạnh TZ6367L
Công ty TNHH Giao nhận và Vận chuyển Vasanco 

Logistics

Số 125 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
11               34,992,345 

6258 Quận Bình Thạnh TZ6472L Công Ty TNHH Antiko Global
294C Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh
10               16,504,831 

6259 Quận Bình Thạnh TZ6503L CÔNG TY TNHH SUNWOLF ANIMATION

180/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 5,100,441 

6260 Quận Bình Thạnh TZ6514L CÔNG TY TNHH KITAMURA VIETNAM

Tầng 6, Tháp Golden House, Toà Nhà Sunwah 

Pearl, Số 90 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               45,330,871 

6261 Quận Bình Thạnh TZ6611L Công Ty TNHH Tư Vấn Cơ Điện Quốc Tế 78/9B đường Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh 3               14,762,644 



6262 Quận Bình Thạnh TZ6647L
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VINA NETWORK

28E Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               61,096,993 

6263 Quận Bình Thạnh TZ6712L Công ty TNHH VN TEC
32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
3               18,676,547 

6264 Quận Bình Thạnh TZ6765L CÔNG TY CỔ PHẦN NUVOLOGIS
107 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               20,416,123 

6265 Quận Bình Thạnh TZ6782L Công ty TNHH 3M Marketing
225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh
7               22,627,214 

6266 Quận Bình Thạnh TZ6841L CÔNG TY TNHH ASIA FILM FIXERS
107 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,774,636 

6267 Quận Bình Thạnh TZ6862L CÔNG TY TNHH GRAND TROPIEX

LP-03.OT16 tòa Landmark Plus, Vinhomes 

Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4             233,165,902 

6268 Quận Bình Thạnh TZ6866L Công Ty TNHH UMS Trading

Văn phòng 02, Tầng 10, Tòa nhà Pearl Plaza, 

số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               15,429,522 

6269 Quận Bình Thạnh TZ6868L
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LATEX 

FOAM

435 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18             223,165,605 

6270 Quận Bình Thạnh TZ7049L Công ty CP Thiết Kế Và  Xây Dựng ADC
304 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18               54,891,156 

6271 Quận Bình Thạnh TZ7133L
Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Khải 

Hoàn Phát

22A6, hẻm 152, đường D1, phường 25, quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
18             112,245,320 

6272 Quận Bình Thạnh TZ7192L Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viot 603 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh 8               13,784,791 

6273 Quận Bình Thạnh TZ7201L
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ART CAKES
210 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh 11               48,670,998 

6274 Quận Bình Thạnh TZ7207L Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Baros
Tòa nhà ADA ,113 Đặng Thùy Trâm, Phường 

13, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
8               46,499,264 

6275 Quận Bình Thạnh TZ7208L
Công Ty TNHH  Xấy Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

An Phú Hữu

482/10/36/3 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình 

Thạnh
19               85,323,352 

6276 Quận Bình Thạnh TZ7274L Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ IMAG
Tầng 5, số 309 Bạch Đằng, Phường 15, quận 

Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
4             101,572,659 

6277 Quận Bình Thạnh TZ7300L CÔNG TY TNHH LAM MINH ANH

LM81-42.OT04 (Officetel), Tòa Landmark 81 

Vnhomes Central Park, Số 720A Điện Biên 

Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

6               32,986,887 

6278 Quận Bình Thạnh TZ7470L
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG 

NỘI THẤT KHÁNH VY HOME

64 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               19,926,418 



6279 Quận Bình Thạnh TZ7503L Công Ty TNHH Năng Lượng Nhiệt Tacotech 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh 11             131,775,830 

6280 Quận Bình Thạnh TZ7508L Công Ty TNHH Nội Thất Daco
59C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình 

Thạnh, TP.Hồ Chí MInh
12               19,768,757 

6281 Quận Bình Thạnh TZ7636L
Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc & Thi công Nội 

thất QDV

560 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               13,990,147 

6282 Quận Bình Thạnh TZ7713L
CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT TƯ VẤN VÀ 

DU LỊCH TOÀN CẦU

87Q Đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 6,979,218 

6283 Quận Bình Thạnh TZ7782L
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MCT GROUP

325/34/52C Bạch Đằng, Phường 15, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               21,295,875 

6284 Quận Bình Thạnh TZ7881L
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Du lịch 

Startrip

286 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
10               75,485,867 

6285 Quận Bình Thạnh TZ7920L Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Nắng Mới
81/23 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình 

Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
8               37,933,541 

6286 Quận Bình Thạnh TZ7953L Công ty TNHH Dịch Vụ Y Tế Edoctor
Số 69 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
16             601,773,672 

6287 Quận Bình Thạnh TZ8122L Công Ty TNHH TM Đại Hải Thủy

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6                 9,746,358 

6288 Quận Bình Thạnh TZ8149L
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VINAGFRC
Lầu 2 số 35 đường D5, Phường 25, Bình Thạnh 5               25,262,591 

6289 Quận Bình Thạnh TZ8158L
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SOFT & NICE

02 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
15               90,739,770 

6290 Quận Bình Thạnh TZ8308L Công ty TNHH Khải Tuệ Nhật
60/27/2 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
16               25,952,075 

6291 Quận Bình Thạnh TZ8331L Công ty Cổ phần Nguyên Phong Metal
632 Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
3             522,577,764 

6292 Quận Bình Thạnh TZ8375L CÔNG TY CỔ PHẦN TAGSOLUTION

P7-28.OT08 Tòa Park 7 Vinhomes Central 

Park, Số 720A Đường Điện Biên Phủ, Phường 

22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

9               40,499,827 

6293 Quận Bình Thạnh TZ8390L CÔNG TY TNHH ROWOON COMMERCE
200/1/19 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               28,361,613 

6294 Quận Bình Thạnh TZ8439L
CÔNG TY TNHH MTV TM DV MÔI TRƯỜNG 

SONG NAM

51/1 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
18               68,507,899 

6295 Quận Bình Thạnh TZ8479L CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NHÂN NGHI

Văn Phòng 08, Tầng 8, Toà nhà Pearl Plaza, 

561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 5,398,572 

6296 Quận Bình Thạnh TZ8523L
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SAN LẤP LÂM 

PHÁT

179 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               23,369,832 



6297 Quận Bình Thạnh TZ8534L Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng GP
26-28 Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh
21             596,903,553 

6298 Quận Bình Thạnh TZ8539L
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HTD VINA

6 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
9             113,762,360 

6299 Quận Bình Thạnh TZ8560L CÔNG TY TNHH HIỂU THIÊN DI

92/112 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               12,148,219 

6300 Quận Bình Thạnh TZ8633L CÔNG TY TNHH Nam Việt UNIFORM
122, đường Trường Sa, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 5,119,590 

6301 Quận Bình Thạnh TZ8643L
CÔNG TY TNHH DV XD VẬN TẢI PHƯƠNG 

NAM

86-88 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
8               13,839,496 

6302 Quận Bình Thạnh TZ8650L CÔNG TY TNHH Ngọc Tín Phát
103,đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
12               47,670,468 

6303 Quận Bình Thạnh TZ8654L CÔNG TY TNHH GFB PHARMA 40/23 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh 19               76,763,669 

6304 Quận Bình Thạnh TZ8874L CÔNG TY TNHH Bliss Digital

Số 22 đường D7, Khu biệt thự Sài Gòn Pearl, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3             127,830,503 

6305 Quận Bình Thạnh TZ8920L Công ty TNHH Talent Force Việt Nam

Số 4A/4/22 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               19,827,217 

6306 Quận Bình Thạnh TZ9021L CÔNG TY TNHH AN NAM LOGISTICS
30C Lê Quang Định , Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,277,170 

6307 Quận Bình Thạnh TZ9319L CÔNG TY CỔ PHẦN TAGEDU

P7-28.OT08 Tòa Park 7 Vinhomes Central 

Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               28,485,818 

6308 Quận Bình Thạnh TZ9354L
Công ty TNHH Một Thành Viên sản xuất và 

Thương mại Mỹ phẩm Anh Vy

216/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               12,621,988 

6309 Quận Bình Thạnh TZ9381L
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hàng hải 

Green Planet

Tầng 1, Tòa nhà  The Office, 340/15A Ung 

Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh

7               73,275,879 

6310 Quận Bình Thạnh TZ9387L
CÔNG TY CỔ PHẦN BALANCE 

DISTRIBUTION

Số 406, Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
7             296,401,055 

6311 Quận Bình Thạnh TZ9428L
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ TÍN 

LUẬT

549/33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình 

Thạnh
6               22,723,139 

6312 Quận Bình Thạnh TZ9559L CÔNG TY TNHH TAM HÒA LỘC 59 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Bình Thạnh 10               29,756,130 

6313 Quận Bình Thạnh TZ9564L
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ PACE

692/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 8,661,954 



6314 Quận Bình Thạnh TZ9671L CÔNG TY TNHH ERP ONE
418 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
10             107,912,421 

6315 Quận Bình Thạnh TZ9703L Công Ty TNHH Thương Mại Dương Khải 5/70 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh 14               23,842,129 

6316 Quận Bình Thạnh TZ9757L Công Ty TNHH Giải Pháp Tự Động TC
860/88 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, TpHCM
4                 6,702,167 

6317 Quận Bình Thạnh TZ9826L CÔNG TY TNHH KIỂNG LÁ INDOOR
201/46/29 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,723,908 

6318 Quận Bình Thạnh TZ9920L Công ty TNHH thương Mại Dịch Vụ Tài Huy Phát

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

số 561A,  Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

6               14,734,607 

6319 Quận Bình Thạnh TZ9960L
CÔNG TY CỔ PHẦN VIOT ENERGY 

EFFICIENCY PLATFORM

603 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9             213,522,824 

6320 Quận Bình Thạnh TZ9978L Công ty Cổ phần XNK Nam Trung - Việt Nam
228B Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
10               73,219,063 

6321 Quận Bình Thạnh TZ9991L Công Ty TNHH Steinberg Vietnam
89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh. Tp. HCM
3                 5,260,107 

6322 Quận Bình Thạnh TZA122L
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG 

TRÍ NỘI THẤT TÂM PHÁT

161, Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,908,441 

6323 Quận Bình Thạnh TZA206L Công ty TNHH Amy Beauty & Spa
108/63 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,908,441 

6324 Quận Bình Thạnh TZA293L
Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Dịch vụ 

HANVY WON

220/36 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, quận 

Bình Thạnh
3                 9,916,404 

6325 Quận Bình Thạnh TZA552L CÔNG TY TNHH WINHAO
38/17 đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               29,445,804 

6326 Quận Bình Thạnh TZA583L
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Trang trí 

Nội Thất Huỳnh Gia

281 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
3               16,634,124 

6327 Quận Bình Thạnh TZA608L CÔNG TY TNHH PROSOLUTION

Tầng 9, Tòa nhà K&M, 33 Ung Văn Khiêm, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 4,819,511 

6328 Quận Bình Thạnh TZA685L CÔNG TY TNHH AK PRODUCTION

292/79 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12               25,835,994 

6329 Quận Bình Thạnh TZA753L
Chi Nhánh Miền Nam Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật 

Gitus

23/5/6 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh
12               28,133,688 

6330 Quận Bình Thạnh TZA761L CÔNG TY TNHH TM DV LOGISTICS RHP
7 Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM
12               43,195,646 

6331 Quận Bình Thạnh TZA860L
CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC QUỐC TẾ HOÀN 

MỸ

236 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               10,756,194 



6332 Quận Bình Thạnh TZA917L
CÔNG TY TNHH thương mại & dịch vụ Toprun 

Racing

290/30/22, Nơ Trang Long Phường 12  Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               66,021,330 

6333 Quận Bình Thạnh TZA919L
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Nội thất 

Khánh An

213/11A Nơ Trang Long, Phường 12, Bình 

Thạnh
8               76,686,759 

6334 Quận Bình Thạnh TZA920L Công ty TNHH Dầu khí Đạt Đức Phát 26M Bùi Đình Túy, Phường 26, Bình Thạnh 3               20,890,484 

6335 Quận Bình Thạnh TZB207L
CÔNG TY TNHH thương mại dịch vụ & truyền 

thông TYM

14/33 Phan Bội Châu, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,150,203 

6336 Quận Bình Thạnh TZB292L CÔNG TY CỔ PHẦN MCOS VIỆT NAM
80 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               39,418,543 

6337 Quận Bình Thạnh TZB308L Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Trung Nam

Văn phòng 02, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, 

Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

10               84,542,748 

6338 Quận Bình Thạnh TZB309L CÔNG TY TNHH MANNOL VIỆT NAM
192/33 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
10               34,220,743 

6339 Quận Bình Thạnh TZB319L Công Ty TNHH Viện Đào Tạo New Alpha

LM81-29.OT08 Tòa Landmark 81 Vinhomes 

Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, 

Quận Bình Thạnh

5                 8,085,400 

6340 Quận Bình Thạnh TZB326L CÔNG TY TNHH XNK HỒNG THÀNH PHÁT
207/52/39 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM
6               23,332,716 

6341 Quận Bình Thạnh TZB465L CÔNG TY TNHH AMOEBA
Tầng 2, Tòa nhà số 19-21 Tân Cảng, Phường 

25, Quận Bình Thạnh
3             419,299,023 

6342 Quận Bình Thạnh TZB729L Công ty TNHH Dịch vụ Kim Trường Sinh
25 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình 

Thạnh, TPHCM
4               15,447,815 

6343 Quận Bình Thạnh TZB756L Công ty TNHH  MTV SAIGONCAR

183/14/14 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               13,853,571 

6344 Quận Bình Thạnh TZB836L CÔNG TY TNHH SMARTESD
170N Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,190,835 

6345 Quận Bình Thạnh TZB885L Công ty TNHH HMP OSCAR CO.P&G

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               20,339,622 

6346 Quận Bình Thạnh TZB898L
Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại dịch 

vụ Khải Hoàng

590 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 9,714,777 

6347 Quận Bình Thạnh TZB899L
Công ty Cổ phần Tư Vấn Truyền Thông Pháp Luật 

Việt Nam

82/2/17 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
10             112,124,758 

6348 Quận Bình Thạnh TZB936L
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Mặt Trời Thiên 

Quang

158/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               12,929,390 



6349 Quận Bình Thạnh TZC175L Công ty TNHH Ely Archy
323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh, Tp. HCM
5                 7,877,533 

6350 Quận Bình Thạnh TZC216L
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Cơ 

khí Tân Nam Khánh

47/24/2A Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
5               47,676,011 

6351 Quận Bình Thạnh TZC230L Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Đất Xanh
2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,317,252 

6352 Quận Bình Thạnh TZC287L Công Ty TNHH Sergi Decor
167/21 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
3               11,759,051 

6353 Quận Bình Thạnh TZC410L Công ty TNHH Xây Dựng Đăng Linh Phát

Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 

Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               28,458,928 

6354 Quận Bình Thạnh TZC447L Công Ty TNHH Cherry Đào
42 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM
4                 4,971,173 

6355 Quận Bình Thạnh TZC563L Công Ty TNHH thiết kế xây dựng TATACON
590 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               31,334,704 

6356 Quận Bình Thạnh TZC564L
Công Ty Cổ Phần Travel xuất khẩu lao động & 

Media Huy Hoàng

30/21A, Nguyễn Hữu Cảnh  Phường 22 Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               28,958,489 

6357 Quận Bình Thạnh TZC671L Công Ty Cổ Phần Tập đoàn An Nam Sơn
220/48 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               24,418,236 

6358 Quận Bình Thạnh TZC968L Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phúc Minh Long 40 đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh 3               39,989,881 

6359 Quận Bình Thạnh TZD163L CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS ARCHITECTS
53 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               45,914,574 

6360 Quận Bình Thạnh TZD175L
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ T 

Rex

L4-12 Tầng 12, Lô Lucky Thuộc Dự Án 

Chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, 

Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 4,812,197 

6361 Quận Bình Thạnh TZD576L Công ty TNHH Preeco
Tầng 6, Tòa nhà Mios, 121 hoàng Hoa Thám, 

Phường 6, Quận Bình Thạnh, TPHCM
4             111,241,558 

6362 Quận Bình Thạnh TZD645L
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sơn Tàu Biển 

Sài Gòn

236 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM
4                 9,673,179 

6363 Quận Bình Thạnh TZD906L
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Xuất nhập 

khẩu Linh Chi

44/46 Yên Đỗ, Phường 1, Quận Bình Thạnh, 

TP HCM
3               16,553,955 

6364 Quận Bình Thạnh YN0136L
Công ty TNHH Giáo dục Tư vấn Huấn Luyện 

Song Phương

490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình 

Thạnh
16               48,423,319 

6365 Quận Bình Thạnh YN0301L Công ty TNHH Dani Foods Vietnam
Tầng 3, số 178/31 Nguyễn Văn Thương, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh
4               96,299,922 

6366 Quận Bình Thạnh YN0368L
Công Ty TNHH Năng Lương Tái Tạo Tân Phương 

Đông

135/12 Nguyễn Cửu vân, Phường 17, Q Bình 

Thạnh, TPHCM
4               28,747,616 



6367 Quận Bình Thạnh YV0138L
VPĐD VIỆN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP 

HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM (VPĐD KITECH)

Lầu 12A, Tòa nhà OPAL 92 Nguyễn Hữu 

Cảnh, P 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
3               21,173,665 

6368 Quận Gò Vấp EB0012M Hợp tác xã  vận tải cơ giới Miền Nam
28/2 Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
3               14,558,555 

6369 Quận Gò Vấp IC0060M CTY TNHH MTV KIM CẢNH QUAN 214/16 Nguyễn Oanh,P17,Quận Gò Vấp 39               48,259,402 

6370 Quận Gò Vấp IC0096M Công Ty Tnhh Sản Xuất Hữu Nghị
17/6A Đường Phan Huy Ích, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
21             439,430,769 

6371 Quận Gò Vấp IC0123M CÔNG TY TNHH LAN MAI MẠNH
114/27/16 BÙI QUANG LÀ P12 GÒ VẤP 

TPHCM
6               24,828,756 

6372 Quận Gò Vấp IC0152M CÔNG TY TNHH SIRILAB VN
672A45 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,012,701 

6373 Quận Gò Vấp IC0159M
CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BỎ TÚI
32/2 THỐNG NHẤT P10 GÒ VẤP TPHCM 4               20,102,822 

6374 Quận Gò Vấp IC0161M CÔNG TY TNHH TMDV TÂN HIỆP MỸ
2/47/10 TÔ NGỌC VÂN P15 GÒ VẤP 

TPHCM
4                 9,088,281 

6375 Quận Gò Vấp NM0045M
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VH NT Và DU LỊCH SÀI 

GÒN

83/1 Phan Huy ích P.12 - Quận Gò Vấp - TP 

Hồ Chí Minh.
29             819,281,295 

6376 Quận Gò Vấp NM0072M Lớp mẫu giáo độc lập Tư thục Khang Anh 25/57 Phan huy ích, phường 12, quận Gò vấp 28             115,807,581 

6377 Quận Gò Vấp NM0087M Lớp Mẫu Giáo tư thục Rạng Đông 57/51 đường số 20, phường 12, quận Gò Vấp 21               26,869,240 

6378 Quận Gò Vấp NM0097M Mầm Non Tư Thục Baby 537/21 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp 3               15,354,482 

6379 Quận Gò Vấp NM0123M Nhóm Lớp Hoa Bé Ngoan 411 đường số 10, phường 08, quận Gò Vấp 65             118,840,053 

6380 Quận Gò Vấp NM0134M Nhóm trẻ hạt đậu nhỏ 158/23 Phạm Văn Chiêu, P. 09, Q. Gò Vấp 19               30,555,787 

6381 Quận Gò Vấp NM0137M NHÓM LỚP TƯ THỤC BB
163 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ 

VẤP, TPHCM
5               14,107,969 

6382 Quận Gò Vấp NM0163M Lớp Mầm Non độc lập Ngôi Sao Xinh
Số 540/10 Nguyễn Văn Khối, phường 09, quận 

Gò Vấp, TpHCM
5                 7,102,338 

6383 Quận Gò Vấp NM0177M Trường mầm non Trăng Non
50/33 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TPHCM
12             101,355,751 

6384 Quận Gò Vấp NM0187M LỚP MẪU GIÁO NẮNG XUÂN
Số 8 Đường số 9, phường 16, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM
45               78,235,537 

6385 Quận Gò Vấp NM0189M Trường Cao đẳng Bách Khoa Bách Việt
194 Lê Đức Thọ - Phường 6 - Quận Gò Vấp - 

TP Hồ Chí Minh.
6          1,266,155,720 

6386 Quận Gò Vấp QM0036M
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VIỆT 

QUANG

34-36 đường số 2, Khu dân cư Cityland, P.5, 

Q.Gò Vấp
4          1,101,434,195 

6387 Quận Gò Vấp SM0077M NHà VĂN HóA QUậN Gò VấP 507A Quang trung, phường 10, quận Gò Vấp 8               43,831,128 

6388 Quận Gò Vấp TM0033M CTY TNHH bào chế đông dược Thiên Hưng
59/1D Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò 

Vấp
3                 4,933,011 

6389 Quận Gò Vấp TM0384M công ty TNHH G.A.S.A 24/42 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp 24             508,161,412 



6390 Quận Gò Vấp TM0398M CTY TNHH TMVT MINH TIếN
6/104B3 Lê ĐứC THọ, phường 15, quận Gò 

Vấp
23               85,021,338 

6391 Quận Gò Vấp TM0524M CTY Cổ PHầN XDTM K.L
33/3 Nguyễn Văn Lượng ,phường 10, quận Gò 

Vấp
6                 7,759,908 

6392 Quận Gò Vấp TM0555M CTY TNHH XD GIA THIệN 9 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp 13               33,293,045 

6393 Quận Gò Vấp TM0612M CTY TNHH TV QUảN Lý ĐầU Tư C16 CX LAM SƠN, phường 17, quận Gò Vấp 5                 9,687,815 

6394 Quận Gò Vấp TM0641M DNTN TM-DV-SX BẢO HUY
262 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò 

Vấp
8             102,980,991 

6395 Quận Gò Vấp TM0715M CTY TNHH TMDV HảI TRIềU
30/1/9 CC 26B ĐƯờNG Số 1, phường 7, quận 

Gò Vấp
7               52,176,247 

6396 Quận Gò Vấp TM0770M CTY TNHH TKQC IN ấN ĐáP LưU LY 14/8A đường số 53, phường 14, q. gò vấp 5               11,689,348 

6397 Quận Gò Vấp TM0788M CTY TNHH TMDV quảng cáo Gia Long
12/11 Đường số 53, phường 14, quận Gò Vấp, 

TPHCM
5               18,648,406 

6398 Quận Gò Vấp TM0806M
CTY TNHH  Sản xuất- xây dựng Thương Mại 

Dịch Vụ TâN ĐạI PHáT
112 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp 3               26,192,758 

6399 Quận Gò Vấp TM0926M CTY TNHH MTV XD QUốC ĐạI 37/3 đường số 44, phường 14, quận Gò Vấp 3                 9,567,440 

6400 Quận Gò Vấp TM0945M CTY TNHH SXTM ĐạI NHậT TIếN 30 ĐườNG Số 11, phường 16, quận Gò Vấp 60             218,964,980 

6401 Quận Gò Vấp TM1038M CTY Cổ Phần XD VT ĐT KD Nhà Hải Đăng 30 PHạM NGũ LãO, phường 3, quận Gò Vấp 3               57,817,477 

6402 Quận Gò Vấp TM1086M CTY CP TMDV AN SINH
2A NGUYễN THáI SƠN, phường 3, quận Gò 

Vấp
49               77,255,015 

6403 Quận Gò Vấp TM1111M CTY CP TMXD ĐIệN HưNG PHáT 982/11a Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp 5                 6,144,539 

6404 Quận Gò Vấp TM1418M CTY TNHH Bệnh viện đa khoa Anh Minh 15-16 Phan Văn Trị, Phường 07, Quận Gò Vấp 5               51,355,014 

6405 Quận Gò Vấp TM1435M CTY TNHH Ngân Sơn Tín 4B Đường Số 30, phường 17, quận Gò Vấp 38               63,869,458 

6406 Quận Gò Vấp TM1438M
CTY TNHH MộT THàNH VIÊN SXTM DV 

TRƯờNG ĐạT
98 NGUYễN DU, phường 7, quận Gò Vấp 36               51,694,021 

6407 Quận Gò Vấp TM1479M
CTY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ 

THÀNH CÔNG
32c/3 nguyễn văn lượng, phường 16, q. gò vấp 3               13,859,126 

6408 Quận Gò Vấp TM1503M CTY TNHH Kỹ NGHệ Gỗ VIệT PHáP 36 NGUYễN KIệM, phường 3, quận Gò Vấp 3               16,411,990 

6409 Quận Gò Vấp TM1515M CTY TNHH TK XD Minh Trần
Số 30 Đường số 1, KDC Cityland , Phường 10, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4               45,626,498 

6410 Quận Gò Vấp TM1608M CTY TNHHH TM DV VT QT HảI ĐĂNG 37/11 ĐƯờNG Số 6, phường 6, quận Gò Vấp 29               52,145,550 

6411 Quận Gò Vấp TM1641M CTY TNHH TVXD LÊ NGUYễN 211/43 LÊ VĂN THọ, phường 9, quận Gò Vấp 10               44,901,539 

6412 Quận Gò Vấp TM1646M CTY TNHH TM DV GN VT Thanh Trúc
406 Nguyễn Văn Công - Phường 3 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh
56             620,070,800 

6413 Quận Gò Vấp TM1659M Hộ KINH DOANH Cá THể NAM SƠN 32/4 LÊ VĂN THọ, phường 11, quận Gò Vấp 8               11,150,202 

6414 Quận Gò Vấp TM1668M CTY CP SXTM PHạM NGọC Số 60 đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp 38             648,833,020 

6415 Quận Gò Vấp TM1682M CÔNG TY TNHH SK ENERGY VIỆT NAM
42 đường số 2, KDC City Land, Phường 10, 

Quận Gò Vấp, TP.HCM
21             148,811,522 



6416 Quận Gò Vấp TM1727M CTY TNHH TMXD SƠN HIệP
447 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
15               93,281,628 

6417 Quận Gò Vấp TM1765M CTY TNHH Tứ Diện Xanh 74/596 Phan huy ích, phường 12, quận Gò Vấp 3               13,655,282 

6418 Quận Gò Vấp TM1778M CTY TNHH TMDVXD PCCC Trang Linh
54/9/32C Quang Trung, phường 10, quận Gò 

Vấp
6               11,623,556 

6419 Quận Gò Vấp TM1791M CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG VIỆT
72/12 TRầN QUốC TUấN, phường 1, quận Gò 

Vấp
50             340,429,825 

6420 Quận Gò Vấp TM1806M Cty CP ĐT- XNK Nam Việt 17/6A phan Huy  ích, phường 14, quận Gò Vấp 47          2,930,215,869 

6421 Quận Gò Vấp TM1808M CTY TNHH Tư vấn thiết kế Xuân Đà
52B đường số 56, phường 14, quận Gò Vấp, 

TPHCM
15             213,479,482 

6422 Quận Gò Vấp TM1816M CTY TNHH TMDV TTNT QUáN TRUNG
34/5 NGUYÊN HồNG, phường 1, quận Gò 

Vấp
8               12,349,529 

6423 Quận Gò Vấp TM1819M CTY TNHH cơ điện tử QUANG HUY BK
319/59 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, Tp. 

Hồ Chí Minh
55             927,356,796 

6424 Quận Gò Vấp TM1834M CTY TNHH TM DV ĐOàN GIA VIệT 70 đường số 1, phường 16, quận Gò Vấp 3                 5,292,042 

6425 Quận Gò Vấp TM1873M
CÔNG TY TNHH IN ẤN & QUẢNG CÁO GIA 

ĐỊNH

433/23 Lê Đức Thọ, phường 17, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
7               48,955,138 

6426 Quận Gò Vấp TM1906M CTY TNHH TM THƯ TRANG
104B /10/4 LÊ VĂN THọ, phường 11, quận 

Gò Vấp
7               37,592,280 

6427 Quận Gò Vấp TM1930M CTY TNHH XD ĐIệN TRƯờNG AN
13/16 KV2, Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 

Vấp
4               13,564,405 

6428 Quận Gò Vấp TM1961M CTY TNHH TM DV SX KHANG HƯNG PHáT
437/ 13 LÊ ĐứC THọ, phường 16, quận Gò 

Vấp
22               35,884,041 

6429 Quận Gò Vấp TM1993M
Công ty  TNHH Mô hình  và phối cảnh kiến trúc 

Bắc Đông Tây Nam
62 Đường số 20, phường 6, quận Gò Vấp 12             152,114,559 

6430 Quận Gò Vấp TM1994M CÔNG TY TNHH SÀI GÒN THIÊN BẢO
159 Phạm Huy Thông - Phường 6 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
18               47,208,545 

6431 Quận Gò Vấp TM2027M CTY TNHH SX TMDV CHí NAM
15/10H QUANG TRUNG, phường 8, quận Gò 

Vấp
19               31,019,056 

6432 Quận Gò Vấp TM2030M CTY TNHH TM NHậT Mỹ
83 TRƯƠNG MINH Ký, phường 13, quận Gò 

Vấp
3               10,128,598 

6433 Quận Gò Vấp TM2142M CTY CPĐTXD AN PHú
38/264B PHAN HUY íCH, phường 12, quận 

Gò Vấp
3               38,299,516 

6434 Quận Gò Vấp TM2170M CTY TNHH MTV TMDV TÂM THIÊN PHú
78 đường số 1, khu dân cư cityland, phường 7, 

quận gò vấp
8               26,582,275 

6435 Quận Gò Vấp TM2249M CTY TNHH TBKT Nam Việt 26/3 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp 3                 4,551,761 

6436 Quận Gò Vấp TM2270M CTy TNHH Trang thiết bị Văn Phòng Hoàng Việt 31 đường số 15, phường 11, quận Gò Vấp 15               38,466,400 

6437 Quận Gò Vấp TM2275M
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

TANAVIGROUP
15/9C ĐƯờNG Số 7, phường 9, quận Gò Vấp 22               92,816,252 

6438 Quận Gò Vấp TM2305M CTY TNHHTM DV TOàN KIM PHáT
162/21 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, quận Gò 

Vấp
5               12,615,818 



6439 Quận Gò Vấp TM2317M CTY CPTVTKXD CHÂN Lý 5/25A Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp 7               11,575,131 

6440 Quận Gò Vấp TM2423M CTY TNHH KS Quý Chương 80 Trần Thị Nghỉ, phường 7, quận Gò Vấp 14               34,603,560 

6441 Quận Gò Vấp TM2440M CTY TNHH KTTM Phú Vinh P7 LÊ ĐứC THọ, phường 17, quận Gò Vấp 3               24,096,354 

6442 Quận Gò Vấp TM2441M CTY TNHH MTV Mai Ngọc Việt 135/1G Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp 49             155,629,450 

6443 Quận Gò Vấp TM2446M CTY TNHH SXTMDV THUậN PHáT ĐạT 637 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp 35             643,297,344 

6444 Quận Gò Vấp TM2608M Cty  CP XD Trang trí nội thất  Vuông 103/A20 Lê văn thọ,phường 9, quận Gò vấp 5             126,720,617 

6445 Quận Gò Vấp TM2617M Cty TNHH TMSX Thảo Yến 43/1A đường số 28, phường 06, quận Gò vấp 23             112,644,240 

6446 Quận Gò Vấp TM2625M Cty TNHH xây dựng nhà ở Đặng Hoàng 220/37/1 đường số 10, phường 09, quận Gò vấp 10             156,956,847 

6447 Quận Gò Vấp TM2696M Cty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Thế Giới Mới 134 Đường số 8, phường 15,quận Gò vấp 6               24,502,303 

6448 Quận Gò Vấp TM2701M
CTY TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải & TM 

Mạnh Phát

38D/404 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 

Vấp
11             166,185,562 

6449 Quận Gò Vấp TM2741M Cty TNHH Kỹ Thuật Thiên Phát
174/1H4 Dương quảng hàm, phường 5,quận 

Gò vấp
8               12,349,529 

6450 Quận Gò Vấp TM2758M Cty TNHH TMDV Tự Động Hóa N&H
426/22 Phạm văn chiêu, phường 16, quận Gò 

vấp
5             100,000,000 

6451 Quận Gò Vấp TM2784M Cty TNHH MTV DVTM ánh Dương 679 Nguyễn kiệm,P.3,Gò vấp 5                 7,242,475 

6452 Quận Gò Vấp TM2790M Cty TNHH TM VLXD Hùng Cường
143/2/30 Phạm Huy Thông, phường 6, quận 

Gò vấp
4               19,439,649 

6453 Quận Gò Vấp TM2791M Cty TNHH In ấn-Quảng Cáo-Đức Trí
115/12/23 Huỳnh văn nghệ, phường 12, quận 

Gò vấp
18               67,456,761 

6454 Quận Gò Vấp TM2799M Cty TNHH MTV XDTM Quỳnh Anh
52/578H Nguyễn oanh, phường 17, quận Gò 

vấp
32             105,464,657 

6455 Quận Gò Vấp TM2802M CTY TNHH CK XD TM QUảNG THUậN 102/1 đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp 53             337,120,360 

6456 Quận Gò Vấp TM2817M CtyTNHH Phương Nhân VINA Số 59 Đường số 1, phường 17, quận Gò vấp 4               32,401,970 

6457 Quận Gò Vấp TM2831M Cty TNHH IALC Việt Nam
31 Đường số 2 -KDC cityland - Phường 10 - 

Quận Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh
24             189,303,708 

6458 Quận Gò Vấp TM2847M Cty TNHH TMDV XD Thuận Hòa Phát
236/23 Thống Nhất - Phường 10 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
49             585,229,673 

6459 Quận Gò Vấp TM2908M CTy TNHH Kỹ Thuật Minh Khánh
101/725X Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 

Vấp
48             177,781,708 

6460 Quận Gò Vấp TM2950M
Cty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Quảng 

cáo Cường Phát

350/37/27 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, 

quận Gò Vấp
9               87,717,388 

6461 Quận Gò Vấp TM2957M
Cty TNHH TM DV Cơ Khí và Xây Dựng Song 

Nhật Việt
342 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp 19             188,448,797 

6462 Quận Gò Vấp TM2971M Cty TNHH Kỹ Thuật Địa Cầu 64 đường số 12, phường 11, quận Gò Vấp 10               37,125,194 

6463 Quận Gò Vấp TM3027M CTY Cổ phần QT HOME số 02 nguyễn oanh, phường 7, quận Gò vấp 4               22,312,453 



6464 Quận Gò Vấp TM3036M Công ty TNHH SX TM Bảo Nhân
68/456G Phan Huy Ích,  phường 12, quận Gò 

Vấp
20             139,088,556 

6465 Quận Gò Vấp TM3060M Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trung Anh
84/517A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 

Vấp
11             269,993,284 

6466 Quận Gò Vấp TM3101M Cty TNHH XD Tường Lâm 98/4E Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp 5               15,272,516 

6467 Quận Gò Vấp TM3113M CTY TNHH  ĐTKT & TM QT Gia Phát 439/G8 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp 15             213,242,082 

6468 Quận Gò Vấp TM3114M CTY TNHH MTV Quán Ăn  SV Hai Châu 105/7ABC Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp 23             282,818,412 

6469 Quận Gò Vấp TM3117M Cty TNHH Bon Ti Na 48 Nguyễn duy cung, phường  12, quận Gò Vấp 14               88,802,039 

6470 Quận Gò Vấp TM3122M CTY CP Tập đoàn FMH
85/49 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò 

vấp
10               37,997,058 

6471 Quận Gò Vấp TM3142M Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Miền Nam
416 Đường số 10, Phường 9, Q,Gò Vấp, 

Tp.Hồ Chí Minh
5               21,308,736 

6472 Quận Gò Vấp TM3174M Cty TNHH MTV One Health 5 Quang trung, phường 11, quận Gò Vấp 11             154,988,124 

6473 Quận Gò Vấp TM3176M Cty CP Rosabela VN M1 quang trung, phường 11, q. gò vấp 12             200,034,822 

6474 Quận Gò Vấp TM3179M Cty TNHH ĐT&XD Nhà Thành Phố 168 Phan văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp 3             166,453,930 

6475 Quận Gò Vấp TM3182M CTY TNHH THIếT Kế XÂY DựNG APA
57/8H Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò 

Vấp
16               26,852,531 

6476 Quận Gò Vấp TM3222M Cty TNHH Cơ Khí & Xây Lắp Anh Pha 120 đường số 5, phường 9, quận Gò Vấp 25             201,891,748 

6477 Quận Gò Vấp TM3233M CTY TNHH SX TM XÂY DựNG PHạM SƠN 459/18 Phan Huy ích, phường 12, quận Gò Vấp 6               17,954,227 

6478 Quận Gò Vấp TM3250M Cty CP ĐT Xây Dựng BNL 86 đường số 5, phường 9, quận Gò Vấp 5                 7,636,259 

6479 Quận Gò Vấp TM3274M Cty TNHH SX TM DV Phú Bình Phương
435/18/12 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 

Vấp
9               19,658,325 

6480 Quận Gò Vấp TM3312M Công ty TNHH Thiết bị Tiến Phát
107/123 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

vấp
56             626,540,431 

6481 Quận Gò Vấp TM3322M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂN CHÍ DŨNG

15/305 Lê Đức Thọ - Phường 15 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
18               97,171,543 

6482 Quận Gò Vấp TM3404M Cty TNHH XD TM Li Na
số 56 đường số 7, Nguyễn Oanh, phường 17, 

quận Gò Vấp
39             150,050,426 

6483 Quận Gò Vấp TM3414M Cty TNHH Song Long Thọ 488 Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp 8               16,314,677 

6484 Quận Gò Vấp TM3431M Cty TNHH MTV KT&CN EPS Việt Nam 235/60 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp 11               52,871,499 

6485 Quận Gò Vấp TM3490M Cty TNHH SX TM Dona Hoa Sen 114/6B Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp 5               14,827,329 

6486 Quận Gò Vấp TM3515M Cty CP TB An Toàn PCCC Thịnh Phát 107 đường số 4, phường 16, quận Gò Vấp 33             349,802,186 

6487 Quận Gò Vấp TM3587M Cty TNHH Nguyễn Đình Ngọc
108/15/15 đường số 1, phường 16, quận Gò 

Vấp
13             354,420,855 

6488 Quận Gò Vấp TM3622M Cty CP ĐT & PT GP Công Nghệ Số 34/2H1 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp 46             157,322,941 



6489 Quận Gò Vấp TM3623M Cty TNHH SX TM Phụ Liệu May Cảnh Hải Khang 90/9 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp 5               14,487,589 

6490 Quận Gò Vấp TM3627M CN Miền Nam Cty CP Năng Lượng
42/18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 01, quận 

Gò Vấp
6               75,398,888 

6491 Quận Gò Vấp TM3631M Cty TNHH Nội Thất Lê An Vina 215 đường số 10, phường 8, quận Gò Vấp 7               23,413,436 

6492 Quận Gò Vấp TM3650M Cty TNHH TM - DV Kỹ Thuật Đại Tín
142 Đường Số 6, KDC Cityland, Phường 10, 

Quận Gò Vấp, Tp.HCM
11               54,532,322 

6493 Quận Gò Vấp TM3652M Công ty TNHH  Sắc Kim
24 Trần Thị Nghỉ - Phường 7 - Quận Gò Vấp - 

TP Hồ Chí Minh.
14             180,120,338 

6494 Quận Gò Vấp TM3689M Cty TNHH SX TM Gia Đăng 110/54 đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp 18               32,497,749 

6495 Quận Gò Vấp TM3701M Cty TNHH Hưng Gia Anh 58/72 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp 9               52,806,038 

6496 Quận Gò Vấp TM3755M CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ÂN LINH
318/10A Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò 

Vấp
45             257,936,635 

6497 Quận Gò Vấp TM3800M Cty TNHH Trang Trí Nội Thất Hoàng Minh Hà 1/4B1 đường số 20, phường 06, quận Gò Vấp 54             383,722,336 

6498 Quận Gò Vấp TM3807M CÔNG TY CP DV BảO Vệ THĂNG LONG SSC
78/3 Đường 51,Tổ 42, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Tp hCM
19               84,963,709 

6499 Quận Gò Vấp TM3865M Cty CP SX TM DV XNK Family Care 512/33 Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp 17             371,028,089 

6500 Quận Gò Vấp TM3870M CTy TNHH Weide 80 đường số 9, phường 09, quận Gò Vấp 7               11,414,819 

6501 Quận Gò Vấp TM3891M
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ HÀNG PHÁT 

ĐẠT
50 an hội, phường 13, quận Gò Vấp 28             118,093,448 

6502 Quận Gò Vấp TM3900M Cty TNHH dịch vụ Thành Nghĩa
417/67 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
120             120,669,472 

6503 Quận Gò Vấp TM3910M Cty CP Kỹ Thuật Nam Hưng 80/49 đường số 3, phường 09, quận Gò Vấp 43             624,181,587 

6504 Quận Gò Vấp TM3944M Cty TNHH Nhà Hàng An Lộc Thịnh 21 nguyễn văn dung, phường 6, quận Gò Vấp 5               30,703,218 

6505 Quận Gò Vấp TM3968M Cty TNHH TV XD Tổng Hợp Miền Nam 132 lê lợi, P4, Gò Vấp 8               13,620,803 

6506 Quận Gò Vấp TM3975M Cty CP TK XD Nguyên Sơn C22 Phan Văn Trị, phường 07, quận Gò Vấp 3               55,076,107 

6507 Quận Gò Vấp TM4031M Cty TNHH TM DV Đỗ Hưng Phát 520 Phan Văn Trị, phường 07, quận Gò Vấp 23               33,319,739 

6508 Quận Gò Vấp TM4033M Cty TNHH May Mặc Đồng Xanh
số 102B/31 Quang Trung, phường 11, quận Gò 

Vấp
17             269,628,602 

6509 Quận Gò Vấp TM4036M CTY TNHH MAY MặC XNK LONG LÂN 362/67 Phan huy ích, phường 12, quận Gò vấp 34             139,819,654 

6510 Quận Gò Vấp TM4101M Cty Luật TNHH Thanh và Cộng Sự
203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận 

Gò Vấp
14             228,823,360 

6511 Quận Gò Vấp TM4116M Cty TNHH Kỹ Thuật Việt Quốc 417/4/4 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp 14             271,938,565 

6512 Quận Gò Vấp TM4128M Cty TNHH TM DV Quảng Cáo Gia Hưng
1264/47/9 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò 

Vấp, Tp.HCM
4                 5,801,254 

6513 Quận Gò Vấp TM4160M Công Ty TNHH Nhật Minh Nghiêm
203/01 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận Gò 

Vấp, TpHCM
9               13,225,117 

6514 Quận Gò Vấp TM4166M Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Trung Nam á
320/1A Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận 

Gò Vấp
5               47,718,700 



6515 Quận Gò Vấp TM4177M Công ty TNHH MTV Bá Đức
61/20/6 đường số 20, Dương Quảng Hàm, 

phường 06, quận Gò Vấp
49             269,799,557 

6516 Quận Gò Vấp TM4192M CTY TNHH DV BảO Vệ LONG HảI VIệT NAM
24 đường số 3, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. 

HCM
46             155,420,208 

6517 Quận Gò Vấp TM4207M
Công ty TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Hà 

Phan

49/71 đường 51, phường 14, quận Gò Vấp, 

TpHCM
3                 4,619,708 

6518 Quận Gò Vấp TM4208M
Công ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Trang Trí 

D&C

28/25 Phạm Huy Thông, phường 07, quận Gò 

Vấp
29               53,064,477 

6519 Quận Gò Vấp TM4220M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH 

DOANH PHÚ KHANG

Tầng 1, Số 100 Đường Số 10, Cityland Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh

20             283,996,584 

6520 Quận Gò Vấp TM4222M
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đức Nam 

Thành
98 đường số 1, phường 03, quận Gò Vấp 12               43,920,617 

6521 Quận Gò Vấp TM4224M
Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Thương Mại 

Trần Quang

350/38/10 Nguyễn Văn Lượng - Phường 16 - 

Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
8             171,145,876 

6522 Quận Gò Vấp TM4225M
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Quốc Tế 

Trọng Khang
107/55 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp 35             363,524,172 

6523 Quận Gò Vấp TM4237M
Công ty CP Tư Vấn và Xây Dựng Công Trình Đại 

An

332/92/53B Dương Quảng Hàm, phường 05, 

quận Gò Vấp
21               64,785,400 

6524 Quận Gò Vấp TM4247M Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Long 248/1/5 đường số 10, phường 09, quận Gò Vấp 3                 9,103,520 

6525 Quận Gò Vấp TM4260M
Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vận Tải 

Hoàng Phúc

514/3/23P Lê Đức Thọ, khu phố 5, phường 17, 

quận Gò Vấp, Tp.Hcm
41             284,900,645 

6526 Quận Gò Vấp TM4269M Công ty TNHH Mai Phương Thy 38 đường An Hội, phường 13, quận Gò Vấp 3                 8,649,158 

6527 Quận Gò Vấp TM4288M Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong 55/13 đường số 18, phường 08, quận Gò Vấp 11               40,921,231 

6528 Quận Gò Vấp TM4296M Công ty TNHH Điện Công Nghiệp Duy Tân
84/73/36 bùi quang là , Phường 12, Quận Gò 

Vấp
5               70,326,811 

6529 Quận Gò Vấp TM4301M
Công ty TNHH Thương Mại và Tiếp Vận Đại 

Dương Xanh

226/43/18E Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, 

Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
6             291,965,744 

6530 Quận Gò Vấp TM4304M Doanh nghiệp Tư Nhân Anh Khiêm 61 Lê Đức Thọ, phường 07, quận Gò Vấp 26               65,621,390 

6531 Quận Gò Vấp TM4326M
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Hải 

Ngân Tuyết
40 đường số 5, phường 03, quận Gò Vấp 48               82,849,405 

6532 Quận Gò Vấp TM4343M
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thép Hải 

Đăng

6/10 đường 41, Phan Huy ích, phường 14, 

quận Gò Vấp
29             146,528,575 

6533 Quận Gò Vấp TM4363M CÔNG TY TNHH TMDV VI TíNH SAO MAI
607/2/38 tân sơn, Phường 12, quận Gò vấp, 

Tp.HCM
18             756,772,515 

6534 Quận Gò Vấp TM4392M
Công ty TNHH MTV Thương Mại Toàn Cầu Vạn 

An
129 đường 59, phường 14, quận Gò Vấp 25               79,270,708 

6535 Quận Gò Vấp TM4432M Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Sao Xanh
102/65/2B Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 

Vấp
43             144,567,573 

6536 Quận Gò Vấp TM4482M
Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất và Xây Dựng 

Vân Tay
23/64 đường số 21, phường 08, quận Gò Vấp 17             319,439,399 

6537 Quận Gò Vấp TM4486M Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Minh Khang 249 Lê Văn Thọ, phường 09, quận Gò Vấp 5                 6,472,484 



6538 Quận Gò Vấp TM4495M Công ty CP Thương Mại Thiên Phúc Nhân
78/G24 Phạm Ngũ Lão, phường 03, quận Gò 

Vấp
17               28,284,262 

6539 Quận Gò Vấp TM4501M Công ty TNHH Thiết Bị Khoa học Hoàng Gia
105 KDC City Land Park Hills, Đường số 8, 

phường 10, quận Gò Vấp, TpHCM
44               76,188,396 

6540 Quận Gò Vấp TM4502M Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Lê Đinh 736/74 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp 20               82,262,110 

6541 Quận Gò Vấp TM4517M CÔNG TY TNHH ADSFINITY
12/29 Nguyễn Tuân, phường 3, quận Gò vấp, 

Tp. HCM
10               50,485,684 

6542 Quận Gò Vấp TM4525M
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đầu Tư 

Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế
53/1B đường số 20, phường 06, quận Gò Vấp 17             136,264,148 

6543 Quận Gò Vấp TM4531M Công ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Linh Trang

Tầng Trệt, Lô A, Số 468 Phan Văn Trị, 

Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

12               36,922,865 

6544 Quận Gò Vấp TM4538M
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Trung 

Phú Việt

312/4/15D đường quang trung, phường 10, 

quận Gò Vấp
3                 9,695,506 

6545 Quận Gò Vấp TM4542M
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Một Bước Tiến

14/32/96 đường số 53, phường 14, quận Gò 

Vấp
42          1,193,293,417 

6546 Quận Gò Vấp TM4552M Công ty TNHH Harvest
379/47 Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
11               89,792,298 

6547 Quận Gò Vấp TM4568M
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ an ninh thăng 

long việt nam
66/7 đường 21, phường 08, quận Gò Vấp 25               94,403,474 

6548 Quận Gò Vấp TM4572M
Công ty TNHH MTV Thi Công Cơ Giới Vận Tải 

Thành Đạt

174/33/1 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận 

Gò Vấp
68             342,947,972 

6549 Quận Gò Vấp TM4594M
Công ty CP Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường 

Hợp Nhất

26/28 Nguyễn Văn Dung - Phường 6 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
14             764,583,722 

6550 Quận Gò Vấp TM4610M Công ty TNHH MTV Sâm Phát 110/2A Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp 47               86,952,122 

6551 Quận Gò Vấp TM4631M CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ESTI
123/1 Trần Bá Giao - Phường 5 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
64             246,322,038 

6552 Quận Gò Vấp TM4633M Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Linh Phú 30/17 Nguyễn Văn Dung, P6, Gò Vấp 3               13,778,687 

6553 Quận Gò Vấp TM4684M
CÔNG TY TNHH TM DV Kỹ THUậT CAO 

MINH

820/80/40 bis Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 

Gò vấp
35             165,433,238 

6554 Quận Gò Vấp TM4691M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Vạn Phúc
40/58 Lê Đức Thọ, phường 07, quận Gò Vấp 9               74,956,850 

6555 Quận Gò Vấp TM4705M
CTY TNHH ĐT KD Và PHáT TRIểN Dự áN 

THĂNG LONG

117 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò vấp, 

Tp.HCM
9               17,961,315 

6556 Quận Gò Vấp TM4734M
CÔNG TY TNHH TM DV Kỹ THUậT NGUYÊN 

LONG

12/28/35 đường 53, phường 14, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM
5               78,247,788 

6557 Quận Gò Vấp TM4767M
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Khoa Học 

Môi Trường Đất và Trời

234/43/2A Lê Đức Thọ, phường 06, quận Gò 

Vấp
50               77,371,440 

6558 Quận Gò Vấp TM4806M Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đại Danh 389 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp 14               47,119,656 

6559 Quận Gò Vấp TM4808M Công ty TNHH Dù Che Phúc Anh 21/44 Nguyễn Văn Khối, P.11, Q.GV, TPHCM 17             117,848,644 



6560 Quận Gò Vấp TM4818M
Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Vương Quốc 

Anh
681 Thống Nhất, phường 13, quận Gò Vấp 8               46,335,005 

6561 Quận Gò Vấp TM4820M Công ty CP Nghiên Cứu Mặt Trời Tháng Năm 44/6 Nguyễn Tuân, phường 03, quận Gò Vấp 3               14,436,590 

6562 Quận Gò Vấp TM4831M Công ty TNHH MTV Mắt Kính Anh Cường
SỐ 34, ĐƯỜNG SỐ 8, KDC CITY LAND, 

PHƯỜNG 5, QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM
12               63,135,785 

6563 Quận Gò Vấp TM4863M Công ty CP Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Napaconst
Số 30 Đường số 4, KDC CityLand Park Hills, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
24             514,089,989 

6564 Quận Gò Vấp TM4883M Công ty TNHH MTV Hóa Dầu Đại Việt 85 đường số 18, phường 08, quận Gò Vấp 17               54,491,812 

6565 Quận Gò Vấp TM4906M
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Khang 

Thành Nguyễn

416/4L Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, 

TP.Hồ Chí Minh
3               14,486,329 

6566 Quận Gò Vấp TM4910M
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

RPS
724 Quang Trung, phường 08, quận Gò Vấp 6             413,289,925 

6567 Quận Gò Vấp TM4933M Công ty TNHH Thương Mại Thú Y Thiên Ân 366 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, quận Gò Vấp 10               20,565,011 

6568 Quận Gò Vấp TM4934M Công ty CP Cơ Khí Công nghiệp Toàn Cầu 467/8/8 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp 49               93,722,433 

6569 Quận Gò Vấp TM4936M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Kim Huy

347/24/1 Lê Văn Thọ, phường 09, quận Gò 

Vấp
40             147,574,858 

6570 Quận Gò Vấp TM4948M Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Mỹ Thuật Sài Gòn
313/40 Nguyễn Văn Công, phường 03, quận 

Gò Vấp
48               70,563,923 

6571 Quận Gò Vấp TM4951M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận 

Vận Tải Nam Khánh Ngọc
94/17 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp 7               19,748,062 

6572 Quận Gò Vấp TM4962M Công ty TNHH TM DV thiết bị PCCC Minh Thông 505/22 Thống nhất, phường 16, quận Gò Vấp 3                 6,737,075 

6573 Quận Gò Vấp TM4967M Công ty TNHH Quốc Tế Roxo 127 Lê Văn Thọ, phường 08, quận Gò Vấp 8               13,710,125 

6574 Quận Gò Vấp TM4972M Công ty TNHH MTV Kim Cảnh Quan 214/16 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp 41             101,204,517 

6575 Quận Gò Vấp TM4984M
Công ty TNHH Thương Mại và xây dựng 

queenviet miền nam

12/78C Phan Huy ích, phường 14, quận Gò 

Vấp, Tp.HCM
7             136,219,539 

6576 Quận Gò Vấp TM4985M
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sài Gòn 

Việt á
397 Lê Văn Thọ, Phường 9, quận Gò Vấp 5                 6,767,494 

6577 Quận Gò Vấp TM4998M Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện và Tự Động Tea
679/95 Quang Trung, P. 11, Q. Gò Vấp, Tp. 

HCM
13             152,734,680 

6578 Quận Gò Vấp TM5002M Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Ban Mai 140/21 lê đức thọ, phường 06, quận Gò Vấp 5               71,661,892 

6579 Quận Gò Vấp TM5019M Công Ty TNHH XD và SX Hoàng Hải Sơn 148 nguyễn văn công, phường 03, quận gò vấp 27               49,078,252 

6580 Quận Gò Vấp TM5031M Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Triệu Vương
84/73/16 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò 

Vấp
7             123,621,566 

6581 Quận Gò Vấp TM5032M
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất 

Hải Đường

76/790 Nguyễn Văn Dung, phường 06, quận 

Gò Vấp
38               74,900,797 

6582 Quận Gò Vấp TM5036M Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Anh Khoa
174/19/3 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               15,786,605 



6583 Quận Gò Vấp TM5042M Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Châu á Toàn Cầu 06 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp 3               10,073,470 

6584 Quận Gò Vấp TM5047M Công ty TNHH Thời Trang Velvet
112/47 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò 

Vấp
17               66,493,034 

6585 Quận Gò Vấp TM5054M Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Ngọc Anh 5/77 Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp 26               45,431,491 

6586 Quận Gò Vấp TM5071M
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI XE CHẠY 

ĐIỆN
317 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp 4               75,316,667 

6587 Quận Gò Vấp TM5081M Công ty TNHH Thương Mại Thép Châu Long
362/25/36 Phan Huy ích, phường 12, quận Gò 

Vấp
7               10,766,903 

6588 Quận Gò Vấp TM5086M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Tân Thành Danh
87 đường số 1, phường 11, quận Gò Vấp 9             130,663,035 

6589 Quận Gò Vấp TM5093M
Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Gỗ 

Thịnh Phát
123/2B đường số 5, phường 09, quận Gò Vấp 24               83,278,030 

6590 Quận Gò Vấp TM5100M Công ty TNHH Thép Đại Ngọc Phát
39/61 An Phú Đông 09, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
41             265,076,341 

6591 Quận Gò Vấp TM5119M
Công ty TNHH Sản Xuất-Xây Dựng-Dịch Vụ-Xuất 

Nhập Khẩu Sơn Đông Dương
679/8 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp 14               98,048,650 

6592 Quận Gò Vấp TM5156M
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng-Đo Đạc Miền 

Nam
63 đường số 5, phường 09, quận Gò Vấp 16               29,531,741 

6593 Quận Gò Vấp TM5177M Công ty TNHH Lamaqua 2/25 Lê Đức Thọ, phường 07, quận Gò Vấp 20             300,513,573 

6594 Quận Gò Vấp TM5180M
Công ty TNHH MTV Tư Vấn-Thiết Kế-Mỹ Thuật 

Xây Dựng Lý Nguyễn
5/5B Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp 8               43,997,464 

6595 Quận Gò Vấp TM5197M Công ty TNHH Giáo Dục Quốc tế Tuấn Mai
10 Đỗ Thúc Tịnh, phường 12, quận Gò vấp, 

Tp. HCM
22               35,792,149 

6596 Quận Gò Vấp TM5235M
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

Quảng Cáo Tấn Phát
836 Nguyễn Kiệm, phường 03, quận Gò Vấp 5                 5,826,392 

6597 Quận Gò Vấp TM5251M Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phú Sĩ
138 Phạm Ngũ Lão, Phường 07, Quận Gò Vấp, 

Tp.HCM
23               37,555,839 

6598 Quận Gò Vấp TM5254M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phước 

Photo

362/32/1C Phan Huy ích, phường 12, quận Gò 

Vấp, TpHCM
32               43,010,509 

6599 Quận Gò Vấp TM5264M Công ty tnhh SX TM DV Huệ Như
133/5 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò 

Vấp, Tp.HCM
6               15,387,880 

6600 Quận Gò Vấp TM5294M Công ty TNHH Sài Gòn CPA
291 phạm văn đồng, phường 1, quận Gò Vấp, 

TpHCM
39          1,537,905,368 

6601 Quận Gò Vấp TM5304M
Công ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Hoàng Kim 

Sơn

64/3A đường 20, phường 06, quận Gò Vấp, 

TpHCM
9               85,204,169 

6602 Quận Gò Vấp TM5329M Công ty TNHH kỹ thuật Miền Xanh
411/58/59 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 

Vấp, Tp.HCM
26             151,294,501 

6603 Quận Gò Vấp TM5344M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Mỹ Thuật 

Quảng Cáo Huy Hoàng

535/59/23 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 

Vấp, TpHCM
26             132,512,389 

6604 Quận Gò Vấp TM5351M Công ty TNHH xây dựng Linh Thuận Phát
37/11 Đường 44, phường 14, quận Gò vấp, 

Tp.HCM
15               42,613,416 

6605 Quận Gò Vấp TM5360M Công ty CP Xây Dựng Thép Hải Thanh
135 đường số 14, phường 08, quận Gò Vấp, 

TpHCM
68             125,994,097 



6606 Quận Gò Vấp TM5364M Công ty TNHH Cơ Khí Minh Quân
74/604C Phan Huy ích, phường 12, quận Gò 

Vấp, TPHCM
11               54,699,588 

6607 Quận Gò Vấp TM5367M
Công ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng Mỹ 

Thuật Hoàng Hữu

496/63/10T dương quảng hàm, Phường 6, 

Quận Gò Vấp, Tp.HCM
4               14,632,773 

6608 Quận Gò Vấp TM5368M
Công ty TNHH Thiết Bị và Công Nghệ Môi 

Trường Sài Gòn

45/9/21 đường số 59, phường 14, quận Gò 

Vấp, TpHCM
54             439,049,982 

6609 Quận Gò Vấp TM5384M Công ty CP thiết kế ĐT XD Thái Dương
8D Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, 

Tp.HCM
33               51,295,750 

6610 Quận Gò Vấp TM5388M Công ty TNHH Xây Dựng GNV
332/195/14A10 Dương Quảng Hàm, phường 

05, quận Gò Vấp, TpHCM
3                 8,421,345 

6611 Quận Gò Vấp TM5398M Công ty TNHH MTV Phúc Vinh T&T
166 đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, 

TpHCM
7               34,244,257 

6612 Quận Gò Vấp TM5403M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư 

XNK Tứ Quý

: 193/6/29 Đường Số 20, Phường 05, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
11               97,778,878 

6613 Quận Gò Vấp TM5452M
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải Sepre 

24

380/81/15 Phạm Văn Chiêu, phường 09, quận 

Gò Vấp, TpHCM
18               91,176,452 

6614 Quận Gò Vấp TM5474M Công ty TNHH Thái Dương Nam
74/576B Phan Huy ích, phường 12, quận Gò 

Vấp, TpHCM
4               12,384,137 

6615 Quận Gò Vấp TM5477M Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Khuê Tú
223/23B Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
6               83,679,540 

6616 Quận Gò Vấp TM5489M
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đặng 

Gia

1050/50/42 quang trung, phường 08, quận Gò 

Vấp, TpHCM
33             310,035,594 

6617 Quận Gò Vấp TM5499M
Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Cà Phê Thức

320 Nguyễn Thái Sơn, phường 04, quận Gò 

Vấp, TpHCM
11               28,971,505 

6618 Quận Gò Vấp TM5505M Công ty TNHH Thương Mại Quang Ninh
496/9/34J Dương Quảng Hàm, phường 06, 

quận Gò Vấp, TpHCM
13               87,512,337 

6619 Quận Gò Vấp TM5520M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận 

Vận Tải Tiến Phát

145/66 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, 

TpHCM
8               12,349,529 

6620 Quận Gò Vấp TM5528M Công ty TNHH Mi Lo Pha
91/6 Trần Bá Giao, phường 05, quận Gò Vấp, 

TpHCM
31             175,368,387 

6621 Quận Gò Vấp TM5534M Công ty CP Hưng Thành C&T
Q3 Nguyễn Kiệm, phường 03, quận Gò Vấp, 

TpHCM
65             298,653,583 

6622 Quận Gò Vấp TM5586M DNTN Bảo Nhi Một 33/8 phạm văn chiêu, phường 14, quận gò vấp 37               56,773,267 

6623 Quận Gò Vấp TM5598M Công ty TNHH Gia Dụng Toàn Tâm
1309/3 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 

Vấp, Tp.HCM
3                 9,673,179 

6624 Quận Gò Vấp TM5599M Công ty cổ phần Nội Thất 3 Ong
102/65/21 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 

Vấp, Tp.HCM
39               71,421,989 

6625 Quận Gò Vấp TM5603M Công ty TNHH Nông sản Nhà Quê
710/13 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh
48          1,381,614,918 

6626 Quận Gò Vấp TM5613M Công ty TNHH Nguyễn Gia Khang
140/17/39 Lê Đức Thọ, phường 06, quận Gò 

Vấp, TpHCM
3                 5,833,179 

6627 Quận Gò Vấp TM5618M
Công ty TNHH Vận Chuyển Giao Nhận Hàng Hóa 

Phương Thanh

30/8 đường số 3, phường 16, quận Gò Vấp, 

TpHCM
42               79,009,836 



6628 Quận Gò Vấp TM5646M Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thành Tuấn
91/17 đường số 20, phường 06, quận Gò Vấp, 

TpHCM
60             228,525,843 

6629 Quận Gò Vấp TM5647M Công ty TNHH Thương Mại Đại Phú Thành
137/8/19 đường số 59 - Phường 14 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
60             204,681,791 

6630 Quận Gò Vấp TM5671M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đông Đại 

Dương

74/7 Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò 

Vấp, TpHCM
5               19,027,449 

6631 Quận Gò Vấp TM5689M Công ty CP Tập Đoàn Thang Máy Mitsu Lift
115 đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, 

TpHCM
9               14,763,910 

6632 Quận Gò Vấp TM5693M Công ty TNHH Cam Vàng
49/439 Trần Bình Trọng, phường 01, quận Gò 

Vấp, TpHCM
9             116,040,165 

6633 Quận Gò Vấp TM5695M CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HÀ THANH
27F Lý Thường Kiệt, phường 04, quận Gò 

Vấp, TpHCM
20               64,586,874 

6634 Quận Gò Vấp TM5754M
Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa 

SOLUCA

468/23 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, 

Tp.HCM
3               15,438,058 

6635 Quận Gò Vấp TM5757M
Công ty TNHH Nước Giải Khát Quốc Tế Hoàng 

Gia PNT

35B/30 Nguyễn Thái Sơn, phường 03, quận Gò 

Vấp, TpHCM
12               20,795,617 

6636 Quận Gò Vấp TM5760M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị 

Công Nghệ Tân Đại Thành

182/1 đường số 9, phường 09, quận Gò Vấp, 

TpHCM
18               25,953,586 

6637 Quận Gò Vấp TM5777M Công Ty Tnhh Gtechsolution
97 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.
29               48,816,164 

6638 Quận Gò Vấp TM5827M
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Môi Trường 

Thịnh Phát

1180/9/6 Quang Trung, phường 08, quận Gò 

Vấp, TpHCM
6             120,388,546 

6639 Quận Gò Vấp TM5829M Công ty CP Nam Long TLD
21B Nguyễn Kiệm, phường 03, quận Gò Vấp, 

TpHCM
17             518,213,583 

6640 Quận Gò Vấp TM5834M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 

Sáng Nghiệp

144/9/47 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
4                 4,908,714 

6641 Quận Gò Vấp TM5863M
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thái Sơn Việt 

Nam

361/8 Phan Huy ích, phường 14, quận Gò Vấp, 

TpHCM
5               16,062,264 

6642 Quận Gò Vấp TM5870M
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Liên Doanh Long 

Hải 1995
28/6 phạm huy thông , p 7,quận gò vấp 19               60,402,092 

6643 Quận Gò Vấp TM5891M
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp 

Việt Nam

145 đường 20, phường 05, quận Gò Vấp, 

TpHCM
5               20,063,648 

6644 Quận Gò Vấp TM5907M Công Ty Cổ Phần Topcareer Việt Nam
702/86 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
39               87,159,417 

6645 Quận Gò Vấp TM5916M Công Ty TNHH Công Nghệ Hoàng Nhất
78/21/47 Đường 11, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
15               23,913,187 

6646 Quận Gò Vấp TM5934M Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Hoa Thiện
16/12/1 đường số 9, phường 05, quận Gò Vấp, 

TpHCM
4               33,779,324 

6647 Quận Gò Vấp TM5958M Công ty CP Xây Dựng An Phúc Khang
434/76/84 Phạm Văn Chiêu, phường 09, quận 

Gò Vấp, TpHCM
6                 9,916,406 

6648 Quận Gò Vấp TM5963M
Công Ty Tnhh Sản Xuất Quốc Tế Bảo Ngọc Sài 

Gòn

549/28/14 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Tphcm.
3                 9,357,430 

6649 Quận Gò Vấp TM5973M Công Ty Tnhh Đầu Tư & Phát Triển I T C
47/51/19A Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Tphcm.
5               16,241,491 



6650 Quận Gò Vấp TM5984M
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp 

Công Nghệ Hoàng Hà

523/55 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Tphcm.
15               23,145,537 

6651 Quận Gò Vấp TM6064M
Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Vạn 

Tín Phát

Số 111 đường số 8, KDC Cityland Park Hills, 

Phường 10, Quận Gò Vấp
4               19,332,983 

6652 Quận Gò Vấp TM6071M Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Hứa Nguyễn 43/17/2 Đường Số 21, Phường 8, Quận Gò Vấp 13             129,328,589 

6653 Quận Gò Vấp TM6136M
Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng XNK 

Trương Phan

18 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, 

TpHCM
19               91,275,137 

6654 Quận Gò Vấp TM6155M Công ty TNHH Giao Nhận Nam Dương
34/2N Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, 

TpHCM
6               51,374,927 

6655 Quận Gò Vấp TM6187M
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ An 

Gia Lợi

115/1/30 Nguyên Hồng, phường 01, quận Gò 

Vấp, TpHCM
22               82,292,232 

6656 Quận Gò Vấp TM6235M
Công ty TNHH Ngoại Ngữ Quốc Tế và Du Học 

Dominic

79 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, 

TpHCM
9               50,123,952 

6657 Quận Gò Vấp TM6319M Công Ty Tnhh Besamco
78/42 Đường Thống Nhất, Phường 11, Quận 

Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
10               31,250,669 

6658 Quận Gò Vấp TM6372M Công ty cp sx tm xnk điện chiếu sáng đông vũ
174/2/1J Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận 

Gò Vấp, TpHCM
9               12,362,660 

6659 Quận Gò Vấp TM6397M Công ty TNHH Xây Dựng Bình An ACC
143 Phạm Huy Thông, phường 06, quận Gò 

Vấp, TpHCM
9               30,059,669 

6660 Quận Gò Vấp TM6399M Công ty TNHH Khoáng Sản Bảo Bảo
265/20 Nguyễn Thái Sơn, phường 07, quận Gò 

Vấp, TpHCM
5                 9,195,584 

6661 Quận Gò Vấp TM6454M
Công ty TNHH Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất 

An Thịnh Phát

Số 31, Đường Số 12 Khu Dân Cư Cityland 

Park Hills - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP 

Hồ Chí Minh.

20             552,603,227 

6662 Quận Gò Vấp TM6456M Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Minh Trang
256/32 Phan Huy ích, phường 12, quận Gò 

Vấp, TpHCM
8               51,129,977 

6663 Quận Gò Vấp TM6473M
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Năng Lượng Sài Gòn

137/9 đường số 59 Phường 14 Quận Gò Vấp 

Hồ Chí Minh
18               48,759,567 

6664 Quận Gò Vấp TM6480M
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Nhôm Kính 

Hùng Cường

272/1/31 Đường Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận 

Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
33             142,187,072 

6665 Quận Gò Vấp TM6489M Công ty TNHH Elecenter
474 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp, 

TpHCM
32             443,579,037 

6666 Quận Gò Vấp TM6492M Công ty CP Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn QCVN Việt Nam
67/2/8 Đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, 

TpHCM
34             828,350,178 

6667 Quận Gò Vấp TM6522M Công Ty Tnhh Máy Nén Khí Điện Quang
112/71 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
22               87,677,442 

6668 Quận Gò Vấp TM6525M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mực In 

Nguyên Phát

18/7 Đường Số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Tp. Hồ Chí Minh
11               56,679,596 

6669 Quận Gò Vấp TM6533M Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Song Thịnh
318/56/6 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
66             179,996,233 

6670 Quận Gò Vấp TM6564M Công ty CP Besco
80/28/59 Dương Quảng Hàm, phường 05, quận 

Gò Vấp, TpHCM
35          1,100,430,917 

6671 Quận Gò Vấp TM6585M Công Ty TNHH Photree
350/38/8 Nguyễn Văn Lượng , Phường 16, 

Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
27               71,578,411 



6672 Quận Gò Vấp TM6587M Công Ty Tnhh Mebimix
5/21C Quang Trung, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
49             151,138,653 

6673 Quận Gò Vấp TM6624M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Khải Thịnh 

Phát

1331/15/68 Lê Đức Thọ, Khu Phố 5, Phường 

14, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
22               43,834,531 

6674 Quận Gò Vấp TM6798M CÔNG TY TNHH AGRI NEO
59 NGUYỄN DUY CUNG, PHƯỜNG 12, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
26               39,996,095 

6675 Quận Gò Vấp TM6800M
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DẦU KHÍ ĐÔNG HƯNG

80/54 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 09, QUẬN 

GÒ VẤP, TPHCM
30               50,284,333 

6676 Quận Gò Vấp TM6804M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MINH THIỆN

579/5 PHẠM VĂN CHIÊU, PHƯỜNG 13, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
50               85,075,873 

6677 Quận Gò Vấp TM6807M Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Long
Tầng 3 tòa nhà Thăng Long Vina, 371 Nguyễn 

Kiệm, P. 3, Gò Vấp
45             418,824,294 

6678 Quận Gò Vấp TM6817M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

THIÊN THỦY

496/91/10 DƯƠNG QUẢNG HÀM, 

PHƯỜNG 06, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
19             581,465,527 

6679 Quận Gò Vấp TM6851M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TRANG TRÍ NỘI THẤT XÂY DỰNG MẠNH SỸ

180/2/6 DƯƠNG QUẢNG HÀM, PHƯỜNG 

05, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
10               29,552,207 

6680 Quận Gò Vấp TM6884M
CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV VÀ XÂY DỰNG 

BẮC- TRUNG - NAM

74/32/2 Đường Số 09, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29               83,805,666 

6681 Quận Gò Vấp TM6914M Công Ty TNHH Kỹ Thuật và Xây Dựng Đại Minh
60/38 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN 

GÒ VẤP, TPHCM
8               40,212,867 

6682 Quận Gò Vấp TM6931M
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 

Nesshin

75/81 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, TPHCM
25          1,037,898,639 

6683 Quận Gò Vấp TM6962M Công ty TNHH MTV Vân Hà Bến Hải
80/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, 

TP.HCM
61             110,635,946 

6684 Quận Gò Vấp TM6985M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn 

Moving

60 Đường Số 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
4                 8,224,617 

6685 Quận Gò Vấp TM7046M
Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Phát Triển Thương 

Hiệu Design Rc

8Bis Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
34               64,508,230 

6686 Quận Gò Vấp TM7047M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ánh Thiên 

Hoa

91/9/7 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3               48,558,452 

6687 Quận Gò Vấp TM7048M Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Đan Thư
14/28/24 Đường 53, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
23               54,087,912 

6688 Quận Gò Vấp TM7060M Công Ty Tnhh Một Thành Viên Hải Vân SG
818/11/9B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
3                 4,597,907 

6689 Quận Gò Vấp TM7066M Công Ty Tnhh Kiến Trúc Xây Dựng A.I
1050/77 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
43               64,080,656 

6690 Quận Gò Vấp TM7075M
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Kỹ Thuật Tin Học Nguyên Thảo

Số 50/27/15 Đường số 59, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
5                 7,750,251 

6691 Quận Gò Vấp TM7077M
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT UREE VIỆT 

NAM

965/78 Đường Quang Trung, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
48             396,604,676 

6692 Quận Gò Vấp TM7204M Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Chí Tâm
số 214 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
5                 8,275,804 



6693 Quận Gò Vấp TM7231M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 

SEPRE 247

136 ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG 06, QUẬN 

GÒ VẤP, TPHCM
4               24,177,166 

6694 Quận Gò Vấp TM7263M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT MẮT RỒNG
7/41 Đường số 7, P. 7, Q. Gò Vấp 3               10,204,441 

6695 Quận Gò Vấp TM7276M Công Ty Tnhh Lê Ngô Phát
468/9 Phan Văn Trị - Phường 7 - Quận Gò Vấp 

- TP Hồ Chí Minh.
26             236,603,997 

6696 Quận Gò Vấp TM7301M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH 

THÉP TRẦN LÊ

819/23 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 12, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
18             109,152,044 

6697 Quận Gò Vấp TM7319M
Công Ty TNHH Thiết Kế Sản Xuất Thương Mại 

Nhật Minh

186/10 Đường Số 1, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
22               73,486,446 

6698 Quận Gò Vấp TM7322M Công Ty Tnhh Cricket One
383/3/51 đường Quang Trung , Phường 10, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6               94,324,555 

6699 Quận Gò Vấp TM7325M
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI CAM

510 LÊ QUANG ĐỊNH, PHƯỜNG 01, QUẬN 

GÒ VẤP, TPHCM
21               46,073,302 

6700 Quận Gò Vấp TM7332M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT DUY PHÁT

435/1 PHẠM VĂN CHIÊU, PHƯỜNG 14, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
6                 7,704,023 

6701 Quận Gò Vấp TM7339M Công Ty TNHH Vận Chuyển Du Lịch Thiên Bảo
114/15/58 Phạm Văn Chiêu , Phường 9, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
25             144,023,399 

6702 Quận Gò Vấp TM7482M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT THIÊN AN THỦY

367 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 

GÒ VẤP, TPHCM
54             107,896,005 

6703 Quận Gò Vấp TM7525M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN XÂY 

DỰNG MINH PHÁP

141/16 Đường số 9. - Phường 9 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
28             498,509,170 

6704 Quận Gò Vấp TM7534M Công Ty TNHH Xây Dựng Nội Thất Trần Huỳnh
112/46 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
32             123,477,955 

6705 Quận Gò Vấp TM7567M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Và 

Phát Triển Ánh Sao Việt

107/110/26 Quang Trung, Phường 10, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
13               48,826,105 

6706 Quận Gò Vấp TM7594M CÔNG TY CP PHẦN MỀM TRÍ TUỆ VIỆT
584/39 PHẠM VĂN CHIÊU, PHƯỜNG 16, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
6               58,833,198 

6707 Quận Gò Vấp TM7639M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KHĂN GIẤY HƯNG PHÁT

41/48 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 09, QUẬN 

GÒ VẤP, TPHCM
4                 6,145,923 

6708 Quận Gò Vấp TM7658M
Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng 

- Điện Long Châu

237/28 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
10               31,098,781 

6709 Quận Gò Vấp TM7667M Công Ty Tnhh Vnb Sports
182/15 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
3               30,865,057 

6710 Quận Gò Vấp TM7708M Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Mai Anh
Số 467 Đường Tân Sơn , Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
38             181,103,029 

6711 Quận Gò Vấp TM7739M
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG VẠN PHÁT

152/2/35 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG 09, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
10               62,185,072 

6712 Quận Gò Vấp TM7771M CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIDOCO
35/6 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
58             280,509,108 

6713 Quận Gò Vấp TM7772M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tin Học 

Tpnet

1005/57 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
15               81,526,942 

6714 Quận Gò Vấp TM7779M Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bio Việt Pháp
656/36/7 Đường Quang Trung, Phường 11, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7               25,543,761 



6715 Quận Gò Vấp TM7795M CÔNG TY TNHH MTV VPLAW
173/9 ĐƯỜNG SỐ 28, PHƯỜNG 06, QUẬN 

GÒ VẤP, TPHCM
49             105,848,874 

6716 Quận Gò Vấp TM7798M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

THIỆN LONG

286/3 NGUYỄN VĂN CÔNG, PHƯỜNG 03, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
5                 8,113,766 

6717 Quận Gò Vấp TM7810M Công Ty TNHH TMDV KỸ THUẬT KANE-NT
1264/57/1A Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
16               55,438,567 

6718 Quận Gò Vấp TM7833M
Công ty TNHH Thương mại vận tải Hằng Hưng 

Thịnh

573/2/20 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM
4               15,626,967 

6719 Quận Gò Vấp TM7902M
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Đầu Tư Đại Thịnh 

Vượng

189/34/10, Bạch Đằng, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               14,122,854 

6720 Quận Gò Vấp TM7938M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT XNK AN NHIÊN

212/20 Phạm Văn Chiêu - Phường 9 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
54             112,747,332 

6721 Quận Gò Vấp TM7965M Công Ty Tnhh Dịch Vụ Giáo Dục Thần Đồng
51/9 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
43               45,476,824 

6722 Quận Gò Vấp TM7992M
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng 

HT

25/48/4 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
28             137,474,653 

6723 Quận Gò Vấp TM8005M
CÔNG TY TNHH MTV TRANG TRÍ NỘI THẤT 

ĐẠI LÂM MỘC

562 LÊ VĂN THỌ, PHƯỜNG 13, QUẬN GÒ 

VẤP, TPHCM
50               86,121,954 

6724 Quận Gò Vấp TM8011M
Công Ty Tnhh Nước Và Công Nghệ Môi Trường 

Hoàng Nguyên Phát

32/1 Đường số 19, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
8               21,767,462 

6725 Quận Gò Vấp TM8038M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG BÁCH GIA HUY

340/2/14 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, 

Quận Gò Vấp, TPHCM
6               50,953,621 

6726 Quận Gò Vấp TM8115M Công Ty Tnhh Điện Chí Nhân
102/51/15 Lê Văn Thọ , Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6                 8,314,324 

6727 Quận Gò Vấp TM8134M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Vũ Nguyễn

74 KDC Cityland Park Hills, Đường số 11, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               15,667,352 

6728 Quận Gò Vấp TM8141M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

CHÍNH HIỆP

14 TRẦN QUỐC TUẤN, PHƯỜNG 01, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
4               30,695,381 

6729 Quận Gò Vấp TM8145M
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT VẠN 

AN GIA

160/34/46E PHAN HUY ÍCH, PHƯỜNG 12, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
13               21,928,164 

6730 Quận Gò Vấp TM8160M Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Pro 63/14 Lê Lai, P3, Q.Gò Vấp 3                 9,742,672 

6731 Quận Gò Vấp TM8190M
Công Ty Tnhh Phụ Kiện Và Công Nghệ Ant Việt 

Nam

331/70/121 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4                 6,449,462 

6732 Quận Gò Vấp TM8205M CÔNG TY TNHH HIGH MOUNTAIN
118/888E NGUYỄN KIỆM, PHƯỜNG 03, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
55               94,337,672 

6733 Quận Gò Vấp TM8273M Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Vietgroup
97/7 Lý Thường Kiệt, Phường 4, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
20             278,675,495 

6734 Quận Gò Vấp TM8276M
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG BẢN 

VIỆT

87/42/19 ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG 06, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
39             172,882,075 

6735 Quận Gò Vấp TM8277M Công Ty Tnhh Hóa Dầu N.P.N
1180/38 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
8               53,779,380 

6736 Quận Gò Vấp TM8287M
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây 

Dựng Thương Mại Lê Nguyên

254/5/40 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4               41,888,741 



6737 Quận Gò Vấp TM8328M
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ QUANG THUẬN

548 PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 07, QUẬN 

GÒ VẤP, TPHCM
24             222,448,253 

6738 Quận Gò Vấp TM8332M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN NGHĨA TL

Số 137 Đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh
9             178,058,265 

6739 Quận Gò Vấp TM8339M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU PHAN HOÀNG PHÁT

50/30 LÊ THỊ HỒNG, PHƯỜNG 17, QUẬN 

GÒ VẤP, TPHCM
69             287,656,325 

6740 Quận Gò Vấp TM8378M Công Ty Tnhh Điện Tử Điện Lạnh Tín Phát
237 Quang Trung , Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
5               19,302,060 

6741 Quận Gò Vấp TM8386M
Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu May Thêu Phúc 

An

220/116 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Quận 

Gò Vấp, HCM
29             583,963,950 

6742 Quận Gò Vấp TM8455M CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVQ
318/42 Đường Thống Nhất, phường 16, quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
18             294,559,098 

6743 Quận Gò Vấp TM8468M Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Five Audio
102/103 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               18,375,817 

6744 Quận Gò Vấp TM8547M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

PHÁT TRIỂN VIỆT

439/6 Cây Trâm, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
4               27,085,481 

6745 Quận Gò Vấp TM8552M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT AN PHÚ LÂM

39 ĐƯỜNG SỐ 2, KDC CITYLAND, 

PHƯỜNG 05, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
34               61,957,110 

6746 Quận Gò Vấp TM8563M Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Điện Tự Động An Trí Việt
24/10 Đường số 12, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
29             560,592,874 

6747 Quận Gò Vấp TM8613M
CÔNG TY TNHH TM-DV VÀ ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ TÂM PHÁT

275/43/33 Quang Trung, phường 10, quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
13             240,959,591 

6748 Quận Gò Vấp TM8651M
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ 

Nguyễn 123

Số 303, Đường Phạm Văn Đồng , Phường 1, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10             134,416,952 

6749 Quận Gò Vấp TM8676M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ KIÊN 

LONG SÀI GÒN

447/3 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh
38             320,115,737 

6750 Quận Gò Vấp TM8735M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TÂN XUÂN TÂM

229/13 Huỳnh văn Nghệ, phường 12, quận Gò 

Vấp
15             292,856,430 

6751 Quận Gò Vấp TM8738M DNTN ĐẠI HỒNG PHÚC 847-849 Phan văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp 22               59,990,399 

6752 Quận Gò Vấp TM8805M
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Hải 

Sơn

448/53 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
23               81,019,831 

6753 Quận Gò Vấp TM8822M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Ngọc Thạch

421A Phan Văn Trị, Phường 1, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
37             129,434,530 

6754 Quận Gò Vấp TM8863M
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

TẤN THÀNH

269/40 PHAN HUY ÍCH,PHƯỜNG 14,QUẬN 

GÒ VẤP,TP.HCM
6               13,822,366 

6755 Quận Gò Vấp TM8876M
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Tân 

Phú Phát

385/68/5 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               23,591,358 

6756 Quận Gò Vấp TM8960M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG KIM 

LONG

331/70/56 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò 

Vấp
16               81,936,015 

6757 Quận Gò Vấp TM9000M CÔNG TY TNHH DƯƠNG THIÊN VY
98 LÊ LỢI,PHƯỜNG 4,QUẬN GÒ 

VẤP,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
40               59,352,150 



6758 Quận Gò Vấp TM9035M Công Ty TNHH  ÔZONE
25 Đường số 6, Khu Dân Cư Cityland Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM
41               70,266,460 

6759 Quận Gò Vấp TM9045M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỊNH HÀ

417/69/87 QUANG TRUNG ,PHƯỜNG 

10,QUẬN GÒ VẤP,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

3               90,994,431 

6760 Quận Gò Vấp TM9047M Công Ty Tnhh Kinh Doanh Và Dịch Vụ Hải Lâm
126/11A Đường số 8 , Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
51               90,404,782 

6761 Quận Gò Vấp TM9062M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG VĨNH THUẬN LV

499/6/34B Quang Trung, phường 10, quận Gò 

Vấp
4               21,947,205 

6762 Quận Gò Vấp TM9070M Công Ty cổ phần Pony 158 đ.19 Phường 14, Quận Gò Vấp, tp.HCM 18               72,781,885 

6763 Quận Gò Vấp TM9080M
tCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

KAWAGUCHI VIỆT NAM

545/9 Đường số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               61,216,471 

6764 Quận Gò Vấp TM9115M
Công Ty Tnhh Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng 

Đông Dương

103 Đường Số 7, KDC Cityland Center Hills - 

Phường 7 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
32             196,332,942 

6765 Quận Gò Vấp TM9152M Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Kim Tân
66/27 Đường 45, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
8               91,498,292 

6766 Quận Gò Vấp TM9175M
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Nội Thất Kiến Trúc 

Đại Dương

Số 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
57             211,839,815 

6767 Quận Gò Vấp TM9197M
CÔNG TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI 

THẤT HOÀN HẢO
179A đường 28, phường 6, quận Gò Vấp 3                 5,347,082 

6768 Quận Gò Vấp TM9267M Công Ty Tnhh Trí Hoàng Sài Gòn
23/10/8 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
25               43,636,795 

6769 Quận Gò Vấp TM9327M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH 

CHAMCLEAN

656/88/1 Quang Trung, phường 11, quận Gò 

Vấp
4               30,074,819 

6770 Quận Gò Vấp TM9342M Công Ty Tnhh Dịch Vụ In Phước Sang
143/12 Nguyễn Du, Phường 7, Q. Gò Vấp, TP. 

HCM
10               13,193,163 

6771 Quận Gò Vấp TM9365M Công Ty Tnhh Bê Tông Màu B&T
46/321 Đường Quang Trung, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4                 5,803,238 

6772 Quận Gò Vấp TM9366M
Công Ty Tnhh Tư Vấn Quản Lý Kế Toán Hoàng 

Phúc

110/55/26 Đường số 30, Tổ 06, Khu Phố 01 , 

Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

3                 4,812,197 

6773 Quận Gò Vấp TM9383M CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ QUÂN KHÔI
637/61/85 Quang Trung, phường 11, quận Gò 

Vấp
24               98,777,464 

6774 Quận Gò Vấp TM9390M CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHƯƠNG 129 đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp 19               61,533,147 

6775 Quận Gò Vấp TM9430M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT 

NHẬP KHẨU CAFÉ FIN

416/6 DƯƠNG QUẢNG HẢM ,PHƯỜNG 

5,QUẬN GÒ VẤP,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

4               13,331,489 

6776 Quận Gò Vấp TM9432M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

LIÊN MINH CHÂU

416/6 DƯƠNG QUẢNG HÀM,PHUWONGF 

5,QUẬN GÒ VẤP,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

3                 9,641,951 

6777 Quận Gò Vấp TM9470M Công Ty Tnhh Xây Dựng Cơ Điện Porem
80/12/61 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6               20,416,127 



6778 Quận Gò Vấp TM9520M CÔNG TY TNHH SX-XD PHÚ VINH 153/34/18 Lê văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp 55             103,335,426 

6779 Quận Gò Vấp TM9522M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xây 

Dựng Trang Trí Nội Thất Góc Xinh

114/15/1 Phạm Văn Chiêu , Phường 9, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
13             177,743,859 

6780 Quận Gò Vấp TM9535M
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV XNK NGUYỄN 

HƯNG
183/57 đường số 10, phường 8, quận Gò Vấp 4               15,776,064 

6781 Quận Gò Vấp TM9541M
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Thông 

Tin Gia Phát

791 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
3                 5,106,487 

6782 Quận Gò Vấp TM9595M Công Ty Tnhh Xây Dựng Alibaba
736/163/22 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
14               26,930,296 

6783 Quận Gò Vấp TM9603M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI PHÚC ĐĂNG THỊNH
115/12F Nguyễn Kiệm ,phường 3,quận Gò Vấp 23               32,996,582 

6784 Quận Gò Vấp TM9604M
CÔNG TY TNHH TM-DV-ĐT QUẢNG CÁO AN 

PHÚ
350/38/6 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp 14             126,148,901 

6785 Quận Gò Vấp TM9630M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THANH AN

76 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp, 

TP.HCM
5               16,186,180 

6786 Quận Gò Vấp TM9643M CÔNG TY TNHH HAMY BEAUTY
939 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
29               64,384,959 

6787 Quận Gò Vấp TM9677M Cty TNHH CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐIỆN AT 206/39 Nguyễn Thượng Hiền,P1,Quận Gò Vấp 14             181,169,154 

6788 Quận Gò Vấp TM9714M Công Ty Tnhh Thương Mại Xây Dựng Số Một
Số 829 đường Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
28             144,726,557 

6789 Quận Gò Vấp TM9720M
CTY CP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN GIA 

KHANG

340/46 QUANG TRUNG,P 10,QUẬN GÒ 

VẤP
3               11,645,516 

6790 Quận Gò Vấp TM9802M
Công Ty Tnhh Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Hà 

Nguyễn

Số 440/67/4 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               23,886,665 

6791 Quận Gò Vấp TM9807M
CTY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÔNG 

MÃ

33/32A Nguyễn Thái Sơn - Phường 3 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
38             274,842,575 

6792 Quận Gò Vấp TM9822M CTY TNHH TM DV APPABLE VIỆT NAM 130/23/1 Đường số 9 , P 9,Quận Gò Vấp 47             243,086,868 

6793 Quận Gò Vấp TM9825M Công Ty Tnhh Đầu Tư Kinh Doanh Tín Hưng
Số 745/9/10 Quang Trung, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               37,889,181 

6794 Quận Gò Vấp TM9858M
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Thiết Kế Đầu 

Tư Xây Dựng Phát Đạt

110/41 Đường 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
19               29,399,720 

6795 Quận Gò Vấp TM9881M CTY TNHH QUẢNG CÁO TƯỜNG MINH 44 Nguyễn Văn Dung, P 6, Q. Gò Vấp 11               33,844,894 

6796 Quận Gò Vấp TM9898M
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất - Thương Mại - 

Đầu Tư Nhà Đẹp

Số 220/28/3 Cây Trâm, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6                 9,299,641 

6797 Quận Gò Vấp TM9909M

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 

NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ETM CHI NHÁNH 

HỒ CHÍ MINH

688/115 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
4               35,378,477 

6798 Quận Gò Vấp TM9910M
CTY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THIÊN 

PHƯỚC
77 đường số 2 ,P3,Quận Gò Vấp 45               84,938,263 

6799 Quận Gò Vấp TM9915M
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ 

XÂY DỰNG TRÒN DESIGN

114 Đường Số 1, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
3                 4,619,708 



6800 Quận Gò Vấp TM9921M Công Ty Tnhh Tư Vấn Apcc
80/17/15 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Q. Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh
38          1,182,011,700 

6801 Quận Gò Vấp TM9932M
CTY TNHH ĐO ĐẠC -THIẾT KẾ-XÂY DỰNG-

BẤT ĐỘNG SẢN LIÊN KẾT VIỆT

226/44 Đường Nguyễn Văn Lượng,P17,Quận 

Gò Vấp
30             140,297,890 

6802 Quận Gò Vấp TM9943M
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương 

Mại Hùng Dũng

Số 237 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
16               51,883,998 

6803 Quận Gò Vấp TM9952M Công Ty Tnhh Thực Phẩm Đại Thiên Phát
32/9A NGUYỀN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 

16, QUẬN GÒ VẤP, TP HỒ CHÍ MINH
3               19,633,762 

6804 Quận Gò Vấp TM9974M CTY TNHH TM DV TƯ VẤN XNK YÊN LẠC 83/54 Trương Đăng Quế,P3,Quận Gò Vấp 22               30,815,646 

6805 Quận Gò Vấp TW0015M Công Ty Tnhh Nhà Hàng Không Gian Xanh
1320 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
3               23,633,762 

6806 Quận Gò Vấp TW0020M Công Ty Tnhh  Cơ Khí Đại Nghĩa
434/60A Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               13,472,327 

6807 Quận Gò Vấp TW0038M Công Ty Tnhh Nhãn Mác Minh An
371/2/1E Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4                 6,372,003 

6808 Quận Gò Vấp TW0043M CTY TNHH TM DV KỸ THUẬT CÔNG SƠN
965/128/81 QUANG TRUNG,P14,QUẬN GÒ 

VẤP
36             103,493,219 

6809 Quận Gò Vấp TW0113M CTY CP ĐT XD ĐIỆN HƯNG THỊNH
6-8 Nguyễn Hậu - Phường Tân Thành - Quận 

Tân phú - TP Hồ Chí Minh.
22             279,397,903 

6810 Quận Gò Vấp TW0141M
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 

Phương An

83 Lý Thường Kiệt, Phường 4, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
34               56,729,264 

6811 Quận Gò Vấp TW0175M CTY TNHH SX XD KHÔNG GIAN MỞ 66/4 Đường số 45,P14,Quận Gò Vấp 17               36,220,350 

6812 Quận Gò Vấp TW0205M CTY TNHH SX BAO BÌ TÂN TÔ HOÀNG 49/28B Bùi QUANG Là,P12,QUẬN Gò Vấp 39             220,618,024 

6813 Quận Gò Vấp TW0276M
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XĂNG DẦU TÍN 

VIỆT
688/57 Lê Đức Thọ, P15,,Quận Gò Vấp 6               24,246,064 

6814 Quận Gò Vấp TW0301M
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Bất Động Sản 

Ông Cả

178/31 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
11               66,194,846 

6815 Quận Gò Vấp TW0322M Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Điện Việt Nam
78/33/30 Thống Nhất (nối dài), Phường 11, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
21             125,926,764 

6816 Quận Gò Vấp TW0328M Công ty TNHH phát triển công nghệ Ruby
162/8 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, 

TPHCM
8             133,222,208 

6817 Quận Gò Vấp TW0361M
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế 

Huỳnh Phát

160 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6               11,666,358 

6818 Quận Gò Vấp TW0370M Công Ty Tnhh  Thương Mại Và Vận Chuyển DHC
112/24 Đường Số 20, Phường 5, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
50             156,910,913 

6819 Quận Gò Vấp TW0374M
CTY TNHH DV GIẢI TRÍ HOÀNG THÔNG 

DANCETEAM
79/51/15 Thống Nhất ,P11,Quận Gò Vấp 43               79,400,960 

6820 Quận Gò Vấp TW0376M
CTY TNHH MTV TM SX XD DUY PHÁT 

THỊNH
158/28/12 Phạm Văn Chiêu,P9,Quận Gò Vấp 59             560,124,023 

6821 Quận Gò Vấp TW0382M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Ro 

Plus

29/18 Lê Đức Thọ, khu phố 10, Phường 7, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
9               29,541,971 

6822 Quận Gò Vấp TW0394M CTY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TRÍ VIỆT
72 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 17, 

QUẬN GÒ VẤP, TP. HCM
12               72,839,152 



6823 Quận Gò Vấp TW0398M CTY TNHH TM DV TIN HỌC HỒNG QUANG 45/1/1 thông tây hội,p10,quận gò vấp 10               18,155,620 

6824 Quận Gò Vấp TW0399M CTY CP NHÀ THÉP và XD CÔNG NGHIỆP TSB 5-7 Đường số 6,P15,Quận Gò Vấp 55             477,119,079 

6825 Quận Gò Vấp TW0406M
CTY TNHH DV BẢO VỆ VIỆT - HÀN THĂNG 

LONG SEPRE 24
28/6 Phạm Huy Thông ,P7,Quận Gò Vấp 7               11,660,920 

6826 Quận Gò Vấp TW0413M Công Ty Tnhh Phát Triển Thương Mại Khang Vy
80/28/115 Dương Quảng Hàm, Phường 5, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
59             298,948,304 

6827 Quận Gò Vấp TW0417M
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Phát Triển Tài Thịnh 

Phát

872/71/14 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
20               58,878,590 

6828 Quận Gò Vấp TW0419M Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Minh Tuệ
33 Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
17               37,902,736 

6829 Quận Gò Vấp TW0464M
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Ngọc 

Phát

69 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
13               27,723,922 

6830 Quận Gò Vấp TW0467M CTY TNHH NEWLIFE TL TRADING
310/15/45 Dương Quảng Hàm,P5,Quận Gò 

Vấp
8                 9,530,911 

6831 Quận Gò Vấp TW0474M CTY CP DV XD KHÔNG GIAN XANH 57 Lê Hoàng Phái,P17,Quận Gò Vấp 3               14,665,882 

6832 Quận Gò Vấp TW0479M CTY TNHH GAMIS VIỆT NAM
371 NGUYỄN KIỆM, P3, QUẬN GÒ VẤP, 

TPHCM
59             129,993,900 

6833 Quận Gò Vấp TW0524M
CTY TNHH KẾ TOÁN - THUẾ MIỀN NAM 

LUẬT
178/31 Nguyễn Oanh,P17,Quận Gò Vấp 3                 6,255,856 

6834 Quận Gò Vấp TW0525M CTY TNHH TM DV PHỤ TÙNG Ô TÔ Á ÂU A16-A17-A18 Phan Văn Trị,P7,Quận Gò Vấp 3               19,235,737 

6835 Quận Gò Vấp TW0528M CTY CP DV BẢO VỆ VIỆT THĂNG LONG 187/4 Đường số 1,P11,Quận Gò Vấp 19               99,090,813 

6836 Quận Gò Vấp TW0529M CTY TNHH CÔNG NGHIỆP DOTA 79/63 Thống Nhất,p11,quận gò vấp 3               17,400,547 

6837 Quận Gò Vấp TW0530M CTY TNHH XD KIẾN THỊNH PHÁT 170/59 Thống Nhất,P16,Quận Gò Vấp 38               63,784,717 

6838 Quận Gò Vấp TW0574M CTY TNHH CƠ KHÍ DUY TUẤN 419 đường số 10,P8,Quận Gò Vấp 12               59,055,358 

6839 Quận Gò Vấp TW0576M CTY TNHH PHÁT TRIỂN TM DV A2Z
28/19A Lê Thị Hồng, , Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
24             648,213,247 

6840 Quận Gò Vấp TW0592M
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 

Trường Tồn

24/27 Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
6               16,582,629 

6841 Quận Gò Vấp TW0594M
Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường 

Phước Trình

448/84/18 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
3               12,880,541 

6842 Quận Gò Vấp TW0605M Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Mua Bán 666
Số 170/41 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
23               53,380,782 

6843 Quận Gò Vấp TW0620M CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẠNH LS
79/63 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
20               35,315,651 

6844 Quận Gò Vấp TW0621M
CTY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THIÊN 

NAM
62 Nguyễn Văn Lượng,P17,Quận Gò Vấp 21               71,511,601 

6845 Quận Gò Vấp TW0689M
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN VINA EHOME

Tầng trệt, S12B chung cư Khang Gia, đường 

Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh

19               81,999,316 

6846 Quận Gò Vấp TW0695M CÔNG TY TNHH IN VŨ NGUYÊN
43/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
56             225,173,363 



6847 Quận Gò Vấp TW0696M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HÀNH 

TRÌNH MỚI

688/47 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
19               55,491,558 

6848 Quận Gò Vấp TW0788M
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phú 

Thành

350/33/11 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
13               20,676,400 

6849 Quận Gò Vấp TW0795M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ THUẬT 

VĂN TÒNG

578/36/9 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
8               13,082,238 

6850 Quận Gò Vấp TW0831M Cty TNHH Quà Tặng Gỗ Việt Nam
396/19 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
3                 4,983,084 

6851 Quận Gò Vấp TW0839M Công Ty TNHH Thương Mại Thư Hoàng
237/98/84 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
11               35,000,000 

6852 Quận Gò Vấp TW0897M Công Ty Tnhh Sản Xuất Hữu Nghị
17/6A Đường Phan Huy Ích, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6          1,490,963,128 

6853 Quận Gò Vấp TW0911M
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TỔ CHỨC 

BIỂU DIỄN VÀ SỰ KIỆN KIM HOA

67/17B Đường Số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
4                 6,815,804 

6854 Quận Gò Vấp TW0917M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN 

HỌC NGUYỄN NGỌC

Số 172 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
21               34,242,517 

6855 Quận Gò Vấp TW0921M Công Ty TNHH Thiết Kế - Sản Xuất Nguyễn Nông
183/14/6 Đường số 10, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
9               67,284,880 

6856 Quận Gò Vấp TW0929M
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Kỹ Thuật 

Phước Hải

Số 1074/14/1 Đường Quang Trung, Phường 8, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 6,699,722 

6857 Quận Gò Vấp TW0982M
CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG SPIDER VIỆT 

NAM

54/47/8 Đường số 21, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
4               13,062,181 

6858 Quận Gò Vấp TW1031M Công Ty Tnhh Ẩm Thực Leon
89-91 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10             164,412,143 

6859 Quận Gò Vấp TW1090M
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 

Á CHÂU

140/54 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
9             282,078,480 

6860 Quận Gò Vấp TW1097M Công Ty Tnhh Bất Động Sản Tinh Anh
29 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               30,094,965 

6861 Quận Gò Vấp TW1106M Công Ty Tnhh Vách Ngăn Việt Nam
736/163/22 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14             102,487,114 

6862 Quận Gò Vấp TW1112M Công Ty TNHH TM DV Nước Khoáng Phú Thiên
108 Đường Số 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29               80,264,055 

6863 Quận Gò Vấp TW1131M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CÔNG NGHIỆP LÂM NGUYÊN

271/15A Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
11               17,091,713 

6864 Quận Gò Vấp TW1143M Công Ty Tnhh  Xây Dựng Thương Mại Vinh Sơn
310/29 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
18               30,370,287 

6865 Quận Gò Vấp TW1145M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thi Công 

Hoàng Sơn

41 Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh.
4               48,760,926 

6866 Quận Gò Vấp TW1164M
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng 

Tdhouse

50/3 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               40,368,442 

6867 Quận Gò Vấp TW1196M
Công ty TNHH sản xuất thương mại xây dựng 

Song Hoàng

467/145/10 lê đức thọ, phường 16, quận Gò 

vấp, Tp. HCM
4             105,806,369 

6868 Quận Gò Vấp TW1202M Công Ty Tnhh Đầu Tư - Thương Mại Icophar
2A đường số 17, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 9,512,223 



6869 Quận Gò Vấp TW1211M Công Ty Tnhh Đầu Tư May Mặc Minh Phương 120/61/12 Đ.59 P.14 Quận Gò Vấp, TP.HCM 30               64,270,338 

6870 Quận Gò Vấp TW1247M CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LÊ GIA
15 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
63             258,609,848 

6871 Quận Gò Vấp TW1255M CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GAO
Số 254 Đường Quang Trung, Phường 10, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
26             162,072,217 

6872 Quận Gò Vấp TW1269M
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HUỲNH 

THÀNH

998/42/11L2 Quang Trung , Phường 8, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 7,260,581 

6873 Quận Gò Vấp TW1282M CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM MART
762 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               23,332,716 

6874 Quận Gò Vấp TW1285M CÔNG TY TNHH PHÚ VẠN ĐẠT
417/136 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18               59,181,211 

6875 Quận Gò Vấp TW1298M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ 

XANH DUY KHA

46/4 Huỳnh Khương An, Phường 5, QUận Gò 

Vấp, TPHCM
44             105,650,645 

6876 Quận Gò Vấp TW1329M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI GIA QUỐC ANH

347/23 Đường Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
8               13,317,252 

6877 Quận Gò Vấp TW1330M CÔNG TY CỔ PHẦN NAM KHÁNH NK
95/27 Đường Số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
33             111,288,681 

6878 Quận Gò Vấp TW1347M Công Ty Tnhh Pure Fit
18A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
24               65,576,869 

6879 Quận Gò Vấp TW1358M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT NĂNG LƯỢNG VIỆT

926/36 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
8               34,140,709 

6880 Quận Gò Vấp TW1368M
Công Ty Tnhh Công Nghệ Mạng Viễn Thông Net 

Việt

1358/28/45A Quang Trung, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7               23,270,975 

6881 Quận Gò Vấp TW1372M Công Ty Tnhh Viet Korea
497/4 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
50               88,471,359 

6882 Quận Gò Vấp TW1389M Công Ty TNHH Dịch Vụ Clean-Test

Lầu 8, Toà nhà văn phòng Thành Phát 1, 572 

Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

56             343,749,323 

6883 Quận Gò Vấp TW1411M
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Tiến 

Nhân

458/35 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               21,217,915 

6884 Quận Gò Vấp TW1421M
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT 

BỊ ĐIỆN Á CHÂU

131 Lê Hoàng Phái, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
4               14,274,199 

6885 Quận Gò Vấp TW1429M
Công Ty cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu 

Đại Thuận Phát

331/70/26 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               38,387,821 

6886 Quận Gò Vấp TW1472M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI 

BÁCH GIA

411/67/12 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
30               42,668,456 

6887 Quận Gò Vấp TW1475M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG ĐIỆN MINH TIẾN

Số 54 đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               11,943,436 

6888 Quận Gò Vấp TW1476M CTY CP ĐT THIÊN DƯỢC 416/57 Dương quảng hàm,p5,quận gò vấp 27               45,519,117 

6889 Quận Gò Vấp TW1477M
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI 

THẤT GRANDHOME

50/4/29 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
18               59,127,130 



6890 Quận Gò Vấp TW1505M Công ty TNHH Môi trường Xanh DPG
110/10 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận 

Gò Vấp
25               70,734,376 

6891 Quận Gò Vấp TW1512M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG 

CƯƠNG

85 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
23               43,962,574 

6892 Quận Gò Vấp TW1522M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ 

NỘI THẤT V&V

236 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
48             159,540,625 

6893 Quận Gò Vấp TW1534M CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SAO NAM
234 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
32               59,101,891 

6894 Quận Gò Vấp TW1559M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP 

QUANG MINH

527/1/10 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 7,997,765 

6895 Quận Gò Vấp TW1579M
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN COFFEE 

Y SINH

109/808I Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
13               46,621,045 

6896 Quận Gò Vấp TW1590M
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP AN TOÀN THIẾT 

BỊ BẢO NGỌC

23/19 Đường 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               16,828,600 

6897 Quận Gò Vấp TW1597M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & TRUYỀN 

THÔNG TYCHE

Số 87/25 Đường Số 7, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
11               43,908,300 

6898 Quận Gò Vấp TW1641M CTY TNHH ĐT XD TRÍ TÍN 160/3 Lê Lợi,P03,Quận Gò Vấp 35               77,761,425 

6899 Quận Gò Vấp TW1651M CÔNG TY TNHH TUẤN ĐẠI VIỆT
679/32 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
6               26,338,823 

6900 Quận Gò Vấp TW1661M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG  MẠI 

HOÀNG MINH LỢI

114/85/3A Tô Ngọc Vân, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               33,584,423 

6901 Quận Gò Vấp TW1688M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

XÂY DỰNG TÍN PHÁT

10/28/10 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Min
4                 5,709,019 

6902 Quận Gò Vấp TW1689M Công ty TNHH Giải pháp viễn thông FES VIỆT
1180/25/1 Quang Trung, phường 08, quận Gò 

Vấp, TPHCM
29               94,268,871 

6903 Quận Gò Vấp TW1691M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ƯNG 

LONG

416/39/14 Dương Quảng Hàm, Phường 5, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
8               58,507,267 

6904 Quận Gò Vấp TW1694M CÔNG TY TNHH LUKKEY
51/17G Thống Nhất, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
64             199,918,831 

6905 Quận Gò Vấp TW1695M CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG HÙNG
58/16 A, Tân Cảng, Phường 25, quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
45          3,432,829,893 

6906 Quận Gò Vấp TW1701M CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP
125/2 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
32             439,371,257 

6907 Quận Gò Vấp TW1727M CÔNG TY TNHH NAM TÙNG KHANG

99/26/12 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

34               60,992,679 

6908 Quận Gò Vấp TW1811M
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO LÊ 

NGHĨA

64 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
39               64,631,430 

6909 Quận Gò Vấp TW1850M
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẠI BẢO ANH

75/9 Đường số 7, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh
6               31,271,302 

6910 Quận Gò Vấp TW1852M Công ty TNHH Kiến Lập SG
396/13X Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 

vấp, Tp. Hồ Chí Minh
3                 5,774,636 

6911 Quận Gò Vấp TW1857M
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Vận Tải Thủy Đông 

Tây

819/4 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
28             121,543,658 



6912 Quận Gò Vấp TW1901M
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG ĐĂNG HƯNG THỊNH

18A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
19               75,650,707 

6913 Quận Gò Vấp TW1903M CTY CP VL &XD SÀI GÒN ACOTEC 326 Hoàng Hoa Thám,P01,Quận Gò Vấp 30             411,393,171 

6914 Quận Gò Vấp TW1910M CTY TNHH ĐÚC KIM LOẠI FRETZ 206/12/5 Đường số  20,P05,Quận Gò Vấp 7                 9,090,415 

6915 Quận Gò Vấp TW1911M
CTY CP ĐIỆN LẠNH NGUYỄN TRƯỜNG 

PHÁT
32 Đường số 17,P11,Quận Gò Vấp 64             383,279,995 

6916 Quận Gò Vấp TW1925M
Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kt 

House

656/52 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               20,573,288 

6917 Quận Gò Vấp TW1938M Công Ty Tnhh Đầu Tư Hữu Thọ
127 Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               33,603,981 

6918 Quận Gò Vấp TW1956M CTY TNHH XD LINH PHÚC
80/28/29K Đường Dương Quảng Hàm, P5, 

Quận Gò Vấp
12               41,006,061 

6919 Quận Gò Vấp TW1964M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THE 

FLOWER MARKET VN

350/54/21 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM
11               41,973,673 

6920 Quận Gò Vấp TW2006M Công Ty Cổ Phần Fnd Logistics

86 Đường Số 7, KDC City Land, Phường 7, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6             124,565,125 

6921 Quận Gò Vấp TW2008M
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT THƯƠNG TÍN VIỆT

169/44 Nguyễn Tư Giản - Phường 12 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
5               12,446,780 

6922 Quận Gò Vấp TW2012M
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY 

SẢN THIÊN TÂN

67/27 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
28               43,496,703 

6923 Quận Gò Vấp TW2014M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THAN NAM 

MIỀN NAM

Số 43/3 Thiên Hộ Dương - Phường 1 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
10               15,697,361 

6924 Quận Gò Vấp TW2018M CÔNG TY TNHH KIẾNG Á CHÂU
33/8Y15 Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
15               38,537,760 

6925 Quận Gò Vấp TW2076M CÔNG TY CỔ PHẦN MEAT WORLD
541 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

TPHCM
10             130,209,001 

6926 Quận Gò Vấp TW2079M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TRUYỀN THÔNG SAO BIỂN

1/17/12 Đường 60, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
17               28,110,519 

6927 Quận Gò Vấp TW2085M
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU  NĂNG 

LƯỢNG THIỆN PHÁT

1261/15 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               25,144,116 

6928 Quận Gò Vấp TW2107M
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THIÊN 

DƯƠNG

số 302/71/20 đường Phan Huy Ích, Phường 12, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               30,834,933 

6929 Quận Gò Vấp TW2111M
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN 

THỊNH PHÁT

1244/1/1B Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
33               83,541,989 

6930 Quận Gò Vấp TW2264M CÔNG TY TNHH SUNRISE CORPORATION

209/4/10A Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               15,600,350 

6931 Quận Gò Vấp TW2404M
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRỰC 

TUYẾN CÔNG NGHỆ VIỆT

25/88/6 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
34               47,908,609 

6932 Quận Gò Vấp TW2411M công ty TNHH sản xuất thương mại adam khánh
25/33/18 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò 

Vấp, TPHCM
6                 7,895,052 

6933 Quận Gò Vấp TW2534M CÔNG TY TNHH  NASAVI
496/25/5 Dương Quảng Hàm - Phường 6 - 

Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
3                 5,293,417 



6934 Quận Gò Vấp TW2553M CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG NGÂN
688/100 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
9               44,478,549 

6935 Quận Gò Vấp TW2556M CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT INFO
722 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
58             120,114,732 

6936 Quận Gò Vấp TW2566M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI ĐẢM 24H

745/78 Đường Quang Trung, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
31               52,377,387 

6937 Quận Gò Vấp TW2598M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 

THƯƠNG MẠI VIỆT FIRST

Số 22 đường số 11, Khu dân cư CityLand Park 

Hills - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí 

Minh

4               53,412,126 

6938 Quận Gò Vấp TW2717M
CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH 

PHÁT

364/51/11 Dương Quảng Hàm, Phường 5, 

Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
4               38,074,670 

6939 Quận Gò Vấp TW2737M CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VINH PHÁT
110/48 đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

TP HCM
8               74,215,302 

6940 Quận Gò Vấp TW2759M
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 

NHÂN THỌ BẢO AN SÀI GÒN

908/4/8 Quang Trung - Phường 8 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
3               11,605,940 

6941 Quận Gò Vấp TW2809M CÔNG TY TNHH AN NINH VIỆT AN
965/36/9 Quang Trung - Phường 14 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
8               54,239,838 

6942 Quận Gò Vấp TW2814M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

QUẢNG CÁO TÂN LÊ VINH

43/10 Đường Số 27 - Phường 6 - Quận Gò Vấp 

- TP Hồ Chí Minh.
3                 4,868,370 

6943 Quận Gò Vấp TW2831M CÔNG TY TNHH VPP HUY HOÀNG
Số 77, Đường Thống Nhất, Phường 11, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
19               61,882,473 

6944 Quận Gò Vấp TW2868M
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÀI 

GÒN

Số 229 Phạm Văn Đồng - Phường 1 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
56             504,169,668 

6945 Quận Gò Vấp TW2885M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG PHÁT

25/27 Lê Văn Thọ, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               10,349,363 

6946 Quận Gò Vấp TW2949M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN 

GIA THÀNH

688/59/7 Quang Trung - Phường 11 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
51             132,668,247 

6947 Quận Gò Vấp TW3021M CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SCI
745/62/7F Quang Trung - Phường 12 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
25             999,260,792 

6948 Quận Gò Vấp TW3023M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ & GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG FAC

668/12 Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
50             122,621,953 

6949 Quận Gò Vấp TW3028M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

TKCO

1285 Lê Đức Thọ , Phường 13, Quận Gò Vấp, 

Hồ Chí Minh
4               23,035,533 

6950 Quận Gò Vấp TW3056M
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ THANG MÁY ĐẠI SƠN

729/1 Nguyễn Kiệm , Phường 3, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
32             148,463,784 

6951 Quận Gò Vấp TW3057M CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AP VINA
447 Nguyễn Oanh , Phường 17, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
55               84,989,480 

6952 Quận Gò Vấp TW3090M
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐÊ MÊ

54/15/77 Đường Số 21, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23               40,501,534 

6953 Quận Gò Vấp TW3108M
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ĐẠI HỮU

32/4F Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
10               15,452,731 

6954 Quận Gò Vấp TW3115M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG NHẬT AUTO

1165 Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận Gò Vấp 

- TP Hồ Chí Minh.
5               18,429,121 



6955 Quận Gò Vấp TW3116M Công ty TNHH xây dựng cơ điện Thái Minh 671 Nguyễn Kiệm, Phường 3, TpHCM 61             230,647,165 

6956 Quận Gò Vấp TW3145M
CÔNG TY TNHH XÂY DƯNG VÀ THƯƠNG 

MẠI PHAN GIA NGUYỄN

19 Đường số 1, Khu cityland part hill, Phường 

10, Quận Gò Vấp, Tp HCM
39             333,664,610 

6957 Quận Gò Vấp TW3148M
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Mỹ 

An

491 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, 

TpHCM
3               15,014,053 

6958 Quận Gò Vấp TW3154M CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHUN FA
250 Nguyễn Văn Lượng - Phường 17 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
3                 4,550,984 

6959 Quận Gò Vấp TW3176M
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

GOLDEN HOME
1122/9 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp 17               28,691,865 

6960 Quận Gò Vấp TW3249M Cty TNHH TM DV SX Lò Hơi Minh Dũng 43/10 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp 52             579,839,477 

6961 Quận Gò Vấp TW3252M Công ty TNHH xây lắp điện Tiến Đạt
312/64 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp
34             105,942,359 

6962 Quận Gò Vấp TW3256M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KEY 

ARCHITECT

18/14 Lê Lai - Phường 4 - Quận Gò Vấp - TP 

Hồ Chí Minh.
13               22,907,693 

6963 Quận Gò Vấp TW3262M Công ty TNHH SX-TM_DV xây dựng Hải Đăng
965/16/181B Quang Trung, KP 9, Phường 14, 

Quận Gò Vấp, TpHCM
3               15,983,043 

6964 Quận Gò Vấp TW3263M Công ty TNHH DV-TM quảng cáo Hồng Hà
1358/27 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, TpHCM
43             191,985,636 

6965 Quận Gò Vấp TW3268M
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 

MAREX

689/10 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
6               15,181,288 

6966 Quận Gò Vấp TW3372M
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HOÀNG LÊ

Số 82, Đường số 11, Khu dân cư Cityland Park 

Hills - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí 

Minh.

12             248,981,747 

6967 Quận Gò Vấp TW3375M CÔNG TY TNHH ĐIỆN CHIẾU SÁNG GLED
149/10 Nguyễn Duy Cung - Phường 12 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
4               24,104,316 

6968 Quận Gò Vấp TW3453M CÔNG TY TNHH TÀI CHÂU
212/7 Phạm Văn Chiêu, Phường 09, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
11               43,837,116 

6969 Quận Gò Vấp TW3463M
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

NHÀ MHDI 2

14G Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
6               72,308,067 

6970 Quận Gò Vấp TW3468M
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG HANA DECOR

47/48/30 Nguyễn Tư Giản - Phường 12 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
50             128,428,624 

6971 Quận Gò Vấp TW3473M CÔNG TY TNHH PIXELCENT
160 Đường số 20, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6               63,316,618 

6972 Quận Gò Vấp TW3479M CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY MINH TÂM
23/30/5 Đường 21 - Phường 8 - Quận Gò Vấp - 

TP Hồ Chí Minh.
16               23,884,092 

6973 Quận Gò Vấp TW3484M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT XÂY DỰNG THẢO KHANG

293/21 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
44             219,040,231 

6974 Quận Gò Vấp TW3501M CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ĐÂY
208/36 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, 

TPHCM
5                 7,224,616 

6975 Quận Gò Vấp TW3557M
CÔNG TY TNHH MOONLIGHT 

CONSULTANCY

214/49 Nguyễn Oanh, Khu phố 10 - Phường 17 

- Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
8               26,216,329 

6976 Quận Gò Vấp TW3592M CÔNG TY TNHH TRITUNA
10/01/09 Đường số 3, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, TPHCM
18             143,721,015 



6977 Quận Gò Vấp TW3597M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HAPPY WIN

209/6/37 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, 

Quận Gò Vấp
7               21,282,418 

6978 Quận Gò Vấp TW3623M
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VNDB
29/2/28 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp 16             160,154,121 

6979 Quận Gò Vấp TW3652M
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

KỸ THUẬT BÌNH MINH

439/8/6 Đường số 10 - Phường 8 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
14               82,485,111 

6980 Quận Gò Vấp TW3658M
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG SAC

20, Đường số 02, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
13               97,520,520 

6981 Quận Gò Vấp TW3660M CÔNG TY TNHH LIAA
57/5 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
12               19,078,886 

6982 Quận Gò Vấp TW3662M CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BẢO ANH
số 94 đường số 11 - Phường An Phú- Quận 2 - 

TP Hồ Chí Minh
9             142,066,542 

6983 Quận Gò Vấp TW3665M
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 

GREEN HOUSE

352 Nguyễn Oanh - Phường 17 - Quận Gò Vấp 

- TP Hồ Chí Minh.
49             567,960,585 

6984 Quận Gò Vấp TW3679M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀNG 

CHÂU

22/2/16B Đường số 21, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
4                 9,741,179 

6985 Quận Gò Vấp TW3682M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM 

HỒNG

G8 Chợ Hạnh Thông Tây, Đường Quang 

Trung - Phường 11 - Quận Gò Vấp - TP Hồ 

Chí Minh.

60             223,559,844 

6986 Quận Gò Vấp TW3695M CÔNG TY TNHH QUÊ HƯƠNG FOOD
74 An Hội, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh
11               43,132,602 

6987 Quận Gò Vấp TW3789M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VNPC

416/43/18 Dương Quảng Hàm, Phường 5, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
57             142,054,973 

6988 Quận Gò Vấp TW3805M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ 

PHẨM MINH PHƯỚC

1050/77 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
12               89,550,089 

6989 Quận Gò Vấp TW3811M
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG DỊCH 

VỤ AN PHÚ

108/15/1 Đường Số 1, Phường 16, Quận Gò 

Vấp,
8               19,410,015 

6990 Quận Gò Vấp TW3864M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI ĐẠI THÀNH ĐẠT

26/72/20 Đường số 7, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, tp Hồ Chí Minh
37             134,248,000 

6991 Quận Gò Vấp TW3871M CÔNG TY TNHH LONG AN NT
Số 1 Đường Nguyễn Văn Dung, Phường 6, 

Quận Gò Vấp,
15               48,846,206 

6992 Quận Gò Vấp TW3928M CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC ÂU VIỆT PHÁT
48/4/42 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, 

QUẬN GÒ VẤP, TPHCM
7               28,996,250 

6993 Quận Gò Vấp TW3934M CÔNG TY CỔ PHẦN BEE MODULA
86 đường số 7 , KDC Cityland Center Hills , 

Phường 7 , Quận Gò Vấp, TPHCM
14             260,297,054 

6994 Quận Gò Vấp TW3936M
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI TRUNG NAM

68 Đường số 3 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
46             174,411,761 

6995 Quận Gò Vấp TW3941M CÔNG TY TNHH LỘC NHUNG ĐỒNG NAI
963 Phạm Văn Bạch - Phường 12 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
34             153,873,753 

6996 Quận Gò Vấp TW3950M CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒ GIA PHÁT
241/14 Đường số 20 - Phường 5 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
33               54,247,638 

6997 Quận Gò Vấp TW4065M CÔNG TY TNHH HOKO AGENCY 42 Trương Đăng Quế, Phường 1, Quận Gò Vấp 32             101,426,907 

6998 Quận Gò Vấp TW4071M CÔNG TY TNHH MTV THE THOR
362/25/30F Phan Huy Ích, Phường 12, Quận 

Gò Vấp
20               67,525,377 



6999 Quận Gò Vấp TW4103M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG PHÚC HƯNG THỊNH

252/14 Phạm Văn Chiêu - Phường 9 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
12               16,033,828 

7000 Quận Gò Vấp TW4198M CÔNG TY TNHH VIỆT TIN
71/12 Đường số 14, Phường 08, Q.Gò Vấp, 

TPHCM
9             147,076,790 

7001 Quận Gò Vấp TW4210M

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH SÔNG 

HƯƠNG

33/20 Lê Hoàng Phái - Phường 17 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
14               62,533,636 

7002 Quận Gò Vấp TW4213M
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG AN 

KHANG

446/39/1 Nguyễn Thái Sơn - Phường 5 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
8               15,651,145 

7003 Quận Gò Vấp TW4218M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NAM THIÊN VIỆT

153/27 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
8               12,615,842 

7004 Quận Gò Vấp TW4234M
CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI THƯƠNG TÍN

383/3/87 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               67,296,336 

7005 Quận Gò Vấp TW4345M CÔNG TY TNHH OXYGEN
Số 59/10 Đường Đỗ Thúc Tịnh - Phường 12 - 

Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
4                 6,088,005 

7006 Quận Gò Vấp TW4347M CTY TNHH MTV TM DV & DL TÂN AN PHÚC 87 TRẦN BÁ GIAO,P5,QUẬN GÒ VẤP 15               25,125,035 

7007 Quận Gò Vấp TW4351M CÔNG TY TNHH QUEEN BRAND
143/31 Phạm Huy Thông - Phường 6 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
4                 5,108,054 

7008 Quận Gò Vấp TW4471M CÔNG TY TNHH SÀI GÒN SONG ANH
541 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, 

Tp. Hồ Chí Minh
22             512,426,193 

7009 Quận Gò Vấp TW4474M
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC 

GÒ VẤP

47/33 Nguyễn Tư Giản - Phường 12 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
16               25,176,448 

7010 Quận Gò Vấp TW4482M
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NAM TRUNG

466 Nguyễn Văn Công - Phường 3 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
3                 4,812,197 

7011 Quận Gò Vấp TW4484M CTY TNHH TM TIN HỌC AN THỊNH
20/46 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí
8               18,278,577 

7012 Quận Gò Vấp TW4487M

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG KHANG 

THỊNH

64 Đường số 7, Khu dân cư Citiland - Phường 

7 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
57             482,662,999 

7013 Quận Gò Vấp TW4514M

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY 

ĐĂNG

350/61/1 Đường Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận 

Gò Vấp
14               28,264,570 

7014 Quận Gò Vấp TW4561M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

TUẤN VẠN PHÁT
23/5 Đường 51, Phường 14, Quận Gò Vấp 5               20,616,601 

7015 Quận Gò Vấp TW4655M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

CƠ KHÍ HOÀNG GIA

11/48 Đường Số 11 - Phường 11 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
58             215,102,424 

7016 Quận Gò Vấp TW4722M
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN - VẬN TẢI - 

XUẤT NHẬP KHẨU VIỄN ĐÔNG

192/8 Phạm Văn Chiêu - Phường 9 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
5               15,294,491 

7017 Quận Gò Vấp TW4729M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VẬN TẢI VẠN LÝ

688/30 đường Lê Đức Thọ - Phường 15 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
27             344,139,572 

7018 Quận Gò Vấp TW4747M
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐẠI QUANG 

MINH

Số 20, Đường số 5, KDC Cityland Center Hills 

- Phường 7 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
49             464,809,876 



7019 Quận Gò Vấp TW4748M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG 

TRÍ Á ÂU

123/1 Đường số 5 - Phường 17 - Quận Gò Vấp 

- TP Hồ Chí Minh.
21               34,243,390 

7020 Quận Gò Vấp TW4806M
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y 

TẾ THIÊN PHÚC

54 Đường số 6, Khu Dân Cư  CityLand Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp
25               96,683,932 

7021 Quận Gò Vấp TW4810M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU HẠNH DUNG
195 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp 3                 4,836,590 

7022 Quận Gò Vấp TW4849M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ 

NỘI THẤT HOÀNG NGUYÊN

123/31/34 Đường số 2, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
7               11,496,778 

7023 Quận Gò Vấp TW4854M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ 

THUẬT THÁI THIỆN

579/17 Phạm Văn Chiêu - Phường 13 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
48             133,404,938 

7024 Quận Gò Vấp TW4860M CÔNG TY TNHH BẠN CỦA NHÀ THẦU
220/37/1 Đường số 10 - Phường 9 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
10               21,385,088 

7025 Quận Gò Vấp TW4861M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRƯỜNG QUỐC

115/97 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, TPHCM
24               49,619,533 

7026 Quận Gò Vấp TW4862M
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĂN SẠCH UỐNG SẠCH

296 Đường Số 10 - Phường 9 - Quận Gò Vấp - 

TP Hồ Chí Minh.
18               81,747,338 

7027 Quận Gò Vấp TW4864M
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & GIẢI 

TRÍ ĐƯỜNG DÂY NÓNG VIỆT NAM

194 Nguyễn Oanh - Phường 17 - Quận Gò Vấp 

- TP Hồ Chí Minh.
5               29,119,034 

7028 Quận Gò Vấp TW4871M CÔNG TY TNHH PHÁT TÂM PHÚC
25/83/16 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
18               27,714,658 

7029 Quận Gò Vấp TW4926M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NGUYỄN ĐÀO

107/193 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp
3                 4,824,394 

7030 Quận Gò Vấp TW4949M
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VIỆT TIẾN

187/10 Đường số 1, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               43,472,344 

7031 Quận Gò Vấp TW4962M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG Á VIỆT

52/30 Đường số 13, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
3                 5,165,241 

7032 Quận Gò Vấp TW4965M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TÂM AN

241/4 Đường số 20, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

TP. HCM
6               46,794,301 

7033 Quận Gò Vấp TW4968M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOÀNG BÌNH PHONG

786B Nguyễn Kiệm - Phường 3 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
47             116,670,891 

7034 Quận Gò Vấp TW4973M
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ 

NỘI THẤT LÊ

350/37/34 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, 

Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
53             137,805,589 

7035 Quận Gò Vấp TW4975M CÔNG TY TNHH ROTOLANDS
252/35 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Hồ Chí Minh
20             200,715,412 

7036 Quận Gò Vấp TW5036M
Công Ty TNHH  Vận Tải Xuất Nhập Khẩu 

Thương Mại Kim Phát

145/13 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 9,019,810 

7037 Quận Gò Vấp TW5098M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TINH DẦU VẠN 

TIẾN

434/76/15 Phạm Văn Chiêu - Phường 9 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
47               78,992,706 

7038 Quận Gò Vấp TW5100M
Công Ty TNHH Mỹ Thuật ứng Dụng - Thương 

Mại Và Quảng Cáo Sao Việt

203/25 Huỳnh Văn Nghệ - Phường 12 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh
3                 9,721,965 

7039 Quận Gò Vấp TW5101M
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CƯỜNG THỊNH

448/65/40H Phan Huy Ích, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Hồ Chí Minh
38             112,582,382 

7040 Quận Gò Vấp TW5107M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN 

HÀNG HÓA QUỐC THÁI

40/8A Phạm Văn Chiêu - Phường 13 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
30             247,246,837 



7041 Quận Gò Vấp TW5110M
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

NGUYÊN KHANG

97 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29             120,004,135 

7042 Quận Gò Vấp TW5136M CTY TNHH XD TM TRUNG LƯƠNG
26 ĐƯỜNG SỐ 3,PHƯỜNG 7,QUẬN GÒ 

VẤP
21             122,002,727 

7043 Quận Gò Vấp TW5197M Công Ty Tnhh Tư Vấn - Dịch Vụ Quà Tặng Lê Thi
377/2 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3                 8,994,182 

7044 Quận Gò Vấp TW5252M Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kỹ Thuật An Nguyên
Số 256/54 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 7,699,514 

7045 Quận Gò Vấp TW5326M CTY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN VIỆT
31/19 Đường 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Hồ Chí Minh
15               30,007,658 

7046 Quận Gò Vấp TW5337M CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TUẤN TRẦN
53A Đường An Hội, Phường 13, Quận Gò 

Vấp, Hồ Chí Minh
21             115,728,353 

7047 Quận Gò Vấp TW5361M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ M.E SONG NGỌC

98 Đường số 20 - Phường 05 - Quận Gò Vấp - 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
40               70,051,657 

7048 Quận Gò Vấp TW5363M CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SẠCH
338 Dương Quảng Hàm - Phường 5 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
8               12,351,096 

7049 Quận Gò Vấp TW5383M
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị Chất 

Lỏng Yuanan Việt Nam

Số 143/2/17 Đường Phạm Huy Thông, Phường 

6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
6               10,694,163 

7050 Quận Gò Vấp TW5420M CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VENUS
872 Quang Trung - Phường 8 - Quận Gò Vấp - 

TP Hồ Chí Minh.
4               13,130,643 

7051 Quận Gò Vấp TW5427M
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 

MẠI LOGISTICS FASCOM

Số 14 Lô D, Merita Khang Điền, Đường Liên 

Phường, Phường Phước Long B, Thành
46             378,100,968 

7052 Quận Gò Vấp TW5455M
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ TRANG TRÍ 

NỘI THẤT ARC DECOR

945/3 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Hồ Chí Minh
25               35,023,442 

7053 Quận Gò Vấp TW5491M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ 

KHÍ PHƯƠNG NAM

440/28 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Hồ Chí Minh
5               33,751,849 

7054 Quận Gò Vấp TW5495M
CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH SÀI GÒN 

WINDOW

713/18/5 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Hồ Chí Minh
48             246,936,991 

7055 Quận Gò Vấp TW5552M
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOUCH 

MUSIC CENTER

169 Quang Trung, - Phường 10 - Quận Gò Vấp 

- TP Hồ Chí Minh.
43             177,235,178 

7056 Quận Gò Vấp TW5572M Công Ty Tnhh Thương Mại Kim Ngân Anh
876/1 Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               20,489,306 

7057 Quận Gò Vấp TW5574M
Công Ty Tnhh Thương Mại - Thiết Kế - Xây Dựng 

Dio

1358/28/159 Quang Trung, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3               39,267,523 

7058 Quận Gò Vấp TW5599M
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ Y TẾ 

PALICO

Số 18/7G Đường Phạm Văn Chiêu, Khu Phố 4 - 

 Phường 9 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
7               34,483,911 

7059 Quận Gò Vấp TW5602M
Công Ty Tnhh Thương Mại Văn Phòng Phẩm Anh 

Huy

Số 4 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 4,837,330 

7060 Quận Gò Vấp TW5637M Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Cát Tường
786B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               18,299,484 

7061 Quận Gò Vấp TW5647M Công Ty Tnhh May Mặc Hồng Phúc
688/52 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,114,760 



7062 Quận Gò Vấp TW5663M CÔNG TY TNHH VĨNH TUYỀN
Số 56, Đường số 6, Khu dân cư CityLand Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
4               35,882,018 

7063 Quận Gò Vấp TW5664M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

KHANG TOÀN

Số 56, Đường Số 6, Khu Dân Cư Cityland Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
5               50,876,509 

7064 Quận Gò Vấp TW5666M
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VISUAL 

MERCHANDISING

Số 33 Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, 

Hồ Chí Minh
14             219,412,518 

7065 Quận Gò Vấp TW5669M
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 

CHUẨN VIỆT

151 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3               88,303,972 

7066 Quận Gò Vấp TW5673M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Điện Lạnh 

Ctm

107/33/30 Nguyễn Văn Khối, Phường 11, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
21               53,217,127 

7067 Quận Gò Vấp TW5691M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM NGÂN LONG

3/4 Đường Số 14, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

Hồ Chí Minh
28               56,098,727 

7068 Quận Gò Vấp TW5693M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU TS MINH QUÂN

401/26 Lê Văn Thọ - Phường 9 - Quận Gò Vấp 

- TP Hồ Chí Minh.
3                 5,286,770 

7069 Quận Gò Vấp TW5711M Công Ty TNHH PMKAIZEN
499/44/13D Quang Trung, Phường 10, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
40               90,897,138 

7070 Quận Gò Vấp TW5716M Công Ty Tnhh Nha Khoa Tân Mỹ
299 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM
5               47,107,157 

7071 Quận Gò Vấp TW5735M Công Ty Tnhh Xây Dựng Nội Thất Gia Huy
154 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
9               36,749,263 

7072 Quận Gò Vấp TW5885M
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY 

CHỮA CHÁY ĐẠI THIÊN

140/4 Phạm Văn Chiêu - Phường 9 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
34               84,231,365 

7073 Quận Gò Vấp TW5903M Công Ty Tnhh K2 Sáng Tạo Và Truyền Thông
496 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
40             148,774,824 

7074 Quận Gò Vấp TW5911M
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG 

PHÚC SÀI GÒN

137 Nguyễn Văn Lượng - Phường 17 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
41             487,270,465 

7075 Quận Gò Vấp TW5913M Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Thế Giới Nhà
210 đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
19               38,773,825 

7076 Quận Gò Vấp TW5934M
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VN 

THĂNG LONG 24H

331/70/32 Phan Huy ích - Phường 14 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.
26               42,225,123 

7077 Quận Gò Vấp TW5961M
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN 

LÃNH ĐẠO

129/36 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
11               18,095,118 

7078 Quận Gò Vấp TW5964M CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN THIÊN HÀ
497/12 Nguyễn văn Khối, phường 8, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
15             527,944,454 

7079 Quận Gò Vấp TW5967M Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Mộc Thủy
496/83 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
21               33,514,546 

7080 Quận Gò Vấp TW5979M
Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Ngân Hà 

MEDIA

911/7/4 Quang Trung, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,420,777 

7081 Quận Gò Vấp TW6012M
Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư Song 

Linh

59/13A đường số 25, phường 12, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
41             154,865,120 

7082 Quận Gò Vấp TW6022M Công Ty Tnhh Xây Dựng Thảo Trung Tín
100/105 Đường Số 3, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
34             114,258,184 



7083 Quận Gò Vấp TW6054M
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải 

Đại Lâm Phong

485/7/45B Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,317,252 

7084 Quận Gò Vấp TW6087M Công Ty CP Công Nghệ TSE
331/7/34 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
30             361,857,818 

7085 Quận Gò Vấp TW6112M Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Long Phú
872/83 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
6               23,796,680 

7086 Quận Gò Vấp TW6114M
Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật thương mại An 

Bình

385/33/41 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP.Hồ Chí Minh
43             448,037,896 

7087 Quận Gò Vấp TW6115M Công ty cổ phần đào tạo thẩm mỹ RENA
Số 18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
36               51,056,832 

7088 Quận Gò Vấp TW6156M Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Nhân Sự Ánh Sáng
745/292 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4               86,246,181 

7089 Quận Gò Vấp TW6175M Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Golden Food
434/16 Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
14               23,828,658 

7090 Quận Gò Vấp TW6180M
Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 

Hiệp Phước

183/74 Đường số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
29             113,123,717 

7091 Quận Gò Vấp TW6182M Công ty TNHH tư vấn kế toán và đại lý thuế A&T
385/1 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
9               14,741,504 

7092 Quận Gò Vấp TW6227M
Công ty TNHH thương mại dịch vụ mực in Thiện 

Tâm

1416/31/33 Lê Đức Thọ - Phường 13 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh
29               46,631,780 

7093 Quận Gò Vấp TW6232M Công ty TNHH tư vấn dịch vụ tổng hợp KATA
163/10 Nguyễn Văn Khối, Phường 11, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
7               13,657,783 

7094 Quận Gò Vấp TW6247M Công Ty Tnhh Vườn Babylon
20/I22 Phạm Văn Chiêu, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,803,345 

7095 Quận Gò Vấp TW6267M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN 

ẤN ĐĂNG KHÔI

168/2 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
5                 8,490,644 

7096 Quận Gò Vấp TW6271M
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lương 

Minh

29/7/8 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
3                 5,095,048 

7097 Quận Gò Vấp TW6293M Công ty TNHH SX - TM - DV Sofa Phú Cường
302/8 Đường Phan Huy ích, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
8               24,702,193 

7098 Quận Gò Vấp TW6300M
Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ Tín 

Nghĩa

78/21/51 Nguyễn Văn Khối, Phường 11, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
37             118,275,346 

7099 Quận Gò Vấp TW6308M CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO VM
256/91/26C Phan Huy Ích, phường 12, quận 

Gò Vấp, TPHCM
8               27,220,231 

7100 Quận Gò Vấp TW6312M
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ toàn 

thuận phát

417/69/26 Đường Quang Trung, Phường 10, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
23               79,732,559 

7101 Quận Gò Vấp TW6327M
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

NAM ANH PHÁT
1/31 Lê Đức Thọ, P.7, Q. Gò Vấp, TPHCM 8               35,719,343 

7102 Quận Gò Vấp TW6358M
Công ty TNHH xây dựng & thương mại H.P.T 

VINA

68 NGUYỄN TƯ GIẢN, PHƯỜNG 12, 

QUẬN GÒ VẤP, TP HỒ CHÍ MINH
3               11,549,272 

7103 Quận Gò Vấp TW6360M Công ty TNHH xây dựng thương mại Cao Huy
177/3 Nguyễn Thái Sơn,Phường 4, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
50               91,522,896 

7104 Quận Gò Vấp TW6363M
Công ty TNHH thương mại - dịch vụ sản xuất thực 

phẩm Hưng Phát

496/63/29L Dương Quảng Hàm, Phường 6, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
27               40,921,722 



7105 Quận Gò Vấp TW6365M CÔNG TY CP XD VÀ TM KIẾN AN THỊNH
12 Đường số 19, phường 8, quận Gò Vấp, 

TPHCm
3                 4,908,441 

7106 Quận Gò Vấp TW6368M
Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo gốc 

việt AD
1077 Phan Văn Trị - Phường 10 - Quận Gò Vấp 8               55,676,748 

7107 Quận Gò Vấp TW6369M
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG TRỌNG

113/24 đường số 51 , p.14, Q. Gò Vấp, 

Tp.HCM
11               21,796,520 

7108 Quận Gò Vấp TW6374M
CTY TNHH TM THIẾT KẾ GIÁM SÁT XÂY 

DỰNG KHANG THỊNH
31/8 ĐƯỜNG SỐ 8,P11,QUẬN GÒ VẤP 46             184,171,570 

7109 Quận Gò Vấp TW6375M
CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG CÁT 

PHÚ

1007 Phan Văn Trị , Phường 07,Q. Gò Vấp, 

TPHCM
9               16,215,655 

7110 Quận Gò Vấp TW6376M Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Na Bi
57/4K9 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận 

Gò Vấp
8               47,409,825 

7111 Quận Gò Vấp TW6395M Công ty TNHH Vận Tải Mạnh Hoàng
466/37 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
9               14,766,306 

7112 Quận Gò Vấp TW6406M CTY TNHH LAM SERVICES 417/22 QUANG TRUNG,P10,QUẬN GÒ VẤP 10               95,082,383 

7113 Quận Gò Vấp TW6439M
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PCCC THĂNG 

LONG

535/52/30 Thống Nhất - Phường 16 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
12               33,838,579 

7114 Quận Gò Vấp TW6443M
Công ty TNHH một thành viên giáo dục năng 

khiếu Đức Lợi

611/17 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
34               56,089,618 

7115 Quận Gò Vấp TW6449M
Công ty cổ phần thiết kế - xây dựng - thương mại 

Hoàng Việt

137/9 đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh
21               61,716,853 

7116 Quận Gò Vấp TW6453M
Công ty TNHH dịch vụ chăm sóc sức khỏe người 

lao động

178/31 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
33               88,693,853 

7117 Quận Gò Vấp TW6456M Công ty TNHH dược phẩm UNI FAMILY
254 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
42               75,058,954 

7118 Quận Gò Vấp TW6464M
Công ty TNHH Xây dựng Điện công nghiệp Lập 

Thông

3/12 A Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò 

Vấp
11               18,859,821 

7119 Quận Gò Vấp TW6485M Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại KASI
499/11/12A Quang Trung, Phường 10, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
37               63,350,913 

7120 Quận Gò Vấp TW6489M Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thịnh Danh
554 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
45             142,593,353 

7121 Quận Gò Vấp TW6495M Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Địa ốc Trí Việt
637/61/85 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò 

Vấp
47               68,402,173 

7122 Quận Gò Vấp TW6500M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÀO TẠO 

DỊCH VỤ LÀM ĐẸP AN CHÂU

383/5 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM
3                 4,597,519 

7123 Quận Gò Vấp TW6519M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Doanh 

Nghiệp Trọng Tín

89/57 Đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6               10,053,279 

7124 Quận Gò Vấp TW6532M Công ty TNHH Q-TEK
Số 32/17 Đường số 9, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
44             189,398,791 

7125 Quận Gò Vấp TW6536M Công ty TNHH hãng Luật Thành Công
Tầng trệt số 29/31 Lê Đức Thọ, Phường 7, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
4               36,151,185 

7126 Quận Gò Vấp TW6572M
Công ty TNHH sản xuất thương mại đầu tư xây 

dựng T&P WINDOWS

17/7 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
6                 9,881,045 



7127 Quận Gò Vấp TW6582M Công ty TNHH Xây Dựng Điện Song Hùng
114/72/12 Tô Ngọc Vân, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
18               25,530,573 

7128 Quận Gò Vấp TW6583M
Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng 

thương mại CTC

90/5D2 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
40               55,012,717 

7129 Quận Gò Vấp TW6588M Công ty cổ phần SKSD
số 58 Đường số 1, khu City Land Hill, Phường 

7, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
7               15,614,223 

7130 Quận Gò Vấp TW6590M Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đỗ Nghiệm
41/64 đường số 3 Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
10               17,743,830 

7131 Quận Gò Vấp TW6639M
Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo 

Nhất Phong

12/7/4 Đường số 44, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
4                 6,441,690 

7132 Quận Gò Vấp TW6646M
Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Thuận 

Tiến Phát

31/24 Lê Lai,  Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh.
44               72,919,569 

7133 Quận Gò Vấp TW6647M Công ty cổ phần Sơn nguyên
Số 45 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
7               23,586,611 

7134 Quận Gò Vấp TW6663M Công ty TNHH dịch vụ và thương mại HB Sài Gòn
204/13 Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh
27               74,192,778 

7135 Quận Gò Vấp TW6697M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Inox Tam Khôi

220/1A1 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
13               26,665,584 

7136 Quận Gò Vấp TW6722M Công ty TNHH một thành viên Gac Viet
137/9 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
24               41,969,798 

7137 Quận Gò Vấp TW6726M
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du 

lịch in

106 đường số 1, Khu dân cư Cityland, phường 

7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
22             388,306,053 

7138 Quận Gò Vấp TW6729M Công ty TNHH LPG Trung Xuân
370 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
7               17,569,559 

7139 Quận Gò Vấp TW6752M Công Ty Tnhh Nội Thất Dinconcept
91/22/4 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
37             274,875,662 

7140 Quận Gò Vấp TW6770M Công ty cổ phần cao tốc Mỹ Thuận
502/15 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh
33               95,768,810 

7141 Quận Gò Vấp TW6774M Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Viko
số 5 đường số 53, phường 14, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh
3               16,964,232 

7142 Quận Gò Vấp TW6799M
Công ty TNHH SX TM Dịch vụ Thủy sản Nguyên 

Tâm

203/19/15 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận 

Gò Vấp
8               13,617,309 

7143 Quận Gò Vấp TW6860M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI LÊ THẢO

Số 578/34 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
40               70,144,181 

7144 Quận Gò Vấp TW6862M
Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất may 

mặc Lộc Trường Toàn

796/135 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
49             123,694,113 

7145 Quận Gò Vấp TW6865M
Công ty TNHH may đồng phục - bảo hộ lao động 

Đông Sơn

50/2/129 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
5               12,247,530 

7146 Quận Gò Vấp TW6880M CÔNG TY TNHH COMI VIỆT NAM
32/31 Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               48,463,862 

7147 Quận Gò Vấp TW6896M Công Ty Tnhh Thương Mại Ba Lộc
637/73/10 Quang Trung , Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
25               71,586,868 

7148 Quận Gò Vấp TW6911M
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giao nhận 

Biển Vàng
74/7 Đường số 9, Phường 16, Quận Gò Vấp 3                 9,143,174 



7149 Quận Gò Vấp TW6919M Công ty TNHH Điền Tiến
30/5/13 đường số 3, phường 16, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh
19               25,348,916 

7150 Quận Gò Vấp TW6952M Công ty TNHH tổ chức sự kiện Mạnh Đạt
84/5 Nguyễn Văn Nghi, phường 5, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
12               19,873,840 

7151 Quận Gò Vấp TW7015M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI BEST LIFE

790/17 Nguyễn Kiệm - Phường 3 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh
42               91,553,121 

7152 Quận Gò Vấp TW7020M CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÚC VINA
số 09 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
3                 8,417,007 

7153 Quận Gò Vấp TW7027M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHƯƠNG TRIỀU

258/8K Nguyễn Văn Lượng, khu phố 1, 

phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh

35               60,171,032 

7154 Quận Gò Vấp TW7062M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ 

THÀNH HƯNG

213 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
8               28,723,288 

7155 Quận Gò Vấp TW7063M
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 

ACI

80/32 đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Tp. Thủ Đức
29             181,704,642 

7156 Quận Gò Vấp TW7083M Công Ty Tnhh Trang Trí Nội Thất Hati Decor
số 889 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,769,536 

7157 Quận Gò Vấp TW7109M
Công ty TNHH TM DV cơ điện lạnh Việt Thiên 

Minh

1207 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
14               40,924,865 

7158 Quận Gò Vấp TW7119M
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT 

NAM

237/70/19 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
3               12,209,401 

7159 Quận Gò Vấp TW7127M Công Ty Cổ Phần Condowa
Số 146/2/28 đường số 30, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 4,971,152 

7160 Quận Gò Vấp TW7157M Công Ty Tnhh Lean Supply Chain
39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
20             121,116,813 

7161 Quận Gò Vấp TW7164M
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY PHÁT 

ĐIỆN HẢI VÂN

71/20/37 Đường số 6 - Phường 15 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh
39             105,596,490 

7162 Quận Gò Vấp TW7173M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NY
275/30 Quang Trung - Phường 10 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh
18             523,056,877 

7163 Quận Gò Vấp TW7181M Công Ty Tnhh Finbud
5/12 Hạnh Thông, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               18,263,179 

7164 Quận Gò Vấp TW7191M CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM
440/13/69 Thống Nhất - Phường 16 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh
41             291,781,682 

7165 Quận Gò Vấp TW7194M
CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO VIỄN 

THÔNG NHẤT NAM

72 Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               26,112,253 

7166 Quận Gò Vấp TW7195M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ 

THUẬT TÂY TRƯỜNG SƠN

208/40/32 Lê Đức Thọ - Phường 6 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh
3               29,140,289 

7167 Quận Gò Vấp TW7216M Công Ty Cổ Phần Gạch Dreamtile
1407 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               18,545,309 

7168 Quận Gò Vấp TW7240M CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KHANG NHI Ý
26/6/3 Phạm Văn Đồng - Phường 3 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh
4               10,274,580 

7169 Quận Gò Vấp TW7244M
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI HUY 

NGUYỄN

111/13 Nguyễn Thái Sơn - Phường 4 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh
20             113,074,131 

7170 Quận Gò Vấp TW7276M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO VINH PHÚ

1486 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               35,613,569 



7171 Quận Gò Vấp TW7315M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BÁNH MỨT KẸO NAM BẢO MINH

28/1/2 Đường số 14, Tổ 44, Khu phố 6, 

Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
48               85,561,375 

7172 Quận Gò Vấp TW7332M Công Ty Tnhh -Tm-Dv-Xnk Quỳnh Anh
20/29 Đường số 9, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
14               47,657,310 

7173 Quận Gò Vấp TW7346M Công Ty TNHH Hưng Tông
15/58 Đường số 9, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               16,843,504 

7174 Quận Gò Vấp TW7362M CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỶ NGUYÊN
331/70/44N Phan Huy ích - Phường 14 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh
5               30,690,353 

7175 Quận Gò Vấp TW7387M
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY 

CHỮA CHÁY VIỆT AN

112/51 Bùi Quang Là - Phường 12 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh
4                 6,436,590 

7176 Quận Gò Vấp TW7393M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NGUYÊN HUY

54/15/6 Đường số 21, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
34             115,991,625 

7177 Quận Gò Vấp TW7400M Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Hoang Duy
66/5C Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4               15,594,717 

7178 Quận Gò Vấp TW7407M Công Ty Tnhh Nội Thất Xuân Nguyên
340/77 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
14               23,359,858 

7179 Quận Gò Vấp TW7425M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ 

CHƠI HAPPY GOLD

1264/57/13B, Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
7                 9,362,865 

7180 Quận Gò Vấp TW7489M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHANG THỊNH

109/35 Đường số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

Hồ Chí Minh
38               91,877,741 

7181 Quận Gò Vấp TW7502M Công ty TNHH TMSX và XD Phong Thịnh
15/24/12 Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, 

TPHCM
45             154,135,391 

7182 Quận Gò Vấp TW7507M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ IN NHANH 365

79/83/2 Bùi Quang Là, Phường 12,Quận Gò 

Vấp, TPHCM
30             111,369,646 

7183 Quận Gò Vấp TW7517M CÔNG TY TNHH LL
566 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               48,729,966 

7184 Quận Gò Vấp TW7526M
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

Thanh Việt

69 Đường số 3, Khu dân cư Cityland Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

31             168,207,612 

7185 Quận Gò Vấp TW7556M Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Saminco
434/76/85 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
8               15,983,256 

7186 Quận Gò Vấp TW7566M
Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Thực 

Phẩm Thời Đại Mới

Số 07 đường 01, Khu dân cư Cityland , 

Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3               14,749,272 

7187 Quận Gò Vấp TW7608M Công ty Cổ phần Xăng Dầu Bắc Việt
568 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp, 

TPHCM
23               63,919,244 

7188 Quận Gò Vấp TW7617M
công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng bảo 

châu

24 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, 

TPHCM
35               57,608,870 

7189 Quận Gò Vấp TW7621M CTY TNHH PHÚ VIỆT THANH 49/69/5 đường số 51, P.14, q.Gò Vấp, TP.HCM 6               52,883,306 

7190 Quận Gò Vấp TW7624M Công Ty Tnhh Quảng Cáo Và Nội Thất Ttv.Decor
27/1/152 đường số 9, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,692,526 



7191 Quận Gò Vấp TW7626M
Công ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng Dịch 

Vụ Lê Phúc Quyên

220/20/20 Đường số 10, phường 9, quận Gò 

Vấp, TPHCM
3                 4,812,197 

7192 Quận Gò Vấp TW7663M Công Ty Tnhh Du Lịch Khánh Ngân
67 Đường An Hội, Phường 13, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               20,678,244 

7193 Quận Gò Vấp TW7680M CÔNG TY CỔ PHẦN AST GROUP 1007 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, TPHCM 9               48,144,360 

7194 Quận Gò Vấp TW7685M
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SINH 

TÂN
124 LÊ HOÀNG PHÁI ,P17,QUẬN GÒ VẤP 3                 4,586,371 

7195 Quận Gò Vấp TW7704M Công ty TNHH Giải Pháp Nội Thất An Viên
148/47 Lê Đức Thọ, phường 06, quận Gò Vấp, 

TP.HCM
39             176,298,136 

7196 Quận Gò Vấp TW7774M Công Ty Tnhh New Golden Bridge
50/5/2 Đường số 05, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               26,836,962 

7197 Quận Gò Vấp TW7776M Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Lừng
216R Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               12,381,661 

7198 Quận Gò Vấp TW7782M
Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Hương 

Trà

205D Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, 

TPHCM
3               15,878,786 

7199 Quận Gò Vấp TW7786M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Thuận Khang

Số 306 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
18             126,952,595 

7200 Quận Gò Vấp TW7788M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU ANH KHOA

487/56 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               28,723,479 

7201 Quận Gò Vấp TW7847M Công ty CP ĐT XD Dương Nam Phong
42/22 Đường số 1, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM
19               43,726,580 

7202 Quận Gò Vấp TW7852M Công ty CP Công Nghệ PIHOME
50/15/23 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận 

Gò Vấp, TPHCM
24             146,055,635 

7203 Quận Gò Vấp TW7860M Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông VHB
1050/4 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, 

TPHCM
21               34,077,757 

7204 Quận Gò Vấp TW7863M Công ty TNHH An Bình Pharma
Số 434/36/32 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 

quận Gò Vấp, TPHCM
8               33,013,149 

7205 Quận Gò Vấp TW7868M
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Hữu 

Nghị

115/58B Đường 51, phường 14, quận Gò Vấp, 

TPHCM
10             138,593,749 

7206 Quận Gò Vấp TW7871M Công ty TNHH TM XNK Đồng Nho Xanh
41/28 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM
4                 7,188,927 

7207 Quận Gò Vấp TW7874M
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ 

OSAKA

L9.3 Khu dân cư City Land,Số 6 đường số 11 

,P10,Quận Gò Vấp
21             479,086,758 

7208 Quận Gò Vấp TW7882M Công Ty Tnhh Tm & Kt Gia Nguyễn
số 50/19 đường số 2, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
17               58,531,397 

7209 Quận Gò Vấp TW7908M Công Ty Cổ Phần Tusonpoo
726/3 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
10               13,434,018 

7210 Quận Gò Vấp TW7925M
Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tư Vấn 

Kim Ngọc

số 964 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
23               75,828,774 

7211 Quận Gò Vấp TW7927M Công Ty Tnhh Quốc Tế Nolan
136/26 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
23               46,509,482 

7212 Quận Gò Vấp TW7954M Công Ty Tnhh Tm Dv - Kt D&U

162/86 Nguyễn Văn Lượng, Khu Phố 8, 

Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6               10,225,003 



7213 Quận Gò Vấp TW7961M Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Minh Đức
54/6/23 Đường số 21, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
6               25,517,746 

7214 Quận Gò Vấp TW8015M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Tần Duy Lâm

169/31 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò 

Vấp, TPHCM
44             161,038,554 

7215 Quận Gò Vấp TW8025M
Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Phương Nam 

Hcm

số 101 đường số 7, KDC city Land Center Hill, 

Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

11               19,983,043 

7216 Quận Gò Vấp TW8079M Công Ty Tnhh Sx & Tm Dv Khoai Seafood
24/18 Lê Thị Hồng, Khu Phố 13, Phường 17, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
5               16,036,223 

7217 Quận Gò Vấp TW8093M Công Ty Tnhh Xây Dựng Akt
160/29, Đường số 4, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,275,958 

7218 Quận Gò Vấp TW8096M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thép Ngọc 

Quân

109/8 Đường Số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 8,097,595 

7219 Quận Gò Vấp TW8136M
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU PÙ MÁT 

VIỆT NAM

572 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7                 7,421,639 

7220 Quận Gò Vấp TW8144M Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cát Cát Tiên
61/76 đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp, 

TPHCM
4                 5,331,531 

7221 Quận Gò Vấp TW8154M Công ty CP Hệ Thống Siêu Thị Sơn
437 Phan Văn Trị, phường 1, quận Gò Vấp, 

TPHCM
7               69,505,630 

7222 Quận Gò Vấp TW8175M Công Ty Tnhh Sen Wellness
59 Đường 18, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh
28                 8,564,292 

7223 Quận Gò Vấp TW8244M
Công Ty Tnhh Thiết Kế - Xây Dựng Và Trang Trí 

Nội Thất T&T

84 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
21             187,269,561 

7224 Quận Gò Vấp TW8274M Công ty TNHH Sơn JOKER Việt Nam
235/30 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, 

TPHCM
15               20,702,350 

7225 Quận Gò Vấp TW8289M Công ty TNHH Gas Huy Khôi
55 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, 

TPHCM
20               33,799,748 

7226 Quận Gò Vấp TW8330M
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Lavero 

Việt Nam

22/2/10 Đường số 21, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
5               14,347,499 

7227 Quận Gò Vấp TW8336M
CHI NHÁNH CTY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI KÉT SẮT VIỆT TIỆP
715 PHAN VĂN TRỊ,P7,QUẬN GÒ VẤP 21               59,155,070 

7228 Quận Gò Vấp TW8338M
CÔNG TY TNHH BẢO LONG SOLAR ENERGY 

GROUP
10 Bis Nguyễn Văn Dung, P.6, Q. Gò Vấp 25               59,166,878 

7229 Quận Gò Vấp TW8343M
Công ty CP Sản Xuất Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 

Hùng Phát

117 đường số 14, phường 8, quận Gò Vấp, 

TPHCM
30               54,520,003 

7230 Quận Gò Vấp TW8349M Công ty CP League Union
1007 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, 

TPHCM
24               47,649,477 

7231 Quận Gò Vấp TW8350M
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

THANG MÁY QUỐC TẾ  FUJI VIỆT NAM
115 đường số 59, P.14, Q. Gò Vấp, TPHCM 9               13,943,692 

7232 Quận Gò Vấp TW8425M
Công Ty Tnhh Mtv Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

Thiên Long

302/15/15 Phan Huy Ích , Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
22               52,991,867 

7233 Quận Gò Vấp TW8428M Công ty TNHH Phát Triển Nhân Lực HDC
672-A49 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 

Vấp, TPHCM
4                 6,436,590 

7234 Quận Gò Vấp TW8430M Công ty TNHH Fuji Thuận
109/32A Đường số 2, phường 16, quận Gò 

Vấp, TPHCM
10             165,308,854 



7235 Quận Gò Vấp TW8434M
Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo 

Saigon Marvel

65/D18 Đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, 

TPHCM
8               14,495,903 

7236 Quận Gò Vấp TW8436M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Long Thành Liêm

146/20/3 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               14,860,526 

7237 Quận Gò Vấp TW8470M
Công ty TNHH Đào Tạo Kỹ Thuật - Huấn Luyện 

An Toàn

29 đường số 4, phường 11, quận Gò Vấp, 

TPHCM
5               13,587,680 

7238 Quận Gò Vấp TW8472M Công ty TNHH Nhật Việt TNT
237/13/19 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 

Gò Vấp, TPHCM
4                 8,680,619 

7239 Quận Gò Vấp TW8511M Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Tin Cậy

Số 96 Đường số 10 Khu dân cư Cityland Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

32             343,028,919 

7240 Quận Gò Vấp TW8534M Công ty TNHH AZPACK
251/15 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, 

TPHCM
6               11,739,640 

7241 Quận Gò Vấp TW8540M
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Lắp Dịch Vụ Điện Lực 

Miền Nam

143 Đường 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
12               31,674,497 

7242 Quận Gò Vấp TW8598M
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Xây 

Dựng Phát Tiến

350/84 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận 

Gò Vấp, TPHCM
8               16,540,515 

7243 Quận Gò Vấp TW8633M Công Ty Tnhh Atz Building
Số 310/29 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
6               41,802,549 

7244 Quận Gò Vấp TW8657M CTY CỔ PHẦN ASTONISH VIỆT NAM 193/6/10 ĐƯỜNG SỐ 20,P5,QUẬN GÒ VẤP 36             373,755,117 

7245 Quận Gò Vấp TW8772M Công Ty Tnhh Vận Tải Du Lịch Phát Gia Thiên
80/17/15 Dương Quảng Hàm , Phường 15, 

Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
16               29,592,030 

7246 Quận Gò Vấp TW8780M Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Holding's
212/20 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
28               52,834,743 

7247 Quận Gò Vấp TW8793M Công Ty Cổ Phần Đại San
136/18/2 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, 

Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
10               19,650,218 

7248 Quận Gò Vấp TW8800M Công ty TNHH SAIGON TECHNOLOG
32/8, Phạm Huy Thông, Phường 7, Quận Gò 

Vấp, TP. hồ Chí Minh, Việt Nam
12               85,174,509 

7249 Quận Gò Vấp TW8894M Công Ty Tnhh Vĩnh Tường Việt Nam
99/14 Đường Số 1, Phường 13, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
20             130,348,408 

7250 Quận Gò Vấp TW8905M Công ty TNHH Phượt Vi Vu International
Tầng 3, Tòa Nhà Khánh Huy, số 4 Đỗ Thúc 

Tịnh, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM
23             162,793,355 

7251 Quận Gò Vấp TW8916M
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÁY 

MÓC & THIẾT BỊ HOÀNG PHÁT

141/10 Đường Số 9 , Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               29,063,647 

7252 Quận Gò Vấp TW8975M
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Trao Đổi Nhiệt Và 

Lò Hơi T.A.M

564/39A Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
32               96,814,506 

7253 Quận Gò Vấp TW8989M
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT 

ĐỘNG SẢN VẠN HƯNG

87 ĐƯỜNG SỐ 3 KDC CITYLAND PARK 

HILLS,P10,QUẬN GÒ VẤP
16               78,232,478 

7254 Quận Gò Vấp TW8999M Công ty CP Đầu Tư Việt Trí Tín
41/7 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, 

TPHCM
3               24,099,481 

7255 Quận Gò Vấp TW9002M Công ty TNHH Xuất Khẩu Dệt Nam Việt
Số 112/39 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò 

Vấp, TPHCM
22             172,259,061 

7256 Quận Gò Vấp TW9020M Công Ty Tnhh Dung Hoàng Duyên
5/17 Trương Đăng Quế, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
6               11,666,358 



7257 Quận Gò Vấp TW9029M
Công Ty Tnhh Sản Xuất TMDV Truyền Thông 

T&T

61/7 Đường Số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11             209,269,650 

7258 Quận Gò Vấp TW9053M Công Ty Tnhh Icst Việt Nam
71/15 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
10               54,409,940 

7259 Quận Gò Vấp TW9054M
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng 

Toàn Tâm

409/4 Nguyễn Oanh , Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3               34,417,603 

7260 Quận Gò Vấp TW9070M Công ty TNHH TM DV Cơ Khí Nam Long
254/21 đường Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
11             113,547,176 

7261 Quận Gò Vấp TW9130M Công Ty Tnhh Đầu Tư Nhà Phố Biệt Thự
684 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
21               35,410,966 

7262 Quận Gò Vấp TW9137M
Công Ty Tnhh Thương Mại Xây Dựng Vạn Kim 

Phát

84/7 Đường số 1, Phường 4, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
10               19,742,737 

7263 Quận Gò Vấp TW9204M
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết kế kiến trúc xấy 

dựng Kiến An

Số 0.08 đường 10 KDC CityLand, P.10, Q.Gò 

vấp, Tp.HCM
15             146,524,399 

7264 Quận Gò Vấp TW9209M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HT 

GROUP
102 đường số 10, p.10, Q.Gò Vấp, TpHCM 40               66,706,864 

7265 Quận Gò Vấp TW9287M Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Nhân Trí
796/17/110 Lê Đức Thọ , Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
20               33,036,188 

7266 Quận Gò Vấp TW9307M Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Htd
622 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
5               15,771,202 

7267 Quận Gò Vấp TW9356M
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ 

Tvc

435/1 Phạm Văn Chiêu, Tổ 5, Khu phố 1, 

Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

7               19,848,482 

7268 Quận Gò Vấp TW9372M Công Ty Tnhh Pitech
135/2 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6               20,374,298 

7269 Quận Gò Vấp TW9385M Công Ty Tnhh Oleander Workshop
730/7/2F, đường Lê Đức Thọ, Phường 15, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4               20,458,057 

7270 Quận Gò Vấp TW9398M Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Multi
49 đường số 12, Khu dân cư CityLand, Phường 

10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
14               22,511,736 

7271 Quận Gò Vấp TW9408M Công ty TNHH Dịch Vụ ô tô Thiên Hải 93 Phạm Văn Chiêu P.14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM 6               70,365,119 

7272 Quận Gò Vấp TW9449M CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ZENS

Số 59 đường số 06 KDC Cityland Park Hills, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5             277,775,897 

7273 Quận Gò Vấp TW9462M Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Sovernew
730/126 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
18             125,690,653 

7274 Quận Gò Vấp TW9473M Công Ty Tnhh Công Nghệ Hóa Sơn Hà

Tầng 1, A002 The Splendor 27 Nguyễn Văn 

Dung, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3                 4,897,573 

7275 Quận Gò Vấp TW9480M
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CT NAM VIỆT

2 đường số 2 Phường 11 Gò Vấp, Tp.Hồ Chí 

Minh
12               31,792,963 

7276 Quận Gò Vấp TW9485M HỘ KINH DOANH S SOURDOUGH
178/27 Nguyễn Oanh P.17, Quận Gò Vấp, 

tp.HCM
3                 6,255,856 



7277 Quận Gò Vấp TW9562M Công Ty Tnhh The Tropicana Garden
485/48 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
10               53,008,955 

7278 Quận Gò Vấp TW9576M
Công ty Cổ Phần Chế tạo máy và tự động hóa Sài 

Gòn

134/40 Đường số 1, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
13             123,460,540 

7279 Quận Gò Vấp TW9584M Công ty Cổ phần Dịch Vụ Điện Lạnh Kỹ Việt 641/2 Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp 21               74,127,045 

7280 Quận Gò Vấp TW9605M Công Ty Tnhh Phần Mềm Usum
24 đường số 17, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
31             114,341,798 

7281 Quận Gò Vấp TW9642M
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Huỳnh 

Gia Thành

Số 17 Đường số 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
26               56,733,911 

7282 Quận Gò Vấp TW9674M
CÔNG TY TNHH KINH TẾ KỸ THUẬT 

THĂNG LONG

259 Dương Quảng Hàm - Phường 6 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
27               45,232,910 

7283 Quận Gò Vấp TW9703M
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ 

Shin Tech

43/12 Đường số 6, Phường 15, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
12               39,827,173 

7284 Quận Gò Vấp TW9725M Công Ty Tnhh Saurus
258R, Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò 

Vấp, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               16,541,137 

7285 Quận Gò Vấp TW9764M Công Ty Tnhh Decio Films
45/2/7 Đường Số 14 , Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
20               86,831,160 

7286 Quận Gò Vấp TW9765M
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Và Đào 

Tạo Premium Academy

142 Nguyễn Văn Công, Phường 03, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
20             109,360,954 

7287 Quận Gò Vấp TW9786M
Công Ty Tnhh Mtv Sản Xuất Thương Mại Bao Bì 

Phượng Hoàng

180 Đường Nguyễn Oanh, Khu phố 11, 

Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6               71,411,632 

7288 Quận Gò Vấp TW9795M Công Ty Tnhh Cơ Điện Xuân Thành
15/41/25 đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               19,655,250 

7289 Quận Gò Vấp TW9823M
Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ 

Phú Thái Gia
588 Nguyễn Oanh, Phường 6, Quận Gò vấp 8               29,969,389 

7290 Quận Gò Vấp TW9831M Công Ty Tnhh Dvbv 368
965/16/28 Quang Trung, Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
19               84,574,481 

7291 Quận Gò Vấp TW9847M Công ty tnhh thiết kế và xây dựng nội thất nhà việt 99/2 Đ.59, Phường 14 Quận Gò Vấp, Tp.HCM 4               11,310,814 

7292 Quận Gò Vấp TW9866M Công Ty Tnhh Tm & Dv Vận Tải Thiên Ân
362/87/35 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
8               53,436,522 

7293 Quận Gò Vấp TW9872M Công ty TNHH Thiết bị Y tế Trí Nguyễn
340/48 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp
3               18,880,247 

7294 Quận Gò Vấp TW9875M Công Ty TNHH Giải Pháp Công nghệ Haraplus 31 đường 1 Phường 7, Quận Gò Vấp 8               72,023,801 

7295 Quận Gò Vấp TW9917M Công ty TNHH Một Thành Viên Starec 106 Lê Văn Thọ Phường 11, Quận Gò Vấp 4                 5,482,652 

7296 Quận Gò Vấp TW9929M Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chính Hãng Ce

số 29  Đường số 06, khu dân cư Cityland Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

9               19,902,807 

7297 Quận Gò Vấp TW9963M Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Plp
234/67/6 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4               19,509,462 

7298 Quận Gò Vấp TW9976M Công ty TNHH một thành viên XD TM An Trí 194 Phan huy Ích, P.12, Quận Gò Vấp 8               33,882,749 



7299 Quận Gò Vấp TW9978M CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP BLUE STAR
93/4/23, đường số 9, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,639,670 

7300 Quận Gò Vấp TZ0039M Công ty TNHH sản xuất & thương mại khang Việt 198/27  đường 3 phường 09 Quận Gò Vấp 14               65,600,529 

7301 Quận Gò Vấp TZ0068M
CÔNG TY TNHH TM DV ĐT XĂNG DẦU 

ĐINH GIA

373/1/216 đường Thống Nhất, Phường 11, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12               48,731,602 

7302 Quận Gò Vấp TZ0078M CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PRO
1090 Quang Trung - Phường 8 - Quận Gò Vấp - 

 TP Hồ Chí Minh.
14               23,222,810 

7303 Quận Gò Vấp TZ0100M CÔNG TY TNHH HELIOS ACADEMY
312/113 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               72,975,550 

7304 Quận Gò Vấp TZ0320M
Công Ty Tnhh Thương MạI DịCh Vụ Kỹ ThuậT 

BảO Giang

1288 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,186,496 

7305 Quận Gò Vấp TZ0362M Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Azura
25/83/50 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9                 3,232,066 

7306 Quận Gò Vấp TZ0400M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Điện - Tự Động Hóa Sqm

745/84/11 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,723,908 

7307 Quận Gò Vấp TZ0401M
Công Ty Tnhh Thương Mại & Dịch Vụ Du Lịch 

Vận Tải Hân Travel

736/39 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               26,130,032 

7308 Quận Gò Vấp TZ0406M CÔNG TY TNHH May thêu TST
17/4 đường TX 14, Phương Thạnh Xuân Quận 

12, TP.HCM
20             472,070,419 

7309 Quận Gò Vấp TZ0414M
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 

XANH

Số 26/5/5 Đuờng số 3, Phường 5, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
14               72,233,535 

7310 Quận Gò Vấp TZ0418M Công Ty Tnhh Thương Mại HM PORUDUCTION
904/9 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               39,912,746 

7311 Quận Gò Vấp TZ0431M Công Ty Tnhh Ula Pharm
54/47/7 Đường số 21, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9                 6,544,006 

7312 Quận Gò Vấp TZ0442M
Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất 

Cộng

681 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
24               47,706,345 

7313 Quận Gò Vấp TZ0448M Công Ty Tnhh Thương Mại Quang Vinh Sg
27/1/132 Đường số 9, Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               91,406,025 

7314 Quận Gò Vấp TZ0487M Công Ty Tnhh Nhựa Tkvn
350/54/30 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13             141,902,300 

7315 Quận Gò Vấp TZ0557M Công ty TNHH Công nghệ Việt Phan 189/44 Bạch Đằng, P.3, Quận Gò Vấp 12               27,461,871 

7316 Quận Gò Vấp TZ0568M Công ty TNHH Nhiệt lạnh Nhất Tín 904/48 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Gò Vấp 4               42,120,239 

7317 Quận Gò Vấp TZ0576M CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AURA
79/83/16B Bùi Quang Là, Phường 11, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               27,384,409 

7318 Quận Gò Vấp TZ0600M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

NGUYÊN

47/51/7 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7                 8,568,063 

7319 Quận Gò Vấp TZ0613M CÔNG TY TNHH NP GROUP VIỆT NAM
786B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               26,977,586 

7320 Quận Gò Vấp TZ0657M Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Family Net
162/46 Đường số 10 - Phường 9 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
10               16,649,670 

7321 Quận Gò Vấp TZ0674M CÔNG TY TNHH SKYWARDS VIETNAM
584/7 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               12,980,842 



7322 Quận Gò Vấp TZ0685M
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN 

THÔNG Y5 DIGI

114/79/1 Tô Ngọc Vân, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23             245,117,403 

7323 Quận Gò Vấp TZ0690M
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT THÀNH

1306/4 Quang Trung - Phường 14 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
11               30,202,607 

7324 Quận Gò Vấp TZ0691M
CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH 

QUỐC TẾ THÀNH CÔNG EXPRESS

687/14 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               23,441,317 

7325 Quận Gò Vấp TZ0749M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU VICO

566/105/60 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               16,633,719 

7326 Quận Gò Vấp TZ0762M Công Ty Tnhh Cơ Khí Nhựa Minh Hưng

A002 The Splendor, 27 Nguyễn Văn Dung, 

Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               11,775,991 

7327 Quận Gò Vấp TZ0784M Công ty Cổ Phần Lương thực thực phẩm JCC
64D Đường số 18, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               48,965,611 

7328 Quận Gò Vấp TZ0802M Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Btc Invest

11 Đường số 5, KDC Cityland Park Hill, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

17               36,150,007 

7329 Quận Gò Vấp TZ0847M Công ty Cổ Phần Tư vấn Địa Ốc Phúc Điền
637/13/1 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, TP. HCM
5               17,243,139 

7330 Quận Gò Vấp TZ0849M Công ty TNHH dịch vụ tư vấn chính trực 49 đường 12  KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp 16               25,184,359 

7331 Quận Gò Vấp TZ0850M Công ty luật TNHH hãng luật quốc tế thành công
Số 29/31 (Tầng trệt) Lê Đức Thọ, Phường 7, 

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
4               48,677,798 

7332 Quận Gò Vấp TZ0864M HỘ KINH DOANH HOÀNG GIA COFFEE
403 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò 

Vấp, TP HCM
6                 8,284,206 

7333 Quận Gò Vấp TZ0909M
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Vạn Đạt

Số 1 Đường số 5, Khu dân cư Cityland, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

25             138,028,059 

7334 Quận Gò Vấp TZ0963M
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ 

NỘI THẤT AICON HOME

1319/1D1 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               83,067,017 

7335 Quận Gò Vấp TZ0970M Công ty cổ phần đầu tư cơ khí xây dựng An Thịnh
465/17 Phan Văn Trị, Phường 05, Quận Gò 

Vấp
5                 7,229,397 

7336 Quận Gò Vấp TZ1025M Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gạo Vàng Á Châu
681/26/34 Đường Quang Trung, Tổ 87, Khu 

phố 13, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP HCM
3               25,898,689 

7337 Quận Gò Vấp TZ1057M Công ty TNHH Nasago 960 Quang Trung Phường 6 Quận Gò Vấp 12               59,621,516 

7338 Quận Gò Vấp TZ1062M Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Phúc Điền
637/13/1 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh
18             136,640,149 

7339 Quận Gò Vấp TZ1071M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN 

PHÁT HỒNG

204 Đường số 1, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,080,249 

7340 Quận Gò Vấp TZ1086M
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÙNG PHONG

352/6/5 Nguyễn Oanh, khu phố 8, Phường 17, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               32,878,148 

7341 Quận Gò Vấp TZ1091M CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG ĐIỀN

Số 4 Đường Số 5, Khu dân Cư Cityland, 

Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

14             174,030,777 



7342 Quận Gò Vấp TZ1123M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRACO

566/105/72 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21               51,072,965 

7343 Quận Gò Vấp TZ1168M CÔNG TY CỔ PHẦN FPA THANH XUÂN
170/20 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               28,509,200 

7344 Quận Gò Vấp TZ1185M CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AG
538 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 9,060,888 

7345 Quận Gò Vấp TZ1198M
CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NGỌC 

PHÚC

71/1/3 Huỳnh Khương An , Phường 5 , Gò 

vấp, TP.HCM
22               73,204,511 

7346 Quận Gò Vấp TZ1203M CÔNG TY TNHH HOÀNH THIÊN 1050/41 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp 15               29,145,602 

7347 Quận Gò Vấp TZ1224M
CÔNG TY TNHH DAIKOKU TÔI YÊU ĐỒ 

NHẬT

56 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
19               47,821,655 

7348 Quận Gò Vấp TZ1272M CÔNG TY TNHH JAM STUDIO
499/6/34V1 Quang Trung, Phường 10, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,026,718 

7349 Quận Gò Vấp TZ1277M Công Ty TNHH Dầu Nhớt Sao Mai
79/13 Nguyễn Duy cung , Phường 12 Quận Gò 

Vấp, TP.Hồ Chí Minh
14               47,763,925 

7350 Quận Gò Vấp TZ1278M
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG 

MINH IMG

616/61/43 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò 

Vấp, TpHCM
14             144,269,769 

7351 Quận Gò Vấp TZ1393M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÉP THIÊN LỘC

220/29 Đường Thống Nhất, Phường 10, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               22,353,348 

7352 Quận Gò Vấp TZ1395M CTY TNHH ROCKET MEDIA 578/47 Lê Quang Định,P1,Quận Gò Vấp 13               21,925,590 

7353 Quận Gò Vấp TZ1459M Công Ty Tnhh Great Future
107/33/40 Đường số 11, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3               13,474,150 

7354 Quận Gò Vấp TZ1481M
Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Bình Mai

72/790 Nguyễn Văn Dung, P.6 Quận Gò Vấp, 

TP.HCM
22             117,001,443 

7355 Quận Gò Vấp TZ1500M Công Ty Tnhh Quảng Cáo Tân Ánh Sáng
816 Đường Thống Nhất , Phường 15, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
9               22,687,520 

7356 Quận Gò Vấp TZ1501M Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Số Vn

Tòa nhà D-Head, số 371 Nguyễn Kiệm, 

Phường 03, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

16               69,856,882 

7357 Quận Gò Vấp TZ1505M Công Ty Tnhh Fast Queue Việt Nam
336/2B đường Phan Huy Ích, Phường 12, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,379,881 

7358 Quận Gò Vấp TZ1514M
CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT KHẨU 

HỢP NHẤT

100/49 đường số 3 phường 09, quận Gò Vấp, 

TP.Hồ Chí Minh
15             101,606,770 

7359 Quận Gò Vấp TZ1531M
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Huy Quân

40/4 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 7,690,962 

7360 Quận Gò Vấp TZ1576M Công Ty Tnhh Kiến Trúc Việt Tín
59/20 Đỗ Thúc Tịnh, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,446,374 

7361 Quận Gò Vấp TZ1612M CÔNG TY CỔ PHẦN GORDIAN

237/32/101 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               15,667,352 



7362 Quận Gò Vấp TZ1621M Công Ty TNHH GK Tran

Số 15 Đường số 9, KDC Cityland Park Hills , 

Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4               10,244,357 

7363 Quận Gò Vấp TZ1622M Công Ty TNHH SX-TM-DV XNK T&Đ
496/78 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận 

Gò Vấp, TP.HCM
14               86,259,297 

7364 Quận Gò Vấp TZ1627M Công ty TNHH Kiến thúc V.A.N
241/15 Nguyễn Thái Sơn , Phường 07, Quận 

Gò Vấp
29             214,529,613 

7365 Quận Gò Vấp TZ1636M
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ PULU 

STUDIO

205/24 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 8,086,097 

7366 Quận Gò Vấp TZ1686M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN 

THẮNG

89/27 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29             189,789,359 

7367 Quận Gò Vấp TZ1734M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ & VỆ SĨ 

LONG PHI HỔ

160/84/31 Phan Huy Ích , Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               45,209,104 

7368 Quận Gò Vấp TZ1737M CÔNG TY TNHH AN NHIÊN COSMETICS
216 Đường Số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               53,458,045 

7369 Quận Gò Vấp TZ1760M
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRUNG PHÚ 

HƯNG

437/17/6 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               27,156,742 

7370 Quận Gò Vấp TZ1781M CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BO
551/36 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               17,323,907 

7371 Quận Gò Vấp TZ1800M CÔNG TY TNHH BRANEY
192/68 Nguyễn Oanh, Phường 17, Q. Gò Vấp, 

TP.HCM
13               91,107,134 

7372 Quận Gò Vấp TZ1804M
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬT TƯ SẢN 

XUẤT DONAR.VN
45/4A Đường 2 , Phường 09 Quận Gò Vấp 12               49,966,582 

7373 Quận Gò Vấp TZ1806M CÔNG TY TNHH TNT THUẬN PHÁT
1146/23 Đường Quang Trung, Phường 8, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21               34,036,547 

7374 Quận Gò Vấp TZ1808M
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

NATURAL FARM

Số 9 Đường số 8, Khu Dân cư CityLand 

Garden Hills, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh

4               30,083,265 

7375 Quận Gò Vấp TZ1890M
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

CAO OSAKA TECH VIỆT NAM

L17.45 Khu dân cư Cityland, số 137 Đường số 

12, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               38,506,690 

7376 Quận Gò Vấp TZ1928M
CÔNG TY TNHH TM DV ĐÁ THẠCH ANH 

SONG CÁT

751 Pham Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, TP HCM.
23               64,032,874 

7377 Quận Gò Vấp TZ1980M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

QUỐC TẾ ANGKOR

15/24/36 Nguyễn Du, Phường 7, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               25,697,130 

7378 Quận Gò Vấp TZ1992M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH 

VỤ Y TẾ TUỆ AN

48 đường số 6 KDC Cityland Parkhill, Phường 

10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               31,279,278 

7379 Quận Gò Vấp TZ2102M Công Ty Tnhh Tư Vấn Tổng Hợp Số 3
27 Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,436,590 

7380 Quận Gò Vấp TZ2132M
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Việt 

Úc

137/9 đường số 59 , Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               22,317,517 



7381 Quận Gò Vấp TZ2154M CÔNG TY TNHH NAM LONG TÍN
Số 89/2 đường số 59, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               11,722,803 

7382 Quận Gò Vấp TZ2174M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

MAY MẶC THANH LONG

415/9 đường Nguyễn Văn Công, Phường 3, 

Quận Gò Vấp
13               86,444,118 

7383 Quận Gò Vấp TZ2176M
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ 

EVENT LÊ KHƯƠNG

593 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18               31,104,991 

7384 Quận Gò Vấp TZ2194M CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI HỈ
82/16 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,080,249 

7385 Quận Gò Vấp TZ2205M CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TÂN TÀI PHÁT
108 Đường 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23             162,203,347 

7386 Quận Gò Vấp TZ2208M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

STAR NÔNG GIA TRANG

1331/27 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
14               54,425,842 

7387 Quận Gò Vấp TZ2214M CÔNG TY TNHH KỀM T&N
151/12 Phạm Văn Chiêu,Phường 14,Quận Gò 

Vấp,TP.HCM
20               81,737,398 

7388 Quận Gò Vấp TZ2222M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NGUYỆT CÁT

15 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               14,813,514 

7389 Quận Gò Vấp TZ2224M CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANTEK
160/30B Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               59,059,296 

7390 Quận Gò Vấp TZ2311M CÔNG TY TNHH XD - TM - SX TMTA
203 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               16,870,918 

7391 Quận Gò Vấp TZ2312M CÔNG TY TNHH TTN SÀI GÒN
61/70/29 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               84,803,474 

7392 Quận Gò Vấp TZ2404M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

MẠNH PHÁT

336/10/6 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               40,187,096 

7393 Quận Gò Vấp TZ2471M
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ THIÊN LỘC PHÁT

350/18/68 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
5                 8,716,107 

7394 Quận Gò Vấp TZ2481M CÔNG TY TNHH LUẬT BẢO VIỆT
123 Đường số 5. Phường 17, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
20               75,873,488 

7395 Quận Gò Vấp TZ2484M CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DHS
672A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               45,220,263 

7396 Quận Gò Vấp TZ2486M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

VŨ HOÀNG ANH

921/13/2 NGUYỄN KIỆM, PHƯỜNG 3 ,GÒ 

VẤP ,HCM
8               16,189,594 

7397 Quận Gò Vấp TZ2491M Công Ty TNHH Nisshin Applications Technology
296/26/34 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, 

quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
8               13,320,999 

7398 Quận Gò Vấp TZ2492M
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THỰC PHẨM 

VẠN AN

314 - 316, Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               29,431,096 

7399 Quận Gò Vấp TZ2527M
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT QUẢNG 

CÁO CREATION

340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 9,859,327 

7400 Quận Gò Vấp TZ2538M CÔNG TY TNHH VNH & CO
168B Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh
7               44,725,799 

7401 Quận Gò Vấp TZ2565M CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CƠ KHÍ ĐẠI DŨNG
1365/19/6 PHAN VĂN TRỊ P10 GÒ VẤP 

TPHCM
7               34,881,828 

7402 Quận Gò Vấp TZ2586M CÔNG TY TNHH CRYSTAL ART

9 Đường số 3, Khu dân cư Cityland Park Hills, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

20               93,364,650 



7403 Quận Gò Vấp TZ2602M
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 

DEVET ARCHI

32/2K Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,819,511 

7404 Quận Gò Vấp TZ2650M công ty cổ phần echo park 1007 phan văn trị p7 gò vấp hcm 23               47,648,865 

7405 Quận Gò Vấp TZ2662M
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ANH NGỮ 

IFRIENDS
1/3 Nguyễn Văn Dung , Phường 6, Gò Vấp 10               12,363,984 

7406 Quận Gò Vấp TZ2684M
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LỘC PHÁT

1331/15/55 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               18,512,854 

7407 Quận Gò Vấp TZ2724M
CÔNG TY TNHH TIN HỌC VIỄN THÔNG PHÚ 

BÌNH
299 Phạm Văn Chiêu P-14 Q-Gò Vấp 8               48,395,061 

7408 Quận Gò Vấp TZ2729M CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SECA
656/68/122 QUANG TRUNG P11 GÒ VẤP 

HCM
4               13,130,643 

7409 Quận Gò Vấp TZ2748M CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP K.T.S

Tầng 1, Số 148/32 đường 59, Phường 14, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               19,657,930 

7410 Quận Gò Vấp TZ2749M
CÔNG TY CP  PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ NGÔ 

GIA

192/81 Nguyễn Oanh , Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               13,423,463 

7411 Quận Gò Vấp TZ2832M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GIÁO DỤC VIỄN ĐÔNG

45/12/15 ĐƯỜNG SỐ 14 PHƯỜNG 8 Q.GÒ 

VẤP TPHCM
7             123,351,762 

7412 Quận Gò Vấp TZ2862M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN CƠ 

TÙNG

09 Lê Văn Thọ , Phường 8, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 5,078,509 

7413 Quận Gò Vấp TZ2911M CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG SA
133/30 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               20,655,054 

7414 Quận Gò Vấp TZ2917M
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ 

EUROKING

220/101D Nguyễn Văn Khối Phường 9 Q.Gò 

Vấp TPHCM
8               21,927,896 

7415 Quận Gò Vấp TZ2920M
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

GBUILD

35/14/16 NGUYỄN TƯ GIẢN P12 GÒ VẤP 

HCM
12               95,732,828 

7416 Quận Gò Vấp TZ2926M
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH 

KHẢI ĐÌNH

Số 208/10 Đường Phan Huy Ích, Phường 12, 

Quận Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh
8               43,591,125 

7417 Quận Gò Vấp TZ2927M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT QUY 

PHÁT

276/105/41 THỐNG NHẤT PHƯỜNG 16 

Q.GÒ VẤP TPHCM
4                 8,891,640 

7418 Quận Gò Vấp TZ2943M CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET 307 An Phú Đông, Quận 12,TP HCM 4             109,788,883 

7419 Quận Gò Vấp TZ2944M
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ XUÂN PHÚC

472 Lê Đức Thọ , Phường 17 Quận Gò Vấp , 

TpHCM
21               79,959,626 

7420 Quận Gò Vấp TZ2966M CÔNG TY TNHH THANH THANH TUẤN
742 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM
4               20,157,358 

7421 Quận Gò Vấp TZ2990M
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ 

TM ÁNH DƯƠNG

380/81/21A Phạm Văn Chiêu , phường 09, 

quận Gò Vấp
3                 5,774,636 

7422 Quận Gò Vấp TZ3043M
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 

SẢN TOÀN THỊNH PHÁT

111 Đường số 8, KDC Cityland, Phường 10, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

21               39,582,401 

7423 Quận Gò Vấp TZ3140M công ty ky thuật và thương mại RAS
149/05 NGUYỄN DUY CUNG P12 GÒ VẤP 

HCM
4               28,821,471 

7424 Quận Gò Vấp TZ3237M
CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT VÀ XÂY DỰNG 

ĐÔNG NAM TÂY
334B ĐƯỜNG SỐ 8 P11 GV TPHCM 5               57,454,452 



7425 Quận Gò Vấp TZ3254M
CÔNG TY TNHH TM - DV ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG KEN

77/10 đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               10,786,746 

7426 Quận Gò Vấp TZ3265M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ÁNH SÁNG 

ĐỒNG ĐỘI

417/49/21 QUANG TRUNG P10 GÒ VẤP 

TPHCM
23               47,648,865 

7427 Quận Gò Vấp TZ3267M
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

TONY THE WORLD

116/3 NGUYỄN VĂN LƯỢNG P17 GV 

TPHCM
17               47,217,456 

7428 Quận Gò Vấp TZ3269M Công ty TNHH MTV TM XNK Tường Vân 652 lê văn thọ p13 gò vấp hcm 7               21,257,946 

7429 Quận Gò Vấp TZ3274M CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SCVIINA 258/16 ĐƯỜNG SỐ 6 P7 GÒ VẤP HCM 11               29,039,764 

7430 Quận Gò Vấp TZ3298M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TAG MUSIC & ART

417/16 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               18,349,968 

7431 Quận Gò Vấp TZ3340M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

TRỒNG TRỌT NẤM KHỎE
385/75 LÊ VĂN THỌ P9 GÒ VẤP HCM 8               49,909,985 

7432 Quận Gò Vấp TZ3429M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP TNB

435/29 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               35,772,908 

7433 Quận Gò Vấp TZ3509M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIG GROUP
5 ĐƯỜNG SỐ 3, KDC Cityland, P10 GÒ VẤP 

HCM
4                 7,795,914 

7434 Quận Gò Vấp TZ3539M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ KỸ THUẬT SÀI GÒN

54/6/4 Đường số 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               20,889,802 

7435 Quận Gò Vấp TZ3632M CÔNG TY TNHH MTV KIM GLOBAL
15/40/63 đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               38,264,543 

7436 Quận Gò Vấp TZ3646M CÔNG TY TNHH TMDV CHỈ DƯƠNG
309/1/6 Lê Đức Thọ , Phường 17, Quận Gò 

Vấp, TpHCM
8               20,889,127 

7437 Quận Gò Vấp TZ3662M CÔNG TY TNHH HPZONE SPORTS
1127 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               30,895,629 

7438 Quận Gò Vấp TZ3686M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ALOHA TUẤN

114/18/60 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               25,709,073 

7439 Quận Gò Vấp TZ3714M
CÔNG TY TNHH TM & DV THIẾT BỊ ĐIỆN 

AN PHÚ

9 ĐƯỜNG SỐ 7 KDC CITYLAND P10 GÒ 

VẤP TPHCM
17             262,882,533 

7440 Quận Gò Vấp TZ3731M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 

SƠN THỊNH PHÁT

176 Đường số 4, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               24,713,473 

7441 Quận Gò Vấp TZ3744M CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DVKT MINH ĐẠT

79/50/10 Đường Lê Đức Thọ, Phường 15, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 8,180,735 

7442 Quận Gò Vấp TZ3831M DNTN KHÁCH SẠN LAM NGỌC
263-267 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò 

Vấp
8               10,189,102 

7443 Quận Gò Vấp TZ3832M
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

BAMBOONET
43/5/17 ĐƯỜNG SỐ 10 P8 GÒ VẤP TPHCM 3                 8,306,841 

7444 Quận Gò Vấp TZ3834M CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AZ MIỀN NAM 70A Thống Nhất, Phường 10, Gò Vấp, TpHCM 12               28,323,188 

7445 Quận Gò Vấp TZ3835M công ty tnhh tmdv công nghệ tvtech 667 tân sơn p12 gò vấp hcm 12               18,171,855 

7446 Quận Gò Vấp TZ3860M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG THIÊN NAM

223/7 Đường số 8, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,293,417 

7447 Quận Gò Vấp TZ3909M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

134/10 Trần Bá Giao, Phường 5, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18               42,633,772 



7448 Quận Gò Vấp TZ3930M
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN 

THÔNG VÀ GIẢI TRÍ H.T

488/29/29 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,908,441 

7449 Quận Gò Vấp TZ3931M CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG LƯU GIANG
401/17/24 ĐƯỜNG 10 PHƯỜNG 8 GÒ VẤP 

HCM
8               26,634,498 

7450 Quận Gò Vấp TZ3974M CÔNG TY TNHH VÒNG BI KIỀU ÂN
435/26 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               27,044,609 

7451 Quận Gò Vấp TZ4014M CÔNG TY TNHH TM DU LỊCH BAY HAI BỐN
154 Phạm Văn Chiêu - Phường 9 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
3               14,718,293 

7452 Quận Gò Vấp TZ4020M
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

MỘT CHÍN BA

26/6/3 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò 

Vấp
8               52,218,251 

7453 Quận Gò Vấp TZ4030M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÍN TÂM

25/88/3 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               63,204,347 

7454 Quận Gò Vấp TZ4066M CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HTH
106/3/26 Đường 51, Phường 14, Gò vấp, 

TP.HCM
4               35,413,622 

7455 Quận Gò Vấp TZ4067M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

BÌNH AN

151 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               35,767,003 

7456 Quận Gò Vấp TZ4101M
công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 

roem

căn  số 39 đường 12 kdc cityland park hills p10 

gò vấp hcm
5                 8,673,948 

7457 Quận Gò Vấp TZ4102M CÔNG TY TNHH TPCONS THANH PHÚC 823 Phạm Văn Bạch, phường 12 Gò Vấp 21               40,558,080 

7458 Quận Gò Vấp TZ4108M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

AN TRÍ VIỆT

62/22/4 Đường số 6, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               29,494,548 

7459 Quận Gò Vấp TZ4133M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

NAM MINH

Số 22 Đỗ Thúc Tịnh, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               12,971,571 

7460 Quận Gò Vấp TZ4157M
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT D 

&V

319/27 LÊ VĂN THỌ TỔ 64 KHU PHỐ 9  P9 

QUẬN GÒ VẤP HCM
8               15,667,352 

7461 Quận Gò Vấp TZ4158M công ty tnhh newinco 134 nguyễn thượng hiền phường 1 gò vấp hcm 10               16,662,159 

7462 Quận Gò Vấp TZ4253M công ty công nghệ an thịnh phát
Lô A1 Chung Cư XI Grand Court, 284 Lý 

Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
19               28,863,402 

7463 Quận Gò Vấp TZ4258M CÔNG TY CỔ PHẦN MHV GROUP
78/32C đường số 51, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               28,826,565 

7464 Quận Gò Vấp TZ4391M Công ty cổ phần cơ điện lạnh Nam Tân Thanh
20/37/67 đường số 8, phường 11, quận Gò 

Vấp, Tp.HCM
4               28,642,530 

7465 Quận Gò Vấp TZ4432M CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI TRÍ BTL
154 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 9,082,376 

7466 Quận Gò Vấp TZ4482M công ty tnhh công nghệ kính việt nhật 179 phan huy ích p6 gò vấp hcm 18               28,837,919 

7467 Quận Gò Vấp TZ4483M
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC 

HRC

310/20/1 NGUYỄN VĂN KHỐI P9 GÒ VẤP 

HCM
6               42,535,026 

7468 Quận Gò Vấp TZ4489M
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG CHÂU GIA LONG AN
1414 LÊ ĐỨC THỌ PHƯỜNG 13 GÒ VẤP 14               43,597,097 

7469 Quận Gò Vấp TZ4499M
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

LAN VIỆT NAM

154 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               25,468,026 

7470 Quận Gò Vấp TZ4557M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP CHÂU NGỌC
35/2 phạm văn đồng , phường 3 gò vấp hcm 3               35,435,019 



7471 Quận Gò Vấp TZ4691M
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

NÚI HỒNG

18/10/2 Đường 53, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               27,473,098 

7472 Quận Gò Vấp TZ4694M CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CÁT AN
63/2 Lê Lai, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               29,450,643 

7473 Quận Gò Vấp TZ4726M
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - DỊCH VỤ CÔNG 

TÂM

50/11 Đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               35,455,543 

7474 Quận Gò Vấp TZ4730M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y 

TẾ VIỆT THẮNG

203/6A HUỲNH VĂN NGHỆ P12 GÒ VẤP 

TPHCM
12               31,343,956 

7475 Quận Gò Vấp TZ4737M CTY TNHH DV KẾ TOÁN BEA 20/46 ĐƯỜNG SỐ 8 P11 QUẬN GV 4               10,298,543 

7476 Quận Gò Vấp TZ4738M
CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT XÂY 

DỰNG TM THIÊN AN

112/48 ĐƯỜNG 20 P5 QUẬN GÒ VẤP TP 

HCM
19               92,665,022 

7477 Quận Gò Vấp TZ4807M CÔNG TY CP VIETNAM OCR 57/52 LÊ ĐỨC THỌ P7 GÒ VẤP HCM 16               37,282,256 

7478 Quận Gò Vấp TZ4842M CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN GKH

296/26 Đường Nguyễn Văn Lượng, Phường 

17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 4,882,924 

7479 Quận Gò Vấp TZ4887M
CÔNG TY TNHH TM XNK TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ TRÂM KHOA

362/19 Phan Huy ích, Phường 12, Quận Gò 

Vấp TPHCM
17               28,691,865 

7480 Quận Gò Vấp TZ4888M công ty tnhh sản xuất và thương mại tân mỹ đức 82/2/1 quang trung p10 gò vấp hcm 5               13,277,115 

7481 Quận Gò Vấp TZ4889M CÔNG TY CP SẢN XUẤT MAY VIỆT MỸ 23/6 ĐƯỜNG SỐ 51 P14 GÒ VẤP TPHCM 15               38,151,140 

7482 Quận Gò Vấp TZ4893M
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

SIXTY EIGHT TOURS

496/99/25 DƯƠNG QUẢNG HÀM PHƯỜNG 

6 QUẬN GÒ VẤP TP HCM
17               67,206,347 

7483 Quận Gò Vấp TZ4990M
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ L&P

25/33/24 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,080,249 

7484 Quận Gò Vấp TZ5103M

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HEALING 

SAIGON

309 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17             114,767,451 

7485 Quận Gò Vấp TZ5123M
CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV HẢI ĐĂNG 

PHÁT

1331/3/1E LÊ ĐỨC THỌ P13 GÒ VẤP 

TPHCM
5                 8,880,498 

7486 Quận Gò Vấp TZ5124M
CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO ẤN 

MỘC PHÁT

1005/21/11 NGUYỄN KIỆM P3 GÒ VẤP 

TPHCM
6               16,663,789 

7487 Quận Gò Vấp TZ5193M CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI NAM PHÁT
151/1 Đường Số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               67,728,984 

7488 Quận Gò Vấp TZ5200M
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ 

GIÁM SÁT 368

965/16/28 QUANG TRUNG PHƯỜNG 14 

QUẬN GÒ VẤP TP HCM
10               16,464,062 

7489 Quận Gò Vấp TZ5292M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM THIÊN PHƯƠNG

496/63/29L Dương Quảng Hàm, Phường 6, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 4,870,704 

7490 Quận Gò Vấp TZ5352M CÔNG TY TNHH TL VIHACO

số nhà 24 đường số 1 Cityland Center Hills, 

Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               20,240,098 

7491 Quận Gò Vấp TZ5371M CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM MINH MẪN
434/13 PHẠM VĂN CHIÊU P9 GÒ VẤP 

TPHCM
3                 5,803,908 

7492 Quận Gò Vấp TZ5493M
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

FORTIS

13 Đường số 17 , Phường 11, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,436,590 



7493 Quận Gò Vấp TZ5530M CÔNG TY TNHH TMDV HUỲNH LỘC THIÊN 688/57/5 LÊ ĐỨC THỌ P15 GÒ VẤP TPHCM 10               15,203,575 

7494 Quận Gò Vấp TZ5572M
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO 

NHẬN VIỆT YẾN

93 NGUYỄN VĂN CÔNG PHƯỜNG 3 

QUẬN GÒ VẤP
16             146,261,149 

7495 Quận Gò Vấp TZ5617M CÔNG TY CỔ PHẦN PURPLE GROUP
L3.1 SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 9 KDC CITY LAND 

P10 GÒ VẤP TPHCM
5               38,774,471 

7496 Quận Gò Vấp TZ5644M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG TRỌNG TÂM

234/71 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7             233,422,688 

7497 Quận Gò Vấp TZ5656M CÔNG TY TNHH TM HIỀN KHÁNH LINH 1/3/13 Nguyễn Thái Sơn P3 Gò Vấp TPHCM 15               78,177,709 

7498 Quận Gò Vấp TZ5746M
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 

ESCORTI
165 ĐƯỜNG SỐ 2 P16 GÒ VẤP TPHCM 4                 5,092,901 

7499 Quận Gò Vấp TZ5780M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUỐC TẾ DT

111/13, Đường Số 59, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,823,881 

7500 Quận Gò Vấp TZ5804M CÔNG TY TNHH MTV VÂN HOA
160/59A Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15             216,387,206 

7501 Quận Gò Vấp TZ5840M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & XUẤT NHẬP 

KHẨU NAMIN KOREA GINSENG

1455 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               21,845,785 

7502 Quận Gò Vấp TZ5850M CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SGWEI DESIGN
172/37 Phạm Văn Chiêu , Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               13,881,997 

7503 Quận Gò Vấp TZ5867M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH DỤ 

VIỄN THÔNG NGUYỄN PHÁT
26/7trương inh ký,p13,quận gò vấp 16               27,439,883 

7504 Quận Gò Vấp TZ5871M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁT 

HÂN
127/32 nguyễn tư giản, p12, quận gò vấp 15               25,163,222 

7505 Quận Gò Vấp TZ5887M
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI 

PHÁP TKELOG

939 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8             161,227,465 

7506 Quận Gò Vấp TZ5894M
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HACO

591/18/2 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               64,675,920 

7507 Quận Gò Vấp TZ5905M CÔNG TY TNHH NGÔ AGRO ( VIỆT NAM ) 99/11 đường số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp 3               22,123,907 

7508 Quận Gò Vấp TZ5906M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN PHÚ 

THỊNH

220/36/10 đường số 10, phường 9, quận Gò 

Vấp, Tp.hcm
10               68,764,811 

7509 Quận Gò Vấp TZ5912M CÔNG TY TNHH GAMORI
230/1/4E Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 

Vấp, Tp.Hcm
15               45,225,057 

7510 Quận Gò Vấp TZ6047M CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH Z1 số 9 phạm văn chiêu, p14, quận gò vấp 8               13,186,690 

7511 Quận Gò Vấp TZ6052M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ WORLD OF ART

52 Đường Số 8, Khu đô thị Cityland Park 

Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

11               45,304,731 

7512 Quận Gò Vấp TZ6107M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI TC

Lầu 4 (Phòng 4.1), Căn nhà số 102, Đường số 

10, KDC City Land Park Hills, Phường 10, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               33,944,014 

7513 Quận Gò Vấp TZ6117M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

ANH MINH HCM

535/59/3 Thống Nhất , Phường 16, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               15,752,762 



7514 Quận Gò Vấp TZ6153M CN TP HCM - CÔNG TY CP ĐỊA PHƯƠNG
1040-1042 QUANG TRUNG PHƯỜNG 8 

QUẬN GÒ VẤP TP HCM
6               28,149,688 

7515 Quận Gò Vấp TZ6156M
CÔNG TY  TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO HOA 

VIỆT
174/19/3 nguyễn tư giản, p12, gò vấp tphcm 4               61,234,581 

7516 Quận Gò Vấp TZ6204M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV ĐẦU TƯ 

THIÊN NHIÊN PHÚ

514/40/12 LÊ ĐỨC THỌ P17 QUẬN GÒ 

VẤP TP HCM
8               18,278,577 

7517 Quận Gò Vấp TZ6208M
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SHAREABLE 

CHARGERS

SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 4 KDC CITYLAND 

PHƯỜNG 5 QUẬN GÒ VẤP TP HCM
3                 8,676,051 

7518 Quận Gò Vấp TZ6248M

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

NAM HUYNH

378/3 nguyễn thái sơn, p5, gò vấp, tp.hcm 10               39,453,778 

7519 Quận Gò Vấp TZ6302M
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 

DOANH NGHIỆP SAIGON

85 Trần Thị Nghỉ, phường 7, quận Gò Vấp, 

Tp. Hcm
15               31,968,515 

7520 Quận Gò Vấp TZ6331M
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

SHINING KIDS

148/42 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               17,954,829 

7521 Quận Gò Vấp TZ6383M CÔNG TY CỔ PHẦN LA YẾN TEAM
192/15 NGUYỄN OANH PHƯỜNG 17 

QUẬN GÒ VẤP TP HCM
12               29,103,672 

7522 Quận Gò Vấp TZ6384M
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂNCÔNG NGHỆ 

TUẤN NGỌC

237/36/18 PHẠM VĂN CHIÊU PHƯỜNG 14 

QUẬN GÒ VẤP TP HCM
10               41,097,688 

7523 Quận Gò Vấp TZ6415M
CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT PHẠM GIA 

KHANG

332/57 ĐƯỜNG 26 THÁNG 3 P5 GÒ VẤP 

TPHCM
5                 9,022,450 

7524 Quận Gò Vấp TZ6500M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THƯỜNG PHÁT

SỐ 6 PHAN VĂN TRỊ PHƯỜNG 10 QUẬN 

GÒ VẤP TP HCM
9               22,388,090 

7525 Quận Gò Vấp TZ6547M
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ SX VẬN TẢI 

LÊ HUÂN

205/24 ĐƯỜNG SỐ 8 P11 QUẬN GÒ VẤP 

TP HCM
3               52,030,266 

7526 Quận Gò Vấp TZ6549M
CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN 

PHƯỚC
45 ĐƯỜNG SỐ 9 P9 GÒ VẤP TPHCM 11               21,890,098 

7527 Quận Gò Vấp TZ6553M CÔNG TY TNHH FUTURE ONE SG
K35 đường An Nhơn, Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,832,114 

7528 Quận Gò Vấp TZ6559M
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN 

LAVINUTS

18/42/9/11 Đường số 53, Phường 14, Quận Gò 

Vấp , Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 14, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               54,718,857 

7529 Quận Gò Vấp TZ6582M Công ty TNHH TMDV XNK Lê Gia Phát
Tầng 1, A002 The Splendor, 27 Nguyễn Văn 

Dung, Phường 6 , Gò Vấp
3                 5,293,417 

7530 Quận Gò Vấp TZ6621M CÔNG TY TNHH IN ẤN SÁNG TẠO MỚI

tòa nhà số 124, đường 06, KDC City Land 

Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 5,011,264 

7531 Quận Gò Vấp TZ6665M HỘ KINH DOANH GNASCHE
Số 0.04 lô A. chung cư cao tầng CH2 - khu B 

và D, phường 10, quận Gò Vấp, Tp.Hcm
9               59,004,080 

7532 Quận Gò Vấp TZ6780M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

DU LỊCH THANH NHÃ

269/49 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
12               37,508,142 

7533 Quận Gò Vấp TZ6787M công ty tnhh đầu tư đấu thầu trọng tín 154 phạm văn chiêu f9 quận gò vắp tphcm 3               39,036,537 

7534 Quận Gò Vấp TZ6903M CÔNG TY TNHH DU LỊCH SÀI GÒN BP
110/59/5 ĐƯỜNG 30 PHƯỜNG 6 QUẬN GÒ 

VẤP TP HCM
6               20,416,127 



7535 Quận Gò Vấp TZ6906M CÔNG TY TNHH TM PETRO ĐẠI ĐỒNG 183/36 CÂY TRÂM P8 GÒ VẤP TPHCM 3                 5,774,636 

7536 Quận Gò Vấp TZ6925M CÔNG TY TNHH KANA DECOR
24 đường số 9, Cityland Park Hills, phường 10, 

quận Gò Vấp, Tp.Hcm
8               11,678,777 

7537 Quận Gò Vấp TZ6926M CÔNG TY TNHH MTV BẢO CHÍNH
68 ĐƯỜNG SỐ 8 KDC CYTYLAND 

PHƯỜNG 10 QUẬN GÒ VẤP TP HCM
5               34,626,106 

7538 Quận Gò Vấp TZ6975M CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BẾP HỒNG 926/928 nguyễn kiệm, p3, gò vấp 3             106,919,024 

7539 Quận Gò Vấp TZ7005M Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Bảy
174/2/30A Dương Quảng Hàm, Phương 05, Gò 

Vấp, HCM
8               51,496,957 

7540 Quận Gò Vấp TZ7052M CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THÀNH TÍN
104 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               26,542,447 

7541 Quận Gò Vấp TZ7068M
CÔNG TY TNHH KATYBORI - ART GALLERY 

& ACADEMY

416/15A Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               22,228,679 

7542 Quận Gò Vấp TZ7097M Công Ty TNHH Hợp Tác Và Phát Triển
102/3 đường số 20, Phường 5, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3                 8,661,954 

7543 Quận Gò Vấp TZ7114M
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG BẮC

04 - 06 Đường số 9, CityLand Park Hills, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6               11,666,358 

7544 Quận Gò Vấp TZ7267M
DNTN DỊCH VỤ VẬN TẢI THU HÀ ( TÊN CŨ: 

DNTN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ THU HÀ)

59/407B Phan Huy ích P.12, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
7               45,531,790 

7545 Quận Gò Vấp TZ7467M CÔNG TY TNHH PRAIRIE VIETNAM
63/20 Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh
4                 5,453,607 

7546 Quận Gò Vấp TZ7503M
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN 

CẦU VIỆT

Tầng 1 số 100 đường số 10 CityLand park 

Hills - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí 

Minh.

5               19,375,630 

7547 Quận Gò Vấp TZ7806M
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIDIFA VIỆT 

NAM

118/7/1 Đường số 8 - Phường 11 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
6               31,041,988 

7548 Quận Gò Vấp TZ8053M
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT 

TÍN

872/25/42 Quang Trung - Phường 8 - Quận Gò 

Vấp - TP Hồ Chí Minh.
3                 5,293,417 

7549 Quận Gò Vấp TZ8199M
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

PHẦN MỀM VIỆT NAM

316 Nguyễn Văn Khối,Phường 8,Quận Gò 

Vấp,TP Hồ Chí Minh
5               19,698,556 

7550 Quận Gò Vấp TZ8274M CÔNG TY TNHH HẢI SƯƠNG
50/11/5 Quang Trung,Phường 10,Quận Gò 

Vấp,TP Hồ Chí Minh
4               23,167,543 

7551 Quận Gò Vấp TZ8363M
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÃNG 

LUẬT ĐÔNG SÀI GÒN

364/16 Dương Quảng Hàm,Phường 5,Quận Gò 

Vấp,TP Hồ Chí Minh
10               22,875,665 

7552 Quận Gò Vấp TZ8485M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU VĂN THÀNH HƯNG

364/51/11 Dương Quảng Hàm,Phường 5,Quận 

Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh
6               27,299,279 

7553 Quận Gò Vấp TZ8923M HỘ KINH DOANH ỐC KU LỲ
211 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Quận Gò 

vấp, Tp. HCM
6               19,482,819 

7554 Quận Gò Vấp TZ8973M CÔNG TY TNHH EZCON
134 đường số 7, Cityland Center HillS, phường 

7, quận Gò Vấp, Tp.Hcm
6             101,708,903 

7555 Quận Gò Vấp TZ9051M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH TÍN 

PHÁT
54/39 ĐƯỜNG SỐ 20 P8 GÒ VẤP TPHCM 8               35,232,896 



7556 Quận Gò Vấp TZ9103M CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ MAI TRẦN
45/14A Đường số 14, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               40,978,611 

7557 Quận Gò Vấp TZ9213M
CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN ĐẤU THẦU ĐẠI 

PHONG

310/57 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6                 9,067,209 

7558 Quận Gò Vấp TZ9218M CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MTB SERIES
57/52 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 7, QUẬN 

GÒ VẤP, TP.HCM
5               20,241,492 

7559 Quận Gò Vấp TZ9220M
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DU LỊCH HỒNG ĐĂNG

79/61 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò 

Vấp, Tp.hcm
9               89,391,812 

7560 Quận Gò Vấp TZ9221M
CÔNG TY TNHH TM XNK SÀI GÒN HƯNG 

VƯỢNG

46 ĐƯỜNG SỐ 6 KDC CITYLAND P5 GÒ 

VẤP TPHCM
6               39,982,192 

7561 Quận Gò Vấp TZ9423M
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN 

THÔNG GOADS

57 Đường số 7, Khu dân cư Cityland Center, 

Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               56,780,262 

7562 Quận Gò Vấp TZ9441M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XNK ĐẠI QUANG

40 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò 

Vấp. TP.HCM
4               64,001,249 

7563 Quận Gò Vấp TZ9695M CÔNG TY TNHH LADA HOME
218/1 nguyễn thượng hiền, phường 1. quận gò 

vấp Tp.Hcm
5               16,636,217 

7564 Quận Gò Vấp TZ9702M CÔNG TY TNHH SX XNK TƯỜNG ĐỨC PHÚ
496/63/19k DƯƠNG QUẢNG HÀM P6 

QUẬN GÒ VẤP
4               32,247,314 

7565 Quận Gò Vấp TZ9704M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MAY MẶC QUÝ ANH

71/41 Đường số 4, Phường 16, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,774,636 

7566 Quận Gò Vấp TZ9755M
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU AMAZON VN

20/122 Phạm Văn Chiêu, Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 7,750,251 

7567 Quận Gò Vấp TZ9772M
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH KIẾN 

HÒA

448/14 Quang Trung, phường 10, quận Gò 

Vấp, Tp.Hcm
4                 4,848,923 

7568 Quận Gò Vấp TZ9773M
CÔNG TY TNHH TM VÀ VẬN TẢI BIỂN BẮC 

BÁN CẦU

154 PHẠM VĂN CHIÊU P9 GÒ VẤP 

TPHCM
6               22,328,423 

7569 Quận Gò Vấp TZ9775M
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ 

ĐÀO TẠO TINH HOA

490 PHẠM VĂN BẠCH, PHƯỜNG 12, 

QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM
5               27,517,108 

7570 Quận Gò Vấp TZ9882M CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐK
14/28/24, Đường 53, Phường 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,075,972 

7571 Quận Gò Vấp TZA044M CÔNG TY TNHH TVG ACADEMY
637/73/10 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               46,825,988 

7572 Quận Gò Vấp TZA172M CÔNG TY TNHH KEN MEDIA
237/65/31 PHẠM VĂN CHIÊU, PHƯỜNG 

14, QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM
7               11,405,712 

7573 Quận Gò Vấp TZA178M CÔNG TY TNHH BO GROUP

45 Đường số 6 KDC Cityland Park Hills, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               16,024,393 

7574 Quận Gò Vấp TZA181M CÔNG TY TNHH MASS HIRING

Căn thương mại số 0.05 (tầng trệt + lửng), 

Chung Cư Phú Gia Hưng, 730/126 Lê Đức 

Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

6               73,964,621 

7575 Quận Gò Vấp TZA478M HỘ KINH DOANH QUÁN MON
227 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp. 

HCM
6                 8,527,729 



7576 Quận Gò Vấp TZA515M CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN EMC
733 Thống Nhất, Phường 13, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 9,624,393 

7577 Quận Gò Vấp TZA684M CÔNG TY TNHH 7SHEEP VIỆT NAM
134 ĐƯỜNG SỐ 7 CITYLAND CENTER 

HILLS P7 GÒ VẤP TPHCM
5               15,350,431 

7578 Quận Gò Vấp TZB330M
CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH SỨC KHỎE & 

SẮC ĐẸP VIỆT NAM

745/62/7C2 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 12, 

QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM
3               12,521,335 

7579 Quận Gò Vấp TZB424M CÔNG TY TNHH LÊ HOÀNG ĐỨC
12/4K QUANG TRUNG P14 QUẬN GÒ VẤP 

TP HCM
4               25,797,851 

7580 Quận Gò Vấp TZB681M
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOÀNG ĐỨC

67/49 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 7, QUẬN 

GÒ VẤP, TP.HCM
3               27,336,543 

7581 Quận Gò Vấp TZB751M
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LEO EVENT

94/28 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               39,267,523 

7582 Quận Gò Vấp TZC003M
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH 

VÀ SỰ KIỆN SÀI GÒN

SỐ 25 ĐƯỜNG SỐ 2, KDC CITYLAND 

PARK HILLS, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ 

VẤP, TP.HCM

3               10,083,121 

7583 Quận Gò Vấp TZC005M
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ KHANG 

THỊNH

80/12/61 DƯƠNG QUẢNG HÀM PHƯỜNG 

05 QUẬN GÒ VẤP TP HCM
3                 4,812,197 

7584 Quận Gò Vấp VM0017M CTY TNHH DV-TM-TKQC VIệT SáNG 118 NGUYễN KIệM P1 5                 3,306,940 

7585 Quận Gò Vấp VM0142M CTY TNHH XDTM PHú BắC C8 Lê ĐứC THọ P17 5                 2,836,317 

7586 Quận Gò Vấp YN0085M
CÔNG TY TNHH MONTRIMS LABELS AND 

PACKAGING

Số 13 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ 

CITYLAND, PHƯỜNG 7, QUẬN GÒ VẤP, 

TPHCM

4               30,778,903 

7587 Quận Gò Vấp YN0123M Công Ty Tnhh Công Nghệ Vĩ Lực
80 Đường Số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.
4               20,452,886 

7588 Quận Gò Vấp YN0137M CÔNG TY TNHH ROSSO VIỆT NAM
98 ĐƯỜNG SỐ 7 KDC CITYLAND P7 GÒ 

VẤP TPHCM
6               84,401,137 

7589 Quận Gò Vấp YV0009M
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOODLINS CO., LTD. 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 64, đường số 2, Khu dân cư Cityland 

Garden Hills,Phường 5,Quận Gò Vấp,TP Hồ 

Chí Minh

3               74,818,566 

7590 Quận Phú Nhuận CT0006N HỘ KINH DOANH NGÕ 8 Số 8, Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận 17               58,704,564 

7591 Quận Phú Nhuận CT0016N HỘ KINH DOANH PRESENT HOUSES
129/3/22 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
7               11,777,412 

7592 Quận Phú Nhuận CT0024N HỘ KINH DOANH GETGO
128 Phan Xích Long, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,578,372 

7593 Quận Phú Nhuận CT0025N Hộ Kinh Doanh EH CAF
210 Huỳnh văn Bánh , Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,056,128 

7594 Quận Phú Nhuận EB0016N HTX TM DV Thanh Niên Hùng Khuê 179 Hoàng Văn Thụ , p.8, Q.PN 4               12,250,547 

7595 Quận Phú Nhuận IC0043N Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mỹ Cường 17 Bis Hồ Văn Huê, P.9, Q. PN, TpHCM 12               81,809,628 

7596 Quận Phú Nhuận IC0270N Công ty TNHH Pit-International

Tầng 2, căn Officetel số 2.14, Tòa nhà 

Kingston residence, số 146 Nguyễn văn Trỗi, 

Phường 8, quận Phú Nhuận, Tp HCM

24             175,523,054 

7597 Quận Phú Nhuận IC0291N Công ty Cổ Phần Nowfit
261 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10. Quận 

Phú nhuận
5               58,674,972 



7598 Quận Phú Nhuận IC0292N
Công ty TNHH Thương Mại Quảng Cáo Song 

Phương

Tầng trệt khu A, Khách Sạn Tân Sơn Nhất, 200 

Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận
24             117,015,367 

7599 Quận Phú Nhuận IC0405N Công ty TNHH Ferntree Services

Tầng 3, Phòng 3.4, khu thuong mại the prince, 

số 17-19-21 Nguyễn Văn Trổi, Phường 12, 

Quận Phú Nhuận

5               13,261,079 

7600 Quận Phú Nhuận IC0420N Công Ty TNHH Planet Tota VietNam
101/12A Duy Tân, Phường 15, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
18               60,054,427 

7601 Quận Phú Nhuận IC0445N
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AMBER 

HSU

41 Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
8               12,265,362 

7602 Quận Phú Nhuận NN0018N Trường Mầm Non Quốc Tế Thiên Thần Nhỏ 159/12 Hoàng Văn Thụ, p.08, q.Phú Nhuận 3               28,041,779 

7603 Quận Phú Nhuận NN0021N
Trường Trung học cơ sở, Trung Học Phổ Thông 

Đăng Khoa
72 đặng văn ngữ, p.10, q.pn 5             105,637,006 

7604 Quận Phú Nhuận QN0054N CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
82 Trần Huy Liệu, phường 15, phú Nhuận, 

TP.HCM
30          2,849,719,383 

7605 Quận Phú Nhuận QN0064N

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐÔNG NAM 

BỘ

98Thích Quảng Đức,Phường 5,Q.Phú 

Nhuận,TPHCM
30             137,902,093 

7606 Quận Phú Nhuận SN0077N Nhà văn hóa lao động Quận Phú Nhuận
60 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú 

Nhuận
24                 4,481,303 

7607 Quận Phú Nhuận TN0120N Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại T.C.D 37 Hoàng Văn Thụ - P.15 - Quận Phú Nhuận 11             181,741,016 

7608 Quận Phú Nhuận TN0139N Công Ty TNHH XD & TM Tân Đại Nam
98 Thích Quảng Đức - Phường 5 - Quận Phú 

Nhuận
8               15,667,352 

7609 Quận Phú Nhuận TN0251N Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Toàn Lộc
55 Phan Xích Long - Phường 3 - Quận Phú 

Nhuận
3             376,401,449 

7610 Quận Phú Nhuận TN0264N Công ty Cổ Phần Lam Sơn Corp 50-52 Hồ Văn Huê - P. 9 - Q. Phú Nhuận 60          1,295,002,357 

7611 Quận Phú Nhuận TN0433N Công ty TNHH Kỹ Thuật DV TM Tân Toàn Khoa
12 Duy Tân , Phường 15, Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh
11               17,169,447 

7612 Quận Phú Nhuận TN0461N Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xanh
184/1a Lê Văn Sỹ , Phường 10, Quận Phú 

Nhuận,TP. Hồ Chí Minh
14             110,265,938 

7613 Quận Phú Nhuận TN0477N
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu tư Xây 

Dựng Số 6

120A Trần Kế Xương, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
33             254,934,900 

7614 Quận Phú Nhuận TN0528N
Công Ty TNHH Kinh Doanh TM Tổng Hợp Thủy 

Sản

14/18a Đào Duy Anh , Phường 9, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
3               19,826,250 

7615 Quận Phú Nhuận TN0593N Công ty TNHH TM - XD và Dịch vụ M.I.T.A
61 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh
10             210,547,377 

7616 Quận Phú Nhuận TN0652N Công ty TNHH Thiết kế và đầu tư An Thịnh
158/14-16 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận 

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
14               77,906,363 

7617 Quận Phú Nhuận TN0655N
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MPC

141d Phan Đăng Lưu Phường 2 Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
11             427,521,014 

7618 Quận Phú Nhuận TN0749N
Công ty TNHH TM Đầu tư Xây dựng Anh Pháp 

Nhật

164a/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
9               11,545,787 

7619 Quận Phú Nhuận TN0836N Công ty TNHH SX TM XNK Thuận Phát
529/14 Huỳnh Văn Bánh Phường 14 Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
7               26,863,314 



7620 Quận Phú Nhuận TN0940N công ty cp thương mại minh thuyên 324A/10 PHAN ĐìNH PHùNG P1 Q.PN 15               51,910,605 

7621 Quận Phú Nhuận TN0959N Công Ty TNHH Quốc Việt Thịnh 168/28 Đặng Văn Ngữ, F14 Quận Phú Nhuận 11               20,761,080 

7622 Quận Phú Nhuận TN1100N công ty tnhh giải pháp tin học bách khoa 46/33 Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận 7               81,508,223 

7623 Quận Phú Nhuận TN1150N
công ty cp đầu tư - xây dựng - phát triển nhà bảo 

linh
288 Huỳnh Văn Bánh P.11 Q.Phú Nhuận 66          4,388,201,543 

7624 Quận Phú Nhuận TN1179N công ty cp công nghệ hội tụ
72/5 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú 

Nhuận
29               89,594,480 

7625 Quận Phú Nhuận TN1188N công ty cp xây dựng hiện thực
42/6 nguyễn văn trỗi phường 15 quận phú 

nhuận
25             536,474,726 

7626 Quận Phú Nhuận TN1265N Công ty tnhh Dịch vụ Du lịch thanh nhân 247a/8d huỳnh văn bánh f.12 q.pn 4                 4,823,096 

7627 Quận Phú Nhuận TN1306N Công ty TNHH Xe cho thuê Mai Linh 15 Đào Duy Anh, p9, Phú Nhuận 12          1,244,718,138 

7628 Quận Phú Nhuận TN1322N
Công ty TNHH Một thành viên Mỹ thuật ứng dụng 

và quảng cáo Vũ Trần
111A hoa Lan, p 2, quận phú nhuận 3               14,841,168 

7629 Quận Phú Nhuận TN1343N Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Nhật Gia 243/8a phan đình phùng, f15 pn 4                 9,552,138 

7630 Quận Phú Nhuận TN1363N
Công ty TNHH SX TM DV Xây dựng Lý Chấn 

Hưng
435 nguyễn kiệm, p9 pn 4               13,011,695 

7631 Quận Phú Nhuận TN1423N
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Nhà Việt 

N.e.t.C.o.m
402 Nguyễn Kiệm, P.3, Quận Phú Nhuận 22             447,189,521 

7632 Quận Phú Nhuận TN1495N Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đông Dương 124/2 Trần Kế Xương, P.07, Q.PN, TPHCM 22               45,201,439 

7633 Quận Phú Nhuận TN1515N Công ty TNHH TM-SX Trại Việt 181/51 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN, TPHCM 20          1,699,792,662 

7634 Quận Phú Nhuận TN1562N Công ty TNHH CNTT Huỳnh Dũng Tinh Thông
P0428, 17-19-21 nguyễn văn trỗi, P12, Q.PN, 

Tp.HCM
63             225,118,663 

7635 Quận Phú Nhuận TN1569N Công ty TNHH dịch vụ kế toán Việt Trung 20/42 Cô Bắc, Phường.1, Quân Phú Nhuận 12               43,571,195 

7636 Quận Phú Nhuận TN1670N
Công ty tnhh Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc 

Tế Thái Bình Dương

119 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
38             285,352,779 

7637 Quận Phú Nhuận TN1730N DNTN Thái Kiến Đạt 115/13 cô giang, p1, q.pn 19               29,464,667 

7638 Quận Phú Nhuận TN1767N DNTN dịch vụ Phương Anh 51 Đặng Văn Ngữ, P14 Quận Phú Nhuận 51               89,255,590 

7639 Quận Phú Nhuận TN1790N Công Ty TNHH Lâm Hùng
4.27-4.28 khu Officetel, chung cư garden gate 

Residence, 8 hoàng minh giám, p9, phú nhuận
35             685,344,207 

7640 Quận Phú Nhuận TN1842N Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Hải Vân
69 Đào Duy Anh, Phường 09, Phú Nhuận, Tp. 

Hồ Chí Minh
63          1,119,124,225 

7641 Quận Phú Nhuận TN1843N Công ty CP Giải pháp Mạng Toàn Cầu

Phòng 2B Lầu 2, Số 102 Phan Đăng Lưu, 

Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24               95,740,495 

7642 Quận Phú Nhuận TN1915N Công ty TNHH Quảng Cáo Vạn Hoa 116/12 Phan Đăng Lưu, P3, Q.PN 38             212,415,584 

7643 Quận Phú Nhuận TN1937N Công ty TNHH Thảo Hà
01 Đặng Văn Sâm, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
38        12,548,784,351 

7644 Quận Phú Nhuận TN1956N DNTN Khách Sạn Thái Anh 27C13-15B Hoa Lan, P2, Q.PN 22               38,170,857 

7645 Quận Phú Nhuận TN1992N Công ty TNHH Thiên Nam Luật

P.702A Tòa nhà Centre Point ,106 Nguyễn 

Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP 

Hồ Chí Minh

4                 9,673,179 



7646 Quận Phú Nhuận TN1995N Công ty TNHH TMDV Mỹ San 20/11 Cô Bắc P1, Q.PN 8               10,005,868 

7647 Quận Phú Nhuận TN2028N Công ty CP Xây Dựng và Đầu Tư Ti Tan 270/1k phan đình phùng, p.1, q.pn 46             154,339,062 

7648 Quận Phú Nhuận TN2057N Công ty TNHH MTV Nông Thủy Sản Minh Anh 476/36 huỳnh văn bánh, p14, q.pn 20               69,647,960 

7649 Quận Phú Nhuận TN2097N
Công Ty TNHH Thiết kế - Xây Dựng - Thương 

Mại Phong Phú A
81/29 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận 43             973,572,723 

7650 Quận Phú Nhuận TN2166N Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh 347/5 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q.PN 69          1,475,332,027 

7651 Quận Phú Nhuận TN2222N
Công ty TNHH MTV TM DV thiết bị an toàn giao 

thông
112 Trần Huy Liệu, P15, Q.PN 3                 5,774,636 

7652 Quận Phú Nhuận TN2371N Công ty CP Đại An Sài Gòn 143 Hoa Lan, P2, Q.PN,TP.HCM 7               74,821,258 

7653 Quận Phú Nhuận TN2383N Công ty CP VNREAL 142 Hoa Lan, P2, Q.PN, TP.HCM 14               22,221,365 

7654 Quận Phú Nhuận TN2402N Công ty CP Dược phẩm TM và đầu tư Âu Lạc
Lầu 3, 79A Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú 

Nhuận
5               51,849,077 

7655 Quận Phú Nhuận TN2430N Công ty CP Đầu tư và XD Lập Thành
442/17 Lê Quang ĐỊnh, phường 11, quận Bình 

Thạnh
59             224,737,310 

7656 Quận Phú Nhuận TN2460N Công ty CP  GMT 150 Thích Quảng Đức, P4, Q.PN, TP.HCM 29               50,160,386 

7657 Quận Phú Nhuận TN2466N Công ty TNHH Hòa Bình Toàn Cầu 143-145 Phan Xích Long, P7, Q.PN, TP.HCM 40             334,398,366 

7658 Quận Phú Nhuận TN2549N
Công ty TNHH Hóa Chất và Nông Nghiệp ánh 

Minh
3/4 Thích Quảng đức, P3, PN 18               28,083,799 

7659 Quận Phú Nhuận TN2571N Công ty TNHH TM DV Thăng Long SEAFOOD 210a Hồ Văn Huê, P9, Q.PN,HCM 5               12,056,026 

7660 Quận Phú Nhuận TN2594N Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Nam Việt
262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, TP HCM
5               22,054,680 

7661 Quận Phú Nhuận TN2679N Công ty CP Tư vấn đầu tư nội thất Mộc Việt
56D/57 bis Trung Mỹ Tây 17, KP 3, P.Trung 

Mỹ Tây, Q.12
14             142,827,278 

7662 Quận Phú Nhuận TN2729N Công ty CP đầu tư  XD Nhân Việt 312 nguyễn thượng hiền, p.5, quận phú nhuận 3               17,857,185 

7663 Quận Phú Nhuận TN2741N Công ty CP Đầu Tư XD Lương Tài
50 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11             302,157,478 

7664 Quận Phú Nhuận TN2802N Công ty CP Nông nghiệp GAP 50-52 Hồ Văn Huê, P9, Q.PN, TP.HCM 60             737,148,884 

7665 Quận Phú Nhuận TN3075N Cty TNHH MTV TM&DL khánh Hoàng 169B Thích Quảng Đức, P.4, QPN, TPHCM 5               36,035,811 

7666 Quận Phú Nhuận TN3157N Công ty TNHH MTV Chân Trời Đông 84A/3 Trần Hữu Trang, P 10, Q PN, TP HCM 12             280,904,329 

7667 Quận Phú Nhuận TN3223N Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cách Tân
126/16 Thích Quảng Đức, P 3, Q Phú Nhuận, 

TP HCM
8               25,392,656 

7668 Quận Phú Nhuận TN3246N Công ty TNHH MTV DV Quốc tế Hợp Điểm 1B Cù lao. P 2. Q Phú Nhuận, TP HCM 16               91,629,946 

7669 Quận Phú Nhuận TN3255N Công ty CP Kỹ Thuật và Xây dựng Gia Phú
104 Hồ Văn Huê, P 9, Quận Phú Nhuận, TP 

HCM
9             509,559,580 

7670 Quận Phú Nhuận TN3270N Công ty TNHH Gỗ Big
444/5 Phan Xích Long, P 2, Q Phú Nhuận, TP 

HCM
3                 8,910,654 

7671 Quận Phú Nhuận TN3387N Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q7 41          5,637,812,010 

7672 Quận Phú Nhuận TN3403N Công ty TNHH Thiết kế và Tiếp thị Quốc tế

Tầng 3, Phòng 3.07, Khu I, Tòa Nhà The 

Prince Residence, Số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi , 

P.12,  Q. Phú Nhuận,  TP.HCM.

58             158,305,112 



7673 Quận Phú Nhuận TN3423N Công ty CP TM DV Bất Động Sản HSC 56B Hoa Cau, P.7, Q.PN, TP.HCM 46             103,950,346 

7674 Quận Phú Nhuận TN3464N Công ty CP TM DV XNK Phước Lộc Thọ 750/3B Nguyễn Kiệm, P.04, Q.Phú Nhuận 38             149,602,259 

7675 Quận Phú Nhuận TN3471N Công ty Cổ Phần VES 57A Trần Khắc Chân, P.9, Q.PN, TPHCM 25             590,471,267 

7676 Quận Phú Nhuận TN3506N Công ty CP Giáo dục Cà Chua Đỏ
329/5 Nguyễn Trọng Tuyển, P10, Q. PN, 

TPHCM
9             523,597,208 

7677 Quận Phú Nhuận TN3508N Công ty TNHH TM DV Giao Nhận ý Chí
72 Lê Tự Tài, phường 4, Q. Phú Nhuận, 

Tp.HCM
29             170,805,001 

7678 Quận Phú Nhuận TN3519N Công ty TNHH Quốc tế VHĐ
30 Đặng Văn Ngữ - Phường 10 - Quận Phú 

Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh
16               55,381,989 

7679 Quận Phú Nhuận TN3525N Công ty Cổ phần Hoàng Nam 34 Hoa Hồng, P.2, Q.PN, TP.HCM 10               95,314,125 

7680 Quận Phú Nhuận TN3623N Công ty CP Yến FINEST
254 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, TP HCM
11               13,793,986 

7681 Quận Phú Nhuận TN3635N
Cty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hùng 

Thịnh Phát
6B Trần Cao Vân, P.12, Q. Phú nhuận 12               20,325,200 

7682 Quận Phú Nhuận TN3668N Cty CP Dược Phẩm Pha No
Tầng 3, Mã căn 3A, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
44        12,857,030,389 

7683 Quận Phú Nhuận TN3704N Cty CP Cho Thuê Xe Green World
113 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
49               86,374,198 

7684 Quận Phú Nhuận TN3723N Cty TNHH TM XD Mai Phương 279/6 Huỳnh Văn Bánh, P.11, quận Phú Nhuận 8               23,501,028 

7685 Quận Phú Nhuận TN3728N Cty TNHH Orai Việt Nam
120/29/5A9 Thích quảng Đức P.04 Quận Phú 

Nhuận
3               48,881,011 

7686 Quận Phú Nhuận TN3781N Cty CP Nhựa Naaco
172/11 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú 

Nhuận
17          1,176,697,570 

7687 Quận Phú Nhuận TN3824N Cty CP Nội Thất Đông á
193 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, 

TP.HCM
33             121,854,523 

7688 Quận Phú Nhuận TN3875N Công ty Cổ phần Vietwash
172 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM
10             569,668,025 

7689 Quận Phú Nhuận TN3889N Cty CP Kỹ Thuật Xây Dựng Phú Mỹ
613 Nguyễn Kiệm, phường 09, quận Phú 

Nhuận
5             220,385,502 

7690 Quận Phú Nhuận TN3891N Cty CP Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn Hưng Thịnh
24 Đặng Thai Mai, phường 07, quận Phú 

Nhuận
29               70,989,709 

7691 Quận Phú Nhuận TN3951N Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Ti Tan
163 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú 

Nhuận
7             293,913,627 

7692 Quận Phú Nhuận TN3966N Cty CP Xây Dựng Tháng Mười
115/29 Phan Đăng Lưu, phường 07, quận Phú 

Nhuận
35             103,568,646 

7693 Quận Phú Nhuận TN3989N Cty CP Xây Dựng Và Đầu Tư 415 37 Đào duy Anh, phường 09, quận Phú Nhuận 61          2,069,575,905 

7694 Quận Phú Nhuận TN4007N Cty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Saigon House 652 Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp 88             189,231,329 

7695 Quận Phú Nhuận TN4037N
Cty TNHH TM Thiết Kế Xây Dựng Và Trang Trí 

Nội Thất Đá Mộc

24 Đặng Thai Mai, phường 07, quận Phú 

Nhuận
40               74,190,533 

7696 Quận Phú Nhuận TN4053N Công ty TNHH SONATE
71A Hồ Biểu Chánh, P.12, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM
32               79,673,685 



7697 Quận Phú Nhuận TN4076N
Cty TNHH Tư vấn Quyết Toán Xây Dựng Việt 

Nam
1B Cù Lao, phường 02, quận Phú Nhuận 11               55,078,299 

7698 Quận Phú Nhuận TN4082N Cty TNHH MTV TM Và DV Giấc Mơ Thiên Thần
136/6 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú 

Nhuận
42             134,073,706 

7699 Quận Phú Nhuận TN4091N
Cty TNHH TM DV Dầu Khí Vận Tải Tân Minh 

Phát

120/29/35B7 Thích Quảng Đức, phường 04, 

quận Phú Nhuận
11             101,565,695 

7700 Quận Phú Nhuận TN4135N Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên ý
1/4 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
3               13,474,150 

7701 Quận Phú Nhuận TN4145N
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mắt 

Kính Hàn Việt

736D Nguyễn Kiệm, Phường 04, Phú Nhuận, 

HCM
3               61,747,578 

7702 Quận Phú Nhuận TN4155N
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu TMDV 

SG Chiến Thắng
778/1 Nguyễn kiệm phường 4 quân Phú Nhuận 14               81,578,675 

7703 Quận Phú Nhuận TN4157N Chi Nhánh Công ty TNHH TMDV Cà Phê Thức
47G Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
4                 8,536,791 

7704 Quận Phú Nhuận TN4176N Công ty TNHH TMDV Xây Dựng Thượng Đỉnh
438/1 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
12               19,911,368 

7705 Quận Phú Nhuận TN4246N Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Minh Đông
62/7 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò 

Vấp, Tp. HCM
27               75,687,687 

7706 Quận Phú Nhuận TN4308N Công ty TNHH Bê Tông Nguyễn Thịnh
468/17 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
14               25,711,983 

7707 Quận Phú Nhuận TN4337N Công ty TNHH Lan Anh Nguyễn
79A Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
19               55,289,222 

7708 Quận Phú Nhuận TN4340N
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN 

VICTORIA

272-274 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM
13             761,657,577 

7709 Quận Phú Nhuận TN4341N Công Ty TNHH Texo Design Việt Nam
337/14 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
5             125,059,394 

7710 Quận Phú Nhuận TN4358N Công ty TNHH INK Dương Khang
109/5 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
56             209,170,249 

7711 Quận Phú Nhuận TN4382N Công ty TNHH AIGO Vietnam
131A Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
5                 8,109,881 

7712 Quận Phú Nhuận TN4412N Công ty TNHH Chồn Đen
742/8 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
48               91,950,534 

7713 Quận Phú Nhuận TN4417N
Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viet 

Beauty

48/60 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
29               43,316,848 

7714 Quận Phú Nhuận TN4427N Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai
1 Hoa Cau, Phường 7, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
11             283,466,902 

7715 Quận Phú Nhuận TN4464N Công ty Cổ phần đo đạc và xây dựng Việt Quốc
140/15K Trần Kế Xương, Phường 7, quận Phú 

Nhuận, TP HCM
24             129,653,820 

7716 Quận Phú Nhuận TN4486N Công ty TNHH TM DV Triển Diệu
66 Nguyễn Công Hoan, Phường 7, quận Phú 

Nhuận
30             129,143,157 

7717 Quận Phú Nhuận TN4536N Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất ORO
124 Nguyễn Trọng Tuyển, P15, Quận Phú 

Nhuận
8               64,708,650 

7718 Quận Phú Nhuận TN4558N
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN NINH 

THĂNG LONG

15/8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
3             450,402,014 



7719 Quận Phú Nhuận TN4563N Công ty TNHH Cát Vân Long
12.05 Lô B C/c 163 Phan Đăng Lưu, P1, quận 

Phú Nhuận, TPHCM
5                 8,073,180 

7720 Quận Phú Nhuận TN4564N Công ty TNHH Thương mại Hải Lộc
9/6 Nguyễn Thị Huỳnh, P8, quận Phú Nhuận, 

TPHCM
4               27,694,805 

7721 Quận Phú Nhuận TN4577N Công ty TNHH mực in Tân Phát Huy
24/7 Trần Cao Vân, Phường 12, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
67             139,414,114 

7722 Quận Phú Nhuận TN4581N Công ty Cổ phần  Long Đoàn
192-194 Hoa Lan, P2, quận Phú Nhuận, 

TPHCM
46             319,689,911 

7723 Quận Phú Nhuận TN4613N Công ty TNHH Demos Việt Nam
3A Lê Quý Đôn, P12, quận Phú Nhuận, 

TPHCM
3                 9,479,620 

7724 Quận Phú Nhuận TN4652N
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Gia 

Nguyễn

91/19/24 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, 

quận Phú Nhuận, TPHCM
27             136,706,329 

7725 Quận Phú Nhuận TN4661N Công ty TNHH vật liệu xây dựng SG 185 Hoa Lan, P2, quận Phú Nhuận, TPHCM 19             121,923,422 

7726 Quận Phú Nhuận TN4665N Công ty TNHH TMDV trang trí nội thất CT
468/27/7 Nguyễn Kiệm, P3, quận Phú Nhuận, 

TPHCM
6               22,499,578 

7727 Quận Phú Nhuận TN4705N Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm vàng
40 Hoàng Diệu, Phường 10, quận Phú Nhuận, 

TPHCM
51          1,338,594,784 

7728 Quận Phú Nhuận TN4710N Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng E&C 185 Hoa Lan, P.2, Q.PN 36          1,869,346,110 

7729 Quận Phú Nhuận TN4715N Công ty  TNHH TM & DV kỹ thuật Quang Lộc
18/6 Đặng Thai Mai, Phường 7, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
42             450,708,224 

7730 Quận Phú Nhuận TN4726N Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý IMS
76/88 Phan Tây Hồ, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
8               38,153,667 

7731 Quận Phú Nhuận TN4730N Công ty TNHH Viễn  Thông L.L.P
136/11 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú  

Nhuận, TP.HCM
5               44,410,559 

7732 Quận Phú Nhuận TN4841N Công ty cổ phần Giải độc đắc
379/39 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận 

Phú Nhuận, TPHCM
7               29,765,179 

7733 Quận Phú Nhuận TN4848N Công ty TNHH TMDV Lý Phúc Lộc
96/20 Phan Đình Phùng, Phường 2, Phú 

Nhuận, Hồ Chí Minh
7               11,382,949 

7734 Quận Phú Nhuận TN4865N Công ty TNHH Crew Investment
483 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
3               15,012,775 

7735 Quận Phú Nhuận TN4879N Công Ty Tnhh Tài Tấn Phát
85D Trần Kế Xương, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.
7                 8,652,460 

7736 Quận Phú Nhuận TN4885N Công ty TNHH Con kiến xanh
489/24/7A Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, quận 

Phú Nhuận, TPHCM
26               54,928,036 

7737 Quận Phú Nhuận TN4931N Công Ty Tnhh Xây Dựng Kiến Trúc Nội Thất Afc
76/6C Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận
32               48,490,312 

7738 Quận Phú Nhuận TN4935N Công Ty Tnhh Mill
468/27/7 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Phú 

Nhuận
4               24,330,848 

7739 Quận Phú Nhuận TN4978N Công ty TNHH Đào tạo Ngoại ngữ Phục Hy
8A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
32               71,851,319 

7740 Quận Phú Nhuận TN4989N Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Việt Phương
102/40 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
30               52,610,617 

7741 Quận Phú Nhuận TN4996N Công ty cổ phần Lucky Gift
17 Hồ Văn Huê, Phường 9, quận Phú Nhuận, 

TPHCM
56             201,543,606 



7742 Quận Phú Nhuận TN5061N Công ty TNHH SXTMDV Vương Bảo
390 Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
4               69,807,574 

7743 Quận Phú Nhuận TN5138N Công ty TNHH TMDV Công nghệ tương tác First
41 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
60          1,239,625,517 

7744 Quận Phú Nhuận TN5177N Công ty CP ICT Plus
162B Nguyễn Đình Chính, Phường 11, quận 

Phú Nhuận, TPHCM
8               45,696,445 

7745 Quận Phú Nhuận TN5212N
Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Kiến 

Long

62/2/18A Nguyễn Lâm, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
68             320,519,976 

7746 Quận Phú Nhuận TN5247N Công ty TNHH TMDV Xây dựng Tân Quang Diệu
76/28H Phan Tây Hồ, Phường 7, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
3               25,502,203 

7747 Quận Phú Nhuận TN5268N Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Huỳnh An
165 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.
5               27,670,701 

7748 Quận Phú Nhuận TN5276N Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân
38/6i Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
58        12,187,373,462 

7749 Quận Phú Nhuận TN5280N Công ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Quân
286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM
16          1,709,008,705 

7750 Quận Phú Nhuận TN5291N Công ty cổ phần đầu tư thương mại Mega A
P202, số 163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, 

quận Phú Nhuận, TPHCM
14               85,333,329 

7751 Quận Phú Nhuận TN5297N Công ty TNHH thương mại may mặc Thanh Tùng
488 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
4                 7,782,451 

7752 Quận Phú Nhuận TN5377N Công Ty Tnhh Weland

139/9 - 139/24 Phan Đăng Lưu, Phường 02, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

17             577,046,898 

7753 Quận Phú Nhuận TN5388N Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Đất Việt
220/40 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
4                 6,565,322 

7754 Quận Phú Nhuận TN5458N Công ty TNHH TMDV và TV đầu tư Hoàn Nhân
51 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, TP Hồ Chí Minh
11               80,252,180 

7755 Quận Phú Nhuận TN5526N Công Ty Tnhh Điện Lạnh Ô Tô Minh Tạo
587 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
54             104,384,502 

7756 Quận Phú Nhuận TN5547N CÔNG TY TNHH ALPHAACC
440/12/22 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
30               52,627,443 

7757 Quận Phú Nhuận TN5622N Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ích Hữu
141 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
10               13,035,466 

7758 Quận Phú Nhuận TN5748N
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Norwester 

Investment

76/50B Phan Tây Hồ, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
42             442,172,097 

7759 Quận Phú Nhuận TN5780N Công ty TNHH đầu tư và phát triển Việt Phố
5 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
29             136,451,427 

7760 Quận Phú Nhuận TN5807N
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang 

Thiên Hương

433A Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
17               63,345,709 

7761 Quận Phú Nhuận TN5868N Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Bay
7/3 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
17          1,549,009,895 

7762 Quận Phú Nhuận TN5922N Công Ty Tnhh Việt Thuận Thiên

Lầu 4, tòa nhà Gia Thy, 158 - 158A Đào Duy 

Anh , Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

67             687,319,877 



7763 Quận Phú Nhuận TN5935N
Công ty TNHH TMSX Cửa Phòng Cháy Diệu 

Phong

64/10 Cù Lao, Phường 2, quận Phú Nhuận, 

TPHCM
61             109,684,639 

7764 Quận Phú Nhuận TN5993N Công ty TNHH Truyền thông Trigger
413/20 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
43             259,530,904 

7765 Quận Phú Nhuận TN6035N Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sông Sen
79/2AB Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
54             150,971,337 

7766 Quận Phú Nhuận TN6039N
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Sản 

Nhanh

65 Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
10               18,082,984 

7767 Quận Phú Nhuận TN6048N
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ VINA Việt 

Nam

Lầu 2, 50 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
23               67,219,794 

7768 Quận Phú Nhuận TN6053N
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quốc tế Bảo 

An SG

122/19 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
9               41,981,213 

7769 Quận Phú Nhuận TN6108N Công Ty Cổ Phần Thời Trang Valanno
102A2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
5             331,351,567 

7770 Quận Phú Nhuận TN6222N Công Ty Tnhh Tư Vấn Kế Toán Horizon
Số 69 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               94,023,852 

7771 Quận Phú Nhuận TN6310N
Công ty TNHH thiết bị khoa học và công nghệ 

Alpha

số 2 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận, 

TPHCM
18             288,527,915 

7772 Quận Phú Nhuận TN6340N
Công Ty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng An Thịnh Phát 

Việt Nam

68/45 Phùng Văn Cung, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
13               21,830,733 

7773 Quận Phú Nhuận TN6355N Công Ty Tnhh 778C
778C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
42             140,396,705 

7774 Quận Phú Nhuận TN6382N Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Hải Vân
Tầng 2, 220/1 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 

8, quận Phú Nhuận, TPHCM
34          1,305,366,762 

7775 Quận Phú Nhuận TN6412N Công Ty Tnhh Kojaco
Số 29 Bùi Văn Thêm, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
3               15,365,810 

7776 Quận Phú Nhuận TN6558N
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật 

Orisun

1B Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
4             131,491,108 

7777 Quận Phú Nhuận TN6570N Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Gia Minh
778 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
23               33,840,634 

7778 Quận Phú Nhuận TN6572N Công ty cổ phần truyền thông VKLink
489A/23/65 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, 

quận Phú Nhuận, TPHCM
21               34,221,033 

7779 Quận Phú Nhuận TN6655N Công ty TNHH thiết kế Huỳnh Võ
304/4 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
15               46,658,238 

7780 Quận Phú Nhuận TN6719N
Công ty cổ phần y dược & giải pháp sức khỏe 

Khang Việt

Số 1 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận, 

TPHCM
56             331,690,985 

7781 Quận Phú Nhuận TN6763N Công Ty Cổ Phần Phần Mềm 4P
Phòng 702A tầng 7, tòa nhà Centre Point, 106 

Nguyễn Văn Trổi, Phường 08, Quận Phú nhuận
16               24,992,290 

7782 Quận Phú Nhuận TN6778N Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Huta
462/1 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú 

Nhuận
43             174,066,209 

7783 Quận Phú Nhuận TN6843N Công Ty Tnhh Thiết Vinh
75 Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               18,221,411 

7784 Quận Phú Nhuận TN6856N
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ 

CTA

Số 105/25 Cao Thắng, Phường 17, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
10               16,439,076 



7785 Quận Phú Nhuận TN6861N
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà hàng Cà phê Suối 

đá

98 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
12               60,311,026 

7786 Quận Phú Nhuận TN6875N
Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại dịch 

vụ Hàng Hải Hải Phúc

43 đường 3, ấp 5, xã Bình Hưng, Bình Chánh, 

TPHCM
14             129,573,683 

7787 Quận Phú Nhuận TN6921N Công Ty Tnhh Giáo Dục Tuấn Tài Dương
98/5D Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
5                 6,179,447 

7788 Quận Phú Nhuận TN6969N Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Phú Nam
19 Tạ Hiện, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, 

thành phố Thủ Đức
26               87,653,488 

7789 Quận Phú Nhuận TN7005N Công ty cổ phần Winta
158 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
72             294,360,481 

7790 Quận Phú Nhuận TN7038N Công ty Cổ Phần Công Nghệ Ecotruck
Số 139/1A Phan Đăng Lưu, Phường 02, Phú 

Nhuận
6          2,278,834,318 

7791 Quận Phú Nhuận TN7040N
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Gia Hưng

542/34 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú 

Nhuận
49             115,673,264 

7792 Quận Phú Nhuận TN7044N Công Ty Tnhh Thương Mại Du Lịch Cloud
243 Phan Xích Long, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
3               14,495,323 

7793 Quận Phú Nhuận TN7059N
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ An Hòa 

Tech

176 Chiến Thắng , Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
4                 7,080,249 

7794 Quận Phú Nhuận TN7078N Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Washup

Tầng 4, P4.01, khu I,The Prince Residence, 19-

21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú 

Nhuận

39             178,847,386 

7795 Quận Phú Nhuận TN7100N
Công Ty Tnhh Kiến Trúc Và Xây Dựng Nhà Sao 

Việt

Số 24 Mai Văn Ngọc, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
6                 9,941,226 

7796 Quận Phú Nhuận TN7119N Công ty Cổ Phần Global Pots
312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận 

Phú Nhuận
13               28,259,360 

7797 Quận Phú Nhuận TN7134N Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Bảo Bình
533/51 Đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
9               31,256,621 

7798 Quận Phú Nhuận TN7154N Công ty TNHH ATS Realty 18 Hoa Sữa, Phường 07, Quận Phú Nhuận 20               30,769,656 

7799 Quận Phú Nhuận TN7203N
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thể Thao 

Sài Gòn

Số 10c Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
61             236,999,466 

7800 Quận Phú Nhuận TN7211N Công Ty Cổ Phần I2Icorp
280/3/4 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               27,194,352 

7801 Quận Phú Nhuận TN7248N Công Ty Tnhh Giáo Dục Ngôi Nhà Bé Thơ
56B Hoa Cau , Phường 07, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
19             230,789,516 

7802 Quận Phú Nhuận TN7269N
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Khoa 

Golden Mouse

19 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               97,256,684 

7803 Quận Phú Nhuận TN7306N Công ty TNHH Cơ Khí Xây - Dựng Phương Kha
199/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận
5               76,898,629 

7804 Quận Phú Nhuận TN7355N Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Bo Tròn
74/42/5 Trương quốc Dung, Phường 10, Quận 

Phú Nhuận
45             195,082,174 

7805 Quận Phú Nhuận TN7363N Công ty Cổ Phần Hải Sản Tiến Đoàn Sài Gòn
125/14 Nguyễn Công Hoan, Phường 07, Quận 

Phú Nhuận
8               84,849,176 



7806 Quận Phú Nhuận TN7385N Công Ty Tnhh Phong Phú Floor
Số 2 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
19               86,863,056 

7807 Quận Phú Nhuận TN7453N Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Diệp Phát 56B Hoa Cau, Phường 07, Quận Phú Nhuận 7               10,897,516 

7808 Quận Phú Nhuận TN7494N
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thương Mại Kim 

Thiên

Lầu 3-1A 100 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
48             359,759,520 

7809 Quận Phú Nhuận TN7503N Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Duy
tầng 7, 19-19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, 

Quận Phú Nhuận
24               39,722,026 

7810 Quận Phú Nhuận TN7507N Công ty TNHH Dịch Vụ - Sản Xuất Anh Khôi
241A/2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận 

Phú Nhuận
57             273,029,577 

7811 Quận Phú Nhuận TN7520N Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Gia Cát

K-03.20, Tầng 3 Toà nhà Kingston, 146 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Tp.HCM

6               74,745,678 

7812 Quận Phú Nhuận TN7617N
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Tiến Huy

122/5f Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận 

Phú Nhuận
4               25,456,362 

7813 Quận Phú Nhuận TN7622N Công Ty Cổ Phần Mpc Auto An Phú
141D Phan Đăng Lưu, Phường 02, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
7             623,974,789 

7814 Quận Phú Nhuận TN7632N CÔNG TY TNHH HORIZON
56 Bùi Văn Thêm, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
42               99,020,645 

7815 Quận Phú Nhuận TN7681N Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiên Hùng Phúc
3/30C Thích Quảng Đức, Phường 03, Quận 

Phú Nhuận
54             198,969,362 

7816 Quận Phú Nhuận TN7684N Công ty TNHH Nội Thất Kiến Trúc Green Dot
440/12/8 Nguyễn Kiệm, Phường 03, Quận Phú 

Nhuận
4               13,774,302 

7817 Quận Phú Nhuận TN7706N Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fast Fame
Tầng 7, 19-19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
24               47,700,694 

7818 Quận Phú Nhuận TN7782N Công ty TNHH Nội Thất Maxi Wooden
40/30 Chiến Thắng, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận
4                 6,436,590 

7819 Quận Phú Nhuận TN7796N CÔNG TY CP DOLPHIN SOLUTIONS 03 Ký Con, Phường 07, Quận Phú Nhuận 16             440,870,281 

7820 Quận Phú Nhuận TN7797N Công ty Cổ Phần Hiteklink
3.37 tòa nhà orchard Garden, 128 Hồng Hà, 

Phường 09, Quận Phú Nhuận
45               78,300,967 

7821 Quận Phú Nhuận TN7802N Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Năng Lượng Vrec
101 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             152,202,818 

7822 Quận Phú Nhuận TN7814N
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Toàn Thịnh

P.702A Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

4               38,379,129 

7823 Quận Phú Nhuận TN7834N CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYÊN THIỆU
171 Bis Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17             147,383,607 

7824 Quận Phú Nhuận TN7845N Công ty Cổ Phần Đầu Tư GIC 101 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận 4               78,800,840 

7825 Quận Phú Nhuận TN7860N
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 

NHÀ ĐẸP SÀI GÒN

59 trương quốc dung, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               32,956,384 



7826 Quận Phú Nhuận TN7883N
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HOÀNG 

CHƯƠNG

2/2 Phùng Cung Văn, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,873,180 

7827 Quận Phú Nhuận TN7894N
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TOP CAPITAL 

GROUP

270 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 4,872,050 

7828 Quận Phú Nhuận TN7919N Công ty TNHH Dermocos Pharma
597/2 Nguyễn Kiệm, Phường 09, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
12               19,929,422 

7829 Quận Phú Nhuận TN7921N Công ty TNHH Pixa Studio

44/18/9 Đường 8, Khu phố Ích Thạnh, Phường 

Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

27             162,156,894 

7830 Quận Phú Nhuận TN7926N Công ty TNHH Minh và Thơ
145/16 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận
3                 4,821,820 

7831 Quận Phú Nhuận TN7932N
Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kỹ 

thuật Việt

95/48 Lê văn Sỹ, Phường 13, quận Phú Nhuận, 

TP HCM
8               33,176,820 

7832 Quận Phú Nhuận TN7951N Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Lợi Hồng Phát
740E Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú 

Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
33               84,148,198 

7833 Quận Phú Nhuận TN7982N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

XUẤT NHẬP KHẨU GREEN F&B

5/8 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM
35             210,172,119 

7834 Quận Phú Nhuận TN8033N Công Ty Tnhh Dịch Vụ Chuyên Nghiệp Vespa
Số 123 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
45             322,328,062 

7835 Quận Phú Nhuận TN8052N Công ty TNHH Công nghệ PPLUS 164 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận 15             498,305,356 

7836 Quận Phú Nhuận TN8053N Công ty TNHH Ferntree Services

Phòng 2.02, Tầng 2, Khu I – Khu Thương Mại 

The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

5               33,846,563 

7837 Quận Phú Nhuận TN8080N Công ty TNHH Thiết Bị Trường Học Hoàng Phước
48 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú 

Nhuận
57             101,319,210 

7838 Quận Phú Nhuận TN8082N Công ty TNHH Bách Thiên Ân 46 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận 58             241,508,090 

7839 Quận Phú Nhuận TN8086N Công Ty Cổ Phần Vĩnh Trường Hưng

Tầng 7, 19-19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

23               47,648,865 

7840 Quận Phú Nhuận TN8095N Công Ty Cổ Phần Đại Phú Hòa

Tầng 7, 19-19/2A Hồ Văn Huê, Phường 09, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24               50,205,873 

7841 Quận Phú Nhuận TN8191N Công ty TNHH MTV kho vận Hoa Sen Trắng
101/8A1 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 

Nhuận
8               37,696,615 

7842 Quận Phú Nhuận TN8232N
Công ty Cổ phần kinh doanh Truyền thông Thuận 

Phát

3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
10               25,530,109 

7843 Quận Phú Nhuận TN8238N
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LMD

55 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               51,553,118 

7844 Quận Phú Nhuận TN8315N
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ 

CÔNG NGHÊ TVR

115 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận 

Phú Nhuận
5               22,721,361 



7845 Quận Phú Nhuận TN8558N Công ty TNHH Dịch Vụ Beautiful Day 69 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận 9               14,641,103 

7846 Quận Phú Nhuận TN8639N CÔNG TY TNHH KARAOKE MK-KTV
55A Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
31               63,754,011 

7847 Quận Phú Nhuận TN8702N
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRANG 

TRÍ TỔ CHỨC SỰ KIỆN AN NHIÊN

53/2A Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
32             220,297,808 

7848 Quận Phú Nhuận TN8732N Công ty TNHH QPS House

P04.01 Tầng 4, Khu 1, Tòa nhà The Prince 

Residence, Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 12, Quận Phú Nhuận

3               14,725,322 

7849 Quận Phú Nhuận TN8738N Công ty TNHH Washinengine
116 Trần Huy Liệu, P15, Q.Phú Nhuận, 

TPHCM
49             559,726,927 

7850 Quận Phú Nhuận TN8768N Công ty Luật TNHH Một thành viên  KNA
Số 7, tầng 1, Hoa Thị, Phường 7, Phú Nhuận, 

HCM
28             284,607,345 

7851 Quận Phú Nhuận TN8770N Công ty TNHH Ges Engineering Việt Nam 61 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận 38               92,168,901 

7852 Quận Phú Nhuận TN8774N Công ty CP Auto Huyndai MPC Miền Đông
141D Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
9               85,625,572 

7853 Quận Phú Nhuận TN8805N
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

NEC
142 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận 4               31,539,289 

7854 Quận Phú Nhuận TN8827N Công ty Cổ phần Quốc Tế Sài Gòn Vi Na
629 Nguyễn Kiệm, phường 9, Phú Nhuận, 

TPHCM
47             788,124,323 

7855 Quận Phú Nhuận TN8868N
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM ANH

63/14/5 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú 

Nhuận
23             288,653,232 

7856 Quận Phú Nhuận TN8946N
Công ty TNHH TMDV Xuất Nhập Khẩu 

MEKONG

144 Phổ Quang, Phường 09, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               21,854,533 

7857 Quận Phú Nhuận TN8948N
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CATWALK

71 Hoa Sữa, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP 

Hồ Chí Minh
3             193,119,108 

7858 Quận Phú Nhuận TN8986N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THÁI THIÊN AN

256 Phan Xích Long, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
44               80,519,276 

7859 Quận Phú Nhuận TN8995N
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI PHÚC KHANG

139 Đường Đào Duy Anh, Phường 09, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23               73,778,793 

7860 Quận Phú Nhuận TN9007N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT PLASTIC NHẬT MINH

67 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
13               20,441,441 

7861 Quận Phú Nhuận TN9108N Công ty TNHH Giải pháp ISA

: G09 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, Lê Tự Tài, 

Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3               19,901,745 

7862 Quận Phú Nhuận TN9120N
CN HOA LAN - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

HÀNH GIÁO DỤC SÀI GÒN

179-181 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
30             596,343,604 

7863 Quận Phú Nhuận TN9123N Công ty Cổ phần Xây dựng Môi trường Phát Đạt
29/50/4b Đoàn Thi Điểm, phường 1, quận Phú 

Nhuận, TPHCM
9             120,053,899 



7864 Quận Phú Nhuận TN9135N Công ty TNHH Indi Games
Tầng 2 - Tầng 3, Tòa nhà Ong Ong, 282 Phan 

Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận
12          4,765,195,997 

7865 Quận Phú Nhuận TN9136N Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Toàn Phát 10 Phan Tây Hồ, Phường 07, Quận Phú Nhuận 19             127,913,869 

7866 Quận Phú Nhuận TN9180N CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH MINH
142D/31 Cô Giang, Phường 02, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
38               78,521,015 

7867 Quận Phú Nhuận TN9212N Công ty TNHH Nét Đẹp Hạnh Phúc
17 Hoa Cau, Phường 07, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               26,631,844 

7868 Quận Phú Nhuận TN9260N
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐỊNH GIÁ 

VALUE

P1 – 0310 Tầng 3, Khối văn phòng-Thương 

mại-Dịch vụ, Số 17 - 19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 12, Quận Phú Nhuận

4             100,509,203 

7869 Quận Phú Nhuận TN9270N
CÔNG TY TNHH YOGA AND TRAINER 

ACADEMY

525/66a Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận 

Phú Nhuận, TPHCM
20               34,823,981 

7870 Quận Phú Nhuận TN9318N CÔNG TY CỔ PHẦN RICH TREND
202 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận
23               45,511,495 

7871 Quận Phú Nhuận TN9339N Công ty TNHH IBL Global
Tầng 3, P3.56, Khu 1, Số 19-21 Nguyễn Văn 

Trổi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
43               68,096,271 

7872 Quận Phú Nhuận TN9340N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

DỊCH VỤ LÊ ANH

207B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
58             109,905,481 

7873 Quận Phú Nhuận TN9341N Công ty TNHH Power Trans 334 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận 41          1,108,571,792 

7874 Quận Phú Nhuận TN9348N Công ty TNHH Thương Mại  Việt Mỹ Hai 176 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận 12               17,302,227 

7875 Quận Phú Nhuận TN9376N Công ty TNHH Brother Golf 19/9 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận 28             147,953,792 

7876 Quận Phú Nhuận TN9431N CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM ZEE
Số 4 Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận
4               12,748,399 

7877 Quận Phú Nhuận TN9444N Công ty Cổ Phần GP Land
49G Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú 

nhuận
37             126,052,342 

7878 Quận Phú Nhuận TN9460N
Công ty TNHH Phát triển dịch vụ công nghệ Hưng 

Phát

328/330 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú 

Nhuận
17               37,174,255 

7879 Quận Phú Nhuận TN9461N CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀN BÍCH
Tầng 7, 19-19/2A Hồ Văn Huê, Phường 9, 

Quận Phú Nhuận, TPHCM
23               47,648,865 

7880 Quận Phú Nhuận TN9464N
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch 

Vụ Nam Hiệp Lợi

476/34 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận 

Phú Nhuận
26               41,097,030 

7881 Quận Phú Nhuận TN9471N CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÊ NAM
248 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận 

Phú Nhuận, TPHCM
31             112,778,487 

7882 Quận Phú Nhuận TN9477N CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ LUCI
19/14 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
21               67,231,371 

7883 Quận Phú Nhuận TN9526N
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BẢO 

KHANG

11 Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
20               55,934,294 

7884 Quận Phú Nhuận TN9545N
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

Phước Đạt

239 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú 

Nhuận
33             253,504,144 

7885 Quận Phú Nhuận TN9610N Công ty TNHH MTV TMDV MỸ DI
141/19A Nguyễn Công Hoan, P.7, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
6               47,973,854 



7886 Quận Phú Nhuận TN9618N CÔNG TY TNHH TOFFAR
194/6 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận 

Phú Nhuận, TPHCM
3               37,372,974 

7887 Quận Phú Nhuận TN9619N CÔNG TY CỔ PHẦN SLC SÀI GÒN
55 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
5               62,726,440 

7888 Quận Phú Nhuận TN9624N Công ty TNHH Một Thành Viên Khải Yến
141A Phan Đăng Lưu, Phường 02, Quận Phú 

Nhuận
7               21,672,241 

7889 Quận Phú Nhuận TN9627N
CÔNG TY TNHH KHANG HY BEAUTY 

HOUSE&COSMETICS

3 Hoa Trà, Phường 7, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
55             307,844,504 

7890 Quận Phú Nhuận TN9762N Công ty TNHH Pit-International

Tầng 2, căn Officetel số 2.14, Tòa nhà 

Kingston residence, số 146 Nguyễn văn Trỗi, 

Phường 8, quận Phú Nhuận, Tp HCM

8               64,533,840 

7891 Quận Phú Nhuận TN9784N
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHỐ XANH

Tầng 2, Phòng 2.13, Khu I, Tòa nhà Prince 

Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

12, Quận Phú Nhuận, TPHCM

6               19,373,888 

7892 Quận Phú Nhuận TN9822N Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Lhd

6.23 Tòa nhà Orchard Garden, Số 128 Hồng 

Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               13,056,128 

7893 Quận Phú Nhuận TN9841N CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU LONG PHÁT
162 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú 

Nhuận, TP Hồ Chí Minh
43             172,115,236 

7894 Quận Phú Nhuận TN9879N Công Ty Tnhh Thương Mại Đại Đại Hòa
86/35/9A Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8             115,588,496 

7895 Quận Phú Nhuận TN9919N
CÔNG TY TNHH SPA SINH VIÊN ANH 

NGUYỄN

279/56 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, TPHCM
32               56,307,972 

7896 Quận Phú Nhuận TN9923N Công Ty Cổ Phần Tplus Media
Số 8 Hoa Hồng, Phường 07, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
36               71,453,077 

7897 Quận Phú Nhuận TN9946N
Công Ty Tnhh Thương Mại Vật Liệu Và Xây 

Dựng Đại Nghĩa

102 Phùng Văn Cung, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21             136,235,576 

7898 Quận Phú Nhuận TN9952N
Công ty TNHH Giải Giải Pháp Và Xây Lắp 

Trường Sơn

P702A, lầu 7, tòa nhà Centre Point, 106 

Nguyễn Văn Trổi, Phường 08, Quận Phú Nhuận
18               80,278,254 

7899 Quận Phú Nhuận TN9968N Công Ty Tnhh Five Digital
145/41 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               84,425,798 

7900 Quận Phú Nhuận TN9977N Công ty TNHH Tiếp Vận Rạng Đông
158/14-16 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
9               18,441,895 

7901 Quận Phú Nhuận TW0144N
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA 

ỐC TRẦN LÊ

244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
45               96,706,582 

7902 Quận Phú Nhuận TW0160N
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

NGÂN THÔNG

15/23 Cầm Bá Thước, Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
46               76,854,190 

7903 Quận Phú Nhuận TW0183N
Công Ty Tnhh Vật Liệu Xây Dựng Quân Trường 

Thịnh

189 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,140,200 

7904 Quận Phú Nhuận TW0193N Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Lắp Phương Đông
38/14 Đỗ tấn Phong, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
11               86,643,874 



7905 Quận Phú Nhuận TW0228N Công ty Cổ Phần Tập đoàn Brother
19/9 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
33             140,905,074 

7906 Quận Phú Nhuận TW0286N CÔNG TY CP ALPACA VIỆT NAM
170D/2A Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
8             862,974,385 

7907 Quận Phú Nhuận TW0293N Công ty TNHH Xây Lắp và Tư Vấn Điện 511
202 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
15               68,928,132 

7908 Quận Phú Nhuận TW0321N Công ty TNHH WILIPOPI
74/1/8 Trương quốc Dung, Phường 10, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM
44             175,473,101 

7909 Quận Phú Nhuận TW0391N Công Ty Tnhh Dconcept
211/89/11 Hoàng Hoa Thám, Phường 05, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
22               37,840,055 

7910 Quận Phú Nhuận TW0406N
CÔNG TY TNHH KINH DOANH KHÁCH SẠN 

NHẬT VY

72/4 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
42               65,311,707 

7911 Quận Phú Nhuận TW0407N CÔNG TY TNHH TMDV VỊ TRÍ
140/10 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
14               23,361,430 

7912 Quận Phú Nhuận TW0486N CÔNG TY TNHH XIPI
284C Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
9               60,788,421 

7913 Quận Phú Nhuận TW0494N VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRƯƠNG NGUYỄN
43D/17 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
38                 8,391,494 

7914 Quận Phú Nhuận TW0521N Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Đăng Nguyên
A58 KDC Nam Long, Đường Phú Thuận, 

Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
44             462,638,536 

7915 Quận Phú Nhuận TW0591N Công Ty Cp Cộng Đồng Sharecv Việt Nam
25 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, TP Hồ Chí Minh
23             133,829,137 

7916 Quận Phú Nhuận TW0599N
Công ty Cồ Phần Đầu Tư - Kiến Trúc - Xây Dựng 

Phố Việt

02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM
3               10,694,161 

7917 Quận Phú Nhuận TW0670N Công Ty TNHH Võ Gia Khởi
33/15 Cầm Bá Thước, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
8               18,278,577 

7918 Quận Phú Nhuận TW0673N
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quốc Tế Sâm Tiến 

Vua

151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
9               80,789,055 

7919 Quận Phú Nhuận TW0680N
Công ty TNHH Thương Mại Quảng Cáo Song 

Phương

Tầng trệt khu A, Khách Sạn Tân Sơn Nhất, 200 

Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận
24               66,968,726 

7920 Quận Phú Nhuận TW0690N
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY 

DỰNG&CÔNG NGHIỆP MIVIKO

36 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
15               68,994,682 

7921 Quận Phú Nhuận TW0712N Công Ty TNHH Giáo Dục & Đào Tạo Trạm 20S
319 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
17             272,225,828 

7922 Quận Phú Nhuận TW0732N Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Mixtape
54 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
10               96,485,939 

7923 Quận Phú Nhuận TW0734N Công ty Cổ Phần Đá Hoa Cương Quốc Tế TTL
194/6 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận 

Phú Nhuận, TP.HCM
13             168,249,245 

7924 Quận Phú Nhuận TW0759N
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

SÀI GÒN INVEST

41B Trần Khắc Chân, Phường 15, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
4               10,530,266 

7925 Quận Phú Nhuận TW0839N Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Ipo
131 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
4               15,707,045 



7926 Quận Phú Nhuận TW0848N Công ty Cổ Phần Giải Pháp Tân Sài Gòn
02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM
26             243,331,329 

7927 Quận Phú Nhuận TW0895N Công Ty TNHH Quốc Tế F.W.I
Số nhà 68/2 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
25             232,119,953 

7928 Quận Phú Nhuận TW0959N
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế & Đầu Tư Xây 

Dựng LQA

P.702A tầng 7, Tòa nhà centr Point, 106 

Nguyễn Văn Trỗi, P8, Quận Phú Nhuận , TP 

HCM

37             244,089,545 

7929 Quận Phú Nhuận TW0986N
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Nam Anh Hoàng

Tòa nhà VIETOFFICE1, 25 Phan Đình Phùng, 

Phường 17, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

38             190,402,867 

7930 Quận Phú Nhuận TW1022N Công ty TNHH Tư Vấn FTA

tầng 2 khu 1, Phòng 2.13, khu I, tòa nhà The 

Prince Residence, 19-21 Nguyễn Văn Trổi, 

Phường 12, Quận Phú Nhuận

6               13,615,668 

7931 Quận Phú Nhuận TW1075N Công Ty Tnhh Jangmi Beauty
40 Hoa Sứ, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6                 9,971,282 

7932 Quận Phú Nhuận TW1080N Công Ty TNHH Werone
330/10 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
8               12,351,096 

7933 Quận Phú Nhuận TW1090N Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Thủy Tài
1168/56 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú 

Nhuận
14               27,994,949 

7934 Quận Phú Nhuận TW1091N Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Biznet
55 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
5               95,967,577 

7935 Quận Phú Nhuận TW1155N CÔNG TY TNHH WINDOWS ART

Căn OP-03.11, Khu Officetel, Tầng 3, Chung 

cư Orchard Parkview, Số 130-132 Hồng Hà, 

Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

4                 4,369,339 

7936 Quận Phú Nhuận TW1224N Công ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Linh Anh
191A Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
14               37,491,731 

7937 Quận Phú Nhuận TW1243N Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Tuệ Lâm
24 ĐẶNG THAI MAI, PHƯỜNG 07, QUẬN 

PHÚ NHUẬN, TP HỒ CHÍ MINH
12               18,256,296 

7938 Quận Phú Nhuận TW1244N CÔNG TY TNHH MTD SMART
211/31 Hoàng Hoa Thám , Phường 05, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
7               96,331,806 

7939 Quận Phú Nhuận TW1260N Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên May
153 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
18               82,400,470 

7940 Quận Phú Nhuận TW1291N
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Delight 

Production

136/1 Nguyễn Công Hoan, Phường 7, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
7               12,521,244 

7941 Quận Phú Nhuận TW1300N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TRƯỜNG HÀ

tầng 3, P 3.15 khu I tòa nhà The Prince 

Residence, 19-21 Nguyễn Văn Trổi, Phường 

12, Quận Phú Nhuận

38             234,095,850 

7942 Quận Phú Nhuận TW1303N
Công ty TNHH Giải pháp Thiết kế & Xây dựng 

Công Trình Xanh

16 Lê Quý Đôn, Phường 11, Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh
8             495,710,100 

7943 Quận Phú Nhuận TW1340N
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHÚ 

THÁI

29 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
4               37,032,701 

7944 Quận Phú Nhuận TW1342N Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ezimex

P.702A, tầng 7, tòa nhà centre point, 106 

Nguyễn Văn Trổi, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

4               55,345,836 



7945 Quận Phú Nhuận TW1350N Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Colormix
81/8 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
13               44,031,946 

7946 Quận Phú Nhuận TW1364N Công Ty Tnhh Bulle Việt Nam
21K Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
11               62,143,332 

7947 Quận Phú Nhuận TW1380N Công ty Cổ Phần Meraki Bakeshop
48 Nhiêu Tứ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh
24             157,400,215 

7948 Quận Phú Nhuận TW1532N
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Nhật Phương Đông

1B Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
5                 9,045,564 

7949 Quận Phú Nhuận TW1564N Công Ty TNHH TMDV Công Nghệ Neo
32 Đường Hoa Lan,Phường 02,Quận Phú 

Nhuận,Thành Phố Hồ Chí Minh
3               22,632,993 

7950 Quận Phú Nhuận TW1688N
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Du Lịch 

Quốc Tế Intertravel

1B Trần Cao Vân, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
3               53,222,894 

7951 Quận Phú Nhuận TW1695N Công Ty Tnhh Sala Mediaz
244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
15             112,433,419 

7952 Quận Phú Nhuận TW1716N CÔNG TY CP ĐỒ CHƠI CHÂU ÂU PLS
176 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh,
10               62,681,574 

7953 Quận Phú Nhuận TW1847N Công ty TNHH Một Thành Viên Núi Nam Xanh
25 Hoa Huệ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
5               16,780,528 

7954 Quận Phú Nhuận TW1856N Công Ty Cổ Phần IN Development
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
3             556,249,876 

7955 Quận Phú Nhuận TW1995N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

XUẤT NHẬP KHẨU VŨ XUÂN

159/4 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
15               43,002,525 

7956 Quận Phú Nhuận TW2095N Công Ty Cổ Phần Inter Group
48 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
8             104,597,059 

7957 Quận Phú Nhuận TW2110N
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

LÝ KHƯƠNG

38/6Q Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú 

Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
13             619,176,957 

7958 Quận Phú Nhuận TW2121N Công Ty Cổ Phần Marup
47 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
8               31,561,417 

7959 Quận Phú Nhuận TW2194N
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 

V.E.V

288/17 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, 

Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
21               29,639,662 

7960 Quận Phú Nhuận TW2252N CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CDS

Phòng 4. 12, Khu Officetel, Toà Nhà Kingston 

Residence, Số 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

17             211,009,470 

7961 Quận Phú Nhuận TW2263N Công Ty Cổ Phần Cơ Điện P.A.T
43R/27 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               96,452,410 

7962 Quận Phú Nhuận TW2294N CÔNG TY TNHH SIMON&NATALIE
347/33/6 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, TPHCM
6                 8,287,113 

7963 Quận Phú Nhuận TW2333N
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Ogalux

198/A5-A6 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               40,083,312 

7964 Quận Phú Nhuận TW2367N CÔNG TY TNHH Thực Phẩm Cfoods
143/10 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM
13               81,466,282 

7965 Quận Phú Nhuận TW2395N
Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Thái Hằng

146A2 Cao Thắng, Phường 17, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               42,315,990 



7966 Quận Phú Nhuận TW2443N Công Ty Tnhh Giải Pháp Số Bts
32 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,594,891 

7967 Quận Phú Nhuận TW2447N
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AMBER 

HSU

41 Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
8               25,427,066 

7968 Quận Phú Nhuận TW2454N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SUNLIFE

776A Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 7,192,173 

7969 Quận Phú Nhuận TW2557N CÔNG TY TNHH THE JOY BOX
38 Trương Quốc Dung, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               17,367,815 

7970 Quận Phú Nhuận TW2624N Công Ty TNHH Thương Mai Và Dịch Vụ Big4
52 Lê Tự Tài, Phường 04, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               18,278,577 

7971 Quận Phú Nhuận TW2628N Công Ty TNHH HT Research

Phòng P1-3.40, Lầu 3, Tòa nhà The Prince 

Residence, Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

4               20,403,003 

7972 Quận Phú Nhuận TW2651N Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dp Unity
194 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               35,856,079 

7973 Quận Phú Nhuận TW2710N CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÚ MỸ
42/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10          2,197,632,021 

7974 Quận Phú Nhuận TW2720N Công Ty TNHH The Open Space
Số 3 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6                 8,143,991 

7975 Quận Phú Nhuận TW2724N Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn SLF
270/8 (tầng trệt) Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 

08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
25               98,226,973 

7976 Quận Phú Nhuận TW2740N
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP 

QUẢNG CÁO ADMATRIX

19/1/3 Cô Bắc, Phường 01, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               47,544,264 

7977 Quận Phú Nhuận TW2743N CÔNG TY TNHH TLA INNOVATION LAB

Phòng 2.02, Tầng 2, Khu Officetel, Tòa nhà 

Newton, 38 Trương Quốc Dung, Phường 08, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

3                 4,812,197 

7978 Quận Phú Nhuận TW2777N
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIN 

HỌC OSAKA

Số 142C đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 

08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               22,604,901 

7979 Quận Phú Nhuận TW2839N
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHÂN 

TRỜI

29-29A Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,849,860 

7980 Quận Phú Nhuận TW2907N CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNOVEL
59/5A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,112,927 

7981 Quận Phú Nhuận TW2958N
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP 

DOANH NGHIỆP NHẤT KIẾN VĂN

102A Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               19,346,358 

7982 Quận Phú Nhuận TW2962N
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỌI 

NGƯỜI CÙNG VUI

262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
21               86,828,837 

7983 Quận Phú Nhuận TW2995N CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VIỆT COM
7-9 Đặng Thai Mai, Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
5               36,017,069 



7984 Quận Phú Nhuận TW3035N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KIM ANH MAI

120 Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               25,125,035 

7985 Quận Phú Nhuận TW3036N CÔNG TY CỔ PHẦN AHA FRUIT VIỆT NAM
Số 60 Đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               14,820,744 

7986 Quận Phú Nhuận TW3102N
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NỘI THẤT 

DLT

P1-309, 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
24               51,971,612 

7987 Quận Phú Nhuận TW3136N CÔNG TY CỔ PHẦN A2Z GROUP
20D Trương Quốc Dung, Phường 08, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               76,166,280 

7988 Quận Phú Nhuận TW3163N
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN BONITA 

SIGNATURE THE VIEW

352 Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,203,848 

7989 Quận Phú Nhuận TW3194N
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Đào Tạo Nghề Trang 

Điểm My My

55 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               13,952,414 

7990 Quận Phú Nhuận TW3234N Công Ty Cổ Phần Đại Niên Phát 69 đào duy anh, p9, phú nhuận, tp.hcm 23               47,610,573 

7991 Quận Phú Nhuận TW3255N
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 

Lộc Thành

135A Nguyễn Đình Chính, Phường 08, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
6               18,557,980 

7992 Quận Phú Nhuận TW3267N Công Ty TNHH Saigon Rolling
93/51 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
22               59,986,314 

7993 Quận Phú Nhuận TW3307N Công ty TNHH Công nghệ số Tâm Thành Phát
32 Trần Huy Liệu, Phường 11, quận Phú 

Nhuận, TP HCM
15               31,032,504 

7994 Quận Phú Nhuận TW3313N CÔNG TY CỔ PHẦN MYSPA

Lầu 4, Tòa nhà Nam Giao, 261-263 Phan Xích 

Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

12             414,402,783 

7995 Quận Phú Nhuận TW3389N CÔNG TY CỔ PHẦN ITAWINE
465 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               14,072,507 

7996 Quận Phú Nhuận TW3400N CÔNG TY TNHH DRI
Lầu 1, số 2A Hoa Hồng, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               34,353,930 

7997 Quận Phú Nhuận TW3417N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÁT TRIỂN MINH THUẬN

257/6/11 Phan Xích Long, Phường 02, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,458,532 

7998 Quận Phú Nhuận TW3507N CÔNG TY CỔ PHẦN HAS ARCHITECTURE
133C Nguyễn Đình Chính, Phường 08, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
9               14,361,897 

7999 Quận Phú Nhuận TW3553N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MAI HOÀNG GIA KHANG

Số 330/36 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
13               45,657,814 

8000 Quận Phú Nhuận TW3579N CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LITOWIN
37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               31,908,909 

8001 Quận Phú Nhuận TW3593N CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PIM
172 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
6               60,037,366 



8002 Quận Phú Nhuận TW3597N
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ 

NOVOS

Phòng 04.49 Tầng 4, Khu I Tòa Nhà Prince 

Residence, Số 17-19-21 Đường Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

23               47,648,865 

8003 Quận Phú Nhuận TW3638N
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI NGUYỄN 

HIỀN

166-168 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               18,186,152 

8004 Quận Phú Nhuận TW3683N
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VẠN PHÚC

Phòng 2.53-2.54 Khu VP, Tòa nhà The Prince 

Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

11               69,837,177 

8005 Quận Phú Nhuận TW3709N CÔNG TY TNHH BEST EYE
778/5 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
10             114,014,791 

8006 Quận Phú Nhuận TW3803N
CHI NHÁNH ĐÀO DUY ANH - CÔNG TY 

TNHH NƯỚC TỐT LÊ NAM

21 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
9               18,397,937 

8007 Quận Phú Nhuận TW3807N
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA MÂY

478 Trường Sa, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               89,038,672 

8008 Quận Phú Nhuận TW3825N CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÀI GÒN

GM-N.12, Dự án Golden Mansion, Số 119 Phổ 

Quang, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

9               67,001,688 

8009 Quận Phú Nhuận TW3841N
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM BẢO 

GROUP

491/5 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
13               44,518,350 

8010 Quận Phú Nhuận TW3849N CÔNG TY TNHH TRANG ANH MEDIA
185/4A Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               74,113,817 

8011 Quận Phú Nhuận TW3954N
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ NAM 

PHƯƠNG

161 Phan Đăng Lưu, Phường 01, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
14             276,549,601 

8012 Quận Phú Nhuận TW3971N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

JALIN LUXURY

Số 6 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
8               39,536,295 

8013 Quận Phú Nhuận TW3989N CÔNG TY CỔ PHẦN SAND BAY
89 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 8,408,792 

8014 Quận Phú Nhuận TW4016N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NAM Á THÁI BÌNH DƯƠNG

247A/14A Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
20             149,575,289 

8015 Quận Phú Nhuận TW4035N CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY KHÁC
29/10 Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               59,483,311 

8016 Quận Phú Nhuận TW4078N CÔNG TY LUẬT HỢP DANH HCM

Phòng 4.28, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

6               42,186,509 

8017 Quận Phú Nhuận TW4153N CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VAS-Y
150 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               16,376,648 

8018 Quận Phú Nhuận TW4287N CÔNG TY TNHH THIÊN THẢO MỘC
40/4 Nguyễn Văn Đậu, Phường 05, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               49,705,372 

8019 Quận Phú Nhuận TW4331N CÔNG TY TNHH HAND (VIETNAM)
41C Bùi Văn Thêm, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
18               32,064,918 



8020 Quận Phú Nhuận TW4357N CÔNG TY TNHH ITEACH ONLINE ENGLISH

270/93/27A Phan Đình Phùng, Phường 01, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               17,873,247 

8021 Quận Phú Nhuận TW4405N CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MAY ĐO
9/3 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               16,781,330 

8022 Quận Phú Nhuận TW4466N CÔNG TY TNHH IP LEADER

Căn 3.02 Tầng 3 Khu TM - DV - VP - 

Officetel, Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 

08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

5               30,027,554 

8023 Quận Phú Nhuận TW4510N
CÔNG TY TNHH  KỸ THUẬT DỊCH VỤ 

GREEN ECO TP HỒ CHÍ MINH

2C Nguyễn Văn Đậu, Phường 05, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               63,655,057 

8024 Quận Phú Nhuận TW4527N
CÔNG TY TNHH TM THỜI TRANG BÍCH 

THỦY

27C Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             149,063,560 

8025 Quận Phú Nhuận TW4536N
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TRUYỀN 

THÔNG TÍCH HỢP NAM THÀNH

P702A, Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

10             221,965,023 

8026 Quận Phú Nhuận TW4593N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ ĐIỀN MINH LONG

3M Thích Quảng Đức, Phường 03, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
3               55,082,311 

8027 Quận Phú Nhuận TW4648N CÔNG TY TNHH NOKKAEW COMPLEX
64/11 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh
14             184,200,743 

8028 Quận Phú Nhuận TW4732N CÔNG TY TNHH CYBER KITCHEN
214 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4             125,013,527 

8029 Quận Phú Nhuận TW4777N
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG VÀ 

CỘNG SỰ

244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
10             111,270,538 

8030 Quận Phú Nhuận TW4810N CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM
214 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4             222,337,270 

8031 Quận Phú Nhuận TW4851N CÔNG TY TNHH 92 CREATIVE
661/5 Nguyễn Kiệm, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
3               26,955,089 

8032 Quận Phú Nhuận TW4925N
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI THE WINGS

324A/10 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               16,246,794 

8033 Quận Phú Nhuận TW4931N CÔNG TY TNHH BON ODILE
62 Ngô Thời Nhiệm, Phường 17, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               10,848,906 

8034 Quận Phú Nhuận TW4968N CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN TTL
220/19 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 08, quận 

Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
13             160,111,767 

8035 Quận Phú Nhuận TW4976N CÔNG TY TNHH FOUR SPRINGS VIỆT NAM

298/12 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               15,667,352 

8036 Quận Phú Nhuận TW5088N CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HG
100/83 Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               63,597,593 



8037 Quận Phú Nhuận TW5092N CÔNG TY TNHH ZEN BISTRO
181 Phùng Văn Cung, Phường 04, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               15,036,336 

8038 Quận Phú Nhuận TW5127N
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THIẾT KẾ NBK

68/20 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               12,992,931 

8039 Quận Phú Nhuận TW5131N
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TÙNG 

VIỆT

489A/21/54 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
5               34,625,455 

8040 Quận Phú Nhuận TW5157N
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KIM THẢO NGUYÊN

12/3A Nhiêu Tứ, Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
6               12,465,660 

8041 Quận Phú Nhuận TW5317N CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH PROPERTY
94/6A Trần Khắc Chân , Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               32,878,148 

8042 Quận Phú Nhuận TW5331N CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NBI

P.702A Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5               49,325,624 

8043 Quận Phú Nhuận TW5377N
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG AMA 

DIGITAS

240 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               16,493,068 

8044 Quận Phú Nhuận TW5399N CÔNG TY CỔ PHẦN RỒNG VÀNG BAY
778A Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               22,519,643 

8045 Quận Phú Nhuận TW5418N
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ TOÀN PHÚC

102 Nguyễn Công Hoan, Phường 07, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               15,169,456 

8046 Quận Phú Nhuận TW5672N
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ 

TÀI SẢN SOUTHERN

Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà CentrePoint, 106 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

5               17,760,994 

8047 Quận Phú Nhuận TW5754N CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BIZDEV
Số 1 Đặng Văn Sâm, Phường 09, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,723,908 

8048 Quận Phú Nhuận TW5989N CÔNG TY TNHH BE'S BROTHERS VIETNAM
142E/20 Cô Giang, Phường 02, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               23,098,543 

8049 Quận Phú Nhuận TW6044N CÔNG TY TNHH DV TM THIÊN BẢO
1168/60 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 9,741,408 

8050 Quận Phú Nhuận TW6107N
CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Tầng 3, phòng 3.07, khu 1,Toà nhà The Prince 

Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 

11, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 4,908,441 

8051 Quận Phú Nhuận TW6354N
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GIAO DỊCH TÍN CHỈ 

CARBON ASEAN

129 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
5             117,059,273 

8052 Quận Phú Nhuận TW6528N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ V-

SAFE

Số 8 Đường Hoa Cúc , Phường 07, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,293,417 

8053 Quận Phú Nhuận TW6588N CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THUẦN PHÁT
101 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
3               13,735,751 

8054 Quận Phú Nhuận TW6591N
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

TRUNG AN

244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
3               40,334,636 



8055 Quận Phú Nhuận TW6593N CÔNG TY TNHH SEVIHUB
56/75 Thích Quảng Đức, phường 05, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
3               26,982,451 

8056 Quận Phú Nhuận YN0095N
CN CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HỮU CƠ 

GREENFIELD

209 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, 

TP.HCM
30          1,482,134,049 

8057 Quận Tân Bình CT0013O Hộ Kinh Doanh Bùi Thế Nam
178 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, 

TP.HCM , Việt Nam
7               12,169,938 

8058 Quận Tân Bình CT0037O HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHẬT TIẾN
633 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân 

Bình
21               60,759,956 

8059 Quận Tân Bình CT0038O HỘ KINH DOANH TICOS COFFEE
145-147 Đường Bàu Cát, Phường 14, quận Tân 

Bình
6               22,783,599 

8060 Quận Tân Bình CT0057O Cơm Niêu
234 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
11               17,167,583 

8061 Quận Tân Bình EB0009O
Hợp Tác Xã Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ Du 

Lịch Ngọc Huệ
469 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình 19               30,974,008 

8062 Quận Tân Bình IC0151O
TO6190O- Công Ty TNHH Thương Mại Tân Khởi 

Dương
36/12 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình 3               13,534,412 

8063 Quận Tân Bình IC0254O
TO5405O - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Lưỡng 

Dụng Ngôi Sao Việt

286 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3             184,592,856 

8064 Quận Tân Bình IC0290O YN0214O - Chi Nhánh Công ty TNHH Ruche
306/28 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 

Bình
16               70,075,518 

8065 Quận Tân Bình IC0307O TW6078O - Công Ty TNHH Wee Digital
B20 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3               38,962,588 

8066 Quận Tân Bình IC0351O YN0054O - Công Ty TNHH MFM Việt Nam
F-S-04-S06 Chung Cư Carillon, 171A Hoàng 

Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình
4               61,791,238 

8067 Quận Tân Bình IC0364O YN0289O-Công Ty TNHH IMGP
1568 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               81,459,288 

8068 Quận Tân Bình IC0377O YN0233O - Công Ty TNHH Woomin Vina
Số 391 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
45             131,003,486 

8069 Quận Tân Bình IC0385O YN0301O - Công Ty TNHH Geoinstinct Việt Nam
11A Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4                 9,597,815 

8070 Quận Tân Bình IC0407O TW6247O - Công Ty TNHH CH Japan
25 Phạm Văn Hai , Phường 1, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
57               56,869,155 

8071 Quận Tân Bình IC0417O YN0171O - Công Ty Cổ Phần Dmaris Cộng Hòa

Tầng 5, tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, 

phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

3               28,873,412 

8072 Quận Tân Bình IC0576O CÔNG TY TNHH SPAWN
57 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12,Quận Tân 

Bình, Tp.Hồ Chí Minh
17               48,474,433 

8073 Quận Tân Bình IC0579O CÔNG TY TNHH STAR CLEAN
766/76 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5               12,110,116 

8074 Quận Tân Bình IC0667O TZ6969O- Công Ty TNHH Logictech
766/76 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
8               15,078,566 

8075 Quận Tân Bình NO0102O Trường Mầm Non Tư Thục Nam Mỹ
159/2 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
16               25,266,186 



8076 Quận Tân Bình NO0139O Trường Mầm non Thế Giới Thiên Thần
138/20-138/22 Trương Công Định, phường 14, 

Tân Bình
22             143,002,600 

8077 Quận Tân Bình NO0145O Trường THPT Thủ Khoa Huân
481/8 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân 

Bình
14               23,374,637 

8078 Quận Tân Bình NO0194O
VPĐD Tạp Chí Sức Khỏe Và Môi Trường Tại 

Thành Phố Hồ Chí Minh Và Các Tỉnh Phía Nam

1/2B Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
5               38,714,830 

8079 Quận Tân Bình NO0198O Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Khu Vườn Cổ Tích
51/7 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3               19,118,269 

8080 Quận Tân Bình NO0204O Nhóm trẻ Thiên Ân
124 Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân 

Bình
11             165,011,219 

8081 Quận Tân Bình NO0248O Lớp mẫu Giáo Độc Lập Như Ý
86/9 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               27,298,144 

8082 Quận Tân Bình NO0270O
Văn phòng Luật sư Royal - chi nhánh thành phố 

Hồ Chí Minh

Lầu 4 tòa nhà Halo Building, số 10 Phan Đình 

Giót, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

4               29,279,311 

8083 Quận Tân Bình TO0224O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng 

Minh Trân
51 Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình 5               66,941,097 

8084 Quận Tân Bình TO0508O
Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Văn 

Minh A.B

13-15 Bế Văn Đàn, Phường 14, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
30             400,464,200 

8085 Quận Tân Bình TO0564O Công Ty TNHH Đại Giao 97/224 Sơn Cang, phường 12, quận Tân Bình 9               13,865,927 

8086 Quận Tân Bình TO0586O Công Ty TNHH Vận Tải Biển Cửu Long 47 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình 8             160,977,520 

8087 Quận Tân Bình TO0603O Công Ty TNHH Tràng An V.E.M
50A Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
12             249,229,940 

8088 Quận Tân Bình TO0649O Công Ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Phú Sơn 22 Năm Châu, phường 11, quận Tân Bình 3               33,535,558 

8089 Quận Tân Bình TO0798O Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật H.K 10 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình 17             116,684,906 

8090 Quận Tân Bình TO0890O Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất ABC
68/4 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận Tân 

Bình
5               12,264,826 

8091 Quận Tân Bình TO0953O Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Sài Gòn
M27/K300 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình
3               51,637,530 

8092 Quận Tân Bình TO1119O Công Ty TNHH Lộc Phúc 75 Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình 5             348,688,610 

8093 Quận Tân Bình TO1342O
CÔNG TY TNHH KINH DOANH HIỆP PHÚ 

THÀNH

1017/6/15 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,699,345 

8094 Quận Tân Bình TO1387O Công Ty TNHH Dịch Vụ I.C.S
8/33 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân 

Bình
3               21,173,665 

8095 Quận Tân Bình TO1422O Công ty TNHH Thương Mại Nguyễn Thanh Tùng 22 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình 48               86,646,428 

8096 Quận Tân Bình TO1535O Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh
8-10, Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
31          8,814,342,018 

8097 Quận Tân Bình TO1577O Công Ty TNHH KT-CĐ-XD-TM Sài Gòn
1/13 Huỳnh Lan Khanh, phường 2, quận Tân 

Bình
10               31,493,884 

8098 Quận Tân Bình TO1604O Công Ty TNHH Xây Dựng Ninh Cơ
133/39 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận 

Tân Bình
29               76,224,704 



8099 Quận Tân Bình TO1662O
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ánh Dương 

Sài Gòn

123 Hoàng Hoa Thám, phường 13, Quận Tân 

Bình
4               78,576,224 

8100 Quận Tân Bình TO1666O Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Thái Đức Lâm
11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh
16             115,209,452 

8101 Quận Tân Bình TO1749O Công Ty TNHH Xây Dựng  Sơn Hải
46-48 Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận 

Tân Bình
54          1,785,771,472 

8102 Quận Tân Bình TO1872O Công Ty TNHH Thương Mại Bao Bì Thái Dương
28 Thăng Long, Phường 04, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
38             343,237,436 

8103 Quận Tân Bình TO1930O CTY TNHH CA TY
14-16 Bình GIã, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               17,937,015 

8104 Quận Tân Bình TO1934O
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Sông 

Phan

Phòng 408, Tầng 4, Tòa nhà Hải Âu, 39B 

Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình
6               39,638,539 

8105 Quận Tân Bình TO1993O
Công Ty TNHH Khu Mua Sắm Đệ Nhất Phan 

Khang

431A Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân 

Bình
81          2,820,906,201 

8106 Quận Tân Bình TO2068O Công Ty TNHH Hoàng Kim Việt 60/13 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình 9               41,210,028 

8107 Quận Tân Bình TO2187O
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Đầu Tư 

D.K
153 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình 5               32,716,417 

8108 Quận Tân Bình TO2212O Công Ty TNHH Phú An 2/14 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình 5               29,234,595 

8109 Quận Tân Bình TO2249O
Công Ty TNHH Thương Mại  Xây Dựng Ngôi 

Nhà Mơ Ước

42/3 Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân 

Bình
5               23,351,528 

8110 Quận Tân Bình TO2275O Công Ty TNHH Xây Dựng Dũng Tiến
314 Bàu Cát, phường 11, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
42             372,958,874 

8111 Quận Tân Bình TO2366O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tâm Tuấn 

Phát
171 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình 5               32,695,741 

8112 Quận Tân Bình TO2433O
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đào Tạo Người Mẫu 

P.L

391A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận 

Tân Bình
50               93,800,183 

8113 Quận Tân Bình TO2495O
Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Thăng 

Long

Lầu 6, tòa nhà LTA, 15 Đống Đa, phường 2, 

quận Tân Bình
5               27,082,493 

8114 Quận Tân Bình TO2625O Công Ty TNHH Nội Thất Mỹ Lai
165/4 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân 

Bình
8               33,015,982 

8115 Quận Tân Bình TO2647O
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thực Phẩm  

 ánh Trăng
FB97 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình 30             101,082,963 

8116 Quận Tân Bình TO2889O
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hoàng  

Ngọc Thanh

799 A Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân 

Bình
3               33,426,342 

8117 Quận Tân Bình TO2929O
Chi Nhánh 2 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương 

Mại Trường Minh (Thành Phố Hà Nội)

Số 4 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 4, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8             762,147,381 

8118 Quận Tân Bình TO2979O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Như Đạt
19 Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình 27               45,163,224 

8119 Quận Tân Bình TO3056O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần Ba 

Một Hai

957A Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân 

Bình
3               14,901,201 

8120 Quận Tân Bình TO3098O
Công Ty TNHH Thiết Kế Quảng Cáo In ấn Mặc 

Khải
87 Bàu Cát 9, phường 11, quận Tân Bình 5               24,547,043 

8121 Quận Tân Bình TO3106O DNTN NH Khách Sạn Sông Gianh
11/18 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân 

Bình
17               27,289,529 



8122 Quận Tân Bình TO3112O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Đại Nghĩa
181/21 Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân Bình 42             217,005,261 

8123 Quận Tân Bình TO3118O Công Ty TNHH Hoàn Cầu Việt 11 Đường C27, phường 12, quận Tân Bình 11               81,511,353 

8124 Quận Tân Bình TO3265O Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nguyễn 22 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình 70             251,342,392 

8125 Quận Tân Bình TO3301O Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Hoàn Cầu 235 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình 28          2,057,074,929 

8126 Quận Tân Bình TO3362O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Giao Nhận Ba Sáu 

Năm

13 Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận Tân 

Bình
3               97,900,101 

8127 Quận Tân Bình TO3454O CTY TNHH Một TV TMDVVT Mạnh Anh Kiệt 124A Phạm Văn Hai, P2, QTB 6               13,010,193 

8128 Quận Tân Bình TO3508O
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Xuân 

Quang

92 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
18               92,685,569 

8129 Quận Tân Bình TO3607O Công Ty TNHH CN & Dịch Vụ Hành Tinh 54 Châu Vĩnh Tế, phường 12, quận Tân Bình 3                 9,511,541 

8130 Quận Tân Bình TO3711O
Công Ty TNHH Dịch Vụ  Bảo Vệ Hoàng Vương 

Gia
41 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình 3               30,695,663 

8131 Quận Tân Bình TO3832O Công ty TNHH Xây Lắp Quốc Khang 56 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình 50             641,832,397 

8132 Quận Tân Bình TO3977O CTY TNHH Gia Chánh Cẩm Tuyết 229/17/19 Bùi Thị Xuân, P.1, Q.Tân Bình 13             133,041,866 

8133 Quận Tân Bình TO3993O Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Đội Bất Diệt 93 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình 12             819,931,812 

8134 Quận Tân Bình TO4035O Công Ty TNHH Kỹ Thuật C.B.T
83/55 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
6               68,500,966 

8135 Quận Tân Bình TO4078O Công Ty TNHH Bệnh Viện Quốc tế Queen 118 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình 47          1,603,203,269 

8136 Quận Tân Bình TO4093O Công Ty Cổ Phần Thương Mại ô Tô Toàn Cầu
29 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận Tân 

Bình
48             148,386,580 

8137 Quận Tân Bình TO4095O
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Giải Trí Sao 

Thủy
27 đường A4, phường 12, quận Tân Bình 6               85,576,715 

8138 Quận Tân Bình TO4116O Công Ty TNHH In Di Co 215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình 47        10,930,347,703 

8139 Quận Tân Bình TO4140O
Công Ty TNHH Xây Dựng-Thương Mại-Dịch Vụ 

Và Sản Xuất Tây Nam

119 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận 

Tân Bình
14               40,474,393 

8140 Quận Tân Bình TO4161O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Việt 

Hưng Phú
18 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình 15               29,051,934 

8141 Quận Tân Bình TO4176O Công Ty TNHH Xây Dựng  Và Hải Sản An Toàn 11 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình 8             152,618,994 

8142 Quận Tân Bình TO4216O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Gia Hưng 

Phát
71 Ca Văn Thỉnh, phường 11, quận Tân Bình 3                 9,689,750 

8143 Quận Tân Bình TO4222O Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tín Thành 71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình 27          7,048,896,000 

8144 Quận Tân Bình TO4254O
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Công Nghệ -  Viễn 

Thông Miền Nam

Lầu 2, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 

Bình
5               28,808,408 

8145 Quận Tân Bình TO4483O
Công Ty TNHH MTV Thương Mại SX Tam Diệu 

Đạt

133/40 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 

Tân Bình
8               52,159,214 



8146 Quận Tân Bình TO4499O Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp
92A-94 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, 

TPHCM
102        12,079,415,986 

8147 Quận Tân Bình TO4548O Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thụy Hưng
53-55-57 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
7               12,509,858 

8148 Quận Tân Bình TO4563O CTY TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Hoàng Huy 536/43/46 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình 66             253,973,397 

8149 Quận Tân Bình TO4597O Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thái Bình Dương
16 Thân Nhân Trung, phường 13, Quận Tân 

Bình
4             125,312,674 

8150 Quận Tân Bình TO4598O Công Ty TNHH Hoa Bình Minh 409 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình 38               36,220,583 

8151 Quận Tân Bình TO4606O
Công Ty TNHH MTV Thương Mại DV Việt 

Trung Toàn Cầu
98/22 cống Lỡ, phường 15, quận Tân Bình 21               62,466,716 

8152 Quận Tân Bình TO4616O
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phạm 

Hào
572-574 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình 10               12,235,946 

8153 Quận Tân Bình TO4628O Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quốc Hùng
572/19/40/25 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 

Bình
3               15,069,047 

8154 Quận Tân Bình TO4643O
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Môi 

Trường Tài Nguyên Xanh
27 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình 12             362,936,441 

8155 Quận Tân Bình TO4714O
Công Ty TNHH Sản Xuất -Thương Mại - Dịch Vụ 

Đại á

368/811 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 

quận Tân Bình
8               83,155,259 

8156 Quận Tân Bình TO4764O
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện 

Sông Tiền

38/14 Trần Thánh Tông, phường 15, quận Tân 

Bình
4                 4,802,335 

8157 Quận Tân Bình TO4768O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư  Xây Dựng An Hòa Phát
371/26 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình
50             248,434,831 

8158 Quận Tân Bình TO4773O
Công Ty TNHH Thương Mại & Thiết Bị Y tế Nhật 

Minh

43 Đường B6, Khu K300, phường 12, quận 

Tân Bình
4               86,856,913 

8159 Quận Tân Bình TO4787O
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng TM 

DV Sĩ Danh
798 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình 4               15,174,535 

8160 Quận Tân Bình TO4798O Công Ty TNHH âm Thanh Và ánh Sáng Thứ
368/854 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 

quận Tân Bình
7               10,402,847 

8161 Quận Tân Bình TO4810O
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại 

Cung Khang
68 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình 22             130,755,914 

8162 Quận Tân Bình TO4830O Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ban Mai
25/17/9 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
60             317,662,176 

8163 Quận Tân Bình TO4913O Công Ty TNHH Ba Sáu Năm 56/2 Giải Phóng, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM 5               53,580,619 

8164 Quận Tân Bình TO4954O
Công Ty TNHH Dược Phẩm & Trang TB Y Tế 

Hoàng Nhật Minh

72 Đường C18, phường 12, quận Tân Bình, tp 

Hồ Chí Minh
22             273,127,649 

8165 Quận Tân Bình TO5010O
Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Thành 

Phố (TP Hà Nội)

90/5A Yên Thế , Phường 2, Quận Tân Bình, 

TP. HCM
6               51,121,462 

8166 Quận Tân Bình TO5039O
Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại  XNK 

Dương Nguyên
35/29 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình 4               38,601,305 

8167 Quận Tân Bình TO5042O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại DV-XNK 

Thành Mỹ

302D-304 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận 

Tân Bình
41               68,391,116 

8168 Quận Tân Bình TO5059O
Công Ty TNHH Xây Dựng - Kỹ Thuật - Cơ Điện 

VNEC
33 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân Bình 13             664,859,573 



8169 Quận Tân Bình TO5074O
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Trung 

Nam
A67 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình 6               77,613,295 

8170 Quận Tân Bình TO5076O
Công Ty TNHH Sản Xuất TM DV Cân Điện Tử 

Sao Việt

386 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân 

Bình
4               83,853,868 

8171 Quận Tân Bình TO5127O
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Dự án Dầu Khí 

PVE

60A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
9             820,622,577 

8172 Quận Tân Bình TO5142O Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện Trí Trung
60E Đường C12, phường 13, quận Tân Bình, 

TPHCM
4             142,733,954 

8173 Quận Tân Bình TO5175O
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Và Xây Dựng Hoàng 

Trung Phú

Lầu 4 Tòa Nhà Hải âu, 39B Trường Sơn, 

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8             130,851,429 

8174 Quận Tân Bình TO5199O Công Ty TNHH Thương Mại và TTNT Vũ Huỳnh 298 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình 113                 4,578,514 

8175 Quận Tân Bình TO5222O Công Ty Cổ Phần Đ.H.C 86/47 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình 74          4,710,494,733 

8176 Quận Tân Bình TO5223O Công Ty TNHH Anh Ngữ Hello 17 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình 5               32,805,847 

8177 Quận Tân Bình TO5227O Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Dầu Khí PVE
801 tầng 8, CT PLAZA, 60A Trường Sơn, 

phường 2, quận Tân Bình
40          2,408,211,515 

8178 Quận Tân Bình TO5235O
Công Ty Cổ Phần  XD TM Và KT Cơ Điện Lạnh 

Tiến Phát
49 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình 39               66,435,870 

8179 Quận Tân Bình TO5261O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Việt 

Cường

152 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân 

Bình
21               90,375,598 

8180 Quận Tân Bình TO5324O Công Ty TNHH TM và DV Nam Thiên ý
55/107A/73 Thành Mỹ, phường 8, quận Tân 

Bình
15               75,488,393 

8181 Quận Tân Bình TO5325O Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Việt Gia
118/18 Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân 

Bình
25               63,689,313 

8182 Quận Tân Bình TO5336O Công Ty Cổ Phần  Dược Phẩm Nam Hoàng Gia
Lầu 1, số 44 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, 

quận Tân Bình, TP HCM
3               40,900,744 

8183 Quận Tân Bình TO5374O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất - Xây Dựng -

Thương Mại Bình Minh

35 Hẻm 373 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 

Tân Bình
4               14,556,335 

8184 Quận Tân Bình TO5405O
Công Ty Cổ Phần Hàng Không Lưỡng Dụng Ngôi 

Sao Việt

286 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân 

Bình
3             150,906,034 

8185 Quận Tân Bình TO5455O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Đá Nữ Hoàng
27 đường A4, phường 12, quận Tân Bình 9          1,212,310,743 

8186 Quận Tân Bình TO5494O Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Bảo Xuân
2/130 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
12               36,098,736 

8187 Quận Tân Bình TO5554O Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lộc M.E 37 Đường C18 ,phường 12, quận Tân Bình 5             123,753,671 

8188 Quận Tân Bình TO5563O Công Ty Cổ Phần Điện Lạnh Hùng Tiến
17/14 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân 

Bình
14               35,413,387 

8189 Quận Tân Bình TO5577O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất 

Nhập Khẩu Đông Dương
308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình 43          5,623,218,536 

8190 Quận Tân Bình TO5582O Công Ty TNHH Việt Quân 113 Bàu Cát 2, phường 12, quận Tân Bình 7               10,914,487 



8191 Quận Tân Bình TO5587O Công Ty TNHH KT Công Nghệ TSK
L55 Khu K300 Cộng Hòa, phường 12, quận 

Tân Bình
5               43,769,035 

8192 Quận Tân Bình TO5602O Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Vận Bình Minh 4/11 Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình 16               24,000,518 

8193 Quận Tân Bình TO5616O
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng 

Thái Thịnh Phát

387/1 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình
24               39,428,256 

8194 Quận Tân Bình TO5617O Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Nam Quốc
61 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
7             106,416,826 

8195 Quận Tân Bình TO5631O
Công Ty TNHH TM DV SX Bao Bì Thiên Anh 

Phú
18 Đường số 7, phường 10, quận Tân Bình 12               50,074,447 

8196 Quận Tân Bình TO5796O Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lũng Lô 6 69A Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình. 92             899,493,574 

8197 Quận Tân Bình TO5804O
Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Du Lịch Ba Sáu 

Năm Ngày

A75/6E/63 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 

Bình
45             167,528,115 

8198 Quận Tân Bình TO5818O Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cảng Và Hậu Cần
31/10 Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình, 

TPHCM
4             186,467,354 

8199 Quận Tân Bình TO5887O Công Ty Cổ Phần Việt Uy Long
196 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân 

Bình
8               97,756,564 

8200 Quận Tân Bình TO5921O Công Ty TNHH Tottosi
004 KDC 2 Tân Sơn Nhì, Ba Vân, phường 14, 

quận Tân Bình
66          1,736,481,770 

8201 Quận Tân Bình TO6017O Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng 81 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình 24          1,593,373,760 

8202 Quận Tân Bình TO6116O
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Việt Thanh 

Tùng
89 Bàu Cát 2, phường 12, quận Tân Bình 3               20,152,288 

8203 Quận Tân Bình TO6141O Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trí Đức
133/19 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận 

Tân Bình, TPHCM
18               29,331,154 

8204 Quận Tân Bình TO6190O Công Ty TNHH Thương Mại Tân Khởi Dương
36/12 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               53,239,477 

8205 Quận Tân Bình TO6194O
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Hưng Phú Gia

270B Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân 

Bình
11               21,779,823 

8206 Quận Tân Bình TO6206O Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Rồng Việt
114/2 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh
36               71,399,237 

8207 Quận Tân Bình TO6223O Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Aurora 17A Vân Côi, phường 7, quận Tân Bình 88             910,211,550 

8208 Quận Tân Bình TO6252O Công Ty TNHH SX XNK TM Thịnh Quang
21/38 Tự Lập, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp. 

HCM
41             121,126,445 

8209 Quận Tân Bình TO6276O Công Ty Cổ Phần TM DV Xây Dựng Toàn Thắng
47 Đường C18 , Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               14,518,735 

8210 Quận Tân Bình TO6370O Công Ty TNHH 3 Can & Partners
P408 Tầng 4, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường 

Sơn, phường 4, quận Tân Bình
45             207,187,718 

8211 Quận Tân Bình TO6413O
Công Ty TNHH Nhiên Liệu Và Năng Lượng Tái 

Tạo Thuận Phát
71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình 19             677,967,611 

8212 Quận Tân Bình TO6440O Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Quốc Tế Kiến Xuân 21/4 Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình 4               10,351,552 

8213 Quận Tân Bình TO6444O
Công Ty TNHH MTV TM Dịch Vụ Và  Kỹ Thuật 

ánh Sáng Việt

437/14 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh
32          1,210,703,539 



8214 Quận Tân Bình TO6447O
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Phát 

An
43/8 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình 13               42,372,010 

8215 Quận Tân Bình TO6450O Công Ty TNHH Sao Thiên Đỉnh 17 Phạm Cự Lượng, phường 2, quận Tân Bình 12               31,791,695 

8216 Quận Tân Bình TO6530O Công Ty TNHH Công Nghệ Xây Dựng TM N.K.S
355 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân 

Bình
41             184,527,660 

8217 Quận Tân Bình TO6541O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thanh Niên Việt 

Nam
Số 45 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình 11               28,640,396 

8218 Quận Tân Bình TO6544O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Chuyển 

Phát Cây Cầu Vàng
45/3 Phan Bá Phiến, phường 12, quận Tân Bình 3               20,723,647 

8219 Quận Tân Bình TO6550O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Sao Phương Nam
45/22 Phú Lộc, phường 6, quận Tân Bình 4               18,120,396 

8220 Quận Tân Bình TO6561O
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Mai Gia 

Phát
270 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình 3                 5,459,488 

8221 Quận Tân Bình TO6582O Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Sài Gòn
77/53 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân 

Bình
3               10,207,940 

8222 Quận Tân Bình TO6589O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại An Minh 

Phú

769/12/15 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 

quận Tân Bình
11             103,240,926 

8223 Quận Tân Bình TO6643O Công Ty Cổ Phần Gốm Sứ Sáng Tạo Việt Nam 234 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình 4             174,061,641 

8224 Quận Tân Bình TO6651O
Công Ty TNHH Thương Mại Và Giao Nhận Vận 

Tải Nam Việt
145/16 Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình 4               16,073,179 

8225 Quận Tân Bình TO6670O Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ A Tổng 847 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình 6               31,544,939 

8226 Quận Tân Bình TO6734O Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Hòa Huy 1 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình 48             481,276,700 

8227 Quận Tân Bình TO6764O Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Mầm Non Thành Phố
29/19B Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân 

Bình
4                 6,374,262 

8228 Quận Tân Bình TO6819O Công Ty  Cổ Phần Thời Trang Song Vũ
75/25/6 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận 

Tân Bình
3               10,193,521 

8229 Quận Tân Bình TO6887O
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển 

Liên Minh

1839C Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 8,785,390 

8230 Quận Tân Bình TO6905O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trang 

Khương

66/12-14 Phan Sào Nam, phường 11, quận Tân 

Bình
4               14,993,376 

8231 Quận Tân Bình TO6970O Công Ty TNHH Việt Ân 98/8/3 Cống Lỡ, phường 15, quận Tân Bình 9               12,560,649 

8232 Quận Tân Bình TO6972O
Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành 

Trung
35 Đường A4, phường 12, quận Tân Bình 5               20,000,000 

8233 Quận Tân Bình TO7014O Công Ty Cổ Phần NDS VIETNAM
Tầng 14, Tòa nhà Bluesky, 01 Bạch Đằng, 

phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
4             191,873,264 

8234 Quận Tân Bình TO7028O Công Ty TNHH Tiếp Vận Ngôi Sao Mới 56 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình 16             187,162,905 

8235 Quận Tân Bình TO7076O Công Ty TNHH Hóa Chất Mới 18 Phú Hòa, phường 7, quận Tân Bình 34             235,941,787 

8236 Quận Tân Bình TO7120O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Lê Tấn
192/6 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình 3                 4,798,350 



8237 Quận Tân Bình TO7171O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Việt Hàn
2 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình 40             115,105,781 

8238 Quận Tân Bình TO7243O Công Ty TNHH Thái Bình Long 5 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình 34             415,027,959 

8239 Quận Tân Bình TO7253O Công Ty TNHH MTV  Lâm Tấn Tài 65/7 Phan Sào Nam, phường 11, quận Tân Bình 3                 9,637,036 

8240 Quận Tân Bình TO7291O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị 

Điện Thịnh Phát

62/1/2F Trương Công Định, phường 14, quận 

Tân Bình
42             249,284,779 

8241 Quận Tân Bình TO7306O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bright Star 86 Trần Văn Danh, Phường 13, quận Tân Bình 13               33,978,602 

8242 Quận Tân Bình TO7357O Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xin 3/15 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình 35               55,510,425 

8243 Quận Tân Bình TO7372O Công Ty TNHH An Nhật Tân 206/26 Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình 35             200,891,670 

8244 Quận Tân Bình TO7383O Công Ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến  Việt
82/11 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 

Tân Bình
22               39,841,741 

8245 Quận Tân Bình TO7407O
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Tập Đoàn 

Tân Huy Hoàng

154/20 Cống Lở, phường 15, quận Tân 

Bình,TP Hồ Chí Minh
6               47,354,647 

8246 Quận Tân Bình TO7510O
Chi Nhánh Tại Tp.Hồ Chí  Minh - Công Ty Cổ 

Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Hồng Hà

Lầu 2, Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, 

phường 02, quận Tân Bình
66             410,387,611 

8247 Quận Tân Bình TO7530O Công Ty TNHH Đại Việt á 1/9 Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân Bình 11               19,772,724 

8248 Quận Tân Bình TO7542O Công Ty TNHH Thương Mại Phạm Nguyễn Hưng 74/4/9 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình 4                 9,394,556 

8249 Quận Tân Bình TO7548O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật 

Đức Hùng
100/30 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình 12               19,332,640 

8250 Quận Tân Bình TO7646O
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đất Phương 

Nam

A75/54 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
6               32,460,123 

8251 Quận Tân Bình TO7701O
Công Ty TNHH Giải Pháp Viễn Thông Tin Học 

Trung Thành

118/125/1K Phan Huy ích, phường 15, quận 

Tân Bình
4               32,612,658 

8252 Quận Tân Bình TO7709O Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quốc Uy 622/26 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình 4                 9,869,135 

8253 Quận Tân Bình TO7762O Công Ty TNHH Thẻ Mới
737/26 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân 

Bình
43             151,329,032 

8254 Quận Tân Bình TO7788O Công Ty TNHH MTV Thái Cộng Chung
68/4 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận Tân 

Bình
6               23,266,807 

8255 Quận Tân Bình TO7856O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Mai Khoa Khôi

72/83/10 Huỳnh Văn Nghệ , phường 15, quận 

Tân Bình
18               54,709,895 

8256 Quận Tân Bình TO7864O
Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Lữ Hành 

Tuổi Trẻ
71 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình 8               22,195,417 

8257 Quận Tân Bình TO7870O Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Miền Nam 281/41/11 Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình 4                 7,408,142 

8258 Quận Tân Bình TO7882O Công Ty TNHH Green World Logistics
375 - 377 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 

Tân Bình
4               41,021,955 

8259 Quận Tân Bình TO7894O Công Ty TNHH MTV Sơn Tiến Lộc 409 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình 3               14,939,699 



8260 Quận Tân Bình TO7896O Công Ty TNHH Tin Học Công Nghệ Sao Việt 54 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình 4                 4,920,308 

8261 Quận Tân Bình TO7906O Công Ty TNHH Hương Vang Miền Nam
A75/6B/8 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3               24,542,203 

8262 Quận Tân Bình TO7927O Công Ty TNHH Âm Thanh Kỹ Thuật Số
373/27 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân 

Bình
19               75,892,127 

8263 Quận Tân Bình TO7928O Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phạm Gia 281/54/8 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình 3                 4,824,394 

8264 Quận Tân Bình TO8016O
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Vận Tải 

Rồng Vàng

116/7A Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố HCM
3                 9,647,330 

8265 Quận Tân Bình TO8054O Công Ty TNHH Thời Trang KOS 387 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình 3               96,063,254 

8266 Quận Tân Bình TO8057O
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư- Xây Dựng- 

Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Huỳnh

118/11A Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 

Tân Bình
34               47,770,200 

8267 Quận Tân Bình TO8080O Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sóng Vàng
100 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân 

Bình
4                 4,850,863 

8268 Quận Tân Bình TO8090O
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch 

Vụ Gia Quang
441 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình 51             386,262,683 

8269 Quận Tân Bình TO8100O Công Ty TNHH So Mi
1017/91 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân 

Bình
36             127,866,720 

8270 Quận Tân Bình TO8143O Công Ty TNHH Tự Động Thế Thiện
4/27/6 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân 

Bình
7               50,598,684 

8271 Quận Tân Bình TO8151O Công Ty TNHH MTV Thương Mại Thu Cúc
398 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
28               78,647,712 

8272 Quận Tân Bình TO8157O Công Ty TNHH Trang trí Nội Thất Hưng Thành 8 Tân Khai, Phường 4, Quận Tân Bình,TpHCM 16             176,936,044 

8273 Quận Tân Bình TO8220O Công Ty TNHH Việt Minh Tiến
129/23C Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân 

Bình
3                 4,841,069 

8274 Quận Tân Bình TO8321O Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế An Dược
64/53 Huỳnh Văn Nghệ ,Phường 15,Quận Tân 

Bình,Tp.Hồ Chí Minh
4               37,823,879 

8275 Quận Tân Bình TO8343O Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch
415/17 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình
27          4,726,030,138 

8276 Quận Tân Bình TO8495O Công Ty TNHH Sài Gòn New 12 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình 4               39,162,709 

8277 Quận Tân Bình TO8542O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Hạnh Phúc
88 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình 20             174,382,345 

8278 Quận Tân Bình TO8631O
Công Ty TNHH Thương Mại  Dịch Vụ Xây Lắp 

Đại Ngọc

162L/24 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 

Bình
33             201,292,532 

8279 Quận Tân Bình TO8632O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Tương Lai 

Việt
101 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình 38               69,062,059 

8280 Quận Tân Bình TO8633O Công Ty TNHH Nhà Bếp Sài Gòn 237 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình 16               44,883,299 

8281 Quận Tân Bình TO8649O Công Ty TNHH Quảng Cáo Saigon Art 20/29 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình 4                 7,706,304 

8282 Quận Tân Bình TO8695O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Song 

Thủy Sài Gòn
75C Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình 29             145,868,107 



8283 Quận Tân Bình TO8738O Công Ty Cổ Phần Nhân Bản
25 Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh
11               55,367,010 

8284 Quận Tân Bình TO8741O Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TH7
75/20 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân 

Bình
4               20,932,312 

8285 Quận Tân Bình TO8779O Công Ty TNHH Sai Gon RuBy 01 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình 4               46,032,193 

8286 Quận Tân Bình TO8792O
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Cảng Hàng 

không Việt Nam

Tầng 13, Tòa nhà Hà Đô, 60 Trường Sơn, 

Phường 2, Quận Tân Bình
7          2,073,078,862 

8287 Quận Tân Bình TO8840O
Công Ty TNHH Xây Dựng Trang Trí Nội Thất 

Nam á

72/83/8 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận 

Tân Bình
10               15,943,344 

8288 Quận Tân Bình TO8854O Công Ty TNHH Công Nghệ Agre
45 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, 

TP.Hồ Chí Minh
31             102,256,059 

8289 Quận Tân Bình TO8883O Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Duy Hải
Tầng 3, Tòa nhà Blue Berry, Số 9-11 Đường 

D52, phường 12, quận Tân Bình
8               67,392,290 

8290 Quận Tân Bình TO8910O Công Ty TNHH Kế Toán Thái Phước
78 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân 

Bình
6               28,851,754 

8291 Quận Tân Bình TO8914O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông 

Việt Long
41/36 Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình 51             104,229,109 

8292 Quận Tân Bình TO8920O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn 

Kỹ thuật Nam ấn

147/11 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân 

Bình, TPHCM
31               54,289,391 

8293 Quận Tân Bình TO8986O
Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du Lịch 

Gia Đình Việt

Số 99C Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
65             191,379,222 

8294 Quận Tân Bình TO8991O Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Nam Thuận Phát
10A Trương Công Định, phường 14, quận Tân 

Bình, TP HCM
18          1,229,421,469 

8295 Quận Tân Bình TO9027O Công Ty TNHH Hoa Đăng
76/5 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
42             212,238,805 

8296 Quận Tân Bình TO9029O Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đồng Thanh
246/3 Đồng Đen, phường 10, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
46             137,389,770 

8297 Quận Tân Bình TO9032O
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Điện Xây Dựng 

Thương Mại Đại Quang Lộc

107/19 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 

Tân Bình, TP HCM
46               81,626,832 

8298 Quận Tân Bình TO9071O
Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Trung 

Thành

251 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP 

HCM
3                 4,836,590 

8299 Quận Tân Bình TO9074O Công Ty TNHH Du Lịch Và Sự Kiện Tín Việt
05-07 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
9               13,303,840 

8300 Quận Tân Bình TO9079O Công Ty TNHH Glasso
72/3 Trương Công Định, phường 14, quận Tân 

Bình, TP HCM
5             259,075,510 

8301 Quận Tân Bình TO9090O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng 

Phú An Nam

161/43 Ni Sư Huỳnh Liên , Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18               36,554,606 

8302 Quận Tân Bình TO9101O Công Ty TNHH Hóa Chất Hướng Dương 169 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình 5               14,047,671 

8303 Quận Tân Bình TO9105O Công Ty TNHH MTV Thời Trang Dolly
71 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TP 

HCM
5               17,968,646 

8304 Quận Tân Bình TO9172O
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Con 

Kiến Vàng

82/50 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
23               71,879,857 



8305 Quận Tân Bình TO9177O Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Phi Báo 108/11 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình 43               99,772,197 

8306 Quận Tân Bình TO9181O
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

Vận Tải Thành Công

E22 (số mới: 36/9), Bàu Cát 1, phường 14, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
8             111,857,644 

8307 Quận Tân Bình TO9263O Công Ty TNHH Thực Phẩm Ngọc Vy
95/3 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
9               39,649,409 

8308 Quận Tân Bình TO9279O Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
235 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
7             332,904,503 

8309 Quận Tân Bình TO9288O
Công Ty TNHH Bất Động Sản Đầu Tư Thương 

Mại Hiệp Hòa

21/22A Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh
4               36,360,267 

8310 Quận Tân Bình TO9309O Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phúc Nguyên
47 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,537,887 

8311 Quận Tân Bình TO9314O
Công Ty TNHH Thương Mại Cảnh Quan Thảo 

Nguyên

245 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4               38,088,445 

8312 Quận Tân Bình TO9315O
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Hoàng Bảo 

Phúc

5 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh
53             303,395,827 

8313 Quận Tân Bình TO9320O
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ 

Gia Hân

404/16/7 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình
5               34,900,316 

8314 Quận Tân Bình TO9339O Công Ty Cổ Phần Thời Trang 4U

Tầng 6 toà nhà MeKong, số 235-241 Cộng 

Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

75             794,585,103 

8315 Quận Tân Bình TO9401O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế IC
15 Phạm Cự Lượng, Phường 02, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,072,460 

8316 Quận Tân Bình TO9406O Công Ty TNHH PIXOFOX
Tòa nhà Etown 5, 364 Cộng Hoà, phường 13, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
18          1,493,754,431 

8317 Quận Tân Bình TO9414O
Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Xây Dựng 

Anh Hào

284/12 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
8               13,056,128 

8318 Quận Tân Bình TO9433O Công Ty TNHH Thương Mại APC
Số 343/26A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
32             177,373,239 

8319 Quận Tân Bình TO9437O Công Ty TNHH Quốc Tế Thương Mại Thuận Phát
1276 Lạc Long Quân, phường 08, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,577,763 

8320 Quận Tân Bình TO9449O Công Ty TNHH Hóa Chất Nano
602 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
26             137,599,637 

8321 Quận Tân Bình TO9469O
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch 

Vụ Phát Kim Lợi

Tần 2, Hà Đô Airport Building, 2 Hồng Hà, 

phường 2, quận Tân Bình
6               12,055,235 

8322 Quận Tân Bình TO9531O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Sơn Hà
29/1 Lê Tấn Quốc, Phường 13, Quận Tân Bình 11               35,465,020 

8323 Quận Tân Bình TO9578O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Hóa Chất Việt Nam

Số 73 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4               27,043,460 

8324 Quận Tân Bình TO9597O
Công Ty TNHH Phương Tiện Truyền Thông Thiên 

Hà

34 Tân Lập, phường 8, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
13               43,646,768 

8325 Quận Tân Bình TO9607O Công Ty TNHH Minh Anh - Gia Bảo 14 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình 14          6,264,304,809 

8326 Quận Tân Bình TO9631O Công Ty TNHH Chuyên In Việt Nam
51 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
24               41,526,332 



8327 Quận Tân Bình TO9637O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên An 

Phát

606 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
6               18,186,870 

8328 Quận Tân Bình TO9643O Văn Phòng Luật Sư Dư Nguyễn - Vietlaw
281/66/14 (Tầng trệt) Lê Văn Sỹ, phường 1, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
32               65,524,885 

8329 Quận Tân Bình TO9645O Công Ty TNHH Thương Mại Giấy Duy Phát
2559C Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3               24,022,472 

8330 Quận Tân Bình TO9677O Công Ty TNHH CK Vina
326 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
8               42,437,203 

8331 Quận Tân Bình TO9684O Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Nam Thành
42/28 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
54          2,787,018,254 

8332 Quận Tân Bình TO9753O Công Ty TNHH Việt Báo
231/10 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 

Tân Bình,thành phố Hồ Chí Minh
3               14,210,885 

8333 Quận Tân Bình TO9754O Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Rồng Tiên
14 Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
7               20,736,771 

8334 Quận Tân Bình TO9768O
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Truyền Thông Khang 

Nam

28/11 Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
45             234,288,103 

8335 Quận Tân Bình TO9780O Công Ty TNHH Kính Đình Quốc
122 nguyễn sỹ sách, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
59             564,179,123 

8336 Quận Tân Bình TO9786O
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đông 

Hòa

26 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
30               49,997,480 

8337 Quận Tân Bình TO9793O
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

Kim Long

11B Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
8               58,167,712 

8338 Quận Tân Bình TO9796O Công Ty TNHH Starphar
86 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4               12,672,414 

8339 Quận Tân Bình TO9799O Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Quỳnh Lam
42/12 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
5               44,906,725 

8340 Quận Tân Bình TO9847O Công Ty TNHH Thiết Bị Nâng Huy Phong
2/7 Tái Thiết, phường 11, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
10               13,984,134 

8341 Quận Tân Bình TO9853O Công Ty TNHH Thiết Bị An Toàn PFT
36/1 Chữ Đồng Tử, phường 7, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
36               59,977,632 

8342 Quận Tân Bình TO9914O
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng KH 

Decor

40A Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
9             105,877,972 

8343 Quận Tân Bình TO9938O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Chanh 

Việt

261 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
28             185,181,009 

8344 Quận Tân Bình TO9997O Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vận Tải Camel
05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 5,067,481 

8345 Quận Tân Bình TOA071O
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ SỰ KIỆN & DU 

LỊCH HOA SEN VÀNG

211 Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               43,823,389 

8346 Quận Tân Bình TOA131O CÔNG TY CỔ PHẦN DICAR VIỆT NAM
120/33/8 Trường Chinh , Phường 12, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               53,250,486 

8347 Quận Tân Bình TOA147O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang 

Ngọc Nguyên

556 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh
21               36,703,682 

8348 Quận Tân Bình TOA149O Công Ty TNHH Highland Dano
242 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân 

Bình
20               86,983,852 



8349 Quận Tân Bình TOA175O CÔNG TY TNHH GNU VINA

Phòng F4.1, Tòa nhà Sabay, Số 99 Cộng Hòa, 

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11             374,295,084 

8350 Quận Tân Bình TOA251O Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm An Bình
157-159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân 

Bình
6                 8,872,768 

8351 Quận Tân Bình TOA314O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ QUẢNG CÁO 

TSH

1E Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               21,173,665 

8352 Quận Tân Bình TOA315O Công Ty TNHH Visio
50 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí MInh, Việt Nam
10             102,249,095 

8353 Quận Tân Bình TOA317O
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT 

BỊ Y TẾ BÁCH DIỆP
158/2 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình 8               31,058,706 

8354 Quận Tân Bình TOA322O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỶ NGUYÊN VÀNG

1E Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 7,231,696 

8355 Quận Tân Bình TOA326O CÔNG TY TNHH NGÂN PHÁT VIỆT
17/14 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
15               81,648,836 

8356 Quận Tân Bình TOA332O CÔNG TY TNHH MOCSTYLE

127/107 Đường Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 

10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 9,624,393 

8357 Quận Tân Bình TOA353O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

HƯNG THỦY

Số 133/38/26 Đường Cống Lỡ, Phường 15, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 9,952,232 

8358 Quận Tân Bình TOA414O CÔNG TY TNHH ACTION C
291/30B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               24,542,203 

8359 Quận Tân Bình TOA424O
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ 

SAN LẤP MẶT BẰNG LỘC THỊNH PHÁT

133A Trường Chinh, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               70,929,671 

8360 Quận Tân Bình TOA433O
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CĂN HỘ 

KHÁCH SẠN AN NHIÊN

15A Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               54,554,663 

8361 Quận Tân Bình TOA483O
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU Y SINH 

HỌC VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ CỘNG ĐỒNG

123 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               27,162,286 

8362 Quận Tân Bình TOA501O CÔNG TY TNHH ITRAIN KIDS VIETNAM

Tầng 4, Toà nhà Sabay Building, 99 Cộng 

Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

10               47,769,260 

8363 Quận Tân Bình TOA548O
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN VIỆT

43/14/34 Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
15             153,897,743 

8364 Quận Tân Bình TOA551O
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ VIỆT - NHẬT

981/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Tân 

Bình
5               42,000,000 

8365 Quận Tân Bình TOA554O Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Phương Minh
40/29B Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4               10,552,691 

8366 Quận Tân Bình TOA567O CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ
32 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5               37,118,413 

8367 Quận Tân Bình TOA574O CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG 2T 53/24 Phan Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình 3               15,033,764 



8368 Quận Tân Bình TOA589O Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ AVN
112/17A Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,092,916 

8369 Quận Tân Bình TOA590O
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại 

Gia Khang

1/4 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
4               20,169,100 

8370 Quận Tân Bình TOA649O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẠN THẠNH

61 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               30,199,739 

8371 Quận Tân Bình TOA652O
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY TNHH ÂM THANH NHẬT HOÀNG

210 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 9,366,469 

8372 Quận Tân Bình TOA656O Công ty TNHH H’S Food
Số 06 Thành Mỹ, Phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
15               54,748,565 

8373 Quận Tân Bình TOA661O CÔNG TY TNHH TM DV XD HỒNG PHÚC
133A Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               67,580,411 

8374 Quận Tân Bình TOA670O
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nghệ Thuật VN 

Style

Sô 20 Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 7,146,128 

8375 Quận Tân Bình TOA684O
Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Xuất nhập 

khẩu An Phát

Toà nhà sabay, số 11a Hồng Hà, phường 2, 

Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
13               98,803,697 

8376 Quận Tân Bình TOA686O Công ty TNHH Solutions World
2B Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12             166,921,048 

8377 Quận Tân Bình TOA692O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO XÂY DỰNG MINH HIẾU

97 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,449,462 

8378 Quận Tân Bình TOA701O

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ SÀI GÒN 

SPEED

124/11 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình 3               19,357,983 

8379 Quận Tân Bình TOA764O
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Tầng 6, Tòa Nhà Phúc Huy Office, 20 Thân 

Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình
3               70,353,200 

8380 Quận Tân Bình TOA765O
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

NAM SÀI GÒN
Tầng 2, 16-18 Xuân Diệu, Phường 4, Tân Bình 9               15,131,822 

8381 Quận Tân Bình TOA790O Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Tân Đại Dương
39 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
9             132,545,690 

8382 Quận Tân Bình TOA820O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN ẤN QUÀ 

TẶNG 6T5T

232/45 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,725,322 

8383 Quận Tân Bình TOA876O
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ 

Vận Tải Phúc Ân

18 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình , 

TP. Hồ Chí Minh , Việt Nam
8               15,667,352 

8384 Quận Tân Bình TOA973O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VVH

9A Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13             216,110,296 

8385 Quận Tân Bình TOA983O
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ THIẾT BỊ CÔNG 

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG INDITEC
58/2 Đường C12, Phường 13, Tân Bình 8               13,134,463 

8386 Quận Tân Bình TOA993O Công Ty TNHH Đầu Tư BBCT
196/26-28 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân 

Bình , TP. HCM, Việt Nam
3                 5,041,049 



8387 Quận Tân Bình TOA997O Công Ty TNHH TM DV XNK M&M
236/3B Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận 

Tân Bình , TP.HCM, Việt Nam
4               41,932,595 

8388 Quận Tân Bình TOB002O Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ CTH
48/14 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 9,648,831 

8389 Quận Tân Bình TOB132O CÔNG TY TNHH NGỌC ANH EXPRESS
652/14 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               12,794,265 

8390 Quận Tân Bình TOB286O CÔNG TY TNHH VIẾT MINH KHANG
Số 61/15 Đặng Minh Trứ, Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               46,419,089 

8391 Quận Tân Bình TOB288O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ TNZ

Tầng 12, Tòa Nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, 

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               68,902,559 

8392 Quận Tân Bình TOB294O
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KHỞI 

NGHIỆP

266 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 7,880,303 

8393 Quận Tân Bình TOB312O
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NHÂN LỰC YARUKI

154/1/7 Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 9,648,786 

8394 Quận Tân Bình TOB320O
CÔNG TY TNHH THÊU VI TÍNH THANH 

LOAN

33B Đường Bành Văn Trân, Phường 6, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 8,073,203 

8395 Quận Tân Bình TOB321O
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH 

SETEC

339/24 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               46,868,368 

8396 Quận Tân Bình TOB328O
CÔNG TY TNHH ĐÈN TRANG TRÍ AN 

NGUYÊN

33 Thép Mới, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               44,323,410 

8397 Quận Tân Bình TOB503O
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ May 

Mặc Gia Đạt

35/32C Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               81,731,355 

8398 Quận Tân Bình TOB539O
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP VẬT TƯ XÂY 

DỰNG HOÀNG KHANG

72/84 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               19,928,833 

8399 Quận Tân Bình TOB540O CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ HUY HOÀNG
8/7C/4 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               58,531,397 

8400 Quận Tân Bình TOB706O
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ 

SOCITECH

756A Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               64,716,590 

8401 Quận Tân Bình TOB762O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 34 

BẠCH ĐẰNG

32-32B-34-34A Bạch Đằng, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13             259,913,328 

8402 Quận Tân Bình TOB923O
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GIAO NHẬN 

HÀNG HOÁ XNK HAT

66/12  Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,164,441 

8403 Quận Tân Bình TOB928O
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

VINALAND GROUP

197 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               10,110,844 

8404 Quận Tân Bình TOC009O
Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Lê 

Văn Tám

2/65B Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
7               11,405,712 



8405 Quận Tân Bình TOC025O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuất Nhập 

Khẩu Đại Phát VN

Số 54 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, 

TP. HCM , Việt Nam
5               12,944,126 

8406 Quận Tân Bình TOC037O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển FPS
91 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân 

Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
6             147,191,622 

8407 Quận Tân Bình TOC048O
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Ngân Hàng - Chi Nhánh 

Tân Bình

Số 7 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
5               58,581,309 

8408 Quận Tân Bình TOC054O
Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Royal 

Việt Nam

26/14 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               14,985,679 

8409 Quận Tân Bình TOC069O
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại 

Thiên Ân AIC

Lầu 5, 08 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4               17,734,162 

8410 Quận Tân Bình TOC094O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VIỄN THÔNG MẮT VIỆT

904 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh
4               13,516,838 

8411 Quận Tân Bình TOC095O
Công Ty TNHH TM DV VLXD Và Trang TRí 

Nội Thất Quang Vinh Hùng

Số 15 bảy Hiền, Phường 11, Quận Tân Bình , 

TP. Hồ CHí Minh, Việt Nam
4                 8,367,567 

8412 Quận Tân Bình TOC149O CÔNG TY CỔ PHẦN IN SV
32/55 Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5               14,029,270 

8413 Quận Tân Bình TOC201O
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG 

THỊNH TOÀN CẦU

Số 72, đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               16,361,468 

8414 Quận Tân Bình TOC322O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV XUẤT 

NHẬP KHẨU GOLD BOY

100 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12             126,039,810 

8415 Quận Tân Bình TOC352O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GROUP

Số 10 Sông Thao , Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               14,489,827 

8416 Quận Tân Bình TOC545O
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CIN 

FOOD

6B Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               15,982,865 

8417 Quận Tân Bình TOC600O CÔNG TY TNHH BFI
49/56 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 9,758,586 

8418 Quận Tân Bình TOC650O Công Ty TNHH WOMART D2C VIỆT NAM

A10.08 Block A, Tầng 10, Tòa Nhà Officetel 

Sky Center, Số 5B Phổ Quang, Phường 2, 

Quận Tân Bình, TP.HCM , VN

13               51,677,301 

8419 Quận Tân Bình TOC669O
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI BAO BÌ HƯNG THÀNH PHÁT

39/11/1 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               25,758,555 

8420 Quận Tân Bình TOC678O
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ 

TRUYỀN THÔNG AMBRO

Hado Airport Building Tầng 2, Số 02 Hồng 

Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

9               15,036,336 

8421 Quận Tân Bình TOC813O
CÔNG TY CP CUNG ỨNG NHÂN LỰC XUẤT 

NHẬP KHẨU QUỐC TẾ TDM

136A Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               21,835,471 

8422 Quận Tân Bình TOC943O
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NGUYỄN 

HƯƠNG DECOR

Lầu 2, 52 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               24,375,848 



8423 Quận Tân Bình TOD011O CÔNG TY TNHH-OLOGY
333/14/8 đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 6,195,379 

8424 Quận Tân Bình TOD021O Công Ty TNHH Tổ Chức Giáo Dục Gate Future
233C Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3               27,365,997 

8425 Quận Tân Bình TOD028O Công Ty TNHH TMDV  VIETTAS
521/54 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,756,590 

8426 Quận Tân Bình TOD217O CÔNG TY TNHH PARITEX VIETNAM
21/17 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,836,590 

8427 Quận Tân Bình TOD456O Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hải Bắc
Số 5 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình , 

TP. Hồ CHí Minh, Việt Nam
4               22,656,128 

8428 Quận Tân Bình TOD589O
Công Ty TNHH Kiến trúc Và Xây Dựng Aicon 

Design

203 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               16,568,809 

8429 Quận Tân Bình TOD781O
Công TY TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cánh 

Bạc

Tầng 2, Tòa Nhà Hado Airport Building, Số 2 

Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí minh , VN

6                 9,369,841 

8430 Quận Tân Bình TOD823O Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghệ TFI
142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               78,327,814 

8431 Quận Tân Bình TOD897O CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMZONE
66/9 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               55,505,141 

8432 Quận Tân Bình TOE019O
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI VÀ DU 

LỊCH TIẾN PHÁT

268/51 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               14,714,191 

8433 Quận Tân Bình TOE034O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG LE JARDIN HOUSE

57 Bàu Cát 6 , Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,837,287 

8434 Quận Tân Bình TOE234O
CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT HỘI HỌA 

HOA ANH ĐÀO

133 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 8,073,235 

8435 Quận Tân Bình TOE450O CÔNG TY TNHH VITC

Lầu 3, Số 7 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 5,041,561 

8436 Quận Tân Bình TOE582O CÔNG TY TNHH HP LINK
67 Trần Thánh Tông , Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               59,215,587 

8437 Quận Tân Bình TOE752O CÔNG TY TNHH QUÂN TỐNG PRODUCTION
406/8 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               17,581,857 

8438 Quận Tân Bình TOF318O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 

TRIỂN KHÁT VỌNG

39 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 9,816,881 

8439 Quận Tân Bình TOF506O
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KHAI 

THÁC HÀNG KHÔNG HEAD MIỀN NAM

Số 10 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               41,520,751 

8440 Quận Tân Bình TOF779O
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỄN 

THÔNG MẮT VIỆT

904 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,436,590 

8441 Quận Tân Bình TOG187O CÔNG TY TNHH SKY ODI
86 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 8,012,197 



8442 Quận Tân Bình TW0026O Công Ty TNHH In ấn Văn Hóa Việt
61/5 Bùi Thị Xuân, phường 5, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,660,508 

8443 Quận Tân Bình TW0071O Công Ty Cổ Phần Vietflora
27/20 Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3               11,358,638 

8444 Quận Tân Bình TW0076O Công Ty TNHH Bơm CBS
21 đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               89,623,783 

8445 Quận Tân Bình TW0096O Công ty Cổ Phần Thiết Bị Thang Máy Era
409 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               67,923,818 

8446 Quận Tân Bình TW0115O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vigo
2A Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
28             157,392,734 

8447 Quận Tân Bình TW0220O Công Ty TNHH TM DV KT Khang Thịnh
956/4A Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Tphcm.
3                 9,942,365 

8448 Quận Tân Bình TW0230O Công Ty Tnhh Mtv Sx-Tm-Dv Vạn Đạt
654/20 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân 

Bình, Tphcm.
3                 4,823,741 

8449 Quận Tân Bình TW0293O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Thi 

Công Lắp Đặt Huy Trực

177 Cống Lỡ, phường 15, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
32               17,012,907 

8450 Quận Tân Bình TW0297O
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Liên Đại

22 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
24             253,856,360 

8451 Quận Tân Bình TW0373O Công ty TNHH Thiết Kế In ấn Song Tâm
20 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành Phố Hồ Chí Minh.
6               41,354,492 

8452 Quận Tân Bình TW0389O
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế 

K.H.K

Phòng G2, 82-84, thăng Long, Phường 4, Quận 

Tân Bình , Thành Phố Hồ Chí Minh
18             155,031,529 

8453 Quận Tân Bình TW0394O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Natural 

Queen

61 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3               28,576,388 

8454 Quận Tân Bình TW0398O
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Võ 

Thành Lân

52 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4             103,166,607 

8455 Quận Tân Bình TW0401O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Trung Tín

86/26  Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
22             953,629,478 

8456 Quận Tân Bình TW0524O Công ty TNHH An Thiên Plastic
75/11 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
56             160,263,360 

8457 Quận Tân Bình TW0614O Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sàn Gỗ Indo
469 Cộng Hoà, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 7,599,616 

8458 Quận Tân Bình TW0687O Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Sinai
Số 6 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,073,139 

8459 Quận Tân Bình TW0697O Công ty TNHH XD- TM- DV Nguyệt Sơn
147/18 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               16,224,330 

8460 Quận Tân Bình TW0746O Công ty Cổ Phần Đào Tạo Venture Aviation
Số 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,086,573 

8461 Quận Tân Bình TW0801O
Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và 

Thương Mại Kim Kim Sen

698 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               39,877,995 

8462 Quận Tân Bình TW0842O
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Kỹ Thuật Xây Dựng 

Sài Gòn

34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
60          2,944,342,791 

8463 Quận Tân Bình TW0954O Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Trường Thành
55 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
40               68,366,390 



8464 Quận Tân Bình TW0966O CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VS
107 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, 

TPHCM
39          2,975,752,450 

8465 Quận Tân Bình TW0971O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kinh Doanh 

Xây Dựng Trường Thịnh

134 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
47               30,266,452 

8466 Quận Tân Bình TW0982O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Golden 

Key

84/20 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 7,781,811 

8467 Quận Tân Bình TW1004O
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Long 

Huỳnh

111B Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
17             103,525,877 

8468 Quận Tân Bình TW1010O
Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ 

An Huy

20 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
8               26,151,944 

8469 Quận Tân Bình TW1015O Công Ty Cổ Phần TID Miền Nam
04 Nguyễn Thái Bình, Phường 04, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
6             336,021,989 

8470 Quận Tân Bình TW1031O Công Ty TNHH Clean 5S
10/6 Đặng Lộ, phường 7, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
4               10,725,999 

8471 Quận Tân Bình TW1079O Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Điện Mantech
337-339 Đường Phạm Văn Bạch , Phường 15, 

Quận Tân Bình
8               12,487,966 

8472 Quận Tân Bình TW1219O
CÔNG TY TNHH PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN SÀI GÒN

Số 1061B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 9,809,297 

8473 Quận Tân Bình TW1224O CÔNG TY TNHH CHEESE CAKE
292 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               25,147,200 

8474 Quận Tân Bình TW1233O
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng An 

Khoa

2/7 Trung Lang, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,114,275 

8475 Quận Tân Bình TW1234O Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đo Đạc Trường Sơn
54 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3               24,284,839 

8476 Quận Tân Bình TW1263O Công ty TNHH Techvalue Mekong
Số 14 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
34               72,205,175 

8477 Quận Tân Bình TW1276O Công Ty TNHH Âu Cơ Plus
914 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
3                 4,812,197 

8478 Quận Tân Bình TW1315O
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ 

VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI THỊNH

324/3 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
35             222,881,964 

8479 Quận Tân Bình TW1579O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU PLASTIC SOLUTIONS

6/37 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               15,115,872 

8480 Quận Tân Bình TW1582O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SAIKO EXPRESS

3 BIS CỬU LONG, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN 

BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
3             114,393,525 

8481 Quận Tân Bình TW1584O Công ty TNHH Đăng Huy Sài Gòn
38 Bàu Cát 5, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5                 6,905,046 

8482 Quận Tân Bình TW1587O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

KHANG TRANG

74A Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21               34,541,990 

8483 Quận Tân Bình TW1598O Công Ty TNHH Taris
43/5 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3             191,893,421 



8484 Quận Tân Bình TW1622O CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU ASM
Số 20 đường Sông Thao, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
7               13,082,238 

8485 Quận Tân Bình TW1680O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI NỘI THẤT RÈM VIỆT

109 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               12,676,934 

8486 Quận Tân Bình TW1687O
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thuận 

Kiên

39 Thích Minh Nguyệt, phường 02, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
11               15,072,527 

8487 Quận Tân Bình TW1717O Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh Long Land
4/1/2A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
52             691,802,125 

8488 Quận Tân Bình TW1752O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Phước 

Thịnh

2A Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh
7                 9,764,307 

8489 Quận Tân Bình TW1795O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu 

Phương Mai

326 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, 

Tp. Hồ Chí Minh
3               91,769,712 

8490 Quận Tân Bình TW1908O Công Ty Cổ Phấn Tư Vấn - Đầu Tư  Phú Việt 236A/1-3 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình 5               22,359,258 

8491 Quận Tân Bình TW1946O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TRANG TRÍ NỘI THẤT DƯƠNG ĐÌNH

140A Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               15,998,947 

8492 Quận Tân Bình TW1988O

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TRẦN 

DŨNG

340/C19 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
25               86,719,249 

8493 Quận Tân Bình TW1995O Công Ty Cổ Phần Eagles Global Forwarding
Số 3 Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
5               14,036,419 

8494 Quận Tân Bình TW2005O
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết bị và Công nghệ 

Ánh Dương

78/11 Ba Vân, Phường 14, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
45             934,284,256 

8495 Quận Tân Bình TW2007O CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ASIA
233A Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               45,587,354 

8496 Quận Tân Bình TW2104O Công ty Cổ phần Biển Đức
781/13/3A Lạc Long Quân, phường 10, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
5               31,601,071 

8497 Quận Tân Bình TW2169O
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Thăng 

Long

30A Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               30,078,782 

8498 Quận Tân Bình TW2233O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Quang Dương

1036/10A Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,745,491 

8499 Quận Tân Bình TW2300O CÔNG TY TNHH NỮ TRANG FRETZ
183 Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               13,153,928 

8500 Quận Tân Bình TW2314O CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHẢI VINH
Số 536/52 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               10,739,416 

8501 Quận Tân Bình TW2389O
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Phát Triển Đô Thị 

Trần Việt

236A/1-3 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
13               62,823,093 

8502 Quận Tân Bình TW2461O CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAVIO
12E Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 8,816,125 

8503 Quận Tân Bình TW2509O
Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Du Lịch Sắc Màu 

Việt

102 Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4               10,066,773 



8504 Quận Tân Bình TW2546O Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Gia Thắng
88/10 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
28             123,887,186 

8505 Quận Tân Bình TW2586O
Công Ty Cổ Phần Nền Móng Và Xây Dựng ACC - 

BVA

125 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               17,238,024 

8506 Quận Tân Bình TW2652O CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN PHÁT
5C, Ba Gia, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
44               76,318,430 

8507 Quận Tân Bình TW2674O Công Ty Cổ Phần Ehouse Services
325 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
66             128,542,973 

8508 Quận Tân Bình TW2689O CÔNG TY TNHH THD Logistics Việt Nam
165/9A Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
38             367,202,260 

8509 Quận Tân Bình TW2791O Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại An Đông Gia
19 Lê Tấn Quốc, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3               22,481,672 

8510 Quận Tân Bình TW2840O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG 

NGHIỆP THIÊN QUÂN

131 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               61,369,527 

8511 Quận Tân Bình TW2893O Công Ty TNHH Nội Thất Hà Thành Huy

Số 48/1E Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

14               37,059,150 

8512 Quận Tân Bình TW2993O Công Ty TNHH Một Thành Viên Khánh Trường 483 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình 8               26,837,382 

8513 Quận Tân Bình TW3077O CÔNG TY TNHH MÁY MAY SEKAI
177-179 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 9,498,014 

8514 Quận Tân Bình TW3110O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Nhất Phượng Hoàng

62 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
47             113,105,367 

8515 Quận Tân Bình TW3136O CÔNG TY TNHH Đầu Tư và Xây Dựng 4H
256 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               11,666,358 

8516 Quận Tân Bình TW3273O
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN 

THÔNG K-MEDIA

98/8/5 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               82,490,469 

8517 Quận Tân Bình TW3275O
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Công 

Nghệ Cao

60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
40          1,325,969,771 

8518 Quận Tân Bình TW3386O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ HOÀNG PHONG

201/203 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               31,023,235 

8519 Quận Tân Bình TW3394O
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

PHÍA TÂY

Số 44 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
44             594,814,373 

8520 Quận Tân Bình TW3438O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vương 

Minh Phú

536/11 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
8               48,871,182 

8521 Quận Tân Bình TW3499O Công Ty TNHH Thương Mại Đông Ấn
61 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3             107,174,521 

8522 Quận Tân Bình TW3511O
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Quang 

Hưng

108/89/16/12 Trần Văn Quang, Phường 10, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               20,958,701 



8523 Quận Tân Bình TW3545O
Công Ty Tnhh Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ 

Ngọc Việt

Số 45/46D Trần Thái Tông, Phường 15, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
27             126,835,650 

8524 Quận Tân Bình TW3744O Công Ty TNHH TP Enterprise
207/68 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
16             102,237,328 

8525 Quận Tân Bình TW3772O Công Ty Tnhh Phát Triển Kim Ưng
Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh.
14               21,515,040 

8526 Quận Tân Bình TW3786O Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Bright Star
86 Trần Văn Danh, Phường 13, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
27               72,778,190 

8527 Quận Tân Bình TW3791O Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Đại Việt
387/1 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
28               48,861,395 

8528 Quận Tân Bình TW3829O CÔNG TY TNHH QUAY PHIM VIỆT
11A Hồng Hà , Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 6,686,518 

8529 Quận Tân Bình TW3866O Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thành Phát
571/32 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
5               73,270,897 

8530 Quận Tân Bình TW3884O
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN SAM 

SOLUTION

41A Lê Văn Huân , Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
44               82,602,277 

8531 Quận Tân Bình TW4018O Công Ty TNHH Đầu Tư Trustcons
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
6                 7,305,282 

8532 Quận Tân Bình TW4029O Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Huy Đan
72/6 Nguyễn Hồng Đào, P14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
56             209,553,352 

8533 Quận Tân Bình TW4054O Công Ty Tnhh Toàn Thịnh Construction
60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
13               65,695,557 

8534 Quận Tân Bình TW4153O Công Ty TNHH Nông Nghiệp Anh Tuấn Việt Nam
59 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               12,059,823 

8535 Quận Tân Bình TW4186O
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DU LỊCH THÁI BÌNH

12/12 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               10,814,930 

8536 Quận Tân Bình TW4254O CÔNG TY TNHH HÀ TRẦN VINA
560/28 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,061,906 

8537 Quận Tân Bình TW4255O
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG MINH HƯNG

Số 45/25/20/29, đường Trần Thái Tông, 

Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 9,663,020 

8538 Quận Tân Bình TW4288O
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương 

Mại Tùng Lộc

Số 58/32 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               13,311,173 

8539 Quận Tân Bình TW4467O
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội thất Gỗ 

Thịnh Thành

1070 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               16,402,014 

8540 Quận Tân Bình TW4474O Công Ty TNHH Thủy Triều Đông Phương
21/12 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
17             563,658,763 

8541 Quận Tân Bình TW4475O
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xây 

Dựng Đức Tín

45/25/63 Trần Thái Tông, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
8               31,296,596 

8542 Quận Tân Bình TW4479O Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Công
Số 7A Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
25               86,741,230 



8543 Quận Tân Bình TW4505O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ 

Newideas

26 Đường C12, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
43             122,039,639 

8544 Quận Tân Bình TW4573O CÔNG TY TNHH PHAN NGỌC
306/17 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,819,511 

8545 Quận Tân Bình TW4610O
Công Ty Tnhh Truyền Thông Và Quảng Cáo Thị 

Giác

98 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,446,374 

8546 Quận Tân Bình TW4654O
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đầu Tư 

Quang Thông

67 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4                 9,417,049 

8547 Quận Tân Bình TW4745O
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

N&H

253 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
27               47,058,655 

8548 Quận Tân Bình TW4954O Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Tín An Nhất
101 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
38             204,003,078 

8549 Quận Tân Bình TW4989O Công Ty Tnhh Karan
Số 200 Bàu Cát, Phường 11, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               12,853,055 

8550 Quận Tân Bình TW5056O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhất 

Thiên

Tầng 02 – Hado Building – Số 02,  Hồng Hà, 

Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

24               47,700,694 

8551 Quận Tân Bình TW5115O
Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Phú Mỹ 

Kim

208 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               28,759,035 

8552 Quận Tân Bình TW5148O Công Ty Tnhh Truyền Thông Utopia

1134/12 CÁCH MẠNG THÁNG 8, Phường 4, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 9,866,827 

8553 Quận Tân Bình TW5205O Công Ty Tnhh Công Nghệ Leantek

Tòa Nhà Xuân Trường 196/26-28 Cộng Hòa, 

Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11               51,156,565 

8554 Quận Tân Bình TW5227O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Nhiệt- Áp Lực Tân Việt

289 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
45               80,730,248 

8555 Quận Tân Bình TW5285O Công ty Cổ phần Giant Ascent
Tầng lửng, Tòa nhà Sabay Tower, số 11A 

Hồng Hà, phường 02, quận Tân Bình, TP.HCM
23               47,648,865 

8556 Quận Tân Bình TW5329O Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Vua Bò
33 Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh
16             315,839,183 

8557 Quận Tân Bình TW5330O Công Ty TNHH Công Nghệ Thành Phố
373/47/1A Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
51             228,101,309 

8558 Quận Tân Bình TW5346O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SỬA CHỮA NHANH

Số 2 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
42             163,200,716 

8559 Quận Tân Bình TW5424O Công Ty TNHH Sportslink Việt Nam
31/48 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
15               64,637,716 

8560 Quận Tân Bình TW5438O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ 

Ngô Viết

752/14 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
6               29,022,779 

8561 Quận Tân Bình TW5516O Công Ty TNHH Thời Trang Song Sinh
Lầu 2 , Số 52 Trần Văn Danh, Phường 13, 

Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
47             405,885,890 

8562 Quận Tân Bình TW5521O
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Chuyển Phát 

Nhanh Quốc Tế Hoàng Nam

27/11A Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               15,033,764 



8563 Quận Tân Bình TW5579O Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Eskimos
139 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15             383,880,923 

8564 Quận Tân Bình TW5593O Công Ty Tnhh Winpac Việt Nam
2B Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               21,654,253 

8565 Quận Tân Bình TW5599O Công Ty Tnhh Thương Mại Thiết Kế P.N.P
Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13             143,972,548 

8566 Quận Tân Bình TW5687O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUÀ TẶNG 

MINH HOÀNG

98/9 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,154,452 

8567 Quận Tân Bình TW5704O Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vietstar
Tầng trệt, 54/31 Phổ Quang, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
7             247,027,016 

8568 Quận Tân Bình TW5717O Công Ty TNHH Hoàn Linh Khôi
78/9A Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
34               64,230,629 

8569 Quận Tân Bình TW5725O CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH GIA HÂN
947/44 cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               17,697,879 

8570 Quận Tân Bình TW5727O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Green Stars
12/18A Lam Sơn , Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
44             103,816,268 

8571 Quận Tân Bình TW5752O
CN- Công Ty TNHH Trung Linh Phát- Chi Nhánh 

Hồ Chí Minh

232/35 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
8               20,889,802 

8572 Quận Tân Bình TW5797O Công Ty TNHH Hàng Hải Phi Long
33/32/7 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
5               45,097,970 

8573 Quận Tân Bình TW5878O Công Ty TNHH Vận Chuyển Vina Express
74C Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh
3                 5,217,285 

8574 Quận Tân Bình TW5879O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trường Thủy
415/17 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
42               86,286,192 

8575 Quận Tân Bình TW5938O
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SPA 

YUUMI

94/2/17 Hiệp Thất, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               12,500,000 

8576 Quận Tân Bình TW6006O CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KHANG VŨ

876/35/40 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               43,616,365 

8577 Quận Tân Bình TW6039O CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ TOÀN THẮNG
75/11 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,860,981 

8578 Quận Tân Bình TW6148O Công Ty TNHH Nguyễn Đức Cường
139 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
5                 7,224,996 

8579 Quận Tân Bình TW6204O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu A & B

11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
5               20,631,978 

8580 Quận Tân Bình TW6308O
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG 

MẠI ĐA NGÀNH LUCAS

82/1B Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,774,636 

8581 Quận Tân Bình TW6314O
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Tân Hai Thành

897 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
35               56,934,476 

8582 Quận Tân Bình TW6348O Công Ty TNHH Vạn Thành Phát Travel
Số 594/26A Âu Cơ, phường 10, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
30               49,038,439 



8583 Quận Tân Bình TW6381O
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Và Đầu Tư Xây Dựng 

Sài Gòn

261 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
27             199,990,753 

8584 Quận Tân Bình TW6408O
Công Ty TNHH Quản Lý  Xây Dựng Tân Bảo 

Minh

Lầu 2, 117 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 

quận Tân Bình
7               26,636,100 

8585 Quận Tân Bình TW6444O Công Ty Cổ Phần Địa Chất - Xây Dựng Miền Nam
277/4 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
6               73,751,928 

8586 Quận Tân Bình TW6449O Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Sơn Huệ
117/12 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
68             254,789,715 

8587 Quận Tân Bình TW6485O
Công Ty TNHH Thương Mại Giải Trí Văn Hóa 

Nghệ Thuật Teresa

305/16 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
20               68,391,566 

8588 Quận Tân Bình TW6503O Công ty TNHH Cơ Khí Minh Hà 31/43 Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình 4                 4,860,854 

8589 Quận Tân Bình TW6537O
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI 

TRƯỜNG TTT

27 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13             251,506,868 

8590 Quận Tân Bình TW6546O
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ 

Lương Tiến

228/3 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
5               16,689,898 

8591 Quận Tân Bình TW6549O Công Ty Cổ Phần Phúc Đại Lộc
97 Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
39               70,601,922 

8592 Quận Tân Bình TW6559O Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phương Thành
22 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4                 8,674,940 

8593 Quận Tân Bình TW6563O Công Ty TNHH MTV Thời Trang Quỳnh Như
81 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
39               72,748,314 

8594 Quận Tân Bình TW6584O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học 

Quang Hân

2/142/8 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
8               13,056,128 

8595 Quận Tân Bình TW6592O
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch 

Đa Ha Sa

48A Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
25               52,472,047 

8596 Quận Tân Bình TW6660O
Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật 

Nhật Việt

1/8/1 Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
8               13,056,128 

8597 Quận Tân Bình TW6666O Công Ty TNHH Khung Hình Phan Nguyễn
209 Võ Thành Trang, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
13               29,976,316 

8598 Quận Tân Bình TW6677O Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch BP
41 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,535,274 

8599 Quận Tân Bình TW6688O Công Ty TNHH Valud
87/16 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
17               74,717,134 

8600 Quận Tân Bình TW6709O Công Ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống An Toàn Phát
149/71/14 Bành Văn Trân, phường 7, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
12               18,945,851 

8601 Quận Tân Bình TW6712O
Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Nhà 

Hạnh Phúc

243 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
13               20,700,608 

8602 Quận Tân Bình TW6722O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hưng An 

Thịnh

228/8 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3               34,194,666 

8603 Quận Tân Bình TW6737O
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG 

NAM GROUP

Số 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               24,415,767 

8604 Quận Tân Bình TW6753O
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

ĐỈNH CAO

40 B  Trần Thánh Tông , KP 11, Tổ 48, 

Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               37,896,491 



8605 Quận Tân Bình TW6761O Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đa Kết Nối
127/99 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4                 9,594,362 

8606 Quận Tân Bình TW6830O Công Ty TNHH Xây Dựng Thành Vinh AD
766/84A Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
14               26,488,694 

8607 Quận Tân Bình TW6891O Công ty Cổ phần Nông sản bản địa Việt
337-339 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
26               81,461,106 

8608 Quận Tân Bình TW6903O
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Trúc Đô 

Thị Sua

391 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3                 6,485,356 

8609 Quận Tân Bình TW6904O Công Ty Cổ Phần Điện QPOWER
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
32               67,569,561 

8610 Quận Tân Bình TW7013O Công Ty TNHH Sản Xuất In Ấn Bao Bì Đình Toàn
75 Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
5               13,541,980 

8611 Quận Tân Bình TW7039O Công Ty TNHH Phương Bằng
12 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
8               56,965,363 

8612 Quận Tân Bình TW7054O
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Du 

Lịch Green Vina

51A Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
9               11,355,249 

8613 Quận Tân Bình TW7055O
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển 

Quốc Tế Hoàng Gia

42/17 Văn Chung, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
44               76,256,280 

8614 Quận Tân Bình TW7118O Công Ty Tnhh Tmdv Kỹ Thuật Hồng Minh Anh
104/126A Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 8,056,128 

8615 Quận Tân Bình TW7131O
Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại 

Tinh Dầu Thiên Nhiên Tân Triều

22 Trương Hoàng Thanh, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,841,762 

8616 Quận Tân Bình TW7163O
Công Ty TNHH Thiết Kế Và Sản Xuất Nội Thất 

Lightdecor

344 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
15             139,921,098 

8617 Quận Tân Bình TW7176O Công Ty TNHH Easycollect Services Việt Nam

Tầng 1, số 1039 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

15             111,362,532 

8618 Quận Tân Bình TW7177O
Chi Nhánh Bùi Thị Xuân - Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật

30 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
27             451,274,876 

8619 Quận Tân Bình TW7178O Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Đức Tuấn
84 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
55             175,893,244 

8620 Quận Tân Bình TW7179O Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc 3D
39/4A Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
58             186,252,359 

8621 Quận Tân Bình TW7183O Công ty TNHH Truyền Thông Hoàng Phát
11/11 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận Tân 

Bình
3                 6,748,262 

8622 Quận Tân Bình TW7192O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Á CHÂU

Số 18 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               26,655,113 

8623 Quận Tân Bình TW7249O
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRẺ EM 

B2KID

43/78 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,699,345 

8624 Quận Tân Bình TW7263O Công Ty TNHH Medishare
236B/10B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
8               45,611,150 



8625 Quận Tân Bình TW7269O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Gia 

Phan

47 Văn Chung, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4                 9,551,217 

8626 Quận Tân Bình TW7270O Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Oshima
127/103/18/4/5 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
38               62,738,817 

8627 Quận Tân Bình TW7285O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI THỦY NAM VIỆT

135 Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,624,219 

8628 Quận Tân Bình TW7291O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Kỹ Thuật – Xây Dựng 

Nam Thịnh

8-10 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10             907,153,761 

8629 Quận Tân Bình TW7478O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vật Liệu 

Xây Dựng Đại Dương

60/8 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
6                 7,245,434 

8630 Quận Tân Bình TW7505O
Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng Thương Mại 

Miền Trung

133/20 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
11               34,756,105 

8631 Quận Tân Bình TW7537O Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Sắc Đẹp Hoàn Vũ
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
21               68,394,278 

8632 Quận Tân Bình TW7572O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÚY LOAN 

HỒNG MINH

11 Bảy Hiền, Phường 11, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 9,816,881 

8633 Quận Tân Bình TW7650O
Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 

Trần Việt

236A/1-3 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
11               16,112,683 

8634 Quận Tân Bình TW7719O Công Ty TNHH Khang Khang Phát
122 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
9               40,801,339 

8635 Quận Tân Bình TW7783O
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ 

Và Du Lịch Hương Nhi

122/3 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,079,680 

8636 Quận Tân Bình TW7817O CÔNG TY TNHH COUPLE TX

Lầu 7, Tòa nhà Pico, 20 Cộng Hòa, Phường 

12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4             513,844,775 

8637 Quận Tân Bình TW7892O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Long Khuê

32 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí MInh
8               73,791,761 

8638 Quận Tân Bình TW7896O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI BẢO LIÊN

264-264A Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
22             131,926,764 

8639 Quận Tân Bình TW7923O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ IN AN THỊNH

46 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
39             112,552,871 

8640 Quận Tân Bình TW7960O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 

Khôi Nguyễn

15A Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
16               26,901,847 

8641 Quận Tân Bình TW7964O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GLOBAL 

REACH

A06.23, Tòa nhà Republic Plaza, 18E Cộng 

Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

11             165,246,167 

8642 Quận Tân Bình TW7969O
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại 

Vinh Hồng

343/11/5 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
13               20,589,025 

8643 Quận Tân Bình TW8020O
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ T-Van Hilo - Chi 

Nhánh TP Hồ Chí Minh

Số 10 đường C1, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4               66,526,583 

8644 Quận Tân Bình TW8067O
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI 

UTHUYNH TRAVEL

373/79/3 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               25,241,805 



8645 Quận Tân Bình TW8074O
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất 

Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Biển Đông

34/14 đường BC 2, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
23             107,161,953 

8646 Quận Tân Bình TW8146O CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC RICH LAND

D5 Cư xá Phú Thọ Hòa, đường Gò Cẩm Đệm, 

Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               14,988,124 

8647 Quận Tân Bình TW8147O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THỜI ĐẠI COFFEE

2/6 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11               55,538,552 

8648 Quận Tân Bình TW8172O Công Ty TNHH TM SX May Mặc Ánh Trinh
740/5D Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3                 6,754,150 

8649 Quận Tân Bình TW8186O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương mại Dịch Vụ 

Và Kinh Doanh Dược Phẩm Vĩnh An An

1129/12/30 Lạc Long Quân, phường 11, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3               15,722,764 

8650 Quận Tân Bình TW8187O Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Royal
78K10 Công Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
5               20,084,158 

8651 Quận Tân Bình TW8188O
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý Lê 

Phan

37 Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
10               42,946,548 

8652 Quận Tân Bình TW8193O Công ty TNHH Sáng Kiến
số 57 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
56             202,566,856 

8653 Quận Tân Bình TW8203O
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dịch Vụ Thương Mại 

Chuyển Phát Nhanh HQ

60 Thích Minh Nguyệt, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
17             110,893,144 

8654 Quận Tân Bình TW8208O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế Việt Nam

Shophouse DH4 toà nhà Sky Center số 5B Phổ 

Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

5               96,994,905 

8655 Quận Tân Bình TW8217O CÔNG TY TNHH MỰC IN NC

922/26 Cách Mạng Tháng Tám , Phường 5, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               13,391,245 

8656 Quận Tân Bình TW8224O
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ 

QUANG DUY

83/3/20 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 7,074,099 

8657 Quận Tân Bình TW8242O
Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất 

Nam Khang

68 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               47,002,055 

8658 Quận Tân Bình TW8346O
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Xây Dựng 

Nhà Sinh Thái

5A Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
13               19,825,386 

8659 Quận Tân Bình TW8411O Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Phong Sài Gòn 77 Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình 4                 6,672,393 

8660 Quận Tân Bình TW8519O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HTCONS

98/52 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               34,823,981 

8661 Quận Tân Bình TW8551O Doanh Nghiệp TN Cơ Khí Trấn Thành
254/79 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4             162,909,491 

8662 Quận Tân Bình TW8565O Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ T2P
747 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4                 4,847,423 

8663 Quận Tân Bình TW8587O CÔNG TY TNHH PANAPRO VIỆT NAM
45/17/9 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21             100,538,754 

8664 Quận Tân Bình TW8599O Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông B&T
216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 4,799,193 



8665 Quận Tân Bình TW8675O Công Ty TNHH Vận Tải Tường Việt
60/9 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               39,890,474 

8666 Quận Tân Bình TW8680O Công Ty TNHH Một Thành VIên Mãn Nguyên
254/79 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
6               49,654,805 

8667 Quận Tân Bình TW8725O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng 

Khách Sạn Havana

25/17 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               15,049,807 

8668 Quận Tân Bình TW8731O
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ 

THIÊN ÂN

37/15 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               47,002,055 

8669 Quận Tân Bình TW8758O Công ty TNHH UFO Creative

A10.05 Tầng 10, khối A, Tòa nhà Sky Center, 

5B Phổ Quang , Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17               60,949,535 

8670 Quận Tân Bình TW8759O Công Ty TNHH Giải Pháp Hậu Cần HTL

Lầu 04, Tòa nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, 

Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

15          7,075,659,816 

8671 Quận Tân Bình TW8784O
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Y Tế 

Anh Quân

242 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,697,569 

8672 Quận Tân Bình TW8785O
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Sản 

Xuất Nhôm Kính Mạnh Hùng

2Q3 Bình giã, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               32,441,021 

8673 Quận Tân Bình TW8797O Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Toàn Cầu
45/7 Gò Cẩm Đệm, Phường 10, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               64,964,653 

8674 Quận Tân Bình TW8800O Công Ty Cổ Phần Thịnh Tấn Phát
10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23               47,610,573 

8675 Quận Tân Bình TW8810O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Thái 

Tú

38 Đường số 6, phường 10, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4               14,375,155 

8676 Quận Tân Bình TW8823O Công Ty Cổ Phần Hồ Bơi Nam Anh
50 Đường Hiệp Nhất, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
30             135,418,108 

8677 Quận Tân Bình TW8885O
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC 

VIỆT NAM

Số 1073/75, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               57,906,381 

8678 Quận Tân Bình TW8919O Công ty Cổ phần Xây dựng HNG
144 Đồng Đen , Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
39             175,630,314 

8679 Quận Tân Bình TW8957O Công ty TNHH Sản xuất thương mại Casa
536/32/24 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               19,066,144 

8680 Quận Tân Bình TW8997O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản - Than 

Đông Bắc

70 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
11          3,041,547,437 

8681 Quận Tân Bình TW9042O
Công Ty TNHH Vận Tải Xây Dựng và Thương 

Mại Phương Đông

12F1 Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận 

Tân Bình
4               11,442,340 

8682 Quận Tân Bình TW9044O Công ty TNHH Thiết Bị PCCC Nguyễn Bình
Số Nhà 35 Đường Đại Nghĩa, Phường 6, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
50               83,196,939 

8683 Quận Tân Bình TW9055O Công Ty TNHH TMDV TT TP Thịnh Phát
688 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4               22,501,787 



8684 Quận Tân Bình TW9063O Công Ty TNHH Hải Sơn Nam
92/B18 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
33               55,093,497 

8685 Quận Tân Bình TW9070O Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Vĩnh Hưng

Tầng 7, tòa nhà Sovilaco, Số 1 Phổ Quang, 

Phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

4                 6,757,322 

8686 Quận Tân Bình TW9080O Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home
Số 10 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
19          1,154,546,321 

8687 Quận Tân Bình TW9099O
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

QUANG NAM

246/25 Đồng Đen, Phường 10, Quận Tân Bình, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
55             242,621,512 

8688 Quận Tân Bình TW9212O Công Ty Cổ Phần Nam Đô Group
Số 1 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí MInh
6             295,457,992 

8689 Quận Tân Bình TW9268O
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG GREEN LAND

71/26/7/25 Nguyễn Bặc, Phường 3, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               62,081,533 

8690 Quận Tân Bình TW9291O
Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Du lịch Cảnh 

Việt

216 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
40                 9,616,444 

8691 Quận Tân Bình TW9293O
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG ADTIC

60 PHAN BÁ PHIẾN, PHƯỜNG 12, QUẬN 

TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3                 8,084,491 

8692 Quận Tân Bình TW9295O Công Ty TNHH Hilico
451 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
9               32,431,305 

8693 Quận Tân Bình TW9300O Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Panna8
181-183 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4               14,166,350 

8694 Quận Tân Bình TW9321O
CÔNG TY cổ phần SẢN XUẤT XÂY DỰNG 

TRANG TRÍ NỘI THẤT TNT

30/1A Tứ Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               44,812,086 

8695 Quận Tân Bình TW9327O CÔNG TY TNHH TIN HAY NHÀ ĐẤT
Số 23 đường Cửu Long, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               42,178,176 

8696 Quận Tân Bình TW9370O CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ B24
2/21 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
12               51,437,284 

8697 Quận Tân Bình TW9427O
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Đức 

Thịnh

232/5 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
20               28,186,004 

8698 Quận Tân Bình TW9457O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ 

Hoàng Phạm

449 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               14,699,920 

8699 Quận Tân Bình TW9467O Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Vset Nature
Số 39/37/5 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
28             479,007,567 

8700 Quận Tân Bình TW9540O
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRI 

THỨC MỚI

2/47 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
12               18,945,851 

8701 Quận Tân Bình TW9569O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ASAP LOGISTICS

14/1/7B Văn Chung, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               69,579,533 

8702 Quận Tân Bình TW9590O Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Trường Phát
4/9 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
23             102,383,004 

8703 Quận Tân Bình TW9601O Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mộc Ấn
2/90/23 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
5               57,075,537 



8704 Quận Tân Bình TW9650O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU NGỌC MINH ANH

202/83 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               12,991,707 

8705 Quận Tân Bình TW9667O
CN Trương Công Định- Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Giáo dục Thế giới Kỹ thuật

188/1 Trương Công Định, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
39             359,953,431 

8706 Quận Tân Bình TW9669O
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG 

MẠI KỸ THUẬT M&E

68/19 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 8,956,889 

8707 Quận Tân Bình TW9713O CÔNG TY TNHH VIET TEC ENTERPRISE
23 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               38,734,977 

8708 Quận Tân Bình TW9716O Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Hoanglink

A75/6E/39 Đường Bạch Đằng, Phường 2, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

21               50,377,113 

8709 Quận Tân Bình TW9799O Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông WOW
288 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8             165,739,027 

8710 Quận Tân Bình TW9803O
CÔNG TY TNHH IN ẤN THƯƠNG MẠI ĐỨC 

AN

737/90 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
5                 7,903,917 

8711 Quận Tân Bình TW9930O
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại và Tư Vấn 

Quản Lý MK

17 Hoàng Việt, phường 04, quận Tân Bình, 

Tp.Hồ Chí Minh
9               17,994,495 

8712 Quận Tân Bình TW9942O Công Ty Cổ Phần Vận Tải Zuumviet

Phòng A201 Tầng 02 Tòa nhà Amazing 

Center, Số 51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

53          1,185,811,859 

8713 Quận Tân Bình TW9946O CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QNT
Số 46 Nguyễn Quang Bích , phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
10               14,817,244 

8714 Quận Tân Bình TW9954O Công Ty TNHH Tiếp Vận Quốc Tế Trường Thịnh
124/90 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
7               11,597,712 

8715 Quận Tân Bình TW9965O Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đại Thành
654/6 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3             101,878,512 

8716 Quận Tân Bình TW9990O
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục 

Nguyễn Khuyến

936/9A Trường Chinh, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
25               41,145,371 

8717 Quận Tân Bình TZ0087O CÔNG TY TNHH D.E.K.
Số 159/14/15 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               21,734,618 

8718 Quận Tân Bình TZ0121O CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC VÕ
7/11 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               11,434,373 

8719 Quận Tân Bình TZ0144O
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng An 

Việt

98/2 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               16,522,966 

8720 Quận Tân Bình TZ0197O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Hòa Phú 

Thịnh

15A Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

8721 Quận Tân Bình TZ0205O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

GIA CÔNG CHẤT SƠN GỖ

11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 9,706,831 

8722 Quận Tân Bình TZ0275O Công Ty Cổ Phần Nhất Hưng Vượng
15A Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23               47,648,865 



8723 Quận Tân Bình TZ0297O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HẬU CẦN KIM QUỐC

474 Âu cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               47,446,132 

8724 Quận Tân Bình TZ0324O Công Ty Cổ Phần Revival Global
Số 10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
23               47,648,865 

8725 Quận Tân Bình TZ0341O Công Ty TNHH Trình Khanh
97/108 Huỳnh Tịnh Của, phường 12, quận Tân 

Bình,TP.HCM
57             191,707,279 

8726 Quận Tân Bình TZ0356O CÔNG TY TNHH BOSOM
536/11/15 đường Âu Cơ, Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               42,071,224 

8727 Quận Tân Bình TZ0368O CÔNG TY TNHH ELEP
42/67 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               23,096,425 

8728 Quận Tân Bình TZ0388O CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TRÍ THỨC VIỆT
82 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               52,781,451 

8729 Quận Tân Bình TZ0397O CÔNG TY TNHH CHẤN HƯNG EC
18 Vân Côi, Phường7, Quận Tân Bình, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               38,028,592 

8730 Quận Tân Bình TZ0414O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động 

Sản Nhật Nam

54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
13             186,193,193 

8731 Quận Tân Bình TZ0416O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI- 

DỊCH VỤ PHÚ NGHĨA AN

266 Bàu Cát, Phường 11, Quận Tân Bình, 

Thành PHố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               10,434,207 

8732 Quận Tân Bình TZ0453O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ADENT

284/13 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,473,180 

8733 Quận Tân Bình TZ0468O Công ty TNHH phát triển sản xuất Gia Nguyễn
690/6 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 6,442,439 

8734 Quận Tân Bình TZ0508O Công ty Cổ phần Nho Vàng
8 - 10 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,509,769 

8735 Quận Tân Bình TZ0509O CÔNG TY TNHH ĐA QUỐC
1/10 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               19,459,404 

8736 Quận Tân Bình TZ0513O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Bảo Vệ 

An Ninh Quốc Gia

41 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4               12,471,650 

8737 Quận Tân Bình TZ0521O
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Kỹ Thuật 

Hưng Hoàng Long

26B Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               24,050,469 

8738 Quận Tân Bình TZ0551O DNTN Nhà Hàng Khách Sạn Hùng MIAMI
160-162 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, 

TP.HCM
12               16,195,755 

8739 Quận Tân Bình TZ0560O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẤP THÉP 

ĐẠI VỸ

1113 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,247,362 

8740 Quận Tân Bình TZ0756O
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại  

Xây Dựng Điện Đặng Tiến

113 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               13,225,188 



8741 Quận Tân Bình TZ0768O Công Ty TNHH Xspera Việt Nam
Tầng 4, tòa nhà 3C, 3C Phổ Quang, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
57          1,253,610,322 

8742 Quận Tân Bình TZ0777O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thiết Bị Xây 

Dựng Phoenix

11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
15               28,706,136 

8743 Quận Tân Bình TZ0783O Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Vệ Nam Long 24H
98/17 Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               19,986,360 

8744 Quận Tân Bình TZ0799O
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Xây 

Dựng Hiệp Thành Phú

55 Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
22               36,585,430 

8745 Quận Tân Bình TZ0800O Công Ty TNHH BigDreams
958/20 Âu Cơ, Phường 14,quận Tân Bình, 

TP.HCM
38               80,000,311 

8746 Quận Tân Bình TZ0886O Công Ty TNHH SRD
2/33 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               32,778,394 

8747 Quận Tân Bình TZ0888O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Du 

Lịch Công Vinh

392 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
30               53,284,842 

8748 Quận Tân Bình TZ0946O Công Ty TNHH Xuất Nhấp Khẩu Thái Thịnh Phát
90 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân 

Bình, TP.HCM
17             264,204,852 

8749 Quận Tân Bình TZ1021O
Công Ty TNHH Thiết Kế Và Vật Liệu Châu Âu 

P&D Việt Nam

47/4 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,317,252 

8750 Quận Tân Bình TZ1054O Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế SGN
30A Tống Văn Hên, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
26             141,838,070 

8751 Quận Tân Bình TZ1055O Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Justwin
22B/2 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,238,815 

8752 Quận Tân Bình TZ1121O Công TY Cổ Phần TV TK-XD TM Gia Linh
Số 70 Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành Phố Hồ Chí MInh, Việt Nam
38               70,612,158 

8753 Quận Tân Bình TZ1123O
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại 

Dịch Vụ Xây Dựng Hùng Thanh Sài Gòn

94 Phạm Văn Bạch, phường 15,quận Tân Bình, 

TP. HCM
27               44,745,881 

8754 Quận Tân Bình TZ1124O Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Nghệ Phú Hưng
110/7 Ca Văn Thỉnh, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
5               52,593,296 

8755 Quận Tân Bình TZ1143O
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sản Xuất 

Dịch Vụ Thương Mại Hòa Phúc

118 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,316,980 

8756 Quận Tân Bình TZ1147O Công Ty Tnhh K.N.T International
Số 113 Đường C18, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               44,067,133 

8757 Quận Tân Bình TZ1182O Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật SATECCO
Lầu 12 toà nhà Hải Âu,39B Trường Sơn, 

phường 4,quận Tân Bình, TP.HCM
8               12,521,372 

8758 Quận Tân Bình TZ1207O
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Số Nam 

Việt

100 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
21               36,266,355 

8759 Quận Tân Bình TZ1264O
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ 

Tuấn Phát

Phòng A06.01 Tòa nhà Republic Plaza, 18E 

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 5,293,417 

8760 Quận Tân Bình TZ1289O
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng Cáo In 

ấn Phương Tâm

307/1 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân 

Bình
4               20,811,873 



8761 Quận Tân Bình TZ1314O Công Ty TNHH Nhiên Liệu Nông Nghiệp
86/26A Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
21             501,293,369 

8762 Quận Tân Bình TZ1345O
Công Ty TNHH Giao Nhận- Xuất Nhập Khẩu 

Khoa Nguyên Thảo

31/7 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân 

Bình, TP.HCM , Việt Nam
22               75,678,994 

8763 Quận Tân Bình TZ1355O Công Ty TNHH Wee Travel
31/15 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,643,458 

8764 Quận Tân Bình TZ1383O Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thác Số
B54-B56 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9             103,506,627 

8765 Quận Tân Bình TZ1390O Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Hoàng Anh
355 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, 

TP.HCM
34             165,838,764 

8766 Quận Tân Bình TZ1583O Công Ty TNHH Ri Roastery
33 Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh
3               22,304,416 

8767 Quận Tân Bình TZ1593O
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Phát 

Thịnh

166/44 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               13,970,245 

8768 Quận Tân Bình TZ1605O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng TKD GROUP
19A Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
50               69,131,832 

8769 Quận Tân Bình TZ1648O
Công Ty Tnhh  Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại 

Ngọc Nguyên Cát

1/15 đường Cù Chính Lan, Phường 13, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
14               40,174,109 

8770 Quận Tân Bình TZ1666O Công Ty TNHH Nacoci
316 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
43             102,319,797 

8771 Quận Tân Bình TZ1672O Công Ty Tnhh Techbeat Music

Lầu 12, Toà nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, 

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

16               78,224,007 

8772 Quận Tân Bình TZ1791O
Công TY CỔ Phần Thương Mại Dịch Vụ Phú 

Nhuận LAND

39 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân 

Bình, TP.HCM
34               96,648,308 

8773 Quận Tân Bình TZ1795O
CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHÀ HÀNG 

KHÁCH SẠN NHẬT ANH
39 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình 25             198,300,375 

8774 Quận Tân Bình TZ1843O Công Ty Tnhh Đầu Tư S68 Capital
Số 18 đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5               39,416,860 

8775 Quận Tân Bình TZ1947O Công Ty TNHH EURO STELLAR
224 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 

TP.HCM
13               91,137,175 

8776 Quận Tân Bình TZ1992O Công Ty TNHH Nam Điệp
122/22 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5               33,820,699 

8777 Quận Tân Bình TZ2070O Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Trình Nam Việt
261 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
28             290,055,232 

8778 Quận Tân Bình TZ2114O Công ty Cổ phần Không Gian Gốm
B112/15 A Yên Thế, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22             121,320,898 

8779 Quận Tân Bình TZ2182O Công Ty Tnhh Quốc Tế Synex
Số 399B đường Trường Chinh, Phường 14, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
10               20,053,667 

8780 Quận Tân Bình TZ2212O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Cơ 

Trần Vũ

49/8 Đồng Đen, phường 12, quận Tân Bình, 

TP.HCM
15               39,392,654 

8781 Quận Tân Bình TZ2214O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản 

KAPPELLAND Việt Nam

346-348-350 Hoàng Văn Thụ , Phường 4 , 

Quận Tân Bình , TP.HCM , Việt Nam
26             156,766,223 



8782 Quận Tân Bình TZ2216O
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Công 

Nghệ Hoàng Nam Thổ

95/30 Đường Hoàng Bật Đạt, Phường 15, 

Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
16               36,121,144 

8783 Quận Tân Bình TZ2217O Công Ty Cổ Phần 367
54/35 Bạch Đằng , Phường 2, Quận Tân Bình, 

TP.HCM, Việt Nam
10               16,857,283 

8784 Quận Tân Bình TZ2222O
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Xuất 

Nhập Khẩu Minh Tâm

1A/10 Lý Thường Kiệt , Phường 7, Quận Tân 

Bình, TP.HCM, Việt Nam
6                 9,748,956 

8785 Quận Tân Bình TZ2254O Công Ty TNHH TM ADV
11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
41               74,260,325 

8786 Quận Tân Bình TZ2291O
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quốc 

Tế Nam Tiến

7/17 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 4,831,727 

8787 Quận Tân Bình TZ2337O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 

Và Trang Trí Ô Tô Xe Máy Tiệp Lâm

150 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh
16               24,931,671 

8788 Quận Tân Bình TZ2345O Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu

Tầng trệt, tòa nhà Gold Star, 18 Phổ Quang, 

Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

10             101,503,267 

8789 Quận Tân Bình TZ2347O Công Ty TNHH Một Thành Viên Sinh Thái Đô Thị

Tầng 12, Tòa Nhà hải Âu, 39B Trường Sơn, 

Phường 4, Quận Tân Bình , TP.HCM , Việt 

Nam

10               18,437,052 

8790 Quận Tân Bình TZ2407O
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thiết Bị 

Xây Dựng Thái Dương

40/12 Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
15             505,000,924 

8791 Quận Tân Bình TZ2469O Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bảo Ngọc
181 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 

TP.HCM, Việt Nam
4                 5,091,371 

8792 Quận Tân Bình TZ2542O Công ty TNHH Giải Pháp và Dịch Vụ SSPACE
536/43/84/17 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 

Bình, TP.HCM
3               31,760,497 

8793 Quận Tân Bình TZ2586O CÔNG TY TNHH SEN ART
62 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân 

Bình, TP HCM
4               10,719,382 

8794 Quận Tân Bình TZ2649O Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hành Tinh 24H
207/2 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4               10,639,269 

8795 Quận Tân Bình TZ2685O
Công Ty Tnhh Thương Mại Trang Trí Nội Thất An 

Huy

4B Tân Kỳ Tân Quý, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8               12,833,404 

8796 Quận Tân Bình TZ2716O Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Phúc An
320/12 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
37             124,822,354 

8797 Quận Tân Bình TZ2778O Công Ty Cổ Phần Long Sơn Corporation
6/14B Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, 

TP.HCM , Việt Nam
15             227,501,346 

8798 Quận Tân Bình TZ2788O
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Bao Bì 

Giấy Đồng Tiến

592A Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4               10,320,228 

8799 Quận Tân Bình TZ2791O Công TY TNHH May Thêu Phú Trung
124/31 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
36             125,569,987 

8800 Quận Tân Bình TZ2794O Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Sài Gòn
348A- 348C Trường Chinh, phường 13, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
20               32,441,021 

8801 Quận Tân Bình TZ2795O Công Ty TNHH 3C US Việt Nam
58 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
21               72,753,951 



8802 Quận Tân Bình TZ2796O Công Ty TNHH SEN VIỆT  WATER
1157/36 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, 

TP.HCM, Việt Nam
48             426,005,953 

8803 Quận Tân Bình TZ2809O Công Ty Cổ Phần Gia Phú
215 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân 

Bình, TP.HCM, Việt Nam
42             762,698,602 

8804 Quận Tân Bình TZ2822O
Công Ty Tnhh Cơ Khí - Xây Dựng Thương Mại - 

Dịch Vụ Ast

8/19 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
6               36,929,276 

8805 Quận Tân Bình TZ2903O Công Ty TNHH Giao Nhận Và Vận Tải HTC
687/10 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân 

Bình, TP.hcm , Việt Nam
10               26,635,682 

8806 Quận Tân Bình TZ2904O Công ty TNHH Thiết Kế Thời Trang Việt Tín
471/25/24 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 

Tân Bình, TP.HCM
4               12,897,572 

8807 Quận Tân Bình TZ2919O
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng OMNY 

Việt Nam

Tầng 6, Khối A, Căn D1, Số 10, Đường Phổ 

Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

7               52,665,136 

8808 Quận Tân Bình TZ2921O Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cogicons
232/17 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 

TP.Hồ Chí Minh
37               76,299,629 

8809 Quận Tân Bình TZ2923O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG HUY HOÀNG PHÁT

Số 201-203 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 

6, Quận Tân Bình, TP HCM
19               42,263,308 

8810 Quận Tân Bình TZ2924O Công Ty TNHH Đại Bản
32 Lê Duy Nhuận, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
7               21,978,230 

8811 Quận Tân Bình TZ2946O Công Ty Tnhh Viện Thẩm Mỹ Bb Korea
132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               26,112,253 

8812 Quận Tân Bình TZ2959O
Công Ty Tnhh Thời Trang Thương Mại Dịch Vụ 

Hoàng Kim

Tầng 5A, 146 Cộng Hòa, Phường 12, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
10             180,176,046 

8813 Quận Tân Bình TZ3000O
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

Anh Khoa

118/9/48 Phan Huy I2ch, Phường 15, Quận 

Tân Bình, TP.HCM , Việt Nam
46               84,793,296 

8814 Quận Tân Bình TZ3026O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Nội Thất Quỳnh Anh

175/50/12 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, 

Quận Tân Bình, TP.HCM , Việt Nam
5               17,014,841 

8815 Quận Tân Bình TZ3039O Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Lam Kinh
122 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
34             214,736,025 

8816 Quận Tân Bình TZ3092O
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH NẮNG 

VIỆT

Số 68 Đường Lê Bình, Phường 4, Quận Tân 

Bình, TP HCM
9               41,427,277 

8817 Quận Tân Bình TZ3095O
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THIẾT KẾ 

SDM

45B Đồng Đen, Phường 12, Quận Tân Bình, 

TP HCM
6                 9,741,408 

8818 Quận Tân Bình TZ3101O
Công Ty TNHH Thiết Kế Trang Trí Nội Thất HT 

DESIGN

31 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP.HCM, Việt Nam
5               12,347,235 

8819 Quận Tân Bình TZ3137O Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vũ Thành

Phòng 301 Số nhà 67, Đường Phổ Quang, 

Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

46             103,115,232 

8820 Quận Tân Bình TZ3143O CÔNG TY TNHH IN HOÀNG PHÚC
411 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân 

Bình, TP.HCM
12               36,426,718 

8821 Quận Tân Bình TZ3144O Công Ty TNHH Imotorbike Việt Nam

Tầng 2, Hà Đô Airport Building, Số 2 Hồng 

Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM , Việt 

Nam

7               62,563,620 

8822 Quận Tân Bình TZ3151O
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Tấn Phát

759 Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,812,197 



8823 Quận Tân Bình TZ3160O Công Ty Tnhh Salem Clean
Số 149/20 Đường Bành Văn Trân, Phường 7, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,085,450 

8824 Quận Tân Bình TZ3186O
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kỹ Thuật 

Tân Tiến Phát

53 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
39               70,080,967 

8825 Quận Tân Bình TZ3225O
Công Ty Cổ Phần Bia & Nước Giải Khát Sài Gòn 

Cửu Long

Số 108/4/1, đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
23               55,590,340 

8826 Quận Tân Bình TZ3226O Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Phú An Sinh
37/12 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               16,617,432 

8827 Quận Tân Bình TZ3235O
CÔNG TY CP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

SMARTBANK

Tầng 03, Tòa nhà Long Mã Building, 602-

602A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

23               90,344,169 

8828 Quận Tân Bình TZ3246O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quảng Cáo Century

A7.05 Block A, Sky center, 5B đường Phổ 

Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 9,091,671 

8829 Quận Tân Bình TZ3272O Công Ty TNHH LANMAN
Số 7 Đường C22, Phường 12, Quận Tân Bình, 

TP.HCM , Việt Nam
3               37,564,005 

8830 Quận Tân Bình TZ3275O
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại 

& Dịch Vụ Phú Phát

168/10 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               35,993,871 

8831 Quận Tân Bình TZ3283O
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA 

E.S.P

122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP HCM
5               13,102,304 

8832 Quận Tân Bình TZ3289O Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nhật Hạ
2/74 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP.HCM, Việt Nam
4                 9,747,754 

8833 Quận Tân Bình TZ3290O
Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Thương mại Sang 

Trường Thịnh

62/4 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân 

Bình
9             108,397,473 

8834 Quận Tân Bình TZ3308O
Công Ty Tnhh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và 

Phân Phối Tân Anh Phong

18/2/3 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
9               50,436,046 

8835 Quận Tân Bình TZ3324O
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI 

HƯNG ĐỨC

124 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP HCM
3                 4,682,436 

8836 Quận Tân Bình TZ3325O
Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng 

Phú Hưng Thịnh

86/10A Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
34               60,171,184 

8837 Quận Tân Bình TZ3402O CÔNG TY TNHH AN VĨNH AN SÀI GÒN
268/75 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận 

Tân Bình, TP HCM
17             140,877,047 

8838 Quận Tân Bình TZ3404O Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Mỹ Đề
84 Thích Minh Nguyệt, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,448,787 

8839 Quận Tân Bình TZ3407O Công ty TNHH Tin Học Nguyên Anh
84 Thích Minh Nguyệt, phường2, quận Tân 

Bình, TP.HCM
47             173,904,239 

8840 Quận Tân Bình TZ3413O Công ty TNHH Đầu tư TM & SX Á Châu
449/23/19/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận 

Tân Bình, TP HCM
3                 5,011,255 

8841 Quận Tân Bình TZ3416O Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam
49 Bis đường Hậu Giang, phường 4, Quận Tân 

Bình, TP.HCM, Việt Nam
13             150,000,000 

8842 Quận Tân Bình TZ3512O Công Ty TNHH Tân Lực Thái
189/52 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
4               24,652,092 

8843 Quận Tân Bình TZ3513O Công Ty TNHH Petro Trường Lâm
122/3 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
20               66,585,891 



8844 Quận Tân Bình TZ3547O
Công Ty Tnhh Tư Vấn, Thiết Bị Và Công Nghệ 

Ley

78/11 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
28             133,865,795 

8845 Quận Tân Bình TZ3571O CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HGP
21 Đường Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân 

Bình, TP HCM
16               48,927,600 

8846 Quận Tân Bình TZ3618O
Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ 

Tường Lập

766A/16 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 9,640,389 

8847 Quận Tân Bình TZ3623O Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Luxury
491/1 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               48,436,263 

8848 Quận Tân Bình TZ3642O Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaci
25/4 Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17             195,634,848 

8849 Quận Tân Bình TZ3661O Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Greelas
888/67/5C Lạc Long Quân, Phường 8, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
14               22,798,779 

8850 Quận Tân Bình TZ3712O Công Ty TNHH Quang Nhật Tiến
266 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình , 

TP.HCM , Việt Nam
20               95,276,187 

8851 Quận Tân Bình TZ3713O
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gems Việt 

Nam

Tòa nhà Lotus, 16 Cửu Long, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
22             112,735,893 

8852 Quận Tân Bình TZ3730O
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khai Thác Vật Liệu 

Xây Dựng Nam An

05 Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11               27,161,925 

8853 Quận Tân Bình TZ3802O Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Vimatraco

Tòa nhà GOLD STAR, Số 86/59 Phổ Quang, 

Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

16               61,382,206 

8854 Quận Tân Bình TZ3806O Công Ty Tnhh Công Nghệ Vạn Ý
288 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,565,322 

8855 Quận Tân Bình TZ3852O
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Thao Trường 

Phát

36/1 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
19               27,325,666 

8856 Quận Tân Bình TZ4001O
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất 

Thực Phẩm Tân Đại Thành

136/55 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4               20,082,159 

8857 Quận Tân Bình TZ4008O Công Ty Tnhh Vệ Sinh Cây Xanh Long Phụng
78/5C Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               44,004,532 

8858 Quận Tân Bình TZ4032O
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Đô 

Thị Việt

27 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
13               88,493,945 

8859 Quận Tân Bình TZ4038O CÔNG TY TNHH TƯỜNG LONG F&S
58/1 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP 

HCM
22               36,428,848 

8860 Quận Tân Bình TZ4043O
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Xây Dựng Hợp 

Thành Phát

89 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
5               17,799,826 

8861 Quận Tân Bình TZ4123O CÔNG TY TNHH MTV VEC
44 Nguyễn Quang Bích , Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10             894,343,021 

8862 Quận Tân Bình TZ4126O Công Ty Cổ Phần SGEGroup
34/11 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               39,953,749 

8863 Quận Tân Bình TZ4128O Công Ty TNHH Nhà Thông Minh HomeQ
56 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
20             193,499,183 

8864 Quận Tân Bình TZ4184O CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THIÊN PHÁT
18 Tống Văn Hên, Phường 15, Quận Tân Bình, 

TP HCM
23               47,215,342 



8865 Quận Tân Bình TZ4193O
Công Ty TNHH Du Lịch Sự Kiện Và Truyền 

Thông Bước Chân Việt

766/19-21 Lạc Long Quân, phường 9, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
42             168,081,179 

8866 Quận Tân Bình TZ4215O Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Sơn Cons Ascc
A75/6K/12 Đường Bạch Đằng, Phường 2, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3               53,761,454 

8867 Quận Tân Bình TZ4228O Công Ty TNHH Joko
58 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,216,345 

8868 Quận Tân Bình TZ4298O Công Ty TNHH Đầu Tư Và Quảng Cáo Đông Nam

A7.05 Block A, Tòa nhà Sky center, 5B đường 

Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

19               53,398,712 

8869 Quận Tân Bình TZ4415O
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Eu - 

Hmd Pharma

Số 10 đường Sông Thao, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
17               57,383,725 

8870 Quận Tân Bình TZ4437O Công Ty Cổ Phần Sao Việt Quyết Thắng
18 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               37,787,919 

8871 Quận Tân Bình TZ4439O
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

MEKSMART

264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân 

Bình, TP HCM
19             617,835,195 

8872 Quận Tân Bình TZ4467O
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Không Gian 

Sống

536-538 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận tân 

Bình, TP.HCM, Việt Nam
20               54,070,313 

8873 Quận Tân Bình TZ4490O Công Ty TNHH MTV Hapian
25/17/3 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,056,128 

8874 Quận Tân Bình TZ4530O Công Ty Tnhh Media 68
333/16/32A Lê Văn Sỹ , Phường 1, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8               23,218,637 

8875 Quận Tân Bình TZ4613O CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CLOUD VN
212 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
16               54,907,761 

8876 Quận Tân Bình TZ4630O CÔNG TY TNHH CTRL MEDIA
số 200 Bàu Cát, phường 11, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
36               66,590,585 

8877 Quận Tân Bình TZ4722O Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Y Khoa  Liên Tục
Số 1A Lý Thường Kiệt, Phường 7, quận Tân 

Bình, TP.HCM
3               19,321,965 

8878 Quận Tân Bình TZ4724O Công Ty TNHH Halal Quốc Gia Việt Nam
10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
34             162,580,846 

8879 Quận Tân Bình TZ4726O Công Ty Tnhh Eno Corporation
9/25 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               30,029,092 

8880 Quận Tân Bình TZ4739O Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Ô Tô Phúc Thành
227 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
27             145,626,505 

8881 Quận Tân Bình TZ4742O Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Minh Chiến
385A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 3,964,427 

8882 Quận Tân Bình TZ4836O
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Đại Á

154/4/7 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
11               84,036,906 

8883 Quận Tân Bình TZ4860O Công Ty Tnhh Năng Lượng E-Com
Số 6, Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
6               21,075,917 

8884 Quận Tân Bình TZ4913O Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Điện Quốc Minh
118/90/48/33 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,004,685 

8885 Quận Tân Bình TZ4916O
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Liên 

Quân

14/1/2 Văn Chung, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
18             118,491,197 

8886 Quận Tân Bình TZ5009O Công Ty Cổ Phần Dược - Mỹ Phẩm HMD Pharma
3/12 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
27             526,098,160 



8887 Quận Tân Bình TZ5081O Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Vani House
58/32 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
16               92,346,260 

8888 Quận Tân Bình TZ5168O
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Tín 

Thành

2/1 Trung Lang, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               13,474,150 

8889 Quận Tân Bình TZ5188O Công Ty Tnhh Bomines
41/1A Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               16,188,223 

8890 Quận Tân Bình TZ5199O Công Ty Tnhh Top Xanh Retail
Số 7 Đặng Minh Trứ , Phường 10, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
7               10,903,149 

8891 Quận Tân Bình TZ5210O CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TÚI GIẤY
Số 981 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29             185,540,356 

8892 Quận Tân Bình TZ5234O Công Ty TNHH Minh Home Group
79 Hiệp Nhất , Phường 4, Quận Tân Bình, 

TP.HCM , Việt Nam
9               14,754,711 

8893 Quận Tân Bình TZ5351O Công Ty Tnhh Kiến Trúc An Miên
33 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
13               22,043,253 

8894 Quận Tân Bình TZ5406O Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển Gm
1014/43/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,654,952 

8895 Quận Tân Bình TZ5411O
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

SHIMOON

766B/1 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân 

Bình, TP.HCM , Việt Nam
33               69,910,179 

8896 Quận Tân Bình TZ5414O CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT GDV
56 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP HCM
27               43,431,955 

8897 Quận Tân Bình TZ5434O Công Ty TNHH KT-TM Công Nghệ Mới
27/14 Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
16             131,019,403 

8898 Quận Tân Bình TZ5435O Công Ty Tnhh Thương Mại Thép Nam An

Tầng 5 Tòa nhà Đoàn Hải Plaza, 756-758 

Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3               15,476,255 

8899 Quận Tân Bình TZ5483O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 

TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC

112/9 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
39             147,748,378 

8900 Quận Tân Bình TZ5546O Công Ty Tnhh Thiết Bị Thông Minh We Tech
410B Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
11               19,761,865 

8901 Quận Tân Bình TZ5549O Công Ty Tnhh Quốc Tế Song Hùng
6/10 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               11,392,243 

8902 Quận Tân Bình TZ5618O Công Ty Tnhh Mỹ Thuật Ứng Dụng Ergoart
30 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
25               92,145,687 

8903 Quận Tân Bình TZ5676O Công Ty TNHH Blue Morning
32 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4               30,088,420 

8904 Quận Tân Bình TZ5689O Công Ty TNHH Việt Asia Logistics
Số 6 Sầm Sơn , Phường 4, Quận Tân Bình, TP 

HCM
36             241,636,728 

8905 Quận Tân Bình TZ5709O Công Ty Cổ Phần RIE
Lầu 4, Số 39B Trường Sơn,, Phường 4, Quận 

Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
14             749,776,356 

8906 Quận Tân Bình TZ5712O CÔNG TY TNHH AMEX CORP
26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4             151,522,160 



8907 Quận Tân Bình TZ5789O CÔNG TY TNHH APSARA VIET NAM
1A Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 9,816,881 

8908 Quận Tân Bình TZ5817O Công Ty Cổ Phần Nam Litec
118/8A Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 6,550,504 

8909 Quận Tân Bình TZ5818O Công ty TNHH Đức Thái Nam 83 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình 15               49,347,466 

8910 Quận Tân Bình TZ5855O
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Woodworld

Số 268 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               10,561,714 

8911 Quận Tân Bình TZ5878O Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sea
16 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               39,847,479 

8912 Quận Tân Bình TZ5891O CÔNG TY Cổ phần Liên Minh Chiến Thắng
09 Cửu Long, Phường 02,Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               25,567,929 

8913 Quận Tân Bình TZ5919O Công Ty Cổ Phần H.T.L Logistics
142/18 Cộng Hòa , Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4             103,671,697 

8914 Quận Tân Bình TZ5920O Công Ty TNHH Vận Tải Winair
Số 11A Hồng Hà , Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3                 6,429,675 

8915 Quận Tân Bình TZ5946O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU MP

544/8 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               22,849,359 

8916 Quận Tân Bình TZ6011O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KENFASHION

Số 3, Đường B6, Phường 12, Quận Tân Bình , 

TP Hồ Chí Minh.
9          1,038,622,620 

8917 Quận Tân Bình TZ6111O Công Ty Tnhh Globalchain
235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               46,697,584 

8918 Quận Tân Bình TZ6154O Công ty TNHH A&T PLASTICS
87 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân 

Bình, TP.HCM
25             161,934,881 

8919 Quận Tân Bình TZ6198O Công Ty TNHH Quốc Tế BM Vina
2/10 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
13               56,443,160 

8920 Quận Tân Bình TZ6203O Công Ty Cổ Phần Dệt May Kim Vàng
63 Nguyễn Chánh Sắt, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               49,047,856 

8921 Quận Tân Bình TZ6261O
Công ty Cổ Phần Xây Lắp và Dịch Vụ Thương 

Mại Sài Gòn

269 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               75,564,934 

8922 Quận Tân Bình TZ6263O
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG ĐẠI 

PHÚ

Số 72/2/9 Huỳnh Văn Nghệ , Phường 15, Quận 

Tân Bình , TP.HCm , Việt Nam
3               24,927,179 

8923 Quận Tân Bình TZ6281O CÔNG TY TNHH BIIZMART
37/2 Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               25,356,383 

8924 Quận Tân Bình TZ6283O CÔNG TY TNHH SAI GON TRUE
42-44 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,774,636 

8925 Quận Tân Bình TZ6334O
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI EMB

51/12/17 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               88,201,363 

8926 Quận Tân Bình TZ6364O CÔNG TY TNHH DƯ VỊ ĐÔNG DƯƠNG
18 Đường A4 , Phường 12, Quận Tân Bình , 

TP.HCM , Việt Nam
8               31,716,804 



8927 Quận Tân Bình TZ6369O CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CON BÊ VÀNG
138/5 Nghĩa Phát, Phường 7, Quận Tân Bình, 

TP HCM
3                 4,713,823 

8928 Quận Tân Bình TZ6387O CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS TÂM AN
19 Sông Nhuệ , Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               12,990,466 

8929 Quận Tân Bình TZ6414O
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI JAESEONG - OHNEW

83 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               32,825,391 

8930 Quận Tân Bình TZ6434O Công Ty TNHH Nga Lan Việt
297 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4               14,884,936 

8931 Quận Tân Bình TZ6466O Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Hapha

373 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5                 9,687,815 

8932 Quận Tân Bình TZ6470O CÔNG TY TNHH CHUÔNG BẠC
366B Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 7,556,497 

8933 Quận Tân Bình TZ6492O
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Phần Mềm 

Tân Đức

Số 11A  Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               18,815,134 

8934 Quận Tân Bình TZ6504O CÔNG TY TNHH ARI BALANCE
Số 7 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               31,569,780 

8935 Quận Tân Bình TZ6670O
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

Lemons

441/2B Trường Chinh , Phường 14, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
19             126,223,079 

8936 Quận Tân Bình TZ6679O
Công Ty Tnhh Thương Mại - Sản Xuất - Dịch Vụ 

Phong Bùi

Số 65 Đường Tân Hải, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               30,149,506 

8937 Quận Tân Bình TZ6732O CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH TÂM NHI
Số 137 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận 

Tân Bình, TP HCM
15               58,948,003 

8938 Quận Tân Bình TZ6741O Công ty TNHH Cách Nhiệt và ống Gió Huỳnh Kim
257/5 Phạm Văn Bạch, Phường 15,Quận Tân 

Bình, Tp Hồ Chí Minh
4               68,903,024 

8939 Quận Tân Bình TZ6822O Công Ty TNHH NT King
90 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               20,514,507 

8940 Quận Tân Bình TZ6837O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

CRYSTAL BEAUTY

91F đường Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               41,149,679 

8941 Quận Tân Bình TZ6966O CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ARI
Tầng Trệt, 7 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20             268,479,174 

8942 Quận Tân Bình TZ7034O Công Ty TNHH Giải Pháp Nha Khoa Hikari
60/1B Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               32,812,657 

8943 Quận Tân Bình TZ7058O
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp 

Công Nghệ Toàn Cầu

Toà Nhà Win Building 16 -18 Xuân Diệu, 

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7               13,659,537 

8944 Quận Tân Bình TZ7203O CÔNG TY TNHH MỘC KIẾN XINH
154/1 Công Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22             110,868,683 

8945 Quận Tân Bình TZ7381O CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN ASEAN
51 đường Thép Mới, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
26               78,081,850 



8946 Quận Tân Bình TZ7405O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TOÀN TOÀN PHÁT

374 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               39,246,716 

8947 Quận Tân Bình TZ7408O
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỊ 

BÔNG GROUP

Tầng 12, Toà Nhà Hải Âu, Số 39B Đường 

Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

14             216,823,964 

8948 Quận Tân Bình TZ7435O
Công Ty TNHH Songwin International Logistics 

Việt Nam

344 Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3               26,947,558 

8949 Quận Tân Bình TZ7452O
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN 

THÔNG VTECH CENTER

16 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               26,481,404 

8950 Quận Tân Bình TZ7473O
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG 

MẠI 686

686/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               24,273,703 

8951 Quận Tân Bình TZ7497O
CÔNG TY TNHH THE GREENERY ART VIỆT 

NAM

Số 04 Đường Lê Văn Huân, Phường 13, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               38,155,539 

8952 Quận Tân Bình TZ7677O CÔNG TY LUẬT TNHH  I&K
Phòng 201, lầu 2, Số 49 Lê Trung Nghĩa, 

Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
3               10,694,161 

8953 Quận Tân Bình TZ7730O
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG 

MẠI MINH QUANG

37/12 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,777,406 

8954 Quận Tân Bình TZ7746O CÔNG TY TNHH TM-DV-XD AN BÌNH
52/45/3A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,723,908 

8955 Quận Tân Bình TZ7760O
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT - XÂY 

DỰNG - THƯƠNG MẠI DSQUARED

79 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               34,482,569 

8956 Quận Tân Bình TZ7877O Công Ty TNHH CARTA 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình 8               36,016,152 

8957 Quận Tân Bình TZ7880O CÔNG TY CỔ PHẦN VAST CROWN

1073/63B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

21               42,567,786 

8958 Quận Tân Bình TZ7891O CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI LTC
Số 5 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               25,991,959 

8959 Quận Tân Bình TZ7961O Công ty TNHH LOUISE DUONG
Số 1 Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP.HCM
3               16,527,340 

8960 Quận Tân Bình TZ7967O CÔNG TY TNHH TMDV T&P

Tầng 3, C22 Building, Số 26 Đường C22, 

Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

18             166,729,765 

8961 Quận Tân Bình TZ8006O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU BẢO KHANG VINA

324/3 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               15,282,148 

8962 Quận Tân Bình TZ8047O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU QUANG TIẾN PRO

22 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               27,193,032 

8963 Quận Tân Bình TZ8062O
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC 

TRƯỜNG THỊNH

81 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, 

TP HCM
22               47,416,321 

8964 Quận Tân Bình TZ8093O Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Deeptech
11A Nguyễn Văn Mại, Phường 4, quận Tân 

Bình
5             111,737,370 



8965 Quận Tân Bình TZ8098O
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM 

CHÂU

103/17 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               33,341,534 

8966 Quận Tân Bình TZ8105O CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN HEART FARM
Số 261, Bàu Cát, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               60,150,835 

8967 Quận Tân Bình TZ8148O
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Duy Văn

87/137 Nguyễn Sỹ Sách , Phường 15, Quận 

Tân Bình, TP.HCM , Việt Nam
19               38,773,825 

8968 Quận Tân Bình TZ8150O Công Ty  Luật TNHH Mai Trần
406/77A ( Tầng Trệt), Cộng Hòa, Phường 13, 

Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
8               39,417,640 

8969 Quận Tân Bình TZ8161O CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BISO24

Lầu 5, Annex Building, Park Royal Sài Gòn, số 

309B-311 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8             695,932,264 

8970 Quận Tân Bình TZ8217O Công Ty TNHH Kỹ Thuật DASTTECH
911/1/8 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân 

Bình , TP.HCM, Việt Nam
7             117,881,066 

8971 Quận Tân Bình TZ8236O CÔNG TY TNHH GUDHOME
11E Tản Viên, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               33,178,694 

8972 Quận Tân Bình TZ8252O
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MỸ PHẨM 

HIỀN VY

71 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               15,667,352 

8973 Quận Tân Bình TZ8290O
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI 

MINH GROUP

215 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               33,591,133 

8974 Quận Tân Bình TZ8308O
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN 

DENTIST

47 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, 

TP HCM
5               16,792,212 

8975 Quận Tân Bình TZ8309O Công Ty TNHH GREAT VN
279-281 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân 

Bình , TP.HCM , Việt Nam
23               47,648,865 

8976 Quận Tân Bình TZ8312O CÔNG TY TNHH TOP CARGO
309B - 311 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận 

Tân Bình, TP HCM
5               30,858,502 

8977 Quận Tân Bình TZ8314O Công Ty Cổ Phần The S Vietnam
3A Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
17               82,332,050 

8978 Quận Tân Bình TZ8407O
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

KINH DOANH LỘC PHÚC

34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12             421,565,704 

8979 Quận Tân Bình TZ8419O CÔNG TY TNHH NỆM CAO SU KING LATEX
220/14 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             102,754,651 

8980 Quận Tân Bình TZ8461O CÔNG TY TNHH VIXFURNITURE
7B Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               25,778,827 

8981 Quận Tân Bình TZ8503O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm Và Thương 

Mại Tâm Ngọc

L1-02-03A-03B, tầng 1 của TTTM Vincom, 

5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3               34,586,182 

8982 Quận Tân Bình TZ8505O
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HOÀN 

TOÀN

577 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân 

Bình, TP HCM
4               35,264,585 

8983 Quận Tân Bình TZ8506O CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA ĐẠI VIỆT
52/8 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, quận Tân 

Bình, Tp Hồ Chí Minh
25               43,502,610 

8984 Quận Tân Bình TZ8527O
CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ACB

284 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
24             160,134,181 



8985 Quận Tân Bình TZ8555O CÔNG TY TNHH M-DELI
Số 403 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               25,975,394 

8986 Quận Tân Bình TZ8615O CÔNG TY TNHH STAR MOBILITY

Tầng 9, Tòa nhà Pico Plaza Building, số 20 

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

21               76,968,179 

8987 Quận Tân Bình TZ8632O Công ty TNHH Đầu tư Bảo Điền
1073/63B Cách Mạng Tháng Tám , phường 7, 

quận Tân Bình
25               52,290,022 

8988 Quận Tân Bình TZ8740O
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GIA CÔNG CƠ 

KHÍ BẢO DUY

15/64 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               80,851,841 

8989 Quận Tân Bình TZ8755O Công Ty TNHH Starvis
20/1 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,803,908 

8990 Quận Tân Bình TZ8778O CÔNG TY TNHH NASY FRUIT VIỆT NAM
99 Đồng Đen, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               15,424,663 

8991 Quận Tân Bình TZ8788O Công Ty TNHH LKstone
24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18             253,007,136 

8992 Quận Tân Bình TZ8810O
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RAU CỦ 

QUẢ THANH HÀ GROUP

741 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               48,442,033 

8993 Quận Tân Bình TZ8834O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MTV PHÚC 

THÀNH

Số 2B Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP HCM
13               18,305,107 

8994 Quận Tân Bình TZ8839O Công Ty Cổ Phần FALOCA
Số 231 Đường Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP.HCM, Việt Nam
24             116,428,926 

8995 Quận Tân Bình TZ8863O
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC THÚ Y 

TECHZ PET

37/26 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               23,990,161 

8996 Quận Tân Bình TZ8882O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

IFS Transport

10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               53,673,678 

8997 Quận Tân Bình TZ8955O CÔNG TY TNHH TM - DV -  XD EVER GREEN 57 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình 3                 4,712,794 

8998 Quận Tân Bình TZ8977O
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ AG 

HOUSE

45 Đồng Xoài, PHường 13, Quận Tân Bình, 

TP.HCM, Việt Nam
3               18,750,994 

8999 Quận Tân Bình TZ8979O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CHÂU LONG PHÁT
91 Năm Châu, Phường 11, Tân Bình 17               27,557,554 

9000 Quận Tân Bình TZ9044O CÔNG TY TNHH KUNIMOTO VIỆT NAM

Số 196 Đường Trương Công Định , Phường 

14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

16               48,758,475 

9001 Quận Tân Bình TZ9054O Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế OPENMED
Tầng 2 198 Bàu Cát, phường 11, quận Tân 

Bình
24             247,476,960 

9002 Quận Tân Bình TZ9069O
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRUNG ĐẠT

177 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               12,065,927 

9003 Quận Tân Bình TZ9107O
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ 

NỘI THẤT PHÚC KHANG

118/1 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
22             112,108,018 



9004 Quận Tân Bình TZ9138O CÔNG TY TNHH RAU CỦ HOÀNG THẮNG
54/27 Duy Tân, Phường 8, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 9,643,617 

9005 Quận Tân Bình TZ9176O Công Ty TNHH Gia Phúc Việt Nam
Lầu 3, 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, 

Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí MInh, Việt Nam
12             236,742,014 

9006 Quận Tân Bình TZ9199O CÔNG TY TNHH CLEAN GLOBAL
A77 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               24,182,948 

9007 Quận Tân Bình TZ9228O
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI HUY ĐỨC

Tòa nhà Arrow, số 40 Hoàng Việt, Phường 4, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               18,021,948 

9008 Quận Tân Bình TZ9236O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ VILAK

58A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21               91,745,049 

9009 Quận Tân Bình TZ9259O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY LẮP MINH CHIẾN

306A Nguyễn Trọng Truyển, Phường 1, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               15,447,151 

9010 Quận Tân Bình TZ9269O Công Ty TNHH Vị Bếp
130/2C Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân 

Bình , TP.Hồ Chí MInh, Việt Nam
16               54,947,270 

9011 Quận Tân Bình TZ9275O Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Tinh Dầu HATHOR
277/37 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân 

Bình, TP.Hồ Chí Minh , Việt Nam
3               17,880,394 

9012 Quận Tân Bình TZ9289O CÔNG TY TNHH NGUYÊN TÂM DECOR

Tầng 12, Tòa Nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, 

Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11               15,553,002 

9013 Quận Tân Bình TZ9292O CÔNG TY TNHH 2 TV EVO
1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               32,337,646 

9014 Quận Tân Bình TZ9293O
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ 

QUẢNG CÁO HẢI KIM PHÁT

1073/63B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               16,215,655 

9015 Quận Tân Bình TZ9355O
DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SANH KÝ
332 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình 3                 4,831,726 

9016 Quận Tân Bình TZ9362O CÔNG TY TNHH HOA SƠN CHI
31/16A Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               18,819,616 

9017 Quận Tân Bình TZ9400O
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Đông Dương

45/25/20/43 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận 

Tân Bình
4               26,440,023 

9018 Quận Tân Bình TZ9414O Công Ty Luật TNHH MTV Thuận Nguyễn
62 (Tầng 1) Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, 

Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
6               74,669,951 

9019 Quận Tân Bình TZ9415O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại HBS
16 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,379,455 

9020 Quận Tân Bình TZ9458O Công Ty TNHH Lee NG
Số 10, Đường Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               21,190,696 

9021 Quận Tân Bình TZ9463O CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - IN ẤN CBN
89/15 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh
4               24,705,298 

9022 Quận Tân Bình TZ9464O Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phú Cường Phát
63 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân 

Bình, Tp Hồ Chí Minh
4                 9,457,261 



9023 Quận Tân Bình TZ9542O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRẦN DOÃN
67 Bàu Cát, Phường 14, Tân Bình 4                 7,855,630 

9024 Quận Tân Bình TZ9543O Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nfotech
654/1 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
22             102,097,861 

9025 Quận Tân Bình TZ9545O Công Ty TNHH Paper Color

Tầng 2, Tòa nhà C22 Building, G26 đường 

C22, phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

15               98,995,080 

9026 Quận Tân Bình TZ9551O Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Nam Sơn
756A Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
18             406,907,693 

9027 Quận Tân Bình TZ9555O Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Full House
175/10 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Tân 

Bình
20               34,397,159 

9028 Quận Tân Bình TZ9637O

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN 

TƯỜNG

116 Trường Chinh , Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               18,057,262 

9029 Quận Tân Bình TZ9669O
Công Ty TNHH MTV SX - TM Ẩm Thực Hoa 

Như Bảo

Số 2 đường số 4, Phường 10, Quận Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh
3                 4,958,203 

9030 Quận Tân Bình TZ9774O Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Long Hải
12 Đường số 6, Khu phố 7, Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3               15,216,935 

9031 Quận Tân Bình TZ9776O Công Ty Cổ Phần Eclipso
Tầng 7B, 54/31 Phổ Quang, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 6,982,539 

9032 Quận Tân Bình TZ9810O CÔNG TY TNHH CNC QUỐC TẾ
3 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               15,942,666 

9033 Quận Tân Bình TZ9820O
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ THIÊN UY

951 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 8,880,498 

9034 Quận Tân Bình TZ9838O Công Ty TNHH UVDMNTE Blockchain Solutions
84/74 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               16,925,554 

9035 Quận Tân Bình TZ9843O
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN 

THUẬN GIAO

355/26 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận 

Tân Bình
3               11,410,618 

9036 Quận Tân Bình TZ9866O CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIGARION
305C/8A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16          1,639,848,248 

9037 Quận Tân Bình TZ9915O
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG  

NAM PHÚC PHONG

1017/95/6 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               25,697,573 

9038 Quận Tân Bình TZ9918O
Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Giáo dục 

Cộng Đồng Anh văn Hội Anh Mỹ

348A Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh
4                 8,277,739 

9039 Quận Tân Bình TZ9981O
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG I.D HỒNG HÀ 

HẢI
56/7 Vân Côi, Phường 7, Quận Tân Bình 13               20,404,631 

9040 Quận Tân Bình YN0002O
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Không Ngôi Sao 

Việt

286 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân 

Bình
5             763,557,368 

9041 Quận Tân Bình YN0019O Công Ty TNHH Anh Minh Sang
157-159 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 

Bình
4               47,882,113 



9042 Quận Tân Bình YN0154O
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Đạt Hưng

22B/1A1 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
7               23,245,106 

9043 Quận Tân Bình YN0214O Chi Nhánh Công Ty TNHH Ruche
306/28 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh
11               45,346,235 

9044 Quận Tân Bình YN0249O Công Ty TNHH Union Asia Pacific (Việt Nam)
354C Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
3               16,854,495 

9045 Quận Tân Bình YN0289O CÔNG TY TNHH IMGP
1568 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               49,224,675 

9046 Quận Tân Bình YN0295O Công Ty TNHH Ywmobile VN

Tầng 9, Tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, 

Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

25             593,092,985 

9047 Quận Tân Bình YN0301O Công Ty TNHH Geoinstinct Việt Nam
11A Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh
4               10,544,815 

9048 Quận Tân Bình YN0323O Công Ty TNHH Vridge Việt Nam

Phòng 4G, lầu 4, tòa nhà HHM, 157-159 Xuân 

Hồng, phường 12, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh

5               98,480,164 

9049 Quận Tân Bình YN0326O Công Ty TNHH T.M.L Việt Nam

Lầu 12, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, 

phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh

3               51,971,722 

9050 Quận Tân Bình YN0363O
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ E.D.E.N VI NA

Số 43 Đường C27, Phường 12, Quận Tân 

Bình, TP HCM
13               20,591,237 

9051 Quận Tân Bình YV0127O
Văn Phòng Đại Diện IlShin Co.,LTD. Tại Thành 

Phố Hồ Chí Minh
41/13 Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình 46               80,688,036 

9052 Quận Tân Bình YV0202O
VPĐD CENTUM AIRCODITIONING SYSTEM 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1073/63B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, 

Tân Bình
19               30,539,227 

9053 Huyện Bình Chánh CT0003P Hộ Kinh Doanh Một YAME VN - Y2010
554-556 Quốc Lộ 50, ấp 2, xã Bình Hưng, 

Bình Chánh, Tp.HCM
7               32,409,587 

9054 Huyện Bình Chánh EB0005P CN Hợp tác xã Toàn Phát
C1/25 Phạm hùng, X. Bình Hưng, H. Bình 

Chánh, TP. HCM
49             168,739,495 

9055 Huyện Bình Chánh FP0016P Uỷ ban Nhân dân xã  Bình Hưng A10/26A ấp 2 xã Bình Hưng huyện Bình Chánh 4             136,913,505 

9056 Huyện Bình Chánh IC0032P
Cty TNHH MTV TM DV XNK ý úc Việt 

(TP1983P)

7 Đường 15, KDC Him Lam, Bình Hưng, Bình 

Chánh, TPHCM
69               83,105,569 

9057 Huyện Bình Chánh IC0128P Công ty TNHH Jayson Việt Nam( (TW0139P)
Số 75, Đường số 5 Khu dân cư Conic, Xã 

Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
10               55,486,576 

9058 Huyện Bình Chánh IC0157P Công Ty TNHH Cơ Khí Sơn Hà (TW3412P)
173A/7 Quốc Lộ 1A, Ấp 1, Xã An Phú Tây, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               12,240,882 

9059 Huyện Bình Chánh NP0013P Trường mầm non Nam Mỹ
118 đường 9A KDC  Trung Sơn xã Bình Hưng 

- Bình Chánh
4               98,285,524 

9060 Huyện Bình Chánh NP0021P Trường Mầm Non Lan Nhi C1/6 ấp 3 Vĩnh Lộc B H.Bình Chánh 21             231,419,520 

9061 Huyện Bình Chánh NP0036P Trung Tâm Tư Vấn GD và Trị Liệu Trẻ Tự Kỷ
Số 71, đường số 5, KDC Trung Sơn, Bình 

Hưng, Bình Chánh, TP. HCM
5             133,458,409 



9062 Huyện Bình Chánh NP0043P Lớp Mầm Non Bảo Ngọc
C5/34C Hưng Nhơn, ấp 3, Tân Kiên, Bình 

Chánh, Tp.HCM
4               29,494,956 

9063 Huyện Bình Chánh NP0049P Mầm Non Việt Úc
F3/7A Đường Liên ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh
33               53,927,963 

9064 Huyện Bình Chánh NP0054P Trường Mầm Non Tư Thục Hoa Thiên Tuế G9/39 ấp 7, Lê Minh Xuân, H. BC 9               75,509,422 

9065 Huyện Bình Chánh NP0059P Trường mầm non Uyên Nhi
2A21 Trần Văn Giàu, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, 

Bình Chánh, TP.HCM
4               19,284,881 

9066 Huyện Bình Chánh NP0068P Lớp mẫu giáo Nắng Vàng
Số 54/29 đường Phạm Hùng ấp 4, Bình Hưng, 

Bình Chánh, TP.HCM
4               83,069,988 

9067 Huyện Bình Chánh NP0098P LỚP MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG VĨ
E2/37A, KP5, TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, 

TPHCM
6               18,484,218 

9068 Huyện Bình Chánh NP0109P Lớp mẫu giáo Ánh Bình Minh A13/3 quốc lộ 50, ấp 2A, xã Bình Hưng, Bc 7               10,219,879 

9069 Huyện Bình Chánh NP0115P Mầm Non Hành Tinh Trẻ
E11/25, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
24               39,284,559 

9070 Huyện Bình Chánh NP0127P Lớp Mẫu Giáo Họa Mi 2
G14/13E, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
12               36,523,287 

9071 Huyện Bình Chánh NP0132P Lớp mẫu giáo Ánh Dương
C20/6D3 ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
9               21,229,341 

9072 Huyện Bình Chánh NP0138P Lớp mẫu giáo Sao Việt
2048 Đường Vĩnh Lộc, ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
3                 6,461,684 

9073 Huyện Bình Chánh NP0144P Lớp mầm non Vĩnh Lộc
F1/18W ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
10               16,995,723 

9074 Huyện Bình Chánh TP0013P Cty TNHH  SX XD TM Đồng Tâm
592 Nguyễn Hữu Trí KP2, Thị trấn Tân Túc, 

Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
4             331,179,116 

9075 Huyện Bình Chánh TP0175P Cty CP SX và TM thép Nguyễn Minh D6/31 KP 4 Tân Túc huyện Bình Chánh 18          2,773,039,079 

9076 Huyện Bình Chánh TP0325P Cty TNHH TM CB thủy sản Hải Yến
E11/318 QL 50 xã Phong Phú huyện Bình 

Chánh
5                 8,383,422 

9077 Huyện Bình Chánh TP0333P Cty TNHH SX TM Hằng Sinh 243A QL 50 xã Đa Phước huyện Bình Chánh 55             174,621,596 

9078 Huyện Bình Chánh TP0432P Công ty TNHH Doanh nghiệp Minh Luân
370A/15 Quốc lộ 1 xã An Phú Tây huyện Bình 

Chánh
9             205,882,746 

9079 Huyện Bình Chánh TP0491P Cty TNHH Thiết bị trường học Tân Văn B18/19 A xã Bình Hưng huyện Bình Chánh 4             116,359,010 

9080 Huyện Bình Chánh TP0642P Cty TNHH Kính Hà Giang
B12B/45 ấp 2 xã Vĩnh Lộc B huyện Bình 

Chánh
4               71,948,889 

9081 Huyện Bình Chánh TP0724P Cty TNHH Tân Đồng Sơn
F10/18A HL80 ấp 6 xã Vĩnh Lộc B huyện 

Bình Chánh
7                 8,545,998 

9082 Huyện Bình Chánh TP0735P Cty CP Đầu tư KD nhà Tân Đoàn Việt
B6/190 ấp 2 - Xã Phong Phú - Huyện Bình 

Chánh - TP Hồ Chí Minh
7               10,793,491 

9083 Huyện Bình Chánh TP0759P Cty TNHH TMSX Trần Thanh Vy C4/3 ấp 3 xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh 10               21,885,671 

9084 Huyện Bình Chánh TP0767P Cơ sở  Nguyên Thảo A4/11A xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh 61             207,568,970 

9085 Huyện Bình Chánh TP0823P Cty TNHH SX TM DV Kim Thành Liên
D20/28/10Y ấp 4 xã Vĩnh Lộc B huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
10             776,171,702 

9086 Huyện Bình Chánh TP0829P Cty TNHH XNK Thái Thành Nhân
E7/211A QL50 xã Phong Phú huyện Bình 

Chánh
40             685,910,314 



9087 Huyện Bình Chánh TP0872P Cty TNHH  Đoàn ánh Dương
C7/1I Chánh Hưng, Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh
76             143,689,321 

9088 Huyện Bình Chánh TP0883P Cty TNHH Chính Việt
23-25-27 Đ26 KDC ấp 5 Phong Phú huyện 

Bình Chánh
4             207,840,862 

9089 Huyện Bình Chánh TP0885P Cty TNHH Một Thành Viên SX & TM Kim Quang 3A11/1 ấp 3 Phạm Văn Hai  huyện Bình Chánh 17               76,773,703 

9090 Huyện Bình Chánh TP0916P Cty TNHH Chế Tạo Máy Thành Đạt
B7/2 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B huyện Bình 

Chánh
49             172,748,393 

9091 Huyện Bình Chánh TP0919P Cty TNHH DV -TM -XD Đông Đỉnh Phong
C10/9A Phạm Hùng ấp 5 xã Bình Hưng huyện 

Bình Chánh
7             184,044,217 

9092 Huyện Bình Chánh TP0920P DNTN Việt Mậu F10/2 Võ Hữu Lợi, Lê Minh Xuân, Bình Chánh 43             191,918,616 

9093 Huyện Bình Chánh TP0931P Cty TNHH DV KT Song Nguyễn
11 đường Rạch Bà Lớn, KDC Phong Phú, ấp 

5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM
25             244,594,832 

9094 Huyện Bình Chánh TP1024P Cty TNHH SX & TM Minh Nhật
C2/15B Võ Văn Vân, ấp 3, Vĩnh Lộc B, Bình 

Chánh
11               91,890,765 

9095 Huyện Bình Chánh TP1098P Cty TNHH SX TM DV May Việt
62 rạch Bà Lớn xã Phong Phú huyện Bình 

Chánh
3                 9,666,981 

9096 Huyện Bình Chánh TP1161P Cty TNHH MTV Dương Ngọc Phát C12/4 ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh 6                 9,207,350 

9097 Huyện Bình Chánh TP1286P CTy TNHH XNK Danh Thành Đạt
E8/212A ấp 5, Xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
6               16,456,150 

9098 Huyện Bình Chánh TP1366P
Cty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Trường 

Phát

P4-03 Khu Dân cư Phi Long 5, ấp 3, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
21               57,627,388 

9099 Huyện Bình Chánh TP1369P Cty TNHH TM-DV Ngọc Hiệp
F3/18E Đường Liên ấp 6-2, Xã Vĩnh Lộc A, 

Bình Chánh, Tp HCM
8               45,819,836 

9100 Huyện Bình Chánh TP1379P Cty CP xây dựng Môi Trường Sạch
C9/10A ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
7             127,714,091 

9101 Huyện Bình Chánh TP1417P CTY TNHH Đầu Tư SX-TM Hoàng Duy
A8/237C/1 Quốc Lộ 50, ấp 1, Xã Đa Phước, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
17               21,956,012 

9102 Huyện Bình Chánh TP1423P Cty TNHH Xử Lý Nước Phú Sỹ Sơn D11/3 Dương Đình Cúc Tân Kiên H.BC 3             114,452,373 

9103 Huyện Bình Chánh TP1437P CTY TNHH TM-XNK-TK-Quảng Cáo Hoàng Văn A26/21 ,Quốc Lộ 50,ấp 1, Xã Bình Hưng, HBC 9               58,003,500 

9104 Huyện Bình Chánh TP1446P CTY TNHH 1TV Máy Tính Đại Thành A14/2 Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc, HBC 70             129,796,233 

9105 Huyện Bình Chánh TP1451P Cty TNHH MTV TM-DV Vạn Thịnh
C4/22B Quốc Lộ 1A ấp 3, Xã Tân Kiên, Bình 

Chánh
22               35,870,123 

9106 Huyện Bình Chánh TP1482P CTY TNHH TV-ĐT-XD Nhà Phát
1397 Phạm Hùng, Bình hưng, Bình Chánh, 

TP.HCM
4               28,290,730 

9107 Huyện Bình Chánh TP1521P CTY TNHH SX May Thêu Ngô Lâm A8/243B ấp 1, Xã Phong Phú, HBC 26               44,532,065 

9108 Huyện Bình Chánh TP1533P CTY CP Đầu Tư Hoàng Vy
A3/19 đường Hưng Long - Qui Đức, xã Qui 

Đức, Bình Chánh, TP. HCM
93             177,819,692 

9109 Huyện Bình Chánh TP1536P DNTN Tài Lan D1/10 ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, HBC 3               24,695,926 



9110 Huyện Bình Chánh TP1540P CTY TNHH TM-SX Hữu Doanh
Lô số A7, Đường số 6,KCN Lê Minh Xuân, Xã 

Lê Minh Xuân
15               23,498,039 

9111 Huyện Bình Chánh TP1545P CTY TNHH TMDV-XNK Tam Nguyên 5C13/2 ấp 5, Xã Phạm Văn Hai HBC 4               18,345,994 

9112 Huyện Bình Chánh TP1559P CTY TNHH TM Minh Nguyệt
C7/27 A1 Phạm Hùng ,ấp 4, Xã Bình Hưng 

HBC
17             966,102,928 

9113 Huyện Bình Chánh TP1628P CTY TNHH TM & SX Giấy Như Quỳnh C5/15 Đường Số 6,ấp 4,Xã Bình Hưng HBC 44             149,414,993 

9114 Huyện Bình Chánh TP1653P Cty TNHH SX TM Hoan Hoàng Tuấn
B6/21H Đường liên ấp 2-6, ấp 2, Vĩnh Lộc A, 

Bình Chánh
5               24,208,874 

9115 Huyện Bình Chánh TP1690P
Cty TNHH TM và SX in bao bì nhựa Cường Thịnh 

Phát

Số 9 Đường số 5, ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
5               24,675,975 

9116 Huyện Bình Chánh TP1691P Cty TNHH XD cơ khí thương mại Gia Phát C11/17H, ấp 3 Tân Kiên, Bình Chánh 32             106,562,191 

9117 Huyện Bình Chánh TP1693P
Công ty CP tập đoàn đầu tư phát triển nông nghiệp 

Việt Nam-NPT

A4 Lê Thị Dung, ấp 4, Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh, TP.HCM
50             209,905,661 

9118 Huyện Bình Chánh TP1752P Cty TNHH MTV SX TM Vũ Phong Hào
4B95, ấp 4, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. 

HCM
68             394,995,606 

9119 Huyện Bình Chánh TP1755P Công ty TNHH TM SX XNK Phi Long
E15/415 QL50, Xã Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh, TP. HCM
65             120,480,437 

9120 Huyện Bình Chánh TP1789P CTY TNHH quảng cáo in ấn Hợp Gia Phát
60 Đường số 2, KDC Gia Hoà, xã Phong Phú, 

Bình Chánh, TP.HCM
73             127,593,679 

9121 Huyện Bình Chánh TP1798P Cty TNHH SX Thuận Hoàng
4A10/2 Thanh Niên, ấp 4, Phạm Văn Hai, Bình 

Chánh, TPHCM
11               41,218,161 

9122 Huyện Bình Chánh TP1814P Cty TNHH DV và TM Việt Trung Tín
158 Đường số 7, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, 

Bình Chánh, TPHCM
12               14,264,311 

9123 Huyện Bình Chánh TP1836P Cty TNHH MTV Biển Tuệ E3/20 ấp 5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM 59             528,593,394 

9124 Huyện Bình Chánh TP1837P Công ty CP xây dựng Bảo Dũng
D10/2D Nữ Dân Công, ấp 4, X. Vĩnh Lộc A, 

Bình Chánh
73             336,657,420 

9125 Huyện Bình Chánh TP1842P Công ty CP TV - ĐT- XD- TM- SX Nhựt Thành

Lô 32-34 Khu T, Đường N3, KCN An Hạ, Xã 

Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

28          1,239,065,201 

9126 Huyện Bình Chánh TP1895P Cty TNHH TM DV XNK Phước Phong
89 Đường  số 09,  KDC Bình Hưng, ấp 2, Bình 

Hưng, Bình Chánh, TPHCM
7               55,950,590 

9127 Huyện Bình Chánh TP1924P Cty TNHH Năng Lượng Xanh
A1/18A Hoàng Phan Thái, Bình Chánh, TP. 

HCM
12             485,639,828 

9128 Huyện Bình Chánh TP1940P Công ty TNHH TM Lợi lợi ấp 2, Bình Chánh, Bình Chánh, TPHCM 62             225,377,416 

9129 Huyện Bình Chánh TP2013P Cty TNHH TM DV KT Phương Trinh
A3/33B Võ Văn Vân, ấp 1, Vĩnh Lộc B, Bình 

Chánh, TP. HCM
14               77,064,666 

9130 Huyện Bình Chánh TP2016P Cty TNHH SX TM DV Dây Đông Nam
9 đường số 2 - Phường Bình Hưng Hòa A - 

Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh.
39             128,686,713 

9131 Huyện Bình Chánh TP2018P
CTY TNHH MTV Máy và Thiết Bị Công Nghiệp 

TITA

39 Đường số 4, KDC Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP.HCM
7               10,700,499 

9132 Huyện Bình Chánh TP2023P CTY TNHH TM DV KT Nguyên Khôi
F3/22M Đường Liên ấp 6-2, ấp 6, Vĩnh Lộc A, 

Bình Chánh, TP.HCM
14               72,054,442 

9133 Huyện Bình Chánh TP2025P CTY TNHH Cơ khí Xây Dựng Xuân hợp
G15/3G Đường Láng Le, ấp 7, Lê Minh Xuân, 

Bình Chánh, TP.HCM
54               85,524,636 



9134 Huyện Bình Chánh TP2037P Cty CP TV XD cầu đường Sài Gòn
G4/23A, ấp 7, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP. 

HCM
7               29,890,106 

9135 Huyện Bình Chánh TP2060P Cty TNHH hóa sinh nông nghiệp Lạc Hồng

7B46 Đường An Hạ, Ấp 7, Xã Phạm Văn Hai, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

39             368,881,849 

9136 Huyện Bình Chánh TP2075P CTY TNHH TM DV Lộc Trường Sinh
F13/44A2 ấp 6A, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, 

TP.HCM
7               26,458,184 

9137 Huyện Bình Chánh TP2103P CTY TNHH Hai Chánh ấp 5 - Xã Mỹ Yên - Huyện Bến Lức - Long An. 68             197,079,496 

9138 Huyện Bình Chánh TP2114P DNTN Chế Biến Thực Phẩm Tương Lai
C5/18 Chánh Hưng, Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP.HCM
56             151,716,144 

9139 Huyện Bình Chánh TP2124P Công ty CP Tập Đoàn Xuân Nguyên
A5 Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, H. Bình 

Chánh, TP. HCM
8             295,433,962 

9140 Huyện Bình Chánh TP2128P CTY TNHH  DV TM XD Trang Kim Ngân
32-34 Đường số 8, ấp 4B, KDC Trung Sơn, 

Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM
52               90,990,572 

9141 Huyện Bình Chánh TP2131P Cty TNHH SX TM XNK Quang Tiến
A1/32, ấp 1, xã Bình Chánh, Bình Chánh, TP. 

HCM
14             166,870,421 

9142 Huyện Bình Chánh TP2159P Cty TNHH TM ĐT xây dựng Tân Khánh Nam
C5/183/1 Vườn Thơm, ấp 3, Bình Lợi, Bình 

Chánh, TP. HCM
63             124,218,378 

9143 Huyện Bình Chánh TP2163P CTY TNHH XD Duy Bình
B13/403 Ql50, ấp 2, Đa Phước, Bình Chánh, 

TP.HCM
5               57,340,340 

9144 Huyện Bình Chánh TP2167P Cty CP ĐT và XD giao thông Hồng Lĩnh
24 đường số 10, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. 

HCM
3               42,300,436 

9145 Huyện Bình Chánh TP2168P CTY TNHH ĐT - TM - SX  Bách Hợp
1A201 ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, 

TP.HCM
96             194,964,250 

9146 Huyện Bình Chánh TP2182P CTY TNHH SX TM CK Công Thành
14 Đường 10A, đô thị mới nam thành phố, xã 

bình hưng, huyện bình chánh, tp hcm
11               73,482,201 

9147 Huyện Bình Chánh TP2188P Cty TNHH MTV Mành Nhựa Sài Gòn Việt
F1/1/4K HL80, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP 

HCM
3               15,463,181 

9148 Huyện Bình Chánh TP2199P Cty TNHH XD Thuận An
BA31 KDC Phong Phú 4, Phong Phú, Bình 

Chánh, TP HCM
7                 8,253,715 

9149 Huyện Bình Chánh TP2261P Cty TNHH HC Hợp Nhất
15 đường 18, ấp 5, KDC Phong Phú, xã Phong 

Phú, Bình Chánh, TP. HCM
59             111,692,885 

9150 Huyện Bình Chánh TP2262P CTY TNHH Quốc Tế Khải Tín Việt B6/257 ấp 2, Bình Lợi, Bình Chánh, Tp.HCM 6                 8,923,009 

9151 Huyện Bình Chánh TP2289P CTY TNHH Xây Dựng Thái Thùy
63 Đường 3A, KDC 13C Nguyễn Văn Linh, 

Phong Phú, Bình Chánh, Tp.HCM
4                 6,616,046 

9152 Huyện Bình Chánh TP2308P Công ty TNHH SX TM DV xây dựng Anh Ngọc
C6/29 ấp 3, Bình Chánh, H. Bình Chánh, TP. 

HCM
18               28,991,304 

9153 Huyện Bình Chánh TP2324P CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Trường Thọ
12/6 Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh, TP. HCM
59             332,775,165 

9154 Huyện Bình Chánh TP2342P Cty TNHH DV Vận Tải Tân Thành Lai
E11/13/1C Thới Hoà, ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh, TP HCM
23               77,857,771 

9155 Huyện Bình Chánh TP2374P Công ty TNHH SXTM Thiết Bị Điện Thành Sáng
B5/34 CA1 Quốc lộ 50, X. Bình Hưng, H. 

Bình Chánh, TP. HCM
7               51,333,810 



9156 Huyện Bình Chánh TP2375P Công ty CP in Hoàng Minh
E2/6A1 Thới Hòa, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình 

Chánh, TP. HCM
27             223,737,861 

9157 Huyện Bình Chánh TP2400P Công ty TNHH Điện Tử Nguyễn Hoàng
F1/15/2A Đường Hương Lộ 80, ấp 6, Xã Vĩnh 

Lộc A, Bình Chánh, TP. HCM
44             153,638,479 

9158 Huyện Bình Chánh TP2475P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯỚC TẦM B16/39 ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh 7             119,449,861 

9159 Huyện Bình Chánh TP2481P Công ty TNHH TM DV XNK Phú Lợi
C18/11 Phạm Hùng, ấp 4B, Xã Bình Hưng, 

Bình Chánh
22               40,378,241 

9160 Huyện Bình Chánh TP2485P CTy TNHH Cơ Khí Nhựa Minh Trung
C8/15 Bùi Thanh Khiết, KP3, TT Tân Túc, 

Bình Chánh, TP. HCM
4             103,958,546 

9161 Huyện Bình Chánh TP2492P Cty TNHH SX TM Thảo C7B/120 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh 37               56,320,026 

9162 Huyện Bình Chánh TP2582P Công ty TNHH TM XD và DV Nhà Đất Việt
F4/7 ấp 6, xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, 

TP.HCM
41               68,367,100 

9163 Huyện Bình Chánh TP2583P Công ty CP TK XD ĐT Hoàng Nguyên
5M26/7 Đường An Hạ, ấp 5, xã Phạm Văn 

Hai, Bình Chánh, TP.HCM
53             186,596,149 

9164 Huyện Bình Chánh TP2593P Cty TNHH SX TM DV XNK Nam Bình Phong

D7/196/2F Ấp 4, đường Bờ Bao Hợp Tác Xã 

Phong Phú, xã Phong Phú, Bình Chánh, Tp. 

Hồ Chí Minh

61             472,620,856 

9165 Huyện Bình Chánh TP2610P Cty TNHH ĐT TM DV Ô tô Minh Châu A7/2B Võ Văn Vân, ấp 1, Vĩnh Lộc B, H.BC 20               51,742,947 

9166 Huyện Bình Chánh TP2635P Cty TNHH MTV Giải Pháp Truyền Thông Avon
Phòng A501 cao ốc Conic- Đình Khiêm, 

Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, H.BC
14               90,973,820 

9167 Huyện Bình Chánh TP2643P Cty TNHH TM QC T.A.M
D6/180 ấp 4, Phong Phú, Bình Chánh, 

TP.HCM
20          1,394,269,397 

9168 Huyện Bình Chánh TP2669P Cty CP Tư Vấn ĐT FALCON
61 đường số 8, KDC Trung Sơn, ấp 4B, Bình 

Hưng, Bình Chánh
64             119,175,790 

9169 Huyện Bình Chánh TP2698P Công ty TNHH ĐT XD TM DV Phúc Nhân
C14/6 D2 ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TP. HCM
51             129,467,969 

9170 Huyện Bình Chánh TP2704P Cty TNHH TM DV XD Thiên Sơn Sài Gòn
D8/41A Hương Lộ 11, ấp 4, xã Hưng Long, 

Bình Chánh, TP.HCM
53               86,056,340 

9171 Huyện Bình Chánh TP2714P
Công ty TNHH TK XD trang trí nội thất Khánh 

Duy

84 đường số 7, KDC Conic, Phong Phú, Bình 

Chánh, TP. HCM
59             210,799,238 

9172 Huyện Bình Chánh TP2716P CTY TNHH Tân Thành Bình Điền
E9/21A Kp.5, TT.Tân Túc, Bình Chánh, 

Tp.HCM
3               19,568,248 

9173 Huyện Bình Chánh TP2721P Công ty CP TV XD T-Foundation
66 Đường số 8, KDC Gia Hòa, xã Phong Phú, 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
7             273,475,408 

9174 Huyện Bình Chánh TP2754P Cty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Tín Phát
D8/53D Đường Nữ Dân Công, ấp 4, Vĩnh Lộc 

A, BC
40             200,796,201 

9175 Huyện Bình Chánh TP2757P Công ty TNHH TM Xây dựng Phúc Lâm Anh
C4/3A Bùi Thanh Khiết, Khu phố 3, Thị trấn 

Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
3               11,314,744 

9176 Huyện Bình Chánh TP2761P Cty TNHH May Gia Công Thanh Lâm
E15/339D Quốc Lộ 50, xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
3               17,300,414 

9177 Huyện Bình Chánh TP2768P Công ty TNHH TM XD Giang Tùng F4/71 ấp 6, Hưng Long, Bình Chánh, TP.HCM 27             224,244,605 



9178 Huyện Bình Chánh TP2777P Cty Cổ Phần Bao Bì Đại Hoàng Hà B8/36 Hưng Nhơn, ấp 2, Tân Kiên, Bình Chánh 21             508,496,474 

9179 Huyện Bình Chánh TP2794P Cty TNHH du lịch  và TM Việt Nhật
84B/4, ấp 2, An Phú Tây, Bình Chánh, TP. 

HCM
23               64,474,434 

9180 Huyện Bình Chánh TP2799P Cty TNHH SX TM DV Ván ép Đức Phát
A11/22B ấp 1, đường Công Nghệ Mới, xã 

Vĩnh Lộc B, Bình Chánh
6               27,661,300 

9181 Huyện Bình Chánh TP2801P Công ty TNHH TMDV Cơ Khí Tân Tiến
F12/7G đường liên ấp 2-6 Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh, TP. HCM
5                 7,248,280 

9182 Huyện Bình Chánh TP2804P Cty TNHH Dược Phẩm DATAPHAR
Số 43, đường số 3, ấp 5, Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh
4                 6,436,590 

9183 Huyện Bình Chánh TP2810P Công ty CP ĐT XD TM Đỗ Gia
A9/255 Quốc Lộ 50 , Đa Phước, Bình Chánh, 

TP. HCM
37             673,799,098 

9184 Huyện Bình Chánh TP2813P Công ty TNHH Hồng Hồng Phúc
D8/45 Trịnh Như Khê, Xã Bình Chánh, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
103             502,812,578 

9185 Huyện Bình Chánh TP2821P Công ty TNHH NH Karaoke Bây Giờ
40 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, 

Bình Chánh, TP.HCM
83             254,703,867 

9186 Huyện Bình Chánh TP2824P Cty TNHH XD TM DV SX Anh Kiệt
A3/103 Quốc Lộ 50, ấp 1, Đa Phước, H. Bình 

Chánh
61             111,773,285 

9187 Huyện Bình Chánh TP2831P Cty TNHH TM Văn Phòng Phẩm Phú Thịnh
C5/9A Phạm Hùng, ấp 4, Bình Hưng, Bình 

Chánh,TP.HCM
7               62,131,867 

9188 Huyện Bình Chánh TP2854P
Cty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Sài 

Gòn

A4/7B/1 Bến Lội, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, 

TP.HCM
3               49,496,739 

9189 Huyện Bình Chánh TP2870P Công ty TNHH MTV SX Lý Quang Thành
A5/78A Đường Liên ấp 1-2, ấp 1, Vĩnh Lộc A, 

Bình Chánh, TP.HCM
6               17,630,500 

9190 Huyện Bình Chánh TP2883P Công ty TNHH MTV Minh Đồng Phát
D16/9A Võ Văn Vân, ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình 

Chánh, TP.HCM
79             394,571,599 

9191 Huyện Bình Chánh TP2893P
Cty TNHH Tư Vấn Bất Động Sản Mặt Trời 

Phương Đông

101 đường số 06, KDC Trung Sơn, Bình 

Hưng, Bình Chánh
47             116,366,789 

9192 Huyện Bình Chánh TP2912P CTY TNHH CN Điện Lạnh Phong Phú
7A177/1, Tổ 9, ấp 7, Phạm Văn Hai, Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
16               88,317,043 

9193 Huyện Bình Chánh TP2920P Công ty TNHH Quốc tế KJ Clover
D7/20 Dương Đình Cúc, ấp 4, Tân Kiên, Bình 

Chánh, Tp.HCM
5               24,573,635 

9194 Huyện Bình Chánh TP2934P CTY TNHH SX TM Mark Tran
F5/5Y3 tổ 7, ấp 6B, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, 

Tp.HCM
12               18,815,250 

9195 Huyện Bình Chánh TP2936P Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khách sạn Sao Mai
56-58 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình 

Hưng, Bình Chánh
26               52,155,046 

9196 Huyện Bình Chánh TP2938P CTy TNHH TK TC XD Kiến An Nam
B8A/24R1 ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, 

tp.HCM
84             161,077,686 

9197 Huyện Bình Chánh TP2950P CTY TNHH Kim Kim Mỹ
D23/620 Đường Trịnh Quang Nghị, Xã Phong 

Phú, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
6             135,452,975 

9198 Huyện Bình Chánh TP2971P CTY TNHH Giày Nam Việt
D17/4A Đinh Đức Thiện,ấp 4,Xã Bình Chánh-

HBC
9             643,559,776 



9199 Huyện Bình Chánh TP2973P CTY TNHH ĐT TM DAMRY
102 - 104 Đường số 7, Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM
14               45,848,188 

9200 Huyện Bình Chánh TP2979P
CTY TNHH MTV SX TM DV XD XNK Tân 

Thành Phát

C3/22F5 Đường C3, Ấp 4, Bình Hưng, Bình 

Chánh, TP.HCM
6               36,682,400 

9201 Huyện Bình Chánh TP2985P CTY TNHH XNK Thép Bảo Thành
96A/4 Hoàng Đạo Thúy, An Phú Tây, Bình 

Chánh, Tp.HCM
31               91,559,142 

9202 Huyện Bình Chánh TP2998P CTY TNHH MTV Hoàng Long Anh
A8/25A ấp 1, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, 

Tp.HCM
3               22,870,393 

9203 Huyện Bình Chánh TP3007P Cty TNHH XNK BTC Việt Nam
4B/175 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, 

huyện Bình Chánh
45             308,257,601 

9204 Huyện Bình Chánh TP3016P CTY TNHH Thời Trang Mặt Trời Hồng
205 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình 

Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM
14               19,479,038 

9205 Huyện Bình Chánh TP3030P Cty CP ĐT và Phát Triển Trường Tín
7A204 Đường An Hạ ấp 7 xã Phạm Văn Hai, 

Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
76             222,902,482 

9206 Huyện Bình Chánh TP3033P Cty TNHH Pallet Tây Nam
C12/17 ấp 4 xã Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP.Hồ Chí Minh.
11               37,261,601 

9207 Huyện Bình Chánh TP3035P Công ty TNHH Nội Thất Vĩnh Phát
Số 17 đường 4B, KDC Đại Phúc Green Villas, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM
4             122,685,158 

9208 Huyện Bình Chánh TP3062P Cty CP Điện Kim Cương
D5/178 ấp 4 xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Tp.Hồ 

Chí Minh
17             408,735,917 

9209 Huyện Bình Chánh TP3070P Cty TNHH Nội Thất Thịnh Vượng
KB11A/30A đường Võ Văn Vân, ấp 2A, tổ 5, 

xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh
3               20,788,688 

9210 Huyện Bình Chánh TP3080P CTY TNHH DV-SX Hùng Nghiệp
Lô C20A , Đường Số 9,KCN Lê Minh 

Xuân,Xã Tân Nhựt-HBC
6               14,479,114 

9211 Huyện Bình Chánh TP3081P
CTy TNHH Thiết Kế XD Trang Trí Nội Thất Mộc 

Hiệp

A4/27A2 Đường Liên ấp 1-2-3 ấp 1 xã Vĩnh 

Lộc A, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
9               12,291,702 

9212 Huyện Bình Chánh TP3116P CTY TNHH Thương Mại  Dịch Vụ NOZA
B8/29B Đường Hưng Nhơn, ấp 2, Tân Kiên-

HBC
63             385,589,886 

9213 Huyện Bình Chánh TP3121P Cty TNHH XD Cơ Điện Nam Tiến
A6/8/6 Đường 1A, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
4               12,384,137 

9214 Huyện Bình Chánh TP3124P Cty TNHH Cơ Khí Bê Ta
Số F6/18A, đường Lại Hùng Cường, ấp 6, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh
4                 5,789,526 

9215 Huyện Bình Chánh TP3141P
Cty TNHH MTV  DV Sửa Chữa Xe Cơ Giới 

Hoàng Thuận

C10/32A, ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
8               12,349,529 

9216 Huyện Bình Chánh TP3151P CTY TNHH Thiết Bị Trường Học Tuổi Thơ
D11/52 Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, 

Tp.HCM
7               19,163,510 

9217 Huyện Bình Chánh TP3156P Cty TNHH Tư Vấn TK & XD Nhà Phát
B1/11 Trương Văn Đa - Xã Tân Nhựt - Huyện 

Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh.
68             122,709,054 

9218 Huyện Bình Chánh TP3205P CTy TNHH Xây Dựng Điện Viễn Thông An Hưng
E10/281 Ql50, Phong Phú, Bình Chánh, 

Tp.HCM
3               24,086,216 

9219 Huyện Bình Chánh TP3233P
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Thiết Bị Tín 

Nghĩa

A6/1/8G8 ấp 1, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

ChánhTp. HCM
29               47,962,674 

9220 Huyện Bình Chánh TP3239P Cty TNHH May Mặc Khánh Trình
F6/17 T2 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh
72             138,857,412 



9221 Huyện Bình Chánh TP3259P Cty TNHH Đầu Tư TM SX Hoàng Đạo
B19/405C ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, Tp. HCM
66             122,742,467 

9222 Huyện Bình Chánh TP3272P Công Ty TNHH Quản Lý Đô Thị Hạ Tầng Đại Việt
23 ĐS 4, KDC Đồng Diều, Bình Hưng, Bình 

Chánh, Tp.HCM
72             623,819,479 

9223 Huyện Bình Chánh TP3295P Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Wincons
C15/9 ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
63             344,655,584 

9224 Huyện Bình Chánh TP3319P Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Thịnh
68 Đường số 20, ấp 2 Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               15,868,056 

9225 Huyện Bình Chánh TP3363P
Công ty TNHH Cơ Khí Nhựa và Khuôn Mẫu Hợp 

Phúc

2A16 Trần Văn Giàu, ấp 2, Phạm Văn Hai, 

Bình Chánh, Tp.HCM
5               13,079,429 

9226 Huyện Bình Chánh TP3367P Công ty TNHH KT Nhựa PH
Lô E04, Đs 6A, Khu TTCN Lê Minh Xuân, ấp 

1, Tân Nhựt, Bình Chánh, Tp.HCM
32               68,972,354 

9227 Huyện Bình Chánh TP3370P Công Ty Cổ Phần Dù Đẹp Việt

19 Đường 14B, Khu Dân Cư 13A Nam Sài 

Gòn, Đường Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh.

6               19,126,411 

9228 Huyện Bình Chánh TP3378P CTY CP Xây Dựng TM-DV Thắng Hưng
D16/30D Nguyễn Cửu Phú,ấp 4,Xã Tân Kiên-

HBC
70             170,585,305 

9229 Huyện Bình Chánh TP3400P Công ty TNHH Nhựa Trung Thiện
C6/18A đường Liên ấp 2-3-4 ấp 3, Vĩnh Lộc 

A, Bình Chánh, TP. HCM
3               54,235,133 

9230 Huyện Bình Chánh TP3412P
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Quốc 

Phương

B25/54 Cây Cám ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
43               80,506,617 

9231 Huyện Bình Chánh TP3421P
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Tôn Đại Dương

D1/30D Đường Đoàn Nguyễn Tuân, ấp 4, xã 

Qui Đức, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
10               59,939,126 

9232 Huyện Bình Chánh TP3463P Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trần Nga
F21A/72 ấp 6, Xã Hưng Long, Huyện Bình 

Chánh.
10               41,693,599 

9233 Huyện Bình Chánh TP3511P Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Milestone

Số 09 Đường 6D Khu dân cư Trung Sơn, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

31             134,196,373 

9234 Huyện Bình Chánh TP3520P Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật T&Q
Số 11, Đường 7A, Khu Dân Cư Rạch Bà Tánh, 

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh.
51               98,437,513 

9235 Huyện Bình Chánh TP3537P Cty CP Điện Lạnh Công Nghiệp An Nguyên
F1/57K ấp 6, Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, 

HCM
30               58,869,348 

9236 Huyện Bình Chánh TP3565P Công ty TNHH cao su nhựa kỹ thuật Bảo Ngọc
F11/10A Tổ 11 ấp 6, Võ Hữu Lợi, Xã Lê Minh 

Xuân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
4               19,309,769 

9237 Huyện Bình Chánh TP3566P Công Ty Tnhh Xây Dựng Địa Lợi
D11/54A Quách Điêu, ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
23               79,209,647 

9238 Huyện Bình Chánh TP3567P Cty TNHH TM & DV Phúc Gia Khang
28 Đường 6C, KDC Đại Phúc, ấp 5,  Bình 

Hưng, H. Bình Chánh
8             114,279,728 

9239 Huyện Bình Chánh TP3604P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại VX Tiến 

Phát

A7/53 Đường Võ Văn Vân, ấp 1, Xã Vĩnh Lộc 

B, Huyện Bình Chánh.
6               51,915,295 

9240 Huyện Bình Chánh TP3644P Cty CP Kiến Trúc Nhiệt Đới
P3-53 đường 2A KDC 6B-Intresco, xã Bình 

Hưng, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
14               41,358,674 



9241 Huyện Bình Chánh TP3648P Công ty TNHH TM DV DL Bee Hotel
Số 190 Đường số 7, KDC Trung Sơn, xã Bình 

Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
31               54,563,418 

9242 Huyện Bình Chánh TP3668P Công ty TNHH TV TK XD TM DV Nhật Mỹ
A8/7R/10 Tổ 6, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, 

TP.HCM
58             107,837,831 

9243 Huyện Bình Chánh TP3741P Công ty TNHH Rau xanh Âu Lạc
B3/5C Nguyễn Văn Linh, ấp 2A, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
71             261,289,873 

9244 Huyện Bình Chánh TP3781P Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Tuyền Phong
Số 468 Nguyễn Cửu Phú, Ấp 4, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3               36,751,699 

9245 Huyện Bình Chánh TP3782P Công Ty Tnhh Kính Xây Dựng Phú Thịnh
F4/19H Ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
4               15,698,592 

9246 Huyện Bình Chánh TP3851P Công ty CP XD TM Hải Đăng Thái Bình
B6/21W1 ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh
25          3,926,500,356 

9247 Huyện Bình Chánh TP3856P Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bất Động Sản Blue Land
B33/16A, ấp 2, Xã Hưng Long, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
17               65,543,571 

9248 Huyện Bình Chánh TP3886P Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Trân Châu
A8/13 Ấp 1B  , Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
58             111,738,045 

9249 Huyện Bình Chánh TP3887P Công Ty Tnhh Cơ Khí Kỹ Thuật Gia Minh

E4/38B Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 5, Thị Trấn 

Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

4               16,762,021 

9250 Huyện Bình Chánh TP3955P Công ty TNHH TK XD Kiên Vinh
F5/7/8 ấp 6B, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. 

HCM
7               11,382,949 

9251 Huyện Bình Chánh TP3968P Công ty Cổ phần điện máy điện lạnh Hải Đăng
B22/18A ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
26               42,756,144 

9252 Huyện Bình Chánh TP3975P Công ty TNHH Phan Kha
B9/11 Đoàn Nguyên Tuân, ấp 2, xã Hưng 

Long, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
5               12,913,905 

9253 Huyện Bình Chánh TP3996P Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kỹ Thuật VN Hoàng Hải
C10/39 Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3               23,905,985 

9254 Huyện Bình Chánh TP4011P Công ty TNHH Inox Kim Đồng Phát
E11/14A Đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
8               10,780,177 

9255 Huyện Bình Chánh TP4046P
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Trần 

Huy

61 Lê Lư, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh
39               60,410,411 

9256 Huyện Bình Chánh TP4054P Công ty TNHH MTV Vận tải Gia Hy
C8/33 Trịnh Như Khuê, ấp 3, xã Bình Chánh, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
19               29,417,146 

9257 Huyện Bình Chánh TP4086P Công ty TNHH TM XNK Babybest

P11/31 Đường 4C, Khu dân cư 6B, Phạm 

Hùng, xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

3               14,874,607 

9258 Huyện Bình Chánh TP4089P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Đông Dương

A4/54A/2 đương liên ấp 123, ấp 1 , Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

35               53,133,687 

9259 Huyện Bình Chánh TP4105P Công ty TNHH SX TM Nguyên Phước
F13/19A, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
21               33,964,028 



9260 Huyện Bình Chánh TP4136P Công Ty Tnhh Kỹ Nghệ Toàn Phát
F2/33 Ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
14               64,095,971 

9261 Huyện Bình Chánh TP4183P Công ty TNHH SX TM DV Gia Khang Nguyễn
D13/20E ấp 4, Bình Chánh, Bình Chánh, TP. 

HCM
5                 6,470,815 

9262 Huyện Bình Chánh TP4191P Công Ty Tnhh Vận Tải Ngọc Cường
47B/2E ấp 2, xã An Phú Tây, H Bình Chánh, 

TPHCM
18               71,042,263 

9263 Huyện Bình Chánh TP4227P Công Ty Tnhh Răng Ngọc Sao Việt
C10/5A Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
12               89,066,151 

9264 Huyện Bình Chánh TP4290P Công ty TNHH Trịnh Minh Chánh
B18/390C ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
4               63,155,279 

9265 Huyện Bình Chánh TP4291P Công ty TNHH SX TM DV Hai Bình
E15/17C ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
63             115,516,470 

9266 Huyện Bình Chánh TP4296P Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ NVN

Số 6 Đường 18, KDC Him Lam 6A, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

9               13,322,525 

9267 Huyện Bình Chánh TP4305P Công ty TNHH Dệt may Bình Phát
Số 121 Đường 129, ấp 12 - Xã Tân Thạnh 

Đông - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh.
23             471,836,588 

9268 Huyện Bình Chánh TP4316P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Tiến Mỹ 

Trân

A1/61A Hoàng Phan Thái , Xã Bình Chánh, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               26,497,712 

9269 Huyện Bình Chánh TP4338P
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thái 

Anh

B12D/25U Đường Liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc 

B, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí MInh
8               10,816,012 

9270 Huyện Bình Chánh TP4367P Công ty TNHH nhựa Khánh Toàn
B11A/20C đường 6A, ấp 2A, Vĩnh Lộc B, 

Bình Chánh, TP. HCM
4               20,032,918 

9271 Huyện Bình Chánh TP4417P
Công ty TNHH Thương mai Tư vấn Xây dựng 

Chấn Hưng

43 Đường số 3, Khu Dân Cư Bình Hưng, ấp 2, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

46             108,568,619 

9272 Huyện Bình Chánh TP4419P Công ty CP Bút Chì
E7/194 Quốc lộ 50, ấp 5, xã Đa Phước, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
7               38,157,430 

9273 Huyện Bình Chánh TP4423P Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khởi Duy

99 Đường số 09, KDC Bình Hưng, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

34               61,173,476 

9274 Huyện Bình Chánh TP4431P
Công Ty Tnhh Một Thành Viên  Sản Xuất Thương 

Mại Đầu Tư Bình Tiên

96 Đường 21, Khu Dân Cư Bình Hưng, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

61             224,477,069 

9275 Huyện Bình Chánh TP4448P
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Nhựt 

Tâm

B7/214 ấp 2, Xã Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               36,549,449 

9276 Huyện Bình Chánh TP4469P
Công Ty Tnhh Mua Bán Và Chế Biến Thủy Sản 

Huỳnh Gia

A5/147D, ấp 1, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
6               25,218,687 

9277 Huyện Bình Chánh TP4495P
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vương 

Trường Thành

C12/26A Quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
42             133,114,850 

9278 Huyện Bình Chánh TP4498P
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn 

Medic

D1/02 ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               43,745,304 



9279 Huyện Bình Chánh TP4508P Công Ty Tnhh Khả Phát Hưng

C7B/106BF Ấp 4, Đường Phạm Hùng, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

26               59,125,867 

9280 Huyện Bình Chánh TP4522P
Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Đo đạc Dịch vụ 

Bất động sản Nam Sài Gòn

A18/19 Đường Quốc lộ 50, ấp 1A, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
59             122,746,666 

9281 Huyện Bình Chánh TP4575P Công ty TNHH MTV Hiếu Hiền Hòa
C3/F25 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
38               65,073,122 

9282 Huyện Bình Chánh TP4576P Công ty TNHH Phúc Tiến Printing
B4/9B Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 2, TT Tân 

Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
7               23,453,661 

9283 Huyện Bình Chánh TP4584P Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tấn An Phát
B13/N Đường Cây Cám, ấp 2B, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
4                 5,412,677 

9284 Huyện Bình Chánh TP4597P Công ty TNHH May mặc Đức Tiến Đạt
F1/15B ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
4               37,752,343 

9285 Huyện Bình Chánh TP4628P
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng 

Thương Mại Thanh Tùng

5M25/12, đường An Hạ, ấp 5, Xã Phạm Văn 

Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

56             235,943,276 

9286 Huyện Bình Chánh TP4653P
Công ty TNHH Sản xuất May áo thun Sài Gòn Phú 

Thành

A1/31 Q1, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
8               79,333,619 

9287 Huyện Bình Chánh TP4655P
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dệt kim 

Minh Tân

C7B/123 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
8               70,503,083 

9288 Huyện Bình Chánh TP4819P Công Ty Tnhh Kỹ Thuật E Tech - Vina

Số 1360 Đường Vĩnh Lộc, ấp 6, Xã Vĩnh Lộc 

B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

9               14,735,473 

9289 Huyện Bình Chánh TP4833P Công Ty Tnhh Vân Nguyên Phát
1A20 ấp 1, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
52             128,511,771 

9290 Huyện Bình Chánh TP4840P Công ty Auto HTM
C7/27C2 Phạm Hùng, ấp 04A, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
11               58,981,901 

9291 Huyện Bình Chánh TP4841P
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú 

Thịnh Khang

G5/14 Đường Lô 2, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
38             117,531,344 

9292 Huyện Bình Chánh TP4844P Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ An Uyên
B32/18 Ấp 2, Xã Hưng Long, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               27,137,227 

9293 Huyện Bình Chánh TP4885P Công Ty Tnhh Máy Móc Thiết Bị Dũng Phát
F8/35/1A Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3                 4,812,197 

9294 Huyện Bình Chánh TP4908P Cty TNHH SX TM Cơ Khí Phương Phú
D13/11N Tổ 8 ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh, Tp.HCM
74             144,252,166 

9295 Huyện Bình Chánh TP4942P Công ty Cổ phần Điện BBE

F1/15/2F3, Đường Lại Hùng Cường, Tổ 15, ấp 

6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ 

Chí Minh

17               81,436,293 

9296 Huyện Bình Chánh TP4980P Công ty Cổ phần Địa ốc Việt Nam
E2/37 Đường Tân Túc, Khu phố 5, Thị trấn 

Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
14               95,772,796 



9297 Huyện Bình Chánh TP5068P
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cơ khí 

Thịnh Phát

C12/17D Phạm Hùng, ấp 5, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
5               20,505,876 

9298 Huyện Bình Chánh TP5069P
Công ty TNHH Xây dựng và Kết cấu Thép Phong 

Phú

A2/63D ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh
46             166,303,126 

9299 Huyện Bình Chánh TP5070P Công ty TNHH Đại Nguyên Lâm

43 Đường 4C, Khu nhà ở Rạch Bà Tánh, ấp 5, 

xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

66             488,088,301 

9300 Huyện Bình Chánh TP5088P Công ty TNHH Xây dựng Điện Hoàng Nguyên Phát
C8/11C8 ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
8               66,181,389 

9301 Huyện Bình Chánh TP5122P DNTN Văn Thanh Bình
9-11 Gia Hòa (KDC Gia Hòa), ấp 5, xã Phong 

Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
4                 5,020,217 

9302 Huyện Bình Chánh TP5142P Công ty TNHH Thương mại Nam Đài
Số 41 Lô P, Khu dân cư, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
4               21,542,835 

9303 Huyện Bình Chánh TP5188P
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đá Tuấn 

Ngọc

D3/74A ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
16               23,551,577 

9304 Huyện Bình Chánh TP5223P Công ty TNHH May mặc Duy Lâm
B13F/72 ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
12               40,789,161 

9305 Huyện Bình Chánh TP5247P
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Cơ Khí Sao 

Việt

15/15 Ấp 3, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
27             112,760,150 

9306 Huyện Bình Chánh TP5255P Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Lily 2
24-26 Đường số 8, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
10               39,255,290 

9307 Huyện Bình Chánh TP5258P
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập 

khẩu Châu Ngọc

B4/1A đường Kinh Trung Ương, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
52             476,506,708 

9308 Huyện Bình Chánh TP5259P
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thẩm Định Giá Sài Gòn 

Nhà Đất

Số 30, Đường 1A, KDC Trung Sơn, Ấp 4B, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

46               83,234,514 

9309 Huyện Bình Chánh TP5260P Công Ty TNHH Khỏe Đẹp Á Đông

D20/25/3 Đường Võ Văn Vân, Tổ 10, Ấp 4A, 

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

43             214,280,476 

9310 Huyện Bình Chánh TP5309P Công Ty Tnhh Mtv Bước Ngoặt
C12/17K Long Vĩnh, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
5               11,302,450 

9311 Huyện Bình Chánh TP5352P Công ty TNHH SX -TM Thiết bị gia dụng An Phú
1C10 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
18               60,161,731 

9312 Huyện Bình Chánh TP5413P Công ty CP ĐT XD An Điền
số 6 đường số 15, KDC Him Lam, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
12             147,853,503 

9313 Huyện Bình Chánh TP5414P Công ty CP ĐT XD Ngọc Phương Nam
số 6 đường số 15, KDC Him Lam, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
12               31,909,522 

9314 Huyện Bình Chánh TP5419P
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Nhật Thành

144 Đường số 5, Khu dân cư 5, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

23               89,756,403 



9315 Huyện Bình Chánh TP5425P Công Ty Tnhh Xây Dựng Lưu Chí Linh

C13/A24 Tổ 237, Ấp 5A, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

67             258,433,333 

9316 Huyện Bình Chánh TP5448P Công ty TNHH JLV Decor
E2/55 An Phú Tây, Xã Hưng Long, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
51             135,185,601 

9317 Huyện Bình Chánh TP5459P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Kinh Doanh Bê Tông 

Việt Nam

A9/251/1 Ấp 1, Xã Đa Phước, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             439,259,841 

9318 Huyện Bình Chánh TP5467P
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BAO BÌ VƯƠNG NGUYỄN

F6/7/2C Tổ 15 Ấp 6B, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               10,004,093 

9319 Huyện Bình Chánh TP5498P Công Ty Tnhh Sản Xuất - Thương Mại Bvn

C7/7T7 Đường Dân Công Hỏa Tiến, Tổ 1, Ấp 

3A    , Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9               92,638,503 

9320 Huyện Bình Chánh TP5523P Công Ty Tnhh Xây Dựng Hoàng An Phát
6B6 Ấp 6, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21               35,984,004 

9321 Huyện Bình Chánh TP5565P Công Ty Tnhh Thế Giới Đá Phương Nguyên

D15/407 Trịnh Quang Nghị, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

53               93,177,390 

9322 Huyện Bình Chánh TP5653P Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Đồng Thạc

A11/18 Đường Công Nghệ Mới, Ấp 1, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               14,596,149 

9323 Huyện Bình Chánh TP5666P Công Ty Tnhh Nt Lê Phan
F5/26Y, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               26,130,032 

9324 Huyện Bình Chánh TP5729P Công Ty Tnhh  Kim Hà Thủy

42 Đường Số 22, Him Lam 6A , Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6                 9,195,813 

9325 Huyện Bình Chánh TP5781P Cty TNHH Xây Dựng SX TM AB
D16/53T Tổ 16 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh
4                 5,910,629 

9326 Huyện Bình Chánh TP5807P Công ty TNHH TM DV SX Tân Ngọc Châu TNC
F1/15A1 Vĩnh Lộc, ấp 6A, Vĩnh Lộc B, Bình 

Chánh, TP. HCM
5               36,190,198 

9327 Huyện Bình Chánh TP5826P Công ty CP xây dựng công trình 719
A6/38 Quốc lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, 

TP. HCM
30               66,724,177 

9328 Huyện Bình Chánh TP5833P Công ty TNHH XD TM Paint Phát
E4/3D KP5, TT. Tân Túc, Bình Chánh, TP. 

HCM
12               18,174,714 

9329 Huyện Bình Chánh TP5868P
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Thiện 

Thạch

E6/35 Tổ 6, Ấp 5, Xã Lê Minh Xuân, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               19,518,963 

9330 Huyện Bình Chánh TP5874P Công ty TNHH SIDDHI YOGA
Số 5, Lô J đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình 

Hưng, Bình Chánh, TP. HCM
18               24,020,536 

9331 Huyện Bình Chánh TP5918P Công Ty Tnhh Sonchongtham.Vn

A7/7B Tổ 1, Ấp 1, Đường Võ Văn Vân, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

31             103,644,031 

9332 Huyện Bình Chánh TP5946P Công ty TNHH TM DV Sài Gòn Thiện Nhân
C5/15 Chánh Hưng, ấp 4, Bình Hưng, Bình 

Chánh, TP. HCM
7               34,306,062 



9333 Huyện Bình Chánh TP5962P Công ty TNHH Viễn Thông Quốc Thái
116 Đường 22, Khu Dân cư Bình Hưng, Xã 

Bình hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
33             131,104,635 

9334 Huyện Bình Chánh TP6028P Công Ty Tnhh Bao Bì Nhựa Miền Trung
7B85 Ấp 7, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
56             238,167,442 

9335 Huyện Bình Chánh TP6034P
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Gia 

Phát

F9/36 Vĩnh Lộc , Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12               60,813,947 

9336 Huyện Bình Chánh TP6041P Công ty Cổ Phần Công Trình Đức Phúc
A3/14D Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM
21               41,629,644 

9337 Huyện Bình Chánh TP6044P
Công ty TNHH tư vấn thiết kế giám sát và xây 

dựng Minh Phát

D8/1A1 Nữ Dân Công, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, TPHCM
3                 9,864,582 

9338 Huyện Bình Chánh TP6075P Công ty TNHH TM DV quảng cáo Trọng Khiêm
45 đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4B, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM
28               46,217,012 

9339 Huyện Bình Chánh TP6085P
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Chú 

Ong Vàng

Số 1 ,đường 3A Khu dân cư 13E Intresco, Xã 

Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               14,665,521 

9340 Huyện Bình Chánh TP6091P
Công Ty Tnhh Phát Triển Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Hoàng Tuấn

Số 54/151 Đường Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7               11,382,949 

9341 Huyện Bình Chánh TP6202P Công ty Cổ Phần ALASKA Việt Nam
D5/49B Đường Kênh A, ấp 4, xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM
14               23,460,702 

9342 Huyện Bình Chánh TP6203P Công ty TNHH SX TM bao bì giấy Đại Toàn Phát
F3/15A ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM
17             117,762,993 

9343 Huyện Bình Chánh TP6221P Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hiệp An
P3-22 Nguyễn Văn Linh, KDC Phi Long 5, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM
42             117,430,959 

9344 Huyện Bình Chánh TP6228P Công ty TNHH Ông Cao
29 đường 23 ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
9               18,103,952 

9345 Huyện Bình Chánh TP6234P Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Gmg Toàn Thiện
D20/1/7Võ Văn Vân, Ấp 4A, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
10             206,487,252 

9346 Huyện Bình Chánh TP6243P Công Ty Tnhh Đầu Tư Kỹ Thuật Hoàn Thiện

Nhà số 2, Đường số 4C Khu dân cư 6B - 

Intresco, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

23             123,317,348 

9347 Huyện Bình Chánh TP6251P
Công ty TNHH tư vấn - thiết kế xây dựng - đo đạc - 

 Phúc Hưng Điền

A3/102/1 quốc lộ 50, ấp 1, xã Đa Phước, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
18               37,870,224 

9348 Huyện Bình Chánh TP6266P Công Ty TNHH Mai Vàng Tết
C7A/226, Ấp 3, Xã Bình Lợi, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
5                 9,687,815 

9349 Huyện Bình Chánh TP6273P Công ty cổ phẩn quảng cáo S.C.A
14 đường số 8, ấp 5, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TPHCM
5             127,116,184 

9350 Huyện Bình Chánh TP6276P
Công ty TNHH MTV Vận Chuyển Quãng Đường 

Giới Hạn

B1/6 KP2, TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM
22               35,441,560 



9351 Huyện Bình Chánh TP6288P Công Ty Tnhh Vật Tư Công Nghiệp Bảo An Phát
F9/14 Z1 Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               12,676,453 

9352 Huyện Bình Chánh TP6341P Công ty TNHH Lam Huy Hoàng
C1/31Tel Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM
68             248,262,007 

9353 Huyện Bình Chánh TP6364P
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng 

Thương Mại Dịch Vụ Quỳnh Nga

F4/26/2C, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
60             108,161,284 

9354 Huyện Bình Chánh TP6436P Công Ty TNHH Vi Trí
E4B/11 Ấp 5, Quốc Lộ 50, Tổ 4, Xã Phong 

Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM
57             101,271,489 

9355 Huyện Bình Chánh TP6466P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

DTC

111 Đường 11, KDC Bình Hưng, Ấp 2, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

48               84,321,612 

9356 Huyện Bình Chánh TP6467P
Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Dịch Vụ Du 

Lịch PEGASUS

Số 10 đường số 4 KDC Greenlife, xã Phong 

Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM
35               51,963,621 

9357 Huyện Bình Chánh TP6471P Công ty TNHH SX và TM giày dép Đồng Lợi
F11/2 ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
10               46,873,028 

9358 Huyện Bình Chánh TP6524P
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Ứng Dụng Giáo Dục 

Tiếp Bước

Số 60A Đường 21, Khu dân cư Bình Hưng, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 9,345,286 

9359 Huyện Bình Chánh TP6544P Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ và Thiết Bị
E18/25B Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, TP Hồ Chí Minh
5               58,992,064 

9360 Huyện Bình Chánh TP6605P
Công Ty TNHH Công Nghệ Xây Dựng Và Thương 

Mại Đỗ Gia Phát

C6/25 Tổ 8, Ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc B, huyện 

bình Chánh, TP HCM
32               57,227,682 

9361 Huyện Bình Chánh TP6606P Doanh nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Minh Vy
B6/28 Bùi Văn Sự, Ấp 2, Xã Qui Đức, Huyện 

Bình Chánh, TP HCM
56               69,261,560 

9362 Huyện Bình Chánh TP6607P Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Khương
B4/2 Quốc Lộ 1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện 

Bình Chánh, TP HCM
11               15,050,504 

9363 Huyện Bình Chánh TP6623P Công ty TNHH dược phẩm Phúc Thiên
C7/40/L3 ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
6               29,633,675 

9364 Huyện Bình Chánh TP6625P
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất 

Nhập Khẩu - Vận Tải Duy Phát

D13/13 Võ Văn Vân, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24             158,774,069 

9365 Huyện Bình Chánh TP6650P Công Ty Tnhh Cao Su Kim Thiết

C3/24 Đường Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh 

Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

27             710,617,391 

9366 Huyện Bình Chánh TP6658P Công ty TNHH TM Dv SX Hữu Anh Kiệt
B2/9C ấp 2, đường Liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình Chánh, TPHCM
48               89,116,446 

9367 Huyện Bình Chánh TP6661P
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng 

Phát Triển Tâm Long

Số 2, Đường Số 11, Khu Dân Cư Him Lam 6A, 

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP HCM
6               17,116,425 

9368 Huyện Bình Chánh TP6698P CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÂN PHÁT

C5/39 đường Hưng Nhơn, Ấp 3, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

58             212,809,233 



9369 Huyện Bình Chánh TP6732P CÔNG TY TNHH NHA KHOA ADEN SÀI GÒN

30 Đường Thanh Niên, Xã Phạm Văn Hai, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11               18,187,466 

9370 Huyện Bình Chánh TP6748P
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THU 

GOM RÁC LÂM THANH

C15/3H , ấp 3, đường Bộ Đội An Điền, Xã 

Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

17               24,457,462 

9371 Huyện Bình Chánh TP6752P Công Ty TNHH Vận Tải Và Phế Liệu Niên Hà
1A205 Đường Vĩnh Lộc, Xã Phạm Văn Hai, 

Huyện Bình Chánh, TP HCM
59             466,926,565 

9372 Huyện Bình Chánh TP6759P DNTN Sản Xuất Thương Mại Quyết Tiến Hai
E15/25B ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 9,683,643 

9373 Huyện Bình Chánh TP6810P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

DƯƠNG HỒ

D15/10C Võ Văn Vân, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 4,353,110 

9374 Huyện Bình Chánh TP6812P
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Tín Hà

C6/5A Ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, 

TP HCM
3               25,533,109 

9375 Huyện Bình Chánh TP6818P CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIS VINA

B13A/26D5 Đường Cây Cám, Ấp 2, Xã Vĩnh 

Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

19               67,076,852 

9376 Huyện Bình Chánh TP6843P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 

BẤT ĐỘNG SẢN NAM SƠN

C3/74 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

10               13,549,603 

9377 Huyện Bình Chánh TP6845P Công ty TNHH TM DV Bách Phi

D11 đường 4C, KDC Đại Phúc, ấp 5, Rạch Bà 

Tánh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

11               50,539,168 

9378 Huyện Bình Chánh TP6847P Công ty TNHH Hợp Luật

32 đường số 4C Khu dân cư 6B Intresco, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

7               38,247,938 

9379 Huyện Bình Chánh TP6887P Công ty TNHH thang máy Hưng Việt
Số 63 đường 15, KDC ấp 5, Phong Phú, Xã 

Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCm
4               31,539,289 

9380 Huyện Bình Chánh TP6929P
Công ty CP đầu tư thiết kế xây dựng SX TM DV 

Thuận Thành

09 đường số 3, ấp 6C, KDC Vĩnh Lộc A, xã 

Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TPHCM
41               88,568,187 

9381 Huyện Bình Chánh TP6930P Công ty CP SX TM Nội Thất Hami

221/251/22/11 Khu phố 4, Đường Bình Thành - 

 Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - 

TP Hồ Chí Minh.

66             244,249,242 

9382 Huyện Bình Chánh TP6960P
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIẾN PHÁT 

SÀI GÒN

F10/73A Ấp 6, Xã Hưng Long, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29               47,041,723 

9383 Huyện Bình Chánh TP7008P CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CÔNG ANH

Số 6, Đường số 2, KDC 13C, Ấp 5 , Xã Phong 

Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 4,571,586 

9384 Huyện Bình Chánh TP7010P CÔNG TY TNHH Auto Zone 8
C7/27/B6 ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               12,042,718 



9385 Huyện Bình Chánh TP7020P
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ THANG MÁY 

PERFECT KING

Số 2C3/4 Đường Liên Ấp ABC, Ấp 2, Xã 

Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

23             142,867,688 

9386 Huyện Bình Chánh TP7034P Công ty CP đầu tư TM quốc tế RoYal EDM
số 04, đường Tường Vi, Lovera park, xã Phong 

Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM
57             183,880,119 

9387 Huyện Bình Chánh TP7039P Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phú An Khang
A21/2ADC Quốc Lộ 50, Ấp 1A, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, TP HCM
20               28,880,508 

9388 Huyện Bình Chánh TP7041P
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhôm 

INOX Đức Thành

D4/36 Đường Kênh A, Ấp 4, Xã Lê Minh 

Xuân, Huyện Bình Chánh, TP HCM
55             576,064,393 

9389 Huyện Bình Chánh TP7078P CÔNG TY TNHH TM DV HÀN NHẬT VIỆT
393 Quốc lộ 50, Xã Đa Phước, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               21,321,841 

9390 Huyện Bình Chánh TP7085P Công ty TNHH SX TM và Dịch vụ QT Quốc Hào
D16/8E Nguyễn Cửu Phú, ấp 4, xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh, TPHCM
27             157,515,240 

9391 Huyện Bình Chánh TP7118P Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Phú Phong
C9/3A1 Phạm Hùng,Xã Bình Hưng,huyện 

Bình Chánh-TPHCM
60             317,579,893 

9392 Huyện Bình Chánh TP7159P
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ T-

LIGHTING

25 đường số 20, KDC Him Lam 6A, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
5                 9,849,278 

9393 Huyện Bình Chánh TP7165P
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN HOÀNG 

PHÁT

F3/6Y ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               24,164,707 

9394 Huyện Bình Chánh TP7243P CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỲNH QUÂN

C5/6A1 Đường Nữ Dân Công, Ấp 3, Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               13,649,083 

9395 Huyện Bình Chánh TP7248P Công Ty TNHH TM DV Thành Nhân Thành Phúc
X14 Đường Số 5a, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh, TP HCM
15               21,383,984 

9396 Huyện Bình Chánh TP7252P Công ty TNHH MTV SX TM Long Nhung Vũ
C16B/25 ấp 3B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
61             165,416,455 

9397 Huyện Bình Chánh TP7265P Công ty TNHH Mai An Vy
C2B/25 đường 3B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
29               96,250,561 

9398 Huyện Bình Chánh TP7279P
CÔNG TY TNHH SX TM DV VŨ TRINH CNC 

GROUP

D20/25/16 Đường Võ Văn Vân, Ấp 4A, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               71,465,446 

9399 Huyện Bình Chánh TP7294P Công ty TNHH MTV Nhôm kính Anh Khoa
F11/15 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
14               24,625,750 

9400 Huyện Bình Chánh TP7372P
Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Thi công xây 

dựng Việt Nam

E11/21G Tổ 12, Ấp 5A, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

38             256,652,564 

9401 Huyện Bình Chánh TP7410P Công Ty TNHH MTV TM DV Thiện An Sài Gòn
Số D13/21 Đường Võ Văn Vân, Ấp 4, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP HCM
26               41,020,120 

9402 Huyện Bình Chánh TP7468P Công ty TNHH DV TM SX Nguyễn Trí Dũng
68 đường số 2, KDC Bình Hưng, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM
5               47,903,665 

9403 Huyện Bình Chánh TP7470P
Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Thiên Hà

C7/17B7 Võ Văn Vân, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, TP HCM
8               13,342,251 

9404 Huyện Bình Chánh TP7477P
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đa Kim 

Ngân

E8/7 Nguyễn Hữu Trí, Khu Phố 5, Thị Trấn 

Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP HCM
59             213,206,898 



9405 Huyện Bình Chánh TP7533P Công ty TNHH giáo dục toàn cầu Tân Việt Mỹ
2A2 Trần Văn Giàu, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, 

huyện Bình Chánh, TPHCM
12               41,865,854 

9406 Huyện Bình Chánh TP7536P Công ty TNHH ĐT TM DV Huy Thịnh

20 Đường số 6, KDC Phi Long 5, ấp 3, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí 

Minh

13               45,714,339 

9407 Huyện Bình Chánh TP7567P
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG TÍN AN

Số C2/27G Đường Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh
42             165,912,365 

9408 Huyện Bình Chánh TP7597P
Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Thương 

mại Uy Vũ

Số G16/35, đường Trần Đại Nghĩa, ấp 7, xã Lê 

Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM
30             100,738,167 

9409 Huyện Bình Chánh TP7603P Công ty TNHH SX và TM Light Star
D1/31E Đoàn Nguyễn Tuấn, ấp 4, xã Qui Đức, 

huyện Bình Chánh, TPHCM
12               49,866,542 

9410 Huyện Bình Chánh TP7605P Công ty TNHH Cơ khí Ô tô Bình Thắng
C2/10B ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM
43             436,089,554 

9411 Huyện Bình Chánh TP7608P Công ty TNHH xây dựng Đào Linh
F1/20A ấp 6, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 

TPHCM
51               84,696,236 

9412 Huyện Bình Chánh TP7643P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂN CHÍNH

66 Đường số 3B, Khu dân cư Conic, Ấp 5, Xã 

Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

12               15,003,057 

9413 Huyện Bình Chánh TP7708P
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

BAO BÌ THĂNG THÀNH PHÁT

2A Đường số 5B, KDC Bình Hưng, Ấp 2, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP HCM
5                 8,392,163 

9414 Huyện Bình Chánh TP7746P Công ty TNHH xây dựng Phú Quý Gia
B14/12 ấp 2, xã Bình Chánh, Huyện Bình 

Chánh, TPHCM
11               15,695,439 

9415 Huyện Bình Chánh TP7751P Hộ Kinh doanh Cơ Sở Nguyễn Thúy Vân
Lô J16-17, Khu TTCN Lê Minh Xuân, Ấp 1, 

Xã tân Nhựt, huyện bình Chánh, TP HCM
4                 6,235,222 

9416 Huyện Bình Chánh TP7775P CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CIBACHEM
J3A, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Lê Minh 

Xuân, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
5                 8,507,682 

9417 Huyện Bình Chánh TP7782P CÔNG TY TNHH NHẤT NHẬT TÂN
E3/26 Tổ 9 Ấp 5 Đường Thới Hòa, Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh
14               21,620,355 

9418 Huyện Bình Chánh TP7801P
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA MINH 

THÀNH

209 Đường Số 13, Ấp 5, Khu Dân Cư Phong 

Phú, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
26             174,115,530 

9419 Huyện Bình Chánh TP7831P
Cộng ty TNHH Thiết bị công nghệ giáo dục Suối 

Hoa

E3/1D Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh lộc A, huyện 

Bình Chánh, TPHCM
24             103,478,248 

9420 Huyện Bình Chánh TP7843P Công ty TNHH TM Dv Ngành in Phúc Lâm
C3/12 Bùi Thanh Khiết, KP3, Thị trấn Tân 

Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM
21             325,873,734 

9421 Huyện Bình Chánh TP7886P Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tiến Phát
03 Đường 3B, KDC số 4, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh, TP HCM
57             102,451,335 

9422 Huyện Bình Chánh TP7890P Công ty TNHH MTV SX TM DV Minh Thuận
Số 21 đường 6A, KDC Dương Hồng, ấp 3, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM
11               34,974,064 



9423 Huyện Bình Chánh TP7931P CÔNG TY TNHH KHA VẠN PHƯỚC

C10/E9 Phạm Hùng, Ấp 5 , Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

51               90,336,909 

9424 Huyện Bình Chánh TP7948P
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THUẬN 

THIÊN PHÁT

F11/6E Đường Liên ấp 5-6, Ấp 6A, Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

14               70,631,106 

9425 Huyện Bình Chánh TP7960P CÔNG TY TNHH MAY MẶC VIÊN PHÚC AN
A6/58N Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               41,003,572 

9426 Huyện Bình Chánh TP7970P Công ty TNHH SX TM Toàn Mạnh Phát
A7/13B1 ấp 1, đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM
50             161,544,344 

9427 Huyện Bình Chánh TP7973P Công ty TNHH XNK Sài Gòn Thiên Ân
B14/278D Thế Lữ, ấp 2, Tân Nhựt, Bình 

Chánh, TPHCM
46               83,334,144 

9428 Huyện Bình Chánh TP7990P CÔNG TY TNHH QUÁN DÊ 404

C2/17 Bùi Thanh Khiết, Khu phố 3, Thị Trấn 

Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

16             102,946,432 

9429 Huyện Bình Chánh TP8004P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT CÔNG NGHIỆP GIANG SƠN

G8/24B Đường Trần Văn Giàu, Ấp 7, Xã Lê 

Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               13,106,680 

9430 Huyện Bình Chánh TP8021P
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG KIM

C4/13L3 Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               66,367,932 

9431 Huyện Bình Chánh TP8049P Công ty TNHH TM DV Doãn Minh Tân
C3/23C3, KP3, TT Tân Túc, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
19               84,279,540 

9432 Huyện Bình Chánh TP8052P Công ty TNHH MTV TM Hồng Dũng
E10/24 ấp 5, xã vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
7               33,144,411 

9433 Huyện Bình Chánh TP8122P
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên 

Hoàng Nam

C2B/67, Ấp 3B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, TP HCM
41             119,683,231 

9434 Huyện Bình Chánh TP8146P DNTN Đặng Quốc Trọng
B5/23B Đường Kinh Trung Ương, Xã Vĩnh 

Lộc A, H. Bình Chánh, TP HCM
58             210,924,076 

9435 Huyện Bình Chánh TP8185P Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Đông Dương
A7/3D Võ Văn Vân, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, TP HCM
18               51,079,431 

9436 Huyện Bình Chánh TP8186P Công Ty TNHH Thiên Thiên Duy
B7/6C ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh. 

TP HCM
56             154,649,254 

9437 Huyện Bình Chánh TP8238P CÔNG TY TNHH GOLD TOMATO
C5A/4A Ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, TP HCM
6               17,340,975 

9438 Huyện Bình Chánh TP8249P Công Ty TNHH MTV TM DV XD SX Đại Vương
F6/15B Tổ 12, Ấp 6B, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, TP HCM
29               50,717,264 

9439 Huyện Bình Chánh TP8254P
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY DÉP SONG 

AN

C3/7 PHẠM HÙNG, ẤP 4, XÃ BÌNH HƯNG, 

H BÌNH CHÁNH, TPHCM
3             331,100,396 

9440 Huyện Bình Chánh TP8269P Công ty CP ĐT XD TM DV Việt Thành

C5/19 Nguyễn Văn Thời, Ấp 3, Xã Qui Đức, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

38             140,437,880 

9441 Huyện Bình Chánh TP8287P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẠN THUẬN THÀNH

12A-12B Đường Số 21, KDC Bình Hưng, Ấp 

2, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

14               82,981,025 



9442 Huyện Bình Chánh TP8321P Công ty TNHH cao su Kỹ thuật Hoàng Anh
A4/23C đường Liên ấp 1,2,3, ấp 1, xã Vĩnh 

Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM
19               57,163,516 

9443 Huyện Bình Chánh TP8378P Công ty TNHH Mỹ Phương Travel
Đô Thị Mới Nam Thành Phố, Ấp 4B , Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh
54             102,497,571 

9444 Huyện Bình Chánh TP8395P Công ty TNHH SX TM Kỹ thuật Bắc Âu
Ấ/485F ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
4                 6,449,462 

9445 Huyện Bình Chánh TP8397P Công ty TNHH SX TM DV bao bì Minh Khang

B2.5, KDC Vĩnh Lộc B, đường Võ Văn Vân, 

ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

TPHCM

56             148,981,882 

9446 Huyện Bình Chánh TP8446P Công Ty TNHH TM DV XNK Trường Sơn Việt
F1/62M Quách Điêu, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, H. 

Bình Chánh, TP HCM
32               44,213,440 

9447 Huyện Bình Chánh TP8495P Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Á Châu
B4/20D Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, H. 

BÌnh Chánh, TP HCM
16             101,818,578 

9448 Huyện Bình Chánh TP8551P
Chi nhánh Công ty TNHH MTV SX TM Đức Tài 

Phát

B11/33 Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh, TPHCM
22             111,733,221 

9449 Huyện Bình Chánh TP8600P Công ty TNHH SX TM DV Minh Phúc Đạt
61 đường số 15, KDC ấp 5, Phong Phú, xã 

Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM
6               24,256,400 

9450 Huyện Bình Chánh TP8604P
Công Ty TNHH MTV SX TM Nội Thất Thiện 

Thành

A4/215A Ấp 1A, Xã Vĩnh Lộc B, H. Bình 

Chánh, TP HCM
4                 7,133,914 

9451 Huyện Bình Chánh TP8615P
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sắt Thép 

Mạ Kẽm Hoa Phát

B12C/16A, Tổ 5, Ấp 2B, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               24,025,065 

9452 Huyện Bình Chánh TP8619P Công Ty Tnhh Vườn Xanh Group

Số E4.26,khu dân cư Ehomes Nam Sài 

Gòn,đường Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5                 9,808,338 

9453 Huyện Bình Chánh TP8634P Công Ty Tnhh Hoàng Phúc.R

5 đường số 6, KDC An Phú Tây, ấp 2, Xã An 

Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

39             166,564,341 

9454 Huyện Bình Chánh TP8653P Công Ty TNHH Nhựa Hòa Lợi
C4/2D Đường Lê Đình Chi, Xã Lê Minh Xuân, 

H. Bình Chánh, TP HCM
8               13,578,372 

9455 Huyện Bình Chánh TP8672P Công Ty Tnhh Xây Dựng Quy Nam

D21/42 Đường Đoàn Nguyễn Tuấn, Ấp 4, Xã 

Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8                 8,838,884 

9456 Huyện Bình Chánh TP8674P Công Ty Tnhh Bao Bì Nhựa Lê Khang

220 Đường Rạch Bà Lớn, Khu dân cư Phong 

Phú, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

43             133,389,867 

9457 Huyện Bình Chánh TP8689P Công Ty Tnhh Mn Hiếu Lộc Phát

B12/8D/5 Đường Liên Ấp 1-2-3, Ấp 2, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 5,644,591 

9458 Huyện Bình Chánh TP8698P Công Ty TNHH Áo Mưa Thế Giới
D11/47R Đường Quách Điêu, Ấp 4, Xã Vĩnh 

Lộc A, H. Bình Chánh, TP HCM
4                 6,190,833 

9459 Huyện Bình Chánh TP8712P
Công Ty Tnhh Thiết Kế Thi Công Kiến Trúc Và 

Nội Thất Leoarchitect

Số 1, đường 11, KDC Him Lam 6A, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               19,401,240 



9460 Huyện Bình Chánh TP8776P Công ty TNHH Hưng Long Thịnh
C3/21H Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, Tp.HCM
28             161,620,543 

9461 Huyện Bình Chánh TP8804P Công Ty TNHH Triệu Thiên Phú

C1/16D1/B Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

33               69,835,734 

9462 Huyện Bình Chánh TP8836P
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Dương 

Quảng Nam

G1/15 Đường Tỉnh Lộ 10, Ấp 7, Xã Lê Minh 

Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
10               92,694,946 

9463 Huyện Bình Chánh TP8843P
Công Ty Tnhh Xnk Thiết Bị Phòng Cháy Chữa 

Cháy Hoàng Lợi

A6/46A Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               16,215,655 

9464 Huyện Bình Chánh TP8845P Công ty TNHH Hiệp Nam Sơn
B4/11B, Hương Lộ 11, ấp 2, xã Hưng Long, 

huyện Bình Chánh, TPHCM
4               10,669,119 

9465 Huyện Bình Chánh TP8861P
Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Ốc 

Vít Cường Thịnh

C5/11Z4 ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
3               24,734,691 

9466 Huyện Bình Chánh TP8868P
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại XNK Minh 

Huy

D6/13A7, Ấp 4,, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               61,314,892 

9467 Huyện Bình Chánh TP8888P Công Ty Tnhh Pilass

21 Đường số 05, Khu dân cư Trung Sơn, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

14               52,436,114 

9468 Huyện Bình Chánh TP8892P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DẦU 

NHỚT ĐỨC PHÁT

D11/312 ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
15               71,050,970 

9469 Huyện Bình Chánh TP8986P
Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Và Cơ Khí Thanh 

Phong

Số 29 đường số 7, KDC ấp 5, xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               27,131,373 

9470 Huyện Bình Chánh TP9007P Công Ty TNHH Giải Trí Mai Thy Phương
146 Đường Số 1, KDC Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, H. Bình Chánh, TP HCM
52               94,059,423 

9471 Huyện Bình Chánh TP9034P Công ty TNHH cơ khí Quang Việt
1A/133A đường Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Phạm Văn 

Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM
35             132,239,464 

9472 Huyện Bình Chánh TP9052P
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dũng 

Cường

A13B/17 Ấp 1B, Đường 1A, Xã Vĩnh Lộc B, 

H. Bình Chánh, TP HCM
4                 9,997,621 

9473 Huyện Bình Chánh TP9053P Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Gỗ Sơn Bắc
E13/10Q 1 Phạm Văn Sáng, ấp 5, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
33               71,619,433 

9474 Huyện Bình Chánh TP9058P Công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật Tân Thuận
E7/181A Ql50, ấp 5, xã Phong Phú, h Bình 

Chánh, TPHCM
7               50,945,295 

9475 Huyện Bình Chánh TP9075P Công ty TNHH cơ khí Nguyên Kim Sơn
E10/286B/4A, ấp 5 đường Bà Cả, Xã Đa 

Phước, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
13               20,744,557 

9476 Huyện Bình Chánh TP9078P Hộ kinh doanh Hiệp Hòa
C15/24 tổ 9, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, H Bình 

Chánh, TPHCM
51             181,121,457 

9477 Huyện Bình Chánh TP9079P Công ty cổ phần thiết kế xây dựng TM Hoàn Quân
E3/85H Quốc Lộ 50 - Xã Phong Phú - Bình 

Chánh - TP. Hồ Chí Minh
8               13,056,128 

9478 Huyện Bình Chánh TP9102P Công ty TNHH TM DV An Trung Nguyên
115 đường số 1, KDC Bình Hưng, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM
36               65,911,363 

9479 Huyện Bình Chánh TP9116P
Công Ty Tnhh  Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Vân Hùng

D7/11F3 Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
13               55,046,502 



9480 Huyện Bình Chánh TP9142P
Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại 

Dịch vụ Dương Gia

E5/4A đường Nguyễn Hữu Trí, KP5, Thị trấn 

Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
12               44,189,940 

9481 Huyện Bình Chánh TP9165P Công ty TNHH điện- điện tử Thanh Vân
14/1 ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, 

TPHCM
21               29,310,929 

9482 Huyện Bình Chánh TP9171P DNTN Hai Trung
A/13/12 ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H Bình 

Chánh, TPHCM
26               37,735,145 

9483 Huyện Bình Chánh TP9174P Công Ty TNHH TM SX Giấy Thành Lợi
G7/56 Đường Kinh C, ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, 

H. Bình Chánh, TP HCM
39             291,320,781 

9484 Huyện Bình Chánh TP9179P Công ty TNHH Đại Sâm
B3/19C ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
3               18,207,042 

9485 Huyện Bình Chánh TP9180P Công ty TNHH Tâm Hiệp Phát
D13/36 ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
49               86,381,156 

9486 Huyện Bình Chánh TP9191P
Công Ty TNHH Xây Dựng Xử Lý Nền Móng Phía 

Nam

B6/205D Quốc lộ 50, Ấp 2, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
21               38,583,383 

9487 Huyện Bình Chánh TP9206P Công ty TNHH TM DV Đông Á- Vạn Lộc
C14/19 đường Quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, 

Bình Chánh, TPHCM
8               11,885,627 

9488 Huyện Bình Chánh TP9223P Công Ty TNHH DV XNK Thiên Kim
A8/9C2 Tổ 2-3 Đường 1A, xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
20             110,766,636 

9489 Huyện Bình Chánh TP9226P
Công ty TNHH MTV cơ khí xây dựng thương mại 

Thịnh Hòa

F5/27K Hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, TPHCM
41             145,382,592 

9490 Huyện Bình Chánh TP9227P Công ty TNHH SX TM Trúc Giang
F2/18D ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A, H Bình Chánh, 

TPHCM
31               96,698,381 

9491 Huyện Bình Chánh TP9228P Công ty TNHH SX TM Dv Thành Gia Phát
E3/60C ấp 5, xã Hưng Long, H Bình Chánh, 

TPHCM
47             160,503,021 

9492 Huyện Bình Chánh TP9231P Công ty TNHH SX- TM-DV Mộc Hưng Phát
C1/31A Vườn Thơm, ấp 3, xã Bình lợi, Bình 

Chánh, TPHCM
48             235,267,475 

9493 Huyện Bình Chánh TP9235P Công ty TNHH MTV mực in Khánh Huy
G10/16C ấp 7, xã Lê Minh Xuân, H Bình 

Chánh, TPHCM
19               47,948,556 

9494 Huyện Bình Chánh TP9236P Công ty TNHH điện công nghiệp Bảo Khang
C13/14 ấp 3B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TPHCM
5                 8,073,180 

9495 Huyện Bình Chánh TP9244P Công Ty TNHH SX TM Cơ Khí Chí Hào
892 Nguyễn Cửu Phú, Ấp 4, Xã Tân kiên, H. 

Bình Chánh, TP HCM
17               23,253,557 

9496 Huyện Bình Chánh TP9251P Công Ty TNHH An Safety
F2/1L/5P Quách Điêu, Ấp 6 , Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
14               35,634,597 

9497 Huyện Bình Chánh TP9266P Công Ty Tnhh Mộc Thanh Doanh
E17/10F ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
11               18,512,854 

9498 Huyện Bình Chánh TP9281P Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh Gia
F10/20 Vĩnh Lộc, Ấp 6, Xã vĩnh Lộc B, H. 

Bình Chánh, TP HCM
28             107,578,784 

9499 Huyện Bình Chánh TP9314P
Công Ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Trung 

Thành

E1/1F/1A đường Quách Điêu, ấp 5, xã Vĩnh 

Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM
41             158,754,543 

9500 Huyện Bình Chánh TP9351P Công Ty TNHH Khách Sạn Thế Đạt
3A 36 ấp 3, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
49               87,663,582 



9501 Huyện Bình Chánh TP9369P
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Trương Vinh Phát

14-16 Đường 16A, Khu dân cư Bình Hưng, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8               37,964,359 

9502 Huyện Bình Chánh TP9370P Công Ty TNHH Expressno1

Số 31, Đường số 4, KDC 6B Intresco, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

7                 9,743,393 

9503 Huyện Bình Chánh TP9377P Công ty TNHH SX TM Combo
D15/12 đường Võ Văn Vân. xã Vĩnh Lộc B, 

Bình Chánh, TPHCM
4                 9,252,068 

9504 Huyện Bình Chánh TP9407P Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Đỉnh
B6/8 Đường Liên ấp 2 - 6, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
17             115,257,170 

9505 Huyện Bình Chánh TP9440P
Công Ty TNHH Xây Dựng TM DV Kiết Thịnh 

Pool

Số 2 Đường Số 8, KDC Trung Sơn, Ấp 4, Xã 

Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
47             123,744,298 

9506 Huyện Bình Chánh TP9498P Công Ty TNHH Kỹ - Mỹ ACE
C10/20 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Min
5               28,573,554 

9507 Huyện Bình Chánh TP9507P Công Ty TNHH Sơn Tĩnh Điện Phương Linh
B13/8X6 Tổ 8, Ấp 2B, Xã Vĩnh Lộc B, H. 

Bình Chánh, TP HCM
8               52,011,102 

9508 Huyện Bình Chánh TP9518P Công Ty TNHH Thương Mại Toyoko

D11/13 B6 Ấp 4A Đường Quách Điêu, Xã 

Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

30               85,153,547 

9509 Huyện Bình Chánh TP9547P Công Ty Tnhh Cơ Khí Tâm Nguyễn

G5/31F Đường Trần Văn Giàu, Ấp 7, Xã Lê 

Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8               27,746,260 

9510 Huyện Bình Chánh TP9551P
Công ty TNHH TM DV  vận tải xăng dầu Quốc 

Mạnh

D14/401 Trịnh Quang Nghị, ấp 4, xã Phong 

Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM
23               43,356,232 

9511 Huyện Bình Chánh TP9554P Công ty TNHH may mặc An Bình Phát
G8/21L ấp 7, xã Lê Minh Xuân, H Bình 

Chánh, TPHCM
33             187,794,555 

9512 Huyện Bình Chánh TP9576P
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch 

Vụ Tài Phát

E12/356R Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
35               59,647,427 

9513 Huyện Bình Chánh TP9603P Công ty TNHH SX TM  DV Túi Xách Hoàng Anh
F11/13T3 tổ 21, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, TP.HCM
29               62,838,345 

9514 Huyện Bình Chánh TP9607P Công ty TNHH Nước Mắm Phát Lợi
D5/34 đường Kinh A, ấp 4, xã Lê MInh Xuân, 

huyện Bình Chánh, TP. HCM
4               14,703,163 

9515 Huyện Bình Chánh TP9613P Công Ty CP TM SX Đại Nam Lộc
B8/249, ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               35,489,592 

9516 Huyện Bình Chánh TP9629P
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình 

Hoàng Anh

B12B/47T Đường Liên ấp 123, ấp 2B, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

16               56,135,695 

9517 Huyện Bình Chánh TP9641P Công Ty TNHH Đại Vinh Quang
A13/13D, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
22               35,183,076 

9518 Huyện Bình Chánh TP9642P Công Ty TNHH SX TM DV Hà Gia Phát
A5/40H ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               49,390,415 



9519 Huyện Bình Chánh TP9648P Công Ty TNHH SX TM DV Vận Tải Quốc Phong
4A160 Đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,896,442 

9520 Huyện Bình Chánh TP9657P
Công ty TNHH MTV SX TM Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Minh Phú

A7/26 đường 1C, tổ 7, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh, TP. HCM
22               78,917,329 

9521 Huyện Bình Chánh TP9658P Công ty TNHH nông nghiệp Song Thịnh
17 đường số 4A KDC 13E Intresco, xã Phong 

Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM
36             238,580,483 

9522 Huyện Bình Chánh TP9668P
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Tân Ánh 

Dương

E2/38 Thới Hòa, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
15               79,141,828 

9523 Huyện Bình Chánh TP9677P Công ty TNHH Xe Cơ Giới Mê Kông
C9/2 Quốc Lộ 1A, KP 3, Thị Trấn Tân Túc, 

huyện Bình Chánh, Tp.HCM
42               74,246,227 

9524 Huyện Bình Chánh TP9696P
Công ty cổ phần thiết kế xây dựng cơ khí điện và 

dịch vụ Liên Thành Vinh

B9/10 Hưng Nhơn, ấp 2, xã Tân Kiên, Bình 

Chánh, TPHCM
6                 8,622,656 

9525 Huyện Bình Chánh TP9720P Công Ty TNHH Xây Dựng Hải Nguyễn
Số F5/32/3 ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
5               15,646,347 

9526 Huyện Bình Chánh TP9735P
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đồ Gỗ Nội Thất Mỹ 

Thịnh

F1/18/9E đường Vĩnh Lộc, ấp 6, Vĩnh Lộc A, 

Bình Chánh, Tp.HCM
44             105,810,019 

9527 Huyện Bình Chánh TP9740P Công Ty Tnhh Quảng Cáo Trường Khôi
C16/9A Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               11,382,765 

9528 Huyện Bình Chánh TP9785P
Công Ty TNHH Xây Dựng Năng Lượng Vật Tư Y 

Tế Bắc Đẩu

B5/16D Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 8,863,379 

9529 Huyện Bình Chánh TP9787P
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Công Nghiệp 

Sài Gòn

09 Vườn Thơm, xã Bình Lợi, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               60,977,288 

9530 Huyện Bình Chánh TP9810P Công Ty Tnhh Đầu Tư Sản Xuất Nhựa Thành Hưng

B18/388L Nguyễn Đình Kiên, Ấp 2, Xã Tân 

Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

34             169,427,747 

9531 Huyện Bình Chánh TP9815P Công Ty TNHH SX TM DV Bao Bì Phú Hào

Số 4A100 Đường Thanh Niên, Ấp 4, Xã Phạm 

Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

6               41,609,635 

9532 Huyện Bình Chánh TP9817P Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Giấy 3T

G15/24 Láng Le Bàu Cò, Ấp 4, Xã Lê Minh 

Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6               41,026,587 

9533 Huyện Bình Chánh TP9857P
Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng An Gia Sài 

Gòn

Số 20 đường số 6, ấp 5, xã Bình Hưng, H Bình 

Chánh, TPHCM
24               62,304,551 

9534 Huyện Bình Chánh TP9927P Công Ty Tnhh Đạt Phúc Tài
B11/3 Tổ 4, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
41             196,025,020 

9535 Huyện Bình Chánh TP9942P Công Ty Tnhh Phương Hân Fruit
F9/18 Ấp 6A, Hương Lộ 80, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
27               93,394,421 

9536 Huyện Bình Chánh TP9985P Công Ty Tnhh Haan Machine
D1/5A Kinh A , Ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
4               19,365,457 



9537 Huyện Bình Chánh TW0032P Công Ty TNHH MTV XD TM XNK Tiến Dũng
C10/E40 Nguyễn Văn Linh, ấp 5A, xã Bình 

Hưng, huyện BÌnh Chánh, TP. Hồ Chí Minh
20               67,885,068 

9538 Huyện Bình Chánh TW0066P Công Ty Tnhh Dệt Bao Bì Hằng Hải
5H/38/7 An Hạ, ấp 5, Xã Phạm Văn Hai, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
40               72,123,146 

9539 Huyện Bình Chánh TW0069P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Trường 

Thịnh Nguyễn

D1/16 Dương Đình Cúc, Ấp 4, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 9,112,241 

9540 Huyện Bình Chánh TW0072P
Công Ty Cổ Phần  Đầu Tư Và Sản Xuất Bao Bì 

Glory

C8B/12 Ấp 3B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 7,920,392 

9541 Huyện Bình Chánh TW0128P
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhân 

Anh

Số A15/5 Ấp 1A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3               22,136,104 

9542 Huyện Bình Chánh TW0129P Công Ty Tnhh Sx Tm Nam Phát
E17/12 Kênh Trung Ương, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
18               61,366,679 

9543 Huyện Bình Chánh TW0139P Công ty TNHH Jayson Việt Nam
Số 75, Đường số 5 Khu dân cư Conic, Xã 

Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TPHCM
9             176,674,540 

9544 Huyện Bình Chánh TW0172P Công ty TNHH xây dựng Uy Nam
7/12 ấp 2, xã Tân Quý Tây, H Bình Chánh, 

TPHCM
4               27,859,383 

9545 Huyện Bình Chánh TW0184P Công Ty Tnhh  Sản Xuất Nguyển Tiến
4B136 Ấp 4, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
15               39,996,774 

9546 Huyện Bình Chánh TW0215P
Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Amore 

Organic Coffee

10 đường 18A, xã Bình Hưng, H Bình Chánh, 

TPHCM
10               15,781,512 

9547 Huyện Bình Chánh TW0247P
Công Ty Tnhh Đầu Tư Sản Xuất Thương Mai Dịch 

Vụ Tuấn Net

E11/58F, Ấp 5, Xã Hưng Long, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
35             235,219,831 

9548 Huyện Bình Chánh TW0268P Công Ty Tnhh Ẩm Thực Quốc Tế Anh Em
số 29 đường số 23 ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               21,380,073 

9549 Huyện Bình Chánh TW0273P Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vũ Thành Quang

Số B1/30K/8 Đường Trần Đại Nghĩa, Ấp 1, Xã 

Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

16             134,216,112 

9550 Huyện Bình Chánh TW0335P Công Ty TNHH Ánh Dương FURNITURE
B11/11 Đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
35               62,709,338 

9551 Huyện Bình Chánh TW0363P Công Ty TNHH TM DV Mep Golf
A2B/9, Ấp 1B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
13               42,588,692 

9552 Huyện Bình Chánh TW0372P Công Ty TNHH XNK In Bao Bì Hoàng Phát Đạt

5M45/3H, Đường An Hạ, Ấp 5, Xã Phạm Văn 

Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

16               88,964,393 

9553 Huyện Bình Chánh TW0373P
Công Ty Tnhh - Sx - Tm - Dv - Vt- Cát Tường - 

Excavator

A17/42 Quốc Lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
23               36,110,768 

9554 Huyện Bình Chánh TW0380P Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tư Ly
C10/29A Quốc Lộ 1A, Ấp 3, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 9,425,975 



9555 Huyện Bình Chánh TW0451P CÔNG TY TNHH HƯNG VIỆT YẾN
C5/26/1Q đường 3A, xã Vĩnh Lộc B, H Bình 

Chánh, TPHCM
15               58,832,194 

9556 Huyện Bình Chánh TW0467P Công Ty Tnhh Trang Thanh Duy

Số 7, Đường Số 8B, Kdc Dương Hồng , Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

5               16,483,481 

9557 Huyện Bình Chánh TW0499P CÔNG TY TNHH SX TM DV MINH ĐOAN
E12/30C/6R ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, H Bình 

Chánh, TPHCM
16             151,582,640 

9558 Huyện Bình Chánh TW0513P
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Và Kỹ Thuật Hoàng Gia

Tổ 8, Ấp 4A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,565,322 

9559 Huyện Bình Chánh TW0516P
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Nông Pháp 

Việt

E1/2L Quách Điêu, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,082,238 

9560 Huyện Bình Chánh TW0542P Công Ty Tnhh Tm Dv Xd Vạn Đức
A18/19 Đường 1A, Ấp 1A, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
19               48,990,290 

9561 Huyện Bình Chánh TW0554P
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Hoàng Duy Phát

B4/14E ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               22,544,228 

9562 Huyện Bình Chánh TW0578P
Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Và 

Sản Xuất Thiên Thuận Phát

C5/159A, đường Vườn Thơm, Ấp 3, Xã Bình 

Lợi, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

25             119,047,792 

9563 Huyện Bình Chánh TW0592P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Nguyên Tâm

B3/19F6, Đường Đê Bao, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc 

B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               11,903,310 

9564 Huyện Bình Chánh TW0631P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Đức Long Quân

Số 31 đường Số 4, ấp 6C, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
15               85,485,865 

9565 Huyện Bình Chánh TW0637P
Công Ty Tnhh  Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Vận Tải 

Vạn Lợi

B5/23 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, Thị Trấn 

Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

20               65,018,210 

9566 Huyện Bình Chánh TW0663P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Bao Bì 

Thiên Ý

A5/30L đường 1A Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
6               57,672,524 

9567 Huyện Bình Chánh TW0667P Công ty Cổ Phần TM - XNK Thành Phát
11 đường số 3, khu dân cư Gia Hòa, ấp 5, xã 

Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
8               14,361,741 

9568 Huyện Bình Chánh TW0732P Công ty TNHH Hóa Ứng Dụng Thiên Hải
C7/15C ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM
19               31,016,083 

9569 Huyện Bình Chánh TW0749P CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG HUY MINH
10/26 Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Quý Tây, H 

Bình Chánh, TPHCM
3                 6,430,252 

9570 Huyện Bình Chánh TW0762P Công Ty TNHH Kính Bình Tây
G9/15A Đường Lô 2, Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               31,636,534 

9571 Huyện Bình Chánh TW0791P Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại PM Huy Phát
C10/31/15 Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               20,410,740 



9572 Huyện Bình Chánh TW0845P
CÔNG TY TNHH TM ĐT SX ĐẠI HƯNG 

THỊNH

C6A/35Z1 đường liên ấp 3-4, ấp 3A, xã Vĩnh 

Vĩnh Lộc B, H Bình Chánh, TPHCM
6               23,638,330 

9573 Huyện Bình Chánh TW0861P CÔNG TY TNHH VĨ QUỐC QUÂN
B10/15E Đoàn Nguyễn Tuân, ấp 2, xã tân Quý 

Tây, H Bình Chánh, TPHCM
30             189,631,492 

9574 Huyện Bình Chánh TW0864P CÔNG TY TNHH SX VÀ TM DV XNK VI NA
D8/53B ấp 4, Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc A, H 

Bình Chánh, TPHCM
3                 9,624,393 

9575 Huyện Bình Chánh TW0897P CÔNG TY TNHH SX MỸ PHẨM TOÀN PHÁT
A13/1A ấp 1, xã Tân Quý Tây, H Bình Chánh, 

TPHCM
21               41,992,509 

9576 Huyện Bình Chánh TW0916P Công Ty Tnhh Cơ Khí Nhà Thép Miền Nam
F1/13y3 đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               26,112,253 

9577 Huyện Bình Chánh TW0938P Công Ty Tnhh Lady White
E5/4D ấp 5 , Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
6               16,568,284 

9578 Huyện Bình Chánh TW0955P Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Ngọc Phát
A1/14L Tổ 8 Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
6               21,282,787 

9579 Huyện Bình Chánh TW0961P Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại L&K
45 Đường Số 1, KDC ấp 5, xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               55,109,400 

9580 Huyện Bình Chánh TW0973P Công Ty TNHH MTV Vận Tải Bình An Phát
1C31/2 Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               16,151,352 

9581 Huyện Bình Chánh TW0982P
Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Dịch Vụ Sản 

Xuất Tường Phát

E12/284 Ấp 6, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
24             124,774,930 

9582 Huyện Bình Chánh TW0986P
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa An 

Ngọc Thành

G9/23B, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
17               86,316,055 

9583 Huyện Bình Chánh TW1126P Công Ty Tnhh Vật Tư Nông Nghiệp Sài Gòn
2C60 Ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
10               15,077,012 

9584 Huyện Bình Chánh TW1150P Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Rin
C9/4 Nữ Dân Công, Ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,307,037 

9585 Huyện Bình Chánh TW1169P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU MINH VƯƠNG

D20/24 VÕ VĂN VÂN, XÃ VĨNH LỘC B, 

BÌNH CHÁNH, TPHCM
11               24,078,424 

9586 Huyện Bình Chánh TW1175P Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Edencons
Số 39 đường số 3, Xã Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,763,274 

9587 Huyện Bình Chánh TW1200P Công Ty TNHH TM SX Gia Linh
D3/38 Tổ 53, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
10               86,709,560 

9588 Huyện Bình Chánh TW1210P
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Nghĩa Hoàng 

Bảo

D12/28 Đường Huỳnh Văn Trí, Ấp 4, Xã Bình 

Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

15               22,124,248 

9589 Huyện Bình Chánh TW1211P
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất 

Nhập Khẩu Ann Thịnh Phát

1534 đường Hương lộ 80, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc 

B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,774,636 

9590 Huyện Bình Chánh TW1265P Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khánh Hà
C4/10A Ấp 3, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
11               14,221,746 



9591 Huyện Bình Chánh TW1297P Công Ty TNHH Sx Tm Thép Tâm Lộc Phát
D1/D9 Ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               40,500,327 

9592 Huyện Bình Chánh TW1365P Công ty TNHH Tập Đoàn T&T AMERICAN
C9A/2R Võ Văn Vân ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh, Tp.HCM
3               16,402,936 

9593 Huyện Bình Chánh TW1369P Công Ty Tnhh Tiến Lực Phát

C17/10A Đường 2-3-4 Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6               20,486,591 

9594 Huyện Bình Chánh TW1385P
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Bất 

Động Sản Việt Nam

Số 2-4-6 đường 9A KDC Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               39,800,837 

9595 Huyện Bình Chánh TW1411P
Công Ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Kim Thịnh 

Phát

A4/24S Đường Liên Âp 123, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9               33,182,295 

9596 Huyện Bình Chánh TW1436P Công Ty TNHH Cơ Khí Thái Bằng

B12/1A/1B Đường Liên ấp 1.2.3, ấp 2, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

4                 6,577,763 

9597 Huyện Bình Chánh TW1441P Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng AG
C9/10A ấp 3, xã Tân Quý Tây, xã Bình Chánh, 

Tp.HCM
21               57,841,235 

9598 Huyện Bình Chánh TW1444P DNTN CK Chế tạo máy Phước Hải
E10/292/1 Đường Bà Cả, ấp 5, xã Đa Phước, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
5                 6,682,480 

9599 Huyện Bình Chánh TW1447P
Công ty TNHH Sản Xuất Gia Công Giày Vĩnh 

Tường

B7/15a Khuất Văn Bứt, ấp 2, xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, Tp.HCM
12               20,634,067 

9600 Huyện Bình Chánh TW1448P
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Bất Động Sản 

Hữu Tín

26 đường 16B, KDC 13A, Nguyễn Văn Linh, 

Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
8               39,951,749 

9601 Huyện Bình Chánh TW1527P Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Lập Minh

G7/43 Đường Kinh C, Xã Lê Minh Xuân, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 5,774,636 

9602 Huyện Bình Chánh TW1533P Công ty TNHH MTV TM và DV Phùng Vinh
A13/399K2, ấp 01, xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
31             131,017,567 

9603 Huyện Bình Chánh TW1535P Công ty TNHH Tự Động Hóa LEDTCT
22 đường 4A, KDC Bình Hưng, Xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
7               17,156,376 

9604 Huyện Bình Chánh TW1544P Công ty TNHH DV XD Hoàng Thiện Tâm
73 Đường số 9, KDC Bình Hưng, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
13               37,576,815 

9605 Huyện Bình Chánh TW1555P Công Ty Tnhh An Long Nhiên
A10/2 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
6               20,045,941 

9606 Huyện Bình Chánh TW1568P
Công Ty TNHH TM Vật Liệu Xây Dựng Xuân 

Hoàng Hiệp

1355 NGuyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiên, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
11               18,512,854 

9607 Huyện Bình Chánh TW1589P CÔNG TY TNHH MTV ĐỈNH PHÁT
11/9 QUỐC LỘ 1A ẤP 3, XÃ TÂN QUÝ 

TÂY, H BÌNH CHÁNH, TPHCM
26               45,388,183 



9608 Huyện Bình Chánh TW1631P
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Garage Đức 

Phát

G5/15J Đường Lô 2, Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
22               88,919,273 

9609 Huyện Bình Chánh TW1637P
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển & Công Nghệ 

Việt An

B8/8 Khuất Văn Bức, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh, Tp.HCM
33               61,118,250 

9610 Huyện Bình Chánh TW1643P
Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch 

Vụ Lê Anh Khoa

B11B/58 đường Võ Văn Vân, ấp 2A Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
33               57,615,347 

9611 Huyện Bình Chánh TW1646P Công Ty TNHH Nhà Trầm Hương Việt Nam
B2/3 ấp 2, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, 

TP, Hồ Chí Minh
6               10,168,201 

9612 Huyện Bình Chánh TW1648P CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NYV
SỐ 22 đường 26 khu dân cư him Lam, xã Bình 

Hưng, H Bình Chánh, TPHCM
33             119,428,332 

9613 Huyện Bình Chánh TW1674P Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Asian Dragon

C13/C55 Nguyễn Văn Linh, Ấp 5, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4                 7,723,908 

9614 Huyện Bình Chánh TW1687P Công Ty Tnhh Công Nghiệp Trung Chánh

D15/10D Đường Võ Văn Vân, Ấp 4B, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

28             123,459,112 

9615 Huyện Bình Chánh TW1741P Công Ty Tnhh Zyclent Việt Nam
Số 189B/7 ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình 

Chánh, Tp.HCM
15             669,384,255 

9616 Huyện Bình Chánh TW1761P Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Thành Đạt
379 Đường Cây Cám, ấp 2C, Xã Vĩnh Lộc B, 

H, Bình Chánh, TP, Hồ Chí Minh
15             149,159,181 

9617 Huyện Bình Chánh TW1779P Công Ty Tnhh Sửa Chữa Ô Tô Đức Lâm Phát

D15/26FNguyễn Cửu Phú, ấp 4  , Xã Tân 

Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

21             102,434,914 

9618 Huyện Bình Chánh TW1810P Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Nauta Safe
C15/7Z Tổ 11, Ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
12               22,082,698 

9619 Huyện Bình Chánh TW1826P
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Giải Pháp Kỹ Thuật 

Nis Việt Nam

A34/18FC7, ấp 1A, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
14               62,198,593 

9620 Huyện Bình Chánh TW1845P Công Ty Tnhh Easyhomes

65 Đường số 4, KDC Nguyên Sơn, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               26,112,253 

9621 Huyện Bình Chánh TW1851P CÔNG TY TNHH HẠNH AN PHÚ
B4/3 ấp 2, đường Liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, 

H Bình Chánh, TPHCM
15               72,782,778 

9622 Huyện Bình Chánh TW1852P Công ty TNHH SX TM DV BB Thái Dương

A2/28/41A Đường Liên ấp 123, Tổ 8, ấp 1, xã 

Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

31             103,863,437 

9623 Huyện Bình Chánh TW1853P Công Ty Cổ Phần Bắc Phước Kiển

B0.15 Chung Cư Sài Gòn Intela, Cum B - Khu 

Dân Cư 13E (Phía Nam), Đô Thị Mới Nam 

Thành Phố, ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

9               69,960,817 

9624 Huyện Bình Chánh TW1903P
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Tân 

Nam Thành

C7/19/44 Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
18               65,513,165 



9625 Huyện Bình Chánh TW1976P Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Bao Bì Cường Thịnh

F5/5D Đường Liên Ấp 2-6,  Ấp 6, Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

21             179,920,010 

9626 Huyện Bình Chánh TW2003P Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thu Gom Rác Trí Phát
C8/33D Ấp 3, Đường Bầu Gốc, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               15,036,336 

9627 Huyện Bình Chánh TW2026P Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn Phúc Lộc
B5/13A Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí MInh
17               27,190,175 

9628 Huyện Bình Chánh TW2104P Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Sunshine
Số 3 đường số 11, KDC Nguyên Sơn, Ấp 3A, 

Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
7             173,437,910 

9629 Huyện Bình Chánh TW2151P
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Minh Thịnh 

Tài

C2/23L ấp 4 Đường Phạm Hùng, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               39,951,749 

9630 Huyện Bình Chánh TW2178P Công ty TNHH TM DV SX Trang Sang
B12D/44B đường Liên ấp 123, Xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
13               76,967,945 

9631 Huyện Bình Chánh TW2286P Công ty TNHH SX TM DV Da Minh Hòa
B13/16/3 ấp 2B xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, 

Tp.HCM
3                 5,100,441 

9632 Huyện Bình Chánh TW2306P Công Ty Tnhh  Quang Liên Minh
D7/9J Ấp 4, Xã Qui Đức, Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,788,575 

9633 Huyện Bình Chánh TW2339P Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Life Style
E12/370/1A ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình 

Chánh, Tp.HCM
7               16,686,709 

9634 Huyện Bình Chánh TW2507P Công ty TNHH DV TV Khang Phúc
D11/319B đường Trịnh Quang Nghị, ấp 4, xã 

Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM
8               13,315,907 

9635 Huyện Bình Chánh TW2511P Công ty TNHH Điện Tử T-TECH
Số 8 đưởng 18 KDC Phong Phú 4, xã Phong 

Phú, Bình Chánh, Tp.HCM
27             107,650,086 

9636 Huyện Bình Chánh TW2584P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Gia Công Ép 

Nhựa Phú Tiến

A2/25C2 Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
5               13,087,659 

9637 Huyện Bình Chánh TW2592P Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Long Star
F6/19T1, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               11,610,609 

9638 Huyện Bình Chánh TW2610P
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Cát Thịnh

Số 6 đường số 9 Khu dân Cư Nguyên Sơn, ấp 

3A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

5               10,039,868 

9639 Huyện Bình Chánh TW2644P Công Ty TNHH Koi Garden VN
D11/56D1 Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
15               32,662,547 

9640 Huyện Bình Chánh TW2654P Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Việt Thuận
B6/19Q Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, TP, Hồ Chí Minh
3               37,150,157 

9641 Huyện Bình Chánh TW2655P Công ty TNHH TM AZ365
F5/7T9, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
21               47,366,245 

9642 Huyện Bình Chánh TW2669P Công Ty Tnhh Trang Trí Nội Thất Thuận Đạt
A6/1 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
23               39,786,801 

9643 Huyện Bình Chánh TW2721P Công Ty Tnhh Thang Máy Fujiv

B11B/25V, đường Võ Văn Vân, ấp 2A, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

6                 9,716,498 



9644 Huyện Bình Chánh TW2777P
Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Gỗ Cao 

Thọ

A3/28A/7K Tổ 1, Ấp 1B, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 7,066,832 

9645 Huyện Bình Chánh TW2833P Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Vĩnh Tâm
A12/85 đường 1A, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, Bình 

Chánh, Tp.HCM
21               61,937,983 

9646 Huyện Bình Chánh TW2834P
Công ty TNHH Sản Xuất  Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Duy Hải

D4/19 ấp 4 xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, 

TP.HCM
24               39,801,976 

9647 Huyện Bình Chánh TW2855P
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Phát Thuận 

Lợi

D12/9 Huỳnh Văn Trí, Xã Bình Chánh, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
11               18,177,440 

9648 Huyện Bình Chánh TW2884P Công Ty Tnhh Tm Dv Vận Tải Cường Phương
C5/14B2 Ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
13               17,355,286 

9649 Huyện Bình Chánh TW2998P Công ty TNHH Công Nghệ Sáng Tạo Sức Sống
G7/44 Đường Kinh C, Ấp 7, Xã Lê Minh 

Xuân, Huyện Bình Chánh,Tp, Hồ Chí Minh
9               15,036,336 

9650 Huyện Bình Chánh TW3018P Công Ty Cổ Phần Ecocim
158 Đường số 3, Khu Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
19             105,098,272 

9651 Huyện Bình Chánh TW3033P Công Ty Tnhh Phòng Cháy Chữa Cháy Phúc Khang
C7B/19K8 Tổ 11, Ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
7               11,591,993 

9652 Huyện Bình Chánh TW3064P
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG LONG NGUYỄN

A12/279C ĐƯỜNG ĐÊ BÀ TỴ, ẤP 1, XÃ 

TÂN NHỰT, H BÌNH CHÁNH, TPHCM
9               13,136,318 

9653 Huyện Bình Chánh TW3129P
Công Ty TNHH MTV TM DV Gia Nguyễn 

Nguyễn

Số B2/28A Quốc Lộ 50, Ấp 2A, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

11               45,932,060 

9654 Huyện Bình Chánh TW3266P Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hnt

số 3, đường 6F, ấp 1, KDC Vĩnh Lộc B, Xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4                 6,737,107 

9655 Huyện Bình Chánh TW3290P Công Ty Tnhh May T3
35 Ông Niệm,  Ấp 2, , Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               28,574,304 

9656 Huyện Bình Chánh TW3300P
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Xuất Nhập 

Khẩu Quốc Khang

E1/32T2 Thới Hòa, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
3               17,843,734 

9657 Huyện Bình Chánh TW3308P
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG TÂY BẮC

SỐ A17/6C ẤP 1, XÃ HƯNG LONG, H 

BÌNH CHÁNH, TPHCM
21               58,861,649 

9658 Huyện Bình Chánh TW3328P
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Tâm Thành Phát Vn

F8/21 Hương Lộ 80, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
11               28,971,848 

9659 Huyện Bình Chánh TW3361P Công Ty TNHH Mamaeden Smart Door
E7/188B Quốc lộ 50, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
11               23,684,595 

9660 Huyện Bình Chánh TW3363P
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT 

NHẬP KHẨU THÁI THIÊN MINH

B6/28 ẤP 2, XÃ QUI ĐỨC, H BÌNH 

CHÁNH, TPHCM
14               22,213,877 

9661 Huyện Bình Chánh TW3368P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGUYỄN DŨNG

C7/27/8 NỮ DÂN CÔNG ẤP 3, XÃ VĨNH 

LỘC A, H BÌNH CHÁNH, TPHCM
5               26,647,123 



9662 Huyện Bình Chánh TW3378P Công Ty Tnhh In Ch
B6/17A Khuất Văn Bức, Ấp 2, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
8               26,895,623 

9663 Huyện Bình Chánh TW3440P
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XD TM DV 

HOÀNG THẮNG

6A108/1 ĐƯỜNG AN HẠ, XÃ PHẠM VĂN 

HAI, H BÌNH CHÁNH, TPHCM
3                 5,506,435 

9664 Huyện Bình Chánh TW3496P Công Ty Tnhh Sản Xuất Bao Bì Huỳnh Long
D19/1B, Tổ 6, Ấp 4A, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
9               50,756,315 

9665 Huyện Bình Chánh TW3497P Công Ty Tnhh Sản Xuất Gia Công NQT
F7/1G Đường Tổ Chức, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
22               36,306,276 

9666 Huyện Bình Chánh TW3519P
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKID VIỆT NAM

B12F/5/1B ẤP 2, XÃ VĨNH LỘC B, H BÌNH 

CHÁNH, TPHCM
3               16,912,229 

9667 Huyện Bình Chánh TW3524P CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÁT THẮNG
F9/33A HƯƠNG LỘ 80, XÃ VĨNH LỘC B, H 

BÌNH CHÁNH, TPHCM
3                 5,039,620 

9668 Huyện Bình Chánh TW3538P
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Đầu Tư 

Ngọc Long Cn Tp Hcm

E17/23 tổ 17 ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 4,846,262 

9669 Huyện Bình Chánh TW3555P DNTN Cơ khí thương mại Tuấn Thành
3B27/1 Tổ 3, ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
4                 5,667,593 

9670 Huyện Bình Chánh TW3586P
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Khuôn Mẫu 

Chiến Thắng

428 Đường Kênh A, Ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
12               81,085,258 

9671 Huyện Bình Chánh TW3623P Công ty TNHH XNK XD TM MT Tài Thịnh
C1/1A Tổ 1, ấp 3, xã Qui Đức, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
18               65,583,611 

9672 Huyện Bình Chánh TW3688P Công ty Cổ phần SX TM XNK Nam Nhân
G10/1A ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
18               83,960,125 

9673 Huyện Bình Chánh TW3690P Công ty TNHH TM Europharma
D5/168 ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh
8               24,545,518 

9674 Huyện Bình Chánh TW3692P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÁ HOA 

CƯƠNG THÀNH PHÁT

A14/5D ẤP 1, XÃ TÂN KIÊN, H BÌNH 

CHÁNH, TPHCM
3                 5,013,820 

9675 Huyện Bình Chánh TW3696P Công Ty TNHH TK Trang Trí Nội Thất
B5/21F Ấp 2A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
4               12,898,579 

9676 Huyện Bình Chánh TW3713P Công Ty Cổ Phần Tân Minh Phát Group
E1/8D Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
4               12,861,356 

9677 Huyện Bình Chánh TW3751P Công ty TNHH TM DV Hiệp Thái Long
185B/7B ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
3                 4,860,983 

9678 Huyện Bình Chánh TW3754P Công ty CP Nội thất Winhome
E20/55B đường An Phú Tây, ấp 5, xã Hưng 

Long, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
14               46,201,122 

9679 Huyện Bình Chánh TW3762P Công ty CP điện công nghiệp Nam Phát
E15/18E ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
5                 9,991,016 

9680 Huyện Bình Chánh TW3767P Công ty TNHH TM DV XD Kiến Nam
C12/29E Nguyễn Văn Linh, ấp 5, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
3               44,002,726 

9681 Huyện Bình Chánh TW3773P Công ty TNHH SX TM DV Lollipop
D2/487D ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
22             154,387,413 



9682 Huyện Bình Chánh TW3805P Công Ty Tnhh Wynn Planet

27-29-31 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12               23,848,605 

9683 Huyện Bình Chánh TW3822P Công Ty TNHH Micheal Beauty

191 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

6               19,832,809 

9684 Huyện Bình Chánh TW3835P Công Ty Tnhh Dịch Vụ Logictics Vạn Lợi
B17/30 Ấp 1A, Quốc lộ 50, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
5               14,283,827 

9685 Huyện Bình Chánh TW3880P Công ty TNHH SX TM CK An Thịnh Phát
A6/6D ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
7               11,605,599 

9686 Huyện Bình Chánh TW3886P Công ty Cổ Phần Tikiland
Số 1 đường 14C, Khu dân cư Lovera Park, xã 

Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
16               84,709,355 

9687 Huyện Bình Chánh TW3897P Công ty TNHH TM MM Hoàn Mỹ
D12/13Q2 Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
22               38,596,854 

9688 Huyện Bình Chánh TW3898P DNTN XNK Thương mại Dịch vụ Thái An
5D5 Tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
8               13,082,238 

9689 Huyện Bình Chánh TW3974P Công ty TNHH SX-TM-DV quảng cáo Gia Thịnh
14/96 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, H Bình 

Chánh, TPHCM
3               15,879,205 

9690 Huyện Bình Chánh TW3983P
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cơ Khí Cao Su 

Trường Sơn

F1/54/9 Đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
10               94,291,133 

9691 Huyện Bình Chánh TW4034P Công ty TNHH MTV SX TM XD Phi Hiền
D11/10A ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
3               18,286,347 

9692 Huyện Bình Chánh TW4050P Công ty TNHH XNK Loan Phụng
Số 13, Đường số 10, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
13               61,710,745 

9693 Huyện Bình Chánh TW4066P Công Ty Cổ Phần Tek Pma

05 Đường số 15D, Dự án Khu TĐC Phong Phú 

4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

6               32,503,668 

9694 Huyện Bình Chánh TW4076P
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Xuất Nhập 

Khẩu Thịnh Phát

Số 9 Đường số 4 Khu dân cư Conic, Xã Phong 

Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               69,847,683 

9695 Huyện Bình Chánh TW4133P Công ty TNHH ĐT PT KD Toàn Thắng
Số 8, Đường số 3, KDC Đại Phúc, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
4               13,604,033 

9696 Huyện Bình Chánh TW4142P Công ty TNHH Môi Trường Thiện Nhân
C4/8 Phạm Hùng, ấp 4, Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, Tp.HCM
17               28,647,456 

9697 Huyện Bình Chánh TW4206P Công Ty TNHH PET UNIVERSE
D20/530A Trịnh Quang nghị, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí MInh
13             178,129,295 

9698 Huyện Bình Chánh TW4209P Công ty TNHH VIETINREAL SÀI GÒN
A29/1 Quốc Lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, Tp.HCM
4                 7,691,236 

9699 Huyện Bình Chánh TW4232P Công ty TNHH ĐT SX TM Nhựa Tiến Phát
1A/105 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
3                 4,897,296 



9700 Huyện Bình Chánh TW4275P Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vt Tech

G13/4D, Ấp 7, Đường Láng Le Bàu Cò , Xã 

Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

14               18,349,973 

9701 Huyện Bình Chánh TW4287P Công Ty TNHH  Ván Gỗ Thế Dân
D11/35D Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
21               76,286,084 

9702 Huyện Bình Chánh TW4391P
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ & Sản 

Xuất Đồ Gỗ Nội Thất Hằng Mong

1618/5 đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh, Tp.HCM
7               79,839,992 

9703 Huyện Bình Chánh TW4437P Công Ty TNHH Vì Người Nghèo

29 Đường 16, Khu Dân Cư Him Lam 6A, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp, Hồ Chí 

Minh

19             138,939,532 

9704 Huyện Bình Chánh TW4491P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 

SẢN FENDY PROPERTY

10 Đường 01, KDC Phi Long 5, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               15,407,325 

9705 Huyện Bình Chánh TW4515P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VƯƠNG BÌNH PHÁT

B13f/68, Tổ 21, Ấp 2b, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               13,055,287 

9706 Huyện Bình Chánh TW4539P Công ty TNHH Nam San VN
F7/25 tổ 4, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, Tp.HCM
12               71,302,511 

9707 Huyện Bình Chánh TW4540P Công ty CP ĐT TM Nghinh Phong
111 Đường 09, KDC Trung Sơn, xã Bình 

Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
5               13,462,827 

9708 Huyện Bình Chánh TW4541P
Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm Kim Nam 

Thịnh

F13/32A Đường liên ấp 5-6, ấp 6, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
5               29,688,175 

9709 Huyện Bình Chánh TW4582P Hộ kinh doanh Nhật Huy
C1/15A ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
19               30,243,583 

9710 Huyện Bình Chánh TW4604P CÔNG TY TNHH WORLD DOOR MIỀN NAM

F6/45A Đường Rạch Cầu Suối, Ấp 6, Xã Vĩnh 

Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               30,225,463 

9711 Huyện Bình Chánh TW4680P CÔNG TY TNHH BAO BÌ BJ
A8/22L Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13             188,809,140 

9712 Huyện Bình Chánh TW4693P
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ MEDIEXPRESS 

VIETNAM

44 đường 6A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
11             788,122,886 

9713 Huyện Bình Chánh TW4719P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ELIX FAM

Số 87 Đường số 8, Khu biệt thự Camellia, 

Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               13,105,041 

9714 Huyện Bình Chánh TW4734P Công ty TNHH XD Cơ khí Quốc Hoàng

B5/18 Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

14               50,908,017 

9715 Huyện Bình Chánh TW4761P CÔNG TY TNHH MTV HỢP KIM SÀI GÒN
A10/7 tổ 10B, ấp 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,586,832 

9716 Huyện Bình Chánh TW4771P CÔNG TY CỔ PHẦN GLORY VIJASUN

E11/307 Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12               36,010,956 



9717 Huyện Bình Chánh TW4780P CÔNG TY TNHH TM DV KHANG ANH
C15/9R7 Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               28,723,479 

9718 Huyện Bình Chánh TW4882P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KHÁNH HOÀNG

C12/22E ẤP 3, XÃ TÂN KIÊN HUYỆN 

BÌNH CHÁNH, TPHCM
12               37,748,829 

9719 Huyện Bình Chánh TW4930P CÔNG TY TNHH QNQ EDUCATION

16 Đường Số 5, Khu dân cư Bình Hưng, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp, Hồ Chi 

minh

18               28,979,108 

9720 Huyện Bình Chánh TW4936P
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ THÀNH ĐẠT

F12/7E Đường liên ấp 2-6, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc 

A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               24,228,191 

9721 Huyện Bình Chánh TW4944P CÔNG TY TNHH SƠN TĨNH ĐIỆN PHẠM TÍNH

Số 1A216A Đường Vĩnh Lộc, ấp 1, Xã Phạm 

Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               12,030,492 

9722 Huyện Bình Chánh TW5078P Công ty Cổ phần TM DV Tín Nhân
B8A/47B Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
17               50,172,915 

9723 Huyện Bình Chánh TW5113P
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẢNH QUAN NAM 

PHÁT

A6/36Y2 Tổ 8, Ấp 1A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               14,271,951 

9724 Huyện Bình Chánh TW5166P
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- 

DỊCH VỤ KỸ PHÚ

F7/1 Đường trục 3, Tổ 3, Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc 

B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               14,361,741 

9725 Huyện Bình Chánh TW5175P CÔNG TY TNHH HÂN THỊNH GR

B11/8E Võ Văn Vân, Ấp 02, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               14,531,722 

9726 Huyện Bình Chánh TW5303P CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUỲNH BẢO
B7/2 Ấp 2, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,818,543 

9727 Huyện Bình Chánh TW5339P CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN HUY PHÁT

A3/10/12 Tổ 14, đường 1B, ấp 1, Xã Vĩnh Lộc 

B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               14,846,571 

9728 Huyện Bình Chánh TW5422P
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

BẤT ĐỘNG SẢN TRUE VALUE

Số 9 đường 10B, khu biệt thự Camelia, ấp 3A, 

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8             273,858,801 

9729 Huyện Bình Chánh TW5431P CÔNG TY TNHH NHS VIỆT NAM
D5/36 ẤP 4, TT TÂN TÚC BÌNH CHÁNH, 

TPHCM
15             119,013,140 

9730 Huyện Bình Chánh TW5587P
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC TÀI

5H/38/7 An Hạ, ấp 5, Xã Phạm Văn Hai, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11               37,025,697 

9731 Huyện Bình Chánh TW5620P Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Hoàng Thịnh
5H9/1 An Hạ, Ấp 5, Xã Phạm Văn Hai, Huyện 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
5               24,413,917 

9732 Huyện Bình Chánh TW5650P CÔNG TY TNHH TM - DV CT INTERIOR

E1/4 Vĩnh Lộc, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6                 8,111,983 

9733 Huyện Bình Chánh TW5698P
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢNG CÁO IN 

ẤN THÀNH CÔNG

102 Cây Bàng, Xã Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               30,666,085 



9734 Huyện Bình Chánh TW5699P CÔNG TY TNHH LUCKY VN STAR

24 đường số 7, Khu dân cư Conic 13B, Xã 

Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4                 8,222,203 

9735 Huyện Bình Chánh TW5715P Công ty CP Đầu Tư Tài Chính Đại Quang Minh
C11/7 Khu Phố 3, Thị Trấn Tân Túc, Huyện 

Bình Chánh, Tp.HCM
8               40,353,457 

9736 Huyện Bình Chánh TW5716P CÔNG TY TNHH TM & DT LÊ THỌ

D20/39/1Z, tổ 10, Ấp 4A, Đường Võ Văn Vân, 

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               15,978,067 

9737 Huyện Bình Chánh TW5744P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ - SẢN XUẤT NHẤT TÍN

Số nhà F6/17c, Ấp 6B, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               26,868,074 

9738 Huyện Bình Chánh TW5750P CÔNG TY TNHH SONG ANH AGRI

1067B Trương Văn Đa, ấp 2, Xã Bình Lợi, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               39,265,156 

9739 Huyện Bình Chánh TW5768P
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

TMDV ĐẠI PHÚC

B1/10K ấp 2, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 9,687,815 

9740 Huyện Bình Chánh TW5806P Công ty TNHH DV TM ATS
C4/2 Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               30,994,320 

9741 Huyện Bình Chánh TW5816P Công Ty TNHH TM DV XD 820
1002/79 Đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
14             116,520,694 

9742 Huyện Bình Chánh TW5817P Công ty TNHH SX TM và DV Vũ Hoàng Long
A8/13W/7Q ấp 1B, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
3                 4,534,951 

9743 Huyện Bình Chánh TW5886P
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ 

GIÁO DỤC ICLASSPRO VN

E3/1D Thới Hòa, Tổ 10, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               18,121,776 

9744 Huyện Bình Chánh TW6215P Công ty TNHH CK XD TM Quang Huy Nguyễn
C9A/2D Tổ 10, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
10               16,767,859 

9745 Huyện Bình Chánh TW6261P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

CƠ KHÍ PHƯƠNG ANH

4A75 Đường Thanh Niên, Ấp 4, Xã Phạm Văn 

Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

13               22,043,253 

9746 Huyện Bình Chánh TW6265P Công ty TNHH Vạn Kim Long
Số 30 đường 13, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh, Tp.HCM
12               48,094,690 

9747 Huyện Bình Chánh TW6312P Công ty TNHH SX TM Thiên Phú Thịnh

Lô F2-2, Đường NK, KCN Lê Minh Xuân 3, 

xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ 

Chí Minh

4                 5,117,647 

9748 Huyện Bình Chánh TW6314P Công ty TNHH Thiết kế Thi công Nee
E5/135, Tổ 5, ấp 5, Đường Đa Phước, xã Đa 

Phước, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
5                 6,592,856 

9749 Huyện Bình Chánh TW6331P
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA CÔNG 

GIÀY DA HỒNG ĐẠT

E5/1A Ấp 5, Đường Thích Thiện Hòa , Xã Lê 

Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

5               33,411,684 

9750 Huyện Bình Chánh TW6346P Công ty Luật TNHH Thy Anh
Số nhà 5K11 (tầng trệt) ấp 5, Xã Phạm Văn 

Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
6                 8,444,982 

9751 Huyện Bình Chánh TW6348P Công ty TNHH TM XD Cầu đường Hưng Phát
C12/30B Khu phố 3, Thị trấn Tân Túc, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
7               17,385,529 



9752 Huyện Bình Chánh TW6442P
Chi nhánh Công ty TNHH XNK Hạt điều Thành 

Đạt

E7/137F Thế Lữ, ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
11               34,847,717 

9753 Huyện Bình Chánh TW6526P
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI PHÚC 

KHANG

F4/71A Ấp 6, Xã Hưng Long, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               27,648,716 

9754 Huyện Bình Chánh TW6590P
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIẾU MINH 

THÀNH

D19/23/1Z1 ẤP 4, XÃ VĨNH LỘC B, H BÌNH 

CHÁNH, TPHCM
7               28,819,894 

9755 Huyện Bình Chánh TW6628P Công ty TNHH MTV Thương Mại Thảo Tiên
D11/54E Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, Tp.HCM
3                 4,646,795 

9756 Huyện Bình Chánh TW6637P CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA MINH ANH

A9/19N Võ Văn Vân, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               17,341,376 

9757 Huyện Bình Chánh TW6656P Công ty TNHH Sắt mỹ thuật Mỹ Đức
E2/17B Đường Thới Hòa, Tổ 2, ấp 5, xã Vĩnh 

Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
8               11,459,231 

9758 Huyện Bình Chánh TW6714P
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI XE ĐIỆN VIỆT ĐỨC

B6/1N Đường Kênh Trung Ương, Ấp 2A, Xã 

Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               16,084,232 

9759 Huyện Bình Chánh TW6754P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XE MÁY 

THỊNH PHÁT

E12/341 Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               72,510,026 

9760 Huyện Bình Chánh TW6762P
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hồng 

Phát Hải Phòng

C10/35 Nguyễn Văn Linh, Ấp 5A, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
8               26,160,454 

9761 Huyện Bình Chánh TW6763P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG PHÚC NHÂN

1288 Quốc Lộ 50, ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
11               28,934,923 

9762 Huyện Bình Chánh TW6814P Công ty TNHH TM Thiên Ý Vina
D7/22A Đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
5               24,256,350 

9763 Huyện Bình Chánh TW6878P
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TIN HỌC 

HỒNG PHÁT

54/205/8 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               35,003,783 

9764 Huyện Bình Chánh TW6996P
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN HOA LAN 

LAYLA

83 đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               16,154,210 

9765 Huyện Bình Chánh TW7007P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ECOMED

C7/30H10 Phạm Hùng, Ấp 4A, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               21,271,268 

9766 Huyện Bình Chánh TW7012P CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CỦA GẤU

D8/20 Quốc Lộ 50, Ấp 4, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               48,282,124 

9767 Huyện Bình Chánh TW7050P CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ FLAIR
D16/5J/17 ĐƯỜNG VÕ VĂN VÂN, ẤP 4B, 

XÃ VĨNH LỘC B, H BÌNH CHÁNH, TPHCM
5                 6,785,489 

9768 Huyện Bình Chánh TW7131P
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PHƯƠNG NAM AUTO

SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 1C, KDC TRUNG SƠN, 

XÃ BÌNH HƯNG, H BÌNH CHÁNH, TPHCM
4               19,248,784 



9769 Huyện Bình Chánh TW7164P
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LƯỚI HÀN NGỌC LONG

C13/Đ74A, Ấp 5A,Nguyễn Văn Linh, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               42,193,330 

9770 Huyện Bình Chánh TW7198P Công ty CP XD Kiến trúc Gia Phúc
B7/2 Đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
9               15,228,336 

9771 Huyện Bình Chánh TW7271P Công ty TNHH Khách Sạn Wonder

P5-31 Đường số 1, KDC Phi Long 5, ấp 3, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

9               14,369,968 

9772 Huyện Bình Chánh TW7309P CÔNG TY TNHH VINQUI
B8/255E, Ấp 2, Xã Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               19,419,537 

9773 Huyện Bình Chánh TW7393P
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHƯƠNG 

ANH

Số 02 đường 10A, KDC Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               20,693,569 

9774 Huyện Bình Chánh TW7529P CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TÍN
A8/7K13 TỔ 4-6 XÃ VĨNH LỘC B, H BÌNH 

CHÁNH, TPHCM
8               13,186,690 

9775 Huyện Bình Chánh TW7530P Công ty CP SX TM XNK Trí Anh
E6/64 ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, TP. Hồ Chí Minh
6               29,249,208 

9776 Huyện Bình Chánh TW7572P CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÂN THIÊN

61/42 đường Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 6,706,739 

9777 Huyện Bình Chánh TW7886P CÔNG TY TNHH XD TM DV K-T

E-4.10 Đường Số 3 Kdc Ehome S Nam Sài 

Gòn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               17,696,304 

9778 Huyện Bình Chánh TW7945P
Công Ty  TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật Cơ Điện 

Phan Dương Minh

C16/6E Đường Liên Ấp 2-3-4, Tổ 12 Ấp 3, Xã 

Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ CHí 

Minh

6               44,185,181 

9779 Huyện Bình Chánh TW7998P Công Ty CP ASIAN GROUP
328 Trần Đại Nghĩa Ấp 2 Tân Nhựt, Huyện 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
4               27,667,599 

9780 Huyện Bình Chánh TW8102P
CÔNG TY TNHH SX TM DV TÂN NHẬT 

THÀNH

C3/23D1 Bùi Thanh Khiết, KP3, Thị Trấn Tân 

Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 5,967,123 

9781 Huyện Bình Chánh TW8115P CÔNG TY TNHH  M&E THÀNH ĐẠT

E1/5 Đường Thới Hòa, Tổ 2, Ấp 5A, Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 9,624,393 

9782 Huyện Bình Chánh TW8159P CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẠI CÁT

A5/22I11 Đường 1A, Tổ 11, Ấp 1B, Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4                 9,636,590 

9783 Huyện Bình Chánh TW8241P Công Ty Luật TNHH Nguyễn Duy
E/1A, KP5. Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
5               27,099,537 

9784 Huyện Bình Chánh TW8519P
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ÁNH SAO 

THIÊN

C12/5G4 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 5,774,636 



9785 Huyện Bình Chánh TW8613P CÔNG TY CỔ PHẦN SMART A VIỆT NAM

1398 Nguyễn Cửu Phú , Xã Tân Kiên, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               93,608,633 

9786 Huyện Bình Chánh TW8648P
Công Ty TNHH Sáng Tạo Và Phát triển Phần 

Mềm ADCS

F3/45, Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
3             153,597,399 

9787 Huyện Bình Chánh TW8707P
Công Ty TNHH In Ly Nhựa - Ly Giấy Thái Ngọc 

Minh

E15/339G Quốc Lộ 50, Ấp 5, Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
3               30,798,058 

9788 Huyện Bình Chánh TW8736P CÔNG TY TNHH BIJI VIỆT NAM
SỐ 35 ĐƯỜNG 20 KDC HIMLAM 6A, ẤP 4, 

BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH, TPHCM
4               62,210,720 

9789 Huyện Bình Chánh TW8772P DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KIM TÍN
62 ĐƯỜNG SỐ 6, KDC TRUNG SƠN, BÌNH 

HƯNG, BÌNH CHÁNH, TPHCM
3                 4,819,511 

9790 Huyện Bình Chánh YN0007P Cty TNHH Doolim Bình Chánh Factory
A6/7L Đường Vĩnh Lộc, ấp 1 A, xã Vĩnh Lộc 

A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
6             472,440,933 

9791 Thành phố Thủ Đức EB0002I HTX Trường Thịnh
49 KHU PHỐ PHƯỚC HIỆP, P. TRƯỜNG 

THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
27               42,849,343 

9792 Thành phố Thủ Đức EB0010B Hợp Tác Xã Lâm Nghiệp Thuận Nhiên
Số 62 Đường B4, Phường An Lợi Đông, TP 

Thủ Đức, TP HCM
5               73,676,157 

9793 Thành phố Thủ Đức EB0013I HTX Vệ Sinh Môi Trường Tín Nghĩa

Số 300 Đường 13, Khu phố 5, Phường Phước 

Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

4               19,585,889 

9794 Thành phố Thủ Đức EB0016I Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tuấn Ngọc

160/92/39 ĐƯỜNG 1, KP.ÔNG NHIÊU, 

P.LONG TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

8               49,213,913 

9795 Thành phố Thủ Đức HW0005B
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 

miền Nam

59 Đường 2, P. Bình An, TP Thủ Đức, Tp 

HCM
5             823,484,630 

9796 Thành phố Thủ Đức IC0028U
Cty TNHH MTV PANEL và Cửa Sổ More Than 

Gold

647 QL.13, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
32             182,891,459 

9797 Thành phố Thủ Đức IC0045U
Công Ty TNHH Thương Mại 

American&VietNamese

139/9 Đường Đặng Văn Bi, Phường Trường 

Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

29               52,820,435 

9798 Thành phố Thủ Đức IC0064B Công Ty Cổ Phần VIVA FOODS
Số 97 đường 66 - CL, phường Cát Lái, thành 

phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
25               86,650,752 

9799 Thành phố Thủ Đức IC0084U CÔNG TY TNHH MANDALA WELLNESS
215A8 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, 

TP.Thủ Đức, TPHCM
5               13,456,119 

9800 Thành phố Thủ Đức IC0099I
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước 

Nguyên

Lô HT-3-2, Đường D2, Khu CNC, P. Tăng 

Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
44             599,886,319 

9801 Thành phố Thủ Đức IC0108I Công ty TNHH We Steel
18/30 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             224,783,102 

9802 Thành phố Thủ Đức IC0119U CTY TNHH KORMAN VIỆT NAM
98H , 98K , LÊ THỊ HOA , KP3 , P.BÌNH 

CHIỂU , TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
6               42,809,333 

9803 Thành phố Thủ Đức IC0122I Cty TNHH ĐT PT TM DV Long Bình
B2-20 đường 6, KDC Khang An, P.Phú Hữu, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             239,768,635 

9804 Thành phố Thủ Đức IC0130I Công ty CP Công nghiệp Hỗ trợ Minh Nguyên
Lô HT-1-1, đường D2, Khu CNC, P. Tăng 

Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
44             516,614,233 



9805 Thành phố Thủ Đức IC0134U
CTY Cổ phần MARKETSAIGON VIETNAM 

COOPERATION

Số 8 Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, TP.Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí Minh
20             388,958,792 

9806 Thành phố Thủ Đức IC0135B Cty TNHH Truyền Thông OHOO Việt Nam
Số 4A Đường Số 5, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. HCM
6               51,887,895 

9807 Thành phố Thủ Đức IC0138I Cty TNHH TAVERNA
190/49 Nguyễn Xiển, Phường Trường Thạnh, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
9               13,365,353 

9808 Thành phố Thủ Đức IC0138U CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ECOGEL

07.19 LA ASTORIA 3, 383 NGUYỄN DUY 

TRINH , P. BÌNH TRƯNG TÂY, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM

6               45,153,347 

9809 Thành phố Thủ Đức IC0143U Cty TNHH Phát Triển Giáo Dục Steps
10 đường 12, P.Thảo Điền , TP.Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
38             203,222,772 

9810 Thành phố Thủ Đức IC0144I Cty TNHH NỘi Thất Sài Gòn Furniture
108/6 đường số 6, KP.Long Bửu, P.Long Bình, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
42             151,776,020 

9811 Thành phố Thủ Đức IC0145I Công ty TNHH Giáo Dục Thiên Ân Phúc
262 Đỗ Xuân HỢp, P.Phước Long A, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17               38,579,009 

9812 Thành phố Thủ Đức IC0156U CTY TNHH HEEYA TEX
Số 9 Đường D10, P.Bình Trưng Tây, Tp. Thủ 

Đức, Tp.HCM, Việt Nam
29             297,742,848 

9813 Thành phố Thủ Đức IC0172I Cty TNHH Công Nghệ Sao Sáng

Căn hộ 0.10 Lô A (AG10), CC The Eastern số 

299 Liên Phường, P.Phú Hữu, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

44             231,569,045 

9814 Thành phố Thủ Đức IC0173B
Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Hệ 

Thống Nhiệt JN

67 Trần Não, kp2, Bình An , TP. Thủ Đức, 

TP.HCM
8               11,578,404 

9815 Thành phố Thủ Đức IC0177B Công Ty TNHH WWRC VIỆT NAM

Phòng 02, Tầng 02, Tòa Nhà Flora, Số 59 

Đường 59, Đường Số 19, KP2, P. Bình An, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM

8             131,975,907 

9816 Thành phố Thủ Đức IC0191B Công Ty Cổ Phần NISO
Lầu 4, 199C Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14             164,569,292 

9817 Thành phố Thủ Đức IC0208U Công Ty Cổ phần Việt Pháp Hải Sản
39 đường Thảo Điền, KP2, P.Thảo Điền, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
10             128,772,754 

9818 Thành phố Thủ Đức IC0209B
Công ty TNHH Giải Pháp Điều Hành Doanh 

Nghiệp

Số 58 Đường số 1, P.Bình An, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
30             253,199,131 

9819 Thành phố Thủ Đức IC0218U
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

GOLDEN E&B

11 Thái Thuận, Phường An Phú, TP Thủ Đức, 

TP HCM
14               41,493,158 

9820 Thành phố Thủ Đức IC0231B Công Ty TNHH Phát Triển Anh Triển
Số 14 Đường 18A, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, TP. HCM
18               90,553,458 

9821 Thành phố Thủ Đức IC0259B
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ 

QUẢNG CÁO ƠI VIỆT NAM

Lầu 3.4, số 14 D1, đường Thảo Điền, Phường 

Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

44             203,956,987 

9822 Thành phố Thủ Đức IC0263B CÔNG TY TNHH NHÀ TƯ VẤN EASTWOOD
215H15 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền,TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
34             463,936,742 

9823 Thành phố Thủ Đức IC0312B Công Ty TNHH YJ INTERNATIONAL
Số 70 đường 64 P Bình Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               18,103,235 

9824 Thành phố Thủ Đức IC0318B
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát Triển Năng 

Lượng Mặt Trời Bách Khoa

47 Lê Văn Thịnh, Kp5, P. Bình Trưng Đông, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               31,146,507 



9825 Thành phố Thủ Đức IC0349B CÔNG TY TNHH SAEHWA TECHWIN VINA

Phòng LE 03.35 Tầng 3, Tòa nhà Lexington, 

số 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú,TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

28             307,821,621 

9826 Thành phố Thủ Đức IC0377U
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI 

TRƯỜNG KIM LONG

280A17 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG AN 

PHÚ, Thành phố Thủ Đức, TP HCM
4               18,258,564 

9827 Thành phố Thủ Đức IC0379U Công Ty TNHH R House Healthy Diner & Lounge
Số 24/2 Trần Ngọc Diện, P.Thảo Điền, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14             125,839,019 

9828 Thành phố Thủ Đức IC0406U CÔNG TY TNHH WILH LOESCH VIỆT NAM
32 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Tp Thủ 

Đức, Tp HCM
20             128,074,116 

9829 Thành phố Thủ Đức IC0409U
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THE GAON CO., LTD 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 4 đường 13, Khu Nhà ở Vạn Phúc 1, 

Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ 

Đức, Tp.HCM

4               21,351,563 

9830 Thành phố Thủ Đức IC0413U CÔNG TY TNHH DIAS VIỆT NAM
SỐ 91 ĐƯỜNG B4, PHƯỜNG AN LỢI 

ĐÔNG, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
24             235,297,831 

9831 Thành phố Thủ Đức IC0427U Công Ty Tnhh Agh Salon

Tầng lửng, Tòa nhà Fideco Riverview, số 14 

Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 6,173,291 

9832 Thành phố Thủ Đức IC0436B Công Ty TNHH Xây Dựng và Kỹ Thuật HG ENC

Tầng 8, Khu Phức Hợp Cantavil An Phú, Số 1 

Đường Song Hành XLHN, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

41             283,894,993 

9833 Thành phố Thủ Đức IC0438U Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Global Home

Căn hộ A1-00.05, Tầng trệt, Tháp A1, M1 - Số 

74 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi 

Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3               39,040,996 

9834 Thành phố Thủ Đức IC0440U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÀI 

CHÍNH ONCREDIT

TẦNG 9, SỐ 01 ĐƯỜNG SONG HÀNH XA 

LỘ HÀ NỘI, P. AN PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP. 

HCM

7               18,462,580 

9835 Thành phố Thủ Đức IC0448B CÔNG TY TNHH B GROW
SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 2, KP4, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
23             139,138,844 

9836 Thành phố Thủ Đức IC0456B CÔNG TY TNHH SOOA CONSULTANCY
145 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P. THẢO 

ĐIỀN, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44               58,953,045 

9837 Thành phố Thủ Đức IC0457B CÔNG TY TNHH SOOA CAPITAL
145 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P. THẢO 

ĐIỀN, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44               58,953,045 

9838 Thành phố Thủ Đức IC0459U Công Ty Tnhh Le Bon Gout
94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,113,599 

9839 Thành phố Thủ Đức IC0465U Cty TNHH Saigon Camp

16/13 Nguyễn Văn Hưởng,Khu phố 4,  Phường 

Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

4               49,465,652 

9840 Thành phố Thủ Đức IC0479U CÔNG TY TNHH SFTECH VIỆT NAM
SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 7A, KP5, P. AN PHÚ, 

THÀNH THỐ THủ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
21               47,727,050 

9841 Thành phố Thủ Đức IC0480U Cty TNHH DO Smart Asia
188/BA4 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               26,551,411 



9842 Thành phố Thủ Đức IC0490B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SEUNG KWANG

SAV.3-01.34 tại tầng 01 của tháp 03, The Sun 

Avenue, số 28 đường Mai Chí Thọ, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

34             323,490,767 

9843 Thành phố Thủ Đức IC0493B CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GS
95/6/43 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, KP3, P. BÌNH 

AN, TP. Thủ Đức, TP. HCM
44             281,192,351 

9844 Thành phố Thủ Đức IC0494B CÔNG TY TNHH ANYNEW
SỐ 18/12 ĐƯỜNG 35, KP2, P. BÌNH AN, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
27             105,544,469 

9845 Thành phố Thủ Đức IC0495B CÔNG TY TNHH VINESTATE - THỨ CẤP
38 đường 12, KP 3, P Bình An, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
44             188,321,876 

9846 Thành phố Thủ Đức IC0504B
VPĐD INCORP - HUMAN INSIDE PTE.LTD. 

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ 94 XUÂN THỦY, P. THẢO ĐIỀN, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HCM, Tp. Hồ Chí Minh
10             107,493,476 

9847 Thành phố Thủ Đức IC0510B VPĐD Cavtech Limited tại TP HCM
94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ 

Đức, TP HCM
37             509,339,431 

9848 Thành phố Thủ Đức IC0531U Công Ty Tnhh The Villa Project

199C2 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh,

12               50,579,064 

9849 Thành phố Thủ Đức IC0532U CÔNG TY TNHH NGÔI SAO SÁNG VIETNAM

Tầng L7 TTTM Vincom Plaza Thủ Đức, 216 

Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

5               12,162,025 

9850 Thành phố Thủ Đức IC0554B Công Ty TNHH Đào Tạo Thành Tích Và Thi Đấu
3/21 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. 

Thủ Đức, TP HCM
39               67,960,952 

9851 Thành phố Thủ Đức IC0566U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI W.T 

RECYCLABLE

29, Đường 46, KP 4, Phường Bình Trưng 

Đông, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM
14               35,048,121 

9852 Thành phố Thủ Đức IC0572B Công Ty TNHH MINUDIA

Tầng 1 Big Shark Group Building, số 28 

Nguyễn Quý Đức , Phường An Phú, TP. Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

41               54,944,197 

9853 Thành phố Thủ Đức IC0582U Công Ty TNHH EZ-TORO
36 đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
6               12,808,762 

9854 Thành phố Thủ Đức IC0599U Công Ty TNHH Shutta Việt Nam
18 Trúc Đường, phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TPHCM
5               96,879,893 

9855 Thành phố Thủ Đức IC0611U Công Ty TNHH GSR Global Clothing
Số 2 Xa Lộ Trường Sơn, P.Hiệp Bình Phước, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               36,861,287 

9856 Thành phố Thủ Đức IC0624U Công Ty TNHH Mison Việt Nam
Số 16, Đường 15, KP4, P. Linh Trung, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
8               52,174,598 

9857 Thành phố Thủ Đức IC0690U CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Tầng 11, Khu cao ốc văn phòng - TM - DV tại 

lô 5.5, số 8-10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ 

Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               14,482,588 

9858 Thành phố Thủ Đức IC0735U Công ty TNHH Dịch vụ VINNEX
16 - 18 đường số 1, khu phố 7, phường An 

Khánh, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               10,660,588 



9859 Thành phố Thủ Đức IC0751U
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOLARMEY 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng 305, Số 53 - 55 Đặng Như Mai , 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3                 7,255,058 

9860 Thành phố Thủ Đức IC0765U Cty TNHH Marble Service
160 đường Trần Não, KP.2, P.An Khánh, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               20,752,764 

9861 Thành phố Thủ Đức IC0778U
CÔNG TY TNHH NHÀ MAY SÀI GÒN VÀ 

THỜI TRANG

17 Đường Số 16 , Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 6,316,059 

9862 Thành phố Thủ Đức NB0015B Trường Mầm Non Những Thiên Thần Nhỏ
186 đường Nguyễn Hoàng, kp5, phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. HCM
7               26,159,996 

9863 Thành phố Thủ Đức NB0056B TRƯỜNG MẦM NON CHÂN XINH

C01-C07, Khu Căn Hộ Hoàng Anh River, Số 

37 Đường Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM

5               41,948,777 

9864 Thành phố Thủ Đức NB0061B NHÓM TRẺ NGÔI SAO XANH
42 PHẠM CÔNG TRỨ, P. THẠNH MỸ 

LỢI,TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,024,648 

9865 Thành phố Thủ Đức NI0016I Trường Mầm non Vườn Ánh Sao
189, đường 2, P. Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ 

Đức, TP.HCM
4             111,025,976 

9866 Thành phố Thủ Đức NI0032I Trường MN Cậu Bé Gỗ
99 Man Thiện, P.Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, 

HCM
40               64,009,525 

9867 Thành phố Thủ Đức NI0047I Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học úc Anh
A12/2A Lê Văn Việt, KP2, P. Tăng Nhơn Phú 

A, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
25               45,160,157 

9868 Thành phố Thủ Đức NI0051I Lớp Mẫu Giáo Tâm Đức
26 đường 147, Kp3, P.Phước Long B, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11             108,876,418 

9869 Thành phố Thủ Đức NI0059I Trường Mầm Non Hoa Trà My
97 Cầu Xây, KP5, P.Tân Phú, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4               57,376,768 

9870 Thành phố Thủ Đức NI0060I Trường Mầm Non Hoàng Lê
936-943-945 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
41             173,186,633 

9871 Thành phố Thủ Đức NI0087I Lớp mẫu giáo Mầm Non Việt
Số 172A Đường 1, KP Ông Nhiêu, Phường 

Long Trường TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
27               91,132,408 

9872 Thành phố Thủ Đức NU0023U Trường mầm non Măng Non
96 kp3, QL13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4               24,416,082 

9873 Thành phố Thủ Đức NU0027U Lớp Mẫu giáo Tuổi Thơ
952/19, tỉnh lộ 43, kp 1, phường Bình Chiểu, 

quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               11,116,236 

9874 Thành phố Thủ Đức NU0054U Trường Mầm non Mai Vàng
1127/5, đường tỉnh lộ 43, Kp2, P.Bình Chiểu, 

TP.Thủ  Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               13,500,149 

9875 Thành phố Thủ Đức NU0075U Trường Mầm non Mặt Trời Đỏ
289,ngô chí quốc , khu phố 2, phường bình 

chiểu, quận thủ đức, tp hcm
45             428,327,932 

9876 Thành phố Thủ Đức NU0093U Trường Mầm Non Hoa Quỳnh
số 2 , đường 5, p.Hiệp Bình Phước , Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
5               30,980,619 

9877 Thành phố Thủ Đức NU0096U Trường Mầm non Vàng Anh
52 Đường 4 KP 5, P. Trường Thọ, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,597,901 

9878 Thành phố Thủ Đức NU0108U Lớp Mẫu giáo Bình Minh
30 QL 1A, KP 3, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               24,356,056 



9879 Thành phố Thủ Đức NU0129U Lớp mẫu giáo Họa Mi
414A QL13, kp6, P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 4,710,530 

9880 Thành phố Thủ Đức NU0134U Trường Mầm non Việt Mỹ Sài Gòn
197 Đường Hoàng Diệu 2, KP3, P.Linh Trung, 

TP. Thủ Đức, TP.HCM
6               13,917,990 

9881 Thành phố Thủ Đức NU0160U Lớp Mẫu giáo Ngọc Đạt
Số 297 , đường Ngô Chí Quốc , KP2 , P.Bình 

Chiều ,TP. Thủ Đức, TP.HCM
4                 6,451,094 

9882 Thành phố Thủ Đức NU0164U Lớp Mẫu Giáo Chim Vàng Anh
281 Ngô Chí Quốc,KP2, P.Bình Chiểu, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
5                 7,065,409 

9883 Thành phố Thủ Đức NU0203U NHÓM TRẺ VIỆT Ý
17Đường 7, KP5, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4               44,122,799 

9884 Thành phố Thủ Đức NU0207U LỚP MẪU GIÁO TÂM AN
258 TÔ NGỌC VÂN, KP3, P. LINH ĐÔNG, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
7             147,024,464 

9885 Thành phố Thủ Đức NU0227U Trường Mầm Non Chân Trời Trẻ Thơ
Số 52 Trần Ngọc Diện, P.Thảo Điền, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               13,823,054 

9886 Thành phố Thủ Đức NU0229U Lớp mẫu giáo Sao Việt Mỹ
52 Trần Thị Điệu, phường Phước Long B, 

thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               72,264,822 

9887 Thành phố Thủ Đức NU0271U Lớp Mẫu giáo Chuông Vàng
79A đường 138, khu phố 2, phường Tân Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               19,986,200 

9888 Thành phố Thủ Đức NU0273U Nhóm Trẻ Việt Anh
24A Bình Trưng, P.Cát Lái, TP.Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
8               39,168,381 

9889 Thành phố Thủ Đức QW0090I Cty Cổ phần Xây Dựng 41
50C Xa Lộ Hà Nội- P. Phước Long A, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44          2,614,189,474 

9890 Thành phố Thủ Đức QZ0363I Công ty CP Nhà tiền Chế NHATICO
đường Nguyễn Xiển, P.Long Bình, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
18               31,689,895 

9891 Thành phố Thủ Đức SI0041I Trường THCS Tăng Nhơn Phú B
Đường Dương Đình Hội, P. Tăng Nhơn Phú B, 

TP. Thủ Đức, TP HCM
3             642,711,439 

9892 Thành phố Thủ Đức SU0078U Trung Tâm QL Nước và Biến Đổi Khí Hậu
Nhà Điều Hành ĐHQG, KP6, P.Linh Trung, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5             126,010,813 

9893 Thành phố Thủ Đức TB0001B Công Ty TNHH Hiệp Lực
266A Lương Định Của - Phường An Phú- 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
10             238,664,046 

9894 Thành phố Thủ Đức TB0010B
Công Ty TNHH May Mặc - Thương Mại Mai Lan 

Anh

62 ĐƯỜNG 2, P. THẢO ĐIỀN - TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
22             255,773,266 

9895 Thành phố Thủ Đức TB0095B Công Ty TNHH XD TM Duy Lập
586C Khu Phố  4 - Phường An Phú- Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               27,659,751 

9896 Thành phố Thủ Đức TB0180B Công Ty TNHH Thiết Bị Hải Ngoại
215G9 NGUYỄN VĂN HƯỞNG - P. THẢO 

ĐIỀN - TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4               14,796,838 

9897 Thành phố Thủ Đức TB0243B C.Ty TNHH SX và TM Lập Thành Phát QuốcTế
23 Đường 39 - P. Bình Trưng Tây - TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             259,346,447 

9898 Thành phố Thủ Đức TB0530B Công Ty CP Sài Gòn Căn Hộ
215/D5 NGUYỄN VĂN HƯỞNG P. THẢO 

ĐIỀN TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
7               23,646,934 

9899 Thành phố Thủ Đức TB0561B Công Ty TNHH Phần Mềm Tin Học 3T.G

414/12 NGUYỄN DUY TRINH - P. BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG - TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

4                 5,810,563 



9900 Thành phố Thủ Đức TB0581B Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Đại Việt
3G7 Đường 22 KP2 - P. An Khánh, Tp. Thủ 

Đức - Tp. HCM
15             427,277,710 

9901 Thành phố Thủ Đức TB0583B Công Ty TNHH XD TM XNK Hoàng Đức
29 Nguyễn Tuyển, P.Bình Trưng Tây, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21             114,138,103 

9902 Thành phố Thủ Đức TB0594B Công Ty TNHH Làng Thảo Điền
Số 10 đường 58,P Thảo Điền,TP.Thủ đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
17             779,125,057 

9903 Thành phố Thủ Đức TB0607B Liên Hiệp Địa Kỹ Thuật CT Miền Nam
38 NGUYỄN DUY HIỆU - P. THẢO ĐIỀN - 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               24,064,070 

9904 Thành phố Thủ Đức TB0613B DNTN Mạnh Đạo
190 Nguyễn Thị Định - P. Bình Trưng Tây - 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44               77,621,720 

9905 Thành phố Thủ Đức TB0646B Công Ty CP Địa ốc Nam
48A TRẦN NGỌC DIỆN - P. THẢO ĐIỀN - 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4               27,186,892 

9906 Thành phố Thủ Đức TB0652B Công Ty TNHH Ngọc Vân Anh
SỐ 31 DĐƯỜNG 3 KP3 P. CÁT LÁI - thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             174,345,962 

9907 Thành phố Thủ Đức TB0653B Công Ty TNHH SX DV TM Hoàng Liên Phương
35 Phạm Công Trứ - Kp2 - P. Thạnh Mỹ Lợi - 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             161,863,445 

9908 Thành phố Thủ Đức TB0734B Công Ty Cổ Phần TM TV XD Số Một

299F33 Nguyễn Thị Định - KDC Sông Giồng 

Ông Tố - Phường An Phú- Thành phố Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

4               31,352,174 

9909 Thành phố Thủ Đức TB0739B Công Ty Cổ Phần Bất động sản Unihomes
30 Trần Não, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. 

HCM
17             397,816,005 

9910 Thành phố Thủ Đức TB0767B
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Kiến Huy

367 lương Định Của - Phường An Phú- Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             740,408,660 

9911 Thành phố Thủ Đức TB0772B Công Ty TNHH MTV SX-TM-DV XD Đan Hạ
11 đường số 4, KP3, P. Bình Trưng Tây, TP 

Thủ Đức, TpHCM
5               55,938,289 

9912 Thành phố Thủ Đức TB0786B Công Ty TNHH Thịnh Long
14F QUỐC HƯƠNG P ,THẢO ĐIỀN TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               19,974,925 

9913 Thành phố Thủ Đức TB0796B Công Ty TNHH XD Trường Tín
14/1/10 Đường số 3 - Kp1 - p. Thạnh Mỹ Lợi - 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               19,903,997 

9914 Thành phố Thủ Đức TB0840B Công Ty Cổ Phần Đo Đạc Đông Trung
44 Đường 7 - Khu Phố 4 - P.  An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
8               13,190,290 

9915 Thành phố Thủ Đức TB0853B Công Ty TNHH Thiết Kế TM & In ấn Hoàng Gia
75 Đường 13 - P. Bình Trưng Tây - TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5                 7,659,331 

9916 Thành phố Thủ Đức TB0880B
Công Ty TNHH Xây Dựng Lắp Đặt Điện Cơ 

Phước Hưng

11 Đường 18, KP3, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
44             378,395,542 

9917 Thành phố Thủ Đức TB0888B Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Tuyền Lâm
266A Lương Định Của - Phường An Phú- 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6             232,270,215 

9918 Thành phố Thủ Đức TB0891B Công Ty TNHH T.Mại Dịch Vụ Người Nhện
12 Đường Số 52 - KP2 - P. Bình Trưng Tây - 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               14,458,544 

9919 Thành phố Thủ Đức TB0902B Công Ty TNHH Đầu Tư Thành Đạt

243 Đường 8B Khu A - KĐT An Phú - An 

Khánh - Phường An Phú- Thành phố Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

6                 9,342,489 

9920 Thành phố Thủ Đức TB0953B Công ty TNHH XD-TM-DV Lập Khang
113-115 Lương Định Của, KP3, P, An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
4               20,938,603 



9921 Thành phố Thủ Đức TB0962B Công Ty TNHH Ben Phan
26A THẢO ĐIỀN, P. THẢO ĐIỀN, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
27               88,516,350 

9922 Thành phố Thủ Đức TB0969B Công Ty Cổ Phần TV DV Đo Đạc Đại An
67 Đường Số 8, KP. 4, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
8               30,189,776 

9923 Thành phố Thủ Đức TB1017B Công Ty CP SX XNK Máy Lọc Nước Đài Việt
Số 67 đường 16, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ 

Đức, TPHCM
43             484,937,868 

9924 Thành phố Thủ Đức TB1024B Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Tín Phát

2/46A Đường số 5, Khu phố 2, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

11               18,443,037 

9925 Thành phố Thủ Đức TB1026B Công Ty TNHH Vận Tải Nam Cường
10A 17 Trần Não, KP2, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
44             101,307,755 

9926 Thành phố Thủ Đức TB1042B Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Sơn Hà
1508 Đường Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             223,973,917 

9927 Thành phố Thủ Đức TB1049B Công Ty TNHH Xây Dựng  TMDV Lộc gia Quân
14/8 ĐƯỜNG 28, P. CÁT LÁI, thành phố Thủ 

Đức, TPHCM
3                 9,103,520 

9928 Thành phố Thủ Đức TB1052B Công Ty TNHH Giải Pháp Mạng Phan Anh
15 Đường N3, Phường Phú Hữu, Thành Phố 

Thủ Đức, TPHCM
12               41,930,090 

9929 Thành phố Thủ Đức TB1058B Công Ty CP TVDV Đo đạc và Bản đồ Tấn Phát
51/14  LÊ VĂN MIẾN - P. THẢO ĐIỀN - TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4               21,812,189 

9930 Thành phố Thủ Đức TB1131B
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhựt 

Thanh

5 ĐỖ XUÂN HỢP, P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
5               79,104,018 

9931 Thành phố Thủ Đức TB1142B Công Ty Cổ Phần Ni Việt
52 KHU PHỐ 4, NGUYỄN CỪ - P. THẢO 

ĐIỀN - TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
28             281,318,607 

9932 Thành phố Thủ Đức TB1174B Công Ty TNHH TM&DV Đại Hồng Anh
28A ĐƯỜNG 28, KHU PHỐ 2, P. CÁT LÁI, 

thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
26             133,131,813 

9933 Thành phố Thủ Đức TB1188B Công Ty TNHH MTV Đạt Thông
83B Dương Văn An, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               26,112,253 

9934 Thành phố Thủ Đức TB1197B Công Ty TNHHTK.XD.TM.DV Toàn Thắng
14 Nguyễn Tư Nghiêm, P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44               81,342,232 

9935 Thành phố Thủ Đức TB1204B Công Ty TNHH Võ Thuật Phương Thanh
100 XUÂN THỦY, P. THẢO ĐIỀN, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4               11,471,847 

9936 Thành phố Thủ Đức TB1219B Công Ty TNHH Thái Trịnh

535-537  NGUYỄN DUY TRINH, P. BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

10               69,884,354 

9937 Thành phố Thủ Đức TB1230B Công Ty TNHH MTV Hòn Ngọc Đỏ

LA-01.03 Tầng 1, Tòa nhà Lexington 

Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

4               39,910,046 

9938 Thành phố Thủ Đức TB1250B Công Ty TNHH TB Công Nghiệp Ngọc Minh
Số 8 Đường 15, Khu Phố 3, P. An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             276,090,480 

9939 Thành phố Thủ Đức TB1270B Công Ty TNHH TM-DV KT Nam á Châu
SỐ NHÀ 26 - ĐƯỜNG 19B, KP2, P. An 

Khánh, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44               97,177,720 

9940 Thành phố Thủ Đức TB1278B Công Ty TNHH TM.XD Gia Mộc
23 Khu Phố 1,Đường 19, P. Bình Trưng Tây, 

Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
44               91,320,218 



9941 Thành phố Thủ Đức TB1332B Công Ty TNHH JKL
10/7 đường 4, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ 

Đức, Tp HCM
6               48,893,190 

9942 Thành phố Thủ Đức TB1341B C.Ty TNHH Cung Cấp Thiết Bị Văn Phòng RAPI
26 THẢO ĐIỀN, P. THẢO ĐIỀN, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
27               51,756,843 

9943 Thành phố Thủ Đức TB1346B Công Ty TNHH TVBĐS Đất Kim Cương
Số 68 đường D, khu đô thị LakeView City, 

phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp HCM
44               93,436,288 

9944 Thành phố Thủ Đức TB1348B Công ty TNHH Công Chính vân
41A Đường Bình Trưng - P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 5,306,832 

9945 Thành phố Thủ Đức TB1350B Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Mặt Trời
91 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             311,232,481 

9946 Thành phố Thủ Đức TB1360B Công Ty Cổ Phần TVXD Kiến Gia
771/91 Đường Số 5, P. An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM
3                 5,324,737 

9947 Thành phố Thủ Đức TB1401B
Công Ty TNHH phát triển Đo Đạc Bản Đồ Đại 

Nam

179 Đường 42, P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
44             832,103,841 

9948 Thành phố Thủ Đức TB1456B Công Ty  Luật TNHH Luật Sư Riêng
25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
25               42,934,878 

9949 Thành phố Thủ Đức TB1492B
Công Ty TNHH XD Công Trình Giao Thông Và 

TM Bắc Trung Nam

SỐ 88/12 ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, P. BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TPHCM
12               18,798,267 

9950 Thành phố Thủ Đức TB1496B Công Ty TNHH Tròn Vuông Tam Giác
33 Đường 15, KP1, Bình Trưng Tây, TP. Thủ 

Đức, TpHCM
44             128,515,919 

9951 Thành phố Thủ Đức TB1550B Công Ty TNHH Phát Triển Mỹ Văn
280A17 Lương định Của Kp1 Phường An 

PhúThành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
25             180,039,093 

9952 Thành phố Thủ Đức TB1572B Công Ty TNHH Tư Vấn BĐS Hiệp Thành
39 TỐNG HỮU ĐỊNH, P. THẢO ĐIỀN, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             267,082,820 

9953 Thành phố Thủ Đức TB1600B Công Ty TNHH TM XD Sao Mai VINA
số 10 đường 18A KP5, Phường An Phú. Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             102,497,571 

9954 Thành phố Thủ Đức TB1617B Công Ty CP Kỹ Thuật Dầu Khí á Châu
3A NGUYỄN ĐÔN TIẾT , P. CÁT LÁI, thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               10,956,167 

9955 Thành phố Thủ Đức TB1638B Công Ty TNHH TM - DV Container Thành Tâm
8 Đường 21, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, 

TP. HCM
44             198,239,722 

9956 Thành phố Thủ Đức TB1641B Công ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ Minh Thư
16/1 đường 21, KP3, P. Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             201,674,696 

9957 Thành phố Thủ Đức TB1675B
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Văn 

Tân

49/8 Thạnh Mỹ Lợi, KP2, P Thạnh Mỹ Lợi, TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               19,888,786 

9958 Thành phố Thủ Đức TB1687B Công Ty TNHH MTV TMDV Quốc Huy An
Số 209 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
4               12,715,866 

9959 Thành phố Thủ Đức TB1689B Công Ty TNHH Xây Dựng TM DV Vạn Thành An

104/1D KP3, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình 

Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               43,443,957 

9960 Thành phố Thủ Đức TB1711B Công Ty Cổ Phần Sản Xuất TM và DV Vinh Giang
B23 Lương Định Của, KP3, P. An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, TP. HCM
12               21,860,334 

9961 Thành phố Thủ Đức TB1737B Công Ty Cổ Phần TM XNK Xây Dựng Ngọc Tuấn
83 TRẦN NÃO - KP4 - P. An Khánh, TP. Thủ 

Đức - TP. HCM
15             114,745,965 



9962 Thành phố Thủ Đức TB1761B Công Ty TNHH Nước Và Môi Trường Sài Gòn
99 Đường Số 6, Khu dân cư Lake View City - 

P.An Phú - Tp Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
8               26,746,308 

9963 Thành phố Thủ Đức TB1788B Công Ty Cổ Phần TM Và Dược phẩm Việt Nam
Số 40 Đường 31D, KP5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
16             165,273,956 

9964 Thành phố Thủ Đức TB1815B
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận  

Vận Tải Hương Thu

21/10 Đường số 2,KP1, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. 

Thủ Đức.TP.HCM
44             252,419,053 

9965 Thành phố Thủ Đức TB1821B
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dũng 

Tuấn

SỐ 3 LÊ THƯỚC, P. THẢO ĐIỀN, TP. THỦ 

ĐỨC, TP. HCM
5               56,522,341 

9966 Thành phố Thủ Đức TB1828B Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thành An
SỐ 14 ĐƯỜNG 59, KP3, P. BÌNH TRƯNG 

ĐÔNG , TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM
8               49,950,152 

9967 Thành phố Thủ Đức TB1832B
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng 

SOS

Số 8 Đường 35, Khu Phố 2, P, An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
44             210,656,292 

9968 Thành phố Thủ Đức TB1833B Công Ty CP Đầu Tư XD Hiệp Cường
Số 3 Nguyễn Sơn Hà, Phường 05, Quận 3, 

TPHCM - An Phú
44          1,150,977,044 

9969 Thành phố Thủ Đức TB1858B Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
114 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, TP. HCM
20               40,969,390 

9970 Thành phố Thủ Đức TB1861B Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vy Oanh
22A ĐƯỜNG 13, KP1, P. CÁT LÁI, thành 

phố Thủ Đức, TPHCM
23               98,167,101 

9971 Thành phố Thủ Đức TB1867B Công Ty TNHH Anh Việt Tiệp
171 Trần Não.KP2, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
28               58,811,876 

9972 Thành phố Thủ Đức TB1885B Công Ty CP TM Và Sản Xuất Thái Dương Anh
4 Đường Số 9, Khu phố 4, P. An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             363,245,987 

9973 Thành phố Thủ Đức TB1894B Công Ty TNHH Nội Thất Mỹ Gia
SỐ 35 VÕ TRƯỜNG TOẢN, P. THẢO ĐIỀN, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44             116,078,259 

9974 Thành phố Thủ Đức TB1920B
Công Ty TNHH Thiết Kế XD Trang Trí Nội Thất 

Lưu Gia

233. ĐƯỜNG SỐ 5. KP 5. P. BÌNH TRƯNG 

ĐÔNG . TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM
40             305,895,116 

9975 Thành phố Thủ Đức TB1941B Công Ty TNHH Gốm Sứ Hoàng Giang
22/17 Đường số 4, KP 2, Phường An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, TP HCM
23               57,405,501 

9976 Thành phố Thủ Đức TB1958B
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Khang 

Thành

22-22 Đường Số 1, KP3, P. An Khánh - Tp. 

Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
44             309,816,164 

9977 Thành phố Thủ Đức TB1960B
Công Ty Cổ Phần TM Công Nghệ Cơ Điện Minh 

Thành

số 24 đường 9A, phường An Phú, thành phố 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
22             416,426,500 

9978 Thành phố Thủ Đức TB1966B
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí TM XD Lê Hoàng 

Tuấn

317/1 Nguyễn Thị Định  .P. Bình Trưng 

Tây.TP. Thủ Đức.TP.HCM
7                 8,781,192 

9979 Thành phố Thủ Đức TB1984B
Công Ty TNHH SXTM DV Và TTNT Tân Cát 

Tường

687 NGUYỄN DUY TRINH.P.BÌNH TRƯNG 

ĐÔNG .TP. THỦ ĐỨC.TP.HCM
28             129,351,260 

9980 Thành phố Thủ Đức TB1995B
Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công 

Nghiệp Nam Việt

66 Nguyễn Quý Đức, KP5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
44        13,810,204,101 

9981 Thành phố Thủ Đức TB2006B Công Ty TNHH TMDV  Vận Tải Toàn Gia Khang
28 đường số 9, P An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
4               25,826,647 

9982 Thành phố Thủ Đức TB2016B Công ty TNHH Công nghệ và Đầu tư Delta
33/18 Đường số 9 Kp4, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
9               35,183,343 



9983 Thành phố Thủ Đức TB2023B Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su BRC

429/4 Song Hành, Xa Lộ Hà Nội, Phường 

Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4                 6,559,336 

9984 Thành phố Thủ Đức TB2043B Công Ty TNHH Tốc Hành
89/2/6 Thạnh Mỹ Lợi, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, TP. HCM
30             143,712,145 

9985 Thành phố Thủ Đức TB2078B Công Ty TNHH FOCOS
194 Trần Não, KP2, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
5                 5,460,297 

9986 Thành phố Thủ Đức TB2082B Công Ty TNHH Việt MAP
25 Đường 10. KP 4. P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
25               73,208,321 

9987 Thành phố Thủ Đức TB2135B CN Tại TP HCM CTy TNHH TM K&L Việt Nam
Số 34 đường 24A, KP5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP HCM
6                 8,958,790 

9988 Thành phố Thủ Đức TB2136B Công Ty TNHH Tự Động Hóa Giải Trí Hải Đăng
47/7 Đường số 2, Khu Phố 4, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP HCM
6               19,023,326 

9989 Thành phố Thủ Đức TB2137B Công Ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Sài Gòn
33 Đường số 11, Khu Phố 4, Phường An 

Khánh, Tp. Thủ Đức,  TP HCM
15             187,277,791 

9990 Thành phố Thủ Đức TB2154B Công Ty TNHH Giao Nhận Và Vận Tải Sài Gòn

Số SAV.8-08.13 Tầng 8, Tháp 8, Tòa nhà The 

Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

11               24,625,645 

9991 Thành phố Thủ Đức TB2174B
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG HÒA PHÁT

246 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

11               51,325,883 

9992 Thành phố Thủ Đức TB2192B Công Ty TNHH TM DV Trang Trí Hải Đăng
28/05 ĐƯỜNG SỐ 2, KP5, P. BÌNH TRƯNG 

ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
3                 9,104,099 

9993 Thành phố Thủ Đức TB2196B
Chi Nhánh Công Ty TNHH ĐT Và Phát Triển 

Đông Kinh

SA1 Khu Thương Mại, Dịch Vụ, Văn Phòng 

CC Imperia, Số 5, Đông Tây, P An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP HCM

4                 5,125,758 

9994 Thành phố Thủ Đức TB2212B
Công Ty TNHH Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy 

H.C Sài Gòn

951/2 NGUYỄN DUY TRINH, P BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
43             328,140,708 

9995 Thành phố Thủ Đức TB2217B Công Ty TNHH Miss Tóc
SỐ 48 TRẦN NGỌC DIỆN, P THẢO ĐIỀN, 

TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
44               75,656,231 

9996 Thành phố Thủ Đức TB2221B Công Ty TNHH Xây Dựng TM DV Hoàng Tiến
Nhà số 42, đường 8A, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
44               93,885,004 

9997 Thành phố Thủ Đức TB2239B Công Ty TNHH MTV LQ International
71 XUÂN THỦY, KP 2, P THẢO ĐIỀN, TP. 

THỦ ĐỨC, TP HCM
12          1,178,493,385 

9998 Thành phố Thủ Đức TB2267B Công Ty CP Công Nghệ Mhealth
LA02.08, Tòa Nhà Lexington, 67 Mai Chí 

Thọ, P An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP HCM
10               25,501,257 

9999 Thành phố Thủ Đức TB2272B
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tam 

Quan

Số 53 Đường Số 10, P. An Lợi Đông, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
11          8,911,255,713 

10000 Thành phố Thủ Đức TB2295B Công Ty CP TM XD Gia Nguyễn BROTHERS

Lầu 7, Tòa Nhà Lê Huỳnh, 23B Đường Số 3, 

KP2, P, An Khánh, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh

44             211,377,613 

10001 Thành phố Thủ Đức TB2316B Công Ty CP TrangTrí Nội Thất Song Tín
18 Đường số 3, KP2, P. An Khánh, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
31               69,474,348 



10002 Thành phố Thủ Đức TB2318B Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Vietpoint
Số 16 (Tầng 3) Đường số 34, Phường An 

Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               68,540,137 

10003 Thành phố Thủ Đức TB2323B Công Ty TNHH Nhóm Mây

Số 50 Đường số 34, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8             103,235,095 

10004 Thành phố Thủ Đức TB2333B
Công Ty CP TM Xây Lắp Dân Dụng Công Nghiệp 

Hoàng Gia

1088 Khu C, Đường 31, Khu Dân Cư An Phú- 

An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, TP. HCM

4               21,997,206 

10005 Thành phố Thủ Đức TB2339B Công Ty TNHH TM DV Hiếu Hồng Hà
150 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P THẢO 

ĐIỀN, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
5               30,748,655 

10006 Thành phố Thủ Đức TB2342B Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hưng Việt M.E
151 Trần Não, KP3, P. An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP HCM
36             618,451,225 

10007 Thành phố Thủ Đức TB2365B
Công ty TNHH Kỹ Thuật TM Và DV Doctor 

House

114 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, TP HCM
39             795,657,821 

10008 Thành phố Thủ Đức TB2387B Cty TNHH Đầu Tư TM VLXD Phạm Tường 6
224 Phạm Công Trứ, P. Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             239,901,464 

10009 Thành phố Thủ Đức TB2398B Cty Cổ Phần Kiến Trúc DB

Số nhà 26D5 Khu Cư xá Điện Lực, Đường 

Trần Não, P, An Khánh, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh

44             321,039,853 

10010 Thành phố Thủ Đức TB2472B
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mộc Thiên 

Phát

Số nhà 62, Đường số 34, Khu phố 5, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM
36             167,713,315 

10011 Thành phố Thủ Đức TB2485B Cty CP ĐT XD Công Trình Giao Thông Việt
số 70 đường 7, Kp5, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               11,068,052 

10012 Thành phố Thủ Đức TB2498B Cty TNHH BB Wellness
50/4 Thạnh Mỹ Lợi, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6             398,976,893 

10013 Thành phố Thủ Đức TB2561B Công ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư CM
16/9 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 

TP Thủ Đức, TP HCM
34             182,347,814 

10014 Thành phố Thủ Đức TB2575B Công Ty TNHH Hoa Vàng Land
362 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP HCM
18               29,004,771 

10015 Thành phố Thủ Đức TB2597B Cty TNHH Kỹ Thuật Nông Nghiệp FM
3F2 Đường 22, kp2, P. An khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
8               20,115,681 

10016 Thành phố Thủ Đức TB2611B Công Ty Cổ Phần Two

A2-00.04 Tầng trệt khu chung cư phức hợp M1 

(sarimi) 74 Nguyễn Cơ Thạch, P An Lợi Đông, 

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

7               11,574,412 

10017 Thành phố Thủ Đức TB2642B Công ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn Sala
Số 6 Trần Não, Khu phố 2, Phường An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
10               15,574,374 

10018 Thành phố Thủ Đức TB2704B Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Dịch Vụ Hoa Đất
Số 15, Đường 28, Khu C , Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM
44               90,970,538 

10019 Thành phố Thủ Đức TB2712B
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Khải Anh

70 đường số 2, khu phố 2, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM
23               55,014,218 

10020 Thành phố Thủ Đức TB2717B
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng và Thương mại 

TDC Gia Huy

36 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, TP 

Thủ Đức, TP HCM
44             128,242,639 



10021 Thành phố Thủ Đức TB2751B Công ty TNHH SX TM DV Cẩm Đạt
102 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, 

TP HCM
4               51,080,190 

10022 Thành phố Thủ Đức TB2753B Công Ty Cổ Phần Blue Air Việt Nam
Số 311 L37 Đường Lương Định Của, KP1, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP HCM
42               81,516,770 

10023 Thành phố Thủ Đức TB2759B
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Xây 

Dựng Đông Xuân Sơn

SỐ NHÀ 28/2, ĐƯỜNG 39, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ 

ĐỨC, TP.HCM

44             114,583,276 

10024 Thành phố Thủ Đức TB2772B Công Ty TNHH 3D Windows
1102 Thích Mật Thể, P Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
20               64,262,660 

10025 Thành phố Thủ Đức TB2779B
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Diễm 

Khánh Minh

70/30 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng 

Tây, TP. Thủ Đức, Tp.HCM
8               12,349,529 

10026 Thành phố Thủ Đức TB2804B Công ty Cổ Phần Alpha Land
Số 111 Trương Văn Bang, P Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
24             501,951,936 

10027 Thành phố Thủ Đức TB2810B Cty TNHH Sài Gòn B&D
Số 76/9 đường số 8, P.Trường Thạnh, TP.Thủ 

Đức, TPHCM
8               76,674,182 

10028 Thành phố Thủ Đức TB2850B
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Khang Nguyễn

24 đường 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Tp.HCM
9               16,947,356 

10029 Thành phố Thủ Đức TB2856B Cty TNHH TMDV Thép Toàn Thuận
61A đường 39 P Bình Trưng Tây, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,412,917 

10030 Thành phố Thủ Đức TB2881B Công ty Cổ Phần Địa ốc Sài Gòn Cát Tường

LE-03.71 Tháp E, Toà nhà Lexington 

Residence, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

42             295,487,948 

10031 Thành phố Thủ Đức TB2886B
Công TY TNHH Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Mới 

Thủ Thiêm

280A8 Lương Định Của, P An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             680,140,184 

10032 Thành phố Thủ Đức TB2911B Công ty TNHH Đại Kết
Số 70 Đường Nguyễn Quý Đức, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM
18               71,717,541 

10033 Thành phố Thủ Đức TB2934B Cty TNHH Thương Mại Âu Lạc
21 Đường 33, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
18               37,150,779 

10034 Thành phố Thủ Đức TB2956B
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẬN 

TẢI MINH TUẤN

898/21 Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

23               60,613,772 

10035 Thành phố Thủ Đức TB2992B Công Ty Cổ phần Công Nghệ DIP Việt Nam
27 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
32             823,572,317 

10036 Thành phố Thủ Đức TB3014B
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC & XUẤT 

NHẬP KHẨU PHƯỚC THỊNH

63A đường số 1, Phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
41             230,339,751 

10037 Thành phố Thủ Đức TB3032B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG QUỐC TẾ HỒNG HÀ

19/5 Đường 47, Phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
44             110,635,623 

10038 Thành phố Thủ Đức TB3123B CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN THÀNH TÂM
6D ĐƯỜNG 2, KP3, P. AN KHÁNH, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
20             175,310,200 

10039 Thành phố Thủ Đức TB3138B
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Huy Đạt

112/2 đường số 42, P.Bình Trưng Đông, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               18,535,086 



10040 Thành phố Thủ Đức TB3141B
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT 

THỊNH VƯỢNG

15 đường 53, Phường Bình Trưng Tây, TP. 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
42             555,873,220 

10041 Thành phố Thủ Đức TB3153B Cty TNHH Đầu tư Xuất Nhập Khẩu Sao Kim
25 Đường số 8A, Kp5, P.An Phú, TP Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
12               98,010,056 

10042 Thành phố Thủ Đức TB3157B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN D.A.N

35/8 đường số 14 khu phố 6, Phường Bình 

Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3                 5,293,417 

10043 Thành phố Thủ Đức TB3177B Công Ty Cổ Phần Xây Dựng DONACO

Số 10 Lô D, Khu 1HA, Đường Lương Định 

Của, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, 

TpHCM

44             815,048,905 

10044 Thành phố Thủ Đức TB3178B Công Ty TNHH Ngọc Lục Bảo Việt Nam
C6 Đường Số 3, KP4, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
44             446,152,549 

10045 Thành phố Thủ Đức TB3181B Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí  Đại Dương

299K17 Khu Dân Cư Sông Giồng, Đường 

Thân Văn Nhiếp, Khu phố 2 , Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

5               10,335,337 

10046 Thành phố Thủ Đức TB3200B Công Ty TNHH TMDV Thiết Kế An Phú Thịnh
Số 327F đường Lương Định Của, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
3               10,105,613 

10047 Thành phố Thủ Đức TB3207B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT KIM LONG

Số 47 Đường 82, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, TpHCM
12               18,798,267 

10048 Thành phố Thủ Đức TB3243B
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Xây Dựng 

Sài Gòn

35/8 ĐƯỜNG 19, KHU PHỐ 2, P. An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, TP. HCM
4                 6,122,851 

10049 Thành phố Thủ Đức TB3304B CÔNG TY CỔ PHẦN BKG HOLDINGS

47 LÊ VĂN THỊNH KHU PHỐ 5, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

10               60,770,188 

10050 Thành phố Thủ Đức TB3318B Công Ty TNHH ROUGE
07 Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, 

TP HCM
32               54,731,343 

10051 Thành phố Thủ Đức TB3323B
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Vật Liệu 

Xây Dựng Thiên Phú

51/6/12 NGUYỄN VĂN GIÁP, KP5, P. BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

16               22,732,108 

10052 Thành phố Thủ Đức TB3324B Công Ty TNHH TM Và DV Kỹ Thuật Y Vũ
70 Thân Văn Nhiếp, KDC Sông Giồng, KP2, 

P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
14             217,551,163 

10053 Thành phố Thủ Đức TB3340B
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí 

Nguyễn Vũ

76/9A Đồng Văn Cống, Khu Phố 2 , Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

33               74,049,300 

10054 Thành phố Thủ Đức TB3348B
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NỘI THẤT 

DEAHAN VIETNAM

Lầu 2, Số 95 Đường số 5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12               15,867,851 

10055 Thành phố Thủ Đức TB3377B
CÔNG TY TNHH TIN HỌC KỸ THUẬT 

HOÀNG TUẤN

50 Thạnh Mỹ Lợi , Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

39               63,953,893 

10056 Thành phố Thủ Đức TB3396B
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN GIẢI PHÁP 

CHUỖI CUNG ỨNG

63/21 ĐƯỜNG 19, KP2, P.  An Khánh, TP. 

Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 

VIỆT NAM

24               35,096,821 



10057 Thành phố Thủ Đức TB3412B
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát Triển Năng 

Lượng Mặt Trời Bách Khoa

47 Lê Văn Thịnh, Kp5, P. Bình Trưng Đông, 

TP Thủ Đức, TP HCM
8             665,194,819 

10058 Thành phố Thủ Đức TB3419B
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Vĩnh 

An

81/7 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 

An Khánh, TP. Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH.

44             105,428,635 

10059 Thành phố Thủ Đức TB3424B Công Ty TNHH TMDV Xây Dựng H.A.T.V
24/2 ĐƯỜNG SỐ 20, P. BÌNH TRƯNG 

ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44               93,216,146 

10060 Thành phố Thủ Đức TB3433B
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI HƯNG

31A NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

9               35,623,684 

10061 Thành phố Thủ Đức TB3457B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VĂN PHÒNG PHẨM PHÚC ĐĂNG TÂM

353/15B đường Nguyễn Duy Trinh, Phường 

Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức,, Tp. Hồ Chí 

Minh

4                 6,099,149 

10062 Thành phố Thủ Đức TB3474B
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG 

TRÍ NỘI THẤT DCI

191 Đỗ Pháp Thuận, Khu phố 5, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

34             165,627,085 

10063 Thành phố Thủ Đức TB3480B

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỆT 

MINH PHÁT

Số 44 Đường Trần Não Khu Phố 2 , Phường 

An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

43               72,201,276 

10064 Thành phố Thủ Đức TB3509B Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thành Tín
115/1A Đường 39, kp6, P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
43               84,210,501 

10065 Thành phố Thủ Đức TB3541B
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - VẬN 

TẢI - DỊCH VỤ ANH QUÂN

192 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng 

Tây, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

16               34,747,075 

10066 Thành phố Thủ Đức TB3547B Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Hoàng Phúc
138 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
44             169,002,872 

10067 Thành phố Thủ Đức TB3558B CÔNG TY CỔ PHẦN FGROUP INDUSTRIAL
32 đường số N2, KP3, Phường Cát Lái, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
44             321,648,931 

10068 Thành phố Thủ Đức TB3579B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU HÀN QUỐC

31A Đường 47, Phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
18               37,069,028 

10069 Thành phố Thủ Đức TB3586B Công ty TNHH SX-TM và DV Thái Yên
số 18 đường 36, Khu C, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               19,782,714 

10070 Thành phố Thủ Đức TB3668B Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu CASA
39 Đường Số 5, KP4, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
44             177,219,999 

10071 Thành phố Thủ Đức TB3768B
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

THẢO NGUYÊN XANH

SỐ 77 LÊ VĂN THỊNH, PHƯỜNG BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

4                 6,457,796 

10072 Thành phố Thủ Đức TB3790B Công Ty Cổ Phần INNO DESIGN

Phòng LE 4.50, tầng 4, khối văn phòng E, tòa 

nhà Lexington Residence, 67 mai chí thọ, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

4               54,847,578 

10073 Thành phố Thủ Đức TB3798B Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trần Phong
số 42 đường 101, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
29               47,903,844 



10074 Thành phố Thủ Đức TB3827B
Công Ty TNHH TM DV Trang Trí Nội Thất 

Hoàng Đạt

6 Đường Số 11, KP4, P. P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
12               52,490,559 

10075 Thành phố Thủ Đức TB3840B Công Ty TNHH Y Tế An Bình
28 ĐƯỜNG 49, P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
15               22,967,196 

10076 Thành phố Thủ Đức TB3892B CÔNG TY TNHH MATDO VIỆT NAM
41/10D/4 Đường Gò Cát, Phường Phú Hữu, 

Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
29               70,005,934 

10077 Thành phố Thủ Đức TB3927B Công ty TNHH Phụ Tùng OEM

số 7 Đường 20, Khu B Đô Thị AP-AK, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

19             144,771,755 

10078 Thành phố Thủ Đức TB3948B Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng Nhân Việt
168 Trần Lựu, KP4, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
5               58,908,568 

10079 Thành phố Thủ Đức TB3951B
Trung Tâm Tư Vấn Kiểm Định Địa Chất Nền 

Móng Công Trình

LE - 04.59 Tần 4, Lô 6, Tòa Nhà Lexington, 

67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức. , TP. HCM

44             229,390,106 

10080 Thành phố Thủ Đức TB3957B CÔNG TY TNHH SEM - BÌNH MỸ
204B/16 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, TP Thủ Đức, TP HCM
4               26,803,847 

10081 Thành phố Thủ Đức TB3975B Công Ty Cổ Phần Xử LÝ Môi Trường Việt Nam
03 Phạm Hy Lượng, P Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8             108,032,301 

10082 Thành phố Thủ Đức TB3994B Công TY TNHH HERA Hùng Thiên
92 Cao Đức Lân, P An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
28               46,537,490 

10083 Thành phố Thủ Đức TB4052B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI PHÚ VINH PHÁT

696 A NGUYỄN DUY TRINH, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

43             321,652,080 

10084 Thành phố Thủ Đức TB4055B Công ty TNHH Kinh Doanh Than Quảng Ninh
Số 24 Đường 215, Phường Tân Phú, Tp.Thủ 

Đức, Tp. HCM
4               37,561,987 

10085 Thành phố Thủ Đức TB4131B Công ty TNHH BBF Việt Nam

SAV 3-03.19 tần 3 tháp 3 The Sun Avenue, Số 

28 Mai Chí thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. 

HCM

21             363,496,387 

10086 Thành phố Thủ Đức TB4163B CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHUNG MAI

127 Nguyễn Thị Định, Khu phố 1, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

44             119,766,840 

10087 Thành phố Thủ Đức TB4170B CÔNG TY CỔ PHẦN FORZA

Suit L1-06 lầu 1 tòa nhà Micro Space số 20-

781 đường 32, kp2, P. An Khánh, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

10               89,630,528 

10088 Thành phố Thủ Đức TB4182B Công ty TNHH SX TM Hoàng Anh Thúy Nhi
19 NGUYỄN BÁ HUÂN, P. THẢO ĐIỀN, 

TP.Thủ Đức, TP. HCM
41             890,462,152 

10089 Thành phố Thủ Đức TB4231B Công ty TNHH Đức Mỹ Trí
Số 10 Trần Não, Kp5,Phường An Phú,Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
18               94,256,213 

10090 Thành phố Thủ Đức TB4297B Công Ty TNHH Hành Trình Hoa Sen
Số 8, Đường 66, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, 

TP HCM
29               94,588,667 

10091 Thành phố Thủ Đức TB4339B Công Ty Cổ Phần Xây Dựng DIC Sài Gòn
23 Đường số 34- Phường An Phú- Tp. Thủ 

Đức - Tp. Hồ Chí Minh
3               14,465,462 



10092 Thành phố Thủ Đức TB4349B CÔNG TY TNHH DÙ CẦU VỒNG
Số 42 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Tp 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29             199,755,905 

10093 Thành phố Thủ Đức TB4402B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

HIGHLAND STEEL

Số 38 Đường số 12, Khu phố 3, P, An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
14               40,856,639 

10094 Thành phố Thủ Đức TB4458B

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HẠNH 

PHÚC

SỐ 84-86 BÁT NÀN, PHƯỜNG BÌNH 

TRƯNG TÂY TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

4                 6,601,660 

10095 Thành phố Thủ Đức TB4477B CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ AN NINH NAPO

Số 17, đường 24A, khu An Phú- An Khánh, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

3               22,328,592 

10096 Thành phố Thủ Đức TB4478B
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ NỘI THẤT GIA PHÁT

959/2C NGUYỄN DUY TRINH, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

32               54,557,305 

10097 Thành phố Thủ Đức TB4483B Công ty TNHH Quốc tế Minh Xuân

Số 280 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

40             204,530,447 

10098 Thành phố Thủ Đức TB4484B CÔNG TY CP BĐS EXPRESS

Lầu 8, Tòa nhà Win Home, Số 150 Trần Não, 

Kp2, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

20               65,904,131 

10099 Thành phố Thủ Đức TB4485B Cty TNHH Giải Pháp Phần Mềm ATZ
Số 38 Đường 30B, Kp2, P. An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               83,157,438 

10100 Thành phố Thủ Đức TB4515B CÔNG TY TNHH REVOLUTION PAINT
Số 64 Nguyễn Quý Đức, Phường An 

Phú,Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
38          1,708,850,975 

10101 Thành phố Thủ Đức TB4523B
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GOLDEN PHOENIX

26B Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, 

TP Thủ Đức, TP HCM
34               53,672,242 

10102 Thành phố Thủ Đức TB4527B
Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Tuấn 

Thành

AA2 Nguyễn Khoa Đăng, P.Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, TPHCM
5               19,796,616 

10103 Thành phố Thủ Đức TB4549B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHÀ ĐẸP SAIGON

103 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
44             105,614,734 

10104 Thành phố Thủ Đức TB4584B
Công Ty TNHH TM-DV Và Đầu Tư Vương Anh 

Phát

Số 51A Nguyễn Tuyển, P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
23               39,967,244 

10105 Thành phố Thủ Đức TB4630B CÔNG TY CP NỘI THẤT XUÂN HẠNH PHÚC
SỐ 4 TRẦN NÃO, Phường An Phú,Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
7               20,401,024 

10106 Thành phố Thủ Đức TB4658B
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG

Lầu 2, số 35 Đường số 2, Kp4, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44          2,161,193,401 

10107 Thành phố Thủ Đức TB4667B Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển WINTOP

Số 1 Đường Số 5 khu dân cư Nam Rạch Chiếc, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. 

HCM

25             177,214,815 

10108 Thành phố Thủ Đức TB4669B
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NÉT 

CHUẨN

208 Đường Nguyễn Hoàng, Khu phố 5, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 6,873,676 



10109 Thành phố Thủ Đức TB4726B
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

TOÀN GIA PHÁT

Số 47 Đường Lê Hữu Kiều, Phường Bình 

Trưng Tây, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               14,473,712 

10110 Thành phố Thủ Đức TB4773B
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

THU THỦY

94 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
37             112,122,584 

10111 Thành phố Thủ Đức TB4789B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

BIỂN HỒNG HẢI

16 ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG CÁT LÁI, 

thành phố Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH, VIỆT NAM

17             323,449,350 

10112 Thành phố Thủ Đức TB4790B CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG PT

1/19B Đường số 3, Khu phố 1, Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

42               93,336,174 

10113 Thành phố Thủ Đức TB4821B Công Ty Cổ Phần Á Châu Xanh

LE-04.67 THÁP E, TÒA NHÀ LEXINGTON 

RESIDENCE, 67 MAI CHÍ THỌ, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM

44             227,567,125 

10114 Thành phố Thủ Đức TB4853B
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU DELUXNUTS

Số 1/13 Đường 33, Khu phố 2, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 9,439,220 

10115 Thành phố Thủ Đức TB4856B Công Ty TNHH FELICE HOME
58 Đường Song Hành, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
44             377,283,539 

10116 Thành phố Thủ Đức TB4894B
CÔNG TY TNHH CHO THUÊ CONTAINER 

THÀNH ĐÔ

1089/8A NGUYỄN THỊ ĐỊNH, KHU PHỐ 3, 

PHƯỜNG CÁT LÁI, thành phố Thủ Đức, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

9               42,511,717 

10117 Thành phố Thủ Đức TB4915B Công ty Cổ phần ILA

SỐ 39, ĐƯỜNG ĐINH THỊ THI, KĐT VẠN 

PHÚC, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC, 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TP.HCM

8               22,870,374 

10118 Thành phố Thủ Đức TB4916B Công ty CP TMDV Khổng Tước
Số 31 đường 18, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
22             160,696,090 

10119 Thành phố Thủ Đức TB4917B Công Ty Cổ Phần AZ HOME
Số 18-20 đường số 5 Phường An Lợi Đông, 

TP.Thủ Đức, HCM
8             198,860,538 

10120 Thành phố Thủ Đức TB4939B Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

3 Trần Não, Khu phố 2, Phường An Khánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11          1,974,772,155 

10121 Thành phố Thủ Đức TB4958B Công ty cổ phần Dược Phẩm PYLORA
Số 32 Đường 34, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16               71,637,869 

10122 Thành phố Thủ Đức TB4995B Cty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Dịch Vụ Minh Thái
Số 4 Đường 4, Kp2, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
44             165,150,409 

10123 Thành phố Thủ Đức TB5019B Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hưng Thái
331L37 Lương Định Của, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
8               31,944,151 

10124 Thành phố Thủ Đức TB5035B CÔNG TY CỔ PHẦN ANPHONGGROUP

Căn hộ A03.08 Masteri An Phú, 179 xa lộ hà 

nội, p. thảo điền, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

13             154,939,276 



10125 Thành phố Thủ Đức TB5047B Công Ty Cổ Phần T METAL BOX
Số 86 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, 

TP HCM
44             639,538,246 

10126 Thành phố Thủ Đức TB5131B CÔNG TY TNHH VIETNAM TO TRAVEL
Số 10 Đường 7A, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
30             104,478,964 

10127 Thành phố Thủ Đức TB5163B Công Ty TNHH J. CONNECT

Tầng 1, Tòa Nhà Blue Office Building, 151 

Trần Não, KP3, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

21             115,327,938 

10128 Thành phố Thủ Đức TB5165B
Công ty Cổ Phần Kinh Doanh và Phát Triển Nhà 

An Phú

134 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
44             384,620,438 

10129 Thành phố Thủ Đức TB5169B
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

XNK Trường An

Số 30 Đường 12A, Kp5, Khu D AP-AK, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

44             164,995,549 

10130 Thành phố Thủ Đức TB5171B Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nuôi Trồng HSCB
Tầng 3, 628C Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Tp HCM
44          1,147,873,533 

10131 Thành phố Thủ Đức TB5209B
Công Ty TNHH Phát Triển Kiến Trúc Và Xây 

Dựng Bình Minh

Phòng 1410, Tầng 14, Cao Ốc An Lộc 1, Số 1, 

Đường 15, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, TP. HCM

3               35,271,699 

10132 Thành phố Thủ Đức TB5275B CÔNG TY TNHH RUBY CITY
3/16 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
7               20,005,825 

10133 Thành phố Thủ Đức TB5292B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ P&T

17 Đường số 8 - Khu phố 4 - Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               12,873,179 

10134 Thành phố Thủ Đức TB5301B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC 

VIETSUN

SỐ 78 ĐƯỜNG SỐ 17, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12               83,130,886 

10135 Thành phố Thủ Đức TB5312B CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG DƯƠNG E&C
Số 19 Đường 37, Kp5, Phường An Phú,Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
9               96,239,597 

10136 Thành phố Thủ Đức TB5327B CÔNG TY CỔ PHẦN VAMTRADING
124 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
15             148,585,724 

10137 Thành phố Thủ Đức TB5329B
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG 

MINH TRIẾT

42 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 

ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH, VIỆT NAM

34             175,881,384 

10138 Thành phố Thủ Đức TB5363B
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐƯỜNG 

BAY 45

SỐ 68 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

40             197,186,032 

10139 Thành phố Thủ Đức TB5376B CÔNG TY TNHH IZETA
Nhà D3 - Hẻm 95/7 Đường Thảo Điền, P.Thảo 

Điền,TP Thủ Đức, TP HCM
4               25,653,020 

10140 Thành phố Thủ Đức TB5381B CÔNG TY TNHH TM DV ĐT XD BẢO NGỌC
18/8/4 Đường số 11, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
37             102,341,339 

10141 Thành phố Thủ Đức TB5387B CÔNG TY TNHH DV ANH VŨ

70/2 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng 

Tây, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20               61,627,225 



10142 Thành phố Thủ Đức TB5480B
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ 

LƯƠNG GIA

SỐ 92, ĐƯỜNG 55, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 

CÁT LÁI, thành phố Thủ Đức, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

18               25,246,844 

10143 Thành phố Thủ Đức TB5501B CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ AKI
65 đường số 7, Khu phố 5, P. An Phú, TP Thủ 

Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
34          1,607,931,406 

10144 Thành phố Thủ Đức TB5502B CÔNG TY CỔ PHẦN ROYAL HUY
204B6/8 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, 

TP Thủ Đức, TP HCM
17               27,139,059 

10145 Thành phố Thủ Đức TB5504B
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI 

QUỐC TẾ GIAO LONG

22 Đường Số 8, KP4, P. An Khánh, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               32,235,674 

10146 Thành phố Thủ Đức TB5530B
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP 

ĐIỆN THẾ MINH

41 Đường 2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

19          3,387,724,362 

10147 Thành phố Thủ Đức TB5531B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN BẢO NHÂN

191A NGUYỄN VĂN HƯỞNG P.THẢO 

ĐIỀN,TP THỦ ĐỨC, TP. HCM
5               38,100,102 

10148 Thành phố Thủ Đức TB5532B CÔNG TY TNHH BAT
số 1 đường 31D, khu phố 5, phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44          1,014,814,392 

10149 Thành phố Thủ Đức TB5564B
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG 

HOÀNG

Số 5 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, TP 

Thủ Đức, TP HCM
16               26,693,256 

10150 Thành phố Thủ Đức TB5566B
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KHẢO 

SÁT ANH QUÂN

36 ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 

ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH, VIỆT NAM

8               12,288,027 

10151 Thành phố Thủ Đức TB5602B Công ty Cổ Phần An Long ALG
Số 1 Nguyễn Văn Kỉnh, P Thạnh Mỹ Lợi, TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
43             224,658,200 

10152 Thành phố Thủ Đức TB5611B
CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƯ LỘC 

HƯƠNG

Số 9 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An 

Phú,Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
30               88,981,012 

10153 Thành phố Thủ Đức TB5615B
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI DACCONS

5/5 ĐƯỜNG 41, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

8               35,221,923 

10154 Thành phố Thủ Đức TB5621B CÔNG TY CP PROPTECH PLUS

Toong Coworking Space, Tầng 3, The Vista, 

628C XLHN, Phường An Phú,Thành phố Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

44             232,663,387 

10155 Thành phố Thủ Đức TB5650B
CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN PROTECH - CN 

SÀI GÒN

Số 33 Trần Não, Kp4, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
44             206,719,987 

10156 Thành phố Thủ Đức TB5654B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MAI KHANG

Số 8 Đường số 4, Khu dân cư Sông Giồng, 

Khu phố 2, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

44               89,328,578 

10157 Thành phố Thủ Đức TB5668B
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Mắt Thần 

Sài Gòn

Số 2 Đường 11A, Khu phố 4, Phường An 

Khánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

16             123,004,073 

10158 Thành phố Thủ Đức TB5675B CÔNG TY TNHH ĐAN VĨ
SỐ 4 ĐƯỜNG 99, KDC SỐ 1, P.THẠNH MỸ 

LỢI,TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               62,154,185 

10159 Thành phố Thủ Đức TB5686B CÔNG TY CỔ PHẦN LAVELA
Số 31, Đường số 7, Khu phố 5, Phường An 

Phú, TP.Thủ Đức, TP. HCM
10          2,826,793,666 



10160 Thành phố Thủ Đức TB5714B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO OCEAN

94/5 Đường Số 39, Phường Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 7,587,925 

10161 Thành phố Thủ Đức TB5727B
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC UKID

299L4 ĐƯỜNG 3, KDC SÔNG GIỒNG, 

Phường An Phú,Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

15               23,131,065 

10162 Thành phố Thủ Đức TB5747B
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THI CÔNG 

CƠ GIỚI LÝ HUỲNH

1150/39/3 Thích Mật Thể, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

44             169,819,658 

10163 Thành phố Thủ Đức TB5752B CÔNG TY CỔ PHẦN LUMINA FOOD

180 Đồng Văn Cống , Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

44             197,514,498 

10164 Thành phố Thủ Đức TB5759B Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quốc Tế Á Âu
23 ĐƯỜNG 49, P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44             153,517,094 

10165 Thành phố Thủ Đức TB5775B
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HOÀNG 

PHÁT

SỐ 52 ĐƯỜNG 63, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

4               26,896,585 

10166 Thành phố Thủ Đức TB5821B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT KHỞI

Số 188, Đường Trần Lựu, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

44             719,034,735 

10167 Thành phố Thủ Đức TB5970B
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI 

HOÀNG QUÂN

938/180 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 6,771,225 

10168 Thành phố Thủ Đức TB5992B CÔNG TY TNHH CHUYẾN ĐI VUI VẺ
83/18 Đường số 3, Khu phố 4, P, An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
4               12,151,787 

10169 Thành phố Thủ Đức TB6012B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI XÂY DỰNG THỊNH AN

91-93 đường số 5, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               32,266,365 

10170 Thành phố Thủ Đức TB6024B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LM HOMES VN
SỐ 254 NGUYỄN HOÀNG, Phường An 

Phú,Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
20               30,566,400 

10171 Thành phố Thủ Đức TB6027B CÔNG TY TNHH FAST QUALITY

6G/25 Trần Não, Khu Phố 3, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3               18,926,728 

10172 Thành phố Thủ Đức TB6095B Công Ty Tnhh Foodeveloper

Số 850 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 6, Phường 

Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

9             141,335,488 

10173 Thành phố Thủ Đức TB6119B
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VŨ 

HƯNG

Số 8 Đường A1, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, TP. HCM
30               42,551,910 

10174 Thành phố Thủ Đức TB6186B
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT TM DV QUẢNG CÁO TRẦN MINH

28A Đường 60, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, 

TP HCM
44             399,250,451 

10175 Thành phố Thủ Đức TB6188B
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG DBPLUS

Số 40 đường 62, khu phố 01, Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM
25          3,589,888,994 



10176 Thành phố Thủ Đức TB6203B CÔNG TY CỔ PHẦN AYC

Phòng 5.09, Lầu 5, Toà nhà ST Moritz, Số 

1014 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

36             241,164,899 

10177 Thành phố Thủ Đức TB6269B Công ty Cổ Phần Trường Thịnh GROUP
111 Bùi Tá Hán, KĐT AP-AK, Phường An 

Phú,Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
26             348,367,318 

10178 Thành phố Thủ Đức TB6273B
CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THẾ GIỚI TƯƠNG 

LAI

Số 07 Đường 39, Khu phố 2, P, An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
35               71,729,072 

10179 Thành phố Thủ Đức TB6276B CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GOLF
Số 6 Đường số 6, Khu phố 4 , Phường An 

Khánh, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,577,763 

10180 Thành phố Thủ Đức TB6282B Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Archway
Số 84-86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, 

TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               40,882,746 

10181 Thành phố Thủ Đức TB6333B CÔNG TY TNHH MIKI MUSIC FOR KIDS
84 trần Lựu, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               21,822,872 

10182 Thành phố Thủ Đức TB6346B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT THIÊN NAM

147 Trần Não, KP3, P. An khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP HCM
32             112,747,187 

10183 Thành phố Thủ Đức TB6354B
CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ XOA 

BÓP NUMBER ONE

48 Đường số 5, Khu phố 5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9               39,351,198 

10184 Thành phố Thủ Đức TB6358B
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VÀ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP THÀNH NHƠN

56/2A Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               23,441,928 

10185 Thành phố Thủ Đức TB6382B
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT AN TIẾN

33/49 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
8               12,533,881 

10186 Thành phố Thủ Đức TB6417B
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG Á ĐÔNG HPP

299B11 KHU BIỆT THỰ SÔNG GIỒNG, 

ĐƯỜNG THÂN VĂN NHIẾP, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM

40          3,164,285,201 

10187 Thành phố Thủ Đức TB6466B CÔNG TY CỔ PHẦN 620 CHÂU THỚI E&C
Số 2 Đường Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
14               51,424,195 

10188 Thành phố Thủ Đức TB6481B Công Ty TNHH Đức My
Số 14 Trần Não, Kp2, P. An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP HCM
4               18,981,027 

10189 Thành phố Thủ Đức TB6482B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ PHÚ GIA PHÁT - 

 HCM

Số 33 Trần Não, Kp4, P. An Khánh, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
9               36,572,670 

10190 Thành phố Thủ Đức TB6586B
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TÚ 

ANH

D21/6, KP 2, Đường Trần Não, P An Khánh, 

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
3                 5,020,406 

10191 Thành phố Thủ Đức TB6591B CÔNG TY CỔ PHẦN NAM PHONG VIỆT
Số 31 Đường 34A, Kp5, Phường An 

Phú,Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
18               41,108,698 

10192 Thành phố Thủ Đức TB6623B Công ty TNHH Hưng Phúc Sài Gòn
280A20 Lương Định Của, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               52,900,843 

10193 Thành phố Thủ Đức TB6629B
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU LỘC YẾN

F20 Khu dân cư 208 Lương Định Của, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               10,182,886 

10194 Thành phố Thủ Đức TB6640B CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐẠI NAM
11 Đường 69, KP1, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ 

Đức, TP. HCM
20               71,696,433 



10195 Thành phố Thủ Đức TB6668B
CÔNG TY TNHH COAST TO COAST VIET 

NAM

28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, TP. HCm
3                 4,791,740 

10196 Thành phố Thủ Đức TB6683B
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU 

THỦY BIỂN VIỆT

20 Đường 52, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, 

TP. HCM
36               93,555,185 

10197 Thành phố Thủ Đức TB6696B
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

NỘI THẤT SWEET HOME

150  Cao Đức Lân, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
33             336,681,081 

10198 Thành phố Thủ Đức TB6707B CÔNG TY CỔ PHẦN PROPMAN CAPITAL

Toong Coworking Space, tầng 3, The Vista, Số 

628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú,Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

41             321,765,818 

10199 Thành phố Thủ Đức TB6712B
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG 

MẠI PHÚ ĐỊNH

Số 498/6 Đường Nguyễn Thị Định, P.Thạnh 

Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
29             157,440,538 

10200 Thành phố Thủ Đức TB6714B CÔNG TY TNHH KBN VIỆT NAM

39 ĐƯỜNG 31E, KĐT AN PHÚ - AN 

KHÁNH, Phường An Phú,Thành phố Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

44             331,625,978 

10201 Thành phố Thủ Đức TB6723B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - 

PHÁT TRIỂN OSC

Số 14 Đường Số 5, KP1, P. An Phú, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
44             747,964,338 

10202 Thành phố Thủ Đức TB6751B
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ 

TRUYỀN THÔNG NGÀNH NƯỚC SETFIL

Lầu 3, Nhà Số 280B1  Lương Định Của, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. 

HCM

44             158,082,217 

10203 Thành phố Thủ Đức TB6752B CÔNG TY TNHH MTV BẢO LAN
Số 27 Nguyễn Bá Huân, P.Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
5               62,622,107 

10204 Thành phố Thủ Đức TB6761B CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯƠNG THIÊN HÀ
Số 6D Đường 2, kp3, P. An khánh, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14               97,810,618 

10205 Thành phố Thủ Đức TB6765B CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG QUỲNH ANH

27 Đường số 10, Khu phố 4, Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

6                 9,721,966 

10206 Thành phố Thủ Đức TB6852B
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CÔNG NGHỆ SEN VÀNG

72 Trần Lựu,P. An Phú, Thành phố Thủ Đức, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
7               45,074,163 

10207 Thành phố Thủ Đức TB6854B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN
51 đường 58, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, 

TP. HCM
43             143,605,460 

10208 Thành phố Thủ Đức TB6899B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & HỢP TÁC 

ĐẦU TƯ NGỌC TRAI VIỆT NAM

199 Lương Định Của, KP3, Phường An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, TP.HCM
44             301,325,035 

10209 Thành phố Thủ Đức TB6934B CÔNG TY CỔ PHẦN TEKMEDI

The Sun Avenue SAV8-22.08, số 28, Đường 

Mai Chí Thọ, Phường An Phú,Thành phố Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

7             124,812,338 

10210 Thành phố Thủ Đức TB6941B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT CEM

282/1A, Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, Phường 

Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

3               14,612,112 

10211 Thành phố Thủ Đức TB6958B CÔNG TY TNHH RUBY QUỐC TẾ
Số 5 đường 19, khu phố 2, Phường  An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             310,219,236 

10212 Thành phố Thủ Đức TB6979B CÔNG TY TNHH LONG THIÊN NAM
27 ĐƯỜNG 49, P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44               66,086,252 

10213 Thành phố Thủ Đức TB6980B
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẢI TIẾN 

THÀNH

37 Đường Số 7, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, TP. HCM
44             202,741,177 



10214 Thành phố Thủ Đức TB6999B CTY TNHH MTV KIM KHÁNH DUNG
168A NGUYỄN DUY TRINH, P.BÌNH 

TRƯNG TÂY,TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
41               70,492,259 

10215 Thành phố Thủ Đức TB7007B CÔNG TY CỔ PHẦN SADEC DISTRICT
SỐ 63 XUÂN THỦY, P.THẢO ĐIỀN,TP Thủ 

Đức, TP HCM
44          1,660,843,715 

10216 Thành phố Thủ Đức TB7032B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECON
Số 107 đường số 97 , Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP. Thủ Đức, HCM
4               25,210,787 

10217 Thành phố Thủ Đức TB7047B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QA
Số 8 Đường Số 66, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, 

TP HCM
42             281,380,799 

10218 Thành phố Thủ Đức TB7049B
CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG VẬN TẢI 

HOÀNG GIA BẢO

218 NGUYỄN HOÀNG, Phường An 

Phú,Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               26,720,514 

10219 Thành phố Thủ Đức TB7054B CÔNG TY TNHH SUNCONCEPT
90 ĐƯỜNG 52, P. BÌNH TRƯNG TÂY, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
11               29,988,396 

10220 Thành phố Thủ Đức TB7127B CÔNG TY TNHH IDN GROUP
SỐ 4 ĐƯỜNG 31E, Phường An Phú,Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21               39,595,098 

10221 Thành phố Thủ Đức TB7135B CÔNG TY CP XÂY DỰNG REDSTAR
Số 04 đường 19, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP 

HCM, Việt Nam
41             488,502,888 

10222 Thành phố Thủ Đức TB7144B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÒA ĐƯỜNG
311-F2 ĐƯỜNG C, KHU 17,3 HA, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,624,393 

10223 Thành phố Thủ Đức TB7151B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HƯNG
84-86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8             339,416,906 

10224 Thành phố Thủ Đức TB7155B
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Mi 

Nguyễn

48 đường 48, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí Minh
15               65,915,208 

10225 Thành phố Thủ Đức TB7235B CÔNG TY CỔ PHẦN TP HOLDING
211 Trần Não, Phường An Khánh, Thành Phố 

Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
18               53,375,616 

10226 Thành phố Thủ Đức TB7256B CÔNG TY TNHH TMDV IXORA

Tầng M, Tòa nhà Phụ nữ, 20 Nguyễn Đăng 

Giai, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

7             223,769,431 

10227 Thành phố Thủ Đức TB7338B
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NHÀ LIÊN MINH

Số 254 Đường Nguyễn Hoàng, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
20               34,180,430 

10228 Thành phố Thủ Đức TB7340B
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT - NĂNG 

LƯỢNG NAM TIẾN

Số 08, Đường 66, Phường Thảo Điền, Thành 

Phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
39               86,299,162 

10229 Thành phố Thủ Đức TB7381B
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC 

LÀNG VŨ ĐẠI

Số 02, đường số 7, Khu phố 5, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               22,854,015 

10230 Thành phố Thủ Đức TB7400B CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN RAPID VIỆT NAM
SỐ 99 ĐƯỜNG 60, P.THẠNH MỸ LỢI, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5             191,567,869 

10231 Thành phố Thủ Đức TB7402B
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG 

HƯNG PHÚ

55 đường 37, khu đô thị Vạn Phúc, Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

4                 9,026,594 

10232 Thành phố Thủ Đức TB7405B CÔNG TY TNHH VĂN LANG

55 đường 37, khu đô thị Vạn Phúc, phường 

Hiệp Bình phước, thành phố Thủ Đức ,TP. Hồ 

Chí Minh

4             493,764,194 



10233 Thành phố Thủ Đức TB7410B
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 

TRƯỜNG TÍN

số 20 đường 28, P. Bình Trưng Tây, TP. Thủ 

Đức, TP HCM
3                 9,196,200 

10234 Thành phố Thủ Đức TB7478B
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC TRUNG NAM

SỐ 40 ĐƯỜNG SỐ 6, P.BÌNH TRƯNG 

ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             107,614,457 

10235 Thành phố Thủ Đức TB7479B CÔNG TY CỔ PHẦN ESG VIỆT NAM
95 DƯƠNG VĂN AN, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
3                 5,803,908 

10236 Thành phố Thủ Đức TB7487B Công ty TNHH SaLa Japan Beauty
26 đường Thảo Điền, P Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
32             146,115,812 

10237 Thành phố Thủ Đức TB7608B CÔNG TY TNHH BERYL SPA & WELLNESS
87 ĐƯỜNG SỐ 17, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
44             108,578,529 

10238 Thành phố Thủ Đức TB7611B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC 

ĐẦU TƯ ASIAN

40 VŨ TÔNG PHAN, KP5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
44             183,103,217 

10239 Thành phố Thủ Đức TB7616B
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 

ANDY PRODUCTIONS

19 TRẦN NGỌC ĐIỆN, P. THẢO ĐIỀN, TP 

Thủ Đức, TP HCM
35               70,421,232 

10240 Thành phố Thủ Đức TB7620B CÔNG TY TNHH DRAGONS DECOR
SỐ 25 ĐƯỜNG 13, KP41, P, An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
14               23,423,209 

10241 Thành phố Thủ Đức TB7712B
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 

TOPKONS

39 ĐỒNG VĂN CỐNG, KP1, P. THẠNH MỸ 

LỢI, TP.Thủ Đức, TP. HCM
42             227,372,820 

10242 Thành phố Thủ Đức TB7722B
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO DỤC 

ĐÔNG TÂY

SỐ 113/3 THẠNH MỸ LỢI, P. THẠNH MỸ 

LỢI, TP.Thủ Đức, TP. HCM
20               68,282,314 

10243 Thành phố Thủ Đức TB7732B
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN LOTUS LAND

130 PHẠM CÔNG TRỨ, P. THẠNH MỸ 

LỢI, TP.Thủ Đức, TP. HCM
44             105,427,474 

10244 Thành phố Thủ Đức TB7798B CÔNG TY CP GIẢI TRÍ MONA LISA
SỐ 142 ĐƯỜNG TRẦN NÃO, KP2, P. BÌNH 

AN, TP. Thủ Đức, TP. HCM
3                 4,631,188 

10245 Thành phố Thủ Đức TB7837B CÔNG TY CỔ PHẦN CALLME

SỐ 116 ĐƯỜNG B2, PHƯỜNG AN LỢI 

ĐÔNG, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

3               32,384,368 

10246 Thành phố Thủ Đức TB7838B Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nguyên Việt
44 đường 24B, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44               91,900,414 

10247 Thành phố Thủ Đức TB7841B CÔNG TY TNHH DELLA
241-243 Nguyễn Văn Hưởng, p. Thảo Điền, 

Tp Thủ Đức, TP HCM
44             804,125,782 

10248 Thành phố Thủ Đức TB7842B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DBA

CĂN SỐ 01.22 TÒA NHÀ THE SUN 

AVENUE, LẦU 1, THÁP S5, SỐ 28 MAI CHÍ 

THỌ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, 

TP. HCM

44          2,037,057,680 

10249 Thành phố Thủ Đức TB7850B
Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gốm Sứ Mỹ 

Linh

Số 14 Đường 31C, Khu Phố 5, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, TP HCM
44             261,981,313 

10250 Thành phố Thủ Đức TB7920B CÔNG TY TNHH HPT LOGISTICS
SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 4, KP4, P. An Khánh, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
44             111,721,428 

10251 Thành phố Thủ Đức TB7923B
Công ty TNHH Giải Pháp Điều Hành Doanh 

Nghiệp

Số 58 Đường số 1, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
31             290,643,196 

10252 Thành phố Thủ Đức TB7932B
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHONG 

NGUYỄN E&C

Số 3 Đường 22 Trần Não, Khu Phố 2, Phường 

An Khánh, Thành phố Thủ Đức - Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

33             154,214,696 



10253 Thành phố Thủ Đức TB7936B
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HD

Căn B-00.03, Tầng Trệt, Tháp B, Chung cư 

SADORA - Số 2, đường 13, Phường Thủ 

Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

24             196,384,310 

10254 Thành phố Thủ Đức TB7952B CÔNG TY CỔ PHẦN HAY DECOR
77 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               43,668,900 

10255 Thành phố Thủ Đức TB8006B CÔNG TY CỔ PHẦN ACANA
45 CAO ĐỨC LÂN, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
44             160,603,094 

10256 Thành phố Thủ Đức TB8021B CÔNG TY CỔ PHẦN LOCAL WISDOM
TẦNG 2 SỐ 169 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P, An 

Khánh, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

10257 Thành phố Thủ Đức TB8030B CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH SƠN
14E3 THẢO ĐIỀN, P. THẢO ĐIỀN, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM
9               13,312,766 

10258 Thành phố Thủ Đức TB8070B
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN 

THỊNH LONG

99 Lương Định Của, Khu phố 3, Phường An 

Khánh, TP.Thủ Đức, HCM
6               10,640,273 

10259 Thành phố Thủ Đức TB8081B
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

YERSIN

Số 3 Phạm Hy Lượng, P.Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.thủ Đức, TPHCM
5               18,041,315 

10260 Thành phố Thủ Đức TB8101B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WAY
51 đường 58, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, 

TP Hồ Chí Minh
44             926,549,970 

10261 Thành phố Thủ Đức TB8102B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

M&C

Số 12 Đường số 33, Khu Phố 2, Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
27             141,884,430 

10262 Thành phố Thủ Đức TB8117B
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phát triển 

Midala

189A Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               16,991,748 

10263 Thành phố Thủ Đức TB8125B CÔNG TY TNHH ĐÁ MÀI VÕ VIỆT HƯNG
103 KP1, XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, 

TP Thủ Đức, TP HCM
4                 6,835,597 

10264 Thành phố Thủ Đức TB8126B
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGUYÊN 

PHÁT

46/5 ĐƯỜNG SỐ 12, KP3, P. AN KHÁNH, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
4               18,031,518 

10265 Thành phố Thủ Đức TB8139B
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Việt Hưng

số 10/12/30 đường số 20, p. thạnh mỹ lợi, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17               28,691,865 

10266 Thành phố Thủ Đức TB8162B
Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Kỹ Thuật Cao Nam 

Việt

74 Nguyễn Quý Đức, khu phố 5, Phường An 

Phú, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
22             235,742,959 

10267 Thành phố Thủ Đức TB8188B Công Ty Tnhh Xây Dựng Dtp

SỐ 26 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

28               60,157,712 

10268 Thành phố Thủ Đức TB8266B
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM 

ĐỒ YẾN NHI

82 NGUYỄN DUY TRINH, P. BÌNH TRƯNG 

TÂY, TP. Thủ Đức, TP. HCM
3                 5,851,278 

10269 Thành phố Thủ Đức TB8273B
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC 

KIM NGÂN

106 ĐƯỜNG SỐ 20, TỔ 21, P, An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
44             179,561,327 

10270 Thành phố Thủ Đức TB8286B
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHONG

20 ĐƯỜNG SỐ 64 -BThủ Đức, P. BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
8               13,056,128 

10271 Thành phố Thủ Đức TB8341B
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI DOANH NHÂN 

VIETTOP

16 ĐƯỜNG 24, KP2, P. BÌNH TRƯNG TÂY, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
44             107,078,527 

10272 Thành phố Thủ Đức TB8342B
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại 

Thông Hiệp

167/17 đường 339, Phường Phước Long B, TP 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
18               76,512,970 



10273 Thành phố Thủ Đức TB8379B CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH BIỂN VIỆT
6G/25 TRẦN NÃO, KP3, P.  AN KHÁNH, 

TP.THỦ ĐỨC, TP. HCM
13               21,645,610 

10274 Thành phố Thủ Đức TB8400B Công Ty Cổ Phần TMDV SHE CENTER
22 - 24 đường số 5, Phường An Lợi Đông, 

Thành phố Thủ đức, Tp. Hồ Chí Minh
20             315,964,376 

10275 Thành phố Thủ Đức TB8401B CÔNG TY TNHH B GROW
SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 2, KP4, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
13               66,025,696 

10276 Thành phố Thủ Đức TB8416B
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG QUỐC BẢO

27/4 ĐƯỜNG SỐ 6, P. BÌNH TRƯNG 

ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44             120,276,391 

10277 Thành phố Thủ Đức TB8420B CÔNG TY TNHH VÕ TRỌNG NGHĨA
Số 23 đường 55, khu phố 1, phường Thạnh Mỹ 

Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM
4             630,064,413 

10278 Thành phố Thủ Đức TB8424B
CÔNG TY CỔ PHẦN SAFETY CARE 

ENVIRONMENT

151 Đỗ Pháp Thuận, Khu Phố 5, Phường An 

Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
4               23,906,474 

10279 Thành phố Thủ Đức TB8429B CÔNG TY CỔ PHẦN GRACEWAY
91-93 ĐƯỜNG SỐ 5, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
23               47,648,865 

10280 Thành phố Thủ Đức TB8431B CÔNG TY CỔ PHẦN IDEAL WILL

TẦNG 2, SỐ 169 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. 

HCM

22               52,976,072 

10281 Thành phố Thủ Đức TB8495B
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BĂNG 

KEO BÌNH MINH

107 ĐƯỜNG SỐ 39, KP6, P. BÌNH TRƯNG 

TÂY, TP. Thủ Đức, TP. HCM
44             211,144,991 

10282 Thành phố Thủ Đức TB8527B Công Ty Tnhh Quyết Toán Phan Anh
Số 91-93 Đường số 5, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
16               29,668,630 

10283 Thành phố Thủ Đức TB8540B Công Ty Cổ Phần Ngôi Nhà Chào Buổi Sáng
187 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 

TP Thủ Đức, TP HCM
5               24,898,734 

10284 Thành phố Thủ Đức TB8547B Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hanaco
Số 141 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,638,867 

10285 Thành phố Thủ Đức TB8558B Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Gia Phước
46/10 đường Thạnh Mỹ Lợi, Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
39             113,579,144 

10286 Thành phố Thủ Đức TB8567B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG VẬN TẢI TRUNG HIẾU

299F31 ĐƯƠNG THÂN VĂN NHIẾP, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. 

HCM

44             225,379,262 

10287 Thành phố Thủ Đức TB8573B Công ty TNHH Jelly Bean

72, Đường Số 02, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               60,110,710 

10288 Thành phố Thủ Đức TB8582B Công Ty Tnhh Vương Điền 68

SAV.8-26.06 Tầng 26, Tháp 8 Khu phức hợp 

TM - DV , Văn Phòng và Căn hộ The Sun 

Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

30               48,775,734 

10289 Thành phố Thủ Đức TB8593B
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động 

Sản Thủ Thiêm Home

48 NGUYỄN VĂN KỈNH, P. THẠNH MỸ 

LỢI, TP.Thủ Đức, TP. HCM
44             141,826,457 

10290 Thành phố Thủ Đức TB8595B
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BẢO VỆ 

THIÊN VŨ

1B ĐƯỜNG 25, KP2, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
5               18,286,922 



10291 Thành phố Thủ Đức TB8602B Công Ty Cổ Phần R&T Construction

Officetel Sav2-01.28 The Sun Avenue, Số 28 

Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

44             334,748,304 

10292 Thành phố Thủ Đức TB8682B Công Ty Cổ Phần Haro

163 Đỗ Pháp Thuận, Khu phố 5, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               15,667,352 

10293 Thành phố Thủ Đức TB8697B Công Ty TNHH R House Healthy Diner & Lounge
Số 24/2 Trần Ngọc Diện, P.Thảo Điền, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               78,135,071 

10294 Thành phố Thủ Đức TB8700B Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thuận Tính
282/2C Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng 

Tây, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5               16,660,022 

10295 Thành phố Thủ Đức TB8736B
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Tổng Hợp Và 

Đầu Tư Xây Dựng Nam Việt

Số 27, đường số 10, khu phố 4, Phường An 

Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
16               50,660,114 

10296 Thành phố Thủ Đức TB8737B
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ 

Khai Minh

69 ĐƯỜNG 39 KDC NINH GIANG, 

PHƯỜNG CÁT LÁI, thành phố Thủ Đức, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4                 4,848,786 

10297 Thành phố Thủ Đức TB8747B CÔNG TY TNHH DEALERSEDGE ASIA
Tầng 5, Số 622A Đường An Phú, P.An Phú, 

TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               25,114,907 

10298 Thành phố Thủ Đức TB8748B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 

SẢN ĐẮC LỘC

1A30 VŨ TÔNG PHAN, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
22               72,395,540 

10299 Thành phố Thủ Đức TB8755B
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN 

MỘC GIA

23 NGUYỄN TRỌNG QUẢN, P. THẠNH 

MỸ LỢI, TP.Thủ Đức, TP. HCM
31             112,907,438 

10300 Thành phố Thủ Đức TB8776B Công ty TNHH Zeroism
50 Nguyễn Cừ, Phường Thảo Điền,Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
10             102,786,627 

10301 Thành phố Thủ Đức TB8787B Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fgroup

LK 10-16 Mystery Villas, 19 Trần Quý Kiên, 

Phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM

8             487,576,433 

10302 Thành phố Thủ Đức TB8799B Công Ty Tnhh  Fym Express
54B Nam Hòa, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, 

TPHCM
20             196,854,823 

10303 Thành phố Thủ Đức TB8817B CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TNTY

Số SAV6 - 01.01, The Sun Avenue, Số 28 Đại 

Lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú,TP Thủ Đức, 

TP HCM

13               76,804,977 

10304 Thành phố Thủ Đức TB8831B
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Hàng Hóa Á 

Châu

145 ĐƯỜNG SỐ 5, KHU PHỐ 2, P. An 

Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
40             129,980,555 

10305 Thành phố Thủ Đức TB8856B
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

NGÔ GIA PHÁT

130 CAO ĐỨC LÂN, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
5               74,554,816 

10306 Thành phố Thủ Đức TB8858B Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Clean & Care
89C Thạnh Mỹ Lợi, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
21               61,167,906 

10307 Thành phố Thủ Đức TB8860B CÔNG TY TNHH GOLDEN ONETEX
Tầng 3, Tòa nhà Melody 02, N1 Điện Biên 

Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh, TP HCM
39             636,350,702 

10308 Thành phố Thủ Đức TB8921B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GARNET

C10 Rio VIsta, số 72 Dương Đình Hội, 

P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP HCM, Việt 

Nam

23               47,648,865 



10309 Thành phố Thủ Đức TB8934B
Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ Tài Chính 

Quốc Tế

133 Đường số 7, Khu An Phú, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5               15,433,975 

10310 Thành phố Thủ Đức TB8957B Công Ty Cổ Phần Medifood.Io
số 22 đường 63, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5               18,092,309 

10311 Thành phố Thủ Đức TB8961B CÔNG TY CỔ PHẦN SB ENTERTAINMENT
TẦNG 1, 65 TRẦN NÃO, KP4, P. An Khánh, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
25             674,052,391 

10312 Thành phố Thủ Đức TB9023B CÔNG TY TNHH MTV RUBY KOI FARM
175 Xa Lộ Hà Nội, Kp1, P.Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
27             503,966,691 

10313 Thành phố Thủ Đức TB9055B Công Ty Tnhh Xây Dựng Bảo Vy
Số 28, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14             229,685,150 

10314 Thành phố Thủ Đức TB9085B
Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại 

Và Xây Dựng Hàng Hải Sài Gòn

25 ĐƯỜNG 49, P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
6               25,575,992 

10315 Thành phố Thủ Đức TB9088B
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT SỐ SÔNG TIỀN

1498 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
9               13,943,692 

10316 Thành phố Thủ Đức TB9089B CÔNG TY TNHH GIA CÔNG THIÊN KIM
Số 6 Đường 31B, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
41             321,921,943 

10317 Thành phố Thủ Đức TB9103B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

KHÁNH ĐĂNG WINDOW

Số 1B Đường 30, Khu Phố 2, Phường An 

Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

6               29,800,226 

10318 Thành phố Thủ Đức TB9115B Công Ty Cổ Phần Xây dựng Thuận An Hưng
1B Đường số 30. Khu phố 2, P, An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
23               45,447,887 

10319 Thành phố Thủ Đức TB9119B Công ty TNHH Thương Mại DV Vận Tải Trí Ngọc
SỐ 29 ĐƯỜNG SỐ 1, KP1, PHƯỜNG CÁT 

LÁI, thành phố Thủ Đức, TP HCM
28               58,935,699 

10320 Thành phố Thủ Đức TB9120B
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GIẢI TRÍ HOÀNG MAI

802 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, P. THẠNH MỸ 

LỢI, TP.Thủ Đức, TP. HCM
5               13,531,582 

10321 Thành phố Thủ Đức TB9145B Công Ty TNHH Giải Pháp Số Tương Lai

SAV.2 -01.12, tầng 1, Tháp 2 - tòa nhà The 

Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP HCM

7             167,916,562 

10322 Thành phố Thủ Đức TB9192B
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI HẢI 

YẾN THANH

24 PHẠM ĐÔN LỄ, P. THẠNH MỸ LỢI, 

TP.Thủ Đức, TP. HCM
44               93,521,535 

10323 Thành phố Thủ Đức TB9193B
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI YẾN 

THANH

24 PHẠM ĐÔN LỄ, P. THẠNH MỸ LỢI, 

TP.Thủ Đức, TP. HCM
44               93,521,535 

10324 Thành phố Thủ Đức TB9234B
Công Ty Tnhh Xây Dựng - Trang Trí - Thương 

Mại Hoa Xuân I

540/7 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
44             197,298,604 

10325 Thành phố Thủ Đức TB9238B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

LONG PHÚ

280E8 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
44             156,767,697 

10326 Thành phố Thủ Đức TB9278B Công Ty Cổ Phần Giải Pháp ICS
Số 59 Đường số 3, KP2, P, An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
19               26,194,115 

10327 Thành phố Thủ Đức TB9330B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

SAIGON LAND

SỐ 70 ĐƯỜNG 64 TML, P. THẠNH MỸ 

LỢI, TP.Thủ Đức, TP. HCM
32               89,393,023 

10328 Thành phố Thủ Đức TB9351B Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Xanh
Số 58 Đường số 48, Phường Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, TP HCM
4               11,522,260 



10329 Thành phố Thủ Đức TB9353B Công Ty TNHH Hoa Mặt Trời VINA - DTWO
55-57 Thảo ĐIền, Phường Thảo ĐIền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
17               98,672,813 

10330 Thành phố Thủ Đức TB9397B
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI KIM ĐỈNH

186 LÊ VĂN THỊNH, KP1, P. CÁT LÁI, 

thành phố Thủ Đức, TP. HCM
21               35,984,004 

10331 Thành phố Thủ Đức TB9400B
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HHLDECOR

52 ĐƯỜNG 24A, KP5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP. HCM
44          2,193,310,920 

10332 Thành phố Thủ Đức TB9403B CÔNG TY TNHH DY RETAIL VINA

SAV.3-02.22, TẦNG 2, THÁP 3, CHUNG CƯ 

THE SUN AVENUE, 28 ĐẠI LỘ MAI CHÍ 

THỌ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, 

TP. HCM

5               34,004,230 

10333 Thành phố Thủ Đức TB9407B
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ CỔNG VÀNG

24 ĐƯỜNG 29, KP2, P. CÁT LÁI, thành phố 

Thủ Đức, TP. HCM
4               53,809,856 

10334 Thành phố Thủ Đức TB9505B Công Ty Tnhh Casa Fabric
95/11 Lương Định Của, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
9               23,586,403 

10335 Thành phố Thủ Đức TB9618B Công Ty TNHH Tung Tăng
Số 57, Đường Số 19, Khu Phố 2, Phường An 

Khánh, Tp, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
23             104,246,973 

10336 Thành phố Thủ Đức TB9639B Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Công Trình 510
Số 4 đường 11A, khu phố 7, Phường An 

Khánh, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5             130,289,495 

10337 Thành phố Thủ Đức TB9662B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

KIẾN TRÚC NỘI THẤT SA VIỆT NAM

SỐ 01 ĐƯỜNG SỐ 10, P. AN LỢI ĐÔNG, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
27             221,978,180 

10338 Thành phố Thủ Đức TB9713B Công Ty TNHH Thương Mại Tiền Tấn 20 Trần Lựu. P.An Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM 19             209,957,178 

10339 Thành phố Thủ Đức TB9730B CÔNG TY TNHH ASIA GATEWAY
SỐ 5 NGÔ QUANG HUY, P. THẢO ĐIỀN, 

TP Thủ Đức, TP HCM
26             486,202,414 

10340 Thành phố Thủ Đức TB9732B Công Ty TNHH LTT DFS

CA-02.05, tầng 2, tháp T3 (canary), Đảo Kim 

Cương, Số 1, ĐƯớng số 104-BTT, KP3, P 

Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

6               35,572,477 

10341 Thành phố Thủ Đức TB9733B
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ý LINH

140 PHẠM CÔNG TRỨ, KP2, P. THẠNH 

MỸ LỢI, TP.Thủ Đức, TP. HCM
37             193,646,996 

10342 Thành phố Thủ Đức TB9738B Công Ty Cổ Phần Nội Thất DBHomes

Số 02.04, Tòa nhà The Sun Avenue, Lầu 2, 

Tháp S1, Số 28 Mai CHí Thọ, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP HCM

20             447,121,834 

10343 Thành phố Thủ Đức TB9754B Công Ty Tnhh Medismart
50 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁI, thành 

phố Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
9               16,936,875 

10344 Thành phố Thủ Đức TB9761B Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Reiwa House
Số 17 đường 37 Trần Não, Khu phố 2, P, An 

Khánh, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
26               99,829,575 

10345 Thành phố Thủ Đức TB9810B Công Ty TNHH Seasoft Technology VietNam

Nhà số 5, Đường số 7C, Khu đô Thị Lakeview 

City, Phường An Phúm Thành phố Thủ Đức, 

TP HCM

7             161,427,988 



10346 Thành phố Thủ Đức TB9818B
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI 

PHÁP KỸ THUẬT GREEN LIFE

Nhà Liên kế LK3, đường N1-2, khu nhà ở 

SaiGon Mystery Villas, Phường Bình Trưng 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

7               63,429,825 

10347 Thành phố Thủ Đức TB9820B CÔNG TY TNHH LOVE AT FIRST SIGHT
120 ĐƯỜNG SỐ 51, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
8               33,813,799 

10348 Thành phố Thủ Đức TB9822B Công Ty Cổ Phần Santa Food Việt Nam
44 Đường 34 B, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP 

HCM, Việt Nam
38             162,183,101 

10349 Thành phố Thủ Đức TB9824B
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

T&D

60 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
3               22,399,703 

10350 Thành phố Thủ Đức TB9825B Công Ty TNHH Tiếp Vận Dương Vũ
12/2 Đường 11, KP4, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP HCM
20               35,506,804 

10351 Thành phố Thủ Đức TB9868B Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sạch Sacotec
45 Đường số 16, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, TP HCM
43             131,661,466 

10352 Thành phố Thủ Đức TB9869B Công Ty TNHH Kiến Trúc Miền Nhiệt Đới

SỐ 15 LÔ A, ĐƯỜNG C2, KHU DÂN CƯ 

ĐÔNG THỦ THIÊM, PHƯỜNG BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM

4                 5,177,062 

10353 Thành phố Thủ Đức TB9870B
Công ty Luật TNHH Một Thành Viên Luật Bảo 

Việt

SAV2-03.21 TẦNG 3, THÁP 2, DỰ ÁN THE 

SUN AVENUE, SỐ 28 MAI CHÍ THỌ, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. 

HCM

40               86,547,769 

10354 Thành phố Thủ Đức TB9889B Công Ty TNHH First Remember
173 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 

TP Thủ Đức, TP HCM
44             897,543,416 

10355 Thành phố Thủ Đức TB9890B
Công Ty TNHH Nhà Hàng Cà Phê Pháp Việt 

Bacoulos

13 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP 

Thủ Đức, TP HCM
21               20,271,496 

10356 Thành phố Thủ Đức TB9919B
CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG LƯỢNG MẬT 

TRỜI TÂN TRƯỜNG SƠN

SỐ 14 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ SÔNG 

GIỒNG, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, 

TP. HCM

3               23,203,921 

10357 Thành phố Thủ Đức TB9939B Công Ty Cổ Phần Khải Lộc
94 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
24               47,731,124 

10358 Thành phố Thủ Đức TB9941B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGỌC NGUYÊN

SỐ 01 ĐƯỜNG 31D, KP5, P. AN PHÚ, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HCM
8               43,020,711 

10359 Thành phố Thủ Đức TB9942B Công Ty TNHH Xây Dựng Bình Đại Phát
74/2 Đường Số 21, KP3, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, TP,Thủ Đức, TP HCM
15               27,665,837 

10360 Thành phố Thủ Đức TB9960B
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

Trường Thành

Số 18 Đường Bát Nàn, Phường thạnh Mỹ Lợi, 

TP,Thủ Đức, TP HCM
3             211,991,145 

10361 Thành phố Thủ Đức TB9961B CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON POST
3/28 QUỐC HƯƠNG, P. THẢO ĐIỀN, TP 

Thủ Đức, TP HCM
16               60,983,473 

10362 Thành phố Thủ Đức TB9964B Công Ty TNHH Màn Nghệ Thuật Hà Khanh
Số 17 Đường 43, Khu Phố 5, Phường Thảo 

Điền, TP Thủ Đức, TP HCM
7               38,250,160 

10363 Thành phố Thủ Đức TB9970B
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH 

HOÀNG

34 CAO ĐỨC LÂN, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
23               47,648,865 

10364 Thành phố Thủ Đức TI0004I Công ty TNHH Kim Ưng
30 ĐÌNH PHONG PHÚ, P. TĂNG NHƠN 

PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3             429,680,753 



10365 Thành phố Thủ Đức TI0016I Cty TNHH Việt Thắng Jean
38 Quang Trung, P. Hiệp Phú, TP Thủ Đức, 

TP HCM
44        15,230,090,396 

10366 Thành phố Thủ Đức TI0017I
Cty TNHH  Công Nghiệp Thương Mại An Phú 

Châu

149A đường 147, Khu Phố 3, P. Phước Long 

B, TP. Thủ Đức, TP HCM
4          1,632,944,332 

10367 Thành phố Thủ Đức TI0092I Cty TNHH TV PT KD Nhà H.L
41A Tân Lập, Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh
26             490,203,254 

10368 Thành phố Thủ Đức TI0200I Công ty TNHH Tân Duy Lợi
46/15A ĐƯỜNG 61, P. PHƯỚC LONG B, Tp. 

Thủ Đức, TP. HCM
7               49,909,608 

10369 Thành phố Thủ Đức TI0340I Cty Cổ phần Hải Nhân
SỐ 1, ĐƯỜNG 270C, KP4, P. PHƯỚC LONG 

A, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
40             935,632,061 

10370 Thành phố Thủ Đức TI0356I Công ty CP dệt may Liên Phương
18 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
27        12,640,638,520 

10371 Thành phố Thủ Đức TI0388I Cty TNHH XD TM Đắc Hạ

1/114A DƯƠNG ĐÌNH HỘI, KP3, P.TĂNG 

NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

44             767,632,485 

10372 Thành phố Thủ Đức TI0431I Cty TNHH Vĩnh Khanh

35 ĐƯỜNG 5A, KHU TÁI ĐỊNH CƯ 

PHƯỚC THIỆN, P. LONG THẠNH MỸ, Tp. 

Thủ Đức, TP. HỒ CHÍ MINH

44             551,660,096 

10373 Thành phố Thủ Đức TI0451I Công ty CP XD BĐS Hòa Phát
4/13 ĐƯỜNG 99, P. PHƯỚC LONG A, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HCM
35             118,612,115 

10374 Thành phố Thủ Đức TI0468I Cty TNHH Đạt Thành Phát

1/217D, BƯNG ÔNG THOÀN, P. TĂNG 

NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

8               28,723,479 

10375 Thành phố Thủ Đức TI0478I Cty TNHH Sài Gòn Trung Đức
174 ĐƯỜNG 5, P. PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             209,015,368 

10376 Thành phố Thủ Đức TI0512I Cty TNHH TM-DV-VT Phúc Gia Mạnh
45/2 trịnh hoài đức, hiệp phú, TP Thủ Đức, TP 

HCM
32             597,247,912 

10377 Thành phố Thủ Đức TI0530I Cty TNHH XD Đại Hoàng Anh

05 ĐƯỜNG THỦY LỢI, KHU PHỐ 3, P. 

PHƯỚC LONG A, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

38             405,528,370 

10378 Thành phố Thủ Đức TI0563I Cty TNHH XD - TM Trường Phú
Số 44 Đường 7A, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
7               12,501,932 

10379 Thành phố Thủ Đức TI0598I Cty TNHH TM-XD Điện An Bình
28A ĐƯỜNG NAM CAO, KP6,  P. TÂN 

PHÚ, TP. Thủ Đức,TP HCM
5               13,119,355 

10380 Thành phố Thủ Đức TI0647I Công ty CP Phát Hưng Thịnh
142/4A Đường 339, KP5, P. Phước Long B, 

TP. Thủ Đức, TP HCM
12             508,446,547 

10381 Thành phố Thủ Đức TI0649I Cty TNHH KT Tự động Tiến Phát
23/1 Đường số 9, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, 

TPHCM
34             353,932,901 

10382 Thành phố Thủ Đức TI0659I
Văn phòng đại diện công ty TNHH hàng hải quốc 

tế Thái Bình Dương

Lô B1.47, Đường số 2, Khu Phước Long 

Spring Town, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM

10               14,859,573 

10383 Thành phố Thủ Đức TI0662I Công ty TNHH MTV TM DV Liên Gia Huy

614/77 TỔ 2 ĐƯỜNG 79, KHU PHỐ 1, P. 

PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

3               28,669,334 



10384 Thành phố Thủ Đức TI0731I Cty CP TV Thiết kế điện bình minh
97/20/15 ĐƯỜNG 8 KP2, PTNP B TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
14               44,344,116 

10385 Thành phố Thủ Đức TI0763I Công Ty TNHH TM-DV Vận Tải Phạm Nguyễn
24, Đường 12, KP4, P.Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM
5                 7,922,582 

10386 Thành phố Thủ Đức TI0802I DNTN TM-DV Long Hòa  Phát
27/13B TAM ĐA, P.TRƯỜNG THẠNH, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             287,138,459 

10387 Thành phố Thủ Đức TI0806I Cty TNHH Phát Thịnh Phúc
49 TRẦN HƯNG ĐẠO, P. HIỆP PHÚ, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             169,762,699 

10388 Thành phố Thủ Đức TI0813I DNTN DV-TM Đức Hiền
4 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, 

Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
4               10,687,195 

10389 Thành phố Thủ Đức TI0835I Cty TNHH Khang Thiện Mỹ
SỐ 22 ĐƯỜNG SỐ 27, P. LONG THẠNH 

MỸ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
32             207,792,641 

10390 Thành phố Thủ Đức TI0844I Cty TNHH TM & SX Nước đá Trung Lợi

2/240B TỔ 4, ĐƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ, 

KP3, P.TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

28             155,006,617 

10391 Thành phố Thủ Đức TI0855I Cty CP - XD - TM Đại Minh Tiến
70A ĐƯỜNG 21, KP5, P. PHƯỚC LONG A, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4                 9,841,683 

10392 Thành phố Thủ Đức TI0905I CTY TNHH TM KD Địa ốc Triết Nhung
623I ĐỖ XUÂN HỢP, P.PHƯỚC LONG B, 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             114,069,215 

10393 Thành phố Thủ Đức TI0907I
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH ĐỨC

30/10/4A ĐƯỜNG SỐ 5, KP.ÍCH THẠNH, 

P.TRƯỜNG THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

20               67,355,451 

10394 Thành phố Thủ Đức TI0916I CTY CP XD - TM Bình Thanh

24 Trịnh Hoài Đức, Khu Phố 1, Phường Hiệp 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               42,868,950 

10395 Thành phố Thủ Đức TI0934I CTY TNHH Phương Anh Vĩnh Long
56 ĐƯỜNG 24, ẤP LONG HÒA, P.LONG 

THẠNH MỸ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             267,781,677 

10396 Thành phố Thủ Đức TI0940I CTy TNHH DV DL VT Long Anh
82/4 đường 2, Long Đại, Long Phước, Tp Thủ 

Đức, Tp HCM
9               37,251,331 

10397 Thành phố Thủ Đức TI0945I Công ty TNHH SX - XD - DV - TM Điền Trung
3/38 đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức, TP HCM
35             182,754,607 

10398 Thành phố Thủ Đức TI1003I CTy CP  Tư Vấn Đầu Tư XD Sài Gòn Trung Nam
89/20 đường Dương Đình Hội, P.Phước Long 

B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 9,133,523 

10399 Thành phố Thủ Đức TI1023I Cty TNHH CK-XD- TM-DV Hưng Trang Phát
211/5 ĐƯỜNG 120, KP2, P.TÂN PHÚ, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             247,817,936 

10400 Thành phố Thủ Đức TI1029I Cty CP Công Nghệ Thông Minh  An Nhiên
137 ĐƯỜNG 475, P.PHƯỚC LONG B, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               15,311,803 

10401 Thành phố Thủ Đức TI1040I Cty TNHH An Pha Hiền
219 ĐƯỜNG SỐ 9, P.PHƯỚC BÌNH, TP. 

THỦ ĐỨC, TP.HCM
22               38,902,847 

10402 Thành phố Thủ Đức TI1049I Cty TNHH TM SX Hoàng Tín Phát
số 12/5 đường số 109, Phường Phước Long B, 

TP. Thủ Đức,TP HCM
44             368,725,221 

10403 Thành phố Thủ Đức TI1079I Cty CP Thiên Đại Phát
Số 39/95/2 Đường 102, P. Tăng Nhơn Phú A, 

Tp. Thủ Đức, TP. HCM
4               14,327,098 



10404 Thành phố Thủ Đức TI1094I Cty TNHH MTV TM DV May Liên Vũ
39 Đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               34,037,180 

10405 Thành phố Thủ Đức TI1132I Cty TNHH TM DV Đầu Tư Và XD Gia Phú
105/1 Đường Long Phước, ấp Lân Ngoài, 

P.Long Phước, TP,Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
38               68,305,154 

10406 Thành phố Thủ Đức TI1144I Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Vina
2 Nguyễn Trãi, P. Hiệp Phú,  TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
44             600,033,090 

10407 Thành phố Thủ Đức TI1156I Cty TNHH Kỹ Thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương
69/1A Trương Văn Hải, Tăng Nhơn Phú B, TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               32,890,281 

10408 Thành phố Thủ Đức TI1168I Công ty TNHH Tân Thế Tâm
39 Bưng Ông Thoàn,P Phú Hữu , TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,217,960 

10409 Thành phố Thủ Đức TI1189I Công Ty TNHH xây lắp điện cơ Phú Hiển Thành
39 Quang Trung, P.Hiệp Phú, TP Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
8               38,022,216 

10410 Thành phố Thủ Đức TI1198I Công ty TNHH Kỹ thuật Việt An

63/23/20D ĐƯỜNG 10, TỔ 8, KP2, P. TĂNG 

NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

8               24,699,057 

10411 Thành phố Thủ Đức TI1205I Cty CP ĐT TM KD Bất động sản Thu Tâm
159 A NGUYỄN XIỂN, P TRƯỜNG 

THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             768,287,006 

10412 Thành phố Thủ Đức TI1216I Cty TNHHMTV TM Minh Minh Thanh
29 NAM CAO, KP1, P. TÂN PHÚ, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             352,079,388 

10413 Thành phố Thủ Đức TI1231I
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại - Dịch Vụ 

Xây dựng Đại Nam

20 đường 270A, P.Phước Long A, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
10               16,439,076 

10414 Thành phố Thủ Đức TI1271I Công Ty Cổ Phần Bách Khoa Việt
Số 2, Đường 48, Khu Nam Long, Phước Long 

B, TP. Thủ Đức, TP HCM
8               12,346,235 

10415 Thành phố Thủ Đức TI1288I Công ty TNHH Cơ điện lạnh Hoàng Phúc
147/63 Tân Lập 2, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, 

TP HCM
12               56,653,318 

10416 Thành phố Thủ Đức TI1289I Công ty TNHH TM DV Tiến Hào
1/1 ĐƯỜNG HỒ BÁ PHẤN, KP4, P. PHƯỚC 

LONG A, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM
4               62,646,549 

10417 Thành phố Thủ Đức TI1307I Công ty Cổ Phần Nhà Thép Vương Thịnh
Số 5 Đường 12, KDC Khang Điền, P. Phước 

Long B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
13               99,122,802 

10418 Thành phố Thủ Đức TI1320I Cty CP Cơ Điện Nam Hòa

86/7/30 ĐƯỜNG ĐÌNH PHONG PHÚ, 

P.TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

42          1,417,525,782 

10419 Thành phố Thủ Đức TI1352I Công ty TNHH TM DV VT Diệu Phương
75 TRƯƠNG VĂN THÀNH, KP6, P. HIỆP 

PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4               18,940,415 

10420 Thành phố Thủ Đức TI1353I Công Ty Cổ Phần Thép Tự Cường
436A HÒANG HỮU NAM, P.LONG THẠNH 

MỸ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             354,869,577 

10421 Thành phố Thủ Đức TI1369I Công ty Cp tư vấn ĐT XD TM Tâm Việt
89/36 Đường Làng Tăng Phú, P.Tăng Nhơn 

Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM
44             224,592,940 

10422 Thành phố Thủ Đức TI1415I Công Ty TNHH  TM SX Cơ Khí Đại La
127B đường 154, KP 3, P Tân Phú, TP Thủ 

Đức, TP Hồ Chí Minh
24             179,067,623 

10423 Thành phố Thủ Đức TI1424I Công ty CP Tư Vấn TK & XD Hồ Gia
54 ĐƯỜNG SỐ 9,P PHƯỚC BÌNH,TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
8               13,227,239 



10424 Thành phố Thủ Đức TI1426I
CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thép Nam 

Thịnh

300 HOÀNG HỮU NAM, ẤP GIẢN DÂN, P. 

LONG THẠNH MỸ, Tp. Thủ Đức, HCM
40             206,180,792 

10425 Thành phố Thủ Đức TI1433I Công ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Nghĩa Hùng
52/2A, TÂN NHƠN, P.TÂN PHÚ, TP. Thủ 

Đức, TPHCM
3                 4,562,483 

10426 Thành phố Thủ Đức TI1459I Công ty CP Đào Tạo Quốc Tế Tài Năng Việt
431B Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM
43             870,182,574 

10427 Thành phố Thủ Đức TI1460I Công ty TNHH Bamboo Master
107, ĐƯỜNG SỐ 8, P.TĂNG NHƠN PHÚ B, 

TP. THỦ ĐỨC, HCM
7               71,476,813 

10428 Thành phố Thủ Đức TI1467I Công Ty TNHH Văn Trang
10D, ĐƯỜNG 32, KP LONG HÒA, P.LONG 

THẠNH MỸ, Tp. Thủ Đức, HCM
4               14,520,490 

10429 Thành phố Thủ Đức TI1475I Công Ty TNHH TM DV XD Hoàng Đại
13, Đường 447, P.Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức, TP HCM
44             121,524,276 

10430 Thành phố Thủ Đức TI1484I Công Ty TNHH SX XD DV CK Trung Nhân
26/20C, Làng Tăng Phú, KP 4, P.Tăng Nhơn 

Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               28,329,794 

10431 Thành phố Thủ Đức TI1491I Công Ty TNHH MTV Điện Lạnh Công Nghiệp Ba
53/5 Đường số 1, KP.6, Phường Trường Thọ, 

Tp. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
4                 7,006,663 

10432 Thành phố Thủ Đức TI1498I Công Ty TNHH Thủy Lực Khí Nén Tiến Phát
B8 ĐƯỜNG 672, P. PHƯỚC LONG B, Tp. 

Thủ Đức, TP HCM
38             239,093,697 

10433 Thành phố Thủ Đức TI1511I
Công Ty TNHH TM DV Vận Tải  Việt Minh 

Khang

7/18 Đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức, TP HCM
44             538,726,965 

10434 Thành phố Thủ Đức TI1525I Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng QMC
SỐ 04 ĐƯỜNG SỐ 9, P. LONG THẠNH MỸ, 

Tp. Thủ Đức, TP.HCM
44             407,073,909 

10435 Thành phố Thủ Đức TI1545I Công Ty CP KT Cảnh Quan Việt

1A Đường Nguyễn Đình Thi, KDC Gia Hòa, 

P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh

44             290,831,148 

10436 Thành phố Thủ Đức TI1546I Công Ty TNHH MT XD Long Hiệp

249/5 ĐƯỜNG 11, TỔ 6, KP GIÃN DÂN, 

P.LONG BÌNH, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

44             272,188,445 

10437 Thành phố Thủ Đức TI1553I Công Ty CP Máy Phát Điện Hoàng Gia
51 LÊ VĂN VIỆT, P. HIỆP PHÚ, TP. THỦ 

ĐỨC, HCM
19               24,261,769 

10438 Thành phố Thủ Đức TI1583I Cty TNHH TM DV Trang Trí Nội Thất Tiến Thành
106/32A1, ĐƯỜNG 109, P.PHƯỚC LONG B, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,714,788 

10439 Thành phố Thủ Đức TI1588I Công Ty TNHH MTV XD Lâm Hưng
71/26 Đường 359, Tổ 18, KP5, P.Phước Long 

B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
40               79,050,407 

10440 Thành phố Thủ Đức TI1601I
Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tư Vấn BĐS Việt 

Phát

5 ĐƯỜNG SỐ 2,KDC GIA HÒA,P PHƯỚC 

LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3                 6,848,533 

10441 Thành phố Thủ Đức TI1608I Công ty TNHH TM DV Đông Phương Ngân
229 TĂNG NHƠN PHÚ,KP3, P TĂNG 

NHƠN PHÚ B,TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
44               94,839,213 

10442 Thành phố Thủ Đức TI1625I Công ty TNHH Vận Tải Kết Nối Nhanh
Số 14 Đường 6B, Khu phố 3, Phường Phước 

Bình, Tp Thủ Đức, Tp HCM
44             153,796,490 

10443 Thành phố Thủ Đức TI1631I Cty TNHH Điện Cơ Thuận Thuận Phát
21/3A ĐƯỜNG 29, NGUYỄN XIỄN, 

P.LONG THẠNH MỸ, Tp. Thủ Đức, HCM
27               82,030,765 



10444 Thành phố Thủ Đức TI1641I Cty TNHH Môi Trường Xanh Nam Khánh

647/2 LÃ XUÂN OAI, ẤP PHƯỚC LAI, 

P.TRƯỜNG THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

3               23,185,452 

10445 Thành phố Thủ Đức TI1655I Cty TNHH XD TM Hưng Giang
56 ĐƯỜNG 185, KP5, P.PHƯỚC LONG B, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,110,861 

10446 Thành phố Thủ Đức TI1658I Cty TNHH MTV Quang Châu
23 CH VĂN AN, P. HIỆP PHÚ, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             249,050,961 

10447 Thành phố Thủ Đức TI1663I Cty TNHH Tư Vấn XD - TM - DV Lâm Nguyễn
113 ĐƯỜNG 3, P. PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ 

ĐỨC, TP. HCM
44             111,700,563 

10448 Thành phố Thủ Đức TI1665I Cty TNHH TM DV Vận Tải Huy Phú
28 ĐƯỜNG TÂY HÒA, P.PHƯỚC LONG A, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
6                 9,623,062 

10449 Thành phố Thủ Đức TI1675I Cty TNHH MTV Hoa Huyền
25A ĐƯỜNG 17, KP GÒ CÔNG, P.LONG 

THẠNH MỸ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
9               25,207,459 

10450 Thành phố Thủ Đức TI1687I Công ty TNHH MTV Thời Trang Minh Tiến
79 ĐƯỜNG SỐ 7, P. PHƯỚC BÌNH, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HCM
44                 6,881,365 

10451 Thành phố Thủ Đức TI1690I Cty TNHH TM KT & DV XD Hoàng Gia
33 ĐƯỜNG SỐ 2, P.PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4               12,245,700 

10452 Thành phố Thủ Đức TI1701I Công Ty CP Đầu Tư SX TM Anh Việt
34/8 Đường 6, KP 2, P.Tăng Nhơn Phú B, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM
14               85,229,635 

10453 Thành phố Thủ Đức TI1726I Cty TNHH TM & DV Mã Vạch RT
614/63B ĐƯỜNG 79, KP1, P.PHƯỚC LONG 

B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,597,907 

10454 Thành phố Thủ Đức TI1738I
Cty TNHH Quảng cáo và Trang Trí Nội Thất 

Phong Cách Mới

1035/13 NGUYỄN DUY TRINH, P. LONG 

TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
6                 8,315,001 

10455 Thành phố Thủ Đức TI1741I Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Vinh
1376 NGUYỄN DUY TRINH, P LONG 

TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, TPHCM
4                 5,005,685 

10456 Thành phố Thủ Đức TI1767I Cty TNHH TM Nội Thất Việt

528 LÃ XUÂN OAI, KP PHƯỚC HIỆP, 

PHƯỜNG LONG TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, 

TPHCM

4               31,438,113 

10457 Thành phố Thủ Đức TI1770I Cty TNHH Thổ Mỹ Thành
56 Đường 882 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
19               64,352,173 

10458 Thành phố Thủ Đức TI1787I Công ty TNHH TM ĐT XNK Đại Tây Dương
38/5 Đường 379, P. Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức, TP HCM
44             335,279,555 

10459 Thành phố Thủ Đức TI1806I CÔNG TY TNHH MTV SX THáI SƠN NGUYÊN
168 ĐƯỜNG SỐ 2, TĂNG NHƠN PHÚ B, 

TP. THỦ ĐỨC, TPHCM
41             145,477,157 

10460 Thành phố Thủ Đức TI1821I Công ty TNHH MTV TM DV An Vinh Phát
28/15/11 ĐƯỜNG 138,TỔ 2,KP2,P TÂN 

PHÚ,TP. Thủ Đức,TP HCM
36             184,069,484 

10461 Thành phố Thủ Đức TI1825I Công ty CP ĐT XD & TM Tây VIệt
87 ĐƯỜNG 4,P PHƯỚC BÌNH,TP. THỦ 

ĐỨC, TP HCM
44             282,129,891 

10462 Thành phố Thủ Đức TI1835I Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư XD Đông Nam
669D Đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
4               37,079,299 

10463 Thành phố Thủ Đức TI1838I Cty TNHH XD & TM Phú Trường
35 D2 KP6, P.PHƯỚC LONG B, TP.THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             156,226,712 

10464 Thành phố Thủ Đức TI1849I Cty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Sowaco
107/7/5 ĐƯỜNG 138, P.TÂN PHÚ, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
29             138,465,764 



10465 Thành phố Thủ Đức TI1853I Công Ty TNHH TM QT Quốc Nguyên
71 ĐƯỜNG 10, KP 2 P.TĂNG NHƠN PHÚ 

B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
22               70,075,817 

10466 Thành phố Thủ Đức TI1855I Công Ty TNHH MTV SX TM Anh Hiền

86/21 Khu Phố 2, Đường Đình Phong Phú, 

Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành Phố Thủ 

Đức,, Tp. Hồ Chí Minh

44               78,624,265 

10467 Thành phố Thủ Đức TI1859I Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Trí Việt 2000
18 ĐƯỜNG SỐ 7, P.LONG TRƯỜNG, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4               16,648,072 

10468 Thành phố Thủ Đức TI1860I Cty TNHH XNK Vina Huy
18 ĐƯỜNG SỐ 7, P.LONG TRƯỜNG, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4               18,392,988 

10469 Thành phố Thủ Đức TI1882I HKD Phan Văn Trương

54/21 QUANG TRUNG, KP5, P.TĂNG 

NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

8                 9,771,820 

10470 Thành phố Thủ Đức TI1886I Cty TNHH Thiết kế đo đạc XD Phú Gia Phát
186A đường Long Phước, P.Long Phước, 

TP,Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44               95,835,490 

10471 Thành phố Thủ Đức TI1895I Công Ty TNHH Sản Phẩm Sang Trọng Pháp Việt
1230-1230C Nguyễn Xiển, KP Bến Đò, 

P.Long Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21             238,852,590 

10472 Thành phố Thủ Đức TI1903I Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thăng Long
14 Đường 7A, Khu Thủ ĐứcC Long Bửu, 

P.Long Bình, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,148,017 

10473 Thành phố Thủ Đức TI1925I Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bách Hưng Khang
A12/2A, Đường Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn 

Phú A, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
41             397,991,657 

10474 Thành phố Thủ Đức TI1927I Công Ty TNHH TM KT Xây Dựng HTC
39 HUỲNH THÚC KHÁNG, P. HIỆP PHÚ, 

TP. THỦ ĐỨC, HCM
39             400,128,678 

10475 Thành phố Thủ Đức TI1929I Cty TNHH TM TV ĐT Phố Đông
41A Tân Lập 2, P.Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. 

HCM
16               25,629,330 

10476 Thành phố Thủ Đức TI1930I Cty TNHH MTV Khách Sạn Phương Ly
86 ĐƯỜNG SỐ 61, P.PHƯỚC LONG B, 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
5               15,335,841 

10477 Thành phố Thủ Đức TI1931I Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
D4/4A Đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM
44             826,921,210 

10478 Thành phố Thủ Đức TI1940I Cty TNHH TM DV XNK Thanh An

C4 ĐỖ XUÂN HỢP, KHU NHÀ Ở ĐẤT 

PHƯƠNG NAM, P.PHƯỚC LONG B, 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

44               93,661,784 

10479 Thành phố Thủ Đức TI1942I Công Ty TNHH Long Quy Logistics

267/9B, ĐƯỜNG 11, KPTHÁI BÌNH, 

P.LONG BÌNH, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

44             176,184,819 

10480 Thành phố Thủ Đức TI1950I Công Ty TNHH MTV Việt Thanh Gia
101 ĐƯỜNG SỐ 2, KP1, P.TĂNG NHƠN 

PHÚ B,TP. THỦ ĐỨC, HCM
26               99,916,382 

10481 Thành phố Thủ Đức TI1951I Công Ty TNHH HNL Vina
05 LÃ XUÂN OAI, P.TRƯỜNG THẠNH, TP. 

THỦ ĐỨC, HCM
9          1,249,321,936 

10482 Thành phố Thủ Đức TI1953I Cty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Minh Thành Phát
39/11G ĐƯỜNG SỐ 10, KP2, P TĂNG 

NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, TPHCM
39             132,617,124 

10483 Thành phố Thủ Đức TI1984I Công ty TNHH XD và CK Phúc Tiến
178/38 Long Thuận, Tổ 16, KP Long Thuận, 

P. Long Phước, TP,Thủ Đức, TP HCM
3                 4,551,761 



10484 Thành phố Thủ Đức TI1989I Công ty TNHH TM QT Dệt May Việt Nam
18 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
23        13,654,791,841 

10485 Thành phố Thủ Đức TI1992I CTy TNHH TV ĐT XD Và Hạ Tầng An Phát
275 Man Thiện, KP6, P.Hiệp Phú, Thành Phố 

Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí minh
5               19,244,373 

10486 Thành phố Thủ Đức TI2003I CTy CP Tư Vấn Và  Xây Dựng An Đức

103 ĐƯỜNG D3, KDC NAM LONG, 

P.PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

19             658,639,783 

10487 Thành phố Thủ Đức TI2004I Công ty CP phát triển BĐS Đất Mới
1447A NGUYỄN DUY TRINH, P. TRƯỜNG 

THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44             613,307,356 

10488 Thành phố Thủ Đức TI2017I Cty TNHH MTV Cảnh Quan Hoa Của Đất
39 đường 68, KP2, P.Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM
44             154,325,015 

10489 Thành phố Thủ Đức TI2018I Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Viễn Đông
333 NAM HÒA, P.PHƯỚC LONG A, TP. 

THỦ ĐỨC, HCM
44               76,034,730 

10490 Thành phố Thủ Đức TI2025I Công ty TNHH SX Nhựa Song Mã
SỐ 12/11 ĐƯỜNG 109, TỔ 23, KP 5, P. 

PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
3               15,894,370 

10491 Thành phố Thủ Đức TI2036I CTy CP Thiết Bị Tự Động An Thái
1 ĐƯỜNG 4, KP2, P. TĂNG NHƠN PHÚ B, 

TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
3               43,565,310 

10492 Thành phố Thủ Đức TI2039I Công ty TNHH Khánh Lê
3/25/13 Đường 182, KP3, P Tăng Nhơn Phú 

A, TP Thủ Đức, TP HCM
20               52,570,556 

10493 Thành phố Thủ Đức TI2110I Cty TNHH Nội Thất Kiến An Phát

46 ĐƯỜNG 12D, KP CHÂN PHÚC CẨM, 

P.LONG THẠNH MỸ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

44               91,544,310 

10494 Thành phố Thủ Đức TI2118I Công ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Cơ Khí Tân Tiến

967A NGUYỄN XIỂN, ẤP LONG BỬU,  

PHƯÒNG LONG BÌNH, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

44               75,292,817 

10495 Thành phố Thủ Đức TI2128I Cty TNHH Kỹ Thuật & Công Trình Nhật Long
30 Dân Chủ, KP1, P.Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
5                 6,471,074 

10496 Thành phố Thủ Đức TI2130I Cty TNHH ĐT XD Ngọc Huy
41A Tân Lập 2, P.Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh
19               57,983,278 

10497 Thành phố Thủ Đức TI2132I Doanh Nghiệp Tư Nhân Như An
16/2 ÔNG NHIÊU, P.LONG TRƯỜNG, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
5                 7,609,615 

10498 Thành phố Thủ Đức TI2147I

CÔNG TY TNHH CP SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HỢP NHẤT 

Á ÂU

112B Đường Võ Văn Hát, Tổ 2, Khu phố 

Phước Hiệp, Phường Long Trường, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

44             878,437,246 

10499 Thành phố Thủ Đức TI2180I Công ty TNHH SX XNK TM Miền Nam
56 ĐƯỜNG 9, P.PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ 

Đức, TP. HCM
7               64,933,748 

10500 Thành phố Thủ Đức TI2184I Công ty TNHH DVTM vận tải Đại Hùng
64A Đường 185, KP5, P. Phước Long B, TP. 

Thủ Đức, TPHCM
18             107,957,469 

10501 Thành phố Thủ Đức TI2200I Công ty TNHH XD & TT Nội thất Kim Lam
2/20 Đường 106, Phường Tăng Nhơn Phú A  , 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               41,998,496 

10502 Thành phố Thủ Đức TI2206I Công ty cổ phần TV & XD CTGT Phúc Thịnh
476 Lê Văn Việt, KP.2, P. Tăng Nhơn Phú A, 

Tp. Thủ Đức, TPHCM
43             138,661,874 



10503 Thành phố Thủ Đức TI2212I Công ty CP Nội Thất Lâm Phát
1827/4 NGUYỄN DUY TRINH, P. TRƯỜNG 

THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             231,316,577 

10504 Thành phố Thủ Đức TI2231I Công Ty Cổ Phần TV XD Toàn Đại Dương
Số A3/1B, Đường Lê Văn Việt, KP2, Phường 

Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM
7                 9,046,476 

10505 Thành phố Thủ Đức TI2233I Công ty TNHH ĐTPT Thương Mại Phố Đông
1137A Đường Nguyễn Xiển, P. Long Bình, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
22             140,222,062 

10506 Thành phố Thủ Đức TI2241I Công Ty TNHH Nông Sản Minh Phương
52 Làng Tăng Phú , Phường Tăng Nhơn Phú 

A, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
32               51,414,226 

10507 Thành phố Thủ Đức TI2245I Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Gia

46/2A KHU PHỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 

TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

44             341,326,787 

10508 Thành phố Thủ Đức TI2248I
Công ty CP Nhà máy Thiết bị Y học Và Vật liệu 

Sinh học

I-4b-2.1 Đường N3, KCNC, P. Long Thạnh 

Mỹ, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
18             611,911,185 

10509 Thành phố Thủ Đức TI2286I
Công ty TNHH TV & QL Doanh Nghiệp Thịnh 

Phát Luật

93F Bưng Ông Thoàn, Khu Phố 2, P. Phú Hữu, 

TP. Thủ Đức, TP.HCM
24               39,280,672 

10510 Thành phố Thủ Đức TI2322I Công ty CP Tư vấn Thiết kế XD Đông Sài Gòn
205A Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             113,951,164 

10511 Thành phố Thủ Đức TI2328I Công ty TNHH Giải pháp Điện tử Đông Việt
152 Đường 6, Kp2, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
44             521,679,250 

10512 Thành phố Thủ Đức TI2340I Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Bảo Bình
86/15A Đường Đình Phong Phú, Kp2, P.Tăng 

Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 9,544,257 

10513 Thành phố Thủ Đức TI2342I Công ty CP Công nghiệp Hỗ trợ Minh Nguyên
Lô HT-1-1, đường D2, Khu CNC, P. Tăng 

Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44          9,504,396,345 

10514 Thành phố Thủ Đức TI2386I Công ty TNHH Song Hà Phát
265 HOÀNG HỮU NAM, P. TÂN PHÚ, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             361,675,507 

10515 Thành phố Thủ Đức TI2430I Công ty TNHH Phát Triển KT XD TECHDCONS
447/3 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44          2,653,904,515 

10516 Thành phố Thủ Đức TI2440I Công ty TNHH XD TM Nam Trung Việt
345/13 HOÀNG HỮU NAM, P. TÂN PHÚ, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               19,636,078 

10517 Thành phố Thủ Đức TI2441I Công Ty Cổ Phần Logistics Minh Phượng
31/2B KP3 Đường số 8, P. Tăng Nhơn Phú A, 

TP. Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
16             121,986,696 

10518 Thành phố Thủ Đức TI2443I Công ty CP XD Cát Xanh
2/38 ĐƯỜNG THUỶ LỢI, P.PHƯỚC LONG 

A, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
41             129,524,049 

10519 Thành phố Thủ Đức TI2444I Công ty CP VTOC
2/38 ĐƯỜNG THUỶ LỢI, P. PHƯỚC LONG 

A, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
41             259,110,152 

10520 Thành phố Thủ Đức TI2445I
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

KHÁNH PHÁT

20, Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM
4                 9,744,960 

10521 Thành phố Thủ Đức TI2456I Công ty TNHH Kiểm Định TV XD Toàn Thành
124/6/13 Võ Văn Hát, P.Long Trường, TP.Thủ 

Đức, TP HCM
3               13,062,227 



10522 Thành phố Thủ Đức TI2495I Công ty CP Xây dựng Nội thất Phúc Tấn
22/8 Đường 440, Khu Phố 3, phường Phước 

Long A, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
7             102,333,487 

10523 Thành phố Thủ Đức TI2499I Công ty CP Kỹ thuật TM XNK Việt Nhân
175 ĐƯỜNG NAM HÒA, P. PHƯỚC LONG 

A, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,551,761 

10524 Thành phố Thủ Đức TI2521I Công ty TNHH TM DV Đầu tư Minh Nhựt
356 Hoàng Hữu Nam, KP Giản Dân, P. Long 

Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. HCM
8               31,334,704 

10525 Thành phố Thủ Đức TI2522I Công ty TNHH Phúc Long Tân
147 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
44               98,105,452 

10526 Thành phố Thủ Đức TI2545I Công ty TNHH TM DV Vận Tải Long Thành Phát
Số 73, Đường 11, P. Phước Bình, TP. Thủ 

Đức, TP.HCM
3               43,922,775 

10527 Thành phố Thủ Đức TI2547I CN Công ty CP cơ khí TM DV Ngọc Liên

18/60 ĐƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ, KP4, P, 

PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

9               22,825,189 

10528 Thành phố Thủ Đức TI2549I Công ty TNHH TV Thiết kế & XD Kiến Nguyễn
65/30A1 ĐƯỜNG 2, KP1, P. TĂNG NHƠN 

PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, TPHCM
28               79,708,343 

10529 Thành phố Thủ Đức TI2555I Công ty CP TM DV XNK Phương Nam
166 Dương Đình Hội, P. Phước Long B, TP. 

Thủ Đức,TP.HCM
44             113,985,638 

10530 Thành phố Thủ Đức TI2569I Công ty TNHH MTV NIHON VINA
720 QL 52, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. 

HCM
9               66,105,320 

10531 Thành phố Thủ Đức TI2575I Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng  Lưu Hoàng
106 DƯƠNG ĐÌNH HỘI, P. PHƯỚC LONG 

B, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
44             103,479,620 

10532 Thành phố Thủ Đức TI2583I
Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng 

Hồng Lộc

43K/28 Đường 160, KP3, P. Tăng Nhơn Phú 

A, TP Thủ Đức, TP HCM
44             377,372,927 

10533 Thành phố Thủ Đức TI2597I Công ty TNHH TM - DV - VT Thế Nam
15 ĐƯỜNG 14 PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             309,087,340 

10534 Thành phố Thủ Đức TI2605I Công ty TNHH TM - CK - VT Hùng Minh Phú
55 ĐƯỜNG 339, P. PHƯỚC LONG B, 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             136,880,685 

10535 Thành phố Thủ Đức TI2630I Công ty TNHH DV TM XD VT Đức Bình
17/6 ĐƯỜNG 100, KP1, P. TÂN PHÚ, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
44             217,093,882 

10536 Thành phố Thủ Đức TI2695I Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon
Lô I6, Lô I7, Đường D1, KCNC, P. Long 

Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM
33             429,406,071 

10537 Thành phố Thủ Đức TI2698I
Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Famac Việt 

Nam

82/57 đường 138, kp2, P.Tân Phú, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44          1,665,368,378 

10538 Thành phố Thủ Đức TI2706I Công ty Tnhh Gỗ Đại Mộc Phát
19 NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG TRƯỜNG 

THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             430,770,678 

10539 Thành phố Thủ Đức TI2715I Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inetsen
Số 13B đường 12, khu phố 4, phường An 

Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
3                 5,314,589 

10540 Thành phố Thủ Đức TI2721I Công ty TNHH Hi Team Việt Nam
71/28 Lã Xuân Oai, Tổ 1, KP1, P. Tăng Nhơn 

Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM
44             455,564,981 

10541 Thành phố Thủ Đức TI2810I Công Ty Tnhh Thương Mại Phúc Thái Tống
116 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,597,543 

10542 Thành phố Thủ Đức TI2854I
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH 

DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HUY KHÔI

32B Tây Hòa, Phường Phước Long A, Thành 

phố Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
38             105,720,220 



10543 Thành phố Thủ Đức TI2855I Công Ty Tnhh Mtv Anh Hiếu

SỐ 44/12/11 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU PHỐ ÍCH 

THẠNH, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH, TP. 

THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

44             115,681,955 

10544 Thành phố Thủ Đức TI2863I
Công Ty Tnhh Giao Nhận Vận Chuyển Hoàng 

Thạnh

283/19 DƯƠNG ĐÌNH HỘI, PHƯỜNG 

TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

9               26,716,716 

10545 Thành phố Thủ Đức TI2871I
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM Xây Dựng Bình 

Minh TĐ

Lầu 1, D1A đường 672, KP1, P Phước Long B, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44             259,742,027 

10546 Thành phố Thủ Đức TI2880I
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nha Khoa Bảo 

Anh

428-430 Lê Văn Việt, Khu phố 3, Phường 

Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

44               76,902,549 

10547 Thành phố Thủ Đức TI2895I
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Thành Phúc

24 Lã Xuân Oai, khu phố 7, Phường Tăng 

Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM
4                 4,813,834 

10548 Thành phố Thủ Đức TI2898I Công Ty Tnhh Ngôi Sao Nhật Hải
407 Đường Bưng Ông Thoàn, Khu Phố 2, P. 

Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44               87,111,014 

10549 Thành phố Thủ Đức TI2920I
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông 

Wow

72/6/7A đường Làng Tăng Phú, Khu phố 4, 

Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, 

TP.HCM

3                 9,391,844 

10550 Thành phố Thủ Đức TI2921I
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHÀ BIỆT THỰ 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Căn TM1.25, tầng thương mại, Block B2, 

chung cư 9view, số 1, đường số 1, phường 

Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

8               12,455,680 

10551 Thành phố Thủ Đức TI2946I Công Ty Tnhh Thiết Kế - Xây Dựng Nguyên Thịnh
Số 131 đường Liên Phường, Phường Phước 

Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
25             136,769,715 

10552 Thành phố Thủ Đức TI2975I Công ty TNHH XD Tâm Anh
47 ĐƯỜNG D1, TỔ 4, KP6, P. PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
29               95,322,811 

10553 Thành phố Thủ Đức TI2987I
Công ty TNHH MTV DVTM XD Phong Hưng 

Thịnh

16 Đường 5A, Khu Thủ ĐứcC Long Bửu, KP 

Long Hòa, P. Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM

8               56,694,175 

10554 Thành phố Thủ Đức TI3012I
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Và Thương 

Mại Ne Bo

5 Lã Xuân Oai, Phường Trường Thạnh, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
42             147,771,087 

10555 Thành phố Thủ Đức TI3024I Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tín Hoa
SỐ 4, ĐƯỜNG 211A, KHU PHỐ 4, 

PHƯỜNG TÂN PHÚ, TP. Thủ Đức, TP.HCM
8               24,570,060 

10556 Thành phố Thủ Đức TI3025I
Công ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng 

Nam Hùng Thịnh

1541 ĐƯỜNG NGUYỄN DUY TRINH, 

PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH, TP. THỦ 

ĐỨC, TP.HCM

37               78,013,008 

10557 Thành phố Thủ Đức TI3034I Công ty TNHH Vận tải Ngọc Huệ
201/08B ĐƯỜNG NAM HÒA, KP1, P. 

PHƯỚC LONG A, TP. THỦ ĐỨC, TPHCM
16               50,401,122 

10558 Thành phố Thủ Đức TI3178I Công Ty Tnhh Phước Phú Land
Số 460 đườgn Liên Phường, KP6, P.Phước 

Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
8               12,349,529 

10559 Thành phố Thủ Đức TI3184I Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phước Sơn
66/3 NAM HÒA, KP. 4, P. PHƯỚC LONG A, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44             103,837,121 



10560 Thành phố Thủ Đức TI3186I
Công ty TNHH MTV TM - DV - QC Hoàng Gia 

Bảo

27/1 ĐƯỜNG 2, KP. ÔNG NHIÊU, P. LONG 

TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
6               10,587,667 

10561 Thành phố Thủ Đức TI3225I Công Ty TNHH Buso
Số 22 Đường Số 1, Kdc Melosa Khang Điền, 

P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM
35               62,012,205 

10562 Thành phố Thủ Đức TI3235I
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí 

Sen Vàng

468 Lê Văn Việt, khu phố 2, Phường Tăng 

Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM
25               32,698,579 

10563 Thành phố Thủ Đức TI3245I Cty TNHH B Platform
99/3 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG LONG BÌNH, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             145,314,458 

10564 Thành phố Thủ Đức TI3249I
Cty TNHH Mỹ Thuật Ứng Dụng Nội Ngoại Thất 

DDH

116 ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH HỘI, P.PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
38               93,289,440 

10565 Thành phố Thủ Đức TI3250I Cty CP Khai Thác XD VT Phương Nam
1D đường Tân Hòa 2, P.Hiệp Phú, TP. Thủ 

Đức, TP HCM
9               87,893,768 

10566 Thành phố Thủ Đức TI3291I Cty CP Tư Vấn & Quản Lý XD Thành Đô
47/20 ĐƯỜNG 120, KP2, P.TÂN PHÚ, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,436,590 

10567 Thành phố Thủ Đức TI3345I Công Ty Tnhh Thịnh Vượng Group
187 ĐƯỜNG 154, PHƯỜNG TÂN PHÚ, TP. 

Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3               14,725,322 

10568 Thành phố Thủ Đức TI3358I Công Ty TNHH MTV DV QL KDC Nam Khang
1426/9/1 Nguyễn Duy Trinh Phú, KP. Phước 

Lai, P. Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. HCM
3                 6,110,582 

10569 Thành phố Thủ Đức TI3372I
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng 

Vận Tải Kim Phong

SỐ 33/2 ĐƯỜNG MẠC HIỂN TÍCH, 

PHƯỜNG LONG BÌNH, TP.THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

28               75,316,374 

10570 Thành phố Thủ Đức TI3379I Cty TNHH Vận Tải Quốc Tế Liên Việt
SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 8, P.LONG THẠNH MỸ, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             214,314,046 

10571 Thành phố Thủ Đức TI3435I
Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Năng Lượng 

Hưng Thịnh

10-C7 Đường số 34, Khu phố 2, Phường An 

Khánh, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

21               82,244,005 

10572 Thành phố Thủ Đức TI3436I Công Ty Tnhh Tm-Dv Vận Tải Hải Vân

145/20/10 ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

6                 9,719,164 

10573 Thành phố Thủ Đức TI3456I
Cty TNHH TM & DV Giao Nhận Vận Tải Liên 

Việt

67 ĐƯỜNG 14, P.PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
9               26,969,038 

10574 Thành phố Thủ Đức TI3459I Công ty TNHH Phong Phú 24H
115/35A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú 

A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
14               21,645,790 

10575 Thành phố Thủ Đức TI3463I
Công ty TNHH MTV Trang Trí Nội Thất Đăng 

Hân

01 DƯƠNG ĐÌNH HỘI, P.PHƯỚC LONG B, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44               78,300,570 

10576 Thành phố Thủ Đức TI3464I
Công Ty TNHH Thương Mại Và Giao Nhận Thiên 

Đăng

3/25/15H Đường 182, Khu phố 3, Phường 

Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, 

Việt Nam

20               34,823,981 

10577 Thành phố Thủ Đức TI3470I
Cty TNHH Đầu Tư  Tài Chính & Phát Triển Công 

Nghệ Cao

Lô 16, 17 đường D1, Khu Công nghệ Cao, 

P.Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

44             855,335,713 



10578 Thành phố Thủ Đức TI3498I
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Công 

Nghệ Cao Nấm Vàng

SỐ 111/9 ĐƯỜNG 339, TỔ 5, KHU PHỐ 4, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

3               37,217,336 

10579 Thành phố Thủ Đức TI3508I Công Ty Cổ Phần VNNREAL
Số 51, đường 447 KP2, P.Tăng Nhơn Phú A, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
41             229,045,470 

10580 Thành phố Thủ Đức TI3599I Cty TNHH Cơ Khí XD Trần Gia Phát
39/11C đường 102, P.Tăng Nhơn Phú A, Tp 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             375,034,361 

10581 Thành phố Thủ Đức TI3652I Công ty TNHH Yang Pal VN
26 Đường 494, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44             448,390,346 

10582 Thành phố Thủ Đức TI3664I Công Ty Cổ Phần World Story
SỐ 4A LÊ LỢI, KHU PHỐ 2 , PHƯỜNG 

HIỆP PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
32             103,684,070 

10583 Thành phố Thủ Đức TI3682I
Công Ty TNHH  Kiến Trúc - Xây Dựng - Nội Thất 

DHD

74D Lã Xuân Oai, KP. Phước Lai, P. Long 

Trường, TP. Thủ Đức, TP. HCM
8               26,112,253 

10584 Thành phố Thủ Đức TI3695I Cty TNHH Thành Tấn Phát

Số 1B, Đường 30, Khu Phố 2, Phường An 

Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

4             102,869,477 

10585 Thành phố Thủ Đức TI3722I Cty TNHH SX TM DV Thiên Nam Windows

1686 NGUYỄN DUY TRINH, KP TAM ĐA,  

P.TRƯỜNG THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

3               10,105,613 

10586 Thành phố Thủ Đức TI3728I Công Ty TNHH TM DV Triangle Education
Số 70 Đường D1, P.Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, 

TP HỒ CHÍ MINH
34               74,696,299 

10587 Thành phố Thủ Đức TI3757I
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Và Phát 

Triển T&T

28 Đường 210, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44             439,021,360 

10588 Thành phố Thủ Đức TI3767I Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Nhà Đẹp

76/2 Đường 8, KP Ích Thạnh, P Trường 

Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               21,904,977 

10589 Thành phố Thủ Đức TI3813I Cty TNHH TM Xây Lắp Điện Hải Đăng

416/10/24 LÃ XUÂN OAI, KP.PHƯỚC HIỆP, 

P.LONG TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

44             340,249,657 

10590 Thành phố Thủ Đức TI3833I Công Ty Tnhh Thương Mại Tổng Hợp Đức An
624/10A QUỐC LỘ 52, P.PHƯỚC LONG B, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               26,840,781 

10591 Thành phố Thủ Đức TI3838I Cty TNHH TM DV SX Khải Anh Window

68BĐƯỜNG ĐÌNH PHONG PHÚ, KP2, 

P.TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

44             193,291,164 

10592 Thành phố Thủ Đức TI3867I Cty TNHH Công Nghệ G7
LÔ I3B, ĐƯỜNG N6, KHU CNC, P.TÂN 

PHÚ, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               98,496,000 

10593 Thành phố Thủ Đức TI3868I
Công ty TNHH TM ĐT & XD Viễn Thông Đức 

Tín

36B22 đường Man Thiện, KP1, P.Tăng Nhơn 

Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44             111,721,380 

10594 Thành phố Thủ Đức TI3976I Cty TNHH Cơ Khí Chính Xác THK

LÔ HT - 4 - 3, HT - 4 - 5, ĐƯỜNG D16, KHU 

CÔNG NGHỆ CAO, PHƯỜNG TĂNG 

NHƠN PHÚ B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

44             114,001,932 



10595 Thành phố Thủ Đức TI4001I Cty TNHH Giáo Dục Thiên Ân Phúc
262 ĐỖ XUÂN HỢP, P.PHƯỚC LONG A, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
18          1,141,278,276 

10596 Thành phố Thủ Đức TI4011I Công Ty Cổ Phần Nông Trang Eden
28B ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG 

B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
8               13,075,972 

10597 Thành phố Thủ Đức TI4080I
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nam 

Khang

236 ĐƯỜNG ĐÌNH PHONG PHÚ , 

PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ 

ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

16               59,285,010 

10598 Thành phố Thủ Đức TI4103I Cty TNHH An Thịnh Nông
980A/1/4/6 Nguyễn Duy Trinh, Kp4, P. Phú 

Hữu, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               12,533,881 

10599 Thành phố Thủ Đức TI4104I Cty TNHH TM DV May Mặc Minh Trí
83/14 đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
27               86,511,862 

10600 Thành phố Thủ Đức TI4105I Cty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam
LÔ I-10-6 ĐƯỜNG D7, KHU CNC, P.LONG 

THẠNH MỸ, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
21        10,813,489,815 

10601 Thành phố Thủ Đức TI4158I Công ty CP Quốc Tế Quang Điện

Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech 

Lô I-3B đường N6, Khu CNC, P.Tân Phú, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

43          4,438,503,212 

10602 Thành phố Thủ Đức TI4167I Công Ty Tnhh Môi Trường Đăng Khoa

265 ĐƯỜNG ĐÌNH PHONG PHÚ, KHU 

PHỐ 3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. 

THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

15               49,918,942 

10603 Thành phố Thủ Đức TI4205I Cty TNHH Long Giang Rattan
21F đường Làng Tăng Phú, P.Tăng Nhơn Phú 

A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
31               55,780,686 

10604 Thành phố Thủ Đức TI4224I
Cty TNHH Thương Mại - Phát Triển Và Đầu Tư 

Trịnh Gia

SỐ 5 LÔ E ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

44             157,478,527 

10605 Thành phố Thủ Đức TI4242I
Cty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Đầu Tư Nam Việt 

Luật

705B Đỗ Xuân Hợp, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
27               54,502,396 

10606 Thành phố Thủ Đức TI4265I
Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây 

Dựng Long Giang

SỐ 2 HOÀNG HỮU NAM, PHƯỜNG LONG 

THẠNH MỸ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6                 9,007,392 

10607 Thành phố Thủ Đức TI4289I
Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch 

Vụ Đại Phát

SỐ 16 ĐƯỜNG 98, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG A, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
13               22,027,917 

10608 Thành phố Thủ Đức TI4318I
Cty Tnhh Xây Dựng Quảng Cáo Vận Tải Hùng 

Mạnh

17/6 ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 

TÂN PHÚ, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
37               89,835,060 

10609 Thành phố Thủ Đức TI4352I Công Ty Tnhh Thương Mại Trái Tim Việt
96/50 TÂY HÒA, TỔ 8, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG A, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4               21,351,197 

10610 Thành phố Thủ Đức TI4370I Cty TNHH Ô Tô Thiên Ân

SỐ 495/2/10, ĐƯỜNG ĐỖ XUÂN HỢP, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

44             216,004,427 

10611 Thành phố Thủ Đức TI4380I Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật ET
Số 59/160/51/17 Đường 102, Phường Tăng 

Nhơn Phú A,TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,787,254 

10612 Thành phố Thủ Đức TI4383I
Công ty TNHH Đầu Tư TM & Phát Triển Giáo 

Dục Thể Chất A.C.P

319 Hoàng Hữu Nam, P.Tân Phú, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21             145,338,674 



10613 Thành phố Thủ Đức TI4384I Cty CP Tư Vấn XD VP CON
3/25/5D Đường 182, P.Tăng Nhơn Phú A, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             308,114,942 

10614 Thành phố Thủ Đức TI4400I Cty TNHH Nam Thiên Lộc VN

68A Đường Thanh Nga, Khu dân cư Gia Hòa - 

Phường Phước Long B - Thành phố Thủ Đức - 

TP Hồ Chí Minh

28               44,870,733 

10615 Thành phố Thủ Đức TI4419I Cty CP Xây Dựng Nhà Thiên Lộc
Số 58/4 Trương Văn Thành, P.Hiệp Phú, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
20               40,693,960 

10616 Thành phố Thủ Đức TI4432I
Cty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nguyên 

Phúc

1137A, ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG 

LONG BÌNH, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             135,572,610 

10617 Thành phố Thủ Đức TI4457I Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Bách Vạn Thành
197 Đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
26             118,324,753 

10618 Thành phố Thủ Đức TI4505I Công Ty TNHH TM - DV Băng Keo An Lê
36/2 Đường 836, Khu Phố 3, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             132,239,922 

10619 Thành phố Thủ Đức TI4506I Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thành Nam
476 Lê Văn Việt, KP2, P.Tăng Nhơn PHú A, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
42             105,261,502 

10620 Thành phố Thủ Đức TI4522I Cty CP Dịch Vụ Bảo vệ Kim Đại Long
58 đường 120, P. Tân Phú, TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
6               42,822,028 

10621 Thành phố Thủ Đức TI4541I Cty TNHH SX & TM AAL-E
145/1/15 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM
4               83,070,263 

10622 Thành phố Thủ Đức TI4542I
Công Ty Tnhh Xây Dựng Kinh Doanh Bất Động 

Sản Minh Khang

236 ĐƯỜNG ĐÌNH PHONG PHÚ, KHU 

PHỐ 3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. 

THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

6               20,068,767 

10623 Thành phố Thủ Đức TI4554I Công Ty TNHHH Xây Dựng Công Trình Hòa Lợi

261/15/18/41 ĐƯỜNG ĐÌNH PHONG PHÚ, 

PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

41             157,654,505 

10624 Thành phố Thủ Đức TI4599I Cty CP Tập Đoàn Thiết Bị G7
Lô T2-4, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, 

Phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
4             102,403,278 

10625 Thành phố Thủ Đức TI4606I Cty TNHH TM DV Vận Chuyển Lộc Lộc Phát
35 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
18               35,833,439 

10626 Thành phố Thủ Đức TI4642I Công Ty TNHH Prokey
Số 6/1 Đường Tú Xương , Phường Hiệp Phú, 

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               13,279,480 

10627 Thành phố Thủ Đức TI4652I
Công ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Đầu Tư Địa 

Ốc Kim Hoàng

1106-1108 PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG 

LINH ĐÔNG, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

9               20,638,103 

10628 Thành phố Thủ Đức TI4655I Cty TNHH Sữa Chửa Ô Tô Toàn Thắng

269/9B ĐƯỜNG SỐ 11, KP.THÁI BÌNH, 

P.LONG BÌNH, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

14               42,417,305 

10629 Thành phố Thủ Đức TI4680I Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Verita
Số 46 Đại lộ 3, phường Phước Bình, Tp Thủ 

Đức, Tp HCM
44             101,751,956 

10630 Thành phố Thủ Đức TI4702I
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tuấn 

Quang

14 ĐƯỜNG 546, TỔ 3, KHU PHỐ 1, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, TP. THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

3               20,416,126 



10631 Thành phố Thủ Đức TI4706I
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại 

Hùng Cường

757 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17             975,239,972 

10632 Thành phố Thủ Đức TI4758I Công ty TNHH Module Việt Nam
1137A Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
37          1,453,804,772 

10633 Thành phố Thủ Đức TI4780I Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại DTL Sài Gòn

187/10 ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH HỘI, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

18             113,691,335 

10634 Thành phố Thủ Đức TI4796I Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Ruby

86/2 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú 

B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5               11,673,908 

10635 Thành phố Thủ Đức TI4800I
Công Ty Tnhh Xnk Sx Tm Dv Huỳnh Trâm 

Aquaculture

Số 51, D4 dự án An Thiên Lý, 142 Dương 

Đình Hội, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP 

HCM

12               34,181,046 

10636 Thành phố Thủ Đức TI4816I Công ty TNHH Yomi

Số M1-25, KĐT Vinhomes Grand Park, đường 

Phước Thiện, P.Long Bình, TP.Thủ Đức, 

TPHCM

20             145,893,790 

10637 Thành phố Thủ Đức TI4823I Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Nam Hải
Số 10 Đường 102 , Phường Tăng Nhơn Phú A, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
21               68,295,522 

10638 Thành phố Thủ Đức TI4826I
Công Ty TNHH SX Xây Dựng Nền Móng Đông 

Tây

26/15/7 Đường 21, Phường Long Thạnh Mỹ, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44             387,110,813 

10639 Thành phố Thủ Đức TI4831I Cty TNHH TAVERNA

190/49 NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

21               37,243,018 

10640 Thành phố Thủ Đức TI4874I
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đo Đạc Hưng 

Gia Phú

41/13/26 Đường Gò Cát, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               22,294,666 

10641 Thành phố Thủ Đức TI4882I Công Ty Tnhh Một Thành Viên Núi Phước Ngân
Số 39/7 Đường 102 Kp7, Phường Tăng Nhơn 

Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44             188,517,024 

10642 Thành phố Thủ Đức TI4884I Công Ty TNHH Nhà Đất Ánh Dương

SỐ 14 ĐƯỜNG 6B, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 

PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

44             107,527,008 

10643 Thành phố Thủ Đức TI4903I Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu May Minh Nhật
151A NAM CAO, P.TÂN PHÚ, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
42             208,622,095 

10644 Thành phố Thủ Đức TI4908I
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện 

Minh Phú

353 Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, Tp. 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               16,072,737 

10645 Thành phố Thủ Đức TI4922I Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng TM Hoành Sơn

78 ĐƯỜNG 9A, KHU TÁI ĐỊNH CƯ LONG 

BỬU, P.LONG BÌNH, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

4               43,212,081 

10646 Thành phố Thủ Đức TI4926I
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật liệu Xây Dựng 

Thép Thiên Anh

29 Đường 198 , Phường Phước Long A, TP. 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
14               23,137,126 

10647 Thành phố Thủ Đức TI4975I
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đặng Thịnh 

Phát

16 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH, 

TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3               19,608,881 



10648 Thành phố Thủ Đức TI5007I Công Ty Tnhh Nguyễn Hạnh Liên
87/18 Đường Cầu  Đình, Phường Long Phước, 

TP,Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4               19,560,420 

10649 Thành phố Thủ Đức TI5029I Công Ty Tnhh Taraba
B21 Man Thiện, Khu phố 1, Phường Tăng 

Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
3               20,810,718 

10650 Thành phố Thủ Đức TI5038I Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Link BDS
174 đường Dương Đình Hội, Phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
27               49,410,300 

10651 Thành phố Thủ Đức TI5058I
Công Ty Tnhh Đầu Tư Kinh Doanh Xây Dựng Vũ 

An Nam

Số 82/11A đường 494, Phường Tăng Nhơn 

Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
26               84,025,897 

10652 Thành phố Thủ Đức TI5059I
Công Ty Tnhh Mua Bán Thiết Bị Y Tế Châu 

Khang

175/69B/2A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn 

Phú B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,816,881 

10653 Thành phố Thủ Đức TI5075I
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Kỹ Thuật 

Thiên Long

SỐ 1A, KHU PHỐ 5, ĐƯỜNG 475, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

25             295,295,511 

10654 Thành phố Thủ Đức TI5082I Cty TNHH TM SX Dịch Vụ XNK Sơn Hà
59 TĂNG NHƠN PHÚ, KP2, P.PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44               83,714,027 

10655 Thành phố Thủ Đức TI5084I
Cty TNHH Phát Triển Sản Xuất Thương Mại 

Trang Trí Nội Thất Tuấn Kiệt Minh Tâm

2B ĐƯỜNG 4, P.PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             116,216,267 

10656 Thành phố Thủ Đức TI5088I Cty TNHH TK XD Châu Hoàng Nam
316 ĐƯỜNG 13, P.PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3               13,655,282 

10657 Thành phố Thủ Đức TI5141I
Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Thất Nam 

Hùng

82/54/2 Đường 138, KP2, Tổ 5, Phường Tân 

Phú , Tp. Thủ Đức, TPHCM
38               72,226,184 

10658 Thành phố Thủ Đức TI5150I Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thạch Cao Vĩnh Tường
Số 177 Đường 185, Phường Phước Long B, 

TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,908,441 

10659 Thành phố Thủ Đức TI5159I Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Miền Nam

R4 Khu Nhà Ở Melosa Garden Đường 1F, P. 

Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

25               43,580,040 

10660 Thành phố Thủ Đức TI5161I Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Cao Phát

175/18/7 ĐÌNH PHONG PHÚ, PHƯỜNG 

TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

18             149,976,158 

10661 Thành phố Thủ Đức TI5173I Cty CP Sài Gòn Trung Tín
70 Đường 82, Kp1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
6               11,405,797 

10662 Thành phố Thủ Đức TI5205I Công ty CP Đầu Tư fast Bright
A12/2A Lê văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
23               47,648,865 

10663 Thành phố Thủ Đức TI5228I Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Cảng Cát Lái
3/23 đường 297, Phường Phước Long B, TP. 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
44             155,883,797 

10664 Thành phố Thủ Đức TI5250I
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Xuất Nhập Khẩu Thiên Thành

743 Đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phú Hữu, TP Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
29          1,981,711,434 

10665 Thành phố Thủ Đức TI5286I Công Ty TNHH Gỗ Thiên Phát
193A Long Phước, P.Long Phước, TP,Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             310,677,427 



10666 Thành phố Thủ Đức TI5295I
Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường 

Mây Xanh

SỐ 39 ĐƯỜNG 12B , PHƯỜNG LONG 

THẠNH MỸ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
18               27,785,409 

10667 Thành phố Thủ Đức TI5301I Cty TNHH TM DV Nguyễn Mạnh Bình An
SỐ 1316 ĐƯỜNG SỐ 7, P.LONG TRƯỜNG, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             108,111,451 

10668 Thành phố Thủ Đức TI5305I Cty TNHH MTV Cơ Khí Duy Doãn

233 ĐƯỜGN TĂNG NHƠN PHÚ, TỔ 3, KP3, 

P.TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

44             134,854,581 

10669 Thành phố Thủ Đức TI5316I Cty TNHH An Quang Minh
21/18 ĐƯỜNG SỐ 9, P.LONG TRƯỜNG, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             212,159,766 

10670 Thành phố Thủ Đức TI5318I Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Đại Nam Việt
22 Đường 546 - Phường Phước Long A - 

Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.
3             181,294,705 

10671 Thành phố Thủ Đức TI5332I Công Ty TNHH Đoàn Kiên Giang
SỐ 73 ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚ, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             253,735,779 

10672 Thành phố Thủ Đức TI5337I Công Ty Tnhh TM&E
71/15 VÕ VĂN HÁT, PHƯỜNG LONG 

TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44               81,401,563 

10673 Thành phố Thủ Đức TI5354I Công Ty Tnhh Xây Dựng Green Build
61-63 ĐƯỜNG 1, KP2, PHƯỜNG PHÚ HỮU, 

TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
20             142,229,781 

10674 Thành phố Thủ Đức TI5372I Công Ty Tnhh Xây Dựng Lê Bảo Ngọc

848C, QUỐC LỘ 52, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 

HIỆP PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ 

MINH

8               38,037,120 

10675 Thành phố Thủ Đức TI5387I Công Ty Cổ Phần Bê Tông Tương Lai (Z-Beton)
175/3 Đường 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
16             416,972,342 

10676 Thành phố Thủ Đức TI5416I
Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường 

Vinaenvi

SỐ 69 KP.ÔNG NHIÊU, P.LONG TRƯỜNG, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
7               22,149,851 

10677 Thành phố Thủ Đức TI5442I Công Ty TNHH Enterprise Việt Nam
A12/2A Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú 

A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
30               49,809,638 

10678 Thành phố Thủ Đức TI5466I Cty TNHH TM-DV-XD  Điện Khánh Vân
359 Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
12               21,254,832 

10679 Thành phố Thủ Đức TI5469I
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng & Thương Mại Quang 

Minh Sơn

6/4 Đường 68, Khu phố 2, Phường Hiệp Phú, 

thành phố Thủ Đức, TP.HCM
44             341,986,689 

10680 Thành phố Thủ Đức TI5480I
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

THIÊN ANH

29 đường 198, Kp2, P.Phước Long A, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
4               31,443,820 

10681 Thành phố Thủ Đức TI5493I
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Nông Nghiệp Hữu Tâm

25B Đường số 26, Phường Phước Long A, 

Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6                 7,767,568 

10682 Thành phố Thủ Đức TI5549I Công ty TNHH đầu tư XD địa ốc Phong Phú

236 ĐƯỜNG ĐÌNH PHONG PHÚ, PHƯỜNG 

TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

6               11,565,454 

10683 Thành phố Thủ Đức TI5597I
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Nam 

Sài Gòn 1

1448 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long 

Trường, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
10               15,179,560 



10684 Thành phố Thủ Đức TI5603I Công Ty TNHH Lê Minh Khôi

31 ĐƯỜNG SỐ 12, KHU PHỐ LONG SƠN, 

PHƯỜNG LONG BÌNH, TP.THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

4                 4,797,618 

10685 Thành phố Thủ Đức TI5639I Công Ty Tnhh Thương Mại Và Kỹ Thuật Mkk
47/58/15 Trường Lưu, Phường Long Trường, 

Tp. Thủ Đức, TP. HCM
8               28,723,479 

10686 Thành phố Thủ Đức TI5648I Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Duy Tường

Số 781E, Đường Nguyễn Duy Trinh, Khu Phố 

2, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

3                 4,909,769 

10687 Thành phố Thủ Đức TI5661I Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Gia Hào

130/5/5C ĐƯỜNG SỐ 4, KP.ÍCH THẠNH, 

P.TRƯỜNG THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

7               11,636,423 

10688 Thành phố Thủ Đức TI5694I Cty TNHH MTV Giang Khoa
50/5 Nam Cao, ấp tân Nhơn, P. Tân Phú, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             115,543,402 

10689 Thành phố Thủ Đức TI5697I Cty TNHH Phú Mỹ Nguyên
4/5B ĐƯỜNG 100A, P.TÂN PHÚ, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5                 5,696,097 

10690 Thành phố Thủ Đức TI5754I Công Ty TNHH Giải Pháp Xây Dựng Waka
SỐ 30 ĐƯỜNG 7A, PHƯỜNG TĂNG NHƠN 

PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3               11,068,052 

10691 Thành phố Thủ Đức TI5768I Công ty TNHH Xây Dựng SAIGONFIX
498 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
44             526,589,917 

10692 Thành phố Thủ Đức TI5777I Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác K & M

Số 65 Đường N12, KĐT Đông Tăng Long, 

Khu phố Phước Lai, Phường Trường Thạnh, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

4               35,322,856 

10693 Thành phố Thủ Đức TI5780I Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Việt Nhân
61 Tăng Nhơn PHú, P.PHước Long B, Quận9, 

Tp. Hồ Chí Minh
4                 5,347,182 

10694 Thành phố Thủ Đức TI5796I Cty TNHH DC Sài Gòn
SỐ 11 ĐƯỜNG 198 PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG A TP. THỦ ĐỨC TP.HCM
29             642,724,488 

10695 Thành phố Thủ Đức TI5808I Công Ty TNHH Toàn Cầu Anh Quốc Ann

VILLA 57- D1B, ĐƯỜNG D1, KHU BIỆT 

THỰ RIVIERA COVE, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

44             147,573,905 

10696 Thành phố Thủ Đức TI5818I Cty TNHH Thương Mại Và Thiết Bị Hoàng Dũng

51/4 ĐƯỜNG 359, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

15               60,907,626 

10697 Thành phố Thủ Đức TI5823I Công Ty Tnhh Thực Phẩm Tổng Hợp Việt - Hàn
60A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
42               74,049,624 

10698 Thành phố Thủ Đức TI5898I Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Long Chang
25/13 Đường 711A, Kp2, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               10,434,576 

10699 Thành phố Thủ Đức TI5899I Cty TNHH Xây Dựng Điện Cơ Econs

102/05 QUANG TRUNG, KP5, P.TĂNG 

NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

4               68,680,602 

10700 Thành phố Thủ Đức TI5901I Cty CP Truyền Thông Dịch Vụ Ánh Trăng

36 Đường D, Kdc Khang Điền Mega Village, 

Tổ 1, Kp3, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

44             141,577,597 



10701 Thành phố Thủ Đức TI5902I CÔNG TY TNHH GIFT BUSINESS

Số 49 Đường số 16 Khu dân cư Nam Long - 

Phường Phước Long B - Thành phố Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

6               32,624,141 

10702 Thành phố Thủ Đức TI5911I Công Ty Cổ Phần Nhân Đạt Phát

72/9 ĐƯỜNG 138 KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 

TÂN PHÚ, TP. Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

3                 4,663,406 

10703 Thành phố Thủ Đức TI5943I
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thang Máy 

Miền Đông

175/6/10 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long 

Thạnh Mỹ, tp. thủ đức, Tp. Hồ Chí Minh
19             308,018,792 

10704 Thành phố Thủ Đức TI5953I Công Ty Tnhh Công Nghệ Tài Chính MT

104 ĐƯỜNG 410, KHU DÂN CƯ BẮC 

RẠCH CHIẾC, PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, 

TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

14               58,403,574 

10705 Thành phố Thủ Đức TI5969I Công ty TNHH Thiết Bị Nâng Nam Việt
39/95/6 đường 102, KP7, P.Tăng Nhơn Phú A, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
10             303,855,864 

10706 Thành phố Thủ Đức TI5976I
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Lê 

Đức

47/68/46/80 Trường Lưu, Phường Long 

Trường, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

9               14,489,237 

10707 Thành phố Thủ Đức TI5984I Cty TNHH SX TM DV Cơ Khí Trường Thịnh
30 DƯƠNG ĐÌNH HỘI, P.PHƯỚC LONG B, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               11,386,536 

10708 Thành phố Thủ Đức TI5985I Công ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Sen Vàng
SỐ 632 XA LỘ HÀ NỘI, KP1, P.PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
28               75,874,525 

10709 Thành phố Thủ Đức TI6026I Công Ty Tnhh Kingmed

SỐ NHÀ 12 ĐƯỜNG 7B, PHƯỜNG TĂNG 

NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

14               23,581,752 

10710 Thành phố Thủ Đức TI6049I Công ty TNHH Oh Yes Pest Control

Số 8 Đường D17, Khu nhà ở liên kế Hưng Phú 

(mở rộng), KP6, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

4               20,182,839 

10711 Thành phố Thủ Đức TI6051I Cty TNHH TM VLXD VẬn Tải Nam Sài Gòn
804E Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             144,803,765 

10712 Thành phố Thủ Đức TI6062I Công Ty Cổ Phần Xây Dựng D&K Việt Nam

Số 11/5 Đường 21, Khu Phố 1, Phường Bình 

Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

3               35,719,625 

10713 Thành phố Thủ Đức TI6085I
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ 

Xây Dựng Trung Phú Việt

3/8 Đường số 160, Tổ 2, KP3, Phường Tăng 

Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
30             539,003,344 

10714 Thành phố Thủ Đức TI6132I Cty TNHH Thiết Kế & Xây Dựng Việt Hồng
38 đường 7A, KDC Nhân Phú, P.Tăng Nhơn 

Phú B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               25,537,074 

10715 Thành phố Thủ Đức TI6142I Cty TNHH Đầu Tư MCM
150/5 Bưng Ông Thoàn , P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
41             655,973,454 

10716 Thành phố Thủ Đức TI6166I Công ty TNHH XD TM DV Chơn Thành
450/2 đường 442, P.Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44               93,014,469 

10717 Thành phố Thủ Đức TI6169I Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng ĐP
32/21 đường 494, KP4, P.Tăng Nhơn Phú A, 

Tp. Hồ Chí Minh
23             105,710,515 



10718 Thành phố Thủ Đức TI6207I Cty TNHH Nội Thất Sài Gòn Furniture
108/6 đường số 6, KP.Long Bửu, P.Long Bình, 

Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               22,811,123 

10719 Thành phố Thủ Đức TI6224I
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Địa Ốc 

Happy Land

61A Cao Đức Lân, Phường An Phú, TP Thủ 

Đức, TP Hồ Chí Minh
23             246,219,091 

10720 Thành phố Thủ Đức TI6238I Văn Phòng Luật Sư Thuận Khang
Số 3 đường 10, p Linh Xuân, Tp Thủ Đức, TP 

HCM
18               33,534,943 

10721 Thành phố Thủ Đức TI6254I Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tiền Triệu
15 Đường Số 6, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17               26,492,638 

10722 Thành phố Thủ Đức TI6293I Công Ty Tnhh Dược Phẩm Kavi
482 Liên Phường, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
8               11,781,082 

10723 Thành phố Thủ Đức TI6309I
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng 

Công Trình Kén Xinh

29 Đường 198, Khu phố 2, Phường Phước 

Long A, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
9               13,577,978 

10724 Thành phố Thủ Đức TI6317I Công ty CP Emerald Paint Việt Nam
48 DƯƠNG ĐÌNH HỘI, P.PHƯỚC LONG B, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             680,202,234 

10725 Thành phố Thủ Đức TI6323I Cty CP Kỹ Thuật Phương Ngân Tiến

47/50/23 TRƯỜNG LƯU, KP.TRƯỜNG 

LƯU, P.LONG TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

44             270,656,665 

10726 Thành phố Thủ Đức TI6331I Công Ty Tnhh D&D Fashion Vina

1800 NGUYỄN DUY TRINH, KHU PHỐ 

TAM ĐA, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

8               13,082,238 

10727 Thành phố Thủ Đức TI6342I Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng TM DV Hoàng An
50/7 NAM CAO, P.TÂN PHÚ, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
44             146,084,925 

10728 Thành phố Thủ Đức TI6457I Công ty TNHH TM TL
4/24B Đường 100A, KP6, P.Tân Phú, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
5               26,458,474 

10729 Thành phố Thủ Đức TI6461I Công Ty Tnhh Cơ Khí Năm Sao

70/20A1 ĐƯỜNG 339, TỔ 4, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9               19,692,740 

10730 Thành phố Thủ Đức TI6527I Cty TNHH Cơ Điện Kim Mỹ Phúc

26/15/21 đườgn 21, tổ 16, KP.Long Hòa, 

P.Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

9               19,935,539 

10731 Thành phố Thủ Đức TI6529I
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN 

LẠNH T&T

73 Đường Phước Thiện, Phường Long Thạnh 

Mỹ, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

16               72,932,032 

10732 Thành phố Thủ Đức TI6589I Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Thịnh

65/34/21 ĐƯỜNG 2, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 

TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3               14,465,462 

10733 Thành phố Thủ Đức TI6604I Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm Hiệp Thành
Số 10 Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
3                 6,245,514 

10734 Thành phố Thủ Đức TI6619I Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hợp Tín Phát
30/27B ĐƯỜGN 22, TỔ 15, KP4, P.PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             157,713,520 

10735 Thành phố Thủ Đức TI6756I
Cty CP Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Nam Phú

4/25A Đường 182, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Tp.Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
11               18,358,554 



10736 Thành phố Thủ Đức TI6813I Cty CP Mỏ Neo Vàng
Số 105 Lã Xuân Oai, Kp2, P.Tăng Nhơn Phú 

A, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
43             176,438,926 

10737 Thành phố Thủ Đức TI6845I
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Anh Phương

188 Man Thiện , Khu phố 5, Phường Tăng 

Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

17             192,803,559 

10738 Thành phố Thủ Đức TI6847I Cty TNHH Hoàng Nhật Vinh
1529 NGUYỄN DUY TRINH, P.TRƯỜNG 

THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             300,348,849 

10739 Thành phố Thủ Đức TI6849I Cty TNHH MTV Kim Minh International
15 Đường N1, Kdc Mega Khang Điền, P. Phú 

Hữu, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               37,519,713 

10740 Thành phố Thủ Đức TI6887I Công Ty Tnhh Sx-Tm-Dv Huy Khang

1275/14/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long 

Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

29             136,374,073 

10741 Thành phố Thủ Đức TI6896I CN1 Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu ES
63 ÍCH THẠNH, P.TRƯỜNG THẠNH, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4                 5,951,337 

10742 Thành phố Thủ Đức TI6898I Cty TNHH Phát Triển Xây Dựng Tín Đạt
Số 1 Phan Huy Chú, Phường Bình Thọ, Thành 

phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
44             348,883,708 

10743 Thành phố Thủ Đức TI6899I
Cty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Điện 

Nam

32A Đường 3, Tổ 5, KP 6, Phường Tân Phú, 

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
3               26,188,343 

10744 Thành phố Thủ Đức TI6931I Công ty TNHH Cơ Điện Hưng Long
L17 Bưng Ông Thoàn, KDC Park Riverside, 

P.PHú Hữu, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5             103,221,859 

10745 Thành phố Thủ Đức TI6934I Công Ty Tnhh Tư Vấn Luật Mỹ Dung

A11/4A đường 385, hẻm A10, A7, Khu phố 2, 

Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

28             139,068,288 

10746 Thành phố Thủ Đức TI6983I
CÔNG TY TNHH TMDV CƠ KHÍ NAM LỘC 

THIÊN

1406  ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, PHƯỜNG 

LONG BÌNH, Tp. Thủ Đức, TPHCM
3               17,330,651 

10747 Thành phố Thủ Đức TI7008I Công Ty TNHH Truyền Thông Xin Chào Việt Nam

Số 17 KDC Lucky Dragon, Đường 357, 

Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

4                 6,694,054 

10748 Thành phố Thủ Đức TI7017I Cty CP Đầu Tư Đông Sài Gòn DSG

LÔ T3 - 1.1, KHU CNC, ĐƯỜNG LÃ XUÂN 

OAI, P.TĂNG NHƠN PHÚ A, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

34             131,764,338 

10749 Thành phố Thủ Đức TI7018I Cty CP Kỹ Thuật Dầu Khí Toàn Cầu
202 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               41,489,780 

10750 Thành phố Thủ Đức TI7051I
Công ty TNHH SXTM DV XNK & Xây Dựng 

Hưng Thành Phát

11/6 ĐƯỜNG 359, P PHƯỚC LONG B, Tp. 

Thủ Đức, TP HCM
3                 4,860,983 

10751 Thành phố Thủ Đức TI7052I
Cty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ 

Seishin

04A đường 26, KP.Long Hòa, P.Long Thạnh 

Mỹ, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               38,223,494 

10752 Thành phố Thủ Đức TI7054I Cty TNHH Thủy Sản Tam Giang
16/1A đường 297, Kp4, P.Phước Long B, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             193,106,713 

10753 Thành phố Thủ Đức TI7057I
Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn 

Xanh

53A, ĐƯỜNG 205A, P.TÂN PHÚ, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
37               64,122,631 

10754 Thành phố Thủ Đức TI7113I Công ty TNHH Minh Dương Khang
50B đường 160, P.Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
44             178,494,154 



10755 Thành phố Thủ Đức TI7150I Cty TNHH Thương Mại Công Nghệ Hòa Long
2/12C đường số 8, KP.Long Bửu, P.Long 

Bình, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               10,026,095 

10756 Thành phố Thủ Đức TI7196I Cty CP TM & Dịch Vụ Vận Tải Hợp Thành Công
4/3 ĐƯỜNG 546, TỔ 3, KP1, P.PHƯỚC 

LONG A, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44          1,330,101,414 

10757 Thành phố Thủ Đức TI7215I
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Champa 

Solution

39/48/22/57 Đường 102, Phường Tăng Nhơn 

Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
34             169,342,642 

10758 Thành phố Thủ Đức TI7234I Cty TNHH Kiến Vàng Logistics
854 QUỐC LỘ 52, P. HIỆP PHÚ, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
8               27,981,582 

10759 Thành phố Thủ Đức TI7265I Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ba Hào
317 Đường Liên Phường, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
24               39,280,672 

10760 Thành phố Thủ Đức TI7276I
Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Huỳnh 

Minh

39/10/1B đường 102, Kp7, P.TĂng Nhơn Phú 

A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44             121,204,370 

10761 Thành phố Thủ Đức TI7279I Công ty CP Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Thịnh Phát
23 đường 449, P.Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
34               62,538,324 

10762 Thành phố Thủ Đức TI7280I
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 

Duy Hưng

1C/25 Đường 22, Phường Phước Long B, 

Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 6,364,941 

10763 Thành phố Thủ Đức TI7288I Cty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Anh Xuân
22/26/18 Đường 990, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 4,591,141 

10764 Thành phố Thủ Đức TI7321I Cty TNHH Đăng Thu
SỐ 31, ĐƯỜNG 168, KP6, P.PHƯỚC LONG 

A, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
9               52,365,403 

10765 Thành phố Thủ Đức TI7327I Cty TNHH MTV Khách Sạn Nam Đạt
182/7 Hoàng Hữu Nam, P.Long Thạnh Mỹ, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14               18,613,508 

10766 Thành phố Thủ Đức TI7331I Cty CP May H & H
SỐ 33, ĐƯỜNG 475, KP5, P.PHƯỚC LONG 

B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
28             212,263,288 

10767 Thành phố Thủ Đức TI7344I
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Song Tiến

147 ĐƯỜNG SỐ 61, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

25             147,349,713 

10768 Thành phố Thủ Đức TI7381I
Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Alpha 

Sài Gòn

169 Đường N, khu Mega Village Khang Điền, 

tổ 1, KP3, P.Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM
9             725,292,971 

10769 Thành phố Thủ Đức TI7418I
Cty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Xây Dựng Dung 

Quốc Minh

Số 20 đường số 7, P.Phú Hữu, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
34             148,462,368 

10770 Thành phố Thủ Đức TI7421I Công ty TNHH DV & SX Huy Tâm
146/10/2 đường Lã Xuân Oai, P.Tăng Nhơn 

Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
14               19,340,427 

10771 Thành phố Thủ Đức TI7422I Cty TNHH MTV Thương Mại Tiểu Bình
D1A ĐƯỜNG 672, KP1, P.PHƯỚC LONG B, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17             109,667,883 

10772 Thành phố Thủ Đức TI7515I Cty TNHH MTV SX TM Đức Toản
272 HOÀNG HỮU NAM, P.LONG THẠNH 

MỸ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
41               69,385,925 

10773 Thành phố Thủ Đức TI7518I Cty CP Giải Pháp Nông Nghiệp Thông Minh SGS
811/3 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               15,504,814 



10774 Thành phố Thủ Đức TI7525I Cty TNHH Cơ Khí Thương Mại Cường Thịnh
SỐ 363 ĐƯỜNG HOÀNG HỮU NAM, 

P.TÂN PHÚ, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               18,498,254 

10775 Thành phố Thủ Đức TI7527I
Cty TNHH Kinh Doanh Đầu Tư Phát Triển Công 

Nghệ Nam Việt

179/11 ĐƯỜNG ĐÌNH PHONG PHÚ, 

P.TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

5               39,045,483 

10776 Thành phố Thủ Đức TI7545I Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Điện An Nhơn
Số 74 đường 2, P. Phước Bình, Thủ Đức, Tp 

HCM
19             345,843,148 

10777 Thành phố Thủ Đức TI7547I Cty Cổ Phần Thực Phẩm KB
Số 99 đường số 6, P.Long Bình, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
5               32,716,562 

10778 Thành phố Thủ Đức TI7581I
Cty Cp Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Xuân 

Phong

316A Căn Officetel, Tòa Nhà Ct-3 Sky 9, Số 4, 

Đường Số 1, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

6               11,015,085 

10779 Thành phố Thủ Đức TI7583I
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 

Tân Thanh

75 ĐỖ XUÂN HỢP, KP.BẾN CÁT, 

P.PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

3               55,300,608 

10780 Thành phố Thủ Đức TI7607I Cty CP Tư Vấn & Dịch Vụ Kỹ Thuật Phiên An
04 ĐƯỜNG 68, P. HIỆP PHÚ, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             154,853,995 

10781 Thành phố Thủ Đức TI7612I Công ty TNHH Năng Lượng Cơ Điện DHT
38/5 đường 379, P.Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
5                 7,636,259 

10782 Thành phố Thủ Đức TI7641I Cty TNHH Hoàng Kim Phú
995 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44               99,271,945 

10783 Thành phố Thủ Đức TI7688I Công ty TNHH Phú Khang Sài Gòn
Số 11 đường 198, P Phước Long A, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
25               44,752,683 

10784 Thành phố Thủ Đức TI7690I
Cty TNHH MTV Thương Mại Du Lịch Dịch Vụ 

Trăng Nhiệt Đới

77/23 Tân Lập 2, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
5               16,611,536 

10785 Thành phố Thủ Đức TI7696I Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Mỹ
130/3 ĐƯỜNG 339, P.PHƯỚC LONG B, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 7,029,664 

10786 Thành phố Thủ Đức TI7697I Cty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Gia Bình
23/1 đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
18               38,192,222 

10787 Thành phố Thủ Đức TI7740I Cty CP Dịch Vụ Giải Trí Cinemagic
672 Đường Dân Chủ, Cư Xá Kiến Thiết, 

P.Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
40             702,941,495 

10788 Thành phố Thủ Đức TI7761I CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DELTA D ASIA
107 Đường số 2, Tổ 3, KP 1, Phường Tăng 

Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6             101,148,790 

10789 Thành phố Thủ Đức TI7773I Công ty TNHH Sản Xuất Gỗ Xinh

B423 EHOME, 86 DƯƠNG ĐÌNH HỘI, 

P.PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

32             158,429,583 

10790 Thành phố Thủ Đức TI7817I Cty TNHH Nông Sản Thịnh Phát Đạt
40/1A ĐƯỜNG SỐ 8, KP4, P.TĂNG NHƠN 

PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44             210,919,815 

10791 Thành phố Thủ Đức TI7818I Công Ty TNHH MTV Phát Vạn Hưng
224/2 Võ Văn Hát, P.Long Trường, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5                 8,109,378 

10792 Thành phố Thủ Đức TI7822I Cty TNHH MTV Xây Dựng Đỉnh Cao
51 LÃ XUÂN OAI, P.LONG TRƯỜNG, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
20               76,325,930 



10793 Thành phố Thủ Đức TI7828I Công ty CP CK 27TS
29/1 ĐỖ XUÂN HỢP, KP1, PHƯỚC LONG 

B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
8               64,084,804 

10794 Thành phố Thủ Đức TI7830I Cty TNHH Xây Dựng Thiết Bị Tân Hoàng
44 ĐƯỜNG HỒ BÁ PHẤN, P.PHƯỚC LONG 

A, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
25             249,781,538 

10795 Thành phố Thủ Đức TI7860I Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thiên Yến Lộc
3/25/11 đường 182, KP3, P.Tăng Nhơn Phú A, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44             181,407,989 

10796 Thành phố Thủ Đức TI7885I Công Ty Tnhh Kỹ Thuật & Xây Dựng Nhật Vượng
92/5/15 Đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú 

A, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
20               69,647,960 

10797 Thành phố Thủ Đức TI7910I Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Phát Thành Đạt
284/23 Đường Long Thuận, KP Long Thuận, P 

Long Phước, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
15             151,967,079 

10798 Thành phố Thủ Đức TI7950I
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch vụ 

XNK Phan Thiên Phúc

Số 9/1 Đường 898, Tổ 2, Khu Phố 2, P. Phú 

Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM
35               76,497,984 

10799 Thành phố Thủ Đức TI7952I
Công ty  TNHH Thương Mại- Xuất Nhập Khẩu 

Khánh Duy

Số 67 Đường N2, Khu Phố 3, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
23               99,598,208 

10800 Thành phố Thủ Đức TI7975I Công Ty TNHH Đầu tư Đông Đại Hưng

26/15/16 Đường 21, Khu Phố Long Hòa, pP 

Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

9               57,601,296 

10801 Thành phố Thủ Đức TI7984I
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị 

Hồng Anh

Số 23 Dương Đình Hội, Phường Phước Long 

B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
34             326,294,513 

10802 Thành phố Thủ Đức TI8004I Công Ty Tnhh Helen Health Care

89/24 ĐƯỜNG 8, KHU PHỐ 5 , PHƯỜNG 

TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5               67,153,345 

10803 Thành phố Thủ Đức TI8013I
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng 

Thương Mại Trung Tiến

SỐ 47/5A DƯƠNG ĐÌNH HỘI , KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

6               17,721,946 

10804 Thành phố Thủ Đức TI8021I CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SÔNG SON

SỐ 46/14 ĐƯỜNG 61, TỔ 9, KHU PHÔ 3, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

44             194,465,060 

10805 Thành phố Thủ Đức TI8027I
Công ty TNHH Đầu Tư Phát triển Xây Dựng Gia 

An

12 ĐƯỜNG 9B, KHU DÂN CƯ GIA HÒA, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

44               76,161,571 

10806 Thành phố Thủ Đức TI8040I
Công Ty Tnhh Công Nghệ Giải Pháp Doanh 

Nghiệp

59/120/35 đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú 

A, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14               21,036,300 

10807 Thành phố Thủ Đức TI8043I
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI-

XÂY DỰNG CHÍN LỘC

1004/3 Ấp Tân Điền B, Nguyễn Duy Trinh, P. 

Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             102,785,971 

10808 Thành phố Thủ Đức TI8080I Cty CP Xuất Nhập Khẩu Công Nghiệp An Thành

35 KDC RIVER PARK, ĐƯỜNG VÕ CHÍ 

CÔNG, P.PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

7               12,136,970 

10809 Thành phố Thủ Đức TI8083I
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI 

THẤT TRẦN THẾ

Số 2 Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Long 

Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
32             229,702,875 



10810 Thành phố Thủ Đức TI8088I Công ty TNHH Trịnh Lâm
192 LÒ LU, P.TRƯỜNG THẠNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
5               24,127,343 

10811 Thành phố Thủ Đức TI8089I CÔNG TY TNHH MỘC VĂN HÀO

Số 28, đường số 3 , KP Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12               62,013,020 

10812 Thành phố Thủ Đức TI8090I Cty TNHH Sắt Thép Nghiêm Chỉnh Quận 9
02 NGUYỄN XIỂN, P.TRƯỜNG THẠNH, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
8               13,317,252 

10813 Thành phố Thủ Đức TI8091I
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Thuận Việt

39/79/7 đường 102, Kp7, P.Tăng Nhơn Phú A, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
44               92,839,426 

10814 Thành phố Thủ Đức TI8144I
Công ty TNHH MTV TM DV Vận Tải và Du Lịch 

Thanh My

1127 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long 

Trường, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
10               15,033,808 

10815 Thành phố Thủ Đức TI8146I Cty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Huy Cường
1C/14 ĐƯỜNG 22, TỔ 6, KP6, P.PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14               21,826,135 

10816 Thành phố Thủ Đức TI8147I Công Ty TNHH Thương Mại Thủy Thủy
92 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 

PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44             206,690,645 

10817 Thành phố Thủ Đức TI8168I
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư 

Long Bình

49 ĐƯỜNG 13, KHU PHỐ GIÃN DÂN, 

PHƯỜNG LONG BÌNH, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

17               53,611,171 

10818 Thành phố Thủ Đức TI8174I
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP SONG THẮNG

893/5A Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
41               74,241,167 

10819 Thành phố Thủ Đức TI8175I
Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát Và Xây 

Dựng Vạn Kiến Hưng

4/9/5A ĐƯỜNG SỐ 1, P.TĂNG NHƠN PHÚ 

B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
16               22,510,184 

10820 Thành phố Thủ Đức TI8254I Công Ty Tnhh Cửa Và Cửa Sổ Tây Nhất Phát

179 ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH HỘI, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

22               66,795,773 

10821 Thành phố Thủ Đức TI8259I Cty TNHH Agri Hitech

SỐ 273 ĐƯỜNG III, KDC KHANG ĐIỀN, 

P.PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

44             177,283,911 

10822 Thành phố Thủ Đức TI8260I Cty TNHH MTV Kỹ Nghệ Sắt Nhân Tài
103B ĐƯỜNG 475, TỔ 3, KP5, P.PHƯỚC 

LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
43             133,714,708 

10823 Thành phố Thủ Đức TI8283I
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TƯ VẤN 

PHÚC TOÀN

SỐ 9 ĐƯỜNG D13, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
8               28,723,479 

10824 Thành phố Thủ Đức TI8296I
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

NHẬT SƠN

16/14 Đường Làng Tăng Phú, Khu Phố 4, P 

Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, 

Việt Nam

13               19,296,575 

10825 Thành phố Thủ Đức TI8325I Cty TNHH Sản Xuất Nội Thất Gỗ Việt
Số 58, Đường N2, Tổ 1, Kp3, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               33,282,030 

10826 Thành phố Thủ Đức TI8346I
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SAI GON LINES VIỆT NAM

65 Đường D17 Khu nhà ở Liên Kế Hưng Phú ( 

mở rộng ) ,Phường Phước Long B, Thành Phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

23               38,800,093 

10827 Thành phố Thủ Đức TI8352I
Cty Cp Dịch Vụ Bảo Vệ Ánh Dương Việt Nam - 

Chi Nhánh Miền Đông

Số 220 đường số 3, tổ 1, Kp6, P.Phước Long 

B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44               93,800,999 

10828 Thành phố Thủ Đức TI8367I Công ty TNHH Chăm Sóc Mẹ & Bé Quốc Chí
33 ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG 

B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
9               15,750,822 



10829 Thành phố Thủ Đức TI8397I Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Trần Hà

1/2 Đường Tân Hòa 2, Khu phố 6, Phường 

Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3                 4,819,511 

10830 Thành phố Thủ Đức TI8421I
Công Ty TNHH May Mặc - Thương Mại- Dịch Vụ 

TD-WIN

Số 70 Khổng tử, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
33               96,751,963 

10831 Thành phố Thủ Đức TI8425I
Cty CP Dịch Vụ Giải Trí - Giáo Dục & Ẩm Thực 

Long Gia

873/7 Đường Long Phước, KP.Trường Khánh, 

P. Long Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               12,832,841 

10832 Thành phố Thủ Đức TI8445I Công ty TNHH Long Sơn Me
Số 95 Đường 447, KP2, Phường Tăng Nhơn 

Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
11               40,134,261 

10833 Thành phố Thủ Đức TI8484I Công ty TNHH Laita Design

Số 36 Đường D8, KDC Hưng Phú, Phường 

Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

12             144,143,772 

10834 Thành phố Thủ Đức TI8487I
Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ và Thương 

Mại Tiến Thịnh

SOS 10 ĐƯỜNG 109, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

26             195,727,329 

10835 Thành phố Thủ Đức TI8499I Công ty TNHH MT Creation
C6/4 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
25               60,703,833 

10836 Thành phố Thủ Đức TI8503I Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Đại Châu
106/16 Trương Văn Thành, KP6, P.Hiệp Phú, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
25             104,931,428 

10837 Thành phố Thủ Đức TI8533I
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Ánh Bình 

Minh

860 quốc lộ 52, Khu phố 6, Phường Hiệp Phú, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
27             103,350,325 

10838 Thành phố Thủ Đức TI8540I Công Ty TNHH Đầu Tư Nguyên Anh

Nhà S-12, Tòa Nhà Riverside, Đường Bưng 

Ông Thoàn, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

44             211,815,026 

10839 Thành phố Thủ Đức TI8556I Cty CP Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy No Mi
33 Đường 816, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
8               58,950,474 

10840 Thành phố Thủ Đức TI8560I Công Ty TNHH BMS-LIFEPOWER VIỆT NAM
Số 283D Đường 827, Nguyễn Duy Trinh, P. P. 

Phú Hữu,TP. Thủ Đức, TP.HCM
7               20,870,286 

10841 Thành phố Thủ Đức TI8573I Công Ty Cổ Phần Green Dekor
3/5 đường Bình Trưng, P.Bình Trưng Tây, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               18,142,267 

10842 Thành phố Thủ Đức TI8594I Công Ty TNHH Giao Thông Xanh Its

39/25A Đường 102, Tổ 12, Khu Phố 7, 

Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

3                 9,624,393 

10843 Thành phố Thủ Đức TI8612I
Công ty TNHH SX TM DV Mộc Gia Dụng và 

Trang Trí Nội Thất Minh Quân

17 đường 160, KP3, P.Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
39             210,205,241 

10844 Thành phố Thủ Đức TI8617I Công Ty TNHH Nghi Decor
818/12 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
30             117,591,939 

10845 Thành phố Thủ Đức TI8649I Cty TNHH Công Nghệ Vật Liệu Gia Khang

21 TRỊNH CÔNG SƠN, KDC GIA HÒA, 

P.PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

43             248,935,002 

10846 Thành phố Thủ Đức TI8701I
Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch 

Vụ Lý Thành

56/77/60/41/14 đường số 8, Kp.Phước Hậu, 

P.Long Phước, TP,Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
29               44,968,117 



10847 Thành phố Thủ Đức TI8705I Cty TNHH Du Lịch Và vận Tải Phong Lan
88 HỒ BÁ PHẤN, P.PHƯỚC LONG B, 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
8               15,667,352 

10848 Thành phố Thủ Đức TI8717I Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Nam
781E Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
24             208,376,678 

10849 Thành phố Thủ Đức TI8732I
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Và Phát Triển 

Công Nghiệp Việt Nam - QGVN

7/10 Đường 79, Khu Phố 4, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
16               26,901,847 

10850 Thành phố Thủ Đức TI8743I Cty CP Nông Nghiệp Xanh Hoàng Kim
140A ĐẠI LỘ 3, P.PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
44               98,602,658 

10851 Thành phố Thủ Đức TI8747I
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ May Mặc 

Ngân Hà

37A/1A ĐƯỜNG SỐ 22 , PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

18               39,054,842 

10852 Thành phố Thủ Đức TI8770I Công Ty TNHH TM DV XD 24H Việt Nam
8/7A TRẦN THỊ ĐIỆU, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
8               26,112,253 

10853 Thành phố Thủ Đức TI8833I Cty TNHH Thương Mại Mega Pharma

96A ĐƯỜNG 109, TỔ 25, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, 

TP THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH

35             110,206,897 

10854 Thành phố Thủ Đức TI8836I Công Ty TNHH Vận Tải Việt

Số 19, Đường Số 32, Rio Vista, Phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

44             143,505,577 

10855 Thành phố Thủ Đức TI8857I Công Ty Cổ Phần An Ninh Vic 258
2N1 Đường 970, KP4, P Phú Hữu, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
44             128,557,877 

10856 Thành phố Thủ Đức TI8880I
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng 

Trường Phát

33/9 đường Tân Lập 2, P.Hiệp Phú, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
18               99,073,564 

10857 Thành phố Thủ Đức TI8895I Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hoàng Khanh

2/24 ĐƯỜNG THỦY LỢI, KHU PHỐ 3 , 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, TP. THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

6               11,197,019 

10858 Thành phố Thủ Đức TI8906I
Công Ty Tnhh Thương Mại Xnk Và Dịch Vụ Nhân 

Đức

51/9G Đường 11, Khu phố 2, Phường Tăng 

Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3                 7,402,044 

10859 Thành phố Thủ Đức TI8958I
Công Ty Tnhh  Thương Mại Dịch Vụ Phát Tiến 

Dương

180P Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng 

Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
26               47,467,372 

10860 Thành phố Thủ Đức TI8983I Cty CP Tư Vấn Xây Dựng Vận Tải L.A
19G/28 đường số 9, KP. Long Bửu, P. Long 

Bình, TP. Thủ Đức, TP. HCM
26             260,749,294 

10861 Thành phố Thủ Đức TI8986I
Cty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng Hải 

Dương

972 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
16               25,593,351 

10862 Thành phố Thủ Đức TI9012I Cty Cổ Phần SCNC
755C Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               15,505,640 

10863 Thành phố Thủ Đức TI9018I Cty TNHH TM DV Công Nghệ Mạnh Phát
767/19 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
41               88,118,580 

10864 Thành phố Thủ Đức TI9071I Công ty TNHH Giải Pháp Bình Phương
16/10 đường 236, KP3, P.Tăng Nhơn Phú A, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
40               66,383,516 

10865 Thành phố Thủ Đức TI9074I Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật AHP
1015/5B Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               10,612,387 



10866 Thành phố Thủ Đức TI9077I
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Trường 

Tuyền Phát

50C đường 160, Kp7, P.Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
13               30,255,442 

10867 Thành phố Thủ Đức TI9078I Công ty CP Công Nghệ Hitech Vina
23/20 đường Làng Tăng PHú, P.Tăng Nhơn 

Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
32             110,789,923 

10868 Thành phố Thủ Đức TI9097I
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Trang 

Trí Nội Thất Nam Phát

Số 1800, Đường Nguyễn Duy Trinh, Kp.Tam 

Đa, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

44             124,882,080 

10869 Thành phố Thủ Đức TI9107I Cty TNHH Đo Đạc Tân Hưng Phát

1107/29 NGUYỄN DUY TRINH, KP.ÔNG 

NHIÊU, P.LONG TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

11               15,552,202 

10870 Thành phố Thủ Đức TI9123I Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ- BK

1518/6 Nguyễn Duy Trinh, Kp Tam Đa, 

Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

4               13,900,787 

10871 Thành phố Thủ Đức TI9127I
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Điện Lạnh 

Khánh Trần

46/12/28 Tân Hòa 2, Phường Hiệp Phú, TP 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
10               26,330,282 

10872 Thành phố Thủ Đức TI9134I Cty CP Trang Trí Nội Thất TCT

40-42 KDC ĐẤT PHƯƠNG NAM, ĐƯỜNG 

ĐỖ XUÂN HỢP, P.PHƯỚC LONG B, 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

31             176,952,734 

10873 Thành phố Thủ Đức TI9151I
Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Hân Hải 

Dương

17 Đường số 904, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
7               37,261,582 

10874 Thành phố Thủ Đức TI9156I
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Thuật 

Chánh Tạo

13 ĐƯỜNG D3, KDC NAM LONG, 

P.PHƯỚC LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

44             225,576,733 

10875 Thành phố Thủ Đức TI9158I Cty TNHH Jang Sung Việt Nam
22 Đường D2, Kdc Mega Ruby, P. Phú Hữu, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14               22,099,913 

10876 Thành phố Thủ Đức TI9163I
Cty TNHH MTV Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động 

Sản Thời Gian

34 ĐƯỜNG DS109, KP6, P.PHƯỚC LONG 

B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
43               89,994,098 

10877 Thành phố Thủ Đức TI9172I Cty CP Kỹ Nghệ Hoàng Long
94 ĐƯỜNG SỐ 8, P.PHƯỚC BÌNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
41             243,123,320 

10878 Thành phố Thủ Đức TI9173I Cty Cp Đầu Tư Xây Dựng Tín Lộc

SỐ 4, ĐƯỜNG 357, KHU NHÀ Ở PHƯỚC 

LONG B, P.PHƯỚC LONG B, TP.THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

8               18,278,577 

10879 Thành phố Thủ Đức TI9188I Công Ty TNHH Truyền Thông BRANDUP
16 ĐƯỜNG 31A, KP 5, P. AN PHÚ, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,858,482 

10880 Thành phố Thủ Đức TI9208I Công Ty TNHH The Craft House

36A ĐƯỜNG 5, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 

TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, 

TPHCM

4               20,416,752 

10881 Thành phố Thủ Đức TI9243I
Cty CP Đâu Tư Xây Dựng Công Trình Vạn Thịnh 

Phát

1250 Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
10               53,120,183 

10882 Thành phố Thủ Đức TI9249I CÔNG TY CỔ PHẦN FERRUMART

Số 11 Đường 659, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

43             336,172,809 



10883 Thành phố Thủ Đức TI9258I Công Ty Tnhh Đầu Tư Vận Tải Khánh Phương

3/25/15H Đường 182, Khu Phố 3, Phường 

Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

15               51,091,256 

10884 Thành phố Thủ Đức TI9297I
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Cơ 

Khí Thiên Hòa Phát

60A đường 24, KP.Long Hòa, P.Long Thạnh 

Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               57,953,456 

10885 Thành phố Thủ Đức TI9307I Công Ty Tnhh Bhwh
93/23 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Tp Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5             130,447,094 

10886 Thành phố Thủ Đức TI9339I Cty TNHH Kỹ Thuật Vân Anh

SỐ 51, HẺM 245, ĐƯỜNG HOÀNG HỮU 

NAM, KP5, P.TÂN PHÚ, TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

32               94,331,574 

10887 Thành phố Thủ Đức TI9352I Công Ty Tnhh Kỹ Thuật - Thương Mại Hồng Thu

64 ĐƯỜNG TRẦN THỊ DIỆU, TỔ 1 KHU 

PHỐ 3, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

26               66,810,977 

10888 Thành phố Thủ Đức TI9365I
Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Liên Doanh Việt Mỹ 

Long Hải

SỐ 3 ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC 

BÌNH, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
43               78,434,906 

10889 Thành phố Thủ Đức TI9383I
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải - Linh 

Vy

56 đường 14, P.Phước Bình, TP Thủ Đức, Hồ 

Chí Minh
12               20,271,318 

10890 Thành phố Thủ Đức TI9389I Cty Cp Đầu Tư Xây Dựng Phú Hòa

320/9 HOÀNG HỮU NAM, KP.GIÃN DÂN, 

P.LONG THẠNH MỸ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

39             266,308,076 

10891 Thành phố Thủ Đức TI9394I
Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương 

Mại An Phát Hưng

9B đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
8               82,523,048 

10892 Thành phố Thủ Đức TI9403I Công Ty Tnhh  Thương Mại Dịch Vụ Duyên Nhiên
5/12F Đường 112, Phường Phước Long A, TP 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
6               16,933,770 

10893 Thành phố Thủ Đức TI9414I Công Ty Cổ Phần Thắng Vinh Quang

F3 KDC BẮC RẠCH CHIẾC, ĐƯỜNG 404, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, TP. THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

44             154,658,132 

10894 Thành phố Thủ Đức TI9420I Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng Quý
50/15 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               12,486,532 

10895 Thành phố Thủ Đức TI9443I
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Anh An 

Nguyên

SỐ 12, ĐƯỜNG SỐ 1, P.PHƯỚC LONG B, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             244,910,454 

10896 Thành phố Thủ Đức TI9449I Công Ty TNHH Cơ Điện Huỳnh Lê Nguyễn
973A Nguyễn Xiển, KP Long Bửu, P Long 

Bình, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
10             108,043,430 

10897 Thành phố Thủ Đức TI9503I
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch 

Vụ HT Đại Phát

665 Lã Xuân Oai, Khu Phố Phước Lai, Phường 

Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt 

Nam

26               50,969,984 

10898 Thành phố Thủ Đức TI9530I
Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Thiên 

Mộc

107/30/19 Nam Cao, P. Tân Phú, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
16               69,944,797 

10899 Thành phố Thủ Đức TI9540I
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Phú Quý VN

58/21/28 Võ Văn Hát, Khu phố Phước Hiệp, 

Phường Long Trường, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

19               31,090,744 

10900 Thành phố Thủ Đức TI9550I Cty TNHH Food Power
416/22 ĐƯỜGN LÃ XUÂN OAI, P>LONG 

TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
32               89,034,674 



10901 Thành phố Thủ Đức TI9577I
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Xuất 

Nhập Khẩu Tiến Phát

72 DƯƠNG ĐÌNH HỘI, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG B, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
18               55,500,033 

10902 Thành phố Thủ Đức TI9591I Cty TNHH Phát Triển Xây Dựng Anh Phong
1006 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
7               23,553,479 

10903 Thành phố Thủ Đức TI9599I Cty TNHH Kinh Doanh Hoa Minh
90ĐƯỜNG 8, P.TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
30             156,150,040 

10904 Thành phố Thủ Đức TI9611I
Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Hoàng 

Gia

25 ĐƯỜNG SỐ 2, KP6, P.PHƯỚC LONG B, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
42               75,368,418 

10905 Thành phố Thủ Đức TI9627I Công Ty TNHH Cơ Giới An Việt
Số 738 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, 

TP.Thủ Đức, HCM
7               28,266,152 

10906 Thành phố Thủ Đức TI9642I
Công Ty Tnhh Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thiên 

Phú

90 Huy Cận, KDC gia Hòa,P.Phước Long B, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               36,929,226 

10907 Thành phố Thủ Đức TI9664I Cty CP Multi Dekor
30 DƯƠNG ĐÌNH HỘI, KP6, P.PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
35               80,780,020 

10908 Thành phố Thủ Đức TI9685I
Công Ty Tnhh Tư Vấn Địa Kỹ Thuật Xây Dựng 

Geocons

SỐ NHÀ 1.17, TẦNG THƯƠNG MẠI, CAO 

ỐC 9 VIEW APPARTMENT, SỐ 1 ĐƯỜNG 

SỐ 1, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

22               50,923,534 

10909 Thành phố Thủ Đức TI9705I
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Trang 

Trí Nội Thất Tài Minh

62A đường 494, KP4, P.Tăng Nhơn Phú A, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             236,436,457 

10910 Thành phố Thủ Đức TI9713I
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Hàng Hóa Tng

112A Trương Văn Thành, Khu phố 6, Phường 

Hiệp Phú, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,643,642 

10911 Thành phố Thủ Đức TI9731I Cty CP Y Dược Quốc Tế Việt Mỹ
502 ĐỖ XUÂN HỢP, P.PHƯỚC BÌNH, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
20               60,092,975 

10912 Thành phố Thủ Đức TI9738I
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Thương Mại - Xây 

Dựng Ý Nam

12 N2 Khu Mega Village Khang Điền, Đường 

Võ Chí Công, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

44             268,241,366 

10913 Thành phố Thủ Đức TI9749I Công Ty TNHH XDVT Nguyễn Hoàng
4A/6 LÒ LU, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
6               17,011,816 

10914 Thành phố Thủ Đức TI9784I Cty TNHH Công Nghệ Và Thiết Bị Vĩnh Phát
23T1 Bùi Quốc Khái, tổ 8, KP1, P.Long Thạnh 

Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             289,015,883 

10915 Thành phố Thủ Đức TI9886I
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

SG Vietland

Số 2, đường 270, KP4, P.Phước Long A, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
44             232,576,387 

10916 Thành phố Thủ Đức TI9898I
Công Ty Tnhh Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đức 

Nguyên

112 Đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
9               15,036,336 

10917 Thành phố Thủ Đức TI9918I Cty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt An Binh

540 ĐƯỜNG SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI, 

KP1, P.PHƯỚC LONG A, TP. THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh

44               77,679,598 

10918 Thành phố Thủ Đức TI9928I
Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thương 

Mại An Thuận Thành

20/10/2A Đường 160 - Khu Phố 7, Phường 

Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

6               38,887,860 



10919 Thành phố Thủ Đức TI9945I
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Trục 

Vớt Đường Bộ Và Đường Biển Minh Tuấn

40/5 TỔ 6, KHU PHỐ 4, ĐƯỜNG SỐ 8, 

PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ 

ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8               27,223,944 

10920 Thành phố Thủ Đức TI9970I Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Han Vina
145/8A Đỗ Xuân Hợp, KP2, P.Phước Long B, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,908,441 

10921 Thành phố Thủ Đức TI9974I Cty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Quốc Phát
50/11/15 đường 79, P.Phước Long B, Tp. Thủ 

Đức, TP. HCM
3               20,706,681 

10922 Thành phố Thủ Đức TI9975I
Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Smart 

Home

23 ĐƯỜNG N3, KP.ÍCH THẠNH, 

P.TRƯỜNG THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

40             215,912,995 

10923 Thành phố Thủ Đức TI9976I CÔNG TY CỔ PHẦN DMQ

23 Đường N3, Khu Phố Ích Thạnh, Phường 

Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

26             446,695,538 

10924 Thành phố Thủ Đức TI9979I Cty TNHH Sản Xuất Lắp Đặt Mộc Trần Gia
11/28 ĐƯỜNG SỐ 8, P.TRƯỜNG THẠNH, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
20               30,088,013 

10925 Thành phố Thủ Đức TI9982I
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Cơ Nhiệt 

Hưng Lợi

135/2Q Đình Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM
18               61,203,652 

10926 Thành phố Thủ Đức TLK491U CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC SÔNG MAY
23 ĐƯỜNG 14, KP 3, P. AN KHÁNH, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3                 5,330,180 

10927 Thành phố Thủ Đức TU0150U CTY TNHH SX TM VÀ XD CHấN LậP
83/1 QL 13, KP3, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
15             254,958,203 

10928 Thành phố Thủ Đức TU0192U
CTY TNHH SX Công Nghiệp & TM Hoàng Việt 

Lan

57 Lý Tế Xuyên, Phường Linh Đông, TP Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               22,839,457 

10929 Thành phố Thủ Đức TU0307U Cty TNHH Đa Khoa Phước Sơn
226 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
52             465,981,036 

10930 Thành phố Thủ Đức TU0310U Công ty TNHH XD -TM Thiên Minh Long
57/15 Đường số 7, P. Hiệp Bình Phước, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
23             383,409,825 

10931 Thành phố Thủ Đức TU0418U Cty TNHH TM&XD Thiên Việt
03 đường 6 KP2, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
6             100,325,275 

10932 Thành phố Thủ Đức TU0436U Công ty TNHH kỹ thuật QTC
23A đường số 22, KP7, P.Linh Đông, TP Thủ 

Đức, TP HCM
49          1,097,106,116 

10933 Thành phố Thủ Đức TU0466U Cty TNHH SX TM Tân Đông
80/1A KP2 Ngô Chí Quốc, P.Bình Chiểu, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam
21             669,916,023 

10934 Thành phố Thủ Đức TU0550U CTY TNHH cơ khí Linh Trung
21/2 Hoàng Diệu, KP2, P. Linh Trung, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               39,197,603 

10935 Thành phố Thủ Đức TU0710U Công ty TNHH SX - TM Trường Thịnh Thành
706 QL13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
27               43,490,636 

10936 Thành phố Thủ Đức TU0718U Cty TNHH Sơn Tài Trí
287 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               26,027,245 

10937 Thành phố Thủ Đức TU0781U Cty CP ĐT & Xây Dựng Công Trình Miền Đông
46A ĐƯỜNG 27, P. HIỆP BÌNH CHÁNH, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
156          4,351,467,511 

10938 Thành phố Thủ Đức TU0794U Công ty TNHH XD TM Châu Bảo Ngọc
23/2/5 đường 27 - Kha Vạn Cân , P.Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đứcức, Tp. Hồ Chí Minh
7               28,441,162 

10939 Thành phố Thủ Đức TU0867U Công ty TNHH xây dựng Bảo Phượng Trang
27 Đường 17, kp3, Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đứcức, Tp. Hồ Chí Minh
63             228,934,538 



10940 Thành phố Thủ Đức TU0909U Cty TNHH TM VT kim khí Thuận Thành
42 đường 12, KP2, Hiệp Bình Phước, Thủ 

Đứcức, Tp. Hồ Chí Minh
37             312,668,832 

10941 Thành phố Thủ Đức TU0925U Cty CP tư vấn thiết bị và đo đạc ánh Xạ
526/5 Kha Vạn Cân, kp8 p. Linh Đông, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
47             343,967,249 

10942 Thành phố Thủ Đức TU0956U CTY TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện T.T.E
47/1 đường 27, KP 9, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, Thành phố HCM
8               13,578,372 

10943 Thành phố Thủ Đức TU0970U Công Ty TNHH XD Thành Tân Thuận
08 đường 22, KP 4, P.Linh Đông, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,802,308 

10944 Thành phố Thủ Đức TU0996U CTy CP Sài Gòn Hoa
74/2/1D đường 36, tổ 4, kp8, P. Linh Đông, TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4             157,169,924 

10945 Thành phố Thủ Đức TU1005U Cty TNHH TM XD Tuấn Phát
: 8 đường 10, kp6, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               12,305,553 

10946 Thành phố Thủ Đức TU1012U CTY TNHH XD và TM THéP VIệT
177 LÊ VĂN CHí P. LINH TRUNG TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
10               75,034,610 

10947 Thành phố Thủ Đức TU1040U Cty TNHH một thành viên  SX TM Ngọc Phượng
574 QL13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
50             190,080,250 

10948 Thành phố Thủ Đức TU1045U Công ty luật TNHH một thành viên Bảo Nga
19 Thống Nhất, kp4, P. Bình Thọ, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
5               10,011,578 

10949 Thành phố Thủ Đức TU1075U Cty TNHH CK môi trường Hồng Hà
15 đường 53, kp8, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
13             378,289,147 

10950 Thành phố Thủ Đức TU1096U Cty CP SX XD Dũng Tiến & Cộng Sự

Số nhà 31, hẻm 26, đường số 40, Phường Hiệp 

Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

31             215,390,933 

10951 Thành phố Thủ Đức TU1137U Cty CP XD TM Liên Hùng Anh
số 70 đường Tam Bình, kp2, Tam Phú, Thủ 

Đứcức, Tp. Hồ Chí Minh
56             291,167,637 

10952 Thành phố Thủ Đức TU1236U Công ty TNHH Xe nâng Tín Quang
180 đường 11, kp5, P.Linh Xuân, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
10          3,497,194,482 

10953 Thành phố Thủ Đức TU1249U Cty TNHH TM DV VIễn Đông
29/11 đường 4, P. HBC, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh
7               10,766,903 

10954 Thành phố Thủ Đức TU1279U
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Đại Vạn Lợi

15 Kha Vạn Cân, KP1, P Hiệp Bình Chánh, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
31             825,460,132 

10955 Thành phố Thủ Đức TU1288U Cty  TNHH MTV xây dựng Lê Minh
864/6 QL 1A, KP4, Phường Linh Trung, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5             414,872,854 

10956 Thành phố Thủ Đức TU1321U Cty TNHH MTV TMDV MT Huỳnh Kim Nhật
99A đường 6, kp 4, Phường Tam Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4               45,433,817 

10957 Thành phố Thủ Đức TU1338U Cty TNHH XD TM Đông Nam Phương
số 75/5/2 Đường số 23, KP.5, P. Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, Tp. HCM
10             242,102,594 

10958 Thành phố Thủ Đức TU1339U Công ty TNHH ĐT & XD Tuấn Anh
70 đường 12, kp5, Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đứcức, Tp. Hồ Chí Minh
91             480,868,460 

10959 Thành phố Thủ Đức TU1370U Cty TNHH sắt Mạnh Tuấn
642A quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước,  thủ đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
7               13,204,219 

10960 Thành phố Thủ Đức TU1374U Văn phòng Luật sư Phạm Cúc
179 Đường Thống Nhất, Phường Bình Thọ, 

TP. Thủ Đức, TP.HCM
3               24,382,261 



10961 Thành phố Thủ Đức TU1396U Cty TNHH MTV TK & TC Quảng cáo Nhân
31 Đặng Văn Bi, KP6, Trường Thọ, T Đ, Tp. 

Hồ Chí Minh
3               25,507,277 

10962 Thành phố Thủ Đức TU1398U Cty  CP XD Phan Tiến Thành
2/53 đường 17, Linh Trung, Thủ Đứcức, Tp. 

Hồ Chí Minh
5               40,365,896 

10963 Thành phố Thủ Đức TU1420U Công ty TNHH Phú Thiên Kim
91 đường 49, KP 6, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
7               21,126,834 

10964 Thành phố Thủ Đức TU1431U Cty CP tư vấn XD Tín Hưng
14/7 đường 22, Linh Đông, Thủ Đứcức, Tp. 

Hồ Chí Minh
8               33,949,586 

10965 Thành phố Thủ Đức TU1444U Cty TNHH TM SX Tuấn Vũ
830 tỉnh lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đứcức, Tp. 

Hồ Chí Minh
55             195,740,338 

10966 Thành phố Thủ Đức TU1454U Công ty  TNHH MTV SX và TM Minh Giang

7/145 QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, TP.THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH, 

VIỆT NAM

5             254,829,422 

10967 Thành phố Thủ Đức TU1457U Cty TNHH DV BĐS và TM Minh Tiến
Tầng trệt C/C 4S, Đ 17, KP3, HBC, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
52             213,946,484 

10968 Thành phố Thủ Đức TU1467U Cty TNHH TM DV KT Nguyệt Nhân

10/23  ĐƯỜNG 48, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

24               82,976,269 

10969 Thành phố Thủ Đức TU1478U Công ty TNHH HTF HOLDINGS
số 8, đường 11, kp 5, phường Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đứcức, Tp. Hồ Chí Minh
31          1,824,905,927 

10970 Thành phố Thủ Đức TU1481U Cty TNHH TM XNK & SX ánh Sáng
38 đường 11, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đứcức, 

Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,666,543 

10971 Thành phố Thủ Đức TU1482U Cty TNHH TM & KT Bạch Vu
29/5 đường 19, Linh Chiểu, Thủ Đứcức, Tp. 

Hồ Chí Minh
4               74,444,533 

10972 Thành phố Thủ Đức TU1485U Cty TNHH Bình Hà
234 Linh Đông, KP3, Phường Linh Đông,  

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4               80,266,208 

10973 Thành phố Thủ Đức TU1528U Cty TNHH Thiên Hà Xanh

78/7, Đ 3, KP8, Phường Trường Thọ, Thành 

phố Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4                 6,122,851 

10974 Thành phố Thủ Đức TU1535U Cty TNHH ĐT XD Kim Kim Hoa
số 2 đường 6, kp7, P.Hiệp Bình Chánh, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14               47,219,320 

10975 Thành phố Thủ Đức TU1545U CTy TNHH  Việt Thắng LUCH 1
127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4          1,399,857,977 

10976 Thành phố Thủ Đức TU1591U Cty TNHH TM DV XK quốc tế Mỹ Việt
9 km9, đường song hành, kp7, P. Trường Thọ, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
50          6,687,860,440 

10977 Thành phố Thủ Đức TU1614U Cty CP Kỹ Thuật Cơ Điện Hoàn Mỹ
30 Kha Vạn Cân - KP3 - HBC -Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
7               31,075,446 

10978 Thành phố Thủ Đức TU1641U Cty CP Anh Ngữ QT Việt Mỹ
39 Lam Sơn - Linh Tây - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh
7               19,923,422 

10979 Thành phố Thủ Đức TU1660U Công ty Cổ phần BIC Group
1/4B Đường Linh Đông, KP7, P.Linh Đông, 

TP.Thủ Đức, TP. HCM
50             972,077,868 

10980 Thành phố Thủ Đức TU1683U Cty TNHH XD Đông Nghi
A 22, đường 18, KP 4, P Hiệp Bình Chánh, 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               13,041,090 



10981 Thành phố Thủ Đức TU1692U Cty TNHH XD DV Tân Việt
228/2 đường 6- Linh Chiểu - Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh
64             511,805,279 

10982 Thành phố Thủ Đức TU1700U Cty TNHH XD TM DV Hạnh Viên
61 đường số 12 KP 2 - Hiệp Bình Chánh - Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               12,175,886 

10983 Thành phố Thủ Đức TU1732U Công ty TNHH  Xây dựng An Nhật
41/6/6 Đường 48, Kp6, P.Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, TP.HCM
44               68,032,230 

10984 Thành phố Thủ Đức TU1736U
Cty CP Vận Tải & CB Kinh Doanh Lâm Sản Hiệp 

Lực

C204 Kp5 - Linh Trung - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh
8               12,533,881 

10985 Thành phố Thủ Đức TU1750U Cty CP Dược phẩm Âu Việt

238/37 HOÀNG DIỆU 2, KP 3,  PHƯỜNG  

LINH CHIỂU, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

8               61,420,927 

10986 Thành phố Thủ Đức TU1757U Cty TNHH MTV XD DV Vận tải Hà Thành
E5 đường 11, KP 4, P Linh Xuân, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
5               28,182,346 

10987 Thành phố Thủ Đức TU1795U Cty TNHH Thiết kế -SX-TM Thành Phát
1 đường 1, KP 5, P Hiệp Bình Phước, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
54             227,404,389 

10988 Thành phố Thủ Đức TU1797U Cty CP Thiết kế XD-TM-DV Trung Việt
1/59 Đường 49, KP.6, P Hiệp Bình Chánh, 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
30             116,654,706 

10989 Thành phố Thủ Đức TU1844U Cty TNHH SX TM ái Phương Anh
2 Đ, Linh Trung, KP 2, P Linh TRung, THủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
24               37,703,689 

10990 Thành phố Thủ Đức TU1848U Cty CP Đầu tư TM và XD công trình An Phát
phòng A3(6.5), lầu 7, Sunview2 Cây Keo, P 

Tam Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
110             671,600,848 

10991 Thành phố Thủ Đức TU1852U Cty TNHH TM-XD Mỹ nghệ Việt Xinh
262, Hoàng Diệu 2, P Linh Chiểu, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
48             145,389,061 

10992 Thành phố Thủ Đức TU1865U Cty TNHH Tư vấn XD Hướng Minh
16, đường 5, KP 4, P Bình Chiểu, THủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
32               52,480,185 

10993 Thành phố Thủ Đức TU1869U Công ty TNHH MTV SX TM Phúc Bền
59/8, đường 8, P Trường Thọ, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
11             145,420,529 

10994 Thành phố Thủ Đức TU1911U Cty TNHH thiết kế đầu tư XD An Gia Hưng
320, Gò Dưa, KP 2, P Tam Bình, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
27               47,049,275 

10995 Thành phố Thủ Đức TU1912U Cty TNHH TM DV G.A
153/2A Linh Đông, KP 4, P Linh Đông, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
51             109,124,038 

10996 Thành phố Thủ Đức TU1954U Cty TNHH DV-QC Thành Huy
71D Đường số 21, KP 1, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, TP. HCM
29             156,239,670 

10997 Thành phố Thủ Đức TU1957U Công ty TNHH TM SX KT Trường An
229/3 Kha Vạn cân, p.Hiệp Bình Chánh, KP6, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
109          3,356,505,163 

10998 Thành phố Thủ Đức TU1977U Cty Cổ phần Dược Nature Việt Nam
19 đường 18, khu phố 3, P.Linh Chiểu, TP.Thủ 

Đức, TPHCM
7             708,136,072 

10999 Thành phố Thủ Đức TU1978U Cty TNHH Tin Học Lý Gia Nguyễn
57 Hàn Thuyên, p.Bình Thọ, TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
5                 8,460,905 

11000 Thành phố Thủ Đức TU1988U
Cty TNHH Thiết kế & Quảng cáo Không Gian 

Mạng

34 quốc lộ 13, Kp3, P.Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               13,190,290 

11001 Thành phố Thủ Đức TU2003U Cty TNHH Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Phương Việt
15/1 Lê Văn Chí, Kp3, P.Linh Trung, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
68             118,309,082 



11002 Thành phố Thủ Đức TU2026U
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CUNG ỨNG 

THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN BÌNH AN

24/4 Đường 8, Phường Trường Thạnh, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
15               51,851,519 

11003 Thành phố Thủ Đức TU2034U Công ty TNHH Nam Thâu
169 Đường 11, Phường Trường Thọ, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
32             626,794,421 

11004 Thành phố Thủ Đức TU2044U Cty TNHH SX XD TM VT Hà Phương Nam
922/2  QL13, KP 2, P.Hiệp Bình Phước, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               18,597,767 

11005 Thành phố Thủ Đức TU2047U Cty TNHH WAPCO
23/23 đường số 27, KP9, P.Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               31,390,298 

11006 Thành phố Thủ Đức TU2058U Cty CP Xây Dựng TM DV Trường Sa
Số 9 Thống Nhất, P.Bình Thọ, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
18               28,475,934 

11007 Thành phố Thủ Đức TU2069U Cty TNHH TM DV VT XD Tiến Thịnh
177/15 QL 1K, KP5, P.Linh Xuân, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
100             384,465,406 

11008 Thành phố Thủ Đức TU2081U Công ty TNHH MTV Ghi Âm Cha Cha Cha
587 QL13, KP3, P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
47             164,054,714 

11009 Thành phố Thủ Đức TU2118U Cty CP WAP
29 đường 17, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               16,508,688 

11010 Thành phố Thủ Đức TU2128U Cty TNHH In Tín Thành
179/20 Kha Vạn Cân, Kp.6, P.Hiệp Bình 

Chánh, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
15               44,703,975 

11011 Thành phố Thủ Đức TU2155U Công ty TNHH DV TM SX Phương Nam
18 đường 7, KP 5, Linh Xuân, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
25             120,592,557 

11012 Thành phố Thủ Đức TU2166U Cty TNHH Kỹ Thuật Điện và Cơ Khí Han Nam
7 đường 9, khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
47             293,476,286 

11013 Thành phố Thủ Đức TU2176U Cty TNHH May  XNK Hoàng Thành
35/1 Đường 11, Khu Phố 3, Phường Linh 

Trung, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6             583,514,234 

11014 Thành phố Thủ Đức TU2180U Công ty cổ phần Quảng cáo và Tiếp thị Phú Cường
Số 60A đường số 17, khu phố 3, Phường Hiệp 

Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
3                 5,100,929 

11015 Thành phố Thủ Đức TU2181U Cty TNHH Cường Quốc Việt
127 Thống Nhất, KP3, Bình Thọ, Thủ Đức, 

TPHCM
12             101,319,765 

11016 Thành phố Thủ Đức TU2194U Cty TNHH Kính Thiên An
171/4 Quốc lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Thành 

Phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               16,888,046 

11017 Thành phố Thủ Đức TU2196U Cty TNHH MTV Hoàng Thanh Nhật
864 QL 1A, KP4, P. Linh Trung, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
11               39,063,129 

11018 Thành phố Thủ Đức TU2216U Cty TNHH SX TM & DV Trường Hồng Phát
58/3 KP5, đường 11, P.Linh Xuân, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,631,438 

11019 Thành phố Thủ Đức TU2230U
Cty TNHH Cung Cấp Suất Ăn Công Nghiệp Hoa 

Đào

17 Hồng Đức, KP4, P.Bình Thọ, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
41             111,160,593 

11020 Thành phố Thủ Đức TU2251U Cty CP đầu tư TMDV kỹ thuật  Tín Nghĩa
91/1A Đường số 8, KP3, P.Linh Trung, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
10             394,823,628 

11021 Thành phố Thủ Đức TU2252U Công ty cổ phần Vật tư thiết bị Phú Song Long
số 4, đường 6, kp6, P. Hiệp Bình Phước, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
27             253,116,472 



11022 Thành phố Thủ Đức TU2268U Cty TNHH TM DV SX Cơ khí Phan Trung Thành
76,Cây Keo,Tổ 6,KP1,P.Tam Phú,Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
17               46,242,074 

11023 Thành phố Thủ Đức TU2287U
Công ty TNHH Giải trí Thanh Long 

Communication

600 Kha Vạn Cân,  Phường Linh Đông, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
73             136,285,380 

11024 Thành phố Thủ Đức TU2294U Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Duy
3 đường 16, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình 

Chánh, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
24             174,551,850 

11025 Thành phố Thủ Đức TU2296U
Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thành 

Phong

305 Quốc lộ 1A,KP6,P.Bình Chiểu, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
103             205,135,129 

11026 Thành phố Thủ Đức TU2300U Công ty TNHH Phát triển Đức Tiến
40A1 Tam Bình, kp2, P. Tam Phú, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
19               55,264,203 

11027 Thành phố Thủ Đức TU2303U Công ty TNHH SX và TM Nam Châm Hoàng Nam
520/90/8/16 Quốc lộ 13, Kp6, P.Hiệp Bình 

Phước, TP. Thủ Đức, Tp.HCM
29               44,455,884 

11028 Thành phố Thủ Đức TU2320U
công ty TNHH TM DV Thiết bị Y KHOA Tân 

Nhật Uyên

4 đường 6, kp1, P. Linh Đông, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
20               32,775,509 

11029 Thành phố Thủ Đức TU2321U Công ty TNHH trang trí nội thất xuân tiến

5, ĐƯỜNG TM BÌNH, KHU PHỐ 7, 

PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

22             100,056,016 

11030 Thành phố Thủ Đức TU2322U Cty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Wean
183 Đặng Văn Bi, P.Trường Thọ, TP. Thủ 

Đức, TP HCM
15               34,706,724 

11031 Thành phố Thủ Đức TU2338U Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ hưng trường thịnh
1077/21 A, tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường bình 

chiểu , TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
90             361,612,262 

11032 Thành phố Thủ Đức TU2345U công ty TNHH TM và DV Trường Thịnh Garden
24/9 B Đặng Văn Bi, kp4, P. Bình Thọ, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
73             210,721,907 

11033 Thành phố Thủ Đức TU2388U CTy TNHH Lưu Gia Hưng
218/58 đường Tô Ngọc Vân, khu phố 3, P. 

Linh Đông, Thủ Đức., Tp. Hồ Chí Minh
4               20,572,940 

11034 Thành phố Thủ Đức TU2397U
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng My 

Phan

88/4 Đường 6, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
3                 6,071,040 

11035 Thành phố Thủ Đức TU2401U Công ty TNHH Ô tô Song Hành
210 Hiệp Bình, khu phố 4, Phường Hiệp Bình 

Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
15               25,627,535 

11036 Thành phố Thủ Đức TU2433U Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Duy Bảo
27 A, Đường 05, Khu phố 4, Phường Linh 

Xuân, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               36,113,274 

11037 Thành phố Thủ Đức TU2437U Cty TNHH in Bao Bì Đỉnh Việt

6/6 ĐƯỜNG SỐ 49, KHU PHỐ 7, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP HỒ 

CHÍ MINH

31             159,596,625 

11038 Thành phố Thủ Đức TU2442U
Cty TNHH Dịch Vụ Du Lịch và Vận Tải Hoài 

Ngân

24/8 ĐƯỜNG 6, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THỌ, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

60             302,980,681 

11039 Thành phố Thủ Đức TU2444U Công ty TNHH TM DV kỹ thuật KALINA
1/2/18A đường 7, khu phố 3, phường linh 

trung, quận thủ đức, Tp. Hồ Chí Minh
61             126,981,425 

11040 Thành phố Thủ Đức TU2463U Cty TNHH Hương Liệu Lê Gia

82A ĐƯỜNG 49, KHU PHỐ 7, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP 

HCM

27             241,796,820 

11041 Thành phố Thủ Đức TU2464U
Công Ty TNHH Tư Vấn đầu Tư - Xây Dựng Đại 

Tín

54/4A đường số 7, phường Linh Trung, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6                 8,805,255 



11042 Thành phố Thủ Đức TU2469U
Công ty TNHH Máy và Thiết bị Kỹ Thuật Công 

Nghiệp Sài Gòn

9 Lý Tế Xuyên, Khu phố 4,Phường Linh Đông, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
11               26,348,663 

11043 Thành phố Thủ Đức TU2499U Công ty TNHH sản xuất thương mại Đức tiến phát
675A Quốc lộ 13, kp3, p Hiệp Bình Phước, TP 

Thủ Đức, TP HCM
3                 5,101,582 

11044 Thành phố Thủ Đức TU2504U
Công ty TNHH xây dựng thương mại Thái Sơn 

Phương

130/1 đường Hiệp Bình, KP 8, phường Hiệp 

Bình Chánh, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
9               28,224,833 

11045 Thành phố Thủ Đức TU2520U Công ty TNHH ĐT XNK Thanh Hùng
33C, Đường số 4,KP6, Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
7             106,582,381 

11046 Thành phố Thủ Đức TU2538U Công ty TNHH MTV sửa chữa Ô tô Hồng Vũ
64/13 đường 17, khu phố 5, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,812,197 

11047 Thành phố Thủ Đức TU2548U Công ty Cổ Phần PC CO
33 Đường 17,Khu phố 3,Phường Hiệp Bình 

Phước,Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               77,371,462 

11048 Thành phố Thủ Đức TU2555U Công ty TNHH TM DV Phát triển Thành Huy 146
86/26 Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4               20,066,856 

11049 Thành phố Thủ Đức TU2556U
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chế tạo máy 

An Phát

2A, ĐƯỜNG SỐ 22, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ 

ĐỨC,TP.HCM

4                 6,035,017 

11050 Thành phố Thủ Đức TU2562U Công Ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Trí Việt á
652/37A, Quốc Lộ 13, Khu Phố 4, P.Hiệp 

Bình Phước, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
54             102,422,950 

11051 Thành phố Thủ Đức TU2566U Công ty TNHH TM DV Đại Thành Huy
67 ĐƯỜNG 8, KP 5, P TRƯỜNG THỌ, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
30             165,710,344 

11052 Thành phố Thủ Đức TU2573U Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Nam Hà
86 đường 17, khu phố 5, p. Bình Chiểu, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
58             413,742,051 

11053 Thành phố Thủ Đức TU2604U Công ty TNHH Lâm Đại Phong
28 ĐƯỜNG SỐ 22, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 

LINH CHIỂU, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
5               15,575,575 

11054 Thành phố Thủ Đức TU2607U Công ty TNHH Thép Hưng Thành Phát
330 Quốc lộ 1A, KP3, P.Tam Bình, TP. Thủ 

Đức, TP.HCM
18               24,928,791 

11055 Thành phố Thủ Đức TU2620U
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Song 

Duy

38/8 đường 8, phường Hiệp Bình Phước, Quận 

Thủ Đức, TP HCM
4               12,247,078 

11056 Thành phố Thủ Đức TU2631U Công ty TNHH TM _VLXD Phương Anh

11/1A ĐƯỜNG 13, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 

LINH XUÂN, TP. Thủ Đức, TP. HỒ CHÍ 

MINH.

5               12,628,453 

11057 Thành phố Thủ Đức TU2702U Công ty TNHH Cơ điện Đông Nam Dương
28/1 Tam Bình, Khu Phố 8, P. Hiệp Bình 

Chánh, TP. Thủ Đức, TP HCM
20               26,701,525 

11058 Thành phố Thủ Đức TU2721U Công ty TNHH Thắng Hưng Phát
Số nhà 06, đường số 13, khu đô thị Vạn Phúc, 

P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
97             429,232,896 

11059 Thành phố Thủ Đức TU2724U Công Ty TNHH Thương Mại Bảo Gia
760 Kha Vạn Cân, Khu phố 5, Phường Linh 

Đông, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
53               89,764,505 

11060 Thành phố Thủ Đức TU2730U
Công Ty TNHH TMSX Thuốc Thú Y Thủy Sản 

Bách Dược

647/1 QL.13, Khu Phố 3, P. Hiệp Bình Phước, 

Thủ đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               41,121,952 



11061 Thành phố Thủ Đức TU2734U Công ty TNHH Cơ Điện Thiên Phú

số 05, đường 4, khu phố 6, Phường Trường 

Thọ , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

41               71,089,284 

11062 Thành phố Thủ Đức TU2752U Công ty TNHH Cơ nhiệt nồi hơi H Bình Phương
36/8 ĐƯỜNG 8, KHU PHỐ 1. PHƯỜNG 

LINH XUÂN, TP. Thủ Đức, TP HCM
3                 9,101,494 

11063 Thành phố Thủ Đức TU2775U Cty TNHH Tư Vấn & Quản Lý LANOMADA
15/35/1, ĐƯờNG 6, khu phố 6, phường Hiệp 

Bình Phước, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
47             171,753,069 

11064 Thành phố Thủ Đức TU2811U CTY TNHH CB NS TP Rau Củ Qủa Cao Nguyễn
62/7, Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình 

Chiểu, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
63             610,051,305 

11065 Thành phố Thủ Đức TU2878U
Công ty TNHH SX và DV Đào tạo Phát triển Kỹ 

năng Đại Phát

109A đường 11, KP.4, P.Linh Xuân, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
29             131,598,031 

11066 Thành phố Thủ Đức TU2914U Công ty TNHH Thương mại C&T Việt Nam
27/3/6, Tam Bình , khu phố 7, phường Hiệp 

Bình Chánh, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,055,468 

11067 Thành phố Thủ Đức TU2935U Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Thái An
2 Đường 22, Khu Phố 4, P. Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, TP HCM
6               10,873,893 

11068 Thành phố Thủ Đức TU2936U Công ty TNHH MTV Thiết kế XD Trung Thiện
12 đường 12, kp2, P. Hiệp Bình Phước, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
49               83,386,320 

11069 Thành phố Thủ Đức TU2979U
Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải và Thương Mại 

Gia Phú

Số 11, đường 22, Khu Phố, P. Bình Chiểu, Thủ 

Đức, TP HCM
15               59,824,297 

11070 Thành phố Thủ Đức TU2983U Công ty TNHH Veneer Trung Trực
528/17/21 tổ 2, khu phố 2, phường Tam Phú, 

TP. Thủ Đức, TP.HCM
34             432,616,958 

11071 Thành phố Thủ Đức TU2989U
Cty CP TV và Xây Lắp Công Trình Sài Gòn Mê 

Kông

34, đường 20, khu phố 3, phường Linh Chiểu, 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               39,544,000 

11072 Thành phố Thủ Đức TU3007U Công ty TNHH Gỗ Minh Việt
372, QL 1A , khu phố 3, phường Tam Bình , 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
28             476,146,292 

11073 Thành phố Thủ Đức TU3041U Công ty TNHH Phúc Trang
51/51 ĐƯỜNG 10, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 

LINH CHIỂU, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
25               81,279,151 

11074 Thành phố Thủ Đức TU3047U
Công ty TNHH thương mại dịch vụ hoàng phương 

trang

82/6/7 đường số 2, khu phố 6, phường hiệp 

bình phước, quận thủ đức, tp hcm
3                 9,624,393 

11075 Thành phố Thủ Đức TU3049U Công ty TNHH ĐT&TM lai ân
68/15 ngô chí quốc, Khu phố 2, Phường Bình 

chiểu, TP. Thủ Đức, Tp hcm
3                 9,721,965 

11076 Thành phố Thủ Đức TU3064U
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Viễn 

Thông Thiên Lộc

174 Hoàng Diệu 2, Khu Phố 4, P. Linh Chiểu, 

TP. Thủ Đức, TP HCM
14               37,751,933 

11077 Thành phố Thủ Đức TU3087U Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cadaco
98/31B, linh đông, khu phố 4, phường linh 

đông, thủ đức, tp hcm
6               38,739,704 

11078 Thành phố Thủ Đức TU3092U Cty TNHH SX TM Inox Huy Hùng
40/39 đường số 42, KP.8, P. Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               24,291,001 

11079 Thành phố Thủ Đức TU3097U Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hà Vân
230A Kha Vạn Cân, Khu Phố 2, P.Linh Trung, 

Thủ Đức, TpHCM
21               41,855,605 

11080 Thành phố Thủ Đức TU3109U Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Da Na Vi
42/1/2B Đường số 2, Kp6, P.Hiệp Bình Phước, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM
11               34,563,426 

11081 Thành phố Thủ Đức TU3117U Cty TNHH TM DV Thực Phẩm Dương Nhi
512 Tỉnh lộ 43, KP.5, Phường Tam Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
56             313,106,816 



11082 Thành phố Thủ Đức TU3142U Công Ty TNHH TM DV Vận Tải Phương Hà
32 Đường 5, Khu phố 9, P. Trường Thọ, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               28,789,364 

11083 Thành phố Thủ Đức TU3152U Công ty TNHH sài gòn hoàng việt
177/4C Ngô Chí Quốc, Kp2, P.Bình Chiểu, 

TP. Thủ Đức, TP.HCM
58             111,721,428 

11084 Thành phố Thủ Đức TU3189U Công ty TNHH Dệt Đa Minh
80/40 ĐƯỜNG 4, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 

TAM PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
6               30,350,390 

11085 Thành phố Thủ Đức TU3190U CTy TNHH Xây Dựng Phát An
13/7A, Đường số 13, Khu Phố 2, P. Linh 

Chiểu, Thủ Đức, TP HCM
55             113,603,623 

11086 Thành phố Thủ Đức TU3240U Công Ty TNHH SX TM XNK K&H
288 Quốc lộ 1K, Khu Phố 1, P. Linh Xuân, 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               23,562,054 

11087 Thành phố Thủ Đức TU3262U Cty TNHH Mộc Gia Sài Gòn
84, Đường Số 16, KP 3, P. Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14               44,324,196 

11088 Thành phố Thủ Đức TU3273U Cty TNHH Quảng cáo Trang trí Bình Minh
42A, đường số 8, KP 3, P. Trường Thọ, TP. 

Thủ Đức, Tp. HCM
13             133,171,902 

11089 Thành phố Thủ Đức TU3274U
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

TMT Phương Anh

76/1 B24 Lê Văn Chí, KP1, P. Linh Trung, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
3                 5,004,685 

11090 Thành phố Thủ Đức TU3280U
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Song Mỹ

186B Linh Đông, Khu phố 4, Phường Linh 

Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM
16               22,420,459 

11091 Thành phố Thủ Đức TU3281U Cty TNHH Lâm Gia Mỹ
26 Đường 52, KP. 8, P. Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               22,626,516 

11092 Thành phố Thủ Đức TU3298U
Công Ty TNHH Đầu Tư TM Kỹ Thuật Phương 

Anh

58/2 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, Phường Hiệp 

Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               12,349,529 

11093 Thành phố Thủ Đức TU3304U Công Ty TNHH TM DV Vận Tải Trung Tín Phát
102 Đường 10, Khu Phố 3, Phường Tam Bình, 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
33             197,712,803 

11094 Thành phố Thủ Đức TU3324U Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Nguyên Dương
57/1/6 Đường số 9, KP5, P.Hiệp Bình Phước, 

TP. Thủ Đức, TP.HCM
3               32,612,643 

11095 Thành phố Thủ Đức TU3328U Cty TNHH Nội thất Sài Gòn
17/43/13 Tam Bình, Kp. 7, P. Hiệp Bình 

Chánh, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               88,568,903 

11096 Thành phố Thủ Đức TU3350U Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Tây An
36/21/7 Đường 4, Khu Phố 6, P. Hiệp Bình 

Phước, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               12,502,447 

11097 Thành phố Thủ Đức TU3351U Công ty TNHH Xây dựng cơ khí Khang Thịnh
47/272 đường số 3, KP 8, P. Trường Thọ, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
23             188,606,737 

11098 Thành phố Thủ Đức TU3357U
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại 

Phước Tâm

08 Đường 44, Khu Phố 8, P. Hiệp Bình Chánh, 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21             121,228,352 

11099 Thành phố Thủ Đức TU3373U Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Khôi
9/31C Đường 4, KP3, P Linh Tây, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
14               68,402,849 

11100 Thành phố Thủ Đức TU3378U Công Ty TNHH Dệt Nguyên Trân
63 Đường 5, KP4, P. Tam Phú, TP Thủ Đức, 

TP HCM, Việt Nam
5               13,775,105 

11101 Thành phố Thủ Đức TU3381U CTY TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn
187/12 Võ Văn Ngân, KP4, Linh Chiểu, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               25,552,748 

11102 Thành phố Thủ Đức TU3392U Công ty TNHH TM DV KD Khánh Hoàng
260/14 Tô Ngọc Vân, KP. 3, P. Linh Đông, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               48,194,575 

11103 Thành phố Thủ Đức TU3406U
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Phúc An 

Khang

64/3 Đường 16, Khu Phố 1, P.Linh Trung, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17               56,317,940 



11104 Thành phố Thủ Đức TU3422U Công ty TNHH Kỹ thuật Thiết bị Thịnh Phát
185/19K/9/4 Ngô Chí Quốc, KP 2, phường 

Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 5,129,741 

11105 Thành phố Thủ Đức TU3425U Cty TNHH SX TM DV Trang Trí Hữu Thiên
479/37/6 , QL 13, KP5 , P.Hiệp Bình Phước, 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
38               64,161,367 

11106 Thành phố Thủ Đức TU3429U Cty TNHH Ô tô Động Lực Trẻ Mới
6/5, đường 5, kp4, p.Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
4               15,468,055 

11107 Thành phố Thủ Đức TU3435U Cty CP Truyền thông Xu hướng Số
84/2A Lê Thị Hoa, KP. 3, P. Bình Chiểu, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8             135,460,967 

11108 Thành phố Thủ Đức TU3445U Cty TNHH DV TM SX VH XNK Trần Thống
45, đường 22, kp 7, phường Linh Đông, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
57             113,384,820 

11109 Thành phố Thủ Đức TU3464U CTY TNHH XD SX TM Và Đầu Tư Gia Phúc
15/4,đường 5, KP5,  P.Trường Thọ ,Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4                 9,904,367 

11110 Thành phố Thủ Đức TU3466U CTY TNHH TV XD Nghĩa  Bình
7,đường 4,kp6, p.Trường Thọ, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
9               13,141,814 

11111 Thành phố Thủ Đức TU3473U Cty TNHH SX TM DV Thế Hải
37/11, Đường 2, KP 7, P. Trường Thọ, Thủ 

Đức, TP HCM
4               16,263,564 

11112 Thành phố Thủ Đức TU3474U Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Gia Nguyễn
49,đường 37,KP5,P.Linh Đông,TP. Thủ Đức, 

TP.HCM
8               14,361,741 

11113 Thành phố Thủ Đức TU3483U Cty CP SX - XNK Trường Sa
19/2E ĐƯỜNG 51, KP 8, P. HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
21               40,249,162 

11114 Thành phố Thủ Đức TU3485U CTY CP ĐT CK XD Tân Đại Phú
95A, đường 48, kp6,p.Hiệp Bình Chánh ,Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               16,885,505 

11115 Thành phố Thủ Đức TU3499U CTy TNHH Thịnh Tường Duy
969 Kha Vạn Cân, KP 1, P. Linh Tây, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14               17,700,000 

11116 Thành phố Thủ Đức TU3502U Cty TNHH SX TM DV Và QC Phúc Sơn
97/57, đường 48, kp6,p.Hiệp Bình Chánh,Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               33,659,567 

11117 Thành phố Thủ Đức TU3546U
Công ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng 

Ngọc Linh

62/31/3B Đường số 4, Kp5, P.Trường Thọ, 

TP. Thủ Đức, TP.HCM
44               79,947,043 

11118 Thành phố Thủ Đức TU3552U Công ty CP TV BĐS Đầu Tư Trung Nam
99 Hoàng Diệu, KP2, P. Linh Trung, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               13,697,416 

11119 Thành phố Thủ Đức TU3553U
CN TP Hồ Chí Minh - Công ty CP XD Giao thông 

và vận tải Cần Thơ

486 QL 13, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM
5                 8,342,420 

11120 Thành phố Thủ Đức TU3578U Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng trí đạo
43/22 đường 7, khu phố 5, phường linh tây, Q 

thủ đức. tp hcm
5               19,688,421 

11121 Thành phố Thủ Đức TU3614U Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đỗ Khang
35 Đường 9 KP.2, P.Linh Tây, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
3               17,534,351 

11122 Thành phố Thủ Đức TU3621U Cty TNHH TMSX Cà Phê Hoàng Trung
1042/4,TL 43,p.Bình Chiểu ,TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
7               53,513,003 

11123 Thành phố Thủ Đức TU3631U Cty TNHH Kiến trúc Nội thất Hoa tay
41/11 ĐƯỜNG 11, KP 2, P. TRƯỜNG THỌ, 

TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4               16,563,720 

11124 Thành phố Thủ Đức TU3632U
Công ty CP Thương mại Dịch vụ Du lịch Tình Yêu 

Việt

31B Đường 38, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, TP.HCM
4               16,223,361 

11125 Thành phố Thủ Đức TU3663U Cty TNHH Trang Chi
số 4 , đường 13 , tổ 3 , kp1 , p.Linh Tây , Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               27,142,034 



11126 Thành phố Thủ Đức TU3664U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Hải 

Tour

45/4 Đường 19, KP.4, P.Hiệp Bình Chánh, 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
43               72,821,735 

11127 Thành phố Thủ Đức TU3665U
Công Ty TNHH Sản Xuất  Thương Mại Bánh 

Hồng Ân

146/2 Quốc Lộ 1K, KP.1, P.Linh Xuân, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               87,833,319 

11128 Thành phố Thủ Đức TU3667U Cty TNHH Kỹ thuật Điện tự động An Thành
52/38 Đường 4, KP 6, P. Hiệp Bình Phước, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
55               97,211,182 

11129 Thành phố Thủ Đức TU3669U Cty TNHH MTV Hùng Phát Đạt
33/3/14 ĐƯỜNG 8, KP 1, P. LINH XUÂN, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               30,614,254 

11130 Thành phố Thủ Đức TU3684U Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất IPC

86/1A Đường 3, tổ 6, KP 8, Phường Trường 

Thọ, Thành phố  Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

45          2,693,165,415 

11131 Thành phố Thủ Đức TU3693U Công ty TNHH XNK TM XD Nguyễn Gia
190 Kha Vạn Cân, KP 4, P. Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
28               39,206,726 

11132 Thành phố Thủ Đức TU3695U Công ty CP Công nghệ kỹ thuật Toàn Năng

76/6 ĐƯỜNG SỐ 5, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 

LINH XUÂN, TP. Thủ Đức, TP.HỒ CHÍ 

MINH

58          1,367,052,623 

11133 Thành phố Thủ Đức TU3701U Công ty Cổ phần 168 Thành Nam
61/3 Đường 23, Kp5, P.Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
39             120,221,364 

11134 Thành phố Thủ Đức TU3710U CTy TNHH SX TM Thanh Đoàn
135 ĐẶNG VĂN BI, KP 5, P. TRƯỜNG 

THỌ, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
6               19,596,559 

11135 Thành phố Thủ Đức TU3713U DNTN Khách Sạn Thiên Duyên
171/4 Quốc Lộ 1A,KP 3,  P Bình Chiểu, Q 

Thủ Đức, Tp HCM
4                 6,010,432 

11136 Thành phố Thủ Đức TU3719U Công ty Cổ Phần Song Giang Việt Nam
90/10 đường 4,, KP 6, P hiệp Bình Phước, TP. 

Thủ Đức, TP HCM
20               34,141,159 

11137 Thành phố Thủ Đức TU3730U Công ty TNHH TM DV Xây dựng Nhất Nhất
107/6/32 đường 38,KP8, P hiệp Bình Chánh, Q 

THủ Đức, tphcm
5               15,272,516 

11138 Thành phố Thủ Đức TU3742U Công ty CP nội Thất Tháng Năm
606/23/7 QL 13, P Hiệp Bình Phước, Q Thủ 

Đức, Tp HCM
68             240,471,479 

11139 Thành phố Thủ Đức TU3761U Cty TNHH MTV Dịch Vụ Quế Anh
94K Lê Thị Hoa, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
5               34,722,261 

11140 Thành phố Thủ Đức TU3800U
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ 

BOSS

22/4, ĐƯờNG 26 , kp5,p.Hiệp Bình Chánh , 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             166,181,921 

11141 Thành phố Thủ Đức TU3813U Công ty TNHH TM VT Nguyễn Khang
47 đường 10, KP 6, P hiệp Bình Chánh,Q Thủ 

Đức, TP HCM
18             252,390,040 

11142 Thành phố Thủ Đức TU3818U Cty CP EURONEWWINDOW
43,Đường Gò Dưa,KP4, P.Tam Bình, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               15,136,954 

11143 Thành phố Thủ Đức TU3822U Công ty CP XD Và Trang Trí Nội Thất Nét Xinh
435/1C Kha Vạn Cân, P Hiệp Bình Chánh, Q 

Thủ Đức, Tp HCM
5               15,318,662 

11144 Thành phố Thủ Đức TU3837U Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Nam Tiến
số 7, đường 16, KDC Sông Đà, KP 6, P Hiệp 

Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tp hcm
28             520,280,449 

11145 Thành phố Thủ Đức TU3844U Công Ty TNHH VNFLAVOR
44/24 ĐƯờNG 12, P TRường THọ, Q THủ 

Đức, TP HCM
8               12,349,334 

11146 Thành phố Thủ Đức TU3905U Cty TNHH PT XD TM DV Việt Hưng
72/17/6, đường 4 , KP6, P.Hiệp Bình Phước 

,Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
34               65,750,206 



11147 Thành phố Thủ Đức TU3910U
Công ty  Cổ phần Kinh doanh Bất Động Sản Nam 

Phú

113/8/8 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, TP. Thủ 

Đức, TP.HCM
3               10,916,570 

11148 Thành phố Thủ Đức TU3927U
CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

VÀ NỘI THẤT NGÂN HÀ

55/5 ĐƯỜNG 7, KP 5, P LINH XUÂN, THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
58             842,484,817 

11149 Thành phố Thủ Đức TU4006U Cty TNHH Tân Gia Phan
74 Hữu Nghị, P.Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
4                 6,648,221 

11150 Thành phố Thủ Đức TU4021U
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Quốc 

Tế Evera

40/12 đường số 8, KP3, P.Trường Thọ, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
15               44,060,689 

11151 Thành phố Thủ Đức TU4096U
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dệt Vạn 

Tín

5/1/4, Đường 32, Khu Phố 7, Phường Linh 

Đông, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
4               13,424,324 

11152 Thành phố Thủ Đức TU4119U
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xây 

Dựng Hoàng Minh Quân

36/1/2D Đường Số 4, KP 6, P. Hiệp Bình 

Phước, TP. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
68             127,085,064 

11153 Thành phố Thủ Đức TU4122U Cty CP TM Nội Thất Xuân Hòa
232 Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
17               84,404,578 

11154 Thành phố Thủ Đức TU4123U Công ty CP Thực Phẩm Khang Minh
62/1/14, đường 27 ,KP5 , P.Hiệp Bình Chánh , 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               67,013,394 

11155 Thành phố Thủ Đức TU4179U
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Vận Tải Du Lịch 

Hai Sáu Tám

186/5 Khu phố 1, đường Võ Văn Ngân, 

Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4                 3,581,834 

11156 Thành phố Thủ Đức TU4192U Cty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp IPC
94 Hồ Văn Tư, KP1, Trường Thọ, Thủ Đức, 

TP HCM
33             263,671,347 

11157 Thành phố Thủ Đức TU4216U Công Ty Tnhh Địa Kỹ Thuật Thiên Ân

SỐ 61, ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

5                 9,717,087 

11158 Thành phố Thủ Đức TU4255U Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Trọng Group

Số 125/3 Đường Ngô Chí Quốc, Khu Phố 2, 

Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh.

60             227,997,680 

11159 Thành phố Thủ Đức TU4316U
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV XUẤT 

NHẬP KHẨU K-PAN

2/45 ĐƯỜNG 17, KP 5, P LINH TRUNG, Q 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
5               21,797,584 

11160 Thành phố Thủ Đức TU4329U Công Ty Tnhh Xây Dựng Phát Triển Phú An Khang
Số 6/30D Đường 20, Khu phố 4, Phường Linh 

Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
18               44,113,556 

11161 Thành phố Thủ Đức TU4355U
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI S.A.M SÀI 

GÒN

167 Quốc lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
9               14,717,853 

11162 Thành phố Thủ Đức TU4370U
Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch 

Vụ Vận Tải Lê Gia

44/23A ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG HIỆP 

BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

8               13,056,128 

11163 Thành phố Thủ Đức TU4381U Cty TNHH Tiến Thành Tâm
62/10 , Ngô Chí Quốc , kp2 , p.Bình Chiểu , 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,195,811 

11164 Thành phố Thủ Đức TU4438U Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Phú Gia
53 Đường 36, KP 8, Phường Linh Đông, TP. 

Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
42               83,656,428 

11165 Thành phố Thủ Đức TU4450U
Công ty TNHH TM Dịch vụ Giao nhận vận tải 

Đông Sài Gòn

Số 60/2 Đường số 4, KP5, P.Trường Thọ, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
3                 8,750,063 

11166 Thành phố Thủ Đức TU4451U Cty TNHH TM TB Gia Thịnh Phát
35 , đường 6 , KP6 , P.Bình Chiểu , Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4               15,935,708 



11167 Thành phố Thủ Đức TU4463U Công Ty TNHH Đầu tư Xây dựng Sude
66/11 Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, TP 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
22               70,773,843 

11168 Thành phố Thủ Đức TU4484U
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Khang 

Trường Phát

Số 606/15/8 Quốc Lộ 13, Khu phố 4, Phường 

Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

36             247,354,067 

11169 Thành phố Thủ Đức TU4533U Công ty TNHH TM DV Phúc Minh An
72 hiệp bình, KP 8, P Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
5                 6,419,444 

11170 Thành phố Thủ Đức TU4553U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Thủ Đức

số 263 Đường Linh Đông, Phường Linh Đông, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
12               25,165,690 

11171 Thành phố Thủ Đức TU4590U
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng An 

Vinh

12/04 Đường 20, Phường Bình Chiểu, TP.Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
44               78,466,840 

11172 Thành phố Thủ Đức TU4593U Cty TNHH TM và VT Phương Nam
39 , đường 7 , kp1 , p.hiệp bình chánh , Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               14,567,228 

11173 Thành phố Thủ Đức TU4683U
Công ty Cổ phần Tư vấn Địa Kỹ thuật Và Xây 

dựng Việt Nam

Số 07 Đường số 3, Khu phố 5 - Phường Hiệp 

Bình Phước - TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
17               86,075,591 

11174 Thành phố Thủ Đức TU4697U Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Xây Dựng B.D.B
51/44/2B Đường 22, Khu Phố 7, Phường Linh 

Đông, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,812,197 

11175 Thành phố Thủ Đức TU4749U Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Thành Đạt Phát
8/3A đường 42, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
27               51,209,861 

11176 Thành phố Thủ Đức TU4779U
Công Ty Cổ phần Sản Xuất Và Thương Mại 

Khoáng Sản Miền Nam

Số 55 Đường số 4, KDC Vạn Phúc 1, Qlộ 13, 

P.Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí 

Minh

3               15,225,190 

11177 Thành phố Thủ Đức TU4799U Công Ty Tnhh M.Đ Care
số 25 đường 42, Khu phố 6, Phường Linh 

Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
4                 6,436,590 

11178 Thành phố Thủ Đức TU4802U Công Ty Tnhh Công Nghệ Lê Trần

Số 8 Đường 12, Tổ 14, Khu phố 6, Phường 

Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               28,580,677 

11179 Thành phố Thủ Đức TU4834U
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế - Xây Dựng Và Trang 

Trí Nội Thất Ánh Dương House

19/4a , đường 28 , p.Bình Trưng Đông , tp.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
25               39,228,534 

11180 Thành phố Thủ Đức TU4860U Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhất Trí

88 Lê Văn Chí, Khu phố 1, Phường Linh 

Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

50             448,525,987 

11181 Thành phố Thủ Đức TU4933U Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xây Dựng PTL
Số 79 A, đường số 18, Phường Linh Trung, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,812,197 

11182 Thành phố Thủ Đức TU4936U
CÔNG TY TNHH MTV TM SX INOX TOÀN 

THỊNH

82 ĐƯỜNG 1A, KP 3, P HIỆP BÌNH 

CHÁNH, Q THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
10               15,549,391 

11183 Thành phố Thủ Đức TU4948U CTY CP CHIỀU SÁNG CẦU VỒNG
383 , QL13 ,KP5,  P.HIỆP BÌNH PHƯỚC , 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
33               55,504,794 

11184 Thành phố Thủ Đức TU5035U Công Ty Tnhh Tư Vấn Danh Luật
185/19K/3 Ngô Chí Quốc, Phường Bình 

Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4               27,885,418 



11185 Thành phố Thủ Đức TU5047U Công Ty Tnhh Sản Xuất Vạn Phúc

57B1 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TRƯỜNG 

THỌ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

28               45,753,567 

11186 Thành phố Thủ Đức TU5109U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Gia 

Thy

77/9 , QL1K , KP2 , P.LINH XUÂN , TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,648,786 

11187 Thành phố Thủ Đức TU5121U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất 

Nam Vinh Phát

175/5 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG LINH XUÂN, 

TP. Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
4                 6,111,313 

11188 Thành phố Thủ Đức TU5126U Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Xuân Ngân
Số 866/10A Quốc lộ 13, KP2, P.Hiệp Bình 

Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
55             189,363,799 

11189 Thành phố Thủ Đức TU5129U CÔNG TY TNHH XD HỒNG THỦY
109/33/6 , ĐƯỜNG 8 , P.LINH XUÂN , TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
51             215,138,090 

11190 Thành phố Thủ Đức TU5137U Công Ty Tnhh Xây Dựng Đạt Trường An
1077/29/2C1 Đường Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2, 

Phường Bình Chiểu,TP. Thủ Đức, TP. HCM
12               44,771,778 

11191 Thành phố Thủ Đức TU5143U Công Ty Tnhh DịCh Vụ Và SảN XuấT Vn Crew

39B ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TRƯỜNG 

THỌ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

21               27,767,235 

11192 Thành phố Thủ Đức TU5156U Công Ty Tnhh Moza In

1B, ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

28               43,829,757 

11193 Thành phố Thủ Đức TU5188U CTY TNHH TM DV VLXD THIÊN KIM

Căn số 0.1, tầng trệt - Khu D, Chung cư Tam 

Phú, đường cây keo, P. Tam Phú Tp. Thủ Đức, 

Tp. HCM

14               90,660,132 

11194 Thành phố Thủ Đức TU5202U CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÍN ĐỨC

25 Đường số 7, Phường Linh Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10             103,113,337 

11195 Thành phố Thủ Đức TU5207U Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghiệp Thịnh Phát

357/15/5 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình 

Chánh, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

22             114,013,569 

11196 Thành phố Thủ Đức TU5222U CTY TNHH TM QUANG MINH LONG
1173/11A TL 43, KP2, P. Bình Chiểu, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
46               78,756,462 

11197 Thành phố Thủ Đức TU5223U CTY TNHH MTV DỊCH VỤ HÙNG THỊNH
162A , LINH TRUNG , P.LINH TRUNG , 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               23,882,536 

11198 Thành phố Thủ Đức TU5224U Công Ty Tnhh Giao Nhận Vận Tải Trương Gia
90/12 Đường số 4, Phường Hiệp Bình Phước, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3               43,733,659 

11199 Thành phố Thủ Đức TU5236U Công Ty Tnhh Mtv Trái Mận Đỏ

23/17 ĐƯỜNG SỐ 22, KHU PHỐ 4, 

PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ 

ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

66          2,780,417,033 

11200 Thành phố Thủ Đức TU5241U Cty TNHH 1TV Gấu Trúc Việt
50/7/3 đường 23, P.HBC, TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
11               17,167,583 

11201 Thành phố Thủ Đức TU5262U
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xây Dựng Hưng Thịnh 

Phát

107/6/2/6 Đường số 38, P. Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
21             163,718,937 



11202 Thành phố Thủ Đức TU5329U Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tín Việt

Số 36/21 Đường số 4, Khu phố 6, Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

6               33,982,094 

11203 Thành phố Thủ Đức TU5374U Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Likefurni
Số 24 Đặng Văn Bi, Khu Phố 4, Phường Bình 

Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
23               33,625,216 

11204 Thành phố Thủ Đức TU5375U Công ty Cổ phần Xây Dựng Seatech Cons

6/6B Khu phố 02, Đường Ụ Ghe, Phường Tam 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

39             443,134,417 

11205 Thành phố Thủ Đức TU5424U Công Ty Cổ Phần Halogreen

SỐ 8, ĐƯỜNG SỐ 11, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ 

ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

53             577,741,083 

11206 Thành phố Thủ Đức TU5443U Cty TNHH TM ĐT Giải Pháp Việt
97D12 Đường 23, KP 5, P. Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
36               97,759,890 

11207 Thành phố Thủ Đức TU5488U Công ty TNHH SX TM DV An Thi
12/4 đường 20,KP.3, P.Bình Chiểu, TP.Thủ 

Đức,TP.HCM
3               19,646,077 

11208 Thành phố Thủ Đức TU5494U
Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Nội Thất 

Hoàng Triều

19/7 VÕ VĂN NGÂN, KHU PHỐ 2, 

PHƯỜNG LINH CHIỂU, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

47          1,971,875,288 

11209 Thành phố Thủ Đức TU5517U Cty TNHH MTV SX TM Kim Hoàng Nam
484 QL13, KP.6, P.Hiệp Bình Phước, Quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
48               82,512,835 

11210 Thành phố Thủ Đức TU5601U
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại 

Thiện Trường

72/39 ĐƯỜNG 4, KP 6, P HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, Q THỦ ĐỨC, TP HCM
4               13,229,422 

11211 Thành phố Thủ Đức TU5625U
Cty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch 

Thiên Phú

12/6/1 Đường 8, KP 4, P. Hiệp Bình Phước, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 4,976,166 

11212 Thành phố Thủ Đức TU5634U Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Vinahc

117/5 ĐƯỜNG SỐ 16, KHU PHỐ 3, 

PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ 

ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

39             146,460,572 

11213 Thành phố Thủ Đức TU5683U CTY TNHH TM DV TK KT LIÊN Á
49C/3 , ĐƯỜNG 42 , KP8 , P.HIỆP BÌNH 

CHÁNH, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               10,770,544 

11214 Thành phố Thủ Đức TU5687U Cty TNHH SX TM Kỹ thuật nhựa HIGHTECH
22/2/10 ĐƯỜNG 13, KP4, PHƯỜNG LINH 

XUÂN, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
24               58,883,146 

11215 Thành phố Thủ Đức TU5727U Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đức Long
1 C đường 8, KP4, phường Linh Chiểu, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
39             862,516,611 

11216 Thành phố Thủ Đức TU5757U Công ty TNHH PCL Én Việt
11/9 đường Cây Keo, KP1, P.Tam Phú, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM
14               45,267,143 

11217 Thành phố Thủ Đức TU5771U Cty TNHH Minh Nhuận Phát
78 Tam Bình, KP 2, P. Tam Phú, Tp. Thủ Đức, 

Tp.Hồ Chí Minh
47             361,045,276 

11218 Thành phố Thủ Đức TU5793U Công ty TNHH Phát triển Thịnh Phúc
Số 11 đường 26, KP7, P.Linh Đông, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM
10             195,261,134 

11219 Thành phố Thủ Đức TU5887U Công Ty Tnhh Sx Tm Minh Huy Hoàng

57A ĐƯỜNG TAM CHÂU, PHƯỜNG TAM 

PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

8             348,850,140 



11220 Thành phố Thủ Đức TU5924U
Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Vũ Gia 

Khang

34/32/1 Đường số 9, Khu phố 5, Phường Hiệp 

Bình Phước, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

25               93,649,012 

11221 Thành phố Thủ Đức TU5975U Công ty TNHH Tự động hóa Nam Phương
59/13/8 đường 8, KP5, P. Trường Thọ, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
38             146,667,101 

11222 Thành phố Thủ Đức TU6021U Công ty TNHH TM DV Sơn Bến Thành
162 Lê Thị Hoa, Phường Bình Chiểu, TP.Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               22,219,040 

11223 Thành phố Thủ Đức TU6034U Công Ty Tnhh Kinh Doanh Nam Phát
870 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 1, Phường Bình 

Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
4               96,149,742 

11224 Thành phố Thủ Đức TU6077U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp 

H.B.C

30B Đường 32, Phường Linh Đông, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
6               22,906,512 

11225 Thành phố Thủ Đức TU6154U
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG 

MẠI HIỆP PHƯỚC

Số 37A, Đường số 42, Phường Linh Đông, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
19               67,932,551 

11226 Thành phố Thủ Đức TU6200U Hộ kinh doanh Dê Núi số 1
403 Kha Vạn Cân, KP 6, P. Hiệp Bình Chánh, 

TP Thủ Đức, TP HCM
4                 4,859,334 

11227 Thành phố Thủ Đức TU6337U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây 

Dựng Phương Trang

58 Ngô Chí Quốc, KP. 2, P. Bình Chiểu, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
25               87,647,114 

11228 Thành phố Thủ Đức TU6370U Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
234/3 Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM, Việt Nam
9          3,032,865,078 

11229 Thành phố Thủ Đức TU6396U Công Ty Tnhh Đo Đạc Xây Dựng Tín Phát
162/3 Đặng Văn Bi, kp1, Phường Bình Thọ, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               32,381,515 

11230 Thành phố Thủ Đức TU6421U CTY TNHH TM DV DU LỊCH HAPPY DAYS
29 , HIỆP BÌNH , P.HIỆP BÌNH CHÁNH , 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
14               18,596,338 

11231 Thành phố Thủ Đức TU6423U
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công 

Trình Hợp Tiến

64/7 Đường Số 4, Khu Phố 6, Phường Hiệp 

Bình Phước, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,647,761 

11232 Thành phố Thủ Đức TU6456U Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Vietstar
80/10 Đường Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, 

TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
56             270,284,146 

11233 Thành phố Thủ Đức TU6572U
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANG MÁY 

TÂN SƠN

83/4C ĐƯỜNG TAM BÌNH, P TAM PHÚ, Q 

THỦ ĐỨC, TP HCM
13               22,155,252 

11234 Thành phố Thủ Đức TU6589U CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KIM LING

33A/4/8/11/13 ĐƯỜNG 12, KP 2, P HIỆP 

BÌNH PHƯỚC, Q THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

8               15,667,352 

11235 Thành phố Thủ Đức TU6609U
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG NGOẠI 

THƯƠNG

25 BÁC ÁI, P BÌNH THỌ, TP THỦ ĐỨC, TP 

HỒ CHÍ MINH
7          1,001,343,567 

11236 Thành phố Thủ Đức TU6651U
Công Ty Tnhh Tm Dv Văn Phòng Phẩm Vạn Lợi 

Phát

63/10 Đường số 10, Phường Linh Xuân, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
10               12,462,061 

11237 Thành phố Thủ Đức TU6654U Công Ty Tnhh Nam Phú Sơn

21 , ĐƯỜNG 37 , KN ĐÔNG NAM , KP5 , 

P.HIỆP BÌNH PHƯỚC , TP. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

3                 9,668,085 

11238 Thành phố Thủ Đức TU6727U Công Ty TNHH Thiết Kế & Quảng Cáo Sơn Hải

22/9 Đường Số 8, Khu phố 4, Phường Hiệp 

Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

56             268,291,459 

11239 Thành phố Thủ Đức TU6733U CTY TNHH LỘC THÀNH PHÁT THỦ ĐỨC
105/2A Tam Bình, P. Tam Phú, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
50             665,849,083 



11240 Thành phố Thủ Đức TU6736U Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Điện Thế Sơn
70 đường 64 TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
27               66,262,098 

11241 Thành phố Thủ Đức TU6765U Công Ty Tnhh Gold Lifestyle Group

24 Đường số 5 (Huỳnh Anh), Khu phố 3, 

Phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

23               36,358,871 

11242 Thành phố Thủ Đức TU6775U Công Ty Tnhh An Lành Phát

12/14/2 đường số 8, Khu phố 4, Phường Hiệp 

Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

34               72,034,620 

11243 Thành phố Thủ Đức TU6788U
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

PHÁT ĐẠT

Số 8, Đường số 1, Khu phố 7, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, TP HCM
38             345,412,450 

11244 Thành phố Thủ Đức TU6846U CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DIAMOND
74 đường Linh Đông, Phường Linh Đông, 

Thành Phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21             313,774,628 

11245 Thành phố Thủ Đức TU6856U Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện COTECO
131/14/5 ĐƯỜNG 6, P. LINH XUÂN, TP. 

THỦ ĐỨC, HCM
5                 6,440,701 

11246 Thành phố Thủ Đức TU6923U CTY TNHH MTV DV BẢO VỆ HOÀNG GIA SC
19 , ĐƯỜNG 2 , KP6 ,P.BÌNH CHIỂU , THỦ 

ĐỨC, HCM
22               43,321,920 

11247 Thành phố Thủ Đức TU6928U
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU TRÌNH THUẬN PHÁT

28 ĐƯỜNG 11, Phường Trường Thọ, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,958,555 

11248 Thành phố Thủ Đức TU6948U
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thương Mại Mỹ 

Quan

226/22/26 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU PHỐ 3, 

PHƯỜNG LINH XUÂN, TP. Thủ Đức, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3               30,849,141 

11249 Thành phố Thủ Đức TU6954U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

XUÂN HỒNG

32/6/1A ĐƯỜNG 9, P LINH XUÂN, Q THỦ 

ĐỨC, TP HCM
43             199,881,364 

11250 Thành phố Thủ Đức TU6968U Công ty TNHH Cơ Khí JTP
47/4 Đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, TP.HCM
22               52,181,222 

11251 Thành phố Thủ Đức TU6983U Cty TNHH SX Mỹ phẩm Hương Quỳnh Lan
19R Tam Bình, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
44             235,812,011 

11252 Thành phố Thủ Đức TU7038U Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Nam Khánh
130/9 Gò Dưa, Phường Tam Bình,Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
10             175,263,062 

11253 Thành phố Thủ Đức TU7040U CTY TNHH Tôn Thép Vạn Trường Phát
588 , Kha Vạn Cân, kp8 , p.Linh Đông , Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
59             105,474,853 

11254 Thành phố Thủ Đức TU7046U Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bồn Nước Akura Vina
20 Đường 7, KP.3, Phường Linh Trung, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21               49,351,800 

11255 Thành phố Thủ Đức TU7061U Công ty TNHH Đông Dương Star
Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, 

TP.HCM
5               13,283,810 

11256 Thành phố Thủ Đức TU7062U Công ty Cổ phần EOTYGROUP

11 KHA VẠN CÂN, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

27             105,440,542 

11257 Thành phố Thủ Đức TU7068U Cty TNHH MTV KT Công Nghệ Vĩnh Linh
606/20 , QL13 , P.Hiệp Bình Phước , Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
5                 9,687,815 

11258 Thành phố Thủ Đức TU7083U Công Ty Tnhh Xuân Mộc

40C ĐƯỜNG TAM BÌNH, PHƯỜNG TAM 

PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

5                 6,056,128 



11259 Thành phố Thủ Đức TU7093U Công Ty Tnhh Quyết Anh Duy
52/18 đường 22, Khu phố 1, Phường Bình 

Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,481,243 

11260 Thành phố Thủ Đức TU7117U Công Ty TNHH Xây Dựng PCT
28/8 Đường 34, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
10               33,334,603 

11261 Thành phố Thủ Đức TU7127U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Thiên Ân Phát

SỐ 109/52/3 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU PHỐ 1, 

PHƯỜNG LINH XUÂN, TP. Thủ Đức, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

51             445,498,456 

11262 Thành phố Thủ Đức TU7144U Công Ty Tnhh Dịch Vụ Khang Lộc

18 đường Hướng Dương, cư xá Savimex, Tổ 

10, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu, TP.Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

9               31,307,979 

11263 Thành phố Thủ Đức TU7159U
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 

XNK Hải Kim Long

1 đường 6, kp5, P.Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
56          1,321,964,657 

11264 Thành phố Thủ Đức TU7227U
C ÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIỆT ĐẠI 

THÀNH

31/1 ĐƯỜNG 17, P HIỆP BÌNH CHÁNH TP. 

Thủ Đức TP HCM
15             338,273,614 

11265 Thành phố Thủ Đức TU7249U Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Xây Dựng Moland
Số 39/20A Đường Cây Keo - Phường Tam Phú 

- Tp. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
3               13,220,145 

11266 Thành phố Thủ Đức TU7289U Cty TNHH Kinh Doanh Vàng Ngôn
3 , chợ Bình Triệu, p.Hiệp Bình Chánh , Thủ 

Đức , HCM
3                 5,023,470 

11267 Thành phố Thủ Đức TU7291U Cty TNHH TV Kỹ Thuật Xây Dựng An Cư
212/3 , đương 8 , p.Linh Xuân , Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
3               22,731,083 

11268 Thành phố Thủ Đức TU7305U
Cty TNHH TM DV Đo Đạc Xây Dựng Địa Thiên 

Phú

75/22/4/5/10 đường 48, KP.6, P.Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               10,653,558 

11269 Thành phố Thủ Đức TU7306U Cty TNHH Dương Thành DTC
15A Nguyễn Văn Bá, KP 6, P. Trường Thọ, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
16               96,456,356 

11270 Thành phố Thủ Đức TU7309U Cty TNHH Thời Trang D&Q
362 QUỐC LỘ 1A, P.TAM BÌNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
33               78,293,483 

11271 Thành phố Thủ Đức TU7319U Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng BTC

LẦU 2, LÔ B1, ĐƯỜNG SỐ 7,KDC LINH 

TÂY, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

44             405,375,408 

11272 Thành phố Thủ Đức TU7395U
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Việt Kim

9/9 ĐƯỜNG SỐ 50, PHƯỜNG HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

3               15,399,029 

11273 Thành phố Thủ Đức TU7399U Công Ty Tnhh TQ Group
22A đường số 11, KP.3, P.Linh Trung, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
23               41,574,721 

11274 Thành phố Thủ Đức TU7400U Công Ty Tnhh Thương Mại Vận Tải Hà Vinh Phát
71/10/18, Đường 4, Khu phố 2, Phường Linh 

Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,907,330 

11275 Thành phố Thủ Đức TU7428U Công Ty Tnhh Sx & Dvth Thành Đạt Phát

SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 8, 

PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

34               62,087,096 

11276 Thành phố Thủ Đức TU7432U Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ SIU

15 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 

LINH CHIỂU, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

10               63,093,630 



11277 Thành phố Thủ Đức TU7438U Công ty TNHH VK PARALLEL

1.12 tại tầng 1, Tòa nhà chung cư S6.01, số 88 

đường Phước Thiện, P. Long Bình, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM

21               15,167,613 

11278 Thành phố Thủ Đức TU7455U Công Ty Tnhh Khuôn Dập Liên Hoàn
158/3/4 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG LINH XUÂN, 

TP. Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
25             255,271,058 

11279 Thành phố Thủ Đức TU7475U Cty TNHH FF4 Thiên Lộc
209 Đặng Văn Bi, KP 4, Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
8               34,090,732 

11280 Thành phố Thủ Đức TU7478U
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Công Nghệ 

Nguyễn Hoàng

176/1A Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
30               59,592,882 

11281 Thành phố Thủ Đức TU7541U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Trần Diệu 

Hiền

230A QUỐC LỘ 1A, PHƯỜNG TAM BÌNH, 

TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
13               19,671,933 

11282 Thành phố Thủ Đức TU7562U Cty TNHH MTV Đà Lạt Cao Nguyên
62/1 Ngô Chí Quốc, KP 2, P. Bình Chiểu, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
52             198,364,954 

11283 Thành phố Thủ Đức TU7575U Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Nội Thất 2F
24 Đường 11, KCD Khang Điền, P Phước 

Long B, Tp Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
25             130,894,483 

11284 Thành phố Thủ Đức TU7580U Công Ty Cổ Phần Hà Thành Capital

Số 668/9/21/3 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình 

Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

40               72,123,146 

11285 Thành phố Thủ Đức TU7629U Cty TNHH TM DV Ngô Trung
1283/7 Tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               26,112,253 

11286 Thành phố Thủ Đức TU7652U CÔNG TY CỔ PHẦN VINAAURA MEDIA
21D ĐƯỜNG SỐ 8, KP 4, P.HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, TP.THỦ ĐỨC, TP.HCM
3               13,912,437 

11287 Thành phố Thủ Đức TU7658U
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TDC SÀI 

GÒN

Số nhà TK2/1, Đường số 1, KP6, Phường 

Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

16             205,863,487 

11288 Thành phố Thủ Đức TU7660U
Cty TNHH Đo Đạc & Xây Dựng Kiến Trúc Nam 

Việt

45 , Nguyễn Văn Bá , p.Bình Thọ , Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
9               14,419,423 

11289 Thành phố Thủ Đức TU7661U Cty TNHH Sản xuất Kinh doanh HSWINDOOR
38 Đường Tam Bình, KP 2, P. Tam Phú, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               20,885,629 

11290 Thành phố Thủ Đức TU7670U
Công Ty Tnhh SảN XuấT Thương MạI Chế BiếN 

ThựC PhẩM Đông Dương

F27 ĐƯỜNG SỐ 2, KHU NHÀ Ở CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN THỦ ĐỨC, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG TAM BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3               17,254,699 

11291 Thành phố Thủ Đức TU7696U Công Ty Tnhh Kính Nội Thất Linh Đông

37 đường A, khu phố 6, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8               36,792,162 

11292 Thành phố Thủ Đức TU7709U
CÔNG TY CP ĐT XD VÀ PT NGÔI SAO SÀI 

GÒN

SỐ C5, KHU DÂN CƯ THÀNH ỦY, 

ĐƯỜNG 18, KP 4, P HIỆP BÌNH CHÁNH, Q 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

4                 6,737,023 



11293 Thành phố Thủ Đức TU7729U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Atw

97/36A ĐƯỜNG SỐ 48 , PHƯỜNG HIỆP 

BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

3                 4,572,712 

11294 Thành phố Thủ Đức TU7747U CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG KHÂM
1098 TL 43, P BÌNH CHIỂU, Q THỦ ĐỨC,B 

TP HCM
15               21,765,752 

11295 Thành phố Thủ Đức TU7749U CTY CP ĐÂU TƯ XÂY DỰNG HAI A
3/12A ĐƯỜNG 4, KP 3, P LINH XUÂN, 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
32             728,545,019 

11296 Thành phố Thủ Đức TU7760U
CÔNG TY CP DV TM VÀ XD ĐỊA ỐC VIỆT 

NAM HOUSE

469 KHA VẠN CÂN, P LINH ĐÔNG, TP 

THỦ ĐỨC, TP HCM
50               86,506,156 

11297 Thành phố Thủ Đức TU7796U
Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Vận tải 

Thanh Vy

76A Đường 10, KP 3, P. Tam Bình, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
20               35,015,981 

11298 Thành phố Thủ Đức TU7812U Công Ty TNHH Phụ Gia Xây Dựng Việt Nam
54B/5 Đường 26, KP.58, P.Hiệp Bình Chánh, 

Thủ Đức, TP.HCM
24               75,557,106 

11299 Thành phố Thủ Đức TU7877U Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng My Home
606/58/15 QL13, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               48,987,497 

11300 Thành phố Thủ Đức TU7890U Công Ty Tnhh Nội Thất Hoàng Gia Khang
30B Linh Đông, Phường Linh Đông, TP Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               18,478,835 

11301 Thành phố Thủ Đức TU7891U Công Ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Long Vũ
số 10, Đường 21, Khu Phố 3, Phường Bình 

Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HM, Tp. Hồ Chí Minh
19               56,265,042 

11302 Thành phố Thủ Đức TU7897U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Seatech

176A TAM CHÂU, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 

TAM BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

3                 5,774,636 

11303 Thành phố Thủ Đức TU7911U Cty TNHH TM DV May Sợi Chỉ Đỏ
17/9a/2 , đường 22 , p.Linh Đông , Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4                 5,033,358 

11304 Thành phố Thủ Đức TU7949U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

HTH

Số 4 Đường Lô A2, Khu phố 3, Phường Tam 

Bình, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               22,192,208 

11305 Thành phố Thủ Đức TU7957U
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Hoàng Sơn Lâm

76/30 Đường số 7, Phường Linh Trung, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,100,441 

11306 Thành phố Thủ Đức TU7961U Cty TNHH TM Việt Media
66 Quang Trung, KP.5, P.Tăng Nhơn Phú B, 

Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21               46,776,325 

11307 Thành phố Thủ Đức TU7984U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG 

NGHỆ HS GROUP

38 Đường Tam Bình, Khu Phố 2, Phường Tam 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

12               39,594,500 

11308 Thành phố Thủ Đức TU7998U Cty CP XD Trang Trí Nội Thất TM Tín Thành

62 , đường 2 , Khu đô thị Vạn Phúc , kp5 , 

p.Hiệp Bình Phước , Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

48          2,289,832,009 

11309 Thành phố Thủ Đức TU8001U Công Ty Cổ phần ILA E&C
139D Đường số 11, KP9, P Trường Thọ, TP 

Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               34,351,852 

11310 Thành phố Thủ Đức TU8029U Cty TNHH TM DV Thiết Bị Nhật Hàn

15 đường 1, KDC Lắp Máy 45.1, KP.6, 

Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

5               11,847,109 

11311 Thành phố Thủ Đức TU8066U Công Ty Tnhh Viện Thẩm Mỹ Mai Phương
Số 85 Đường 35, Khu phố 2, Phường Linh 

Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
3                 5,293,417 



11312 Thành phố Thủ Đức TU8125U Cty TNHH Phát Triển TMDV Trung Tín Phát
74 , Bình Chiểu , KP3 , P.Bình Chiểu , Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,517,087 

11313 Thành phố Thủ Đức TU8207U CÔNG TY TNHH SỢI LONG PHỤNG
40 ĐƯỜNG 29, KP 2, P LINH ĐÔNG, Q 

THỦ ĐỨC, TP HCM
8               32,613,941 

11314 Thành phố Thủ Đức TU8208U Cty TNHH Xây dựng và Thương mại YTB
29/4/13 Đường 7, KP 6, P. Hiệp Bình Phước, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
16             104,407,448 

11315 Thành phố Thủ Đức TU8210U Cty TNHH ĐT XD Thế Giới Xanh
8 đường 12, KP.5, P.Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               20,434,803 

11316 Thành phố Thủ Đức TU8212U Cty TNHH TM và DV Thiên Tam Long
30A/35 Đường 32, KP 7, P. Linh Đông, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
22               36,390,050 

11317 Thành phố Thủ Đức TU8271U Công ty TNHH Nhà hàng BBQ Riverside

SỐ 7-9  ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG HIỆP 

BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

49             139,815,902 

11318 Thành phố Thủ Đức TU8276U
Công Ty Tnhh Công Nghệ Truyền Thông Cánh 

Cam

606/56 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, 

TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
11             263,261,298 

11319 Thành phố Thủ Đức TU8286U
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THỊNH

4/23A ĐƯỜNG 25, KP 5, P HIỆP BÌNH 

CHÁNH, Q THỦ ĐỨC, TP HCM
3               29,450,643 

11320 Thành phố Thủ Đức TU8293U
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 

MỸ LINH

54 GÒ DƯA, KP4, P TAM BÌNH, THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh
12               17,721,320 

11321 Thành phố Thủ Đức TU8315U Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác North Star

SỐ 01 ĐƯỜNG SỐ 2, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ 

ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

24             122,688,280 

11322 Thành phố Thủ Đức TU8321U CTY TNHH SX TM DV XD KT HÙNG CƯỜNG
55/6/17 , ĐƯỜNG 42 , KP8 , P.HIỆP BÌNH 

CHÁNH , Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
61             232,865,046 

11323 Thành phố Thủ Đức TU8423U Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vận Tải Bmc Sài Gòn

67/36A ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG HIỆP 

BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

3               77,586,684 

11324 Thành phố Thủ Đức TU8435U
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

ĐỊA ỐC TÍN HƯNG

29 ĐƯỜNG SỐ 13, KP 5, P HIỆP BÌNH 

CHÁNH, Q THỦ ĐỨC, TP HCM
45             146,054,404 

11325 Thành phố Thủ Đức TU8463U Công Ty Tnhh T- Construction Việt Nam
số: 27/7 Bình Phú, Phường Tam Phú, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,359,002 

11326 Thành phố Thủ Đức TU8465U
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và môi trường 

Dân Nam

42 đường 5, KP.1, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               18,000,674 

11327 Thành phố Thủ Đức TU8479U Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Công Nghệ P-Tech
4 đường 17, kp5, phường Linh Tây, quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               23,316,877 

11328 Thành phố Thủ Đức TU8497U
Công ty TNHH Kỹ thuật - Xây dựng - Thương mại 

N&H

17 đường 3,KDC Trường Thịnh, KP.9, 

P.Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM, Việt 

Nam

8               15,667,352 

11329 Thành phố Thủ Đức TU8510U Công Ty TNHH Giga Deli

TẦNG HẦM B1, 240-242 KHA VẠN CÂN, 

PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

5               14,865,907 

11330 Thành phố Thủ Đức TU8514U Công Ty Tnhh Quốc Tế Ngọc Thịnh Phát
16 Bác Ái, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, 

TPHCM
5               46,176,579 



11331 Thành phố Thủ Đức TU8571U Cty TNHH TV TK XD Duy Sơn
10 đường 22, KP.4, P.Linh Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17               29,450,017 

11332 Thành phố Thủ Đức TU8605U CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM VƯƠNG

139/6A ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LINH 

XUÂN, TP. Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH, VIỆT NAM

16               25,702,926 

11333 Thành phố Thủ Đức TU8626U Cty TNHH SOHY Việt Nam
27/7 Bình Phú, Phường Tam Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               15,749,582 

11334 Thành phố Thủ Đức TU8628U Cty TNHH TM DV Phú Đại Ngàn
A16 đường 20, P.Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
3               14,917,417 

11335 Thành phố Thủ Đức TU8629U Cty CP NA NO PHẠM GIA
26 đường 10, KP.2, P.Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14             165,464,114 

11336 Thành phố Thủ Đức TU8642U Công Ty Tnhh Ecosmic

9/8 ĐƯỜNG 32, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

4                 6,486,123 

11337 Thành phố Thủ Đức TU8645U Công Ty TNHH Green Keys

56 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH.

3               27,357,081 

11338 Thành phố Thủ Đức TU8726U Công Ty Tnhh Ba Lành

29/3 ĐƯỜNG SỐ 36, KHU PHỐ 8, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

20               53,606,669 

11339 Thành phố Thủ Đức TU8771U Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh Ohd
31 đường 19, kp4, phường Hiệp Bình Chánh, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
23               43,072,961 

11340 Thành phố Thủ Đức TU8772U
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất 

Thương Mại Thực Phẩm Phúc Lâm

57/15 Đường số 7, Phường Hiệp Bình Phước, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
14             102,435,185 

11341 Thành phố Thủ Đức TU8854U Công Ty Tnhh Ô Tô Tân Thành

370 QUỐC LỘ 1A, PHƯỜNG TAM BÌNH, 

TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH, VIỆT NAM

8               60,078,029 

11342 Thành phố Thủ Đức TU8859U
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Nhựa 

Mekong

Số 102, đường số 17, Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               18,009,688 

11343 Thành phố Thủ Đức TU8870U Công Ty Tnhh Thế Giới Nhà Xưởng

68/6 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 8, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THỌ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

4               17,523,930 

11344 Thành phố Thủ Đức TU8917U Công ty TNHH Stable Steel Building
34/7 , đường 16 , KP1 , P.Linh Chiểu ,TP. Thủ 

Đức, TP.HCM
4             145,513,481 

11345 Thành phố Thủ Đức TU8942U Công Ty TNHH SX và TM Rainbow Color

24/11 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THỌ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH.

15               28,406,270 

11346 Thành phố Thủ Đức TU8944U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 

Đông Sài Gòn

6/2 ĐƯỜNG SỐ 20, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

4               22,801,664 

11347 Thành phố Thủ Đức TU8984U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Nam 

Minh Việt

57 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

18               58,573,367 



11348 Thành phố Thủ Đức TU9008U
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI ĐOÀN THỊNH PHÁT

84 H Đường Ngô Chí Quốc,Khu Phố 2, 

Phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

47               80,520,773 

11349 Thành phố Thủ Đức TU9026U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Điện Ô Tô Nghĩa

101/16 ĐƯỜNG 11, KHU PHỐ 9, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THỌ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

4                 6,032,471 

11350 Thành phố Thủ Đức TU9070U CTY TNHH 1TV TM DV QC THANH QUANG
246 Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
38             136,002,052 

11351 Thành phố Thủ Đức TU9149U Công ty CP Enjoy Life Việt Nam
29/4/5 đường 6, KP.6, P. Hiệp Bình Phước, 

Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,624,393 

11352 Thành phố Thủ Đức TU9167U
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đặng 

Hoàng Phát

301 Quốc lộ 1A, KP6, P.Bình Chiểu, Thủ Đức, 

TP.HCM
16             114,257,866 

11353 Thành phố Thủ Đức TU9172U Công ty TNHH Giáo dục Quốc Tế HOPE
B9 , đường 1A , KDC TDH Bình Chiểu , KP2 , 

P.Bình Chiểu ,TP. Thủ Đức , TP.HCM
8               16,511,848 

11354 Thành phố Thủ Đức TU9174U Công ty TNHH Simple Idea
tầng 2 , số 4 Hàn thuyên , p.Bình Thọ , TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
57             115,122,683 

11355 Thành phố Thủ Đức TU9175U
Cty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Minh 

Phú

50/8 đường 35, KP.2, P.Linh Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,597,907 

11356 Thành phố Thủ Đức TU9192U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vina Thái 

Hòa

507 Quốc lộ 13, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình 

Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

23               71,591,064 

11357 Thành phố Thủ Đức TU9224U Công Ty Tnhh Đo Lường Cấp Nước

27B Đường số 06, Khu phố 6, Phường Hiệp 

Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8               25,328,886 

11358 Thành phố Thủ Đức TU9232U
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thoại 

Nguyễn

27D , đường Bình Phú , KP2 , P.Tam Phú , TP. 

Thủ Đức , TP.HCM
16               52,347,762 

11359 Thành phố Thủ Đức TU9269U Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ FELIX

Số 19/12B Đường 10, Tổ 40, Khu phố 4, 

Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh

23             335,390,668 

11360 Thành phố Thủ Đức TU9299U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện 

Lạnh Bình Minh

57/15 Đường số 7, Phường Hiệp Bình Phước, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
8               11,411,473 

11361 Thành phố Thủ Đức TU9313U Công Ty TNHH Sản Xuất IPC
86/1A , ĐƯỜNG 3 ,KP8 , P.TRƯỜNG THỌ , 

TP. Thủ Đức , TP.HCM
50          2,337,307,328 

11362 Thành phố Thủ Đức TU9361U Công Ty TNHH SX TM DV Ngọc Minh
37/29 , đường 36 ,kp8 ,p.Hiệp Bình Chánh , 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               10,704,343 

11363 Thành phố Thủ Đức TU9480U Công Ty Tnhh Thiên Hương Phúc

SỐ 2 ĐƯỜNG 16, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 

LINH CHIỂU, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

3                 9,736,699 

11364 Thành phố Thủ Đức TU9521U Công Ty Tnhh Sài Gòn Halo

11 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU PHỐ 7, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

54             122,375,374 

11365 Thành phố Thủ Đức TU9541U Công Ty TNHH SX TM DV Giấy Tiến Huy
80/6/2 đường 38, khu phố 8, P hường Hiệp 

Bình Chánh, Q Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               26,396,325 



11366 Thành phố Thủ Đức TU9639U Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Sáng Tâm
30A/6 Khu phố 7, Đường số 32, Phường Linh 

Đông, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
49             111,753,701 

11367 Thành phố Thủ Đức TU9660U Công ty TNHH TMDV Sản Xuất Ngọc Tiến Phát
808/5/3/3 , QL13 , KP4 , P.Hiệp Bình Phước , 

TP. Thủ Đức , TP.HCM
55             103,601,979 

11368 Thành phố Thủ Đức TU9663U Công ty Cổ phần Cơ khí Minh Tân
34 Đường 26, KP 7, P. Linh Đông, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
24               90,848,563 

11369 Thành phố Thủ Đức TU9800U
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Máy Phát 

Điện Miền Nam - Tp. Hồ Chí Minh

114A ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TRƯỜNG 

THỌ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

9               80,098,302 

11370 Thành phố Thủ Đức TU9834U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐẠI 

THÀNH PHÁT

10/1 ĐƯỜNG SỐ 6, KP 6, P HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, Q THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
16               69,938,488 

11371 Thành phố Thủ Đức TU9837U
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Toàn Tiến 

Thịnh

34/5 ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
50             249,581,037 

11372 Thành phố Thủ Đức TU9843U
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại & Đầu Tư 

QHL

35 đường số 3, KP8, P Trường Thọ, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
31               82,300,064 

11373 Thành phố Thủ Đức TU9895U
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Trường Thịnh Door

Số 4/17B1 Đường số 3, Phường Hiệp Bình 

Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5                 8,880,498 

11374 Thành phố Thủ Đức TU9952U Công ty CP Truyền Thông BĐS Canaan Land
190 , Kha Vạn Cân , KP4 , P. Hiệp Bình 

Chánh , q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
28               45,014,668 

11375 Thành phố Thủ Đức TU9956U Cty TNHH XNK TM DV SX An Lộc Phú
399 Quốc lộ 13, KP.5, P.hiệp Bình Phước, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               17,354,759 

11376 Thành phố Thủ Đức TU9960U
Công ty TNHH MTV Tập Đoàn Pharma Thành 

Phong

31B đường 23, KP.5, P.Hiệp Bình chánh, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               67,384,275 

11377 Thành phố Thủ Đức TW0005I Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Lê Gia Việt Nam
454 Liên Phường, Phường Phước Long B, 

Thành phố  Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               12,978,706 

11378 Thành phố Thủ Đức TW0018U Công ty Cổ Phần MAXDREAM

27 đường 5, Khu Nhà ở Vạn Phúc 1, Khu Phố 

5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ 

Đức ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5             108,008,241 

11379 Thành phố Thủ Đức TW0041I Công Ty Tnhh K-Solutek

SỐ NHÀ 1.05, TẦNG 1,CC SỐ S2.03, KHU 

A VINHOMES GRAND PARK, 512 

NGUYỄN XIỂN,KP LONG HÒA, PHƯỜNG 

LONG THẠNH MỸ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

28             186,638,147 

11380 Thành phố Thủ Đức TW0042I
Công Ty Cổ Phần Bệnh viện Quốc tế Medical Care 

& Health

68, Đường 400 , Phường Tân Phú, Tp. Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4             113,665,524 

11381 Thành phố Thủ Đức TW0046I
Cty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Thiết Kế Xây 

Dựng Nam Anh

10 ĐƯỜNG 7A, KDC NHÂN PHÚ, P.TĂNG 

NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

3               10,112,927 

11382 Thành phố Thủ Đức TW0065U
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Đầu tư 

Hưng Mạnh Phát

520/62/7 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình 

Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
40               82,086,740 



11383 Thành phố Thủ Đức TW0070I Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Hando

30 ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG A, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

13               56,170,501 

11384 Thành phố Thủ Đức TW0070U
Công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc Quy Hoạch 

Xây dựng Smart Home Viet

147/17 Lý Tế Xuyên, p. Linh Đông, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
43             205,039,435 

11385 Thành phố Thủ Đức TW0076I Công Ty Tnhh Sunshine Cosmetics

LÔ I, 01 ĐƯỜNG XUÂN QUỲNH, 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, Tp. Thủ Đức, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

7               29,094,437 

11386 Thành phố Thủ Đức TW0080I
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Và In 

Ấn A&C

9/10 LÃ XUÂN OAI, KP.PHƯỚC HIỆP, 

P.TRƯỜNG THẠNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

44             137,864,992 

11387 Thành phố Thủ Đức TW0088U Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Sông Minh
22/5A Đường 18, Phường Linh Trung, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
25               39,520,713 

11388 Thành phố Thủ Đức TW0091I
Cty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Nội 

Thất Đồng Tiến

79/8 ĐƯỜNG 475, P.PHƯỚC LONG B, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
28               98,300,380 

11389 Thành phố Thủ Đức TW0098I Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Canada Ginseng
Số 11, đường 11, KDC Khang điền,  Phường 

Phước Long B, TP.THủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
34             264,301,484 

11390 Thành phố Thủ Đức TW0115B Công Ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Máy Quốc Cường
722/6 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, TP,Thủ Đức, TP HCM
3                 4,836,590 

11391 Thành phố Thủ Đức TW0124B CÔNG TY TNHH TM&DV GTECH

Số 05, Đường Trúc Đường, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8             111,390,390 

11392 Thành phố Thủ Đức TW0126B Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Grand House
53 Cao Đức Lân, phường An Phú, TP.Thủ 

Đức, TP.Hồ Chí Minh
9               93,339,305 

11393 Thành phố Thủ Đức TW0132U Công Ty Tnhh Đầu Tư Hp Group
147/2 Lý Tế Xuyên, Phường Linh Đông, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
51               95,742,315 

11394 Thành phố Thủ Đức TW0134B Công Ty Tnhh Villa Bella
1B đường số 30, Khu phố 2, Phường An 

Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
21               37,783,208 

11395 Thành phố Thủ Đức TW0134I
Công Ty TNHH Hai Thành Viên Kỹ Thuật Và Xây 

Dựng LV ENC

Căn Thương Mại – Dịch Vụ A-03.06, Tầng 3, 

chung cư Thu Thiem Dragon, 55 Quách Giai, 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

4                 6,446,889 

11396 Thành phố Thủ Đức TW0137I Cty TNHH Giáo Dục Ngoại Ngữ Cây Tiếng Anh
22 Lê Lợi, P.Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh
4               10,500,000 

11397 Thành phố Thủ Đức TW0141I Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nguyên Thông
49/7C ĐƯỜNG 22, P.PHƯỚC LONG B, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               14,160,497 

11398 Thành phố Thủ Đức TW0144I Công ty TNHH Xây Dựng Địa Ốc Rubik Homes
Số 156, Đường số 2, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp 

Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17               29,268,560 

11399 Thành phố Thủ Đức TW0145I
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Và Công 

Nghệ Be

65 Đường 15A, Khu phố 6, Phường Phước 

Long B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,821,820 

11400 Thành phố Thủ Đức TW0147B
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CƠ ĐIỆN LẠNH 

SONG PHÁT

92/9 NGUYỄN TƯ NGHIÊM, P. BÌNH 

TRƯNG TÂY, TP. Thủ Đức, TP. HCM
4               12,152,347 



11401 Thành phố Thủ Đức TW0150B
CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SINH THÁI 

SAIGON

95/6/35 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, KP3, P. AN 

KHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
25             179,596,506 

11402 Thành phố Thủ Đức TW0176B
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 

SẢN ĐÔNG Á LAND

32/7 ĐƯỜNG 21, KP3, P. THẠNH MỸ LỢI, 

TP,Thủ Đức, TP. HCM
3                 9,624,393 

11403 Thành phố Thủ Đức TW0178I
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Phước An 

Khang

147 Man Thiện, Khu phố 6, Phường Hiệp Phú, 

TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
5               42,346,120 

11404 Thành phố Thủ Đức TW0182U Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng Nam Trang
82 A đường 13, KP 5, Phường Bình Chiểu, TP. 

Thủ Đức.TP.HCM
5                 8,105,064 

11405 Thành phố Thủ Đức TW0183I
Chi nhánh Công ty TNHH MTV TM Phát Tân 

Thuận

SỐ 138 ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU, KP 

PHƯỚC LAI, P.LONG TRƯỜNG, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

12               42,545,770 

11406 Thành phố Thủ Đức TW0191I Cty Cp Than Khoáng Sản Phương Nam
339 Man Thiện, KP5, P.Tăng Nhơn Phú A, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
20               73,675,919 

11407 Thành phố Thủ Đức TW0198I Công Ty Tnhh Mtv Logistics Sài Gòn

261/15/80/11 ĐÌNH PHONG PHÚ, PHƯỜNG 

TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3                 7,117,803 

11408 Thành phố Thủ Đức TW0225U Công ty TNHH Du lịch Blue Gate Việt Nam
84A ĐƯỜNG 12, KP4, PHƯỜNG TAM 

BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
19               41,154,228 

11409 Thành phố Thủ Đức TW0226I Công Ty Tnhh Bbt 68
804/6 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, 

TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
22               37,917,423 

11410 Thành phố Thủ Đức TW0243B Công Ty TNHH Nông Sản Sạch TN

SỐ 55 ĐƯỜNG SỐ 6, KĐT LAKE VIEW, 

PHƯỜNG AN PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

27             101,064,437 

11411 Thành phố Thủ Đức TW0253I Cty TNHH Thương Mại Thép Đức Hội

1136 NGUYỄN DUY TRINH, TỔ 11, 

P.LONG TRƯỜNG, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

43               73,263,105 

11412 Thành phố Thủ Đức TW0271I Công Ty Tnhh Đo Đạc Xây Dựng Mỹ Thành

SỐ 5 ĐƯỜNG 3A, KHU DÂN CƯ PHƯỚC 

THIỆN, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ, Tp. 

Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

6               15,520,417 

11413 Thành phố Thủ Đức TW0279I Công Ty TNHH TM DV Tân Minh Đăng
39/79/11 đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú 

A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
26             156,242,227 

11414 Thành phố Thủ Đức TW0283B Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phong Điền
Lầu 2, 19 Đường 46, Phường Thảo Điền, TP 

Thủ Đức, TP HCM
23               47,648,865 

11415 Thành phố Thủ Đức TW0284U Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Hoàng
409A, Song Hành, Xa Lộ Hà Nội, P. Trường 

Thọ, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
56          1,242,009,095 

11416 Thành phố Thủ Đức TW0291B Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tài Chính Đặng Nam
28 NGUYỄN QUÝ CẢNH, PHƯỜNG AN 

PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
44             139,123,394 

11417 Thành phố Thủ Đức TW0305B
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN 

LẠNH TRƯỜNG XUÂN

280 ĐỖ PHÁP THUẬN, P. AN PHÚ, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HCM
44               76,161,571 

11418 Thành phố Thủ Đức TW0309I Công Ty Cổ Phần Xd Vtc
Số Nhà 9/22/7/31, Đường 898, P. Phú Hữu, 

TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
34             208,087,773 

11419 Thành phố Thủ Đức TW0313B
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Tiển Bất Động 

Sản Sunrise Land

SỐ 96 ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG AN PHÚ, TP. 

THỦ ĐỨC, TP HCM
25             158,696,958 



11420 Thành phố Thủ Đức TW0314B
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Đa Phát

SỐ 75 ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
44             159,267,260 

11421 Thành phố Thủ Đức TW0314U Công Ty TNHH Đầu Tư-SX TM Nguyễn Minh

A3-18-18, Suview Town, Gò Dưa, Phường 

Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

51             331,164,971 

11422 Thành phố Thủ Đức TW0319I Cty TNHH Dinh Dưỡng Đông Thanh
850A/9A, Quốc lộ 52, KP6, P.Hiệp Phú, Tp. 

Thủ Đức, Tp. HCM
3                 7,719,087 

11423 Thành phố Thủ Đức TW0321I Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Khang Home
325 Lê VĂn Việt, KP5, P.Hiệp Phú, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM
7             534,048,594 

11424 Thành phố Thủ Đức TW0328I Công Ty Tnhh Thương Mại Cơ Khí Lộc Oanh Phát

587 ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG B, Tp. Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

21               41,394,672 

11425 Thành phố Thủ Đức TW0344U Công Ty Tnhh Một Thành Viên Hường Kim
87 Đường số 2-Khu Phố 2, Phường Tam Bình, 

TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,495,222 

11426 Thành phố Thủ Đức TW0346I Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Greenmc
99 Đường Làng Tăng Phú, Phường Tăng Nhơn 

Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
19               67,163,792 

11427 Thành phố Thủ Đức TW0347U Công ty TNHH dịch vụ đầu tư Đại Phú Mỹ
740/25 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
40               68,228,492 

11428 Thành phố Thủ Đức TW0356I Công Ty TNHH VAT Media
22 Đường 5, Khu phố 3, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 9,721,966 

11429 Thành phố Thủ Đức TW0363B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC MINH XUÂN
SỐ 280 ĐỖ PHÁP THUẬN, P. AN PHÚ, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HCM
44               74,335,119 

11430 Thành phố Thủ Đức TW0365B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  AT&TT
31 THẢO ĐIỀN, P. THẢO ĐIỀN, TP Thủ 

Đức, TP HCM
4               10,356,125 

11431 Thành phố Thủ Đức TW0368B CÔNG TY TNHH TM XD MINH ĐÔNG
SỐ 1B ĐƯỜNG 30, KP2, P. AN KHÁNH, TP. 

THỦ ĐỨC, TP HCM
3               33,495,952 

11432 Thành phố Thủ Đức TW0395I Cty CP Đầu Tư - Xây Dựng - BĐS Phương Nam
1D đường Tân Hòa 2, P.Hiệp Phú, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
9               29,687,457 

11433 Thành phố Thủ Đức TW0398I Công ty TNHH Mekong Asia
207 đường D2, P.Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức, TP HCM, Việt Nam
21               32,719,068 

11434 Thành phố Thủ Đức TW0403B Công Ty Cổ Phần Exim Premium
48-50 NGUYỄN QUÝ ĐỨC, PHƯỜNG AN 

PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
18               86,502,209 

11435 Thành phố Thủ Đức TW0403I Công Ty Tnhh Vie

244/55A DƯƠNG ĐÌNH HỘI, KHU PHỐ 3, 

PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ 

ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

18             116,561,422 

11436 Thành phố Thủ Đức TW0409B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÚ Y 

PARADISE

A30 KHU VILLLA MỸ MỸ, ĐƯỜNG 

NGUYỄN HOÀNG, P. AN PHÚ, TP. THỦ 

ĐỨC, TP. HCM

28             126,646,753 

11437 Thành phố Thủ Đức TW0411U
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Cường Thịnh 

Phát

5/5 đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, TPHCM
15               44,705,303 



11438 Thành phố Thủ Đức TW0414I
Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Petto

Số 658, Đỗ Xuân Hợp, Khu Phố Bến Cát, 

Phường Phước Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí 

Minh

26             157,207,240 

11439 Thành phố Thủ Đức TW0436I Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Dole Việt Nam
65/39 đường 339, P.Phước Long B, TP. Thủ 

Đức, TP HCM
16               52,408,653 

11440 Thành phố Thủ Đức TW0437I Cty TNHH IAN
25 THỦY LỢI, P.PHƯỚC LONG A, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
18               30,495,090 

11441 Thành phố Thủ Đức TW0456I
Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp 

Xây Dựng Hoàng Phú

79/5 Đường Long Phước, Khu phố Long Đại, 

Phường Long Phước, TP,Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

5                 8,072,508 

11442 Thành phố Thủ Đức TW0463U Công ty TNHH Sản  Xuất và Xây Dựng Trung tín
538A Quốc lộ 13, P HIệp Bình Phước, Q Thủ 

Đức, Tp HCm
40             131,581,210 

11443 Thành phố Thủ Đức TW0470B Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đồng Tiến
Số 18 Đồng Văn Cống, Phường Bình Trưng 

Tây, TP. Thủ Đức, TP HCM
19               67,077,892 

11444 Thành phố Thủ Đức TW0471B Công Ty Cổ Phần Titanium Hưng Thịnh
07 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP 

Thủ Đức, TP HCM
8             479,425,910 

11445 Thành phố Thủ Đức TW0480B Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Tấn Khang
Lầu 2, 19 Đường 46, Phường Thảo Điền, TP 

Thủ Đức, TP HCM
23               47,648,865 

11446 Thành phố Thủ Đức TW0482B
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Việt 

Nam

số 74 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5               16,243,930 

11447 Thành phố Thủ Đức TW0492U Công Ty TNHH DUCSAGO
Số 15 Đường Số 16 Khu Phố 4, Phường Linh 

Đông, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
18               33,544,597 

11448 Thành phố Thủ Đức TW0496I Cty TNHH Nội Thất Mộc Thanh Thanh

số 47/84/8 đường Trường Lưu, tổ 1, khu phố 

Trường Lưu, Phường Long Trường, Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

26               42,773,859 

11449 Thành phố Thủ Đức TW0496U Công ty TNHH Trí Khôi Nguyên
số 28 đường 12, Khu phố 5, phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, TPHCM
3               18,654,702 

11450 Thành phố Thủ Đức TW0497I Cty CP Thương Mại Vận Tải Song Minh
5/6 Đường 990, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
33             124,382,569 

11451 Thành phố Thủ Đức TW0499B Công Ty Tnhh The Node
Số 19 Đường Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo 

Điền, TP Thủ Đức, TP HCM
8               15,667,352 

11452 Thành phố Thủ Đức TW0511I
Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng - San Lấp Tây 

Nam

Số 16/26/3 đường Mạc Hiển Tích, Phường 

Long Bình, Thành phố Thủ đức  , Thành phố 

Hồ Chí Minh

19               27,296,524 

11453 Thành phố Thủ Đức TW0513B
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

SỐ 6 ĐƯỜNG 31B, P. AN PHÚ, TP. THỦ 

ĐỨC, TP. HCM
44               75,248,495 

11454 Thành phố Thủ Đức TW0514B CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH NAM

: 169/24 Lương Định Của, Khu phố 3 - Phường 

An Khánh - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí 

Minh

5               14,771,380 

11455 Thành phố Thủ Đức TW0514I
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG 

CÁO GOLDVIET

Số nhà 14 Khu dân cư Lucky  Dragon , Đường 

357 , Phường Phước Long B, Thành phố Thủ 

đức  , Thành phố Hồ Chí Minh

4                 6,694,054 



11456 Thành phố Thủ Đức TW0516B
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Nam An 

Group

634 NGUYỄN DUY TRINH, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

20               19,657,695 

11457 Thành phố Thủ Đức TW0516I Công Ty Tnhh Dịch Vụ Ẩm Thực Tư Gia Phát

245 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú 

B, Thành phố Thủ đức  , Thành phố Hồ Chí 

Minh

30               60,994,589 

11458 Thành phố Thủ Đức TW0521I
Cty Cổ Phần Xây Dựng Kinh Doanh Bất Động Sản 

Phú Quý

1426/20/51 NGUYỄN DUY TRINH, 

KP.PHƯỚC LAI, P.LONG TRƯỜNG, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

6               20,424,272 

11459 Thành phố Thủ Đức TW0528B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LINH VŨ BẢO

2/4 VÕ TRƯỜNG TOẢN, P. AN PHÚ, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HCM
21               68,509,789 

11460 Thành phố Thủ Đức TW0530B
CÔNG TYTNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

CITY HOME

95/6/15 Đường Lương Định Của, khu phố 3, 

Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

8               61,821,117 

11461 Thành phố Thủ Đức TW0545B
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Và Phân 

Phối Mỹ Phẩm Lê Hà Crystal

Số 1 Đường Võ Trường Toản, Ofiice Masteri 

An Phú, Tòa RIO, Phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM

11               18,256,800 

11462 Thành phố Thủ Đức TW0545I Cty TNHH Điện Ô Tô Khả Tùng
834 XA LỘ HÀ NỘI, KP3, P. HIỆP PHÚ, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
5                 6,692,357 

11463 Thành phố Thủ Đức TW0551B Công Ty Tnhh Một Thành Viên Golden E&B
11 Thái Thuận, Phường An Phú, TP Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               25,181,305 

11464 Thành phố Thủ Đức TW0560U
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Ngôi Nhà 

Việt

146A GÒ DƯA, PHƯỜNG TAM BÌNH, TP. 

THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
20             238,209,861 

11465 Thành phố Thủ Đức TW0562U Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Xây Dựng Tân Phong
15 Phượng Vĩ, Khu phố 4, Phường Bình Chiểu, 

TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
34             125,626,596 

11466 Thành phố Thủ Đức TW0566B
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đông Tây 

Property

1/21 Đông Tây 1, Khu nhà ở 4,8 ha, P.An Phú, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM
14             155,937,105 

11467 Thành phố Thủ Đức TW0586B
Công Ty Tnhh Tư Vấn Giao Thông Và Thương 

Mại Mq

35/13 Đường 18, Phường Bình Trưng Tây, TP. 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,940,307 

11468 Thành phố Thủ Đức TW0586U Công Ty TNHH Gia Định Đông Dương
23B đường 53, tổ 52C, kp8, phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, TPHCM
17             113,839,019 

11469 Thành phố Thủ Đức TW0589U Công ty CP Bât Động Sản Long Điền
22/36 đường 22, P.Linh Đông, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
50             246,578,235 

11470 Thành phố Thủ Đức TW0592U Công ty TNHH Đo đạc và Xây Dựng Mạnh Hùng
22/6/4 đường 7, tô 2, KP.3, P.Linh Trung, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,529,961 

11471 Thành phố Thủ Đức TW0629B Công Ty Cổ Phần Gpe

07 VŨ TÔNG PHAN, KHU PHỐ 5, 

PHƯỜNG AN PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

3                 4,658,082 

11472 Thành phố Thủ Đức TW0629U Công Ty TNHH Phế Liệu Việt Phát

996 Quốc lộ 13, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình 

Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

44             157,817,782 

11473 Thành phố Thủ Đức TW0636B Công Ty TNHH TD ATELIER
218 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Tp. Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
8               11,716,022 



11474 Thành phố Thủ Đức TW0636U
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại 

Phương Quân

26/4H Đường 24, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM
3               23,462,372 

11475 Thành phố Thủ Đức TW0640B Công Ty Tnhh Mtv Giao Nhận Vận Tải Phát Lộc

80/11/15 ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

17               28,978,783 

11476 Thành phố Thủ Đức TW0649B CÔNG TY TNHH JADE VIETNAM
19B ĐƯỜNG 30, KP2, P. AN KHÁNH, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HCM
23               38,293,768 

11477 Thành phố Thủ Đức TW0680U
Chi nhánh Công ty Cổ Phần TM và DV Du Lịch 

Đại Dương

74, đường 10, Khu dô thị Vạn Phúc, P HIệp 

BÌnh Phước, Q Thủ Đức, TP HCM
31             113,309,901 

11478 Thành phố Thủ Đức TW0690U Công Ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp
80/22A Đường 17 , Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
13             511,429,038 

11479 Thành phố Thủ Đức TW0716U Công Ty Cổ Phần MNI Group
Số 15/1A1 Đường số 3, P. Trường Thọ, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17               58,048,885 

11480 Thành phố Thủ Đức TW0722B
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản 

Hưng Vượng

Số 50 Trương Văn Bang, KP1, P. Bình Trưng 

Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM
9             194,501,051 

11481 Thành phố Thủ Đức TW0722U Công ty TNHH TNC Solutions
57/24/1C, Đường số 18, KP4, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TPHCM
9               19,372,286 

11482 Thành phố Thủ Đức TW0724B Công Ty Tnhh Đầu Tư Taliva
53 Đường Đặng Như Mai, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, TP,Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5               27,325,766 

11483 Thành phố Thủ Đức TW0741U
Cty TNHH Truyền Thông và Du Lịch Ngọc 

Phương Đông

17 đường 1, KP.5, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               49,094,019 

11484 Thành phố Thủ Đức TW0749B
CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ TƯ VẤN BẤT 

ĐỘNG SẢN HÀ ĐẠI PHÁT

T12-35, Khu dân cư và công viên Phước Thiện 

(khu C), số 88 đường Phước Thiện, Khu phố 

Phước Thiện, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, 

Thành phồ Hồ Chí Minh

14               39,365,672 

11485 Thành phố Thủ Đức TW0753B Công Ty TNHH GSL Seafoods

SAV.8 -13.02, TẦNG 13, THÁP 8, TÒA NHÀ 

THE SUN AVENUE, SỐ 28 ĐẠI LỘ MAI 

CHÍ THỌ, PHƯỜNG AN PHÚ, TP. THỦ 

ĐỨC, TP HCM

16               32,282,213 

11486 Thành phố Thủ Đức TW0754B CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC SKYLINE
39 ĐỒNG VĂN CÔNG, KP1, P. THẠNH MỸ 

LỢI, TP,Thủ Đức, TP. HCM
34             253,804,032 

11487 Thành phố Thủ Đức TW0762B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NƯỚC UỐNG 

HOÀNG NAM

SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 2, KP4, P. AN PHÚ, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HCM
23             208,053,483 

11488 Thành phố Thủ Đức TW0764B CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT CENTER
95/6/71 Đường Lương Định Của, Phường An 

Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
34             575,893,618 

11489 Thành phố Thủ Đức TW0767B
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Ario 

Đông Sài Gòn

56 Đường Song Hành, Khu Đô Thị Lakeview 

City, Phường An Phú, Thành phố Thủ đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

40             448,679,604 

11490 Thành phố Thủ Đức TW0777U
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

VIỆT ANH

70 , ĐƯỜNG 5 , KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH , 

KP4 ,P.HIỆP BÌNH PHƯỚC ,TP. Thủ Đức, 

TP.HCM

4                 6,446,374 



11491 Thành phố Thủ Đức TW0807B Công Ty Cổ Phần Fundoo Việt Nam
121 DƯƠNG VĂN AN, PHƯỜNG AN PHÚ, 

TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
39          1,388,942,849 

11492 Thành phố Thủ Đức TW0812B
CÔNG TY TNHH DESIGN AND BUILD PHÚ 

QUÝ

47 LÊ VĂN MIẾN, P. THẢO ĐIỀN, TP Thủ 

Đức, TP HCM
4                 5,401,163 

11493 Thành phố Thủ Đức TW0816B
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL 

TRADING PLUBLIC

SỐ 705 NGUYỄN DUY TRINH, P. BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
4               15,125,337 

11494 Thành phố Thủ Đức TW0845U Cty CP Đầu Tư XD TT NT Long Phụng Phát
3 đường 40, kp8, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
10             131,701,168 

11495 Thành phố Thủ Đức TW0919U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Nguyễn Thành

24 Ích Thạnh, KP Phước Hiệp, P.Trường 

Thạnh, TP.Thủ Đức, TP.HCM
15               58,216,260 

11496 Thành phố Thủ Đức TW0967U Công ty TNHH Thủy Canh Miền Nam
4/4 đường 2, phường Hiệp Bình Chánh, Thành 

phố Thủ Đức, TPHCM
25             220,356,534 

11497 Thành phố Thủ Đức TW0977U Công Ty Tnhh Cơ Điện Tự Động Phúc Hưng

712/1 Quốc lộ 13, khu phố 4, Phường Hiệp 

Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

37             190,268,113 

11498 Thành phố Thủ Đức TW1022U Công Ty Tnhh Giải Pháp Tư Vấn Sài Gòn
36/33 Đường Số 5, Khu Phố 5 , Phường Linh 

Chiểu,Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 7,050,644 

11499 Thành phố Thủ Đức TW1025U
Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ 

An Dương

77 khu phố 1, đường 8, P. Linh Xuân, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               70,653,059 

11500 Thành phố Thủ Đức TW1075U Công ty Cổ phần tập đoàn PN HOLDING
133 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Tp. 

Thủ Đức, TP HCM
16             174,235,507 

11501 Thành phố Thủ Đức TW1082U
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giải Pháp Fav 

Việt Nam

Số 1 - Đường số 8 - Khu phố 4, Phường Hiệp 

Bình Chánh, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               48,269,304 

11502 Thành phố Thủ Đức TW1094U Cty TNHH H2O Logistics
86 đường 12, KP.5, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
13             617,939,547 

11503 Thành phố Thủ Đức TW1141U
Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại 

Nhôm Kính Ngôi Nhà Mới

123/14 Đường 8, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM
43               76,150,919 

11504 Thành phố Thủ Đức TW1151U
Công ty TNHH Kỹ nghệ cơ khí và xây lắp 

Vinameco

44/19 đường 22, khu phố 1, phường Bình 

Chiểu, TP. Thủ Đức, TP HCM
42               61,544,019 

11505 Thành phố Thủ Đức TW1196U
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Khảo sát Địa 

chất Minh Khang

52/27 Đường 22, KP 1, P. Bình Chiểu, TP. 

Thủ Đức, Tp. HCM
23               41,754,610 

11506 Thành phố Thủ Đức TW1232U Công ty TNHH Phụ tùng Ô tô Bình Triệu
9/8A Đường 8, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
3                 4,907,806 

11507 Thành phố Thủ Đức TW1253U Công Ty Tnhh Một Thành Viên May Sava
9/9B Đường 11, Khu Phố 1 , Phường Linh 

Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
10               13,842,191 

11508 Thành phố Thủ Đức TW1255U Công ty Cổ phần xây dựng AT78
30 đường 18, KP 5, phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, TPHCM
33               55,069,271 

11509 Thành phố Thủ Đức TW1256U Cty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật NT
Số 1 đường 5, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, P.Hiệp 

Bình Phước, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               33,972,040 

11510 Thành phố Thủ Đức TW1284U
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xậy dựng Phi 

Sơn

34 đường số 2, Khu nhà ở Hưng Phú, Khu phố 

1, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

7               19,238,353 



11511 Thành phố Thủ Đức TW1290U Cty TNHH TM DV KT Nguyên Ngọc
668/9/15 QL 13, KP.4, P.Hiệp Bình phước, 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
7               11,838,266 

11512 Thành phố Thủ Đức TW1293U Công ty TNHH Một Thành Viên Nhị Sen
56/17 Đường 13, KP 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
9               15,092,090 

11513 Thành phố Thủ Đức TW1339U Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ S&D
62/3E, Đường 27, P Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, TP HCM
24               51,942,448 

11514 Thành phố Thủ Đức TW1344U Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Minh Quang
189/4B Đặng Văn Bi, KP 4, P. Trường Thọ, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
9               14,222,768 

11515 Thành phố Thủ Đức TW1360U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Thiên Phong

Số 1278 đường Kha Vạn Cân, Tổ 1, Khu phố 

2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

28             161,047,968 

11516 Thành phố Thủ Đức TW1405U Công Ty Tnhh Thép Hùng Minh Phú
744 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 6,470,953 

11517 Thành phố Thủ Đức TW1417U
Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Sản Xuất Phú 

Cường

1100/8/5 Tổ 16, Tỉnh lộ 43, KP 1, P. Bình 

Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
4                 6,473,180 

11518 Thành phố Thủ Đức TW1434U CÔNG TY TNHH SX &TM TÂM PHÁT ĐẠT
114 , ĐƯỜNG 11 , KP5 , P.LINH XUÂN , TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               14,436,590 

11519 Thành phố Thủ Đức TW1435U CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM THẮNG
40/20 , ĐƯỜNG 42 , KP8 , P.Hiệp Bình 

Chánh , TP. Thủ Đức , TP.HCM
3                 5,935,630 

11520 Thành phố Thủ Đức TW1436U
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ 

Phương Bắc

75/1 Đường 16, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
24             226,140,666 

11521 Thành phố Thủ Đức TW1441U
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thái Hồng 

Minh

Số 8B Đường 38, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM
8               13,056,128 

11522 Thành phố Thủ Đức TW1443U Công ty TNHH MTV Giải trí Sài Gòn FC
Số 1 đường 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM
39             152,525,179 

11523 Thành phố Thủ Đức TW1450U Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Đại Phúc

56/28 TAM BÌNH, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 

TAM PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

29               48,678,655 

11524 Thành phố Thủ Đức TW1459U Công ty TNHH Thành Thành Đạt
238/10 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
9               28,578,450 

11525 Thành phố Thủ Đức TW1479U CÔNG TY TNHH GLASS OKI
64 , ĐƯỜNG 3 , KCĐ , P.TRƯỜNG THỌ , 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
22               37,937,205 

11526 Thành phố Thủ Đức TW1570U Công ty TNHH Giải pháp Âm thanh Hữu Thiên
15D Đường số 22, Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
13               39,730,972 

11527 Thành phố Thủ Đức TW1629U Cty CP Đầu Tư và Phát Triển Central Global

43 đường 12, Khu nhà ở Vạn Phúc, KP.5, 

P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

52             344,360,677 

11528 Thành phố Thủ Đức TW1669U CÔNG TY TNHH GAS CHÂU Á
SỐ 35, ĐƯỜNG TAM BÌNH, KP 7, P HIỆP 

BÌNH CHÁNH, Q THỦ ĐỨC, TP HCM
54             139,730,482 

11529 Thành phố Thủ Đức TW1678U Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản PN Real

133, đường Đặng Văn Bi, Phường Trường 

Thọ, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

16             481,451,034 

11530 Thành phố Thủ Đức TW1723U Công ty TNHH New Tech SG
44/4B Đường 24, tổ 3, KP 7, P. Linh Đông, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
22               37,108,954 



11531 Thành phố Thủ Đức TW1797U Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ M&H
296 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
3                 7,950,161 

11532 Thành phố Thủ Đức TW1807U
Công Ty Tnhh Đầu Tư Dịch Vụ Vận Tải Phú 

Khánh

35 ĐƯỜNG 13, KP4, PHƯỜNG LINH 

XUÂN, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3               23,451,172 

11533 Thành phố Thủ Đức TW1837U
Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Công Nghệ Bts 

Graphic

59/8 đường 38, Phường Hiệp Bình Chánh, 

TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

28               77,867,912 

11534 Thành phố Thủ Đức TW1847U CÔNG TY TNHH KIM NGÂN THỦ ĐỨC
100 HOÀNG DIỆU 2, KP 3, P LINH CHIỂU, 

TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
4                 5,696,008 

11535 Thành phố Thủ Đức TW1905U CTY TNHH TMDV QUÝ MÙI
65/22/1,ĐƯỜNG 5 , KP2 , P.LINH XUÂN , 

TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               10,285,643 

11536 Thành phố Thủ Đức TW1924U
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất 

Vũ Lâm

57/1 a  khu phố 5 đường số 7, Phường Hiệp 

Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

9               17,818,636 

11537 Thành phố Thủ Đức TW1928U
Công ty CP TV TK ĐT TM Xây Dựng An Thịnh 

Phát

64 đường 14, KP.2, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21               59,604,998 

11538 Thành phố Thủ Đức TW1930U công ty tnhh tm sản xuất Phú An Sơn
41 đường số 2, khu đô thị Vạn Phúc, P Hiệp 

Bình Phước, Q THủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               55,539,053 

11539 Thành phố Thủ Đức TW1933U Cty TNHH Nguyễn Anh Decor
2/3 Quốc lộ 13, KP.2,P.Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               16,265,771 

11540 Thành phố Thủ Đức TW1944U Công Ty TNHH Solar Town

Tầng 8, Khu phức hợp Cantavil An Phú, Số 01 

Đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, P An Phú, 

TP Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam

5               11,487,709 

11541 Thành phố Thủ Đức TW2011U Công Ty Cổ phần SWIFTCONS

Số 08 đường số 11, khu phố 5, Phường Hiệp 

Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

26             211,069,168 

11542 Thành phố Thủ Đức TW2050U Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Nội Thất A&E
173 QUỐC LỘ 1K, PHƯỜNG LINH XUÂN, 

TP. Thủ Đức, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
26             172,822,671 

11543 Thành phố Thủ Đức TW2056U Công Ty Tnhh Giải Pháp Năng Lượng Mtv

Số 6/26 Đường Số 10, Khu phố 2, Phường 

Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3                 3,749,823 

11544 Thành phố Thủ Đức TW2119U
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Gỗ 

Minh Phát

7A Đường 10, Khu phố 3, Phường Linh Trung, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
43             131,306,681 

11545 Thành phố Thủ Đức TW2124U Chi nhánh Cty TNHH Lamaqua - Xưởng sản xuất
23/11C đường 27, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM
14               51,877,039 

11546 Thành phố Thủ Đức TW2137U Công Ty Tnhh Sản Xuất - Thương Mại Phú Trọng

41/5 ĐƯỜNG TAM BÌNH, KHU PHỐ 2, 

PHƯỜNG TAM PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4               10,103,861 

11547 Thành phố Thủ Đức TW2147U
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến Trúc Trường 

và Phúc

106 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, 

Tp. HCM
4               16,863,873 

11548 Thành phố Thủ Đức TW2158U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NATURE GROUP

1260 Kha vạn Cân, Phường Linh Trung, TP. 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
8             371,114,221 



11549 Thành phố Thủ Đức TW2177U CÔNG TY TNHH SX TM THIẾT BỊ HP

75/25D , ĐƯỜNG 48 , KP6 , P.HIỆP BÌNH 

CHÁNH ,Q UẬN THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

32             182,250,843 

11550 Thành phố Thủ Đức TW2190U HỘ KINH DOANH HUỲNH TRÂM 6
640 ĐƯỜNG QL 13, KP 4, P HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, Q THỦ ĐỨC, TP HCM
37             131,502,247 

11551 Thành phố Thủ Đức TW2219U Công Ty TNHH Xây Dựng Kim Phát Đạt
41/13 Đường Số 35- KP7, Phường Hiệp Bình 

Chánh, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
22               43,980,128 

11552 Thành phố Thủ Đức TW2222U Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Phú Hào
241 Đặng Văn Bi, KP 4, P. Trường Thọ, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
4               25,969,285 

11553 Thành phố Thủ Đức TW2251U
Công Ty Tnhh Thương Mại Giao Nhận Xuất Nhập 

Khẩu Hoàng Khánh

96 ĐƯỜNG SỐ 10, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 

TAM BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

8               41,779,605 

11554 Thành phố Thủ Đức TW2274U Cty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Đại Hùng Phát
58 đường 6, KP.2, P.Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
43             180,322,886 

11555 Thành phố Thủ Đức TW2357U
CTY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG 

CÁO CITYO AD

206/1 , ĐƯỞNG TAM BÌNH , KP2 , P.TAM 

PHÚ , TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             250,782,697 

11556 Thành phố Thủ Đức TW2369U
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vật Tư Kết Cấu 

Việt

48 Tam Bình, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình 

Chánh, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,821,708 

11557 Thành phố Thủ Đức TW2380U
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bông 

Sen Đỏ

16/5/5 đường 22, KP 7, phường Linh Đông, TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             546,657,347 

11558 Thành phố Thủ Đức TW2392U
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TOÀN CẦU 

XANH

3/14 ĐƯỜNG 49, KP6, P HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
22             231,730,582 

11559 Thành phố Thủ Đức TW2414U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Văn Minh

28/21/21 Tam Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, 

TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
18               68,481,646 

11560 Thành phố Thủ Đức TW2433U CTY TNHH THIẾT KẾ XẤY DỰNG THẾ VŨ

1/10/31/12 , ĐƯỜNG 53 , KP8 , P.HIỆP 

BÌNH CHÁNH , QTHỦ  ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

25               89,642,144 

11561 Thành phố Thủ Đức TW2435U Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Anh Huy
1155/51/21 Tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
9               16,570,346 

11562 Thành phố Thủ Đức TW2437U
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

ĐẶNG PHÁT

170/7/3 QL 1K, P LINH XUÂN, THỦ ĐỨC, 

TP HCM
11               18,792,580 

11563 Thành phố Thủ Đức TW2445U Công ty TNHH Thương mại Xây dựng 76
12B Đường 52, Kp 8, P. Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
3                 4,869,663 

11564 Thành phố Thủ Đức TW2450U Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vũ Gia VNT
4/23/2A Đường 3, KP. 5, P. Hiệp Bình Phước, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
4                 6,088,241 

11565 Thành phố Thủ Đức TW2457U Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Minh Nghi

101 Nguyễn Thị Nhung, khu dân cư Vạn Phúc, 

Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ 

Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

31             261,820,663 

11566 Thành phố Thủ Đức TW2471U Công Ty Tnhh Yireh

75/1 Đường Số 23, Khu Phố 5, Phường Hiệp 

Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3             169,348,066 



11567 Thành phố Thủ Đức TW2498U
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kim Thuận 

Tiến

Số 19 Đường 19, Khu Phố 3, Phường Hiệp 

Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

4               83,965,660 

11568 Thành phố Thủ Đức TW2514U Công Ty Cổ Phần Xây Dựng QQD

44 ĐƯỜNG SỐ 10, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 

TAM BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

8               15,757,824 

11569 Thành phố Thủ Đức TW2517U DNTN TM TRANG NGỌC HẠNH
72 QL1K, KP.3, P.Linh Xuân, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4               12,358,252 

11570 Thành phố Thủ Đức TW2518U CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH
15/10 ĐƯỜNG 6, KP 6, P HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, Q THỦ ĐỨC, TP HCM
8               12,533,881 

11571 Thành phố Thủ Đức TW2525U Công ty TNHH Quảng cáo và Xây dựng An Phát
Số 10, Đường 2, Khu nhà ở VPCP, KP. 5, P. 

Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức. TP. HCM
8               12,795,004 

11572 Thành phố Thủ Đức TW2548U Công Ty Tnhh Journey Juice
74/5F9 Đường 36, Khu phố 8, Phường Linh 

Đông, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
7               12,328,472 

11573 Thành phố Thủ Đức TW2573U Công ty TNHH Khải Toàn Nguyên
80/40I1 Đường Bình Chiểu, KP 3, P. Bình 

Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
4                 7,120,243 

11574 Thành phố Thủ Đức TW2574U
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP THƯƠNG 

MẠI KHÁNH HÂN

84 ĐƯỜNG 11, KP 5, P LINH XUÂN, Q 

THỦ ĐỨC, TP HCM
25             799,275,349 

11575 Thành phố Thủ Đức TW2576U Cty TNHH Tư vấn quốc tế TIME SUPER C

SỐ O8 Khu đô thị Vạn Phúc, đường Nguyễn 

Thị Nhung, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

37               62,658,919 

11576 Thành phố Thủ Đức TW2611U
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VIỆT 

THÁI DƯƠNG

1155/4 TL 43, KP 2, P BÌNH CHIỂU, Q THỦ 

ĐỨC, TP HCM
8               27,336,536 

11577 Thành phố Thủ Đức TW2624U
Công ty TNHH TM Quảng cáo Trang trí Nội ngoại 

thất và Nhôm kính Hồ gia

471 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
21               36,403,719 

11578 Thành phố Thủ Đức TW2668U Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Minh Hiệp
1A Đào Trinh Nhất, Phường Linh Tây, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,652,706 

11579 Thành phố Thủ Đức TW2681U CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÂN PHÁT HUY
48/6 ĐƯỜNG 47, KP 6, P HIỆP BÌNH 

CHÁNH, Q THỦ ĐỨC, TP HCM
31             125,102,906 

11580 Thành phố Thủ Đức TW2685U Công ty TNHH PT Bedding Việt Nam
113 Đường 48, KP 6, P. Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
3                 9,639,792 

11581 Thành phố Thủ Đức TW2697U CÔNG TY TNHH TMDV KHẢI ANH

13/30A ĐƯỜNG 12, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 

LINH CHIỂU, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

7               14,037,249 

11582 Thành phố Thủ Đức TW2743U Công Ty Tnhh CNC Logistics
17 ĐƯỜNG SỐ 3, P TRƯỜNG THỌ, Q THỦ 

ĐỨC, TP HCM
17               35,660,271 

11583 Thành phố Thủ Đức TW2790U Công Ty Tnhh  Kỹ Thuật Odin
SỐ 39 ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG LINH CHIỂU, 

TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
4               19,777,209 

11584 Thành phố Thủ Đức TW2825U CÔNG TY TNHH NAM PHÁT FURNITURE
17/43/12 TAM BÌNH, P. HIỆP BÌNH 

CHÁNH ,TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
30             309,929,119 

11585 Thành phố Thủ Đức TW2828U
Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động 

Sản Và Trang Trí Nội Thất AA Home

Số 12 Đường 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

20               44,383,505 



11586 Thành phố Thủ Đức TW2833U
Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Nội Thất Nam 

Sơn

55/12/4 Đường 42, Phường Hiệp Bình Chánh, 

TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
32               62,227,463 

11587 Thành phố Thủ Đức TW2864U Cty TNHH TM Dịch Vụ KLV
66/6 Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               18,017,456 

11588 Thành phố Thủ Đức TW2865U CTY TNHH Sumicons
71/12/1/2D đường số 5, KP2, P.Linh Xuân, TP 

Thủ Đức, TP HCM
31             202,028,590 

11589 Thành phố Thủ Đức TW2889U
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH QUANG 

PHÁT TÀI

34 , ĐƯỜNG 6 , KP1 , P.LINH ĐÔNG ,TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,775,584 

11590 Thành phố Thủ Đức TW2942U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải An 

Tiến Thịnh

13/15 ĐƯỜNG 12 KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 

LINH CHIỂU, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

3               28,103,228 

11591 Thành phố Thủ Đức TW2946U Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Long
Số 5, Đường số 3, P. Hiệp Bình Phước, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
30             416,946,762 

11592 Thành phố Thủ Đức TW2970U
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Tường 

Phát Khang Mep

20 Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình 

Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3               13,454,636 

11593 Thành phố Thủ Đức TW2974U Công Ty TNHH TM DV -CK -XD Huy Hoàng

SỐ 360 QUỐC LỘ 1A, PHƯỜNG TAM 

BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

4                 5,409,000 

11594 Thành phố Thủ Đức TW3016U Công Ty Tnhh Giải Pháp Kế Toán Thuế Hana
88 Đường số 2, Phường Hiệp Bình Phước, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4               32,122,883 

11595 Thành phố Thủ Đức TW3039U Công ty TNHH New Star Viva
31/1 đường 1, KP 6, cư xá Điện Lực, P. 

Trường Thọ, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               16,940,555 

11596 Thành phố Thủ Đức TW3053U Công Ty Tnhh Minh Thắng Medic

12 Đường số 2, Khu phố 6, Khu dân cư Hiệp 

Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố 

Thủ Đức, TPHCM

3                 4,936,151 

11597 Thành phố Thủ Đức TW3054U Công Ty Cổ Phần  DP Rigobe Đông Dương
30 đường số 4, KP6, P.Hiệp bình Chánh, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
15               50,250,066 

11598 Thành phố Thủ Đức TW3082U Công Ty Tnhh  Đầu Tư Xây Dựng Nhất Tâm
66 Đường Số 6, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               40,978,611 

11599 Thành phố Thủ Đức TW3087U Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Lê Gia Phát
114/70 Ngô Chí Quốc, KP 2, Phường Bình 

Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM
14               43,627,820 

11600 Thành phố Thủ Đức TW3093U Công ty TNHH Vận tải Quốc tế QA
64B Đường 3, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM
3                 5,318,687 

11601 Thành phố Thủ Đức TW3117U Công ty TNHH ABBACARE INTERNATIONAL

61 đường 18, Phạm Văn Đồng, KP 4, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, 

TPHCM

42               76,295,899 

11602 Thành phố Thủ Đức TW3180U CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MINH PHÚ

39/14G đường Cây Keo, Khu phố 1, Phường 

Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

6             109,102,693 

11603 Thành phố Thủ Đức TW3208U Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng T.D.D
1/2/9A đường Linh Đông, khu phố 7, phường 

Linh Đông, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
39             317,627,382 



11604 Thành phố Thủ Đức TW3235U Cty CP TM Thảo Mộc Sinh Thái
199/14 đặn Văn Bi, KP.4, P.Trường Thọ, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             129,636,694 

11605 Thành phố Thủ Đức TW3296U Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Kt
1232 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 1, Phường Bình 

Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
23               68,906,578 

11606 Thành phố Thủ Đức TW3311U Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất 5S
Số 63/38/11/21 đường số 9, Phường Trường 

Thọ, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,982,248 

11607 Thành phố Thủ Đức TW3316U Cty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thảo Tùng
35 Ụ ghe, P.Tam Phú, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh
41               81,130,861 

11608 Thành phố Thủ Đức TW3319U CTY TNHH TMDV KỸ THUẬT NHẬT KHANG
170/2/8 , QL1K , KP1 , P.LINH XUÂN ,TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 5,770,419 

11609 Thành phố Thủ Đức TW3322U Cty TNHH SX và TM Lâm Hưng Thịnh
21 đường 13, KP.1, P.Linh Tây, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
3               38,728,558 

11610 Thành phố Thủ Đức TW3349U
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Anh 

Beauty Group

68 đường số 2, KDC Vạn Phúc, P.Hiệp Bình 

Phước, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
26             168,188,526 

11611 Thành phố Thủ Đức TW3353U
CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ 

THẨM ĐỊNH GIÁ AVF

24 ĐƯỜNG 4, KP 3, P LINH XUÂN, Q THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
20               40,969,390 

11612 Thành phố Thủ Đức TW3370U
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI V WIN

41 ĐƯỜNG 2, KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC, P 

HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q THỦ ĐỨC, TP HCM
7               23,295,992 

11613 Thành phố Thủ Đức TW3377U Cty TNHH TM DV XD Thịnh Vượng
53/27/11 đường 12, P.Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               18,579,094 

11614 Thành phố Thủ Đức TW3409U
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồ Gỗ 

Trang Trí Nội Thất Hoài Ân

1234 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
30               99,189,775 

11615 Thành phố Thủ Đức TW3428U Công Ty Tnhh Công Nghệ Môi Trường Ozone

17/17/4 ĐƯỜNG 10, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THỌ, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

3               13,173,262 

11616 Thành phố Thủ Đức TW3439U Công Ty Tnhh Cơ Khí Thanh Phát
147/10/7 Lý Kế Xuyên, Phường Linh Đông, 

TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
9               46,186,615 

11617 Thành phố Thủ Đức TW3481U
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Điện 

Tử Vũ Phụng

146 đường Linh Đông , Phường Linh Đông, 

TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               16,361,468 

11618 Thành phố Thủ Đức TW3510U CTY TNNN LB GROUP
107/6/16 , ĐƯỜNG 38 , KP8 ,P.HIỆP BÌNH 

CHÁNH ,TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 5,126,948 

11619 Thành phố Thủ Đức TW3529U Công Ty Tnhh Kỹ Thuật King Power

Số 08 Đường số 12, KDC Jamona, P Hiệp 

Bình Phước, TP Thủ Đức, YP Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12             591,463,648 

11620 Thành phố Thủ Đức TW3546U Công ty TNHH HC Long Phát
40/18 Đường 8, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, 

TP. HCM
4                 7,758,379 

11621 Thành phố Thủ Đức TW3554U
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẦN 

NHÂN

58H , ĐƯỜNG 5 , KP2 , P.LINH TRUNG ,Q 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,920,905 



11622 Thành phố Thủ Đức TW3592U Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sang Trân
56/5 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, TPHCM
5                 7,884,182 

11623 Thành phố Thủ Đức TW3619U Công ty TNHH Tư vấn thiết kế nội thất Sài Gòn
9/16A đường 36A, KP 8, phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, TPHCM
35               95,324,976 

11624 Thành phố Thủ Đức TW3626U Công ty TNHH Nội thất Nam Phú
98 đường 10, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
41             152,853,811 

11625 Thành phố Thủ Đức TW3636U Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Adc
234P/26 Tam Bình, Phường Tam Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
8               12,376,690 

11626 Thành phố Thủ Đức TW3673U Cty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Đại Thành
25/4 đường 8, P.linh Xuân, TP. Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
7               22,351,205 

11627 Thành phố Thủ Đức TW3674U Cty TNHH TM DV Cao Nguyên Việt Nam
258 Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
3               10,076,848 

11628 Thành phố Thủ Đức TW3723U Công Ty Tnhh Safari Zone
số 1369A  Đường Tỉnh Lộ 43, Phường Bình 

Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
13               21,671,097 

11629 Thành phố Thủ Đức TW3765U Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Nguyễn Hoàng
67A đường 21, phường Hiệp Bình Phước, quận 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               14,797,117 

11630 Thành phố Thủ Đức TW3769U CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẤT PHÚ

Căn nhà A3-45, Khu Thăng Long, home Hưng 

Phú, Đường Tô Ngọc Vân, Phường Tam Phú, 

Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

17               38,965,956 

11631 Thành phố Thủ Đức TW3775U
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất B & B 

Collection

51/57, ĐƯỜNG 10, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 

LINH CHIỂU, TP. THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

30             128,133,820 

11632 Thành phố Thủ Đức TW3795U
Công Ty Tnhh Phòng Khám Chẩn Trị Y Học Cổ 

Truyền Minh Đức

Số 861, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Linh 

Tây, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5                 6,824,001 

11633 Thành phố Thủ Đức TW3805U Công Ty Tnhh Nha Khoa Eric
100E/30 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,832,124 

11634 Thành phố Thủ Đức TW3810U CTY CỔ PHẦN BIG THINK INSURANCE
17 Đường 3, Phường Trường Thọ, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
36             204,666,277 

11635 Thành phố Thủ Đức TW3816U Công ty TNHH OFFICE SOLUTIONS

Số 38/9 Đường số 5, Khu Phố 5, Phường Linh 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

7             230,933,001 

11636 Thành phố Thủ Đức TW3833U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ 

KIM PHỤNG LOAN

83/1 QL13(cũ), phường Hiệp Bình Phước, Tp. 

Thủ đức, Tp. Hồ Chí Minh
13               69,200,053 

11637 Thành phố Thủ Đức TW3874U Công ty TNHH Xây dựng Nam Trần

22/5A Đường 18, Tổ 4, Khu phố 5, Phường 

Linh Trung, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

44             158,778,276 

11638 Thành phố Thủ Đức TW3890U Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Sơn Sg
75/30 đường số 48, Khu phố 6, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TPHCM
14               23,361,430 

11639 Thành phố Thủ Đức TW3893U CTY TNHH MSION
91C/ Ngô Chí Quốc, P.Bình Chiểu, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
7               11,405,712 



11640 Thành phố Thủ Đức TW3958U Công ty TNHH In Tuấn Kim
55/3/23 Đường Bình Phúc, KP 2, P. Tam Phú, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
29               50,734,392 

11641 Thành phố Thủ Đức TW3959U Công ty Cổ phần Lumar Paint
35 đường 5, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Phường 

Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
8               13,578,372 

11642 Thành phố Thủ Đức TW4004U
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Quảng Cáo Trung 

Cao

Số 129/9A, Đường Ngô Chí Quốc, Phường 

Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4               32,932,881 

11643 Thành phố Thủ Đức TW4012U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

& SẢN XUẤT GAPHOMES

48/10A Lê Thị Hoa, Phường Bình Chiểu, Tp 

Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               16,755,418 

11644 Thành phố Thủ Đức TW4044U Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng CLC

135 Nguyễn Thị Nhung, Khu Đô Thị Vạn 

Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

17               26,357,686 

11645 Thành phố Thủ Đức TW4062U CTY TNHH LIGHT SOLAR
1, ĐƯỜNG 13 , KP 6 , P.HIỆP BÌNH CHÁNH 

, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               18,169,102 

11646 Thành phố Thủ Đức TW4072U Công Ty Tnhh Huỳnh Nguyễn Royal
17  Lam Sơn, Khu Phố 3, Phường Linh Tây, 

Thành phố Thủ đức , Thành phố Hồ Chí Minh
12               43,722,443 

11647 Thành phố Thủ Đức TW4088U
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP KỸ THUẬT CƠ 

ĐIỆN CƯỜNG GIA PHÁT

8/7 ĐƯỜNG 46, KP 6, P HIỆP BÌNH 

CHÁNH, Q THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
27               69,219,648 

11648 Thành phố Thủ Đức TW4103U Cty CP Thực Phẩm và gia vị Việt Nhật
1/12/1 đường số 5, P.Linh xuân, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
38               64,320,811 

11649 Thành phố Thủ Đức TW4147U CÔNG TY TNHH ACRYLIC PLT TRADING

26A1 Đường Tam Bình, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

17               26,893,076 

11650 Thành phố Thủ Đức TW4150U
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Duy Linh

92/3 Đường 160, Khu phố 7, Phường Tăng 

Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

33               56,994,379 

11651 Thành phố Thủ Đức TW4162U
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Bảo Dưỡng 

Solar Hao

614/75A Quốc lộ 52, Khu Phố 1, Phường 

Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

8               11,697,693 

11652 Thành phố Thủ Đức TW4166U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Điện Máy 

Hòa Thịnh

106 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
15               63,177,391 

11653 Thành phố Thủ Đức TW4238U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sơn Thiện 

Thành Phát

389 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

21               36,038,697 

11654 Thành phố Thủ Đức TW4242U
Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Ngọc 

Hương

SỐ 15, ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
3               17,323,907 

11655 Thành phố Thủ Đức TW4302U Công Ty Tnhh Nội Thất Chi Bảo

281A Nguyễn Duy Ninh, Phường Bình Trưng 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5                 7,120,939 

11656 Thành phố Thủ Đức TW4323U
CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN TRÁI ĐẤT 

XANH

Số 41/16/4 Đường Gò Cát, Tổ 3, Kp4, P. Phú 

Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM
32             123,441,008 



11657 Thành phố Thủ Đức TW4359U Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Nbm

SAV.7.01.19, tầng 01, Tháp 7, The Sun 

Avenue, số 28 Đại Lộ Mai Chí Thọ, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

4               29,593,877 

11658 Thành phố Thủ Đức TW4378U Cty TNHH Belsports
20/1 đường số 3, KP.Phước THiện, P.Long 

Bình,, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 8,748,909 

11659 Thành phố Thủ Đức TW4382U Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế TPS

Số 31B đường số 23, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3               11,963,434 

11660 Thành phố Thủ Đức TW4492U Công Ty Cổ Phần Alphaland - A

Số 111 Đường Trương Văn Bang, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

17               51,342,125 

11661 Thành phố Thủ Đức TW4497U Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Hưng Vượng Group
77 đường 7, phường An Phú, Thủ Đức, TP 

HCM
42             359,067,055 

11662 Thành phố Thủ Đức TW4503U CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TK 25

K1-G3, ĐƯỜNG D1, KHU CÔNG NGHỆ 

CAO TP HCM, PHƯỜNG TÂN PHÚ, TP. 

Thủ Đức, TP HCM

3                 4,860,983 

11663 Thành phố Thủ Đức TW4542U Công Ty Tnhh Dầu Nhờn Quốc Đạt

Số 55/A12 Đường Cây Keo, Khu Phố 1, 

Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

8               15,634,307 

11664 Thành phố Thủ Đức TW4626U
Công Ty Tnhh Thiết Kế & Xây Dựng Infinity 

Studio

52 Song Hành, Khu phố 5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5               10,680,746 

11665 Thành phố Thủ Đức TW4646U Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Xây Dựng Minh Ngọc

207/16/9 Đường Nam Cao, khu phố 5, Phường 

Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24               76,205,293 

11666 Thành phố Thủ Đức TW4679U
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG NƯỚC 

SONG HÂN

SỐ 54 ĐƯỜNG 20, P. HIỆP BÌNH CHÁNH, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
23               58,146,828 

11667 Thành phố Thủ Đức TW4680U Công ty Cổ phần thiết kế nội thất Phúc Hưng Gia
147 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, 

phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM
15               42,510,489 

11668 Thành phố Thủ Đức TW4681U
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THẠCH BÀN

27/13/12/18 ĐƯỜNG 27, P. HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
7               20,589,207 

11669 Thành phố Thủ Đức TW4683U
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO 

PHÚC NHẬT VƯỢNG

1702 ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY 1, PHƯỜNG AN 

PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
31               87,062,651 

11670 Thành phố Thủ Đức TW4690U CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TTG
Số 01 đường số 10, phường Bình Trưng Tây, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
11               81,239,932 

11671 Thành phố Thủ Đức TW4786U Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Dịch Vụ Havico
18-20 Đường 28, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
8               19,507,352 

11672 Thành phố Thủ Đức TW4830U
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 

Xuất nhập khẩu Duy Thiện

753 Quốc ộ 13, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
39               88,571,727 

11673 Thành phố Thủ Đức TW4839U Công ty TNHH Design Building Standard
Số 218/26 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, 

TP Thủ Đức, TP HCM
16               39,315,141 



11674 Thành phố Thủ Đức TW4869U Công Ty Tnhh K-1 International Group
Số 18, Đường Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, 

Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
5               59,175,957 

11675 Thành phố Thủ Đức TW4911U
CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

TP GROUP

335 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng 

Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
10               13,088,077 

11676 Thành phố Thủ Đức TW4919U CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY BLUE GROUP

Số 76 Đường Số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, 

Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ 

Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

13             164,235,453 

11677 Thành phố Thủ Đức TW4923U
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nội Thất Giá Gốc 

Tiên Phong

41 Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
40               86,793,801 

11678 Thành phố Thủ Đức TW4949U CÔNG TY TNHH TIN HỌC TÍN VIỆT
NHÀ SỐ 3D, ĐƯỜNG 494, P. TĂNG NHƠN 

PHÚ A, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
16               81,968,589 

11679 Thành phố Thủ Đức TW4997U CÔNG TY TNHH LH 1
62C ĐƯỜNG 27, KP5, P. HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
4               25,190,767 

11680 Thành phố Thủ Đức TW5040U Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thiết Kế Xây Dựng Hp
41 Đường 24, Phường Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
16               33,239,294 

11681 Thành phố Thủ Đức TW5096U
Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Food 

Share

Số 10B Đường số 2, Khu phố 3, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3               26,430,133 

11682 Thành phố Thủ Đức TW5106U Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Pani

Số 34, đường 14, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 4,501,241 

11683 Thành phố Thủ Đức TW5169U
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Cơ Khí Thủ 

Đức

Số 19 đường 11, Khu phố 2, P. Trường Thọ, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
15               61,745,122 

11684 Thành phố Thủ Đức TW5328U Công Ty Tnhh  Dịch Vụ Vận Tải 36 Miền Nam

48/4 Đường 47, Khu Phố 6	, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8               11,623,140 

11685 Thành phố Thủ Đức TW5343U Công Ty Tnhh Love & Spice

26A Đường số 2, Khu phố Phước Thiện, 

Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

15               51,389,773 

11686 Thành phố Thủ Đức TW5367U
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA 

PHƯƠNG TIỆN PHÁP LUẬT SAO

Mega Ruby Residence, Số 28 Đường N8, 

Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ chí Minh

26               71,683,922 

11687 Thành phố Thủ Đức TW5396U Công Ty Tnhh Một Thành Viên Phi Long Ô Tô Bk
98C Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 9,914,083 

11688 Thành phố Thủ Đức TW5455U Công Ty Tnhh Nhân Lực Hoàng Khang

Số 12, đường Hoàng Hữu Nam - Phường Long 

Thạnh Mỹ - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí 

Minh.

3                 4,812,197 

11689 Thành phố Thủ Đức TW5489U Công Ty Tnhh Bảo Vệ An Ninh Rồng Vàng

93 đường 711, Tổ 7, Khu phố 2, Phường Phú 

Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3                 7,738,543 



11690 Thành phố Thủ Đức TW5520U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

ĐẠI QUANG

28 TRƯƠNG GIA MÔ, KP2, P. THẠNH MỸ 

LỢI, TP,Thủ Đức, TP. HCM
3                 6,852,122 

11691 Thành phố Thủ Đức TW5522U Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Trần An
125 đường 14, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
15             122,666,123 

11692 Thành phố Thủ Đức TW5531U
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KỸ THUẬT XÂY 

DỰNG THĂNG LONG

84 QUỐC HƯƠNG, P,. THẢO ĐIỀN, TP,. 

THỦ ĐỨC, TP. HCM
41               76,283,240 

11693 Thành phố Thủ Đức TW5537U
CÔNG TY TNHH SƠN TĨNH ĐIỆN CƠ KHÍ 

CƯỜNG PHÁT

122/4 BÌNH CHIỂU, KP3, P. BÌNH CHIỂU, 

TP. THỦ ĐỨC, TP,. THCM
18               63,529,542 

11694 Thành phố Thủ Đức TW5643U Công Ty Tnhh Tm-Sx-Dv Hoàng An Group
131 Đường 19 Khu Phố 5, Phường An Phú, 

Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
22               53,965,246 

11695 Thành phố Thủ Đức TW5661U Công Ty Tnhh Quảng Cáo Thiên Mộc

79/4 Đường Số 12, Khu Phố 4, Phường Tam 

Bình, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

9               37,855,649 

11696 Thành phố Thủ Đức TW5669U Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Ân Sài Gòn

Một phần nhà số 647/24A Quốc lộ 13, khu phố 

3, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, 

TPHCM

4                 7,080,249 

11697 Thành phố Thủ Đức TW5681U Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Vũ Quang
73 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
5               50,684,322 

11698 Thành phố Thủ Đức TW5748U
CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE 

ACH

SỐ 19 ĐƯỜNG 18, KP3, P. LINH CHIỂU, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
4             215,851,135 

11699 Thành phố Thủ Đức TW5751U
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP 

MINH PHÚ

14Q1 ĐƯỜNG SỐ 38, P. THẢO ĐIỀN, TP. 

THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH
3               25,308,324 

11700 Thành phố Thủ Đức TW5761U CÔNG TY TNHH IRONWOOD
520/33/2A QUỐC LỘ 13, KP6, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH PHƯỚC, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
27               47,831,912 

11701 Thành phố Thủ Đức TW5770U
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH 

LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN

280C12 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P. AN PHÚ, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
28               49,440,824 

11702 Thành phố Thủ Đức TW5778U Công ty TNHH LPAN Việt Nam
Số 47, đường số 12, khu đô thị Vạn Phúc, 

P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
5               57,298,511 

11703 Thành phố Thủ Đức TW5868U Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Rupland
SAV.2-00.10 The Sun Avenue, 28 Mai Chí 

Thọ, phường An Phú, Thủ Đức,HCM
28               78,155,561 

11704 Thành phố Thủ Đức TW5919U Công ty TNHH Debion
Số 29 Nguyễn Bá Lân, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức,, Tp. Hồ Chí Minh
13               45,284,168 

11705 Thành phố Thủ Đức TW5945U Công Ty TNHH Tự Động Hóa Phương Nhi
23 đường 8, P.Tam Phú, Thành Phố Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
3               26,466,421 

11706 Thành phố Thủ Đức TW5949U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DUY TRƯỜNG PHÁT

92/28A THẠNH MỸ LỢI, KP2, P. THẠNH 

MỸ LỢI, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
21               65,662,206 

11707 Thành phố Thủ Đức TW5958U Cty CP Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế Thiên Ân
208/8/3 đường 138 , P.Tân Phú, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
34               96,156,739 

11708 Thành phố Thủ Đức TW6001U Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Kỹ Thuật Stech
85A Trương Văn Thành, Phường Hiệp Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
16               60,998,824 



11709 Thành phố Thủ Đức TW6015U Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Phương Nam

7 Đường 279, Khu Phố 6, Phường Phước Long 

B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4                 3,593,886 

11710 Thành phố Thủ Đức TW6026U Công Ty Tnhh Cảnh Quan Vườn Xanh
93/1/8 Đường Số 14, Phường Phước Bình, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               39,298,943 

11711 Thành phố Thủ Đức TW6028U Công Ty Tnhh Cơ Khí Nội Thất Tâm An
668/26 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
27               46,519,637 

11712 Thành phố Thủ Đức TW6029U Công Ty Tnhh Em F&B
75 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8          1,097,479,602 

11713 Thành phố Thủ Đức TW6034U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG MDC 

MIỀN NAM

82 đường 36, khu nhà ở công ty Đông Nam, 

khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

3               30,866,377 

11714 Thành phố Thủ Đức TW6143U Công ty CP Kinh Doanh Bê Tông Sài Gòn
49 đường số 37, KP5, P.Linh Đông, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
40               93,285,974 

11715 Thành phố Thủ Đức TW6152U Công Ty Tnhh Inoxlury

44 Đường D16, Khu dân cư Hưng Phú, Khu 

Phố 6, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

11               53,073,800 

11716 Thành phố Thủ Đức TW6237U Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Gia Giant Ocean

13C Đường số 12, Khu phố 4, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3               39,635,641 

11717 Thành phố Thủ Đức TW6262U
Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Nội thất Nam 

Tiến Thành

47/40/4 Đường Trường lưu, KP Trường Lưu, 

P. Long Trường, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

8               28,723,479 

11718 Thành phố Thủ Đức TW6283U Công Ty Cổ Phần Nội Thất Kava

53/1/4 Đường số 12, Khu phố 2, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

26             111,130,010 

11719 Thành phố Thủ Đức TW6289U Công Ty Tnhh Mtv An Trung

24/3 Đường số 10, Khu phố 4, Phường Linh 

Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

7               11,155,289 

11720 Thành phố Thủ Đức TW6335U
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

SCI

1036 KHA VẠN CÂN, PHƯỜNG LINH 

CHIỂU, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
11               47,189,617 

11721 Thành phố Thủ Đức TW6367U Công Ty Cổ Phần Amc Holdings

Số 39, Đường 30, Khu phố 2 , Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

21               49,657,928 

11722 Thành phố Thủ Đức TW6387U Công Ty Tnhh Thư Hiên Dịch Trường

Số 1B, Đường 30, Khu phố 1, Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28             106,893,589 

11723 Thành phố Thủ Đức TW6429U
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRANG 

NHUNG

59 ĐƯỜNG SỐ 53, PHƯỜNG AN PHÚ, TP 

THỦ ĐỨC, TP HCM
38               79,258,864 

11724 Thành phố Thủ Đức TW6441U CÔNG TY TNHH M&E MINH GIA
110/16/10 ĐƯỜNG LÒ LU, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THẠNH, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
4               12,062,683 



11725 Thành phố Thủ Đức TW6466U
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ 

Phan Minh

Số 2 Đường 297, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
33               68,505,850 

11726 Thành phố Thủ Đức TW6500U Công Ty Tnhh Linhai Việt Nam

25 Đường sô 60, Khu phố 1, Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

38               70,043,101 

11727 Thành phố Thủ Đức TW6530U Cty CP Thiết Bị Công Nghiệp Lê Minh
95/6/27 Lê Định Của, KP.3, P.Bình An, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
18               28,860,858 

11728 Thành phố Thủ Đức TW6533U Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Nhà Xanh

212A Lý Tế Xuyên, Tổ 11, Khu phố 1, Phường 

Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

8               13,082,238 

11729 Thành phố Thủ Đức TW6564U
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại & 

Xây Dựng Đặng Hoàng Phát

45 TẠ HIỆN, P. THẠNH MỸ LỢI, TP. THỦ 

ĐỨC, HCM
16               26,901,847 

11730 Thành phố Thủ Đức TW6602U
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐA 

GIÁC

68/16 Ngô Chí Quốc, KP.2, P. Bình Chiểu, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
8               57,321,868 

11731 Thành phố Thủ Đức TW6603U Công ty Cổ phần Cây xanh Sài Gòn
122/8/1 Đường 11, KP 9, P. Trường Thọ, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
5               40,054,863 

11732 Thành phố Thủ Đức TW6610U
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ DỊCH VỤ 

HÀNG HẢI KIẾN HƯNG

PHÒNG 504, TÒA NHÀ SỐ 150 TRẦN 

NÃO, KP2, P AN KHÁNH, TP THỦ ĐỨC, 

TP HCM

5               65,392,750 

11733 Thành phố Thủ Đức TW6612U Công ty Cổ Phần Bách Phú Thịnh
2 A Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, TP 

Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15             671,885,816 

11734 Thành phố Thủ Đức TW6618U Công Ty Tnhh Entanpi

175/23 Đường Đình Phòng Phú, Khu phố 3, 

Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

6                 9,721,966 

11735 Thành phố Thủ Đức TW6624U Công Ty Tnhh Ocean Agency Mcp

834/5 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8               13,317,252 

11736 Thành phố Thủ Đức TW6658U Công Ty Tnhh Dat Stone
84/8 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
19               34,379,243 

11737 Thành phố Thủ Đức TW6671U Công Ty Tnhh Wilh Loesch Việt Nam
32 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
16               93,208,361 

11738 Thành phố Thủ Đức TW6714U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC 

SHOWLAND

SỐ 90 NGUYỄN QUÝ ĐỨC, PHƯỜNG AN 

PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
24               45,039,970 

11739 Thành phố Thủ Đức TW6720U CÔNG TY TNHH GUTORY
8B ĐƯỜNG THỦY LỢI, P. PHƯỚC LONG 

A, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
13               44,024,264 

11740 Thành phố Thủ Đức TW6721U Cty Cổ phần Nội Thất Sài Gòn Decor
1137A nguyễn Xiển, P. Long Bình, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
20             158,628,471 

11741 Thành phố Thủ Đức TW6723U Cty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất VPE
526/9/10 Kha Vạn Cân, KP8, P.Linh Đông, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14               23,447,849 

11742 Thành phố Thủ Đức TW6760U Công Ty TNHH DLH
18 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
32             426,266,254 



11743 Thành phố Thủ Đức TW6765U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

SQUARE 39

25B Đường số 3, Khu phố 2, Phường An 

Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

20             122,908,166 

11744 Thành phố Thủ Đức TW6775U
Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Qa Auto 

Service

01 Đường D4A, Khu Kiến Á, Phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

5               12,436,297 

11745 Thành phố Thủ Đức TW6799U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT NAM GIA PHÁT

7/3/26T ĐƯỜNG 17, KP1, P. LONG THẠNH 

MỸ, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
17               49,527,057 

11746 Thành phố Thủ Đức TW6802U
Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại 

Thành Vượng

359 Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14             163,481,868 

11747 Thành phố Thủ Đức TW6810U
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI 

TRÍ BEEM

25 ĐƯỜNG SỐ 7, KP1, PHƯỜNG HIỆP 

BÌNH CHÁNH, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
7               51,255,933 

11748 Thành phố Thủ Đức TW6812U
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Hải Châu

23 đường 822, P.PHú Hữu, TP.Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
38               98,601,496 

11749 Thành phố Thủ Đức TW6847U
Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ 

Nbcons

33 Đường N13 - Khu tái định cư Long Sơn, 

Khu phố Thái Bình 2, Phường Long Bình, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

3               18,693,964 

11750 Thành phố Thủ Đức TW6860U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 

SẢN PNG

133 Đường Đặng Văn Bi, Phường Trường 

Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
19             286,506,155 

11751 Thành phố Thủ Đức TW6916U Công Ty Tnhh Fp Land

SỐ 10, ĐƯỜNG SỐ 27, KP2, Phường An 

KHÁNH, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

7               28,500,518 

11752 Thành phố Thủ Đức TW6949U Công Ty Tnhh Gold Mango
140 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4               24,459,040 

11753 Thành phố Thủ Đức TW6967U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Eco Green 

Truck

68 Nguyễn Thị Tư, Phường Phú Hữu, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
8               27,092,771 

11754 Thành phố Thủ Đức TW6977U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ DƯƠNG 

TRÍ LUẬT

12 ĐƯỜNG SỐ 5, KP4, PHƯỜNG LINH 

CHIỂU, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
6               13,769,441 

11755 Thành phố Thủ Đức TW6978U
Cty TNHH Tư Vần Thiết Kế Xây Dựng Phước 

Khang

42/1 đường số 2, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 7,723,908 

11756 Thành phố Thủ Đức TW6979U Văn Phòng Luật Sư Công Dân Và Cộng Sự

Số 35, tầng 3, đường số 5, KĐT Vạn Phúc, 

P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

24             119,762,766 

11757 Thành phố Thủ Đức TW7064U Công Ty Tnhh Nội Thất Điềm Nguyên

182/10B/9/1 Đường Hiệp Bình, Khu phố 8, 

Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

16               53,786,429 

11758 Thành phố Thủ Đức TW7140U Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Pacama

44/1B Đường số 8, Khu phố 5, Phường Tăng 

Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

10             103,820,631 

11759 Thành phố Thủ Đức TW7145U Cty TNHH Thuận Tài
288 QL1K, Phường Linh Xuân, Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               19,965,418 



11760 Thành phố Thủ Đức TW7149U Công Ty TNHH Kawall NL
5/6 Đường số 8, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
18             463,912,525 

11761 Thành phố Thủ Đức TW7150U Cty TNHH Nội Thất TDC
1/6/13A đườgn số 11, KP4, P.LInh Xuân, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
32               53,267,339 

11762 Thành phố Thủ Đức TW7155U CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MIDORI

25/22  ĐƯỜNG 22, KP GÒ CÔNG, P. LONG 

THẠNH MỸ, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

3                 5,347,082 

11763 Thành phố Thủ Đức TW7162U Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Anh Tech
Số 25 đường 42, Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,908,441 

11764 Thành phố Thủ Đức TW7188U
Công Ty Cp Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Khải 

Hưng

Số 84-86 đường Bát Nàn, Phường Bình Trưng 

Tây, TP Thủ Đức, TPHCM
8             154,044,667 

11765 Thành phố Thủ Đức TW7228U
Công Ty Tnhh Đào Tạo & Phát Triển Nhân Lực 

Hoa Anh Đào

74 Đường 16, Phường Linh Trung, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,073,358 

11766 Thành phố Thủ Đức TW7230U Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bioremake
63/1C đường 36, Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4               25,488,894 

11767 Thành phố Thủ Đức TW7247U Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Quốc Tế Ego
26 Đường Số 24B, Khu Phố 5, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
7               43,009,482 

11768 Thành phố Thủ Đức TW7259U Công Ty Tnhh Đầu Tư Kinh Doanh Long Phát
160/7 Đường 1, Phường Long Trường, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
11               23,214,349 

11769 Thành phố Thủ Đức TW7265U
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Hồng 

Rich

26D4, Cư Xá Điện Lực, Số 53 Trần Não, Khu 

Phố 4, Phường An Khánh , Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

7               67,997,239 

11770 Thành phố Thủ Đức TW7279U Công Ty Tnhh Dịch Vụ Hàng Hải An Minh
Số 40, Đường 60, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 9,128,762 

11771 Thành phố Thủ Đức TW7293U
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kiến Trúc Nội Thất 

Xây Dựng Nhà Đẹp 24H

55/7 Đường 9 KP 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ 

ĐỨc, TP HCM
26             102,973,842 

11772 Thành phố Thủ Đức TW7297U Công ty Cổ phần AZ Architects
Số 18-20, Đường số 5, Phường An Lợi Đông, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
14               34,384,423 

11773 Thành phố Thủ Đức TW7304U
CTY TNHH XD THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI 

THẤT NGUYỄN SƠN

17/6K/23 đường 22, KP 7, P. Linh Đông, TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               13,407,244 

11774 Thành phố Thủ Đức TW7356U
CÔNG TY TNHH TM DV CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM THIÊN ÂN

206 NGUYỄN HOÀNG, P AN PHÚ, TP THỦ 

ĐỨC, TP HCM
18             148,007,772 

11775 Thành phố Thủ Đức TW7359U Cty TNHH Vavim
124 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
18               36,199,730 

11776 Thành phố Thủ Đức TW7372U Công Ty TNHH TMDV Đạt Tuyền
34/29 Đường 6, Phường Tăng Nhơn Phú B, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
7               33,036,319 

11777 Thành phố Thủ Đức TW7386U Công Ty Tnhh Nashi
25/65A Đường số 6, Phường Hiệp Bình Phước, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
21               37,918,800 



11778 Thành phố Thủ Đức TW7398U Công Ty Tnhh  Astek
Số 54 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
12             148,311,065 

11779 Thành phố Thủ Đức TW7410U
Cty TNHH Thương Mại DỊch Vụ Thủy Sản 

Trường Long

39/48/22/57 đường 102, P.Tăng Nhơn Phú A, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
35             130,022,654 

11780 Thành phố Thủ Đức TW7415U
Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Băng 

Dương

19 đường 37, P.An Phú, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh
17          1,185,858,118 

11781 Thành phố Thủ Đức TW7416U Cty TNHH Vietnam Handicraft Village
44/10 đườgn số 11, KP4, P. An Phú, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,317,526 

11782 Thành phố Thủ Đức TW7419U Cty Cp Đầu Tư Năm Sao Enex
99/11 đường số 11, P.Hiệp Bình Chánh, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               12,275,868 

11783 Thành phố Thủ Đức TW7420U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đá Hoa 

Cương Hoàng Việt

665 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,197,995 

11784 Thành phố Thủ Đức TW7498U
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Phước Thuận

Số 20, đường 447B Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn 

Phú A, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
15               76,166,524 

11785 Thành phố Thủ Đức TW7557U
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Viễn Thông 

Thái An Khang

135/3C Đường 14 , Phường Tăng Nhơn Phú B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
23               62,825,946 

11786 Thành phố Thủ Đức TW7599U CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SVTEK
14D1 THẢO ĐIỀN, P. THẢO ĐIỀN, TP. 

THỦ ĐỨC,HCM
9               57,052,725 

11787 Thành phố Thủ Đức TW7604U CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DATS
4c HẺM 278 MAN THIỆN, P. TĂNG NHƠN 

PHÚ A, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
22               90,158,988 

11788 Thành phố Thủ Đức TW7608U
Cty TNHH Thương Mại  Dịch Vụ Chăm Sóc Cuộc 

Sống
20 Trần Lựu, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM 37             128,079,472 

11789 Thành phố Thủ Đức TW7612U Cty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Trường Sinh
49 đường 15A, KP6, P.Phước Long B, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
24               45,341,592 

11790 Thành phố Thủ Đức TW7664U
CÔNG TY CP ĐT XD KINH DOANH BẤT 

ĐỘNG SẢN VẠN THỊNH PHÁT

11/2 ĐƯỜNG 385, TỔ 11, KP 6, P TĂNG 

NHƠN PHÚ A, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
13               30,347,816 

11791 Thành phố Thủ Đức TW7668U Cty TNHH DHA Book & Media
7 Khổng Tử, KP1, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,916,404 

11792 Thành phố Thủ Đức TW7671U Công Ty Tnhh Kỹ Nghệ Gỗ Trung Nguyên

Số nhà 57, đường số 6, Khu phố 2, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

24             237,603,207 

11793 Thành phố Thủ Đức TW7702U Công Ty Cổ Phần Iwoodgroup

Số 55/10A, đường Dương Đình Hội, Phường 

Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

8               26,112,253 

11794 Thành phố Thủ Đức TW7708U CÔNG TY TNHH 4HOLDING

3 Đường 12, Khu dân cư Tăng Phú, Phường 

Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

8               12,160,380 

11795 Thành phố Thủ Đức TW7751U
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

ĐỊA ỐC THANH PHÁT

49 Đường 37, phường Hiệp Bình Phước, thành 

phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
3                 6,402,025 



11796 Thành phố Thủ Đức TW7782U CÔNG TY CỔ PHẦN SB ACADEMY
80 Trần Não, Phường An Khánh , Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
26             253,994,508 

11797 Thành phố Thủ Đức TW7841U
CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

SÀI GÒN PRIDE

1264/14 Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
10             146,309,210 

11798 Thành phố Thủ Đức TW7867U Công Ty Tnhh Xd Phan Trần

78/2B, Đường số 3, Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               26,022,182 

11799 Thành phố Thủ Đức TW7881U Công Ty Tnhh Cmin'S House

91 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               27,867,129 

11800 Thành phố Thủ Đức TW7890U CÔNG TY CỔ PHẦN WOSS
Số 53 đường số B4, phường An Lợi Đông, 

TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
24             722,177,416 

11801 Thành phố Thủ Đức TW7931U CÔNG TY TNHH VỆ SĨ SOS
Số 1 đường N3, Khu phố Ích Thạnh, Trường 

Thạnh, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
20               68,801,677 

11802 Thành phố Thủ Đức TW7932U CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 2CS
21 Đường N, KP ÍCH THẠNH, P.TRƯỜNG 

THẠNH, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
36               88,694,644 

11803 Thành phố Thủ Đức TW7933U CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SCULPTURE

Số 1 Đường N3, KP ÍCH THẠNH, 

P.TRƯỜNG THẠNH, TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

13             111,174,651 

11804 Thành phố Thủ Đức TW7935U Cty CP đầu Tư  và Phát Triển AZ Quốc Tế
Số 10 - C7, đường 34, KP.2, P. An Khánh, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21               61,610,130 

11805 Thành phố Thủ Đức TW7939U Cty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp MRVINA
115/5/8/5 đường số 11, P.Trường Thọ, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               15,592,169 

11806 Thành phố Thủ Đức TW7944U Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Kế Toán N.Acc

93/14a Đường 14, Phường Phước Bình, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

26               92,734,233 

11807 Thành phố Thủ Đức TW7961U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

XUẤT NHẬP KHẨU KIM NGỌC

23/20A Đường số 12, Khu phố 2 , Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 4,956,937 

11808 Thành phố Thủ Đức TW7974U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MINH 

VIỆT LONG

VP-03, Tầng 3, Block A, Tòa nhà ST.Moritz 

1014 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

15               50,876,284 

11809 Thành phố Thủ Đức TW8035U Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Helios

Số 51, Đường 58, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11               22,102,773 

11810 Thành phố Thủ Đức TW8067U
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Nông Nghiệp Mới Miagri

850 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 6, Phường Hiệp 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               33,730,888 

11811 Thành phố Thủ Đức TW8213U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Vân 

Nguyễn

42 Đường Số 112, Phường Phước Long A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

31               50,130,686 



11812 Thành phố Thủ Đức TW8238U Công Ty Tnhh Xây Dựng Chống Thấm Phúc Khang

25/5/1 Đường Số 9, Phường Linh Xuân, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 4,933,322 

11813 Thành phố Thủ Đức TW8305U
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Nhà Hàng Bến 

Bình An

98 Gò Cát, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               31,798,141 

11814 Thành phố Thủ Đức TW8332U Công ty TNHH MTV Đại Lộ Thứ Năm
25/18B đường số 3, Khu phố 2, P. An Khánh, 

TP Thủ Đức, TP HCM
25               72,554,836 

11815 Thành phố Thủ Đức TW8335U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

J.R.S

SỐ 10 ĐƯỜNG 52, BÌNH TRƯNG TÂY, 

THỦ ĐỨC, TP HCM
3               46,371,040 

11816 Thành phố Thủ Đức TW8340U Công ty TNHH TMDV Lê Gia Phát
25 đường 3, KP2, phường An Khánh, Thủ 

Đức, TP HCM
26               63,230,557 

11817 Thành phố Thủ Đức TW8342U CÔNG TY TNHH PASSION ENTERPRISE
28 đường Thảo Điền, P. Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TP HCM
18               29,293,226 

11818 Thành phố Thủ Đức TW8396U Công Ty TNHH XDVT Ánh Dương

4A/6 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

19                 9,385,805 

11819 Thành phố Thủ Đức TW8421U
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hàng 

Hải Đinh Phương

952/15 Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

18             179,190,973 

11820 Thành phố Thủ Đức TW8435U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Công Nghệ Tân Hưng

Số 185/63/20 Ngô Chí Quốc, Phường Bình 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               25,591,282 

11821 Thành phố Thủ Đức TW8443U
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHỤ TÙNG 

SÀI GÒN SAPATCO

57/15 Đường số 7, khu phố 5, P. Hiệp Bình 

Phước, TP Thủ Đức, TP HCM
19               33,764,147 

11822 Thành phố Thủ Đức TW8459U Công Ty Cổ Phần Brand Idea Group

63/58 Đường 8, Khu phố 1, Phường Linh 

Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

18               30,541,439 

11823 Thành phố Thủ Đức TW8531U Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ty Việt Nam

74 đường 16, Khu Phố 1, Phường Linh Trung, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 7,753,180 

11824 Thành phố Thủ Đức TW8544U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ TTNT 

SLV VIỆT NAM

8/3 ĐƯỜNG SỐ 38, KP8, P. HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
4               12,966,037 

11825 Thành phố Thủ Đức TW8570U
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bảo 

Hoàng

2/2 Đường số 13, Khu phố 2, Phường Linh 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

12               18,341,635 

11826 Thành phố Thủ Đức TW8585U Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gia Minh
94 Đường số 6, Phường Bình Trưng Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               10,613,664 

11827 Thành phố Thủ Đức TW8610U Công ty TNHH SK-Nguyện Hương
Tầng 4, số 171 Nguyễn Thị Nhung, P.Hiệp 

Bình Phước, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17             125,505,782 

11828 Thành phố Thủ Đức TW8654U
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK Anh Khoa 

Logistics

58 đường sô 14, Melosa  Khang Điền, P.Phú 

Hữu, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
30               54,656,371 



11829 Thành phố Thủ Đức TW8733U
Công Ty Tnhh Kinh Doanh Bất Động Sản Đại 

Nam Homes

Số nhà LK7-55 đường Bát Nàn, Khu dân cư 

Saigon Mystery, Phường Bình Trưng Tây, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

29             141,263,070 

11830 Thành phố Thủ Đức TW8777U Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Gia Anh

939A Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2, Phường Bình 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4                 5,817,716 

11831 Thành phố Thủ Đức TW8792U Công Ty Tnhh Thương Mại B2N Food

34 Đường số 12, Phường Trường Thọ, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

33               72,925,579 

11832 Thành phố Thủ Đức TW8866U Công Ty Tnhh Nội Thất Âu Việt Fs

539 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 5,221,608 

11833 Thành phố Thủ Đức TW8869U Công Ty TNHH Dược Phẩm Eu Healthcare

11 đường số 4, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

15               74,886,893 

11834 Thành phố Thủ Đức TW8891U Công Ty Tnhh May Mặc Hằng Anh

47/68/40/1 Trường Lưu, KP Trường Lưu, 

Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9               25,935,777 

11835 Thành phố Thủ Đức TW8908U Công Ty Tnhh Đầu Tư Sun Asset

67 Xa Lộ Hà Nội , Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12               69,378,119 

11836 Thành phố Thủ Đức TW8920U Công Ty Cổ Phần Thanh Nghệ Nh

9 Nguyễn Quý Cảnh, Khu phố 5, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

14               62,730,976 

11837 Thành phố Thủ Đức TW8933U CÔNG TY TNHH ÂM NHẠC Đô Thăng

Số 93 - 95, Đường số 3, Khu phố 2. - Phường 

An Khánh - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí 

Minh.

8               17,958,451 

11838 Thành phố Thủ Đức TW8945U Công Ty Cổ Phần Vĩnh Minh Sài Gòn

73/5E Đường Đình Phong Phú, Khu phố 1, 

Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

29             166,027,094 

11839 Thành phố Thủ Đức TW8951U Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn River

Căn SA B-00.01, Tầng 2, Block B, Chung cư 

SADORA, Số 2, đường số 13, Phường Thủ 

Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

21             106,387,885 

11840 Thành phố Thủ Đức TW8960U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG KHỞI THỊNH AN

15 Trương Văn Bang, P. Bình Trưng Tây, TP 

Thủ Đức. TP HCM
3               20,018,737 

11841 Thành phố Thủ Đức TW8967U Công ty TNHH Phú Bảo
441 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, TP. 

Thủ Đức. HCM
10               35,438,453 

11842 Thành phố Thủ Đức TW9069U Cty TNHH MTV Chothuexe Saigoncar
15 Vũ Tông Phan, Khu phố 5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               26,066,389 

11843 Thành phố Thủ Đức TW9071U CTy CP ĐT XD và TM Đồng Đại Thắng
41/34/1/4 đường Gò Cát, KP.4, P.Phú Hữu, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
22               79,853,726 



11844 Thành phố Thủ Đức TW9072U Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Star
155 Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, TP Thủ 

Đức, TP HCM
5               13,579,811 

11845 Thành phố Thủ Đức TW9146U Cty CP KD Bất Động Sản Nam Thắng
14 đường B1, Khu phố Phước Lai, P.Trường 

Thạnh, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
17               86,892,453 

11846 Thành phố Thủ Đức TW9147U Cty TNHH TM và DV TA
98 đường 2, KDC Sông Giồng, P.An Phú, Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               46,680,069 

11847 Thành phố Thủ Đức TW9181U Công Ty Tnhh Nội Thất Lamca

SAV.5-01.18, Tầng 01, tháp 05, Tòa nhà The 

Sun Avenue, Số 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

25             150,906,378 

11848 Thành phố Thủ Đức TW9190U
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Tủ Điện 

Asp

Số 3, đường 14, tổ 9, Khu phố 2, Phường Phú 

Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               35,530,198 

11849 Thành phố Thủ Đức TW9221U CÔNG TY CỔ PHẦN DKVIET
40 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức,, Tp. Hồ Chí Minh
5             237,061,677 

11850 Thành phố Thủ Đức TW9256U
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN TÂM VIỆT

51-53 DƯƠNG VĂN AN, P AN PHÚ, TP 

THỦ ĐỨC, TP HCM
32             449,724,669 

11851 Thành phố Thủ Đức TW9258U
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Xnk Hoàng 

Kim

188A Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh 

Mỹ,Tp.Thủ Đức,Tp.Hồ Chí Minh
26             321,021,933 

11852 Thành phố Thủ Đức TW9270U Công Ty Tnhh Mtv Đầu Tư Xây Dựng Global

B2/1 Cầu Đình, Khu phố Long Thuận, Phường 

Long Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               11,538,739 

11853 Thành phố Thủ Đức TW9283U Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Phim AD

Trung Tâm Thương Mại The Oxygen, Tầng 2, 

P2.09, 628c Xa Lộ Hà Nội - Phường An Phú - 

Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh

21               54,198,098 

11854 Thành phố Thủ Đức TW9288U
CÔNG TY TNHH MAY MẶC THÁI HÀ VIỆT 

NAM

384/19 KHA VẠN CÂN, P HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
18               30,555,965 

11855 Thành phố Thủ Đức TW9308U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY 

DỰNG NEW HOME

5/5 ĐƯỜNG 4, KP 4, P. TAM PHÚ, TP. THỦ 

ĐỨC, HCM
20               54,617,929 

11856 Thành phố Thủ Đức TW9312U Công ty Cổ phần đầu tư AZGroup
Số 18-20 Đường 5, Phường An Lợi Đông, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
10               70,844,001 

11857 Thành phố Thủ Đức TW9322U Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Nhất An

12/12C đường số 8, khu phố 4, Phường Hiệp 

Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               26,660,609 

11858 Thành phố Thủ Đức TW9324U Công Ty Tnhh Xây Dựng Nội Thất Trần Phuôn

51 Nguyễn Qúy Đức, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

18               38,757,977 

11859 Thành phố Thủ Đức TW9352U Công Ty Tnhh  Tư Vấn Quản Trị Vương Anh
Số 7 đường số 35, phường Hiệp Bình Chánh, 

TP Thủ Đức, TPHCM
17             199,173,300 

11860 Thành phố Thủ Đức TW9457U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xuất 

Nhập Khẩu Hạo Thiên

53/32 Khu phố 2 Đường số 12, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

11               18,147,768 



11861 Thành phố Thủ Đức TW9459U Công Ty Tnhh Lynhsa

90/7 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12             163,292,751 

11862 Thành phố Thủ Đức TW9510U
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thái 

Tài

200/27/5 Lê văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
29               95,301,131 

11863 Thành phố Thủ Đức TW9591U Công ty TNHH VLXD Hải Thịnh Phát

88 Đường 67, Khu phố 3, Phường Cát Lái, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9               15,084,584 

11864 Thành phố Thủ Đức TW9593U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

PHÚC ĐỨC AN

Tầng 1-2-3 căn TMDV số 28-số 179 Đường 

Xa Lộ Hà Nội , Phường Thảo Điền, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

4               10,298,543 

11865 Thành phố Thủ Đức TW9614U Công Ty Tnhh Dịch Vụ Y Tế Huỳnh Gia

124B Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 6,436,590 

11866 Thành phố Thủ Đức TW9616U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Nước Uống 

Thanh Trúc

1420 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

13               31,839,113 

11867 Thành phố Thủ Đức TW9620U Công Ty Tnhh Xây Dựng Thành Nguyễn

14/11 Đường Số 42, Khu Phố 8 , Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

20               51,381,090 

11868 Thành phố Thủ Đức TW9643U Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Space
47 đường số 2, khu phố 2, Phường Bình Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5             117,513,515 

11869 Thành phố Thủ Đức TW9666U
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI 

TRƯỜNG ANH KHÔI

81A Đường 21, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
33             233,848,111 

11870 Thành phố Thủ Đức TW9667U
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

SUNMOON GROUP

106 Nguyễn Hoàng, Khu Phố 5, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, TP HCM
8               21,536,142 

11871 Thành phố Thủ Đức TW9670U
CTY TNHH TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU HẢI 

ANH

số 12 Đường 621D, P. Phước Long B, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM
32               94,451,459 

11872 Thành phố Thủ Đức TW9683U
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

OCEAN HOME

LK1-31 KHU NHÀ Ở 14.59 HA (SAIGON 

MYSTERY VILLAS), ĐƯỜNG BÁT NÀN, 

P. BÌNH TRƯNG TÂY, TP. THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

17               45,906,981 

11873 Thành phố Thủ Đức TW9684U
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ XÂY LẮP PHAN THANH

11A TRỊNH KHẮC LẬP, PHƯỜNG THẠNH 

MỸ LỢI, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
5               20,876,174 

11874 Thành phố Thủ Đức TW9693U Cty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Ngư Long
SAV8-12.06, The Sun Avnue, Số 28 Mai Chí 

Thọ, P.An Phú, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
22             298,916,854 

11875 Thành phố Thủ Đức TW9725U Công Ty Cổ Phần Wah
Số 21 Đường 36A, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20             205,684,579 

11876 Thành phố Thủ Đức TW9728U Công Ty TNHH TMDV Trọng Bằng

Lô 41 Đường 268 KDC Bách Giang, Phường 

Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

5               12,788,412 



11877 Thành phố Thủ Đức TW9818U Công Ty TNHH Truyền Thông Bút Vàng

VP-03, Tầng 3, Block A, Tòa nhà ST.Moritz 

1014 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

7               66,526,208 

11878 Thành phố Thủ Đức TW9820U CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÂN CỬU LONG
17 ĐƯỜNG 35, P LINH ĐÔNG, TP THỦ 

ĐỨC, TP HCM
7               25,987,996 

11879 Thành phố Thủ Đức TW9925U Công Ty Cp Địa Ốc Hưng Vượng Miền Nam

52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

12               38,682,305 

11880 Thành phố Thủ Đức TZ0028U
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TÂN 

VIỆT HÀN

SỐ 277 ĐƯỜNG LÊ VĂN VIỆT, PHƯỜNG 

HIỆP PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
18             280,311,935 

11881 Thành phố Thủ Đức TZ0033U CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG VAI
19 THỐNG NHẤT, P BÌNH THỌ, TP THỦ 

ĐỨC, TP HCM
5                 7,372,019 

11882 Thành phố Thủ Đức TZ0037U Cty Cổ Phần Dược Phẩm Giao Long
32 đường 47, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
5                 9,687,815 

11883 Thành phố Thủ Đức TZ0042U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG SUPERLAND

A2-00.04 Khu chung cư phức hợp M1. 

(Samiri) Số 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An 

Lợi Đông, TP. Thủ Đức, HCM

30             140,526,459 

11884 Thành phố Thủ Đức TZ0086U Công Ty Tnhh Mtv Công Nghệ Digirum

51/19 Đường số 7, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 5,078,260 

11885 Thành phố Thủ Đức TZ0100U Công Ty Tnhh Devia

Số 10 Đường số 52-BTT, Phường Bình Trưng 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               21,221,631 

11886 Thành phố Thủ Đức TZ0147U Công ty Cổ phần đầu tư Điền Vũ

The Verosa Park, số 39 đường 10, khu phố 2, 

phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

24               48,203,993 

11887 Thành phố Thủ Đức TZ0182U Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Nội Thất Mifa

172 Phạm Công Trứ, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

19               35,542,672 

11888 Thành phố Thủ Đức TZ0218U Cty TNHh Nhuận Hòa
110 đường số 4, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
26               42,958,217 

11889 Thành phố Thủ Đức TZ0220U
Công ty TNHH Đầu Tư BẤt Động Sản Hoàng 

Dương

TheVerosa Park, Số 39, đường số 10, KP2, 

P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

11890 Thành phố Thủ Đức TZ0235U
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Giáo Dục Và Đào Tạo 

Hồng Hải

48 Đường số 7, Phường Phú Hữu, Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
26               64,127,540 

11891 Thành phố Thủ Đức TZ0274U Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ubg LAND

Số J10 Đường 13, Khu dân cư Sông Đà, 

Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

24             225,526,136 

11892 Thành phố Thủ Đức TZ0277U Công Ty Cổ Phần  Công Nghệ Cao Oem Việt Nam

220A Nam Hòa , Phường Phước Long A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               10,356,997 

11893 Thành phố Thủ Đức TZ0309U
Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng TM DV An 

Thuận Phát

185/11C Ngô Chí Quốc, KP.2, P.Bình Chiểu, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
20               38,011,088 



11894 Thành phố Thủ Đức TZ0310U Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng STATIKOS
1056/2/4 Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 8,431,072 

11895 Thành phố Thủ Đức TZ0363U Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Leco

26 Đường 26, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 4,563,876 

11896 Thành phố Thủ Đức TZ0368U
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu 

Tư Maison Indochine

Số 52 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9             395,189,253 

11897 Thành phố Thủ Đức TZ0377U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

HIỆP THỊNH PHÁT

333 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               36,575,785 

11898 Thành phố Thủ Đức TZ0388U Công ty TNHH TMDV tư vấn đào tạo HRV
Số 1, đường N17, phường Tăng Nhơn Phú A, 

Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
22               89,689,355 

11899 Thành phố Thủ Đức TZ0393U
CHI NHÁNH TP. HCM- CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ BẢO VỆ LIÊN NGÀNH ĐẠI LONG

52 Nguyễn Thị Nhung, P Hiệp Bình Phước, TP 

Thủ Đức, TP HCM
30             773,694,897 

11900 Thành phố Thủ Đức TZ0396U
Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nội thất Quang 

Nguyên

166/8 Đặng Văn Bi, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, 

TP HCM
14             113,478,526 

11901 Thành phố Thủ Đức TZ0559U CÔNG TY TNHH SX-TM 3T
90A Đường Cầu Xây 2, Phường Tân Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
11             167,428,075 

11902 Thành phố Thủ Đức TZ0566U Cty TNHH Manifood
31M Đường Gò Cát, P.Phú Hữu, TP.THủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
8               11,626,261 

11903 Thành phố Thủ Đức TZ0594U
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Thiết 

Kế Xây Dựng Thuận Thành

Số 40/2 Đường 147, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               12,543,422 

11904 Thành phố Thủ Đức TZ0662U Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Nhân Hưng

37 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               11,635,490 

11905 Thành phố Thủ Đức TZ0753U Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Thác Triệu Đại Lợi
70 Đường số 7, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,812,197 

11906 Thành phố Thủ Đức TZ0762U Công Ty Tnhh Hạt Giống Cây Trồng Khang Nông

171/11 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

18             127,080,274 

11907 Thành phố Thủ Đức TZ0807U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐỨC CHÍ NHÂN

B5 (TẦNG TRỆT LỬNG), KHU B, THUỘC 

KHU PHỐ GIA PHÚC, 94 TÔ VĨNH DIỆN, 

P. LINH CHIỂU, TP. THỦ ĐỨC, HCM

8               28,723,479 

11908 Thành phố Thủ Đức TZ0812U CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HOÀN MỸ
64 ĐƯỜNG 16, KP 6, P PHƯỚC LONG B, 

TP THỦ ĐỨC, TP HCM
29             492,974,913 

11909 Thành phố Thủ Đức TZ0938U Công Ty Tnhh Market Deli
Số 8, Đường 672, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
19             114,128,070 

11910 Thành phố Thủ Đức TZ1012U
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ 

XÂY DỰNG IPM

42A ĐƯỜNG 37, P LINH ĐÔNG, TP THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
13               19,928,818 



11911 Thành phố Thủ Đức TZ1022U
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI BẢO HÀ

26 ĐƯỜNG 13, KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC, 

P. HIỆP BÌNH PHƯỚC, TP. THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

17               57,785,909 

11912 Thành phố Thủ Đức TZ1087U CTY CỔ PHẦN VIETNAM BLOCKCHAIN
77 đường N1, khu phố 3, P.Cát Lái, TP.Thủ 

Đức, TPHCM
16          1,332,682,388 

11913 Thành phố Thủ Đức TZ1098U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG 

INVESTCO ĐẠI TÍN

163 TRƯƠNG VĂN BANG, P. THẠNH MỸ 

LỢI, TP. THỦ ĐỨC, HCM
8               20,889,802 

11914 Thành phố Thủ Đức TZ1102U Công ty TNHH TM XD Việt Nam Thịnh Vượng
29 , ĐƯỜNG 18 , P.HIỆP BÌNH CHÁNH , 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
19               77,452,151 

11915 Thành phố Thủ Đức TZ1149U Công Ty Tnhh Nội Ngoại Thất Phan Gia

141 Lý Tế Xuyên, Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13               23,772,135 

11916 Thành phố Thủ Đức TZ1160U Công ty TNHH ĐT Phúc Khang

185 Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú 

B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4                 8,664,629 

11917 Thành phố Thủ Đức TZ1212U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Bất Động 

Sản Megaland

Căn hộ số ST03, Tầng trệt, Chung cư Thủ 

Thiêm Lake View 1, Số 19 đường Tố Hữu, 

Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

23               95,053,618 

11918 Thành phố Thủ Đức TZ1215U Công Ty Tnhh Nhà Gỗ Sao Việt

147/8C Lý Tế Xuyên, Phường Linh Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

17               39,335,348 

11919 Thành phố Thủ Đức TZ1238U Công Ty Cổ Phần Xây Dựng H39

36 Đường N1, Mega Residence Khang Điền, 

Khu phố 2, Phường Phú Hữu, Thành Phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

7               22,902,035 

11920 Thành phố Thủ Đức TZ1282U
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG 

VƯỢNG HOLDINGS

SỐ 52-54 TRƯƠNG VĂN BANG, KP1, 

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY, TP THỦ 

ĐỨC, TP HCM

17               67,083,917 

11921 Thành phố Thủ Đức TZ1286U Cty Cổ Phần JRB
5/27 đường 45, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
26               99,345,341 

11922 Thành phố Thủ Đức TZ1291U CÔNG TY CỔ PHẦN KAKA LAND
36 NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG 

THẠNH MỸ LƠI, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
22             110,289,290 

11923 Thành phố Thủ Đức TZ1302U Công Ty Tnhh Công Nghệ Dịch Vụ Gia Công CNC

54/16 Quang Trung, Phường Tăng Nhơn Phú 

B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

9             152,416,318 

11924 Thành phố Thủ Đức TZ1370U Công Ty Tnhh Phân Phối Cà Phê Việt Phát

Số 126 Tam Châu, Phường Tam Bình, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

27             125,315,570 

11925 Thành phố Thủ Đức TZ1441U Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Chi Lăng

Số 12 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn 

Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

14               35,018,734 

11926 Thành phố Thủ Đức TZ1451U Công Ty TNHH Phát Triển Hoàng Trường
436 Quốc Lộ 1A, P.Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               15,322,506 



11927 Thành phố Thủ Đức TZ1477U Công Ty Tnhh Mtv Nguyễn Anh Đào

Số 36 đường 40, khu phố 6, Phường Linh 

Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7               17,963,322 

11928 Thành phố Thủ Đức TZ1503U Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ T.T.T

59/2 Đường số 8, Phương Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 5,110,553 

11929 Thành phố Thủ Đức TZ1540U Công ty TNHH TM DV Sài Gòn Đông Dương
Số 10, đường số 26, phường Linh Đông, TP. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
10               23,677,565 

11930 Thành phố Thủ Đức TZ1541U CTY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CAO NGUYÊN

SỐ 1 (TÂNG 1), ĐƯỜNG 3 , KP4 , PHIỆP 

BÌNH CHÁNH , TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

9               46,673,611 

11931 Thành phố Thủ Đức TZ1554U
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC BẤT ĐỘNG 

SẢN SINH PHÚC

45-47 Đường Vũ Tông Phan, KP 5, P An Phú, 

TP Thủ Đức, TP HCM
3                 7,845,921 

11932 Thành phố Thủ Đức TZ1583U
Công Ty Tnhh Thương Mại Xuất Nhập Khẩu & 

Đầu Tư Phát Triển Toàn Cầu

Số 48 Đường 22, Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5                 6,532,402 

11933 Thành phố Thủ Đức TZ1642U Công Ty Tnhh Tm H.S Vina

353/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

16               27,439,883 

11934 Thành phố Thủ Đức TZ1662U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Điện Lạnh 

Huy Phát

170 Tây Hòa, Phường Phước Long A, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 7,716,526 

11935 Thành phố Thủ Đức TZ1664U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng 

Công Trình Vạn Niên

22/1G, Đường số 42, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 4,819,511 

11936 Thành phố Thủ Đức TZ1689U Công Ty Tnhh Luxhomes Vacation Rentals

7/6/19 Lý Tế Xuyên, Khu phố 4 , Phường Linh 

Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 5,011,255 

11937 Thành phố Thủ Đức TZ1742U
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG 

MIỀN NAM

72/15/8 ĐƯỜNG 4, KP 6, P HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
3                 4,908,441 

11938 Thành phố Thủ Đức TZ1794U Công ty TNHH Xây Dựng Liêm Thịnh Phát

75/22/37/14 đường số 48, tổ 43A , khu Phố 6, 

Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 9,741,409 

11939 Thành phố Thủ Đức TZ1821U Công Ty Tnhh Điện Lạnh Star Service
136 Đường 51, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               28,838,755 

11940 Thành phố Thủ Đức TZ1878U CÔNG TY TNHH TƯ VÂN VTT

86/5A ĐƯỜNG 6, KP2, PHƯỜNG HIỆP 

BÌNH CHÁNH, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

11               96,654,911 

11941 Thành phố Thủ Đức TZ1881U Công ty TNHH DV bảo vệ Kim Quy
Số 9 đường 2, phường Trường Thọ, TP Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
23             271,204,774 

11942 Thành phố Thủ Đức TZ1884U
CHI NHÁNH CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KỸ 

THUẬT CMT TẠI TP HCM

14E5 ĐƯỜNG THẢO ĐIỀN, P THẢO ĐIỀN, 

TP THỦ ĐỨC, TP HCM
3                 4,857,519 



11943 Thành phố Thủ Đức TZ1939U Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng VDCC

138 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

22               86,162,979 

11944 Thành phố Thủ Đức TZ1940U CÔNG TY TNHH OLIVIA DINING

31A Đường Lê Văn Miến, Khu phố 2, Phường 

Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 5,039,411 

11945 Thành phố Thủ Đức TZ1953U Công Ty Tnhh Tư Vấn Quốc Tế Latent Bright

Số 581 Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12               27,360,308 

11946 Thành phố Thủ Đức TZ1981U Công Ty Tnhh Tmdv & Xd Phước Thắng

66/3B Đường 38, Khu phố 8, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 6,565,322 

11947 Thành phố Thủ Đức TZ2061U Cty Cổ Phần EZO Việt Nam
264 Nguyễn Hoàng, P.An Phú, TP.THủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
27             115,062,708 

11948 Thành phố Thủ Đức TZ2078U Cty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Bảo Hưng Phát
368A Lương Định Của, P.An Phú, Tp.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 5,293,417 

11949 Thành phố Thủ Đức TZ2107U
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Năng 

Lực Tổ Chức Od-Keys

569 Đường số 816, Phường Phú Hữu, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
16               51,337,775 

11950 Thành phố Thủ Đức TZ2141U Cty TNHH T.P.Haus Contractor
11 Đường 659, P. Phước Long B, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
26             204,956,055 

11951 Thành phố Thủ Đức TZ2149U Công ty TNHH Bác Sĩ Nhỏ

68 Đường 15, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

4                 6,478,551 

11952 Thành phố Thủ Đức TZ2164U Cty Luật TNHH Lê Trung Phát
Số 48 (tầng 1), Nguyễn Văn Kỉnh, P.Thạnh Mỹ 

Lợi, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,722,030 

11953 Thành phố Thủ Đức TZ2216U CÔNG TY TNHH LUMICRAFT MARINE

Số 43 đường số 6 Khu đô Thị Lakeview City, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

21             122,034,405 

11954 Thành phố Thủ Đức TZ2220U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận 

Ngọc Phúc

21/14 đường 42, khu phố 5, Phường Bình 

Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               21,110,164 

11955 Thành phố Thủ Đức TZ2225U Công Ty Tnhh Bàn Ghế Phú Nhàn

30/2F Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               62,016,820 

11956 Thành phố Thủ Đức TZ2230U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 

Và Xây Dựng Hưng Gia Phát

336a/11/32 Đường Long Phước, kp Long 

Thuận, Phường Long Phước, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 9,459,323 

11957 Thành phố Thủ Đức TZ2258U
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xây Dựng Dũng Tiến 

Doors

3/18/11 Hoàng Hữu Nam , Phường Long 

Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

21             163,565,526 

11958 Thành phố Thủ Đức TZ2321U Công Ty Cổ Phần Hust Men

540 Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               24,109,104 



11959 Thành phố Thủ Đức TZ2333U Công Ty Cổ Phần Ap Wood
Số 21 Đường 36A, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4             123,500,237 

11960 Thành phố Thủ Đức TZ2340U Công Ty Tnhh Sailight Việt Nam
80-82 Cao Đức Lân, P. An Phú, TP. Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               59,544,437 

11961 Thành phố Thủ Đức TZ2355U Công Ty TNHH USK Việt Nam

75 Đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, 

Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

18               52,404,308 

11962 Thành phố Thủ Đức TZ2359U Công Ty Tnhh Dk Investments

19 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

15               32,266,365 

11963 Thành phố Thủ Đức TZ2384U Công Ty Tnhh U1 Co., Ltd.

Căn SAV.5-03.07, Tầng 3, Tháp 5, Tòa nhà 

The Sun Avenue, số 28 Đại Lộ Mai Chí Thọ, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12               87,882,137 

11964 Thành phố Thủ Đức TZ2394U CÔNG TY CỔ PHẦN ANITIME
78 ĐƯỜNG 34B, P AN PHÚ, TP THỦ ĐỨC, 

Tp. Hồ Chí Minh
7               64,492,857 

11965 Thành phố Thủ Đức TZ2398U CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA LIBRA
16 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM.
11             230,754,317 

11966 Thành phố Thủ Đức TZ2400U Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Chiến Thắng
51A1 Xa lộ Hà Nội, P Thảo Điền, Tp Thủ 

Đức, Tp HCm
19               37,249,138 

11967 Thành phố Thủ Đức TZ2414U Công Ty Cổ Phần Nguyên Phong VN

36 Đường số 5, Khu phố 5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

13               58,065,749 

11968 Thành phố Thủ Đức TZ2456U Công Ty Tnhh HọC ViệN ThẩM Mỹ Santosa

3 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11               34,873,381 

11969 Thành phố Thủ Đức TZ2563U CÔNG TY TNHH MTV BINBA
107 Dân Chủ, P BÌnh Thọ, TP Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
19               84,520,724 

11970 Thành phố Thủ Đức TZ2574U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VIỆT THÀNH

65/8 TÂY HÒA, KP 2, P. PHƯỚC LONG A, 

TP. THỦ ĐỨC, HCM
7               29,260,074 

11971 Thành phố Thủ Đức TZ2582U Cty CP D P M
16A đường 58, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4             158,943,504 

11972 Thành phố Thủ Đức TZ2622U
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục 

Sala

T15-40 Glori- Vinhomes Grand Park, Đường 

Nguyễn Xiễn, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               29,691,652 

11973 Thành phố Thủ Đức TZ2644U Công Ty Tnhh Thời Trang Enina

205 Võ Văn Ngân, Khu phố 4, Phường Linh 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5                 8,129,964 

11974 Thành phố Thủ Đức TZ2689U Công Ty Tnhh Hoàn Đông Phương

873 Đường 47 , Phường Bình Trưng Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

10               39,823,541 



11975 Thành phố Thủ Đức TZ2698U Công Ty Tnhh Sản Xuất Công Nghiệp Trung Sơn

39/2 Đường 12, Khu phố 4, Phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

19               44,117,996 

11976 Thành phố Thủ Đức TZ2713U Công Ty Cp Đại Như Thanh

Số 03 Đinh Thị Thi, Khu Phố 5, Phường Hiệp 

Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

10             196,366,551 

11977 Thành phố Thủ Đức TZ2751U Công Ty Tnhh Giáo Dục Vnnext

Số 17 Đường Số 3, Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               12,135,380 

11978 Thành phố Thủ Đức TZ2771U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG BÌNH TÂM

SỐ 5 ĐƯỜNG 4, KHU NHÀ Ở HƯNG PHÚ, 

KP1, PHƯỜNG TAM PHÚ, THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

4               24,458,676 

11979 Thành phố Thủ Đức TZ2855U Công Ty Tnhh Công Nghệ Phần Mềm Vog
34/18 đường 9, kp4, phường An Khánh, Tp. 

Thủ Đức, TP. HCM
6               19,443,930 

11980 Thành phố Thủ Đức TZ2856U Công Ty Tnhh Mpt Homes
Số 8 Đường 9A, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               32,878,148 

11981 Thành phố Thủ Đức TZ2948U
CTY TNHH ĐÀO TẠO THỂ THAO HÀNG 

KHÔNG VIỆT NAM

42 N, NGÔ QUANG HUY, P.THẢO ĐIỀN , 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
22               43,593,132 

11982 Thành phố Thủ Đức TZ2964U Công ty Cổ Phần  - Tập Đoàn UBG
602 Phạm văn Đồng, KP 3, P. Hiệp Bình 

Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM
25             698,500,488 

11983 Thành phố Thủ Đức TZ2968U Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Invi

Số nhà 20 Đường Số 1, Khu nhà ở Hưng Phú, 

KP1, P.Tam PHú, TP.THủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

12               19,964,949 

11984 Thành phố Thủ Đức TZ2970U Cty CP Good Food For Life
C10, KDC Park Riverside, BƯng Ông Thoàn, 

P.Phú HỮu, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
16             199,042,679 

11985 Thành phố Thủ Đức TZ2973U Công Ty Tnhh In Sagita

148/26 Tây Hòa, Phường Phước Long A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 8,367,567 

11986 Thành phố Thủ Đức TZ2999U Công Ty Tnhh Kỹ Thuật She'S
48 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               33,806,387 

11987 Thành phố Thủ Đức TZ3025U Công Ty Tnhh Masman

Số 62 Đường số 2, Khu Phố 3, Phường Thảo 

Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4               14,963,772 

11988 Thành phố Thủ Đức TZ3076U Công Ty Tnhh Rừng Tháng 5

55/23 Đường số 18, Khu dân cư Sông Đà, 

Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

16               28,012,487 

11989 Thành phố Thủ Đức TZ3139U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Văn 

Phòng Thiên Đăng

175/15 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn 

Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

12               18,759,928 

11990 Thành phố Thủ Đức TZ3160U Công Ty Tnhh Jp Ecommerce

45 Đường số 8, Khu phố 4, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 4,819,511 



11991 Thành phố Thủ Đức TZ3169U Cty TNHH TM DV KT Điện Long Mã
102/7B đường Quang Trung, KP.5, P.Tăng 

Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               20,872,233 

11992 Thành phố Thủ Đức TZ3174U
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

TÂN THÀNH

253/10 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG AN 

PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
26          1,283,812,160 

11993 Thành phố Thủ Đức TZ3185U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI THIÊN 

MINH

132 Nguyễn Văn Hưởng, P Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
8               51,323,953 

11994 Thành phố Thủ Đức TZ3186U CTY CỔ PHẦN NỘI THẤT LHP
153 Đường 5. khu phố 2, phường An Khánh, 

Tp. Thủ Đức, TPHCM
22             133,757,454 

11995 Thành phố Thủ Đức TZ3188U
Cty TNHH XD Kiến Trúc Nội Thất MINIMALIST 

CONCEPT

545/21A Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
20               32,293,437 

11996 Thành phố Thủ Đức TZ3191U
CTY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH MINH 

HÙNG

311 ĐỖ XUÂN HỢP , KP4 , PHƯỚC LONG 

B , TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3                 5,145,394 

11997 Thành phố Thủ Đức TZ3198U

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TẠO 

SUNLEE VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

297/9 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP 

Thủ Đức, TP HCM
8               17,317,929 

11998 Thành phố Thủ Đức TZ3211U Công ty Cổ phần TAJA VN
4/9 đường 3, KP.5, P.Hiệp Bình phước, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12             242,363,131 

11999 Thành phố Thủ Đức TZ3240U Công ty CP Thương mại HP Alpha
Số 36 Đường 5, P.An Phú, TP. Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh
13               43,241,270 

12000 Thành phố Thủ Đức TZ3295U Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Tm Dv Ngân Hà

36 Đường Số 26, Phường Phước Long A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12               47,538,312 

12001 Thành phố Thủ Đức TZ3310U Công Ty Tnhh Silab

Số 32, Đường 24b, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13               26,711,235 

12002 Thành phố Thủ Đức TZ3371U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN RÔ BA KHÁNH HÒA

SỐ NHÀ B-01.02, TẦNG 2 BLOCK B 

CHUNG CƯ THỦ THIỂM DRAGON, SỐ 55 

QUÁCH GIAI, THẠNH MỸ LỢI, TP, Thủ 

Đức, TP.HCM

11               69,691,531 

12003 Thành phố Thủ Đức TZ3452U Công Ty Cổ Phần Đam Mê Khởi Nghiệp

Số 118 Đường 291, Khu Dân Cư Verosa Park 

Khang Điền, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 4,812,197 

12004 Thành phố Thủ Đức TZ3474U Công ty CP KD TM DV ĐT An Nhiên

Căn A2-00.03, Tầng trệt, Tháp A2, KCC phức 

hợp M1(Sarimi) - Số 74 đường Nguyễn Cơ 

Thạch, Phường An Lợi Đông, Tp Thủ Đức, Tp 

Hồ Chí Minh

4               20,270,995 

12005 Thành phố Thủ Đức TZ3530U Công Ty Tnhh Giải Pháp Nhiệt Đới

157/9 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 4,908,441 

12006 Thành phố Thủ Đức TZ3571U Cty TNHH NPC Phar

Số 116 Đường B2, Phường An Lợi Đông, 

Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11               27,418,826 



12007 Thành phố Thủ Đức TZ3575U CTy TNHH TM DV KT Phương Ngân Tiến
607 Nguyễn Xiển, Khu Phố Gò Công, P.Long 

Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               23,769,161 

12008 Thành phố Thủ Đức TZ3576U

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

NATURE VIỆT NAM - NHÀ MÁY NATURE 

LIFECARE

SỐ 21, ĐƯỜNG SỐ 18, KP3, PHƯỜNG 

LINH CHIỂU, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
7             156,924,745 

12009 Thành phố Thủ Đức TZ3648U Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cedar

Villa C09, King Crown Village, 200 Nguyễn 

Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

23               69,507,286 

12010 Thành phố Thủ Đức TZ3709U Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nori

S41 KDC Park Riverside, 101 Bưng Ông 

Thoàn, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 5,089,138 

12011 Thành phố Thủ Đức TZ3712U
Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Trang Trí Nội 

Thất Pb

1106/09 Đường Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 

Ông Nhiêu, Phường Long Trường, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 9,624,393 

12012 Thành phố Thủ Đức TZ3747U CÔNG TY TNHH ĐẠI TÍN OIL
141/1 ĐƯỜNG 339 KP 4, PHƯỜNG Phước 

Long B, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
26               77,936,317 

12013 Thành phố Thủ Đức TZ3755U Cty CP Công nghệ HUB
07 Trúc Đường, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
11               69,771,619 

12014 Thành phố Thủ Đức TZ3764U
CÔNG TY TNHH TM DỊCH  VỤ HOÀNG 

THỊNH AUDIO

SỐ 10 ĐƯỜNG 8, KP 5, PHƯỚNG HIỆP 

BÌNH CHÁNH, TP THÙ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

6               10,239,407 

12015 Thành phố Thủ Đức TZ3837U Công Ty Tnhh Garage Auto Bình Chiểu

1057 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 2, Phường Bình 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               10,437,007 

12016 Thành phố Thủ Đức TZ3839U
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ địa 

ốc Thiên Long

62 Đường 52, Phường Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức,Thành phố Hồ Chí Minh
6               58,565,646 

12017 Thành phố Thủ Đức TZ3852U Công Ty Tnhh Dịch Vụ Năm Sao Group

88 Đường 56, Phường Bình Trưng Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9               19,541,502 

12018 Thành phố Thủ Đức TZ3874U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thực Phẩm 

Sạch Dũng Trang

61/5A Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

19               47,534,978 

12019 Thành phố Thủ Đức TZ3903U Công Ty Cổ Phần DKRA VENUS

Số 16 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, 

Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

13             403,663,996 

12020 Thành phố Thủ Đức TZ3913U Cty CP Tập Đoàn LMD
Số 95 đường Thảo Điền, P.Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
24             366,294,085 

12021 Thành phố Thủ Đức TZ3915U
Cty CP Viện Đào Tạo Chiến Lược Tài Chính Cá 

Nhân LMD

Số 95 đường Thảo Điền, P.Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
24               96,013,953 

12022 Thành phố Thủ Đức TZ3926U CÔNG TY TNHH VẠN KIM ĐIỀN
29 NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO 

ĐIỀN, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
20               47,797,619 



12023 Thành phố Thủ Đức TZ3927U CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VNS

SAV 6-02.12, KHU ĐÔ THỊ THE SUN 

AVENUE, 28 MAI CHÍ THỌ, PHƯỜNG AN 

PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP HCM

8               32,587,836 

12024 Thành phố Thủ Đức TZ3931U CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRISOIL MIỀN NAM
150 TRẦN NÃO, KP 2, P. AN KHÁNH, TP. 

THỦ ĐỨC, HCM
8               35,819,203 

12025 Thành phố Thủ Đức TZ3939U VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ VĂN NĂNG

843 Kha Vạn Cân, khu phố 2, phường Linh 

Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3               62,846,931 

12026 Thành phố Thủ Đức TZ3949U Công Ty Tnhh Kỳ Phát Decor

Số 160/82/21 đường số 1, khu phố Ông Nhiêu, 

Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               13,679,846 

12027 Thành phố Thủ Đức TZ3980U Công Ty Tnhh Dv Bv Vệ Sĩ Chuyên Nghiệp Đ.N

13/6 Đường số 9, Khu phố 1, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

10               90,813,913 

12028 Thành phố Thủ Đức TZ4189U
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Địa ốc 

Hồng Hà

Số 3, Nguyễn Thị Nhung, Khu nhà ở Vạn Phúc 

1, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

4               28,173,301 

12029 Thành phố Thủ Đức TZ4240U Công Ty Tnhh Dp Céline Fabrics

75/39/9 Đường số 48, Khu phố 6, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               48,664,444 

12030 Thành phố Thủ Đức TZ4347U Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Blue Box
15A Nguyễn Tuyển, P.BÌnh Trưng Tây, 

Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               70,404,191 

12031 Thành phố Thủ Đức TZ4349U Công Ty Cổ Phần Thể Thao ViệT PháT

Số 3 Đường 1, Melosa Khang Điền, Phường 

Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               23,662,076 

12032 Thành phố Thủ Đức TZ4416U
Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt 

Đại Phát

183 đường 3, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
11               16,321,608 

12033 Thành phố Thủ Đức TZ4420U CÔNG TY CP MAX HAPPY
13B ĐƯỜNG 12, KP4, PHƯỜNG AN 

KHÁNH, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
23               47,648,865 

12034 Thành phố Thủ Đức TZ4428U
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA

SỐ 09, ĐƯỜNG 07, VẠN PHÚC CITY, P. 

Hiệp Bình Phước, TP THỦ ĐỨC, TP. HCM
7               10,657,089 

12035 Thành phố Thủ Đức TZ4429U CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 38

SỐ 97 NGUYỄN THỊ NHUNG, KHU ĐÔ 

THỊ VẠN PHÚC, PHƯỜNG HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, TP THỦ ĐỨC, TP HCM

3               25,480,791 

12036 Thành phố Thủ Đức TZ4434U

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOA 

MINH

SỐ 22/35 ĐƯỜNG 7, KP 3, P. LINH TRUNG, 

TP THỦ ĐỨC, TP HCM
5               24,329,641 

12037 Thành phố Thủ Đức TZ4450U
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Big Thinking Life 

(BTL)

TM05, Lavita Garden, 17 đường 3, Khu phố 6, 

Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

22               89,210,416 

12038 Thành phố Thủ Đức TZ4509U Công Ty Tnhh Hình Ảnh Dịch Vụ Q-Photo

470 Liên Phường, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               25,787,551 



12039 Thành phố Thủ Đức TZ4515U Công Ty TNHH LEE CONS
Số 53/1/4 Đường số 12, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               21,468,820 

12040 Thành phố Thủ Đức TZ4518U Công Ty Cổ Phần Trăng Nhiệt Đới

77/23 Tân Lập 2, Phường Hiệp Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               16,611,536 

12041 Thành phố Thủ Đức TZ4536U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đại Phát 

Automobile

121 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12               51,794,820 

12042 Thành phố Thủ Đức TZ4572U Công Ty Tnhh May Mặc Green Nguyễn

47/68/40/1 Trường Lưu, KP Trường Lưu, 

Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12               39,930,787 

12043 Thành phố Thủ Đức TZ4587U Công Ty Tnhh Proaths

72/11/9 Đường số 4, Phường Hiệp Bình 

Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

11               26,865,221 

12044 Thành phố Thủ Đức TZ4643U Công Ty Tnhh De Worl Việt Nam

Số 24 đường D1, Phu Phố 6, Phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

10               16,558,284 

12045 Thành phố Thủ Đức TZ4670U Cty CP Houze Group
46-48 Tạ Hiện, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
14             458,818,148 

12046 Thành phố Thủ Đức TZ4673U Cty CP Houze Commerce
46-48 Tạ Hiện, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
8               30,544,446 

12047 Thành phố Thủ Đức TZ4685U
Cty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Sài Gòn Nhà 

Đẹp

55/12/7 đường 35, KP7, P.Hiệp Bình Chánh, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 5,004,751 

12048 Thành phố Thủ Đức TZ4778U Công Ty Tnhh Tiếp Thị Số Brandcio

Số 1B Đường số 30, Khu phố 2, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

5                 8,200,559 

12049 Thành phố Thủ Đức TZ4780U Công Ty Tnhh Casa Di Ann

125 Đồng Văn Cống , Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24               49,751,209 

12050 Thành phố Thủ Đức TZ4786U Công Ty Tnhh  Tụituidecor

20 Đường 12, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

11               18,149,855 

12051 Thành phố Thủ Đức TZ4825U CTY CỔ PHẦN JANKOV VIỆT NAM
7/4A3 , LINH ĐÔNG , P.LINH ĐÔNG , 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
12               42,233,425 

12052 Thành phố Thủ Đức TZ4838U CTY TNHH DV CƠ KHÍ THANH GIANG
98A , ĐẶNG VĂN BI , P.BÌNH THỌ , 

TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,971,184 

12053 Thành phố Thủ Đức TZ4846U
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG 

VÀ CÔNG NGHIỆP MẠNH HƯNG

sỐ 14 ĐƯỜNG SỐ 4, KHU ĐÔ THỊ VẠN 

PHÚC, P. HIỆP BÌNH PHƯỚC, TP THỦ 

ĐỨC, TP HCM

15               65,933,787 

12054 Thành phố Thủ Đức TZ4848U Cty TNHH BBF International

SAV.3- 03.19, tầng 3, tháp 3, The Sun Avenue 

số 28 Mai Chí Thọ, P.An Phú, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

3               13,915,032 



12055 Thành phố Thủ Đức TZ4906U Công Ty Cổ Phần Thời Trang An Thảo

123 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4             103,663,561 

12056 Thành phố Thủ Đức TZ5051U
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Art 

Decor

72 Đường số 1, Khu nhà ở Hưng Phú, Khu phố 

1, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17               40,076,890 

12057 Thành phố Thủ Đức TZ5065U Công Ty Tnhh Xây Dựng Phúc An Nam

185/19K/33/5 Ngô Chí Quốc, Phường Bình 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

14               27,592,719 

12058 Thành phố Thủ Đức TZ5082U Công Ty Tnhh Tm Dv Vt Xnk Bích Ngọc

47/68/46/31 đường Trường Lưu, Phường Long 

Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               20,103,782 

12059 Thành phố Thủ Đức TZ5115U
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LỌC NƯỚC AN 

BÁCH

21 ĐƯỜNG 6D, P PHƯỚC BÌNH, TP THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
10               13,730,384 

12060 Thành phố Thủ Đức TZ5117U CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ KD LAND

SAV5 02.07 TÒA NHÀ THE SUN, 28 MAI 

CHÍ THỌ, P AN PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP 

HCM

24             249,700,967 

12061 Thành phố Thủ Đức TZ5118U CÔNG TY CỔ PHẦN BIDGLOBAL
146B1 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG 

THẢO ĐIỀN, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
21               64,545,117 

12062 Thành phố Thủ Đức TZ5125U Cty TNHH Giáo Dục Melon

Căn số A-00.06 tầng trệt, CC lô C1 số 6, 

đường D9, P.An Lợi Đông, TP.THủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

8               78,883,973 

12063 Thành phố Thủ Đức TZ5126U
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Nguyên 

Toàn

11 đường số 12, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4               44,222,229 

12064 Thành phố Thủ Đức TZ5133U
Cty CP Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Asian 

Group

22B đường số 6, KP.Ích thạnh, P.Trường 

Thạnh, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
15               39,032,189 

12065 Thành phố Thủ Đức TZ5138U
Cty CP Đầu Tư Thương Mại Thiết Kế Xây Dựng 

PH

59/146/13 đường 102, P.Tăng Nhơn Phú A, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               21,846,697 

12066 Thành phố Thủ Đức TZ5143U Cty CP Best Group
Số 6 Nguyễn Hoàng, P.An Phú, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4               15,008,730 

12067 Thành phố Thủ Đức TZ5147U
CTY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TRƯỜNG 

TÍN HƯNG

3/22 đường 970, Phường Phú Hữu, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               12,985,553 

12068 Thành phố Thủ Đức TZ5187U Công Ty Tnhh Đầu Tư Phúc Thịnh Tps

31B Đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               11,927,371 

12069 Thành phố Thủ Đức TZ5247U Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Gạo Linh Quân

Số 32 Đường số 5, Khu phố 2, Phường Phú 

Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               65,853,163 

12070 Thành phố Thủ Đức TZ5270U Công Ty Cổ Phần Vũ House

Số 101 Đường N12 Khu Đô Thị Đông Tăng 

Long, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

16             125,440,530 

12071 Thành phố Thủ Đức TZ5302U HỘ KINH DOANH NINTH KINGDOM
473 Lê Văn Việt, KP2, Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
24             134,896,510 



12072 Thành phố Thủ Đức TZ5326U
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Và 

Xây Dựng Phan Lê

131/41/5A ,đường số 6, khu phố 1, Phường 

Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

5                 7,340,432 

12073 Thành phố Thủ Đức TZ5355U CÔNG TY TNHH VINHERBS

70 đường số 2, khu đô thị Vạn Phúc, Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               11,159,119 

12074 Thành phố Thủ Đức TZ5377U
Công Ty Tnhh Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - 

Phát Triển Phú Thịnh P&T

153/1 Linh Đông, Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               65,280,634 

12075 Thành phố Thủ Đức TZ5398U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BEAR

904 QUỐC LỘ 13, KP2, PHƯỜNG HIỆP 

BÌNH PHƯỚC, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
13               25,933,236 

12076 Thành phố Thủ Đức TZ5405U Công Ty Tnhh Tumun

17/4 đường Cây Keo, Phường Tam Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 6,664,910 

12077 Thành phố Thủ Đức TZ5456U CÔNG TY TNHH VIẾT TIẾN VIỆT NAM

SAV THE SUN AVENUE, 28 MAI CHÍ 

THỌ, PHƯỜNG AN PHÚ, THỦ ĐỨC, Tp. 

Hồ Chí Minh

3               29,427,808 

12078 Thành phố Thủ Đức TZ5458U
VIỆN VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG 

MIỀN NAM

98 Vũ Tông Phan, Khu phố 5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
5               20,535,265 

12079 Thành phố Thủ Đức TZ5460U Công ty CP TM Xuất nhập Khẩu HCT
Số 36 đường 5, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, 

TP.Hồ Chí Minh
8               33,866,920 

12080 Thành phố Thủ Đức TZ5548U Công Ty Cổ phần Smart N Green

Số 41 Đường số 1, Khu dân cư Phú Hữu, 

Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               72,867,726 

12081 Thành phố Thủ Đức TZ5567U Công Ty Cổ Phần Truyền Thông My Tonic

117/20 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8             248,588,809 

12082 Thành phố Thủ Đức TZ5577U Cty TNHH Phát Triển Hạ Tầng Hải Thành
3 đường Nguyễn Cơ Thạch, P.An Lợi Đông, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
24               39,765,213 

12083 Thành phố Thủ Đức TZ5632U Công Ty Tnhh Tal Group

20/23 Đường 35, Khu phố 1, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

6               16,571,485 

12084 Thành phố Thủ Đức TZ5684U Công Ty Cổ Phần Y Tế Đông An

2A đường Linh Trung, Khu Phố 2, Phường 

Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

22             244,373,498 

12085 Thành phố Thủ Đức TZ5729U Công Ty Tnhh Siwood

Số 5 Đường số 13, Khu phố 4, Phường Linh 

Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               13,369,883 

12086 Thành phố Thủ Đức TZ5748U CÔNG TY TNHH DU LỊCH VIETGUIDE

SỐ 13/11 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THỌ, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

23               41,637,913 

12087 Thành phố Thủ Đức TZ5781U
Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Thương Mại Sản 

Xuất Thi Công Quảng Cáo Đức Lâm

Số 233/2C, Quốc Lộ 13 Cũ, Khu Phố 1, 

Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               14,936,210 



12088 Thành phố Thủ Đức TZ5786U
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Xây Lắp 

Kaiyo Miền Nam

Số 84 Đường 57-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               16,374,346 

12089 Thành phố Thủ Đức TZ5814U Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vana

Tầng 2, Số 5A Tống Hữu Định, Khu phố 2, 

Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               24,353,930 

12090 Thành phố Thủ Đức TZ5821U Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bỉ - Việt

A8/1 Đường 429, Khu Phố 2, Phường Tăng 

Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 6,255,856 

12091 Thành phố Thủ Đức TZ5884U CÔNG TY TNHH NGHỆ SĨ QUYỀN LINH

142B  ĐƯỜNG SỐ 1, KDC SÔNG GIỒNG, 

KP2, PHƯỜNG AN PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP 

HCM

5          2,030,915,820 

12092 Thành phố Thủ Đức TZ5920U Công Ty Tnhh Ruby Detailing

47A Đường Số 3, Phường Trường Thọ, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               10,104,674 

12093 Thành phố Thủ Đức TZ5964U Cty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Procons
40/5 đường số 11, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
4                 6,615,084 

12094 Thành phố Thủ Đức TZ5966U Cty CP TM DV Xuất Nhập Khẩu H2P Việt Nam
26 đường số 33, P.An Phú, TP.Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
22             122,390,687 

12095 Thành phố Thủ Đức TZ6025U CÔNG TY TNHH LEAD & AIM

K4.45, KDC River Park, Đường Võ Chí Công, 

Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               12,785,497 

12096 Thành phố Thủ Đức TZ6029U

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI 

PHÁP VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHO 

VẬN

LÔ III, 850 XA LỘ HÀ NỘI, P. HIỆP PHÚ, 

TP. THỦ ĐỨC, HCM
17             146,089,731 

12097 Thành phố Thủ Đức TZ6161U

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ XÚC 

TIẾN THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN ALPHA 

ASIA GROUP

A-12-14, Block A, Centana Thủ Thiêm, 36 

Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 9,011,225 

12098 Thành phố Thủ Đức TZ6166U CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG CBN

B1-01-25 Đường 32CL, Khu phố 3. - Phường 

Cát Lái - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí 

Minh

3               14,712,884 

12099 Thành phố Thủ Đức TZ6250U
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHANG 

LAND

58 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13               20,677,663 

12100 Thành phố Thủ Đức TZ6262U CÔNG TY TNHH TRUTH BEER

21 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

15             127,844,226 

12101 Thành phố Thủ Đức TZ6287U CÔNG TY CỔ PHẦN HOA HỈ LIÊN

83/14 Đường số 6, Khu phố 4, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               40,464,844 

12102 Thành phố Thủ Đức TZ6308U CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD HOÀNG LONG

47/29/6 Đường 14 , Phường Phước Bình, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 5,293,417 



12103 Thành phố Thủ Đức TZ6388U Công ty TNHH cơ khí chính xác An Khang
27 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4               65,062,527 

12104 Thành phố Thủ Đức TZ6442U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 

BẤT ĐỘNG SẢN GEN HOMES

01 Đường 7B, khu phố 5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               24,724,887 

12105 Thành phố Thủ Đức TZ6445U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT ĐỊNH MINH PHƯƠNG

62/2 Trương Văn Thành, Phường Hiệp Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

15             102,523,774 

12106 Thành phố Thủ Đức TZ6454U
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ GIA MINH PHÁT

Số 14 đường 15B, khu phố 6, Phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

17               29,265,702 

12107 Thành phố Thủ Đức TZ6463U Công ty Cổ Phần Đầu Tư Anvest
Số 3 Nguyễn Cơ Thạch, P.An Lợi Đông, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
6               15,555,144 

12108 Thành phố Thủ Đức TZ6473U
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ BẢO VỆ AN 

TÂM SG

SỐ 18 ĐƯỜNG SỐ 2, KDC VẠN PHÚC, 

PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC, TP THỦ 

ĐỨC, TP HCM

14               34,292,250 

12109 Thành phố Thủ Đức TZ6476U Công ty TNHH  Thương Mại PAVO Việt Nam

75/39/9 Đường số 48, Khu phố 6, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

12               55,183,837 

12110 Thành phố Thủ Đức TZ6477U CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG T.P.T
419/14/4b KHA VẠN CÂN, PHƯỜNG HIỆP 

BÌNH CHÁNH, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
4                 5,581,888 

12111 Thành phố Thủ Đức TZ6480U CÔNG TY TNHH RIL THOT
SỐ 22, ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG PHƯỚC 

BÌNH, TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
14               34,608,740 

12112 Thành phố Thủ Đức TZ6610U
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

YUEDA

60 Bùi Tá Hàn, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,917,810 

12113 Thành phố Thủ Đức TZ6629U CÔNG TY TNHH AB GROUP

SAV.8-02.05, TẦNG 02, THÁP 08, THE SUN 

AVENUE, 28 MAI CHÍ THỌ, P. AN PHÚ, 

TP THRU ĐỨC, TP. HCM

3                 6,737,075 

12114 Thành phố Thủ Đức TZ6637U cty luật tnhh cao nguyên tqt
1 , đường 3 , kp4 , p.hiệp bình chánh , tp.thủ 

đức, Tp. Hồ Chí Minh
9               50,390,406 

12115 Thành phố Thủ Đức TZ6639U
CTY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG REMIX 

CONCEPT

11/2 , ĐƯỜNG 7 , KP2 , P.BÌNH THỌ , THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,970,644 

12116 Thành phố Thủ Đức TZ6640U CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG DMQ
21 ĐƯỜNG N, KP ÍCH THẠNH, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THẠNH, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
22               75,202,317 

12117 Thành phố Thủ Đức TZ6695U Công ty Cổ Phần Louistar Việt Nam
137 Dương Văn An, P.An Phú, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
13             141,023,174 

12118 Thành phố Thủ Đức TZ6697U
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM SẠC XE ĐIỆN 

SOLAREV

1 Đường 48, Khu Nhà ở Nam Long, Phường 

Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8             183,351,794 

12119 Thành phố Thủ Đức TZ6699U
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

PHƯỚC ĐÔNG HẢI

68/1 KP 3, LÊ THỊ HOA, P BÌNH CHIỂU, TP 

THỦ ĐỨC, TP HCM
6               72,187,789 



12120 Thành phố Thủ Đức TZ6792U CÔNG TY LUẬT TNHH K&ASSOCIATE

Số 5, Tầng 4, đường Nguyễn Thị Nhung, Khu 

Nhà ở Vạn Phúc 1, P Hiệp Bình Phước, TP 

Thủ Đức, TPHCM

3               10,139,148 

12121 Thành phố Thủ Đức TZ6801U CTY TNHH TM DV DOPA
15/2 Đường 10, Phường Cát Lai, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM
12             180,905,603 

12122 Thành phố Thủ Đức TZ6809U CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG BIO KING
SỐ 9 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG HIỆP BÌNH 

CHÁNH, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
22               96,624,141 

12123 Thành phố Thủ Đức TZ6875U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG NAM TRÀ MY

156K DƯƠNG ĐÌNH HỘI, P. PHƯỚC LONG 

B, TP THỦ ĐỨC, TP. HCM
6               13,981,275 

12124 Thành phố Thủ Đức TZ6876U CÔNG TY TNHH SG HOA MINH
SỐ 10ĐƯỜNG 9, KP 4, P. AN KHÁNH, TP. 

THỦ ĐỨC, TP HCM
4                 7,723,908 

12125 Thành phố Thủ Đức TZ6925U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU VINH DƯƠNG

267F/35 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               49,913,239 

12126 Thành phố Thủ Đức TZ6998U
CÔNG TY TNHH TM - DV & VẬN TẢI TIẾN 

DUYÊN PHÁT

Số 683, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 4,812,197 

12127 Thành phố Thủ Đức TZ7062U Cty TNHH Irises
Tầng trệt tòa nhà Sun Avenue, 28 mai Chí Thọ, 

P.An Phú, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5               18,424,637 

12128 Thành phố Thủ Đức TZ7071U Cty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Việt
1155/61 tỉnh lộ 43, tổ 7, KP.2, P.Bình Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 7,508,887 

12129 Thành phố Thủ Đức TZ7087U Cty CP Tập Đoàn Đầu tư Quốc Tế Newa Group
974 Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
15             157,411,618 

12130 Thành phố Thủ Đức TZ7090U
Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xuân 

Hoàng

76 Đại Lộ 3, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
13               41,256,826 

12131 Thành phố Thủ Đức TZ7091U Cty TNHH Đại Khí
26 Đại Lộ 2, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
21               36,046,422 

12132 Thành phố Thủ Đức TZ7099U
CÔNG TY TNHH MỘT THẢNH VIÊN DỊCH 

VỤ VÀ KHÁCH SẠN HÀ HUY

2B Nguyễn Tuyển, khu phố 5, phường Bình 

Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, TPHCM, 

Việt Nam

5                 7,246,667 

12133 Thành phố Thủ Đức TZ7103U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

VINH PHÁT

233/25 NAM HÒA, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG A, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
7               10,460,802 

12134 Thành phố Thủ Đức TZ7125U Hộ kinh doanh hiệu bánh Papa De La Famille
551 Đỗ Xuân Hợp, KP.6, P.Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,831,078 

12135 Thành phố Thủ Đức TZ7277U CÔNG TY TNHH KING INTERIOR
156 DƯƠNG ĐÌNH HỘI, PHƯỜNG PHƯỚC 

LONG B, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
15               97,825,156 

12136 Thành phố Thủ Đức TZ7321U CÔNG TY TNHH TOKDI

1.10, Tầng 1, Tòa nhà c/c số S2.05, Khu A – 

Vinhomes Grand Park, 512 Đường Nguyễn 

Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

4               13,527,137 

12137 Thành phố Thủ Đức TZ7375U CÔNG TY TNHH PROCLEANING VIỆT NAM

191 Đỗ Pháp Thuận, Khu phố 5, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7               37,019,823 



12138 Thành phố Thủ Đức TZ7433U
Công ty TNHH Một Thành viên dịch vụ tư vấn 

thiết kế Xây Dựng Thương Mại Quốc Cường

39/95 đường 102, kp7, Tăng Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
21               55,909,584 

12139 Thành phố Thủ Đức TZ7506U

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐIỆN CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ NGOÀI 

TRỜI PHÚ VINH

F12 Khu dân cư Park Riverside, 101 đường 

Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13               65,577,468 

12140 Thành phố Thủ Đức TZ7559U
CÔNG TY TNHH NHÔM KINH XÂY DỰNG 

KHANG LỘC VƯỢNG

SỐ 1029 NGUYỄN DUY TRINH, P. PHÚ 

HỮU, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
8               13,186,690 

12141 Thành phố Thủ Đức TZ7598U CÔNG TY TNHH HÒA TÂM PJH

Số 52 Đường số 8, Phường Tăng Nhơn Phú B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

7               19,642,933 

12142 Thành phố Thủ Đức TZ7613U
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG PHƯỚC 

THỊNH

1756 NGUYỄN DUY TRINH, P TRƯỜNG 

THẠNH, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
10               18,625,778 

12143 Thành phố Thủ Đức TZ7644U CÔNG TY TNHH CHÂU LỤC XANH

05 Tầng 1, Số 28 Đường Mai Chí Thọ, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4                 7,243,614 

12144 Thành phố Thủ Đức TZ7678U CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMI

82/6/10 Đường số 2, Phường Hiệp Bình 

Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4                 6,392,732 

12145 Thành phố Thủ Đức TZ7721U CÔNG TY TNHH TMDV RỒNG XANH

07 Tầng 1, Số 28 Đường Mai Chí Thọ, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

5               14,595,276 

12146 Thành phố Thủ Đức TZ7734U
CÔNG TY CỔ PHẦN TN ĐẦU TƯ HOÀNG 

LONG

1A ĐƯỜNG 1, KP 5, P. HIỆP BÌNH PHƯỚC, 

TP. THỦ ĐỨC, HCM
5               13,462,827 

12147 Thành phố Thủ Đức TZ7737U CÔNG TY TNHH THE K
P1.02, 628C XA LỘ HÀ NỘI, P. AN PHÚ, 

TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
7               19,928,246 

12148 Thành phố Thủ Đức TZ7740U
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ & 

CÔNG NGHỆ HOÀNG SƠN

261/15/80/12 ĐƯỜNG ĐÌNH PHONG PHÚ, 

P. TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. THỦ ĐỨC, 

TP.HCM

10               23,014,704 

12149 Thành phố Thủ Đức TZ7752U
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY 

DỰNG HUỲNH KHƯƠNG

20 ĐƯỜNG 35A, PHƯỜNG AN PHÚ, TP 

THỦ ĐỨC, TP HCM
5               13,053,506 

12150 Thành phố Thủ Đức TZ7783U CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NGỌC HẢI

Số 157/4 Đường 11, Khu phố 9, Phường 

Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               10,228,236 

12151 Thành phố Thủ Đức TZ7787U
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS LẠC 

ÂN

55 đường 4, khu dân cư Vạn Phúc, Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               15,725,895 

12152 Thành phố Thủ Đức TZ7874U CÔNG TY TNHH KT XD NT SWEETHOME

158 Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường 

Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

19               97,585,094 

12153 Thành phố Thủ Đức TZ7951U Công ty TNHH XNK Star Word
16 đường 46B, phường Thảo Điền, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM
17               45,928,111 

12154 Thành phố Thủ Đức TZ7957U CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUANG THÀNH
113/14 ĐƯỜNG 11, P LINH XUÂN, TP THỦ 

ĐỨC, TP HCM
17               62,717,780 



12155 Thành phố Thủ Đức TZ7969U
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TAM 

DƯƠNG

Số 23 Đường N5, KDC Mega Ruby Khang 

Điền, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               15,667,352 

12156 Thành phố Thủ Đức TZ7972U CÔNG TY TNHH BRANDLOVE

SAV 3-03.03, tầng 03, tháp 03, số 28 Mai Chí 

Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh

7               18,927,648 

12157 Thành phố Thủ Đức TZ8032U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM Á CHÂU

SỐ 4 ĐẶNG VĂN BI, KHU PHỐ 4, P. BÌNH 

THỌ, THỦ ĐỨC, TP. HCM
4               24,866,613 

12158 Thành phố Thủ Đức TZ8044U CÔNG TY TNHH RƯỢU NGON CỔ ĐIỂN

31 Đường 07, Khu phố 5, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

7               93,969,152 

12159 Thành phố Thủ Đức TZ8062U CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ZAP CRM

Căn số 00.04,Tầng Trệt,Tháp A2,Khu c/c  

phức hợp Lô M1 (Sarimi)-Số 74,đường 

Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM

5               49,475,472 

12160 Thành phố Thủ Đức TZ8094U CÔNG TY TNHH VIVA CATERING
97 Đường 66-CL, Phường Cát Lái, Thành phố 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
15               50,274,878 

12161 Thành phố Thủ Đức TZ8175U Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ H.T Care
178 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
20               54,625,852 

12162 Thành phố Thủ Đức TZ8180U Công ty TNHH Thương mại Nông sản Việt Thái
số 49 đường 130, kp1, p. Phú Hữu, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM
6                 8,491,070 

12163 Thành phố Thủ Đức TZ8234U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

ĐẦU TƯ FINA

67 Đường 47, Phường Thảo Điền, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               18,224,278 

12164 Thành phố Thủ Đức TZ8254U CÔNG TY TNHH MIRENCAR
Lầu 2, Số 2 đường Song Hành, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
13               28,721,057 

12165 Thành phố Thủ Đức TZ8344U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KÊ - ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG TÂM ANH

SỐ 35/11 ĐƯỜNG SỐ 9, KP 5, P. HIỆP 

BÌNH PHƯỚC, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
11               96,965,840 

12166 Thành phố Thủ Đức TZ8447U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT TÂN KHANG ĐẠT

84/2/17 ĐƯỜNG SỐ 13, KP4, PHƯỜNG 

LINH XUÂN, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
7               27,667,233 

12167 Thành phố Thủ Đức TZ8449U
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An 

Cường

Lầu 1 Cao ốc An Phú, 55 Đường Song Hành, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

14               24,028,057 

12168 Thành phố Thủ Đức TZ8470U

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEA VIỆT 

NAM

Số 10 Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

10               24,658,614 

12169 Thành phố Thủ Đức TZ8522U CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BOM

357/33/25 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               13,056,128 

12170 Thành phố Thủ Đức TZ8649U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG TK CHAY

31 Đường 56, Phường Bình Trưng Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

7               13,043,931 



12171 Thành phố Thủ Đức TZ8669U CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỘC TÍN

140 Nguyễn Hoàng Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               89,534,343 

12172 Thành phố Thủ Đức TZ8753U
Cty TNHH MTV Truyền Thông Và Quảng Cáo Tê 

Giác

33 đường số 48, KDC Nam Long, P.Phước 

Long B, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3               20,211,225 

12173 Thành phố Thủ Đức TZ8934U
Công ty TNHH công nghiệp và nặng lượng Việt 

Nam

SAV.3-01.05 Tầng 1, Tháp 3 The Sun Avenue, 

Số 28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, TP Thủ 

Đức, TP HCM

4               32,352,440 

12174 Thành phố Thủ Đức TZ9043U CÔNG TY TNHH LECAO ATHLETIC BASE

129A Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 5,004,685 

12175 Thành phố Thủ Đức TZ9097U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

XUẤT NHẬP KHẨU XANH XANH

940 Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường 

Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               13,545,267 

12176 Thành phố Thủ Đức TZ9111U CÔNG TY TNHH TM DV THẾ ANH

Số 3 đường Công Lý, KP4, Phường Bình Thọ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12             197,514,494 

12177 Thành phố Thủ Đức TZ9185U CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY NGỌC ĐẠI

1089 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long 

Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 5,774,636 

12178 Thành phố Thủ Đức TZ9270U
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA 

LÀM BÁNH

02 ĐƯỜNG D18, P. PHƯỚC LONG B, TP. 

THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
18             140,886,408 

12179 Thành phố Thủ Đức TZ9274U Công Ty TNHH SS Viet Nam
159/21 Đường số 11, KP9, Phường Trường 

Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM
13               21,943,989 

12180 Thành phố Thủ Đức TZ9329U
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 

AIRSPACE

Phòng 5.09 ,Lầu 5, Toà Nhà ST Moritz, Số 

1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

5                 6,520,545 

12181 Thành phố Thủ Đức TZ9345U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

LABS

VP 3.09 toà nhà ST Moritz, 1014 Phạm Văn 

Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               13,309,001 

12182 Thành phố Thủ Đức TZ9417U
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CẦU 

VỒNG NHỎ

Căn số 88, đường M4, khu dân cư và công viên 

Phước Thiện, khu phố Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               29,895,995 

12183 Thành phố Thủ Đức TZ9485U CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOLDTECH
84 đường số 15, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               10,654,441 

12184 Thành phố Thủ Đức TZ9496U
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT 

HƯNG TÍN

90/4 Đường số 21, Phường Hiệp Bình Phước, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
17               66,565,121 

12185 Thành phố Thủ Đức TZ9498U
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại 

Tùng Linh

311M8 Lương Định Của, phường An Phú, 

TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
13             119,328,620 



12186 Thành phố Thủ Đức TZ9504U
VIỆN ĐÀO TỌA VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ HÓA DƯỢC

38/4 Thạnh Mỹ Lợi, P Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ 

Đức, TP HCM
16             113,835,736 

12187 Thành phố Thủ Đức TZ9670U
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG 

TRÍ NỘI THẤT T&T

C16/1 Đường 455, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               22,595,144 

12188 Thành phố Thủ Đức TZ9712U CÔNG TY TNHH XD VẠN NGỌC THÀNH

Số 9, Đường số 1, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               18,286,347 

12189 Thành phố Thủ Đức TZ9766U
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG 

TSME

850 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

16             126,638,502 

12190 Thành phố Thủ Đức TZ9768U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ NGUYÊN 

MINH

Số 72, đường số 1, KDC Sông Giồng, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               19,346,358 

12191 Thành phố Thủ Đức TZ9819U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

CHÂU Á AMS

204C Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               78,844,272 

12192 Thành phố Thủ Đức TZ9844U Công ty Đấu Giá Hợp Danh Khải Bảo
Số 34 Đường D, khu dân cư Lakeview City, 

Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP. HCM
3               23,834,978 

12193 Thành phố Thủ Đức TZ9846U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SUMI KOREA

T10-12 ĐƯỜNG T10, KHU BIỆT THỰ 

MANHATTAN, PHƯỜNG LONG BÌNH, TP 

THỦ ĐỨC, TP HCM

9               14,839,944 

12194 Thành phố Thủ Đức TZ9868U
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI 

THẤT VẠN AN PHÁT

19 Đường N11 Khu Nhà Ở Thấp Tầng Ba Son, 

KP. Phước Lai, Phường Trường Thạnh, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 9,816,881 

12195 Thành phố Thủ Đức TZ9894U CÔNG TY TNHH HOA BIỂN MIỀN ĐÔNG

263/6 Tăng Nhơn Phú, Tổ 2, KP3, Phường 

Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

13               21,533,944 

12196 Thành phố Thủ Đức TZ9916U Công ty Cổ phần Long Beach LMC

Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa nhà 

đảo Kim Cương, Số 1, đường 104-btt, KP3, 

P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM

4               28,114,691 

12197 Thành phố Thủ Đức TZ9918U Công ty TNHH Thủy Hoàng Nguyên
43 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM
3               24,205,348 

12198 Thành phố Thủ Đức TZ9928U Công ty CP truyền thông ZEST

SAV.6-02.15, Tầng 2, tháp 6, tòa nhà The Sun 

Avenue, 28 mai Chí Thọ, phường An Phú, Tp 

Thủ Đức, Tp HCM

8               46,002,368 

12199 Thành phố Thủ Đức TZ9930U Cty CP Đầu Tư - Thương Mai - Dịch Vụ VCA
Số 01, hai Bà Trưng, P.Hiệp Phú, TP.THủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,824,417 

12200 Thành phố Thủ Đức TZ9941U CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊNH SHIPPING

21 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

17             129,302,558 

12201 Thành phố Thủ Đức TZA093U
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG 

LƯỢNG TSME

850 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6                 9,962,083 



12202 Thành phố Thủ Đức TZA119U Cty TNHH Cổ Phần Nghệ Thuật Kiến Trúc
18-20 Đường 28, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               20,412,047 

12203 Thành phố Thủ Đức TZA124U Công ty cổ phần Linksoft Việt Nam

13A- ĐƯỜNG 295 TỔ 6 KHU PHỐ 3, 

PHƯỜNG TÂN PHÚ, TP. Thủ Đức, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

14             338,249,075 

12204 Thành phố Thủ Đức TZA126U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VLXD AN 

BÌNH

SỐ 6, ĐƯỜNG D, KHU DÂN CƯ MEGA 

KHANG ĐIỀN, P. PHÚ HỮU, TP. THỦ 

ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh

17               31,091,520 

12205 Thành phố Thủ Đức TZA131U Công ty TNHHH XNK SEGO
C17/15B đường Lê Văn Việt, Phường Tăng 

Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
7               17,769,021 

12206 Thành phố Thủ Đức TZA236U Công ty TNHH Eseiki

Lầu 1, Căn nhà số 20 đường 27, KĐT Vạn 

Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5                 8,484,897 

12207 Thành phố Thủ Đức TZA263U CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT HOA SEN

Số 7 Đường Tam Bình, Khu Phố 7, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10               15,252,958 

12208 Thành phố Thủ Đức TZA341U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÁT TRIỂN TIẾN THỊNH

514 Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11               16,837,856 

12209 Thành phố Thủ Đức TZA353U CÔNG TY TNHH YẾN SÀO DONEST

383/18 Đường Long Phước, Khu phố Phước 

Hậu, Phường Long Phước, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               31,304,727 

12210 Thành phố Thủ Đức TZA386U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG KỸ THUẬT ĐIỆN ĐẠT THÀNH

G23 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

15               95,289,795 

12211 Thành phố Thủ Đức TZA466U CÔNG TY TNHH AUBENT

Số 56 Đường số 12, Khu Jamona Home, 

Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

15               27,317,241 

12212 Thành phố Thủ Đức TZA492U
Công ty TNHH TM&DV Cơ điện - Nhiệt Lạnh 

Việt Nam

Số 8 đường số 18, KDC Khang Điền Dương 

Đình Hội, Phường Phước Long B, Thành phố 

Thủ Đức, TP.HCM

3               44,700,173 

12213 Thành phố Thủ Đức TZA495U Công ty cổ phần thương mại Reenize
132 Cao Đức Lân, phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 6,448,899 

12214 Thành phố Thủ Đức TZA501U CÔNG TY LUẬT TNHHH ÁNH DƯƠNG SG
220/15/2H VÕ VĂN HÁT, PHƯỜNG LONG 

TRƯỜNG, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
6               23,000,861 

12215 Thành phố Thủ Đức TZA504U
Công ty TNHH Kiến trúc Đầu tư Xây dựng Kiến 

Vàng

Số 05, đường số 9, P.Hiệp Bình Phước, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM
16               69,600,954 

12216 Thành phố Thủ Đức TZA552U CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NT STONE

83/11/15 Đường 6, Phường Long Trường, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               22,427,654 



12217 Thành phố Thủ Đức TZA574U
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT SC&D

58/9 Trương Văn hành, khu phố 6, Phường 

Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               53,322,462 

12218 Thành phố Thủ Đức TZA606U Công ty TNHH RIHA
16 đường 7, p Phước Bình, Tp Thủ Đức, Tp 

HCM
16               52,114,118 

12219 Thành phố Thủ Đức TZA616U CÔNG TY CỔ PHẦN ÂM NHẠC COSMOS

09 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               15,685,092 

12220 Thành phố Thủ Đức TZA707U Cty TNHH Mison Việt Nam
Số 16, Đường 15, KP4, P. Linh Trung, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
8             917,417,652 

12221 Thành phố Thủ Đức TZA710U Cty TNHH Bảo Đan Âu Châu
130 lô 21A3 đường 6,KDC Khang An, P.Phú 

Hữu, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
11               81,104,689 

12222 Thành phố Thủ Đức TZA771U CÔNG TY TNHH GENEX HEALTH

Căn số 1.16, Tầng 1, Tháp B, Số 20, đường 

Nguyễn Thiện Thành, Phường Thủ Thiêm, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11             160,543,417 

12223 Thành phố Thủ Đức TZA832U Hộ kinh doanh quán ăn gia đình NAI
06 đường 9, KP.5, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
15               51,554,247 

12224 Thành phố Thủ Đức TZA941U
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ ĐẠI 

THỊNH PHÁT

233/5 Nam Hòa, Phường Phước Long A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               42,175,278 

12225 Thành phố Thủ Đức TZA974U
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN 

CHUYỀN

32/1 đường 3, Phường Long Bình, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               47,031,043 

12226 Thành phố Thủ Đức TZB166U CÔNG TY TNHH TM & DV AN NINH VIỆT

Số 14 đường D1, Khu phố 6, Phường Hiệp 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               26,573,872 

12227 Thành phố Thủ Đức TZB167U Công ty TNHH BRW VIETNAM

Số 47, T5-01 Đinh Thị Thi, Khu đô thị Vạn 

Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10             296,057,961 

12228 Thành phố Thủ Đức TZB191U CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG TRADICO

65/12 đường số 11, Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               10,298,543 

12229 Thành phố Thủ Đức TZB268U CÔNG TY TNHH INVEST ACE

303 Đường 12, Phường Phước Bình, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 5,397,634 

12230 Thành phố Thủ Đức TZB330U CÔNG TY CỔ PHẦN LÀM ĐẸP LALA1

Số 67 đường 5A, khu phố Phước Lai, Phường 

Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10               57,576,640 

12231 Thành phố Thủ Đức TZB353U CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VINEX

16-18 Đường số 1, Khu phố 7, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

7             111,734,008 



12232 Thành phố Thủ Đức TZB362U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NOVA 

TECH

T07A, CHUNG CƯ PETROLAND, SỐ 2, 

ĐƯỜNG 62, P BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP 

THỦ ĐỨC, TP HCM

4               26,776,211 

12233 Thành phố Thủ Đức TZB435U Công ty TNHH TM-DV Minh Tâm ASIA
120/17 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, 

Thủ Đức, TP HCM
3                 8,488,343 

12234 Thành phố Thủ Đức TZB472U CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA Ô TÔ BÚT

63/48 Đường 9, Khu phố 3, Phường Trường 

Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 6,424,393 

12235 Thành phố Thủ Đức TZB510U
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUCRE 

PATISSERIE

Số 41 đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               11,120,432 

12236 Thành phố Thủ Đức TZB535U
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT PV 

HOME

42B BƯNG ÔNG THOÀN, KP1, PHƯỜNG 

PHÚ HỮU, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
3               19,297,560 

12237 Thành phố Thủ Đức TZB536U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP 

MINH DUNG

151 TRẦN NÃO, KP3, PHƯỜNG AN 

KHÁNH, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
6               15,776,035 

12238 Thành phố Thủ Đức TZB647U
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĂM 

HUỆ

52/28/2 Đường 12, Khu phố 4, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               17,623,633 

12239 Thành phố Thủ Đức TZB757U Công ty cổ phần Đầu tư V One
Số 1 đường 2, Phường Linh Chiểu, Tp. Thủ 

Đức, Tp.HCM
12               73,627,650 

12240 Thành phố Thủ Đức TZB760U Công ty TNHH Hoàng Hiếu 3H
197 đường số 5, Phường Phước Bình, Tp. Thủ 

Đức, Tp.HCM
8               15,667,352 

12241 Thành phố Thủ Đức TZB789U CÔNG TY CỔ PHẦN CINEMAGIC

672 Đường Dân Chủ, Cư Xá Kiến Thiết, 

Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               51,009,283 

12242 Thành phố Thủ Đức TZB797U
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ 

CHUYÊN NGHIỆP LONG HẢI HCM

110/21 Đường 475, Khu phố 5, Phường Phước 

Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

13               66,129,752 

12243 Thành phố Thủ Đức TZB827U
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHƯ Ý 

NGUYỆN

23 đường D20, khu đô thị Đông Tăng Long, 

Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11               65,362,323 

12244 Thành phố Thủ Đức TZB831U CÔNG TY TNHH ÁNH KIM JEWELRY
5/6A LƯƠNG ĐỊNH CỦA, KP 7, P. AN 

KHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, HCM
5               39,360,382 

12245 Thành phố Thủ Đức TZB839U Cty TNHH Thương mại Dịch Vụ NCMED
330 Đỗ Pháp Thuận, P.An Phú, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
15               26,982,606 

12246 Thành phố Thủ Đức TZB843U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN 

KHÔI

SỐ 1B, ĐƯỜNG SỐ 30, KP2, PHƯỜNG AN 

KHÁNH, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
13               66,755,654 

12247 Thành phố Thủ Đức TZB883U
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚC ANH

Số 4, Đường 61, Kp 2, Phường An Phú, TP. 

Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
8               20,134,674 

12248 Thành phố Thủ Đức TZB904U CÔNG TY TNHH THANHSIMONE

32 Trần Ngọc Diện , Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 4,860,318 



12249 Thành phố Thủ Đức TZB996U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU HDF

Số 2 Đường 621D, KDC Nam Long, Phường 

Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               27,950,556 

12250 Thành phố Thủ Đức TZB997U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO 

& SẢN XUẤT BAO BÌ NEO

235 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               15,036,336 

12251 Thành phố Thủ Đức TZC036U Công ty TNHH Bách hóa Tổng hợp Phú Long
693 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Thành 

phố Thủ Đức, Tp. HCM
7               11,838,266 

12252 Thành phố Thủ Đức TZC047U
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

TUẤN ĐẠT

36/21/15 Đường số 4, Khu phố 6, Phường 

HIệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

4               16,000,861 

12253 Thành phố Thủ Đức TZC054U Công ty TNHH BEWELL
95-97 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp 

Thủ Đức, Tp HCM
11             345,883,140 

12254 Thành phố Thủ Đức TZC143U
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI 

PHÁP SIGMA HOME

Số 109 Đường Bùi Tá Hán, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6               15,765,715 

12255 Thành phố Thủ Đức TZC163U
Công ty TNHH Xây dựng và nội thất Nguyễn 

Hoàng

1666 Nguyễn Duy Trinh, P.Trường Thạnh, 

TP.Thủ Đức, TPHCM
7               45,186,300 

12256 Thành phố Thủ Đức TZC185U
CÔNG TY CỔ PHẦN VN AN PHÚ HƯNG 

GROUP

Số 50 Đường 7, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 8,341,404 

12257 Thành phố Thủ Đức TZC287U CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HELMATE

Phòng 102, Số 53 - 55 Đặng Như Mai , 

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 5,803,908 

12258 Thành phố Thủ Đức TZC375U CÔNG TY TNHH SÔ CÔ LA HALLELU
64/3C Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
3                 6,754,150 

12259 Thành phố Thủ Đức TZC376U Công ty Cổ phần Đầu Tư VIHACO
C15 -Valora Kikyo Đường 12, phường Phú 

Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM
10               79,693,913 

12260 Thành phố Thủ Đức TZC521U
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 

NEW CENTURY

215H18 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

9             122,937,585 

12261 Thành phố Thủ Đức TZC536U Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng ESOL
Số 107 Đường số 97, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thành phố Thủ Đức, TPHCM
11               52,086,199 

12262 Thành phố Thủ Đức TZC561U
Công ty TNHH Thiết bị và Phụ kiện Viễn Thông 

AP

48 Đường số 16, KP3, Phường Hiệp Bình 

Chánh, TP.Thủ Đức, TPHCM
9               63,469,420 

12263 Thành phố Thủ Đức TZC562U
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Tấn 

Đông Phong

52 Đường 16, KP3, P.Hiệp Bình Chánh, 

TP.Thủ Đức, TPHCM
4               17,365,725 

12264 Thành phố Thủ Đức TZC603U Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sông Hồng
24/9/16 đường 23, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4                 5,359,764 

12265 Thành phố Thủ Đức TZC653U CÔNG TY TNHH ERANIN

1077/31A đường TL43, Kp2, Phường Bình 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 4,999,095 

12266 Thành phố Thủ Đức TZC659U CÔNG TY TNHH BAO ADVERTISING
15/19/15 Ụ Ghe , Phường Tam Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               37,636,257 



12267 Thành phố Thủ Đức TZC670U
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN NGỌC 

THẠCH

54/19 Đường 48 , KP. 6, Hồ Chí Minh, 

Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               11,135,300 

12268 Thành phố Thủ Đức TZC705U
CÔNG TY CP INDOCHINA POWER 

DEVELOPMENT

Số 7 Đường 9B, Khu nhà ở Đại học Bách 

Khoa, Tổ 7, Khu phố 2 , Phường Phú Hữu, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 4,821,820 

12269 Thành phố Thủ Đức TZC772U
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI CPL VIỆT NAM

52/17 đường 265, Phường Hiệp Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               10,394,344 

12270 Thành phố Thủ Đức TZC827U Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Xây Dựng Hà An
Số 88-90 Đường Lương Định Của, KP7, 

Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
13             412,983,277 

12271 Thành phố Thủ Đức TZC829U Công Ty CP Đầu Tư tập Đoàn Năm Châu
1/6 Giang Văn Minh, P.An Phú, TP.Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh
10               37,498,167 

12272 Thành phố Thủ Đức TZC890U Công ty TNHH Xây dựng Điện ADT
27 Đường số 8, Phường Bình Trưng Tây, 

TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
4               74,979,108 

12273 Thành phố Thủ Đức TZD003U
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ Ô TÔ A-EXTRA

351 QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
3                 6,063,772 

12274 Thành phố Thủ Đức TZD176U
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC THỊNH

65/2 Nguyễn Tuyển, Phường Bình Trưng Tây, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               16,956,630 

12275 Thành phố Thủ Đức TZD228U
CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ MÁY VĂN 

PHÒNG AN PHÁT

29/33/1 Đường số 6, Khu Phố 2, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               16,402,936 

12276 Thành phố Thủ Đức TZD244U
CÔNG TY TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG 

HÙNG LONG

12/31 Trương Văn Thành, Phường Hiệp Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11               57,038,605 

12277 Thành phố Thủ Đức TZD275U
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO 

PHÁT

332-334, ĐƯỜNG  ĐỖ PHÁP THUẬN, P. AN 

PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP.HCM
3                 4,867,498 

12278 Thành phố Thủ Đức TZD277U Công ty TNHH We Are Group
40C Nguyễn Bá Huân, Phường Thảo Điền, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM
12               21,851,749 

12279 Thành phố Thủ Đức TZD301U CÔNG TY TNHH TNA ENTERTAINMENT

Số 14A39 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12             241,839,991 

12280 Thành phố Thủ Đức TZD312U
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THE 

NEXUS

42 Ngô Quang Huy , Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               14,458,532 

12281 Thành phố Thủ Đức TZD417U Công ty cổ phần tư vấn-giáo dục và đào tạo An Ca

Không gian văn phòng 5.09 Cao ốc Văn phòng 

và Căn hộ CECICO 135 TOWER, Số 1014 

Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

5                 8,880,498 



12282 Thành phố Thủ Đức TZD497U CÔNG TY CỔ PHẦN SME SOLUTIONS PUPAM

21 Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

10               28,084,429 

12283 Thành phố Thủ Đức TZD502U
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI SUNNY VIỆT

107/1 Đường 49, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 5,544,287 

12284 Thành phố Thủ Đức TZD530U CÔNG TY TNHH OFD

số 48, đường Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị 

Vạn Phúc City, QL13, Phường Hiệp Bình 

Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 6,424,393 

12285 Thành phố Thủ Đức TZD549U
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI QUỐC 

DŨNG

11A  Trịnh Khắc Lập, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 8,072,267 

12286 Thành phố Thủ Đức TZD584U CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN UPSKILL

36/12 Đường 4, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình 

Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 8,497,075 

12287 Thành phố Thủ Đức TZD673U
CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG 

THANH BẢN

22/33/7 Đường 1, Phường Hiệp Bình Phước, 

Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 9,720,638 

12288 Thành phố Thủ Đức TZD722U CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NAM TIẾN PHÁT

188/14/3C đường Tô Ngọc Vân, Phường Linh 

Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

9               52,757,690 

12289 Thành phố Thủ Đức TZD730U CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BKH
220 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               69,880,153 

12290 Thành phố Thủ Đức TZD874U CÔNG TY CỔ PHẦN 2N GROUP
SỐ 187 ĐƯỜNG 154, PHƯỜNG TÂN PHÚ, 

TP THỦ ĐỨC, TP HCM
3               10,024,791 

12291 Thành phố Thủ Đức TZD875U
CÔNG TY TNHHH ĐẦU TƯ XNK XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ALPHA

188/6 TÔ NGỌC VÂN, KP 3, PHƯỜNG 

LINH ĐÔNG, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí 

Minh

5               39,185,907 

12292 Thành phố Thủ Đức TZD933U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MĨ TÚ

127 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               18,976,218 

12293 Thành phố Thủ Đức TZD934U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN NAM THÀNH CÔNG

150 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               52,605,037 

12294 Thành phố Thủ Đức TZD996U
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOÀNG ÂN

9/11 Đào Trinh Nhất, Phường Linh Tây, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               15,591,516 

12295 Thành phố Thủ Đức TZE011U CÔNG TY TNHH SONG UY ĐỨC

26 Đường Tây Hòa, Phường Phước Long A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9               35,870,585 

12296 Thành phố Thủ Đức TZE014U
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển 

Thương Mại Minh Phú

185/73/2 Ngô Chí Quốc, KP2, Phường Bình 

Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3               41,589,872 



12297 Thành phố Thủ Đức TZE129U Công ty CP đầu tư thiết kế xây dựng Phương Nam
117 Đường N2, KP 3, Phú Hữu, TP Thủ Đức, 

HCM
7               45,272,955 

12298 Thành phố Thủ Đức TZE130U CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC HUY HÙNG
26C ĐƯỜNG SỐ 10, KP 3, P. LINH TRUNG, 

TP. THỦ ĐỨC, TP HCM
5               17,814,659 

12299 Thành phố Thủ Đức TZE136U CÔNG TY TNHH LÊ LỘC
302 ĐƯỜNG LINH TRUNG, P LINH 

TRUNG, THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
12               20,072,578 

12300 Thành phố Thủ Đức TZE299U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TIẾN LỘC LOGISTICS

80/17C Đường Bình Chiểu, Phường Bình 

Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               43,464,167 

12301 Thành phố Thủ Đức TZE412U CÔNG TY TNHH KFZ
SỐ 21 PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG 

HIỆP PHÚ, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
5               13,016,425 

12302 Thành phố Thủ Đức TZE536U
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI SƠN HOÀNG NGÂN

21AC/1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long 

Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3               14,106,832 

12303 Thành phố Thủ Đức TZE537U
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT MỸ 

CERAMIC

SỐ 128-130 BƯNG ÔNG THOÀN, PHƯỜNG 

PHÚ HỮU, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
4                 5,017,418 

12304 Thành phố Thủ Đức TZE663U CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT HOÀNG
11 Đường 14, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 6,867,920 

12305 Thành phố Thủ Đức TZE706U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

KHANG QUÂN

78 đường số 3, Phường Phước Bình, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               18,449,125 

12306 Thành phố Thủ Đức TZE777U CÔNG TY TNHH THÊU VI TÍNH KIM VIỆT
38 ĐƯỜNG 26, KP 5, P. HIỆP BÌNH 

CHÁNH, THỦ ĐỨC, TP. HCM
12               54,558,458 

12307 Thành phố Thủ Đức TZE819U CÔNG TY TNHH NPK VIỆT NAM
18 ĐƯỜNG SỐ 15, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ, 

TP THỦ ĐỨC, TP HCM
3               38,152,141 

12308 Thành phố Thủ Đức TZE888U Công ty TNHH TM DV DL Miền Đất Xanh
58/16A Tân Lập 1. P. Hiệp Phú. TP.Thủ Đức. 

TP. HCM
3                 5,055,422 

12309 Thành phố Thủ Đức TZG058U CÔNG TY CỔ PHẦN MING AN

TẦNG 3, TÒA NHÀ THE VISTA, 628C XA 

LỘ HÀ NỘI, PHƯỜNG AN PHÚ, TP THỦ 

ĐỨC, TP HCM

8               18,278,577 

12310 Thành phố Thủ Đức TZG062U Công ty TNHH MTV Global Beauty
47 đường 1, KP2, Phú Hữu, TP Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
8               13,075,972 

12311 Thành phố Thủ Đức TZG069U Công Ty CP Đầu Tư CP Corporation
108 Nguyễn Văn Kỉnh, P.Thạnh Mỹ Lợi, 

TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
12               87,221,773 

12312 Thành phố Thủ Đức TZG072U
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC NHẬT 

HẢO

SỐ 6, ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG LONG THẠNH 

MỸ, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
5                 9,717,087 

12313 Thành phố Thủ Đức TZG078U Công ty TNHH SX Vật liệu xây dựng QH
số 20 đường 18A, kp3, P. Phước Bình, Tp. Thủ 

Đức, Tp. HCM
4                 6,058,897 

12314 Thành phố Thủ Đức TZG134U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH PHÁT 

LAND

49 Đường 37, Phường Hiệp Bình Phước, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3               21,883,120 

12315 Thành phố Thủ Đức TZG161U Công ty TNHH HITEME
465a KP2, Quốc lộ 1A, p. Linh Xuân, Tp Thủ 

Đức, Tp HCM
3               35,230,592 



12316 Thành phố Thủ Đức TZG298U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNH 

QUAN CÁ CHÉP RỒNG

280 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               10,654,441 

12317 Thành phố Thủ Đức TZG299U CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TRẦN GIA

Số 301C, Cư Xá Điện Lực, Tổ 1, Khu Phố 6, 

Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               16,672,842 

12318 Thành phố Thủ Đức TZG565U CÔNG TY CP THỰC PHẨM ĐÔNG TÂY

496/22 Lã Xuân Oai, KP Phước Hiệp, Phường 

Long Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

5               15,112,991 

12319 Thành phố Thủ Đức TZG572U
CÔNG TY CỔ PHẦN  INTERNATIONAL 

FASHION DEPOT

SỐ 8, NGUYỄN TRÃI, KP 2, P HIỆP PHÚ, 

TP THỦ ĐỨC, TP HCM
4               77,505,243 

12320 Thành phố Thủ Đức TZG634U
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

TRAVICO SOLUTION

42/6 Đường 11, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình 

Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

5               35,268,842 

12321 Thành phố Thủ Đức TZG635U
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GREEN 

HILL

Số 70 Nguyễn Quý Đức, Khu Phố 5, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 5,788,499 

12322 Thành phố Thủ Đức TZG732U
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG - DỊCH 

VỤ ĐỨC CƯỜNG

32 Đường 7, Kp.4, Phường Bình Chiểu, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               16,036,469 

12323 Thành phố Thủ Đức TZG744U
CÔNG TY TNHH TM DV CHÁNH PHAN 

LOGISTICS

Số 252 Lương Định Của, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

7               56,761,894 

12324 Thành phố Thủ Đức TZG825U CÔNG TY TNHH ANH BÉO SÀI GÒN

Số 5, đường Nguyễn Quý Cảnh, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               44,719,053 

12325 Thành phố Thủ Đức TZG886U
Công ty TNHH MTV Thương mại Kinh doanh 

Khang Thịnh Phát

27/9 Đường 27, KP.9, P.Hiệp Bình Chánh, 

TP.Thủ Đức, HCM
7               69,175,501 

12326 Thành phố Thủ Đức TZG891U

CÔNG TY CỔ PHẦN 873 - XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH GIAO THÔNG - CHI NHÁNH MIỀN 

NAM

36/22/5 đường số 4, Khu phố 6, Phường Hiệp 

Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

10               46,925,867 

12327 Thành phố Thủ Đức TZH001U CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CACTUS

101 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               66,332,617 

12328 Thành phố Thủ Đức TZH027U CÔNG TY TNHH STELLA VIỆT NAM

24 đường 494, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               12,010,822 

12329 Thành phố Thủ Đức TZH074U
CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG XNK 

HOÀNG PHÁT

23/15A LƯƠNG ĐỊNH CỦA, KP7, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH CHÁNH, TP THỦ ĐỨC, Tp. Hồ 

Chí Minh

5               10,442,940 

12330 Thành phố Thủ Đức TZH116U
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NĂNG 

LƯỢNG PETRO GOLD

Lô văn phòng số SAV.7-12.16 Tầng 02, tháp 

7, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ , Phường 

An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               14,236,963 



12331 Thành phố Thủ Đức TZH202U Công ty TNHH Phân Phối Top Depot
45 Đường số 7, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
8               18,855,223 

12332 Thành phố Thủ Đức TZH357U
CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH TUẤN 

PHƯƠNG

185/19K/26/13 Đường Ngô Chí Quốc, Khu 

Phố 2, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4                 5,384,941 

12333 Thành phố Thủ Đức TZH606U
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

HÙNG HẬU

Số 47 Đường A, Lô A7, Khu tái định cư Long 

Sơn, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9               98,745,213 

12334 Thành phố Thủ Đức TZH730U CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPLE CORP

123/11/9 Trường Lưu, Phường Long Trường, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               60,210,985 

12335 Thành phố Thủ Đức TZH756U CÔNG TY TNHH DV KỸ THUẬT TRUNG HẢI

145/17/12 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long 

B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               29,566,136 

12336 Thành phố Thủ Đức TZH774U Công Ty TNHH VN Daihan
68A Cầu Xây 2, P.tân Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
8               13,339,719 

12337 Thành phố Thủ Đức TZH792U
CÔNG TY TNHH KẾT NỐI GIÁO DỤC 

VNSTEM

Số 13 đường 4, Phường Phước Bình, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 6,447,508 

12338 Thành phố Thủ Đức TZH835U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

QUỐC QUÍ

Số 18 Đường số 3, Khu phố 4, Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 4,819,897 

12339 Thành phố Thủ Đức TZH843U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

HÙNG VƯƠNG 379

Số 60 Đường 72, Khu phố 1, Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

6               34,427,009 

12340 Thành phố Thủ Đức TZH860U CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LỘC VIỆT NAM

14 Trần Não, Khu Phố 2, Phường An Khánh, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

10               33,206,933 

12341 Thành phố Thủ Đức TZH928U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG ANH ANH THƯ

13/5C/1 đường số 10, khu phố 2, Phường Hiệp 

Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

10               25,391,305 

12342 Thành phố Thủ Đức TZH960U CÔNG TY TNHH TISCONS

103/1B Đường Dương Đình Hội, Khu phố 5, 

Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               10,586,832 

12343 Thành phố Thủ Đức TZI034U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU 

LỊCH LUCO

LE-03.27 TẦNG 3, TÒA NHÀ LEXINGTON 

67 MAI CHÍ THỌ, P AN PHÚ, TP THỦ 

ĐỨC, TP HCM

3                 4,858,484 

12344 Thành phố Thủ Đức TZI077U
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NÔNG SẢN 

TUẤN PHƯƠNG

27/22/11 đường số 8, Khu phố 2, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               51,077,807 

12345 Thành phố Thủ Đức TZI164U
CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

ASIA

105/40/1/14 Đường 8, Khu phố Ích Thạnh, 

Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               56,712,249 



12346 Thành phố Thủ Đức TZI209U CÔNG TY TNHH TRAVEL TO BUY

Số 38 đường 62 - TML, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4             163,517,131 

12347 Thành phố Thủ Đức TZI371U CÔNG TY TNHH TM XNK KHANG GIA
90/21/5 Đường số 10, Phường Cát Lái, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
4               14,987,128 

12348 Thành phố Thủ Đức TZI374U
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

PHÚ NAM KHANG

Phòng 5.09 lầu 5, Tòa nhà Moritz, số 1014 

Phạm Văn Đồng, P Hiệp Bình Chánh, Tp Thủ 

Đức, TP HCM

7               25,399,074 

12349 Thành phố Thủ Đức TZI426U CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI TRÀ

114/46 Đường Ngô Quốc Chí, Khu Phố 2, 

Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               13,317,252 

12350 Thành phố Thủ Đức TZI485U
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THIẾT KẾ 

NỘI THẤT THÀNH CÔNG

Số 12 đường số 29, Phường Linh Đông, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               35,150,978 

12351 Thành phố Thủ Đức TZI547U
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & PHÁT 

TRIỂN PRO ENGINEER

30 Đường số 7, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp 

Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               16,098,896 

12352 Thành phố Thủ Đức TZI629U
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

MIỀN NAM

SỐ 197 ĐƯỜNG 410, P PHƯỚC LONG A, 

TP THỦ ĐỨC, TP HCM
3                 6,732,685 

12353 Thành phố Thủ Đức TZI661U
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG 

SẢN REAL WORK

199/12C Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình 

Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               27,350,675 

12354 Thành phố Thủ Đức TZI898U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT CHÂU PHÁT

Số 68, đường số 11, khu phố 4, Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               38,786,713 

12355 Thành phố Thủ Đức TZJ031U Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Blue
Số 9, Đường số 56, Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
9             133,492,623 

12356 Thành phố Thủ Đức TZJ230U
CN Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ 

Đại Việt

số 81 đường A4, Khu du lịch BCR, P. Trường 

Thạnh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
6                 9,819,185 

12357 Thành phố Thủ Đức TZJ234U
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cát Đăng 

Nguyên

679 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP 

Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               21,872,681 

12358 Thành phố Thủ Đức TZJ238U Công ty Cổ phần MPARIS
Số 05 đường số 10, Khu đô thị Sala, P. An Lợi 

Đông, TP.Thủ Đức, HCM
5             369,082,697 

12359 Thành phố Thủ Đức TZJ517U CÔNG TY TNHH AVMS
62 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               23,623,285 

12360 Thành phố Thủ Đức TZJ557U
CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ SỰ KIỆN 

HIỂN

74 - 76 Trần Não, Khu phố 2, Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

6               41,610,011 

12361 Thành phố Thủ Đức TZJ567U CÔNG TY TNHH TM HOÀNG TIỀN
84 Đường N7, KDC Mega Ruby, khu phố 2, P. 

Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
4             167,154,010 



12362 Thành phố Thủ Đức TZJ570U
Chi nhánh Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Ánh 

Dương

86 Nguyễn Thị Nhung, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 

P.Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 

Minh

4             115,160,927 

12363 Thành phố Thủ Đức TZJ594U
CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

HNA 278

41 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 5,687,815 

12364 Thành phố Thủ Đức TZJ743U CÔNG TY TNHH COLORWEB
74 Nguyễn Cừ, Phường Thảo Điền, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,565,322 

12365 Thành phố Thủ Đức TZK016U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LIMO24H

Số 7/14/49, đường 182, Phường Tăng Nhơn 

Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh,

3                 5,293,417 

12366 Thành phố Thủ Đức TZK018U
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG G-HOMES

227A Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú 

A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4                 6,602,644 

12367 Thành phố Thủ Đức TZK019U Công ty TNHH DI TRÚ MELON

căn số A-00.06, Tầng Trệt, Chung cư lô C1, 06 

đường D9, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

8               92,727,937 

12368 Thành phố Thủ Đức TZK046U CÔNG TY TNHH PEPE COCO

Số 33 đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6               96,577,946 

12369 Thành phố Thủ Đức TZK345U CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JH VIỆT NAM
128 đường 38CL , Phường Cát Lái, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 6,711,574 

12370 Thành phố Thủ Đức TZK373U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ 

VẤN DÁNG VIỆT

SỐ E28, LÔ E-27, ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 

HIỆP BÌNH PHƯỚC, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
3                 9,687,882 

12371 Thành phố Thủ Đức TZK387U CÔNG TY TNHH BIA TẾT

21 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng 

Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               69,629,721 

12372 Thành phố Thủ Đức TZK504U CÔNG TY TNHH THIÊN TÚ ALPHA VN

09.03 Tầng 9, Khối A, 36 Mai Chí Thọ, 

Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6             121,867,849 

12373 Thành phố Thủ Đức TZK571U
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI HẢI QUAN

SỐ 19, ĐƯỜNG SỐ 32, RIO VISTA - 

PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, TP THỦ ĐỨC, 

TP HCM

4               15,732,090 

12374 Thành phố Thủ Đức TZK572U
Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nam 

Phúc

6/2 Tú Xương, Tổ 14-Khu phố 1, Phường Hiệp 

Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4               14,286,269 

12375 Thành phố Thủ Đức TZK731U CÔNG TY CỔ PHẦN ONE TOUCH VIỆT

BT12-19 Đường D4 – Bát Nàn, Khu Biệt thự 

Sài Gòn Mystery,, Phường Bình Trưng Tây, 

Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

6               16,341,502 



12376 Thành phố Thủ Đức TZK769U
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

BÁN DẪN TPM

Số 42, Đường 34, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 5,589,708 

12377 Thành phố Thủ Đức TZK804U

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

TOÀN TÂM

Số 6 Đường Tự Do, Phường Hiệp Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               28,267,329 

12378 Thành phố Thủ Đức TZK896U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE 

DU LỊCH KIM THẮM

1198 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               13,080,881 

12379 Thành phố Thủ Đức TZL156U
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VINH TÂM- KHÁCH SẠN HANA

26 Đường 6 Khu Dân Cư Khang An, Phường 

Phú Hữu, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí 

Minh

3                 5,061,775 

12380 Thành phố Thủ Đức TZL555U
CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT 

KHỞI

Số 188 đường Trần Lựu, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               48,611,339 

12381 Thành phố Thủ Đức TZL631U CÔNG TY TNHH BẢO PHAN MODERN ART

Số 3 đường 18, khu phố B, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               18,019,200 

12382 Thành phố Thủ Đức TZL757U CÔNG TY TNHH TAK GLOBAL

8/6 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               14,436,590 

12383 Thành phố Thủ Đức TZL849U CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÚ VINH
Số 20 đường 8, KDC Khang An, P. Phú Hữu, 

Tp. Thủ đức, Tp. Hồ Chí Minh
3                 4,824,394 

12384 Thành phố Thủ Đức TZL869U CÔNG TY TNHH ĐẠI KHIẾT MINH
24 đường 9A, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               36,086,370 

12385 Thành phố Thủ Đức TZM001U

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MINH 

DƯƠNG

Số 39 Đường số 16, Phường Linh Chiểu, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,
3               11,549,272 

12386 Thành phố Thủ Đức TZM465U
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT TIẾN 

VƯƠNG

23/3 Thủy Lợi, Khu phố 3, Phường Phước 

Long A, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
3                 8,276,978 

12387 Thành phố Thủ Đức TZM634U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CAO

104 Hồ Văn Tư, Phường Trường Thọ, Thành 

phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
3                 5,004,685 

12388 Thành phố Thủ Đức TZM761U CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU H&P
Số 60, đường số 1, Khu phố 1, Phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
3                 5,293,417 

12389 Thành phố Thủ Đức TZM932U
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ TRƯỜNG 

THÀNH

520-522 ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ 

HỮU, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
3               14,621,150 

12390 Thành phố Thủ Đức TZM941U
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ ĐẠI LÝ THUẾ NGỌC LAN

10/13 ĐƯỜNG SỐ 4, KHU PHỐ 5, P. 

TRƯỜNG THỌ, TP. THỦ ĐƯC, Tp. Hồ Chí 

Minh

3               12,058,562 

12391 Thành phố Thủ Đức TZN243U CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG NAM Á
A15 MAN THIỆN, TỔ 3, KP 1, P. TĂNG 

NHƠN PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, HCM
4               33,910,975 



12392 Thành phố Thủ Đức TZN374U
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

PHẠM GIA CONS

SỐ 57 ĐƯỜNG 64 KP3, P BÌNH TRƯNG 

ĐÔNG, TP THỦ ĐỨC, TP HCM
4               19,568,896 

12393 Thành phố Thủ Đức TZN381U Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lôi Bảo
29/15 Đường 22, KP1, P.Bình Chiểu, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM
4               18,047,433 

12394 Thành phố Thủ Đức TZN382U Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế VinTom

Số nhà 20, đường T8, khu nhà phố The 

Manhattan Vinhomess Grand Park, P.Long 

Bình, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

3               10,600,249 

12395 Thành phố Thủ Đức TZN387U
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại DV Vận Tải 

Du Lịch BXB

Số 6A, đường 59 phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, Tp. HCM
3               14,531,722 

12396 Thành phố Thủ Đức TZN637U CÔNG TY TNHH SAFETY WORLD

16 đường D21, Khu phố 6, phường Phước 

Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh

4               40,303,635 

12397 Thành phố Thủ Đức TZN837U
Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Đỗ 

Gia

83C1 đường 11, KP 4, P Linh Xuân, TP Thủ 

Đức, TP HCM
4               18,830,456 

12398 Thành phố Thủ Đức TZO040U Công ty TNHH Trang Trí Nội thất Phú Hưng
47 Kha Vạn Cân, Tổ 8B, KP1, P.Hiệp Bình 

Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM
3               10,586,832 

12399 Thành phố Thủ Đức YN0034B Công Ty TNHH ECO SYS Kim Trường Phát

SỐ 35 ĐƯỜNG SỐ 18, KHU PHỐ 1, 

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ 

ĐỨC, TP. HCM

44             213,381,893 

12400 Thành phố Thủ Đức YN0041I Công ty Tnhh Phospin Vina
SỐ 53 HOÀNG HỮU NAM, P. TÂN PHÚ, 

TP. Thủ Đức, HCM
44             844,142,588 

12401 Thành phố Thủ Đức YN0046I Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BaSeCon

Tầng 3, 138 đường Trần Lựu, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               70,304,858 

12402 Thành phố Thủ Đức YN0081U CTY TNHH MTV BỐN DÒNG KẺ
Số 16, Đường 15, KP4, P. Linh Trung, Thủ 

Đức, TP. HCM
7             150,220,425 

12403 Thành phố Thủ Đức YN0086B Công Ty TNHH CHUNHO VINA
186 đường Trần Lựu, Phường An Phú, TP Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh
44             263,125,561 

12404 Thành phố Thủ Đức YN0103B Công Ty TNHH Shutta Việt Nam
18 Trúc Đường, phường Thảo Điền, TP Thủ 

Đức, TPHCM
4             117,643,217 

12405 Thành phố Thủ Đức YN0108I
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước 

Nguyên

LÔ HT-3-2, ĐƯỜNG D2, KHU CNC, P. 

TĂNG NHƠN PHÚ B, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

44          9,802,993,709 

12406 Thành phố Thủ Đức YN0110U Công ty TNHH Lionfish International
113 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Q Thủ Đức, 

Tp HCM
8               10,900,197 

12407 Thành phố Thủ Đức YN0112B Cty TNHH BOLA Việt Nam
204B6/2 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P. THẢO 

ĐIỀN, TP. THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
22               93,616,121 

12408 Thành phố Thủ Đức YN0166I Cty TNHH Công Nghệ Sao Sáng

Căn Hộ 0.10 Lô A (Ag10), Cc The Eastern Số 

299 Liên Phường, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

26               97,297,937 

12409 Thành phố Thủ Đức YN0217B CTY TNHH 3S OCEAN VIỆT NAM
Số 13 đường 4, P.An Phú, TP Thủ Đức, Tp. 

Hồ Chí Minh
31             217,720,889 



12410 Thành phố Thủ Đức YN0220B CÔNG TY TNHH IMAGINE IT SOLUTIONS VN

Tầng 3, Tòa nhà The Vista, 628C Xa Lộ Hà 

Nội , Phường An Phú, TP Thủ Đức, Tp. Hồ 

Chí Minh

7               31,872,253 

12411 Thành phố Thủ Đức YN0237B CÔNG TY TNHH NHÀ TƯ VẤN EASTWOOD
215H15 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền,TP 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
22             716,942,677 

12412 Thành phố Thủ Đức YN0238B CÔNG TY TNHH BLOCKCHANIN MEKANIKZ
215F3 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
44             193,926,961 

12413 Thành phố Thủ Đức YN0265B
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM XÂY DỰNG 

DELLA VIETBUILDERS

216/11 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
30             513,813,548 

12414 Thành phố Thủ Đức YN0281U
CTY CP MARKETSAIGON VIETNAM 

COOPERATION

43 , ĐƯỜNG 29 , KP2 , P.AN KHÁNH 

,TP.THỦ ĐỨC, Tp. Hồ Chí Minh
20             221,043,502 

12415 Thành phố Thủ Đức YN0283B CÔNG TY TNHH MORI VIỆT NAM
80-82 đường Cao Đức Lân, Phường An Phú, 

Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
6             153,246,175 

12416 Thành phố Thủ Đức YN0291U CÔNG TY TNHH JH PARTNERS
TẦNG 2, SỐ 65 TRẦN NÃO, KP4, P. AN 

KHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH
7               50,139,854 

12417 Thành phố Thủ Đức YN0297U CÔNG TY TNHH S & CUBE
1b7 đường 29, kp5, p. an phú, tp. thủ đức, tp. 

hcm
37               98,061,604 

12418 Thành phố Thủ Đức YN0302B CÔNG TY TNHH SAEHWA TECHWIN VINA

Phòng LE 03.35 Tầng 3, Tòa nhà Lexington, 

số 67 Mai Chí Thọ, P.An Phú,TP Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh

5               46,147,330 

12419 Thành phố Thủ Đức YN0343U CÔNG TY TNHH GOLD HANDS GROUP
Số 35 Nguyễn Bá Huân, Thảo Điền, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh
30             586,931,039 

12420 Thành phố Thủ Đức YN0346B CÔNG TY TNHH HEM
SỐ 10 ĐƯỜNG 49B, KP4, P. THẢO ĐIỀN, 

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
44             142,385,351 

12421 Thành phố Thủ Đức YN0365B CÔNG TY CỔ PHẦN YO YUMMY OI
39 XUÂN THỦY, P. THẢO ĐIỀN, TP. THỦ 

ĐỨC, TP. HCM
44             196,772,225 

12422 Thành phố Thủ Đức YN0389B CÔNG TY TNHH SHA TRADING
340, Đường Đỗ Pháp Thuận, KP5, P.An Phú, 

TP. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam
19             344,724,244 

12423 Thành phố Thủ Đức YN0412B Công Ty Cổ phần Việt Pháp Hải Sản
39 Đường Thảo Điền, KP2, P. Thảo Điền, TP. 

Thủ Đức, TP. HCM
10             648,206,367 

12424 Thành phố Thủ Đức YN0413B
CÔNG TY TNHH MUA SẮM TẠI NHÀ VTV - 

HYUNDAI

SỐ 23 ĐƯỜNG 30, KP2, P. CÁT LÁI, thành 

phố Thủ Đức, TP. HCM
6             798,087,015 

12425 Huyện Củ Chi EB0007Q Hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Du Lịch Củ Chi
Số 448C Tỉnh lộ 8, ấp 3, xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, TPHCM
36             114,357,771 

12426 Huyện Củ Chi EB0012Q Hợp Tác Xã HOMESTAY Củ Chi

Thửa đất số 181,182, 183, 184, 185, 186, 187, 

188, 189, Tờ bản số 11, xã An Nhơn Tây, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

8               13,006,465 

12427 Huyện Củ Chi EB0016Q HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN HẢI NÔNG
Số 205 Tỉnh Lộ 2, ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
48             247,317,570 

12428 Huyện Củ Chi IC0055Q
LĐNN- Công ty TNHH YOOCHANG AIR 

COMPRESSOR

956 QL 22, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, 

Huyện Củ Chi, TPHCM
11             170,704,513 

12429 Huyện Củ Chi IC0057Q LĐNN- Công ty Tae Sung Thạnh An, Trung An, Củ Chi 15             348,594,102 



12430 Huyện Củ Chi IC0113Q
LĐNN_CÔNG TY TNHH YE JIN EMB 

VINA_YN0152Q

Số 7, Đường Bàu Giã, Xã Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

3                 9,022,941 

12431 Huyện Củ Chi IC0116Q
LĐNN_Công ty TNHH Một thành viên Thương 

mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Lăng Việt

650 Quốc lộ 22, ấp Phước Hưng, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
17               31,882,082 

12432 Huyện Củ Chi IC0125Q LĐNN-CÔNG TY TNHH NẾN ZHONG SHENG

Khu Công nghiệp Đông Nam, Lô A5-1, A4-1, 

Đường D8, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

17               64,188,485 

12433 Huyện Củ Chi IC0133Q
LĐNN-CÔNG TY TNHH TRIBO LUBRICANTS 

VIETNAM

Số 35A Đường Nhựa, Tổ 3, Ấp 4, Xã Tân 

Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

9               73,824,901 

12434 Huyện Củ Chi LY0001Q
Người lao động học tập, công tác nước ngoài chỉ 

tham gia BHXH (ML)
KP2 Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp HCM 22               90,206,200 

12435 Huyện Củ Chi TQ0176Q Công Ty TNHH XD TM DV Đặng Vinh TL8, ấP 4, Phước Vĩnh An, Củ Chi, Tp HCM 81             769,999,169 

12436 Huyện Củ Chi TQ0179Q
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

DU LỊCH ĐẤT THÉP

305a Quốc lộ 22, Ấp Thượng, Xã Tân Thông 

Hội, Huyện Củ Chi
13               43,222,059 

12437 Huyện Củ Chi TQ0240Q Công Ty TNHH TM-DV Viễn Thông Tây Bắc
792 Quốc Lộ 22, Khu phố 8, Thị Trấn Củ Chi, 

Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
79             315,986,030 

12438 Huyện Củ Chi TQ0268Q DNTN Khách Sạn Thanh Nga
Tổ 1, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh
34             175,499,220 

12439 Huyện Củ Chi TQ0279Q Công ty TNHH SX&CB ớt Phạm Tân
374 Võ Văn Điều, Ấp Trung Bình, Xã Trung 

Lập Thượng, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
3               11,597,394 

12440 Huyện Củ Chi TQ0286Q Công ty TNHH Thực Phẩm Việt Tường
Tổ 2, ấp Chánh, Tân Thông Hội, Củ Chi, 

TPHCM
47             242,485,526 

12441 Huyện Củ Chi TQ0295Q Cty TNHH SX TM DV Anh Thư
423 QL22, ấp Thượng, Tân Thông Hội, Củ 

Chi, TPHCM
15               89,205,964 

12442 Huyện Củ Chi TQ0313Q Công ty TNHH SX-TM-DV Thái Phụng
50 Nguyễn Văn Khạ, Tổ 3, Khu Phố 1, Thị 

Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM
3                 7,854,636 

12443 Huyện Củ Chi TQ0361Q Công ty Cổ Phần XD XNK Tây Nam 176TL15, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TPHCM 6               13,704,552 

12444 Huyện Củ Chi TQ0392Q
Công ty cổ phần  Phòng Khám Đa Khoa Thiên ý  

Củ Chi

703QL22, Kp 5, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí Minh
4             414,733,751 

12445 Huyện Củ Chi TQ0399Q Công ty TNHH SX-TM-DV & XNK Đức Hạnh
Đường Trần Thị Ngần, Tổ 1, KP 3, TT Củ Chi, 

huyện Củ Chi, TPHCM
3               31,147,224 

12446 Huyện Củ Chi TQ0403Q DNTN Khách Sạn Yến Vi
53A, Tổ 14, Bến Đò 1, Tân Phú Trung, Củ 

Chi, TPHCM
3               11,155,867 

12447 Huyện Củ Chi TQ0408Q Công ty TNHH Hiếu Trang
6/2 tổ 4, Xóm Mới, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh
3               15,359,376 

12448 Huyện Củ Chi TQ0421Q Công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Hải Sản Hồng Ân
tổ 1, ấp Xóm Mới, Trung Lập Hạ, Củ Chi, 

TPHCM
51               87,750,278 



12449 Huyện Củ Chi TQ0501Q Công ty TNHH MTV SX Gỗ Hiệp Tín
Tổ 6, HL 2, ấp Hậu, Tân Thông Hội, Củ Chi, 

TPHCM
112             219,851,990 

12450 Huyện Củ Chi TQ0539Q Công ty TNHH TV-XD-TM-DV Bảo Ngân
381 Bình Mỹ, ấp 6B, Bình Mỹ, Củ Chi, 

TPHCM
9               10,452,351 

12451 Huyện Củ Chi TQ0555Q Công ty TNHH Hiệp Thành Chí 642 QL22 Phước Thạnh, Củ Chi, TPHCM 97             372,347,166 

12452 Huyện Củ Chi TQ0578Q Công ty TNHH TMDV Vận tải du lịch Dung Nghĩa
69 Nguyễn Thị Lừa, tổ 3, ấp Tây, Tân An Hội, 

Củ Chi,TPHCM
16               92,364,665 

12453 Huyện Củ Chi TQ0589Q
Công ty TNHH MTV Nhà hàng khách sạn Thanh 

Hiền

3A Đsố 17 ấp Tân Định, Tân Thông Hội, Củ 

Chi, TPHCM
3                 4,812,197 

12454 Huyện Củ Chi TQ0614Q
CTy TNHH MTV Đầu Tư Khách Sạn Phương 

Thanh

247 Liêu Bình Hương, ấp Tân Thành, Tân 

Thông Hội, Củ Chi, TPHCM
54               95,167,869 

12455 Huyện Củ Chi TQ0660Q Cty TNHH SX TM DV Gold Meiji
317 Lê Minh Nhựt, Xóm Huế, Tân An Hội, Củ 

Chi, TPHCM
34             221,935,521 

12456 Huyện Củ Chi TQ0759Q Cty TNHH TM DV XD Huỳnh Gia Phát Tổ 5, ấp 5, Phước Vĩnh An, Củ Chi, TPHCM 3                 4,414,658 

12457 Huyện Củ Chi TQ0772Q
CÔNG TY TNHH YOOCHANG AIR 

COMPRESSOR

Số 1 đường số 574, Ấp Gia Bẹ, Xã Trung Lập 

Hạ, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
12             232,474,533 

12458 Huyện Củ Chi TQ0809Q Công ty TNHH Dược Thú Y Greensun
Lô C1-1/X6 Đường D4, KCN Tân Phú Trung, 

Củ Chi, TPHCM
22             807,362,829 

12459 Huyện Củ Chi TQ0820Q
Công Ty TNHH SX TM Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức 

Thi

25 Võ Văn Bích, ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, 

Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
3               26,530,564 

12460 Huyện Củ Chi TQ0844Q Công ty TNHH thương mại giấy Tân Nhật Thành
số 51 Tổ 9 ấp Xóm Đồng, Tân Phú Trung, Củ 

Chi, TPHCM
27             114,014,351 

12461 Huyện Củ Chi TQ0854Q
Công ty TNHH MTV SX TM Nông sản Hạnh 

Vinh Điền

79 đường 97, ấp Giòng Sao, Tân Phú Trung, 

Củ Chi, Tp HCM
51             207,570,479 

12462 Huyện Củ Chi TQ0871Q Công ty TNHH MTV TM DV in Bảy Lắng
250 Tỉnh lộ 8, Khu phố 4, Thị trấn Củ Chi, Củ 

Chi, TPHCM
3                 4,551,761 

12463 Huyện Củ Chi TQ0888Q
Công ty Cổ Phần Thương mại- Dịch vụ Phú Việt 

Hưng

17 đường số 89, Ấp Cây Da, xã Tân Phú 

Trung, Củ Chi, TP HCM
41             790,393,598 

12464 Huyện Củ Chi TQ0901Q Công ty cổ phần Ngôi Sao Việt
Số 68 đường số 9, ấp Tân Tiến, Tân Thông 

Hội, Củ Chi, Tp HCM
25          1,472,207,027 

12465 Huyện Củ Chi TQ0902Q Công ty CP Dược Liệu Xanh Việt Nam
Số nhà 15E, Đường 117, Tổ 9, ấp 5, Tân 

Thạnh Đông, Củ Chi,TPHCM
31               56,513,466 

12466 Huyện Củ Chi TQ0945Q Công Ty Tnhh Dệt Kim Kiến Hòa
Số 07, đường 405, Ấp 2, Xã Phước Vĩnh An, 

H. Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
3               96,653,012 

12467 Huyện Củ Chi TQ1011Q
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Cơ Khí Xây Dựng Nhân Hậu Steel

130/1 ấp Bến Đò, Xã Tân Phú Trung, Huyện 

Củ Chi, TPHCM
3               11,686,402 

12468 Huyện Củ Chi TQ1097Q CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NGỌC LÀNH
111A Hà Duy Phiên - Ấp 5, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Củ Chi, TPHCM
42               74,323,111 

12469 Huyện Củ Chi TQ1122Q Công Ty TNHH In Ép Gia Hưng
Số 69, Đường Số 13, Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
31               49,959,240 

12470 Huyện Củ Chi TQ1153Q Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tuấn Phan
Số 2 đường Nguyễn Văn On, tổ 2, khu phố 2, 

Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM
3                 4,812,197 



12471 Huyện Củ Chi TQ1205Q
Công Ty TNHH TM DV SX Nước Uống Đóng 

Bình, Đóng Chai Huỳnh Gia Phát

Số 17/26, Đường Số 458, Ấp Thạnh An, Xã 

Trung An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

44             131,319,754 

12472 Huyện Củ Chi TQ1255Q Công Ty TNHH May In Thêu Bảo Trân
39/1/1 Đường 164, tổ 6 ấp 5, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Củ Chi, TPHCM
65             120,579,066 

12473 Huyện Củ Chi TQ1311Q
Công Ty TNHH Vận Tải - Thương Mại - Dịch Vụ 

An Phú Đất Thép

1294 Tỉnh Lộ 15, ấp Xóm Thuốc, Xã An Phú, 

Huyện Củ Chi
37               52,461,528 

12474 Huyện Củ Chi TQ1313Q CÔNG TY TNHH CƠ KHI THẮNG YẾN
235 đường Bến Than, Tổ 8, ấp 3, Xã Hòa Phú, 

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
11               34,484,723 

12475 Huyện Củ Chi TQ1328Q Công Ty Tnhh Viễn Thông Gia Nhi
Số 944 Đường Tỉnh Lộ 15, Ấp Chợ Cũ, Xã An 

Nhơn Tây, Huyện Củ Chi
5                 6,361,588 

12476 Huyện Củ Chi TQ1334Q Công Ty TNHH Viễn Thông PMK
Số 770 Quốc Lộ 22, Khu Phố 2, Thị Trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
57             413,095,493 

12477 Huyện Củ Chi TQ1364Q
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đá Mặt Trời 

Việt Nam

410/3C Tỉnh lộ 8, tổ 7, ấp 3, Xã Tân Thạnh 

Tây, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
8               39,128,969 

12478 Huyện Củ Chi TQ1389Q
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Môi Trường Phước Hưng

3A, Đường 157, Ấp 6A , Xã Bình Mỹ, Huyện 

Củ Chi
12               20,645,252 

12479 Huyện Củ Chi TQ1437Q
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Tư Vấn 

Thuế Châu Vân

46C Đường 614, Tổ 5, Ấp Mũi Côn Tiểu, Xã 

Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TPHCM
43             109,737,378 

12480 Huyện Củ Chi TQ1459Q Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Minh Vy
Số nhà 56B, đường số 5, Ấp 1, Xã Tân Thạnh 

Tây, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
31             114,399,598 

12481 Huyện Củ Chi TQ1592Q Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Ánh Long
6/4 Đường Số 5, Tổ 2, Ấp Bàu Sim, Xã Tân 

Thông Hội, Huyện Củ Chi
39               81,663,487 

12482 Huyện Củ Chi TQ1608Q
Công ty TNHH Thiết kế Đo đạc Xây dựng Hùng 

Hưng Phát

62/2 đường số 32, Tổ 14 ấp Thượng, Tân 

Thông Hội, huyện Củ Chi, Tp HCM
70             297,583,283 

12483 Huyện Củ Chi TQ1634Q Công ty TNHH Nu Na Nu Nống
Số 724 Nguyễn Văn Khạ, ấp Cây Trâm, xã Phú 

Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM
13               17,762,520 

12484 Huyện Củ Chi TQ1668Q Công ty TNHH Dịch Vụ Hạo Nguyên
1A đường 98 ấp Giòng Sao, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, TPHCM
24             165,281,867 

12485 Huyện Củ Chi TQ1702Q
Công Ty Tnhh Thương Mại Giấy Thuận Thiên 

Thành

50 Hồ Văn Tắng, Ấp Xóm Đồng, Xã Tân Phú 

Trung, Huyện Củ Chi
7               20,631,907 

12486 Huyện Củ Chi TQ1717Q
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Kim Chiến Thắng

Số 14, Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
4               43,506,103 

12487 Huyện Củ Chi TQ1743Q
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gốm Sứ An Việt 

Phát

203 Tỉnh lộ 8 ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện 

Củ Chi, TPHCM
19               29,548,413 

12488 Huyện Củ Chi TQ1822Q Công Ty TNHH Version
124A đường 65 xã Tân Phú Trung, Huyện Củ 

Chi, TPHCM
12               45,298,050 

12489 Huyện Củ Chi TQ1839Q Công ty TNHH Trung Tâm Xe Nâng Việt Nam
Số 20B Đường 154, ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện 

Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
3               32,926,536 

12490 Huyện Củ Chi TQ1905Q
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Nệm Thuận 

Thiên Thành

58 Lê Minh Nhựt, Ấp Chánh, Xã Tân Thông 

Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
29             174,243,650 

12491 Huyện Củ Chi TQ1913Q
Công Ty TNHH Bất Động Sản Lâm Phát Tài Củ 

Chi

134 Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
55             242,831,287 



12492 Huyện Củ Chi TQ1941Q
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI 

THẤT GỖ AN HÒA

55 Hương Lộ 2, Tổ 10, Ấp Bàu Sim, Xã Tân 

Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
49               87,629,332 

12493 Huyện Củ Chi TQ1944Q
Công ty TNHH Sản Xuất Khuôn Mẫu Việt 

MOULD

Số 13A đường 430, Tổ 9 ấp 1, xã Phước Vĩnh 

An, huyện Củ Chi, TPHCM
9               16,846,045 

12494 Huyện Củ Chi TQ1946Q Công Ty TNHH Bê Tông Xây Dựng Toàn Thắng

332 Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Hiệp, Xã Phú 

Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

11               18,153,203 

12495 Huyện Củ Chi TQ1984Q
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Thông 

Hội

290 Quốc lộ 22, ấp Tân Định, xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ Chi, TPHCM
3                 4,551,761 

12496 Huyện Củ Chi TQ1993Q
Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu IMPULSE 

FASHION Việt Nam

1482 Tỉnh Lộ 8, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
14          8,125,300,419 

12497 Huyện Củ Chi TQ2017Q Công Ty TNHH Thương Mại Thiện Nhung
22 Đường 57, ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
3               13,916,417 

12498 Huyện Củ Chi TQ2018Q
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng 

Ánh Dương

274 đường Tỉnh lộ 7, ấp Đồn, Xã Trung Lập 

Hạ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
13               27,621,418 

12499 Huyện Củ Chi TQ2100Q CÔNG TY TNHH BILLIARDS HOÀNG GIA
306 Tỉnh Lộ 9, Ấp 4A, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
52             344,844,339 

12500 Huyện Củ Chi TQ2173Q Công ty TNHH SX TM Nguyễn Hoàng Hải
71 Sông Lu, tổ 1 ấp 5 xã Hòa Phú, huyện Củ 

Chi, TPHCM
9             822,732,149 

12501 Huyện Củ Chi TQ2189Q CÔNG TY TNHH QA VIỆT NHẬT

Số 37/20A Đường Đặng Thị Bìa, Tổ 4, Ấp 

Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

17               40,687,650 

12502 Huyện Củ Chi TQ2194Q
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Cơ Khí Đại Thắng

224A Tỉnh Lộ 8, ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
3               11,473,562 

12503 Huyện Củ Chi TQ2206Q
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẮT 

THÉP HƯNG GIA THỊNH

Số 3B Đường Tỉnh Lộ 2, Ấp Bàu Sim, Xã Tân 

Thông Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               11,308,662 

12504 Huyện Củ Chi TQ2209Q Công ty TNHH Một Thành Viên Tín Thành Đại
Số 181, Đường Võ Văn Bích, Ấp 1, Xã Tân 

Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM
3               24,662,229 

12505 Huyện Củ Chi TQ2386Q
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ ABS VIỆT NAM

Số 12 đường Bàu Giả, tổ 2, ấp 2, Xã Phước 

Vĩnh An, Huyện Củ Chi
8               40,927,491 

12506 Huyện Củ Chi TQ2408Q CÔNG TY TNHH SX-TM VÀ DV VĨNH THỊNH

34/17a Đường 419 Ấp 6, Xã Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

26             298,350,878 

12507 Huyện Củ Chi TQ2473Q
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SAN LẤP 

TRUNG HƯNG PHÁT

974 tỉnh lộ 2, ấp Trung Hưng, Xã Trung Lập 

Thượng, Huyện Củ Chi
23               39,786,801 

12508 Huyện Củ Chi TQ2483Q
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VIỆT NHÂN

Số 352 tỉnh lộ, ấp Đồn, Xã Trung Lập Hạ, 

Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh
3                 5,347,082 

12509 Huyện Củ Chi TQ2493Q CÔNG TY TNHH TMDV PHƯƠNG VIỆT
Số 87B đường 626, Tổ 6, Ấp Mũi Côn Đại, Xã 

Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
4                 5,841,125 



12510 Huyện Củ Chi TQ2533Q
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY TRÚC

248 đường Tam Tân, Ấp Tam Tân, Xã Tân An 

Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
46             279,921,503 

12511 Huyện Củ Chi TQ2550Q
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng 

Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gia Bình

12 đường 708 ấp Trung Bình, xã Trung Lập 

Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM
3                 4,860,983 

12512 Huyện Củ Chi TQ2569Q
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Xây Dựng Thép Thanh Tùng

Số 729C tỉnh lộ 15 ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, 

huyện Củ Chi, TPHCM
11               18,149,855 

12513 Huyện Củ Chi TQ2685Q CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH TÂM
Số 03, Đường 57, Xã Tân Phú Trung, Huyện 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 8,333,847 

12514 Huyện Củ Chi TQ2710Q
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sản 

Xuất Tâm An

01A2 Đường số 19, Ấp Tân Định, Xã Tân 

Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
3               26,041,737 

12515 Huyện Củ Chi TQ2739Q
Công Ty TNHH Thiết Bị âm Thanh Tiên Chí 

Nguyên

29 đường 62, ấp Chợ, Xã Tân Phú Trung, 

Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
3               50,298,011 

12516 Huyện Củ Chi TQ2740Q CÔNG TY TNHH CHEMMAX
103/20 Lê Minh Nhựt, Ấp Chánh, Xã Tân 

Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
3                 9,632,093 

12517 Huyện Củ Chi TQ2814Q
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CT&T

69/7A  Đường Bầu Trâm, Xã Trung An, Huyện 

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
10               16,767,859 

12518 Huyện Củ Chi TQ2825Q Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Gia Phúc
486/1 Tỉnh Lộ 7, ấp Bình Thượng 1, Xã Thái 

Mỹ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
3                 4,860,983 

12519 Huyện Củ Chi TQ2843Q CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚC LÂM
204A Tỉnh Lộ 2, Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập 

Hạ, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
41             130,237,751 

12520 Huyện Củ Chi TQ2849Q CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VIỆT DŨNG

Số K20, Kênh 21, Nông Trường Tam Tân, Ấp 

Bình Thượng 1, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, 

TP Hồ Chí Minh

3               14,356,530 

12521 Huyện Củ Chi TQ2855Q
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN ĐÔNG NAM 

KING

Số 3, Đường số 226, Ấp 2, Xã Hoà Phú, Huyện 

Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
15               21,445,243 

12522 Huyện Củ Chi TQ2903Q
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY 

DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SƠN THỦY

Số 28 Phạm Hữu Tâm, Khu phố 3, Thị Trấn 

Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
51             109,147,991 

12523 Huyện Củ Chi TQ3025Q
Công Ty TNHHTư Vấn Kỹ Thuật Cơ Khí Xây 

Dựng Thành Đạt

Số 208 Hương Lộ 2, Ấp Xóm Đồng, Xã Tân 

Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

20               67,744,941 

12524 Huyện Củ Chi TQ3114Q
Công Ty Tnhh Sản Xuất - Cơ Khí - Xây Dựng - 

Thương Mại Thành Phú Quang

35A Đường Nguyễn Thị Sẳng, Khu phố 7, Thị 

Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8               11,158,013 

12525 Huyện Củ Chi TQ3126Q Công Ty Tnhh Trang Trí Nội Thất Vinwood Decor
Số 11, Đường Trương Thị Thơm, Ấp 5, Xã 

Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
25               64,061,746 

12526 Huyện Củ Chi TQ3135Q
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

TÂN MINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

233 Tổ 1, Ấp 7, đường Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
21               55,610,131 

12527 Huyện Củ Chi TQ3165Q Công Ty Tnhh Mcl Minh Hùng
Số 68A Đường số 2, ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
15               24,119,659 



12528 Huyện Củ Chi TQ3197Q
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LÊ 

DƯƠNG

số 109 Đường 19, ấp Tân Lập, Xã Tân Thông 

Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
20               53,156,486 

12529 Huyện Củ Chi TQ3313Q Công Ty TNHH HS Furniture
27/4 Đường 65, Ấp Giòng Sao, Xã Tân Phú 

Trung, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
3               12,388,519 

12530 Huyện Củ Chi TQ3323Q CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN
1345 Tỉnh Lộ 8, Ấp Hội Thạnh, Xã Trung An, 

Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
19          1,356,371,156 

12531 Huyện Củ Chi TQ3362Q
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Miso Rubber 

Vina

Số 75 đường Nguyễn Kim Cương, Tổ 15, Ấp 

10, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               24,252,814 

12532 Huyện Củ Chi TQ3447Q
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Hoàng 

Thiên Tín

Số 324 Nguyễn Thị Lắng, Ấp 1, Xã Phước 

Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

20               78,629,120 

12533 Huyện Củ Chi TQ3498Q
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép Dương 

Long

220 Đường Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
3               69,488,117 

12534 Huyện Củ Chi TQ3499Q
CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 

TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO

Số 23 Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
6               13,033,356 

12535 Huyện Củ Chi TQ3511Q
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hải Hoàng 

Dương

Số 6/7 Đường Dương Thị Phua, Ấp Thạnh An, 

Xã Trung An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

21               37,617,724 

12536 Huyện Củ Chi TQ3536Q
Công Ty TNHH Giải Pháp Nông Nghiệp Vĩnh 

Minh

Số 5 Huỳnh Thị Xưa, Ấp 1A, Xã Hoà Phú, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
14             249,146,092 

12537 Huyện Củ Chi TQ3539Q Công Ty Tnhh Nông Nghiệp Việt Hàn

918 Tỉnh lộ 2, ấp Trung Hưng, Xã Trung Lập 

Thượng, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

15               75,374,958 

12538 Huyện Củ Chi TQ3586Q
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THANH THẢO

77 Đường Hoàng Đình Nghĩa, Ấp Trảng Lắm, 

Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               29,450,643 

12539 Huyện Củ Chi TQ3868Q
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG TÙNG PHÁT

1662 Tỉnh Lộ 8, Ấp 1, Xã Hoà Phú, Huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,827,859 

12540 Huyện Củ Chi TQ3927Q Công Ty Tnhh Dệt Len Hoàng Nam
69A Phạm Văn Chèo, Khu Phố 3, Thị Trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
4               20,901,171 

12541 Huyện Củ Chi TQ3941Q
Công ty TNHH Thương Mại Cao Su Sân Bóng Hà 

Mạnh

102 Võ Văn Bích, tổ 2, ấp 8, xã Bình Mỹ, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,009,369 

12542 Huyện Củ Chi TQ3980Q
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN BALO TÚI XÁCH 

BÌNH AN

483 đường Tỉnh lộ 15,  Ấp Phú Bình, Xã Phú 

Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

16               94,325,745 

12543 Huyện Củ Chi TQ4014Q
Công ty Cổ Phần Sản xuất Thương mại FACE 

MASK

Số 36 đường Hà Duy Phiên, tổ 6 ấp 6A, xã 

Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp HCM
14               98,227,752 



12544 Huyện Củ Chi TQ4136Q
Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu thực 

phẩm Bình Minh 1995

19 đường 97, ấp Giòng Sao, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
3               45,330,892 

12545 Huyện Củ Chi TQ4137Q
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Lăng Việt

650 Quốc lộ 22, ấp Phước Hưng, xã Phước 

Thạnh, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
19               31,019,056 

12546 Huyện Củ Chi TQ4177Q CÔNG TY TNHH NẾN ZHONG SHENG

Khu Công nghiệp Đông Nam, Lô A5-1, A4-1, 

Đường D8, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

24             848,583,360 

12547 Huyện Củ Chi TQ4260Q
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Khải 

Phong

Số 1227 Ti3h lộ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An, 

huyện Củ Chi, Tp HCM
8               66,677,688 

12548 Huyện Củ Chi TQ4261Q Công ty TNHH BIO FARM Công nghệ cao
89A đường số 235, ấp 3, xã Hòa Phú, huyện 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
23               77,071,589 

12549 Huyện Củ Chi TQ4302Q CÔNG TY TNHH MINH PHÚC TP
566 Quốc lộ 22, Xã Phước Hiệp, Huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               18,772,485 

12550 Huyện Củ Chi TQ4327Q
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 

VẬN TẢI THÁI ĐIỀN

Số 14, Đường 26, Ấp Thượng , Xã Tân Thông 

Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9               16,209,785 

12551 Huyện Củ Chi TQ4350Q
CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT THIÊN 

TÂN

Số 13, Đường 798, Ấp Phú Bình , Xã An Phú, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13               38,509,740 

12552 Huyện Củ Chi TQ4354Q
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SINH THÀNH 

AN

877 Nguyễn Văn Khạ, tổ 7, ấp 1, xã Phạm Văn 

Cội, huyện Củ Chi, TPHCM
4               18,611,971 

12553 Huyện Củ Chi TQ4374Q
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mộc Việt 

Phát

217 Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh
12               86,563,676 

12554 Huyện Củ Chi TQ4441Q
CÔNG TY TNHH TM - DV - SX NỘI THẤT 

NHỰT MINH

Số 112, đường số 498, tổ 33, ấp 5, Xã Phạm 

Văn Cội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

14               56,067,427 

12555 Huyện Củ Chi TQ4597Q
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MAY MẶC TRƯỜNG PHÁT

6B Đường 221, Tổ 2, Ấp 1, Xã Hoà Phú, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               13,045,576 

12556 Huyện Củ Chi TQ4734Q CÔNG TY TNHH HOAN HỶ HM

380/33 Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hiệp, Xã Phú 

Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 7,738,543 

12557 Huyện Củ Chi TQ4782Q
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT PHÚ QUỐC

Số 17F, Đường 116, Ấp 4, Xã Tân Thạnh 

Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               53,909,162 

12558 Huyện Củ Chi TQ4809Q
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thép Hưng 

Long

1/4 đường 186 ấp 3, xã Bình Mỹ, huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
10               26,606,303 

12559 Huyện Củ Chi TQ4843Q CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT TNT

44 Võ Thị Bàng ,Tổ 6A , Ấp Phú Lợi , Xã Phú 

Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               15,495,273 

12560 Huyện Củ Chi TQ4863Q

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH 

ĐẠT PHÚ

Số 05 Đường 169, Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 

TPHCM
9               12,771,700 



12561 Huyện Củ Chi TQ5163Q Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đô Mi
49 Cây Bài Ấp 6 Xã Phước Vĩnh An Huyện Củ 

Chi TP.HCM
4             348,834,611 

12562 Huyện Củ Chi TQ5193Q
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 

LEATHERMEN

204A Đường Bình Mỹ, Ấp 7, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               60,804,614 

12563 Huyện Củ Chi TQ5378Q Công ty TNHH Đầu tư Phú Huy
335A Quốc lộ 22, tổ 1, ấp Giữa, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
12               60,569,854 

12564 Huyện Củ Chi TQ5440Q CÔNG TY TNHH PULSECAM THANH HƯƠNG

34/2 đường Huỳnh Minh Mương, ấp 3B, Xã 

Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               13,353,842 

12565 Huyện Củ Chi TQ5460Q CÔNG TY TNHH TTD 911 DESIGN
Số 19, Đường Trần Thị Hồ, ấp 2A, Huyện Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               31,760,497 

12566 Huyện Củ Chi TQ5564Q CÔNG TY TNHH HƯNG TÀI NÊN
1/4 Ấp Trạm Bom, Xã Tân Phú Trung, Huyện 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6             119,956,357 

12567 Huyện Củ Chi TQ5766Q Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thy Long
Số 11, QL 22, ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi, TPHCM
6             150,552,765 

12568 Huyện Củ Chi TQ5960Q Công ty TNHH Thời trang LK VINA
441 tỉnh lộ 8, tổ 1, ấp 5, xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
3               33,803,317 

12569 Huyện Củ Chi YN0015Q Công ty TNHH Hong Won
ấp 1, Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ 

Chí Minh
9          5,559,602,343 

12570 Huyện Củ Chi YN0073Q Công ty Cổ phần BV Pharma
Số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, Xã Tân 

Thạnh Tây, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
4             283,165,216 

12571 Huyện Củ Chi YN0113Q CÔNG TY TNHH HANIL POLYTEC VINA
369 Nguyễn Thị Lắng, ấp 1 xã Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi, TP.HCM
7             385,633,338 

12572 Huyện Củ Chi YN0118Q Công ty TNHH HANJOO TRADE

Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú 

Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 

TPHCM

39          8,060,249,436 

12573 Huyện Củ Chi YN0152Q CÔNG TY TNHH YE JIN EMB VINA

Số 7, Đường Bàu Giã, Xã Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh

12             834,362,187 

12574 Huyện Củ Chi YN0156Q CÔNG TY TNHH WORLD FISHING NET
207A1 Nguyễn Thị Lắng, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, TPHCM
4                 6,294,115 

12575 Huyện Củ Chi YN0168Q Công ty TNHH Thương mại SINGLE KNIT VINA
315, đường tỉnh lộ 15, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, 

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,546,359 

12576 Huyện Cần Giờ TR0056R Công ty TNHH Phú Thịnh
101 Đường Rừng Sát, Bình Phước, Bình 

Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM
5               29,476,396 

12577 Huyện Cần Giờ TR0115R Cty TNHH Đầu Tư GD  Mầm Non Bình Minh
34/3 KP Miễu Nhì, TT Cần Thạnh, H Cần Giờ, 

TP.HCM
8               22,157,533 

12578 Huyện Cần Giờ TR0206R
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Chi 

nhánh Cần Giờ

312 Rừng Sác, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, 

huyện Cần Giờ, TP.HCM
5                 8,912,179 

12579 Huyện Cần Giờ TR0234R
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vận tải Phi 

Hùng

125 ấp Bình Thạnh, xã Bình Khánh, huyện Cần 

Giờ, TP.HCM
6               13,832,671 



12580 Huyện Cần Giờ TR0261R CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN BẢO TECH
112B Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, huyện 

Cần Giờ, TP. HCM
13               22,475,468 

12581 Huyện Cần Giờ TR0284R Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Nam Việt
334/5/10 Rừng Sát, ấp Bình An, xã Bình 

Khánh, huyện Cần Giờ, TP. HCM
38             122,401,848 

12582 Huyện Cần Giờ TR0285R
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Công nghệ Môi 

trường Quang Trung

93/31 Phong Thạnh, TT Cần Thạnh, H. Cần 

Giờ, TP. HCM
5               14,882,636 

12583 Huyện Cần Giờ TR0420R
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xây Dựng, Đo 

Đạc Và Dịch Vụ Nhà Đất Đất Việt

Số nhà 618/8/8, đường Rừng Sác, Tổ 4, ấp 

Bình Lợi, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

9               75,086,497 

12584 Huyện Cần Giờ TR0426R Công Ty Tnhh Yến Sào Hoàn Thiện

475/2 Lê Thương, Khu phố Miễu Nhì, Thị 

Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

7               97,893,350 

12585 Huyện Cần Giờ TR0447R Công ty Cổ phần đầu tư Tinh Long
124/37/1 đường An Thới Đông, ấp An Hòa, xã 

An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP. HCM
5               22,344,788 

12586 Huyện Hóc Môn EB0011S HTX TM- DV- SX nông nghiệp Mai Hoa
19/5 Xuân Thới Sơn 4, Ấp 4, Xuân Thới Sơn, 

Hóc Môn, TP. HCM
40             115,343,735 

12587 Huyện Hóc Môn EB0013S HTX TM-DV Nông Nghiệp Vân Dương
24/5 Huỳnh Thị Mài, Ấp Thới Tây 1, Tân 

Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
19               87,686,028 

12588 Huyện Hóc Môn IC0025S
Người nước ngoài Công ty TNHH MTV Takson 

Việt Nam

26/14, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn, Tp.HCM
32             348,959,541 

12589 Huyện Hóc Môn IC0031S Người nước ngoài Công ty TNHH Xuân Đình 16/3A ấp 1, Nhị Bình, Hóc Môn, 69             192,109,303 

12590 Huyện Hóc Môn IC0072S Công ty TNHH TM XNK Pha Ran Quốc Tế 3/21 QL22, ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn 37             293,211,117 

12591 Huyện Hóc Môn IC0078S Người nước ngoài Công ty TNHH BOBOLOCO
15/5K ấp Mới 2, Trung Chánh, Hóc Môn, 

TPHCM
45               52,679,415 

12592 Huyện Hóc Môn IC0090S Công Ty Tnhh Hợp Tác Và Phát Triển T&M 58/3C Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn 39               66,203,768 

12593 Huyện Hóc Môn IC0091S công ty tnhh phương anh sài gòn
60/6y ấp 6 đường xuân thới sơn 37, xã xuân 

thới sơn, hóc môn
9               47,988,675 

12594 Huyện Hóc Môn IC0096S
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SEO JEAN 

VINA

64/7t ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc 

Môn, Tp.HCM
26             131,560,601 

12595 Huyện Hóc Môn IC0106S CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN S.T.J
54/2A - 54/2C Nam Lân - Xã Bà Điểm - Huyện 

Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh
23               77,952,017 

12596 Huyện Hóc Môn IC0110S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU CNC BẢO LONG

54/58 ĐƯỜNG PHẠM VĂN SÁNG, ẤP 2-XÃ 

XUÂN THỚI THƯỢNG , HUYỆN HÓC 

MÔN. TP.HCM

18               57,194,690 

12597 Huyện Hóc Môn NS0016S Lớp Mẫu giáo độc lập Vành Khuyên 2
46/2N Tổ 2 , ấp 3 , Xã Xuân Thới Thượng Hóc 

Môn
5                 9,117,225 

12598 Huyện Hóc Môn NS0024S Lớp mẫu giáo độc lập Hương Sen 3/6C ấp Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông, Hóc Môn 6               79,956,264 

12599 Huyện Hóc Môn NS0026S Nhóm trẻ Rạng Đông 2
27/1 ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, 

TPHCM
5               20,380,742 

12600 Huyện Hóc Môn NS0037S Nhóm trẻ độc lập tư thục Thần Đồng 2/3C Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM 3                 9,363,572 

12601 Huyện Hóc Môn NS0049S Nhóm trẻ Tí Hon 91/1 ấp 2, Xuân thới Thượng, Hóc Môn 45             130,370,601 



12602 Huyện Hóc Môn NS0061S lớp mẫu giáo Phượng Đỏ
43/4G Ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn, Hóc 

Môn, TP. HCM
4                 4,844,028 

12603 Huyện Hóc Môn NS0083S Lớp mẫu giáo độc lập Thiên Phúc 40/12 ấp 4, Đông Thạnh, Hóc Môn, TPHCM 8               99,201,923 

12604 Huyện Hóc Môn NS0121S Lớp mẫu giáo độc lập Hoàng Anh
14/22H ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, TP.HCM
5               17,699,348 

12605 Huyện Hóc Môn NS0123S Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Hoa Việt
70/19 ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc 

Môn, Tp.HCM
20               28,692,249 

12606 Huyện Hóc Môn NS0126S Lớp mẫu giáo độc lập Minh Hằng
81/100 tổ 20, Ấp 3,Xã Xuân Thới Thương 

,Hóc Môn
11               68,493,893 

12607 Huyện Hóc Môn NS0136S LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP KHÁNH AN
189/13 Tổ 25, ấp 5, xã đông thạnh, huyện hóc 

môn, tp.HCM
11               35,377,523 

12608 Huyện Hóc Môn NS0141S LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP VIỆT ĐỨC
136/4 ẤP 5, XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG , 

HUYỆN HÓC MÔN, TP.HCM
15             114,762,340 

12609 Huyện Hóc Môn TS0042S DNTN CBLT Ngọc Hà
Lô D7, CCN Nhị Xuân, Xuân Thới Sơn, Hóc 

Môn
56             100,343,088 

12610 Huyện Hóc Môn TS0047S Công ty TNHH TM Tiên Tấn
228/13/1 Nguyễn Thị Lắng, Tân Phú Trung, 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
14             145,798,639 

12611 Huyện Hóc Môn TS0085S Công ty TNHH Giấy & BB Tân Hoà Hiệp 30/5 Tân Hòa, Tân Hiệp, Hóc Môn 18               58,923,819 

12612 Huyện Hóc Môn TS0142S Cty TNHH SX TM Mộc Nam Dương
79/2F, Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Hóc 

Môn, TPHCM
63             261,435,649 

12613 Huyện Hóc Môn TS0143S Cty TNHH Rượu Bạch Mã
40/4A Trần Văn Mười, Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn
6                 9,594,386 

12614 Huyện Hóc Môn TS0152S Cty TNHH SX TM DV Việt Việt Phát 75/25 ấp 03, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 14             123,472,698 

12615 Huyện Hóc Môn TS0229S Cty TNHH TM DV Duy Hợp Long 45 ấp Tân Hòa, Tân Hiệp, Hóc Môn 58             100,328,026 

12616 Huyện Hóc Môn TS0299S Cty TNHH XD TM Thành Chính 70 ấp 07, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 16               34,971,771 

12617 Huyện Hóc Môn TS0301S Cty TNHH TM DV Trung Chánh 21/11 Trung Chánh 02, Trung Chánh, Hóc Môn 51             115,671,411 

12618 Huyện Hóc Môn TS0312S Cty TNHH SX_XD Quốc Phú 14/05, ấP 02, NHị BìNH, HóC MôN 8               13,271,488 

12619 Huyện Hóc Môn TS0313S Công ty TNHH SX & TM Tùng Vinh
26/11 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, 

Xuân Thới Đông, Hóc Môn
59          5,291,397,794 

12620 Huyện Hóc Môn TS0342S Cty CP SX Băng Keo Vạn Phước 01/03 Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn 27             295,038,857 

12621 Huyện Hóc Môn TS0394S Cty TNHH XD TM Nhựt Tiến 43/15D ấP TIềN LÂN, Bà ĐIểM, HóC MÔN 5               21,256,129 

12622 Huyện Hóc Môn TS0396S CTY TNHH SX TM Nhựa Anh Khải 182/8 ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn 11             211,071,699 

12623 Huyện Hóc Môn TS0413S Cty TNHH TM-DV-CK-XD Tấn Thịnh 11/2a Mỹ Hòa 04, Xuân Thới Đông, Hóc Môn 21               96,531,454 

12624 Huyện Hóc Môn TS0444S DNTN SX Nước Đá Lý é 2/2a ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn 11               15,560,387 

12625 Huyện Hóc Môn TS0461S Cty TNHH Thiên Thảo Xanh 50/01A ấp Mỹ Huề, Trung Chánh, Hóc Môn 55             252,961,556 

12626 Huyện Hóc Môn TS0493S Công ty TNHH Hưng Vĩnh Đạt 71/04K Mỹ Hòa 01, Trung Chánh, Hóc Môn 50             176,589,964 

12627 Huyện Hóc Môn TS0530S Cty TNHH SX TM Bao Bì Nhựa So Pha
71/2B đường Tân Thới Nhì 33, Dân Thắng 1, 

Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TPHCM
51          1,178,852,620 

12628 Huyện Hóc Môn TS0532S Cty Cổ Phần Cơ Điện Miền Nam 38H, ấp Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 30             111,613,448 



12629 Huyện Hóc Môn TS0535S
Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Xây Dựng Toàn 

Phát

Số 1/22B Ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện  Hóc 

Môn
14               31,194,846 

12630 Huyện Hóc Môn TS0542S Cty TNHH SX TM Ngọc Toàn 64/8A Quốc Lộ 22, Tân Thới Nhì, Hóc Môn 68             253,482,308 

12631 Huyện Hóc Môn TS0570S Cty TNHH SX TM DV XD Đức Quý 40/134A ấp 5, Đông Thạnh, Hóc Môn 58             207,729,145 

12632 Huyện Hóc Môn TS0574S Cty TNHH  SX Thương Mại Tín Trung 241/15 Ấp Mới 1, Tân Xuân, Hóc Môn 43               62,023,602 

12633 Huyện Hóc Môn TS0579S DNTN Đồ Gỗ Mộc Sơn 71/118 ấp 2, Nhị Bình, Hóc Môn 12               92,353,457 

12634 Huyện Hóc Môn TS0582S Công ty TNHH May Minh Châu
61/3A Ấp Nam Lân,Xã Bà Điểm,Huyện Hóc 

Môn,TP.Hồ Chí Minh
4             620,209,739 

12635 Huyện Hóc Môn TS0634S Cty TNHH MTV SX TM Phát Bảo 3/63N ấp Đình, xã Tân Xuân, Hóc Môn 24             228,154,704 

12636 Huyện Hóc Môn TS0644S Cty TNHH Công nghiệp Bao Bì Cát Tường
7/1B ấp 3 xã xuân thới sơn,huyện hóc môn, 

tphcm
39             129,915,993 

12637 Huyện Hóc Môn TS0667S Cty TNHH MTV Dịch Vụ Giáng Sinh
21/16 QL22, ấp Trung Chánh 2, Trung Chánh, 

Hóc Môn
14               71,393,794 

12638 Huyện Hóc Môn TS0675S Cty TNHH Xây dựng Hợp phát 179/1 ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn 27             248,701,570 

12639 Huyện Hóc Môn TS0696S Công ty TNHH SX TM Vận Tải Minh Phúc 43/13E ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 63             288,616,044 

12640 Huyện Hóc Môn TS0698S Cty TNHH TM DV Rồng Nam Hải G87 ấp Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 5               97,645,332 

12641 Huyện Hóc Môn TS0721S Công ty TNHH TM DV Vận Tải Gia Bảo 25/2Đ ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn 46             103,974,419 

12642 Huyện Hóc Môn TS0744S Cty TNHH SX TM  DV Tây Sơn
57/6 QL 1A ấp Nam Lân Xã Bà Điểm  Hóc 

Môn
39             148,235,307 

12643 Huyện Hóc Môn TS0759S Cty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Miền Nam 34/1N, ấp Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn 26               85,117,305 

12644 Huyện Hóc Môn TS0781S Cty TNHH MTV Hoài  An Vi na
29/13E Trịnh Thị Miếng Trung Đông Xã Thới 

Tam Thôn HM
8               39,231,048 

12645 Huyện Hóc Môn TS0803S Cty TNHH TM DV Đại Tấn Phát
26/2A Phan Văn Đối, Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn
8               22,829,033 

12646 Huyện Hóc Môn TS0815S Công ty TNHH SX TM Tấn Phú Tài 6/5 ấp Mới 2, Trung Chánh, Hóc Môn 56             877,209,755 

12647 Huyện Hóc Môn TS0833S Cty TNHH SX Thương Mại Len Kim 11/5 ấp 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 56          1,353,592,292 

12648 Huyện Hóc Môn TS0849S Công ty TNHH MTV SX TM TP Công Danh

101-4 Đường NB, Cụm Công Nghiệp Nhị 

Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, 

TP. HCM

57          2,638,402,933 

12649 Huyện Hóc Môn TS0856S Cty TNHH SX CK Điện XDTM Thành Cơ
41/80/18A Đường ĐT 1-3 Ấp 6, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn
8             114,030,913 

12650 Huyện Hóc Môn TS0878S Cty TNHH TM DV Văn Phong Phú 13 Tổ 2, ấp 7, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 8               26,151,944 

12651 Huyện Hóc Môn TS0888S Công ty TNHH SX TM DV Minh Thông 1/4A ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn 4             733,306,102 

12652 Huyện Hóc Môn TS0896S Công ty Cổ phần SX TM Phúc Điền 14/6A ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn 34               52,399,638 

12653 Huyện Hóc Môn TS0911S Cty TNHH Phần Mềm Bão Công Nghệ
14/6 Quốc lộ 22, ấp Mỹ Hòa 4, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn
4               89,040,432 

12654 Huyện Hóc Môn TS0915S Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Hồng Lĩnh
87/5A Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, Tân Hiệp, 

Hóc Môn
14               70,084,286 

12655 Huyện Hóc Môn TS0917S Cty TNHH Cơ khí - Dịch vụ - Kỹ thuật Tiến Nhân 191/4H ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn 3               22,516,071 

12656 Huyện Hóc Môn TS0924S Cty CP TM Xây Dựng Cơ Điện Nguyên Hoàng
39/21 Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc 

Môn
38             241,120,615 

12657 Huyện Hóc Môn TS0926S Cty Cổ phần Đo đạc Xây dựng Hóc Môn 49/1 Lê Thị Hà, ấp Chánh, Tân Xuân, Hóc Môn 3               13,632,756 



12658 Huyện Hóc Môn TS0944S Công ty Cổ phần phát triển An Phú
65 Quốc lộ 22, ấp Dân Thắng 1, Tân Thới Nhì, 

Hóc Môn
5                 7,265,862 

12659 Huyện Hóc Môn TS0945S Công ty TNHH Song Phước 56/7A Bắc Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 8               14,066,326 

12660 Huyện Hóc Môn TS0948S Công ty TNHH Tân Thành
83/5M Xuân Thới Đông 3, Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn
49             156,285,703 

12661 Huyện Hóc Môn TS0951S Công ty TNHH Cung Cấp Nội Thất Hòa Phát 20/20 ấp Thới Tứ, Thới Tam Thôn, Hóc Môn 9               40,210,485 

12662 Huyện Hóc Môn TS0954S Công ty TNHH Nội Thất Kim Anh Sài Gòn
95 Lê Văn Khương, ấp 5, Đông Thạnh, Hóc 

Môn
26               85,493,547 

12663 Huyện Hóc Môn TS0961S Công ty TNHH TM SX Thiết Bị Điện Hồng Phúc
65/7 A Quốc Lộ 22, ấp Dân Thắng 1, Tân Thới 

Nhì, Hóc Môn
51               77,225,776 

12664 Huyện Hóc Môn TS0969S Công ty TNHH Công nghệ Nhựa á Châu
2/7G Đường liên xã Xuân Thới Đông - Xuân 

Thới Sơn, Hóc Môn
14               87,406,324 

12665 Huyện Hóc Môn TS1006S Công ty TNHH Phú Thành Tâm 1/42B ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn 24               65,491,602 

12666 Huyện Hóc Môn TS1007S Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Tiến 1/229 ấp Nhị Tân 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn 55             310,153,925 

12667 Huyện Hóc Môn TS1036S Cty TNHH TM DV PCCC & Điện CN Gia Duy 115/6A ấp 5, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 38             213,914,664 

12668 Huyện Hóc Môn TS1038S Cty TNHH MTV SX TM Trí Đạt
11/6Đ Tô Ký, ấp Mỹ Huề, Trung Chánh, Hóc 

Môn
16               37,545,809 

12669 Huyện Hóc Môn TS1046S Công ty TNHH TM & DV Lê Đông
12/5/17 đường  XTT 58C, ấp 7, Xã Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn
5                 7,461,822 

12670 Huyện Hóc Môn TS1051S Công ty TNHH TM DV và CN Việt Trường Phát 16/8B ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 62             219,666,818 

12671 Huyện Hóc Môn TS1064S Cty CP ĐT XD TM Thiên Tín
101/5Z Đồng Tâm, Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, 

HM
19               34,083,232 

12672 Huyện Hóc Môn TS1070S Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành phát 38/2X Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 61          1,663,080,042 

12673 Huyện Hóc Môn TS1073S Công ty TNHH Sơn Apolo
8/14 Bùi Công Trừng, ấp 3, Đông Thạnh, Hóc 

Môn
6               29,697,529 

12674 Huyện Hóc Môn TS1105S Công ty TNHH Thương Mại Lulatot 17/6H ấp Đông I, Thới Tam Thôn, Hóc Môn 42             175,456,446 

12675 Huyện Hóc Môn TS1123S Cty TNHH SX TM Hoàn Khánh
271C Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc 

Môn
4               41,210,451 

12676 Huyện Hóc Môn TS1136S Công ty TNHH Thời Trang Ngọc My
62/9E Xuân Thới Đông 1, Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn
7               19,581,426 

12677 Huyện Hóc Môn TS1161S Cty TNHH Điện cơ  Anh Hội 157 Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, Đông Thạnh, HM 58             209,472,014 

12678 Huyện Hóc Môn TS1170S Cty TNHH SX TM Huỳnh Chí Dũng 100/25/61 Tổ 11, ấp 3, Đông Thạnh, Hóc Môn 39             212,843,748 

12679 Huyện Hóc Môn TS1178S Công ty TNHH  Quỳnh Giao Phát
43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, 

Hóc Môn
18          1,972,431,760 

12680 Huyện Hóc Môn TS1205S Công Ty TNHH 1 TV Khung Hình Phúc Tín
50/4 Dương Công Khi, Ấp Thới Tây 2, Xã Tân 

Hiệp, Huyện Hóc Môn, TPHCM
29             196,045,616 

12681 Huyện Hóc Môn TS1231S Cty TNHH SX TM XD Điện Quân Trần 63/1 D tổ 4, ấp Chánh 1, Tân Xuân, HM 31             285,924,363 

12682 Huyện Hóc Môn TS1237S CTY TNHH SX TM KT Thiên Minh 4/5E Đường 02, Trung Chánh, HM 3                 8,732,997 



12683 Huyện Hóc Môn TS1260S CTy TNHH công nghệ SUSPRO 16/2A ấp Chánh 2, Tân Xuân, HM 56             255,130,234 

12684 Huyện Hóc Môn TS1264S Cty TNHH Trần Tuyền
64/4A Nguyễn Thái Học, ấp Trung Mỹ Tây, 

Trung Chánh, HM
60             182,297,810 

12685 Huyện Hóc Môn TS1268S Cty TNHH SX TM Dụng cụ Thông Minh 26/2 Nguyễn ảnh Thủ, Tây Lân, Bà Điểm, HM 20               75,938,044 

12686 Huyện Hóc Môn TS1271S Cty TNHH MTV SX CKXD Giàn Giáo Việt Cường 58/15V ấp Tiền Lân, Bà Điểm, HM, TPHCM 8               28,952,979 

12687 Huyện Hóc Môn TS1296S Công Ty TNHH Thép Khai Minh Đạt
37/8E, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, 

TPHCM
53             117,042,442 

12688 Huyện Hóc Môn TS1298S Công ty TNHH TM và Dịch Vụ Hải Minh Phú
91/5G Tổ 19, ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới 

Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM
23               39,786,801 

12689 Huyện Hóc Môn TS1301S
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Minh 

Thuận Phát

95/9 Nguyễn ảnh Thủ, ấp tây Lân, xã Bà Điểm, 

Hóc Môn, TPHCM
23             128,045,018 

12690 Huyện Hóc Môn TS1302S
Công Ty TNHH  SX - TM IN Bao Bì Nhựa Vân 

Sơn

78 đường XTT23 xã Xuân Thới Thượng huyện 

Hóc Môn TPHCM
8               25,696,546 

12691 Huyện Hóc Môn TS1308S DNTN Khách Sạn Đức Sang 45/3 KP6, TT Hóc Môn, huyện Hóc Môn 3                 9,451,153 

12692 Huyện Hóc Môn TS1317S
Công Ty TNHH TM DV SX XNK May Mặc Minh 

Sang

80/3Q ấp Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Hóc 

Môn, TPHCM
8               61,633,685 

12693 Huyện Hóc Môn TS1319S
Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư XD Đức 

Việt

59/10 Tổ 1, Quốc Lộ 1A, ấp Tiền Lân, Bà 

Điểm, Hóc Môn, TPHCM
9               35,142,024 

12694 Huyện Hóc Môn TS1330S
Công Ty TNHH MTV TM DV Kỹ Thuật Phú 

Cường

34/3 Phan Văn Hớn, ấp Nam Lân, Bà Điểm, 

Hóc Môn
6                 7,466,177 

12695 Huyện Hóc Môn TS1351S Công Ty CP Thiết Kế Xây Dựng Trường Hải
184/6A, ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn, 

TPHCM
23               66,203,033 

12696 Huyện Hóc Môn TS1377S Công ty TNHH SX TM Tôn Thép Hai Chinh
97/3 Nguyễn ảnh Thủ, Bà Điểm, hóc môn, 

TPHCM
39               73,816,277 

12697 Huyện Hóc Môn TS1379S
Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng TM Thiên 

Thành
8/1D Phan Văn Hớn, Bà Điểm, hóC mÔN 4               65,437,444 

12698 Huyện Hóc Môn TS1381S Công ty TNHH Sài Gòn Thảo Nguyên
114 Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, 

TPHCM
3                 4,812,197 

12699 Huyện Hóc Môn TS1388S Công ty TNHH PATIENCE
55/7C Dân Thắng 2, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, 

TPHCM
21               34,251,989 

12700 Huyện Hóc Môn TS1396S Công Ty TNHH SX TM Cơ Khí Hiếu Hạnh
29/3A Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn, 

TPHCM
4             251,243,910 

12701 Huyện Hóc Môn TS1403S
Công Ty TNHH SX TM Rau Qủa Thực Phẩm An 

Toàn

126/5C Song Hành, Tân Thới 2, Tân Hiệp, 

Hóc Môn, TPHCM
3               44,274,509 

12702 Huyện Hóc Môn TS1411S Công Ty TNHH MTV SOFA Vũ Gia
6/3D Đường Thới Tam Thôn 13, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn
5               19,781,356 

12703 Huyện Hóc Môn TS1421S Công Ty TNHH Nguyên Khuê
11/12 ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, 

TPHCM
4                 9,127,754 

12704 Huyện Hóc Môn TS1424S Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Quốc Tế Vin Va
39 Xuân Thới Sơn C, xã Xuân Thới Sơn, Hóc 

Môn, TPHCM
3                 7,988,246 

12705 Huyện Hóc Môn TS1451S Công ty TNHH CN Vinh Hiển
4/6C, đường tân Xuân 4, ấp Chánh 2, Tân 

Xuân, Hóc Môn, TPHCM
22               80,351,680 



12706 Huyện Hóc Môn TS1457S Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân á Đông
26/3A Phan Văn Hớn, Tổ 13, ấp Tiền Lân, Bà 

Điểm, Hóc Môn, TPHCM
24             281,420,474 

12707 Huyện Hóc Môn TS1463S Công ty TNHH MTV Típ Vina
68/5E ấp Dân Thắng 1, Tân Thới nHì, Hóc 

môn, TPHCM
6               29,500,261 

12708 Huyện Hóc Môn TS1472S Công ty TNHH SX TM Kim Ngân Bảo
34/3E Mỹ Huề, Trung Chánh, Hóc Môn, 

TPHCM
45             152,975,281 

12709 Huyện Hóc Môn TS1474S Công ty TNHH MTV XNK May Mặc Thanh Thúy
24/5B Ấp Tam Đông 3, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
60             403,761,879 

12710 Huyện Hóc Môn TS1483S Công ty TNHH Picanto Việt Nam
90 Nguyễn ảnh Thủ, ấp Đông, Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn, TPHCM
4               10,154,891 

12711 Huyện Hóc Môn TS1497S Công ty CP May Fagi

43/12D ẤP TIỀN LÂN XÃ BÀ ĐIỂM 

HUYỆN HÓC MÔN , THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH, VIỆT NAM

3               27,801,240 

12712 Huyện Hóc Môn TS1498S Công ty TNHH SX TM Gió Việt
Số 24E QL22, Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, 

TPHCM
22             466,513,493 

12713 Huyện Hóc Môn TS1515S Công ty CP Cửa Nhựa Việt Châu 37/4Q Nam Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM 32             114,581,718 

12714 Huyện Hóc Môn TS1542S Công ty TNHH MTV Nhôm Kính Thăng Long
44 ấp 5, Lê Văn Khương, Đông Thạnh, Hóc 

Môn, TPHCM
3               34,714,821 

12715 Huyện Hóc Môn TS1543S Công ty TNHH Phước Thiên Đạt
28/2C Mỹ Huề, Trung Chánh, Hóc Môn, 

TPHCM
80             304,975,855 

12716 Huyện Hóc Môn TS1544S Công ty TNHH TM SX và XD Nam Thành Công
86/2C ấp Đông 1, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, 

TPHCM
5                 7,020,068 

12717 Huyện Hóc Môn TS1549S Công ty TNHH ĐT TM DV Phạm Trương
203/7A đường ĐT5, ấp 7, Đông Thạn, Hóc 

Môn, TPHCM
9               27,259,327 

12718 Huyện Hóc Môn TS1562S Công ty TNHH TM - SX - XNK Bách Việt
9/1 Lê Văn Khương, ấp 5, Đông Thạnh, Hóc 

Môn, TPHCM
60             421,199,108 

12719 Huyện Hóc Môn TS1571S Công ty CP Đầu Tư Phan Huỳnh Gia Phát
59/2K ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, 

TPHCM
5             126,656,852 

12720 Huyện Hóc Môn TS1619S Công ty TNHH SX TM DV Phạm Gia Tuấn Kiệt
66/6 ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, 

TPHCM
33             144,199,791 

12721 Huyện Hóc Môn TS1621S Cty TNHH SX TM DV Dệt may Tuấn Hưng
124/2 ấp 5, Phan Văn Hớn, Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn
4               54,016,285 

12722 Huyện Hóc Môn TS1633S Công ty TNHH SX TM Cơ Khí Bình Phong
Số 68/5Đ, Dân Thắng 1, Tân Thới Nhì, Hóc 

Môn, TPHCM
3               26,578,158 

12723 Huyện Hóc Môn TS1635S Công ty TNHH Nệm Việt Bảo
10/4B Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn
45             737,837,057 

12724 Huyện Hóc Môn TS1638S DNTN TM Nhị Bình 342 ấp 1, Nhị Bình, Hóc Môn, TPHCM 5               15,826,155 

12725 Huyện Hóc Môn TS1642S Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hưng Thịnh
12/48 Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc 

Môn, TPHCM
58             364,560,794 

12726 Huyện Hóc Môn TS1655S Công ty TNHH Sơn Phủ Tiên Phong 66/5C Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn 29               89,911,020 

12727 Huyện Hóc Môn TS1665S Công ty TNHH DV TM VLXD Thanh Ngân 21/9B ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn 29               49,213,786 

12728 Huyện Hóc Môn TS1667S Công ty TNHH SX DV và TM Mãnh Phát
114/5A Bùi Công Trừng, ấp 4, Tổ 1, Nhị Bình, 

Hóc Môn
13               69,411,680 



12729 Huyện Hóc Môn TS1668S Công ty TNHH MTV TM DV Lò Hơi Toàn Phát 61/6 Tổ 14, Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc môn 61             211,621,761 

12730 Huyện Hóc Môn TS1692S Công ty TNHH MTV SX TM DV Việt Tiến Thắng
1/10 X Đường Xuân Thới 1, Ấp Xuân Thới 

Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn
8               33,632,583 

12731 Huyện Hóc Môn TS1693S Công ty TNHH nội thất xây dựng Việt Vương 35/3L Bắc Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 21               56,272,767 

12732 Huyện Hóc Môn TS1706S Công ty TNHH TM DV TTNT Toàn Thành
49/9B Đường Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc 

Môn
4               48,915,437 

12733 Huyện Hóc Môn TS1708S Công ty CP Bioa 1/59C ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn 13               21,243,595 

12734 Huyện Hóc Môn TS1712S CN Công ty TNHH Cơ khí Việt Khoa 307H Tô Ký, Tân Xuân, Hóc Môn 3             104,709,370 

12735 Huyện Hóc Môn TS1716S Công ty TNHH SX- TM- DV Bách Thắng
4/11B Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, Xuân Thới Sơn, 

Hóc Môn
55             841,651,157 

12736 Huyện Hóc Môn TS1733S Công ty TNHH Mai Nguyễn
33/3A đường Lê Thị Hà, KP8, TT Hóc Môn, 

Hóc Môn
41             165,705,004 

12737 Huyện Hóc Môn TS1739S Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Medic City
Số 4/27A Đường Quang Trung, Nam Thới, 

Thới Tam Thôn, Hóc Môn
24             176,799,863 

12738 Huyện Hóc Môn TS1750S Công ty TNHH Cơ khí Thanh Hiền 2/217A Tân Lập, Tân Thới Nhì, Hóc Môn 58             119,092,923 

12739 Huyện Hóc Môn TS1755S Công ty TNHH Dược phẩm Minh Hà 5/2C Thới Tây 1, Tân Hiệp, Hóc Môn 3               23,087,614 

12740 Huyện Hóc Môn TS1762S Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí XD Hiển Thành 22/1C ấp 1, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn 5               21,733,897 

12741 Huyện Hóc Môn TS1763S Công ty TNHH SX TM Kỹ thuật Bảo Châu
6/1B Đỗ Văn Dậy, Tân Hòa, Tân Hiệp, Hóc 

Môn
43             120,317,998 

12742 Huyện Hóc Môn TS1768S Công ty CP ĐT XD Đạt Minh 61/3 Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 39             205,416,431 

12743 Huyện Hóc Môn TS1772S Công ty CP Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam 448 Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Hóc Môn 9               30,236,415 

12744 Huyện Hóc Môn TS1787S
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương mại và Dịch vụ 

Ô tô Đại Tín

48/3L ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, 

TPHCM
33             148,557,354 

12745 Huyện Hóc Môn TS1805S Công ty TNHH XD Kỹ Thuật Điện Tân Phát
39/3B Xuân Thới Sơn 38, Tổ 3, ấp 3, Xuân 

Thới Sơn, Hóc Môn
62             282,956,119 

12746 Huyện Hóc Môn TS1817S Công ty TNHH MTV TTNT Tiến Đạt 17/4D Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 47             307,546,249 

12747 Huyện Hóc Môn TS1859S Công ty TNHH Thiết bị CN và ĐT Thuận Phát 36/1C Vạn Hạnh, Trung Chánh, Hóc Môn 32               53,260,580 

12748 Huyện Hóc Môn TS1868S
Công ty TNHH MTV Cơ khí chế tạo Tân Bảo 

Thành
3/2E Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông, Hóc Môn 31             244,586,680 

12749 Huyện Hóc Môn TS1876S Công ty TNHH Băng Tải Cửu Long 71/52/2 ấp 2, Nhị Bình, Hóc Môn 13               35,389,184 

12750 Huyện Hóc Môn TS1885S Công ty TNHH TM DV Phát Triển Duy Phát 72/5D Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn 57             251,999,181 

12751 Huyện Hóc Môn TS1887S Công ty TNHH Kendotoy 10/4 Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông, Hóc Môn 54             199,456,066 

12752 Huyện Hóc Môn TS1890S Chi nhánh DNTN Đức Vinh
3/1B Bùi Văn Ngữ, Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn
8               34,727,166 

12753 Huyện Hóc Môn TS1898S Công ty TNHH Môi giới BĐS và VT Hưng Thịnh 14/15A Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 21               33,320,974 

12754 Huyện Hóc Môn TS1904S Công ty TNHH SX TM DV XD Cơ khí Tiến Đạt số 10, ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn 65             430,926,026 



12755 Huyện Hóc Môn TS1910S Công ty TNHH MTV XD TM DV TTNT Vũ Đạt
2/27 Lê Văn Khương, ấp 4, Đông Thạnh, Hóc 

Môn
74             280,909,927 

12756 Huyện Hóc Môn TS1917S Công ty TNHH Vườn ươm Bích Câu 35/1A ấp 3, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn 51             390,444,013 

12757 Huyện Hóc Môn TS1953S Công ty TNHH SX TM In ấn Thông Xanh 30/2B Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn 4                 6,673,204 

12758 Huyện Hóc Môn TS1955S Cơ sở Giấy Nhị Bình 12/4 ấp 4, xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM 4               16,135,395 

12759 Huyện Hóc Môn TS2010S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại  Xuất 

Nhập Khẩu Minh Tâm

97/2L ấp Tam Đông 1 , Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn
8               31,242,334 

12760 Huyện Hóc Môn TS2044S
Công ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Đông Nam 

Phát

12/39/15 Đường ĐT 8 Tổ 25, ấp 4, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               27,405,015 

12761 Huyện Hóc Môn TS2053S Cty TNHH  SX TM Cơ Khí Phương Duy
6/2M XTT6, Tổ 16,ấp 3, Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn, TP.HCM
4                 5,564,610 

12762 Huyện Hóc Môn TS2106S
CTy TNHH MTV TM DV Vận Tải và Xây Dựng 

Quốc Khang

177/4B ấp Đông 1, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, 

TPHCM
29             179,725,484 

12763 Huyện Hóc Môn TS2115S Công Ty Tnhh Vũ Gia Minh
8/8 Nguyễn Thị Sóc, ấp Hưng Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn
8               41,779,605 

12764 Huyện Hóc Môn TS2146S Công ty TNHH Kỹ Thuật Đức An
50/6V ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn
14               80,975,881 

12765 Huyện Hóc Môn TS2190S Công ty TNHH TM Hưng Hưng Long
290/60 Bùi Công Trừng, ấp 1, Nhị Bình, Hóc 

Môn
4             167,591,600 

12766 Huyện Hóc Môn TS2212S Công Ty Tnhh Xây Dựng Cơ Khí Bảo Thanh
29/9A Phan Văn Đối, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn
25               76,412,319 

12767 Huyện Hóc Môn TS2233S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GOSMAL
25/6 Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn 8               18,381,028 

12768 Huyện Hóc Môn TS2355S Cty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Gia Phúc
70/6R ấp Xuân Thới Đông 2, Xuân Thới Đông, 

HM , TP.HCM
3                 9,785,603 

12769 Huyện Hóc Môn TS2370S Công ty TNHH Unaxol Việt Nam
53 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, huyện Hóc 

Môn
18             159,121,337 

12770 Huyện Hóc Môn TS2415S Công ty TNHH giáo dục Trí Việt Thăng Long
272/3A Lê Thị Hà, Ấp Chánh 1, Xã Tân Xuân, 

Huyện Hóc Môn, TP.HCM
16               37,531,055 

12771 Huyện Hóc Môn TS2438S Công Ty Tnhh Nhôm Hoàng Gia
209/22 Đường Tô Ký, Xã Tân Xuân, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               26,349,451 

12772 Huyện Hóc Môn TS2451S Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Đông Âu
150/10/13C Tổ 13, ấp 03, xã Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn
13               34,296,879 

12773 Huyện Hóc Môn TS2455S
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Bao Bì Bảo 

Toàn
15/3 ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn 55             322,173,357 

12774 Huyện Hóc Môn TS2456S Công ty TNHH Việt Tín Jeans
145/3H ấp Tân Thới 02, xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn
43             254,830,191 

12775 Huyện Hóc Môn TS2470S Công ty TNHH TM VT Tuấn Dũng 40/4N Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 30               84,373,897 

12776 Huyện Hóc Môn TS2483S
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI 

MIỀN NAM

1/88, ấp Trung Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn
12               43,302,772 

12777 Huyện Hóc Môn TS2488S
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SONG PHÁT

41/68/66 đường ĐT5, ấp 5, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn
34             367,872,682 



12778 Huyện Hóc Môn TS2504S Cty TNHH SX TM DV Cơ Khí Ngọc Duy
17/3B ấp chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP. 

HCM
60             270,381,811 

12779 Huyện Hóc Môn TS2508S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Thiên Phú 

Hào

65/4A Bà Triệu, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
38               88,138,545 

12780 Huyện Hóc Môn TS2521S Công Ty Tnhh Thương Mại XNK Nguyên Thanh
15/3F Xuân Thới Đông 1, Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn, TPHCM
62             121,810,682 

12781 Huyện Hóc Môn TS2533S Cty TNHH Công Nghệ C3T
42/9 Tổ 74, Khu Phố 8, TT Hóc Môn, Hóc 

Môn, TP.HCM
56               96,328,838 

12782 Huyện Hóc Môn TS2560S Cty TNHH XD Tổng Hợp Phước Thịnh
33/3V Ấp Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, 

TPHCM
47             327,856,688 

12783 Huyện Hóc Môn TS2606S CTy TNHH Đầu Tư Thương Mại Phú Vĩnh Hưng
53/5D Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn, TP. HCM
12             103,457,874 

12784 Huyện Hóc Môn TS2664S Công Ty Tnhh Phụ Liệu May  Thiên Ân

32/7 đường Xuân Thới Thượng 21-2, Ấp 5, Xã 

Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, Tp.Hồ Chí 

Minh

7               40,100,712 

12785 Huyện Hóc Môn TS2701S
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch 

Vụ Du Lịch Vận Tải Bảo Hân

9/3E Đường Thương Mại, Tổ 12, Ấp Trung 

Chánh 2, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

63             110,855,018 

12786 Huyện Hóc Môn TS2707S Công Ty Tnhh Kim Loại Bảo Trân
3/125C Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 8,408,517 

12787 Huyện Hóc Môn TS2725S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ & Kỹ Thuật 

Đoàn Kết

59/3 Đường Đông Lân 6, ấp Đông Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

39             412,075,847 

12788 Huyện Hóc Môn TS2732S Công ty TNHH VH Việt Nam 1/6 Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM 5                 6,213,179 

12789 Huyện Hóc Môn TS2750S Công ty CP Thép An Thịnh Gia
41/2A Thới Tứ 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, 

TPHCM
64             449,793,504 

12790 Huyện Hóc Môn TS2776S
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Nhân 

Việt

37/6V ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới 

Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

37             229,331,837 

12791 Huyện Hóc Môn TS2808S Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thl Vina
83/3C Tổ 10, Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, 

Huyện Hóc Môn
4                 3,507,632 

12792 Huyện Hóc Môn TS2816S
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Hải 

Phong Hcm

43/15 ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn
53               93,699,571 

12793 Huyện Hóc Môn TS2856S Công ty TNHH MTV SX và TM Mộc Đại Cát
29/14 Nam Thới, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, 

TPHCM
29             177,249,619 

12794 Huyện Hóc Môn TS2953S Công ty TNHH May mặc Bảo Trân
12/2N Tổ 4, Mỹ Huề, Trung Chánh, Hóc Môn, 

TPHCM
63             109,962,791 

12795 Huyện Hóc Môn TS2998S Công Ty Tnhh Cơ Khí Nguyễn Nam

103D Đặng Công Bỉnh, ấp 6, Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

32             114,042,166 

12796 Huyện Hóc Môn TS3038S
Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Xây Dựng 

Hoàng Phúc

10/4B, ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn
54             300,811,195 



12797 Huyện Hóc Môn TS3045S Công ty TNHH TM XNK Green Vina
Số 19/9D Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, hóc Môn, 

TPHCM
20             221,154,868 

12798 Huyện Hóc Môn TS3065S Công ty TNHH giải pháp công nghệ Eye 45/1D Tây Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM 15               23,770,346 

12799 Huyện Hóc Môn TS3086S Công Ty Tnhh Sản Xuất Đế Giày Hòa Thuận Phát
101/40/26N Ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn
9               87,564,523 

12800 Huyện Hóc Môn TS3103S Công Ty Tnhh Dịch Vụ Bảo Vệ Nam Thiên Sơn
166/2D Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn
7               37,339,639 

12801 Huyện Hóc Môn TS3108S Công ty TNHH Nông Phát Tài

Số E01, Khu dân cư Eco Town, đường Nguyễn 

Văn Bứa, Ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện 

Hóc Môn, TPHCM

21             234,258,279 

12802 Huyện Hóc Môn TS3144S Cty TNHH  MTV SX TM DV Minh Sáng
351/14 Huỳnh Thị Na, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, TpHCM
13               31,606,222 

12803 Huyện Hóc Môn TS3162S Công ty TNHH TM Quốc tế CV 2/131C ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, TPHCM 4               14,804,156 

12804 Huyện Hóc Môn TS3170S Công Ty Tnhh Sản Xuất Nguyễn Mỹ Hương
82/17D Xuân Thới Đông 3, Xã Xuân Thới 

Đông, Huyện Hóc Môn
45             177,734,853 

12805 Huyện Hóc Môn TS3251S Công Ty TNHH Đá Quốc Sơn

58/9 Quốc Lộ 1A, ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

35             181,681,629 

12806 Huyện Hóc Môn TS3296S Công ty TNHH SX TM DV Phạm Phú Vinh
46/1Y Đường Xuân Thới 7, Xuân Thới Đông 

2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TPHCM
35             113,428,697 

12807 Huyện Hóc Môn TS3311S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Tiến Đạt

49/1G Ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Huyện 

Hóc Môn
8               13,415,562 

12808 Huyện Hóc Môn TS3324S Công ty TNHH TM DV Hồng Huy Phát
69/12Z Dân Thắng 1, TÂn Thới Nhì, Hóc 

Môn, TPHCM
8               14,548,266 

12809 Huyện Hóc Môn TS3388S Công Ty TNHH Thiết Bị Thực Phẩm FM
308/106, Lê Thị Hà, ấp Chánh 1, Xã Tân 

Xuân, Huyện Hóc Môn
3               79,759,565 

12810 Huyện Hóc Môn TS3407S
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Pallet Gỗ Thủy 

Thành

110B Ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc 

Môn
13               20,275,106 

12811 Huyện Hóc Môn TS3418S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ory 

White

26/10Y Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc 

Môn
32               56,378,659 

12812 Huyện Hóc Môn TS3438S Công ty TNHH XD TM TTNT Trọng Thủy
23/1G Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, 

TPHCM
29               96,004,992 

12813 Huyện Hóc Môn TS3440S Công ty TNHH SX TM DV Du lịch Ngọc Bảo An
4/60 Đặng Công Bỉnh, Nhị Tân 2, Tân Thới 

Nhì, Hóc Môn, TPHCM
6               66,470,858 

12814 Huyện Hóc Môn TS3482S Công ty TNHH TM DV XNK Đại quốc Việt
10/9 Tổ 5, ấp 2, XuânThới Thượng, Hóc Môn, 

TPHCM
5               48,579,344 

12815 Huyện Hóc Môn TS3521S CÔNG TY cổ phần M&M Power
65/3A Đường Bà Triệu, Thị Trấn Hóc Môn, 

Huyện Hóc Môn
14               69,424,793 

12816 Huyện Hóc Môn TS3525S
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Nội Thất 

Đất Mới

22/4C4 ẤP 3, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
40             457,662,664 



12817 Huyện Hóc Môn TS3535S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Hòa Phát

A1 KDC Vường Lan, đường Nguyễn Thị Thử, 

Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

6               10,078,133 

12818 Huyện Hóc Môn TS3543S Công ty TNHH SX TM DV XD Today Decor
298/5C Phạm Thị giây, Thới Tam Thôn, Hóc 

Môn, TPHCM
14               51,165,601 

12819 Huyện Hóc Môn TS3546S CTY TNHH SX&TM QUANG THÁI
18A ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc 

Môn, TP.HCM
32             207,591,932 

12820 Huyện Hóc Môn TS3556S
Cty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Đăng 

Vũ

39/4A Tô Ký, ấp Tam Đông 1, xã Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn, TP.HCM
5               20,318,756 

12821 Huyện Hóc Môn TS3570S Công Ty Tnhh Xây Dựng 98Sg
98/50/20 Ấp 5, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn
3               20,018,737 

12822 Huyện Hóc Môn TS3589S
Công Ty Tnhh Xây Dựng Cơ Khí Thương Mại 

Duy Hùng

17/10K Trần Thị Bốc, ấp Thới Tứ, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn
19             141,182,276 

12823 Huyện Hóc Môn TS3634S
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Xây Lắp An 

Phát

137/6E Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
39             138,396,718 

12824 Huyện Hóc Môn TS3697S
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Nhôm Kính 

Phương Duy

15/7D Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
32             124,130,722 

12825 Huyện Hóc Môn TS3724S
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ 

Tinami

F48, đường TK14, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn
10             152,741,552 

12826 Huyện Hóc Môn TS3727S Công ty TNHH SX TM Thép Việt Thái
14 Lê Văn Khương, Đông Thạnh, Hóc Môn, 

TPHCM
14               70,110,898 

12827 Huyện Hóc Môn TS3751S Công ty TNHH XD Cơ điện và TM Hoàng Kim
12/4K Tổ 8, ấp 3, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, 

TPHCM
5               34,468,284 

12828 Huyện Hóc Môn TS3771S Công ty TNHH DV An Hạ
59/1A Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, 

TPHCM
3               11,226,832 

12829 Huyện Hóc Môn TS3875S Công Ty TNHH MTV Nguyên Thảo Kim Việt Hàn
3/1B ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm ,Huyện Hóc 

Môn,Tphcm
43             510,332,383 

12830 Huyện Hóc Môn TS3893S Cty TNHH Cơ Điện Lạnh Phúc Hải
54/5D ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm ,Huyện Hóc 

Môn, TPHCM
10               46,488,634 

12831 Huyện Hóc Môn TS3896S Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế T&T
36/8A Trung Đông 8, Ấp Trung Đông 2, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn
13               39,827,623 

12832 Huyện Hóc Môn TS3902S Công ty TNHH Quảng Cáo An Đạt
56/1 Phan Văn Hớn, Bà Điểm, Hóc Môn, TP. 

HCM
13               22,363,091 

12833 Huyện Hóc Môn TS3934S Công Ty Tnhh Văn Hóa Giáo Dục IQ
20/11k, Đường Trịnh Thị Miếng, Ấp Thới Tứ  

, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn
40               63,776,692 

12834 Huyện Hóc Môn TS3937S cty TNHH DV Kỹ thuật cơ khí Phương Anh
51/3a đường XTT 59, ấp 7, Xuân thới Thuơng, 

Hóc Môn, TP. HCM
30             290,133,671 

12835 Huyện Hóc Môn TS3946S Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vạn Phú Vĩnh An 6/3F Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn 42             589,947,584 

12836 Huyện Hóc Môn TS3954S Công Ty Tnhh Nagamochi
3/20, Đông Thạnh 2-3-1 Ấp 1, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn
3             100,178,443 

12837 Huyện Hóc Môn TS3963S Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Thái An
139 Lê Lợi, ấp tân thới 3, xã tân hiệp,hóc 

môn,tphcm
58             218,979,021 

12838 Huyện Hóc Môn TS4069S Công ty TNHH Tm DV Kim Đức lợi
33/1T tổ 9, Ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, 

TP. HCM
63             110,647,619 



12839 Huyện Hóc Môn TS4097S Công ty TNHH công nghệ ATV
394A Bùi Công trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, 

TP. HCM
33               67,584,755 

12840 Huyện Hóc Môn TS4108S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Xây 

Dựng Đại Phú Khang

1/2 Ấp Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, Huyện 

Hóc Môn
26             103,535,759 

12841 Huyện Hóc Môn TS4125S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng 

Đức Thành Phát

62/10W, Ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn
6               62,668,360 

12842 Huyện Hóc Môn TS4131S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Dũng Sơn

38/3D Phan Văn Hớn, ấp Nam Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn
30               48,678,344 

12843 Huyện Hóc Môn TS4147S Công Ty Tnhh Cơ Khí Dược Sài Gòn

34/7K Nguyễn Thị Huê, Ấp Đông Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

51             150,295,898 

12844 Huyện Hóc Môn TS4163S Công ty TNHH Thép Hải Việt
17/4L ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc 

Môn
11               17,718,898 

12845 Huyện Hóc Môn TS4166S
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gỗ Đại 

Lâm Mộc

221/48 Đường ĐT4, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
53             115,350,330 

12846 Huyện Hóc Môn TS4215S Công ty TNHH SX TM Thép Hoàng long phúc
15/11 E đường Dương Công Khi, ấp 1 , Xuân 

Thới Thượng, Hóc Môn, Tp. HCM
17               31,499,772 

12847 Huyện Hóc Môn TS4217S Công ty TNHH SX TM DV Bích Trang
99/5 đường XTT 26-1 ấp 2, XTT, Hóc Môn, 

TP. HCM
6               87,827,374 

12848 Huyện Hóc Môn TS4232S Công ty TNHH Luân Phú
60/130/20 tổ 22, ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn, 

TP. HCM
3                 4,865,796 

12849 Huyện Hóc Môn TS4244S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sức Sống 

Mới

94/1 Tân Xuân - Trung Chánh 2, Ấp Mỹ Hòa 

1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

16               27,346,773 

12850 Huyện Hóc Môn TS4246S Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Định Giá Châu Thành
30/1F Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
19             361,927,378 

12851 Huyện Hóc Môn TS4298S Công Ty Tnhh Việt Xanh Group
28/8N Ấp Đông Lân , Xã Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               17,057,481 

12852 Huyện Hóc Môn TS4316S Công ty TNHH vật liệu mới Gia Nguyễn
56/5H tổ 3, Ấp 5, Xuân Thới Thượng, Hóc 

Môn, Tp. HCM
14               28,122,184 

12853 Huyện Hóc Môn TS4318S Công ty TNHH Thương mại Đại Phúc Tuấn
28/5 G Ấp Thới Tây 1, Tân hiệp, Hóc Môn, 

TP. HCM
8               24,745,932 

12854 Huyện Hóc Môn TS4323S Công Ty Tnhh Dệt May Thắng Thắng
31/4L Đường Xuân Thới Sơn 19 , Xã Xuân 

Thới Sơn, Huyện Hóc Môn
8               22,688,583 

12855 Huyện Hóc Môn TS4344S Công ty Cp Khoa Hoc Nông Nghiệp vinacoop
42D Cư Xá Bà Điểm, Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn, TP. HCM
13               78,574,822 

12856 Huyện Hóc Môn TS4375S
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Vasa

190/3K Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh
19               32,511,236 

12857 Huyện Hóc Môn TS4389S
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

BẢO QUỐC

139/5J ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn, TP.HCM
15             127,341,135 

12858 Huyện Hóc Môn TS4391S công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Hoàng Tâm
28A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Thượng, 

Hóc Môn, TP. HCM
52             385,201,069 

12859 Huyện Hóc Môn TS4449S Công Ty Tnhh Thịnh Phát Plastic
156/5P Ấp Đông 1 , Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn
33             159,114,614 



12860 Huyện Hóc Môn TS4473S Công Ty Tnhh Dịch Vụ In Ấn Bao Bì Tiến Phát
27 Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn
16               49,772,775 

12861 Huyện Hóc Môn TS4489S Cty TNHH TM SX thiết bị chiếu sáng thành công
71/65 A, đường NB 15 ấp 2 Nhị Bình, Hóc 

Môn, TP. HCM
21               34,268,628 

12862 Huyện Hóc Môn TS4493S công ty TNHH Nguyễn  Đắc
201 Nguyễn Ảnh Thủ, Tiền Lân, Bà Điểm, 

Hóc Môn
3               13,847,782 

12863 Huyện Hóc Môn TS4494S CTY TNHH SX TM DV Tây Sài Gòn Thịnh Phát
111/37 Tô Ký, Ấp Chánh 1, Tân Xuân, Hóc 

Môn, TP. HCM
62             137,843,086 

12864 Huyện Hóc Môn TS4513S
Công Ty Tnhh Thương Mại Nhôm Kính Xây Dựng 

Trọng Phúc

3/504P Ấp Nhị Tân, Xã Tân Thới Nhì, Huyện 

Hóc Môn
18               61,038,455 

12865 Huyện Hóc Môn TS4540S Công Ty TNHH May Mặc Khánh Bình
65/12T, Ấp Dân Thắng 1, Xã Tân Thới Nhì, 

Huyện Hóc Môn
43             125,441,527 

12866 Huyện Hóc Môn TS4543S CTY TNHH TM DV Viễn thông HNP
64/6 B Võ Thị Hồi, Xuân Thới Đông 1, Xuân 

Thới Đông, Hóc Môn, TP. HCM
5               30,644,819 

12867 Huyện Hóc Môn TS4600S Cty TNHH thiết kế và TTNT ATHOME
8/1 A Tô Ký, Ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn, 

Hóc Môn, TP. HCM
54             228,293,144 

12868 Huyện Hóc Môn TS4601S
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TRƯỜNG 

THANH PHÁT

3/40 B đường Dương Công Khi, Ấp Nhị Tân, 

Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TP. HCM
33               86,392,868 

12869 Huyện Hóc Môn TS4715S công ty CP SX TM DV Tân Phát Việt Nam
97/6 A đường 7-2 Ấp 3, Đông Thạnh, Hóc 

Môn, TP.HCM
60             168,176,449 

12870 Huyện Hóc Môn TS4754S
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Và Quảng Cáo Xuyên 

Việt

76A Nguyễn Văn Bứa, ấp 6, xã Xuân Thới 

Sơn,Huyện Hóc Môn
6               52,655,635 

12871 Huyện Hóc Môn TS4759S
Công ty TNHH phát triển dịch vụ giao nhận vận tải 

Đại Dương

87/3L ấp Mỹ hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, 

Tp. HCM
61             285,593,043 

12872 Huyện Hóc Môn TS4761S công ty tnhh giày huy hồng
26/9B Tổ 13, Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân 

Thới Đông, Huyện Hóc Môn
5               29,003,415 

12873 Huyện Hóc Môn TS4900S
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT 

KHANG AN

142/1B Đường Song Hành, Tổ 20, Ấp Tân 

Thới 2, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn
40             113,597,932 

12874 Huyện Hóc Môn TS4901S Công ty TNHH Ngọc Anh Anh 61/23 QL1 A, Nam Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 53             343,487,233 

12875 Huyện Hóc Môn TS4915S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THANH PHÁT COMPUTER

23 Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
47               85,105,716 

12876 Huyện Hóc Môn TS4959S Công Ty Tnhh Inox Hoài An
59/2/3a ấp 7- Xã Xuân Thới Thượng - Huyện 

Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh.
4               11,054,845 

12877 Huyện Hóc Môn TS4967S Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng 69

1/141 Đường Tô Ký, ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

11               16,734,946 

12878 Huyện Hóc Môn TS4973S Công Ty Tnhh Dv Tm Kỹ Thuật Tuấn Đạt
66/2 Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 8,132,358 

12879 Huyện Hóc Môn TS4981S
CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI 

CƠ KHÍ INOX THANH HƯNG

105/32 ấp 7, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, 

TP.HCM
4               11,790,769 

12880 Huyện Hóc Môn TS4999S
Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Hoàng 

Linh

136/8 Lê Lợi, Ấp Tân Thới 2, Tân hiệp, Hóc 

Môn
5               13,535,780 

12881 Huyện Hóc Môn TS5000S Công ty TNHH Đa Lộc Tài 113 Phạm Thị giây, Thới Tam Thôn, Hóc Môn 4                 6,436,590 



12882 Huyện Hóc Môn TS5016S công ty TNHH TM Việt Thái Food 15/4 ấp 2, Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn 12               93,448,500 

12883 Huyện Hóc Môn TS5037S Công ty TNHH năng lượng Hào Quang
1/9Z Ấp Xuân Thới Đông 1, Xuân Thới Đông, 

Hóc Môn
6               68,204,633 

12884 Huyện Hóc Môn TS5041S Công ty TNHH kỹ thuật điện Phát Hùng Thịnh 2/14 ấp 3, Đông Thạnh, huyện Hóc môn 23             165,074,917 

12885 Huyện Hóc Môn TS5048S
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI HUY 

THÀNH

79/102/2 Ấp 7, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               34,716,446 

12886 Huyện Hóc Môn TS5056S Công Ty TNHH TMXD Tân Thái Sơn
84 Đường TK2, KDC Hoàng Hải, Xã Bà 

Điểm, Hóc Môn
26               45,403,559 

12887 Huyện Hóc Môn TS5067S CÔNG TY TNHH MTV KHANG
6/6 F Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18             260,861,420 

12888 Huyện Hóc Môn TS5121S công ty TNHH SX TM DV Hào Phát
24D Dương Công KHi, Ấp 4, Xuân Thới Sơn, 

Hóc Môn, TP. HCM
56             119,538,544 

12889 Huyện Hóc Môn TS5201S
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG ĐO ĐẠC NHÂN PHÁT

36/6 Khu phố 8, Thị trấn Hóc Môn, Huyện 

Hóc Môn
4               21,957,661 

12890 Huyện Hóc Môn TS5213S Công Ty TNHH Thiết kế thi công đá huy hoàng
368/35/95 Đường ĐT 2-3 , ấp 1 , xẫ đông 

thạnh , hóc môn
20               39,286,676 

12891 Huyện Hóc Môn TS5237S Công ty TNHH DV Xây dựng Lâm Nguyễn
136/2 Ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn, Hóc 

Môn
8               27,882,336 

12892 Huyện Hóc Môn TS5278S CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC GIA HÂN
3/3B Tam Đông , Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn
4               17,596,879 

12893 Huyện Hóc Môn TS5353S công ty TNHH SX TM Ánh Ngọc
21/10B Ấp Thới Tứ, Thới tam Thôn, huyện 

Hóc Môn
14               23,246,573 

12894 Huyện Hóc Môn TS5357S công ty TNHH TM DV Bảo Thịnh Phát 55/3D Ấp Tây Lân, Bà Điểm, HÓc Môn 28             102,379,690 

12895 Huyện Hóc Môn TS5374S
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NGUYỄN 

GIA

22/6Z Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,241,110 

12896 Huyện Hóc Môn TS5411S công ty tnhh tm dv kỹ thuật Vĩnh đạt
40/2 D Ấp 1, Xã Nhị bình, huyện Hóc Môn, 

Tp. HCM
8               11,129,606 

12897 Huyện Hóc Môn TS5412S
công ty TNHH xây dựng và thương mại Điện 

Phước Thành

499/40/68 đường ĐT 1-1, tổ 13, Ấp 6, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc Môn
35             137,282,803 

12898 Huyện Hóc Môn TS5499S
Công Ty TNHH SX TM Công Nghệ Sinh Học 

Phương Anh

50/3 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, 

Huyện Hóc Môn
4               29,390,054 

12899 Huyện Hóc Môn TS5508S
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN CORES VIỆT NAM

53/6K Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
41             220,678,296 

12900 Huyện Hóc Môn TS5562S
công ty tnhh dịch vụ viễn thông và công nghệ 

thông tin ITT

71/1 A ấp 1, Xuân Thới Sơn, huyện Hóc môn, 

tp. HCM
42               76,253,970 

12901 Huyện Hóc Môn TS5565S Công ty TNHH Timber Phoenix
Lô D3- D4, đường số 4, Cụm công nghiệp Nhị 

Xuân, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP. HCM
5             818,386,085 

12902 Huyện Hóc Môn TS5572S công ty CP  XNK TM SX cửa Miền Nam Windows
62/8 F- 62/9E Ấp Xuân Thới Đông 1, Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc MÔn
24               98,816,994 



12903 Huyện Hóc Môn TS5580S CÔNG TY TNHH AEROVI VIỆT NAM

102/1A đường XTT-27B, ấp 4 , Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11               14,541,871 

12904 Huyện Hóc Môn TS5630S
Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Kiến 

Tạo Việt

40/2D ấp Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, 

TPHCM
25             611,813,729 

12905 Huyện Hóc Môn TS5631S Công ty TNHH Trang trí nội thất Đức Cường
13/5G ấp 3, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP Hồ 

Chí Minh
13             143,028,352 

12906 Huyện Hóc Môn TS5632S
công ty TNHH gia công thủy sản nông sản Đại 

Thiên Phú

92A Tiền Lân 9, Ấp Tiền Lân, Bà điểm, Hóc 

Môn, TP. HCM
60             720,025,291 

12907 Huyện Hóc Môn TS5674S công ty TNHH SX TM XNK Tân Thiên Phương
147 Trần Văn Mười, Ấp 3, xã Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn
4               13,562,031 

12908 Huyện Hóc Môn TS5676S công ty TNHH TM DV kỹ thuật DHL
15/2 A Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, huyện 

Hóc Môn, Hóc Môn
9               34,667,702 

12909 Huyện Hóc Môn TS5685S công ty TNHH Min Woo Vina
50/4 Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc 

Môn, TP. HCM
49             198,377,030 

12910 Huyện Hóc Môn TS5686S công ty TNHH SX TM XNK Nhật Phát
C63-64 đường TK2, khu dân cư Hoàng Hải, 

Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
61             106,927,834 

12911 Huyện Hóc Môn TS5687S Công ty tnhh thương mại dịch vụ cơ khí hoàng gia
4/7F ấp xuân thới đông 1, xã xuân thới 

đông,hóc môn
7               34,148,844 

12912 Huyện Hóc Môn TS5783S Công Ty TNHH Đông Quân Phát
163/1 C Quốc Lộ 22, Ấp Trung Chánh, huyện 

Hóc Môn
28             111,284,585 

12913 Huyện Hóc Môn TS5879S
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VÌ NHÂN

361/60/179B, tổ 12, ấp 6, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               11,856,292 

12914 Huyện Hóc Môn TS5886S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

ĐỊNH QUỐC

64/3C Ấp 1, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
33             433,099,785 

12915 Huyện Hóc Môn TS5887S CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÀI ĐỨC

47/4B  Đường Xuân Thới Thượng 59C, Ấp 7, 

Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

16               18,518,828 

12916 Huyện Hóc Môn TS5905S công ty TNHH SX TM DV Nhôm kính Thanh Thảo
61/3K Ấp Đông 1, Tổ 166, xã Thới Tam thôn, 

Hóc Môn
49               72,951,057 

12917 Huyện Hóc Môn TS5909S Công Ty TNHH May Phú Hùng
35B ấp 4 Bùi Công Trừng,Xã Đông 

Thạnh,Hóc Môn
24             144,680,106 

12918 Huyện Hóc Môn TS5933S CÔNG TY TNHH NGỌC ANH SÀI GÒN
61/23 Quốc lộ 1A, ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn
8             117,073,104 

12919 Huyện Hóc Môn TS6004S Công ty TNHH SX Tm giày da Trung Việt
31/13 Ấp 04, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 

Môn
49          2,089,169,588 

12920 Huyện Hóc Môn TS6012S Công Ty TNHH TM SX May Mặc Gia Bảo
70/130/25 ấp 6,xã đông thanh,huyện hóc 

môn,tphcm
4               28,216,399 

12921 Huyện Hóc Môn TS6033S
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ÂN LỘC PHÁT

Số 340/21 Đặng Thúc Vịnh, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

22               37,840,055 



12922 Huyện Hóc Môn TS6071S
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI THUỐC THÚ Y ANROVET

85/4 Ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               25,720,573 

12923 Huyện Hóc Môn TS6151S Công Ty cổ phần Gòn Gia Phú
70/2 D Đường Thới Tam Thôn 17, Ấp Đông, 

Thới Tam Thôn, Hóc Môn
4               24,282,561 

12924 Huyện Hóc Môn TS6153S Công Ty TNHH SX TM giấy nhám Lê Gia 1/23F ấp tiền lân,xã bà điểm,huyện hóc môn 32               80,853,971 

12925 Huyện Hóc Môn TS6154S Công ty TNHH Công Nghiệp Nhân Phát
212/2 Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc 

Môn, TP. HCM
14               51,040,692 

12926 Huyện Hóc Môn TS6183S
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH HOÀNG 

HẢI

156/3T Ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn
14               27,314,681 

12927 Huyện Hóc Môn TS6213S CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NEWDICONS
175/2B Ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn
8               19,460,804 

12928 Huyện Hóc Môn TS6216S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT THANH TIẾN

57/2B Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn
9               38,138,119 

12929 Huyện Hóc Môn TS6236S công ty TNHH TM SX Sao Đại Dương
K35/1 đường số 4, Ấp Mỹ Hòa 2, Xã Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc Môn
8               13,317,252 

12930 Huyện Hóc Môn TS6275S Công Ty Tnhh học viện Barista Quốc tế
C5 thống nhất 1, Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc 

Môn
3                 8,661,954 

12931 Huyện Hóc Môn TS6281S Công ty TNHH NASAT
số 9 đường XTT 2, ấp 1, Xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, TP. HCM
37             118,903,483 

12932 Huyện Hóc Môn TS6282S Công Ty TNHH SX TM Bao Bì Xanh 12/6/6 ấp 7 xã xuân thới thượng,huyện hóc môn 19               36,591,047 

12933 Huyện Hóc Môn TS6316S
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỆT MAY VẠN 

PHÚC NGUYÊN
20/1 Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn 8               45,979,377 

12934 Huyện Hóc Môn TS6326S Công ty TNHH MTV Kiến Xương
13/5B Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, huyện 

Hóc Môn, TP. HCM
5                 7,267,239 

12935 Huyện Hóc Môn TS6331S công ty TNHH Đầu tư SX TM DV Huỳnh Hải
41/1A Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, huyện Hóc 

Môn, TP. HCM
31             110,258,535 

12936 Huyện Hóc Môn TS6371S Công ty TNHH Cà Phê An Lạc Phát
30/4C Nguyễn Thị Thử, xã Xuấn Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn
46             160,662,480 

12937 Huyện Hóc Môn TS6388S
Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Vận Tải 

Phú vinh

2/174H Dương Công Khi, Ấp Tân Lập, Xã Tân 

Thới Nhì, huyện Hóc Môn
4                 6,436,590 

12938 Huyện Hóc Môn TS6389S
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Kiến 

Vàng

69/6H ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
55             187,400,065 

12939 Huyện Hóc Môn TS6393S công ty TNHH Ngân Lê Gia
59/4 Mỹ  Hòa 3, Xã Tân Xuân, huyện Hóc 

Môn, TP. HCM
20             104,118,419 

12940 Huyện Hóc Môn TS6396S Công Ty TNHH SX-TM -XD Nhật Tân 179/3A Dương Công Khi,Xã tân Hiệp,hóc môn 25             223,740,120 

12941 Huyện Hóc Môn TS6403S DNTN Sản Xuất Thương Mại Thuận Nguyên
9/6N Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc 

Môn, Tp.Hồ Chí Minh
41               68,481,376 

12942 Huyện Hóc Môn TS6416S
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thép Sài 

Gòn

43/9B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
43             167,617,690 

12943 Huyện Hóc Môn TS6417S
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Và Phát 

Triển Công Nghệ Xây Dựng Miền Nam

61/3 ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, Tp.Hồ Chí Minh
8               14,828,122 



12944 Huyện Hóc Môn TS6454S CÔNG TY TNHH THỜI TRANG KAKA
14/1 Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn
9             287,378,233 

12945 Huyện Hóc Môn TS6467S Công Ty TNHH TM DV Và Kỹ Thuật Hà Thanh 1/125D ấp Đình,Xã Tân Xuân,Huyện Hóc Môn 26               44,202,525 

12946 Huyện Hóc Môn TS6471S
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Lập Hân

Số 44 Đường Số 5, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn
51               85,220,669 

12947 Huyện Hóc Môn TS6480S công ty TNHH thiết kế xây dựng Kiến Phát
K33 đường số 4, Ấp Mỹ Hòa 2, X. Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn
28               48,096,687 

12948 Huyện Hóc Môn TS6488S Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Phúc Tấn 43/6S ấp hậu lân,cac bà điểm ,hóc môn 43               66,889,359 

12949 Huyện Hóc Môn TS6491S CÔNG TY TNHH GỖ PHƯƠNG VY
41/71/74A ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 

Môn, Tp.Hồ Chí Minh
20               35,039,575 

12950 Huyện Hóc Môn TS6495S Công Ty TNHH XD Hoàng Đăng
221/7/56 Đường ĐT 5, ẤP 5,Xã Đông 

Thạnh,Hóc Môn
14               19,092,072 

12951 Huyện Hóc Môn TS6496S Công ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Ngọc Trai
22/2 E Ấp Chánh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc 

Môn
51             165,778,916 

12952 Huyện Hóc Môn TS6499S Công Ty TNHH Kính Xây Dựng Phát Đạt
113A Đường Thới Tam Thôn 5, ấp Tam Đông, 

xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn
25             137,681,725 

12953 Huyện Hóc Môn TS6548S công ty TNHH Công nghệ Cát Tân
118B Trần Văn Mười - Xã Xuân Thới Thượng 

- Huyện Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh
33             340,752,820 

12954 Huyện Hóc Môn TS6551S
công ty TNHH xây dựng và cơ điện Lạnh Trung 

Nam

2/92 D Lê Thị Hà, Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc 

Môn, Tp. HCM
15               25,569,973 

12955 Huyện Hóc Môn TS6565S công ty TNHH Khang Lộc Phát
19/5 B Đường Lê Thị Hà, KP8, TT Hóc Môn, 

TP. HCM
6                 8,132,358 

12956 Huyện Hóc Môn TS6577S
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIẾN TÂM

Số 137/5F ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
28               55,840,910 

12957 Huyện Hóc Môn TS6634S CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD GARMENT
419/47 Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
8               12,713,855 

12958 Huyện Hóc Môn TS6657S Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Minh Hiếu
8/3 QL22, ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
5               17,115,132 

12959 Huyện Hóc Môn TS6658S
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Nghĩa Thành 

Công

5/6B ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn
51             146,578,647 

12960 Huyện Hóc Môn TS6678S Công ty TNHH Sắt Thép Quang Minh
49/31 đường Phạm Văn Sáng, Ấp 7, Xã Xuân 

Thới Thượng, huyện Hóc Môn
26               46,981,567 

12961 Huyện Hóc Môn TS6698S
CTY TNHH Thương Mại Sản Xuất Đầu Tư Tấn 

Lợi

2/7M Đường số 17, ấp Đông 1, xã Thới Tam 

Thôn, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
6               37,507,098 

12962 Huyện Hóc Môn TS6708S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI THANH PHONG

47/9A Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
50               10,368,033 

12963 Huyện Hóc Môn TS6732S Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Cường
188 ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc 

Môn, Tp.Hồ Chí Minh
30               48,000,403 

12964 Huyện Hóc Môn TS6760S
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư 

Xây Dựng Phương Nam

Số 22 Bùi Công Trừng, Ấp 3, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
12               47,706,947 



12965 Huyện Hóc Môn TS6765S CÔNG TY TNHH PHONG PHÚ GLASS

327 Đường Trịnh Thị Miếng, Ấp Tam Đông 1, 

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

34               58,852,654 

12966 Huyện Hóc Môn TS6772S Công ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Lan Anh

41/21 Đường Thới Tam Thôn 12, Ấp Thới Tứ, 

Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ 

Chí Minh

3                 4,666,668 

12967 Huyện Hóc Môn TS6773S Công ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Thành Danh
127A Lê Văn Khương, Ấp 5, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
3                 5,068,927 

12968 Huyện Hóc Môn TS6775S Công ty TNHH TLĐ Vina
Số 4 Tân Xuân 6, Ấp Chánh 2, Xã Tân Xuân, 

Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
19             114,348,590 

12969 Huyện Hóc Môn TS6828S
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Phương Việt

114/2 Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
8               33,271,143 

12970 Huyện Hóc Môn TS6838S Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Duy Phương
878/16/1 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
12               19,968,074 

12971 Huyện Hóc Môn TS6845S
Chi Nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty 

Cổ Phần Quốc Tế SAVILLS

5/3 Đường Đặng Thúc Vịnh, ấp 3, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
22               40,285,002 

12972 Huyện Hóc Môn TS6880S
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - 

ĐO ĐẠC T&T

1064 Phan Văn Hớn, ấp 5 - Xã Xuân Thới 

Thượng - Huyện Hóc Môn
4               45,939,301 

12973 Huyện Hóc Môn TS6883S Văn phòng Luật sư Phước An
20/4A Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Trung Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
45               77,339,144 

12974 Huyện Hóc Môn TS6901S
Công ty TNHH TM DV Cơ Khí Xây Dựng Quốc 

Chương

30/4C Ấp Mỹ Hòa 3, Xã Tân Xuân, Huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
8               21,307,596 

12975 Huyện Hóc Môn TS6903S Công ty TNHH Phát Triển Hoàng Nguyên Phát
67 Ấp 3, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh
51               90,546,224 

12976 Huyện Hóc Môn TS6924S Công Ty Tnhh Môi Trường Vidicom

21/5d Đường Dương Công Khi, Ấp Thới Tây 

1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

30               57,819,538 

12977 Huyện Hóc Môn TS6973S Công Ty TNHH SX TM Hoàng Minh Thành
30/10B Ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn
7               17,231,655 

12978 Huyện Hóc Môn TS7012S

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KINH 

DOANH NHÀ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

NĂNG LUỢNG ĐIỆN NAM HỒ

112/12 Ấp Tân thới 2, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn 8               28,151,033 

12979 Huyện Hóc Môn TS7034S Công ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Vạn Kim
256/50M Tổ 20, Ấp 2, Xã Đông Thạnh, Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí Minh
32               88,119,654 

12980 Huyện Hóc Môn TS7040S Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Điện Nguyễn Quân
32/1A Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5               32,857,839 

12981 Huyện Hóc Môn TS7096S Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Minh Huy

E19, Đường hương Lộ 80, KDC Hoàng Hải, 

Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí 

Minh

13               44,518,721 

12982 Huyện Hóc Môn TS7098S
Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quốc 

Thắng

19/5D Khu phố 8, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
17               27,544,188 

12983 Huyện Hóc Môn TS7099S
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Bích 

Huyền

1/25B ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện 

Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
41               68,229,283 



12984 Huyện Hóc Môn TS7103S Công ty cổ phần Trang Trí nội thất Orchid
144/6E Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí Minh
41             241,807,152 

12985 Huyện Hóc Môn TS7125S
Công ty TNHH TM Vật Tư Điện Nước Đăng 

Nguyên

33 Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, 

TP.Hồ Chí Minh
7               22,601,358 

12986 Huyện Hóc Môn TS7145S Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Bo Cổ Huy Thắng

76 Đường Xuân Thới Thượng 4, Ấp 4, Xã 

Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

20               67,451,299 

12987 Huyện Hóc Môn TS7161S
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng - Thuế Đại 

Nam Việt

E76 Đường số 6, Ấp Mỹ Hòa 2, Xã Xuân Thới 

Đông , Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
6                 8,388,134 

12988 Huyện Hóc Môn TS7166S
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Xây Dựng Phước 

Thành

42/2E ấp Thới Tứ, Tới Tam Thôn, Hóc Môn, 

TP.HCM
18               29,903,590 

12989 Huyện Hóc Môn TS7175S Công Ty Tnhh Nội Thất Thông Minh An Phú

76/14 đường Tân Thới Nhì 26, Ấp Nhị Tân 1, 

Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4               28,605,181 

12990 Huyện Hóc Môn TS7181S Công Ty TNHH Cửa Kính Sài Gòn 205/73/7 ấp 5 ,Xã Đông Thạnh,huyện hóc môn 42             156,810,228 

12991 Huyện Hóc Môn TS7182S Công Ty TNHH TM Đá Hoa Cương Vạn Tín
13/6 Ấp Mới 2, Xã Trung Chánh, huyện Hóc 

Môn
25               45,085,208 

12992 Huyện Hóc Môn TS7208S Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thái Hòa
60/30/68 Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí Minh
10               29,993,348 

12993 Huyện Hóc Môn TS7217S
Công Ty Tnhh  Thương Mại Dịch Vụ Lương Đức 

Thuận

31 Lò Chén, khu III, ấp 7, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,920,506 

12994 Huyện Hóc Môn TS7229S
Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Sao Chép Và 

Số Hóa Thiên An

7/7N Đường Bà Điểm 9, Ấp Đông Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

12               24,546,125 

12995 Huyện Hóc Môn TS7267S Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoa Sen SG
88/5 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 4, Xã Xuân Thới 

Sơn, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
12               15,875,339 

12996 Huyện Hóc Môn TS7307S Công ty TNHH DV-TM SX Làm Mát Vũ Xuân
60/20Z Đường Tiền Lân 15, Ấp Tiền Lân, Xã 

Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
50             109,599,585 

12997 Huyện Hóc Môn TS7316S Công Ty Tnhh Đại Đăng Phúc
Số 17/17W, Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
40             207,714,656 

12998 Huyện Hóc Môn TS7322S Công ty TNHH SX TM Phúc Nhân Gia

26/6F Đường Võ Thị Hồi, ấp Xuân Thới Đông 

1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, 

Tp.HCM

3               15,066,391 

12999 Huyện Hóc Môn TS7339S CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HAK
17 Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, 

Hóc Môn, TP.HCM
42               91,555,070 

13000 Huyện Hóc Môn TS7383S
Công Ty Tnhh Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch 

Vụ Đoàn Khang

221/48 Đường ĐT 4, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
35               89,215,836 

13001 Huyện Hóc Môn TS7400S Công ty TNHH Hạt Dinh Dưỡng Nunuts
34/6A Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
3                 4,666,543 

13002 Huyện Hóc Môn TS7403S Công ty TNHH TM DV Huy Đạt
43/7 Ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí Minh
24               44,322,339 



13003 Huyện Hóc Môn TS7418S Công ty CP Điện Máy Xanh Bán Trả Góp
257/86/9 Tổ 16, Ấp 2, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
32               53,267,339 

13004 Huyện Hóc Môn TS7419S
Công ty CP Điện Máy Và Nội Thất Thiên Hòa - 

Nguyễn Kim

257/86/9 Tổ 16, Ấp 2, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
32               53,267,339 

13005 Huyện Hóc Môn TS7423S
Chi nhánh công ty TNHH Bao Bì Long Hoàng 

Phương

3/206 Ấp Nhị Tân 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
9               81,768,581 

13006 Huyện Hóc Môn TS7440S Công Ty Tnhh Cơ Khí Quảng Cáo S - S
14/3 đường Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,798,249 

13007 Huyện Hóc Môn TS7466S
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG HẢI 

MINH

39/9A ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn, Tp.HCM
36             137,813,283 

13008 Huyện Hóc Môn TS7472S Công ty TNHH Bảo Khánh Plastic
49/73/13 Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí Minh
30               89,763,472 

13009 Huyện Hóc Môn TS7473S Công ty TNHH Chúc Hiển Đạt
54/5D3 Xuân Thới Sơn 21, ấp 3, xã Xuân Thới 

Sơn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
3               13,474,150 

13010 Huyện Hóc Môn TS7477S Công ty TNHH TM DV XD DTV
28/7F Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
40             133,392,561 

13011 Huyện Hóc Môn TS7499S Công Ty Tnhh Công Nghệ Plasma

12/23 Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

12               40,926,626 

13012 Huyện Hóc Môn TS7547S
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ SAO 

VIỆT

2/15 bùi công trừng ấp 3 xã đông thạnh, hóc 

môn
46             146,066,109 

13013 Huyện Hóc Môn TS7550S CÔNG TY TNHH KL MARKETING
20/7B nguyễn thị thử, ấp 3 xã xuân thới sơn, 

hóc môn
4               10,828,662 

13014 Huyện Hóc Môn TS7566S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT CƠ ĐIỆN LỘC PHÁT
42/7 kp 4 thị trấn hóc môn, huyện hóc môn 27             179,407,552 

13015 Huyện Hóc Môn TS7568S
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ IN ẤN BAO BÌ 

HIỆP HƯNG
1/163 ấp đình, tân xuân, huyện hóc môn 10               32,220,586 

13016 Huyện Hóc Môn TS7572S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SƠN HÀ TRANG

3/6 lê văn khương, ấp 5 xã đông thạnh, hóc 

môn
3                 5,293,176 

13017 Huyện Hóc Môn TS7585S Công Ty Tnhh Thương Mại Thực Phẩm Nhật Minh

C68 Đường số 2, Ấp Mỹ Hoà 2, Xã Xuân Thới 

Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

25               44,354,343 

13018 Huyện Hóc Môn TS7601S CÔNG TY TNHH MTV IN NGUYÊN THẢO 3/1B ấp tiền lân, bà điểm, huyện hóc môn 45             131,944,356 

13019 Huyện Hóc Môn TS7605S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ 

Cơ Khí Minh Nguyễn

97/6Q, Đường Tân Tiến 21, Ấp Tân Tiến, Xã 

Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

28               42,076,213 

13020 Huyện Hóc Môn TS7610S CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN DUNG
180/149A Đường Nhị Bình 8, ấp 4, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
24               91,252,655 

13021 Huyện Hóc Môn TS7637S Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Xnk Đạt Thành Phát
Sô 8 đường Tân Hiệp 46, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
31               82,381,826 

13022 Huyện Hóc Môn TS7652S CÔNG TY TNHH NOVAL VIỆT NAM
B33 Đường TK02, ấp Tiền Lân - Xã Bà Điểm - 

 Huyện Hóc Môn
4                 6,886,786 

13023 Huyện Hóc Môn TS7672S CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH SÀI GÒN
60/6y ấp 6 đường xuân thới sơn 37, xã xuân 

thới sơn, hóc môn
10               25,565,640 



13024 Huyện Hóc Môn TS7673S CÔNG TY TNHH MAY CSK VINA
24 đường Tân Hiệp 30, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
10          1,081,376,076 

13025 Huyện Hóc Môn TS7714S Công ty TNHH Giáo Dục Giải Trí Ánh Mặt Trời
27/7E Đường Tô Ký 12, Ấp Nam Thới, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
20             160,162,362 

13026 Huyện Hóc Môn TS7720S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Khải 

Minh

50/4A Đường Nguyễn Thị Thử, Ấp 3, Xã Xuân 

Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

30               95,741,091 

13027 Huyện Hóc Môn TS7809S
công ty tnhh công ty tnhh sản xuất thương mại long 

vân

340/46 ấp 1 đặng thúc vịnh, xã đông thạnh, 

huyện hóc môn
46               84,793,296 

13028 Huyện Hóc Môn TS7828S Công Ty Tnhh Cách Nhiệt Minh Hùng Phát

28/8N Tổ 79, Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4               23,171,722 

13029 Huyện Hóc Môn TS7840S Công Ty Tnhh Phân Phối Hàng Gia Dụng T&T

11/1G, Ấp 4, Đường Xuân Thới Sơn 32, Xã 

Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

15               79,786,060 

13030 Huyện Hóc Môn TS7853S
Công Ty Tnhh Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải 

Phương Lâm

112/10C Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
17             121,360,233 

13031 Huyện Hóc Môn TS7858S Công Ty Tnhh Bách Việt Royal

8/6 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hưng Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5                 6,636,633 

13032 Huyện Hóc Môn TS7864S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Long Hưng 

Phú

58/3P Đường Bà Điểm 9, Ấp Đông Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3                 4,812,197 

13033 Huyện Hóc Môn TS7867S Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Quốc Huy Glas
Số 2/45B Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc 

Môn, Tp.HCM
43               78,401,262 

13034 Huyện Hóc Môn TS7902S công ty tnhh xây dựng thương mại phú hoàng anh 13/7 ấp thống nhất 1, xã tân thới nhì, hóc môn 32             214,306,993 

13035 Huyện Hóc Môn TS7919S Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Y Tế Minh Thành
77/3, Bà Triệu, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
7               23,183,988 

13036 Huyện Hóc Môn TS7948S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI GÒ SAO

305/5t ấp tam đông 2, xã thới tam thôn, hóc 

môn
4               14,226,666 

13037 Huyện Hóc Môn TS7952S CÔNG TY TNHH PHẢI 41/2A1 ấp trung lân, bà điểm, hóc môn 44               80,514,370 

13038 Huyện Hóc Môn TS7981S
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT 

NHẬP KHẨU TOÀN PHÚ

71 dương công khi, ấp 1 xã xuân thới thượng, 

huyện hóc môn
24             316,853,410 

13039 Huyện Hóc Môn TS7988S Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Mv

24/3G Đường Trương Thị Như, Ấp 4, Xã Xuân 

Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3               19,247,826 

13040 Huyện Hóc Môn TS8043S
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG DACOFOOD
57/68 nhị bình 5, ấp 1 xã nhị bình, hóc môn 5               26,690,398 

13041 Huyện Hóc Môn TS8044S Công ty TNHH Dịch vụ và Ký thuật Hòa Hiệp Phát
16E-17E Ấp Hậu Lân- Cư Xá Bà Điểm, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM
23               83,445,862 

13042 Huyện Hóc Môn TS8065S
Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển VLXD Hoàng 

Cát

1/4X, 1/4Y Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 7,699,325 



13043 Huyện Hóc Môn TS8080S
Công Ty Tnhh Xây Dựng - Trang Trí Nội Thất Tân 

Huy Phát

144/6E Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
23             152,032,244 

13044 Huyện Hóc Môn TS8090S Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Phong Tín
61/9A, Ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
8               14,372,548 

13045 Huyện Hóc Môn TS8139S Công ty TNHH SX TM DV Khang Trí
29/39 Tổ 10, Ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, 

Huyện Hóc Môn, Tp.HCM
23               77,304,925 

13046 Huyện Hóc Môn TS8162S
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Nặng Sài 

Gòn

2/18 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
27             158,646,481 

13047 Huyện Hóc Môn TS8179S Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Vũ Đặng
58/4S Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
7               36,261,354 

13048 Huyện Hóc Môn TS8181S
Công Ty Tnhh Tổng Hợp Thiết Bị Xây Dựng - 

Điện Sài Gòn

36/6V ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới 

Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

30             103,179,388 

13049 Huyện Hóc Môn TS8219S Công Ty Tnhh Nội Thất Sun
65/9N Ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
14               37,558,073 

13050 Huyện Hóc Môn TS8225S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ In 

Ánh Dương

5/5N Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới 

Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               19,989,363 

13051 Huyện Hóc Môn TS8227S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Lắp Đặt Điện 

Cơ Đại Thành

32 Quốc Lộ 22, Ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 9,412,450 

13052 Huyện Hóc Môn TS8239S Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Đông Nhất Fruit
Só 42 Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
11               18,629,620 

13053 Huyện Hóc Môn TS8253S CÔNG TY TNHH KÍNH HỒNG NGỌC
126/9B Đường tân hiệp  46 ấp tân thới 2, xã 

tân hiệp, hóc môn
27               70,942,961 

13054 Huyện Hóc Môn TS8291S Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện An Phát
83/3Q ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
4               21,220,429 

13055 Huyện Hóc Môn TS8293S CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH GIA KHANG
10/5/9 ấp 2, xã xuân thới thượng, huyện hóc 

môn
31             114,571,428 

13056 Huyện Hóc Môn TS8300S Công Ty Tnhh  Banwol Merkaccino
65/1G , ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5             155,588,973 

13057 Huyện Hóc Môn TS8312S
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN 

XUÂN HOÀI
39/2p ấp hậu lân, bà điểm, huyện hóc môn 3               19,099,257 

13058 Huyện Hóc Môn TS8318S Công Ty Tnhh Thi Dc
19/6A, Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
14               27,125,814 

13059 Huyện Hóc Môn TS8358S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nội 

Thất Hoàng Thạch

51/19 Tổ 7, Ấp 2, Đường Nhị Bình 18, Xã Nhị 

Bình, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

12               43,708,104 

13060 Huyện Hóc Môn TS8380S CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM CÔN ĐẢO
số 221/32/59 ấp 5 xã đông thạnh, huyện hóc 

môn
24               40,697,612 

13061 Huyện Hóc Môn TS8446S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Xây Dựng Cơ Khí Trung 

Nam

273/3 Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông 7, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

6               26,917,232 

13062 Huyện Hóc Môn TS8453S
Công Ty Tnhh Thương Mại - Xây Dựng Tân 

Trường Giang

59/99 Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
6               21,839,014 



13063 Huyện Hóc Môn TS8464S CÔNG TY TNHH ĐỨC LINH PHÁT
66/2f trung chánh 2 ấp mỹ hòa 3 xã tân xuân, 

hóc môn
40             299,930,145 

13064 Huyện Hóc Môn TS8466S
CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

ICP
361/49/74 ấp 6 xã đông thạnh, huyện hóc môn 41               69,039,399 

13065 Huyện Hóc Môn TS8477S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát 

Triển Thiên An

69/2B Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5               15,144,552 

13066 Huyện Hóc Môn TS8491S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Quỳnh Thanh 

Ngọc

Số 1/4C Đường Nguyễn Thị Sóc, Ấp Bắc Lân, 

Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

9               31,147,563 

13067 Huyện Hóc Môn TS8498S Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kế Toán Đại Minh
24/4 Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
12               38,382,664 

13068 Huyện Hóc Môn TS8503S Công Ty Tnhh Nội Thất Quảng Cáo Furtek

60/3D Thái Thị Giữ, Ấp Đông Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

18               78,270,365 

13069 Huyện Hóc Môn TS8508S
Công ty CP TM Dược Phẩm  và Thiết Bị Y Tế 

Thiên Quốc

167 Đường Đông Thạnh 2-3, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, TP.HCM
33               93,114,311 

13070 Huyện Hóc Môn TS8509S Công ty TNHH SX TM DV Hoa Đậu Hũ
3/401 Ấp Nhị Tân 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, 

TP.HCM
4               17,748,053 

13071 Huyện Hóc Môn TS8526S CÔNG TY TNHH XNK TÍN VIỆT
101/4 dương công khi ấp 1 xuân thới sơn, hóc 

môn
32               62,607,972 

13072 Huyện Hóc Môn TS8543S Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Hpa
69/1D Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 7,338,304 

13073 Huyện Hóc Môn TS8559S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Master Group

32/9 Ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,821,820 

13074 Huyện Hóc Môn TS8562S Công Ty Tnhh Phát Vạn Phát
30/60A, Tổ 10, Ấp 3, Xã Nhị Bình, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5               22,766,365 

13075 Huyện Hóc Môn TS8592S
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ- XÂY 

DỰNG VẠN GIA PHÚC
106/2G ấp tân thới 2, tân hiệp, hóc môn 5               11,002,402 

13076 Huyện Hóc Môn TS8593S CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI BẢO KHANG
3/340b đường tân thới nhì 19, ấp nhị tân 1 tân 

thới nhì, hóc môn
33             138,259,038 

13077 Huyện Hóc Môn TS8629S
CÔNG TY TNHH SX TM XÂY DỰNG DV 

TUNG HUÊ

141/5T Đường Phạm Thi Giây, ấp Tam Đông 

2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 

Tp.HCM

40             158,411,013 

13078 Huyện Hóc Môn TS8643S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ K&N Khánh 

Nguyễn

21/3Z Ấp Đông Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
7               13,958,303 

13079 Huyện Hóc Môn TS8648S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Thái 

Vi Tính

71/56/20 Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
23               37,255,718 

13080 Huyện Hóc Môn TS8659S
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - ĐẦU 

TƯ- XÂY DỰNG TÀI VINH

25 đường xtt2-13a, ấp 4 xã xuân thới thượng, 

hóc môn
25               46,446,967 

13081 Huyện Hóc Môn TS8660S CÔNG TY CỔ PHẦN RUBY PACK 50/3 kp3 thị trấn hóc môn, hóc môn 3               55,274,456 

13082 Huyện Hóc Môn TS8697S
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK VÂN 

THÀNH

58 đường hành lang bảo vệ kênh trần quang cơ 

ấp 6 đông thạnh, hóc môn
14             158,890,092 

13083 Huyện Hóc Môn TS8701S CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI PHƯƠNG
87/5y ấp mỹ hòa 1, xã trung chánh, huyện hóc 

môn
29               53,507,422 



13084 Huyện Hóc Môn TS8794S
Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất 

Gia Thảo

Số 4/1B, Ấp 3, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
19               66,598,121 

13085 Huyện Hóc Môn TS8812S
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Ngân 

Thịnh

Số 40/4 Đường Thới Tam Thôn 13, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

15               86,430,113 

13086 Huyện Hóc Môn TS8829S
Công Ty Tnhh Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch 

Vụ Sài Gòn Star

11D/3 Ấp 5, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
15               25,627,535 

13087 Huyện Hóc Môn TS8833S Công Ty Tnhh May Đông Quân
12/20C Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
7               28,319,869 

13088 Huyện Hóc Môn TS8835S Công Ty Cổ Phần Proscons

25/2F Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới 

Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

25               95,733,933 

13089 Huyện Hóc Môn TS8845S Công Ty Tnhh Thiết Bị Xây Dựng Toàn Lợi
21/3D Ấp Mới 2, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
10               13,350,719 

13090 Huyện Hóc Môn TS8892S Công Ty Tnhh May Mặc Kim Huy

66/1A Đường Đồng Tâm, Ấp Mỹ Hòa 1, Xã 

Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

33             321,891,713 

13091 Huyện Hóc Môn TS8904S
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TÍN HIỆP
86/1q ấp 6 xã xuân thới sơn, huyện hóc môn 5                 7,728,961 

13092 Huyện Hóc Môn TS8937S CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI KHANH
39/4N Ấp Đông 1, Xã Thới Tam thôn, Huyện 

Hóc Môn, TP.HCMM
10               36,750,747 

13093 Huyện Hóc Môn TS8956S
Công Ty Cp Tư Vấn Đầu Tư Chiến Lược Công 

Nghệ Multiverse

3/4B Trần Văn Mười, Ấp Xuân Thới Đông, Xã 

Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4                 4,834,132 

13094 Huyện Hóc Môn TS8969S CÔNG TY TNHH SƠN THIÊN ÂN PHÚ 46/9 lý thường kiệt, thị trấn hóc môn, hóc môn 27               44,229,966 

13095 Huyện Hóc Môn TS8972S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN CHUYÊN  VIỆT ĐỨC
32/12h ấp tiền lân, xã bà điêm, huyện hóc môn 9               14,885,232 

13096 Huyện Hóc Môn TS8985S
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Công Nghiệp Khí Phú Tài 

Miền Nam

40/1C Dương Công Khi, Ấp1, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn , TPHCM
26             350,563,907 

13097 Huyện Hóc Môn TS9018S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Ánh Gia

70/5M Trịnh Thị Miếng, Ấp Tam Đông 2, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3               25,177,324 

13098 Huyện Hóc Môn TS9026S
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SƠN 

LONG VIỆT

92/6 ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc 

Môn, Tp.HCM
9               13,271,286 

13099 Huyện Hóc Môn TS9035S
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

SAO MAI VÀNG

33/3D ẤP HẬU LÂN , XÃ BÀ ĐIỂM, 

HUYỆN HÓC MÔN, TP.HCM
11               48,207,381 

13100 Huyện Hóc Môn TS9106S
Công Ty Tnhh Thương Mại - Kỹ Thuật Điện 

Hoàng Oanh

51/8 Lý Thường Kiệt, Khu Phố 3, Thị Trấn 

Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               27,566,875 

13101 Huyện Hóc Môn TS9118S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bao 

Bì Toto

33/3B Trần Văn Mười, Ấp 3, Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               39,666,225 



13102 Huyện Hóc Môn TS9126S Công Ty Tnhh Sola Organic
87A Đường 26, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               60,392,730 

13103 Huyện Hóc Môn TS9145S Công Ty Tnhh Tm Dv Xd Phúc An Khang
50/6B tổ 3, Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29               93,283,186 

13104 Huyện Hóc Môn TS9151S Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Việt Mỹ

115/17G Đường XTT20, Ấp 5, Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

14               25,965,820 

13105 Huyện Hóc Môn TS9167S Công Ty Tnhh Chawaco

Số 172/32/14 Tân Xuân 1, Ấp Chánh 1, Xã 

Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

6                 8,468,087 

13106 Huyện Hóc Môn TS9266S
Công Ty Tnhh Một Thành Viên May Mặc Đăng 

Huy

Số 44 Đường Xuân Thới 2, Ấp Xuân Thới 

Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 8,036,591 

13107 Huyện Hóc Môn TS9284S
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ 

GIÁO DỤC HANA
130/6B đường tân thới 2. xã tân hiệp hóc môn 25             146,537,032 

13108 Huyện Hóc Môn TS9285S Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển RUBY33
7/9R Tổ 5, Ấp 2, Xuân Thới Thượng, Hóc 

Môn, TP.HCM
26               93,843,722 

13109 Huyện Hóc Môn TS9286S Công Ty TNHH DV Tư Vấn và Đào Tạo Q & A
26/10M Tổ 15, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               32,579,490 

13110 Huyện Hóc Môn TS9296S Công Ty Tnhh Grand Build
187/7A Ấp Tân Thới 3, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
10               46,722,857 

13111 Huyện Hóc Môn TS9426S Công ty TNHH PHAN NAM PHÁT
20/3 Đường Trung Mỹ Tây, ấp Mỹ Hòa 3, Tân 

Xuân, Hóc Môn, TP.HCM
12               35,979,917 

13112 Huyện Hóc Môn TS9429S Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Phúc Khang
141/2E Ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn, 

TP.HCM
11               91,328,969 

13113 Huyện Hóc Môn TS9453S
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 

ASEAN VIỆT NAM

4/11 trịnh thị dối, ấp 5, xã đông thạnh, huyện 

hóc môn
27               99,941,064 

13114 Huyện Hóc Môn TS9460S
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI VÂN THÁI

24/5b nguyễn thị thử, ấp 3 xã xuân thới sơn, 

huyện hóc môn
11               29,762,508 

13115 Huyện Hóc Môn TS9461S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LICH 

VẬN TẢI KING CAR
43/5  ấp 4 xã nhị bình, huyện hóc môn, tphcm 16               44,121,041 

13116 Huyện Hóc Môn TS9462S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- 

CHẾ BIẾN LÂM THÀNH PHÁT
83/3F ấp 4, xã xuân thới sơn, huyện hóc môn 9               16,603,702 

13117 Huyện Hóc Môn TS9541S Công Ty Tnhh Sản Xuất Dệt May Song Hân

65 Đường Xuân Thới Sơn 31, Ấp 3, Xã Xuân 

Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5               16,233,914 

13118 Huyện Hóc Môn TS9572S Công Ty Tnhh Du Hùng
Số 3/5 Đông Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,812,197 

13119 Huyện Hóc Môn TS9595S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ 

Điện Hoàng Minh

90/4A Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,470,166 

13120 Huyện Hóc Môn TS9613S Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tm Và Vận Tải Xuân Phát
23/1A Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
4               25,882,256 



13121 Huyện Hóc Môn TS9617S CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH PHÚC
12/21 Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
3               55,474,023 

13122 Huyện Hóc Môn TS9660S Công Ty TNHH Vòng Bi Huy Bảo
21/5C Ấp Trung Chánh 2, Xã Trung Chánh, 

huyện Hóc Môn
23               71,957,984 

13123 Huyện Hóc Môn TS9675S Công Ty Tnhh May Bảo Huy

Số 17/5W Đường Tam Đông 3, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

12               41,490,797 

13124 Huyện Hóc Môn TS9678S
Công Ty Tnhh Công Nghệ Kỹ Thuật Tân Hoàng 

Phát

279/7/1 Nguyễn Thị Sáng , Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               14,751,695 

13125 Huyện Hóc Môn TS9703S Công Ty Tnhh Hn Mart

Số 42/6A, Ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               20,889,802 

13126 Huyện Hóc Môn TS9724S

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC 

KIM CHI

18/16B đường phan văn hớn, ấp 7, xuân thới 

thượng, huyện hóc môn
8               13,056,128 

13127 Huyện Hóc Môn TS9767S Công ty TNHH SNC Garment International
450/64 Tổ 14 Ấp 1, Xã Đông thạnh Huyện 

Hóc Môn
27          1,296,580,090 

13128 Huyện Hóc Môn TS9769S Công Ty Tnhh Dv Tmvt Ngọc Anh
49/104/14C, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
25               41,680,709 

13129 Huyện Hóc Môn TS9868S CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SƠN TYSON
108 huỳnh thị mài, ấp thới tây 1, xã tân hiệp, 

huyện hóc môn
27               44,730,228 

13130 Huyện Hóc Môn TS9953S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Chiếu Sáng 

Hồng Hà

75/8Z Đường Xuân Thới 16, Ấp Xuân Thới 

Đông 3, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

8               14,860,158 

13131 Huyện Hóc Môn TS9975S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THUẬN PHONG PHÚ

168/11C Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
24               42,429,228 

13132 Huyện Hóc Môn TW0008S Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Ace
59/6Z Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
8               25,355,167 

13133 Huyện Hóc Môn TW0029S CÔNG TY TNHH HVTT

17/15, TỔ 45, ĐƯỜNG TRẦN THỊ BỐC , ẤP 

THỚI TỨ, XÃ THỚI TAM THÔN, HUYỆN 

HÓC MÔN, TP.HCM

16               90,848,393 

13134 Huyện Hóc Môn TW0031S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG AN PHÚ GIA

37/6I TỔ 7, ẤP MỸ HÒA 1, XÃ TRUNG 

CHÁNH , HUYỆN HÓC MÔN, TP.HCM
11               76,483,478 

13135 Huyện Hóc Môn TW0032S
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU TRỊNH GIA

24/5 DƯƠNG CÔNG KHI, ẤP 1, XÃ XUÂN 

THỚI THƯỢNG, HUYỆN HÓC MÔN, 

TPHCM

28               64,520,056 

13136 Huyện Hóc Môn TW0055S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất An 

Khang

16E Lê Văn Khương, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
4               14,653,355 

13137 Huyện Hóc Môn TW0092S
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xe Máy Thịnh 

Vượng Phát

Số 327 Đường ĐặngThúc Vịnh, Ấp 1, Xã 

Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

16               51,118,095 

13138 Huyện Hóc Môn TW0104S
Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thương Mại Tân Ngọc 

Duy

48/3D Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

10               15,163,306 



13139 Huyện Hóc Môn TW0134S CÔNG TY TNHH PINK HOUSE

E10 ĐƯỜNG SỐ 9, ẤP MỸ HÒA 4, XÃ 

XUÂN THỚI ĐÔNG , HUYỆN HÓC MÔN, 

TP.HCM

26             102,318,315 

13140 Huyện Hóc Môn TW0136S Công Ty Tnhh Vận Tải Dương Bảo
31/3 Dương Công Khi, Ấp 4, Xã Xuân Thới 

Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
11               19,205,895 

13141 Huyện Hóc Môn TW0148S Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàn
104/6E, Tổ 15, Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
6               26,336,058 

13142 Huyện Hóc Môn TW0156S Công Ty Tnhh Đầu Tư Quốc Tế Phan Gia

30/41 Đường Xuân Thới Thượng 59, Ấp 7, Xã 

Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

10               16,855,228 

13143 Huyện Hóc Môn TW0178S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại May Hoàng 

Phương

Số 221/10 Đường Đông Thạnh 4, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

9               30,435,983 

13144 Huyện Hóc Môn TW0182S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Phụ Liệu 

May Vũ Nguyễn

81/6A ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               38,226,155 

13145 Huyện Hóc Môn TW0235S Công Ty Tnhh Xnk Thương Mại Hưng Thịnh
Số 83/49 Ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,624,393 

13146 Huyện Hóc Môn TW0252S CÔNG TY TNHH SX TM PHÚC HƯNG
72/5B ẤP MỸ HÒA 3, XÃ TÂN XUÂN , 

HUYỆN HÓC MÔN, TP.HCM
6               86,024,710 

13147 Huyện Hóc Môn TW0278S Công Ty Tnhh Hp - Đông Dương

100/5W Nguyễn Thị Thảnh, Xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

21               75,768,685 

13148 Huyện Hóc Môn TW0286S Công Ty Tnhh Kinh Doanh Thương Mại Phú Bảo
40/5k, tổ 39, khu phố 4, Thị Trấn Hóc Môn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
8               11,658,599 

13149 Huyện Hóc Môn TW0303S
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN 

TRƯỜNG SƠN

11/1D ẤP TAM ĐÔNG 1, XÃ THỚI TAM 

THÔN,HUYỆN HÓC MÔN,TP.HCM
3               16,816,673 

13150 Huyện Hóc Môn TW0327S
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Hòa 

Phát Th Container

69/1D Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5               16,984,212 

13151 Huyện Hóc Môn TW0337S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI và DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGUYỄN

33/8 ĐƯỜNG XUÂN THỚI THƯỢNG 8-4, 

ẤP 3, XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG , HUYỆN 

HÓC MÔN, TP.HCM

18               37,345,204 

13152 Huyện Hóc Môn TW0349S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Thái 

Sơn Đông Nam Bộ

5/104a Trần Thị Bốc, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

17               57,370,519 

13153 Huyện Hóc Môn TW0351S Công Ty Tnhh T.H Med

39/1E Tân Xuân 4, Ấp Chánh 2 , Xã Tân 

Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               36,572,693 

13154 Huyện Hóc Môn TW0357S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU CNC BẢO LONG

54/58 ĐƯỜNG PHẠM VĂN SÁNG, ẤP 2-XÃ 

XUÂN THỚI THƯỢNG , HUYỆN HÓC 

MÔN. TP.HCM

18             104,636,305 



13155 Huyện Hóc Môn TW0376S Công ty TNHH T&P LOGISTISCS
3/147B Đường Ấp Đình, Xã Tân Xuân, huyện 

Hóc Môn
3                 4,574,833 

13156 Huyện Hóc Môn TW0378S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KHANG TƯỜNG NGUYỄN

26/6K TRỊNH THỊ MIẾNG, ẤP TRUNG 

ĐÔNG, XÃ THỚI TAM THÔN, HUYỆN 

HÓC MÔN, TP.HCM

25               44,317,098 

13157 Huyện Hóc Môn TW0379S
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TVP TÂN VINH PHÁT

SỐ 56/2F ĐƯỜNG BÀ ĐIỂM 7, ẤP HẬU 

LÂN, XÃ BÀ ĐIỂM , HUYỆN HÓC MÔN, 

TP.HCM

24             202,750,690 

13158 Huyện Hóc Môn TW0442S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Vớ Đại Xinh

2/248 - 2/249 Tân Thới Nhì 15, ấp Tân Lập, 

Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3               23,940,262 

13159 Huyện Hóc Môn TW0464S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Quảng Cáo Sao Đỏ

25C2 Dương Đông Khi, ấp 4, Xã Xuân Thới 

Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
24             102,265,266 

13160 Huyện Hóc Môn TW0504S Công Ty Tnhh Sx Tm Nội Thất Vàng
118B Trần Văn Mười , Xã Xuân Thới Thượng, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
6               49,815,215 

13161 Huyện Hóc Môn TW0551S Công Ty Tnhh Ds & You
Số 11 đường DT2-7 Ấp 6, xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn
8               55,699,258 

13162 Huyện Hóc Môn TW0557S
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Và 

San Lấp Sông Hồng

182/4B Quốc lộ 22, Tổ 9, Ấp Tân Thới 3, Xã 

Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

9               18,282,606 

13163 Huyện Hóc Môn TW0578S
Công Ty Tnhh  Sx Tm Và Dv Cắt Viền May 

Duyên Bình

101/73A Ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
3               17,367,814 

13164 Huyện Hóc Môn TW0581S
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Dịch Vụ 

Thương Mại Ngọc Hùng

Số 57/8 Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân 1, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               14,361,741 

13165 Huyện Hóc Môn TW0658S Công Ty Tnhh Sx Tm Đồng Phát

72/2 Xuân Thới Sơn 35, Tổ 15, Ấp 4, Xã Xuân 

Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

19               51,698,431 

13166 Huyện Hóc Môn TW0775S
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ ÂU 

MỸ

12/9F ĐƯỜNG 18A, ẤP TÂN THỚI 2, XÃ 

TÂN HIỆP, HUYỆN HÓC MÔN , TP.HCM
24               83,338,349 

13167 Huyện Hóc Môn TW0804S Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Bk Petro
87C Nguyễn Văn Bứa, Xã Xuân Thới Sơn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 9,975,538 

13168 Huyện Hóc Môn TW0836S Công Ty Tnhh Quốc Tế Best Buy

9A Quốc Lộ 22 cư xá Bà Điểm, Ấp Hậu Lân,, 

Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

5                 7,470,289 

13169 Huyện Hóc Môn TW0840S Công Ty Tnhh Mtv Khải Trần
60/2B Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 6,937,369 

13170 Huyện Hóc Môn TW0889S

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM THÁI BÌNH

2/8Q , ẤP TIỀN LÂN , XÃ BÀ ĐIỂM , 

HUYỆN HÓC MÔN , TP.HCM
4               67,411,787 

13171 Huyện Hóc Môn TW0923S Công Ty Cổ Phần Phát Vĩnh Khởi

111/5A đường TTT5-7, ấp Tam Đông 2 , Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

20               31,956,125 



13172 Huyện Hóc Môn TW0934S
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

LÂM GIA PHÁT

93/18 ĐƯỜNG SỐ 4- MỸ HÒA 4, ẤP XUÂN 

THỚI ĐÔNG 3, XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG , 

HUYỆN HÓC MÔN , TP.HCM

5               13,951,063 

13173 Huyện Hóc Môn TW0936S CÔNG TY TNHH M.E.P EVENT & PARTY
D14 ẤP MỚI 1, XÃ TÂN XUÂN,HUYỆN 

HÓC MÔN,TPHCM
4               14,170,281 

13174 Huyện Hóc Môn TW0952S Công Ty Tnhh Cơ Điện Hoàng Phong

40/6A Đường Xuân Thới Thượng 4, Ấp 2, Xã 

Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

8               23,958,363 

13175 Huyện Hóc Môn TW0977S CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KHAI TÂM

30/1B , ẤP 3, TỔ 14 NGUYỄN THỊ THỬ , 

XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG , HUYỆN HÓC 

MÔN , TP.HCM

3               20,253,870 

13176 Huyện Hóc Môn TW1091S Công Ty TNHH Tam Hùng
109 ấp 5 Đặng Công Bình,Xã Xuân Thới 

Sơn,Hóc Môn
18               85,013,213 

13177 Huyện Hóc Môn TW1094S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI BẢO QUYÊN

88/5Q ẤP MỸ HÒA 1, XÃ TRUNG CHÁNH , 

HUYỆN HÓC MÔN, TP.HCM
18               30,488,155 

13178 Huyện Hóc Môn TW1111S Công Ty TNHH  Sản Xuất Gạch Đồng Tâm

108D Đặng Công Bỉnh, Ấp 6, Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               26,504,605 

13179 Huyện Hóc Môn TW1166S Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ATM
53/2 Lê Thị Hà, xã Tân Xuân huyện Hóc Môn. 

TP.HCM
5               12,560,660 

13180 Huyện Hóc Môn TW1169S CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIÊN THAI
89D Đặng Công Bỉnh, Ấp 6, xã Xuân Thới 

Sơn huyện Hóc Môn.TP.HCM
6                 8,693,848 

13181 Huyện Hóc Môn TW1243S
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG TÚI DA MINH 

HIẾU

8/12H Đặng Thúc Vịnh, Tổ 64, Ấp Trung 

Đông 1, xã Thới Tamm Thôn huyện Hóc Môn. 

TP.HCM

5               41,997,057 

13182 Huyện Hóc Môn TW1249S
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Khuôn Mẫu 

Nhân Hưng

242/36 Trịnh Thị Dối, ấp 5, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 9,933,408 

13183 Huyện Hóc Môn TW1293S Công Ty Cổ Phần 3T Phạm Gia

B20 KDC Eco Town, Đường Nguyễn Văn 

Bứa, Ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

3               25,717,148 

13184 Huyện Hóc Môn TW1295S CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV TÁM HAI
04 Phan Văn Hớn, tổ 10, Ấp 7 xã Xuân Thới 

Thượng huyện Hóc Môn TP.HCM
3                 5,164,441 

13185 Huyện Hóc Môn TW1342S
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Long Sơn 

Thái Gia

35B Đặng Thúc Vịnh, Tổ 1, Ấp 1, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               27,137,287 

13186 Huyện Hóc Môn TW1349S
CÔNG TY TNHH SX-TM & DV NGUYỄN 

PHONG

104/8H Đường Xuân Thới Thượng 7 xã Xuân 

Thới Thượng huyện Hóc Môn.TP.HCM
3                 9,834,731 

13187 Huyện Hóc Môn TW1393S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU SEAFOOD THÁI BÌNH

75/10 Quốc Lộ 22, Ấp Dân Thắng 1 xã tân 

Thới Nhì huyện Hóc Môn. TP.HCM
5               89,229,354 

13188 Huyện Hóc Môn TW1458S CÔNG TY TNHH VINABE
16/2A, Ấp Chánh 2 xã Tân Xuân huyện Hóc 

Môn.TP.HCM
8               11,748,874 



13189 Huyện Hóc Môn TW1513S
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Nội 

Thất Phúc An

25/5 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

11               66,705,508 

13190 Huyện Hóc Môn TW1517S Công Ty Tnhh Nông Sản Chisan 55
Số 17/10A, Ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 1,638,528 

13191 Huyện Hóc Môn TW1563S CÔNG TY TNHH HOÀI THỊNH VƯỢNG

41/1Z đường Lê Thị Hà, tổ 8, ấp Chánh 2, Xã 

Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4                 9,092,788 

13192 Huyện Hóc Môn TW1662S
CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ GIA 

LINH

13/2 Ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               69,558,792 

13193 Huyện Hóc Môn TW1698S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

WESEE

38/2C Ấp Đông lân xã Bà Điểm huyện Hóc 

Môn TP.HCM
9               13,269,219 

13194 Huyện Hóc Môn TW1766S
CÔNG TY TNHH XD THIẾT KẾ CƠ KHÍ BẢO 

TOÀN

5/2M Đặng Thúc Vịnh, Ấp 2 Đông Thạnh 

huyện Hóc Môn. TP.HCM
4                 9,069,944 

13195 Huyện Hóc Môn TW1815S
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN 

DIỆN

A17C Ấp Dân Thắng 2 xã Tân Thới Nhì huyện 

Hóc Môn. TP.HCM
3               19,076,761 

13196 Huyện Hóc Môn TW1822S CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CANAHOME

31/2B Đường Nguyễn Thị Thử, Ấp 3, Xã Xuân 

Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               26,785,767 

13197 Huyện Hóc Môn TW1876S CÔNG TY CỔ PHẦN MISA WA VN
23/8A Trịnh Thị Miếng Ấp Trung Đông xã 

Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn
18             103,972,444 

13198 Huyện Hóc Môn TW1969S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

VÀ DU LỊCH VNGROUP TOURIST

60/6A Đường Tân Xuân 1, Ấp Chánh 1, Xã 

Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               27,297,542 

13199 Huyện Hóc Môn TW2074S CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIZRISE

4/8D Đường Đặng Thúc Vịnh, Ấp 1, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               13,598,735 

13200 Huyện Hóc Môn TW2169S CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI HÀNG ÚC DHV

D12 Khu dân cư Đạt Gia Garden, Đường Song 

Hành, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11               20,603,709 

13201 Huyện Hóc Môn TW2173S
CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU 

VPHARM

18/4 đường Bà Điểm 10, ấp Nam Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               79,697,617 

13202 Huyện Hóc Môn TW2260S
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG THÀNH VIÊN 

MINH ĐỨC

4/98H Đường Đặng Công Bỉnh, Ấp Nhị Tân 2, 

Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

11               20,655,054 

13203 Huyện Hóc Môn TW2298S
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 

ĐỨC AN

64/7C Tân Xuần 2 Ấp Chánh 1 Xã Tân Xuân 

huyện Hóc Môn. TP.HCM
10               13,860,026 

13204 Huyện Hóc Môn TW2325S CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 24HCV
35/5K ấp Đông Lân xã Bà Điểm huyện Hóc 

Môn. TP.HCM
3                 4,920,081 

13205 Huyện Hóc Môn TW2349S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU HUỲNH GIAO

59/9D Ấp Chánh 1 , Xã Tân Xuân, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               11,666,358 

13206 Huyện Hóc Môn TW2413S
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SỚM STEAM SÀI 

GÒN

3/5M, ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             128,486,205 



13207 Huyện Hóc Môn TW2416S CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC HÂM ĐẠI
171/2 ấp Đông 1 xã Thới Tam Thôn huyện 

Hóc Môn.TP.HCM
15               26,130,032 

13208 Huyện Hóc Môn TW2428S
CÔNG TY TNHH MAY MẶC XNK VT 

FASHION

24/5 Dương Công Khi, Ấp 1, Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11               17,167,583 

13209 Huyện Hóc Môn TW2492S
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & NỘI THẤT 

BTN

85/5E Thới Tam Thôn 14, ấp Tam Đông 3, Xã 

Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

13               58,306,005 

13210 Huyện Hóc Môn TW2518S CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT TOÀN PHÁT

61/7A Đường Tiền Lân 15B, Ấp Tiền Lân, Xã 

Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               13,130,646 

13211 Huyện Hóc Môn TW2532S
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ 

NỘI THẤT ĐĂNG LONG

37/1G ấp Mỹ Hoà 1, Xã Trung Chánh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               19,331,360 

13212 Huyện Hóc Môn TW2537S
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG 

AN ĐĂNG

41/68/9 ẤP 5 xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn. 

TP.HCM
3                 4,933,729 

13213 Huyện Hóc Môn TW2548S CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM MINH LÂM

7/9c Nguyễn Văn Bứa, Tổ 1, Ấp 1, Xã Xuân 

Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

5               24,703,930 

13214 Huyện Hóc Môn TW2654S CTy TNHH Dịch Vụ Hoàng Minh Sài Gòn
71/8 đường Tân Thới Nhì 8, áp Thống Nhất 2, 

xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn
6               37,085,584 

13215 Huyện Hóc Môn TW2691S
CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Số 150 Đường Nguyễn Thị Sáng, Ấp 6, Xã 

Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

5               10,960,516 

13216 Huyện Hóc Môn TW2714S
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN EMB 

TƯỜNG TRUNG

43/8H Ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               13,018,619 

13217 Huyện Hóc Môn TW2770S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO 

DAWN

53/3A ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               33,434,403 

13218 Huyện Hóc Môn TW2886S
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PFS LTD

23/14L ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7             120,306,799 

13219 Huyện Hóc Môn TW2902S
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG 

KHANG ANH

1/8R tổ 2 ấp 5 xã Xuân Thới Thượng huyện 

Hóc Môn. TP.HCM
8               10,230,698 

13220 Huyện Hóc Môn TW3002S CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN GALAXY
46/3a ẤP 1 XUÂN THỚI SƠN HUYỆN HÓC 

MÔN
8               52,223,945 

13221 Huyện Hóc Môn TW3007S
CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI-

DỊCH VỤ HOÀNG PHÚC GLASS

36 Đường Phạm Văn Sáng xã Xuân Thop7i1 

Thượng huyện Hóc Môn. TP.HCM
3                 7,699,514 

13222 Huyện Hóc Môn TW3022S
CÔNG TY TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG HỒ 

QUÂN

37/3P Ấp Mỹ Hoà 1 , Xã Trung Chánh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               68,616,431 

13223 Huyện Hóc Môn TW3026S
Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim 

Phát Danh

15 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, 

huyện Hóc Môn
12               43,722,443 



13224 Huyện Hóc Môn TW3027S
Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim 

Phát Chợ Nhị Xuân

1/9B Nguyễn Văn Bứa, ấp 6, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn
12               59,038,669 

13225 Huyện Hóc Môn TW3035S
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM 

THIỆN PHÁT

2/4 Đặng Thúc Vịnh, Ấp Tam Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12               21,861,224 

13226 Huyện Hóc Môn TW3055S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP NGUYÊN HƯNG

20/8 Ấp Đông Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
3               15,098,265 

13227 Huyện Hóc Môn TW3522S CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ H276
Số 59/2A Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,436,590 

13228 Huyện Hóc Môn TW3577S Công Ty Cổ phần Phát Triển TLC
11/2a ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, TP Hồ Chí Minh
11               67,207,040 

13229 Huyện Hóc Môn TW3623S
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN

373/47 Ấp 1, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             273,974,148 

13230 Huyện Hóc Môn TW3635S
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

MINH NHẬT

93/1B Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 5,774,636 

13231 Huyện Hóc Môn TW3684S CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIÊN LỘC
38/3A, Tổ 2, Ấp 3, Xã Đông Thạnh, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 7,709,272 

13232 Huyện Hóc Môn TW3868S
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG LỘC 

PHÚC

101/40/27/4 đường ĐT 6 ấp 4 xã Đông Thạnh 

huyện Hóc Môn.TP.HCM
6                 9,928,997 

13233 Huyện Hóc Môn TW3930S
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI HOA TRÂM

Số 8/17 Ấp 5,Xã Đông Thạnh,Huyện Hóc 

Môn,TP Hồ Chí Minh
4                 6,449,462 

13234 Huyện Hóc Môn TW4027S
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QTT 

VIỆT NAM

280/24 đường Huỳnh Thị Na, Ấp 2, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6                 8,216,874 

13235 Huyện Hóc Môn TW4047S CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN OMNI-D

23/4A Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 5,184,745 

13236 Huyện Hóc Môn TW4090S CÔNG TY TNHH TRẦN BÌNH MINH

356-358 Phan Văn Hớn, Ấp Tây Lân, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               14,753,127 

13237 Huyện Hóc Môn TW4102S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU THIÊN ANH VINA DECOR

38 Đường Xuân Thới Sơn 17, Ấp 4, Xã Xuân 

Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               42,299,958 

13238 Huyện Hóc Môn TW4154S
CÔNG TY TNHH TM DV QUẢNG CÁO 

TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN THIÊN MÃ

10 Nguyễn Thị Sáu, ấp Trung Đông, Xã Thới 

Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               12,874,484 

13239 Huyện Hóc Môn TW4231S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG AN KHANG

177/9B ấp Đông 1 xã Thới Tam Thôn huyện 

Hóc Môn. TP.HCM
5               16,146,358 

13240 Huyện Hóc Môn TW4233S CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI HÀ
2/161C ấp Tân lập xã Tân Thới Nhì huyện Hóc 

Môn.TP.HCM
5               16,251,978 



13241 Huyện Hóc Môn TW4263S Công ty TNHH Toàn Phát Xanh
119 Đường Song Hành, ấp Tân Thới 2, xã Tân 

Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
7               22,765,895 

13242 Huyện Hóc Môn TW4306S CÔNG TY TNHH LT GLOBAL TRADING

26/1S Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới 

Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               15,192,234 

13243 Huyện Hóc Môn TW4432S CTY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VIKAY
60/5F ấp Dân Thắng 1 xã Tân Thới Nhì huyện 

Hóc Môn. TP.HCM
6               58,069,526 

13244 Huyện Hóc Môn TW4466S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY LẮP ĐẠI CÁT

52/3C ấp Mỹ Huề xã Trung Chánh huyện Hóc 

Môn. TP.HCM
3               15,196,987 

13245 Huyện Hóc Môn TW4467S
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẠNH VÀ SẢN 

XUÂT TẤM CÁCH NHIỆT LÊ SINH

Số 64 Xuân Thới Sơn 10 ấp 5 xã Xuân Thới 

Sơn huyện Hóc Môn. TP.HCM
4               30,537,608 

13246 Huyện Hóc Môn TW4483S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

XI MẠ KIM LOẠI HOÀNG HÀ

50 Đường Đông Thạnh 2-4, Ấp 6, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               14,787,525 

13247 Huyện Hóc Môn TW4491S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CẢNH QUAN 1989

8/4A ẤP Mới 2 xã Trung Chánh huyện Hóc 

Môn. TP.HCM
4               19,258,275 

13248 Huyện Hóc Môn TW4544S CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH PHÚ PHONG

85/1B Ấp Xuân Thới Đông 3, Xã Xuân Thới 

Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7               77,126,642 

13249 Huyện Hóc Môn TW4657S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐO 

ĐẠC VÀ XÂY DỰNG VÕ GIA

80/11F Đường XTT20, Ấp 5, Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               13,130,646 

13250 Huyện Hóc Môn TW4770S
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT QUẢNG CÁO 

XÂY DỰNG KIO DESIGN

41/71/37 đường ĐT 1-3 ấp 6 xã Đông thạnh 

huyện Hóc Môn. TP.HCM
5               16,469,286 

13251 Huyện Hóc Môn TW5087S
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT CƠ NHIỆT T&T

Số 72 Lê Văn Khương tổ 5 ấp 5 xã Đông 

Thạnh huyện Hóc Môn. TP.HCM
4               16,465,139 

13252 Huyện Hóc Môn TW5147S CÔNG TY TNHH THANG MÁY FUJI AB 2/1B Đông Lân Bà Điểm Hóc Môn. TP. HCM 4               25,795,144 

13253 Huyện Hóc Môn TW5149S CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VIỆT TÍN
449/40/601B ấp 6 xã Đông Thạnh huyện Hóc 

Môn. TP. HCM
3               64,151,023 

13254 Huyện Hóc Môn TW5162S
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VI THANH

24/6B Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 7,723,908 

13255 Huyện Hóc Môn YN0096S Công ty TNHH Elim Việt Nam
D81Bis QL 22, ấp Mỹ Hòa 02, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn
31             573,735,108 

13256 Huyện Hóc Môn YN0109S Cty TNHH SX TM XNK KDC Style
179/1 C, Ấp Tân Thới 3, Tân hiệp, Hóc Môn, 

TP. HCM
30             219,711,132 

13257 Huyện Nhà Bè IC0018T
NLĐNN_Cty TNHH Nam Kyung Construction ( 

Việt Nam)

NL45 , KBT Phố Kinh Doanh Ngân Long, 

KDC Phú Long, Phước Kiển, Nhà Bè
67             359,524,604 

13258 Huyện Nhà Bè IC0020T
NLĐNN_CN CTY CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS- 

Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ
220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, Nhà Bè 32        14,555,078,631 

13259 Huyện Nhà Bè IC0051T NLĐNN_Công ty TNHH CLEANDYE Việt Nam
Lô C28-C29, đường 16, KCN Hiệp Phước, 

Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp.HCM
3               78,255,526 



13260 Huyện Nhà Bè IC0065T NLĐNN_Công ty TNHH Caspiar Caviar
Số 208 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
4               60,457,691 

13261 Huyện Nhà Bè IC0067T NLĐNN_Công ty TNHH DS PARTNERS

DP35, biệt thự song lập vườn Dragon Parc, 

KDC Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước 

Kiểng, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

28             256,631,425 

13262 Huyện Nhà Bè IC0069T NLĐNN_Công ty TNHH Bia Thủ Công Đất Đỏ
172/32/44 Nguyễn Bình, Ấp 2, Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
6               20,052,351 

13263 Huyện Nhà Bè IC0078T NLĐNN_CÔNG TY TNHH KONDO VN Lô C7, KCN Hiệp Phước, Huyện NHà Bè 24             589,497,393 

13264 Huyện Nhà Bè IC0086T NLĐNN_Công ty CP Ngôi Sao Thời Trang
126C/4 Tổ 3 ấp 4, Phước Lộc, Nhà Bè, Tp. Hồ 

Chí Minh
14             119,251,178 

13265 Huyện Nhà Bè IC0112T NLĐNN_Công ty TNHH HAKSAN E&C VN
35 đường số 1, KDC Phước Kiển A, Phước 

Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
6               15,729,410 

13266 Huyện Nhà Bè NT0008T Lớp Mẫu giáo Thỏ Ngọc
1651/6A, ấp 3, Lê Văn Lương, Nhơn Đức, Nhà 

Bè, Tp.HCM
17               57,708,913 

13267 Huyện Nhà Bè NT0030T Lớp Mẫu giáo Sen Hồng
1806/24/14 Huỳnh Tấn Phát, KP 5, TT Nhà 

Bè, Nhà Bè, Tp.HCM
4               16,152,953 

13268 Huyện Nhà Bè NT0032T Trường Mầm non Mầm Xanh
62 Dương Cát Lợi, Kp 4, TT Nhà Bè, Nhà Bè, 

Tp.HCM
4               42,485,622 

13269 Huyện Nhà Bè NT0046T Lớp Mẫu giáo Hoa Mai
267 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp.HCM
4                 9,121,865 

13270 Huyện Nhà Bè NT0062T Trường Mầm non Tuổi Thơ 819 ấp 6, Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè 9             107,256,738 

13271 Huyện Nhà Bè NT0067T Lớp mẫu giáo Ánh Sao
1116/6/11 Lê Văn Lương, ấp 3, Nhơn Đức, 

Nhà Bè
4               16,181,517 

13272 Huyện Nhà Bè NT0082T Lớp Mẫu giáo Mặt Trời Bé Con
420/38C Huỳnh Tấn Phát, KP 7, TT Nhà Bè, 

Nhà Bè, Tp.HCM
5               25,228,663 

13273 Huyện Nhà Bè NT0089T Văn phòng Thừa Phát Lại Nhà Bè
75 Đào Tông Nguyên, KP 7, TT Nhà Bè, Nhà 

Bè, Tp.HCM
5               29,714,604 

13274 Huyện Nhà Bè QW0807T
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU 

KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN

Tầng 8, 9 & 10, Toà Nhà PV Gas Tower, 673 

Nguyễn Hữu Thọ, X.Phước Kiển. H.Nhà Bè, 

TP.HCM

30        17,740,476,704 

13275 Huyện Nhà Bè TT0019T CTY  CP CN Nam Phát 416 Nguyễn Bình, ấp 1, Nhơn Đức, Nhà Bè 61             111,840,580 

13276 Huyện Nhà Bè TT0035T CTY TNHH SX TM DV Bình Khánh Lô A10C KCN Hiệp Phước Nhà Bè 4             377,506,934 

13277 Huyện Nhà Bè TT0051T CTY TNHH Xây Dựng Đồng Lợi 197/45/1 Lê Văn Lương , Phước Kiển, Nhà Bè 69             136,650,691 

13278 Huyện Nhà Bè TT0053T CTY TNHH SX TM DV Thành Thông 5/25 ấp 2, Nguyễn Bình, Nhơn Đức, Nhà Bè 86             327,662,613 

13279 Huyện Nhà Bè TT0072T Cty TNHH Kỹ Thuật Song Anh
445 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Nhà Bè, 

Tp.HCM
6               32,120,722 

13280 Huyện Nhà Bè TT0099T Cty CP SX - XD Hưng Long Phước Lô B4, đường số 8, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè 41          9,638,730,776 

13281 Huyện Nhà Bè TT0112T Cty CP Công nghệ Đại Dương 18/7 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Nhà Bè 13             115,529,401 

13282 Huyện Nhà Bè TT0113T Cty CP Quốc Thái An 381/19 Phạm Hữu Lầu, Phước Kiển, Nhà bè 14             489,891,173 

13283 Huyện Nhà Bè TT0140T Cty TNHH Kiến Trúc Nguyễn Đỉnh
76/4/7 Dương Cát Lợi, KP4,TT Nhà Bè, Nhà 

Bè
16               22,977,917 

13284 Huyện Nhà Bè TT0160T CtyTNHH Tư vấn thiết kế XD Gia Kiệt 253 A, Phạm Hữu Lầu, Phước Kiển, Nhà Bè 3               13,821,599 



13285 Huyện Nhà Bè TT0188T Cty TNHH Tư vấn thiết kế & xây dựng Minh Tiến
116/25/49 Hùynh Tấn Phát , TT Nhà Bè, Nhà 

Bè
17               59,205,596 

13286 Huyện Nhà Bè TT0190T Cty TNHH TM Hòa Phát Hiệp 201 ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè 8               38,254,572 

13287 Huyện Nhà Bè TT0196T Công ty TNHH TM_DV&SX Hảo Hạnh
Lô B7C KCN Hiệp Phước, Hiệp Phước, Nhà 

Bè
3             285,329,307 

13288 Huyện Nhà Bè TT0229T Cty TNHH Xây dựng TM DV Sinh Thịnh
476/11B Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, 

Nhà Bè
5               17,917,447 

13289 Huyện Nhà Bè TT0232T Cty TNHH Xanh Năng
223/16 Huỳnh Tấn Phát, KP6, TT Nhà Bè, 

Nhà Bè
11               16,394,927 

13290 Huyện Nhà Bè TT0266T Cty TNHH Lộc Minh Phát
71/51/14 Đào Tông Nguyên, KP 7, TT Nhà 

Bè, Nhà Bè, Tp.HCM
40             202,808,283 

13291 Huyện Nhà Bè TT0267T CTy TNHH Thương Mại Nhất Thống 40 ấp 4, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM 44          2,985,743,861 

13292 Huyện Nhà Bè TT0305T Cty TNHH TM Tín Hiếu
112/5 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Hiệp Phước, 

Nhà Bè
12               75,000,000 

13293 Huyện Nhà Bè TT0310T Cty CP Du lịch Lữ hành Bầu Trời
24/8A Đào Tông Nguyên, KP 7, TT Nhà Bè, 

Nhà Bè
16             111,970,914 

13294 Huyện Nhà Bè TT0313T Cty CP Thương mại và Công nghiệp Tân Tú 830/28/4 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè 47               82,246,269 

13295 Huyện Nhà Bè TT0317T Cty TNHH Sản xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Lô C32 đường số 9, KCN Hiệp Phước, Hiệp 

Phước, Nhà Bè
32          5,053,066,204 

13296 Huyện Nhà Bè TT0321T Cty TNHH XD TM Khoa Minh
155 ấp 2, Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp.HCM
6               15,394,749 

13297 Huyện Nhà Bè TT0322T Công Ty TNHH Một Thành Viên Thắng Lộc
723/6B Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức, Huyện 

Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
16               82,037,554 

13298 Huyện Nhà Bè TT0360T Cty CP SX-TM Gỗ Thành Nam 89 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè 52             173,591,978 

13299 Huyện Nhà Bè TT0369T Cty TNHH Hòa Bình Thế Giới
Số 69 Khu biệt thự Ngân Long, Nguyễn Hữu 

Thọ, X.Phước Kiển, H.Nhà Bè
26               67,984,610 

13300 Huyện Nhà Bè TT0376T Cty TNHH Cung ứng DVDL Ngôi Sao Vàng
871/24/13 Lê Văn Lương, ấp 4, Xã Nhơn Đức, 

Nhà Bè, TP.HCM
51             172,125,459 

13301 Huyện Nhà Bè TT0427T Công ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Bắc Nam
203/11 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Nhà 

Bè, TP. HCM
62             347,911,511 

13302 Huyện Nhà Bè TT0430T Công ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Bình Minh
153 Nguyễn Văn Tạo, Tổ 9, ấp 1, Long Thới, 

Nhà Bè, TP. HCM
4                 7,723,908 

13303 Huyện Nhà Bè TT0435T
Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng 

TM và DV Tân Thành Tân

702/6A Lê Văn Lương, ấp 2, Phước Kiển, Nhà 

Bè, TP. HCM
49               86,581,779 

13304 Huyện Nhà Bè TT0459T Cty TNHH TMDV xây lắp Đức Trí
297/11 Phan Văn Bảy, ấp 1, Hiệp Phước, Nhà 

Bè
10             192,453,566 

13305 Huyện Nhà Bè TT0465T Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàn Thành
26 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, Xã Long Thới, Nhà 

Bè
5               29,395,105 

13306 Huyện Nhà Bè TT0466T Cty TNHH SX Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến
Lô A12a, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã 

Long Thới, Nhà Bè, TP.HCM
10             334,664,040 

13307 Huyện Nhà Bè TT0473T Cty CP Đóng Tàu Xây Dựng Hoàng Phúc
9/4 B Huỳnh Tấn Phát, KP4, Thị Trấn Nhà Bè, 

H. Nhà Bè
22               88,916,325 



13308 Huyện Nhà Bè TT0475T Cty TNHH MTV Lê Hưng Nam

274/3/3 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12               51,150,176 

13309 Huyện Nhà Bè TT0477T Cty CP TMDV Sửa Chữa Tàu Biển Phước Thịnh
254A Nguyễn Bình, Ấp 2, Phú Xuân, Nhà Bè, 

Tp.HCM
44               78,430,145 

13310 Huyện Nhà Bè TT0507T Cty TNHH sản xuất TMDV Mặt Trời Việt VN 1942/117A Huỳnh Tấn Phát, KP6, TT Nhà Bè 58          1,304,410,217 

13311 Huyện Nhà Bè TT0514T Cty  CP TM&DV trắc địa Thịnh Phát
336/26A Phạm Hữu Lầu, ấp 4, Phước Kiển, 

Nhà Bè, Tp.HCM
46             101,509,102 

13312 Huyện Nhà Bè TT0516T
Cty TNHH tư vấn phát triển thương hiệu trực tuyến 

CBO

950/2/18 Lê văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè
22               37,958,672 

13313 Huyện Nhà Bè TT0519T
Công ty TNHH Đầu tư TM và Xuất Nhập Khẩu 

Thái Việt

115 đường số 79, Phường Tân Quy, Quận 7, 

Tp. HCM
14               56,097,759 

13314 Huyện Nhà Bè TT0527T Cty TNHH MTV TMXNK Long Thiên Nam 27/3 Huỳnh Tấn Phát, kp7, TT Nhà Bè 4               23,636,398 

13315 Huyện Nhà Bè TT0538T Cty CP Đầu Tư Quốc Tế Tín Nghiệp Gia 187A Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Nhà Bè 9               47,460,243 

13316 Huyện Nhà Bè TT0541T Cty TNHH Gâteaux de min 83 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè 9               23,745,847 

13317 Huyện Nhà Bè TT0542T Cty CP Kỹ Thuật Sữa Chữa Tàu Biển Hồng Hải 495/36/62 Huỳnh Tấn Phát, KP7, TT Nhà Bè 22             188,547,316 

13318 Huyện Nhà Bè TT0560T Cty TNHH Đầu Tư TM Vạn Thiên Phú
506 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, Xã Long Thới, 

Nhà Bè
54             195,416,775 

13319 Huyện Nhà Bè TT0579T Cty TNHH Quảng Cáo Văn Phương
894 A Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè
58             152,502,619 

13320 Huyện Nhà Bè TT0583T Cty CP Sài Gòn Hoàng Anh
C8, ấp 5, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà 

Bè
58             260,131,078 

13321 Huyện Nhà Bè TT0587T Cty TNHH đầu tư thiết kế xây dựng Thiên Hà
143A Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè
51             133,842,720 

13322 Huyện Nhà Bè TT0590T Cty CP Dịch Vụ Bất Động  Sản BB
Biệt thự 17 Ngân Long 55 Nguyễn Hữu Thọ, 

Phước Kiển, Nhà Bè
8               10,467,338 

13323 Huyện Nhà Bè TT0592T
CN CTY CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS- Trường 

TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ
220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, Nhà Bè 33        14,631,046,372 

13324 Huyện Nhà Bè TT0594T CTy TNHH Cơ Điện Tiến Thành Phát 29/7 ấp 3, xã Phú Xuân, Nhà Bè 20               83,354,830 

13325 Huyện Nhà Bè TT0595T CTy TNHH TM DV  Vận Chuyển Huy Hoàng 66 Dương Cát Lợi, TT Nhà Bè, Nhà Bè 33             177,278,147 

13326 Huyện Nhà Bè TT0598T Cty CP Phụ Kiện Kỹ Thuật  Sao Việt
1942/117A Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Nhà 

Bè
49             682,567,225 

13327 Huyện Nhà Bè TT0599T Cty TNHH Y Khoa Đông á
369 Huỳnh Tấn Phát, KP7, Thị Trấn Nhà Bè, 

Nhà Bè
92             612,642,076 

13328 Huyện Nhà Bè TT0605T Cty CP XD Huy Khôi
96/1/4 Đào Tông Nguyên, Tổ 22, KP 7, thị 

trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
5               48,759,366 

13329 Huyện Nhà Bè TT0619T Cty TNHH TM Và Xây Dựng Đoàn Gia Thịnh
533  Nguyễn Bình, tổ 1, ấp 1, Phú Xuân, Nhà 

Bè
82             282,915,307 



13330 Huyện Nhà Bè TT0627T Cty TNHH Nông Nghiệp Nhất Thống 40 ấp 4, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 48             855,536,332 

13331 Huyện Nhà Bè TT0634T Cty TNHH Truyền thông BKLight
2295/84/1/20 Huỳnh Tấn Phát, KP7, TT Nhà 

Bè
39               76,097,589 

13332 Huyện Nhà Bè TT0640T
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

DOBAPHUTHI

246B Phạm Hữu Lầu, ấp 2, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, tp. Hồ Chí Minh
19               42,055,678 

13333 Huyện Nhà Bè TT0661T Công ty TNHH Xây Dựng Nền Móng Đất Nam
1288/1 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè, Tp.HCM
13               17,011,124 

13334 Huyện Nhà Bè TT0676T Cty TNHH Sản Xuất Hoàn Vũ
495/2/23 Huỳnh  Tấn Phát, KP7, TT Nhà Bè, 

Nhà Bè
26               41,306,087 

13335 Huyện Nhà Bè TT0689T Cty CP Quốc Tế VIETNEW
387/11/2A Phạm Hữu Lầu, tổ 3, ấp 4, Phước 

Kiển, Nhà Bè
4                 5,836,487 

13336 Huyện Nhà Bè TT0714T Công ty Cổ phần  Cơ Khí Trọng Nhân
274/13/45 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, Long Thới, 

Nhà Bè, Tp.HCM
12             254,628,743 

13337 Huyện Nhà Bè TT0717T Công ty Cổ phần Xây Dựng CH Vina

tầng 2, lô B, Cao ốc Hưng Phát, 928 Lê Văn 

Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 

Tp.HCM

6               45,610,873 

13338 Huyện Nhà Bè TT0719T Công ty Cổ phần Thiết Bị Nước Sài  Gòn
702/11I Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè, Tp.HCM
45               90,913,909 

13339 Huyện Nhà Bè TT0720T Cty TNHH TM và DV Kỹ Thuật Nhất Khang
1508/17/45/5 Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, 

Nhà Bè
3                 4,811,708 

13340 Huyện Nhà Bè TT0724T Cty TNHH MTV Vạn Lộc Phúc
43/2A Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, huyện 

Nhà Bè
4               43,479,737 

13341 Huyện Nhà Bè TT0727T
Công ty TNHH Thương Mại Quản Lý Xây Dựng 

Hưng Thịnh

Số 1053/7 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, Tp.HCM
15               51,213,397 

13342 Huyện Nhà Bè TT0732T
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Thể Dục Mầm Xanh

96/3/6A Đường Đào Tông Nguyên khu phố 7, 

Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
4               36,208,875 

13343 Huyện Nhà Bè TT0767T
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

Lộc Bảo

Số 46, ấp 4, Đường Đào Tông Nguyên, Xã Phú 

Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
44             177,815,986 

13344 Huyện Nhà Bè TT0776T Công ty TNHH May Mặc Royal Blue
785/17A Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
41             156,471,256 

13345 Huyện Nhà Bè TT0781T
Công ty TNHH Sản xuất TM DV Xây dựng Gia 

Khánh

D06 khu nhà ở Galleria Nam Sài Gòn, 18A 

Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp.HCM

4                 5,089,802 

13346 Huyện Nhà Bè TT0783T
Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại  Thời Trang 

Việt Hưng

122/25/15 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Long Thới, 

Nhà Bè
21               64,157,320 

13347 Huyện Nhà Bè TT0795T Cty TNHH Khách Sạn Phúc Đạt
233A Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, Long Thới, Nhà 

Bè
3                 5,055,422 

13348 Huyện Nhà Bè TT0798T
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Địa ốc Tài Tuân

1078/2 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
14               60,391,287 

13349 Huyện Nhà Bè TT0802T Công ty TNHH Nhôm Kính - Cơ Khí Hoàng Gia
Số 535 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
34               65,469,115 

13350 Huyện Nhà Bè TT0806T Công ty TNHH Thái Hoàng Gia
197/2A Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè, Tp.HCM
14             222,681,844 



13351 Huyện Nhà Bè TT0821T Cty TNHH TM Vận Tải Nguyễn Điệp
332 Phạm Hữu Lầu, ấp 4, Phước Kiển, Nhà 

Bè, Tp.HCM
6               39,575,666 

13352 Huyện Nhà Bè TT0825T Công ty TNHH TM DV GG
1716/9/48 Kp 5, Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, 

Nhà Bè, Tp.HCM
5                 8,879,834 

13353 Huyện Nhà Bè TT0874T CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SAO VIỆT VN
1942/113B Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, 

huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh
32             371,346,501 

13354 Huyện Nhà Bè TT0888T CÔNG TY TNHH AN NHIÊN HVAC

456/9/6 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               64,063,749 

13355 Huyện Nhà Bè TT0892T CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRỌNG NHÂN

512/20 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4             180,103,956 

13356 Huyện Nhà Bè TT0900T CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN VIVA
154 Phan Văn Bảy, Xã Hiệp Phước, Huyện 

Nhà Bè, TpHCM
56             137,103,255 

13357 Huyện Nhà Bè TT0912T
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ 

XÂY DỰNG TÂN HOÀNG THÀNH

75/5 Ấp 6, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, 

TpHCM
5                 7,332,731 

13358 Huyện Nhà Bè TT0915T
CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA BÁCH KHOA 

ALIBABA

871/24/23 tổ 11, ấp 4 Lê Văn Lương, Xã Nhơn 

Đức, Huyện Nhà Bè, TpHCM
8               17,499,032 

13359 Huyện Nhà Bè TT0920T Công ty TNHH TM DV Xây Dựng Hoàng Hoa
208 lê Văn Lương, ấp 1, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp.HCM
64             234,442,893 

13360 Huyện Nhà Bè TT0963T
CÔNG TY TNHH MTV THẠCH CAO HOAN 

PHÁT

871/24/11 Lê Văn Lương, ấp 4, Xã Nhơn Đức, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
5                 6,612,225 

13361 Huyện Nhà Bè TT0998T Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Hoàng Anh Tú
5/16 Tổ 5, ấp 4, Nhơn Đức, Nhà Bè, Tp.Hồ 

Chí Minh
47             227,550,268 

13362 Huyện Nhà Bè TT1003T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẤT ĐỔNG SẢN AN THỊNH

1144 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, Xã Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
3               14,458,532 

13363 Huyện Nhà Bè TT1010T
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TƯ VẤN THIẾT 

KẾ Y PHÁT

75 Ấp 04, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, 

TpHCM
30               88,329,640 

13364 Huyện Nhà Bè TT1033T Công ty TNHH TM DV Du Lịch Du Ngoạn Á Châu
90/73 Dương Cát Lợi, TT Nhà Bè, Nàh Bè, 

Tp.HCM
5               15,102,731 

13365 Huyện Nhà Bè TT1040T
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG TRUNG NAM PHÁT

197/1E Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè, TpHCM
30               51,511,949 

13366 Huyện Nhà Bè TT1056T
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MORIKO

1753 Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức, Huyện 

Nhà Bè, TpHCM
21             113,480,541 

13367 Huyện Nhà Bè TT1067T CÔNG TY TNHH TM DV NGÂN VÂN THỦY
Số 423/18 Đào Sư Tích ,Ấp 4, Xã Phước Lộc, 

Huyện Nhà Bè, TP HCM
25             216,411,187 

13368 Huyện Nhà Bè TT1068T CÔNG TY TNHH DI4L
428/15 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện 

Nhà Bè, TpHCM
58             408,248,681 

13369 Huyện Nhà Bè TT1075T Công ty TNHH Sản xuất TM Xây dựng Thành Đạt
978B Lê Văn Lương, ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè, 

Tp.HCM
64             170,839,115 

13370 Huyện Nhà Bè TT1091T Công ty TNHH Nông Thủy Sản Việt
Số 7, đường 11, KDC Phú Xuân, Nhà Bè, 

Tp.HCM
8               52,173,396 

13371 Huyện Nhà Bè TT1098T CÔNG TY TNHH J-ONE GLOBAL VK

Căn hộ 1.6, Khu A3 (Khu căn hộ Hoàng Anh 

Gold House), 187A Lê Văn Lương, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, TpHCM

5               11,778,067 



13372 Huyện Nhà Bè TT1104T Công ty TNHH Thiết kế Đo Đạc ADV
38/38 Đặng Nhữ Lâm, Kp 6, TT Nhà Bè, Nhà 

Bè, Tp. HCM
70             192,385,503 

13373 Huyện Nhà Bè TT1105T CÔNG TY TNHH DV KHÁCH SẠN ANH THƯ
915/26/6C Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
8               13,082,238 

13374 Huyện Nhà Bè TT1106T CÔNG TY TNHH TM & DV CÁT LINH ĐAN
1243/12/3 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
11               20,729,154 

13375 Huyện Nhà Bè TT1113T Công ty TNHH HAKSAN E&C VN
35 đường số 1, KDC Phước Kiển A, Phước 

Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
6               11,993,756 

13376 Huyện Nhà Bè TT1119T CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SÁNG TRÍ
96/5/93 đường Đào Tông Nguyên, tổ 11, ấp 4, 

Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TpHCM
5                 8,880,498 

13377 Huyện Nhà Bè TT1134T Công ty TNHH MTV THE GROUND VN

1.1 tầng 1 + lửng, khu A Cao ốc Phú Hoàng 

Anh, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp.HCM

3                 5,774,636 

13378 Huyện Nhà Bè TT1146T
CÔNG TY TNHH SAN LẮP XÂY DỰNG MINH 

TÂM

204A Ấp 2, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, 

TpHCM
20               34,646,519 

13379 Huyện Nhà Bè TT1152T
Công ty TNHH TM&DV Xuất Nhập Khẩu 

MATILAK

915/74/10 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, 

Nhà Bè, Tp.HCM
50             371,461,022 

13380 Huyện Nhà Bè TT1182T Công ty TNHH Sản xuất TM DV KC STEEL
114 Phan Văn Bảy, ấp 1, Hiệp Phước, Nhà Bè, 

Tp.HCM
14             106,450,810 

13381 Huyện Nhà Bè TT1189T CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ SƠN
249 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
32               61,267,933 

13382 Huyện Nhà Bè TT1196T Hộ Kinh Doanh Hương Quê
109B Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, Nhà 

Bè, Tp.HCM
64             117,110,467 

13383 Huyện Nhà Bè TT1211T Công ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Nhà Bè
41 Đường Số 9, Ấp 1, Xã Long Thới, Huyện 

Nhà Bè, TpHCM
22               78,124,944 

13384 Huyện Nhà Bè TT1212T CÔNG TY TNHH GAS AN PHÁT
719D Lê Văn Lương, Ấp 3 , Xã Nhơn Đức, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
4               25,777,671 

13385 Huyện Nhà Bè TT1222T
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ 

Nam Trung Bộ

SỐ 6 NGUYỄN HỮU THỌ, ẤP 5, XÃ 

PHƯỚC KIỂN, HUYỆN NHÀ BÈ, TP HỒ 

CHÍ MINH

17             384,928,970 

13386 Huyện Nhà Bè TT1229T CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN VƯƠNG
71/5/1A , đường Đào Tông Nguyên, Tổ 22, KP 

7, Thị Trấn Nhà Bè, Nhà Bè, Tp.HCM
18               57,564,277 

13387 Huyện Nhà Bè TT1249T
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

HOÀNG QUANG

305 Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè, TpHCM
24               99,806,402 

13388 Huyện Nhà Bè TT1262T
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI LƯỢNG TÂM

119/10 Đào Tông Nguyên, KP 7, Thị Trấn Nhà 

Bè, Huyện Nhà Bè, TpHCM
14               23,591,674 

13389 Huyện Nhà Bè TT1270T CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN TTC
86 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
6               49,752,448 

13390 Huyện Nhà Bè TT1275T Công ty CP STECC

A03-05 Silver Star, khối đế, tầng 3, 165A 

Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp.HCM

40             445,692,646 

13391 Huyện Nhà Bè TT1276T Công ty TNHH Phú Thành E&C 29/7 ấp 3, Phú Xuân, Nhà Bè, Tp.HCM 49             149,121,101 



13392 Huyện Nhà Bè TT1350T CÔNG TY TNHH NDB PRODUCTION
764/26 Nguyễn Bình Xã Nhơn Đức, Huyện 

Nhà Bè, TpHCM
3               17,115,140 

13393 Huyện Nhà Bè TT1364T Hộ Kinh doanh Phân phối Thực phẩm Mộc Khiết
568A Lê Văn Lương ấp 3, Phước Kiển, Nhà 

Bè, Tp.HCM
41               67,150,022 

13394 Huyện Nhà Bè TT1377T Công ty TNHH Xây dựng Nam Phát House
415 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, Long Thới, Nhà 

Bè, Tp.HCM
23             190,826,209 

13395 Huyện Nhà Bè TT1411T Công ty TNHH TMDV Mỹ Kỳ
257A Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, Long Thới, Nhà 

Bè, Tp.HCM
16             182,769,099 

13396 Huyện Nhà Bè TT1412T Công ty TNHH Nông Nghiệp Bà Cả
1806/109/56B Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, 

Nhà Bè, Tp.HCM
13             212,232,887 

13397 Huyện Nhà Bè TT1424T
CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG VẠN LỘC PHÁT

1726 Lê Văn Lương, ấp 3, Xã Nhơn Đức, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
22             114,709,169 

13398 Huyện Nhà Bè TT1442T
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

ĐẠI CHÍ TÀI

1942/118/44 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị 

Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

20               64,928,908 

13399 Huyện Nhà Bè TT1474T Công ty TNHH Đại Nam Khánh 4/31 ấp 2, Nhơn Đức, Nhà Bè, Tp.HCM 4                 7,759,912 

13400 Huyện Nhà Bè TT1489T Công ty CP Xây dựng Thương Mại BDI
1191/15 Lê Văn Lương, Ấp 2, Phước Kiển, 

Nhà Bè, Tp.HCM, Việt Nam
21             317,088,466 

13401 Huyện Nhà Bè TT1505T Công ty TNHH Xây dựng Phát Khang
101/5 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Hiệp Phước, 

Nhà Bè, Tp.HCM
35             122,845,843 

13402 Huyện Nhà Bè TT1514T Công ty TNHH TM - DV Tin Học Dũng Phong
494 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, Long Thới, Nhà 

Bè, Tp.HCM
45             112,068,469 

13403 Huyện Nhà Bè TT1527T CÔNG TY CỔ PHẦN  LIMOUSINE GROUP
914/43 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
38             163,202,461 

13404 Huyện Nhà Bè TT1546T Công ty TNHH Kiến Duy
2177/1 Huỳnh Tấn Phát, Kp 7, TT Nhà Bè, 

Nhà Bè, Tp.HCM
41               74,215,804 

13405 Huyện Nhà Bè TT1555T
CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV SX THUỐC THÚ 

Y THỦY SẢN ÁNH VIỆT

Lô EB 11&EB12 Khu Công nghiệp Hiệp 

Phước, Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp.HCM
10          1,744,919,138 

13406 Huyện Nhà Bè TT1557T Công ty TNHH MTV Đại Xi Măng
170/30/2 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà 

Bè, Tp.HCM
7               11,382,949 

13407 Huyện Nhà Bè TT1569T
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT TÂN HOÀNG NĂNG

107/5 Đường Phan Văn Bảy, Xã Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 7,723,908 

13408 Huyện Nhà Bè TT1573T
Công ty TNHH Sản xuất TM DV Quảng cáo Rồng 

Phương Nam

69 Đào Sư Tích, ấp 3, Phước Lộc, Nhà Bè, 

Tp.HCM
6                 8,137,013 

13409 Huyện Nhà Bè TT1593T
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯNG THIÊN 

PHÚC

2295/8/2 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị 

Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

7               50,576,470 

13410 Huyện Nhà Bè TT1597T Công ty TNHH Sản Xuất Tư Vấn Phương Lam
1236/3/11 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, 

Nhà Bè, Tp.HCM
4                 9,793,642 

13411 Huyện Nhà Bè TT1615T CÔNG TY TNHH CỬA SANLE

915/70/25 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

16               51,411,804 



13412 Huyện Nhà Bè TT1630T
Công ty TNHH TM Sản xuất Phân Bón Hưng 

Thịnh

223/44 Huỳnh Tấn Phát, Kp 6, TT Nhà Bè, 

Tp.HCM
31               51,706,076 

13413 Huyện Nhà Bè TT1642T Công ty TNHH XNK Tổng hợp VINAKOWORLD
1309 Lê Văn Lương, ấp 2, Phước Kiển, Nhà 

Bè, Tp.HCM
57             109,589,374 

13414 Huyện Nhà Bè TT1661T Công ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Nhơn Đức
867 Nguyễn Bình, ấp 2, Nhơn Đức, Nhà Bè, 

Tp.HCM
5               42,864,707 

13415 Huyện Nhà Bè TT1682T
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ BẤT 

ĐỘNG SẢN AN PHÁT

1084 Lê Văn Lương, ấp 3, Xã Nhơn Đức, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
9               14,851,423 

13416 Huyện Nhà Bè TT1691T
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO ĐẠI 

PHÁT

185 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
28               46,943,109 

13417 Huyện Nhà Bè TT1710T Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Tùng Anh
63/3 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 4, Xã Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
24             212,264,367 

13418 Huyện Nhà Bè TT1724T
Công ty TNHH Thiết kế Đo đạc và Xây dựng Phú 

Xuân

411 Nguyễn Bình, ấp 1, Phú Xuân, Nhà Bè, 

Tp.HCM
4               20,475,247 

13419 Huyện Nhà Bè TT1757T
Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Anh 

Tuấn

713 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, 

Tp.HCM
19               62,985,725 

13420 Huyện Nhà Bè TT1758T Công ty CP Đầu tư Anh Tuấn
713 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, 

Tp.HCM
4               39,584,804 

13421 Huyện Nhà Bè TT1792T
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MỸ 

AIS

220 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16             394,750,967 

13422 Huyện Nhà Bè TT1795T Công ty TNHH TM - Dịch vụ Đức Duy
76/20 Dương Cát Lợi, Kp 6, TT Nhà Bè, Nhà 

Bè, Tp.HCM
33             190,163,921 

13423 Huyện Nhà Bè TT1796T
Công ty CP Đầu Tư và Tư Vấn Công Nghệ Thông 

Tin Quốc Cường

550/15/5 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, 

Tp.HCM
4                 5,779,557 

13424 Huyện Nhà Bè TT1828T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRƯỜNG THÀNH CONS

470/1/5 Huỳnh Tấn Phát , Thị Trấn Nhà Bè, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
21               89,228,039 

13425 Huyện Nhà Bè TT1865T
Công ty TNHH Xây dựng và TM Thành Thuận 

Tiến

35 KDC Phú Long, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp.HCM
5               24,275,316 

13426 Huyện Nhà Bè TT1894T
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG NAM

Số 12 Đường 21, KBT Nine South, Nguyễn 

Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, 

TpHCM

42               83,925,492 

13427 Huyện Nhà Bè TT1899T Công ty CP Đầu tư Địa Ốc Nhà Bè
71/51/14 Đào Tông Nguyên, Kp 7, TT Nhà Bè, 

Nhà Bè, Tp.HCM
41               69,086,659 

13428 Huyện Nhà Bè TT1906T Công Ty TNHHSản Xuất Lắp Ráp IMEX Việt Nhật
122/1 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Long Thới, Nhà 

Bè, TP.HCM
11               17,170,325 

13429 Huyện Nhà Bè TT1914T Công Ty TNHH XT ĐT TMDV Thuận Phát
500 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, Long Thới, Nhà 

Bè, TP.HCM
48             100,792,927 

13430 Huyện Nhà Bè TT1970T
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT XÂY 

DỰNG Á CHÂU

114 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
52             418,421,912 

13431 Huyện Nhà Bè TT1972T CÔNG TY TNHH SÀI GÒN HÂN PHÁT
1806/105/19 Huỳnh Tấn Phát, Tổ 5, KP 6, Thị 

Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TpHCM
14               23,828,658 

13432 Huyện Nhà Bè TT1985T
Công ty TNHH TM DV Phòng Cháy Chữa Cháy 

Huy Phát

739/19/2 Huỳnh Tân Phát, Xã Phú Xuân, Nhà 

Bè, TP.HCM
16               81,592,892 



13433 Huyện Nhà Bè TT2060T
CÔNG TY TNHH TM DV TÂN HOÀNG GIA 

PHÁT

112/5 Đường Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, Xã Hiệp 

Phước, Huyện Nhà Bè, TpHCM
18               39,638,263 

13434 Huyện Nhà Bè TT2064T Công ty TNHH Uyên Loan
832/42/2/16A Lê Văn Lương, Phước Kiển, 

Nhà Bè, Tp.HCM
8               35,631,026 

13435 Huyện Nhà Bè TT2068T CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TLC
74 Ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
20               68,282,314 

13436 Huyện Nhà Bè TT2076T CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ADC
339/1/14 Lê Văn Lương xã Phước Kiển Huyện 

Nhà Bè tphcm
11             102,153,151 

13437 Huyện Nhà Bè TT2098T Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Quý Bình

Unit 603 tại Tầng 6 Tòa Nhà PV Gas Tower số 

673 đường Nguyễn Hữu Thọ Xã Phước Kiển 

Huyện NHÀ BÈ TPHCM

10               14,957,042 

13438 Huyện Nhà Bè TT2135T
Công Ty TNHH MTV BDL FOREST AND 

GARDEN

Căn BT DP25, KBT Dragon Parc2, Đường 

Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, 

TP.HCM

63             228,670,135 

13439 Huyện Nhà Bè TT2140T
CÔNG TY TNHH SX TM TƯ VẤN THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG PHƯỚC LỘC

919 Nguyễn Bình, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà 

Bè, TpHCM
21               70,528,641 

13440 Huyện Nhà Bè TT2156T CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Á ĐÔNG
96  Lê Văn Lương, ấp 5, xẫ Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
56             420,359,603 

13441 Huyện Nhà Bè TT2167T
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ 247

220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, Huyện 

Nhà Bè, TP.HCM
35        13,351,933,929 

13442 Huyện Nhà Bè TT2204T CÔNG TY TNHH HOÀNG LÊ PHÚ

KBT Dragon Parc 2 DP 53-55 Nguyễn Hữu 

Thọ, ấp 4, xẫ Phước Kiển, Hyện Nhà Bè, 

TP.HCM

4                 6,250,856 

13443 Huyện Nhà Bè TT2206T
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 

HÀNG HẢI VIỆT NAM

2295/8/2A Huỳnh Tấn Phát, TT.Nhà Bè, 

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
4               32,961,833 

13444 Huyện Nhà Bè TT2208T CÔNG TY TNHH THAIKONCEPT
1053/15 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
32               54,055,650 

13445 Huyện Nhà Bè TT2238T
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

REAL STEEL

58 Đường số 5, ấp 4, xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè, TP.HCM
4                 8,877,195 

13446 Huyện Nhà Bè TT2265T
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỘC 

HƯNG

Số 5, Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, Huyện Nhà 

Bè, TP.HCM
30               48,910,710 

13447 Huyện Nhà Bè TT2299T
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG LĨNH

TM8, Tầng trệt Block 1, tòa nhà Dragon Hill. 

15a1 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Nhà 

Bè, TP.HCM

23             241,503,977 

13448 Huyện Nhà Bè TT2319T CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ HÒA BÌNH
124/6 Nguyễn Văn Tạo, ấp 4, xã Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
8               14,592,377 

13449 Huyện Nhà Bè TT2332T
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐẠI 

LỢI

20/6 Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, Phú Xuân, Nhà Bè, 

TP.HCM
11               31,582,958 

13450 Huyện Nhà Bè TT2344T CÔNG TY TNHH ISUTEC CƯỜNG THỊNH
585/3/ Nguyễn Văn Tạo, xã  Long Thới,Huyện 

Nhà Bè, TP.HCM
20             322,241,688 

13451 Huyện Nhà Bè TT2357T CÔNG TY TNHH SOFT WARE KK VAT
Số 11, Đường Bờ Tây Kinh Cây Khô, ấp 1, 

Phước Lộc, Nhà Bè
19               98,589,057 

13452 Huyện Nhà Bè TT2358T
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẢI VÀ NỘI THẤT AN PHÚ GIA

915/74/10 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, 

Nhà Bè, TP.HCM
39             399,509,639 



13453 Huyện Nhà Bè TT2385T
CÔNG TY TNHH MAY MẶC & THƯƠNG MẠI 

KK FASHION

96 ĐƯƠNG SỐ 6 KHU DÂN CƯ PHƯỚC 

KIỂN HUYỆN NHÀ BÈ TPHCM
15             196,096,393 

13454 Huyện Nhà Bè TT2387T Công ty TNHH Quảng Cáo Redbox
156A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp. HCM
47               66,238,305 

13455 Huyện Nhà Bè TT2414T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUÝ BÁCH THƯ

251 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Long Thới, 

Nhà Bè, TP.HCM
44             298,742,200 

13456 Huyện Nhà Bè TT2438T

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÁT 

TƯỜNG

2252D Huỳnh Tấn Phát, Tổ 5, ấp 3, xã Phú 

Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM
16               57,345,943 

13457 Huyện Nhà Bè TT2443T CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐĂNG TIÊN
274/9/37A Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, Xã Long 

Thới, H.Nhà Bè, Tp.HCM
48             151,583,420 

13458 Huyện Nhà Bè TT2444T CÔNG TY TNHH NIKEN VIỆT NAM
DP31 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Phú Long, xã 

Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM
54             327,840,390 

13459 Huyện Nhà Bè TT2450T
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 68

Số 35 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20               52,048,098 

13460 Huyện Nhà Bè TT2458T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HÀNG HẢI AN PHÁT

1979/12/14 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, 

huyện Nhà Bè, TP.HCM
50             164,453,487 

13461 Huyện Nhà Bè TT2462T CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ QUÝ SALA
26/7A Chánh Hưng, ấp 4, Xã Phước Lộc, 

Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
8               13,056,128 

13462 Huyện Nhà Bè TT2464T CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO DUY MINH
136F Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà 

Bè, TP.HCM
22               83,678,704 

13463 Huyện Nhà Bè TT2483T
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phạm 

Phú Hào

J49 đường số 4, KDC Phước Kiển, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
22               75,874,404 

13464 Huyện Nhà Bè TT2486T Công ty TNHH Vàng Ròng
DP 15 Dragon Parc 1, Nguyễn Hữu Thọ, 

Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
48               89,126,442 

13465 Huyện Nhà Bè TT2488T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG BÌNH HƯNG HUY

86 Ấp 1, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ 

Chí Minh
56             316,952,405 

13466 Huyện Nhà Bè TT2493T
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI 

CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT FINANCE GROUP

3 Dương Thị Năm, KDC Cotec, Xã Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
49               84,155,440 

13467 Huyện Nhà Bè TT2527T
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Hoàng Như 

Phương

751/21/4 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp 

Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
10               45,416,538 

13468 Huyện Nhà Bè TT2529T CÔNG TY CỔ PHẦN ALLACCESS
839/28/12 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, TpHCM
35             174,438,267 

13469 Huyện Nhà Bè TT2542T CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA LINH
686 HUỲNH TẤN PHÁT ẤP 3 XÃ PHÚ 

XUÂN NHÀ BÈ TPHCM
35             232,178,332 

13470 Huyện Nhà Bè TT2549T Công Ty TNHH MTV Thương Mại Quân Danh Lợi
Số 20 Đường số 11, KDC Nine South, xã 

Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM
4               16,208,969 

13471 Huyện Nhà Bè TT2550T
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Minh Phong AUTO

824/5A ấp 2 xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, 

huyện Nhà Bè, TP.HCM
5               17,438,542 

13472 Huyện Nhà Bè TT2553T Công Ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Á Đông
484 Huỳnh Tấn Phát, KP.7 TT. Nhà Bè, huyện 

Nhà Bè, TP.HCM
55               98,649,168 



13473 Huyện Nhà Bè TT2557T
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Bắc 

Phương Nam

Số 46 ấp 4 Đường Đào Tông Nguyên, xã Phú 

Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM
50               90,557,563 

13474 Huyện Nhà Bè TT2558T Công Ty TNHH Diệu Anh Phát
387/2 A1 Đường Phạm Hữu Lẫu, xã Phước 

Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM
47               86,952,122 

13475 Huyện Nhà Bè TT2571T Công Ty TNHH Dịch Vụ Vũ Trần
382/13/6/20 Huỳnh Tấn Phát, KP.7, TT.Nhà 

Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM
9               13,451,033 

13476 Huyện Nhà Bè TT2581T
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Khách Sạn Đỉnh Cao

197/19/3 ấp 3Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
8               12,795,004 

13477 Huyện Nhà Bè TT2643T CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY PHÚ THUẬN
1806/112 Huỳnh Tấn Phát, tổ 5 KP5, TT Nhà 

Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM
51             298,771,821 

13478 Huyện Nhà Bè TT2673T Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Vận Tải Chính Huy
97 ấp 1, Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
10             168,313,985 

13479 Huyện Nhà Bè TT2677T Công ty TNHH Nam Đô Pro
7/8A ấp 2, Nguyễn Bình, Nhơn Đức, Nhà Bè, 

Tp.HCM
8             150,584,140 

13480 Huyện Nhà Bè TT2678T Công ty TNHH MTV Lê Ngọc Tân 386 Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè 14             101,723,296 

13481 Huyện Nhà Bè TT2686T
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Khang 

Thịnh Phát

291 A ĐÀO SƯ TÍCH, XÃ PHƯỚC LỘC 

HUYỆN NHÀ BÈ TPHCM
5                 6,639,751 

13482 Huyện Nhà Bè TT2715T Công ty TNHH New Yolk City
A5-68 Đường số 22, KDC Phú Xuân, xã Phú 

Xuân, Nhà Bè
9               34,620,888 

13483 Huyện Nhà Bè TT2752T Công Ty Tnhh Trần Ca Một Bảy - Bảy Chín
724/6/8 Lê Văn Lương, Ấp 5, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
33             112,594,494 

13484 Huyện Nhà Bè TT2770T Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Vận Tải Hồng Hà

2279/83A Nguyễn Thị Hương, Khu phố 7, Thị 

Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

4               15,357,760 

13485 Huyện Nhà Bè TT2782T
Công Ty Tnhh Thương Mại Giao Nhận Vận 

Chuyển Ta

360/23/12 Đường Phạm Hữu Lầu, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 5,453,752 

13486 Huyện Nhà Bè TT2784T Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Quốc Minh
824/11/23 đường Nguyễn Bình, Xã Nhơn Đức, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
38             172,502,240 

13487 Huyện Nhà Bè TT2795T Công Ty Tnhh Đầu Tư Quốc Tế Trường Bảo Land
B14 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
29             199,131,575 

13488 Huyện Nhà Bè TT2797T Công ty TNHH Thiết kế Xây Dựng Nguyễn Văn
Căn 3, ấp 4, Xã Phước Lộc, H. Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh
27               88,743,786 

13489 Huyện Nhà Bè TT2799T Công Ty Tnhh Cơ Điện Lạnh An Gia Phát
839/4/12 Ấp 5 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
12             153,783,536 

13490 Huyện Nhà Bè TT2820T
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng 

Điện Khang Phát

Số 2221/1/2/8/12 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn 

Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6                 8,414,372 

13491 Huyện Nhà Bè TT2823T
Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Tân Hưng 

Gia Phát

1527/9 Lê Văn Lương, ấp 2, Xã Nhơn Đức, 

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
8               22,510,464 



13492 Huyện Nhà Bè TT2828T
Công Ty Tnhh Bất Động Sản Thương Mại Dịch 

Vụ Việt Thịnh Land

424A Đường Phạm Hữu Lầu , Ấp 2, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
23             130,620,295 

13493 Huyện Nhà Bè TT2832T Công ty TNHH Sửa Chữa Vận Tải Trần Lê
1806/105/31 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà 

Bè, Huyện Nhà Bè
49               91,316,247 

13494 Huyện Nhà Bè TT2834T
Công Ty Tnhh Tư Vấn - Thiết Kế - Thi Công Xây 

Dựng Thái Bình Dương

71/51/15 Đào Tông Nguyên, Khu Phố 7, Thị 

Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

6                 9,871,809 

13495 Huyện Nhà Bè TT2836T
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhôm Kính 

Ánh Huy Hoàng

176 Lê Văn Lương, ấp 5, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
6               30,661,372 

13496 Huyện Nhà Bè TT2848T
Công ty TNHH Xây dựng thương mại  Dịch vụ 

Ngọc Nam
454 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè 51             271,682,180 

13497 Huyện Nhà Bè TT2864T Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng 159
1078/2 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, Nhà 

Bè
44               96,653,732 

13498 Huyện Nhà Bè TT2865T Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Ngọc Long
B13 Nguyễn Bình, Khu Tái Định Cư, ấp 1, Phú 

Xuân, Nhà Bè
13               48,104,294 

13499 Huyện Nhà Bè TT2919T Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Đầu Tư Vnplus

1979/5/41 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, Thị 

Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

16             145,201,895 

13500 Huyện Nhà Bè TT2927T
Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại 

Nhôm Hà Nam
85 Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, Long Thới, Nhà Bè 33               47,793,473 

13501 Huyện Nhà Bè TT2954T Công ty Cổ phần Deli-Mart
1368/65 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
39             121,052,443 

13502 Huyện Nhà Bè TT2960T
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn và xây 

dựng Phú An Khang

1.1 Lô A Khu dân cư Phú Mỹ Thuận, Huỳnh 

Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh

42             181,124,731 

13503 Huyện Nhà Bè TT2975T CÔNG TY TNHH DELILEGEND
Số 8, Biệt Thự Ngân Long, Đường Nguyễn 

Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè
16             144,635,114 

13504 Huyện Nhà Bè TT2982T
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Kỹ thuật 

Huy An

48/70/14 Đặng Nhữ Lân, Khu phố 7, Thị Trấn 

Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
43               72,650,526 

13505 Huyện Nhà Bè TT2984T Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Thành Mỹ
915/66 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, Nhà 

Bè
8             181,070,459 

13506 Huyện Nhà Bè TT2987T
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế- Đầu Tư -Xây 

Dựng Tam Anh

1979/23/42 Huỳnh Tấn Phát, KP6, Thị Trấn 

Nhà Bè, H. Nhà Bè
48             107,078,527 

13507 Huyện Nhà Bè TT2996T Công Ty Cổ Phần Tầm Nhìn Vạn Phúc Hưng

2177/1/10/4A Đường Huỳnh Tấn Phát, Tổ 13, 

Khu phố 7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

4               24,205,120 

13508 Huyện Nhà Bè TT3001T
Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng Gia Sài 

Gòn BMC

2295/84/1/39 Huỳnh Tấn Phát, KP7, Thị Trấn 

Nhà Bè, H. Nhà Bè
44             152,757,260 

13509 Huyện Nhà Bè TT3059T Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại M&H

1942/113/5A Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị 

Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

33             252,134,851 

13510 Huyện Nhà Bè TT3080T
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sửa chữa Ô tô 

Phúc Hiếu

923/2 đường Lê Văn Lương, ấp 2, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
45             108,090,240 



13511 Huyện Nhà Bè TT3081T Công ty CP Đầu tư Thương Mại Dịch vụ BH PRO
451 Nguyễn Văn Tạo, Xã long Thới, Huyện 

Nhà Bè, Tp.HCM
31               80,744,484 

13512 Huyện Nhà Bè TT3085T
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đại Dương 

Xanh Bos

249 đường Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
7             141,206,395 

13513 Huyện Nhà Bè TT3090T Công Ty Tnhh Hoa Minh Tâm

43 Đào Tông Nguyên, Khu phố 7, Thị Trấn 

Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh

23             122,084,398 

13514 Huyện Nhà Bè TT3093T CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU MINH TÂM
241/6, Ấp 2, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

Tp.HCM
22             119,006,503 

13515 Huyện Nhà Bè TT3118T công ty TNHH Ca cao Bến Tre
23/3A, huỳnh Tấn Phát, KP4, Thị Trấn Nhà 

Bè, TP.HCM
4                 7,079,250 

13516 Huyện Nhà Bè TT3123T công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư Newland
121/3A nguyễn Hữu Thọ, ấp 5, Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè
27             157,229,765 

13517 Huyện Nhà Bè TT3126T
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ CAMERA I-

TECH

1076 Lê Văn Lương, ấp 3, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
5               13,145,929 

13518 Huyện Nhà Bè TT3143T
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ - Thiết Kế 

Kiến Trúc Và Trang Trí Nội Thất Cát Tường

387/2/1P Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
13               45,694,313 

13519 Huyện Nhà Bè TT3148T Công Ty Tnhh Thương Mại Sago Foods
1186 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 7,699,514 

13520 Huyện Nhà Bè TT3153T
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ 

Huỳnh Lê Kim Ngân

23/2 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 5, Xã Phú 

Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
10               45,229,575 

13521 Huyện Nhà Bè TT3156T Công ty CP Đầu tư và phát triển IDK

C7 Khu nhà ở Phước Nguyên Hưng, đường 

Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 5, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

43             310,977,795 

13522 Huyện Nhà Bè TT3157T Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Hồng Hạnh
02 Lô B4, Khu dân cư Long Thới, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè
42               53,382,868 

13523 Huyện Nhà Bè TT3161T Công Ty Tnhh In Ấn - Dịch Vụ Bảo Vệ Tứ Hùng
Số 733/1/8/7 Nguyễn Bình, ấp 2, Xã Nhơn 

Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
39               70,055,760 

13524 Huyện Nhà Bè TT3180T
Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Minh Lợi

48A Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà 

Bè, TPHCM
3               19,014,366 

13525 Huyện Nhà Bè TT3200T Công Ty Tnhh Kunimoto

Số 1402 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, Xã Hiệp 

Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh

30             345,905,376 

13526 Huyện Nhà Bè TT3201T Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Lâm Tiên
748A Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, Xã Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
33             189,515,869 

13527 Huyện Nhà Bè TT3215T Công Ty Tnhh Giải Pháp Kman
111/20B Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 8,291,136 

13528 Huyện Nhà Bè TT3243T Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ong Xanh
816 Lê Văn Lương, Ấp 5, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
5               14,174,602 



13529 Huyện Nhà Bè TT3262T Doanh nghiệp tư nhân vàng Hoàng Kim Phụng
851 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, Xã hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
8               22,599,083 

13530 Huyện Nhà Bè TT3266T Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NĐT
2177/1/10/8 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà 

Bè, H. Nhà Bè, TPHCM
44             141,757,094 

13531 Huyện Nhà Bè TT3290T Công ty TNHH Happyway
37, đường 28, KDC Phú Xuân, Xã Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
15               97,712,590 

13532 Huyện Nhà Bè TT3302T CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH MINH 304A lê văn lương xã phước kiển nhà bè 5                 6,037,479 

13533 Huyện Nhà Bè TT3312T Công ty TNHH TMDV an toàn lao động Vũ Hoàng
456/18/8/3 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị 

Trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè
40               76,022,664 

13534 Huyện Nhà Bè TT3324T
CÔNG TY TNHH MAMA PRIME PARTNERS 

VN

DP35, biệt thự song lập vườn Dragon Parc, 

KDC Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước 

Kiểng, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

29             177,309,966 

13535 Huyện Nhà Bè TT3329T
Công ty TNHH Giáo Dục Tiny Flower Montessori 

Phước Kiển

Số 23/1 Đường Ngô Quang Thắm, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
4               22,778,659 

13536 Huyện Nhà Bè TT3344T Công ty Cổ phần Trường Thành LAND

số 40, Nguyễn Hữu Thọ, Biệt thự DP32, thuộc 

KBT song lập vườn Dragon Parc, KDC Phú 

Long, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM

34               65,033,703 

13537 Huyện Nhà Bè TT3372T Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Danh Lộc
1256A Lê Văn Lương,ấp 2, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
7                 9,742,967 

13538 Huyện Nhà Bè TT3373T Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TMT E&C
1508/17/33A Đường Lê Văn Lương, Xã Nhơn 

Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
33               59,047,170 

13539 Huyện Nhà Bè TT3378T Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng Hoàng Ân
48/22 tổ 14, KP7, Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn 

Nhà Bè, huyện  Nhà Bè, Tp.HCM
6               64,341,865 

13540 Huyện Nhà Bè TT3379T
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Long 

Tiến

400/1/3A, Huỳnh Tấn Phát, KP7, TT Nhà Bè, 

huyện Nhà Bè, Tp.HCM
31             102,873,893 

13541 Huyện Nhà Bè TT3387T Công Ty Tnhh Sx Tm 7M

2177/1/2/27 đường Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 

7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh

3               21,747,357 

13542 Huyện Nhà Bè TT3398T Công ty TNHH Nhất Gia Bảo
512/6A Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè
41             140,392,425 

13543 Huyện Nhà Bè TT3401T Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aceline
824/11/9 Nguyễn Bình, Ấp 2, Xã Nhơn Đức, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
5               24,184,131 

13544 Huyện Nhà Bè TT3416T Công ty Tnhh Goki
286 Đào Sư Tích, ấp 2, xã Phước Lộc, Huyện 

Nhà Bè, TpHCM
29               48,764,914 

13545 Huyện Nhà Bè TT3418T Công ty TNHH SONDA
1716/9/7 Huỳnh Tấn Phát, KP5, TT Nhà Bè, 

Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
21               39,458,557 

13546 Huyện Nhà Bè TT3435T
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật Phú 

Thành Danh

26/4 Đường Phạm Hùng, ấp 4, Xã phước Lộc, 

Huyện Nhà Bè, Tp.HCM
4                 5,306,927 

13547 Huyện Nhà Bè TT3436T Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Xuân Tiến
1368/65 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, H. 

Nhà Bè, TP.HCM
34             442,739,028 



13548 Huyện Nhà Bè TT3456T Công ty Cổ Phần Công Nghệ EMYS
745/20 Nguyễn Bình, Xã Nhơn Đức, Huyện 

Nhà Bè, TP.HCM
3             177,746,141 

13549 Huyện Nhà Bè TT3525T Công Ty Tnhh Oxbridge English

Khu dân cư Lập Phúc 1, Số 588/3 Đường Lê 

Văn Lương, Tổ 18, Ấp 3, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

11               28,139,606 

13550 Huyện Nhà Bè TT3563T Công ty TNHH Trang sức Hoa Kim Cương
Số 434/7/36 Nguyễn Bình, ấp 1, Phú Xuân, 

Nhà Bè, TP. HCM
4               36,281,444 

13551 Huyện Nhà Bè TT3603T
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN NĂNG LƯỢNG SÀI GÒN

Số Dp51 Khu biệt thự Dragon parc 2 Phân Khu 

25 Nguyễn Hữu Thọ xã Phước Kiển Nhà Bè
39             147,002,135 

13552 Huyện Nhà Bè TT3605T Công ty TNHH TM Dịch vụ New World
Số 9/9, hẻm 2221 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà 

Bè,  Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
18               33,535,435 

13553 Huyện Nhà Bè TT3607T Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vận Tải Hoài Phong
2596/14 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
15               23,819,844 

13554 Huyện Nhà Bè TT3622T
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Quốc 

Tế Hưng Phát 68

1236/8D Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
33               55,851,615 

13555 Huyện Nhà Bè TT3625T
CÔNG TY TNHH ĐT-XD HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT THÁI ANH

Số 146B, Tổ 6, ấp 4, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè, TPHCM
7               51,627,155 

13556 Huyện Nhà Bè TT3631T Công ty TNHH kỹ thuật Thiết bị năng lượng DTK
1902/5/7 Đường Lê Văn Lương, ấp 4, xã Nhơn 

Đức, huyện Nhà Bè, TP. HCM
4                 7,363,684 

13557 Huyện Nhà Bè TT3632T
Công ty TNHH Điện tử Công nghệ INNO (Việt 

Nam)

DP57, Khu biệt thự Dragon Parc 1, Nguyễn 

Hữu Thọ, Xã phước Kiển, huyện Nhà Bè, 

Tp.HCM

4               20,728,425 

13558 Huyện Nhà Bè TT3640T Công ty TNHH CS Kitchen Appliances
DP31 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Phú Long, 

Phước Kiển,  Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
12               34,556,517 

13559 Huyện Nhà Bè TT3677T
Công ty TNHH TM DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HƯNG PHÚ

2295/90/41/2 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, 

Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
8               46,383,884 

13560 Huyện Nhà Bè TT3680T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU MONDAY

342/83 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, Thị Trấn 

Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               21,509,363 

13561 Huyện Nhà Bè TT3688T Công Ty Tnhh Thực Phẩm An Phát Phát

360/3/55 Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               27,685,510 

13562 Huyện Nhà Bè TT3732T
Công ty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận 

tải Hoàng Phi

1979/21, tổ 1, KP6, Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà 

Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM
33             292,180,674 

13563 Huyện Nhà Bè TT3733T Công ty TNHH Hương Việt Xưa
26/7A Chánh Hưng, Phước Lộc, Nhà Bè, 

Tp.Hồ Chí Minh
21               94,707,635 

13564 Huyện Nhà Bè TT3769T Công Ty Tnhh Thực Phẩm Trinh Phạm

419, Đường Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà 

Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9               13,591,726 

13565 Huyện Nhà Bè TT3773T CÔNG TY TNHH HULI
2191 HUỲNH TẤN PHÁT ẤP 6 XÃ PHÚ 

XUÂN HUYỆN NHÀ BÈ
32             361,162,126 

13566 Huyện Nhà Bè TT3774T Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Nội Thất Sài Gòn
275 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 8,679,560 



13567 Huyện Nhà Bè TT3781T Công ty TNHH Diệu Cường Steel
1368/51/3/10 Lê Văn Lương, Ấp 1, xã Phước 

Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM
6               12,733,689 

13568 Huyện Nhà Bè TT3782T Công ty TNHH Xây dựng Phú Khang
14 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

TP. HCM
29               49,017,001 

13569 Huyện Nhà Bè TT3794T CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM - DV MK

Số 127 Đường D4, Ấp 1, Xã Phước Lộc, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               20,493,026 

13570 Huyện Nhà Bè TT3928T Công ty TNHH Thực Phẩm Thuỷ Sản Vạn Phúc
748A Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Nhà Bè, 

Tp.HCM
13               62,008,602 

13571 Huyện Nhà Bè TT3957T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ 

THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC TÀI PHÁT

568 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               13,041,532 

13572 Huyện Nhà Bè TT3962T
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ 

TƯ VẤN THIẾT KẾ BIGBOW

2548 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện 

Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
4               32,730,948 

13573 Huyện Nhà Bè TT3963T Công ty TNHH TM DV Coffee Sơn Trang
1248 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
20               99,034,837 

13574 Huyện Nhà Bè TT3975T Công ty TNHH XD Toàn Thịnh Việt
44, ấp 2, Đào Sư Tích, xã Phước Lộc, huyện 

Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
29             196,884,222 

13575 Huyện Nhà Bè TT3978T
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU 

HERA

236 NGUYỄN BÌNH XÃ PHÚ XUÂN 

HUYỆN NHÀ BÈ
20               51,182,709 

13576 Huyện Nhà Bè TT3997T Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật SEMC
824/4 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè, TP. HCM
8             107,856,884 

13577 Huyện Nhà Bè TT4013T
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Trương 

Logistics

Số 148A Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 5, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
5               57,651,765 

13578 Huyện Nhà Bè TT4055T Công Ty Tnhh Seen Group
274/7/22B Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
9             128,459,808 

13579 Huyện Nhà Bè TT4088T Công ty Cổ phần Thương mại FSN
126C/4 Tổ 3 ấp 4, Phước Lộc, Nhà Bè, Tp. Hồ 

Chí Minh
10             821,661,149 

13580 Huyện Nhà Bè TT4121T Công ty TNHH AQUATIC POWER
07 đường số 19, Khu TĐC Vạn Phát Hưng, ấp 

3, Phú Xuân, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
8               15,667,352 

13581 Huyện Nhà Bè TT4202T Công ty TNHH Nón Phúc Ân
Số 785/17A  Huỳnh Tấn Phát, Ấp 4, Phú 

Xuân, Nhà Bè, Tp.HCM
14             149,804,024 

13582 Huyện Nhà Bè TT4208T Công Ty Tnhh Kỹ Nghệ Lạnh Sài Gòn

Số 25 Khu dân cư Phú Long - Phân khu số 8, 

Đường Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 5, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh

9               36,364,342 

13583 Huyện Nhà Bè TT4217T Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Auto Tuner

839/28 Đường Lê Văn Lương, Ấp 5, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11               55,538,552 

13584 Huyện Nhà Bè TT4315T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT HÀNG HẢI DT

Số 22/2B Đường Dương Cát Lợi, Thị Trấn 

Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               24,617,208 



13585 Huyện Nhà Bè TT4382T
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀN THIỆN 

SẢN PHẨM NNT

Lô D6 Khu Công Nghiệp Hiệp Phước ( Giai 

đoạn 2 ), Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               55,532,709 

13586 Huyện Nhà Bè TT4399T
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI 

SẢN DPY

360/6/34A, Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               44,386,601 

13587 Huyện Nhà Bè TT4404T
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Huỳnh 

Gia Phát

1886/91/14 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Nhà 

Bè, Tp.HCM
25               73,215,913 

13588 Huyện Nhà Bè TT4414T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO PHONG CÁCH MỚI

1886/84/34 Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 7,811,723 

13589 Huyện Nhà Bè TT4438T Công ty TNHH Thiết bị Điện Biển Xanh
67/45/6 Đào Tông Nguyên, TT Nhà Bè, Nhà 

Bè, Tp.HCM
3               15,186,892 

13590 Huyện Nhà Bè TT4440T Công ty TNHH ĐT Phát triển Thịnh Vượng
23/48 Huỳnh Thị Đồng, TT Nhà Bè, Nhà Bè, 

Tp.HCM
23               82,474,329 

13591 Huyện Nhà Bè TT4442T
Công ty CP TM Điện tử MOTI Trung Phương 

Huyền và Cộng Sự

Số A5.01 (Khu A, tầng 05, căn TMDV số 01) 

Chung cư Hưng Phát Silver Star, 156A Nguyễn 

Hữu Thọ, ấp 5, tổ 9, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp.HCM

11               57,748,683 

13592 Huyện Nhà Bè TT4489T
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG MINH ĐỨC

Số 10, Đường số 19, Khu dân cư Vina Nam 

Phú, Ấp 4, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

6             174,317,349 

13593 Huyện Nhà Bè TT4531T CÔNG TY TNHH MIỀN ĐẤT HẠNH PHÚC

Số 5 Đường Lê Thị Tám, Xã Nhơn Đức, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

14               43,243,744 

13594 Huyện Nhà Bè TT4564T
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 

WEGO

443/4 Phạm Hữu Lầu, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp.HCM
5               20,136,380 

13595 Huyện Nhà Bè TT4565T Công ty TNHH Bất Động Sản Mộc Sơn Hà
421 Nguyễn Bình, ấp 1, Phú Xuân, Nhà Bè, 

Tp.HCM
23               87,123,991 

13596 Huyện Nhà Bè TT4572T : CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÂN ANH PETRO

13/7 Ấp 2 Đường Nguyễn Bình, Thị Trấn Nhà 

Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6               30,353,953 

13597 Huyện Nhà Bè TT4593T CÔNG TY TNHH GARAGE NHẤT SINH

202 Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 3 , Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               38,467,437 

13598 Huyện Nhà Bè TT4769T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT NGUYỄN MINH DECOR

Số 6/6, Tổ 2, Ấp 3, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               37,644,846 

13599 Huyện Nhà Bè TT4795T Công ty TNHH DV Tài Chính - Kế toán Á Châu
36 đường số 3, KDC Phuu1 Xuân, Nhà Bè, 

Tp.HCM
4               13,474,195 

13600 Huyện Nhà Bè TT4806T
CÔNG TY CỔ PHẦN ECO PHƯƠNG NAM 

CORP

58/66 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               15,787,563 

13601 Huyện Nhà Bè TT4847T
Công ty TNHH TM Xuất Nhập Khẩu Hằng Tín 

Phát

1368/52/1B Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà 

Bè, Tp.HCM
3               36,730,453 



13602 Huyện Nhà Bè TT4889T
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ GALAXY

406/1 Hẻm 1040, Đường Lê Văn Lương, Ấp 3, 

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               31,077,984 

13603 Huyện Nhà Bè TT4898T Công ty TNHH Hoàng Linh Tâm 18/56A ấp 5, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM 18               31,104,991 

13604 Huyện Nhà Bè TT5019T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẤT ĐỘNG SẢN HẬU NGUYỄN

13/10 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 7, Thị Trấn 

Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4                 6,050,394 

13605 Huyện Nhà Bè TT5070T CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRẦN GMS

Số 62 Đường số 21, Nine South, Xã Phước 

Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               18,398,648 

13606 Huyện Nhà Bè TT5100T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT ĐTH

2637/25 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 4, Xã Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12             191,294,961 

13607 Huyện Nhà Bè TT5306T CÔNG TY TNHH MOONCAST AGENCY

1236/8/9 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               14,436,590 

13608 Huyện Nhà Bè TT5366T
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THẾ GIỚI 

THÉP

2373 Huỳnh Tấn Phát, KP7, TT Nhà Bè, Nhà 

Bè
9               16,755,418 

13609 Huyện Nhà Bè TT5367T
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI 

THÉP

2373 Huỳnh Tấn Phát, KP7, TT Nhà Bè, Nhà 

Bè
8               34,547,709 

13610 Huyện Nhà Bè TT5375T
Công ty TNHH Sản xuất TM Dịch vụ Hoàng Hải 

My

254/1 Nguyễn Bình, ấp 2, Phú Xuân, Nhà Bè, 

Tp.HCM
6               24,978,542 

13611 Huyện Nhà Bè TT5429T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

GIAO NHẬN QR

2221/25A Huỳnh Tấn Phát, Thị Trấn Nhà Bè, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               23,380,450 

13612 Huyện Nhà Bè TT5551T
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Liên Doanh Tập 

Đoàn Thành Công

83/76/17/18/6 Đào Tông Nguyên, TT Nhà Bè, 

Nhà Bè, Tp.HCM
8               81,861,431 

13613 Huyện Nhà Bè TT5565T Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phép
805/6A, Ấp 4, đường Long Thới - Nhơn Đức, 

xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh
3               13,552,676 

13614 Huyện Nhà Bè TT5657T
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

BOS.E

Lô E4, Số nhà 23, Đường số 4, Khu dân cư 

C45 – Bộ Công An, Xã Long Thới, Huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5               19,330,555 

13615 Huyện Nhà Bè TT5686T CÔNG TY TNHH ECO FRIENDLY

1508/17/18 Lê Văn Lương, Ấp 2, Xã Nhơn 

Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               10,279,029 

13616 Huyện Nhà Bè TT5710T Công ty TNHH Sản xuất TM Thanh Vũ 263/2 ấp 2, Long Thới, Nhà Bè, Tp.HCM 9               29,541,971 

13617 Huyện Nhà Bè TT5768T
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KHÔNG GIAN SẠCH VIỆT NAM

1/6 Ấp 5, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 4,931,808 

13618 Huyện Nhà Bè TT5822T Công ty TNHH TM Đá Hoa Cương Vạn Phát
668A Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, 

Tp.HCM
4               28,687,070 

13619 Huyện Nhà Bè TT5933T
Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Kim Ngân 

GIFTS

Căn 1.5 khu A1, CC Hoàng Anh Gold, 187A 

Le6 Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, 

Tp.HCM

5                 9,687,815 

13620 Huyện Nhà Bè YN0003T Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước ấp 1, Hiệp Phước, Nhà Bè 8          2,649,945,047 



13621 Huyện Nhà Bè YN0039T Công ty TNHH CLEANDYE Việt Nam
Lô C28-C29, đường 16, KCN Hiệp Phước, 

Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp.HCM
3             719,462,487 

13622 Huyện Nhà Bè YN0046T
Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật TOSUNG 

Việt Nam

Số 52/2/18 Đào Tông Nguyên, Phú Xuân, Nhà 

Bè, Tp.HCM
9               31,748,429 

13623 Huyện Nhà Bè YN0058T Công ty TNHH Bia Thủ Công Đất Đỏ
172/32/44 Nguyễn Bình, Ấp 2, Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
6               15,944,024 

13624 Huyện Nhà Bè YN0061T CÔNG TY TNHH KONDO VIETNAM Lô C7, KCN Hiệp Phước, Huyện NHà Bè 29        14,457,991,168 

13625 Huyện Nhà Bè YN0076T Công ty Cổ phần BIOHUB 1022 ấp 1, Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp.HCM 21             155,968,518 

13626 Huyện Nhà Bè YN0079T Công ty TNHH Nhà Hàng KUM KANG
915/9 Lê Văn Lương, ấp 5, Phước Kiển, Nhà 

Bè, Tp.HCM
6                 8,253,907 

13627 Huyện Nhà Bè YN0082T Công ty TNHH TASTEVINA
DP 26 Dragon Parc 2 Nguyễn Hữu Thọ, Phước 

Kiển, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh
4                 5,080,206 

13628 Quận Tân Phú EB0008V HTX Vận Tải Dịch Vụ Du Lịch Liên Việt
31 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG SƠN KỲ, 

QUẬN TÂN PHÚ
4               12,096,026 

13629 Quận Tân Phú EB0017V Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Gia Huy 267/3 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 22               31,619,798 

13630 Quận Tân Phú EB0020V Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Số 39
189 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú
20               72,897,172 

13631 Quận Tân Phú HV0026V Đội Quản Lý Nhà Q.Tân Phú 70A Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú 3               41,448,773 

13632 Quận Tân Phú IC0084V Công ty Tnhh Toyo Piano Việt Nam
Lô  I -10A Đường 13 Nhóm CN1, KCN Tân 

Bình, Q.Tân Phú
6             104,040,990 

13633 Quận Tân Phú IC0119V Công Ty TNHH HYUNDAI DESIGN GROUP 5 đường DC 2, Sơn Kỳ, Tân Phú 4                 8,118,986 

13634 Quận Tân Phú IC0146V Cty TNHH Dệt May Sunbeltex
52 Trần Quang Cơ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP. HCM
13               27,692,015 

13635 Quận Tân Phú KC0003V
Cán bộ không chuyên trách phường Tân Sơn Nhì, 

Q.Tân Phú

6 Nguyễn Thế Truyện, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân 

Phú
4               29,037,603 

13636 Quận Tân Phú KX0002V
Cán bộ không chuyên trách phường Tân Thới Hòa, 

Q.Tân Phú (chỉ thu BHXH)
72 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú 8                 3,879,225 

13637 Quận Tân Phú NV0118V Trường Mầm Non ánh Dương
71A-73A Nguyễn Xuân Khoát, Phường Thân 

Thành, Quận Tân Phú, TpHCM
13               91,016,766 

13638 Quận Tân Phú NV0172V Lớp Mẫu Giáo Bé Ngoan 1 12  Lương Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú 36                 6,207,367 

13639 Quận Tân Phú NV0192V Lớp Mẫu Giáo Việt Mỹ 2 37 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 5               44,208,887 

13640 Quận Tân Phú NV0225V Trường Cao đẳng Khoa học - Công nghệ TP HCM
15 Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa, Q. 

Tân Phú
4             135,967,177 

13641 Quận Tân Phú QW0012V CÔNG TY CỔ PHẦN NAKYCO
19/9 Tân Kỳ Tân Qúy, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân 

Phú, TP.HCM
29             912,100,734 

13642 Quận Tân Phú TV0080V Cty TNHH SX - TM Lương Nông 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú 16             215,509,206 

13643 Quận Tân Phú TV0110V Công Ty TNHH SX - TM - DV Vinh Thông
Lô 3 - 17 Đường Số 13, KCN. Tân Bình, 

Q.Tân Phú, TP.HCM
27        11,443,836,867 

13644 Quận Tân Phú TV0120V Cty TNHH SX - TM Đông Tiến Hưng
Lô IV-11 đường số 4 KCN Tân Bình, Q.Tân 

Phú
6               19,442,126 



13645 Quận Tân Phú TV0133V Cty TNHH TLG Thăng Long
580 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
9               12,401,838 

13646 Quận Tân Phú TV0231V Cty TNHH TM-SX Lê Thịnh
35/12A NGUYễN VăN SăNG , P.TSN , TâN 

PHú
60             202,147,167 

13647 Quận Tân Phú TV0537V Cty TNHH SX-TM-DV Hưng Khánh Minh
Lô IV 5-6 đường số 3 KCN Tân Bình, Q.Tân 

Phú
27             291,207,702 

13648 Quận Tân Phú TV0564V Cty TNHH Kỹ Thuật Điện V.T.E.C.H 234/7 Vười Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú 16             561,500,650 

13649 Quận Tân Phú TV0607V Cty  TNHH XD-TM-DV Thuần Phong
19/47 Nguyễn Cửu Đàm  Tân Sơn Nhì Q Tân 

Phú
4               51,149,122 

13650 Quận Tân Phú TV0671V Cty TNHH Tư Vấn và Kế Toán Thanh Trí 169BLê  Trọng Tấn  P Sơn Kỳ Q Tân phú 4                 5,216,094 

13651 Quận Tân Phú TV0674V Cty TNHH XD Và KD Nhà Phú An Hưng 2 Trịnh Lỗi,  P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú 131          1,968,597,898 

13652 Quận Tân Phú TV0700V
Công Ty CP TM XD Bảo Vệ Môi Trường Một 

Một Hai Hai

749/14 Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hòa, Q,Tân 

Phú, TP.HCM
14               22,092,195 

13653 Quận Tân Phú TV0756V Cty TNHH TMDV Hàm Thuận 2/26 Đỗ NHUậN, P.SƠN Kỳ, Q.Tân Phú 5               20,359,388 

13654 Quận Tân Phú TV0792V Cty TNHH Phương Nguyên 137/30 Gò Dầu, P. Tân Qúy, Q.Tân Phú 7               18,456,621 

13655 Quận Tân Phú TV0800V Cty TNHH SXTMDV Trần Khoa 2A Tự Do, P.Tân Thành, Q.Tân Phú 43             164,256,743 

13656 Quận Tân Phú TV0826V Cty TNHH TM-DV-XD Vĩnh Hội 399/1/3A Tân Hương-P. Tân Qúy, Q.Tân Phú 29               96,144,823 

13657 Quận Tân Phú TV0843V
Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng và Đo đạc 

S.C.D
39 Quách Vũ, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú 20               72,379,252 

13658 Quận Tân Phú TV0844V Công Ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Hòa Hiệp 83/35 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú 10               14,969,648 

13659 Quận Tân Phú TV0848V CTY TNHH TV XD-TM Tân Vinh PHúc 61/40 Thạch Lam -P. Hiệp Tân  -Quận Tân Phú 4               21,922,251 

13660 Quận Tân Phú TV0864V CTY CP TM TIếN HưNG
142A LũY BáN BíCH-P. PHú THạNH -Quận 

Tân Phú
94          7,260,889,146 

13661 Quận Tân Phú TV0907V Cty TNHH Trang Thái Thành 237/4/5A Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú 4               36,418,716 

13662 Quận Tân Phú TV0928V Cty TNHH Quốc Tế Việt 89 đường D11, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú 10             248,146,673 

13663 Quận Tân Phú TV0940V Công Ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Vạn  An 200 Lê Lâm , Phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú 5               25,431,745 

13664 Quận Tân Phú TV0946V Cty TNHH Phố Chợ 239/27 Tân Quý, P Tân Quý  ,Q Tân Phú 4               18,328,002 

13665 Quận Tân Phú TV0977V Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nam Việt
34/23 Hoàng Ngọc Phách, P. Phú Thọ Hòa, Q. 

Tân Phú, TP.HCM
21             184,115,203 

13666 Quận Tân Phú TV0982V Cty TNHH TM- DV Xây Lắp Thiên Long 140/3 Lê Đình Thám P Tân Quý ,Q Tân Phú 3               32,383,195 

13667 Quận Tân Phú TV0985V Cty TNHH XD Điện Tín  Lực
114/22A4 Hiền Vương  P phú Thạnh ,Q Tân 

Phú
3                 5,516,685 

13668 Quận Tân Phú TV1025V
CÔNG TY TNHH TM-DV VẬT TƯ THIẾT BỊ 

VẠN LỢI
58/4 Hoa Bằng, P. Tân Sơn Nhì ,Q Tân Phú 41             209,945,432 

13669 Quận Tân Phú TV1098V Cty TNHH SX TM Hưng Thành 218 Trương Vĩnh Ký P Tân Sơn Nhì Q.Tân Phú 3                 4,982,948 

13670 Quận Tân Phú TV1194V Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đông Á
263 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
6               15,020,438 

13671 Quận Tân Phú TV1243V CTY Cổ PHầN TMDV-KT Việt Nhất Thuận
76/18/1 Lê Trọng Tấn - P. Tây Thạnh - Quận 

Tân Phú
7               56,444,970 



13672 Quận Tân Phú TV1296V CTY TNHH Thiết Bị Y Tế Quân Khoa
39 ĐƯƠNG Số 9 -P. TÂY THạNH -Quận Tân 

Phú
31             366,206,192 

13673 Quận Tân Phú TV1313V Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật
25-27 Đỗ Thừa Tự, P.Tân Qúy, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
40          6,442,074,363 

13674 Quận Tân Phú TV1339V Công ty CP SX Công Nghiệp Trường Long 10 Dương Đức Hiền -P. Tây Thạnh-Q.Tân Phú 4               45,197,766 

13675 Quận Tân Phú TV1365V CTY TNHH Bao Bì Tiến Hưng
151 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. 

HCM
17             289,266,542 

13676 Quận Tân Phú TV1398V CTY TNHH MTV SXTMDVTBXD Minh Dũng 27B Chế Lan viên - P. Tây Thạnh-Q.Tân Phú 4               31,114,101 

13677 Quận Tân Phú TV1420V Công ty TNHH TM DV Hiển Danh 110/46 Tô Hiệu -P. Hiệp Tân-Q.Tân Phú 10               35,614,065 

13678 Quận Tân Phú TV1494V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ KỸ THUẬT BÁCH THIÊN LỘC

58 Trần Văn Cẩn, Phường Tân Thới Hòa, 

Quận Tân Phú, TPHCM
5               16,146,358 

13679 Quận Tân Phú TV1579V Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Phú Hòa
389 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân 

Phú, TP Hồ Chí Minh
4               31,988,059 

13680 Quận Tân Phú TV1600V Cty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Nghi Anh
107 Nguyễn Ngọc Nhựt, P.Tân Quý, Quận Tân 

Phú
120             378,780,559 

13681 Quận Tân Phú TV1640V CTY TNHH Kỷ Thuật Điện Công Trình 415/19 Tân Hương -P, Tân Quý -Quận Tân Phú 3                 4,551,761 

13682 Quận Tân Phú TV1669V CTY Cổ Phần Dược Phẩm In Con 173/36 Khuông Việt - P. Phú Trung 23             188,508,874 

13683 Quận Tân Phú TV1759V Cty TNHH SX-TM DV Thép Tuấn Hưng 242A Bình Long - P. Phú Thạnh-QTân Phú 8               12,664,442 

13684 Quận Tân Phú TV1781V
Công ty TNHH Sản Xuất Gia Công Thương Mại 

Hoàng Thắng

73 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, TPHCM
25             386,533,157 

13685 Quận Tân Phú TV1783V Cty TNHH In TM-DV Bình Nguyên Phát 366/19 Gò Dầu, Tân Qúy, QTân Phú 8               14,361,741 

13686 Quận Tân Phú TV1803V Cty TNHH Tấn Ngọc
763/2/18/10 Trường Chinh, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM
47             151,025,026 

13687 Quận Tân Phú TV1804V Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Châu Phi 1079 Lũy Bán Bích, P.Tân Thành, Q.Tân Phú 17               29,363,503 

13688 Quận Tân Phú TV1828V Cty TNHH TM DV  Vận Tải Tân Tiến
19/20 Tự Quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú, TPHCM
6               21,614,760 

13689 Quận Tân Phú TV1836V CÔNG TY TNHH MINH NHẬT MINH
440/21 Bình Long, P Tân Qúy, QTân phú, 

TPHCM
3                 7,517,272 

13690 Quận Tân Phú TV1844V Cty TNHH SX- TM-XNK Liên Thành
125/37 Lương Thế Vinh, p Tân Thới Hòa, q 

Tân phú
3               39,692,390 

13691 Quận Tân Phú TV1876V Cty TNHH TMDV Nhôm Kính Thế Vinh
116 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, TPHCM
6               21,808,256 

13692 Quận Tân Phú TV1883V Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trang Minh
61 Lê Lăng, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. 

HCM
30          1,514,280,984 

13693 Quận Tân Phú TV1911V Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Long
3 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, TPHCM
5                 6,417,604 

13694 Quận Tân Phú TV1913V Cty TNHH TM Dược Phẩm Hiền Vy 108 ỷ Lan, P.Hiệp Tân, Tân Phú 30             257,753,875 

13695 Quận Tân Phú TV1963V DNTN Khách Sạn Du Lịch Bảo Linh 492 Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Tân Phú 15               28,435,475 

13696 Quận Tân Phú TV1971V Cty TNHH Đắc Lộc 166 Thành Công, Tân Thành, Tân Phú 11             232,363,521 

13697 Quận Tân Phú TV1993V Cty Cổ Phần XDTMDV Phước Tiến Phát 112A  Tân Qúy, Tân Qúy, Tân Phú 9               12,536,840 



13698 Quận Tân Phú TV2007V Cty TNHH Mi Sa
139/20 Dương Văn Dương- Phường Tân Qúy - 

Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh
9               46,285,414 

13699 Quận Tân Phú TV2013V Cty TNHH SXTMDV Phú Danh
8A Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

TPHCM
14             110,296,359 

13700 Quận Tân Phú TV2040V Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bán Hàng Việt
25 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, Tân 

Phú
6             146,960,748 

13701 Quận Tân Phú TV2054V Cty TNHH Đông Bắc Việt 493D/60 Thọai Ngọc Hầu Phú Thạnh Tân Phú 37             545,666,606 

13702 Quận Tân Phú TV2093V Cty Cổ Phần Dịch Vụ Tiếp Thị LPS 306 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú 25             164,798,372 

13703 Quận Tân Phú TV2131V Công ty Cổ Phần Cải Tiến Xanh
23/19 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
16             472,386,323 

13704 Quận Tân Phú TV2136V Cty TNHH Hương Vũ -  Nhà hàng Hòn Đất 140 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú 5               32,594,169 

13705 Quận Tân Phú TV2142V Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên á Châu
141 Dương Văn Dương , phường Tân Quý, 

Tân Phú
20               66,404,138 

13706 Quận Tân Phú TV2146V Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Nguyễn Chi
154/12 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
55          1,373,180,631 

13707 Quận Tân Phú TV2161V Cty TNHH SX và TM An Thanh Trầm Hương
11 Khu 5  Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 

Tân Phú
4               28,550,192 

13708 Quận Tân Phú TV2198V Công Ty TNHH HYUNDAI DESIGN GROUP 5 đường DC 2, Sơn Kỳ, Tân Phú 4               20,388,231 

13709 Quận Tân Phú TV2199V Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư XDTM Hoàng Anh 15 Trương Vĩnh Ký, Tân Thành, Tân Phú 4               13,816,184 

13710 Quận Tân Phú TV2202V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN 

ẤN NHÂN HƯNG
31A Dân Tộc, Tân Thành, Tân Phú 5               12,627,818 

13711 Quận Tân Phú TV2222V Cty TNHH TMDV Vĩnh Thịnh 239/23 Tân Quý, phường Tân Quý, Tân Phú 3               81,554,091 

13712 Quận Tân Phú TV2241V Cty TNHH XD Công Trình Giao Thông Đỗ Linh
23, Đường DC11, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. 

Hồ Chí Minh
17             329,566,864 

13713 Quận Tân Phú TV2265V Cty TNHH Bao Bì Đức Ân 156/47 Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Tân Phú 4               20,771,394 

13714 Quận Tân Phú TV2345V Cty TNHH Một Thành Viên TMDV Thiên An Vũ 152/21B Bình Long, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú 4               14,224,863 

13715 Quận Tân Phú TV2346V Cty Cổ Phần TM Tư Vấn Đầu Tư Miền Nam 47/94 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú 3               23,296,806 

13716 Quận Tân Phú TV2372V Cty TNHH TM Thép Trường Nguyên
108 Cách Mạng Tháng Tám, Tân Thành, Tân 

Phú
4                 4,988,680 

13717 Quận Tân Phú TV2376V Cty TNHH Thiên Hồng Anh
172/15 Nguyễn Cữu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân 

Phú
4               23,271,342 

13718 Quận Tân Phú TV2451V Cty TNHH TMDV T.S.B 36/24/3 đường số 11, P.Tân Quý, Q.Tân Phú 7               93,596,409 

13719 Quận Tân Phú TV2460V Cty TNHH XD Kỹ Thuật Công Nghiệp Sài Gòn 29/7 Đỗ Nhuận, Sơn Kỳ, Tân Phú 14             377,758,435 

13720 Quận Tân Phú TV2484V Cty TNHH XD TMDV Hoàng Vĩnh
226/8/16 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân 

Phú
6               51,658,323 

13721 Quận Tân Phú TV2500V Cty  Cổ Phần MD Việt Nam 74 đường D9, Tây Thạnh, Tân Phú 42             416,720,820 



13722 Quận Tân Phú TV2520V Cty TNHH TKTV Giám Sát XD Nét Việt 100/19 Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú 4                 6,087,562 

13723 Quận Tân Phú TV2522V Cty TNHH TVTK - TMXD Sao Nam Việt 39 Đường D10, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú 62             180,835,664 

13724 Quận Tân Phú TV2540V Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Song Lộc 37B Dân Tộc. Tân Thành. Tân Phú 4               15,202,912 

13725 Quận Tân Phú TV2544V Cty TNHH MTV TMDV Viễn Thông Gia Phú 127/48 Lê Thúc Hoạch, PHú Thọ Hòa, Tân Phú 7               21,501,066 

13726 Quận Tân Phú TV2558V
Cty TNHH Kinh Doanh Sắt Thép Hoàng Thiên 

Phát
201 Thoại Ngọc hầu, Phú Thạnh, Tân Phú 11               17,167,583 

13727 Quận Tân Phú TV2607V Cty TNHH Thiết Bị Điện Tân Minh 146 Đường DC11, Sơn Kỳ, Tân Phú 4               13,891,888 

13728 Quận Tân Phú TV2617V Cty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh HTD
139/6/47A Dương Văn Dương, Tân Quý, Tân 

Phú
48             203,859,839 

13729 Quận Tân Phú TV2645V Công Ty TNHH SXTM Nam Bình 138/10/3 Nguyễn Súy, P.Tân Quý, Q.Tân Phú 12               68,860,679 

13730 Quận Tân Phú TV2675V
Công ty TNHH Một Thành Viên TMSXDV Điện 

Tử Như Anh

963/20 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú
3                 4,548,948 

13731 Quận Tân Phú TV2690V Cty TNHH Tự Động Việt Quang
142/9 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân 

Phú
14               67,479,887 

13732 Quận Tân Phú TV2713V Cty Cổ Phần Gia Tiến 311 Lê Sao, Phú Thạnh, Tân Phú 3                 4,746,477 

13733 Quận Tân Phú TV2728V Công ty TNHH TM DV Lộc Hưng
158/E6 Phan Anh, Phường Tân Thới Hòa, 

Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
3               52,299,598 

13734 Quận Tân Phú TV2742V Cty Cổ Phần XNK TM Và DV Kim Bảo
29A Suối Lội, ấp Bầu Sim, xã Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
7             134,315,784 

13735 Quận Tân Phú TV2751V Cty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt 04 Lê Liễu, Tân Quý, Tân Phú 5             103,248,658 

13736 Quận Tân Phú TV2817V Cty TNHH TMDV Quảng Cáo In ấn Minh Phát 48 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú 3                 9,149,666 

13737 Quận Tân Phú TV2853V Cty TNHH MTV Wolf Consulting 53 Cách Mạng , Tân Thành, Tân Phú 20             273,259,161 

13738 Quận Tân Phú TV2859V Cty TNHH TMDVSX Tam Minh 100/39 Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú 3               31,862,323 

13739 Quận Tân Phú TV2872V Công ty CP Công Nghệ Nam Phương Việt
Số 20a Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
5             291,366,287 

13740 Quận Tân Phú TV2877V Cty TNHH TK XD và Thương Mại Tuấn Lương 86 Đường T6, Tây Thạnh, Tân Phú 8               21,557,133 

13741 Quận Tân Phú TV2904V Cty TNHH TMSX Cơ Khí Lập Thành Đạt 666 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú 42             274,630,868 

13742 Quận Tân Phú TV2907V Cty TNHH MTV TMDV Châu Đạt Thành 50/11/51 Tây Thạnh, Tây Thạnh, Tân Phú 3                 4,985,719 

13743 Quận Tân Phú TV2935V CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC ĐẠI PHÁT
66 Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
27          1,009,368,981 

13744 Quận Tân Phú TV2951V Cty TNHH Tư Vấn XD Phúc Tấn
407 Lô I, Đường C8, C/c KCN, Tây Thạnh, 

Tân Phú
8               12,349,529 

13745 Quận Tân Phú TV3010V Cty Cổ Phần Môi Trường BTV 15/43/9 Cầu Xéo, Tân Sơn Nhì, Tân Phú 8               20,203,964 

13746 Quận Tân Phú TV3042V Cty TNHH Bao Bì Hợp Phát
366A Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4               29,058,695 

13747 Quận Tân Phú TV3044V Cty Cổ Phần  Đầu Tư XD Và TM Quy Nhơn C11 Đường DC3, Sơn Kỳ, Tân Phú 9               12,468,383 

13748 Quận Tân Phú TV3048V
Cty TNHH MTV TMDV cơ Điện Lạnh Vỹ Quốc 

Hưng
14/3 Nguyễn Văn Dưỡng, Tân Quý, Tân Phú 66             110,982,330 



13749 Quận Tân Phú TV3065V Cty TNHH Tường Vi 201 Lê Niệm, Phú Thạnh, Tân Phú 8               26,098,423 

13750 Quận Tân Phú TV3139V Cty TNHH TMDV Nhà Đáng Yêu 15/53 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú 16               23,844,670 

13751 Quận Tân Phú TV3187V Cty TNHH Nhất Duy 132/36 Dương Văn Dương,P.Tân Quý,Tân Phú 6                 9,345,736 

13752 Quận Tân Phú TV3199V Cty TNHH XD TM DV Thiện Lâm 21/72A  Lê Ngã, Phú Trung,Tân Phú 5                 6,231,177 

13753 Quận Tân Phú TV3203V CTY TNHH Du Lịch Cánh Chim Việt 75 Hòa Bình, P.Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú 49             242,757,770 

13754 Quận Tân Phú TV3213V Công ty TNHH MTV Xây Dựng Lộc An Phú
71 THOạI NGọC HầU, P THạNH HòA, Q 

TÂN PHú
4               70,800,788 

13755 Quận Tân Phú TV3219V
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ 

Thành Việt Long

65 ĐƯờNG 30/04, P TÂN THàNH, Q TÂN 

PHú
54             460,229,220 

13756 Quận Tân Phú TV3247V Công ty TNHH Vân Minh Kha 105/49 Lê Sát,P.Tân Quý,Quận Tân Phú 6               14,903,354 

13757 Quận Tân Phú TV3248V Cty TNHH SX TM Nhựa Hoàng Phương 172A Lê Niệm,P.Phú Thạnh,Q.Tân Phú 10               13,982,080 

13758 Quận Tân Phú TV3304V Cty TNHH TM và DV An Toàn Như ý 50/27 Gò Dầu Tân Quý Tân Phú 5               38,019,690 

13759 Quận Tân Phú TV3314V
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC 

PHẨM APG

256/11/27 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa 

Thạnh,Tân Phú
8               39,188,225 

13760 Quận Tân Phú TV3326V Công Ty TNHH TM DV XD Ánh Sao 110/1 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú 3               33,909,500 

13761 Quận Tân Phú TV3380V Doanh Nghiệp Tư Nhân May Trang My
56 Đường B, khu ADC, Phường PHú 

Thạnh,Tân Phú
63             167,634,568 

13762 Quận Tân Phú TV3413V Công Ty Tnhh In ấn Thương Mại Thảo Quyền 138 Trương Vĩnh Ký, Tân Sơn Nhì,Tân Phú 5               17,276,604 

13763 Quận Tân Phú TV3415V Công Ty Tnhh Sx - Tm Thuận Nông Phát 59A Đỗ Công Tường, Tân Quý,Tân Phú 4                 6,174,197 

13764 Quận Tân Phú TV3435V Cty Tnhh Dv Dl Hoàng Nam 624 Bình Long, Tân Quý,Tân Phú 8               12,885,560 

13765 Quận Tân Phú TV3452V Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Năng Lượng Tân Phú 50/30 Gò Dầu, Tân Quý,Tân Phú 17               81,772,297 

13766 Quận Tân Phú TV3489V
Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Sản Xuất Vĩnh 

Hảo

158/C9-158/C10 Phan Anh, Tân Thới Hoà,Tân 

Phú
5               41,847,484 

13767 Quận Tân Phú TV3498V Cty Cổ Phần Sài Gòn Thăng Long 31 Dân Tộc, Tân Thành,Tân Phú 23               37,188,508 

13768 Quận Tân Phú TV3531V Công Ty TNHH Đầu Tư TM DV Long Phụng
99 Đường T6, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. 

HCM
5                 6,559,397 

13769 Quận Tân Phú TV3563V Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Kim Đình 140 Lê Thiệt, Phú Thọ Hòa,Tân Phú 8               16,450,722 

13770 Quận Tân Phú TV3569V Công Ty Tnhh Dịch Vụ - Vân Tải Tâm Nguyên 19/4 Thạch Lam, Hiêp Tân,Tân Phú 13               34,276,109 

13771 Quận Tân Phú TV3599V Công Ty Tnhh Thực Phẩm Quốc Thành 15/6 Chu Văn An, Tân Thành,Tân Phú 13               19,171,504 

13772 Quận Tân Phú TV3650V Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Thuận Khiết
54 Đường T6, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, TPHCM
8               16,356,718 

13773 Quận Tân Phú TV3673V Công Ty Tnhh Hiệp Phong Phát 239/5A Tân Quý, Tân Quý,Tân Phú 18               41,764,544 

13774 Quận Tân Phú TV3680V Công Ty Tnhh Sài Gòn Hà Nội Express
139/6/21 Dương Văn Dương, P.Tân Qúy, Tân 

Qúy
7               11,382,949 

13775 Quận Tân Phú TV3686V Cty TNHH TMDV Kỹ Thuật Nguyễn Trung
118/36A Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Tân Phú, TPHCM
3                 4,812,220 

13776 Quận Tân Phú TV3692V Công Ty Tnhh Giám Định Thẩm Định Tín Việt
49/16 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân 

Phú
6                 9,195,813 

13777 Quận Tân Phú TV3701V Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Hoàng Tâm 101 Diệp Minh Châu, Tân Sơn Nhì,Tân Phú 15             277,854,539 



13778 Quận Tân Phú TV3736V Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sữa Việt 229/9 Tây Thạnh, Tây Thạnh, Tân Phú 13               20,570,141 

13779 Quận Tân Phú TV3738V Cty CP TMDV La Co
414 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10               13,644,529 

13780 Quận Tân Phú TV3741V Công Ty Tnhh Xd Tm Dv Hoàng Gia Huy 121 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh,Tân Phú 16             348,074,646 

13781 Quận Tân Phú TV3805V
Công Ty Tnhh MTV Đầu Tư Khách Sạn Thúy 

Ngọc
64 Thạch Lam, Phú Thạnh,Tân Phú 14               17,473,214 

13782 Quận Tân Phú TV3829V Công Ty Tnhh Mtv Bao Bì 1 Tháng 5 158/45A Phan Anh, Tân Thới Hoà,Tân Phú 10               12,879,980 

13783 Quận Tân Phú TV3848V Công Ty Tnhh Tm Dv Kỹ Thuật Tân Phú 25C Đường Số 1, Tân Thành,Tân Phú 6               15,830,329 

13784 Quận Tân Phú TV3860V Công Ty Tnhh An Pha Vn 50 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn Nhì,Tân Phú 4               13,741,127 

13785 Quận Tân Phú TV3869V Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ An Phú
267 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, TPHCM
37             266,972,328 

13786 Quận Tân Phú TV3870V Công Ty Tnhh Xd Tm Trường Giang 53B Trần Tấn, Tân Sơn Nhì,Tân Phú 8               15,876,249 

13787 Quận Tân Phú TV3880V Công ty TNHH MTV SX Thương Mại Anh Duy 248 Phan Anh, Hiệp Tân,Tân Phú 5               13,732,439 

13788 Quận Tân Phú TV3916V
Công Ty Tnhh Thiết Kế Và Bao Bì Không Gian 

Sáng Tạo

4.10 Lô D- C/C Tây Thạnh- D.C4, Tây 

Thạnh,Tân Phú
10               27,023,455 

13789 Quận Tân Phú TV3918V Công Ty Tnhh Mtv Kỹ Thuật Công Nghệ Lưu Phúc
567 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, TPHCM
12               90,184,872 

13790 Quận Tân Phú TV3922V Công Ty Tnhh Một Thành Viên Giải Pháp Mềm
22/1/5A Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM
3                 5,234,455 

13791 Quận Tân Phú TV3923V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Cơ Khí Khuôn Mẫu Tuấn 

Anh
180/30 Lý Thánh Tông, Hiệp Tân,Tân Phú 9               13,372,936 

13792 Quận Tân Phú TV3943V Công Ty Tnhh TM DV Xuất Nhập Khẩu Song Gia 985/49/7 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì,Tân Phú 56             406,788,441 

13793 Quận Tân Phú TV3961V Công Ty Tnhh TV Kiến Trúc Và XD Trùng Dương 160B/41 Vườn Lài, Tân Thành,Tân Phú 54          1,676,012,010 

13794 Quận Tân Phú TV3972V Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Nguyễn Phương
50 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, TPHCM
4             139,360,999 

13795 Quận Tân Phú TV3976V Công Ty Tnhh Phân Bón Kiến Vàng
Số 09, Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Tp.HCM
7               35,463,394 

13796 Quận Tân Phú TV3982V Cty Tnhh Xd Tm Toàn Tâm Tiến 168/15A Nguyễn Súy, Tân Quý,Tân Phú 11               17,267,518 

13797 Quận Tân Phú TV4006V Công Ty Tnhh Mtv Tm Dv Bạch Kim Việt Nam 368/24/12 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì,Tân Phú 31               59,213,662 

13798 Quận Tân Phú TV4030V Công Ty Cổ Phần Cửa Công Nghệ 891 Lũy Bán Bích, Tân Thành,Tân Phú 5               19,557,342 

13799 Quận Tân Phú TV4046V Cty Tnhh Sx Xd Tm Phú Mỹ Gia 235/67 Vườn Lại, Phú Thọ Hòa,Tân Phú 6               15,071,135 

13800 Quận Tân Phú TV4060V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng 

Duy
173/114 Khuông Việt, Phú Trung,Tân Phú 4               10,384,842 

13801 Quận Tân Phú TV4119V Công Ty TNHH MTV TM DV Thu Trinh Miwon 683/4 Âu Cơ, Tân Thành,Tân Phú 8               42,320,513 

13802 Quận Tân Phú TV4175V Công Ty Tnhh Sx Tm Việt Thôn 353/7 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì,Tân Phú 12               25,418,933 

13803 Quận Tân Phú TV4191V Công Ty TNHH Thiết Kế GK
62 Bình Long, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. 

HCM
3                 9,103,520 

13804 Quận Tân Phú TV4193V Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Hợp Việt 15 Lê Thiệt, Phú Thọ Hòa,Tân Phú 4               14,139,342 



13805 Quận Tân Phú TV4212V Công Ty TNHH Trung Phú Lộc
111/6 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, 

TP. HCM
6               15,870,880 

13806 Quận Tân Phú TV4245V CTY TNHH SXTM NHựA ĐIệN SáNG
94-96 LÊ THIệT, P PHú THọ HòA, Q TÂN 

PHú
4               28,772,698 

13807 Quận Tân Phú TV4249V CTY CP SXTM OMEGA
221/22 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
47             410,642,340 

13808 Quận Tân Phú TV4281V Công ty CP TM-TV-ĐT-XD Bách Khoa Việt
346 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
13               40,969,499 

13809 Quận Tân Phú TV4283V Cty TNHH MTV TM-DV du lịch Tân Phú
18/8A Đô Đốc Long, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TPHCM
3               26,300,679 

13810 Quận Tân Phú TV4295V Cty TNHH DV VT&DL Hòa Hợp
79 Độc Lập, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, 

TPHCM
3               14,724,906 

13811 Quận Tân Phú TV4299V Cty TNHH MTV Đệ Nhất Phát
364 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân 

Phú,TPHCM
7               20,043,277 

13812 Quận Tân Phú TV4303V Công ty TNHH Công nghiệp Sài Gòn
38/21 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, Tp.HCM
4               75,967,400 

13813 Quận Tân Phú TV4310V Cty TNHH Sắc Màu Hoàng Đế
315 Thạch Lam, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, 

TPHCM
20               30,185,963 

13814 Quận Tân Phú TV4326V
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Giải Pháp Số

549/8 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân 

Phú, TPHCM
4               14,832,208 

13815 Quận Tân Phú TV4335V Cty CP TM DV Mê Kông Com
52/2 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q. Tân 

Phú, TPHCM
29             349,877,377 

13816 Quận Tân Phú TV4355V Cty CP SX CT Truyền Hình Văn Hóa Việt
93/9/9 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân 

Phú
5               11,758,902 

13817 Quận Tân Phú TV4387V Cty Tnhh  Thương Mại Xây Dựng Trí Minh
71 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
8               80,364,177 

13818 Quận Tân Phú TV4391V
Công ty TNHH Thương mại Công Nghiệp Minh 

Tân

265 Đường Kênh Tân Hóa, P. Hoà Thạnh, Q. 

Tân Phú, Tp HCM
65             207,810,329 

13819 Quận Tân Phú TV4405V Công ty TNHH TM DV Bao bì Thắng Thiện
11/31 Văn Cao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp 

HCM
95             297,459,009 

13820 Quận Tân Phú TV4418V Cty TNHH MTV Thế Giới Hoàng Vũ
67 Cách Mạng, P.Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp 

HCM
3               49,406,009 

13821 Quận Tân Phú TV4471V Cty TNHH TM Xây Dựng Cơ Khí Hồng Luân
179/58 Lê Đình Thám, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, 

TpHCM
36             102,269,991 

13822 Quận Tân Phú TV4491V Cty CP SX TM XNK Cà Phê Napoli
11 Đường Tk3, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc 

Môn
18             133,522,679 

13823 Quận Tân Phú TV4509V Cty TNHH Sắt Thép Trang Trí Nội Thất Hưng Phát
295-C27 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. 

Tân Phú, TP.HCM
5               14,245,097 

13824 Quận Tân Phú TV4526V Cty TNHH TM Dịch vụ Quốc tế Long Việt
20/28/16 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, 

TpHCM
18               49,745,980 

13825 Quận Tân Phú TV4543V Cty CP ĐT & PT GD Thế Giới Kỹ Thuật
25-27 Đỗ Thừa Tự, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, 

TpHCM
56          3,577,227,310 

13826 Quận Tân Phú TV4544V Cty TNHH Dược Phẩm Tân Quý
208A Nguyễn Ngọc Nhựt, P.Tân Quý, Q.Tân 

Phú, TpHCM
7               22,811,429 



13827 Quận Tân Phú TV4606V Cty TNHH In ấn & DL An Thuận Việt
430 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
45             247,827,725 

13828 Quận Tân Phú TV4608V Cty TNHH TM SX Anh Khoa
49/56/62/6, Trịnh Đình Trọng, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú
14             711,566,171 

13829 Quận Tân Phú TV4640V Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thu Hương
436 Phú Thọ Hòa, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
4                 6,828,238 

13830 Quận Tân Phú TV4651V Cty CP Xây Dựng An Nguyên Phát
42/65 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. Tân 

Phú
8               21,557,133 

13831 Quận Tân Phú TV4660V Cty Tnhh Thiết Bị Điện Cường Thành
51B Phạm Ngọc Thảo, P Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú
5               24,316,416 

13832 Quận Tân Phú TV4669V Cty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Hân Huy
294/2/4 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú
10               71,176,933 

13833 Quận Tân Phú TV4676V
Cty Tnhh TM DV Điện Tử Viễn Thông Nguyễn 

Chương
21 Đô Đốc Chấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 6                 9,734,163 

13834 Quận Tân Phú TV4700V Cty Tnhh DV TM Xây Dựng Minh Hoàng Gia 61/4 A Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 40             131,804,948 

13835 Quận Tân Phú TV4726V
Công ty CP ĐT XD TM Trang Trí Nội Thất Thành 

Kính

72 Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. 

Tân Phú, TPHCM
11               49,919,998 

13836 Quận Tân Phú TV4738V Cty Tnhh Dịch Vụ Vận Tải Biển Tiến Đạt
345/28 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú
7               16,132,475 

13837 Quận Tân Phú TV4741V Cty Tnhh Quảng Cáo Giải Trí Tâm Việt 25/14/11 Lý Tuệ, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 6               12,473,347 

13838 Quận Tân Phú TV4758V Cty Tnhh MTV  Vinh Khánh Phong 298 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú 74             451,074,548 

13839 Quận Tân Phú TV4761V
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Chất Lượng 

Cao An Toàn

207B Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, TPHCM
33               94,974,786 

13840 Quận Tân Phú TV4856V Cty Tnhh SX TM Dịch Vụ Kính Hưng Phát 925/33 Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú 5               38,130,045 

13841 Quận Tân Phú TV4859V Cty Tnhh  Xây Nhà Xưởng Quang Phát
134 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú
6               44,317,435 

13842 Quận Tân Phú TV4875V Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Ly
102/34 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. 

Tân Phú
4               18,110,320 

13843 Quận Tân Phú TV4876V
Cty Tnhh Tư Vấn Chuyển Giao Công Nghệ Tân 

An Phát
925/15 Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú 43             256,016,109 

13844 Quận Tân Phú TV4879V Công ty TNHH TM Dịch Vụ Sản Xuất Linh Dũng
102-104 Lê Đình Thám, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,345,911 

13845 Quận Tân Phú TV4885V Cty Tnhh SX TM Dịch Vụ In ấn Sức Sống Mới 42/10 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 6                 9,955,822 

13846 Quận Tân Phú TV4896V
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Giải Trí 

ALAMEDIA

327 Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
3               60,341,572 

13847 Quận Tân Phú TV4911V Cty Tnhh Thép Không Gỉ Phú Hữu
49/11 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú
3               13,431,093 

13848 Quận Tân Phú TV4917V Cty Tnhh TM và DV Cơ Điện Lạnh Sài Giang
135 Nguyễn Ngọc Nhựt, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú
105             364,158,684 

13849 Quận Tân Phú TV4924V Công ty TNHH Kính An Toàn Việt Long 357 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 21             130,655,762 

13850 Quận Tân Phú TV4928V Cty Tnhh Diệp Song Minh 229/20 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 6                 9,326,901 



13851 Quận Tân Phú TV4938V Công Ty TNHH SIAM VIETNAM
87C Trần Hưng Đạo, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
46             204,834,024 

13852 Quận Tân Phú TV4968V
Công ty TNHH Tư Vấn - Dịch Vụ - Đầu Tư Song 

Ngọc

221/4 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, 

TP. HCM
8             281,170,145 

13853 Quận Tân Phú TV4978V Cty Tnhh Tư Vấn Gia Nguyễn Sài Gòn 108 đường 19/5B, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 29               59,747,434 

13854 Quận Tân Phú TV4995V Cty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế ALHACO 93 Đường Kênh 19/5, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 5               61,367,117 

13855 Quận Tân Phú TV5001V
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Bao Bì 

Gia Bảo

210/12 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
27             161,463,135 

13856 Quận Tân Phú TV5048V Cty Tnhh GENKA 249/48 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú 8               14,820,077 

13857 Quận Tân Phú TV5057V Cty tnhh In & Thiết Kế Tạo Mẫu In P.T.A 17 Lê Cao Lãng, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú 6               70,599,715 

13858 Quận Tân Phú TV5064V Cty Tnhh TM Thép Nguyên Phát 9/11 Phùng Chí Kiên, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 3               88,466,262 

13859 Quận Tân Phú TV5095V Cty TNHH Khoáng sản Ngọc Thịnh
122 Diệp Minh Châu, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú
3                 9,484,176 

13860 Quận Tân Phú TV5096V Công Ty TNHH M&E Hiệp Phát
19/5 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân 

Phú, TP.HCM
7               20,884,829 

13861 Quận Tân Phú TV5114V CTY CP DV Thí Nghiệm Điện 5 110A Trần Tấn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú 5             169,277,921 

13862 Quận Tân Phú TV5119V CTY CP TM Quốc Tế  Quang Thịnh
5/19 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. 

Tân Phú
6               30,526,973 

13863 Quận Tân Phú TV5123V Cty Tnhh TM Kỹ Thuật Nam á 266/36/13 Phú Thọ Hòa, P.Phú Thọ Hòa, TP 14               34,108,656 

13864 Quận Tân Phú TV5127V Cty TNHH Kỹ Thuật  Công Nghệ An Tín 85/19 Lê Liễu, P.Tân Quý, Q Tân Phú 6                 7,310,149 

13865 Quận Tân Phú TV5143V Cty Cổ Phần VINAECO 127 Đường DC11, P. Sơn Kỳ, Q. Tân phú 25             350,096,312 

13866 Quận Tân Phú TV5157V CTY TNHH SX áo Mưa Phú Khang
27/25/3 Nguyễn Văn Săng, P. Tân Sơn Nhì, Q. 

Tân Phú
3                 4,551,761 

13867 Quận Tân Phú TV5162V CTY TNHH MTV Kính Gia Nghĩa 88 đường DC 9, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 11               37,665,701 

13868 Quận Tân Phú TV5190V CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN NAM PHÁT
21 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú
28          1,418,503,738 

13869 Quận Tân Phú TV5194V Cty TNHH TM XNK Mỹ Hưng Long 213 A Hiền Vương , P. Phú Thạnh , Q. Tân Phú 3               10,586,832 

13870 Quận Tân Phú TV5203V Cty TNHH Thiết kế Xây dựng Green Space
32/53/25/2A Huỳnh Văn Chính , P. Phú Trung 

, Q.Tân Phú
32               56,307,972 

13871 Quận Tân Phú TV5205V Cty TNHH TM Tấn Thuận 12/3 Đô Đốc Chấn , P. Sơn Kỳ , Q. Tân Phú 9               16,215,655 

13872 Quận Tân Phú TV5214V Cty CP TM DV Xuất Nhập Khẩu Keo Trung Việt
65/13 Nguyễn Đỗ Cung , P. Tây Thạnh , Q. 

Tân Phú
3               14,531,823 

13873 Quận Tân Phú TV5223V Cty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế  Đặng Khang
51 Đoàn Giỏi, P.Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh
3               43,787,685 

13874 Quận Tân Phú TV5228V Cty Tnhh Dược Phẩm Uyên My 69 đường T1, P. Tây Thạnh, Q.TP 86             612,118,965 

13875 Quận Tân Phú TV5287V Cty TNHH Một Thành Viên  UNIQUE PHARMA 61 Lê Lăng  Phú Thọ Hòa Tân Phú 40             254,024,222 



13876 Quận Tân Phú TV5290V Cty TNHH Hoàng Ca Go
20 B Phan Chu Trinh  , P. Tân Thành  ,Q. Tân 

Phú
19               83,782,567 

13877 Quận Tân Phú TV5309V Cty TNHH TM DV in ấn QC TT NT Duy Trung
156/61 Phú Thọ Hòa  P. Phú Thọ  Hòa  Q. Tân 

Phú
59             341,163,688 

13878 Quận Tân Phú TV5319V Cty TNHH SLT VINA
80 Đường S1, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Tp.HCM
7               72,928,922 

13879 Quận Tân Phú TV5325V Cty Tnhh Thép Trọng Tín 209/15 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú 8               44,390,830 

13880 Quận Tân Phú TV5347V Cty TNHH Nhôm Hải ôsaka
357 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, TPHCM
35             117,268,190 

13881 Quận Tân Phú TV5371V Cty Tnhh SX TM Bao Bì Thịnh Lộc  Phát
482/5/8B Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa, 

Q.Tân Phú
7               18,071,936 

13882 Quận Tân Phú TV5374V Cty CP Đầu Tư Hải Yến
19/71 Thoại Ngọc Hầu  P. Hòa  Thạnh  Q. Tân 

Phú
9             103,746,730 

13883 Quận Tân Phú TV5382V Cty TNHH TM South An Thiên

568/18E Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               10,065,040 

13884 Quận Tân Phú TV5387V Cty Tnhh TM SX Bao Bì An Khang 247/9 Thạch Lam,P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú 3               35,299,181 

13885 Quận Tân Phú TV5393V Cty TNHH TM  -  NT - XD Hati 35/6 Nguyễn  Hữu Tiến  Tây Thạnh  Tân Phú 59             105,514,179 

13886 Quận Tân Phú TV5406V
Cty Tnhh XD TM Và Trang Trí Nội Thát Việt 

Long
87 Nguyễn Ngọc Nhựt,P. Tân Quý, Q. Tân Phú 23               36,150,091 

13887 Quận Tân Phú TV5414V Cty Tnhh TM Kỹ Thuật Hưng Long 21 đường T8, P., Tây Thạnh, Q. Tân Phú 41             190,322,842 

13888 Quận Tân Phú TV5452V Cty Tnhh May Mặc Bảo Hộ Lao Động An Phát
122 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú
65             120,582,465 

13889 Quận Tân Phú TV5456V Cty Tnhh Thiết Bị Xây Dựng Minh Đức
103 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú
7               47,665,743 

13890 Quận Tân Phú TV5463V Công ty TNHH Dịch vụ Kế Toán DR COM
92/13 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4               41,499,179 

13891 Quận Tân Phú TV5487V
Hộ kinh doanh cá thể Lâm Lệ Nga - Cơ sở Thành 

Phát
91A1/4 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú 3                 9,816,881 

13892 Quận Tân Phú TV5494V Công Ty TNHH Dệt May Tuấn Phong
26 - 28 Nguyễn Thế Truyện  P. Tân Sơn Nhì  

Q. Tân Phú
4               34,582,903 

13893 Quận Tân Phú TV5504V
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Xuân Kết - Cơ Sở  May 

Tân Phú Hải
28 Nguyễn Hậu, P Tân Thành, Q Tân Phú 8               36,187,161 

13894 Quận Tân Phú TV5532V Công Ty TNHH TM DV Vận Tải Quốc Chuẩn 73 Chế Lan Viên, P Tây Thạnh, Tân Phú 4                 9,726,271 

13895 Quận Tân Phú TV5535V Công Ty TNHH Quảng Cáo TM Kim Thành 26 Tự Quyết, P Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú 45             470,726,494 

13896 Quận Tân Phú TV5557V Cty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Gia Vượng
364/12/14 Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Tân 

Phú
34             103,476,035 

13897 Quận Tân Phú TV5576V Cty Tnhh Xây Dựng Viên Đạt
27/14/15/16 Nguyễn Văn Săng,P. Tân Sơn 

Nhì, TP
32             153,480,163 



13898 Quận Tân Phú TV5584V
Công Ty TNHH MTV TM Xây Dựng SX Nam 

Trung Lực
38/25 Chế Lan Viên, P Tây Thạnh, Tân Phú 4                 6,179,125 

13899 Quận Tân Phú TV5587V Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Tiến Thắng
26 Nguyễn Xuân Khoát , P Tân Sơn NHì, Tân 

Phú
3                 9,639,023 

13900 Quận Tân Phú TV5594V
Công ty TNHH DV Quảng Cáo Trang Trí Nội Thất 

Triều Cường

333/7 Đường Tây Thạnh, P Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú
6               12,739,408 

13901 Quận Tân Phú TV5605V Cty CP Địa Chất TK Và  XD Mê Kông 420 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú 4               18,709,926 

13902 Quận Tân Phú TV5613V Cty Tnhh SX TM Thiết Kế Nét Mới 50/13 Tân Quý, P. Tân Quý, Q.Tân Phú 34               56,708,625 

13903 Quận Tân Phú TV5623V Cty Tnhh  Thương Mại  Vạn Thịnh 44 Tây Sơn , Phường Tân Quý, Quận Tân Phú 56             886,399,981 

13904 Quận Tân Phú TV5657V Cty Tnhh Quảng Cáo Tuyền Đặng 89 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú 10               14,164,266 

13905 Quận Tân Phú TV5666V Cty  TNHH  Cách Âm  Cách Nhiệt  Sài Gòn
254/1A Tây Thạnh  P. Tây  Thạnh  Q. Tân phú  

 HCM
31             100,599,355 

13906 Quận Tân Phú TV5691V Công Ty TNHH Tấn Đại Phú
229/56/13 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú
3               13,724,385 

13907 Quận Tân Phú TV5696V Cty TNHH AUDIPHA USA
23/27 A Nguyễn Hữu Tiến  P. Tây Thạnh Q. 

Tân phú  HCM
57             103,361,049 

13908 Quận Tân Phú TV5711V Cty TNHH  TM DV Viễn Thông Minh Việt 129 Lê Đình Thám, P.Tân Quý, Tân Phú 4               24,402,158 

13909 Quận Tân Phú TV5765V Công ty tnhh thương mại may Tâm Thịnh Phát
525/15/29 Lê Trọng Tấn - Phường Sơn Kỳ - 

Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh.
22               86,611,115 

13910 Quận Tân Phú TV5779V Cty  TNHH  Sản Xuất TM DV Cường Lễ 311/4 Âu Cơ P. Phú Trung Q. Tân Phú  HCM 31             102,968,918 

13911 Quận Tân Phú TV5800V Công ty  TNHH Trang Trí Nội Thất Đức Phát 481 Âu Cơ, P Phú Trung, Tân Phú 4                 7,016,217 

13912 Quận Tân Phú TV5845V
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây 

Dựng Nguyễn Minh

30 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú
13               23,071,905 

13913 Quận Tân Phú TV5866V Cty Tnhh Văn Phòng Phẩm NTD Số 40 đường D13, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 12               17,774,278 

13914 Quận Tân Phú TV5870V Cty Tnhh Thiết kế Xây Dựng Môi Trường Arttek

Tầng 3, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TPHCM

22             319,173,024 

13915 Quận Tân Phú TV5877V Công Ty TNHH Nex One Solution
69/55/8 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. 

Tân Phú, TP.HCM.
7               36,084,465 

13916 Quận Tân Phú TV5888V Công Ty TNHH Sản Xuất Quảng Cáo Trọng Tín

Tòa nhà Mộc Gia, Lầu 7, 121A-123-125 Bờ 

Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

TP.HCM

8               80,416,477 

13917 Quận Tân Phú TV5903V Cty Tnhh Inox Kim Linh 716/3 Bình Long, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú 3                 5,087,509 

13918 Quận Tân Phú TV5931V
Cty TNHH Kinh Doanh và Dịch Vụ Toàn Gia 

Nguyễn

224/5 Bùi Thị Xuân, Phường 3, quận Tân 

Bình, Tp.Hồ Chí Minh
18               65,482,128 

13919 Quận Tân Phú TV5959V Cty Cổ Phần Tập Đoàn Thế giới Kỹ Thuật 25-27 Đỗ Thừa Tự, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 48          3,015,445,093 

13920 Quận Tân Phú TV5983V Cty Tnhh MTV Thương Mại  Xây Dựng HAN SA 18/105 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú 9             370,359,702 



13921 Quận Tân Phú TV5999V Công Ty Tnhh Cơ Điện Tử Trường An
25/49/3 Đường Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Tân 

Phú, Tphcm.
13               28,282,289 

13922 Quận Tân Phú TV6002V
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

DỊCH VỤ AN PHÚ

264 Tân Kỳ Tân Quý  P. Sơn Kỳ  Q. Tân Phú  

TPHCM
3               16,361,468 

13923 Quận Tân Phú TV6054V Cty TMHH TM DV  Viễn Thông Huệ Minh
919D Âu Cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
6                 8,589,909 

13924 Quận Tân Phú TV6058V Cty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế Phú Khang
13 Phan Chu Trinh, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú
3               12,109,838 

13925 Quận Tân Phú TV6064V Công Ty Tnhh Đầu Tư Tmw
15/67 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận 

Tân Phú, tphcm.
3                 5,610,443 

13926 Quận Tân Phú TV6084V Cty TNHH Võ Hoàng 123/3 Lê Lư, P.Phú Thọ Hoà, Tân Phú 3               14,746,148 

13927 Quận Tân Phú TV6092V Công Ty Tnhh Nyka Vn
17/8/14 Trần Văn Ơn, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Tphcm.
4                 6,534,162 

13928 Quận Tân Phú TV6156V Công ty Tnhh Thương Mại Mãi Hai Mươi
94 đường B2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               45,669,245 

13929 Quận Tân Phú TV6161V Cty TNHH Dịch Vụ Trí Việt Luật
186/76 Vườn lài  P. Tân Thành Q. Tân  Phú 

HCM
3                 9,643,642 

13930 Quận Tân Phú TV6240V Cty TNHH Tân Cát Nam
23/80/40 Nguyễn Hưu Tiến, P.Tây Thạnh, Tân 

Phú
6               20,993,163 

13931 Quận Tân Phú TV6274V Cty Tnhh Thiết Bị Điện  AS 34/5 Đỗ Công Tường , P. Tân Quý, Q. Tân Phú 5               19,660,118 

13932 Quận Tân Phú TV6278V Cty Tnhh  Phú Thành LOGISTICS
160/15/3 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. 

Tân Phú
56             128,494,168 

13933 Quận Tân Phú TV6286V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Quảng Cáo 

Sáng Tạo

755 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP.HCM
3                 7,415,446 

13934 Quận Tân Phú TV6326V Công Ty TNHH Âm Thanh ánh Sáng Mới
94 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, Tphcm.
4                 6,759,209 

13935 Quận Tân Phú TV6341V Công Ty CP Đầu Tư Cơ Khí Nhiệt Á Long
62A Đường Huỳnh Mẫn Đạt - P. 19 - Q. Bình 

Thạnh - TP. HCM
17             105,281,445 

13936 Quận Tân Phú TV6357V Công ty Cổ phần Đầu Tư Viễn Thông Thiên Ân
178 Lê Sát, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

TP Hồ Chí Minh
4               12,744,447 

13937 Quận Tân Phú TV6394V Cty  Cổ Phần  Thuận Xương 572 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp 14             268,186,360 

13938 Quận Tân Phú TV6454V
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Danh Phúc 

Nguyên

237/32/45/15 Phan Anh, Phường Hiệp Tân, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

19               29,169,500 

13939 Quận Tân Phú TV6459V Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Bùi Trần
số 40, đường B1, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP.HCM, VN
6               13,243,438 

13940 Quận Tân Phú TV6484V Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ City
11/9 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Tphcm.
11               32,669,734 

13941 Quận Tân Phú TV6490V Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Winam
Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
16             170,811,434 



13942 Quận Tân Phú TV6498V Cty TNHH Công Nghiệp Liên Việt
188/28/10 Nguyễn Súy Tân Quý  Tân phú 

HCM
6                 9,259,041 

13943 Quận Tân Phú TV6549V
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

SAGOPHACO

23/47 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               13,943,559 

13944 Quận Tân Phú TV6559V
Cty TNHH Đầu Tư Nhà Hàng Khách Sạn Thanh 

Bình
382/12/32 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú 8               19,598,884 

13945 Quận Tân Phú TV6568V Công Ty Tnhh Thương Mại Asean Global

93 Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               12,149,286 

13946 Quận Tân Phú TV6584V Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Dzs
173/53 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân 

Phú
43             269,391,688 

13947 Quận Tân Phú TV6605V Cty CP Địa ốc Hùng Luật 53 Thoại Ngọc Hầu, Hoà Thạnh, Tân Phú 14               42,493,455 

13948 Quận Tân Phú TV6606V Cty Tnhh Một Thành Viên Nhà Giả Kim 98 Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 3                 6,734,647 

13949 Quận Tân Phú TV6626V Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ XNK Khoa Vinh
60/18 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú
5               45,152,828 

13950 Quận Tân Phú TV6630V Cty Tnhh XD TM Dịch Vụ Hưng Toàn
6 Nguyễn Văn Săng, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú
25             104,063,715 

13951 Quận Tân Phú TV6639V
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG BÁCH 

KHOA

99/11 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân 

Phú, TP.HCM
4                 4,874,528 

13952 Quận Tân Phú TV6648V
Cty Tnhh Dịch Vụ Xây Dựng Thương Mại Song 

Phương
283 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 6               22,382,391 

13953 Quận Tân Phú TV6659V Công Ty TNHH In Ấn Bảo Trân
2/45 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân 

Phú
8               30,794,208 

13954 Quận Tân Phú TV6683V
CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV XUẤT NHẬP 

KHẨU ĐẠI ĐỈNH NGUYÊN

176 Nguyễn Súy, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh
5               14,594,156 

13955 Quận Tân Phú TV6684V

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH TÂN 

TIẾN

100 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân 

Phú, TP.Hồ Chí Minh
12               72,565,343 

13956 Quận Tân Phú TV6689V
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thời Trang Hưng 

Phát
68/8/4 Trần Tấn , P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú 4               12,596,030 

13957 Quận Tân Phú TV6691V Công Ty TNHH Hoàng Kim Travel
Số 755 Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú, TP HCM
39             207,965,083 

13958 Quận Tân Phú TV6719V Công Ty Tnhh Thiết Kế & Xây Dựng Toàn Cầu

104/60 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               13,117,111 

13959 Quận Tân Phú TV6734V
Công Ty Tnhh Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ 

Tất Thành

367/26 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               23,921,337 

13960 Quận Tân Phú TV6736V CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGÂN LONG
33/44/13 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh
4                 7,973,493 

13961 Quận Tân Phú TV6741V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU KIM THỊNH PHÁT

11/6 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân 

Phú, TP.Hồ Chí Minh
4                 4,661,802 



13962 Quận Tân Phú TV6783V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

BAO BÌ TRƯƠNG DUNG

466/22 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

72             223,296,632 

13963 Quận Tân Phú TV6791V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU VIỆT LINK

90 Đường 30 tháng 4, P.Tân Thành, Q.Tân 

Phú, TP.Hồ Chí Minh
8               19,309,025 

13964 Quận Tân Phú TV6792V CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG THÁI BÌNH
33 Đường S9, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh
5               12,992,826 

13965 Quận Tân Phú TV6932V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Đầu Tư Trần Ngọc

78/4/40 Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
25               75,003,939 

13966 Quận Tân Phú TV6945V Công Ty Tnhh Quảng Cáo In Ấn Hoàng Thịnh
137/2B Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 9,550,252 

13967 Quận Tân Phú TV6958V Cty Tnhh Tư Vấn Và Xây Dựng Đức Nhân 284 Phan Anh ,P. Hiệp Tân,Q. Tân Phú 6               10,373,726 

13968 Quận Tân Phú TV6969V Cty Tnhh Đầu TưThương Mại An Nguyên Phát
188/20 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
22               53,623,969 

13969 Quận Tân Phú TV6975V Công Ty Tnhh Lục Huỳnh

15 Trần Văn Cẩn, Phường Tân Thới Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

17               23,815,970 

13970 Quận Tân Phú TV6983V
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Cơ Nhiệt 

Tâm Bình

103/13 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               14,451,873 

13971 Quận Tân Phú TV7049V CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KAMI
184 Đỗ Bí, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ 

Chí Minh
8               12,323,956 

13972 Quận Tân Phú TV7051V
Cty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trường 

Dũng
9/20 Tô Hiệu, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú 32             112,251,207 

13973 Quận Tân Phú TV7106V
Cty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Mỹ 

Phẩm Huỳnh Gia
159/27 Nguyễn Súy,P. Tân Quý, Q. Tân Phú 5               34,391,817 

13974 Quận Tân Phú TV7107V Cty Tnhh Tư Vấn Tâm Luật 97/24 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 3               10,683,077 

13975 Quận Tân Phú TV7127V Cty Tnhh Nghiên CứuPhát Triển Phấn Mềm 51 đường  T4B, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 29               50,706,938 

13976 Quận Tân Phú TV7196V Cty Tnhh Quảng Cáo Lê Khiết
84/79 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú
31             110,939,551 

13977 Quận Tân Phú TV7202V CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VINH HIỂN

75 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               17,979,281 

13978 Quận Tân Phú TV7222V Cty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đăk Land
710/53/2 Lũy Bán Bích, P. Tân Thành, Q.Tân 

Phú
3                 5,016,090 

13979 Quận Tân Phú TV7272V
Cty Tnhh Thương Mại Và  Sản Xuất Nhang Khánh 

Minh

74/1/6 Tân Kỳ Tân Quý,P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú
61             111,836,319 

13980 Quận Tân Phú TV7273V CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TYGON

A092 Tầng 2, Tòa nhà Đông Phương, 685 Âu 

Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9               13,440,395 

13981 Quận Tân Phú TV7289V Cty Tnhh PAPER KING 14 Đỗ Công Tường, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 19             109,349,511 

13982 Quận Tân Phú TV7307V Cty Tnhh Cơ Điện Đỗ Gia Phát 65 Đường T6 ,P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 52             730,053,661 



13983 Quận Tân Phú TV7366V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VĂN PHÒNG PHẨM ĐẠI PHÁT

364/67 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

11               15,101,389 

13984 Quận Tân Phú TV7397V
Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Xây 

Dựng Đông Nam
329/21/5 Tân Hương ,P. Tân Quý, Q.Tân Phú 7               22,765,895 

13985 Quận Tân Phú TV7398V Công ty Cổ phần Xe Chuyên Dùng An Khang 31 Lê Trọng Tấn,P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú 8             332,337,442 

13986 Quận Tân Phú TV7417V Cty Tnhh  Một Thành Viên Thực Phẩm Kho Xanh
37/33/5 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q.Tân 

Phú
4               26,724,723 

13987 Quận Tân Phú TV7421V Cty Tnhh Thiết Bị Tự Động Hóa Bảo Huy 229/46A Tây Thạnh,P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 4               22,528,064 

13988 Quận Tân Phú TV7434V CÔNG TY TNHH FOOD GARDEN
3 Tây Sơn, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               26,478,808 

13989 Quận Tân Phú TV7492V Cty Tnhh Bao Bì Giấy Việt Vy
38 Nguyễn Quang Diêu, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú
8               56,834,841 

13990 Quận Tân Phú TV7506V
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG 

NGUYÊN ROCKY FITNESS CENTER

103 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               51,433,030 

13991 Quận Tân Phú TV7530V CÔNG TY TNHH DU LỊCH M&K

25 Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 9,643,642 

13992 Quận Tân Phú TV7569V Cty Tnhh Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp 148A Vườn Lài,P. Tân Thành, Q.Tân Phú 4               65,112,592 

13993 Quận Tân Phú TV7587V Cty Cổ Phần Xây Dưng Và Nội Thất Kiến Tầng
169 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân 

Phú
4                 6,287,567 

13994 Quận Tân Phú TV7592V
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ NGUYỄN MINH

11/8 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, TP.Hồ Chí Minh
28               58,772,518 

13995 Quận Tân Phú TV7593V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

IN ẤN GIA HƯNG

169 Đỗ Bí, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh
54             409,981,258 

13996 Quận Tân Phú TV7627V
CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ TRƯỜNG 

THỊNH PHÁT

Số 15, Đường S5, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               23,772,135 

13997 Quận Tân Phú TV7632V
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG LỘC 

VĨNH

156 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               24,630,776 

13998 Quận Tân Phú TV7642V
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NỘI THẤT GIA 

CÁT LỘC

14/25 Cây Keo, Phường Hiệp Tân, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9               16,288,291 

13999 Quận Tân Phú TV7663V

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG KỸ 

THUẬT THÁI AN

75/6 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
11               18,512,854 

14000 Quận Tân Phú TV7712V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

NHÔM KÍNH PHƯỚC THÂN

25/18/5 Nguyễn Minh Châu, Phường Phú 

Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               42,620,380 

14001 Quận Tân Phú TV7721V
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI CCG

3/3 Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
4               10,258,565 



14002 Quận Tân Phú TV7774V Cty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư  Việt Bảo Minh
11/10 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, 

Quận Tân Phú
4               14,160,497 

14003 Quận Tân Phú TV7825V
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

AMAZON

25/9/3 Lê Sát, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, TP.Hồ Chí Minh
6               35,287,950 

14004 Quận Tân Phú TV7846V
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT 

BỊ ĐIỆN THẾ VŨ

361 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               33,806,093 

14005 Quận Tân Phú TV7853V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐIỆN LẠNH TÂN LONG THI

229 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
8               24,812,431 

14006 Quận Tân Phú TV7878V
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRÍ 

NỘI THẤT LẠC HỒNG

763/5/4/35/1 Đường Trường Chinh, Phường 

Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

9               28,620,804 

14007 Quận Tân Phú TV7901V Cty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Tiến Nam 36/24 Đỗ Nhuận, P. Sơn Kỳ,Q. Tân Phú 3                 9,150,828 

14008 Quận Tân Phú TV7945V
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Kỹ Nghệ Thang 

Máy Nam Long

07 Dương Thiệu Tước, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, TPHCM
30             211,846,344 

14009 Quận Tân Phú TV7969V Công Ty Tnhh Xây Dựng Trung Thành Phát TTP

158/19 Phan Anh, Phường Tân Thới Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13               22,097,004 

14010 Quận Tân Phú TV7975V Cty Tnhh Thiết Bị Công Nghệ Trung Nam 08 Lý Tuệ, P. Tân Quý, Q.Tân Phú 19             121,647,812 

14011 Quận Tân Phú TV8018V
Cty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Mỹ Nghệ Nam 

Anh
253 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú 5               63,817,935 

14012 Quận Tân Phú TV8086V
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI 

TRÍ ĐÔNG QUÂN

11 Đường 30/4, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 9,731,457 

14013 Quận Tân Phú TV8089V Cty Tnhh  Nhôm Kính Trí Quân 429A Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú 55             178,547,761 

14014 Quận Tân Phú TV8101V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GIAO NHẬN VẬN TẢI THÀNH TÂM

34/39 Hoàng Ngọc Phách, Phường Phú Thọ 

Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

24               84,712,304 

14015 Quận Tân Phú TV8110V Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Long Việt Nam

Số 5 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

25               41,741,797 

14016 Quận Tân Phú TV8131V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TIẾN PHÚ SÀI GÒN

79/25/21 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               18,103,461 

14017 Quận Tân Phú TV8254V
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY 

DỰNG - NHÀ THUẬN PHÁT

139/19 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

14               55,625,691 

14018 Quận Tân Phú TV8278V
Cty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Và Môi 

Trường Sài Gòn
115/24 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú 31               91,113,161 

14019 Quận Tân Phú TV8300V
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ - TÂN VIỆT TIẾN

221/18 Đường Vườn Lài, Phường Phú Thọ 

Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               16,630,725 

14020 Quận Tân Phú TV8341V Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tịnh Phát 3A Nguyễn Háo Vĩnh,P. Tân Quý, Q.Tân Phú 9               31,690,173 



14021 Quận Tân Phú TV8422V
Cty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Thái Bình Đông 

Nam
25/6/3 Lê Sát, P. Tân Quý, Q.Tân Phú 4               20,951,438 

14022 Quận Tân Phú TV8430V Công Ty Tnhh Nội Thất Tin Dũng
91/26/10/5A Trần Tấn - Phường Tân Sơn Nhì - 

Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh
8               24,747,643 

14023 Quận Tân Phú TV8462V
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

PHÁT LỘC PHÁT

Số 56 Đường S7 , Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 6,701,184 

14024 Quận Tân Phú TV8477V CÔNG TY TNHH GREEN GARDEN

763/12 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

40             115,715,195 

14025 Quận Tân Phú TV8533V Cty TNHH TiFaCo Việt Nam 532/8 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú 22             167,550,241 

14026 Quận Tân Phú TV8581V
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng 

Thương Mại Việt An

Số 86 Đường S9, P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
3                 5,774,636 

14027 Quận Tân Phú TV8587V CÔNG TY TNHH VIỆT PHÚ ĐẠT
36/8/15 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú, Tp HCM
9               69,499,540 

14028 Quận Tân Phú TV8594V
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG 

MẠI 2 BÌNH

8/1 Đô Đốc Chấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3             108,193,021 

14029 Quận Tân Phú TV8599V CÔNG TY TNHH TRE FURNITURE
46 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, TPHCM
6                 9,967,118 

14030 Quận Tân Phú TV8604V
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 

Linh Đan

RS3-SH.05 tại tầng 01+02, Tháp RS3, Số 239-

241 và 278A Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               39,226,524 

14031 Quận Tân Phú TV8612V
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 

Tân Khánh
519/72 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú 9               17,689,803 

14032 Quận Tân Phú TV8616V Cty TNHH MTV DV vận tải Tuyết Anh 549/30 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú 66             114,841,132 

14033 Quận Tân Phú TV8619V Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Hiếu Phúc
46/36/13 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
9               13,226,183 

14034 Quận Tân Phú TV8655V Cty Tnhh EURO VIET PERFUMERY 52 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú 3               24,253,471 

14035 Quận Tân Phú TV8657V CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ATC VIỆT NAM
32 C-D Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
6               41,385,133 

14036 Quận Tân Phú TV8664V Công Ty Tnhh Công Nghiệp FTF
Số 34 Đoàn Giỏi , Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               87,051,214 

14037 Quận Tân Phú TV8693V
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ 

GIỚI ÁO THUN

28A Đường DC3, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
41             267,131,476 

14038 Quận Tân Phú TV8727V CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KUNVA
849 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12               94,808,215 



14039 Quận Tân Phú TV8736V
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẠNH 

COOLMAX VN

29/16 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
22               18,131,741 

14040 Quận Tân Phú TV8765V CÔNG TY TNHH ĐIỂM A
225/51/12 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
6               44,443,394 

14041 Quận Tân Phú TV8770V
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Sản Xuất Và 

Thương Mại Khải Nam

144/2/6 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5                 8,091,378 

14042 Quận Tân Phú TV8773V Cty TNHH vận tải bốc xếp Hùng Hưng 128/39 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú 6               19,522,344 

14043 Quận Tân Phú TV8774V Cty TNHH TM quốc tế Hà Thuận
2/2/63/3 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân 

Phú
3                 5,026,040 

14044 Quận Tân Phú TV8817V Công ty TNHH Đầu Tư Ngôi Sao Sài Gòn
176B Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP. HCM
6               68,914,081 

14045 Quận Tân Phú TV8869V Cty TNHH TM và DV kỹ thuật Ngọc Lâm 5A Dương Đức Hiền, Tây Thạnh, Tân Phú 4                 6,099,778 

14046 Quận Tân Phú TV8938V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT CƠ KHÍ NHỰA PHÚC AN

Số 144 Đô Đốc Lộc, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
43               70,219,562 

14047 Quận Tân Phú TV8939V CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PF

189 Lê Thúc Hoạch , Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               14,348,324 

14048 Quận Tân Phú TV8944V
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG THANH BÌNH

188/18 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
68             281,757,657 

14049 Quận Tân Phú TV8947V CÔNG TY TNHH TOÀN PHƯỚC HUY
144 Nguyễn Hữu Dật, P.Tây Thạnh, Q.Tân 

Phú, TP.Hồ Chí Minh
9             175,974,715 

14050 Quận Tân Phú TV8952V Cty TNHH thiết bị môi trường Tiến Dũng 69 Đỗ Công Tường, Tân Quý, Tân Phú 3                 4,481,562 

14051 Quận Tân Phú TV8999V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HÀ TRUNG JEAN

42 - 44 Diệp Minh Châu, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               39,044,690 

14052 Quận Tân Phú TV9001V Cty TNHH điện Nam Thiên 66 Đỗ Thị Tâm, Tân Quý, Tân Phú 4               12,404,228 

14053 Quận Tân Phú TV9030V
Cty Tnhh Nghiên Cứu Kỹ Thuật Và Tư Vấn Xây 

Dựng Hoàng Vinh

375-377 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, TP.HCM
22             299,607,899 

14054 Quận Tân Phú TV9055V Cty Tnhh In Ấn Và Truyền Thông Phong Lan 135A Lê Sát,P.Tân Quý, Q.Tân Phú 8               47,819,897 

14055 Quận Tân Phú TV9061V CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI D&T
Số 2/1A Cây Keo, Phường Hiệp Tân, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               19,278,043 

14056 Quận Tân Phú TV9168V
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG KIẾN TRÚC HP

74/1/36, Đường Nguyễn Quý Anh, Phường 

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
3                 7,309,315 

14057 Quận Tân Phú TV9174V Cty Tnhh Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Huy Hùng 13 đường T4B,P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú 3                 5,833,179 



14058 Quận Tân Phú TV9233V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TÂN ÂN PHÚC LỘC ĐÔ TƯƠI

Số 1, Đường Cách Mạng, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               29,429,356 

14059 Quận Tân Phú TV9236V
Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đại Hồng 

Phúc

316/2/8 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               13,130,643 

14060 Quận Tân Phú TV9241V Cty Tnhh Dịch Vụ Tin Học Xây Dựng Minh Khôi
180 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân 

Phú
8               12,349,529 

14061 Quận Tân Phú TV9291V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ ĐIỆN GIA NGUYỄN

255A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,436,590 

14062 Quận Tân Phú TV9379V Cty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Lục Tỉnh 11/20 Văn Cao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú 8               15,667,352 

14063 Quận Tân Phú TV9381V Cty TNHH TM in ấn Photocopy Siêu Tốc
Số 62 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
13               35,029,788 

14064 Quận Tân Phú TV9382V Cty TNHH nội thất Sweethome
142 Lê Sát, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, 

Tp.Hồ Chí Minh
4                 6,436,590 

14065 Quận Tân Phú TV9407V
CÔNG TY TNHH IN ẤN MAY MẶC THỜI 

TRANG THIÊN LỰC

225 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú
8               58,881,936 

14066 Quận Tân Phú TV9408V CÔNG TY TNHH TM DV NAM TIẾN
45 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               20,616,286 

14067 Quận Tân Phú TV9410V Cty TNHH tư vấn XDTM Hải Triệu Sơn
E2/15B, Tổ 6, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, Tp.HCM
18               95,445,926 

14068 Quận Tân Phú TV9415V Cty Tnhh Changi 140/5 Kênh Tân Hóa, P.Phú Trung, Q. Tân Phú 11               18,177,440 

14069 Quận Tân Phú TV9418V
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Gia Dụng Trường 

Phát
46 Phố Chợ,P. Tân Thành, Q. Tân Phú 3                 9,103,520 

14070 Quận Tân Phú TV9557V Cty  TNHH TM thép Phú Tài
38/19a Hoàng Ngọc Phách, Phú Thọ Hòa, Tân 

Phú
4               12,245,700 

14071 Quận Tân Phú TV9558V Công ty TNHH Thang máy Ngôi sao Mít Su
95/38 Gò Dầu, P.Tân Quý, Quận Tân Phú, 

TP.HCM
6               66,925,870 

14072 Quận Tân Phú TV9594V
Cty Tnhh Phát Triển Thương Mại Công Nghệ Nam 

Phương

8/25 Nguyễn Văn Dưỡng, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú
4                 6,449,462 

14073 Quận Tân Phú TV9648V Cty TNHH TMDV DKH 345/5 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú 10               16,915,730 

14074 Quận Tân Phú TV9651V Cty TNHH MTV Vũ Ánh Chính 1/7 Sơn Kỳ, Sơn Kỳ, Tân Phú 19               31,453,239 

14075 Quận Tân Phú TV9662V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ HOÀNG MINH

262/18 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

12               18,635,716 

14076 Quận Tân Phú TV9667V Cty CP giải pháp khách sạn Tâm Đạt
4A Dương Khuê, Phường Hiệp Tân, Quận Tân 

Phú, Tp.HCM
24             512,879,014 

14077 Quận Tân Phú TV9687V CÔNG TY CỔ PHẦN SEIS

370/37/7 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               43,647,817 

14078 Quận Tân Phú TV9717V
CN Cty CP chế tạo và lắp ráp thiết bị điện Việt 

Nam
4 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú 3               28,067,081 



14079 Quận Tân Phú TV9725V Cty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ Linh Trí 57/10 Phùng Chí Kiên,P. Tân Quý,Q.Tân Phú 51             163,219,251 

14080 Quận Tân Phú TV9747V CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG VIỆT PHARMA
118/09 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
18               30,283,733 

14081 Quận Tân Phú TV9761V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI 

SONG PHI

23/25 Đường Nguyễn Văn Yến, Phường Tân 

Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

56             320,346,171 

14082 Quận Tân Phú TV9770V CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BÁ ĐẠT
77/14 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               39,168,381 

14083 Quận Tân Phú TV9780V Cty Tnhh Cơ Điện Hoàng Bảo
49/56/74 Trinh Đình Trọng, P. Phú Trung, 

Q.Tân Phú
19               82,999,677 

14084 Quận Tân Phú TV9792V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

HIME VIỆT NAM

138/25 Đường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ 

Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               26,031,572 

14085 Quận Tân Phú TV9838V CÔNG TY TNHH THÉP QUỐC THANH
77 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               66,340,437 

14086 Quận Tân Phú TV9848V Cty TNHH vật tư tổng hợp Thái Bình 97/1A Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú 3                 5,071,502 

14087 Quận Tân Phú TV9871V Cơ Sở Nguyên Hưng
27/35 Nguyễn Văn Săng,P. Tân Sơn Nhì, 

Q.Tân Phú
11               32,528,491 

14088 Quận Tân Phú TV9872V Công ty TNHH Thiết Bị Hải Nam
364/32A Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. 

Tân Phú
59             167,711,836 

14089 Quận Tân Phú TV9876V
Cty Tnhh Đầu Tư Bất Động Sản - Khoáng Sản 

Thuận Việt

47-49 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân sơn Nhì, Q. 

Tân Phú
43             380,699,849 

14090 Quận Tân Phú TV9946V
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH 

DOANH BẢO AN

266/10/7A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP.HCM
5               63,603,115 

14091 Quận Tân Phú TV9948V
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ 

THI CÔNG NỘI THẤT HÙNG THẮNG

364/30 Trịnh Đình Trọng, Phường Hoà Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 4,943,729 

14092 Quận Tân Phú TV9968V
CÔNG TY TNHH IN ẤN THI CÔNG VÀ 

QUẢNG CÁO TOÀN CẦU

164 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,861,711 

14093 Quận Tân Phú TV9991V
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT 

THÀNH

188/29/14 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13               21,908,282 

14094 Quận Tân Phú TW0021V Cty TNHH TM Trúc Anh 26 đường S9, Tây Thạnh, Tân Phú 3               20,157,399 

14095 Quận Tân Phú TW0041V Cty Tnhh Sản Xuất Thương Mại M&A 11/68 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 3               10,213,797 

14096 Quận Tân Phú TW0056V Cty Cổ Phần ANTERNATION 83 Bác Ái, P. Tân Thành , Q. Tân Phú 4             113,328,721 

14097 Quận Tân Phú TW0111V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

GCN

215/6 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

11               15,861,344 

14098 Quận Tân Phú TW0117V Cty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 22
45 Nguyễn Quý Anh, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú
3               27,458,394 



14099 Quận Tân Phú TW0150V CÔNG TY TNHH  KÍNH PHƯƠNG NAM - SFG

100 Đường Thạch Lam, Phường Phú Trung, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

11               37,799,221 

14100 Quận Tân Phú TW0192V Công Ty Tnhh Hạ Tầng Hải Sơn
144 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
21             185,288,581 

14101 Quận Tân Phú TW0368V Công Ty Tnhh Thực Phẩm Việt Xanh
11 Tân Quý, Phường Tân Quý,Quận Tân Phú, 

TPHCM
7                 9,969,741 

14102 Quận Tân Phú TW0372V Cty TNHH thời trang Song Phát 106 Dương Văn Dương, Tân Quý, Tân Phú 3               67,665,496 

14103 Quận Tân Phú TW0419V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ANKACO

114/16/9 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
41             601,880,707 

14104 Quận Tân Phú TW0444V Cty Tnhh Tiếp Vận Tín Phát
25/18/25 Nguyễn Minh Châu,P. Phú Trung, Q. 

Tân Phú
4               68,243,926 

14105 Quận Tân Phú TW0455V Công ty TNHH SONVIPNANNO 83 Lê Niệm, Phú Thạnh, Tân Phú 4                 6,179,125 

14106 Quận Tân Phú TW0456V Cty TNHH SX đầu tư và phát triển Phạm Hoàng
13 DC11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               33,582,294 

14107 Quận Tân Phú TW0458V
Công ty Tnhh Dịch Vụ Quảng Cáo Tân Phương 

Nam
298 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 22               78,639,620 

14108 Quận Tân Phú TW0473V CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TUẤN ANH ĐẠT

58/9/5 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới 

Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               10,586,832 

14109 Quận Tân Phú TW0592V
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 

Đức Khôi
17/15/5 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 18               27,809,159 

14110 Quận Tân Phú TW0633V CÔNG TY TNHH TRIGGER BOXING

Số 502 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               23,748,807 

14111 Quận Tân Phú TW0672V
Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật Phạm Gia 

Nguyên

26/30 Nguyễn Quý Anh, P. Tân Sơn Nhì, Q. 

Tân Phú
5               34,806,812 

14112 Quận Tân Phú TW0734V CÔNG TY CP Y TẾ THẾ GIỚI KỸ THUẬT
25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, TpHCM
6               23,235,496 

14113 Quận Tân Phú TW0742V Cty TNHH TM in ấn Việt
Lầu 4, 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
5               89,287,399 

14114 Quận Tân Phú TW0754V Cty TNHH XD môi trường Hồng Việt 12 Huỳnh Văn Một, Hiệp Tân, Tân Phú 53             358,251,248 

14115 Quận Tân Phú TW0791V CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AUVI
12A Nguyễn Thế Truyện, P. Tân Sơn Nhì, Q. 

Tân Phú
4               18,980,696 

14116 Quận Tân Phú TW0802V Cty TNHH SXTMDV Tuấn Thắng
69/55/7A Nguyễn Cữu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân 

Phú
5               31,845,903 

14117 Quận Tân Phú TW0815V Hộ Kinh Doanh PHOENIX 73 Thạch Lam, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú 10               13,956,592 

14118 Quận Tân Phú TW0816V Công Ty Tnhh Hóa Chất Việt Đông Dương
35/64 Đỗ Thừa Luông, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú, TpHCM
46             251,766,517 

14119 Quận Tân Phú TW0835V Cty TNHH TM XNK và XD Hương Thủy 79/18/9 Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Tân Phú 14               24,733,091 

14120 Quận Tân Phú TW0850V
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN NGUYÊN VĨNH 

THÁI

72/2 Đường Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TpHCM
3             107,526,624 



14121 Quận Tân Phú TW0860V
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

MINH DƯƠNG

45 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, TpHCM
7                 9,068,189 

14122 Quận Tân Phú TW0867V
Công ty Tnhh Giải Pháp Khoa Học Kỹ Thuật Tấn 

Phát
274 Bình Long, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú 8               47,002,055 

14123 Quận Tân Phú TW0908V
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KHÔNG GIAN 

HOÀN HẢO

33 Diệp Minh Châu, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TpHCM
9               42,060,111 

14124 Quận Tân Phú TW0920V
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TÍN ANH

488/17/45/1 Lê Trọng Tấn, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM
3               14,514,861 

14125 Quận Tân Phú TW0924V
Công Ty Tnhh Sản Xuất và Thương Mại Thành 

Quang Minh

122/8 Diệp Minh Châu, P. Tân Sơn Nhì. Q. 

Tân Phú
15               60,182,658 

14126 Quận Tân Phú TW0997V Công Ty Tnhh Một Thành Viên GROWN TECH
434B Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú
3               10,026,095 

14127 Quận Tân Phú TW1020V
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ Khách 

Sạn Phú Thành

101 Lũy Bán Bích, P. tân Thới Hòa, Q. Tân 

Phú
8               24,699,057 

14128 Quận Tân Phú TW1053V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU ĐÁ GIA HUY

23/80/58 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM
4                 7,080,249 

14129 Quận Tân Phú TW1080V CÔNG TY TNHH THĂNG TIẾN - TRI THỨC
213/3 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận 

Tân Phú, TpHCM
8               39,227,569 

14130 Quận Tân Phú TW1090V Cty TNHH TMDV An Quốc Thành 389 Tân Sơn Nhì, Tân Thành, Tân Phú 14               37,420,196 

14131 Quận Tân Phú TW1108V
CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU & BAO BÌ VŨ 

TIẾN PHÁT

15 Đường T2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, TpHCM
43               83,362,631 

14132 Quận Tân Phú TW1133V Cty CP môi trường Mê Công 879 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú 50             251,069,620 

14133 Quận Tân Phú TW1134V Công Ty Tnhh Rogers Health Care
132/17 Nguyễn Văn Dương, P. Tân Quý, Q. 

Tân Phú
60             126,999,616 

14134 Quận Tân Phú TW1159V CÔNG TY TNHH SMART ARCHITECTURE 139/19 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú 4               21,022,714 

14135 Quận Tân Phú TW1281V Cty TNHH DV bảo vệ Tiến Khang 438 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú 33             142,307,483 

14136 Quận Tân Phú TW1321V CÔNG TY TNHH TẢNG ĐÁ LỚN
74 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TpHCM
15               32,780,344 

14137 Quận Tân Phú TW1388V Công Ty Tnhh Ngô Đình 551 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 8               21,752,737 

14138 Quận Tân Phú TW1449V Công ty TNHH TTNT Thiết Mộc Gia
272 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
8               15,780,549 

14139 Quận Tân Phú TW1453V Cty TNHH SXTMDV Tân Đài Long 10 Hoàng Xuân Nhị, Phú Trung, Tân Phú 7               21,070,579 

14140 Quận Tân Phú TW1469V Cty TNHH TMDV SX Hưng Khang 416A Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú 5                 9,773,252 

14141 Quận Tân Phú TW1483V CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ H&L
413 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, TpHCM
3                 6,939,807 

14142 Quận Tân Phú TW1506V Công Ty Cổ Phần Thuần Thực Vật Quảng Duyên
149/B39 Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, Q. 

Tân Phú
44             162,627,860 

14143 Quận Tân Phú TW1632V
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Hoàng Đạt

Số 06 Lô C, Khu nhà ở Vạn Gia Phúc, 295 Tân 

Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. 

Hồ Chí Minh

4               32,479,545 

14144 Quận Tân Phú TW1651V
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

MINH VĨNH AN

91 Cách Mạng, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, TpHCM
6                 9,736,741 

14145 Quận Tân Phú TW1657V Cty TNHH TM và DV TST Gia Nguyễn 160B/41 Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú 14             501,522,497 



14146 Quận Tân Phú TW1725V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CARE VN

273 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, TpHCM
7               23,817,906 

14147 Quận Tân Phú TW1738V CN Cty TNHH DV bảo vệ Hoàng Khương
584/2 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
3                 7,013,423 

14148 Quận Tân Phú TW1758V Cty TNHH MTV TMDVXNK Bảo Khang 37/10 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú 14               58,594,379 

14149 Quận Tân Phú TW1760V Công Ty Tnhh Văn Phòng Phẩm Phúc Nha 65A Lê Trong Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 7                 9,743,860 

14150 Quận Tân Phú TW1765V Công ty TNHH TM DV Nhật Kim Thanh 218A Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú 5                 6,279,092 

14151 Quận Tân Phú TW1767V Công Ty Tnhh Trang Trí Nội Thất Nam Linh 463 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 10               16,913,938 

14152 Quận Tân Phú TW1787V Cty TNHH KSD INTERFOODS Việt Nam 6 Thành Công, Tân Thành, Tân Phú 60             165,462,052 

14153 Quận Tân Phú TW1801V DNTN TM Diễm Hùng 147/2 Thành Công, Tân Thành, Tân Phú 4                 6,473,180 

14154 Quận Tân Phú TW1802V Công Ty Tnhh Nước I-ON Kiềm 135 đường T6, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 48             222,950,452 

14155 Quận Tân Phú TW1832V Cty TNHH TBYT DP Tâm Dược
39/45 Nguyễn Cữu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân 

Phú
4                 7,320,534 

14156 Quận Tân Phú TW1833V Cty TNHH TK quảng cáo Phong Nhãn 30 Lê Quát, Tân Thới Hòa, Tân Phú 12               19,904,046 

14157 Quận Tân Phú TW1849V Cty TNHH TM công nghệ Việt Chuyên SG
302 Chung cư Độc Lập A, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, TPHCM
11               96,419,404 

14158 Quận Tân Phú TW1870V Cty TNHH phát triển công nghệ Tín Thành 76/56 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú 6               47,496,734 

14159 Quận Tân Phú TW1873V Cty TNHH cơ khí TM Phú Nguyên 94/3/15 Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Tân Phú 12               15,401,031 

14160 Quận Tân Phú TW1956V Karaoke Minh Thuỷ 82 Trịnh Đình Thảo, Phú Trung, Tân Phú 13               20,520,896 

14161 Quận Tân Phú TW1985V CÔNG TY TNHH SAYYESMEDIA
6/17/15 Phạm Quý Thích, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, TpHCM
12               19,689,946 

14162 Quận Tân Phú TW2017V Cty TNHH KDTM XNK Lê Gia 266 kênh 19/5B, Tây Thạnh, Tân Phú 6             177,794,923 

14163 Quận Tân Phú TW2018V Công Ty Tnhh Đầu Tư Công Nghệ Trường Thịnh 76/26 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 3               31,671,693 

14164 Quận Tân Phú TW2020V Cty TNHH đá Marble Thắng Nguyễn 47/37 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú 29               43,442,379 

14165 Quận Tân Phú TW2026V
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tân 

Hồng
111 Dương Khuê, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú 3                 4,812,197 

14166 Quận Tân Phú TW2051V DNTN TM Phan Thị Nga
309-311-313 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. 

Tân Phú
9               34,440,742 

14167 Quận Tân Phú TW2058V Công Ty TNHH TMSX Tô Thi 44 Lê Ngã, Phú Trung, Tân Phú 8               26,604,591 

14168 Quận Tân Phú TW2060V Công ty TNHH Đầu tư SXTM DV An Kim 22/2 Lê Cảnh Tuân, Phú Thọ Hoà, Tân Phú 4               85,499,130 

14169 Quận Tân Phú TW2062V Cty TNHH TM cơ khí XD Chánh Lê 96 Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, Tân Phú 52             217,370,640 

14170 Quận Tân Phú TW2065V Cty TNHH TMSX bao bì Trường Sa 47/8 Đô Đốc Chấn, Sơn Kỳ, Tân Phú 29               40,656,883 

14171 Quận Tân Phú TW2075V Công ty TNHH SX Bao Bì Giấy Hùng Tuấn 209/4 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú 5               51,552,318 

14172 Quận Tân Phú TW2077V Cty TNHH MTV XNK TMDV Hùng Xin 14 HUỳnh Văn Một, Hiệp Tân, Tân Phú 3               14,657,373 

14173 Quận Tân Phú TW2113V Cty TNHH SXTM XNK 189 245/12 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú 8               12,349,529 

14174 Quận Tân Phú TW2120V
Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu May Mặc Tân 

Thành Công

581/43 Trường Chinh, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú
14               23,638,475 

14175 Quận Tân Phú TW2124V Công ty TNHH XNK Tín Thành 33/58 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú 9               24,893,959 

14176 Quận Tân Phú TW2132V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỔ SINH

32/2, NGUYỄN NHỮ LÃM, PHƯỜNG PHÚ 

THỌ HÒA, QUẬN TÂN PHU
6               20,544,442 

14177 Quận Tân Phú TW2146V Công ty TNHH ĐT XD Hưng Thịnh Phú 1 Cây Keo, Hiệp Tân, Tân Phú 25               41,741,904 



14178 Quận Tân Phú TW2152V Cty TNHH HSE VINA 55 đường T5, Tây Thạnh, Tân Phú 4                 6,602,644 

14179 Quận Tân Phú TW2158V Công ty TNHH TM DV Vi Tính Hiệp Thành 41 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú 7               40,189,741 

14180 Quận Tân Phú TW2159V Công ty TNHH Điêu Khắc Trang Trí Song Phụng 83/56 Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Tân Phú 13               21,690,272 

14181 Quận Tân Phú TW2167V CÔNG TY TNHH VẢI MINH THÀNH
107 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
38               68,001,029 

14182 Quận Tân Phú TW2180V Công ty TNHH XD Hiền Dương 59 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú 30             176,538,896 

14183 Quận Tân Phú TW2220V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT RUBY POWER

số 1, Cộng Hòa 3, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
27               76,973,845 

14184 Quận Tân Phú TW2241V
CÔNG TY TNHH THẾT KẾ XÂY DỰNG 

HƯNG MỸ

25/1C Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               44,167,322 

14185 Quận Tân Phú TW2252V Cty TNHH TM phát triển Đại Dương
Số 7, Đường Phạm Ngọc, Phường Tân Qúy, 

Q.Tân Phú, TP.HCM
7               22,765,895 

14186 Quận Tân Phú TW2255V Cty TNHH Quảng Cáo Tín Vinh
01 Đường S2, phường Tây Thạnh, quận Tân 

Phú
12               34,361,947 

14187 Quận Tân Phú TW2256V Công ty TNHH Benluxury Việt Nam
Số 10 Đường D14B, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               47,159,524 

14188 Quận Tân Phú TW2257V Công ty TNHH XD - TM - DV An Vũ 186/12 Nguyễn Súy, Tân Quý, Tân Phú 3               24,581,672 

14189 Quận Tân Phú TW2270V Công ty TNHH TV và Kiểm định XD Hừng Đông 33 Đỗ Thừa Tự, Tân Quý, Tân Phú 6               51,003,510 

14190 Quận Tân Phú TW2286V CÔNG TY TNHH PHOTOCOPY ĐẠI PHÁT
Số 260 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, TpHCM
5                 8,880,498 

14191 Quận Tân Phú TW2298V CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CƠ - ĐIỆN QCT
35/63 Đỗ Thừa Luông , Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, TpHCM
3               43,375,599 

14192 Quận Tân Phú TW2307V Cty TNHH Thanh Thanh SOLAR ENERGY
80 Đường S1, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Tp.HCM
7               52,189,759 

14193 Quận Tân Phú TW2309V
Công ty TNHH MTV SX KD Quảng cáo Nụ Cười 

Việt

154 Lê Cao Lãng, Phú Thạnh, Tân Phú, TP 

HCM
6               16,008,191 

14194 Quận Tân Phú TW2311V Cty TNHH VPP Hoàng Hà 247/13 Đốc Lâp, Tân Quý, Tân Phú 8               12,434,537 

14195 Quận Tân Phú TW2347V Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng An Phú Thịnh 122 Trần Tấn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú 9               43,218,545 

14196 Quận Tân Phú TW2377V Cty TNHH tư vấn-khảo sát-thiết kế H.C.M 139/19 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú 4               13,747,352 

14197 Quận Tân Phú TW2381V Cty TNHH TM tư vấn đấu tư và XD DNH
số 2 đường số 2, khu dân cư kim sơn, phường 

Tân Phong, quận 7
18               79,902,058 

14198 Quận Tân Phú TW2412V Cty TNHH XD và TTNT Hoàn Thiện 111 Nguyễn Cữu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú 59             215,099,768 

14199 Quận Tân Phú TW2465V Cty TNHH SXTMDV Nhất Phát 633 Âu Cơ, Hoà Thạnh, Tân PHú 62             304,425,440 

14200 Quận Tân Phú TW2469V
Công Ty Tnhh MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất 

Nhập Khẩu Long Thủy
20/28/34 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 31               87,376,845 

14201 Quận Tân Phú TW2546V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Nội Thất Đồ 

Gỗ Việt

Số 3-5 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân 

Phú
8               20,126,483 



14202 Quận Tân Phú TW2588V Cty TNHH TMDV điện lạnh Thái Bình 266/26 Phú Thọ Hoà, Phú Thọ Hoà, Tân Phú 3               15,354,607 

14203 Quận Tân Phú TW2599V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Dịch Vụ và Tư Vấn  Cửa 

Thông Minh
92 Kênh Tân Hóa, P. Phú Trung, Q. Tân Phú 46               70,242,233 

14204 Quận Tân Phú TW2632V Cty TNHH SXTMDV kỹ thuật Đại Nam 22 đường S5, Tây Thạnh, Tân Phú 56             113,985,096 

14205 Quận Tân Phú TW2635V Công Ty Cổ Phần Xây Dựng TOP DEC Số 86 Đường Hoa Bằng ,P.TSN ,Q.Tân Phú 4             176,852,422 

14206 Quận Tân Phú TW2636V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Envitech Đại 

Lộc

41/1 Phan Đình Phùng, P. Tân Thành, Q. Tân 

Phú
16             177,745,673 

14207 Quận Tân Phú TW2643V
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ TUẦN 

HOÀN MIỀN NAM

710/14 Lũy Bán Bích, P. Tân Thành, Q. Tân 

Phú
8               12,361,066 

14208 Quận Tân Phú TW2707V Cty TNHH Hiếu Nghĩa Thịnh 89 Lê Niệm, Phú Thạnh, Tân Phú 15             224,371,287 

14209 Quận Tân Phú TW2708V Công ty TNHH Tư vấn BIZHUB 3A Lê Lăng, Phú Thọ Hoà, Tân Phú 22               66,339,618 

14210 Quận Tân Phú TW2804V Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sài Gòn BIO 30 đường DC7, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 20               68,418,300 

14211 Quận Tân Phú TW2818V Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ RIOTECH
37 đường DC5, Khu phố 3, P. Sơn Kỳ, Q. Tân 

Phú
4               19,443,324 

14212 Quận Tân Phú TW2861V
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Sản Xuất Dịch Vụ 

Gia Công Tín Phát
68/8/4 Trần Tấn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú 15             174,321,483 

14213 Quận Tân Phú TW2867V Công Ty TNHH Thiết Kế In Ấn Diệp Trần 80 Bình Long, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú 6               55,023,054 

14214 Quận Tân Phú TW2904V Cty CP DAISY HONEY BEE 111 Dương Văn Dương, Tân Quý, Tân Phú 8               12,422,764 

14215 Quận Tân Phú TW2939V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

MIMOSA

số 68 Đường Đoàn Hồng Phước, Phường Hoà 

Thạnh, Quận Tân Phú, TpHCM
6               19,473,485 

14216 Quận Tân Phú TW2945V CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRẦN TUẤN
25/1C Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, TpHCM
8               13,317,252 

14217 Quận Tân Phú TW2957V CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ - LUẬT LÊ GIA
Số 137A Đường Thành Công, Phường Tân 

Thành, Quận Tân Phú, TpHCM
12                 7,123,391 

14218 Quận Tân Phú TW2979V
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HAVICONEX

88 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TpHCM
4                 4,932,847 

14219 Quận Tân Phú TW3030V Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Huy Khang
366 Bình Long, Phường Phú Thọ Hòa, Quận 

Tân phú, Thành phố Hồ Chí Minh
23             279,155,148 

14220 Quận Tân Phú TW3052V Công Ty Tnhh Một Thành Viên RIO 160/11-13 Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 4               26,539,969 

14221 Quận Tân Phú TW3093V Cty CP đầu tư XD Bơm Ánh Dương 20 Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, tân Phú 3               13,664,820 

14222 Quận Tân Phú TW3164V Cty TNHH kỹ thuật công nghiệp Phương Anh Huy 37 Nguyễn Văn Huyên, Tân Thành, Tân Phú 55             111,749,666 

14223 Quận Tân Phú TW3180V Cty TNHH SXTM XNK Lộc Ấn 239/5A Tân Quý, Tân Quý, tân Phú 17               22,615,331 

14224 Quận Tân Phú TW3190V Cty TNHH TM và DV Quốc Định 200 Nguyễn sơn, phú thọ hoà, Tân Phú 17               25,550,597 

14225 Quận Tân Phú TW3235V Cty TNHH XD TM DV Hoàng Linh
41 Dương Thiệu Tước, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, TPHCM
3               15,606,720 

14226 Quận Tân Phú TW3265V Cty TNHH y tế quốc tế ADL 118 Tân Hương, tân Qu1y, tân phú 3                 4,908,441 

14227 Quận Tân Phú TW3293V Cty TNHH hỗ trợ giáo dục Bình Minh 97 Thành Công, Tân Thành, Tân Phú 9               10,988,204 

14228 Quận Tân Phú TW3327V CÔNG TY TNHH O2B VIỆT NAM
Số 131/25 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, TpHCM
3                 4,742,247 

14229 Quận Tân Phú TW3333V Công Ty Tnhh May Túi xách Vy Ta
186/20 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú
13               22,124,078 



14230 Quận Tân Phú TW3337V
Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng và Thương 

Mại Hưng Phát

153G Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, 

Quận Tân Phú, TP HCM
10             718,882,707 

14231 Quận Tân Phú TW3339V Cty TNHH SXTMDV bao bì Tân Hoa Việt 62 Tân Thành, Tân Thành, Tân Phú 12               22,654,018 

14232 Quận Tân Phú TW3342V Cty CP phát triển xây dựng Hưng Phước
18/19 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Sơn nhì, Tân 

phú
45               78,295,558 

14233 Quận Tân Phú TW3352V Cty TNHH Mạnh Phước Hải 72 Văn Cao, Phú Thọ Hoà, tân Phú 58             105,457,766 

14234 Quận Tân Phú TW3372V
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VITI 

FRUITS

11 Đỗ Nhuận, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 

TpHCM
3                 6,737,075 

14235 Quận Tân Phú TW3383V Cty TNHH TM quốc tế Hana Group
553/2/5 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
53             113,442,256 

14236 Quận Tân Phú TW3393V Cty TNHH thiết kế quảng cáo Trang Minh Khoa 20/6 Nguyễn ngọc nhựt, tân quý, tân phú 21               41,647,259 

14237 Quận Tân Phú TW3395V Cty TNHH TMDV Gia Bảo Kiệt 229/64/38 tây thạnh, tây thạnh, tân phú 5                 6,794,907 

14238 Quận Tân Phú TW3429V Cty CP XD TM DV TBP 355/17A kênh Tân hoá, hoà thạnh, tân phú 56             101,279,155 

14239 Quận Tân Phú TW3430V Cty TNHH TMDV thiết bị văn phòng Phúc Khang
123/6 Lê Đình Thám, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, TPHCM
9               24,803,482 

14240 Quận Tân Phú TW3440V Công ty TNHH In Bao Bì Sỹ Phát 134 Dương Văn Dương, Tân Quý, Tân Phú 16               43,655,914 

14241 Quận Tân Phú TW3442V Doanh Nghiệp Tư Nhân T.K.V
296 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân phú, TPHCM
4                 9,911,667 

14242 Quận Tân Phú TW3444V Cty TNHH TMDV VPP Ngôi Sao Việt
6/5E Phạm Quý Thích, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, TPHCM
11               36,394,561 

14243 Quận Tân Phú TW3449V Cty Cp XD SX DVTM Phúc Thiện 9/10/26 tân thành, hào thạnh, tân phú, 9               25,218,382 

14244 Quận Tân Phú TW3450V
Công ty TNHH Đầu tư - Cơ khí - Xây dựng Hoà 

Phát
22/1/7 nguyễn văn săng, tân sơn nhì, tân phú 7               12,654,745 

14245 Quận Tân Phú TW3455V
CÔNG TY TNHH BỒI DƯỠNG VĂN HÓA TRÍ 

NHÂN EDUCATION

249/9 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận 

Tân Phú, TpHCM
4               28,406,355 

14246 Quận Tân Phú TW3480V Cty TNHH VLXD và TTNT Minh Châu 285 Luỹ bán bích, Hiệp tân, tân phú 13               21,819,195 

14247 Quận Tân Phú TW3489V
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Viễn Thông Toàn 

Thắng
81 Nguyễn Ngọc Nhựt, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 3                 4,897,573 

14248 Quận Tân Phú TW3490V Cty TNHH TMDV quảng cáo Long Thịnh Phát 32/2 Lê Cảnh Tuân, Phú Thọ Hoà, Tân Phú 5                 8,499,929 

14249 Quận Tân Phú TW3501V Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Hòa Phát TT 165/28 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 50               88,460,139 

14250 Quận Tân Phú TW3532V
Cty TNHH SXTM DV Thiết kế Thời trang Việt 

Thái

120/20 hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn 

Nhì, Q. Tân Phú
6               17,981,575 

14251 Quận Tân Phú TW3542V Công Ty Tnhh Phim Cách Nhiệt Á Châu 172 Thành Công, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 8               25,273,634 

14252 Quận Tân Phú TW3547V Cty TNHH TTNT Ngọc hà 83/26C thoại ngọc hầu, hoà thạnh, tan phú 6               20,838,597 

14253 Quận Tân Phú TW3559V Cty TNHH TM-DV-KT An Ninh 222 nguyễn trường tộ, tân thành, tân phú 8               13,267,716 

14254 Quận Tân Phú TW3597V Cty TNHH thiết bị an ninh Phú Gia Cát 48/10 phạm văn xảo, phú thọ hoà, Tân phú 5                 8,073,180 

14255 Quận Tân Phú TW3603V
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Khoa Học Và Công 

Nghệ Scientech
220 Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú 32             314,704,945 

14256 Quận Tân Phú TW3645V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN CHUYỂN NGÔI SAO

Số 2 Đường B3, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4             135,510,456 



14257 Quận Tân Phú TW3646V
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢNG CÁO 

HOÀNG GIA CÁT

138 Phạm Ngọc Thảo, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               13,956,420 

14258 Quận Tân Phú TW3658V Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kiệt Anh 111 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú 4                 4,655,091 

14259 Quận Tân Phú TW3665V Cty CP LOYAL POWER lầu 6, 775 luỹ bán bích, phú thọ hoà, tân phú 23               47,648,865 

14260 Quận Tân Phú TW3756V
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH 

VÀNG BẠC VÀ CẦM ĐỒ KIM NGÂN

60 Đường Văn Cao, Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6                 9,721,966 

14261 Quận Tân Phú TW3769V DNTN kinh doanh vàng trang sức Kim Tân 198F Tân hương, tân quý, tân phú 9               13,943,692 

14262 Quận Tân Phú TW3770V CN3_DNTN kinh doanh vàng Kim Huy Thành 2A nguyễn suý, tân quý, tân phú 12               18,798,267 

14263 Quận Tân Phú TW3789V Cty TNHH TMDV VT Tâm An Lạc 320/6 Gò dầu, tân quý, tân phú 25               39,641,273 

14264 Quận Tân Phú TW3791V Cty TNHH xây lắp TM Duy Thiện 351 tân hương, tân quý, tân phú 48               99,408,465 

14265 Quận Tân Phú TW3866V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

LONG PHÚ

90/14/56 Trần Văn Ơn, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP HCM
16             227,644,023 

14266 Quận Tân Phú TW3898V Công Ty Tnhh Hàn Nguyên

Một phần Lô IV 4 và IV 10, Nhóm CN IV, 

đường số 3, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. 

Tân Phú

4               14,768,446 

14267 Quận Tân Phú TW3924V Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Mi Việt Nam

47 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

13               62,700,998 

14268 Quận Tân Phú TW3951V Cty TNHH MTV TM-DV-TK-XD Kiến A 50 trần hưng đạo, tân sơn nhì, tân phú 12               51,164,533 

14269 Quận Tân Phú TW3988V Cty TNHH SXTMDV Phát Gia Thành 237/4/5 hoà bình, hiệp tân, tân phú 13               79,663,150 

14270 Quận Tân Phú TW3990V Cty TNHH cơ khí Thành Mỹ 498 bình long, tân qu1y, tân phú 4                 6,339,074 

14271 Quận Tân Phú TW4026V Cty TNHH TMDV CÔ BA CHANG 4B Võ hoành, phú thọ hoà, tân phú 11               25,898,093 

14272 Quận Tân Phú TW4033V Cty TNHH thiết kế và in ấn bao bì Việt Nam 143/23/4 gò dầu, tân quý, tân phú 16               25,825,771 

14273 Quận Tân Phú TW4039V CÔNG TY TNHH GỐM SỨ LAM VIỆT

Số 262/24 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               25,737,002 

14274 Quận Tân Phú TW4056V Công ty TNHH TV TK XD Cố Đô 67/75F Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú 29               50,805,181 

14275 Quận Tân Phú TW4148V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Hạnh Phúc
442 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 5               14,214,462 

14276 Quận Tân Phú TW4160V Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng ANZ
120 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú
7               13,732,716 

14277 Quận Tân Phú TW4168V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Trang Thiết 

Bị Y Tế Dov

Số 364/63/4 đường Thoại Ngọc Hầu, Phường 

Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5                 6,461,053 

14278 Quận Tân Phú TW4193V Công Ty Tnhh Huy Phong Logistics
129 Đỗ Bí, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
8               29,020,441 

14279 Quận Tân Phú TW4233V
Công Ty TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

KHANG LINH

78A Cầu Xéo , Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
9               40,188,853 



14280 Quận Tân Phú TW4245V Công Ty Tnhh Khơi Nguồn Sáng Tạo
567-569 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, TPHCM
16               41,110,924 

14281 Quận Tân Phú TW4262V
Công ty TNHH MTV DV TM & SX Thực Phậm 

Minh Quân
443-445 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú 52               97,978,580 

14282 Quận Tân Phú TW4287V Cty TNHH thiết kế quảng cáo Gia Phát 25 đường D11, tây thạnh, tân phú 17               29,592,019 

14283 Quận Tân Phú TW4289V CTY TNHH OSTRICHMOTION 67 Luỹ bán bích, tân thới hoà, tân phú 3                 8,683,908 

14284 Quận Tân Phú TW4295V Công Ty Tnhh Thiết Bị Sân Chơi Winam

Phòng 101, Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường 

Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

10               59,198,831 

14285 Quận Tân Phú TW4304V Công ty TNHH thương mại dịch vụ VDC
Số 4 Kênh 19/5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
5               31,143,094 

14286 Quận Tân Phú TW4307V Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Tốt Việt Nam 374 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú. 5               77,755,982 

14287 Quận Tân Phú TW4313V Cty TNHH SXTM điện Sài Gòn TTL
89 Đường B2 Phường Tây Thạnh Quận Tân 

Phú,Thành Phố,Hồ Chí Minh
6             313,901,043 

14288 Quận Tân Phú TW4332V
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Hạnh 

Phúc
96 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú 6               77,066,798 

14289 Quận Tân Phú TW4342V
Công ty TNHH Tổng Hợp Đầu Tư Thương Mại 

Dịch Vụ Minh Phú

755 Lũy Bán Bích, p. Phú Thọ Hòa, q. Tân 

Phú, TP.HCM
6               21,354,173 

14290 Quận Tân Phú TW4359V Cty CP Phú Vĩnh Khang 47a thạch lam, hiệp tân , tân phú 4                 6,494,850 

14291 Quận Tân Phú TW4396V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Balo Túi 

Xách Thiên Phú

23/36/97 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3               24,097,556 

14292 Quận Tân Phú TW4436V Công ty TNHH TM DV Điện Lạnh Quang Hùng 10A Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, Tân Phú 8               11,728,481 

14293 Quận Tân Phú TW4440V
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc 

Miền Nam
68 phạm ngọc thảo, tây thạnh, tân phú 5             522,346,685 

14294 Quận Tân Phú TW4452V Công Ty Tnhh Mtv In Chuyển Nhiệt 24H
104 Đỗ Nhuận, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
9               23,628,597 

14295 Quận Tân Phú TW4468V Công ty TNHH KT Giao Thông Nam Hải 278 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 14               28,033,714 

14296 Quận Tân Phú TW4471V Cty TNHH TMDV kỹ thuật công nghệ Toàn Thắng 80 đỗ bí, phú thạnh, tân phú 6               42,896,339 

14297 Quận Tân Phú TW4473V
CÔNG TY TNHH SX TM DV DU LỊCH NGỌC 

LAN

725/25 Trường Chinh,  P. Tây Thạnh,  Q.  Tân 

Phú
4                 9,692,362 

14298 Quận Tân Phú TW4501V Công Ty TNHH TM DV XD Thái Hoàng
229/76/16 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú
14               21,684,801 

14299 Quận Tân Phú TW4525V Công Ty Tnhh Dược Phẩm Sacopham
159 đường CN11, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

TP.HCM
4               14,804,156 

14300 Quận Tân Phú TW4533V Cty TNHH xây lắp điện Bình Minh 30 Huỳnh văn chính, phú trung, tân phú 17               32,282,559 

14301 Quận Tân Phú TW4534V Cty TNHH SXTM XNK SaMy 7 nguyễn xuân khoát, tân thành, tân phú 4               21,981,268 

14302 Quận Tân Phú TW4538V Công Ty Cổ Phần Cơ Điện World Mep
58 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú
4               56,901,938 

14303 Quận Tân Phú TW4547V Cty TNHH SXTM quảng cáo Bích Ngọc 14 đường số 18, tân quý, tân quý 4                 5,103,951 

14304 Quận Tân Phú TW4549V
Công Ty Tnhh Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ 

Việt Trung
69/8 Lê Sát, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 7               22,244,802 



14305 Quận Tân Phú TW4551V Công Ty Tnhh Trang Trí Nội Thất Sao Mộc 29/31 đường B3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 4                 9,011,225 

14306 Quận Tân Phú TW4558V DNTN kinh doanh vàng Kim Huy Thành 198b tân hương, tân quý, tân phú 12               20,271,318 

14307 Quận Tân Phú TW4576V cty TNHH truyền thông TIME
332/35 Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú, TPHCM
4               13,334,752 

14308 Quận Tân Phú TW4577V Cty TNHH TMDV vận tải Xuân Cường 320 at6n kỳ tân qúy, sơn kỳ, tân phú 5                 7,984,643 

14309 Quận Tân Phú TW4590V Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại B.B.T
461/8 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
5               12,634,801 

14310 Quận Tân Phú TW4608V Cty TNHH Thành Phát Bảy
38/25 Đô Đốc Long, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, TPHCM
5                 8,170,752 

14311 Quận Tân Phú TW4609V Công ty TNHH SX DV TM Minh Mẫn 134 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú 43               17,746,754 

14312 Quận Tân Phú TW4621V Cty TNHH SXTM Hà Minh
209 Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh
9               11,940,761 

14313 Quận Tân Phú TW4636V Công Ty Cổ Phần Lb Chemistry
59/19 Đỗ Công Tường , Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 7,120,498 

14314 Quận Tân Phú TW4640V Công Ty Tnhh Môi Trường Thuận Phước 173 Lê Lâm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú 4                 7,758,129 

14315 Quận Tân Phú TW4657V
Cty TNHH phát triển kỹ thuật và thương mại 

Thành Long
161a tân quý, tân quý, tân phú 10               16,501,826 

14316 Quận Tân Phú TW4668V Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ A.Start
91/38A Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
10               16,452,283 

14317 Quận Tân Phú TW4692V Cty TNHH XD TTNT vận tải Mộc Việt 80/24 Gò Dầu, Tân quý, tân phú 5                 6,381,688 

14318 Quận Tân Phú TW4693V Công Ty Tnhh Bao Bì Khang Hưng 177-179 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú 4             126,515,525 

14319 Quận Tân Phú TW4704V Công Ty Tnhh 306 Việt Nam
539/9/19 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
11               32,669,523 

14320 Quận Tân Phú TW4714V Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Kiditex
505/15 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, TPHCM
43               94,081,503 

14321 Quận Tân Phú TW4725V Công ty TNHH Rinto 79 Nguyễn Văn Yến, Tân Thới Hòa, Tân Phú 20               30,409,842 

14322 Quận Tân Phú TW4727V
Công Ty  Tnhh TM DV Ánh Sáng Âm Thanh 

Hoàn Chỉnh
352/33 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 26               43,524,501 

14323 Quận Tân Phú TW4762V Công Ty Cổ Phần ROY EVENT
185/2F đường Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Q. 

Tân Phú
3               11,645,516 

14324 Quận Tân Phú TW4766V Cty TNHH DV tin học BTS 160/22/12 Vườn lài, tân thành, tân phú 10               16,490,434 

14325 Quận Tân Phú TW4769V
Công Ty Tnhh Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Hoàng Tiến

36A Lê Liễu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

TPHCM
15               41,890,444 

14326 Quận Tân Phú TW4784V Cty TNHH MTV TMDVSX Thành Bảo 56/18 dường số 27, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú 6                 7,853,080 

14327 Quận Tân Phú TW4785V Công ty TNHH Thang Máy Mitsu Lift
5/1 Lê Cảnh Tuân, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, 

TP.HCM
4               23,192,011 

14328 Quận Tân Phú TW4790V Công Ty Tnhh Hồng Phúc Legends
341A Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
6               26,637,927 

14329 Quận Tân Phú TW4803V Công Ty Tnhh La Milan
216 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
16               30,267,640 



14330 Quận Tân Phú TW4819V Công Ty Tnhh Xây Dựng Tm Thuận Thành
173/13 Đường Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
15               40,305,705 

14331 Quận Tân Phú TW4835V Cty TNHH MTV XD Mạnh Lành 284 tây thạnh, tây thạnh, tân phú 8               13,509,252 

14332 Quận Tân Phú TW4858V
Công Ty Tnhh Dược Phẩm - Trang Thiết Bị Y Tế 

Trung Tín

4 Tây Sơn, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
10               75,195,366 

14333 Quận Tân Phú TW4863V Công Ty Tnhh Tllc
1095 Lũy Bán Bích, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
7                 8,341,504 

14334 Quận Tân Phú TW4865V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Gia Hưng 

Auto

460-462 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               34,207,053 

14335 Quận Tân Phú TW4866V
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Bao Bì Phúc 

An

102/30-32 Đường Bình Long, Phường Phú 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4               13,285,121 

14336 Quận Tân Phú TW4868V Công Ty Tnhh Tin Học Viễn Thông Xanh
93/9/27 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
24               42,417,720 

14337 Quận Tân Phú TW4892V CÔNG TY TNHH ÁNH SAO VIỆT NAM
Số 79/32, Đường Phú Thọ Hòa, Phường Phú 

Thọ Hoà, Quận Tân Phú
8               12,917,881 

14338 Quận Tân Phú TW4921V Cty TNHH dầu khí Đắc Lộc 187 thạch lam, phú thạnh, tân phú 12               36,274,784 

14339 Quận Tân Phú TW5020V
Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Ngọc 

Trang

30/75 Đỗ Nhuận, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
7               18,524,694 

14340 Quận Tân Phú TW5081V Cty TNHH thiết kế & XD Đo 282 thạch lam, phú thạnh, tân phú 4               10,274,776 

14341 Quận Tân Phú TW5084V Cty TNHH TMDVTK nội thất New Sky 16/27 đường B3, tây thạnh, tân phú 44             118,639,831 

14342 Quận Tân Phú TW5091V Cty TNHH THE-MIRA
004 Lô A CC Sơn Kỳ, đường CN6, P.Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú
19               56,016,181 

14343 Quận Tân Phú TW5092V DNTN Kinh Doanh Vàng Kim Nhựt 257 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú 6                 8,601,123 

14344 Quận Tân Phú TW5097V Cty TNHH phát triển phần mềm Ưu Việt 78/11 phan đình phùng, tân thành, tân phú 4                 9,668,399 

14345 Quận Tân Phú TW5103V Cty TNHH thiết kế SX bao bì Gia Phát 252/37c, phan anh hiệp tân, tân phú 16               23,237,043 

14346 Quận Tân Phú TW5104V Cty TNHH ESPERIENZA Việt Nam 7/1 đường a, khu ADC phú thạnh, tân phú 5               17,783,136 

14347 Quận Tân Phú TW5121V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ May Mặc 

Hoàng Phát

203 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
6             189,871,024 

14348 Quận Tân Phú TW5130V Công Ty Tnhh Tmdv Quảng Cáo Hoàng Long
5 - 7 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 8,504,999 

14349 Quận Tân Phú TW5161V Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Thời Đại
273 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân 

Phú, TP HCM
32             361,126,103 

14350 Quận Tân Phú TW5162V Cty TNHH Nguyễn Minh Thanh 42/2 lương thế vinh, tân thới hòa, tân phú 4                 5,829,031 

14351 Quận Tân Phú TW5163V Cty CP SXTM Đình Anh 137 bờ bao tân thắng, sơn kỳ, tân phú 13               71,456,153 

14352 Quận Tân Phú TW5210V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Ghế Đức Dũng

118/72 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. 

Tân phú
8               16,450,722 

14353 Quận Tân Phú TW5211V Cty TNHH TMDV đầu tư XD KIMSA 23/36/114 nguyễn hữu tiến, tây thạnh, tân phú 21               30,995,250 

14354 Quận Tân Phú TW5226V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Đầu Tư Tổng Hợp 

Trường Phát

76/67 Lê Văn Phan, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú
32               54,812,860 



14355 Quận Tân Phú TW5283V Cty TNHH SX-TM - DV Phương Nguyên 312/14 trịnh đình trọng, Hòa Thạnh, tân phú 9               30,684,766 

14356 Quận Tân Phú TW5326V Cty TNHH SXTM quảng cáo Phương Đông 279 lê trọng tấn, sơn kỳ, tân phú 14               41,108,174 

14357 Quận Tân Phú TW5329V CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VPAINT
Số 10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú
10               13,249,345 

14358 Quận Tân Phú TW5339V Cty TNHH MTV Lanh Phạm 114 gò dầu, tân quý, tân phú 3               13,180,758 

14359 Quận Tân Phú TW5380V Cty TNHH Phan Nguyễn Hân 1/19/20 lê thúc hoạch, phú thọ hòa, tân phú 8               12,351,096 

14360 Quận Tân Phú TW5383V Cty TNHH TMXD Đăng Vinh 1 tân hương, tân quý, tân phú 4               19,213,838 

14361 Quận Tân Phú TW5410V Cty TNHH Hoàng Jeans 20b phanchu trinh, tân thành, tân phú 30               69,117,288 

14362 Quận Tân Phú TW5413V Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Đức Nhuận 416 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 13               23,456,075 

14363 Quận Tân Phú TW5414V Công Ty Tnhh Cơ Điện Lạnh Khánh Nguyễn 18 đường số 27, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 21               28,572,926 

14364 Quận Tân Phú TW5417V Cty TNHH hạnh S.P.A 84 nguyễn hậu, tân thành, tân phú 11               31,994,821 

14365 Quận Tân Phú TW5431V
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Manda 

Real

115/14/26 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               26,895,623 

14366 Quận Tân Phú TW5438V
Công Ty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Kim 

Hoàng Phát
26/16 đường B3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 4               14,477,714 

14367 Quận Tân Phú TW5439V Công Ty Tnhh Phòng Khám Đa Khoa Cộng Hòa
12 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh
14             107,556,180 

14368 Quận Tân Phú TW5460V Công ty TNHH Dầu thiên nhiên Mê Kông 172 Lê Lư, Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú 32               51,020,700 

14369 Quận Tân Phú TW5461V Cty TNHH MTV SX nước đá Hoài Nam 36/8 thoại ngọc hầu, hòa thạnh, tân phú 44               11,763,608 

14370 Quận Tân Phú TW5464V văn phòng luật sư Nguyễn Quang Thái và Cộng sự 141 dương văn dương, tân quý, tân phú 32               71,399,394 

14371 Quận Tân Phú TW5496V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

NTK

266/18/7 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú
6               26,516,348 

14372 Quận Tân Phú TW5505V
CN Thành Phố Hồ Chí Minh- Công Ty Tnhh Dành 

Cho Bé Yêu

328 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú, Tp.HCM
5               10,495,134 

14373 Quận Tân Phú TW5559V Công Ty Tnhh Tm-Dv-Xnk Quốc Long
246 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
10               34,218,771 

14374 Quận Tân Phú TW5569V Cty TNHH XD&TM DV An Hưng Thịnh
23/18/29/1B nguyễn hữu tiến, tây thạnh, tân 

phú
13               45,903,683 

14375 Quận Tân Phú TW5603V Cty TNHH TM quốc tế Tín Thực 550 lũy bán bích, hòa thạnh, tân phú 3               23,559,650 

14376 Quận Tân Phú TW5605V Cty TNHH MTV new T.M.M 1/20 tân thành, hòa thạnh, tân phú 44               80,519,276 

14377 Quận Tân Phú TW5606V Công Ty Tnhh Sản Xuất & Phân Phối SP Việt Nam
15/10B đường Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú, TPHCM
5                 9,128,762 

14378 Quận Tân Phú TW5611V Cty TNHH AD PRODUCTIONS 58 trần văn quá, hiệp tân, tân phú 13               80,759,161 

14379 Quận Tân Phú TW5625V Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Út Đem 9 Diệp Minh Châu, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú 4                 5,170,420 

14380 Quận Tân Phú TW5630V Công Ty Tnhh Thủ Phủ Cà Phê 20/7/3 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 14               28,245,669 



14381 Quận Tân Phú TW5670V Công Ty Tnhh Mitsu Air Việt Nam
Số 10, Đường CN11, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               46,698,498 

14382 Quận Tân Phú TW5679V Cty CP phát triển quốc tế Anh Việt Úc
22 ĐƯỜNG DC 9, PHƯỜNG SƠN KỲ, 

QUẬN TÂN PHÚ, TP HỒ CHÍ MINH
3             106,559,454 

14383 Quận Tân Phú TW5688V Cty TNHH MTV SXTMDV cơ khí Huy Hoàng 77/2 ke6ng 19/5 sơn kỳ, tân phú 32               88,447,463 

14384 Quận Tân Phú TW5692V Cty TNHH TMDV du lịch Triều Thịnh 93/73 lũy bán bích, tân thới hòa, tân phú 33             165,394,244 

14385 Quận Tân Phú TW5717V
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Tân Hòa 

Lợi

160/40 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               11,750,515 

14386 Quận Tân Phú TW5734V Công Ty Tnhh LTB 113 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú 38               62,830,969 

14387 Quận Tân Phú TW5739V Công ty TNHH TM DV QC Đa Năng 30 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú 8               12,385,709 

14388 Quận Tân Phú TW5742V Cty TNHH quảng cáo Song Kiều 166/9 tân kỳ tân qu1y, sơn kỳ, tân phú 46             164,461,868 

14389 Quận Tân Phú TW5746V Cty CP đầu tư TMDV kỹ thuật Phúc Minh Khang 18/31E đỗ nhuận, sơn kỳ, tân phú 5               11,732,381 

14390 Quận Tân Phú TW5749V Cty TNHH TMDV công nghệ kỹ thuật Huỳnh Gia 23/43/28 nguyễn hữu tiến tây thạnh, tân phú 5                 7,045,504 

14391 Quận Tân Phú TW5774V
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch 

Vụ Điện Tử Viễn Thông 888

216 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
28               91,816,636 

14392 Quận Tân Phú TW5776V CÔNG TY TNHH MINT KOREA
183 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 7,080,249 

14393 Quận Tân Phú TW5778V Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ap Car Care
46C Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
24             188,894,224 

14394 Quận Tân Phú TW5781V Công Ty Tnhh Pocorrys
35/34 Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4               11,516,096 

14395 Quận Tân Phú TW5832V Cty TNHH TMDV Tâm Trường Tín 76 đường T6, tây thạnh, tân phú 11               14,903,813 

14396 Quận Tân Phú TW5836V Công Ty Tnhh Đào Tạo Bee Eng
118/42/1 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hoà 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,449,462 

14397 Quận Tân Phú TW5851V Công Ty Tnhh Next Education Group
20B, Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4             100,692,290 

14398 Quận Tân Phú TW5897V Công Ty Tnhh Điện Tử Và Công Nghệ Phạm Gia 272 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 30             105,126,423 

14399 Quận Tân Phú TW5905V Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Xnk Trung Phát
80 Hoàng Xuân Nhị, Phường Phú Trung, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
22               83,422,154 

14400 Quận Tân Phú TW5919V
CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THIÊT KẾ VÀ 

IN ẤN THIÊN PHÁT PHÚ
87 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú 33               86,310,262 

14401 Quận Tân Phú TW5935V Công Ty Tnhh Tm Dv Tdtt Thanh Tú
25 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
13               22,040,764 

14402 Quận Tân Phú TW5959V CN số 2 Cty TNHH DV nhà hàng Tấn Lợi 171 thoại ngọc hầu, phú thạnh, tân phú 4               61,484,753 

14403 Quận Tân Phú TW6003V Công Ty Tnhh Quà Tặng Thanh Lan 89/6 Trần Văn Ơn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú 8               13,056,128 

14404 Quận Tân Phú TW6031V Cty TNHH quảng cáo Thiên Việt 201 quách đình bảo, phú thạnh, tân phú 3               62,283,599 



14405 Quận Tân Phú TW6050V Công Ty Tnhh Bách Khoa Decor
Số 51, đường D9, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               12,376,686 

14406 Quận Tân Phú TW6070V Cty TNHH viễn thông BRIGHTSTAR
115/7 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh
5               62,345,303 

14407 Quận Tân Phú TW6075V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mỹ 

Mỹ Đức
21/69 Lê Ngã, P. Phú Trung, Q. Tân Phú 32               56,307,972 

14408 Quận Tân Phú TW6109V Công Ty Tnhh Hoàng Quân Food
98/10/9 Đường Tây Thạnh, Phường Tân 

Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
10               15,241,878 

14409 Quận Tân Phú TW6220V Công Ty Tnhh Dược Phú Nguyên
Phòng L003, số 59 Chế Lan Viên, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3               20,700,391 

14410 Quận Tân Phú TW6260V Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Anemoi
30E Hoàng Ngọc Phách, Phường Phú Thọ 

Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
11               21,779,823 

14411 Quận Tân Phú TW6293V Công Ty TNHH AC Toàn Cầu
3/6 Văn Cao, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ 

Chí Minh
32             178,535,518 

14412 Quận Tân Phú TW6345V
Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Và Thiết Kế 

Vĩnh Tường

553/22 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
16               89,593,399 

14413 Quận Tân Phú TW6361V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch & 

Vận Tải Cm

25A Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               88,597,995 

14414 Quận Tân Phú TW6419V
Công Ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Đô Thị 

Mới
32/14 Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 17               36,887,755 

14415 Quận Tân Phú TW6439V
Công Ty Tnhh Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch 

Vụ Tấn Thịnh

581/20/14 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,767,013 

14416 Quận Tân Phú TW6458V Công Ty Tnhh P.V.C House
38/12 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 8,503,562 

14417 Quận Tân Phú TW6472V
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng Tâm 

Nguyên

6/20 Phạm Quý Thích, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,653,682 

14418 Quận Tân Phú TW6490V
Cty TNHH MTV TM-DV-giao nhận Vương 

Vương Long

211/41 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, TPHCM
3                 4,812,197 

14419 Quận Tân Phú TW6529V Cty TNHH TM-DV tư vấn Năm Sao 278 hòa bình, hiệp tân, tư vấn 4               10,397,199 

14420 Quận Tân Phú TW6573V Công Ty Cổ Phần Windy Control
29/9 Đường B3, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
7             191,216,055 

14421 Quận Tân Phú TW6602V Công Ty Tnhh Vận Tải Khang Ca
20/26/18 Phạm Ngọc, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
29               74,052,151 

14422 Quận Tân Phú TW6653V Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Gia Phú
43 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
23               45,322,954 

14423 Quận Tân Phú TW6700V
Công Ty Tnhh Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch 

Vụ Minh Hưng
957 Âu Cơ, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú 5               34,912,498 

14424 Quận Tân Phú TW6703V Cty TNHH SXTM DV An Phước Lộc 267/8 trịnh đình trọng, hòa thạnh, tân phú 10               15,165,080 

14425 Quận Tân Phú TW6715V Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Nhật Hoàng
128/4/31 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
13               19,924,779 



14426 Quận Tân Phú TW6717V Công Ty Cổ Phần S-Home Pharma
10 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,304,671 

14427 Quận Tân Phú TW6754V Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu C2P Seafood
11/16 Đường Dương Đức Hiền, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 8,012,197 

14428 Quận Tân Phú TW6763V Công Ty Tnhh Tư Vấn & Đào Tạo Inspire
345 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
9               13,904,927 

14429 Quận Tân Phú TW6800V
Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ In Ấn - 

Quảng Cáo F.B.C
75/41 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 4               28,318,091 

14430 Quận Tân Phú TW6803V
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Và Hợp Tác 

Quốc Tế  Nhân Văn

47/1A Nguyễn Văn Săng, P. Tân Sơn Nhì, Q. 

Tân Phú
4               14,599,467 

14431 Quận Tân Phú TW6820V CÔNG TY TNHH CERIA VIỆT NAM
Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
20               80,405,292 

14432 Quận Tân Phú TW6887V
Công Ty Tnhh Tmdv Thiết Bị Kỹ Thuật Minh 

Khang

380/23/4 đường Lê Trọng Tấn, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
19               36,629,778 

14433 Quận Tân Phú TW6952V Công Ty Tnhh Truyền Thông K.E.Y
69 Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,787,366 

14434 Quận Tân Phú TW7090V Công Ty Tnhh Nội Thất Gia Cáp 10 Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 4               13,731,340 

14435 Quận Tân Phú TW7123V
CÔNG TY CP PT ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

TCONS

4A Dương Khuê, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM
12               55,661,274 

14436 Quận Tân Phú TW7150V Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đức Vũ
339/11 Kênh Tân Hóa, Phường Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
3               14,244,101 

14437 Quận Tân Phú TW7151V
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Môi Trường 

Tiến Phát

23/19 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
18             112,421,612 

14438 Quận Tân Phú TW7197V
Công Ty Tnhh May Mặc Và Xuất Nhập Khẩu Hào 

Dương

62 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,317,252 

14439 Quận Tân Phú TW7230V Công Ty Tnhh Tiếp Vận Long Phát
Số 36/7 Đường số 2, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,293,417 

14440 Quận Tân Phú TW7262V Công Ty Tnhh Việt Nam Medicare
334 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
13               26,085,956 

14441 Quận Tân Phú TW7268V Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Định
74 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì Quận 

Tân Phú
30             167,828,245 

14442 Quận Tân Phú TW7287V Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Vht
23/11 Đường Lê Quát, Phường Tân Thới Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               29,775,802 

14443 Quận Tân Phú TW7301V
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng 

Tái Tạo Cre
51 Đường 2, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 4               11,990,194 

14444 Quận Tân Phú TW7314V Công Ty Tnhh Bio-Floc Vietnam
61 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,201,857 

14445 Quận Tân Phú TW7359V Công Ty Tnhh Đầu Tư Cuộc Sống Xanh
83/42/8/7 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú
23               56,901,886 

14446 Quận Tân Phú TW7361V
Chi Nhánh Công Ty Tnhh Dịch Vụ Kế Toán Thuế 

ASEVI
Số 9 đường D16, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 32             200,982,788 



14447 Quận Tân Phú TW7384V Công Ty Tnhh Vnways

156/64 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

22               71,593,377 

14448 Quận Tân Phú TW7400V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Mai 

Hoàng

3 Đường S11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
4               15,554,600 

14449 Quận Tân Phú TW7402V Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Hoàng Gia Phát

117/8 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               16,795,133 

14450 Quận Tân Phú TW7496V Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Thiên Thành
11/11 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP. HCM
17               73,252,101 

14451 Quận Tân Phú TW7497V
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Chung 

Tín

76/47 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú, TP. HCM
33             111,155,841 

14452 Quận Tân Phú TW7523V

: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ÂM THANH KSOUND 

GROUP

Số 1A Phạm Ngọc, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 5,542,359 

14453 Quận Tân Phú TW7551V Công ty TNHH DV Quảng Cáo An Đạt 18 Nguyễn Thái Học, Tân Thành, Tân Phú 15             175,433,290 

14454 Quận Tân Phú TW7560V Công ty TNHH Phương Ngân CNC Cơ Khí 807/19 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú 15               22,370,516 

14455 Quận Tân Phú TW7564V
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây 

Dựng Mộc Thắng

15 Đường D15, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. 

HCM
5                 8,447,098 

14456 Quận Tân Phú TW7565V Công ty CP Xây dựng Kiến Huy 17/12 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú 24               84,442,568 

14457 Quận Tân Phú TW7576V
Công Ty Tnhh Thương Mại Xây Dựng Điện 

Doanh Phạm

Số 41 đường DC13, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
7               10,784,544 

14458 Quận Tân Phú TW7592V Công Ty Tnhh  Dược Phẩm Humee
54/35 Diệp Minh Châu, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3               11,909,743 

14459 Quận Tân Phú TW7599V Công Ty Tnhh Thời Trang Clélie
907A Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
17             114,820,279 

14460 Quận Tân Phú TW7607V
Công ty TNHH Thương Mại Dich vụ Quang Huy 

Phát

285 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP. HCM
6               20,228,876 

14461 Quận Tân Phú TW7631V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh 

An

1A Phạm Quý Thích, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4               10,376,601 

14462 Quận Tân Phú TW7678V Công Ty Cổ Phần Medi Pharma Vietnam
271 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
7               50,886,218 

14463 Quận Tân Phú TW7708V
CÔNG TY TNHH TM DV QUÀ TẶNG XUÂN 

PHÁT

Số 22/1/42 Nguyễn Văn Săng, P. Tân Sơn Nhì, 

Q. Tân Phú
13               49,756,155 

14464 Quận Tân Phú TW7709V
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH VÀ 

TRUYỀN THÔNG THÁI BÌNH DƯƠNG

Số 22/1/42 Nguyễn Văn Săng, P. Tân Sơn Nhì, 

Q. Tân Phú
13               35,130,783 

14465 Quận Tân Phú TW7751V Công Ty Cổ Phần Ai Dental Lab
805 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
14               84,172,828 

14466 Quận Tân Phú TW7779V Công Ty Tnhh Điện Lạnh Đức Anh
87/1 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
6               19,497,913 

14467 Quận Tân Phú TW7873V
Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Quảng Cáo Tín 

An Hưng

505/3 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú, TP. HCM
14               51,495,324 



14468 Quận Tân Phú TW7952V Công Ty Tnhh Titan Group
194 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
20               69,075,651 

14469 Quận Tân Phú TW7969V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG 

ẨM THỰC MM BROWKER VN

94/49 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú,TP.HCM
15               88,446,817 

14470 Quận Tân Phú TW7987V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Nhiệt An Phát

92/13 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
15               47,159,244 

14471 Quận Tân Phú TW7988V
Công Ty Tnhh Thương Mại Điện Tử Và Dịch Vụ 

Khang Nguyên

380/3/4 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
7                 9,943,033 

14472 Quận Tân Phú TW8031V Công Ty Tnhh Thương Mại Techfarm Usa
249 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 6,078,005 

14473 Quận Tân Phú TW8041V Công Ty Tnhh Cơ Điện Lạnh Phan Thắng
334 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               14,675,061 

14474 Quận Tân Phú TW8045V Công Ty Tnhh In Tân Phước

Số 133 Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9               17,083,951 

14475 Quận Tân Phú TW8079V
Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ 

Phạm Hoàng Thảo

67/28/9 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               93,924,625 

14476 Quận Tân Phú TW8101V CÔNG TY TNHH CHEF'S WAREHOUSE
2/5 Phùng Chí Kiên, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,030,189 

14477 Quận Tân Phú TW8125V
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Bảo Nguyên 

Capital

82 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
23               37,588,724 

14478 Quận Tân Phú TW8148V CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI LUẬT
200/3 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú, Tp.HCM
17               28,749,248 

14479 Quận Tân Phú TW8160V Công Ty Tnhh Phân Phối Thực Phẩm Ánh Dương
31 Lương Trúc Đàm, Phường Hiệp Tân, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,271,966 

14480 Quận Tân Phú TW8177V Công ty  TNHH MTV XD TM & DV QC Phú An
34/8 Nguyễn Sáng, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP. HCM
3               19,284,544 

14481 Quận Tân Phú TW8248V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Gm Hoàng 

Mỹ

378/64 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
16               54,341,730 

14482 Quận Tân Phú TW8289V Công Ty Tnhh Mr. Nguyễn Home Decor

34/29 Đường Hoàng Ngọc Phách, Phường Phú 

Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4               12,049,296 

14483 Quận Tân Phú TW8321V Công ty TNHH SX TM DV Quảng Cáo In Ấn Pico
55 Trần Văn Giáp, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, 

TP. HCM
5               27,579,674 

14484 Quận Tân Phú TW8323V Công ty TNHH Thương mại Vĩnh Lộc Phát
53/5 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, 

TP. HCM
20             210,903,225 

14485 Quận Tân Phú TW8367V Công Ty Tnhh Nha Khoa Thẩm Mỹ Ngọc Trai
Số 8 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hoà, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4               17,734,162 



14486 Quận Tân Phú TW8374V Công ty CP Foxnite
80 Võ Công Tồn, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Q. 

Tân Phú
29               82,300,663 

14487 Quận Tân Phú TW8376V Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Nam Phương
31A Đàm Thận Huy, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú, Tp.HCM
3               14,475,615 

14488 Quận Tân Phú TW8394V Công ty TNHH XNK Khang Nông 711/3/1 Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa, Tân Phú 9               21,354,944 

14489 Quận Tân Phú TW8405V
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại May Sóc 

Vàng

29/47 đường số 18, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

Tp.HCM
6               32,805,908 

14490 Quận Tân Phú TW8413V Công Ty Tnhh Sago Digital
Số 45, Đường Văn Cao, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
5               22,669,488 

14491 Quận Tân Phú TW8418V Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Huy Hoàng
25/14/11 Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
5               33,137,618 

14492 Quận Tân Phú TW8430V
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Bất Động 

Sản An Bình

162 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4               34,117,258 

14493 Quận Tân Phú TW8438V Công Ty Tnhh Kính Thiên Phát
165/1 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
24               82,150,232 

14494 Quận Tân Phú TW8473V
Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Nhà Xanh 

Việt

63/11 Trần Văn Ơn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú, Tp.HCM
10               38,508,375 

14495 Quận Tân Phú TW8476V
Cty TNHH SX Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 

Chulai

124 Phan Anh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
13               50,272,598 

14496 Quận Tân Phú TW8479V
Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng 

Phú Phát

Tầng lửng Số 49 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
6               58,318,702 

14497 Quận Tân Phú TW8504V Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Anh Nguyễn
197 đường CN11, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
13               18,544,049 

14498 Quận Tân Phú TW8612V Công ty TNHH Dịch Vụ In ấN Sắc Màu
159/26B Nguyễn Suý, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
5                 8,075,585 

14499 Quận Tân Phú TW8629V Công Ty Tnhh Truyền Thông Du Lịch Tma
66 Chu Văn An, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
5               45,844,804 

14500 Quận Tân Phú TW8664V Cty TNHH Dệt May Sunbeltex
52 Trần Quang Cơ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP. HCM
11               15,051,624 

14501 Quận Tân Phú TW8675V
Công Ty Tnhh Mtv Group Lafayette Sante Việt 

Nam

208 Đô Đốc Lộc, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, TPHCM
6               16,275,328 

14502 Quận Tân Phú TW8698V Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thảo Nguyên Tâm
185 Đường Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               25,947,179 

14503 Quận Tân Phú TW8723V
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FDV VIỆT 

NAM

Tòa nhà BNA Số 47 Đường Xuân Hương, 

Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4               71,033,484 

14504 Quận Tân Phú TW8737V Công Ty Tnhh Tm - Dv - Xd Ngôi Nhà Việt
62 Đường B2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
10               13,388,069 

14505 Quận Tân Phú TW8748V
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu 

Quốc Tế Stc

6-8 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
6               18,701,341 



14506 Quận Tân Phú TW8781V
Công ty TNHH XNK Thương Mại Thuỳ Trang 

Foods

Tầng 1, 239/89 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. 

Tân Phú, Tp.HCM
9               29,483,004 

14507 Quận Tân Phú TW8783V Công ty Cổ phần Leta Việt Nam 48A Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú 4               20,763,780 

14508 Quận Tân Phú TW8848V
CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT KẾ SỰ KIỆN 

IN ẤN GIA KHÁNH

1A Phạm Ngọc, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, TP.HCM
6               52,197,245 

14509 Quận Tân Phú TW8850V
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ May Mặc 

Thiên Phát

262/27A Phan Anh, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
5               22,408,556 

14510 Quận Tân Phú TW8864V
Công Ty Tnhh Tư Vấn Du Học & Ngoại Ngữ Vũ 

Gia

344 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh
4                 4,943,184 

14511 Quận Tân Phú TW8866V Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Xây Dựng Thiện Thành

Số 75/32/15/11 Lý Thánh Tông, Phường Tân 

Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4                 6,449,462 

14512 Quận Tân Phú TW8929V Công Ty Tnhh Mid Solution

92/13 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 9,668,084 

14513 Quận Tân Phú TW8955V
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Nhất Minh ViNa

66/1 Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
4               10,298,543 

14514 Quận Tân Phú TW9041V Công Ty Cổ Phần Bkaco Trading
331 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
13               90,055,609 

14515 Quận Tân Phú TW9091V Công Ty Tnhh Thương Mại PMD 25/17 Lý Tuệ, P. Tân Quý, Q. Tân Phú 4                 9,967,529 

14516 Quận Tân Phú TW9152V CÔNG TY CP GIẢI PHÁP DIHOTEL
4A Dương Khuê, Phường Hiệp Tân, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8             326,301,161 

14517 Quận Tân Phú TW9183V
Công Ty Tnhh  Một Thành Viên Đồng Phục Gia 

Phát

84/17 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3               10,605,903 

14518 Quận Tân Phú TW9208V Công Ty Tnhh Liberain
202/7A Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 7,386,059 

14519 Quận Tân Phú TW9247V Công ty TNHH CALI USA
72/92 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
9               30,091,025 

14520 Quận Tân Phú TW9249V Công ty TNHH Energy Control Việt Nam
Số 4 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân 

Phú
3               38,913,896 

14521 Quận Tân Phú TW9295V Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hùng Quang
92 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
16               25,313,749 

14522 Quận Tân Phú TW9298V Công ty Cổ Phần Trường Sơn MEDIA
211/25 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
12               69,605,075 

14523 Quận Tân Phú TW9390V
Công ty CP Tập đoàn Công nghệ và Đầu tư Tài 

chính T&T

160/73F Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
20             143,392,860 

14524 Quận Tân Phú TW9408V Công Ty Tnhh Kiến Trúc Galux
Số 35/5/2A, Đường  Nguyễn Quý Anh, Phường 

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
14               23,164,367 

14525 Quận Tân Phú TW9409V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Và 

Xây Dựng Kim Long

312/14 Trịnh Đình Trọng, Phường Hoà Thạnh, 

Quận Tân Phú
7               24,595,623 

14526 Quận Tân Phú TW9463V
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN 

THÔNG GARDEN MEDIA

Số 1 Cộng Hoà 3, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú
13               20,240,284 

14527 Quận Tân Phú TW9501V Công Ty Tnhh Vận Tải Ô Tô Phương Uyên 245 Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú 4                 6,565,322 



14528 Quận Tân Phú TW9504V
Công Ty Tnhh Xây Dựng Trang Trí Nội Thất 

Khang Anh

274A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú
19               50,122,036 

14529 Quận Tân Phú TW9506V
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây 

Dựng SAMECO

60/3 đường B, khu ADC, P. Phú Thạnh, Q. 

Tân Phú, TP.HCM
3                 5,004,685 

14530 Quận Tân Phú TW9508V Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao NPA
15/44/19 Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
21               57,461,452 

14531 Quận Tân Phú TW9516V Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Akitech
39 Đô Đốc Lộc, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               37,768,649 

14532 Quận Tân Phú TW9549V Công Ty Tnhh Thương Mại - Xây Dựng Đức Tân
6 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               12,685,543 

14533 Quận Tân Phú TW9563V
Công Ty Tnhh Truyền Thông Quảng Cáo Lê 

Nguyễn Printing

Số 2 Đường Dương Văn Dương , Phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
5               29,129,306 

14534 Quận Tân Phú TW9569V
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Nhựa 

Hưng Long

267 Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
11               29,687,631 

14535 Quận Tân Phú TW9646V
Chi nhánh Q12 Công ty CP Đầu Tư 

VINHOBANKPRO

52/35 Thoại Ngọc Hầu, Hòa Thạnh, Q. Tân 

Phú
24             290,467,042 

14536 Quận Tân Phú TW9680V Công Ty Tnhh Cơ Khí - Xây Dựng Thành Biên
286 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
8               13,056,128 

14537 Quận Tân Phú TW9725V Công ty TNHH VINCI
85 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
4               14,804,156 

14538 Quận Tân Phú TW9737V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông 

Song Nguyễn

Số 193A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú
10               16,663,951 

14539 Quận Tân Phú TW9740V Công Ty Tnhh Quảng Cáo An Bình
373 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận 

Tân Phú
4               21,948,940 

14540 Quận Tân Phú TW9790V
Công ty TNHH TM-DV và Sản Xuất Hải Trung 

Kim

530 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
14               45,988,955 

14541 Quận Tân Phú TW9792V Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Phát Bảy
99 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
14               23,922,954 

14542 Quận Tân Phú TW9851V
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Công Nghệ Năng Lượng 

Xanh

378/44 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú
10               16,491,902 

14543 Quận Tân Phú TW9862V Công Ty TNHH In Phương Thảo 172/43 Lê Thúc Hoạch, Tân Quý, Tân Phú 21               83,219,060 

14544 Quận Tân Phú TW9881V Công ty TNHH TM Dụng Cụ Tổng Hợp
287 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
20               63,045,032 

14545 Quận Tân Phú TW9906V Doanh Nghiệp Tư Nhân Tô Thanh Bình 13 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM 22               38,567,239 

14546 Quận Tân Phú TW9907V
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Du 

Lịch Thảo Quyên

83 Tân Thành, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân 

Phú
5               16,798,596 

14547 Quận Tân Phú TW9909V Công ty TNHH Thương Mại Phương Nam Phát
274 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
8               11,444,570 

14548 Quận Tân Phú TW9910V Công ty TNHH TM DV Lâm Nguyễn
14/72 Nguyễn Quang Diêu, P. Tân Quý, Q. 

Tân Phú, TP.HCM
12               85,001,198 

14549 Quận Tân Phú TW9942V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo 

Thanh Châu

743 Đường Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
17               61,569,442 



14550 Quận Tân Phú TW9989V Công ty TNHH In ấn thiết kế quảng cáo Thiên Hữu
B5-01 Cao ốc Quang Thái, số 111B Lý Thánh 

Tông, Tân Thới Hòa, Tân Phú
8               25,144,385 

14551 Quận Tân Phú TZ0075V
Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư Thoại Thành 

Thể

121A-123-125 Bờ Bao Tân Thắng, Phường 

Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
8               26,164,479 

14552 Quận Tân Phú TZ0081V
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ 

Lhn

127/2/18 Lê Thúc Hoạch, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4               16,121,967 

14553 Quận Tân Phú TZ0102V Công Ty Cổ Phần Gradients Technologies
51 Trần Văn Cẩn, Phường Phú Thọ Hoà, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
9               23,366,773 

14554 Quận Tân Phú TZ0169V CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TẤN SANG
23/20 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú
3               14,436,590 

14555 Quận Tân Phú TZ0180V
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại 

Dịch Vụ Thiết kế Xây dựng Đức Kiên

43/18 Đoàn Giỏi, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
3               20,596,201 

14556 Quận Tân Phú TZ0243V Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Nhà Đẹp
36 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4               38,652,345 

14557 Quận Tân Phú TZ0260V Công ty TNHH ZTECHHUB
86 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
5               11,608,292 

14558 Quận Tân Phú TZ0309V Công ty TNHH MTV Vận Tải Nguyễn Giang 50/14 đường B, khu ADC, Phú Thạnh, Tân Phú 9               34,692,199 

14559 Quận Tân Phú TZ0340V Công Ty Tnhh Thời Trang Quốc Hoàng
37 Đường S1, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
13               44,086,497 

14560 Quận Tân Phú TZ0381V Công Ty Cổ Phần Hồ Phúc Khang
957 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
4               15,447,815 

14561 Quận Tân Phú TZ0415V Công ty Cổ phần Thương Mại Kỹ Thuật Đăng Duy
1/2/31 Phạm Quí Thích, P. Tân Quý, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
8               15,696,624 

14562 Quận Tân Phú TZ0423V
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Việt 

Đức

159/10A Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 7,718,100 

14563 Quận Tân Phú TZ0428V Công Ty TNHH Kế Toán TAF
304/15 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, TPHCM
5               73,499,799 

14564 Quận Tân Phú TZ0458V CÔNG TY TNHH UY THÀNH PLASTIC

159 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               23,477,228 

14565 Quận Tân Phú TZ0500V
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Phạm Nguyễn

111/12/12 Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, 

Q. Tân Phú, TP.HCM
10               60,458,673 

14566 Quận Tân Phú TZ0524V CÔNG TY CỔ PHẦN PURE GLOBAL
30 Lê Vĩnh Hòa, Phường Phú Thọ Hoà, Quận 

Tân phú, TP Hồ Chí Minh
10               58,346,545 

14567 Quận Tân Phú TZ0526V
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Khải Minh

Số 1 Cộng Hoà 3, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú
10               39,453,778 

14568 Quận Tân Phú TZ0542V
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT 

NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI SONG NGƯ

15C Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới 

Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               14,751,695 

14569 Quận Tân Phú TZ0550V
CÔNG TY TNHH IMAGINE 

PHILHARMONIKER

503 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               19,938,115 

14570 Quận Tân Phú TZ0600V Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Thuận Phong
6-8 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú
4               13,775,842 



14571 Quận Tân Phú TZ0609V Công ty TNHH Tập Đoàn GaMa
42/5-7 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Tp. HCM
4             100,670,080 

14572 Quận Tân Phú TZ0687V
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

SHINE SÀI GÒN

78 Võ Công Tồn, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               12,146,360 

14573 Quận Tân Phú TZ0702V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ 

NHƯ Ý

79/9/14 Đường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ 

Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

7               58,019,500 

14574 Quận Tân Phú TZ0711V CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN 140
140 Đường CN1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               11,610,609 

14575 Quận Tân Phú TZ0727V
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Xây Dựng Quang 

Minh

81/3Đô Đốc Long, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú
12               24,880,472 

14576 Quận Tân Phú TZ0777V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI BẢO HỘ LAO ĐỘNG LÂM TIẾN

334/10 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               12,370,998 

14577 Quận Tân Phú TZ0802V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SX PHÚC AN 

HƯNG

58/C39 Phan Anh, Phường Tân Thới Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               15,667,352 

14578 Quận Tân Phú TZ0839V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 

CHÂU Á

8 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               21,090,562 

14579 Quận Tân Phú TZ0852V
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN 

THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

302 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               31,939,306 

14580 Quận Tân Phú TZ0875V
Công ty TNHH Thương Mại TRAVEL LAND 

COFFEE

681/45 Âu Cơ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. 

HCM
8               13,082,238 

14581 Quận Tân Phú TZ0933V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU 

LỊCH VẠN NGUYÊN

79/6/10 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               13,383,556 

14582 Quận Tân Phú TZ0937V Công ty Cổ Phần BY US
70 Trần Văn Giáp, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
4               80,644,185 

14583 Quận Tân Phú TZ0941V Công ty TNHH Phân Bón Hoàng Kim Bảo
12 Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
4                 5,320,605 

14584 Quận Tân Phú TZ1003V Công ty TNHH NUGYM 172B Tây Thạnh, Tây Thạnh, Tân Phú 8             167,025,228 

14585 Quận Tân Phú TZ1084V
Công Ty TNHH Bán Lẻ Thực Phẩm Nông Nghiệp 

Anh Khoa

Số 37A Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               78,471,585 

14586 Quận Tân Phú TZ1094V
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ & ĐẦU 

TƯ ATC VINA

Lầu 2, 32 C – D đường Tân Quý, Phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               20,501,880 

14587 Quận Tân Phú TZ1095V Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng AHD
Số 1, đường S3, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú
6               33,455,725 

14588 Quận Tân Phú TZ1123V
Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quang 

Phát Hưng

32A Dương Khuê, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
5               17,618,680 



14589 Quận Tân Phú TZ1186V CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LUXE RENTALS
Số 8 Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
11               18,070,575 

14590 Quận Tân Phú TZ1217V CÔNG TY TNHH DƯỠNG SINH SINH HOA
340 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               33,088,963 

14591 Quận Tân Phú TZ1276V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT QUÀ TẶNG HD

23/18/11/1 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               15,696,624 

14592 Quận Tân Phú TZ1279V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM QUẢNG 

CÁO TÂN PHÁT

67/32/56 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú
15               75,489,669 

14593 Quận Tân Phú TZ1302V Công ty TNHH BINZO
20/4/3 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
4               12,791,289 

14594 Quận Tân Phú TZ1320V CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGUYÊN THẢO
117 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               49,497,248 

14595 Quận Tân Phú TZ1340V Công ty CP TM DV SX Đức Khoa 25 Nguyễn Hậu, Tân Thành, Tân Phú 8               26,164,479 

14596 Quận Tân Phú TZ1408V Công ty Cổ Phần PSV ASIA
số 1, Cộng Hoà 3, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
9               30,875,880 

14597 Quận Tân Phú TZ1446V
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ESKIMOS

134-136 Đường DC11, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               45,058,912 

14598 Quận Tân Phú TZ1492V Công ty TNHH SX TM DV cơ điện lạnh An Khang 240A Thạch Lam, Phsu Thạnh, Tân Phú 9               14,517,222 

14599 Quận Tân Phú TZ1519V Công ty TNHH thiết kế trang trí nội thất AL 119C Lê Thiệt, Phú Thọ Hòa, Tân Phú 8               60,254,791 

14600 Quận Tân Phú TZ1524V Công Ty Tnhh Nguyên Phúc Khang
58 Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới 

Hoà, Quận Tân Phú
11               36,619,114 

14601 Quận Tân Phú TZ1588V Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hương
320/18 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
12               66,036,399 

14602 Quận Tân Phú TZ1590V
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Võ 

Hoàng Gia

350 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
9               48,172,099 

14603 Quận Tân Phú TZ1622V Công ty tnhh TM thực phẩm minh khôi
203 lũy bán Bích, p hiệp Tân, quận Tân Phú, 

Tp hcm
3                 4,811,732 

14604 Quận Tân Phú TZ1658V
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

NƯỚC ION WATER ME

28 Võ Văn Dũng, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5             104,375,040 

14605 Quận Tân Phú TZ1669V CTY TNHH TM XNK SG THU TRANG
334/10 Lê Trọng Tấn,P.Tây Thạnh,Quận Tân 

Phú,TPHCM
4               27,732,555 

14606 Quận Tân Phú TZ1714V
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 

KHOAN NGẦM MINH CƯỜNG THỊNH

30 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               26,481,697 

14607 Quận Tân Phú TZ1725V CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KIẾN KHANG

532/15/42B Lê Trọng Tấn, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               25,140,022 



14608 Quận Tân Phú TZ1748V
Công ty TNHH Xây Dựng Trang Trí Nội Thất 

Thuận Tiến

190 Nguyễn Trường Tộ, P. Tân Thành, Q. Tân 

Phú, TP. HCM
11               32,669,734 

14609 Quận Tân Phú TZ1909V
CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐỒNG PHÚ 

HƯNG

18 Lê Vĩnh Hòa, Phường Phú Thọ Hoà, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               30,770,773 

14610 Quận Tân Phú TZ2014V CÔNG TY TNHH COSSET VIỆT NAM
276 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5                 6,542,530 

14611 Quận Tân Phú TZ2025V Công ty TNHH MTV Sản Xuất May Mặc Tấn Đạt
09 Nguyễn Háo Vĩnh, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
4                 9,867,426 

14612 Quận Tân Phú TZ2026V Công ty TNHH Xuân KA STAR
28/31A Nguyễn Nhữ Lãm, P. Phú Thọ Hòa, Q. 

Tân Phú, TP.HCM
8               13,056,128 

14613 Quận Tân Phú TZ2080V Công ty TNHH TM SX Xuyên Việt
229/70/20 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
4               14,802,436 

14614 Quận Tân Phú TZ2082V
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Vua Gạch Phước Lộc

610 Bình Long, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
11               18,178,893 

14615 Quận Tân Phú TZ2098V CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HENG SHUN

Số 111M, Đường Lý Thánh Tông, Phường Tân 

Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

8               13,082,238 

14616 Quận Tân Phú TZ2108V
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU CK VIỆT NHẬT

111A Lý Thánh Tông, Phường Tân Thới Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               22,131,199 

14617 Quận Tân Phú TZ2113V
Công ty TNHH MTV dạy Nghề Thương Mại Dịch 

Vụ Khánh Linh

165/39 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

Tp.HCM
3               15,686,298 

14618 Quận Tân Phú TZ2136V CÔNG TY TNHH THẠCH THẢO GARDEN
74/1/5 Nguyễn Quý Anh,Phường Tân Sơn 

Nhì,Quận Tân Phú,TP Hồ Chí Minh
3                 9,682,140 

14619 Quận Tân Phú TZ2274V
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

MINH KHOA
46 Trịnh Lỗi, Phường Phú Thọ Hoà, Tân Phú 4               14,811,711 

14620 Quận Tân Phú TZ2495V
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ 

NỘI THẤT VIỆT THIÊN THUẬN

Số 146A-146B Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, 

Tân Phú
4                 4,869,072 

14621 Quận Tân Phú TZ2521V CÔNG TY TNHH AN TRI MỸ
1/2/17 Phạm Quý Thích, Phường Tân Quý, 

Tân Phú
4                 6,473,180 

14622 Quận Tân Phú TZ2528V
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ PHÚ QUÝ

85/11 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, 

Tân Phú
4               13,593,676 

14623 Quận Tân Phú TZ2588V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 

QUẢNG CÁO TUẤN PHƯƠNG

252/37C Phan Anh,Phường Hiệp Tân,Quận 

Tân Phú,TP Hồ Chí Minh
6               12,067,891 

14624 Quận Tân Phú TZ2654V CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM GIA
Số 65 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, Tân 

Phú
12               77,507,971 

14625 Quận Tân Phú TZ2749V
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ TRÍ NHÂN

146 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 5,866,966 

14626 Quận Tân Phú TZ2864V
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn 

Kim Vượng

581/80 Trường Chinh, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
6               47,585,135 

14627 Quận Tân Phú TZ2876V
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Hải 

Nguyên

58/6b Thạch Lam, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
7               22,425,964 



14628 Quận Tân Phú TZ2879V Công ty TNHH Xây Dựng Hạ Tầng Sông Ngân
20/5 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
4               20,313,749 

14629 Quận Tân Phú TZ3003V Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Song Lợi
532/15/43 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. 

Tân Phú, TP.HCM
8               26,151,944 

14630 Quận Tân Phú TZ3075V
Công ty TNHH sản Xuất Và in ấn Bao Bì Nhựa 

Quang Minh

8B Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú, Tp.HCM
11               60,132,462 

14631 Quận Tân Phú TZ3133V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

18 Trương Văn Lĩnh, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               11,068,052 

14632 Quận Tân Phú TZ3143V CÔNG TY TNHH VẬT TƯ ĐIỆN NƯỚC TTP
333 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,011,255 

14633 Quận Tân Phú TZ3270V
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG TÍN THÀNH

684A đường Bình Long, Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               22,167,935 

14634 Quận Tân Phú TZ3327V Công ty TNHH Xây Dựng Quảng Cáo ARTDECO
211 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trung, Q. Tân 

Phú, Tp.HCM
8               15,681,988 

14635 Quận Tân Phú TZ3465V CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUS
59 Bùi Xuân Phái, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,100,441 

14636 Quận Tân Phú TZ3478V Công ty TNHH XNK SACHI 37A Sơn Kỳ, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM 10               17,366,239 

14637 Quận Tân Phú TZ3479V
Công ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Và In ấn 

Long Ngân

1/48 Tân Thành, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
4               13,629,666 

14638 Quận Tân Phú TZ3480V Công ty TNHH Tín Phát TRAVEL
247 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
7                 9,758,671 

14639 Quận Tân Phú TZ3482V Công ty TNHH KIENCO
20/72 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân 

Phú, Tp.HCM
10               65,756,296 

14640 Quận Tân Phú TZ3496V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU QUỐC TẾ DITC

21 Nguyễn Cữu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
6               32,148,363 

14641 Quận Tân Phú TZ3609V
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật 

APHANTECH

50A Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
3                 8,813,417 

14642 Quận Tân Phú TZ3617V Công ty TNHH SX TM Đẹp Nhanh
138 Thành Công, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
4                 4,982,815 

14643 Quận Tân Phú TZ3732V
Công ty TNHH TM Và DV Xây Dựng Thiết Kế 

Nội Thất Thiên Ân

số 8 đường B, Khu ADC, P. Phú Thạnh, Q. 

Tân Phú, Tp.HCM
10               42,421,718 

14644 Quận Tân Phú TZ3738V
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế 

Toàn Thắng

55/2 Lê Ngã, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, 

Tp.HCM
4               13,451,231 

14645 Quận Tân Phú TZ3739V
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ 

M&L

525/7/24 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân 

Phú, Tp.HCM
10               18,933,740 

14646 Quận Tân Phú TZ3754V CÔNG TY TNHH DAKO PHARMA

Số 49 (lầu 1) đường T6, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               17,317,252 

14647 Quận Tân Phú TZ3853V Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vem
217A Quách Đình Bảo, P.Phú Thạnh. Quận 

Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
3               13,000,673 



14648 Quận Tân Phú TZ3994V CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ NHANH
576 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               27,024,848 

14649 Quận Tân Phú TZ3997V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT NGUYỄN DUY

22 Đường D11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 5,041,049 

14650 Quận Tân Phú TZ4008V
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HỮU 

THỌ

191/9 Dương Văn Dương, Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               29,860,496 

14651 Quận Tân Phú TZ4025V CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH
198 Lê Niệm , Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               19,143,158 

14652 Quận Tân Phú TZ4032V
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Du Lịch 

Giá Trị Việt

481-481A  Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân 

Phú, Tp.HCM
4               14,374,741 

14653 Quận Tân Phú TZ4044V
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LAO ĐỘNG VÀ 

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ STAR

865 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 7,747,637 

14654 Quận Tân Phú TZ4077V Công ty Cổ phần SX Minh Đăng 85 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú 8               65,411,196 

14655 Quận Tân Phú TZ4306V
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VƯƠNG 

BÁCH

79/30/4 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               13,105,762 

14656 Quận Tân Phú TZ4397V CÔNG TY TNHH DƯỠNG TAM HỶ
146A Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               33,100,034 

14657 Quận Tân Phú TZ4452V
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Công Nghiệp 

Nam Việt

79 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
3                 9,720,638 

14658 Quận Tân Phú TZ4501V
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH GIÁO DỤC 

SÀI GÒN

25-27 Đỗ Thừa Tự, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
6               98,355,717 

14659 Quận Tân Phú TZ4541V Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phú Quý
311/23 Kênh Tân Hóa, P. Hòa Thạnh, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
3                 9,496,774 

14660 Quận Tân Phú TZ4635V
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT MÔI 

TRƯỜNG TÂM NGUYÊN

78/6B Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 7,811,876 

14661 Quận Tân Phú TZ4820V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẢO VỆ TÂN ĐÔ

3N Tô Hiệu, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân 

Phú
3               77,804,331 

14662 Quận Tân Phú TZ4825V CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ÁNH DƯƠNG
429 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
4               13,526,622 

14663 Quận Tân Phú TZ4829V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SƠN THÀNH CÔNG

36A Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, Q. Tân 

Phú, TP.HCM
3                 5,100,441 

14664 Quận Tân Phú TZ4915V CÔNG TY TNHH MHD.01
254/9/8 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
4               14,040,547 

14665 Quận Tân Phú TZ5035V
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG GIA SOLUTION

Số 01, Cộng Hoà 3, Phường Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               10,022,511 



14666 Quận Tân Phú TZ5057V CÔNG TY TNHH CNQ-GROUP
334 Tân Sơn Nhỉ, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, 

TP.HCM
3                 5,774,636 

14667 Quận Tân Phú YN0013V Công ty Tnhh May Mặc XK Knitwear Green Maple 133/28 hòa bình F: hiệp tân Q : tân phú tp.hcm 8          2,953,189,111 

14668 Quận Tân Phú YN0023V Công ty Tnhh Toyo Piano Việt Nam
Lô  I -10A Đường 13 Nhóm CN1, KCN Tân 

Bình, Q.Tân Phú
6             582,303,410 

14669 Quận Tân Phú YN0066V Công ty TNHH In ấn Sheng Hwafong
Kcn Tân Bình Lô Ii-6D Đường 11 Nhóm Cnii, 

Q.Tân Phú
6             132,689,162 

14670 Quận Tân Phú YN0135V CÔNG TY TNHH STAR TRADING ASIA 22 ĐƯỜNG B1, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 8               12,634,727 

14671 Quận Tân Phú YN0143V CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP TOÀN THỊNH
Số 358A-358B Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, 

Q.Tân Phú, TP.HCM
3               59,199,012 

14672 Quận Bình Tân DY0010Y Hội Khuyến Học Quận Bình Tân
521 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình 

Tân
21               27,481,519 

14673 Quận Bình Tân EB0008Y Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch và Dịch Vụ Châu Hà
395A Kinh Dương Vương, Khu Phố 6, P. An 

Lạc, Q. Bình Tân, TPHCM
4               13,488,281 

14674 Quận Bình Tân IC0083Y Cty TNHH Molax Vina (YN0057)
B28/1-29/1, Đường số 2B, Khu CN Vĩnh Lộc, 

Q Bình Tân, TP HCM
56             428,427,940 

14675 Quận Bình Tân IC0099Y Công ty TNHH MTV Quốc tế Đại á (TY3471Y)
177C-177D-177E Đường số 32, P.Bình Trị 

Đông B, Q.Bình Tân
56               63,230,043 

14676 Quận Bình Tân IC0106Y Công ty TNHH Hoa Tuyên (TY7172Y)
Số 7, Đường 5B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân
30               63,800,696 

14677 Quận Bình Tân IC0132Y
CÔNG TY TNHH RUBY ICE CREAM VIỆT 

NAM	( TW1476Y)

33 Đường số 33A , Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

50             112,993,132 

14678 Quận Bình Tân IC1212Y CÔNG TY TNHH PHẨM LỊCH

3 ĐƯỜNG SỐ 6D KDC KHU PHỐ CHỢ 

CÂY DA SÀ, AN LẠC A, BÌNH TÂN, TP 

HCM

15               33,024,689 

14679 Quận Bình Tân IC1234Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sang Hoa 

(TW9226Y)

28 đường 5B, khu phố 6, Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

22               34,070,156 

14680 Quận Bình Tân IC1256Y CÔNG TY TNHH YILUJIA
13D ĐƯỜNG 13C, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, 

BÌNH TÂN, TP HCM
13               72,947,806 

14681 Quận Bình Tân IC1262Y Công Ty Tnhh Thương Mại Phẩm Lợi
Số 99 Đường số 53, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
13               33,700,663 

14682 Quận Bình Tân IC1297Y Công Ty TNHH PAZII (TW8943Y)
434, đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
5               14,226,222 

14683 Quận Bình Tân NY0011Y Trường MN Bảo Ngọc 9 Đường số 40, KP8, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân 6             180,845,890 

14684 Quận Bình Tân NY0023Y Trường Mầm Non Chim Non
35 Đường số 2, khu dân cư Tiến Thắng, P. Tân 

Tạo A, Q. Bình Tân
42             109,588,502 

14685 Quận Bình Tân NY0045Y CTY TNHH Phòng Khám Đa Khoa Việt Phước
772  Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q. 

Bình Tân
15               23,868,783 



14686 Quận Bình Tân NY0062Y Trường MN Nam Hùng Vương
Số 2 Lô D, KP 3, KDC Nam Hùng Vương, P. 

An Lạc, Q. Bình Tân
4               28,853,419 

14687 Quận Bình Tân NY0065Y Lớp Mầm Non Tư Thục Nắng Mai

Chung Cư Gia Phú, Số 219/45/5 Đường Số 5, 

KP 7, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, 

TPHCM

5               32,292,485 

14688 Quận Bình Tân NY0073Y Trường Mầm non tư thục Tin Tin 10 Đường 49, kp8, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 52               96,145,295 

14689 Quận Bình Tân NY0077Y Trường Mầm Non Thanh Tâm
240/1-240/3 Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân
54             194,561,644 

14690 Quận Bình Tân NY0107Y Trường Mầm Non Ngôi Sao Sáng
12-14 Đường số 6, KDC Hương Lộ 5, P An 

Lạc, Q Bình Tân, TPHCM
37             134,554,836 

14691 Quận Bình Tân NY0131Y Nhóm trẻ Quang Minh
A7.010 CC Ehome3 Hồ Học Lãm P An Lạc Q 

bình tân
26             104,164,948 

14692 Quận Bình Tân NY0153Y Trường Mầm Non Cá Vàng
138-140 Trần Đại Nghĩa, KP.4, Tân Tạo A, 

Bình Tân
15               82,367,978 

14693 Quận Bình Tân NY0157Y Lớp Mẫu Giáo Sao Sáng
79, đường số 5, kp6, P. Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân, TPHCM
7                 9,230,422 

14694 Quận Bình Tân NY0167Y LỚP MẪU GIÁO BAN MAI XANH
522 TRẦN VĂN GIÀU, TÂN TẠO, BÌNH 

TÂN, TP HCM
25               48,786,122 

14695 Quận Bình Tân NY0172Y TRƯỜNG MẦM NON AN AN
94 ĐƯỜNG LÔ 4, KP2, BÌNH HƯNG HÒA 

A, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
4               13,659,875 

14696 Quận Bình Tân NY0173Y MẦM NON TƯ THỤC HẢI YẾN
49/67 ĐƯỜNG SỐ 3, KP13, BÌNH HƯNG 

HÒA A, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
7                 9,866,658 

14697 Quận Bình Tân NY0182Y NHÓM LỚP MẦM NON NGÔI NHÀ XANH
298 TÂN HÒA ĐÔNG, KP12, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
39               67,253,528 

14698 Quận Bình Tân NY0183Y LỚP MẪU GIÁO TUỔI THƠ HỒNG
29 ĐƯỜNG 49, KP8, TÂN TẠO, BÌNH TÂN, 

TP HỒ CHÍ MINH
6                 9,531,402 

14699 Quận Bình Tân NY0186Y LỚP MẪU GIÁO HƯƠNG LÀI
205/29 BÌNH TRỊ ĐÔNG P BÌNH TRỊ 

ĐÔNG A Q BÌNH TÂN
27               45,876,449 

14700 Quận Bình Tân NY0221Y LỚP MẪU GIÁO HIỀN HẬU
107/2 LIÊN KHU 4-5, KP5, BÌNH HƯNG 

HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM
3                 5,238,165 

14701 Quận Bình Tân NY0234Y LỚP MẦN NON SONG NGHI
330 HƯƠNG LỘ 80 KP2 P BÌNH HƯNG 

HÒA B Q BÌNH TÂN TP HCM
7               10,212,439 

14702 Quận Bình Tân NY0245Y TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI DƯƠNG XANH
SỐ 2-4 đường số 34, P BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q 

BÌNH TÂN, TP HCM
3               33,673,179 

14703 Quận Bình Tân TW0009Y Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Tín Phát 18 Đường số 5, P.An Lạc A, Q.Bình Tân 51             320,888,433 

14704 Quận Bình Tân TW0010Y Công ty TNHH Nông Sản Thuận Phát18
18 đường số 26 , P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân TP.HCM
3                 4,957,174 

14705 Quận Bình Tân TW0011Y Công ty TNHH Thương Mại Nông Sản An Khang
183 đường số 26 P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân TP.HCM
3                 4,957,174 

14706 Quận Bình Tân TW0016Y Công ty TNHH Thương Mai Xuất Khẩu Uy Phong 49-51 Đường 5B, P.An Lạc A, Q.Bình Tân 6               30,396,669 

14707 Quận Bình Tân TW0018Y Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn AI
73/34 Đường Kênh Nước Đen, P.Bình Hưng 

Hòa A, Q.Bình Tân
4               33,846,729 



14708 Quận Bình Tân TW0020Y Công ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Tân Điền
384 Đường Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, 

Q.Bình Tân
4               12,791,208 

14709 Quận Bình Tân TW0057Y
CÔNG TY CỔ PHẦN  CÔNG NGHỆ  BÁCH 

CHÂU

160/1/46 Đường Số 11, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3               72,395,207 

14710 Quận Bình Tân TW0102Y Công ty TNHH Hai Thành VIên GIểng Phát
102 Khiếu Năng TĨnh, KP.6, P.An Lạc A, 

Q.Bình Tân
12               54,069,207 

14711 Quận Bình Tân TW0108Y
Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Mỹ Thuật Đặng Gia 

Phát

778/5/17 Đường Tân Kỳ Tân Quý, KP.14, 

P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân
41               84,767,225 

14712 Quận Bình Tân TW0122Y Công ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế Vương Linh
312/43 Kinh Dương Vương, KP.3, P.An Lạc 

A, Q.Bình Tân
24             111,041,950 

14713 Quận Bình Tân TW0127Y
Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Cơ Điện Tử 

Trường Phú

139 Đường số 4, KDC Vĩnh Lộc, P.BHH B, 

Q.Bình Tân
8             169,406,934 

14714 Quận Bình Tân TW0129Y Công ty TNHH MTV SX TM DV Bình Hậu 42 Đường 46, KP.8, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 4                 6,215,125 

14715 Quận Bình Tân TW0140Y Công Ty TNHH SX TM Kiều Nguyễn
33 Đường 7B Tiểu Khu 1 O BTĐ B Q Bình 

Tân HCM
4               14,363,255 

14716 Quận Bình Tân TW0255Y Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Khải Phát
số 56 đường số 12, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình 

Tân, TP.Hồ Chí Minh
7               11,496,206 

14717 Quận Bình Tân TW0292Y
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬN TẢI 

H & T

385 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, TPHCM, VN
14             106,732,916 

14718 Quận Bình Tân TW0356Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI ÂU

923 TỈNH LỘ 10, KP8, TÂN TẠO, BÌNH 

TÂN, TP HCM
16               28,561,034 

14719 Quận Bình Tân TW0415Y Công ty TNHH Cơ Điện Phụng Hoàng
88 đường số 12 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân 

TP.Hồ Chí Minh
36               74,569,886 

14720 Quận Bình Tân TW0418Y Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú An Thịnh Land
137-139 Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông B, 

Q.Bình Tân
72             309,050,746 

14721 Quận Bình Tân TW0419Y Công tyTNHH TM DV SX Điện Cơ Kiên
83C Lê Ngung, KP.7, P.Tân Tạo A, Q.Bình 

Tân
4               36,481,679 

14722 Quận Bình Tân TW0422Y
Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương 

Mại Giai Thịnh

272/22A đường Bình Trị Đông, P.Bình Trị 

Đông, Q.Bình Tân
10               45,191,689 

14723 Quận Bình Tân TW0429Y CÔNG TY TNHH LÊ NGUYỄN M.E

Số 239 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13               43,291,213 

14724 Quận Bình Tân TW0489Y
Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Cơ Điện 

Lạnh Nhân Thành

410/5C Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân
7               27,729,202 

14725 Quận Bình Tân TW0495Y
Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thương 

Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ME KONG
6/23 Bình Thành, P.BHH B, Q.Bình Tân 14             219,907,979 

14726 Quận Bình Tân TW0496Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ HỢP NHỨT

257/78 BÌNH THÀNH, BÌNH HƯNG HÒA B, 

BÌNH TÂN, TP HCM
3                 9,195,811 

14727 Quận Bình Tân TW0511Y Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngọc Nhân
117 / 17E Hồ Văn Long, KP3, Phường Tân 

Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, VN
18               53,152,864 

14728 Quận Bình Tân TW0538Y
Công ty TNHH Một Thành Viên Sắt Thép Quang 

Bảo

483 / 11, Lê Văn Qưới, KP6, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
6                 8,033,117 



14729 Quận Bình Tân TW0542Y
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GIẤY KHẢI MINH

379/6 đường Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM, VN
4               20,796,547 

14730 Quận Bình Tân TW0551Y
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DINH 

DƯỠNG THẾ GIỚI

70, Đường Kênh Nước Đen, KP5,  P. Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TPHCM
7               16,793,958 

14731 Quận Bình Tân TW0557Y
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY 

LỰC SÀI GÒN

47 / 21 ĐƯỜNG SỐ 8, KP7, Phường BÌNH 

HƯNG HÒA, Quận BÌNH TÂN, TP HCM.
29               57,471,985 

14732 Quận Bình Tân TW0558Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG BÌNH CHÂU

211 / 23A, LÔ TƯ, Phường BÌNH HƯNG 

HÒA A, Quận BÌNH TÂN, TPHCM, VN
21               30,580,833 

14733 Quận Bình Tân TW0564Y Công ty TNHH Thương Mại Hồn Việt
836/59 Hương Lộ 2, KP.10, P.Bình Trị Đông 

A, Q.Bình Tân, TPHCM, VN
72             175,295,817 

14734 Quận Bình Tân TW0566Y
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY 

ĐẠI PHÁT

89, ĐƯỜNG BỜ SÔNG, KP2, P. TÂN TẠO 

A, Quận BÌNH TÂN, TPHCM
8               25,067,764 

14735 Quận Bình Tân TW0613Y
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Ô Tô Đức 

Việt

10 / 13 Kênh Nước Đen, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân, TPHCM, VN
3               10,168,638 

14736 Quận Bình Tân TW0615Y Công ty TNHH Dây Khóa Kéo Tiên Phong
Số 299/37 Bình Thành, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM
25          1,180,273,913 

14737 Quận Bình Tân TW0631Y
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ TẤN 

LỰC

45/27/2/6 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

56             201,065,955 

14738 Quận Bình Tân TW0642Y
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Ba Lô 

VINA

24, đường 3C, P. Bình Hưng Hòa B, Quận bình 

tân, TPHCM,VN
5               13,843,417 

14739 Quận Bình Tân TW0646Y
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Tự 

Động Hoàng Hà

790/86 Hương Lộ 2,KP 10,Phường Bình Trị 

Đông A ,Quận Bình Tân
29             116,624,889 

14740 Quận Bình Tân TW0663Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MAI NGUYÊN LAND

Số 6, Đường 32, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, TPHCM, VN
61             309,815,451 

14741 Quận Bình Tân TW0666Y Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phước Huy
52 / 45 / 50 Đường số 8, KP19, P. Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM, VN
43             210,737,601 

14742 Quận Bình Tân TW0692Y
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hoàng 

Phúc

83, đường số 15, phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, TPHCM, VN
9               28,798,899 

14743 Quận Bình Tân TW0695Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HỮU LÂM

272 / 28A LÊ VĂN QUỚI, P. BÌNH HƯNG 

HÒA A, Quận BÌNH TÂN, TPHCM, VN
69             280,804,273 

14744 Quận Bình Tân TW0697Y
Công ty TNHH SX Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị 

PCCC Vĩnh Tiến

413 / 87, Lê Văn Qưới, KP5, P.Bình Trị Đông 

A, Q.Bình Tân, TPHCM, VN
3               25,056,276 

14745 Quận Bình Tân TW0704Y Công Ty Cổ Phần Hoàng Yến Group
Số 1 Đường 25A, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
3               30,362,521 

14746 Quận Bình Tân TW0705Y Công Ty Tnhh Kế Toán Thuế Phúc Tài Nguyên

145/42/29 Lê Văn Quới, Khu Phố 2, Phường 

Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

14               45,113,157 

14747 Quận Bình Tân TW0749Y Công ty TNHH Thiên Lộc Land
258 đường Lê Cơ, P.An Lạc, Q.Bình Tân, 

TP.Hồ Chí Minh
54             120,851,854 

14748 Quận Bình Tân TW0751Y
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Môi Trường Vạn Phúc

141/27a, ĐƯỜNG SỐ 11, KP12, PHƯỜNG 

BÌNH HƯNG HÒA, QUẬN Bình tân, TPhcm
11               25,082,037 



14749 Quận Bình Tân TW0753Y
Công ty TNHH SX TM DV XD XNK Đức Phú 

Thịnh

163 đường số 5, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân, TP.Hồ Chí Minh
70             245,743,712 

14750 Quận Bình Tân TW0761Y
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Nhựa Đức Thăng

Số 90, Đường Tây Lân, Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân
36             261,677,845 

14751 Quận Bình Tân TW0763Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG T&K SÀI GÒN

643 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

7               31,872,253 

14752 Quận Bình Tân TW0782Y
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Hùng 

Anh

539/57 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
19               30,243,583 

14753 Quận Bình Tân TW0806Y Công Ty TNHH Cơ Khí Đại Long Phát
143/50/34/58 Liên Khu 5-6, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
18               65,068,255 

14754 Quận Bình Tân TW0816Y Công Ty TNHH Comusun Media
201 Hồ Văn Long, Khu Phố 1, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
33             145,385,246 

14755 Quận Bình Tân TW0819Y Công ty TNHH THực Phẩm AVS
Số 38 đường số 7, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân
59             381,423,287 

14756 Quận Bình Tân TW0895Y Công ty TNHH Thương Mại HighTech
20 đường 30 P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, 

TP.Hồ Chí Minh
12               23,367,832 

14757 Quận Bình Tân TW0923Y Công ty TNHH Thép Tuân Toản
61 đường 34A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân, TP.Hồ Chí Minh
4               18,366,291 

14758 Quận Bình Tân TW0938Y
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cơ 

Khí Hồng Phong

14/20 đường 14A, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
22             584,646,680 

14759 Quận Bình Tân TW0952Y
CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG HUY TUẤN

42 Đường số 2, Khu phố 2, Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

22               73,950,526 

14760 Quận Bình Tân TW0970Y
Công ty TNHH Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất 

C.H.U DECOR

1768/10/2G/2C Tỉnh Lộ 10, KP.1, P.Tân Tạo, 

Q.Bình Tân
29               84,044,068 

14761 Quận Bình Tân TW0971Y Công Ty TNHH Đá Vĩnh Phát
930/3/18 QL1A KP7 P BTĐ A Q bình tân 

HCM
11               17,921,367 

14762 Quận Bình Tân TW0975Y
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà 

Công Nghiệp An Viên
230/73 hồ học lãm p an lạc Q Bình tân hcm 55             320,433,774 

14763 Quận Bình Tân TW0987Y CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN NAM

302/3/2B Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

46             170,407,874 

14764 Quận Bình Tân TW1000Y CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LUCKY

638/26/9 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

11               18,129,419 

14765 Quận Bình Tân TW1003Y
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH TƯƠNG 

LAI VIỆT

135/25/18 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

62             168,441,772 

14766 Quận Bình Tân TW1005Y Công Ty TNHH Phòng Sạch M&E Hoàng Sa
94 Đường số 20, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
11             187,418,203 

14767 Quận Bình Tân TW1035Y
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Kỹ Thuật 

Bảo Tín

688/43 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân
27             100,009,098 

14768 Quận Bình Tân TW1092Y Công ty TNHH Điện Lạnh Thái Bình Dương 387 Tỉnh Lộ 10, P. An Lạc A, Q. Bình Tân 20               34,152,167 



14769 Quận Bình Tân TW1126Y
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU HÒA 

HOSA

638/26/9 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM
10               95,174,837 

14770 Quận Bình Tân TW1144Y CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAGOTEK
53 ĐƯỜNG 1B, BÌNH HƯNG HÒA B, BÌNH 

TÂN, TP HCM
9               21,104,748 

14771 Quận Bình Tân TW1153Y Công ty TNHH Tư vấn Xây Dựng Technicons
441/58 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
52             114,653,916 

14772 Quận Bình Tân TW1155Y
Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hòa 

Tiến Phát

Số 8 đường số 3, KDC Hai Thành, P.Bình Trị 

Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM
6               48,659,001 

14773 Quận Bình Tân TW1157Y Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Vân Minh
145/42/6/8B Lê Văn Qưới, P. Bình Trị Đông, 

Q Bình Tân
10             128,497,792 

14774 Quận Bình Tân TW1159Y
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nội Thất 

Hòa Bình

352/5 Lê Văn Quới, KP23, P.Bình Hưng Hòa 

A, Q.Bình Tân, TP.HCM
58             295,680,517 

14775 Quận Bình Tân TW1165Y CÔNG TY TNHH CLOUD COUNTING

40 đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

33               92,673,906 

14776 Quận Bình Tân TW1189Y Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Vĩnh Tiến
56A đường 18B, KP1, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân, TP.HCM
61             164,579,718 

14777 Quận Bình Tân TW1190Y
Công Ty TNHH SX TM & DV Vận Tải Trường 

Thịnh

654 Hồ Học LÃM kp14 p btđ b q BÌNH TÂN 

HCM
68             176,549,090 

14778 Quận Bình Tân TW1193Y Công ty TNHH Nhiên Liệu Chơn Thành
16/89 đường số 18, KP1, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân, TP.HCM
6               21,011,915 

14779 Quận Bình Tân TW1200Y Công ty TNHH TM DV Bất Động Sản An Khang
140/14 Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân
6                 8,085,469 

14780 Quận Bình Tân TW1219Y Công ty TNHH In Ấn May Mặc Vạn Thông
1870/1/98/31 Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình 

Tân, TP.HCM
64             129,499,839 

14781 Quận Bình Tân TW1227Y CÔNG TY TNHH M & E HOÀNG ĐĂNG
113/11A Đường số 14, P. Bình Hưng Hòa A, 

Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
6               16,793,256 

14782 Quận Bình Tân TW1229Y
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

CHITA VINA

66/122 Bình Thành, Khu Phố 4, P. Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, tphcm
17               92,474,702 

14783 Quận Bình Tân TW1234Y CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG TM & TTNT 178

33/5/1 Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

62             209,764,917 

14784 Quận Bình Tân TW1238Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG

77/25 Phạm Đăng Giảng, Khu phố 2, Phường 

Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

10             158,512,091 

14785 Quận Bình Tân TW1246Y
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ 

ĐIỆN NƯỚC NAM NAM THÀNH

Số 47/6 Đường Kênh số 1, khu phố 5, Phường 

Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

32               53,361,839 

14786 Quận Bình Tân TW1261Y Công ty TNHH Golden Nutrition
2H đường số 17, KP17, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân, TP.HCM
59             304,856,480 

14787 Quận Bình Tân TW1267Y Công ty TNHH MTV XD TM Đức Trình
99 đường số 3,P.Bình Hưng Hòa A, Quận Bình 

Tân, TP.Hồ Chí Minh
4                 6,436,590 

14788 Quận Bình Tân TW1291Y
Công ty TNHH sản xuất thương mại đồ gỗ Quang 

Vinh

557/35/14 Hương Lộ 3, kp9, p Bình Hưng 

Hòa, q Bình Tân
4               18,403,161 



14789 Quận Bình Tân TW1298Y Công ty TNHH DP Phú Sơn Nam
146/20 Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình 

Tân
3               18,709,809 

14790 Quận Bình Tân TW1315Y CÔNG TY TNHH GIA CÔNG LẬP DƯƠNG 2

4393 Nguyễn Cửu Phú, Khu Phố 4, Phường 

Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7               29,413,883 

14791 Quận Bình Tân TW1322Y Công Ty Tnhh Khử Trùng Dụng Cụ Ăn Việt Đạt

597/5 Quốc Lộ 1A, Khu phố 13, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

18             128,978,047 

14792 Quận Bình Tân TW1325Y Công Ty Tnhh Quảng Cáo Huy Phát

29/24/11 Đường số 8, Khu phố 16, Phường 

Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               14,804,156 

14793 Quận Bình Tân TW1336Y Công ty TNHH MTV TM Phan Đại Phát
Số 24, đường 16A, KDC Vĩnh Lộc, P.Bình 

Hưng Hòa, Q.Bình Tân
8             147,970,449 

14794 Quận Bình Tân TW1339Y
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất 

Nhập Khẩu Thảo Nghi

21 đường số 5 phường Bình Hưng Hòa quận 

Bình Tân TP.HCM
29               99,876,894 

14795 Quận Bình Tân TW1370Y CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH AN PHÁT

Số 6, Đường số 8, Khu phố 16, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

31               97,434,568 

14796 Quận Bình Tân TW1379Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN NHẸ THẮNG LỢI

50/30/1 Đường Nguyễn Quý Yêm, Phường An 

Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               21,187,603 

14797 Quận Bình Tân TW1383Y Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sơn Ba Tư
675 Tỉnh Lộ 10, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân, TP.HCM
5                 6,603,047 

14798 Quận Bình Tân TW1395Y CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KHẢI LONG
815/4/6C Hương lộ 2, Khu phố 8, P. Bình Trị 

Đông A, Q. Bình Tân
4               30,264,843 

14799 Quận Bình Tân TW1401Y
Công ty Cổ Phần SX Chương Trình Truyền Hình 

TVAC

557/72/5 Đường Hương Lộ 3, KP9, P.Bình 

Hưng Hòa, Q.Bình Tân
8               13,056,128 

14800 Quận Bình Tân TW1407Y Công ty TNHH Hóa Chất Ngọc Minh
815/4/7/18 Hương Lộ 2, KP6, P.Bình Trị Đông 

A, Q.Bình Tân, TP.HCM
32             113,535,594 

14801 Quận Bình Tân TW1408Y Công ty TNHH MTV Inox Bình Minh
633, QL1A, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, 

TPHCM
3               51,044,903 

14802 Quận Bình Tân TW1409Y Công Ty TNHH Cơ Khí Mạnh Quân 55/115 tây lân KP7 P BTĐ A Q bình tân hcm 16               49,776,939 

14803 Quận Bình Tân TW1416Y Công Ty TNHH May Thêu Nguyên Khang
230/50/3 Mã Lò, KP6,  P. Bình trị Đông A, Q. 

Bình Tân
64             254,486,023 

14804 Quận Bình Tân TW1419Y
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI 

NGỌC KIM

267/10 Kinh Dương Vương , Phường An Lạc 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

28               91,803,056 

14805 Quận Bình Tân TW1431Y

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HÙNG 

CƯỜNG 4

565 An Dương Vương, Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 6,449,462 

14806 Quận Bình Tân TW1445Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

TÍN AN THÀNH

310/6 Đường Chiến Lược, Khu phố 3, P. Bình 

Trị Đông A, Q. Bình Tân
8               26,352,396 

14807 Quận Bình Tân TW1448Y Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Kim Hòa
285 Lê Cơ phường An Lạc quận Bình Tân 

TP.HCM
8               25,739,837 



14808 Quận Bình Tân TW1469Y Công Ty CP TM Thép Nam Cường
308 quốc lộ 1 a KP3 P BHH B Q BÌNH TÂN 

HCM
6               48,349,566 

14809 Quận Bình Tân TW1508Y Công Ty Cổ Phần HALEN
87/21, đường số 03, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, TPHCM
4               27,506,570 

14810 Quận Bình Tân TW1512Y Công ty TNHH Kỹ Thuật Hùng Phát
45 đường số 46, KP8, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, 

TP.HCM
68             190,298,124 

14811 Quận Bình Tân TW1519Y
Công ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế 

Thanh Ngọc

4 Nguyễn Quý Yêm, P.An Lạc, Q.Bình Tân, 

TP.HCM
15               69,207,027 

14812 Quận Bình Tân TW1558Y Chi nhánh Công ty TNHH Bắc Đức Noger
45/6M đường Liên Khu 8-9, KP9, P.Bình 

Hưng Hòa A, Q.Bình Tân TP.HCM
54               97,356,087 

14813 Quận Bình Tân TW1559Y Công ty TNHH TM DV KT XD Miền Trung
910/22 Tân Kỳ Tân Quý P Bình Hưng Hòa Q 

Bình Tân
18               28,690,923 

14814 Quận Bình Tân TW1584Y Công ty TNHH SX TM Nội Thất Dân Trí
71/1 Đường Kênh Nước Đen, P.Bình Hưng 

Hòa A, Q.Bình Tân
17               24,002,974 

14815 Quận Bình Tân TW1762Y CÔNG TY TNHH THÀNH TRUNG NGHĨA

338/95 Đường Chiến Lược, Khu phố 2, 

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3                 4,831,589 

14816 Quận Bình Tân TW1764Y
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

QUỐC TẾ PHÚ THÀNH

153/80 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

12               34,556,517 

14817 Quận Bình Tân TW1771Y Công ty Cổ Phần Đại Lộc
62 đường số 4, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, 

TP.HCM
25               53,982,299 

14818 Quận Bình Tân TW1772Y CÔNG TY TNHH NHỰA WIN
16 đường số 10, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình 

Tân, TP.HCM
21             181,735,093 

14819 Quận Bình Tân TW1774Y
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Hoàng Tuấn Khôi

81/8/3 đường 26 tháng 3, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân, TP.HCM
15               23,765,266 

14820 Quận Bình Tân TW1777Y Công ty TNHH Cơ Điện Trí An 97 đường 24a p btđ b q bình tân hcm 16             146,594,232 

14821 Quận Bình Tân TW1803Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN ẤN BAO BÌ 

PHÚ THÀNH

95/19 Đường số 18, khu phố 1, P. Bình Hưng 

Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
3               15,880,249 

14822 Quận Bình Tân TW1833Y Công ty TNHH CONSTRUCTION ANH KHOA
118/18/4 Liên Khu 5-6, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
16               25,835,198 

14823 Quận Bình Tân TW1850Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG MẶT TRỜI VIỆT

156/2 Trần Thanh Mại, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               36,940,590 

14824 Quận Bình Tân TW1863Y Công ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc An Thành Gia
449/25/2 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông, 

Q.Bình Tân
43             267,295,010 

14825 Quận Bình Tân TW1865Y Công Ty TNHH Công Nghiệp Hưng Phát
205/24, phạm đăng giảng, PHƯỜNG BÌNH 

HƯNG HÒA, QUẬN BÌNH TÂN, TPHCM
22               38,193,671 

14826 Quận Bình Tân TW1867Y Công ty TNHH SX TM và Đầu Tư Duy Tân
147 Đường số 4, KDC Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng 

Hòa B, Q.Bình Tân
30               50,761,222 

14827 Quận Bình Tân TW1886Y CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẠI PHÁT
38/4 Đường số 1, Khu phố 14, P. Bình Hưng 

Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
58             104,311,191 



14828 Quận Bình Tân TW1945Y
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT 

THÀNH TÍN

17 Đường số 6, Khu dân cư Vĩnh Lộc, P. Bình 

Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
60             529,153,450 

14829 Quận Bình Tân TW1973Y
Công ty TNHH MTV TK in ấn  Và DV Quảng cáo 

NÉT VIỆT
51 đs 4 p bhh b q bình tân hcm 41             124,992,899 

14830 Quận Bình Tân TW1985Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX - CK - 

 XD NHÔM KÍNH SẮT INOX ĐỨC TRÍ

370A Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               22,669,488 

14831 Quận Bình Tân TW2079Y CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TIẾN DUY
50/20/21/5 Nguyễn Quý Yêm, P. An Lạc, Q. 

Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
65             245,315,783 

14832 Quận Bình Tân TW2083Y
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

MÔI TRƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG

5/38 Đường Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

16               55,562,016 

14833 Quận Bình Tân TW2190Y Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Sen Hồng
153/80 Bình Thành, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
16               26,942,733 

14834 Quận Bình Tân TW2216Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

TIN HỌC HVT

Số 100 Đường 16, Khu phố 4, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

23               48,400,836 

14835 Quận Bình Tân TW2224Y
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 

THUYỀN

25 Đường 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
14               23,427,463 

14836 Quận Bình Tân TW2230Y Công ty TNHH Xây Dựng Bảo Kiến An
1734/15 Tỉnh Lộ 10, KP.1, P.Tân Tạo, Q.Bình 

Tân
40               72,326,719 

14837 Quận Bình Tân TW2231Y CÔNG TY TNHH KIM SƠN PHÁT
21/17 Đường Lô Tư, Khu phố 2, P. Bình Hưng 

Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
3                 9,172,047 

14838 Quận Bình Tân TW2266Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DANH DANH

7/40 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

48             307,888,496 

14839 Quận Bình Tân TW2294Y
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ 

TRIỀU VŨ

712/2 Quốc Lộ 1A, Khu phố 9, Phường Bình 

Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               16,325,498 

14840 Quận Bình Tân TW2341Y CÔNG TY TNHH SX TM MINH PHÁT
57/6 ĐƯỜNG SỐ 3, BÌNH HƯNG HÒA A, 

BÌNH TÂN, TP HCM
8               17,147,377 

14841 Quận Bình Tân TW2344Y CÔNG TY TNHH SX TM DV KÍNH LAN HẢI
938/2B Hương lộ 2, khu phố 6, Phường Bình 

Trị Đông A, BÌNH TÂN, TP HCM
3               28,258,735 

14842 Quận Bình Tân TW2372Y
CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY NGHĨA 

THÀNH

490/37/37 Hương Lộ 2,Khu Phố 2, Phường 

Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4                 6,554,757 

14843 Quận Bình Tân TW2378Y
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂY LÂN

46 Đường Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

15             143,141,937 

14844 Quận Bình Tân TW2395Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KỸ 

THUẬT TRÍ VIỆT

30/12 Đường Số 10, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               11,964,597 



14845 Quận Bình Tân TW2417Y CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÔNG PHÚ

75/24 Đường Số 10, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               13,068,435 

14846 Quận Bình Tân TW2427Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC 

THÀNH NGHĨA

295/5/14 TÂN HÒA ĐÔNG, KP15, BÌNH 

TRỊ ĐÔNG B, BÌNH TÂN, TP HCM
16               34,397,602 

14847 Quận Bình Tân TW2444Y CÔNG TY TNHH DỆT MAY HÀ THU

4/9/17 Đường Số 2, KP7, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

11               43,745,970 

14848 Quận Bình Tân TW2481Y
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ NHIỆT 

HƯNG THỊNH PHÁT

117/21A HỒ VĂN LONG, KP3, TÂN TẠO, 

BÌNH TÂN, TP HCM
50             219,584,834 

14849 Quận Bình Tân TW2485Y Công ty TNHH XNK AGRI - QT
Số 13, Đường số 2, KDC Hai Thành, P.Bình 

Trị Đông B, Q.Bình Tân
29             179,890,027 

14850 Quận Bình Tân TW2494Y CÔNG TY TNHH NHỰA BẦU TRỜI XANH

11/2 Tây Lân, Khu Phố 7, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3               81,220,054 

14851 Quận Bình Tân TW2561Y CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT PER
205/1/108 LIÊN KHU 4-5, BÌNH HƯNG 

HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM
34             289,756,899 

14852 Quận Bình Tân TW2562Y Công ty TNHH XD Trang Trí Nội Thất Gia Hy
Số 7, Bùi Dương Lịch, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
65             141,326,553 

14853 Quận Bình Tân TW2585Y

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ - SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU 

VIỆT PHÁT

540 TÂN KỲ TÂN QUÝ, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
9               29,826,240 

14854 Quận Bình Tân TW2603Y
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LẠNH DUY 

ĐĂNG

1010/3  Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
45             138,682,770 

14855 Quận Bình Tân TW2612Y
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

THP

76 đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

38          1,504,585,444 

14856 Quận Bình Tân TW2629Y
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng An 

Quốc Việt

103/84/3 Chiến Lược phường Bình Trị Đông 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
7               22,561,773 

14857 Quận Bình Tân TW2634Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP XÂY DỰNG 

TUẤN PHÁT

544/13B Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. 

Bình Tân, TP. HCM
3               30,422,565 

14858 Quận Bình Tân TW2635Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU VẢI NGUYỄN HUỆ

340/7G LÊ VĂN QUỚI, KP24, BÌNH HƯNG 

HÒA A, BÌNH TÂN, TP HCM
58               89,313,436 

14859 Quận Bình Tân TW2638Y Công ty TNHH MTV Giải Trí Thảo Vy
495 Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình 

Tân
4               10,020,054 

14860 Quận Bình Tân TW2646Y CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ T-FARM

162 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

20             272,233,264 

14861 Quận Bình Tân TW2696Y CÔNG TY TNHH NAM SƠN LÂM
330/8/19/81 QUỐC LỘ 1A, KP3, BÌNH 

HƯNG HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM
5               16,725,286 

14862 Quận Bình Tân TW2698Y Công ty TNHH Dịch Vu Bảo Vệ Toàn Phát 24H
Số B10, đường số 6, Khu Nhà Ở Hai Thành, 

P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân
55             401,898,394 



14863 Quận Bình Tân TW2721Y CÔNG TY TNHH LÊ THÁI SƠN

67 ĐD Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

62             571,288,620 

14864 Quận Bình Tân TW2778Y
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG PHÚC AN GIA

132 đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               56,458,646 

14865 Quận Bình Tân TW2783Y
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 

DUY KHOA

57 Đường số 12, Khu phố 16, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

11               26,487,205 

14866 Quận Bình Tân TW2804Y
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ 

GIANG PHÁT

175/3/28 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

9               17,270,501 

14867 Quận Bình Tân TW2828Y Công ty TNHH vật liệu thép Jinhua Việt Nam 25 võ văn vân, tân tạo, bình tân, hcm 60             143,899,898 

14868 Quận Bình Tân TW2847Y

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE 

DETAILING

439 - 441 Đường số 1 , Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               80,170,101 

14869 Quận Bình Tân TW2856Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

ĐẦU TƯ HOÀNG KHANG 68

67/4/27/4 đường Nguyễn Quý Yêm, Khu Phố 

4, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

11               26,667,425 

14870 Quận Bình Tân TW2886Y CÔNG TY TNHH PHẠM KHẢI
40 ĐƯỜNG SỐ 48, KP8, TÂN TẠO, BÌNH 

TÂN, TP HCM
29               51,390,331 

14871 Quận Bình Tân TW2888Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A 

KATA

145 ĐƯỜNG SỐ 24, BÌNH HƯNG HÒA A, 

BÌNH TÂN, TP HCM
8               59,694,599 

14872 Quận Bình Tân TW2893Y CÔNG TY CỔ PHẦN NAVI WOOD

25 Đường số 1, khu phố 2, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               12,490,131 

14873 Quận Bình Tân TW2907Y Công ty TNHH TM dược mỹ phẩm Phan Hoàng
145/47 Lê Văn Quới, P Bình Trị Đông, Bình 

Tân, HCM
3               23,579,763 

14874 Quận Bình Tân TW2917Y Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Phương
395 Hồ Học Lãm, KP2, phường An lạc quận 

Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
36               60,944,331 

14875 Quận Bình Tân TW2919Y
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LUEN 

THAI

381/22 LÊ VĂN QUỚI, KP5, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG A, BÌNH TÂN, TP HCM
61             254,406,763 

14876 Quận Bình Tân TW2920Y Công ty TNHH SX TM DV Nội Thất Đại Ngân
262/33 Liên Khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
3                 4,711,076 

14877 Quận Bình Tân TW2921Y CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MINH NHỰT
874/6 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân, TPHCM
20               31,049,756 

14878 Quận Bình Tân TW2939Y CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SONG GIÁP
36 Đường số 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               11,393,449 

14879 Quận Bình Tân TW3061Y
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ ĐẠI 

TOÀN THẮNG

87/127 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

24               76,450,547 

14880 Quận Bình Tân TW3089Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CHỊU PHÁT

730/1/27 HƯƠNG LỘ 2, KP4, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG A, BÌNH TÂN, TP HCM
57             101,307,699 



14881 Quận Bình Tân TW3097Y Công ty TNHH Cơ Khí Hùng Khoa
704/8 Hương Lộ 2 , KP4, phường Bình Trị 

Đông A quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
56             101,196,321 

14882 Quận Bình Tân TW3104Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG MẠNH NGHĨA

363/24 Chiến Lược, Khu phố 1, Phường Bình 

Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               65,259,884 

14883 Quận Bình Tân TW3130Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

JATAVI

32D LÂM HOÀNH, KP5, AN LẠC, BÌNH 

TÂN, TP HCM
12               17,667,127 

14884 Quận Bình Tân TW3132Y CÔNG TY TNHH KIẾN QUỐC LÝ
27/8 BÙI TƯ TOÀN, KP5, AN LẠC, BÌNH 

TÂN, TP HCM
61             622,954,135 

14885 Quận Bình Tân TW3153Y Công ty Cổ Phần TecMart

Tầng trệt, Lốc D-E, Chung Cư Tecco Town, 

Số 4449 Nguyễn Cửu Phú, P.Tân Tạo A, 

Q.Bình Tân

4               30,762,774 

14886 Quận Bình Tân TW3176Y Công ty TNHH thép Ngọc Chinh
264/40a Lê Văn Qưới, P. bình Hưng Hòa A, 

Bình Tân
4               38,968,941 

14887 Quận Bình Tân TW3179Y
CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG TÀI AN 

KHANG

666/11/11/8  LÊ TRỌNG TẤN, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
14               27,501,271 

14888 Quận Bình Tân TW3237Y
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH 

CÔNG NGHIỆP HOÀN MỸ SÀI GÒN

70 Đường 47, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               20,403,854 

14889 Quận Bình Tân TW3240Y CÔNG TY TNHH KHĂN ƯỚT TOÀN PHÁT
147/25 Đường 15, KP.10, Bình Hưng Hòa, 

Bình Tân
4               12,245,700 

14890 Quận Bình Tân TW3259Y
CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

QUANG ANH

19/1 Đường Số 4, Khu phố 8, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

6               38,785,409 

14891 Quận Bình Tân TW3278Y
Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng DV TM 

Nguyễn Ngọc

139 đường số 5 phường Bình Trị Đông B quận 

Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
56             191,776,509 

14892 Quận Bình Tân TW3297Y
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG KIÊN TRUNG

1870/5/24 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
30               50,108,630 

14893 Quận Bình Tân TW3302Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA 

COFFEE

254  Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

33               72,459,724 

14894 Quận Bình Tân TW3322Y CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VINLIC

4449 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

44             117,675,943 

14895 Quận Bình Tân TW3359Y Công ty TNHH MTV Xây Dựng Đặng Nghĩa
80 / 66, đường 12, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình 

Tân, TPHCM
48             111,518,140 

14896 Quận Bình Tân TW3361Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU BUÔN MÊ COFFEE

219 / 41H, ĐƯỜNG SỐ 5, KP7, P. BÌNH 

HƯNG HÒA, Q.BÌNH TÂN, TP HCM
49             177,690,231 

14897 Quận Bình Tân TW3368Y Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Như Khoa
90, Đường số 4, KP.3, P.An Lạc, Q.Bình Tân, 

TPHCM
13               31,577,810 

14898 Quận Bình Tân TW3369Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI 

THẤT QUỲNH ANH

480 / 22, MÃ LÒ, P. BÌNH HƯNG HÒA A, 

Q. BÌNH TÂN, TPHCM
30             226,524,918 

14899 Quận Bình Tân TW3371Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ 

DU LỊCH AN BÌNH TÂM

4324, NGUYỄN CỬU PHÚ, KP4, P. TÂN 

TẠO A, Q.BÌNH TÂN, TP HCM
17               22,361,799 



14900 Quận Bình Tân TW3379Y
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI THÀNH LUÂN

28, ĐƯỜNG SỐ 4, P. AN LẠC A, Q.BÌNH 

TÂN, TP HCM
8               25,476,856 

14901 Quận Bình Tân TW3401Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ KỸ 

THUẬT SỐ HAN ZHI

87 đường 50, Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
26               43,575,954 

14902 Quận Bình Tân TW3406Y CÔNG TY TNHH QAMED
Số 33 Đường 32, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
5               14,211,657 

14903 Quận Bình Tân TW3482Y
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI KẾT NỐI TẦM NHÌN

93 đường số 24, khu phố 11, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

25               45,365,800 

14904 Quận Bình Tân TW3496Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ACE VIỆT 

NAM

754 / 13 / 22, TÂN KỲ TÂN QUÝ, P.BÌNH 

HƯNG HÒA, Q.BÌNH TÂN, TPHCM
4                 9,895,536 

14905 Quận Bình Tân TW3498Y
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Xuân 

Dương

Lầu 1, Số 69 / 76, Lê Công Phép, P.An Lạc, 

Q.Bình Tân, TPHCM
44             108,248,369 

14906 Quận Bình Tân TW3506Y
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG 

SẢN GROLAND

372, TÊN LỬA, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B, 

Q.BÌNH TÂN, TPHCM
36               60,536,490 

14907 Quận Bình Tân TW3550Y CÔNG TY TNHH AN LONG LOGISTICS

193/32/22 Đường số 6, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4                 6,665,510 

14908 Quận Bình Tân TW3577Y
CÔNG TY TNHH XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY TÍNH 

VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NHANH SIÊU TỐC

337, KINH DƯƠNG VƯƠNG, P.AN LẠC, Q. 

BÌNH TÂN, TPHCM
27             116,550,210 

14909 Quận Bình Tân TW3578Y Công ty TNHH In Ấn Tấn Phát
338 / 172 / 2C Đường Chiến Lược, KP 03, 

P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TPHCM
25               67,492,749 

14910 Quận Bình Tân TW3637Y
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kiểm định 

miền nam

Văn phòng AO-11-04 cao ốc Moonlinght 

Boulevard, 510 Kinh Dương Vương, An Lạc 

A, Bình Tân, HCM

5                 9,717,087 

14911 Quận Bình Tân TW3662Y CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BAN DECOR

184/26A Lê Đình Cẩn, Khu Phố 10, Phường 

Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5                 8,089,324 

14912 Quận Bình Tân TW3665Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ VĂN PHÒNG PHẨM PHƯỚC QUÝ

21/20/65 Lê Công Phép, Khu phố 6, Phường 

An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

23               98,973,188 

14913 Quận Bình Tân TW3671Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SƠN NGÂN PHÁT

7/134/29/14 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

7                 9,345,139 

14914 Quận Bình Tân TW3694Y Công ty TNHH MTV Truyền Ngân
19A Đường số 14, KP.12, P.Bình Hưng Hòa 

A, Q.Bình Tân
17               56,504,692 

14915 Quận Bình Tân TW3759Y Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Trí Lâm
105/26 Nguyễn Thị Tú, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
53             200,460,652 

14916 Quận Bình Tân TW3762Y Công ty TNHH môi trường Điền Hậu 423/3 Mã Lò, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân 39             128,566,871 

14917 Quận Bình Tân TW3775Y Công ty TNHH TM SX Bao Bì Minh Trang
154/6B Gò Xoài, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình 

Tân, TP HCM
3               53,563,500 

14918 Quận Bình Tân TW3781Y Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
Lô I/6, đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình 

Hưng Hòa B, Q.Bình Tân
4               80,082,767 



14919 Quận Bình Tân TW3784Y Công ty TNHH MTV TM DV XNK VINAPARTS
24 Đường Số 4 KDC Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng 

Hòa B, Q.Bình Tân
16               27,147,217 

14920 Quận Bình Tân TW3786Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

VÂN TRÍ

938/2 HƯƠNG LỘ 2, KP6, BÌNH TRỊ ĐÔNG 

A, BÌNH TÂN
12               21,860,839 

14921 Quận Bình Tân TW3787Y Công ty TNHH 115 Niềm Tin VIệt
47/23 đường số 8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình 

Tân
59             114,067,241 

14922 Quận Bình Tân TW3789Y CTY TNHH Liên Minh Hà Trang
102 Đường 7A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, 

TPHCM
13               38,439,705 

14923 Quận Bình Tân TW3793Y CTY TNH Quốc Tế  AmiPharm
315 Đường số 1, KP 5, Tân Tạo A, Bình Tân, 

TPHCM
3                 4,812,197 

14924 Quận Bình Tân TW3795Y
CÔNG TY TNHH TM SX KỸ NGHỆ SẮT TÂN 

QUỐC

213/64 LIÊN KHU 4-5, KP5, BÌNH HƯNG 

HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM
5               16,552,535 

14925 Quận Bình Tân TW3796Y Công ty TNHH MTV Ô tô Hòa Phát
53/83 đường số 4 KP5 phường Bình Hưng Hòa 

B quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
10               15,535,187 

14926 Quận Bình Tân TW3798Y
Công ty TNHH Liên Doanh Xúc Tiến Đầu Tư Và 

Hợp Tác Quốc Tế FDI

310/13 Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông, 

Q.Bình Tân
49               85,625,652 

14927 Quận Bình Tân TW3844Y
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN CHUYỂN PHÁT 

NHANH PHÚC AN

92/19 Đường Số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               39,152,249 

14928 Quận Bình Tân TW3887Y Công ty TNHH Phong Trường Vinh 400 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân 13               20,747,262 

14929 Quận Bình Tân TW3891Y CÔNG TY TNHH HIRA VIỆT NAM
11 ĐƯỜNG 23A, KP5, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, 

BÌNH TÂN, TP HCM
7               20,178,517 

14930 Quận Bình Tân TW3897Y CÔNG TY TNHH LIONEL

30 Đường số 10, Khu dân cư Vĩnh Lộc, 

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               53,000,450 

14931 Quận Bình Tân TW3931Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

A&M VIỆT NAM

495 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
17               74,598,176 

14932 Quận Bình Tân TW3979Y
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VẬN HÀNH AN 

GIA

119 BÌNH LONG, BÌNH HƯNG HÒA A, 

BÌNH TÂN, TP HCM
3                 4,983,084 

14933 Quận Bình Tân TW3980Y Công ty TNHH TM SX Và XNK Bác Đằng Led
53 Đường số 2, KDC Hương Lộ 5, P.An Lạc, 

Q.Bình Tân
4                 7,539,839 

14934 Quận Bình Tân TW4103Y Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Me Kong
98-100-102 đường 34 phường Bình Trị Đông 

B quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
22             556,973,175 

14935 Quận Bình Tân TW4104Y
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 

Không Gian Mở
82/31/7 đường Lê Cơ, An Lạc, Bình Tân 26               85,532,396 

14936 Quận Bình Tân TW4110Y CÔNG TY TNHH BAO BÌ DANH CHÁNH
228/33 GÒ XOÀI, KP3, BÌNH HƯNG HÒA 

A, BÌNH TÂN, TP HCM
17               30,125,158 

14937 Quận Bình Tân TW4115Y Công ty TNHH TM DV Siêu Thời Đại
29 Đường 4C, Phường An Lạc A, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               15,399,029 

14938 Quận Bình Tân TW4126Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT 

AN MẠNH

569/52 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
5               41,362,302 



14939 Quận Bình Tân TW4127Y
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN A&A 

PRO

131/32/14 Đường 26/3, Khu phố 19, Phường 

Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

31               92,566,869 

14940 Quận Bình Tân TW4146Y
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG

951/17 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 8, Phường Tân 

Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8             235,120,898 

14941 Quận Bình Tân TW4152Y
Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thái 

Hưng Long

73 đường số 6 phường Bình Trị Đông B, quận 

Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
52             180,287,282 

14942 Quận Bình Tân TW4156Y Công ty TNHH SX TM Đầu Tư Phúc Long
560/12 QL1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình 

Tân
21               96,542,548 

14943 Quận Bình Tân TW4157Y Công ty TNHH TM DV Đức Vĩnh
230/9 Mã Lò, KP.6, P.Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân
3                 5,084,120 

14944 Quận Bình Tân TW4160Y
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUÊ 

HƯƠNG

130/10/14 TÊN LỬA, KP8, BÌNH TRỊ ĐÔNG 

B, BÌNH TÂN, TP HCM
8               12,064,287 

14945 Quận Bình Tân TW4192Y
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NGUYÊN NHƯ

74/13/30 Đường liên khu 2-5, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               27,656,142 

14946 Quận Bình Tân TW4214Y CÔNG TY CP THẾ GIỚI HỢP NHẤT

Số 243 đường số 1, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

15               66,863,155 

14947 Quận Bình Tân TW4246Y

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮT THÉP PHÚ 

VƯƠNG TRIỀU

685 QUỐC LỘ 1A, KP5, BÌNH HƯNG HÒA, 

BÌNH TÂN, TP HCM
20               34,209,441 

14948 Quận Bình Tân TW4255Y Công ty TNHH Kim Wan Sheng
276/33 Mã Lò, KP.6, P.Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân
8               11,611,229 

14949 Quận Bình Tân TW4269Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THUẬN GIANG

513/13/4A BÌNH THÀNH, KP2, BÌNH 

HƯNG HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM
8               34,171,319 

14950 Quận Bình Tân TW4278Y
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trương Gia 

Hưng

879/20/10/98/2 Hương lộ 2 KP8 phường Bình 

Trị Đông A quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
37               98,665,566 

14951 Quận Bình Tân TW4334Y
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ 

ZHONG YUE

457 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 6, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

40               83,179,094 

14952 Quận Bình Tân TW4354Y
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - CƠ KHÍ PHÚ 

THỊNH

898 TÂN KỲ TÂN QUÝ, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
55             175,189,087 

14953 Quận Bình Tân TW4356Y Công ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm LG
397 Nguyễn Thị Tú phường Bình Hưng Hòa B 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
41             778,230,759 

14954 Quận Bình Tân TW4359Y Công ty TNHH Nông Nghiệp USA

T10 Chung Cư Bình Trị Đông B, KDC Hai 

Thành Tên Lửa, Đường 17A, P.Bình Trị Đông 

B, Q.Bình Tân

48             187,198,178 

14955 Quận Bình Tân TW4360Y Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng BIC
16 ĐƯỜNG 14, KDC HƯƠNG LỘ5, AN 

LẠC, BÌNH TÂN, TP HCM
12                 8,597,413 

14956 Quận Bình Tân TW4366Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG VÂN PHÁT

136 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU TÁI ĐỊNH CƯ 

NAM HÙNG VƯƠNG, AN LẠC, BÌNH 

TÂN, TP HCM

56             147,415,805 



14957 Quận Bình Tân TW4367Y Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đoàn Liêm
83 đường số 20 phường Bình Hưng Hòa A 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
8               26,046,629 

14958 Quận Bình Tân TW4372Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU SONG LONG

350/29 LÊ VĂN QUỚI, KP23, BÌNH HƯNG 

HÒA A, BÌNH TÂN, TP HCM
45             279,516,134 

14959 Quận Bình Tân TW4377Y

COOMNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÀNH IN MINH 

TIẾN

65/4 ĐƯỜNG 16, BÌNH HƯNG HÓA A, 

BÌNH TÂN, TP HCM
27               47,026,585 

14960 Quận Bình Tân TW4381Y Công ty Cổ phần Đầu Tư - Tư Vấn BMG
60 Đường số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
13             101,841,266 

14961 Quận Bình Tân TW4383Y
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nệm Thành 

Đạt

77/28/94, đường số 9, KP12, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
46             143,929,127 

14962 Quận Bình Tân TW4392Y
Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Tiến 

Vinh
344/8 Đất Mới, Bình Trị Đông, Bình Tân 16               49,854,992 

14963 Quận Bình Tân TW4398Y Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thịnh Phát
334 Liên Khu 4-5, KP.4, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
19             169,364,060 

14964 Quận Bình Tân TW4410Y
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BẢO AN 

KHANG

170-172 ĐƯỜNG 19, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, 

BÌNH TÂN, TP HCM
55             189,585,853 

14965 Quận Bình Tân TW4412Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

BẢO NHI

161/41 TRƯƠNG PHƯỚC PHAN, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG, BÌNH TÂN, TP HCM
56             125,349,486 

14966 Quận Bình Tân TW4413Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - ĐIỆN - 

THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT

1870/5/26B TỈNH LỘ 10, KP1, TÂN 

TẠO,BÌNH TÂN,TP HCM
3                 4,563,298 

14967 Quận Bình Tân TW4415Y Công ty TNHH Thương Mại Nguồn Lực Biển Đông
158 / 14, đường số 12, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
47             104,342,543 

14968 Quận Bình Tân TW4416Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI 

PHÁT ĐẠT

137 BÌNH LONG, KP27, BÌNH HƯNG HÒA 

A, BÌNH TÂN, TP HCM
7               18,454,028 

14969 Quận Bình Tân TW4449Y CÔNG TY TNHH BRIAN GROUP
254/2 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hoà 

B, Quận Bình Tân, Tp. HCM
15               83,904,485 

14970 Quận Bình Tân TW4506Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ 

NÔNG NGHIỆP VINASA

1812-1814 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               28,873,179 

14971 Quận Bình Tân TW4525Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

AIDESIGN

129/55/12 Đường Liên Khu 5-6, Khu phố 6, 

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               23,874,446 

14972 Quận Bình Tân TW4549Y Công ty TNHH Thạch Cao Trí Đức
89 đường 55A, phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân
3               10,500,961 

14973 Quận Bình Tân TW4550Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THỰC PHẨM BỜ HỒ

441/2 LÊ VĂN QUỚI, KP6, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG A, BÌNH TÂN, TP HCM
37             158,145,009 

14974 Quận Bình Tân TW4555Y
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Lại 

Gia
296 Đất Mới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân 47               83,592,717 

14975 Quận Bình Tân TW4563Y Công ty TNHH Kiến Thuận
118D đường 16, KP4, Bình Hưng Hòa, Bình 

Tân
56             235,572,742 

14976 Quận Bình Tân TW4667Y Công ty TNHH Xuyên Việt Uniform
77 / 13 / 13 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng 

Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM
3                 9,816,881 



14977 Quận Bình Tân TW4705Y Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ HPH
413 Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông B, 

Q.Bình Tân
50             122,444,309 

14978 Quận Bình Tân TW4710Y Công ty TNHH SX XD TM Mạnh Trung
117/29 Hồ Văn Long, T9, Khu phố 2, Tân 

Tạo, Bình Tân, HCM
33               62,140,616 

14979 Quận Bình Tân TW4799Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

TRẦN DUY PHÁT

435 / 53 HƯƠNG LỘ 3, P. BÌNH HƯNG 

HÒA, Q. BÌNH TÂN,TP HCM
39             116,222,886 

14980 Quận Bình Tân TW4880Y
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Lion

441/6 Lê Văn Qưới phường Bình Trị Đông A 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
5               10,785,131 

14981 Quận Bình Tân TW4883Y
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Nhôm Kính Hùng Mạnh

16 đường số 15 KP9, phường Bình Hưng Hòa 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
7               22,708,878 

14982 Quận Bình Tân TW4884Y CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG SƠN
479/9/17 HƯƠNG LỘ 2, BÌNH TRỊ ĐÔNG, 

BÌNH TÂN, TP HCM
31               53,057,935 

14983 Quận Bình Tân TW4893Y Công Ty Tnhh Citis

338A Nguyễn Thị Tú , Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               13,317,252 

14984 Quận Bình Tân TW4908Y Công Ty Tnhh Khuôn Bế Én Vàng
704/92 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
6               18,324,385 

14985 Quận Bình Tân TW4928Y Công ty TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh Hồng Anh
63/21A Đường 14, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình TÂn
5               12,517,273 

14986 Quận Bình Tân TW4935Y
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại 

Dịch Vụ Hưng Thái Bình

67/5 Đường số 6, KP.3, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân, TPHCM
16               43,163,826 

14987 Quận Bình Tân TW4937Y Công Ty Tnhh Quốc Tế Msp
Số 12, Đường số  7, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
33             109,041,870 

14988 Quận Bình Tân TW4956Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHẠM THANH GIA

217/13A ĐƯỜNG SỐ 6, KP8, BÌNH HƯNG 

HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM
8               15,667,352 

14989 Quận Bình Tân TW4958Y
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ QUẢNG CÁO 

KHÁNH NHƯ

55H Đường Số 18B - Phường Bình Hưng Hòa 

A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh.
38               92,812,702 

14990 Quận Bình Tân TW5009Y Công Ty Tnhh Thiên Vũ Phát
716/54 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 8,483,014 

14991 Quận Bình Tân TW5028Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT LỘC

108 ĐƯỜNG 25, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, BÌNH 

TÂN, TP HCM
50             175,648,486 

14992 Quận Bình Tân TW5066Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN BẠCH LONG

16/6/24 ĐƯỜNG SỐ 9, KP13, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
16             265,716,148 

14993 Quận Bình Tân TW5087Y
Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn Bao Bì Dương 

Thịnh Phát

1C Đường 12, KP.15, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân
3                 4,812,197 

14994 Quận Bình Tân TW5089Y Công ty TNHH Bảo Linh Group
264/36, Lê Văn Quới, KP12, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM
53             100,230,335 

14995 Quận Bình Tân TW5116Y Công Ty Tnhh Thiết Kế In Ấn I-Win
228/44 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
26               43,830,107 

14996 Quận Bình Tân TW5124Y
Công ty TNHH thương mại vận tải vật liệu xây 

dựng Thanh Thủy

152 Trần Đại Nghia, KP4, Tân Tạo A, Bình 

Tân
16               58,107,984 



14997 Quận Bình Tân TW5125Y
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CƠ ĐIỆN THIÊN 

PHÚ

354/16/6/2 ĐƯỜNG SỐ 1, BÌNH HƯNG 

HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM
12               38,664,557 

14998 Quận Bình Tân TW5153Y Công ty TNHH xây dựng tư vấn đầu tư Gia Huy
36 Nguyễn Thị Tú, KP1, Bình Hưng Hòa B, 

Bình Tân
8               12,399,001 

14999 Quận Bình Tân TW5157Y CÔNG TY TNHH AVID MAX
247 Đường 7A, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
19               93,461,700 

15000 Quận Bình Tân TW5186Y Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Cau Xanh
47/30A Ao Đôi, KP6, phường Bình Trị Đông 

A, quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
9             104,178,684 

15001 Quận Bình Tân TW5246Y
Công ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Sản Xuất 

Galaxy Medical

98 đường 24A, phường Bình Trị Đông b, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
35               48,791,251 

15002 Quận Bình Tân TW5278Y Công ty TNHH môi trường chất lượng Sài Gòn
399/39a/5 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, 

Bình Tân
6               18,748,875 

15003 Quận Bình Tân TW5280Y Công ty TNHH một thành viên Craft Yarn VN
278/17 A Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A, Bình 

Tân
11               17,410,797 

15004 Quận Bình Tân TW5317Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây 

Dựng - Trang Trí Nội Thất Long Phát

97C, Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
28             225,186,343 

15005 Quận Bình Tân TW5324Y
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Bỉnh 

Thành

Số 76 Đường 28, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, TP. HCM
26             170,709,141 

15006 Quận Bình Tân TW5338Y Công Ty Tnhh Thiết Bị Máy Móc Trường Vinh

Số 4 Đường số 2, Khu phố 9, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

47               99,907,143 

15007 Quận Bình Tân TW5388Y Công Ty Tnhh Xd Dv Thiết Kế Trung Tín
70C Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
6               15,458,054 

15008 Quận Bình Tân TW5397Y
Công Ty Tnhh  Thương Mại Và Dịch Vụ Cỏ Bốn 

Lá

69/45A Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, TPHCM
39               84,066,901 

15009 Quận Bình Tân TW5414Y
Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Dịch Vụ Xây 

Dựng Nguyễn Đặng

610 Đường Hồ Học Lãm, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

44               76,542,558 

15010 Quận Bình Tân TW5430Y CÔNG TY TNHH REBEL MOTOR
4382C1 Nguyễn Cửu Phú, KP4, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
3                 9,692,526 

15011 Quận Bình Tân TW5435Y
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Quán Ăn Nhà Hàng Góc 

Phố

Số 262, Đường Lê Văn Quới, Khu phố 15, 

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

6               10,051,631 

15012 Quận Bình Tân TW5445Y
Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Phước 

Gia Hào
313/25 Tỉnh Lộ 10, kp7, An Lạc A, Bình Tân 8               12,602,936 

15013 Quận Bình Tân TW5465Y Công ty TNHH Việt Nam Fishes
59/25 Hồ Văn Long, KP1, P. Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân, TP.HCM
4               29,103,859 

15014 Quận Bình Tân TW5469Y Công Ty Tnhh Cơ Khí Chế Tạo Máy Lương Sơn
Số 840/121/2 Đường Hương Lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân
34             358,587,572 

15015 Quận Bình Tân TW5518Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CẦU 

TRỤC TRƯỜNG SINH

430 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
27               47,037,319 



15016 Quận Bình Tân TW5519Y Công ty TNHH cơ khí Tín Tâm Phát
836/8a Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình 

Tân
40             122,609,351 

15017 Quận Bình Tân TW5520Y Công ty TNHH dệt may Thảo Vy 489/28 Mã Lò, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân 51               90,557,708 

15018 Quận Bình Tân TW5536Y Công Ty Tnhh Tm Dv Vận Tải Ngọc Tiến
837/4 Đường Kinh Dương Vương, khu phố 1, 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM
42             148,306,216 

15019 Quận Bình Tân TW5545Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Đầu Tư Tân Lê Thịnh

43D Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

27               95,421,141 

15020 Quận Bình Tân TW5578Y
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Thực Phẩm Quốc Tế Đại An

25 đường Lô Tư phường Bình Hưng Hòa A 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
8               38,972,843 

15021 Quận Bình Tân TW5580Y Công ty TNHH TM - DV Trần Nga 46 Đường 5A, Bình Trị Đông B, Bình Tân 28               48,242,658 

15022 Quận Bình Tân TW5592Y Công Ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Samboln
574/3/8 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân, TPHCM
17               24,618,565 

15023 Quận Bình Tân TW5654Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Quỳnh Giang

298/20/5 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
46             204,776,543 

15024 Quận Bình Tân TW5655Y Công Ty Tnhh Tm & Dv Css
5/12 đường Lô Tư, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
23               79,414,772 

15025 Quận Bình Tân TW5690Y Công Ty Tnhh Bao Bì Aa

Số 06 Đường 4A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, 

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

4               20,349,087 

15026 Quận Bình Tân TW5693Y Công ty TNHH thiết kế xây dựng Thuận Phước
168/31 Bình Trị Đông, P. Bình Trị Đông, Bình 

Tân
35             119,822,990 

15027 Quận Bình Tân TW5695Y Cty TNHH SX TM Trang Thư 207/7/4 Hồ Học Lãm, KP.2, An Lạc, Bình Tân 32               52,949,630 

15028 Quận Bình Tân TW5724Y Cty Cổ Phần TM DV Pro Sound 23 Đường 57, KP.9, Tân Tạo, Bình Tân 6               18,664,645 

15029 Quận Bình Tân TW5733Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

MẮT VÀNG

118/48/6 LIÊN KHU 5-6, BÌNH HƯNG HÒA 

B, BÌNH TÂN, TP HCM
29               48,886,411 

15030 Quận Bình Tân TW5735Y Cty TNHH SX TM DV In Ấn Ngọc Tuấn
116/30/19 Bùi Tư Toàn, KP.4, An Lạc, Bình 

Tân
40               58,961,730 

15031 Quận Bình Tân TW5745Y CÔNG TY TNHH KHIÊM NHU
1 ĐƯỜNG SỐ 1, KDC TÊN LỬA, AN LẠC 

A, BÌNH TÂN, TP HCM
5                 5,614,734 

15032 Quận Bình Tân TW5746Y Cty TNHH SX TM & DV Hoàng Tùng 131/6/1/45 Tây Lân, KP.2, Tân Tạo, Bình Tân 4               16,611,364 

15033 Quận Bình Tân TW5749Y Công ty TNHH SXTM DV Giày Dép Hoàng Vũ
688/59A Hương Lộ  2, KP4, P. Bình Trị Đông 

A, Q. Bình Tân
9               68,215,738 

15034 Quận Bình Tân TW5750Y
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHÁT TRIỂN TRỌNG NHÂN

985/19B HƯƠNG LỘ 2, KP8, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG A, BÌNH TÂN, TP HCM
20               34,141,159 

15035 Quận Bình Tân TW5753Y Công ty TNHH Tôn inox Đông Phát 1103 tỉnh lộ 10, kp8, Tân Tạo, Bình Tân 26               35,801,855 

15036 Quận Bình Tân TW5781Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN 

HỌC HOÀNG SƠN

22/13 ĐƯỜNG SỐ 6, KP17, BÌNH HƯNG 

HÒA A, BÌNH TÂN, TP HCM
7               10,813,801 

15037 Quận Bình Tân TW5793Y
Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Toàn 

Hưng

276/29/2B Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình 

Trị Đông A, Quận Bình Tân
8               27,648,381 



15038 Quận Bình Tân TW5803Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Phát Triển 

Bảo Ngọc

1918 Võ Văn Kiệt , Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
9               28,066,724 

15039 Quận Bình Tân TW5810Y
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ B&V VIỆT 

NAM

155/10 đường số 12, Khu Phố 16, Tổ 149, 

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

4                 9,933,919 

15040 Quận Bình Tân TW5819Y Cty TNHH MTV TM DV Phú Thiện
118/34/13 Liên Khu 5-6, KP.8, Bình Hưng 

Hòa B, Bình Tân
43             212,869,135 

15041 Quận Bình Tân TW5821Y
Cty TNHH TM & DV Công Nghiệp Trường 

Hoàng Sa

479/14 Hương Lộ 2, KP.3, Bình Trị Đông, 

Bình Tân
5               20,110,324 

15042 Quận Bình Tân TW5822Y
CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM & DV KHANG 

PHÁT DƯƠNG

18 ĐƯỜNG 23B, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, BÌNH 

TÂN, TP HCM
32               56,307,972 

15043 Quận Bình Tân TW5826Y
Công ty TNHH MTV SX TM DV Hà Xuân - Chi 

nhánh Car Wash Hà Xuân

327-329-331 đường số 7 , KP7, phường Bình 

Trị Đông quận Bình Tân
6                 8,194,694 

15044 Quận Bình Tân TW5841Y Cty TNHH Thép Huỳnh Gia
72/5/9 Đường số 16, P. Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân, TPHCM
19               42,800,938 

15045 Quận Bình Tân TW5880Y Công ty cổ phần thảo dược O.K.B
17/22 đường số 3, tổ 296, Bình Hưng Hòa A, 

Bình Tân
13               63,932,191 

15046 Quận Bình Tân TW5882Y
Công ty TNHH MTV SX TM may mặc Hoàng Hải 

Yến

688/23/3 Hương Lộ 2, Kp4, Bình Trị Đông A, 

Bình Tân
5                 8,177,631 

15047 Quận Bình Tân TW5904Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SẢN 

XUẤT THỦY SẢN NGUYÊN KHANG

54 ĐƯỜNG 46, KP8, TÂN TẠO, BÌNH TÂN, 

TP HCM
45               72,320,380 

15048 Quận Bình Tân TW5914Y DNTN IN MẪN LINH
131/16 TÂY LÂN, BÌNH TRỊ ĐÔNG A, 

BÌNH TÂN, TP HCM
7               11,400,249 

15049 Quận Bình Tân TW5918Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

GREENTECH

62D ĐƯỜNG SỐ 1, KP22, BÌNH HƯNG 

HÒA A, BÌNH TÂN, TP HCM
6                 8,123,436 

15050 Quận Bình Tân TW5919Y CÔNG TY TNHH PHƯỚC TOÀN THẮNG
31/58 ĐƯỜNG SỐ 3, KP14, BÌNH HƯNG 

HÒA A, BÌNH TÂN, TP HCM
11               43,506,309 

15051 Quận Bình Tân TW5926Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Gia Công Cơ Khí Tân 

Hoàng Hiệp

1870/5/26D đường Tỉnh lộ 10, khu phố 1, 

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

9               14,492,865 

15052 Quận Bình Tân TW5956Y CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TOÀN CẦU
564B HƯƠNG LỘ 2, BÌNH TRỊ ĐÔNG, 

BÌNH TÂN, TP HCM
40               68,219,842 

15053 Quận Bình Tân TW5958Y CÔNG TY TNHH GARAGE TIẾN PHÁT
57/13/20 Đưpờng Kinh số 1 khu phố 5, 

Phường Tân Tạo A, Quận Bình TânTPHCM
20               50,270,488 

15054 Quận Bình Tân TW5964Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ 

BIOMEDICAL EQUIPMENT MAINTENCE

22 ĐƯỜNG 5A, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, BÌNH 

TÂN, TP HCM
40               67,533,595 

15055 Quận Bình Tân TW5965Y Công ty TNHH sản xuất thương mại Thảo Ngân
156/95/4/26 Chiến Lược, Bình Trị Đông, Bình 

Tân
9               15,328,345 

15056 Quận Bình Tân TW5972Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TÂM GIA TRÍ

14 ĐƯỜNG SỐ 2, KP3, TÂN TẠO A, BÌNH 

TÂN, TP HCM
18               28,920,301 

15057 Quận Bình Tân TW5994Y Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sgp
29 Đường số 19A, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
30               57,350,478 



15058 Quận Bình Tân TW6013Y Công Ty Tnhh Thiết Bị Nha Khoa Đức Phát

441/58/17A Lê Văn Quới, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6               43,870,952 

15059 Quận Bình Tân TW6030Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ THÀNH 

PHÁT

77 Đường Ao Đôi, Khu phố 10, Phường Bình 

Trị Đông A, Quận Bình Tân
44               76,165,240 

15060 Quận Bình Tân TW6033Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH 

HOÀNG HẰNG

22/6/2A ĐƯỜNG 5C, BÌNH HƯNG HÒA A, 

BÌNH TÂN, TP HCM
29             107,680,659 

15061 Quận Bình Tân TW6036Y CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ XUÂN TRÍ

840/18/1A HƯƠNG LỘ 2, KP10, PHƯỜNG 

BÌNH TRỊ ĐÔNG A QUẬN BÌNH TÂN 

TPHCM

36             164,392,619 

15062 Quận Bình Tân TW6037Y Công ty TNHH nội thất Trang Thanh Tâm 355/1/25 Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân 23               37,487,332 

15063 Quận Bình Tân TW6038Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT TIN HOC ĐĂNG KHOA

730/1/2/30 Hương Lộ 2, KP4, Phường Bịnh 

Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
49             406,189,793 

15064 Quận Bình Tân TW6041Y
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VIỆT 

NAM UKR

47 ĐƯỜNG SỐ 11,KP2, AN LẠC,BÌNH 

TÂN, TP HCM
45               80,542,504 

15065 Quận Bình Tân TW6052Y
Công ty TNHH một thành viên thiết kế và xây 

dựng Nhân Đức Phát
520/5/2 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình Tân 38               65,292,890 

15066 Quận Bình Tân TW6060Y Công Ty Tnhh An Xuyên Xanh
47 Đường số 7A, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
29             220,283,514 

15067 Quận Bình Tân TW6098Y
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM ĐẤT 

VIỆT

219/36/12 ĐƯỜNG SỐ 12, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
27               96,619,719 

15068 Quận Bình Tân TW6127Y Cty TNHH Tin Học và Dịch Vụ Thế Giới Phẳng
125 Đường Bờ Sông, KP.2, Tân Tạo A, Bình 

Tân
8               28,984,602 

15069 Quận Bình Tân TW6128Y CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LÂM VIỆT PHÁT
63/23A LIÊN KHU 16-18, BÌNH TRỊ ĐÔNG, 

BÌNH TÂN, TP HCM
8               34,256,187 

15070 Quận Bình Tân TW6129Y CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THANH THANH
387 TỈNH LỘ 10, AN LẠC A, BÌNH TÂN, 

TP HCM
30               48,310,223 

15071 Quận Bình Tân TW6131Y CÔNG TY TNHH PTC DECOR
150/14/10 ĐƯỜNG 26/3, P. BÌNH HƯNG 

HÒA, Q. BÌNH TÂN, TP HCM
11               35,317,436 

15072 Quận Bình Tân TW6134Y

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHÚC 

NGUYÊN HƯNG

77/1 PHẠM ĐĂNG GIẢNG, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
18               79,836,188 

15073 Quận Bình Tân TW6136Y Công ty TNHH Laska Korea
205/ 31A, Phạm Đăng Giảng, P.Bình Hưng 

Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM
30             104,502,894 

15074 Quận Bình Tân TW6203Y
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN 

KÍNH LSWINDOW

26/2A ĐƯỜNG SỐ 7, BÌNH HƯNG HÒA, 

BÌNH TÂN, TP HCM
9               36,279,919 

15075 Quận Bình Tân TW6244Y CÔNG TY TNHH BLUE SEA INTERNATIONAL
26 ĐƯỜNG SỐ 57A, TÂN TẠO, BÌNH TÂN, 

TP HCM
19               32,894,921 

15076 Quận Bình Tân TW6246Y

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MỸ PHẨM 

HOA HƯỚNG DƯƠNG

23 Đường 40B, KP8 Phường Tân Tạo Quận 

Bình Tân TPHCM
4                 6,213,921 



15077 Quận Bình Tân TW6252Y CÔNG TY TNHH XUÂN TƯỜNG
330/8/19/8 QL1A, KP3 PHƯỜNG BÌNH 

HƯNG HÒA B QUẬN BÌNH TÂN , TPHCM
43               92,483,347 

15078 Quận Bình Tân TW6284Y
Công ty TNHH Phan Long Việt Nam - chi nhánh 

Bình Tân
499 Mã Lò, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân 28               94,098,928 

15079 Quận Bình Tân TW6285Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU THANH QUYÊN

23 ĐƯỜNG 40B, KP8, TÂN TẠO, BÌNH 

TÂN, TP HCM
4                 6,213,768 

15080 Quận Bình Tân TW6296Y Công ty Cổ phần Giáo dục Kỹ năng Nam Việt
12 Đường số 53C, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4               49,610,465 

15081 Quận Bình Tân TW6319Y Công Ty Tnhh Thanh Vân Home Decor

254 Nguyễn Thị Tú, Tổ 30, khu phố 2, Phường 

Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

24               33,253,950 

15082 Quận Bình Tân TW6345Y
CÔNG TY TNHH GLOBAL INDUSTRY VIÊT 

NAM

67/82F NGUYỄN THỊ TÚ, KP3, BÌNH 

HƯNG HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM
3                 5,774,636 

15083 Quận Bình Tân TW6350Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC THUẬN 

THÀNH

132 BÌNH THÀNH, BÌNH HƯNG HÒA B, 

BÌNH TÂN, TP HCM
11               39,929,676 

15084 Quận Bình Tân TW6355Y
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI LẬP THÀNH

241/38 AN DƯƠNG VƯƠNG, KP4, AN LẠC, 

BÌNH TÂN, TP HCM
8               13,056,128 

15085 Quận Bình Tân TW6358Y CÔNG TY TNHH HÀ HUY HOÀNG
53/176/4 ĐƯỜNG SỐ 4, BÌNH HƯNG HÒA 

B, BÌNH TÂN, TP HCM
21               39,694,262 

15086 Quận Bình Tân TW6369Y CÔNG TY TNHH I FASHION
150/31 ĐƯỜNG 26/3, BÌNH HƯNG HÒA, 

BÌNH TÂN, TP HCM
13               64,833,091 

15087 Quận Bình Tân TW6370Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI TÂN GIA THANH

158 QUỐC LỘ 1A, BÌNH HƯNG HÒA B, 

BÌNH TÂN, TP HCM
11               18,300,704 

15088 Quận Bình Tân TW6371Y
Công ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Sản Xuất 

Thương Mại Hùng Hưng

221 / 251 / 18, Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, 

Bình Tân, quận Bình Tân, tphcm
7               12,521,244 

15089 Quận Bình Tân TW6373Y
Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại dịch 

vụ Trường Thịnh
81 đường số 4, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân 16               42,813,670 

15090 Quận Bình Tân TW6374Y
Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại 

- Dịch Vụ Phúc Vinh

22/6 Đường số 8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình 

Tân
36               82,116,763 

15091 Quận Bình Tân TW6375Y CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN MỘC
177/32/3/44 LIÊN KHU 4-5, KP5, BÌNH 

HƯNG HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM
24               83,056,354 

15092 Quận Bình Tân TW6381Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÓA MỸ PHẨM 

VĨNHH AN

171/23/2/16 ĐƯỜNG SỐ 1, AN LẠC, BÌNH 

TÂN, TP HCM
46               76,945,055 

15093 Quận Bình Tân TW6393Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG 

VƯỢNG

19 ĐƯỜNG 24, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, BÌNH 

TÂN, TP HCM
47               82,604,518 

15094 Quận Bình Tân TW6394Y Công ty TNHH Fitechco 50/53/17 Nguyễn Quý Yêm, An Lạc, Bình Tân 5               13,926,223 

15095 Quận Bình Tân TW6451Y Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Azone

147/147 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

31             117,536,092 

15096 Quận Bình Tân TW6470Y
CTY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LẠNH QUYẾT 

CHIẾN

65A đường Lô Tư, khu phố 18, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

13               44,097,450 



15097 Quận Bình Tân TW6472Y
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sản Xuất 

Phạm Gia

160/1/77 đường số 11, Bình Hưng Hòa, Bình 

Tân
3               13,655,282 

15098 Quận Bình Tân TW6473Y Công ty TNHh điện Bảo Đức
168/27 Chiến Lược, Kp8, Bình Trị Đông, Bình 

Tân
20               48,013,358 

15099 Quận Bình Tân TW6474Y
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CƠ KHÍ QUANG THẮNG

270/9/2/10 LÊ ĐÌNH CẨN, TÂN TẠO, BÌNH 

TÂN, TP HCM
48             168,598,506 

15100 Quận Bình Tân TW6479Y
CÔNG TY TNHH DẠY NGHỀ SẢN XUẤT MỸ 

PHẨM QUANG MINH

41 ĐƯỜNG 21D, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, BÌNH 

TÂN, TP HCM
4               35,977,398 

15101 Quận Bình Tân TW6487Y Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hồ Tấn Khoa
19 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
35               61,994,521 

15102 Quận Bình Tân TW6524Y
Công ty CP thiết bị và giải pháp kỹ thuật Thế Giới 

Mới

490/49/31A Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Bình 

Tân
24               35,702,440 

15103 Quận Bình Tân TW6544Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN ĐỨC

10 ĐƯỚNG SỐ 3, KDC HAI THÀNH, BÌNH 

TRỊ ĐÔNG B, BÌNH TÂN, TP HCM
5                 8,073,180 

15104 Quận Bình Tân TW6551Y CÔNG TY TNHH TM HOÀNG LONG HẢI 161-163 ĐS 7 Bình Trị Đông B Bình Tân HCM 22             230,564,038 

15105 Quận Bình Tân TW6569Y
Công Ty Tnhh Sx - Tm - Thiết Bị Điện Năng 

Lượng Asv

216/19A Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               33,956,461 

15106 Quận Bình Tân TW6615Y Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Huy Hoàng
3/58/8 Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 5,774,636 

15107 Quận Bình Tân TW6625Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NAM SAO MAI

: 687 TL10, KP4, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
43             100,000,000 

15108 Quận Bình Tân TW6626Y CÔNG TY TNHH MỘC GIA TRUNG NAM
137 ĐƯỜNG SỐ 5, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, 

BÌNH TÂN, TP HCM
13               30,255,442 

15109 Quận Bình Tân TW6648Y Công ty TNHH Đinh Gia EVN 207/54 Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân 9               53,272,398 

15110 Quận Bình Tân TW6651Y CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KAMI
15 ĐƯỜNG 33A, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, BÌNH 

TÂN, TP HCM
4               15,875,091 

15111 Quận Bình Tân TW6653Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMDV DUY 

CƯỜNG
58 Nguyễn Quý Yêm An Lac Bình Tân HCM 29               70,453,846 

15112 Quận Bình Tân TW6654Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

DAKEN

31/3 NGUYỄN QUÝ YÊM, AN LẠC, BÌNH 

TÂN, TP HCM
8               14,361,741 

15113 Quận Bình Tân TW6698Y CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẠI KIM LONG 280 Tên Lửa Bình Trị Đông B Bình Tân 9               14,067,308 

15114 Quận Bình Tân TW6708Y
Công ty TNHH MTV sản xuất nước uống tinh 

khiết Đại Hoa

109/14/15 Trương Phước Phan, Bình Trị 

Đông, Bình Tân
31               41,987,708 

15115 Quận Bình Tân TW6709Y Doanh nghiệp tư nhân Kim Nga Nhi
783A Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Q.Bình 

Tân
9               25,197,917 

15116 Quận Bình Tân TW6735Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THANH THẾ

3.03 LẦU 3, BLOCK C, CC CAO TẦNG VÀ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG, 

510 KINH DƯƠNG VƯƠNG, AN LẠC A, 

BÌNH TÂN, TP HCM

22             161,007,041 



15117 Quận Bình Tân TW6744Y Công Ty Tnhh Thể Thao Dk

964/54 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               16,371,817 

15118 Quận Bình Tân TW6760Y
Công Ty Tnhh Truyền Thông Quảng Cáo Tân 

Phượng Hoàng

265 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
15               47,188,613 

15119 Quận Bình Tân TW6762Y Công Ty TNHH Hong Yik Marketing

7 Đường 2D, Khu dân cư Nam Hùng Vương, 

phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

5               10,012,634 

15120 Quận Bình Tân TW6775Y

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÙNG 

CƯỜNG

52 TRƯƠNG PHƯỚC PHAN, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG, BÌNH TÂN, TP HCM
44               75,238,338 

15121 Quận Bình Tân TW6777Y
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ KHẢI 

MINH

303 ĐƯỜNG SỐ 5, BÌNH HƯNG HÒA, 

BÌNH TÂN, TP HCM
40               86,281,479 

15122 Quận Bình Tân TW6786Y Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Nguyệt Phát
số 6 Đường 33B, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
24             363,923,400 

15123 Quận Bình Tân TW6845Y CÔNG TY TNHH HỒNG TRANG PHÁT
574/25 SINCO, KP12, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, 

BÌNH TÂN, TP HCM
46             166,194,855 

15124 Quận Bình Tân TW6850Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM VIỆT MỸ

211 ĐƯỜNG SỐ 5, KP3, BÌNH HƯNG HÒA, 

BÌNH TÂN, TP HCM
3                 4,908,441 

15125 Quận Bình Tân TW6863Y CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM SONG ANH
228/35A Gò Xoài Bình Hưng Hòa A Bình tân 

HCM
3               11,036,216 

15126 Quận Bình Tân TW6865Y CÔNG TY TNHH SX TM DV THÉP THẾ PHÚ 6/2 Đ ĐS3 Bình Hưng Hòa A Bình Tân 45               80,510,456 

15127 Quận Bình Tân TW6911Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Sofa Phong Phú

12/3  Đường số 11, Khu Phố 5, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

20               56,240,973 

15128 Quận Bình Tân TW6928Y
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Cửa Sài 

Gòn

600 /12/9 /2 /2B Kinh Dương Vương, Phường 

An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               10,927,691 

15129 Quận Bình Tân TW6957Y CÔNG TY TNHH AN VIỄN HƯNG
1L ĐƯỜNG 16, KP 24, BÌNH HƯNG HÒA 

A, BÌNH TÂN, TP HCM
34               70,251,464 

15130 Quận Bình Tân TW6994Y
Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng điện 

Việt Trung Anh

111/25 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình 

Tân
24             221,947,055 

15131 Quận Bình Tân TW7004Y
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÀNH HUY

728A KINH DƯƠNG VƯƠNG, AN LẠC, 

BÌNH TÂN, TP HCM
8                 9,824,051 

15132 Quận Bình Tân TW7012Y Công ty TNHH Tin Học Lam Khánh
96/50/8 Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, 

Bình Tân
9               13,976,368 

15133 Quận Bình Tân TW7036Y
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp 

Vi Văn

41D Đường 32, Khu Phố 3, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5                 8,073,180 

15134 Quận Bình Tân TW7051Y Công Ty Tnhh Thủy Sản Triết An
671/7 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
15             202,729,258 

15135 Quận Bình Tân TW7123Y Công ty TNHH INDUSVINA
178 E đường số 6, Bình Hưng Hoà B, Bình 

Tân.
5               25,679,701 



15136 Quận Bình Tân TW7127Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOX HÒA 

HỢP

145/77B LÊ VĂN QUỚI, BÌNH TRỊ ĐÔNG, 

BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
3                 6,852,308 

15137 Quận Bình Tân TW7133Y CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TÂM ĐỨC

151/67/56/11 Liên Khu 4-5, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

17               39,051,064 

15138 Quận Bình Tân TW7134Y

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 50-

19D - CHI NHáNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ 

AN VIỄN

117/2D1  HỒ VĂN LONG, TÂN TẠO, BÌNH 

TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
10             274,476,672 

15139 Quận Bình Tân TW7194Y Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Glass
500 Hương Lộ 2, Khu Phố 2, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
20               58,411,800 

15140 Quận Bình Tân TW7207Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT 

NHẬP KHẨU NHỊP CẦU ÂU Á

325 VÀNH ĐAI TRONG, BÌNH TRỊ ĐÔNG 

B, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
27               40,133,645 

15141 Quận Bình Tân TW7215Y
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI CHÂU NGỌC 

ANH

686/12A QUỐC LỘ 1A, BÌNH HƯNG HÒA 

B, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
18               72,137,463 

15142 Quận Bình Tân TW7252Y CÔNG TY TNHH SINH HỌC THÚ Y LỘC AN
985/71/1/3A HƯƠNG LỘ 2, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG A, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
11               16,818,276 

15143 Quận Bình Tân TW7254Y
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng 

Lê Gia

738/28 quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa B, Bình 

Tân
19             116,572,260 

15144 Quận Bình Tân TW7258Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

KỆ SẮT THĂNG LONG

118/50/1/36 LIÊN KHU 5-6, KP8, BÌNH 

HƯNG HÒA B, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ 

MINH

44             644,154,200 

15145 Quận Bình Tân TW7285Y Công Ty Tnhh Industry Mekong
548/83A Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
35               72,589,592 

15146 Quận Bình Tân TW7286Y Công Ty Tnhh Giáo Dục Công Nghệ Xuân Vinh

338/162/12 Đường Chiến Lược, KP 3, Phường 

Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

8               37,830,924 

15147 Quận Bình Tân TW7302Y Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Âu Lạc

63/12 Đường số 9, khu phố 12, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6               14,361,741 

15148 Quận Bình Tân TW7340Y Công Ty Cổ Phần Bionik
822/51 Hương Lộ 2 , Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,097,573 

15149 Quận Bình Tân TW7347Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Và 

Phát Triển Huỳnh Ngân

21 Đường số 10, Khu dân cư Hương Lộ 2, 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

18               32,731,828 

15150 Quận Bình Tân TW7371Y CÔNG TY TNHH IN TRẦN GIA
34/14 ĐÌNH NGHI XUÂN, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
7               51,911,813 

15151 Quận Bình Tân TW7372Y
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG 

GIA ĐỊNH

363/28 CHIẾN LƯỢC, KP1, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG A, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
20               75,165,171 

15152 Quận Bình Tân TW7389Y Công Ty Tnhh Sợi Dệt May Jpt
243/36/19B Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4               14,597,238 



15153 Quận Bình Tân TW7397Y Công Ty Tnhh Xây Dựng Hồ Minh Anh
69 Đường 28, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
11               37,358,491 

15154 Quận Bình Tân TW7402Y CÔNG TY TNHH SUNFEE
60/40 Trương Phước Phan Bình Trị Đông Bình 

Tân
19               35,542,672 

15155 Quận Bình Tân TW7422Y Công Ty Tnhh Thương Mại Knltek

3.01 Lầu 3 Block C,Chung Cư Cao Tầng Và 

Thương Mại Dịch Vụ-Văn Phòng tại 510 Kinh 

Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

31               51,992,656 

15156 Quận Bình Tân TW7429Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG QUANG TRÍ NGUYỄN

39B ĐƯỜNG SỐ 4, KP22, BÌNH HƯNG 

HÒA A, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
9               27,313,739 

15157 Quận Bình Tân TW7433Y
Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Trí 

Thiên Thành

441/74A Lê Văn Quới, KP6, Bình Trị Đông A, 

Bình Tân
12               18,945,851 

15158 Quận Bình Tân TW7464Y Công Ty Tnhh Xnk Tm Dv Tân Phong
53 Đường Liên Khu 16-18, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
7               13,304,811 

15159 Quận Bình Tân TW7467Y CÔNG TY TNHH SX TM NGHỊ LỰC
688/23/6 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân
40               65,577,678 

15160 Quận Bình Tân TW7473Y CÔNG TY CỔ PHẦN HOMEDOOR VINA

360/72 Đường Tân Hòa Đông, Phường Bình 

Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               28,281,636 

15161 Quận Bình Tân TW7495Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN VIET NAM WORLD

27/15/21 NGUYỄN THỊ TÚ, KP3, BÌNH 

HƯNG HÒA B, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ 

MINH

41               83,651,602 

15162 Quận Bình Tân TW7512Y
Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Đạt 

Thành

Số 346/8/1 Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình 

Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

6               29,500,853 

15163 Quận Bình Tân TW7720Y
Công Ty TNHH Dịch Vụ An Toàn & Môi Trường 

Miền Nam

21/44/4, Chiến Lược, Phường bình trị đông, 

Quận bình tân, tphcm
3                 6,917,123 

15164 Quận Bình Tân TW7772Y Công ty Cổ phần Chăm sóc Y Tế Quốc Tế Tecco
65 Linh Đông, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh
12             381,285,716 

15165 Quận Bình Tân TW7839Y Công ty TNHH Vải Thun Như Ý

30, Đường số 10, KDC Vĩnh lộc, PHƯỜNG 

BÌNH HƯNG HÒA B, QUẬN bình tân, 

TPHCM

6               34,763,634 

15166 Quận Bình Tân TW7887Y
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại - 

Dịch Vụ - Xây Dựng Kim Phát

345/51/78 Bình Thành, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

29               83,781,087 

15167 Quận Bình Tân TW7907Y Công ty TNHH MTV Sắt thép XD Gia Nguyên 85A Bình long P BHH A Q Bình tân hcm 9               13,664,816 

15168 Quận Bình Tân TW7927Y Công Ty Tnhh PT 2020
43A Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
9               14,151,842 

15169 Quận Bình Tân TW7954Y
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại - Dịch Vụ - 

Sản Xuất Trần Gia Phát

22/11 Đình Nghi Xuân, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

4                 6,675,829 



15170 Quận Bình Tân TW7984Y Công ty TNHH XD Nam Đăng
29/11 liên khu 10-11 p bình trị đông q bình tân 

hcm
40               69,238,219 

15171 Quận Bình Tân TW7986Y
Công ty TNHH TM DV Quảng Cáo Bước Tiến 

Mới

44 đường số 5A phường Bình Hưng Hòa A 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
20               71,858,485 

15172 Quận Bình Tân TW7991Y Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Tt Foods

131/6/1/8 Đường Tây Lân, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

17               24,816,225 

15173 Quận Bình Tân TW7993Y
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Trang Trí Nội Ngoại 

Thất Đông Thăng

27/5H đường số 16A, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
6                 8,482,450 

15174 Quận Bình Tân TW7998Y CTY TNHH Nam Anh Health Care
22C Đường 16A , Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
22             123,070,377 

15175 Quận Bình Tân TW8001Y
Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất 

Thuận Thành An

24/9/2/1 Đường Bến Lội, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6               34,376,132 

15176 Quận Bình Tân TW8043Y Công Ty Tnhh Teeth For You
307 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
6               13,800,831 

15177 Quận Bình Tân TW8048Y
Công ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Công Nghiệp Phú 

Long

539/41 Hương lộ 3, KP10, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
6               17,939,089 

15178 Quận Bình Tân TW8049Y CÔNG TY TNHH TM ĐẠI DƯƠNG XANH
147/8A LÊ ĐÌNH CẨN, KP6, TÂN TẠO, 

BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
6               28,531,573 

15179 Quận Bình Tân TW8050Y CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HTEN
131 ĐƯỜNG 13B, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, 

BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
8               33,945,930 

15180 Quận Bình Tân TW8233Y Công Ty Tnhh Giải Pháp Doanh Nghiệp Ru Media
10 Đường 3B , Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,908,441 

15181 Quận Bình Tân TW8244Y Công Ty Tnhh TMDECOR
67/29 Đường số 10, Phường Bình Hưng Hoà 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
22             194,930,475 

15182 Quận Bình Tân TW8248Y CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 2T DECOR
48/4/28 ĐƯỜNG SỐ 6, BÌNH HƯNG HÒA A, 

BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
11               25,101,479 

15183 Quận Bình Tân TW8279Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Liên Kết 247 

Express

688/37/36 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,415,163 

15184 Quận Bình Tân TW8300Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG LONG TÂN

61 ĐƯỜNG SỐ 11, KP2, AN LẠC, BÌNH 

TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
10               16,841,759 

15185 Quận Bình Tân TW8311Y Công Ty Tnhh Kaiwo Diesel
427, Đường số 01, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
8               17,588,254 

15186 Quận Bình Tân TW8332Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA 

DỤNG MINH KHÁNH
144/55 đường số 6 kp6 p bhh b q bình tân hcm 12               16,809,525 

15187 Quận Bình Tân TW8335Y HỘ KINH DOANH BEEMART AN LẠC

ALC-G-01 CC LÊ THÀNH AN LẠC, LÊ 

TẤN BÊ, AN LẠC, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ 

MINH

4               34,552,714 



15188 Quận Bình Tân TW8336Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHỆ VIỆT ĐỨC

69 NGUYỄN TRIỆU LUẬT, KP3, TÂN TẠO, 

BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
7               11,291,186 

15189 Quận Bình Tân TW8349Y
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giáo Dục Sen 

Vàng

Nhà số 32 đường 24B, Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               23,593,392 

15190 Quận Bình Tân TW8372Y Công Ty Tnhh Công Nghiệp Nặng Việt Huy
4355 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
27             149,839,179 

15191 Quận Bình Tân TW8386Y
Công Ty Tnhh Sx- Tm - Dv Áo In Chuyển Nhiệt 

Việt Nam

11F Đường Số 21, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
8               15,367,030 

15192 Quận Bình Tân TW8388Y Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ 247
245 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
13               45,849,745 

15193 Quận Bình Tân TW8439Y
Công ty TNHH Đầu Tư kỹ thuật thương mại 

Thống nhất

16/62, ĐS 18, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA, 

QUẬN Bình tân, TPHCM
3                 9,942,070 

15194 Quận Bình Tân TW8502Y Công ty CP DV Truyền thông Đỗ Gia
243/29 An Dương Vương P An lạc Q Bình Tân 

HCM
20             145,426,601 

15195 Quận Bình Tân TW8505Y CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ÁNH CHÂU
32/17 ĐƯỜNG SỐ 5, KP3, P. BÌNH HƯNG 

HÒA, Q.BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH
5               25,912,231 

15196 Quận Bình Tân TW8536Y Công Ty Tnhh Thiết Bị Động Cơ Thành Thái
25/15 Phạm Đăng Giảng, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 9,730,262 

15197 Quận Bình Tân TW8550Y Công Ty Tnhh Tm DV Vân Anh
99/20 Phạm Đăng Giảng, KP3, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM
17               52,988,799 

15198 Quận Bình Tân TW8559Y
CN DNTN SÁCH THÀNH NGHĨA-NHÀ SÁCH 

NGUYỄN VĂN CỪ BÌNH TÂN

1326 TỈNH LỘ 10, TÂN TẠO, BÌNH TÂN, 

TP HCM
4                 9,843,825 

15199 Quận Bình Tân TW8592Y Công Ty Tnhh Vận Tải Du Lịch Trần Hiếu
175 Đường 32, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
18               33,544,597 

15200 Quận Bình Tân TW8610Y Công ty Luật TNHH Hồng Luật
14 Đường số 7, KDC Hướng Lộ 5, P. An Lạc, 

Q. Bình Tân
3                 5,100,929 

15201 Quận Bình Tân TW8672Y
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch 

Vụ Ô Tô Cường Phong

18B Đường số 14, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
16               53,073,103 

15202 Quận Bình Tân TW8684Y CÔNG TY TNHH GAINS
36/11/56 BÙI TƯ TOÀN, AN LẠC,BÌNH 

TÂN, TP HCM
15             170,346,232 

15203 Quận Bình Tân TW8691Y
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DƯƠNG 

KHÔI

429/37/6 CHIẾN LƯỢC P BÌNH TRỊ ĐÔNG 

A Q BÌNH TÂN HCM
5                 9,409,578 

15204 Quận Bình Tân TW8707Y Công Ty Tnhh Sx Tm In Nguyên Phong
31 Đường số 18 - Phường Bình Hưng Hòa A - 

Quận Bình Tân - Thành Phố Hồ Chí Minh
3               14,611,154 

15205 Quận Bình Tân TW8711Y
Công Ty Tnhh Sx Tm Mỹ Phẩm & Y Khoa Hưng 

Phát

9 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4               12,892,746 

15206 Quận Bình Tân TW8758Y
Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Đo Đạc Gia 

Phát

642 TÊN LỬA, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
22               84,265,129 



15207 Quận Bình Tân TW8760Y Công Ty Tnhh Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng 368
Số 117, Đường số 49, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
27               66,489,198 

15208 Quận Bình Tân TW8796Y Công Ty Tnhh Tinh Anh T.A

304/20/1G đường số 8, Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

24               91,480,639 

15209 Quận Bình Tân TW8799Y Công Ty Tnhh Thương Mại Công Nghệ Hòa Hiệp

Số 3, Đường số 6, Khu Phố 3, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

8               92,817,571 

15210 Quận Bình Tân TW8807Y Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Mạnh Nghĩa
24 Đường số 2, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 6,691,020 

15211 Quận Bình Tân TW8878Y Công Ty Cp Tiếp Thị Thương Mại Minh Chiêu
67 Đường số 21, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,571,586 

15212 Quận Bình Tân TW8882Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Phát Triển 

Bao Bì Thiện Phát

548/26 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
12               39,665,217 

15213 Quận Bình Tân TW8915Y
công ty TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THẾ 

GIỚI XANH

704/84 HƯƠNG LỘ 2 P BÌNH TRỊ ĐÔNG A 

Q BÌNH TÂN HCM
4               20,045,403 

15214 Quận Bình Tân TW8918Y CÔNG TY TNHH PHẨM LỊCH
37A, ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH TRỊ 

ĐÔNG B, QUẬN BÌNH TÂN, TP HCM
5                 5,569,621 

15215 Quận Bình Tân TW8943Y Công Ty TNHH PAZII
434, đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
11               17,324,192 

15216 Quận Bình Tân TW8952Y
Công Ty Tnhh Thiết Kế In ấn Bao Bì Vạn Phước 

Hùng Nam

216/16 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
22               83,939,572 

15217 Quận Bình Tân TW8970Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Lợi Lộc

288/10 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
7                 9,701,746 

15218 Quận Bình Tân TW8974Y CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH AN PHÁT
82/14A ĐƯỜNG SỐ 15, KP9, P. BÌNH 

HƯNG HÒA, Q. BÌNH TÂN, TP HCM
16             144,293,708 

15219 Quận Bình Tân TW9015Y
Công Ty Tnhh Công Nghệ Sinh Học Y Tế Vĩnh 

Hòa

272/1H Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
12               17,274,471 

15220 Quận Bình Tân TW9037Y Công Ty Tnhh Iai Partner
394/18 Chiến Lược , Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4               15,630,479 

15221 Quận Bình Tân TW9078Y Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Vận Tải Kim Thanh

82/36 Lê Văn Quới , Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6               24,818,845 

15222 Quận Bình Tân TW9087Y
Công Ty Tnhh Giải Pháp Thiết Kế In Ấn Và Sản 

Xuất Minh Dũng

91/5/4 đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 4,619,708 

15223 Quận Bình Tân TW9133Y Công Ty Tnhh Mtv Xnk Đại Hùng
964/10A, HƯƠNG LỘ 2, PHƯỜNG BÌNH 

TRỊ ĐÔNG A, QUẬN BÌNH TÂN, TP HCM
7               11,575,331 



15224 Quận Bình Tân TW9166Y Công Ty Tnhh Dịch Vụ - Kỹ Thuật Lập Phát
27/36/28 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
21               34,188,224 

15225 Quận Bình Tân TW9185Y
Công ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng Phẩm Anh 

Quốc

27 đường số 10, KDC Hương Lộ 5, PHƯỜNG 

An Lạc, QUẬN Bình Tân, TPHCM
29             145,582,498 

15226 Quận Bình Tân TW9244Y
Công Ty Tnhh Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Gia 

Nguyên

822/33 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

28             101,190,478 

15227 Quận Bình Tân TW9267Y Công Ty Tnhh Thương Mại Phẩm Lợi
Số 99 Đường số 53, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               12,451,082 

15228 Quận Bình Tân TW9270Y
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất 

Giấy Phước Thịnh

40 Đường số 2 ,KDC Lý Chiêu Hoàng, Phường 

An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

20             165,507,678 

15229 Quận Bình Tân TW9289Y
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ 

Vận Tải Thành Việt

180 đường số 7 phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
14               51,231,814 

15230 Quận Bình Tân TW9323Y
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Sản Xuất Thương 

Mại Dịch Vụ Mẫn An Phát

290A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               24,002,050 

15231 Quận Bình Tân TW9342Y Công ty TNHH đầu tư & phát triển Sunwood 945/31/6 quốc lộ 1A, An Lạc, Bình Tân 21               35,596,107 

15232 Quận Bình Tân TW9346Y Công Ty Tnhh Thực Phẩm Sạch Phát Tài

56A Đường số 4, Khu Phố 22, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               53,082,062 

15233 Quận Bình Tân TW9354Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân 

Việt Phát

16 Đường số 12 KDC Hương Lộ 5, Phường An 

Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4               12,619,649 

15234 Quận Bình Tân TW9372Y
Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật 

Op Pack

KE 270/9/2/17 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5                 7,966,910 

15235 Quận Bình Tân TW9391Y Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Tâm Hợp
Số 30, Đường số 2, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3                 4,811,833 

15236 Quận Bình Tân TW9396Y
Công Ty Tnhh ĐiệN LạNh Công NghiệP HoàNg 

HườNg

145 Đường số 2, Khu phố 4, Phường Tân Tạo 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 6,557,410 

15237 Quận Bình Tân TW9403Y Công Ty TNHH TM XD Môi Trường NAM VIỆT 133/55 liên khu 4-5 P BHH B Q Bình tân hcm 9             260,169,826 

15238 Quận Bình Tân TW9404Y Công ty TNHH Trung tâm âm nhạc Thu Nhạc 298 Tên lửa P Bình trị đông b q bình tân hcm 12               18,800,330 

15239 Quận Bình Tân TW9406Y DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG UYÊN 22 ĐƯỜNG SỐ 3 P AN LẠC A Q BÌNH TÂN 13               44,102,284 



15240 Quận Bình Tân TW9410Y Công Ty Tnhh 1 Thành Viên Vinh Hoàng Auto

143/22/17 Đường Liên Khu 5-6 , Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

8               24,441,068 

15241 Quận Bình Tân TW9435Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Đại Phát 

Miền Nam

425/1 Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
5               13,017,244 

15242 Quận Bình Tân TW9447Y Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tổng Hợp Gia Khang

34 Đường số 1, khu dân cư Hương Lộ 5 , 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3                 4,908,441 

15243 Quận Bình Tân TW9487Y Công ty Luật TNHH My Team
96 (tầng trệt) đường số 4, Kp6, Bình Hưng 

Hòa, Bình Tân, HCM
24               38,852,215 

15244 Quận Bình Tân TW9609Y CÔNG TY TNHH TM DV GOLD MY 931/49A Hương lộ 2 KP8 P BTĐ A Q BT 4                 9,270,784 

15245 Quận Bình Tân TW9649Y
Công ty TNHH thiết kế sản xuất TM DV Phước 

Lâm
740 Quốc Lộ 1A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân 20             282,093,074 

15246 Quận Bình Tân TW9663Y Công Ty Tnhh Trịnh Thạnh Lợi
4393 Nguyễn Cửu Phú , Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
7               27,589,658 

15247 Quận Bình Tân TW9671Y Công ty TNHH MTV AUTO THIÊN PHÚC 50 Đường số 4 P BHH Q Bình tân 27               47,139,371 

15248 Quận Bình Tân TW9675Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DSC ĐÔNG 

NAM

106/1 PHẠM ĐĂNG GIẢNG, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
29             104,260,513 

15249 Quận Bình Tân TW9689Y CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ LÂM AN
119 Đường 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3               65,675,869 

15250 Quận Bình Tân TW9749Y Công Ty Tnhh Mậu Dịch Quốc Tế Khải Phong
1137/4 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
15               27,637,538 

15251 Quận Bình Tân TW9764Y
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THÀNH CÔNG ĐẠI PHÁT

688/31 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

11               67,563,686 

15252 Quận Bình Tân TW9785Y
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CÁNH KÍNH M-

HOME

96/42 PHẠM ĐĂNG GIẢNG, PHƯỜNG 

BÌNH HƯNG HÒA, QUẬN BÌNH TÂN, 

TPHCM

3                 5,005,689 

15253 Quận Bình Tân TW9817Y
Công Ty Tnhh Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Phúc 

Đại Lợi

Số 3-3A, Ấp Chiến Lược, Khu Phố 4, Phường 

Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

8             107,448,530 

15254 Quận Bình Tân TW9824Y Công Ty Tnhh Khuôn Mẫu Minh Tú
302/96/3 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,436,590 

15255 Quận Bình Tân TW9833Y Công Ty Tnhh Công Nghệ Tự Động Trung Tín
12/12/7 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4               12,976,164 

15256 Quận Bình Tân TW9854Y
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Tp 

Group

Lầu 2 - 144/44 Đường Số 6, Khu Phố 6, 

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

23             182,261,757 

15257 Quận Bình Tân TW9893Y
Công ty TNHH dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tư 

vấn LHD

363/29/6/9 Đất Mới, Bình Trị Đông A, Bình 

Tân
8               64,365,041 

15258 Quận Bình Tân TW9933Y
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

LIÊN PHÁT

588-590 Trần văn Giàu, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
7             173,403,608 



15259 Quận Bình Tân TW9963Y Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Chấn Việt

462 Tân Hòa Đông, Khu phố 5, Phường Bình 

Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3                 5,006,310 

15260 Quận Bình Tân TW9975Y Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Cao
Số 16 Đường 19E, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
5                 8,364,118 

15261 Quận Bình Tân TY0012Y CTY TNHH An Trường Thi
90 Đường số 5A, KP6, P. Bình Hưng Hòa A, 

Q. Bình Tân
8               37,965,562 

15262 Quận Bình Tân TY0019Y CTY TNHH KS TK&XD Thanh Niên 28 Đường số 4, KP3, p. An Lạc, Q. Bình Tân 28               83,905,382 

15263 Quận Bình Tân TY0068Y CTY TNHH TMDV MINH NAM
Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, 

Q. Bình Tân
23          3,469,812,144 

15264 Quận Bình Tân TY0096Y CTY TNHH SX-TM DV Minh Đạt 1044 Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân 4             153,770,235 

15265 Quận Bình Tân TY0122Y CTY Cổ  Phần  Nhựa Minh Hùng
103/7 Đường Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Q. 

Bình Tân
8             976,884,848 

15266 Quận Bình Tân TY0164Y CTY TNHH ĐĐ TK- XD  An Lạc
507 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình 

Tân
31               95,567,769 

15267 Quận Bình Tân TY0202Y CTY TNHH SX-TM Hồng Tiến Phát
1 Đường 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. 

Bình Tân
5               69,318,416 

15268 Quận Bình Tân TY0251Y CTY TNHH TM SX Hữu Trí
25/55 Nguyễn Minh Châu, Phường Phú Trung, 

Q. Tân Phú
97             735,061,040 

15269 Quận Bình Tân TY0271Y CTY TNHH SXTM IN BB Hoàn Hảo
180/8C Kinh Dương Vương, KP 2, P. An Lạc 

A, Q. Bình Tân
20             302,486,444 

15270 Quận Bình Tân TY0280Y Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Triệu Du Bổn
15 -17 Đường 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, 

Q. Bình Tân
63          3,120,616,282 

15271 Quận Bình Tân TY0332Y CTY TNHH Thuận Đức
207/38 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân, Hồ Chí Minh
4               36,453,095 

15272 Quận Bình Tân TY0384Y
Công ty Cổ phần sản xuất Hàng Tiêu Dùng Bình 

Tân

1016A  Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. 

BìnhTân
8          4,975,014,249 

15273 Quận Bình Tân TY0396Y
Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Xăng Dầu Và 

Thương Mại Đức Thịnh

6/19 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hoà, Q. 

Bình Tân
3                 9,209,112 

15274 Quận Bình Tân TY0418Y DNTN TM-DV Thành Đạt Q.N
167 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q. 

Bình Tân
3               18,799,442 

15275 Quận Bình Tân TY0520Y CTY TNHH XD TM DV Bàn Cờ
121 Đường Số 24, KP 2, P. Bình Trị Đông B, 

Bình Tân
6               33,054,680 

15276 Quận Bình Tân TY0600Y CTY TNHH DV-TM Quỳnh ánh
235 Đường 1, KP 2, P. Bình Trị Đông B, Q. 

Bình Tân
50               74,689,728 

15277 Quận Bình Tân TY0624Y CTY TNHH Cơ Điện  Động Năng Tân Phát
716/58, TÂN KỲ TÂN QUÝ, PHƯỜNG Bình 

Hưng Hòa , Q. Bình Tân, TPHCM
21             137,640,875 

15278 Quận Bình Tân TY0627Y Công ty TNHH SX-TM Nhân Hòa
688/4 (A16/1A/6) Hương Lộ 2, P. Bình Trị 

Đông A, Q. Bình Tân
21             771,829,709 

15279 Quận Bình Tân TY0678Y
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Điện Tử 

Viễn Thông Thanh Bình Tân

86 đường số 1B, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân
5               83,943,764 

15280 Quận Bình Tân TY0767Y Công ty TNHH SXTM Hồng Khải
759/13/5 HƯƠNG Lộ 2, KP2, P. BìNH TRị 

ĐÔNG A, Q. BìNH TÂN
44               75,740,458 



15281 Quận Bình Tân TY0850Y CTY TNHH TM-KTĐ PHƯƠNG NAM
37/23/8/14 Hồ Văn Long, KP 1, BHH B, Q. 

Bình Tân
33               53,504,520 

15282 Quận Bình Tân TY0854Y Công ty TNHH Phước Đăng
15 Trần Hải Phụng, KP1, P. Tân Tạo, Q. Bình 

Tân, TP. HCM
38             200,664,849 

15283 Quận Bình Tân TY0881Y CTY TNHH CĐL Hùng Vương
Lô 8 Đường C, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, 

Q. Bình Tân
41             220,172,007 

15284 Quận Bình Tân TY0962Y CTY TNHH Vạn Cường Phát
432 Quốc Lộ 1A, KP 5, P. Bình Hưng Hoà B, 

Q. Bình Tân
9               13,683,500 

15285 Quận Bình Tân TY0979Y CTY TNHH XD Toàn Thịnh
298/22  Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông, Q. 

Bình Tân
47             183,871,422 

15286 Quận Bình Tân TY0985Y CTY CP TV&XD LONG CHÂU
73/17 Lê Đình Cẩn, KP7, P. Tân Tạo, Q. Bình 

Tân
17             164,537,592 

15287 Quận Bình Tân TY0993Y CTY  TNHH MTV DVTM Đại Thuận Tài
56 Đường số 3, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình 

Tân
32             102,779,178 

15288 Quận Bình Tân TY1015Y CTY Cổ Phần VI HAN
1617 Tỉnh lộ 10, KP 5,  P.TânTạo A, Q. Bình 

Tân
5               46,836,352 

15289 Quận Bình Tân TY1033Y CTY TNHH TM Kỹ Thuật LA VI
184/2E/3 Lê Đình Cẩn, Khu Phố 10 - Phường 

Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh.
111             190,781,159 

15290 Quận Bình Tân TY1039Y CTY CP Xây Dựng Thương Mại Phú Gia
25A Đường Bia Truyền Thống, KP5, P. Tân 

Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
73             279,583,757 

15291 Quận Bình Tân TY1049Y Công ty TNHH Phạm Tân
Số 3, Đường số 6, Khu phố 2, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
9               33,250,496 

15292 Quận Bình Tân TY1070Y
Công ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tân Úc 

Việt

Lô  60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo 

A, Q. Bình Tân
38          5,308,466,365 

15293 Quận Bình Tân TY1090Y CTY TNHH TMDV - XD  Xuân Hải
167 Đường  24, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình 

Tân
30             106,674,429 

15294 Quận Bình Tân TY1108Y CTY  TNHH TM Và XL Nam Yên
11 Đường 18C, KP1, P. Bình Hưng Hòa  A, Q. 

Bình Tân
5                 9,008,573 

15295 Quận Bình Tân TY1117Y CTY TNHH XD-TM DV Hoàng Sở
199 Mã Lò, KP , P. Bình Trị Đông A, Q. Bình 

Tân
5             170,346,282 

15296 Quận Bình Tân TY1153Y CTY TNHH SX-TM Cơ Khí Huy Cường
951/60 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. 

Bình Tân
77             627,620,366 

15297 Quận Bình Tân TY1164Y
CTY TNHH Kỹ thuật xây dựng và môi trường 

Vĩnh Bình

88 Đường số 8, KDC An Lạc, P. Bình Trị 

Đông B, Q. Bình Tân
8               36,722,273 

15298 Quận Bình Tân TY1174Y CTY TNHH TM & SX Hoàng Kha
879/56/7 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông  A, Q. 

Bình Tân
8               30,048,937 

15299 Quận Bình Tân TY1189Y CTY TNHH VT& DV GN  Đạt Phong

439/36/12 Đường Hồ Học Lãm, Khu Phố 2, 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

30               50,524,118 

15300 Quận Bình Tân TY1202Y CTY TNHH TMDV Thái Trần Phát
778 Quốc Lộ 1A, P. Bình Hưng Hoà B, Q. 

Bình Tân
19               60,156,088 

15301 Quận Bình Tân TY1268Y CTY TNHH XD Việt An
Số 02, Đường 23 B, P. Bình Trị Đông B, Q. 

Bình Tân
20               41,369,014 



15302 Quận Bình Tân TY1273Y CTY CP Truyền Thông Tây Việt
115 Đường 16, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình 

Tân
46             669,936,747 

15303 Quận Bình Tân TY1300Y CTY TNHH XD Kiến Lộc
286/11/56 Đường Chiến Lược, KP3, P. Bình 

Trị Đông A, Q. Bình Tân
8               23,852,077 

15304 Quận Bình Tân TY1317Y Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hiệp Hưng
60/38 Nguyễn Văn Cự, KP5, P. Tân Tạo A, Q. 

Bình Tân
6             148,826,204 

15305 Quận Bình Tân TY1319Y CTY TNHH SXTM Mẫn Tiến Phát
Số 6/58 Đường 14 A, KP13, P. Bình Hưng 

Hòa A, Q. Bình Tân
5               41,171,488 

15306 Quận Bình Tân TY1429Y CTY TNHH TM-DV Kim Nguyên Bảo
57 Đường 26/3 KP8, P. Bình Hưng Hòa, Q. 

Bình Tân
19               88,287,745 

15307 Quận Bình Tân TY1445Y CTY TNHH MTV SXTM DV VT Bảo Trân
759/13/2A Hương lộ 2, KP2, P. Bình Trị Đông 

A, Q. Bình Tân
8               18,678,702 

15308 Quận Bình Tân TY1478Y CTY TNHH SX XD TM Tấn Lực
189/3 Đường Số 12, P. Bình Hưng Hòa, Q. 

Bình Tân
80             126,525,647 

15309 Quận Bình Tân TY1484Y CTY TNHH SXTM XNK & DV KT Lâm Nguyễn
47/18 Ao Đôi, KP 6, P. Bình Trị Đông A, Q. 

Bình Tân
14               83,338,616 

15310 Quận Bình Tân TY1589Y CTY CP Máy Và TBXD Đông Nam
10 Đường 12A, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình 

Tân
5               13,531,857 

15311 Quận Bình Tân TY1593Y CTY TNHH SX Thương Mại Dịch Vụ An Khang
72 Trần  Đại  Nghĩa, P.Tân Tạo A, Q. Bình 

Tân, TPHCM
118             696,503,551 

15312 Quận Bình Tân TY1594Y CTY TNHH SX-TM Liên Thanh
B16/2A/1 Trương Phước Phan, KP 6, P. Bình 

Trị Đông, Q. Bình Tân
3               25,760,537 

15313 Quận Bình Tân TY1613Y CTY TNHH MTV TM và in BB Tuấn Thuận
243/9 Liên khu 4-5, KP5, P. Bình Hưng Hòa 

B, Q. Bình Tân
26               39,211,700 

15314 Quận Bình Tân TY1619Y CTY TNHH XD-Điện  Phát Đạt Thành
66, Đường 2A, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình 

Tân
42               70,374,368 

15315 Quận Bình Tân TY1621Y CTY TNHH SXTM DV Vĩnh Đạt Thông
338/180 Chiến Lược, KP 3, P. Bình Trị Đông 

A, Q. Bình Tân
13               19,302,214 

15316 Quận Bình Tân TY1636Y CTY TNHH May Cần Mẫn
1028/14 Tân Kỳ Tân Quý, KP5, P. Bình Hưng 

Hòa, Q. Bình Tân, TPHCM
8             433,587,740 

15317 Quận Bình Tân TY1647Y CTY TNHH DV KT và TM á Việt
135/16 Đường Gò Xoài, KP2, P. Bình Hưng 

Hòa A, Q. Bình Tân
19               32,123,123 

15318 Quận Bình Tân TY1651Y CTY TNHH Việt Hưng Thuận
861 Quốc Lộ 1A P Bình Hưng Hòa A Q Bình 

Tân
41             109,848,066 

15319 Quận Bình Tân TY1653Y CTY TNHH MTV TM DV Hưng Phú Vinh
662 Lê Trọng Tấn, KP1, P. Bình Hưng Hòa, 

Q. Bình Tân
57             341,950,169 

15320 Quận Bình Tân TY1690Y CTY TNHH SXTM DV Thiên Chung
B34/122 Trương Phước Phan, P. Bình Trị 

Đông, Q. Bình Tân
4               20,297,710 

15321 Quận Bình Tân TY1699Y CTY CP TPDD Hoàng Trung Kha
203 Đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, 

Q. Bình Tân
9               50,238,080 

15322 Quận Bình Tân TY1726Y CTY CP Đầu Tư Thương Mại Đông Hải
76 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q. 

Bình Tân
8             190,638,232 

15323 Quận Bình Tân TY1728Y CTY TNHH Viễn Thông Hoàng Kim
879/15/16 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, 

Q. Bình Tân
23             119,062,739 



15324 Quận Bình Tân TY1796Y CTY TNHH TM-DV CNTĐ Bảo Tín Việt
437/29 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. 

Bình Tân
4               12,910,148 

15325 Quận Bình Tân TY1798Y CTY TNHH SXTM DV Thời Trang LI TA 9 Đường 59B, KP 9, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân 5               40,144,297 

15326 Quận Bình Tân TY1812Y
Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Địa Chất Nền 

Móng Và Kiểm Định Xây Dựng
427 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân 21             274,957,051 

15327 Quận Bình Tân TY1827Y CTY TNHH TM-DV XD Bảo An
118/48/11 Liên khu 5-6, KP5, P. Bình Hưng 

Hòa B, Q. Bình Tân
8               27,149,507 

15328 Quận Bình Tân TY1913Y CTY CP XDTM-DV Công  Phúc
52 Đường 8B, KP13, P. Bình Hưng Hòa A, Q. 

Bình Tân
10               26,092,378 

15329 Quận Bình Tân TY1931Y CTY TNHH SX&TM ĐT Tấn Phát
759/13/9 Hương Lộ 2, HP 2, P. Bình Trị Đông  

A, Q .Bình Tân
8               10,950,217 

15330 Quận Bình Tân TY1933Y CTY TNHH TM DV XD Hiệp Hiển Vinh
B04, Chung Cư Tân Tạo, Lộ Tẻ, P. Tân Tạo A, 

Q. Bình Tân
49             540,718,755 

15331 Quận Bình Tân TY1945Y CTY TNHH DV Thương Mại Đoài Phú
118/57/3 Liên khu 5-6, KP.8, P.Bình Hưng 

Hòa B, Q.Bình Tân
106             962,180,595 

15332 Quận Bình Tân TY1951Y
Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tân Đô 

Lương

3 Đường số 20, KP.2, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân, Tp.HCM
24             172,458,477 

15333 Quận Bình Tân TY1984Y CTY TNHH TMDV SX Vạn Thuận Lợi
12/3 Đình Tân Khai, KP 6, P. Bình Trị Đông, 

Q. BìnhTân
31             309,893,600 

15334 Quận Bình Tân TY1986Y CTY TNHH SXTM -DVCK-MT Thịnh Phong
330/14 Chiền Lược, KP3, P.Bình Trị Đông, Q. 

Bình Tân
59             215,065,171 

15335 Quận Bình Tân TY2012Y CTY TNHH MTV SXTM Long Bảo
34 Trần Thanh Mại, KP 2, P. Tân Tạo A, Q. 

Bình Tân
10             107,896,703 

15336 Quận Bình Tân TY2023Y CTY TNHH SX TM DV Anh Lanh
490/55 Hương Lộ 2, KP2, P. Bình Trị Đông, 

Q. Bình Tân
4               10,637,680 

15337 Quận Bình Tân TY2035Y CTY TNHH SXTMDV Nội Thất Nam Trung
317/19A Bình Thành, P.Bình Hưng Hòa B, Q. 

Bình Tân
17               21,783,145 

15338 Quận Bình Tân TY2038Y CTY TNHH Quân Kiệt
27/2 Chiến Lược, P. Bình Trị Đông, Q. Bình 

Tân
4               22,903,614 

15339 Quận Bình Tân TY2053Y CTY TNHH TV ĐT XD Phú  Bình
345/6  Đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa  

B, Q. Bình Tân
8               29,507,618 

15340 Quận Bình Tân TY2081Y CTY TNHH Vận Chuyển Một Thế Giới
9 Đường Số 9, KDC Lý Chiêu Hoàng, P. An 

Lạc, Q. Bình Tân
85             988,026,694 

15341 Quận Bình Tân TY2085Y
CTY TNHH Cơ Khí - Xây Dựng Thang Máy Đồng 

Tâm

964/10, Tân kỳ Tân Qúy, P. Bình Hưng Hoà, Q 

Bình Tân, TPHCM
13               36,561,228 

15342 Quận Bình Tân TY2106Y CTY TNHH XDSX NĐ Hạnh Phước
628 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình 

Tân
46             121,490,559 

15343 Quận Bình Tân TY2114Y CTY TNHH TM DV XD Thảo Phương
176 / 4 / 2 Bùi Tư Toàn, KP 4, P. An Lạc, Q. 

Bình Tân, TPHCM
42             217,708,761 

15344 Quận Bình Tân TY2132Y CTY TNHH  Trang Thành
330/8/13/41 Quốc Lộ 1A, P. Bình Hưng Hoà 

B, Q. Bình  Tân
27             252,764,452 

15345 Quận Bình Tân TY2185Y CTY TNHH SXTM Vân Long
308 Quốc Lộ 1 A, P. Bình Hưng Hòa B, Q. 

Bình Tân
20               30,944,853 



15346 Quận Bình Tân TY2203Y CTY TNHH MTV Sơn Việt  Thịnh Vượng
27 Đường Kinh C, KP 5, P. Tân Tạo A, Q. 

Bình Tân
6               32,451,102 

15347 Quận Bình Tân TY2237Y CTY TNHH TM Và DV Thành Hào Quang
1300 Tỉnh Lộ 10, KP5, P. Tân Tạo, Q. Bình 

Tân
52               83,768,300 

15348 Quận Bình Tân TY2252Y CTY TNHH MTV Thịnh Ô Tô
37 I,Nguyễn Thức Đường, P. An Lạc A, Q. 

Bình Tân
23             120,176,078 

15349 Quận Bình Tân TY2267Y CTY CP XD TM Đồng Lợi
118/50/1/2A Liên Khu 5-6, KP 8, P. Bình 

Hưng Hoà B, Q. Bình Tân
8               21,261,756 

15350 Quận Bình Tân TY2268Y CTY TNHH MTV XD Lưu Gia
số 175/3/10 Hồ Văn Long, KP1, P. Bình Hưng 

Hòa B, Q. Bình Tân
3                 9,643,389 

15351 Quận Bình Tân TY2302Y CTY TNHH MTV XLMT Thế Giới Xanh
4400 Nguyễn Cữu Phú, P.Tân Tạo A, Q.Bình 

Tân
13               41,666,377 

15352 Quận Bình Tân TY2306Y CTY TNHH MTV TM Hà My 7 Đường 36, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân 6               37,878,808 

15353 Quận Bình Tân TY2312Y CTY TNHH Đầu Tư XD Tiến Phát
59/69 Hồ Văn Long, P. Bình Hưng Hòa B, Q. 

Bình Tân
4                 5,694,765 

15354 Quận Bình Tân TY2345Y CTY TNHH Nhám Sơn Phú
75/22 Đường Số 16, Khu Phố 4 - Phường Bình 

Hưng Hòa - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
33             108,641,327 

15355 Quận Bình Tân TY2346Y CTY TNHH Quảng Cáo Trung Tín
53 Đường 6, KDC Thăng Long, Bình Trị Đông 

B, Bình Tân, TPHCM
47               80,349,644 

15356 Quận Bình Tân TY2355Y Công ty TNHH SX TMDV XNK Huy Huỳnh
338/113 Chiến Lược, P. Bình Trị Đông A, Q. 

Bình Tân
14             273,260,655 

15357 Quận Bình Tân TY2366Y CTY TNHH TM DV Khải Thành
74/13/26 Liên Khu 2-5,  P. Bình Trị Đông, Q. 

Bình Tân
8               32,181,826 

15358 Quận Bình Tân TY2367Y CTY TNHH MTV SXTM Tô Châu Số  2 Lê Đình Dương, P. An Lạc, Q. Bình Tân 25             275,596,214 

15359 Quận Bình Tân TY2372Y CTY CP TV Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Long 8 Đường 17, An Lạc A, Q. Bình Tân 13               64,831,698 

15360 Quận Bình Tân TY2395Y CTY TNHH TMDV GC CK Hiến Tường Long
1196 Quốc Lộ 1A, KP 1, P. Tân Tạo A, Q. 

Bình Tân
14               54,816,599 

15361 Quận Bình Tân TY2399Y CTY TNHH TM DV Tân Hải Linh
109/24 Trương Phước Phan, P Bình Trị Đông, 

Q Bình Tân
29               75,618,638 

15362 Quận Bình Tân TY2405Y CTY TNHH SX Nhựa Trung Hiếu
316/14 Hương Lộ 80, KP 2, P. Bình Hưng Hòa 

B, Q. Bình Tân
9               84,763,380 

15363 Quận Bình Tân TY2411Y Cty TNHH  TNDV Phim QC Thiên Thái 180/4 Lý Thánh Tông, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú 32             106,521,159 

15364 Quận Bình Tân TY2414Y CTY CP DV Bảo Vệ Việt Nam Long
659 Tân Kỳ Tân Qúy, P. Bình Hưng Hòa  A, 

Q. Bình Tân
129             644,210,810 

15365 Quận Bình Tân TY2440Y CTY TNHH TM Đan Anh
37 Đường số 26, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình 

Tân
46             102,023,832 

15366 Quận Bình Tân TY2455Y CTY  TNHH  TM Thép Nhật  Phát
108 Đường số 4, KP 1, P. Bình Hưng Hòa  , Q. 

Bình Tân
55             109,382,139 

15367 Quận Bình Tân TY2473Y DNTN Ngân Vĩ
81/3, đường Ao Đôi, KP6, P. Bình Trị Đông 

A, Q. Bình Tân, TPHCM
8               10,767,902 



15368 Quận Bình Tân TY2479Y Công ty TNHH SX Nam San
121 Đường 21B, Tổ 76, KP9, P. Bình Trị 

Đông B, Q. Bình Tân
42             144,356,858 

15369 Quận Bình Tân TY2504Y Cty TNHH Ngô Gia Nam
136 Trần Đại Nghĩa, KP4, P. Tân Tạo A, Q. 

Bình Tân
121             450,321,486 

15370 Quận Bình Tân TY2505Y CTY TNHH TM DV TV ĐT Hưng Thông
62/1 Phan Đăng Giảng, KP 1, P. Bình Hưng 

Hòa, Q. Bình Tân
20             133,996,216 

15371 Quận Bình Tân TY2521Y CTY TNHH SX TM Cơ Khí Đại Nam
60/3/50 Đường số 5, KP 3, P. Bình Hưng Hòa, 

Q. Bình Tân
17             104,343,456 

15372 Quận Bình Tân TY2531Y CTY TNHH Kính Hoàng Thịnh
754/9/25 Tân Kỳ Tân Quý, KP 14, P. Bình 

Hưng Hòa, Q. Bình Tân
18               74,634,659 

15373 Quận Bình Tân TY2550Y Công ty TNHH SXTMDV Thiên Thảo
25B Đường 10, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình 

Tân
48             173,849,024 

15374 Quận Bình Tân TY2554Y Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam
Số 95 đường số 3, phường An Lạc, quận Bình 

Tân, TPHCM
60          2,346,794,692 

15375 Quận Bình Tân TY2565Y Cty TNHH SX TM DV CK Châu Minh Phát
36/27/41 Bùi Tư Toàn, Kp4, P. An Lạc, 

Q.Bình Tân
4                 6,728,681 

15376 Quận Bình Tân TY2566Y Công ty TNHH XD Cơ Khí Anh Kiệt
133/1 Đường 12, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình 

Tân
88             284,341,920 

15377 Quận Bình Tân TY2582Y CTY TNHH MTV SXTMDV XNK Hoàng Thành
97 đình nghi xuân , P.Bình trị đông , Quận 

B/Tân
5               32,478,850 

15378 Quận Bình Tân TY2597Y CTY TNHH XDTM-DL Nghi Xuân số 58 đình nghi xuân , Phường  BTĐ ,Q B/Tân 10               12,345,001 

15379 Quận Bình Tân TY2620Y Cty TNHH TMDV Thiên Thần Hạnh phúc
243/27/69 Mã Lò, KP10, P.Bình Trị Đông A, 

Bình Tân
65             267,336,615 

15380 Quận Bình Tân TY2671Y CTY TNHH Suất Ăn Công Nghiệp Tường Mai 39 Đường 34, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân 5                 6,818,646 

15381 Quận Bình Tân TY2679Y Cty TNHH CNTB Việt Lê Nguyễn
12 đường 20, P. Binh Hưng Hòa A. Q. Bình 

Tân
44             161,063,870 

15382 Quận Bình Tân TY2691Y CTY TNHH SX TM Hạnh Doanh
Số 3 Đường 21A, Phường Bình Trị Đông B, 

Q.Bình Tân
27               36,091,786 

15383 Quận Bình Tân TY2696Y CTY TNHH MTV Vận Tải Phát Thành Đạt
45/40 Lê Đình Cẩn, KP 7, P. Tân Tạo, Q. Bình 

Tân
7               56,336,458 

15384 Quận Bình Tân TY2733Y CTY TNHH TVĐT TMXD Cát Tường C01 lô c,Đường 05,KP 3,P  Tân Tạo ,Q B/Tân 9               27,323,383 

15385 Quận Bình Tân TY2788Y DNTN SXTMDV Anh Xuân
93A Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình 

Tân
141             902,015,428 

15386 Quận Bình Tân TY2789Y Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dự án Sma
11/1 đường số 13, khu phố 2 - Phường An Lạc - 

 Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
25               89,011,468 

15387 Quận Bình Tân TY2808Y CTY TNHH XD-DV Thành Nhân
88/6B Miếu Gò Xoài, KP24, P.Bình Hưng Hòa 

A, Q.Bình Tân
48             516,617,041 

15388 Quận Bình Tân TY2813Y CTY TNHH Thương Mại dịch vụ Việt Thịnh Phát
224/147/31 Đường số 8, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân
8               26,889,718 

15389 Quận Bình Tân TY2840Y CTY TNHH Minh Minh Châu
686/7 Quốc Lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, Q. 

Bình Tân
25               67,425,891 



15390 Quận Bình Tân TY2841Y CTY TNHH MTV Minh Tự
33/18 Đường 12, P. Bình Hưng Hòa A, Q. 

Bình Tân
8               12,818,541 

15391 Quận Bình Tân TY2849Y CTY TNHH XDTMDV Thành Thái
59 Đường 2A, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình 

Tân
21               59,264,202 

15392 Quận Bình Tân TY2854Y Cty TNHH HDPWINDOW
619 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q.Bình 

Tân
23               77,331,946 

15393 Quận Bình Tân TY2863Y Cty TNHH CK&XD Khải Hoàn
160/4 đường 11, P  Bình Hưng Hòa ,Q Bình 

Tân
4               14,568,210 

15394 Quận Bình Tân TY2884Y Cty TNHH TMDV NH
51/46 khiếu năng tỉnh ,P An Lạc A, QUẬN 

BÌNH Tân, TPHCM
6               17,189,690 

15395 Quận Bình Tân TY2885Y
Công ty TNHH Thương mại Dịch vu Xuất nhập 

khẩu Gia Đại

Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường 

Tân Tạo A, Quận Bình Tân
113             823,232,551 

15396 Quận Bình Tân TY2903Y CTY TNHH Kiến Nghiệp Thuận Thành 115 Đường 47, KP 8, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân 9               14,684,060 

15397 Quận Bình Tân TY2904Y Cty TNHH TMDV Nhựt Tân 505 kinh dương vương ,P An lạc ,Q B/tân 8               38,528,139 

15398 Quận Bình Tân TY2905Y CTY CP XNK A Tuấn Khang
144  Đường Số 1A P. Bình Trị Đông B, Q. 

Bình Tân
20             108,475,606 

15399 Quận Bình Tân TY2921Y Cty TNHH Thiết bị Gas á Châu số 47 đường 7A, P. Bình Trị Đông B , Q B/Tân 6               43,744,567 

15400 Quận Bình Tân TY2948Y CTY TNHH TMDV Lê Phúc
33/22 Đường Số 12, KP 15, P. Bình Hưng Hòa 

A, Q. Bình Tân
19               64,007,468 

15401 Quận Bình Tân TY2953Y Cty TNHH SX TM XNK Kỹ Thuật Thiện Phước
44/13 đường số 4 khu phố 3 Phường Bình 

Hưng Hoà A Quận Bình Tân
4               14,031,618 

15402 Quận Bình Tân TY2962Y Cty TNHH Quảng Cáo Minh Nhật
673/10/2/11 Tỉnh lộ 10, P.Bình Trị Đông B, 

Q.Bình Tân
38               94,758,844 

15403 Quận Bình Tân TY2965Y CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI SẢN  NHAN HÒA
16A-16B Đường số 9, KCN Tân Tạo, Tân 

Tạo, A, Bình tân
4               36,500,761 

15404 Quận Bình Tân TY3000Y Công ty TNHH DV Kế toán Thuý Anh
224/19 Hương Lộ 80, KP2, P.Bình Hưng Hoà 

B, Q.Bình Tân
6               19,632,129 

15405 Quận Bình Tân TY3001Y CTY TNHH MTV CK-XD-DV Trần Đắc
339/4 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Q. 

Bình Tân
4                 6,024,648 

15406 Quận Bình Tân TY3012Y CTY TNHH Thủy Sản An Phú
67/13 Đường số 6, KP 8, Bình Hưng Hòa, 

Bình Tân
17               48,253,936 

15407 Quận Bình Tân TY3023Y CTY CP Phân Bón Phúc Hưng 19 Liên khu 2-5 , P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân 4                 7,343,407 

15408 Quận Bình Tân TY3034Y Công ty TNHH MTV  SX TM XNK Tiền Tiến
F7/58A/1 KP6 Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân
17               28,679,443 

15409 Quận Bình Tân TY3090Y Công ty CP XD và  Phát triển Nhất Việt 25 Đường số 1, P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân 9               14,318,758 

15410 Quận Bình Tân TY3095Y Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ Ban Mai Xanh
34 Đường Số 38, Khu Phố 8 - Phường Tân Tạo 

- Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
7               31,172,890 

15411 Quận Bình Tân TY3101Y Công ty TNHH Mộc Urban
205/20/26A - 26B Phạm Đăng Giảng, Phường 

Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
8             169,948,532 



15412 Quận Bình Tân TY3103Y Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Hoàng Anh
107 / 39A, đường 14, KP 12, P. Bình Hưng 

Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM
23               75,627,244 

15413 Quận Bình Tân TY3135Y Công ty Cổ phần Phụ tùng Xe máy Phú Quang
2B Đường số 2, Phường Tân Tạo A, Quận 

Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
5             275,359,979 

15414 Quận Bình Tân TY3136Y Công ty TNHH SX TM DV HMP Thiên Long
41 Đường số 2, kp27, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân
6                 9,795,145 

15415 Quận Bình Tân TY3150Y Cty CP XD&TM Tịnh Gia Bảo
1768/10/2G/2C Đường Tỉnh Lộ 10, KP1, P. 

Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
11             131,112,470 

15416 Quận Bình Tân TY3170Y Cty TNHH SX và TM Thép Gia Vương
18 đường 13A, P Bình Trị Đông  B ,Quận 

B/Tân
13               49,819,141 

15417 Quận Bình Tân TY3176Y Cty TNHH Hóa Chất Hải Vinh
261 Phan Anh , P. Bình Trị đông , Quận Bình 

Tân, TPHCM
9               40,996,932 

15418 Quận Bình Tân TY3183Y Cty CP phân bón Nam Việt
173/44/15/37 An Dương Vương, KP 4, An 

Lạc, Bình Tân, TPHCM
26             919,237,553 

15419 Quận Bình Tân TY3184Y Cty Cổ phần Tư Vấn Công Trình Xanh

Số 23 đường số 4, khu phố 8,Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3               27,113,605 

15420 Quận Bình Tân TY3200Y Công ty TNHH Khải á
Số 7, Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo Mở rộng, 

P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân
5               48,420,466 

15421 Quận Bình Tân TY3220Y Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Gia Minh
842/24/1 Tỉnh Lộ 10, kp1, P.Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân
5               20,977,644 

15422 Quận Bình Tân TY3224Y Công ty CP Tư vấn Thiết kế XD Quỳnh Thanh
121 Đường 7A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Thanh
6               34,821,085 

15423 Quận Bình Tân TY3226Y Công ty TNHH Đầu tư SX TM DV Trường Thịnh
114/1 KP23 Miếu Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa 

A, Q.Bình Tân
85             471,184,352 

15424 Quận Bình Tân TY3227Y Công ty TNHH TM DV và Đầu tư Kim Ngân
310/44 Chiến Lược, kp3, P.Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân
78             299,006,617 

15425 Quận Bình Tân TY3239Y Công ty CP DV-TM Và XD Rồng Nhà Đất
81B Mã Lò, kp9, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình 

Tân
6               42,163,082 

15426 Quận Bình Tân TY3246Y Công ty TNHH TĐP168
859 Tỉnh Lộ 10, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân
65             121,341,575 

15427 Quận Bình Tân TY3248Y Công ty TNHH Trúc Vàng
88/20 Bùi Dương Lịch, kp1, P.Bình Hưng Hòa 

B, Q.Bình Tân
93             350,665,423 

15428 Quận Bình Tân TY3261Y Công ty TNHH SX DV TM Hồng Hải Thanh 541 An Dương Vương, An Lạc A, Q. Bình Tân 7               17,907,582 

15429 Quận Bình Tân TY3264Y
Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Thanh 

Niên

9 Đường số 4, kp10, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân
108             788,849,747 

15430 Quận Bình Tân TY3280Y Công ty CP SX TM Vĩnh Phúc
265 Đường số 1, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân
8             349,894,663 

15431 Quận Bình Tân TY3290Y Công ty TNHH MTV TM DV KT Lạnh Minh Phát
491 Hương Lộ 3, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình 

Tân
44             202,970,381 

15432 Quận Bình Tân TY3299Y Công ty TNHH SXTM và DV Việt Cường Phát
191 Đường số 5, Kp3, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân
8               36,945,028 

15433 Quận Bình Tân TY3300Y Công ty Cổ phần HQGANO
626 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình 

Tân
122          1,728,957,386 



15434 Quận Bình Tân TY3305Y Công ty TNHH TM Lập Thịnh
83/3 Liên khu 10-11 , P.Bình Trị Đông, 

Q.Bình Tân
78             173,223,017 

15435 Quận Bình Tân TY3319Y
Công ty TNHH XD&Trang trí nội thất Tương Lai 

Việt

308 Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông B, Bình 

Tân
19               30,562,820 

15436 Quận Bình Tân TY3347Y Công ty TNHH MTV XD TM Xây Lắp Nhã Hạnh 237 Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 59             123,088,057 

15437 Quận Bình Tân TY3375Y CTY TNHH TV TK XD DV & TM Thành Đạt
55/7/30 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình 

Tân
26               39,905,935 

15438 Quận Bình Tân TY3376Y Công ty TNHH MTV Huỳnh Khôi
Số 5 Đường 1A Khu tái định cư Lý Chiêu 

Hoàng, P.An Lạc, Q.Bình Tân
59             198,932,024 

15439 Quận Bình Tân TY3381Y CTY TNHH TM XNK Song Mai 2 Đường 13, P.An Lạc, Bình Tân, TPHCM 4             122,480,686 

15440 Quận Bình Tân TY3406Y Công ty TNHH MTV Hoàng Phát E.V.N
688/93/39 Tân Kỳ Tân Qúy, P.Bình Hưng 

Hoà, Q.Bình Tân
8               12,290,639 

15441 Quận Bình Tân TY3415Y
Công ty TNHH MTV TM DV Phòng ghi âm 

ALADIN

12 Đường số 6A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân
70             128,588,677 

15442 Quận Bình Tân TY3417Y Công ty TNHH TM và DV Nguyễn Phương 9-11 Đường số 8A, P.Bình trị Đông B, Bình tân 8               68,231,623 

15443 Quận Bình Tân TY3424Y Công ty CP Thời trang Phong Cách Trẻ
2B2C-2D-2E Đường số 7, kp6, P.Bình Hưng 

Hòa A, Q.Bình Tân
5               94,695,016 

15444 Quận Bình Tân TY3425Y CTY TNHH TM ĐT XD Quốc Dũng
65/22/8 Đường Số 5, KP 6, P. Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân
14             146,837,763 

15445 Quận Bình Tân TY3435Y Công ty TNHH Viễn Thông Vĩnh Phát
7/49/2/7 Đường số 4, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
38               60,947,771 

15446 Quận Bình Tân TY3461Y Công ty CP Đầu tư và XD Thanh Thanh
39 Đường G9, KDC Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng 

Hòa B, Q.Bình Tân
20             308,517,862 

15447 Quận Bình Tân TY3473Y Công ty TNHH Năng Lượng Châu Âu
66 Đường số 19E, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân
45               93,335,582 

15448 Quận Bình Tân TY3482Y Công ty TNHH Gỗ Hoàng Thịnh
688/83/35 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng 

Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM
55             111,388,570 

15449 Quận Bình Tân TY3513Y Công ty TNHH TMDV KT Văn Khoa
11 Đường 10A, KDC Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng 

Hòa B, Q.Bình Tân
4             179,932,337 

15450 Quận Bình Tân TY3519Y Công ty TNHH SX Anh Quân
23/16 Đường số 4, KP8, P.Bình Hưng Hòa 

A,.Q. Bình Tân
13             120,195,916 

15451 Quận Bình Tân TY3573Y Công ty TNHH DV VT Phúc Quốc Thái
510 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q.Bình 

Tân
22               62,938,195 

15452 Quận Bình Tân TY3576Y
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

H&Q
15 Đường 53B, KP9, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 69             138,149,144 

15453 Quận Bình Tân TY3579Y Công ty TNHH MTV DV VT Lê Hai
68 Đường số 10, KDC Nam Long, P.An Lạc, 

Q.Bình Tân
38               90,851,832 

15454 Quận Bình Tân TY3580Y Công ty TNHH SX TM DV Đại Hàn Kim

02 Lầu 2 Block C, Chung cư Cao tầng & 

TMDV- Văn phòng, Số 510 Kinh Dương 

Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp HCM

59          1,466,381,688 

15455 Quận Bình Tân TY3588Y Công ty TNHH SX TM DV CK Hiệp Lực
991 Hương Lộ 2, kp8, P.Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân
8               12,792,465 



15456 Quận Bình Tân TY3599Y Công ty TNHH Hợp tác đầu tư Toàn Thắng
118/54 Liên khu 5-6, kp5, P.Bình Hưng Hòa 

B, Q.Bình Tân
3                 6,821,430 

15457 Quận Bình Tân TY3601Y Công ty TNHH TM SX DV Phú Hảo
99/32 Đường 14, kp12, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân
28               50,604,742 

15458 Quận Bình Tân TY3605Y Công ty TNHH Đầu tư  XD TM Tuấn Phát
55/28 Đường số 12, kp25, P.Bình Hưng Hòa 

A, Q.Bình Tân
3                 5,229,417 

15459 Quận Bình Tân TY3609Y
Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Xây Dựng 

Khang Vinh

99 Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
15               25,627,535 

15460 Quận Bình Tân TY3615Y Công ty TNHH MTV TM XNK Hùng Vĩ Thiên
38 Đường số 18, kp2, P.Bình Trị Đông B, 

Q.Bình Tân
39               55,238,403 

15461 Quận Bình Tân TY3616Y Công ty TNHH In ấn quảng cáo N&T
363/38/39/18 Đất Mới, P.Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân
30               48,410,278 

15462 Quận Bình Tân TY3621Y Công ty TNHH XNK Minh Khang
60 Đường số 2, kp4, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
40             214,548,237 

15463 Quận Bình Tân TY3650Y Công ty TNHH Dệt Đại Bàng 174 Đường số 55, kp9, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 4               17,902,674 

15464 Quận Bình Tân TY3656Y Công ty TNHH SX TM  Lâm Nguyễn
17/18/15/38  Liên khu 5-6, kp6, P.Bình Hưng 

Hòa B, Q.Bình Tân, TPHCm
8               12,135,482 

15465 Quận Bình Tân TY3657Y
Công ty TNHH TM DV SX XNK Dệt In May Vỹ 

Trân

654/1 Đường Số 1, P. Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
4               16,808,824 

15466 Quận Bình Tân TY3668Y Công ty TNHH XD và Trang trí Nội Thất ELIS
567/2/6 Tỉnh Lộ 10, P.Bình Trị Đông B, 

Q.Bình Tân
94             317,927,089 

15467 Quận Bình Tân TY3673Y Công ty TNHH VIELYS
344/67/37 Chiến Lược, kp2, P.Bình Trị Đông 

A, Q.Bình Tân
10               30,880,715 

15468 Quận Bình Tân TY3676Y
Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ trang 

trí nội thất Đông Nam

3/11 Đường số 4, kp8, P.Bình Hưng Hòa A,. 

Q.Bình Tân
13               41,029,367 

15469 Quận Bình Tân TY3727Y CTY TNHH Khuôn Chính Xác Tân Hiệp Thành
16 / 24, Đường số 9, kp13, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân, TPHCM
13             108,968,320 

15470 Quận Bình Tân TY3734Y Công  ty TNHH XD Môi trường  Miền Nam 17 đường 3A, P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tâ n 56               98,868,110 

15471 Quận Bình Tân TY3751Y Công ty TNHH Nhựa Tân Phát
24-26-28 Khiếu Năng Tĩnh, kp6, P.An Lạc A, 

Q.Bình Tân
21               82,113,431 

15472 Quận Bình Tân TY3766Y
Công ty TNHH SX TM DV Bảo hộ lao động Vỵ 

Phúc

365/8 Hẻm 365, Tổ 3, Ấp Thượng, xã Tân 

Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM
52             179,013,284 

15473 Quận Bình Tân TY3774Y Công ty TNHH TM DV SX  Khoa Toàn Tâm Phát
131/6/1/27 Tây Lân, kp3, P. Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân
8               24,814,082 

15474 Quận Bình Tân TY3802Y Công ty CP Công nghệ Thắng Nguyễn 62 Đường 06, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân 51               95,109,128 

15475 Quận Bình Tân TY3816Y Công ty TNHH MTV Thiện Châu
18 Lô A, KDC Lý Chiêu Hoàng, P. An Lạc, 

Q.Bình Tân
9               12,703,124 

15476 Quận Bình Tân TY3829Y CTY TNHH Thiết Kế XD - TM DATRACO
479/14 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình 

Tân, TPHCM
10             237,178,520 

15477 Quận Bình Tân TY3845Y Công ty TNHH MTV CK Nguyễn Bảo
1788/19/14 Tỉnh Lộ 10, kp1, P.Tân Tạo, 

Q.Bình Tân
8               40,982,928 



15478 Quận Bình Tân TY3857Y CTY TNHH TM XNK DV Tân Nhuận Phát
32 đường số 2, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình 

Tân
4                 5,706,972 

15479 Quận Bình Tân TY3858Y Công ty TNHH MTV Phát triển Đỉnh Thiên
139/6 áp Chiến Lược, kp16, P.Bình Trị Đông, 

Q.Bình Tân
24               32,372,264 

15480 Quận Bình Tân TY3862Y Công ty TNHH MTV Công Việc Vàng
Số 72 Đường số 24A, P. Bình Trị Đông B, Q. 

Bình Tân, TP.HCM
5                 9,072,657 

15481 Quận Bình Tân TY3872Y Công ty TNHH MTV TM Cơ khí Minh An
33 Tây Lân, KP 7, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình 

Tân
9               71,274,484 

15482 Quận Bình Tân TY3883Y Công ty TNHH Điện Cơ Thực phẩm Thiên Phúc
193/2/21 Đường số 6, kp8, P.Bình Hưng Hoà 

B, Q.Bình Tân
4                 7,802,807 

15483 Quận Bình Tân TY3899Y Công ty TNHH Lục Địa Xanh
324 Đường 26 tháng 03, kp11, P.Bình Hưng 

Hoà, Q.Bình Tân
5               23,516,787 

15484 Quận Bình Tân TY3901Y Công ty TNHH SXTM DV Chấn Hưng Long
37 Liên khu 2-5, kp5, P. Bình Trị Đông , 

Q.Bình Tân
6               17,891,189 

15485 Quận Bình Tân TY3902Y
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Giải Pháp Công 

nghệ Việt

118/34/26/28 Liên khu 5-6, kp7, P.Bình Hưng 

Hoà B, Q.Bình Tân
62             110,522,702 

15486 Quận Bình Tân TY3913Y Công ty CP Song Long Khánh Hoà
Số 23 Đường 53B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, 

TP.HCM
7               35,095,531 

15487 Quận Bình Tân TY3920Y Công ty TNHH Nhôm kính Japan Windows
843/15 Hương lộ 2, KP 8 , P. Bình Trị Đông a, 

Q.Bình Tân
5               29,162,558 

15488 Quận Bình Tân TY3927Y Công ty TNHH SX TM DV Nhựa Thái Long 1158 Tỉnh Lộ 10, kp6, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 3                 8,155,297 

15489 Quận Bình Tân TY3934Y Công ty TNHH TM DV E&B
65/1 Đường số 6, KP17, P.Bình Hưng Hòa A, 

Bình Tân
20               33,122,127 

15490 Quận Bình Tân TY3943Y Công ty TNHH Kỹ thuật SATATEC
28/57 Đường số 18, KCN Tân Bình, P.Bình 

Hưng Hoà, Q.Bình Tân, TPHCM
4                 6,822,786 

15491 Quận Bình Tân TY3960Y Công ty TNHH Thuỷ sản Thái Bình
67/2/52 Đường số 6, kp3, P.Bình Hưng Hoà, 

Q.Bình Tân
48               95,450,003 

15492 Quận Bình Tân TY3986Y Công ty TNHH TM Công nghệ Hoàng Gia
224/133/10 Đường số 8, kp16, P.Bình Hưng 

Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM
4               41,596,794 

15493 Quận Bình Tân TY3987Y Công ty TNHH Kỹ thuật SX TM Cao Lãnh
133/10 Đường số 1, KP16, P. Bình Hưng Hòa 

A, Q.Bình Tân
22               70,114,922 

15494 Quận Bình Tân TY3989Y
Công ty TNHH Phần mềm Quản lý Trực tuyến 

BSO

133/18 Liên khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
23               59,465,058 

15495 Quận Bình Tân TY4002Y Công ty TNHH Thép Nguyễn Anh
441/19 Chiến Lược, kp6, P. Tân Tạo, Q.Bình 

Tân
20               96,873,897 

15496 Quận Bình Tân TY4011Y Công ty TNHH MTV  DV Vận tải Đăng Tâm
330/8 Quốc Lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
4                 5,962,023 

15497 Quận Bình Tân TY4021Y Công ty TNHH SX TM Nội thất Quốc Hùng
150/21/3 Đường 26/3, P. Bình Hưng Hòa, Q. 

Bình Tân
26               45,292,582 

15498 Quận Bình Tân TY4034Y Cty TNHH SX TM Nội Thất Mỹ Hưng Gia
90 đường 32, P Bình Trị Đông B ,Bình Tân, 

TPHCM
26             145,245,919 

15499 Quận Bình Tân TY4037Y Công ty TNHH Dinh Dưỡng Thủy Sản FAMI
55/11 đường sô 6, KP7, Bình Hưng Hòa B, 

Bình Tân, TPHCM
14               21,866,296 



15500 Quận Bình Tân TY4055Y Công ty CP Vận tải Quốc tế Chí Thành
31 Đường số 16, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình 

Hưng Hòa B, Q.Bình Tân
5               40,161,399 

15501 Quận Bình Tân TY4078Y Công ty TNHH TM & DV CKD
227/55 Phạm Đăng Giảng, KP2, P. Bình Hưng 

Hòa, Q.Bình Tân
4               18,783,413 

15502 Quận Bình Tân TY4107Y Công ty TNHH Quảng cáo Sao Châu á
473/9 Lê Văn QUới, Bình Trị Đông A, Bình 

Tân, TPHCM
46             163,421,238 

15503 Quận Bình Tân TY4109Y Công ty TNHH Thang máy Nam Trí 131/28 Mã Lò, P Bình Trị Đông A, Q Bình Tân 112          1,115,185,637 

15504 Quận Bình Tân TY4111Y
Công ty TNHH SX TM DV XNK Bánh kẹo Đạt 

Nam Hưng

730/1/29 Hương Lộ 2, kp4, P. Bình Trị Đông 

A, Q.Bình Tân
27             192,423,563 

15505 Quận Bình Tân TY4119Y Công ty TNHH Hạ tầng giao thông Sài Gòn
28/96 Đường số 18, P. Bình Hưng Hòa, Q. 

Bình Tân
4               97,918,606 

15506 Quận Bình Tân TY4129Y Công ty TNHH DệT Kim Tân Hưng Số 6 Nguyễn Hới, P. An Lạc, Q. Bình Tân 59             140,041,395 

15507 Quận Bình Tân TY4134Y Công ty TNHH MTV Vũ Thành
198 Ấp Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân
28               49,977,463 

15508 Quận Bình Tân TY4138Y Công ty TNHH MTV Thiên Sơn VN
173/132 An Dương Vương, P An Lạc, Q Bình 

Tân
42             613,202,367 

15509 Quận Bình Tân TY4165Y Công ty TNHH TB Điện An Hồng Phát
639/77 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, 

Q.Bình Tân, Tp.HCM
10               62,765,918 

15510 Quận Bình Tân TY4179Y Công ty TNHH MTV Bãi Đỗ 2082 Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Q. Bình Tân 8               30,552,562 

15511 Quận Bình Tân TY4184Y Công ty TNHH SX TM OK 88 313/82 Tỉnh Lộ 10, P. An Lạc A, Q.Bình Tân 4               56,005,345 

15512 Quận Bình Tân TY4194Y Công ty TNHH Công Nghệ Kiện Thịnh
117/2L Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
25               45,179,422 

15513 Quận Bình Tân TY4203Y Công ty TNHH TM DV ĐT XNK Kiến Quốc
213/65 Liên khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
81             200,576,134 

15514 Quận Bình Tân TY4204Y Công ty TNHH Nông nghiệp Thái Bình Dương
1012 Đường số 17A, KDC Hai Thành Tên 

Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân
29               92,445,114 

15515 Quận Bình Tân TY4207Y Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thiên An 122 đường số 55, kp9, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân 8               13,911,010 

15516 Quận Bình Tân TY4209Y Công ty TNHH  DV KT & ĐT TM Thanh Hà
410/5C Lê Văn Qưới, kp11, P. Bình Hưng Hòa 

A, Q.Bình Tân
8               34,463,053 

15517 Quận Bình Tân TY4215Y Công ty TNHH MTV TM Lâm Quân
21/20/99 Lê Công Phép, kp6, P. An Lạc, Q. 

Bình Tân
54             249,711,599 

15518 Quận Bình Tân TY4229Y Công ty TNHH TM DV DCO
272 Đường số 8, kp6, P. Bình Hưng Hòa, Q. 

Bình Tân
23               35,188,957 

15519 Quận Bình Tân TY4232Y Công ty TNHH TM ĐT TB Y tế Phaco
41/46 Đường số 5, P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình 

Tân
12               18,795,405 

15520 Quận Bình Tân TY4237Y Công  ty TNHH XD & QC TM Minh Tiến
33/19 Đường số 5, kp6, P. Bình Hưng Hòa, Q. 

Bình Tân
5               31,223,879 

15521 Quận Bình Tân TY4249Y Công ty TNHH Mỹ Tấn Hưng
688/2/1/5D Hương Lộ 2, kp4, P. Bình Trị 

Đông A, Q.Bình Tân
8               20,889,802 

15522 Quận Bình Tân TY4256Y Công ty TNHH SX TM & DV XK Phúc Cường
263/3 Liên Khu 4-5, P Bình Hưng Hòa B, Q 

Bình Tân
8               13,367,869 



15523 Quận Bình Tân TY4268Y Công ty TNHH XD Nguyễn Hà Nguyễn
23 Đường số 28, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân
54             223,762,690 

15524 Quận Bình Tân TY4271Y Công ty TNHH TM DV Công nghệ Kinbar
687/15/16 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, 

Q.Bình Tân
68             162,959,617 

15525 Quận Bình Tân TY4279Y CTY TNHH TM & DV VT Hà Thanh Long
424/62C KP 1, Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa 

A, Bình Tân, TPHCM
4               27,815,987 

15526 Quận Bình Tân TY4282Y
Công ty CP Tư vấn Kiểm định Công trình Miền 

Nam
28 Đường 53C, KP9, P Tân Tạo, Q Bình Tân 5               10,197,427 

15527 Quận Bình Tân TY4283Y Công ty TNHH Giải trí Quốc Minh
6B Bùi Dương Lịch, P. Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
65             253,779,713 

15528 Quận Bình Tân TY4297Y Công ty TNHH TM DV & ĐT Hồng Anh
198A Mã Lò, kp6, P. Bình Trị Đông A, Q.Bình 

Tân
73             435,938,292 

15529 Quận Bình Tân TY4331Y
Công ty TNHH MTV TM & XD Tân Khánh 

Hoàng 268

175 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình 

Tân
62             192,913,368 

15530 Quận Bình Tân TY4344Y Công ty TNHH SCC Tân Thành
45/27/14 Đình Nghi Xuân, P. Bình Trị Đông, 

Q.Bình Tân
27               47,125,448 

15531 Quận Bình Tân TY4346Y Công ty TNHH SX XNK Ngôi Sao Vàng
37/12 Hồ Văn Long, kp1, P. Bình Hưng Hòa 

B, Q.Bình Tân
9               42,846,520 

15532 Quận Bình Tân TY4356Y
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Bảo 

An
1269 Quốc Lộ 1A, P. An Lạc, Q.Bình Tân 27               91,668,262 

15533 Quận Bình Tân TY4365Y Công ty TNHH Thép Bảo Huân
57/3 Đường số 3, P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình 

Tân
32             106,560,983 

15534 Quận Bình Tân TY4374Y Công Ty TNHH CK CN Thái Sơn
685 Quốc Lộ 1A, P Bình Hưng Hòa, Q Bình 

Tân
8               27,573,335 

15535 Quận Bình Tân TY4379Y Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Địa Ốc Nhựt Long
72/35 Đường 16, P Bình Hưng Hòa, Q Bình 

Tân
37             162,908,136 

15536 Quận Bình Tân TY4382Y Công Ty TNHH MTV VT Trần Trí 86
28 Đường 2A, KDC Nam Hùng Vương, P An 

Lạc, Q Bình Tân
41             131,781,226 

15537 Quận Bình Tân TY4389Y Công Ty TNHH MTV Thành Lũy
824/4 QL1A, KP6, P Bình Trị Đông A, Q Bình 

Tân
4               13,645,570 

15538 Quận Bình Tân TY4391Y
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 

Qua Na

32/47 Đường Số 5, Tổ 70, KP8, P Bình Hưng 

Hòa, Q Bình Tân
3               19,828,945 

15539 Quận Bình Tân TY4402Y Công Ty TNHH TM DV XNK Lạc Quang
77/13/23 Phạm Đăng Giảng, KP2, P Bình 

Hưng Hòa , Q Bình Tân
22               86,427,236 

15540 Quận Bình Tân TY4406Y Công Ty TNHH SX TM Tân Quý Gia
42 Ao Đôi, KP6, P Bình Trị Đông A, Q Bình 

Tân
18             133,168,311 

15541 Quận Bình Tân TY4419Y Công Ty TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh Thanh Thư
344 Liên Khu 4-5, Tổ 70, P Bình Hưng Hòa B, 

Q Bình Tân
23               57,852,529 

15542 Quận Bình Tân TY4444Y Công Ty TNHH SX TM BMS Việt Nam
Lô 15-17 Đường Số 1, KCN Tân Tạo, P Tân 

Tạo A, Q Bình Tân
15             100,938,449 

15543 Quận Bình Tân TY4455Y Công Ty TNHH MTV ĐT VT Trường Sơn

77/28/100 Đường số 9, Khu phố 12, Phường 

Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

96             183,375,942 

15544 Quận Bình Tân TY4457Y Công Ty TNHH Hoàng Minh Sài Gòn
73 Phạm Đăng Giảng, P Bình Hưng Hòa, Q 

Bình Tân
42             425,402,357 



15545 Quận Bình Tân TY4467Y Công Ty TNHH SX Và TM Đỉnh Phong
394/11 đường Chiến Lược, KP8, phường Bình 

Trị Đông A, quận Bình Tân
27             178,230,069 

15546 Quận Bình Tân TY4469Y Công Ty TNHH Môi Trường Mỹ ý Lan
Số 778/7 Đường Tân Kỳ Tân Quý, KP14, P 

Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, TPHCM
36               59,596,719 

15547 Quận Bình Tân TY4489Y Công Ty TNHH MTV TMDV XD Thắng Thịnh 247 Hồ Học Lãm, P An Lạc, Q Bình Tân 12               20,089,226 

15548 Quận Bình Tân TY4509Y
Công Ty TNHH Mỹ Thuật ứng Dụng Vạn Kim 

Thành

67/86A Nguyễn Thị Tú, KP 3, P.Bình Hưng 

Hòa B, Q.Bình Tân
17             106,675,809 

15549 Quận Bình Tân TY4539Y Công Ty TNHH MTV DV Quảng Cáo Hoa Sen
số 2 đường 3C, KDC Vĩnh Lộc, BHH B, Bình 

Tân
7               59,133,644 

15550 Quận Bình Tân TY4540Y Công Ty TNHH Đại Lý Thuế TST
Số 96 Đường 36, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
8               28,751,819 

15551 Quận Bình Tân TY4541Y Công Ty TNHH Xây Dựng Năng Lượng HLV
80 ĐSố 21, KP 3, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân
84             252,750,427 

15552 Quận Bình Tân TY4543Y Công Ty TNHH Giải Pháp Máy Đóng Gói Số 40 đường 46, P. tân Tạo, Q.Bình Tân 22             173,743,498 

15553 Quận Bình Tân TY4587Y Công ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng Định Phú
47 Gò Xoài, KP10, P. Bình Hưng Hòa A, Q. 

Bình Tân, TPHCM
25             108,263,682 

15554 Quận Bình Tân TY4598Y
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Minh 

Khang

144 / 18 / 19, đường số 6, P BÌNH HƯNG 

HÒA B, Q BÌNH TÂN, TPHCM
16               26,901,847 

15555 Quận Bình Tân TY4616Y Công ty TNHH SX TM DV Điện Lạnh Trung Đông
153/13 đường số 10, P. Bình Hưng Hòa, Q. 

Bình Tân, TPHCM
66             124,888,690 

15556 Quận Bình Tân TY4625Y Công ty CP Phân Bón Bình Tân
18 Đường số 7, KDC Hương Lộ 5, P. An Lạc, 

Q. Bình Tân
42             304,764,445 

15557 Quận Bình Tân TY4638Y
Cty TNHH TM DV SX Bao bì Giấy Thiên Lộc 

Hiệp

217/33-35 Đường số 6, P. Bình Hưng Hòa B, 

Bình Tân, TPHCM
46               88,030,051 

15558 Quận Bình Tân TY4648Y Công ty TNHH Thang Máy Việt Trí
878/1B Hương lộ 2, , KP10, Bình Trị Đông A, 

Bình Tân, TPHCM
24             588,979,445 

15559 Quận Bình Tân TY4649Y Công ty TNHH SX TM XNK Nam Phú
17/18/15/14/10 Liên ku 5-6, KP9, Bình Hưng 

Hòa B, Bình Tân, TPHCM
5                 8,631,127 

15560 Quận Bình Tân TY4685Y Công ty TNHH KH Kỹ Thuật Hóa Nông Sài Gòn
109/6/25 Bình Trị Đông, Kp3, Bình Trị Đông 

A, Bình Tân, TPHCM
57             201,773,798 

15561 Quận Bình Tân TY4704Y Công ty TNHH TM DV Cường Thành Phát
753/22 Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình 

Tân, TPHCM
60             104,594,770 

15562 Quận Bình Tân TY4707Y Công ty TNHH Cơ Giới Thành Dũng 11 Bùi Tư Toàn, An Lạc, Bình Tân, TPHCM 29               48,003,027 

15563 Quận Bình Tân TY4720Y Công ty TNHH XD Và TM HD Sài Gòn
19/19 đường 4, KP6, Bình HƯng Hòa, Bình 

Tân, TPHCM
3               37,675,160 

15564 Quận Bình Tân TY4728Y Công ty TNHH DV Tư Vấn á Châu Việt Nam
59/3 Hồ Văn Long, Bình HƯng Hòa B, Bình 

Tân TPHCM
58             106,597,011 

15565 Quận Bình Tân TY4733Y CTY TNHH MTV DV vận Tải Sài Gòn Gia Hưng
80/70/36 Đường 12, KP 8, Bình Hưng Hòa, 

Bình Tân, TPHCM
8               43,684,233 

15566 Quận Bình Tân TY4739Y CTY TNHH Dệt Huy Thịnh 28/91 đường số 18, KP1, BHH, Bình Tân 25               37,658,696 

15567 Quận Bình Tân TY4746Y CÔng ty CP ĐT PT Nông Nghiệp Đại Nông Phát
446 Mã Lò, Bình HƯng Hòa A, Bình Tân, 

TPHCm
9               39,996,343 

15568 Quận Bình Tân TY4760Y CTY TNHH MTV Thanh Đăng 26 Đường 5A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân 73             142,963,085 



15569 Quận Bình Tân TY4770Y CTY TNHH TM Mạnh Tiến Đạt
832 Quốc lộ 1A, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình 

Tân, TP HCM
5                 6,496,240 

15570 Quận Bình Tân TY4777Y CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SOWATO
36/8 đường 2, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, 

TPHCM
44               98,411,039 

15571 Quận Bình Tân TY4780Y Công ty TNHH SX Mũ Bảo hiểm Hoa Hải Thanh
881/24A Quốc Lộ 1A, kp1, P. Bình Hưng Hòa 

A, Q.Bình Tân
50               87,096,592 

15572 Quận Bình Tân TY4788Y Cty TNHH MTV Tree
78 đường 12, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, 

TPHCM
58             103,608,895 

15573 Quận Bình Tân TY4792Y Cty TNHH TM DV Ô Tô Phương Nguyên 63 A, Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, TPHCM 22          2,793,168,943 

15574 Quận Bình Tân TY4795Y Công ty CP 499
230 đường 7A, KP 7, Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, TP. HCM
55          4,992,675,477 

15575 Quận Bình Tân TY4803Y Cty TNHH TM Phú Sang
56 - đường 2, KDC Lê Thành, AN Lạc, Bình 

Tân, tphcm
42             102,619,144 

15576 Quận Bình Tân TY4815Y CTY TNHH XD Kỹ Thuật Môi Trường Việt Anh
964/11J Hương Lộ 2 - Phường Bình Trị Đông 

A - Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh
15               48,800,098 

15577 Quận Bình Tân TY4827Y Cty CP TM DV Và Đầu Tư Âu Mỹ
408 đường 7A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, 

TPHCM
8             371,346,813 

15578 Quận Bình Tân TY4828Y Cty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Thành Công
151/73/13 Liên khu 4-5, BHH B, Bình Tân, 

TPHCM
6                 8,335,701 

15579 Quận Bình Tân TY4833Y Cty TNHH SX TM Phụ Liệu May Tuấn Huy
10 đường 19A, Bình trị Đông B, Bình Tân, 

TPHCM
4               13,728,063 

15580 Quận Bình Tân TY4835Y Cty Luật TNHH MTV Duy Nguyễn
11B (tầng trệt) Đường số 8 KDC Nam Long, P. 

An Lạc, Quận Bình Tân, TP HCM
38             190,338,964 

15581 Quận Bình Tân TY4840Y Cty TNHH Kim Đăng
H51, Đỗ Năng Tế, An Lạc A, Bình Tân, 

TPHCM
19             139,363,337 

15582 Quận Bình Tân TY4856Y Cty TNHH Tư Vấn ĐT Xây Dựng Kiến Tạo
844/25/16 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng 

Hòa, Bình Tân, TPHCM
61             132,283,281 

15583 Quận Bình Tân TY4878Y Cty TNHH TEBMIT 10/60 đường số 8, P. BHH, Bình Tân, tphcm 14             113,477,445 

15584 Quận Bình Tân TY4891Y Cty TNHH MTV Vận Tải Du Lịch Hưng Hạnh 57/3 đường 3, BHH A, Bình Tân, TPHCM 60             371,391,054 

15585 Quận Bình Tân TY4898Y Cty TNHH Giáo Dục VG
267-269 Vành Đai Trong, Bình trị đông B, 

Bình Tân, tphcm
57             109,392,233 

15586 Quận Bình Tân TY4921Y Cty TNHH KIMONO VIệT NAM
99/20 Phạm Đăng Giảng, KP1, Bình Hưng 

Hòa, Bình Tân, tphcm
50             337,563,761 

15587 Quận Bình Tân TY4937Y Cty TNHH TM Và DV Công nghệ IDT 05, đường 2, KP27, BHH A, Bình tân, tphcm 20               28,946,408 

15588 Quận Bình Tân TY4959Y Cty TNHH TM DV SX VIETDOOR
127/34 Gò Xoài, P. BHH A, Bình Tân, 

TPHCM
6               35,515,306 

15589 Quận Bình Tân TY4962Y Cty TNHH Đồ Gỗ Bảo Ngọc
224/133/30 A, đường 8, KP 15, P. BHH, Bình 

Tân, tphcm
48             149,212,090 

15590 Quận Bình Tân TY4975Y Cty TNHH TM DV Vận Tải Phát Hưng Thịnh
240/4 Gò Xoài, P. Bình Hưng Hòa A, Bình 

Tân, TP.HCM
73             268,867,798 

15591 Quận Bình Tân TY4991Y Cty TNHH CA LONG
203/9 Lê đình Cẩn, KP5, Tân Tạo, Bình Tân, 

tphcm
14               60,087,461 



15592 Quận Bình Tân TY5009Y Cty TNHH SX Và XNK Khánh Thy
879/58 Hương lộ 2, KP8, Bình trị đông A, bình 

Tân, tphcm
29               38,260,766 

15593 Quận Bình Tân TY5020Y Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất SUBOY
257/50/18, Bình Thành, KP4, Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, tphcm
55             147,624,457 

15594 Quận Bình Tân TY5026Y
Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Nồi Hơi 

Thanh Tuấn

167, Quốc lộ 1A, KP1, P. Bình Hưng Hòa, 

Bình tân, tphcm
52               90,924,518 

15595 Quận Bình Tân TY5032Y Cty CP Xây Dựng Phước Nhân
83/75, liên khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình tân, tphcm
56             204,855,745 

15596 Quận Bình Tân TY5035Y Cty TNHH MTV SX Thương Mại Hưng Đăng
18/40 Cây Cám, KP6, Bình Hưng Hòa B, Bình 

Tân, tphcm
21               61,787,217 

15597 Quận Bình Tân TY5053Y Cty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Vinh Lâm
770 A, Quốc lộ 1A, KP11, Bình Hưng Hòa B, 

bình tân, tphcm
5               23,181,940 

15598 Quận Bình Tân TY5064Y Cty TNHH SX TM DV Vạn Thịnh Phát
308/16A, lê Văn quới, P. Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, tphcm
5               47,054,130 

15599 Quận Bình Tân TY5070Y Cty TNHH TV TK XD TM Hưng Việt
41A  Đường số 4, phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, TPHCM
8               76,294,806 

15600 Quận Bình Tân TY5075Y Cty TNHH Mộc Anh Tú
24F Võ Văn Vân, KP1, P. Tân Tạo, Bình Tân, 

TPHCM
4                 7,120,498 

15601 Quận Bình Tân TY5081Y Cty TNHH Thương Mại Phú Bảo Long
19 / 2V, đuờng số 20, KP1, P. Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, TPHCM
79             461,256,869 

15602 Quận Bình Tân TY5085Y Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thanh Tân

606/4/6 Hồ Học Lãm, Khu phố 5, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TPHCM, 

VN

54               98,323,488 

15603 Quận Bình Tân TY5117Y
Cty TNHH MTV TM &SX Bao Bì Nhựa Cường 

Phát

330/31 Chiến Lược, KP3, P. Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, tphcm
6               33,303,560 

15604 Quận Bình Tân TY5124Y Cty TNHH XD Cơ Khí Thương Mại Hòa Phát
346/13/9 Mã Lò, KP6, bình trị đông A, bình 

tân, tphcm
58             156,205,921 

15605 Quận Bình Tân TY5132Y Cty TNHH SX Thương Mại Dịch Vụ Cơ khí ABM
số 2B, đuờng số 18D, kp10, P. Bình Hưng Hòa 

A, Bình Tân, tphcm
32               51,743,046 

15606 Quận Bình Tân TY5144Y Cty TNHH TM DV VT Nhân Hiệp Phát
135/41 Phạm Đăng Giảng, KP3, P. BHH, Bình 

Tân
33               53,843,531 

15607 Quận Bình Tân TY5203Y Cty TNHH TM DV Xây Dựng An Định
111/42 Bình Thành, KP4, BHH B, bình tân, 

tphcm
40               66,289,422 

15608 Quận Bình Tân TY5238Y
Cty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng và Thương Mại 

Kiến COM

16/62 đường số 18, KP1, Bình Hưng hòa, bình 

tân, tphcm
5                 6,205,035 

15609 Quận Bình Tân TY5241Y Cty TNHH SX TM Phát Triển Nguyên Phương 118, đường 24, KP11, BHH A, bình tân, tphcm 38             127,818,543 

15610 Quận Bình Tân TY5243Y Cty TNHH SX XNK Thiết Bị Chăn Nuôi Bình An
239/4 Lê Văn QUới, bình trị đông, bình tân, 

tphcm
10             211,305,460 

15611 Quận Bình Tân TY5247Y
Cty CP Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huy 

Hoàng Phát

22 đường 10 kp 7, BHHB quận Bình Tân 

TPHCM
5                 9,804,901 

15612 Quận Bình Tân TY5279Y Công ty Tnhh Sắt Thép Tín Đạt

897 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

14               70,837,047 



15613 Quận Bình Tân TY5286Y
Công ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Tung 

Việt

168/36 Đường Chiến Lược , Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, TPHCM
4               31,657,731 

15614 Quận Bình Tân TY5294Y
Cty TNHH Kinh Doanh Sản Xuất Xây Dựng An 

Khang

Số 2T, đường 18 D, P.Bình hưng hòa A, 

Q.bình tân, tphcm
13               26,503,396 

15615 Quận Bình Tân TY5298Y Cty TNHH Nhựa và Khuôn Mẫu ánh Dương
130/9 Lê Đình Cẩn, KP6, Tân Tạo, bình tân, 

tphcm
4               18,137,538 

15616 Quận Bình Tân TY5318Y Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Lạnh Trọng Tấn
363/6/47, KP 5, Đất Mới, bình trị đông A, bình 

tân, tphcm
5                 6,870,326 

15617 Quận Bình Tân TY5360Y Cty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Xuân Bảo
161, Bùi Tư Toàn, Kp5, P. AN Lạc, Quận Bình 

tân, tphcm
58             138,785,366 

15618 Quận Bình Tân TY5367Y CTy TNHH PCCC Gia Phú
422 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP HCM
8               58,453,721 

15619 Quận Bình Tân TY5381Y Công ty Tnhh Xây Lắp Điện Việt Nhật

33/15 Đường Liên Khu 2-10, Khu Phố 22, 

Phường Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, Tp.Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3               76,658,767 

15620 Quận Bình Tân TY5413Y
Cty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Trang Trí Nội 

Thất Thái Bình Dương

63 Hồ Văn Long, KP3, P Tân Tạo, Q Bình 

Tân, TPHCM
8             165,445,955 

15621 Quận Bình Tân TY5418Y
Cty TNHH Đầu Tư Tư Vấn Thiết Kế Và Xây 

Dựng Hoàn Vũ

8/19 đường số 5, P. Bình HƯng Hòa, Bình 

Tân, tphcm
5                 8,170,752 

15622 Quận Bình Tân TY5428Y
Công ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Trang Trí Nội 

Thất Văn Tuấn

113 Đường Số 7, Khu Phố 4, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM, VN
6                 7,874,353 

15623 Quận Bình Tân TY5441Y CTY TNHH SX Thương Mại Dịch Vụ Quốc Thái
44/11 Đường 8B , P Bình Hưng Hòa A, Q 

Bình Tân, TPHCM
6               41,065,395 

15624 Quận Bình Tân TY5446Y Công ty Tnhh Dịch Vụ Kỹ Thuật Sewtech

70 đường số 3, Kp 4, Khu dân cư Vĩnh Lộc, 

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Tphcm.

3               20,692,445 

15625 Quận Bình Tân TY5451Y
Công ty Tnhh Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế Thiên 

Thanh

73 Đường Số 1, Kp 27, Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân, Tphcm.
27               38,819,307 

15626 Quận Bình Tân TY5465Y
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Hoàng Gia An

4373 B, Nguyễn Cửu Phú, KP4, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân, TPHCM
21             126,474,150 

15627 Quận Bình Tân TY5467Y
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 

Cửu Long

643 Kinh Dương VƯơng, P. An Lạc, Quận 

Bình Tân, TP.HCM
61             137,330,300 

15628 Quận Bình Tân TY5475Y Công Ty TNHH TM DV Sedna Việt Nam

507/1/20 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 2, Phường 

Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

18               79,327,913 

15629 Quận Bình Tân TY5521Y Công ty Cổ Phần sản xuất quà tặng Phạm Gia
519/41 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân
4                 6,473,180 

15630 Quận Bình Tân TY5535Y CTY TNHH TM DV Kính Hải Long
206/2A Lê Văn Quới, P Bình Hưng Hòa A, Q 

Bình Tân, TPHCM
5               26,931,192 

15631 Quận Bình Tân TY5668Y Công ty CP Truyền Thông Sky
51 đường số 6, KP1, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, TPHCM
54               98,339,374 

15632 Quận Bình Tân TY5699Y
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 

Vận Tải Minh Hoàng Phúc

146/40 ấp Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.
3                 4,504,216 



15633 Quận Bình Tân TY5743Y Cty TNHH Công Nghệ SAGONIC
48/4/38 đường số 6, KP17, Bình hưng hòa A, 

bình tân
29               60,422,723 

15634 Quận Bình Tân TY5751Y Công Ty TNHH Bảo Trung Huân
182/16A Đường 26 tháng 3, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM
12               19,913,587 

15635 Quận Bình Tân TY5771Y Cty TNHH Sinh Học A&A 54 đường số 46, KP8, Tân Tạo, Bình Tân 9               13,425,154 

15636 Quận Bình Tân TY5773Y Công ty Cổ Phần Hadico

14 Đường số 46, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               75,381,168 

15637 Quận Bình Tân TY5781Y CTY TNHH Quảng Cáo VAP
341/26 Chiến Lược, KP1, P Bình Trị Đông A, 

Q Bình Tân, TPHCM
8               13,410,076 

15638 Quận Bình Tân TY5783Y Công ty TNHH TB Điện ánh Sáng Đông Dương
827/24/4 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông B, 

Bình Tân
4               11,776,624 

15639 Quận Bình Tân TY5801Y
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng & 

Bất Động Sản Quang Sơn

84 Đường số 1 , Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

29             121,031,807 

15640 Quận Bình Tân TY5868Y Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tiến Minh

177/60 Đường Liên Khu 4/5, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

7               10,861,972 

15641 Quận Bình Tân TY5872Y Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hậu Phát

985/71/9/5 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               33,107,327 

15642 Quận Bình Tân TY5874Y
Công ty TNHH Cơ Khí Thiết Kế Xây Dựng 

Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Hưng

688/102/6A Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

30               83,875,819 

15643 Quận Bình Tân TY5913Y
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Kim Thịnh

143 Đường 26, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

19             112,986,299 

15644 Quận Bình Tân TY5917Y Cty TNHH TM DV SX Châu Thịnh Kha
499/1 D, Mã Lò, KP1, Bình HƯng hòa A, Bình 

tân
61             286,589,877 

15645 Quận Bình Tân TY5927Y
Công Ty Tnhh Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Xây 

Dựng Ansl

109/28/9 Trương Thước Phan, Khu phố 8, 

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
18             103,744,287 

15646 Quận Bình Tân TY5972Y Công ty TNHH Thành Đạt Bicycle
29/7/8 Nguyễn Hới, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               64,693,517 

15647 Quận Bình Tân TY6043Y CTY CP SX TM DV Mạnh Nguyễn
88 Đường số 24A, P Bình Trị  Đông B, Q Bình 

Tân, TPHCM
7               11,471,844 

15648 Quận Bình Tân TY6052Y CTY TNHH TM DV Kim Thành Đức
184/31/2 Lê Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Q. Bình 

Tân
7               10,271,439 

15649 Quận Bình Tân TY6058Y
CTY cổ phần ĐT kiến trúc xây dựng Nam Trường 

Thành

449/38/6 Hương Lộ 2, KP4, P Bình Trị Đông, 

Q Bình Tân
18               61,095,790 

15650 Quận Bình Tân TY6062Y CTY TNHH TM DV Truyền Thông Sunflower
474 Đường Tân Hòa Đông, P Bình Trị Đông, 

Q Bình Tân, TPHCM
13               23,810,041 

15651 Quận Bình Tân TY6065Y Văn Phòng Luật Sư Tân Tạo

375/45 (Tầng trệt) đường Chiến Lược, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

8               24,441,068 



15652 Quận Bình Tân TY6069Y CTY TNHH SX TM DV Đăng Lam
69 Liên Khu 5-11-12, P Bình Trị Đông, Q 

Bình Tân, TPHCM
10               17,935,304 

15653 Quận Bình Tân TY6073Y Cty TNHH TM DV Nội Thất Thành Phương
313 Lê Văn Quới, P Bình Trị Đông, Q Bình 

Tân, TPHCM
23               41,841,070 

15654 Quận Bình Tân TY6161Y CÔNG TY TNHH UP HOUSE

79/12 Cây Cám, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

11               18,649,693 

15655 Quận Bình Tân TY6168Y
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ GEORGE BUSH

Số 216, ấp 8, đường Bình Trị Đông, Phường 

Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

37               75,993,652 

15656 Quận Bình Tân TY6197Y
CTY TNHH Thiết Kế Xây Dựng Đo Đạc Đô Thị 

Sài Gòn

497 Kinh Dương Vương, P An Lạc, Q Bình 

Tân, TPHCM
45             238,595,294 

15657 Quận Bình Tân TY6202Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

XUẤT NHẬP KHẨU BẢO DI

93/4 Đường số 14, Khu phố 12, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

51               95,835,244 

15658 Quận Bình Tân TY6206Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LƯỚI THÉP 

THUẬN TÀI

Số 346/13/9 Mã Lò, Khu phố 6, Phường Bình 

Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

78             147,390,486 

15659 Quận Bình Tân TY6265Y CTY TNHH Lâu Đài Vàng
252/23/4 Hương lộ 80, KP2, P Bình Hưng Hòa 

B, Q Bình Tân, tPHCM
49             112,048,320 

15660 Quận Bình Tân TY6273Y
CTY TNHH Thiết Kế Xây Dựng & Trang Trí Nội 

Thất Song An

9/8 Trương Phước Phan, P Bình Trị Đông, Q 

Bình Tân, TPHCM
5                 7,659,180 

15661 Quận Bình Tân TY6302Y CÔNG TY TNHH YẾN VŨ GLOBAL

654 Hồ Học Lãm, khu phố 14, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

28             446,595,436 

15662 Quận Bình Tân TY6315Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

PHÁT TRIỂN ĐỨC LONG

224/136/12 đường số 8, khu phố 15, Phường 

Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

17               29,398,310 

15663 Quận Bình Tân TY6419Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI TÂN TIẾN

171 Hồ Văn Long, Khu phố 1, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

9               13,070,007 

15664 Quận Bình Tân TY6474Y CTY TNHH TM Thiết Kế Xây Dựng Nam Việt
150/37/48 đường 26/3, P Bình Hưng Hòa, Q 

Bình Tân, TPHCM
3               26,534,311 

15665 Quận Bình Tân TY6478Y Công Ty  CP  EBSVINA
12 đường số 5, khu phố 8, P. Bình Hưng Hòa, 

Q. Bình Tân, TPHCM
58             150,985,365 

15666 Quận Bình Tân TY6483Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỒNG PHÁT

228 Hương Lộ 80, Khu phố 2, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 8,953,142 

15667 Quận Bình Tân TY6507Y CTY TNHH MTV Vận Tải Nhất Lộc Phát
20/7 Bến Lội, KP7, P Bình Trị Đông A, Q 

Bình Tân, TPHCM
16               42,262,429 

15668 Quận Bình Tân TY6511Y CTY TNHH XNK Nano
590 Kinh DƯơng Vương, An Lạc, Q Bình Tân, 

TPHCM
45               78,184,691 

15669 Quận Bình Tân TY6517Y CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIOSA

276/29/46 mã lò, khu phố 6, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

28               40,616,378 



15670 Quận Bình Tân TY6639Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN 

TMC

52/5 Đình Tân Khai, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, Tp. HCM
6               17,030,202 

15671 Quận Bình Tân TY6669Y Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Ánh Dương
241 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, TPHCM.
53             257,019,440 

15672 Quận Bình Tân TY6701Y Cty TNHH SX TM DV Cơ Khí Nam VIệt
37, đường số 22, P. Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, tphcm
15               84,134,235 

15673 Quận Bình Tân TY6703Y Cty TNHH Đầu Tư TM Hóa Chất Gia Phú
177/14 đường Liên khu 4-5, KP5, P. Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, tphcm
56             129,124,160 

15674 Quận Bình Tân TY6719Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LIÊN SƠN

112 Đường 32, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

18             160,111,372 

15675 Quận Bình Tân TY6731Y CÔNG TY TNHH IRON DRAGON
82/34/1 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
63             266,668,916 

15676 Quận Bình Tân TY6738Y CÔNG TY TNHH Địa Ốc Nhà Xinh SG
23 Đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình 

Tân
26             149,450,400 

15677 Quận Bình Tân TY6768Y
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ GIÁM SÁT THI 

CÔNG XÂY DỰNG AN THỊNH

193/2/7A Đường số 6 Khu phố 8, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

11               74,569,297 

15678 Quận Bình Tân TY6771Y Cty TNHH TM Thiên Vạn Ân
79 đường số 1A, KDC Nam Hùng Vương, An 

Lạc, Bình Tân, tphcm
27               56,746,527 

15679 Quận Bình Tân TY6775Y Cty CP Kỹ Thuật Xây Lắp Nam Phú
130/37/2B, Lê Đình Cẩn, kp6, Tân Tạo, bình 

tân, tphcm
4               20,998,468 

15680 Quận Bình Tân TY6782Y Cty TNHH XD TM Hoành Hoàng
37 đường số 15, kdc hương lộ 5, p.an lạc, Bình 

Tân, tphcm
18               77,336,314 

15681 Quận Bình Tân TY6817Y Cty TNHH TM DV Giải Trí Kamy
304-306 Tên Lửa, Bình trị đông B, Bình tân, 

tphcm
60             124,732,713 

15682 Quận Bình Tân TY6824Y Công Ty Tnhh Trường Phong Thắng

53/4 Ao Đôi, Khu Phố 10, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

6               40,747,034 

15683 Quận Bình Tân TY6849Y Công ty TNHH SX TM Điện trở đốt nóng Kata
1724/1A Tỉnh Lộ 10, KP1, P. Tân Tạo, Q. 

Bình Tân
21               65,334,732 

15684 Quận Bình Tân TY6866Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

T400

Số 30 đường 17B, khu phố 3, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

42               76,298,187 

15685 Quận Bình Tân TY6893Y Cty TNHH TM Và SX Tín Thái
5/34/30, đường bình trị đông, kp1, P. Bình trị 

đông A, Q. bình tân, tphcm
6               24,714,546 

15686 Quận Bình Tân TY6895Y Cty TNHH Batraco
131/19/31 đường số 7, kp8, bình hưng hòa, 

bình tân, tphcm
3                 4,812,197 

15687 Quận Bình Tân TY6911Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ  QUẢNG CÁO THUẦN THỊNH PHÁT

57/6 Đường Số 16, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 4,812,197 

15688 Quận Bình Tân TY6926Y Cty TNHH Nắng Sài Gòn Travel
338/160 E, Chiến Lược, kp3, bình trị đông A, 

bình tân, tphcm
4                 8,778,065 

15689 Quận Bình Tân TY6939Y Cty TNHH TM - DV Cân Điện Tử Cường Thịnh
557/60/24 hương lộ 3, P. Bình hưng hòa, Quận 

bình tân, tphcm
3                 9,171,470 



15690 Quận Bình Tân TY7008Y Cty TNHH Đầu Tư SX TM May Hoa Long
1A/40A Đường 18B, KP 10, P. Bình Hưng 

Hòa A, Q. Bình Tân, HCM
61             191,569,251 

15691 Quận Bình Tân TY7034Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT 

ATM

Số 112 đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

28               44,943,619 

15692 Quận Bình Tân TY7056Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MTV TÂN TIÊN TIẾN

Số 38, Đường số 2, Khu dân cư Hương lộ 5, 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

9               21,096,555 

15693 Quận Bình Tân TY7057Y
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

TRANG TRÍ NỘI THẤT HƯNG KHANG

5C Đường 1A, Khu phố 16, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

61             243,312,237 

15694 Quận Bình Tân TY7084Y Cty TNHH Nhãn Mác Thiên Phúc
7/18A, đường số 4, kp8, P. Bình hưng hòa A, 

bình tân, tphcm
8             172,133,507 

15695 Quận Bình Tân TY7087Y Cty TNHH TM DV Logistics Thuận Hải
103, đường số 4, kp5, P. An Lạc A, Bình tân, 

tphcm
37               58,303,359 

15696 Quận Bình Tân TY7089Y Cty TNHH SX TM Và DV In Bao Bì Tuấn Thiện
840/71/3 Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông 

A, Quận Bình Tân, TP HCM
15             181,168,205 

15697 Quận Bình Tân TY7110Y
CÔNG TY TNHH HOÀN THIỆN BỀ MẶT BẢO 

THỊNH

263/ 41 Đường Liên Khu 4 - 5, khu phố 5, 

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

TPHCM, VN

78             363,099,441 

15698 Quận Bình Tân TY7146Y CTY TNHH VT Quốc Tế Việt Cam
57 Đường 32, Bình trị Đông B, Bình Tân, 

TPHCM
35               59,186,149 

15699 Quận Bình Tân TY7154Y CTY TNHH TM CK Kim Trường Hải
105/37 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, 

Bình Tân, TPHCM
5                 9,955,210 

15700 Quận Bình Tân TY7158Y CTY TNHH TM DV Đại Long Hải
93/5A Nguyễn Thị Tú, KP 3, Bình Hưng Hòa 

B, Bình Tân, TPHCM
8               13,082,238 

15701 Quận Bình Tân TY7161Y Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đệ Nhất
142 Đường 28, KP 3, Bình Trị Đông B, Bình 

Tân
20               55,639,175 

15702 Quận Bình Tân TY7177Y CÔNG TY TNHH HẠP LỆ

34/3 Đường số 3, Khu phố 6, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

37             154,378,216 

15703 Quận Bình Tân TY7198Y Công ty TNHH Sắt Thép Phú lợi
47/51 đường Ao Đôi, KP6, P. Bình Trị Đông 

A, Q. Bình Tân, TPHCM
13               21,569,044 

15704 Quận Bình Tân TY7222Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT ĐIỆN CƠ TRƯỜNG PHÁT

463 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

61             214,901,191 

15705 Quận Bình Tân TY7260Y Cty TNHH Gạo Liêm Đào 55, đường số 5, kp5, An Lạc A, Bình tân, tphcm 7               11,723,061 

15706 Quận Bình Tân TY7261Y Cty CP Quà Tặng Marketing 323 Tên lửa, Bình trị đông B, Bình Tân, tphcm 38               65,196,881 

15707 Quận Bình Tân TY7263Y Cty TNHH SX TM DV Đông Phương Nam
504/6 -8 Kinh Dương vương, An lạc A, Bình 

tân, tphcm
8             111,024,213 

15708 Quận Bình Tân TY7271Y CÔNG TY TNHH MAY MẶC THANH VÂN

Số 10 Đường 5B, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

68             157,069,342 



15709 Quận Bình Tân TY7278Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN BÌNH

48 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

75             142,402,925 

15710 Quận Bình Tân TY7300Y Cty TNHH XNK Thép Thiên Phúc 72 đường số 7 nối dài, KP3, Tân tạo a, bình tân 5               16,617,627 

15711 Quận Bình Tân TY7365Y CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIẢI TRÍ RUBY

495G Lê Văn Quới, Khu Phố 6, Phường Bình 

Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

11               49,925,271 

15712 Quận Bình Tân TY7373Y Cty TNHH Đỉnh Thượng Vương 58-60 Đường 54, KP9, Tân Tạo, Bình Tân 64             120,993,575 

15713 Quận Bình Tân TY7390Y Cty TNHH TM DV Năng Lượng Tiến Đạt
153 đường số 14, KP7, Bình Hưng Hòa A, 

Bình Tân
59             107,478,344 

15714 Quận Bình Tân TY7395Y
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG 

SẢN NAM GIA

24U Đường 2C, Phường An Lạc A, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               42,198,864 

15715 Quận Bình Tân TY7418Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ NGUYỄN VINH

Số 174-176 Đường số 1, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

12               34,886,722 

15716 Quận Bình Tân TY7431Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SÁU THƠM

280 QUỐC LỘ 1A, KP3, BÌNH HƯNG HÒA 

B, BÌNH TÂN, TPHCM
9               12,027,443 

15717 Quận Bình Tân TY7435Y
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THIÊN 

GIA LỘC

24/5/21 TRƯƠNG PHƯỚC PHAN, KP7, 

BÌNH TRỊ ĐÔNG, BÌNHTÂN, TP HCM
30               64,834,444 

15718 Quận Bình Tân TY7437Y Cty TNHH Điện Tử Hân Hưng Thịnh
99, đường số 10, P. Bình Hưng Hòa, Bình Tân, 

tphcm
43               94,524,198 

15719 Quận Bình Tân TY7439Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KHÁNH QUANG VINH

205/6 PHẠM ĐĂNG GIẢNG, KP5, BÌNH 

HƯNG HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
18               30,743,251 

15720 Quận Bình Tân TY7442Y
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

ĐỊA ỐC GIA LONG

1812 - 1814 ĐẠI LỘ VÕ VĂN KIỆT, AN 

LẠC, BÌNH TÂN
44             289,033,407 

15721 Quận Bình Tân TY7478Y CÔNG TY TNHH GIA CÔNG BẢO MINH
933/5/1 TỈNH LỘ 10, KP8, TÂN TẠO, BÌNH 

TÂN
62             118,844,138 

15722 Quận Bình Tân TY7481Y CÔNG TY TNHH SX GIÀY ĐĂNG TÍN
143/37/17 - 143/37/19 PHAN ANH, BÌNH 

TRỊ ĐÔNG, BÌNH TÂN, TP HCM
58             109,985,764 

15723 Quận Bình Tân TY7488Y CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY HỮU THÀNH
61/16 MIẾU BÌNH ĐÔNG, BÌNH HƯNG 

HÒA A, BÌNH TÂN, TP HCM
67             258,219,841 

15724 Quận Bình Tân TY7490Y Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Đại Lợi Phát
112 Đường 32, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
26               90,697,502 

15725 Quận Bình Tân TY7519Y CÔNG TY TNHH IN ẤN HUY DUY PHÁT
11/12 ĐƯỜNG SỐ 5, KP3, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
32             104,315,381 

15726 Quận Bình Tân TY7553Y CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT DƯỢC
58/13 LIÊN KHU 8-9, KP8, BÌNH HƯNG 

HÒA A, BÌNH TÂN, TP HCM
7               86,124,325 

15727 Quận Bình Tân TY7578Y Cty TNHH MTV DV Bảo Vệ Toàn Tâm
91/7 Bình Thành, kp4, Bình hưng hòa B, bình 

tân, tphcm
8               64,499,301 

15728 Quận Bình Tân TY7624Y CÔNG TY CỔ PHẦN SÀN GỖ PHƯƠNG NAM

387 Phạm Đăng Giảng, khu phố 5, Phường 

Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               41,073,009 



15729 Quận Bình Tân TY7638Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRƯỜNG THI

106/13 PHẠM đĂNG GIẢNG, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
3                 9,195,811 

15730 Quận Bình Tân TY7750Y

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

TRƯỜNG AN

87 ĐƯỜNG SỐ 22, KP2, BÌNH HƯNG HÒA, 

BÌNH TÂN, TP HCM
5                 5,392,119 

15731 Quận Bình Tân TY7794Y CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG THANH XUÂN

575/9/10 Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 3, Phường Bình 

Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

66             122,135,230 

15732 Quận Bình Tân TY7800Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÚC

910/40 TÂN KỲ TÂN QUÝ, KP2, BÌNH 

HƯNG HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
15               37,869,759 

15733 Quận Bình Tân TY7833Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

COLMAV

320/17A Đường Chiến Lược, Khu Phố 3, 

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               22,521,080 

15734 Quận Bình Tân TY7835Y
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT PHÁT HUY

24B Đường Liên Khu 2-10, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 4,819,511 

15735 Quận Bình Tân TY7839Y
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI HƯNG CHÍNH

60 đường số 19, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
48             201,102,186 

15736 Quận Bình Tân TY7869Y
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Tân 

Thành Đô

229A Đường Bình Long, KP.6, P.Bình Hưng 

Hòa A, Q.Bình Tân, Tp.HCM
22             112,422,874 

15737 Quận Bình Tân TY7890Y CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HUY HIẾU

107/4 Khiếu Năng Tĩnh, Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

35             148,324,507 

15738 Quận Bình Tân TY7916Y Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Kiên Định
92/2B Đường số 29, P.Bình Trị Đông B, 

Q.Bình Tân
28               97,917,235 

15739 Quận Bình Tân TY7917Y
Công ty TNHH DV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Hưng 

Long

Số 7, Đường 59B, KP.9, P.Tân Tạo, Q.Bình 

Tân, TP.HCM
60             366,558,435 

15740 Quận Bình Tân TY7927Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Thiết Bị Y Tế Toàn 

Tâm

95 Đường 49, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
4                 7,107,081 

15741 Quận Bình Tân TY7965Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tiến Phong 

Việt

504/56 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
46               82,703,783 

15742 Quận Bình Tân TY8012Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất 

Double C

Số 19 Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               32,666,428 

15743 Quận Bình Tân TY8020Y CTY TNHH SX TM DV INOX PHÁT TÀI
81 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Q 

Bình Tân
4               27,502,871 

15744 Quận Bình Tân TY8022Y Công ty TNHH TM DV Đá Hoa Cương Nam Tiến
Số 2, Đường 4B, KDC Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng 

Hòa B, Q.Bình Tân
54             267,116,372 

15745 Quận Bình Tân TY8037Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHỰA QUANG VINH

304/28 Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

36               74,124,501 



15746 Quận Bình Tân TY8061Y CÔNG TY TNHH SX TM XNK TRÍ VIỆT

Số 10 đường số 1, Khu phố 5, Phường Tân Tạo 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

4                 8,256,204 

15747 Quận Bình Tân TY8103Y Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Hồng Phước
1686 Võ Văn Kiệt, Khu Phố 4, Phường An 

Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
60             111,013,650 

15748 Quận Bình Tân TY8119Y
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng 

Thương Mại Bình Phương

214 Đường 1A, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình 

Tân
46             270,689,738 

15749 Quận Bình Tân TY8124Y Công ty TNHH TM SX Khẩu Trang Tân Trí Đức
208/26/45 Đường số 5, KP.8, P.Bình Hưng 

Hòa, Q.Bình Tân
49             424,787,425 

15750 Quận Bình Tân TY8141Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Nội Thất Xây Dựng 

An Bình

131/32/31/7 Đường 26/3, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
15               26,248,181 

15751 Quận Bình Tân TY8147Y
Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng 

Viễn Thông Tường Phát

14 Đường số 10, KP.15, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân
4               12,650,968 

15752 Quận Bình Tân TY8207Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU MỸ PHẨM LÊ TRẦN

887/4 Tân Kỳ Tân Quý KP2 phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM
24             245,070,186 

15753 Quận Bình Tân TY8276Y Công ty TNHH MTV TM DV Mai Tú Tài
37 Đường số 20, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình 

Tân
69             462,638,004 

15754 Quận Bình Tân TY8279Y
Công ty CP Tư Vấn Công Nghệ Xây Dựng Đức 

Thịnh
36 Đường số 4, KP.3, P.An Lạc, Q.Bình Tân 8               26,634,498 

15755 Quận Bình Tân TY8283Y
Công ty TNHH TM và DV Giao Nhận Vận Tải Trí 

Tiến

87/5 Đường 18, KP.1, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân
24               37,895,029 

15756 Quận Bình Tân TY8294Y CÔNG TY TNHH YUAN DA

125/2 Đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5               35,521,988 

15757 Quận Bình Tân TY8310Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG KIẾN PHÚC AN

298/17/5 Liên Khu 4-5 Khu Phố 4, Phường 

Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               53,869,174 

15758 Quận Bình Tân TY8329Y Công ty TNHH SX TM DV Nông Hưng 113 Đường 49, KP.8, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 43               78,692,590 

15759 Quận Bình Tân TY8352Y Công ty Cổ Phần ThaiFood Việt Nam
254A Liên Khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
62             424,565,465 

15760 Quận Bình Tân TY8362Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Sản Xuất Sắt Mộc 

Decor

Số 13 Đường D5, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

49             160,069,815 

15761 Quận Bình Tân TY8402Y Công Ty Tnhh Ẩm Thực Bún Bò Phú Lộc

665 Lê Trọng Tấn, Khu Phố 4, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

60             128,090,902 

15762 Quận Bình Tân TY8483Y CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THIÊN ÂN
31/21/40/2 Đường số 1, Kp5, P.Tân Tạo A, 

Q.Bình Tân, Tp.HCM
7               14,160,224 

15763 Quận Bình Tân TY8488Y Công ty TNHH SX TM Nhất Nguyên Foods
118/190 Đường số 8, KP.8, P.Bình Hưng Hòa 

B, Q.Bình Tân
23               66,605,792 



15764 Quận Bình Tân TY8529Y Công ty TNHH Xây Dựng Quốc Tế Cường Thành
257/84/1A Bình Thành, KP.4, P.Bình Hưng 

Hòa B, Q.Bình Tân
11               16,988,263 

15765 Quận Bình Tân TY8530Y
Công ty TNHH Thiết Bị Chuyển Động Bông Sen 

Vàng

Số nhà 17 Lô V, Đường số 1, P.An Lạc A, 

Q.BÌnh Tân
42               81,719,419 

15766 Quận Bình Tân TY8559Y cÔNG TY tnhh Hồng Anh Đồng
57 đường 31, phường Bình Trị Đông B, quận 

Bình Tân
38               64,316,123 

15767 Quận Bình Tân TY8565Y Công ty TNHH TM DV Tư Vấn TIến Phát 106 Đất Mới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân 4                 4,395,634 

15768 Quận Bình Tân TY8593Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỒNG CHÂU Á

933/2/22A Tỉnh Lộ 10, Khu phố 8, Phường 

Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
8               46,383,341 

15769 Quận Bình Tân TY8594Y
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

THẾ MINH

325/6A LÊ VĂN QUỚI, BÌNH TRỊ ĐÔNG, 

BÌNH TÂN, TP HCM
32               55,645,700 

15770 Quận Bình Tân TY8601Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG PHƯỚC THÀNH

205/1/34 Liên khu 4-5, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5                 8,256,266 

15771 Quận Bình Tân TY8604Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CÁC BA

951/3 Tỉnh lộ 10, khu phố 8, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

48             213,704,379 

15772 Quận Bình Tân TY8609Y CÔNG TY CỔ PHẦN DARO
144 đường 2B, phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, TPHCM
54             177,362,668 

15773 Quận Bình Tân TY8619Y
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN 

TRÚC VÀ XÂY DỰNG SÔNG HOÀI

28/95 ĐƯỜNG SỐ 18, BÌNH HƯNG HÒA, 

BÌNH TÂN, TP HCM
56             102,284,435 

15774 Quận Bình Tân TY8623Y
Công ty TNHH SX TM DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

NGUYỄN HOÀNG

93 Quốc lộ 1A KP1 phường Bình Hưng Hòa 

quận Bình Tân
62             111,956,210 

15775 Quận Bình Tân TY8626Y
CÔNG TY TNHH XD TM DV PHÁT TRIỂN 

BẤT ĐỘNG SẢN AN LẠC TÂN

12 Đường số 1, Khu phố 3, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
47          1,189,707,394 

15776 Quận Bình Tân TY8632Y Công Ty Tnhh M&E Song Gia
118/7 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
8               13,056,128 

15777 Quận Bình Tân TY8647Y Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Trần Đại

118/18/59 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

13               43,378,362 

15778 Quận Bình Tân TY8656Y Công ty TNHH MTV SX TM DV DL TUẤN ĐẠT 144 đường 2B P.Bình Hưng Hòa B Q.Bình Tân 13             117,350,310 

15779 Quận Bình Tân TY8674Y CÔNG TY TNHH NỘI THẤT RAINBOW

153/6 Bình Thành, Khu phố 4, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

71             393,683,796 

15780 Quận Bình Tân TY8681Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TỦ SẮT HÂN PHÁT

169/2A Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5               15,364,807 

15781 Quận Bình Tân TY8698Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP NHẤT TÍN

Số 122, Khiếu Năng Tĩnh, KP8, P. An Lạc A, 

Q. Bình Tân
40             153,899,799 

15782 Quận Bình Tân TY8741Y
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thang Máy 

Quốc Việt

Số 11, Đường số 55, KP.9, P.Tân Tạo, Q.Bình 

Tân
41               73,920,028 



15783 Quận Bình Tân TY8753Y
CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ PHÚC LỘC

120/25/14/3A Lê Văn Quới, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

8               13,562,303 

15784 Quận Bình Tân TY8811Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Chấn 

Phong

190/5 Đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

67             121,239,504 

15785 Quận Bình Tân TY8813Y Công Ty Tnhh Vận Tải Hưng Đạt
239 Đường 26 Tháng 3 , Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
61             150,391,711 

15786 Quận Bình Tân TY8827Y Công ty TNHH TM DV Cơ Khí Hoàng Hùng
713 Quốc Lộ 1A, KP.5, P.Bình Hưng Hòa, 

Q.Bình Tân
6                 7,764,102 

15787 Quận Bình Tân TY8852Y Hộ Kinh Doanh Nguyễn Việt
60A, B2-01-01, B3-01-01 Đường số 4, KP.3, 

P.An Lạc, Q.Bình Tân
58             117,548,777 

15788 Quận Bình Tân TY8855Y Công ty TNHH Một Thành Viên Thùy Duyên
1049 Quốc lộ 1A KP6 phường Bình Trị Đông 

A quận Bình Tân
25             123,222,482 

15789 Quận Bình Tân TY8867Y Công Ty Tnhh Cơ Khí Xây Dựng N&P
33, đường số 5, Khu Nhà ở Hai Thành, KP4, 

Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TPHCM
10             214,502,760 

15790 Quận Bình Tân TY8868Y
CÔNG TY TNHH XD TM DV NHẬT MINH 

THÀNH

213/81 Liên khu 4-5 P BHH B Q Bình tân 

HCM
34               67,704,396 

15791 Quận Bình Tân TY8953Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

ĐẶC SẢN MIỀN NAM

118/153 ĐS 8 KP5 P BHH B Q BÌNH TÂN 

HCM
36               54,487,289 

15792 Quận Bình Tân TY8985Y
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT 

TẤN TÀI

6-8 Đường số 24B, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

45             138,773,974 

15793 Quận Bình Tân TY9006Y CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÒA TRÂN

111 Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               25,451,195 

15794 Quận Bình Tân TY9010Y
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 

MPC

38/26 Đường Ao Đôi, Khu phố 6, Phường 

Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

24             363,631,550 

15795 Quận Bình Tân TY9017Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢNG CÁO 

THỊNH VƯỢNG

37 I Nguyễn Thức Đường, Khu phố 3, Phường 

An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

24             160,982,261 

15796 Quận Bình Tân TY9029Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

VTC

30/17A Nguyễn Văn Cự, Khu phố 5, Phường 

Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

16               90,315,018 

15797 Quận Bình Tân TY9036Y
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN WATER CUBE 

CLUB

24-26  KP 9 Đường 53D P  Tân tẠO q Bình 

tân HCM
57             101,616,325 

15798 Quận Bình Tân TY9043Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 

TUỔI TRẺ

Số 57 Đường Số 32, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

66             368,346,937 

15799 Quận Bình Tân TY9045Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VIỄN XUÂN SƠN

Số 89 Đường 55A, Khu phố 9, Phường Tân 

Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

15               72,551,701 



15800 Quận Bình Tân TY9054Y
CÔNG TY TNHH SX TM DV CÂN ĐIỆN TỬ 

TỰ ĐỘNG HÓA HỮU NGHỊ

67/19 Bùi tư toàn KP5 P an lạc Q Bình tân 

HCM
29               41,567,388 

15801 Quận Bình Tân TY9055Y
Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Cơ Khí 

Chế Tạo Ankatech

413/56/19/43/5 Lê Văn Qưới KP5 P.Bình Trị 

Đông Q.Bình Tân
8               13,839,496 

15802 Quận Bình Tân TY9078Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI KIẾN HƯNG
36/8 Đường số 2 p BHH Q Bình tân HCM 27               45,586,618 

15803 Quận Bình Tân TY9084Y CÔNG TY TNHH VẢI SỢI TÍN NGHĨA 245/58 Bình Thành P BHH B Q Bình tân HCM 27               44,464,173 

15804 Quận Bình Tân TY9148Y
CÔNG TY TNHH DU LỊCH SỰ KIỆN QUỐC TẾ 

MGM

Số 7 Đường 55A, Khu Phố 9 , Phường Tân 

Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
19               93,736,004 

15805 Quận Bình Tân TY9160Y CÔNG TY TNHH EAGLE USA VIỆT NAM
Số 25 KDC Vĩnh lộc P BHH B Q Bình tân 

HCM
35               74,387,665 

15806 Quận Bình Tân TY9195Y Công Ty Tnhh In Ấn - Quảng Cáo Toàn Thắng Lợi

363/29/12/4 Đường Bình Trị Đông, khu phố 4, 

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

16               24,689,378 

15807 Quận Bình Tân TY9196Y
Công ty TNHH TM DV Thiết Bị Điện Ngân 

Trường

67/4/27/42 Nguyễn Quý Yêm KP4 P.An Lạc 

Q.Bình Tân TP.HCM
25               41,013,244 

15808 Quận Bình Tân TY9239Y
Công Ty Tnhh Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Việt 

Nhật

184/20/5D, đường Lê Đình Cẩn,Khu Phố 10, 

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               34,031,326 

15809 Quận Bình Tân TY9278Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đá 

Hoa Cương Đại Hải

Số 254A Đường Mã Lò, Khu phố 6, Phường 

Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

33               57,472,588 

15810 Quận Bình Tân TY9307Y
Công Ty Tnhh Thiết Kế  Xây Dựng  Sản Xuất 

Thương Mại Kim

223/3 An Dương Vương, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               19,775,591 

15811 Quận Bình Tân TY9318Y Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất  Thuận Phát
46/33/6 đường số 18, KP 2, P. Bình Hưng Hòa, 

Q. Bình Tân, TP. HCM
7               62,206,331 

15812 Quận Bình Tân TY9320Y Công ty TNHH TM DV XNK An Thái Thịnh
70 Đường số 1B, Khu Tái Định Cư Lý Chiêu 

Hoàng, P.An Lạc, Q.Bình Tân
31             103,606,583 

15813 Quận Bình Tân TY9339Y
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

BALANCE DECOR

177/51 Đường Liên Khu 4-5, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3                 4,657,528 

15814 Quận Bình Tân TY9349Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Mốp Xốp 

Minh Thịnh

24/3/3A Bến Lội, Khu phố 7, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân
25             280,247,158 

15815 Quận Bình Tân TY9352Y Công ty TNHH RiSaCo Garments
50/50 Đường số 5, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình 

Tân
18               95,234,695 

15816 Quận Bình Tân TY9393Y CÔNG TY TNHH YONYOU VIETNAM

63/4/7 Đường An Dương Vương, Phường An 

Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

23               23,778,225 

15817 Quận Bình Tân TY9422Y CÔNG TY TNHH DỆT LÊ LAI

85/76 Đường số 9, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 9,455,335 



15818 Quận Bình Tân TY9434Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG HOÀNG KHANG

28/91, ĐS 18, KP1, BÌNH HƯNG HÒA, Q 

BÌNH Tân, TPHCM
11               19,302,847 

15819 Quận Bình Tân TY9443Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRẦN HÙNG

106 Đường 47, KP8, P Tân Tạo, Q. Bình Tân, 

HCM
52             619,565,595 

15820 Quận Bình Tân TY9445Y
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐẠI QUANG 

THÀNH

50/53/17 Nguyễn Qúy Yêm P An lạc Q Bình 

tân HCM
6               23,503,059 

15821 Quận Bình Tân TY9450Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BAO BÌ PHƯỚC THỌ

44/2D ĐƯỜNG SỐ 4, KHU PHỐ 3, 

PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A, QUẬN 

BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

6               29,224,226 

15822 Quận Bình Tân TY9486Y Công Ty Tnhh Phát Triển Thương Mại Kim Quang

Số 175/3/4, Đường Hồ Văn Long, Phường 

Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

21               64,798,391 

15823 Quận Bình Tân TY9533Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Công Nghệ Kỹ Thuật Vha

503/14A Đường Chiến Lược, Phường Tân 

Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               26,505,737 

15824 Quận Bình Tân TY9544Y
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT 

QUỐC TRỊNH

76 LÊ VĂN QUỚI, PHƯỜNG BÌNH HƯNG 

HÒA A, QUẬN BÌNH TÂN, HỒ CHÍ MINH
58             113,171,836 

15825 Quận Bình Tân TY9567Y
Công Ty Tnhh  Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Vinh Khang

30/17/18 Đường số 19, Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

16             265,794,392 

15826 Quận Bình Tân TY9591Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Bao 

Bì Ánh Dương

17 Đường 7A, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 9,574,626 

15827 Quận Bình Tân TY9615Y Công ty TNHH Dream Life MT
23 Đường số 4, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường 

Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp HCM
4               28,249,317 

15828 Quận Bình Tân TY9632Y Công Ty Cổ Phần Điện Thiên Khoa

149/3 An Dương Vương, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               25,973,492 

15829 Quận Bình Tân TY9657Y
Công ty Phát Triển Sản Xuất Thương Mại Thương 

Tín

548/20 Tân Kỳ Tân Qúy KP 17 P BHH Q Bình 

tân HCM
7               13,258,703 

15830 Quận Bình Tân TY9661Y Công Ty Tnhh Alpha Academy

267 - 269 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

20               45,109,043 

15831 Quận Bình Tân TY9678Y Công Ty Tnhh Điện Lạnh Cool
3 Đường 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3               11,649,111 

15832 Quận Bình Tân TY9712Y Công Ty Tnhh Công Nghệ Xây Dựng Tiến Đạt
25/20/16 Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng 

Hòa, Q.Bình Tân
6               15,120,326 

15833 Quận Bình Tân TY9757Y Công ty TNHH Bao Bì PP Minh Tân 20A Đường số 6, P.An Lạc A, Q.Bình Tân 13               19,924,847 

15834 Quận Bình Tân TY9765Y Công Ty Tnhh  Kim Phát Việt Mkc

687/36/5/7/12 Kinh Dương Vương, Khu phố 3, 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

6               25,005,429 



15835 Quận Bình Tân TY9772Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Tường Chi

30 Đường 14E, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường 

Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

11               18,255,508 

15836 Quận Bình Tân TY9811Y Công Ty Tnhh Tkg Hạnh Phúc

Số 17 Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

55             375,527,605 

15837 Quận Bình Tân TY9817Y
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Đầu 

Tư ADH

B7/32A Âp 2A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình 

Chánh, Tp Hồ Chí Minh,
41          1,914,818,513 

15838 Quận Bình Tân TY9883Y Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Tâm Lành
98 Cầu Kinh, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6                 1,772,882 

15839 Quận Bình Tân TY9886Y
Công Ty TNHH TM XNK Đá Hoa Cương Hoàng 

Mỹ

38/42/2 Đường số 2, Khu Phố 5, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
24               90,392,552 

15840 Quận Bình Tân TY9887Y
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ và 

Quảng Cáo Sao Mộc

68 đường số 15 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân 

TP.HCM
4               11,915,815 

15841 Quận Bình Tân TY9891Y Chi Nhánh Công ty TNHH SX và TM Tuấn Vinh
193/2/12 Đường số 6, KP.8, P.Bình Hưng Hòa 

B, Q.Bình Tân
35             118,291,726 

15842 Quận Bình Tân TY9914Y
Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Chu 

Hải Steel

352/21 Lê Văn Quới, P Bình Hưng Hòa A, Q 

Bình Tân
12               22,968,074 

15843 Quận Bình Tân TY9918Y
Công Ty Tnhh Xây Lắp Thương Mại Dịch Vụ Tân 

Tây Đô

111/25 Đường Bình Thành, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

19               94,659,429 

15844 Quận Bình Tân TY9923Y
Công Ty TNHH Cơ Khí & Xây Lắp Công Nghiệp 

Trường Phát
28 Đường 5B KP6 P BHH A Q Bình Tân HCM 8               12,351,096 

15845 Quận Bình Tân TY9935Y Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Giày Duy Hưng

29 Đường số 6, khu phố 7, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

48             286,273,851 

15846 Quận Bình Tân TY9948Y Công ty Cổ Phần Rửa Xe Bọt Tuyết Trung Niên
121/2B Khiếu Năng Tĩnh, P.An Lạc A, Q.Bình 

Tân
46             115,908,925 

15847 Quận Bình Tân TY9956Y
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật & 

Xây Dựng MCV

75 đường 2B , P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình 

Tân TP.HCM
54             190,349,995 

15848 Quận Bình Tân TY9958Y Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thanh Niên Việt số 8 Đường 48A KP9 P Tân Tạo Q Bình Tân 12               87,175,162 

15849 Quận Bình Tân TY9999Y Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kim Thành Phát
1633A Đường TỈnh Lộ 10, KP.5, P.Tân Tạo 

A, Q.Bình Tân
33               51,885,978 

15850 Quận Bình Tân TZ0017Y Công Ty Tnhh Tm Sơn Aqua
40/41 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
5               13,723,992 

15851 Quận Bình Tân TZ0033Y CÔNG TY TNHH 369 QUANG THANH
29 Đường 8A. - Phường Bình Trị Đông B - 

Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
6               53,967,471 

15852 Quận Bình Tân TZ0067Y Công Ty CP SANTANI
532/20/10 KINH DƯƠNG VƯƠNG P AN 

LẠC A Q BÌNH TÂN
7               20,388,227 

15853 Quận Bình Tân TZ0081Y CÔNG TY TNHH TM & DV TÂN PHÁT THÀNH

20/13 Đường Số 1, khu phố 14, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

5               14,560,773 



15854 Quận Bình Tân TZ0082Y Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng Xanh
36/11/46 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               19,309,769 

15855 Quận Bình Tân TZ0108Y Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Tân Tuyến

102/14 Đường Tập Đoàn 6B, Khu phố 1, 

Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

22             142,070,017 

15856 Quận Bình Tân TZ0119Y Công Ty Tnhh Tm Huyền Phúc

340/7G Lê Văn Quới, Khu phố 24, Phường 

Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               15,379,098 

15857 Quận Bình Tân TZ0168Y Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Pda

Số 42/2 Đường 19 , Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20               76,617,843 

15858 Quận Bình Tân TZ0188Y
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Hỗ Trợ Và Tư Vấn Giải 

Pháp Beone

289/9/8 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 2, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

25             186,231,673 

15859 Quận Bình Tân TZ0191Y Công ty TNHH TM DV vi tính Phương Trần
47 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Bình 

Tân
14             110,727,508 

15860 Quận Bình Tân TZ0300Y Công ty TNHH PTTM Hoàng Giang

Số 193/38/4 Đường số 6, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6               24,881,435 

15861 Quận Bình Tân TZ0307Y
Công Ty Tnhh Trung Tâm Dịch Vụ Tài Nguyên 

Và Môi Trường

35 Đường số 1, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
15             195,974,647 

15862 Quận Bình Tân TZ0313Y
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NHA KHOA 

ĐOÀN GIA

4 ĐƯỜNG SỐ 38 KP8 P TÂN TẠO Q BÌNH 

TÂN
29               51,026,657 

15863 Quận Bình Tân TZ0394Y Công Ty Tnhh Tiefa

759/5/19/3 Đường Hương Lộ 2, Phường Bình 

Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

21               71,968,003 

15864 Quận Bình Tân TZ0432Y
Công ty TNHH thương mại kỹ thuật và môi trường 

Đăng Nguyên

365/27 Lê Văn Quới, KP4, Bình Trị Đông A, 

Bình Tân
16               43,994,660 

15865 Quận Bình Tân TZ0436Y Công ty TNHH nhựa & khuôn mẫu Tuấn Dương 28/21 đường 14A, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân 14               31,968,407 

15866 Quận Bình Tân TZ0448Y Công Ty Tnhh La Machine
276/29/45/1 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
14               75,691,027 

15867 Quận Bình Tân TZ0505Y
Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Vạn 

Lợi

477/22 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, 

quận Bình Tân
27               76,292,974 

15868 Quận Bình Tân TZ0507Y Công ty TNHH DCCONS
120 đường G8, KDC Vĩnh Lộc, Bình Hưng 

Hòa B, Bình Tân
19             255,894,245 

15869 Quận Bình Tân TZ0508Y Công ty Cổ phần phân bón Cửu Long SG
151/67/56/11 liên khu 4-5, Bình Hưng Hòa B, 

Bình Tân
10               67,842,636 

15870 Quận Bình Tân TZ0573Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Cao Gia Phát

123/14 Đường Số 3 – Khu Phố 4, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6               21,878,953 

15871 Quận Bình Tân TZ0580Y
Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 

Tân Hà Siêu
2 đường 24A, Bình Trị Đông B, Bình Tân 19               50,204,708 



15872 Quận Bình Tân TZ0589Y
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch 

Vụ May Mặc P&N

1648/7 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3               14,889,413 

15873 Quận Bình Tân TZ0596Y Công ty TNHH Sản Xuất FMD
35A và 35 đường số 6 khu phố 7 phường Bình 

Hưng Hòa B quận Bình Tân TP.HCM
20               63,416,729 

15874 Quận Bình Tân TZ0610Y
CÔNG TY TNHH SX THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

THIÊN NAM

LÔ 27A ĐƯỜNG TÂN TẠO KCN TÂN TẠO 

P TÂN TẠO A Q BÌNH TÂN
20             775,398,992 

15875 Quận Bình Tân TZ0684Y Công ty TNHH Tấn Phát Logistics
111/36 Đường số 1, Bình Hưng Hòa A, Bình 

Tân
3               18,888,435 

15876 Quận Bình Tân TZ0686Y CÔNG TY TNHHH SANCO VIET NAM
738/41/26/14 QUỐC Ộ 1A P BHH B Q BÌNH 

TÂN
3               13,508,300 

15877 Quận Bình Tân TZ0696Y Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Thép Npt

13 Đường số 12, Khu phố 3, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

24               99,833,478 

15878 Quận Bình Tân TZ0715Y Công Ty Tnhh Dịch Vụ Doanh Nghiệp Vạn Xuân

Số 01, Đường số 05, Khu dân cư Lê Thành, 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

6               85,506,618 

15879 Quận Bình Tân TZ0719Y Công ty TNHH MTV Đinh Gia Toàn Phát
295 đường Vành Đai Trong, Bình Trị Đông B, 

Bình Tân
8               30,549,055 

15880 Quận Bình Tân TZ0721Y Công Ty TNHH SX VÀ TM THUẬN THĂNG
389A TÂN HÒA ĐÔNG P BÌNH TRỊ ĐÔNG 

Q BÌNH TÂN
5                 8,638,302 

15881 Quận Bình Tân TZ0728Y Công ty TNHH Công Nghiệp Thời Đại
298/1 Lê Văn Qưới, kp24, Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân
6             129,413,160 

15882 Quận Bình Tân TZ0729Y
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC 

DỊCH VỤ RENT HOUSE
10 ĐS 1B P BTĐ B Q BÌNH TÂN 25               45,739,016 

15883 Quận Bình Tân TZ0731Y
Công ty TNHH MTV SX Và TM Máy Trộn Bê 

Tông Phú Quốc

45 Đường Kênh số 1, kp5, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân
9               29,433,954 

15884 Quận Bình Tân TZ0746Y Công Ty Tnhh Miga Việt Nam
308 Quốc lộ 1 A, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
18               54,349,757 

15885 Quận Bình Tân TZ0769Y
Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Xây Dựng Khu Vực 

Miền Nam

Số 3B, Lê Ngung, KP4, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3               58,227,372 

15886 Quận Bình Tân TZ0813Y Công Ty Tnhh In Quốc Trí

111 Hồ Văn Long, khu phố 1, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3                 5,293,417 

15887 Quận Bình Tân TZ0831Y Công Ty Cổ Phần Thương Mại Akiyama
167 Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
9               21,425,008 

15888 Quận Bình Tân TZ0875Y CÔNG TY TNHH SX TM BULONG SÀI GÒN
900 QUỐC LỘ 1A P TÂN TẠO Q BÌNH 

TÂN HCM
3                 4,819,897 

15889 Quận Bình Tân TZ0877Y Công ty TNHH Văn Hóa Rồng Việt Nam
285/39 Lê Văn Qưới phường Bình Trị Đông 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
4                 5,141,273 

15890 Quận Bình Tân TZ0881Y
Công ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Mặt Trăng và 

Mặt Trời

1476 Tỉnh lộ 10, KP3, phường Tân Tạo quận 

Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
3                 9,662,202 

15891 Quận Bình Tân TZ0889Y Công Ty Tnhh Thương Mại - Dịch Vụ Pne
3/21/4 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
20               33,499,434 



15892 Quận Bình Tân TZ0952Y Công Ty Tnhh Thương Mại Công Nghệ New Net

Số 18 Đường số 1A, Khu dân cư Nam Hùng 

Vương, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

23               40,104,461 

15893 Quận Bình Tân TZ0955Y Công Ty Tnhh Giao Nhận Vận Tải Trần Hồ
78 Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4               13,988,259 

15894 Quận Bình Tân TZ0962Y Công ty TNHH Năng Động Xanh
111/26 Lê Đình Cẩn phường Tân Tạo quận 

Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
10               35,202,457 

15895 Quận Bình Tân TZ0970Y
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sản Xuất Thương 

Mại Quỳnh Anh

399/43 Bình Thành, Khu Phố 2, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               71,170,932 

15896 Quận Bình Tân TZ0976Y Công Ty Tnhh In Ấn Chàm Lam

77 Đường 2A, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               31,655,042 

15897 Quận Bình Tân TZ1012Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Minh Phúc Vina

Số 79, đường 3D, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9               26,978,571 

15898 Quận Bình Tân TZ1030Y
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI LÊ HOÀNG HẢI

73-75 Quốc Lộ 1A, PHƯỜNG Bình Hưng 

Hòa, QUẬN Bình Tân, TPHCM
3               10,393,857 

15899 Quận Bình Tân TZ1105Y
CÔNG TY TNHH SX TM CHỈ MAY HOÀNG 

ANH
20 ĐS 13A KP9 P BHH A Q BÌNH TÂN 5               39,967,008 

15900 Quận Bình Tân TZ1106Y CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV THATACO
301 ĐẤT MỚI P BÌNH TRỊ ĐÔNG A Q 

BÌNH TÂN TP HCM
6               21,859,308 

15901 Quận Bình Tân TZ1215Y Công Ty Tnhh Thương Mại Đầu Tư Ngọc Diệp 79

433/14 Bình Thành, Khu Phố 2, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

21               97,091,554 

15902 Quận Bình Tân TZ1290Y Công Ty Cổ Phần Gạch Ốp Lát Cmc

31/3 Đường Nguyễn Triệu Luật, Phường Tân 

Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

8               78,979,079 

15903 Quận Bình Tân TZ1298Y Công Ty Tnhh Hà Châu Jmj

244 Phan Đăng Giảng, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

17               55,861,375 

15904 Quận Bình Tân TZ1314Y CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TBS
881/16C QUỐC LỘ 1A, BÌNH HƯNG HÒA 

A, BÌNH TÂN, TP HCM
7               15,028,364 

15905 Quận Bình Tân TZ1336Y Công ty TNHH TM & Dịch Vụ Đông Nguyễn
123/1 đường số 8 phường Bình Hưng Hòa A 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
19               65,663,497 

15906 Quận Bình Tân TZ1338Y
CÔNG TY TNHH SX VÀ IN ẤN BAO BÌ HƯNG 

PHÚ
48/11C ĐS 10 P BHH B Q BÌNH TÂN HCM 4               21,282,793 

15907 Quận Bình Tân TZ1344Y Công Ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Thái Bình
1648/8A Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 4,908,441 

15908 Quận Bình Tân TZ1426Y Công Ty Tnhh Mỹ Phẩm Dược Sài Gòn
48 Đường Số 19E, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 6,737,075 

15909 Quận Bình Tân TZ1445Y Công Ty Tnhh Thiết Kế Xây Dựng Q Max Home
31/12/30 Đường số 1, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
20               79,858,569 



15910 Quận Bình Tân TZ1459Y
Công Ty Tnhh Thiết Kế Sản Xuất Thương Mại 35 

Studio

1212/22B Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
14               75,114,889 

15911 Quận Bình Tân TZ1502Y
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại May Mặc 

Sao Khuê

507/1/43 Nguyễn Thị Tú phường Bình Hưng 

Hòa B quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
9               44,005,092 

15912 Quận Bình Tân TZ1506Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

HOA THÀNH

01- 03 đường 57B, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 7,999,221 

15913 Quận Bình Tân TZ1524Y
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Khí 

Xanh

504/12 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
19               56,390,544 

15914 Quận Bình Tân TZ1561Y Công Ty Tnhh Tm Sx Và Dịch Vụ Thuận Phát

638/50/15/21 Lê Trọng Tấn, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3                 7,699,514 

15915 Quận Bình Tân TZ1575Y Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Happy Home
354/47/12/1 Quốc lộ 1 khu phố 3 phường Bình 

Hưng Hòa B quận Bình Tân TP.Hồ Chí MInh
9               13,583,570 

15916 Quận Bình Tân TZ1586Y Công Ty Tnhh Cà Phê Chất Lượng Cao Fineco

Số 91 Đường 22, Khu Phố 2, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

7                 8,347,887 

15917 Quận Bình Tân TZ1594Y
Công Ty Tnhh Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại 

Á Âu

96 Đường số 36, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4                 6,699,722 

15918 Quận Bình Tân TZ1602Y Công Ty Tnhh Laban Land Group
97 Đường số 29, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4               37,064,718 

15919 Quận Bình Tân TZ1619Y Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Tin
473/23/5 Tỉnh Lộ 10, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
10               13,209,119 

15920 Quận Bình Tân TZ1632Y Công Ty Tnhh Kính Nam Phương Đông
149/20 đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
10                 7,787,299 

15921 Quận Bình Tân TZ1634Y
Công ty TNHH Công Nghệ - Thương Mại - Dịch 

Vụ Minh Thành Phát

75/24, đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
9               13,328,689 

15922 Quận Bình Tân TZ1639Y Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Lucky Star
766/1 Tỉnh lộ 10, KP18, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
21               61,478,023 

15923 Quận Bình Tân TZ1640Y
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ÁNH SÁNG XENON SOLAR LIGHT

4380B NGUYỄN CỬU PHÚ, TÂN TẠO A, 

BÌNH TÂN, TP HCM
3                 4,674,805 

15924 Quận Bình Tân TZ1641Y CÔNG TY TNHH INOX THANH HƯNG
881/1/5A QUỐC LỘ 1, KP1, BÌNH HƯNG 

HÒA A, BÌNH TÂN, TP HCM
4                 4,455,632 

15925 Quận Bình Tân TZ1644Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU 

LỊCH LÊ VY

766/3 TỈNH LỘ 10, KP18, BÌNH TRỊ ĐÔNG, 

BÌNH TÂN, TP HCM
5               20,973,346 

15926 Quận Bình Tân TZ1646Y
CÔNG TY TNHH TV TK XD VÀ TM DV GIA 

PHÁT

666/11/11/23 LÊ TRỌNG TẤN, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
8               63,425,810 

15927 Quận Bình Tân TZ1662Y Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Kts Marketing
107 Đường số 24, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
5               54,222,068 



15928 Quận Bình Tân TZ1704Y Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Diệu Nhân
28/50-52 Đường số 18, Khu phố 1, P. Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. HCM
8               71,369,521 

15929 Quận Bình Tân TZ1709Y
CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV MINH 

KHOA
19 liên khu 10-11 p bình tti5 đông q bình tân 9               15,821,192 

15930 Quận Bình Tân TZ1713Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT - 

CƠ KHÍ BẢO THẠCH

117/5 GÒ XOÀI, BÌNH HƯNG HÒA A, 

BÌNH TÂN, TP HCM
7               31,455,858 

15931 Quận Bình Tân TZ1718Y Công Ty Tnhh Bảo Vệ Phượng Hoàng Phs

150/57/53 Đường 26 Tháng 3, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

5               18,528,838 

15932 Quận Bình Tân TZ1770Y
CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG 

SOLAR

230/6/7/31A MÃ LÒ P BTĐ A Q BÌNH TÂN 

TP HCM
4               12,627,688 

15933 Quận Bình Tân TZ1772Y Công ty TNHH Hạt Điều Huỳnh Anh
230/6/7/11 Mã Lò, kp6, P. Bình Trị Đông A, 

Q.Bình Tân
3                 9,148,666 

15934 Quận Bình Tân TZ1777Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HUY KIÊN

27/3 ĐÌNH NGHI XUÂN, BÌNH TRỊ ĐÔNG, 

BÌNH TÂN, TP HCM
6               20,237,118 

15935 Quận Bình Tân TZ1786Y CÔNG TY TNHH NEW USS
704/22 HƯƠNG LỘ 2 KP4 P BÌNH TRỊ 

ĐÔNG A Q BÌNH TÂN
3               20,832,669 

15936 Quận Bình Tân TZ1886Y CÔNG TY TNHH XNK AQUA THÀNH ĐẠT
449/38/20 Hương lộ 2 P BTĐ Q Bình Tân TP 

HCM
6                 8,151,330 

15937 Quận Bình Tân TZ1932Y CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GUANG DA
94 ĐS 47, P TÂN TẠO, Q BÌNH TÂN, TP 

HCM
24               39,781,172 

15938 Quận Bình Tân TZ1957Y Công Ty Tnhh Nhà Hàng Quán Ốc Bê
39 đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
17               29,265,702 

15939 Quận Bình Tân TZ1970Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu 

Tâm Giao

Số 141/23A Đường số 11, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3                 6,709,254 

15940 Quận Bình Tân TZ1984Y Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Dream VN
439/63 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Quận Bình 

Tân
23             130,390,947 

15941 Quận Bình Tân TZ1986Y CÔNG TY TNHH TM DV BĐS AN TƯỜNG Số 4A ĐS 6 P AN LẠC A Q BÌNH TÂN 4                 7,043,085 

15942 Quận Bình Tân TZ1997Y
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Thành Đạt 

Foods

363/38/19 Bình Trị Đông, Khu Phố 5, Phường 

Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3               13,474,150 

15943 Quận Bình Tân TZ2020Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

OPENTIDE

840/56 HƯƠNG LỘ 2, BÌNH TRỊ ĐÔNG A, 

BÌNH TÂN, TP HCM
20             137,248,856 

15944 Quận Bình Tân TZ2022Y Công ty TNHH Nguyên Đại Thắng
133/54 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân
11               29,039,764 

15945 Quận Bình Tân TZ2072Y HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN HỒNG NHÂN
93/27/1 NGUYỄN THỊ TÚ, BÌNH HƯNG 

HÒA B, BÌNH TÂN, TP HCM
13               32,479,939 

15946 Quận Bình Tân TZ2076Y
CÔNG TY TNHH TM TƯ VẤN XÂY DỰNG 

NAM VIỆT PHÁT

SỐ 86, ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG BÌNH 

HƯNG HÒA,  QUẬN BÌNH TÂN,  TP HCM
9               27,080,067 

15947 Quận Bình Tân TZ2077Y Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tâm Group
185 Đường số 5, P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình 

Tân, TPHCM
8               76,879,826 

15948 Quận Bình Tân TZ2081Y CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM CIRCLE
255 Bình Long, Bình Hưng Hòa A, BÌNH 

TÂN, TP HCM
7               10,149,018 



15949 Quận Bình Tân TZ2085Y Công Ty Tnhh Tường Thiên Bảo
75/2 Đường Liên Khu 2-5, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
9               19,940,187 

15950 Quận Bình Tân TZ2120Y Công Ty Cổ Phần Nhiệt Luyện Miền Nam

54/B4 Đường số 1, Khu Phố 5, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

13               79,563,110 

15951 Quận Bình Tân TZ2180Y
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải 

Loan Vy

766/1 Tỉnh lộ 10, KP18, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
7               18,182,475 

15952 Quận Bình Tân TZ2212Y Công Ty Cổ Phần  Tập Đoàn Ô Tô Pháp Anh
900 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
4               21,540,099 

15953 Quận Bình Tân TZ2238Y Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Khải Phú
374A Lê Văn Qưới phường Bình Hưng Hòa A 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
13               34,172,011 

15954 Quận Bình Tân TZ2284Y Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Sản Xuất Quốc Hoa

1/9 Đường Liên Khu 8-9, Phường Bình Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4               35,115,040 

15955 Quận Bình Tân TZ2314Y CÔNG TY TNHH TM DV HAI NGUYÊN 57/5 ĐS 18 P BHH Q BÌNH TÂN 5               34,754,779 

15956 Quận Bình Tân TZ2381Y
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kiến Trúc Xây Dựng 

Không Gian Đẹp

Số 308 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
6               28,285,558 

15957 Quận Bình Tân TZ2420Y CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH PANDORA 109 Hồ Học Lãm P An Lạc Q Bình Tân HCM 4               21,788,720 

15958 Quận Bình Tân TZ2423Y
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Quốc Chương

414 Trần Văn Giàu, KP9, phường Tân Tạo 

quận Bình Tân TP.Hồ Chí Minh
3                 4,800,876 

15959 Quận Bình Tân TZ2424Y
CÔNG TY TNHH DV VẬN CHUYỂN CHẤN 

HƯNG

92/2B ĐS 29 KP4 P BTĐ B Q BÌNH TÂN TP 

HCM
19               61,096,106 

15960 Quận Bình Tân TZ2425Y Công ty TNHH Xây Dựng TVM

06 Đường 3B, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, Phường 

Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               19,940,856 

15961 Quận Bình Tân TZ2446Y Công Ty Tnhh Dược Phẩm Việt Anh Pharma
136 Đường số 1A, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
13             123,773,752 

15962 Quận Bình Tân TZ2506Y CÔNG TY TNHH NGHI KHANG GIA
59 ĐƯỜNG 36, KP2, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, 

BÌNH TÂN, TP HCM
22               81,840,333 

15963 Quận Bình Tân TZ2560Y Công Ty Tnhh Xnk Việt Pháp
219/42 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
14               27,719,646 

15964 Quận Bình Tân TZ2607Y Công ty TNHH Khuôn Mẫu Minh Thành

50/5E đường số 5, khu phố 8, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh

20               33,046,564 

15965 Quận Bình Tân TZ2609Y Công ty TNHH TM Và Đầu Tư Trí Tiến
50/1/5 Nguyễn Qúy Yêm, P. An Lạc, Quận 

Bình Tân
4               34,757,583 

15966 Quận Bình Tân TZ2685Y CÔNG TY TNHH TKC
10/2 KÊNH NƯỚC ĐEN P BHH A Q BÌNH 

TÂN TP HCM
7               13,659,537 

15967 Quận Bình Tân TZ2691Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU 

THIÊN PHÚ PHÁT
SỐ 83 ĐS 1 KP5 P AN LẠC Q BÌNH TÂN 8               41,257,359 



15968 Quận Bình Tân TZ2771Y
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 

Xây Dụng Tân Sao Mộc

328A Hương Lộ 80, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
5                 6,451,086 

15969 Quận Bình Tân TZ2802Y Công ty TNHH Đồ Da Cá Sấu Trường Phát
37/40/06 Hồ Văn Long, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân
15               60,462,918 

15970 Quận Bình Tân TZ2803Y
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HỒNG ĐĂNG 

SÀI GÒN

17/37 ĐƯỜNG SỐ 1, KP2, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
8               27,417,867 

15971 Quận Bình Tân TZ2808Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 

CHIẾN LƯỢC

168/22 Đất Mới, Khu phố 7, P. Bình Hưng 

Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
5                 9,094,918 

15972 Quận Bình Tân TZ2809Y CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ T & T
71/62 đường Gò Xoài, P. Bình Hưng Hòa A, 

Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
13               40,743,072 

15973 Quận Bình Tân TZ2812Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VẬN TẢI 

TUẤN HÙNG

110/2/1 ĐƯỜNG SỐ 4, BÌNH HƯNG HÒA A, 

BÌNH TÂN, TP HCM
18               31,104,991 

15974 Quận Bình Tân TZ2884Y
Công Ty Tnhh Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Globe 

Start

303 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
5               46,853,114 

15975 Quận Bình Tân TZ2890Y Công Ty Tnhh Thương Mại Sao Biển Việt Nam
Chung cư Thái An 3, đường Nguyễn Văn Qúa, 

P.Đông Hưng Thuận, Q.12
9               62,003,563 

15976 Quận Bình Tân TZ2904Y Công Ty Tnhh Sản Xuất May Cường Phát
822 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
8               72,876,395 

15977 Quận Bình Tân TZ2936Y
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển 

Công Nghệ Thiên Minh

57 đường số 2, KP3 phường An Lạc quận Bình 

Tân TP.Hồ Chí Minh
10               31,218,684 

15978 Quận Bình Tân TZ2939Y CÔNG TY TNHH TM ÚC VIỆT PHARM
31/11 ĐS 16 KP11 P BHH A Q BÌNH TÂN 

TP HCM
9               16,881,767 

15979 Quận Bình Tân TZ2942Y
CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI 

GÒN SMILE

352 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15               25,125,035 

15980 Quận Bình Tân TZ2962Y
CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN DỤNG CỤ 

VÀNG

số 11 đường 1A, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               67,998,215 

15981 Quận Bình Tân TZ2972Y CÔNG TY TNHH TM DV MINH HỘ VƯƠNG

15/3A/2C Khu phố 1, đường số 20, Phường 

Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

17               77,126,393 

15982 Quận Bình Tân TZ2978Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

BÌNH TÂN AUTO

207/60 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               10,197,598 

15983 Quận Bình Tân TZ3076Y
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ MINH

357 tỉnh lộ 10, Phường An Lạc A, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               77,239,914 

15984 Quận Bình Tân TZ3087Y CÔNG TY TNHH CALL CENTER VIỆT NAM

Số 76 đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               51,379,605 

15985 Quận Bình Tân TZ3098Y CÔNG TY TNHH YẾN SÀO BẢO SƠN
183 đường số 7, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân
4                 5,985,629 

15986 Quận Bình Tân TZ3144Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WORLD 

VISION

688/9 TÂN KỲ TÂN QUÝ P BHH Q BÌNH 

TÂN
3               37,053,827 



15987 Quận Bình Tân TZ3155Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT 

NHẬP KHẨU VIỆT MỸ

Số 100/13 Trương Phước Phan, Phường Bình 

Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4                 7,003,000 

15988 Quận Bình Tân TZ3179Y
CÔNG TY TNHH NHA KHOA THẨM MỸ 

CERAMIC

176 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 6,436,590 

15989 Quận Bình Tân TZ3196Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

CAO TRUNG NGHĨA

84B Ao Đôi, khu phố 10, Phường Bình Trị 

Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4               49,047,414 

15990 Quận Bình Tân TZ3217Y
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

AVATEK

Số 66/122 đường Bình Thành, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

14          1,410,730,195 

15991 Quận Bình Tân TZ3272Y
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 

KIM AN GROUP

Số 17 đường số 07, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4               13,826,503 

15992 Quận Bình Tân TZ3340Y CÔNG TY TNHH ZENSHIELD
423/7 Nguyễn Thị Tú P BHH B Q Bình Tân 

TP HCM
9               42,215,377 

15993 Quận Bình Tân TZ3341Y CÔNG TY TNHH JANOS VIỆT NAM
219/50/25 ĐƯỜNG SỐ 12, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
4                 6,638,118 

15994 Quận Bình Tân TZ3389Y CÔNG TY TNHH TM DV TANAVIE
743/19 TỈNH LỘ 10 P BTĐ B Q BÌNH TÂN 

TP HCM
6                 8,321,322 

15995 Quận Bình Tân TZ3391Y CÔNG TY TNHH GIA CÔNG IN ẤN TÀI LỘC

243/27/70B Đường Mã Lò, Khu phố 6, 

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11               27,292,635 

15996 Quận Bình Tân TZ3474Y CÔNG TY TNHH DP HỒNG NGUYÊN PHÁT

730/1/2/12 Hương Lộ 2, khu phố 4, Phường 

Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               13,670,689 

15997 Quận Bình Tân TZ3569Y
CÔNG TY TNHH LYNA BEAUTY & 

COSMETICS

17/18/28B Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

3                 7,900,204 

15998 Quận Bình Tân TZ3571Y CÔNG TY TNHH TM DV SX KIM TÚ
588/24, TỈNH LỘ 10, PHƯỜNG BÌNH TRỊ 

ĐÔNG, QUẬN BÌNH TÂN, TP HCM
16               82,319,647 

15999 Quận Bình Tân TZ3572Y
CÔNG TY TNHH TM DV XD SƠN TÂN KIM 

PHÁT

116 Nguyễn thị tú, PHƯỜNG BÌNH HƯNG 

HÒA B, QUẬN Bình tân, TPHCM
6               10,841,741 

16000 Quận Bình Tân TZ3670Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

THIẾT BỊ ĐIỆN MINH ĐẠT

576/5 Hồ Học Lãm, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               13,317,252 

16001 Quận Bình Tân TZ3710Y
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ECOPAK PAPER

77-79 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               47,279,090 

16002 Quận Bình Tân TZ3843Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TAM THỊNH

2/5/75 Đường số 2D (nối dài), Khu phố 4, 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

5                 7,120,939 



16003 Quận Bình Tân TZ4050Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THUEXERE

32 Đường số 12, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình 

Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

14               46,722,856 

16004 Quận Bình Tân TZ4126Y
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI GIA 

BẢO

569/8 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

10               35,179,621 

16005 Quận Bình Tân TZ4204Y CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN PHÚ QUANG

135/2/15/6/22 Đường Tây Lân, Khu phố 7, 

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               13,162,690 

16006 Quận Bình Tân TZ4223Y
CÔNG TY TNHH HOÀN THIỆN KIẾN TRÚC 

VÀ NỘI THẤT IAF

Số 34 đường 53A, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5               18,083,921 

16007 Quận Bình Tân TZ4235Y CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI VÂN
275A Phan Anh, Khu phố 4, P. Bình Trị Đông, 

Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
5                 6,590,374 

16008 Quận Bình Tân TZ4261Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

CƠ KHÍ - NHỰA HỒNG THỊNH

Số 04 Đường 54A, Khu Phố 9, Phường Tân 

Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 5,774,636 

16009 Quận Bình Tân TZ4263Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

CƠ KHÍ GIA PHÁT MOLD

77 đường số 4, Khu phố 5, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4                 9,890,386 

16010 Quận Bình Tân TZ4311Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN CHUYỂN TÂN LỘC PHÁT

3485 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

7               45,243,572 

16011 Quận Bình Tân TZ4352Y
CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ IN BAO BÌ HƯNG PHÁT

33/10  đường số 1, Khu phố 17, P. Bình Hưng 

Hòa A, Q. Bình Tân
9               25,431,666 

16012 Quận Bình Tân TZ4466Y
CÔNG TY CP ĐT SKY PACIFIC VIỆT NAM- 

CN PACIFIC SG VIỆT NAM

137/22 Bình Long, P.Bình Hưng Hòa A, 

Q.Bình Tân
10               17,589,424 

16013 Quận Bình Tân TZ4490Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG PHÚ TÂM

1/37 CHIẾN LƯỢC  KP15 P BÌNH TRỊ 

ĐÔNG Q BÌNH TÂN TP HCM
14             127,962,506 

16014 Quận Bình Tân TZ4529Y
CÔNG TY TNHH PAPER AND PACKAGING 

SOLUTION VIỆT NAM

483/28 LÊ VĂN QUỚI P BÌNH TRỊ ĐÔNG A 

Q BÌNH TÂN TP HCM
7               11,401,162 

16015 Quận Bình Tân TZ4532Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ 

TUẤN ĐẠT

51 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN, KP5, TÂN TẠO 

A, BÌNH TÂN, TP HCM
6                 9,733,862 

16016 Quận Bình Tân TZ4538Y CÔNG TY TNHH NUT BREW TRADING

11 Vương Văn Huống, Lô I , Phường An Lạc 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

9             165,310,830 

16017 Quận Bình Tân TZ4574Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT QUẢNG CÁO PHƯƠNG NAM

120 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6               24,105,991 

16018 Quận Bình Tân TZ4583Y
CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU 

HUIZHAN

45/17A Liên khu 8-9, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

7                 4,826,389 

16019 Quận Bình Tân TZ4595Y CÔNG TY TNHH VIN VOI
A6/7Q, Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6               19,439,286 



16020 Quận Bình Tân TZ4596Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-

SẢN XUẤT KIM HUỲNH GIA

131/6/1/40/28 TÂY LÂN, KP7, BÌNH TRỊ 

ĐÔNG A, BÌNH TÂN, TP HCM
3               14,917,810 

16021 Quận Bình Tân TZ4630Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DREAM PARK

127 Đường số 4, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, 

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4               21,963,234 

16022 Quận Bình Tân TZ4707Y
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA 

PROSHINE

24/9/9/18 Đường Bến Lội, Khu Phố 3 , 

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8               15,138,648 

16023 Quận Bình Tân TZ4729Y
CÔNG TY TNHH TM DV SX XÂY DỰNG ĐẠI 

DŨNG

285/119 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3               35,374,851 

16024 Quận Bình Tân TZ4807Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 

BÁCH LÂM
184/20C Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân 10               29,607,698 

16025 Quận Bình Tân TZ4877Y CÔNG TY TNHH THỂ THAO ARA FLY

219/11 Đường Số 5, Khu Phố 3 , Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

5                 6,692,700 

16026 Quận Bình Tân TZ4902Y CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LAK HOUSE
483/41-43 Lê Văn Qưới P Bình Trị Đông A Q 

Bình Tân TP HCM
7             162,689,926 

16027 Quận Bình Tân TZ4912Y
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH

158/24B Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

5                 6,917,211 

16028 Quận Bình Tân TZ4945Y
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG KIM 

THÀNH HUY PHÁT

71/2 Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình 

Tân
11               36,214,361 

16029 Quận Bình Tân TZ4961Y
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ SƠN 

THỦY

379/25 Tân Hòa Đông, Khu phố 13, Phường 

Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4               19,344,898 

16030 Quận Bình Tân TZ4967Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

NOVA

11G ĐƯỜNG SỐ 8, AN LẠC, BÌNH TÂN, 

TP HCM
4               55,737,938 

16031 Quận Bình Tân TZ4976Y CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM THỊNH
242 GÒ XOÀI, BÌNH HƯNG HÒA A, BÌNH 

TÂN, TP HCM
4               24,437,178 

16032 Quận Bình Tân TZ4985Y
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

SƠN NAM

23, đường số 28 , Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

3                 5,132,685 

16033 Quận Bình Tân TZ5034Y CÔNG TY TNHH VNEMEX

114/19, Đường 18, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6          1,489,154,676 

16034 Quận Bình Tân TZ5066Y CÔNG TY TNHH GIA VỊ LẨU DÊ ANH BA

154  đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

8               61,086,373 

16035 Quận Bình Tân TZ5138Y
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

KTECH

19/19 Liên khu 8-9, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5               14,799,966 

16036 Quận Bình Tân TZ5192Y CÔNG TY TNHH TRÍ DŨNG
155 QUỐC LỘ 1A KP1 P BÌNH HƯNG HÒA 

Q BÌNH TÂN TP HCM
6               21,388,323 



16037 Quận Bình Tân TZ5196Y
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG DÂN QUỐC

114/64 ĐƯỜNG SỐ 18, KP2, BÌNH HƯNG 

HÒA, BÌNH TÂN, TP HCM
4               13,508,426 

16038 Quận Bình Tân TZ5197Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH CHIẾN

489/7/17 ĐƯỜNG SỐ 20, BÌNH HƯNG HÒA 

A, BÌNH TÂN, TP HCM
12               45,684,250 

16039 Quận Bình Tân TZ5388Y
CÔNG TY CP SX TM ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT 

ĐỘNG SẢN CHÂU THÀNH

Số 18 đường số 7, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, 

TP.HCM
8               27,331,121 

16040 Quận Bình Tân TZ5432Y CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN ẤN TPP

97B Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

9             144,180,644 

16041 Quận Bình Tân TZ5470Y CÔNG TY TNHH TM DV HUỲNH THÂN

118/34/18/1 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng 

Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

7               84,109,096 

16042 Quận Bình Tân TZ5515Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CHÂU THI

264/1C đường Lê Đình Cẩn, Khu phố 5, 

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               10,609,680 

16043 Quận Bình Tân TZ5545Y
Công ty TNHH Một Thành Viên Trang Trí Nội 

Thất DDD

244 Đường số 8, kp6, Phường Bình Hưng Hòa 

A, Quận Bình Tân, TPHCM
6                 8,085,469 

16044 Quận Bình Tân TZ5606Y CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KIM PHÁT ĐẠT
111/26 Tây Lân, Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4                 5,194,126 

16045 Quận Bình Tân TZ5656Y
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 

PHẦN MỀM XANH

174 đường số 1, Khu đô thị Tên Lửa, Phường 

Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3               18,074,455 

16046 Quận Bình Tân TZ5731Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH, 

XUẤT NHẬP KHẨU THANG AN TOÀN 

LANSING - MITRITA

230A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7               11,400,249 

16047 Quận Bình Tân TZ5732Y CÔNG TY TNHH GLOBAL MIND FUTURE
97 đường 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
8               13,075,972 

16048 Quận Bình Tân TZ5778Y CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CREEN HCM

59/22 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6               11,725,732 

16049 Quận Bình Tân TZ5896Y CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CHENG YI
SỐ 52 ĐƯỜNG 49 P TÂN TẠO Q BÌNH 

TÂN TP HCM
3                 6,249,831 

16050 Quận Bình Tân TZ5912Y CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - DỊCH VỤ NORA

111/69 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3                 4,908,441 

16051 Quận Bình Tân TZ5980Y CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ SAMMOON 227A ĐS 8 P BHH B Q BÌNH TÂN TP HCM 3                 5,013,047 

16052 Quận Bình Tân TZ6047Y
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Tải -Sửa chữa Ô Tô 

Việt Nam

Số 7 Đường 48, kp8, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, TPHCM
9               87,423,400 

16053 Quận Bình Tân TZ6186Y CÔNG TY TNHH CHOME
15 ĐS 24A P BÌNH TRỊ ĐÔNG B Q BÌNH 

TÂN TP HCM
3               22,872,292 

16054 Quận Bình Tân TZ6322Y Công ty Luật TNHH PGL Nam Luật
Tầng trệt , 2 Đường số 7, Phường An Lạc A, 

Quận Bình Tân, TP.HCM
4               28,615,251 



16055 Quận Bình Tân TZ6435Y
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ THÀNH 

PHÁT

639/59A HƯƠNG LỘ 2 P BÌNH TRỊ ĐÔNG 

Q BÌNH TÂN TP HCM
5                 8,085,450 

16056 Quận Bình Tân TZ6436Y
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN BAO BÌ 

KHANG THỊNH PHÁT
65/22/51 ĐS 5 P BHH Q BÌNH TÂN TP HCM 4                 6,663,321 

16057 Quận Bình Tân TZ6543Y CÔNG TY TNHH TM & DV CAO MINH DECOR

143/31/17 Đường Phan Anh, Phường Bình 

Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

4                 4,939,944 

16058 Quận Bình Tân TZ6579Y
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT ĐIỆN LẠNH HƯNG THỊNH

Số 86 đường số 13, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4               12,873,179 

16059 Quận Bình Tân TZ6700Y CÔNG TY TNHH LUẬT HƯNG THỊNH PHÁT

45 đường số 2, Khu phố 2, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4                 8,999,455 

16060 Quận Bình Tân TZ6708Y
Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Xuất Nhập Khẩu 

Phước Thịnh Tiến

32 Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, TPHCM
6               24,319,688 

16061 Quận Bình Tân TZ6854Y Công ty Cổ phần Ô Tô Bảo Tín Phú Quốc
51 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa , 

Quận Bình Tân, TPHCM
3                 4,721,498 

16062 Quận Bình Tân TZ7180Y
CÔNG TY TNHH KINH DOANH XÂY DỰNG 

THIÊN ÂN

SỐ 92 NGUYỄN VĂN CỰ KP5 P TÂN TẠO 

A Q BÌNH TÂN TP HCM
3                 5,042,841 

16063 Quận Bình Tân TZ7224Y CÔNG TY TNHH LOPAC
151/67/56/11 LIÊN KHU 4-5 P BHH B Q 

BÌNH TÂN TP HCM
3                 6,305,902 

16064 Quận Bình Tân TZ7332Y CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN PHÁT PACK
738/35 QUỐC LỘ 1A KP 11 P BHH B Q 

BÌNH TÂN TP HCM
3                 4,812,197 

16065 Quận Bình Tân YN0010Y
Cty TNHH SX Bao Bì Kim Lọai & In Trên Kim 

Loại

Lô 37 đường số 3, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo, 

Q Bình Tân
31          6,309,284,097 

16066 Quận Bình Tân YN0100Y CTy TNHH Nhựa Công nghiệp Phú Nhựt
A9/19A Mai Bá Hương, Ấp 1, Xã Lê Minh 

Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM
10               23,029,544 

16067 Quận Bình Tân YN0122Y Cty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái
1185 Quốc lộ 1A, KP5, P Bình Trị Đông B, Q 

Bình Tân, TP HCM
48        12,677,561,566 

16068 Quận Bình Tân YN0142Y CTY TNHH Cloth & People Vina
Lô 19, Đường 04, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo 

A, Bình Tân, TPHCM
4             854,921,413 


